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In tại Liên Xô 


ĂNG-GHEN Phri-đríh (28. XI. 
1820-55. VIII. 1895)—- nhà cách mạng và 
nhà tư tướng thiên tài, một trong những 
người sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, người bạn chiên đầu thân thiềt nhầt 
của €. Mác (xem Afác Các). Ăng-phen 
sinh tại thành phô Bác-mên (sau này là 
thành phô Vúp-péc-tan, tỉnh Rê-na-ni 
thuộc Phỏ) trong một gia đình chủ xưởng 
đệt. Năm 1837, theo yêu cầu khẩn khoản 
của cha, Ăng-ghen đã rời bỏ trường 
trung học và bắt đầu học buôn bán tại văn 
phòng của cha, sau đó tại hãng bán buôn 
xuầt khẩu của G. Lây-pôn-đơ. Chàng 
thanh niên Ăng-ghen rầt ham thích văn 
học và chính luận. Ông tự học nhiều thứ 
tiềng nước ngoài. Việc phổ biền rộng rãi 
trong tỉnh Rê-na-ni những tư tưởng đôi 
lập với chề độ chuyên chề Phổ đã góp 
phần sớm thức tỈnh ý thức chính trị và 
hình thành quan điểm dân chủ - cách mạng 
của Ph. Ăng-ghen. Vào giữa tháng Mười 
một năm 1842, Ăng-phen đã sang Anh, 
đền thành phồ Man-se-xtơ để thực tập 
buôn bán tại xưởng kéo sợi bông, mà cha 
ông là người sở hữu chung xưởng đó. 
Trên đường hành trình, ở thành phô 
Cô-lô-nhơ, lần đầu tiên ông đã gặp C. Mác 
tại Ban biên tập của tờ «Báo tỉnh Rê-na- 
ni», Hai năm sông ở Anh và việc tiềp xúc 
với phong trào công nhân phát triển đã 
đồng vai trò to lớn trong việc hình thành 
những quan điểm xã hội, chính trị, triềt 
học của Ăng-phen, trong bước chuyển 
đứt khoát của ông sang lập trường của 
chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cộng sản của 
giải cập vô sản. Trong những bài báo viềt 
tại nước Anh và gửi cho tờ «Báo tỉnh Rê- 
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na-ni» (cuôi năm 1842), lần đầu tiên Ăng- 
ghen đã để ra tư tưởng cách mạng xã 
hội, và theo ông thì người đại biểu là giai 
cầp vô sản Anh. Vào tháng Hai năm 1844, 
tờ tạp chí «Niên giám Pháp- Đức» đã 
đăng tác phẩm của Ăng-gphen «Sơ thảo 
phê phán kinh tề chính trị học», trong đó 
lần đầu tiên Ăng-phen đã phê phán 
phương thức sản xuầt tư bản chủ nghĩa 
và kinh tê chính trị học tư sản xuầt phát 
từ lập trường của chủ nghĩa xã hội khoa 
học đang nảy sinh. Trong tác phẩm này, 
Ăng-ghen luận chứng tính chầt bầt hợp 
pháp của quyển sở hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa với tính cách là cơ sở của toàn 
bộ đời sông vật chât và tỉnh thần của xã 
hội. Luận chứng đó đã gắn chặt với sự 
phê phán tỉnh trạng cạnh tranh tư bản chủ 
nghĩa với tính cách là bộ máy điều tiềt 
nến sản xuầt xã hội, gắn với sự phân tích 
những mâu thuần đồi kháng của xã hội 
tư sản. Ăng-phen cũng cồ gắng vạch rồ 
tác động của các phạm trù quan trọng 
nhầt của kinh tề chỉnh trị học — giá trị, 
địa tô, khoa học với tính cách là một yêu 
tô tỉnh thần của sản xuẫL, v. v. - trong 
điều kiện của xã hội cộng sản chủ nghĩa; 
về thực chầt, đó là kinh nghiệm đầu tiên 
của việc dự đoán nên kinh tề cộng sắn chủ 
nphĩa, và về sau được Ăng-ghen phát 
triển đáng kể (trong túc phẩm «Chồng 
ĐÐuy-rinhn) trên cơ sở những công trình 
nghiên cửu của Mắc. «Sơ thảo» đã kích 
thích hoạt động của Mắc trong lĩnh vực 
kinh tề chính trị học bắt đầu vào mùa thu 
năm 1843, Vào cuồi thăng Tám năm 1844 
đã bắt đầu sự cộng túc lâu dài giữa Ẳng- 
phen và Mắc, trước hềt nhầm nghiên cứu 
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quan niệm duy vật biện chứng về lịch sử. 
Những cái mỗc của quá trình cộng tác đó 
là: Gia đình thần thánh» (1§45), tác 
phẩm chung của Mác và Ăng-ghen, trong 
đó trình bày rõ ràng tư tưởng về vai trò 
lịch sử toàn thề giới của giai cầp vô sản có 
sứ mệnh thủ tiêu chề độ tư hữu và xây 
dựng một xã hội mới; Những bài nói 
tại En-béc-phen» mà Ăng-ghen đọc vào 
tháng Hai năm 1845, trong đó đã nêu rõ 
tính tầt yêu về mặt lịch sử và kinh tê của 
chủ nghĩa cộng sản: ‹Tình cảnh giai cầp 
công nhân ở Anh» (1845), trong đó lần 
đầu tiên Ăng-ghen đã vạch rõ một loạt 
tính quy luật của nền sắn xuât tư bản chủ 
nghĩa (nh chầt định kỷ của các cuộc 
khủng hoảng kinh tê, sự hình thành đội 
quân hậu bị những người thât nghiệp 
trong công nghiệp, sự tăng cường nạn 
bóc lột tư bản chủ nghĩa cùng với sự 
phát triển hệ thông công xưởng). lây 
nước Anh làm ví dụ, đã giải thích rõ môi 
quan hệ giữa cách mạng công nghiệp với 
cơ cầu giai cầp của xã hội, phát hiện sự 
phôi hợp giữa phát triển đại công nghiệp 
với phát triển phong trào công nhân, đã 
luận chứng về sự cần thiêt phải kêt hợp 
chú nghĩa xã hội với phong trào công 
nhân, đã chứng minh rằng chủ nghĩa 
cộng sản là kêt quả hợp quy luật của 
cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp vô 
sản; «Hệ tư tưởng Đức» (1845- 1846), 
trong đó lần đầu tiên Mác và Ăng-ghen 
đã đưa ra một quan niệm duy vật hoàn 
chính về lịch sử và, do đó, đã tạo ra cơ 
sở triêt học cho học thuyêt chủ nghĩa 
cộng sản khoa học. Việc làm sáng tỏ tính 
biện chứng của sự tác động lẫn nhau và sự 
phát triển lực lượng sản xuât và quan hệ 
sắn xuât có nghĩa là luận chứng về mặt 
triêt học tính tât yêu của cách mạng vô 
sản, cho phép nêu ra những luận điểm 
chủ yêu của học thuyêt về xã hội cộng 


sản chủ nghĩa; (Dự thảo tín điều cộng 
sắn chủ nghĩa», cNhững nguyên lý của 
chủ nghĩa cộng sản», Tuyên ngôn của 
Đảng cộng sản» (1847-1848) là những 
tác phẩm trong đó Mác và Ăng-ghen đã 
tổng kêt những kêt quả nghiên cứu và 
luận chứng về chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, đạt được vào những năm 40. đã mô 
tả tiên trình phát triển chung của chủ 
nghĩa tư bản, trình bày những quy luật cơ 
bản của nó, phân tích những mâu thuẫn 
đôi kháng của xã hội tư sản, trước hềt là 
những mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
xuât và quan hệ sản xuât, xem xét vần đề 
về trình độ phát triển của chủ nghĩa tư 
bản. cần thiêt để thủ tiêu chê độ tư hữu, 
nêu lên nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính 
vô sản trong thời kỳ đó (thủ tiêu sự thông 
trị của giai cầp tư sán về kinh tê, xã hội 
hóa tư liệu sản xuât, phát triển lực lượng 
sản xuât, xóa bỏ sự đôi lập giữa thành thị 
và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao 
động chân tay). vạch ra những đặc điểm 
cơ bản của xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
luận chứng một cách khoa học về sự cần 
thiêt phải có đảng cộng sản của giai cầp 
công nhân. Sau khi cuộc cách mạng dân 
chủ tư sản ở châu Âu thât bại, vào tháng 
Mười một năm 1849, ÀAng-ghen đã di cư 
sang Anh: ở đây, ông đã tích cực tham 
gia vào việc xuât bản và phát hành tạp chí 
«Báo tỉnh Rê-na-ni mới. Bình luận về 
kinh tê chính trị». Vào năm 1850, ở đó đã 
in tác phẩm «Chiền tranh nông dân ở 
Đức» của Ăng-ghen. Cuôn sách đã tổng 
kêt kinh nghiệm của cuộc cách mạng năm 
1848 - 1849. Áp dụng phép duy vật biện 
chứng vào việc nghiền cứu một trong 
những thời kỳ quan trọng nhât của lịch 
sử nước Đức, Ăng-ghen đã đánh giá 
cuộc chiền tranh nông dân như là một 
cuộc cách mạng tư sản sơ khai, nêu rõ 
tiêm năng cách mạng của giai cầp nông 
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dân là đồng minh của giai cầp vô sản. 
Trong một loạt bài báo «Cách mạng và 
phản cách mạng ở Đức» ân hành vào năm 
1851-1852 trên một tờ báo Mỹ tiền bộ 
«Diễn đàn Niu Oóc», Ăng-ghen đã tổng 
kêt kinh nghiệm của cuộc đầu tranh giai 
câp và đảng phái ở Đức vào năm 1848- 
1849 và cụ thể hóa những vần để căn bản 
của quan niệm duy vật về lịch sử. Trong 
suôt thời kỳ nghiên cứu học thuyêt kinh 
tê (những năm 50-70), Ăng-ghen đã 
cộng tác chặt chẽ với Mác. Những bài 
viêt của Ăng-ghen giới thiệu những tác 
phẩm của Mác «Góp phần phê phán kinh 
tê chính trị học» và tập I bộ «Tư bắn», 
đã góp phần đáng kế vào việc truyền bá 
học thuyêt kinh tê của Mác trong phong 
trảo công nhân, nêu rõ nội dung của bộ 
«(Tư bản», khuynh hướng cộng sản chủ 
nghĩa của nó. Trong tác phẩm «Chông 
Đuy-rinh› (1878), Ăng-ghen đã đem 
những luận điểm cơ bản của học thuyêt 
mác-xít, cụ thể là học thuyêt kinh tê của 
Mác, đôi lập với chủ nghĩa xã hội tiểu tư 
sản của Ơ, Đuy-rinh; kêt quả là ông đã 
xây dựng được một cuôn khái luận bách 
khoa về ba bộ phận câu thành chủ nghĩa 
Mác. (Loạt bài báo của Ăng-ghen viêt 
trong những năm 1872 - 1873 ‹Về vần đề 
nhà ở» cũng dành cho việc phê phán chủ 
nghĩa xã hội tiêu tư sản và tư sản.) Trong 
tác phẩm «Chông Đuy-rinh», Ăng-ghen 
đã sử dụng nhiều tải liệu của tập I bộ 
Tư bản» không những để phổ thông hóa 
tác phẩm đó, mà còn để cụ thế hóa nó 
nhằm ứng dụng vào nền kinh tê cộng sản 
chủ nghĩa. Ở đây, dưới dạng cô đọng, 
ông đã nêu lên những kết luận rút ra từ 
học thuyềt kinh tê của Mác về phương 
thức phân phôi cộng sản chủ nghĩa, về vai 
trò nền tắng của ý thức xã hội trong xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, v. v.. Trong tác 
phẩm «Chông Đuy-rinh», Ăng-ghen đã 


cụ thê hóa phương pháp biện chứng duy 
vật nhằm ứng dụng vào việc nghiên cứu 
kinh tê, nêu lên những luận điểm quan 
trọng về đôi tượng và phương pháp của 
kinh tê chính trị học (kinh tê chính trị học 
theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp, v. v.). 
Sau khi Mác qua đời (1883), Ăng-ghen đã 
chuẩn bị để xuât bản lần thứ ba và thứ tư 
tập I bộ «Tư bản» bằng tiêng Đức (1883 
và 1890); dưới quyển chủ biên của Ăng- 
ghen, tác phẩm đó được dịch ra tiêng Anh 
và xuât bản (1887). Trên cơ sở những bản 
thảo viêt tay của Mác, Ăng-ghen đã tiên 
hành một công việc to lớn để chuẩn bị xuât 
bản tập II và tập III bộ ‹Tư bản» (năm 
1885 và 1894) mà ông có quyền được coi là 
đồng tác giả. Những bài bổ sung cho tập 
II bộ (Tư bản» — «Quy luật giá trị và tỷ 
suât lợi nhuận» và «Sở giao dịch» (chưa 
viêt xong) do Ăng-ghen viêt vào năm 1895 
và mãi sau khi ông mât mới được công 
bô, đã có một ý nghĩa rât quan trọng. 
Trong bài bổ sung thứ nhât, Ăng-ghen đã 
luận chứng tính chât khách quan của quy 
luật giá trị, theo dõi sự phát triển lịch sử 
của nó từ sản xuât hàng hóa giản đơn đền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa. Trong bài bổ 
sung thứ hai, Ăng-ghen đã nhận xét một 
sô hiện tượng mới của nền kinh tê tư bản 
chủ nghĩa, tiền sát đền giai đoạn độc 
quyền trong sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản. Bệnh tật, sau đó là tử thần đã ngăn 
cản Ăng-ghen bắt tay, như ông đã dự 
định, vào việc chuẩn bị xuât bản tập IV 
bộ (Tư bản». Trong những năm 1873- 
1883, Ăng-ghen viềt cuôn (Biện chứng 
của tự nhiên», trong đó ông đã khái quát 
một cách duy vật biện chứng những thành 
tựu quan trọng nhầt của khoa học tự 
nhiên vào giữa thề kỷ XIX. Tác phẩm đó 
chứa đựng những tư tưởng triệt học và 
khoa học tự nhiên hềt sức phong phú, đã 
được xuầt bản vào năm 1925. Vào năm 
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1884, Ăng-ghen đã viềt tác phẩm «Nguồn 
gồc của gia đình, của chề độ tư hữu và của 
nhà nước». trong đó ông tổng kêt những 
quan điểm đã hình thành trong nhiều 
năm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 
về các hình thải trước chủ nghĩa tư bản. 
Trong tác phẩm đó, học thuyềt về nhà 
nước của Mác được phát triển, sau đó 
được Lê-nin cụ thể hóa trước hềt trong 
tác phẩm «Nhà nước và cách mạng» 
(1918) thích ứng với thời đại lịch sử mới. 
Những vần đề quan trọng nhầt của quan 
niệm duy vật lịch sử đã được Ăng-ghen 
nghiên cứu trong tác phẩm «Lút-vich 


Phơ-bách và sự cáo chung của triềt học cô 
điển Đức» (1886) và trong các bức thư về 
chủ nghĩa duy vật lịch sử (1890- 1894). 
Cùng với Mác, Ăng-ghen là người lãnh 
đạo Hội liên hiệp công nhân quồc tề, là 
người bạn và là cỗ vần của những người 
theo chủ nghĩa xã hội châu Âu. «Không 
thể nào hiểu được chủ nghĩa Mác và 
trình bày đẩy đủ được chủ nghĩa Mác, 
nêu không chú ý đền /roàz bộ những 
tác phẩm của Ăng-ghen» (F. 1. Lẻ- 
nm. Toàn tập, tiềng Việt Nhà xuât 
bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t.26, 
tr. 110). 


BÁN PHÁ GIÁ — bán hàng hóa trên 
thị trường của các nước khác theo giá cả 
thầp hơn rầt nhiều so với giá cả trung bình, 
đôi khi thâầp hơn cả chỉ phí sản xuât (cái 
gọi là giả bán thâp hơn giá thành) nhằm 
mục đích gây thiệt hại cho sự phát triển 
nền sản xuât dân tộc ở các nước này. Tư 
bản độc quyền thường sử dụng việc bán 
phá giá trong cuộc cạnh tranh giành thị 
trường ngoài nước. Quy mô bán phá giá 
đặc biệt lớn trong thời kỳ rống khứng 
hoảng của chủ nghĩa ae bản. Những các- 
ten bán sản phẩm của mình ở trong nước 
theo giá cả độc quyển cao, còn bán ở 
nước ngoài thường theo giá bán thâp hơn 
giá thành đề đánh bại đôi thủ cạnh tranh, 
mở rộng sản xuât của mình đên mức tôi 
đa. Việc các tổ chức độc quyển lợi dụng 
sự bán phá giả đề chiêm thị trường ngoài 
nước đã làm hạ thâp mức sông của nhân 
đân lao động trong nước do duy trì giá cả 
độc quyển cao trên thị trường trong nước 
và tăng thuê. Trong khi đó, ở các nước 
mà việc bán phá giá được sử dụng để 
chồng lại họ thì điều kiện phát triển nền 
kinh tê trong nước bị xâu đi, nạn thât 
nghiệp tăng lên. Việc tiêu thụ hàng hóa 
theo giá bán thâp hơn giá thành thường 
được các tổ chức độc quyền thực hiện 
trong khoảng thời gian ngắn, chỉ vừa đủ 
để loại trừ đôi thủ cạnh tranh của mình. 
Giành được thị trường mới để tiêu thụ 
sắn phẩm của mình, các tổ chức độc quyển 
thường đấy giá lên đên mức cho phép— 
trong khi tiếp tục bán hàng hóa không 
những bù được các khoán lỗ đo bán phá 
giá, mà còn thu được lợi nhuận bổ sung. 
Trong điều kiện hiện nay, các tổ chức độc 


B 


quyền sử dụng rộng rãi nhà nước đẻ 
củng cô vị trí của mình trên thị trường 
ngoài nước. Việc dùng ngân sách nhà 
nước để cầp vôn cho xuât khẩu của các tổ 
chức độc quyển, được phô biên rộng rãi. 
Việc bán phá giá và việc nhà nước cầp 
vôn cho xuât khẩu nhằm chiêm thị trường 
ngoài nước đã tạo điều kiện để triển khai 
cuộc chiên tranh thương mại một cách 
rộng rãi và nhiều mặt, gây ra những biện 
pháp trả đũa của các nước bị hàng ùn đền 
bán phá giá dưới hình thức thực hiện các 
biện pháp thuê quan bảo hộ khác nhau. 
Việc bán phá giá dẫn đền chỗ làm cho các 
mâu thuẫn bên trong và bên ngoài của chủ 
nghĩa đê quôc càng gay gắt hơn nữa. 


BẢN VỊ VÀNG (đơn bản vị vàng) — 
chê độ tiền tệ dùng vàng làm vật ngang 
giá chung; xét theo ý nghĩa pháp lý, nó là 
một hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ 
do pháp luật quy định, trong đó tiền vàng 
có trong lưu thông (bản vị tiền vàng), 
hoặc, trong những điều kiện nhât định, 
việc tự do đổi giây bạc ngân hàng lây vàng 
thoi được duy trì (bản vị vàng thoï), hoặc 
giây bạc được đổi lây ngoại tệ, và ngoại 
tệ lại được đối lây vàng (bản vị vàng 
ngoại tệ). Chê độ bản vị tiền vàng đã được 
thiệt lập ở Anh trong những năm 20 của 
thê kỷ XIX, ở Đức và một loạt nước Tây 
Âu khác trong những năm 70, ở Nga và 
Nhật Bản trong những năm 90. Ở Mỹ 
và Pháp, người ta đã áp dụng chê độ bản 
vị tiền vàng và một phần bản vị bạc. Bản 
vị tiền vàng là chê độ tiền tệ ổn định nhât 
của chủ nghĩa tư bản trước khi bắt đầu 
cuộc tống khủng hoảng của chủ nghĩa tư 


ổ - «Bạn hàng bình đẳng» [Thuyt] 


bản. Chiền tranh thê giới lần thứ nhầt đã 
làm sụp đổ chẽ độ bản vị tiền vàng. Những 
đồng tiền vàng biên mầt trong lưu thông 
ở hầu hềt các nước tư bản chủ nghĩa. 
Những đồng tiền giầy mât giá đã thay thê 
chúng. Vào năm 1922, Hộinghị Giê-nơ đã 
kiên nghị lầy chề độ bản vị vàng ngoại tệ 
làm chề độ tiền tệ thề giới. Chề độ tiền tệ 
này đã được khẳng định vào năm 1944 tại 
Hội nghị tài chính thề giới ở Brét-tơn- 
Vút-xơ. Nhưng trên thực tê, việc đổi 
ngoại tệ lầy vàng đã tỏ ra không thể thực 
hiện được, bởi vì lúc đầu Mỹ đã tự kiểm 
chề và sau đó đã chính thức chầm dứt 
việc đổi đô-la lầy vàng. Những quá trình 
lạm phát mạnh mẽ và việc tiền tệ mât giá 
bộc lộ ra trong những năm gần đây đã 
dẫn đền cuộc khủng hoảng sâu sắc trong 
hệ thông tài chính - tiền tệ của chủ nghĩa 
tư bản. Việc phá giá tiển tệ của nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa, trong đó có đồng 
đô-la Mỹ, chứng tỏ rằng chê độ tiền tệ 
hiện nay là hêt sức không ổn định. 


«BẠN HÀNG BÌNH ĐẰNG» 
[THUYÊT]— quan niệm kinh tê tư sản 
nhằm giải quyêt các vân để phát triển 
nhanh chóng và hiện đại hóa nền kinh tê 
của các nước đang phát triển trên cơ 
sở tư bản chủ nghĩa. Thuyêt này là cơ sở 
của chứ nghĩa thực dân mới. Dưới dạng 
đầy đủ, nó đã được trình bày vào năm 
1969 trong bản báo cáo của cái gọi là (ủy 
ban Piềc-xơn» được Ngân hàng tái thiềt và 
phát triển quôc tê giao nhiệm vụ nghiên 
cứu kêt quả của các môi quan hệ giữa các 
cường quôc phương Tây và các nước 
đang phát triển trong những thập kỷ qua. 
Quan niệm này thừa nhận rằng cơ cầu 
hiện nay của sự phân công lao động quôc tề 
tư: bản chú nghĩa mà trong đó các nước 
đang phát triển chỉ giữ vai trò cung câp 
nguyên liệu và lương thực, đã lỗi thời, và 


rút ra kêt luận rằng đã đền lúc cẩn phải 
phân phöi lại trên phạm vi quỗc tề một sồ 
ngành sản xuẫt, tức là chuyển sang các 
nước mới được giải phóng một loạt 
ngành công nghiệp, trước hềt là những 
ngành gắn liền với việc sơ chề nguyên 
liệu nông nghiệp và khoáng sản, rổi sau 
đó là những ngành công nghiệp khác như 
ngành luyện kim, dệt, cho đền cả ngành 
sản xuât thiềt bị điện tử, năng lượng 
nguyên tử, v. v.. Các tác giả của thuyêt 
này cho rằng sự phân phöi lại như thề sẽ 
cho phép dẫn đền chỗ tạo ra sự bổ sung 
lẫn nhau giữa nền kinh tề của các nước 
phát triển và nền kinh t của các nước 
đang phát triển trên cơ sở (bạn hàng 
bình đẳng», và cuồi cùng dẫn đền sự liên 
kêt của các nước đó trong khuôn khổ 
«cộng đồng thê giới», mà họ ám chỉ là 
hệ thông tư bản chủ nghĩa thề giới. Các 
tác giả nhần mạnh đền việc phát triển 
thương nghiệp và tăng các khoản đầu tư 
của nước ngoài, luận chứng về mặt lý 
luận hoạt động của các tổ chức độc quyền 
đa quôc gia đang tích cực xâm nhập vào 
ngành công nghiệp chề biền của các nước 
đang phát triển. Họ cũng chủ trương tăng 
cường nỗ lực của bản thân các nước đó 
trong lĩnh vực phát triển kinh tê, đồng 
thời qvwiện trợ» cho các nước này, nhưng 
sự viện trợ này chỉ được dành một vai 
trò phụ. Do kêt quả của việc thực hiện 
chiên lược ây, nên các nước đang phát 
triển sẽ có thể xây dựng được một sô xí 
nghiệp công nghiệp, nhưng các nước này 
chỉ là khâu thứ yêu trong nền sản xuầt 
công nghiệp thê giới, còn cơ cầu lạc hậu 
của nền kinh tê dân tộc của các nước đó 
nói chung không thay đổi. Việc xuât hiện 
thuyêt «bạn hàng bình đẳng» gắn liên với 
sự khơi sâu thêm cuộc khủng hoảng kinh 
tê tư bản chủ nghĩa thê giới, cụ thể là cuộc 
khủng hoảng quan hệ giữa các nước đề 
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quôc chủ nghĩa và các nước đang phát 
triển. Thuyêt này phản ánh mưu toan của 
chủ nghĩa đề quôc muôn thích ứng với 
tình hình mới hình thành trong thê giới 
ngày nay. Mục đích cuôi cùng của quan 
niệm này và của chiền lược dựa trên quan 
niệm đó là làm cho các nước đang phát 
triển phụ thuộc nhiều hơn nữa vào chủ 
nghĩa đề quôc. 


BẢNG CÂN ĐÔI KINH TÊ QUỒC 
DÂN hệ thông các chỉ tiêu có căn cứ 
khoa học và có quan hệ lẫn nhau, trình 
bày một cách tổng quát những mặt chủ 
yêu của tái sản xuât mở rộng xã hội chủ 
nghĩa (xem Tái sản xuât xã hội chủ nghĩa) 
và các tỷ lệ quan trọng nhât của sự phát 
triển nền kinh tê quôc dân. Nó là mô hình 
về mặt lượng của tái sản xuât xã hội chủ 
nghĩa. Trong thực tê của công tác lập 
bảng cân đôi, cần phân biệt bảng cân đồi 
kê hoạch kinh tê quôc dân và bảng cân 
đồi báo cáo kinh tê quôc dân. Bảng cân 
đôi kề hoạch nêu lên quá trình phát triển 
tôi ưu nền kinh tê quồc dân của đât nước 
trong thời gian tới. Bảng cân đôi báo cáo 
nêu lên các kềt quả đã hình thành trong 
thực tề thực hiện những nhiệm vụ kê 
hoạch. Nó bao gồm các tài liệu phân tích 
cần thiêt để lập bảng cân đôi kê hoạch 
tiềp sau. Trong bảng cân đôi báo cáo có 
thế có cả các chỉ tiêu không được dự tính 
trong kề hoạch (chỉ tiêu về nguồn dự trữ 
bổ sung, về hao phí chưa lường trước 
được, v. v.). Cơ sở của bảng cân đôi kinh 
tê quôc đân là các chỈ tiêu của tái sản 
xuầt mở rộng rồng sản phẩm xã hội. Các 
chỉ tiêu này phản ánh nội dung vật chât 
của tống sắn phẩm xã hội và sản phẩm xã 
hội cuỗi cùng, các môi quan hệ vật chầt 
giữa các ngành kinh tê quồc dân,cũngnhư 
các tỷ lệ về giá trị của sắn xuât, phân phối 
và sử dụng cuôi cùng sản phẩm xã hội và 


thu nhập quôc dân. Tái sản xuât mở rộng 
sản phẩm xã hội được phân tích trong 
bảng cân đôi kinh tê quôc dân không phải 
tiên hành một cách biệt lập, mà trong sự 
thông nhât với tái sản xuât sức lao động, 
công cụ lao động và đôi tượng lao động. 
Như vậy, bắng cân đôi kinh tê quôc dân 
phản ánh lao động xã hội, sản xuât, phân 
phôi, trao đổi, tiêu dùng, tích lũy sản 
phẩm xã hội và thu nhập quôc dân với tư 
cách là những nhân tô của một chỉnh thẻ 
thông nhât. Bảng cân đôi kinh tê quôc 
dân bao gồm các phần chủ yêu sau đây: 
1) tái sản xuât nguồn lao động; 2) tái sản 
xuât sản phẩm xã hội trong cầu thành vật 
chât - hiện vật của nó; 3) tái sản xuât sản 
phẩm xã hội tính theo giá trị dưới hình 
thức hình thành và sử dụng thu nhập; 


+4) tái sản xuât của cải quôc dân. Mỗi phần 


này được trình bày trong bảng cân đồi 
kinh tê quôc dân dưới dạng các bảng cân 
đôi tổng hợp, trong đó có: bảng cân đôi 
nguồn lao động trong nền kinh tề quồc 
dân; bảng cân đôi sản xuât, tiêu dùng và 
tích lũy sản phẩm xã hội (bảng cân đồi 
vật chât tổng hợp); bảng cân đôi sản 
xuât, phân phôi, phân phôi lại và sử dụng 
cuôi cùng sản phẩm xã hội và thu nhập 
quồc dân (bảng cân đồi tài chính tổng 
hợp); báng cân dỗi liên ngành sản xuâầt và 
phân phôi sản phẩm xã hội. Về phần mình, 
mỗi bảng cân đôi tổng hợp lại được bổ 
sung một cách chặt chẽ bằng một hệ thông 
các bảng cân đôi và các biểu có tỉnh chầt 
bộ phận có nhiệm vụ phản ánh chỉ tiềt 
hơn các mặt riêng biệt của tái sắn xuầt. 
Đồng thời, mỗi bảng cân đổi bộ phận còn 
có ý nghĩa độc lập. Trong sồ đó có: bảng 
cân đôi nguồn lao động theo từng khu vực 
trong nước, bằng cân đồi sử dụng thời 
gian của công nhần trong từng ngành 
kinh tế quỗc dân, bảng cần đồi vật chầt 
theo từng loại sản phẩm, Đảng cân đổi thu 
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chỉ tiền tệ của dân cư, bảng cân đôi tài sản 
cõ định, bảng cân đôi của cải tích lũy và 
một sồ bảng cân đồi khác. Bảng cân đôi 
kinh tê quồc dân thường được lập cho 
thời gian một năm theo giá cả hiện hành. 
Điều đó cho phép xác định những quan 
hệ tỷ lệ thực tê và những môi liên hệ lẫn 
nhau của tái sản xuât mở rộng. Đề nghiên 
cứu sự biên động của quá trình phát 
triển nền kinh tê quôc dân, các chỉ tiêu 
quan trọng nhât cũng được tính theo giá 
cả so sánh. Các sô liệu chủ yêu trong bảng 
cân đôi kinh tề quôc dân được trình bày 
theo các hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, theo các tầng lớp xã hội của dân 
cư. Điều này cho phép phân tích cả các 
quá trình củng cô và hoàn thiện quan hệ 
sản xuât xã hội chủ nghĩa. 


BẢNG CÂN ĐỔI LIÊN NGÀNH SẢN 
XUÂT VÀ PHÂN PHÔI SẢN PHÂM 
XÃ HỘI — bộ phận câu thành của bảng 
cân đôi kinh tê quôc dân. Thông qua hệ 
thông chỉ tiêu, bảng cân đôi này phản ánh 
các phương hướng chức năng chủ yêu 
của việc sử dụng /ống sản phẩm xã hội và 
đặc trưng sô lượng của các kêt quả tái sản 
xuât quan trọng nhât về mặt kinh tê - xã 
hội. Những đặc điểm chủ yêu của bảng 
cân đôi nảy là ở chỗ quá trình tái sản xuât 
tổng sản phẩm xã hội được xem xét trong 
sự thông nhât giữa câu thành hiện vật - 
vật chât và cầu thành giá trị căn cứ vào sự 
phân loại tỷ mỷ các ngành kinh tề quôc 
dân và các ngành công nghiệp. Các 
phương pháp toán - kinh tê được sử dụng 
rộng rãi trong việc lập bảng cân đôi liên 
ngành. Bảng cân đôi báo cáo liên ngành 
sản xuât và phân phỗi sản phẩm được lập 
theo sơ đồ đầy đủ và dưới hình thức ngắn 
gọn. Bảng cân đồi này gồm hai biểu, các 
chỉ tiêu của chúng được phản ánh một 
cách tương ứng dưới hình thức giá trị và 


hiện vật. Biểu thứ nhât phân ra thành các 
ngành sản xuât vật chât (trong đó có các 
ngành công nghiệp); biểu thứ hai lập theo 
các sản phẩm quan trọng nhât. Mỗi ngành 
chỉ tiêu biểu cho việc sản xuât một loại 
sản phẩm điển hình (cái gọi là những 
«ngành thuẩn túy»); điều đó đảm bảo 
việc tính toán chính xác những, tỷ lệ liên 
ngành. Các môi quan hệ và các tỷ lệ cơ 
bản của tái sản xuât xã hội chủ nghĩa 
được xem xét chủ yêu dưới hình thức 
giá trị, thông qua hệ thông chỉ tiêu bao 
gồm bồn phần (góc phần tư) có liên quan 
với nhau. Những chỉ tiêu của góc phần 
tư thứ nhât phản ánh các tỷ lệ phân phôi 
sản phẩm của mỗi ngành đôi với việc sản 
xuât sản phẩm của các ngành khác, tức là 
các chỉ tiêu này đặc trưng cho quá trinh 
tiêu dùng cho sản xuât. Góc phần tư thứ 
hai bao gồm các chỉ tiêu sử dụng sản phẩm 
vào mục đích tiêu dùng cho sản xuât vả 
tích lũy, bù đắp tổn thât và để xuầt khẩu. 
Góc phần tư thứ ba phản ánh sự phân 
phôi lần đầu ¿hw nhập quỗc dân, còn góc 
phần tư thứ tư phản ánh một số quá 
trình phân phôi lại thu nhập quôc dân. 
Bảng cân đồi liên ngành còn có các mô 
hình tĩnh và mô hình động. Điều đó cho 
phép nhận định tình hình phát triển của 
nền kinh tề không chỉ trong khi lập bảng 
cân đôi, mà còn có thẻ phán đoán những 
tính quy luật phát triển sau này của nó. 
Như vậy, bảng cân đôi liên ngành sản 
xuât và phân phôi sản phẩm tạo khả năng 
theo dõi quá trình phức tạp của tái sản 
xuât mở rộng tổng sản phẩm xã hội được 
hình thành như thê nào qua sự vận động 
sản phẩm của từng ngành riêng biệt. Nhờ 
có bảng cân đôi này mà người ta có thể 
xác định các hệ sô chỉ phí trực tiềp và đầy 
đủ của sản phẩm theo toàn bộ các ngành 
được đề cập đền trong bảng cân đồi cũng 
như theo toàn bộ nền kinh tề quôc dân, 
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xác định quan hệ tý lệ giữa hai khu vực 
của nền sản xuầt xã hội, giữa tiêu dùng cho 
sản xuât và tiêu dùng không sắn xuât, 
giữa tiêu dùng và tích lũy, giữa tổng sắn 
phẩm xã hội và sắn phẩm cuôi cùng, 
giữa tât cả các yêu tô giá trị của sắn phắm 
xã hội. Trên cơ sở bảng cân đôi liên ngành 
sản xuât và phân phôi sản phẩm, người 
ta lập bảng cân đôi liên ngành hao phí 
lao động (theo sô người lao động hàng 
năm hoặc theo giờ công) và bảng cân đôi 
tài sản cô định. Bảng cân đồi liên ngành 
hao phí lao động nêu rõ những tỷ lệ chủ 
yêu của nền sản xuât xã hội và các môi 
liên hệ giữa các ngành biểu hiện ở sự hao 
phí lao động; còn bảng cân đồi tài sản cô 
định nêu rõ những tỷ lệ phân phôi tài sắn 
cô định trong nền kinh tê quồc dân, điều 
đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đôi với 
việc lập kê hoạch phát triển kỳ thuật dài 
hạn. 


BẢNG CÂN ĐÔI NGUỒN LAO 
ĐỘNG — hệ thông các chí tiêu biểu hiện 
số lượng nguồn lao động và tình hình sử 
dụng nguồn lao động đó; là một bộ phận 
cầu thành của báng cán đôi kinh tề quộc 
dán. Ò” Liên Xô, bảng cân đồi nguồn lao 
động là một bộ phận của kê hoạch 5 năm 
có phân ra từng năm cho cả nước và 
từng khu vực riêng biệt. Bắng cân đôi 
nguồn lao động gồm hai phần. Phần thứ 
nhầt phản ánh nguồn lao động hiện có, 
bao gồm dân cư có khá năng lao động ở 
độ tuổi có khả năng lao động (nam từ 16 
đền 59 tuổi, nữ từ I6 đền 54 tuổi, trừ 
những người tàn tật không làm được 
việc thuộc loại I và II và những người ở 
độ tuổi có khả năng lao động nhưng 
không làm việc, hướng tiền hưu trí tuổi 
già theo những điểu kiện ưu đãi) và cả 
những người đang làm việc ở độ tuổi già 
và các thiều niên dưới I6 tuổi. Phần thứ 


hai của bắng cân đôi nêu lên sự phân phôi 
nguồn lao động theo ba hướng: theo 
các loại công việc, theo các khu vực và 
ngành kinh tê quõc dân, theo các tầng 
lớp xã hội. Việc phân phôi nguồn lao 
động theo các loại công việc — trong nền 
kinh tê công cộng, trong học tập thoát ly 
sản xuầt, trong kinh tê phụ gia đình và cá 
nhân — phản ánh công cuộc cải tạo kinh 
tê - xã hội trong nước. Cùng với mức độ 
trưởng thành của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
sô dân cư có việc làm trong nền kinh tề 
công cộng và sô lượng thanh niên học 
tập thoát ly sản xuât tăng lên. Năm 1984, 
sô người làm việc trong nền kinh tề công 
cộng của Liên Xô là 129,5 triệu. Việc phân 
phôi nguồn lao động giữa lĩnh vực sản 
xuât và fĩnh vực không sản xuầt và giữa 
từng ngành trong các lĩnh vực đó, là tỷ 
lệ kinh tề quôc dân quan trọng. Năng 
suât lao động xã hội tăng lên quyềt định 
việc tăng đáng kể sô lượng người lao 
động trong lĩnh vực không sản xuầt. Sự 
phát triển lực lượng sắn xuầt trong nông 
nghiệp. việc nâng cao trình độ xã hội hóa 
chê độ sở hữu nông trang tập thể -hợp 
tác xã được phản ánh ở sự thay đối cầu 
thành nguồn lao động theo các tầng lớp 
xã hội, ở sự tăng sô lượng và tỷ trọng 
công nhân viên chức và giám sồ lượng 
nông trang viên. Bảng cân đồi nguồn lao 
động cho phép xác định lượng nguồn lao 
động, đắm bảo phân phôi nguồn đó một 
cách có kê hoạch theo từng lĩnh vực hoạt 
động và theo từng vùng trong nước, 
thực hiện một cách có căn cử việc đảo 
tạo cán bộ lành nghề phù hợp với nhu 
cầu của nền sản xuầt xã hội ngày càng 
phát triển, sử dụng có hiệu quả nguồn lao 
động. 


BẢNG CÂN ĐỔI THANH TOÁN 
bảng cân đồi phản ảnh quan hệ tỷ lệ giữa 
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nhừng khoản tiền thu vào từ nước ngoài 
và tầt cá những khoản thanh toán với 
nước ngoài do một nước tiên hành trong 
một thời kỳ nhât định (một năm, một 
quý, v. v.). Bảng cân đôi thanh toán phản 
ánh những khoản thanh toán về các loại 
quan hệ kinh tề khác nhau giữa các 
nước —ngoại thương, việc di chuyển tư' 
bản, buôn bán /i-xen-di-a, vận tải, du 
lịch, chi phí cho những cơ quan đại diện 
ở nước ngoài, những khoản chuyển tiền 
của tư nhân, v. v.. Trong bảng cân đôi 
thanh toán của các nước tư bản chủ 
nghĩa, ngoài báng cân đôi về những 
nghiệp vụ hàng ngày, trong đó có những 
thanh toán với nước ngoài về việc buôn 
bán hàng hóa, dịch vụ, những thu nhập 
do các khoản đầu tư và các khoản chuyển 
tiền của nước ngoài, còn có bảng cân đồi về 
sự vận động của tư bản (dài hạn và ngắn 
hạn). Sô dư của bảng cân đôi thanh toán 
được bù đắp bằng việc xuât hay nhập 
vàng (điều này được phản ánh trong mục 
«sự thay đổi dự trữ ngoại tệ bằng vàng» 
của bảng cân đôi thanh toán), bằng việc 
tăng hay giảm các khoản nợ nước ngoài. 
Tình hình của bảng cân đôi thanh toán là 
một chỉ tiêu quan trọng của tình hình kinh 
tê của đầt nước. Sô dư nợ của bảng cân 
đôi nói lên địa vị suy yêu của đât nước 
trên thị trường thê giới, những khó khăn 
nghiêm trọng về kinh tê. Để cải thiện tình 
hình của bảng cân đôi thanh toán, các 
nước tư bản chủ nghĩa thường dùng đên 
thủ đoạn phá giá tiển tệ. Trong các nước 
xã hội chủ nghĩa, bảng cân đôi thanh toán 
phán ánh tính kê hoạch trong việc thực 
hiện các nghiệp vụ kinh tê đôi ngoại trong 
điều kiện nhà nước độc quyền ngoại hôi. 


BẢNG CÂN ĐÔI THU CHI TIỀN 
TỆ CÚA DÂN CƯ -- bộ phận câu thành 
của báng cân dỗi kinh tê quỗc dân, là hệ 


thông chỉ tiêu phán ánh sự vận động của 
phần rhu nhập quôc dân dùng để phân 
phôi cho các thành viên trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa dưới hình thức tiền tệ. Nhờ 
có loại bảng cân đôi này, người ta xác 
định được quan hệ tỷ lệ giữa nu cầu có 
khả năng thanh toán của dân cư với việc 
bảo đảm hàng hóa cho họ. Những sô 
liệu của bảng cân đôi được sử dụng để 
lập kê hoạch lưu chuyển hảng hóa, kề 
hoạch thanh toán và tiền tiềt kiệm của 
dân cư cũng như để lập kê hoạch lưu 
thông tiền tệ nói chung. Sơ đồ của bảng 
cân đôi gồm hai phần: phần thu và phần 
chi. Sự hình thành tiền mặt trong dân cư 
được thể hiện ở phần thu theo các nguồn 
thu chủ yêu sau đây: từ các xí nghiệp 
quôc doanh và các xí nghiệp hợp tác xã 
(tiền lương, thu nhập bằng tiền của nông 
trang viên, tiền hưu, tiền trợ cầp, v. v.). 
tiền bán nông sản, thu từ hệ thông tài 
chính (tiền trả về công trái và xổ sô, lợi 
tức tiền gửi, v. v.). Việc chi tiêu tiền tệ 
được phản ánh theo các hướng sử dụng 
chủ yêu sau đây: để mua hàng hóa của 
các xí nghiệp quôc doanh, xí nghiệp hợp 
tác xã và của nông trang viên, trả tiền 
dịch vụ (tiền thuê nhà ở công cộng, sinh 
hoạt, vận tải, bưu điện, xem biểu diễn, 
v, v.), các khoản đóng góp bắt buộc, các 
khoản đóng góp tự nguyện và gửi tiềt 
kiệm, cuôi cùng là để trả tiền hàng hóa 
và dịch vụ theo phương thức trao đổi 
giữa các nhóm dân cư. Ngoài ra, các chỉ 
tiêu của bảng cân đôi còn phản ánh sự 
thay đổi lượng tiền mặt còn lại trong dân 
cư. Việc tính toán lượng tiền này có ý 
nghĩa quan trọng đôi với việc lập kề hoạch 
lưu thông tiền tệ. Sự vận động của tiền 
mặt thể hiện rõ ở bảng cân đồi trong toàn 
dân và trong các nhóm xã hội chủ yêu. 
Việc sử dụng sự phân nhóm như vậy 
trong bảng cân đôi thu chỉ tiền tệ của dân 
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cư có ý nghĩa rât quan trọng, vì các nguồn 
để hình thành tiền mặt trong từng nhóm 
và các hướng chi tiền mặt là hoản toàn 
khác nhau. Khi quy định sô lượng tiền 
của quỹ mua của dân cư trong tổng sô 
tiền thu vào, người ta trừ đi các khoán 
chi không có tính chât hàng hóa (chủ yêu 
là tiền trả các loại dịch vụ và các khoản 
tiền thanh toán khác nhau), cũng như 
tiền đế dành thêm. Thành phẩn các chí 
tiêu của bắng cân đôi cho phép xác định 
vai trò của từng nguồn tiển trong việc 
hình thành tiền mặt và quỹ mua của dân 
cư, cho thầy rõ môi tương quan giữa nhu 
cầu có khả năng thanh toán của người 
lao động với mức cung câp hàng hóa và 
dịch vụ, cũng như cho phép giải quyêt 
hàng loạt vần để quan trọng khác đôi 
với nền kinh tê quöc dân. 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XUNG 
QUANH— những biện pháp nhằm sử 
dụng hợp lý và cải thiện nguồn tài nguyên 
của môi trường bên ngoài. Khái niệm 
nguồn tài nguyên» bao hàm tài nguyên 
khoáng sản (rừng, nước, đât đai, v.v.), 
lãnh thổ (với tính cách là một địa điểm 
tiểm tàng để bồ trí dân cư và phân bô sản 
xuât), nguồn tài nguyên dành đề phục hồi, 
những địa điếm hiềm có về mặt thắm 
mỹ, v.v.. Dưới chủ nghĩa tư bản, việc 
sử dụng một cách tàn tệ tài nguyên thiên 
nhiên, tham vọng muôn đạt được lợi 
nhuận tôi đa trong một thời hạn ngắn 
nhầt, việc không muôn câp phát tài 
chính cho những biện pháp nhằm cải 
thiện môi trường, nhưng lại mang lại 
lợi nhuận thâp, hoặc những biện pháp 
đòi hỏi một thời kỳ dài đế hoàn lại vôn, 
đã dẫn tới chỗ làm cho tình trạng sinh 
thái trở nên gay go hơn (xem Khủng hoáng 
sinh thái). Dưới chủ nghĩa xã hội, việc 
bảo vệ môi trường xung quanh là một 


trong những phương hướng hoạt động 
quan trọng của nhà nước, điều này đã 
được nêu trong Hiền pháp Liên Xô. 
Chê độ xã hội chủ nghĩa tạo ra những 
điều kiện khách quan để sử dụng một 
cách hợp lý tài nguyên thiên nhiên, để 
quản lý những quá trình tự nhiên vì lợi 
ích của con người và để hoàn thiện sự 
tác động qua lại giữa xã hội và tự nhiên. 
Như C.Mác đã nhận xét, trong quá 
trình lao động, ‹bằng hoạt động của 
chính mình, con người làm trung gian, 
điểu tiêt và kiểm tra sự trao đổi chât 
giữa họ và tự nhiên» (C. Mác. Tư bản, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t.I, q.I, ph. I, tr.230). Những 
hình thức thích hợp của một sự điểu 
tiêt và kiểm tra như thê chỉ có thể là 
những hình thức xã hội vôn có của quan 
hệ xã hội chủ nghĩa. Việc sử dụng thiên 
nhiên và bảo vệ giới tự nhiên bao gồm 
những loại hoạt động như sau: bảo vệ 
giới hữu sinh (các thực vật và động vật, 
thành lập các khu bảo tồn và rừng cầm, 
đầu tranh chông việc săn bắn và đánh cá 
trái phép; cải tạo giới hữu sinh (trồng 
rừng, nuôi thú vật và chim muông, chọn 
giông, làm ruộng bậc thang, tiền hành 
các biện pháp chồng xói mòn); chồng ô 
nhiễm (xây dựng và vận hành các công 
trình làm sạch, tái sinh đầt đai); sử dụng 
hợp lý tài nguyên khoáng sản và nguồn 
điện năng (giảm bớt những tốn thầt 
trong việc khai thác và chề biền nguyên 
liệu, lợi dụng phê liệu và nguyên liệu 
phụ); tạo ra những loại công nghệ mới 
nhằm ngăn ngừa ô nhiễm và phá hoại 
môi trường xung quanh, tiền hành những 
công việc nghiên cứu khoa học và thực 
nghiệm - thiềt kề nhằm sử dụng thiên 
nhiên, tạo ra công nghệ có it phề liệu và 
không có phề liệu; nghiên cửu hệ thồng 
các quan hệ «xã hội -tự nhiền» (các 
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vần để phương pháp luận, những công 
trình nghiên cứu khoa học, giáo dục): 
cơ chẽ kinh tê- tổ chức để sử dụng thiên 
nhiên. Ở' Liên Xô đã thông qua những 
quyết nghị và đạo luật đặc biệt về những 
tổ hợp thiên nhiên riêng biệt, nhât là về 
các nguồn tài nguyên quan trọng, trong 
sô đó là các luật về «Bảo vệ khi quyển» 
và Bảo vệ và sử dụng thê giới động vật» 
(thàng Sáu năm 1980). Liên Xô đang thực 
hiện những biện pháp nhằm hoàn thiện 
hệ thông các cơ quan phụ trách bảo vệ 
môi trường; nhằm cải tiền việc kê hoạch 
hóa các biện pháp bảo vệ môi trường và 
sử dụng thiên nhiên; nhằm tăng cường 
việc kiểm soát trạng thái của môi trường 
xung quanh, việc tuân thủ những tiêu 


chuẩn đã quy định về các vật phê thải; 
nhằm tiên hành cuộc giám định tông 
hợp và đánh giá những dự án xây dựng 
mới và khai thác lãnh thổ; nhằm đảo tạo 
những cán bộ tương ứng. Liên Xô cùng 
đang nghiên cứu đề xuât một cơ chề đảm 
bảo sự quan tâm vật chât của các xí nghiệp 
và các tổ chức hữu quan đền việc bảo 
vệ môi trường xung quanh và sử dụng 
một cách tổng hợp các nguồn tải nguyền. 
Hoạt động bảo vệ thiên nhiên có một ý 
nghĩa đặc biệt to lớn trong việc khai thác 
những vùng đầt mới và thi hành chính 
sách vùng. 


BÓC LỘT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA — 
xem WMgưởi bóc lột người. 
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CÁC-TEN—một trong những hình 
thức của các liên hiệp độc quyền mà các 
thành viên của tổ chức này ký kêt với 
nhau các hiệp định về giá cả, về thị trường 
tiêu thụ, trao đổi với nhau các bằng sáng 
chề về kỹ thuật mới, v. v., đồng thời vẫn 
duy trì sự độc lập về sản xuât và thương 
mại. Cũng như bât kỳ hình thức liên 
hiệp độc quyền nào khác, mục đích của 
các-ten là thu /Ø? nhuận độc quyên và 
tăng cường địa vị trong cạnh tranh. Các 
xí nghiệp thuộc cùng một ngành sản 
xuât hợp nhât lại thành các-ten. Để giữ 
vững giá cá độc quyền cao, các hiệp định 
các-ten quy định quy mô sản xuât và tiêu 
thụ những hàng hóa nhât định đôi với 
tầt cả các thành viên của các-ten nói 
chung. cũng như quy định các hạn ngạch 
(tỷ lệ nhầt định) đôi với từng thành viên 
riêng biệt. Trong trường hợp có thành 
viên của các-ten vi phạm hạn ngạch, 
thì thành viên này phải nộp phạt vào 
quỹ chung của các-ten. Trong hiệp định 
của các-ten thường có các điểu khoản 
nhằm chông lại phong trào bãi công của 
công nhân và các công đoàn của họ. 
Hinh thức các-ten của các liên hiệp độc 
quyền đã được áp dụng rộng rãi nhât 
ở nước Đức trước chiên tranh và ở Cộng 
hòa Liên bang Đức hiện nay. Trong điều 
kiện của chú nghĩa tư bản độc quyển, 
những các-ten hoạt động với sự tham gia 
của các rz-rới lớn nhât. Ở một sô nước, 
những liên hiệp của liên đoàn những 
nhà kinh doanh thường đóng vai trò 
của các-ten (xem Liên doàn doanh nghiệp), 
chúng chia nhau thị trường. Từ cuôi thê 
ký XIX- đấu thề ký XX bắt đầu thành 
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lập những các-ten quôc tê; điều đó dẫn 
đên sự phân chia thê giới về mặt kinh 
tê. Trước chiên tranh thê giới lần thứ 
hai, các-ten quôc tê là một hình thức 
cơ bản của các tổ chức độc quyển quôc 
tê. Trong thời kỳ sau chiên tranh, mặc 
dù ý nghĩa của những các-ten quốc tê 
đã giảm đi phần nảo và vai trò của các 
tổ chức độc quyền mới—xuyên quôc 
gia và liên quôc gia — đã tăng lên, nhưng 
các hiệp định của các-ten về sự phân 
chia thị trường vẫn còn có trong một sô 
ngành của nền sản xuât tư bản chủ nghĩa 
thê giới (xem Công fy xuyên quôc gia, 
Tổ chức độc quyền liên quôc 814). 


CÁCH MẠNG KHOA HỌC-KY 
THUẬT_— những cuộc cải tạo căn 
bản trong hệ thông kiên thức khoa 
học và kỹ thuật, diễn ra trong môi 
quan hệ khăng khít với quá trình 
phát triển lịch sử của xã hội loài người. 
Cách mạng công nghiệp thề kỷ XVIII- 
XIX, mà trong quá trình đó nền đại sản 
xuât cơ khí đã thay thê kỹ thuật thủ 
công, và chủ nghĩa tư bản đã được thiết 
lập, dựa trên cơ sở cuộc cách mạng khoa 
học thê kỷ XVI-XVII. Những phát 
minh trong khoa học vào cuồi thể kỷ 
thứ XIX -nửa đầu thề kỷ XX là cơ sở của 
cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật 
hiện đại đang dẫn tới chỗ thay thê sản 
xuât cơ khí bằng sản xuẫt tự động hóa. 
Những thành tựu mới nhât của khoa học 
và kỹ thuật đưa đền cuộc cách mạng 
trong lực lượng sản xuầt của xã hội và 
tạo ra những khá năng to lớn đề phát 
triển sản xuầt. Những phát minh trong 
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linh vực cầu tạo nguyên tử và phân tử 
của vật chât đã đặt nền móng cho việc 
tạo ra những vật liêu mới; những thành 
tựu về hóa học đã tạo khả năng chê tạo 
ra những vật chât có những đặc tính cho 
trước; việc nghiên cứu các hiện tượng 
điện ở thẻ rắn và thể khí là cơ sở để ngành 
điện tử ra đời; việc nghiên cứu câu tạo 
của hạt nhân nguyên tử đã mở đường 
để sử dụng trong thực tiễn năng lượng 
nguyên tử; nhờ sự phát triển toán học 
nên người ta đã tạo ra các phương tiện 
tự: động hóa sản xuât và quản lý. Tât cả 
những điều đó chứng minh sự hình thành 
một hệ thông tri thức về thiên nhiên, về 
sự cải tạo một cách căn bản kỹ thuật và 
công nghệ sản xuât, về việc phá vỡ tính 
phụ thuộc của sự phát triển sản xuât 
vào những hạn chê do khả năng sinh lý 
của con người và các điều kiện tự nhiên 
tạo ra. Khả năng phát triển sản xuât 
do cách mạng khoa học-kỹ thuật tạo 
ra mâu thuẫn gay gắt với quan hệ sản 
xuất của chủ nghĩa tư bản, buộc cách 
mạng khoa học-kỹ thuật phải phục 
tùng việc tăng lợi nhuận độc quyển, củng 
cô sự thông trị của các tô chức độc quyền 
(xem 7ó chức độc quyền tư: bản chú nghĩa). 
Chủ nghĩa tư bản không thể đề ra cho 
khoa học và kỹ thuật các nhiệm vụ xã 
hội tương ứng với trình độ và bản chât 
của chúng, làm cho sự phát triển của 
khoa học và kỹ thuật có tính chât phiên 
điện, quẻ quặt. Việc áp dụng kỹ thuật 
ở các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới 
những hậu quá xã hội như tăng nạn 
thât nghiệp, nầng cao cường độ lao động, 
tập trung ngày càng nhiều của cải vào 
tay bọn đầu sỏ tài chính. Chủ nghĩa xã 
hội là chề độ xã hội tạo địa bàn rộng lớn 
để triển khai cách mạng khoa học -kỹ 
thuật vì lợi ích của toàn thể nhân dân 
lao động. Ở' Liên Xô, việc thực hiện cách 
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mạng khoa học-kỹ thuật gắn liền với 
việc xây dựng cơ sở vát chât-k}Ƒ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản. Sự phát triển kỹ 
thuật và hoàn thiện sản xuât được thực 
hiện nhằm hoàn thành cơ khí hóa sản 
xưä¡ toàn bộ, tự động hóa những quá 
trình đã được chuẩn bị về mặt kỹ thuật 
và kinh tê, hoàn thiện hệ thông máy móc 
tự động và tạo tiền đề đẻ chuyển sang tự 
động hóa toàn bộ. Đồng thời, việc phát 
triển các công cụ lao động gắn liên với 
việc thay đổi công nghệ sản xuât, sử dụng 
các nguồn năng lượng, nguyên liệu và 
vật liệu mới. Cách mạng khoa học - kỹ 
thuật tác động đên tât cả các mặt của 
nền sản xuât vật chât. Cuộc cách mạng 
trong lực lượng sản xuât quyềêt định trình 
độ hoạt động mới về chât của xã hội về 
quản lý sản xuât, đặt ra những yêu cầu 
cao hơn đôi với cán bộ, với chầt lượng 
công việc của mỗi người lao động. Những 
khả năng do các thành tựu mới nhât của 
khoa học và kỹ thuật đem lại được thực 
hiện trong việc tăng năng suât lao động, 
trên cơ sở đó đảm bảo đầy đủ và sau đó 
là đổi đảo vật phẩm tiêu dùng. Gắn 
liền với tiền bộ kỹ thuật, trước hềt là 
với việc áp dụng máy móc tự động, là 
việc thay đổi nội dung lao động, xóa 
bỏ lao động thủ công không lành nghề 
và nặng nhọc, nâng cao trình độ đảo tạo 
nghề nghiệp và trình độ văn hóa chung 
của người lao động, chuyển sản xuât 
nông nghiệp sang cơ sở công nghiệp. 
Trong tương lai, sau khi đảm bảo phúc 
lợi đầy đủ cho tât cả mọi người, xã hội 
sẽ khắc phục những sự khác biệt đáng 
kế giữa thành thị và nông thôn dưới chủ 
nghĩa xã hội, sự khác biệt dáng kế giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay vẫn 
còn tổn tại, tạo ra những điều kiện để phát 
triển toàn diện về mặt thể lực và trí lực 
của cá nhân. Như vậy, sự kêt hợp hữu 
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cơ những thành tựu của cách mạng 
khoa học-kỹ thuật với những ưu việt 
của hệ thồng kinh tề xã hội chủ nghĩa 
có nghĩa là phát triển mọi mặt của đời 
sông xã hội theo hướng tiên lên chủ nghĩa 
cộng sản. Cách mạng khoa học-kỹ 
thuật là vũ đài chủ yêu của cuộc thi đua 
kinh tề giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản. Đồng thời, đó cũng là vũ đài 
của cuộc đầu tranh tư tưởng gay gắt. 
Các học giả tư sản vạch ra bản chât của 
cách mạng khoa học-kỹ thuật chủ yêu 
là về mặt kỹ thuật và tự nhiên. Nhằm 
mục đích biện hộ chủ nghĩa tư bản, họ 
xem xét những biền đổi xảy ra trong khoa 
học và kỹ thuật nằm ngoài môi quan hệ 
xã hội, trong «khoảng chân không xã 
hội, quy mọi hiện tượng xã hội vào 
những quá trình được thực hiện trong 
phạm vi khoa học và kỹ thuật «thuần 
tủy». Họ việt về «cách mạng điều khiển 
học» mà dường như cuộc cách mạng này 
sẽ dẫn tới chỗ qchuyên hóa chủ nghĩa 
tư bản», biên nó thành (xã hội phổn 
vinh chung» dường như không còn 
những mâu thuẫn đôi kháng. Trên thực 
tÊ, cuộc cách mạng khoa học -kỹ thuật 
không làm thay đổi bản chât bóc lột 
của chủ nghĩa tư bản, mà còn làm cho 
những mâu thuẫn xã hội của xã hội tư sản 
gay gắt và sâu sắc thêm, khơi sâu vực 
thằm ngăn cách giữa sự giàu có của 
một nhúm nhỏ thuộc tầng lớp trên và 
sự nghèo khổ của quần chúng. Hiện nay, 
các nước tư bản chủ nghĩa còn xa mới 
đạt được sự «phồn vinh cho mọi người» 
và «phúc lợi chung» hoang đường, như 
trước khi triển khai cuộc cách mạng 
khoa học-kỹ thuật. 


CẢI CÁCH RUỘNG ĐẦT-— các biện 
pháp của nhà nước nhằm cải tạo quan hệ 
ruộng đầt và hình thức chiềm hữu ruộng 


đầt, Nội dung giai cầp của cải cách ruộng 
đầt hoàn toàn do tính chât của chê độ 
xã hội và của chính quyền nhà nước ở 
nước đó quyêt định. Ở” các nước tư bản 
chủ nghĩa, xét về bản chât của nó thì các 
cuộc cải cách ruộng đât đều mang tính 
chât chồng phong kiên, nhằm xóa bỏ 
những tàn tích phong kiền làm cản trở 
sự phát triển tự do của chủ nghĩa tư bản 
trong nông nghiệp. Cải cách ruộng đât 
được tiên hành ở các nước xã hội chủ 
nghĩa là một bộ phận của cuộc cải tạo 
bằng cách mạng chê độ xã hội. Cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại ở nước Nga đã giải quyêt vân đề 
ruộng đât một cách đầy đủ và triệt để nhât. 
Sác lệnh về ruộng đât được thông qua 
tại Đại hội các Xô-viêt toàn Nga lần thứ 
II ngày 26 tháng Mười (tức ngày 8 thắng 
Mười một) năm 1917 đã thủ tiêu quyển 
sở hữu ruộng đầt của địa chủ mà không 
phải trả bât cứ một khoản tiền chuộc 
nào, ruộng đât được tuyên bô là tài sản 
của toàn dân. Chê độ sử dụng ruộng đât 
đã được quy định trong sắc lệnh của 
Ban châp hành trung ương các Xô-viêt 
toàn Nga ngày 9 tháng Hai năm 1918 
«(Về xã hội hóa ruộng đâu. Sau chiên 
tranh thê giới lần thứ hai, ở các nước 
Đông Âu đã bước vào con đường xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, các cuộc 
cải cách ruộng đâầt được tiền hành vào 
những năm 1945-1948 dưới hình thức 
tịch thu và phân chia ruộng đầt và các 
tư liệu sản xuầt nông nghiệp khác của 
địa chủ cho nông dân dưới sự lãnh đạo 
của giai cầp công nhân, cùng với việc 
quồc hữu hóa một bộ phận ruộng đât. 
Đại bộ phận diện tích canh tác đã được 
chuyển sang quyền sở hữu tư nhân của 
nông dân và công nhân nông nghiệp 
thiêu ruộng đât để họ xây dựng cơ sở 
kinh doanh mới hoặc mở rộng cơ sở 


IÑ Cải cách tiền tệ 


kinh doanh củ. Đại bộ phận rừng, một 
phần điện tích canh tác, toàn bộ hầm mỏ 
và sông ngòi, hồ biển đều thuộc quyền 
sở hữu của nhà nước. Một trong những 
văn kiện đầu tiên của nước Cu-ba cách 
mạng là đạo luật về cải cách ruộng đầt 
ngày 17 tháng Năm năm 1959. Dựa vào 
đạo luật này, Cu-ba đã thủ tiêu quyển 
sở hữu của đại địa chủ, đồng thời xóa 
bỏ cả chề độ đại điển trang của các công 
ty Bắc Mỹ. Cu-ba đã thành lập riêng Viện 
cải cách ruộng đầt quôc gia. ờ các nước 
xã hội chủ nghĩa, việc thực hiện cuộc 
cải cách ruộng đầt đã dẫn đền thủ tiêu 
bọn địa chủ với tư cách là một giai cầp, 
gây tốn hại nghiêm trọng đên địa vị 
kinh tế của tầng lớp phú nông và tạo 
điều kiện thuận lợi cho cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đôi với nông nghiệp. Việc 
tự do mua bán, cầm cô, cho và phát 
canh những ruộng đât mà cuộc cải cách 
ruộng đầt đã đem lại, đều bị nghiêm 
cầm. Trong quá trình xây dựng xã hội 
mới, các nước đã bước vào con đường xã 
hội chủ nghĩa, có chú ý đền kinh nghiệm 
của Liên Xô và đặc điểm của nước mình, 
khi tiên hành cải tạo sâu sắc nền kinh 
tÊ tiểu nông cá thẻ thành các xí nghiệp 
nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa. Các 
nước đang phát triển đã chọn con đường 
hưởng theo chủ nghĩa xã hội, dang tiên 
hành cải cách ruộng đât nhằm xã hội 
hóa sản xuât rộng lớn trên quy mô toàn 
quốc, tập hợp nông dân vào hợp tác xã 
và xây dựng mạng lưới rộng rãi các xí 
nghiệp nông nghiệp quôc doanh. Do đó 
các nước này đã tạo ra những điều kiện 
thực tê để không ngừng nâng cao mức 
sông. Các cuộc cải cách ruộng đầt do 
giai cầp tư sản dân tộc tiên hành ở các 
nước đang phát triển không khắc phục 
được tình trạng nông dân thiều ruộng 
đãt và tỉnh trạng bóc lột nông dân theo 


kiểu nửa phong kiền. Sau chiền tranh 
thê giới lần thứ hai, ở một sô nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển, cuộc cái cách 
ruộng đầt được tiên hành nhằm xóa 
bỏ các tàn tích phong kiền trong nông 
nghiệp và các hình thức kinh doanh tiền 
tư bản chủ nghĩa. Song, cuộc cải cách 
này đã không giải quyêềt việc chia ruộng 
đât cho nông dân. Ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển, các đảng cộng sản 
và công nhân đề ra cương lĩnh ruộng đâầt 
rõ ràng, quy định việc tước đoạt quyển 
đại sở hữu ruộng đât và chuyển ruộng 
đầt cho những người canh tác, tức là 
cho nông dân lao động. 


CẢI CÁCH TIỀN TỆ— việc thay đổi 
toàn bộ hay một phần chê độ triển tệ do 
chính quyền nhà nước tiền hành và biểu 
hiện ở việc thay thê chê độ tiền tệ này bằng 
chề độ tiền tệ khác hoặc thay thê loại 
tiền này bằng loại tiền khác. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, cải cách tiền tệ nhằm phục 
vụ lợi ích của giai cầp tư sản và thường 
đi đôi với việc tăng cường bóc lột nhân 
dân lao động và làm cho hoàn cảnh vật 
chât của họ xâu thêm. Sau chiên tranh 
thề giới lần thứ hai, ở một sồ nước tư 
bản chủ nghĩa (BÌ, Pháp, Đan Mạch, 
Hà Lan, Na Uy, v.v.) đã tiền hành các 
cuộc cải cách tiền tệ nhằm khắc phục 
những hậu quả của tình trạng lưu thông 
tiền tệ rồi loạn trầm trọng trong thời gian 
chiên tranh. Các cuộc cải cách này chung 
quy là dùng giầy bạc ngân hàng mới không 
đổi dược lây vàng thay cho tiền giầy cũ 
đã bị mât giá nặng nể. Cải cách tiền tệ 
đi kèm theo việc bãi bỏ giá hàng hóa 
ôn định; điều đó cho phép các nhà tư bản 
nâng giá cả lên và giảm riển hương thực tÈ 
của người lao động. Việc giảm khôi lượng 
tiền trong lưu thông do tiền hành cải 
cách tiền tệ chỉ mang tính chât tạm thời. 
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Cuộc chạy đua vũ trang được tái diễn 
và gắn liền với nó là sự thiêu hụt của 
ngân sách nhà nước đã làm tăng khôi 
lượng tiền trong lưu thông và lại làm 
cho tiền bị mãt giá. Ở” tât cẢ các nước 
tư bản chủ nghĩa, nạn /gm phát kinh niên 
vôn có đôi với giai đoạn hiện nay của 
cuộc tổng khủng hoáng của chủ nghĩa 
tư bắn đã trở nên trầm trọng và kèm 
theo các cuộc khủng hoảng tiền tệ. Việc 
các nước Anh, Mỹ và một sô nước tư 
bản chủ nghĩa khác phá giá triển tệ vào 
cuôi những năm 60 và đầu những năm 
70 đã không thế khắc phục được tỉnh 
trạng lưu thông tiền tệ rôi loạn ở các 
nước này. Sau khi kêt thúc cuộc Chiên 
tranh giữ nước vĩ đại, Liên Xô đã tiền 
hành cải cách tiền tệ (tháng Mười hai 
năm 1947). Trong những năm chiên 
tranh đã có tình trạng phát hành tiển 
vượt quá nhu cầu trong lưu thông hàng 
hóa, và giá cả trên thị trường nông trang 
đã tăng lên khá nhiều, mặc dù trong những 
điều kiện khó khăn như vậy, Nhà nước 
xô-việt vẫn giữ nguyên mức giá cả ôn 
định về tư liệu sản xuât, về vật phẩm tiêu 
dùng trong việc mua bán theo định mức 
và giữ nguyên biểu giá ôn định về dịch 
vụ công cộng và vận chuyến. Do tiên 
hành cải cách tiền tệ, đồng rúp vững 
chắc đã được khôi phục, lưu thông tiền 
tệ đã được củng cô. Những thiệt thòi 
của nhân dân lao động khi đối tiền nằm 
trong lưu thông trước cuộc cải cách lây 
tiền mới phát hành (theo tỷ lệ 10:1) 
là không đáng kế và chỉ tạm thời, vì 
những thiệt thòi đó được đến bù bằng 
lợi ích vật châầt mang lại cho nhân dân 
đo việc bãi bỏ chê độ tem phiêu và do hạ 
giá hàng. Các cuộc cải cách tiền tệ vào 
cuỗi những năm 40-đầu những năm 
50 cũng đã được tiên hành ở các nước 
xã hội chú nghĩa khác (ở Bun-ga-ri, 


Hung-ga-ri, Ba Lan, Ru-ma-ni, Tiệp Khác, 
v.v.). Chúng có nhiệm vụ khắc phục 
hậu quả chiên tranh trong lĩnh vực lưu 
thông tiền tệ và đã được tiên hành với 
điều kiện bảo vệ đầy đủ lợi ích của những 
người lao động. 


CẢI LƯƠNG [CHỦ NGHĨA] trong 
kinh tê chính trị học một khuynh hướng 
của tư tưởng kinh tê tư sản và tiểu tư sản 
tầm thường, cô chứng minh rằng bằng 
những cải cách có thế xóa bó được những 
mâu thuẫn đôi kháng của chú nghĩa tư 
bán, biên nó thành một nền kinh tê được 
điều tiêt, một xã hội công bằng về mặt 
xã hội (chủ nghĩa cải lương tư sản), 
hay bằng một loạt cải cách— không 
vượt ra ngoài phạm vi của chê độ xã 
hội tư sản—đảm bảo chuyển hóa chủ 
nghĩa tư bản thành chủ nghĩa xã hội 
(chủ nghĩa cái lương - xã hội trong phong 
trào công nhân). Chủ nghĩa cải lương 
trong kinh tê chính trị học tư sắn ra đời 
trong thời kỳ những đôi kháng căn bản 
của phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa đã bộc lộ rõ, và do sức ép của phong 
trào công nhân, giai cầp tư sản đã buộc 
phải thực hiện một sô nhượng bộ và 
cải cách nhât định (ví dụ, ban hành luật 
hạn chê độ dải của ngày lao động) đẻ 
duy trì sự thông trị của nó. Người sáng 
lập ra chủ nghĩa cải lương tư sản trong 
kinh tê chính trị học là G¡i. Xtiu-át Min-lơ, 
một nhà kinh tê học tầm thường người 
Anh trong thê kỷ XIX. Ông ta mưu toan 
‹«„..điều hòa khoa kinh tê chính trị của tư 
bản với những yêu sách của giai cầp vô 
sản, những yêu sách mà từ nay trở đi 
người ta không thể bỏ qua được» (C. Mác. 
Tư bán, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t.I, q.l, ph. l, tr. 23). 
Hệ tư tưởng cải lương, công liên chủ 
nghĩa trong phong trào công nhân 
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đã nảy sinh trong những giai đoạn phát 
triển đầu tiên của phong trào này, khi 
nó còn mang tính chât tự phát và không 
thể vượt quá khuôn khổ cuộc đầu tranh 
để cải thiện hoàn cảnh kinh tê của giai 
cầp công nhân trong phạm vi chê độ 
tư bản chủ nghĩa. Với sự ra đời của chủ 
nghĩa Mác, chủ nghĩa cải lương trong 
phong trào công nhân bị giai cầp tư sản 
lợi dụng trong cuộc đầu tranh của nó 
chồng lại phong trào cách mạng ngày 
càng tăng của giai cầp vô sản. Trong khi 
vạch trần thực chât của chủ nghĩa cải 
lương trong thời kỳ của chủ nghĩa đê 
quôc, V. I. Lê-nin đã chỉ rõ môi liên hệ 
khăng khít giữa chủ nghĩa cải lương tư 
sản và chủ nghĩa cải lương dân chủ- 
xã hội. «..Chủ nghĩa cải lương chông 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, — đó là công 
thức của giai cầp tư sản ‹diên tiên» hiện 
đại, có học thức» (V. 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t.20, tr. 356). Trong thời kỳ 
tống khúng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa cải lương thâm nhập vào tât 
cả mọi trào lưu chủ yêu của tư tưởng 
kinh tê tư sản. Đó là do mâu thuẫn cơ 
bán của xã hội tư bản chủ nghĩa đã trở 
nên cực kỳ gay gắt, chủ nghĩa tư bản 
độc quyển nhà nước phát triển, hệ thông 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới hình 
thành, cuộc đâu tranh của giai cầp công 
nhân quôc tê liên minh với những người 
lao động khác nhằm chồng ách áp bức 
cúa các tổ chức độc quyền, chông sự bóc 
lột tư bắn chủ nghĩa được đấy mạnh. 
Lo sợ cuộc đầu tranh giai câp phát triển 
thành một phong trào cách mạng quần 
chúng, giai cầp tư sản hơn bao giờ hêt 
buộc phải dùng đền thủ đoạn xã hội, 
thực hiện những cải cách cục bộ nhằm 
duy trì sự không chê về mặt tư tướng và 
chính trị của nó đôi với quần chúng. 


Chủ nghĩa cái lương trong kinh tê chính 
trị học phản ánh sự cần thiêt là nhà nước 
phải can thiệp vào nền kinh tê tư bản 
chủ nghĩa, vì cơ chê thị trường điều tiêt 
nền kinh tê một cách tự động đã mât 
hiệu lực của nó. Từ những năm 30 thê 
kỷ XX, cơ sở lý luận của chủ nghĩa cải 
lương là /huyềt Kên-xơ và những thuyêt 
tiêp theo sau đó về sự điều tiêt của độc 
quyền nhà nước. Điều có ý nghĩa quyềt 
định đôi với việc tăng cường chú nghĩa 
cải lương trong thời đại hiện nay là ở 
chỗ sự phát triển của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực ở Liên Xô và ở các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, sự định hướng phí 
tư bản chủ nghĩa của một loạt nước mới 
được giải phóng, đã vĩnh viễn chôn vùi 
câu chuyện hoang đường về sự vĩnh cửu 
của chủ nghĩa tư bản. Trong những điều 
kiện đó, nhằm biện hộ chủ nghĩa tư bản, 
tư tưởng kinh tê - xã hội phi vô sản ra sức 
tung ra các quan niệm về sự «chuyển hóa 
của chủ nghĩa tư bản» (xem «Chuyển 
hóa cúa chủ nghĩa tứ: bán» [ Thuyềt)). 
dường như nó có thể chuyển biên theo 
kiểu tiên hóa thành «chủ nghĩa tư bản 
mới» (các thuyêt «chủ nghĩa tư bản có 
tổ chức», «chủ nghĩa tư bản nhân dân›, 
qdân chủ hóa tư bản», «cách mạng của 
những người quản lý», v.v.) và thậm 
chí thành một cái gì không còn là chủ 
nghĩa tư bản nữa («Chú nghĩa xã hội thị 
trường» (Thuyềt}, «xã hội tiêu dùng, 
«Xã hội công nghiệp» [Thujyềt}, các xã 
hội «sau công nghiệp», «kỹ thuật điện tử», 
«sau tư sản», (chủ nghĩa xã hội dân chủ›, 
«chủ nghĩa xã hội dân tộc», v.v.). Các 
đại biểu của những thuyêt này bác bỏ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản như một 
triển vọng có ý nghĩa lịch sử toàn thề 
giới của sự phát triển xã hội hiện 
đại, thay thề chủ nghĩa xã hội và chủ 
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nghĩa cộng sản bằng một (con đường 
thứ ba» nào đó, nhưng thực ra là bằng 
con đường phát triển hơn nữa chủ nghĩa 
tư bản độc quyển nhà nước trong điều 
kiện cách mạng khoa học-kỹ thuật. 
Nều chủ nghĩa cải lương tư sản phê 
phán một vài tật xâu của xã hội tư bản 
chủ nghĩa và đòi lành mạnh hóa, phát 
triển và hoàn thiện chủ nghĩa tư bản, 
thì chủ nghĩa cải lương trong phong trào 
công nhân lại đưa ra những quan niệm 
cơ hội chủ nghĩa về việc chủ nghĩa tư 
bản phát triển một cách hòa bình thành 
chủ nghĩa xã hội (xem Cơ hội /Chủ 
nghĩa}, Xét lại [Chủ nghĩa)). Việc thừa 
nhận—vể thực chât chỉ là tuyên bô 
suông—sự cẩn thiêt phải thay thê chủ 
nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội là 
một nét đặc biệt của chủ nghĩa cải lương 
xã hội chủ nghĩa hữu khuynh, mà xét 
về bản chât giai câp, nó là trào lưu tư 
tưởng kinh tề-xã hội tiểu tư sản, một 
trào lưu thông trị trong các đảng dân 
chủ-xã hội và đẳng xã hội chủ nghĩa 
tập hợp trong Quôc tê xã hội chủ nghĩa. 
Loại chủ nghĩa cải lương - xã hội này (chủ 
nghĩa công đảng ở Anh, chủ nghĩa Mác 
nước Áo, chủ nghĩa xã hội cải lương Pháp, 
v.v.) xóa nhỏa những mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản, đồng nhât sự phát triển 
của thành phần kinh tê nhà nước trong 
các nước đê quôc với sự phát triển của 
chê độ sở hữu công cộng, và xuât phát 
từ quan niệm nhà nước (siêu giai cầp», 
tuyên bô rằng những biện pháp điểu 
tiệt có tính chât độc quyển nhà nước 
đôi với nền kinh tê tư bản chủ nghĩa là 
những biện pháp xã hội chủ nghĩa, hay 
ít ra cũng dẫn tới chủ nghĩa xã hội, ra 
sức trình bảy chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước như là một nền (kinh tê hỗn 
hợp» đang phát triển thành chủ nghĩa 
xã hội dân chủ, nhân đạo. Đồng thời, 


người ta vin vào cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, dường như cuộc cách mạng này 
dẫn đền việc xóa bỏ tình trạng bât bình 
đẳng về kinh tê-xã hội, đền một xã hội 
của «những khá năng ngang nhau» và 
sự sung túc chung, mà không cần đền 
đầu tranh giai cầp và cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Kinh nghiệm lịch sử chỉ ra 
rằng trong những nước mà các đảng cải 
lương, dân chủ-xã hội đã hoặc đang 
nắm chính quyển, người ta đã không 
làm một cái gì để phá vỡ những nền tảng 
của chủ nghĩa tư bán. Trong phong 
trào cải lương, dân chủ-xã hội đang 
hình thành cánh tả. Trong điều kiện các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở 
nên gay gắt và dưới sức ép của những 
yêu sách cách mạng của giai câp công 
nhân, cánh tả dần dần rời bỏ lập trường 
công khai chông cộng vôn có của chủ 
nghĩa cải lương; điều này tạo ra những 
tiền đề nhât định cho những hành động 
chung của những người cộng sản và 
những người xã hội chủ nghĩa nhằm 
chồng lại tư bản độc quyền, vì hòa bình, 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Phong trào 
công nhân cách mạng và kinh tê chính 
trị học mác-xít-lê-nin-nít không phản 
đôi giai cầp công nhân đâu tranh đòi 
những cải cách kinh tề nhằm cải thiện 
hoàn cảnh của họ trong khuôn khổ 
chủ nghĩa tư bản, mà chông lại những 
ảo tưởng cải lương, chông lại việc 
thỏa hiệp với giai cầp tư sản, chông lại 
chủ nghĩa cơ hội. Những người cộng 
sản coi cải cách là một phương tiện tạo 
ra những khả năng thuận lợi hơn để 
triển khai cuộc đầu tranh của những 
người lao động, đứng đầu là giai 
câp công nhân, để dùng cách mạng 
lật đổ chính quyển của giai cầp tư 
sản và xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 
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CẢI TẠO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI NÔNG NGHIỆP— quá trình 
xây dựng nền đại sản xuât xã hội xã hội 
chủ nghĩa trong nông nghiệp. Đó là một 
trong những tính quy luật phổ biên của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
một trong những bộ phận cầu thành quan 
trọng nhât trong kê hoạch của Lê-nin 
về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô. Những tiền để của công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đôi với nông nghiệp 
ở Liên Xô đã được đảm bảo do kêt quả 
của việc guôc hữu hóa ruộng dât và những 
biện pháp cải tạo nông nghiệp khác 
được thực hiện sau Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Trong 
thời kỳ quả dộ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội, trong nông nghiệp ở 
Liên Xô, nền sản xuât nhỏ phân tán là 
phô biên. Cải tạo nông nghiệp theo những 
nguyên tắc xã hội chủ nghĩa là một tât 
yêu khách quan, vì trong một thời gian 
dài, chủ nghĩa xã hội không thể dựa trên 
hai cơ sở khác nhau—nền sản xuât 
xã hội quy mô lớn trong công nghiệp 
và nền kinh tê nhỏ tư nhân ở nông thôn. 
Nền sản xuât hàng hóa nhỏ có tỷ suât 
hàng hóa thâp không thể thỏa mãn được 
những nhu cầu ngày càng tăng của xã 
hội về lương thực thực phẩm và nguyên 
liệu. Đồng thời, nó cũng đẻ ra nguy cơ 
phát triển các phần tử tư bản chủ nghĩa, 
phục hổi chủ nghĩa tư bản ở nông thôn. 
Kê hoạch cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi 
với nông nghiệp, do V. I. Lê-nin đề ra, 
nhằm xây dựng một nền đại sản xuât 
xã hội và cúng cô khôi liên minh giai 
câp giữa giai câp vô sản và nông dân. 
Việc cái tạo nông nghiệp được thực hiện 
theo hai con đường. Những xí nghiệp 
lớn của nhà nước, tức là các nông trường 
quôc doanh, đã được thành lập thay cho 
những trang trại cũ của địa chủ. Đôi 


với những cơ sở kinh doanh nhỏ của 
nông dân, mà sở hữu của họ là kêt quả 
của lao động cá nhân của bản thân những 
người sản xuât, thì vân để này được 
giải quyêt theo một cách khác. Phát 
triển sáng tạo học thuyêt của Mác và 
Ăng-gphen, V.I.Lê-nin đã chứng minh 
con đường duy nhât có thể châp nhận 
được để đưa nền kinh tê tiểu nông 
vào quỹ đạo của nền đại sản xuât xã 
hội, tức là hợp tác hóa một cách tự 
nguyện (xem Nông frang tập thế). Trong 
tác phẩm «Bàn về chê độ hợp tác xã» 
trình bày những cơ sở lý luận và thực 
tiễn của công cuộc xây dựng hợp tác 
xã, V.].Lê-ninn đã viêt: (...khi các tư 
liệu sản xuât đã thuộc về xã hội, khi giai 
câp vô sản, với tư cách là giai cầp, đã 
thắng giai câp tư sản— thì chề độ của 
những xã viên hợp tác xã văn minh là 
chê độ xã hội chủ nghĩa» (E. ï. Lẻ-nim. 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t.45, tr. 425). Trong 
kê hoạch hợp tác hóa của Lê-nin, vần 
đề những con đường, những điều kiện 
và phương pháp hợp tác hóa nền kinh 
tÊ nông dân, đã được luận chứng một 
cách toàn diện. V. I. Lê-nin đã nhân mạnh 
sự cẩn thiêt phải tôn trọng nguyên tắc 
tự nguyện khi đưa nông dân vào hợp tác 
xã; từng bước thực hiện hợp tác hóa 
khi chuyển từ hình thức hợp tác hóa 
sản xuât giản đơn nhât sang hình thức 
phát triển; cần phải ủng hộ các hợp tác 
xã về mặt vật chât - kỹ thuật và tài chính: 
dựa vào kinh nghiệm thực tiễn để thuyềt 
phục nông dân làm cho họ thầy rõ tính 
ưu việt của nền đại sản xuât xã hội. Cho 
đền năm 1927, ở những vùng chủ yêu 
của Liên Xô, những hình thức hợp tác 
hóa giản đơn nhât bao trùm gần 801% 
sô hộ nông dân. Từ hợp tác xã cung tiêu, 
nông dân đã chuyền sang hình thức sản 


sa) 
to 
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xuầt tập thế. Các hội cày cây chung đã 
đóng một vai trò tích cực. Những hội 
này đã chứng minh cho nông dân thây 
tính ưu việt của nền sản xuât tập thể. 
Nhà nước đã ủng hộ các hợp tác xã 
bằng mọi cách, đã giúp đỡ nhiều cho các 
hợp tác xã bằng việc cung câp kỹ thuật, 
hạt giông chọn lọc, cho vay tiền, v.v. 
với điều kiện ưu đãi. Việc trang bị lại 
kỹ thuật cho nông nghiệp trên cơ sở xây 
dựng ngành chê tạo máy kéo và máy 
móc nông nghiệp mạnh mẽ đã đóng vai 
trò quan trọng trong việc thực hiện tập 
thể hóa. Việc thực hiện cuộc cách mạng 
văn hóa ở nông thôn đã có ý nghĩa quan 
trọng đôi với việc hợp tác hóa nông dân. 
Phong trào rộng lớn nhằm xóa nạn mù 
chữ, việc thành lập ở nông thôn một 
mạng lưới rộng rãi các cơ quan văn hóa - 
giáo dục, việc đào tạo những cán bộ cơ 
khí và cán bộ tổ chức sản xuât lành nghề, 
tầt cả những biện pháp đó cũng như nhiều 
biện pháp khác đã góp phần cải tạo tâm 
lý tư hữu của nông dân, cải tạo các cơ 
sở kinh doanh nhỏ thành ngành sản xuât 
lớn. Giai cầp công nhân——giai cầp coi 
nông dân là người bạn đồng minh tự 
nhiên của mình— đóng vai trò chủ đạo 
trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi 
với nông nghiệp. Việc cải tạo nền kinh 
tê nông dân theo các nguyên tắc xã hội 
chủ nghĩa, việc thực hiện tập thể hóa 
đã củng cô cơ sở vật chât của khôi liên 
mỉnh giữa giai câp công nhân và nông 
dân. Việc thực hiện thắng lợi đường 
lôi chính trị của Đảng cộng sản Liên 
Xô ở nông thôn, việc tạo ra những tiền 
đề vật chât - kinh tê và tổ chức cẩn thiêt 
đã đảm bảo thực hiện tập thể hóa ở Liên 
Xô với nhịp độ cao. Cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đôi với nông nghiệp đã củng cô 
những thành quả của Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại, đã đưa một ngành sản xuât 


lạc hậu nhât trong quá khứ đi lên con 
đường phát triển mới, xã hội chú nghĩa. 
Đưa nông thôn xô-viêt tiên lên nền kinh 
tê lớn xã hội chủ nghĩa là một cuộc cách 
mạng vĩ đại trong các quan hệ kinh tẽ, 
trong toàn bộ nêp sông của nông dân. 
Tập thể hóa đã vĩnh viễn giải phóng nông 
thôn khỏi sự nô dịch của phú nông, khói 
sự phân hóa giai cầp, khỏi sự phá sắn và 
nghèo khổ. Trên cơ sở kê hoạch hợp tác 
hóa của Lê-nin, vân đề nông dân từ ngàn 
xưa để lại đã được giải quyêt một cách 
thật sự. Đảng cộng sản Liên Xô luôn luôn 
tuân theo học thuyêt của Lê-nin về vần 
để ruộng đât, phát triển những tư tưởng 
và nguyên tắc của kê hoạch hợp tác hóa 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
phát triển. Kinh nghiệm của các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã chứng minh 
hùng hồn rằng việc cái tạo xã hội chủ 
nghĩa đôi với nông nghiệp là tính quy 
luật phổ biên của tât cả các nước đi theo 
con đường xã hội chủ nghĩa. Vận dụng 
sáng tạo những luận điểm cơ bản của 
kê hoạch hợp tác hóa của Lê-nin vào 
những điểu kiện cụ thể của nước mình, 
các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được 
những thành tựu to lớn trong việc 
phát triển kinh tê nông nghiệp và 
trong việc cải tạo xã hội đôi với nông 
thôn. 


CẠNH TRANH—cuộc đầu tranh 
có tính chât đôi kháng giữa những người 
sản xuât hàng hóa tư nhân nhằm giành 
các điều kiện có lợi nhât về sản xuât và 
tiêu thụ hàng hóa; dưới chủ nghĩa tư 
bản, đó là cuộc đầu tranh giữa những nhà 
tư bản hoặc các liên hiệp của chúng nhằm 
thu lợi nhuận cao nhầt. Cạnh tranh liền 
quan chặt chẽ với tình trạng vô chính phủ 
và tính chât tự phát của nền sản xuầt hàng 
hóa tư hữu và là quy luật kinh tê của nền 
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sản xuầt đó. Cạnh tranh là lực lượng 
cường bức bền ngoài, buộc những người 
sắn xuầt hàng hóa tư nhân phải tăng năng 
suầt lao động trong các xí nghiệp của họ, 
phải mở rộng sản xuât, tăng tích lũy, v. v.. 
Cạnh tranh dẫn tới tình trạng sản xuât 
lớn loại trừ sản xuât nhỏ, những người 
tiểu sản xuât hàng hóa bị phân hóa, trong 
đó phần lớn bị phá sản, biên thành những 
người vô sản và nửa vô sản, còn một sô 
ít thì giàu có lên, trở thành những nhà 
tư bản. Cạnh tranh đi đôi với tích tụ và 
tập trung sản xuât và tư bản, với việc 
tăng cường sức mạnh của tư bản lớn và 
rât lớn. Trong thời đại chủ nghĩa tư bản 
trước độc quyền, tự do cạnh tranh giữa 
các xí nghiệp phân tán và tương đôi nhỏ 
sản xuât hàng hóa để tiêu thụ trên một 
thị trường không nhât định, chiêm địa 
vị thông trị (xem Cạnh tranh giữa các 
ngành, Cạnh tranh trong nội bộ ngành). 
Tự do cạnh tranh đã dẫn tới tích tụ sản 
xuât và tư bản trên một quy mô rộng lớn 
đên mức mà các liên hiệp tư bản chủ nghĩa 
kêch xù giữ vai trò quyêt định trong đời 
sông kinh tê của xã hội tư sản. Tự do cạnh 
tranh đã nhường chỗ cho các tổ chức độc 
quyền (xem Tó chức độc quyền tư: bản chủ 
nghĩa). Song, các tổ chức độc quyền không 
thủ tiêu sự cạnh tranh và tình trạng vô 
chính phủ của nền sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Dưới chủ nghĩa tư bản độc quyển, 
các hình thức cạnh tranh càng trở nên đa 
dạng, các phương pháp cạnh tranh trở 
nên vô cùng khôc liệt và tàn bạo, những 
hậu quả hủy hoại của nó tăng lên. Cùng 
với cuộc cạnh tranh đang tiêp diễn giữa 
những tên chủ xí nghiệp hạng vừa và nhỏ 
là cuộc cạnh tranh khôc liệt giữa các 
tố chức độc quyền trong một ngành kinh 
tê, giữa các tổ chức độc quyền của các 
ngành liên quan, trong nội bộ các tổ chức 
độc quyền, giữa các tố chức độc quyển với 


các xí nghiệp không độc quyền. Tổ chức 
độc quyển ra sức đánh quy đôi thủ của 
mình và áp dụng mọi thủ đoạn có thế có 
để đạt mục đích đó—từ việc trả một 
khoản tiền nhât định để đôi thủ «rút lui› 
cho đền việc tổ chức tình báo kinh tê và 
phá hoại trong các xí nghiệp của đôi thủ. 
Toàn bộ nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
thê giới trở thành vũ đài của cạnh tranh; 
các tổ chức độc quyển quôc tê, các nhà 
nước đê quôc chủ nghĩa tiền hành cuộc 
đầu tranh khôc liệt để giành thị trường 
tiêu thụ và nguồn nguyên liệu, giành các 
lĩnh vực đầu tư tư bản và nhằm phân chia 
lại thề giới. Cuộc đầu tranh giành quyền 
thông thị thê giới đang đẩy bọn đề quồc 
hiêu chiên nhât tới chỗ gây ra các cuộc 
chiền tranh xâm lược. Các nhà xã hội học 
tư sản miêu tả sự cạnh tranh như một 
điểu kiện quan trọng nhât để phát triển 
lực lượng sản xuât, tiên bộ kỹ thuật, như 
một điều kiện để giáo dục tính tháo vát và 
sáng kiên cho những người tham gia sản 
xuât. Trên thực tê, sự cạnh tranh trong chủ 
nghĩa tư bản độc quyền có nghĩa là sự 
áp chê tính tháo vát, nghị lực, sáng kiền 
mạnh dạn của quần chúng nhân dân. Cùng 
với việc thủ tiêu chẽ độ tư hữu về tư liệu 
sản xuât và cùng với sự thiềt lập chề độ 
công hữu xã hội chủ nghĩa thì cạnh tranh 
được thay thê bằng /h¡ đưa xã hội chủ 
nghĩa; phong trào thi đua đó thể hiện các 
quan hệ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau 
trên tình đồng chí giữa tầt cả những 
người tham gia sản xuầt xã hội chủ 
nghĩa. 


CẠNH TRANH ĐỘC QUYỀN 
[THUYÊT]— quan niệm tư sản hiện đại 
nghiên cứu các vần để tiêu thụ trong điều 
kiện cạnh tranh giữa các tổ chức độc 
quyển. Thuyềt này xuầt hiện vào những 
năm 30 của thê kỷ XX. Người sảng lập 


_— 
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thuyềt này là E. H. Sem-béc-lin, một nhà 
kinh tê học tư sản Mỹ. Về sau, thuyêt này 
được những đại biếu của các khuynh 
hướng khác nhau của kinh tê chính trị 
học tư sản phát triển thêm. Hệ thông các 
khải niệm của thuyêt này gắn liền với 
việc thừa nhận một thực tê là trên thị 
trường tư bản chủ nghĩa, độc quyền và 
cạnh tranh xoắn xuýt lẫn nhau. Nhưng hệ 
thông này không có gì chung với quan 
niệm một cách khoa học về thực chât của 
chủ nghĩa tư bản độc quyền, bởi vì nó 
xem xét độc quyển tách rời íích r sản 
xưä, còn tích tụ sản xuât thì ở trình độ 
phát triển nhât định sẽ dẫn đền độc quyển. 
Theo thuyêt cạnh tranh độc quyền thì 
thực chầt của độc quyền không phải là sự 
thông trị lĩnh vực sản xuât hay lĩnh vực 
tiêu thụ có ý nghĩa quyêt định đôi với 
ngành đó, mà là sự kiểm soát sản phẩm 
đã được phân loại (tức là sản phẩm phân 
biệt với những sản phẩm khác ngay cả 
những đặc tính không đáng kế nhât, thí dụ 
như màu sắc, kiểu cách, v. v.) do những 
người buôn bán lớn cũng như nhỏ (kẻ cá 
các cửa hàng tạp hóa nhỏ và những người 
bán rong) thực hiện. Do đó, thuyêt cạnh 
tranh độc quyền đã làm sai lệch thực chât 
của các tổ chức độc quyền và mâu thuẫn 
với học thuyêt của Lê-nin về chủ nghĩa 
tư bắn độc quyền. Theo thuyêt này, cạnh 
tranh xuât hiện khi thị trường bị chia xế 
giữa những người chiêm hữu vật thay thê 
hàng hóa đã được phân loại. Sở dĩ có 
sự kẽt hợp giữa độc quyển với cạnh tranh 
là vì cùng với việc «phân loại sản phẩm 
là sự xuât hiện những vật thay thê hàng 
hóa đó. Thực tê, trên thị trường tư bán 
chú nghĩa có kiểu cạnh tranh như vậy, 
nhưng nó không phải là duy nhât, và 
ngoài ra, sự cạnh tranh của những vật 
thay thế chÍ có tính chât độc quyền khi 
chúng do các tổ chức độc quyển thực sự — 


các f0-rớt, các-ten, v. v. sản xuât ra. Đôi 
tượng chính của thuyêt này là vấn để quan 
hệ qua lại trên thị trường và hoạt động sắn 
xuầt của các tố chức độc quyển cạnh tranh 
nhau trong điều kiện sản xuât hàng loạt 
những sản phẩm được chuyên môn hóa. 
Việc phân tích được tiên hành qua thí 
dụ về từng công ty riêng biệt đang tìm 
cách thu lợi nhuận cao nhât. Lợi dụng 
thuyềt đuhân tô cúa sản xuât» và thuyêt 
«năng suât giới hạn», các đại biểu của 
quan niệm này cả quyêt rằng sự phân loại 
khách quan sản phẩm của các công ty 
khác nhau trong nội bộ ngành có thể là 
nguyên nhân của tính độc lập tương đôi 
của giá cả cá biệt so với giá cả thị trường, 
tức là đem lại «hiệu quả độc quyền» nhâầt 
định. Như vậy, các quá trình hình thành 
giá cả và lợi nhuận trên thị trường về bể 
ngoài được quan niệm như quá trình tạo 
ra giá trị và lợi nhuận. Việc tuyệt đôi hóa 
một cách tầm thường ý nghĩa của lĩnh vực 
lưu thông đã che đậy nguồn gôc chủ yêu 
của lợi nhuận độc quyền, tức giá 0r‡ thăng 
đụ, Thuyềt cạnh tranh độc quyền có nhiệm 
vụ xoa dịu những mâu thuẫn gay gắt 
của chủ nghĩa tư bản dộc quyển nhà 
nước. 


CẠNH TRANH GIỮA CÁC 
NGÀNH— một trong những hình thức 
cạnh tranh tư bản chú nghĩa biểu hiện ở 
cuộc đầu tranh giữa các nhà tư bản thuộc 
các ngành kinh tê khác nhau nhằm thu 
tý suẫt lợi nhuận cao hơn đổi với từ bán 
của mình, và nhằm đầu tư tư bản một 
cách có lợi nhầt. Thông qua cạnh tranh 
giữa các ngành, quá trình chuyên dịch tự 
phát tư bản từ ngành kinh tê này sang 
ngành kinh tê khác được thực hiện và các 
tỷ lệ trong tái sản xuât tư bắn xã hội được 
xác lập. Sự cạnh tranh giữa các ngành dẫn 
đên tình trạng là tư bắn từ những ngành 
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có tỷ suât lợi nhuận thâp đồ xô vào những 
ngành có tỷ suât lợi nhuận cao nhât. Do 
đó, ở một sô ngành, sản xuât bị giảm sút, 
cầu về hàng hóa sản xuât ra bắt đầu vượt 
quá cung, giá cả thị trường của những 
hàng hóa này cao hơn giá trị của chúng, 
tỷ suât lợi nhuận ở những ngành này được 
nâng lên đên mức bình quân. Đồng thời, 
ở những ngành có tỷ suât lợi nhuận cao, 
do có nhiều tư bản được chuyên dịch 
đền khi đi tìm kiêm nơi đầu tư có lợi 
hơn, nên cạnh (ranh trong nội bộ ngành 
tăng lên, sản xuât được mở rộng, cung về 
hàng hóa bắt đầu vượt quá cầu, do đó, giá 
cá thị trường và tỷ suât lợi nhuận giảm 
xuông. Trong điều kiện tự do cạnh tranh, 
do tư bản thường xuyên được di chuyển 
từ ngành này sang ngành khác nhằm tìm 
kiêm nơi đầu tư tư bản có nhiều lợi nhuận 
hơn nên đã hình thành rý suât lợi nhuận 
bùnh quản (chung). Vì vậy, thông qua cơ chê 
cạnh tranh giữa các ngành, quy luật giá 
trị tự phát điều tiêt sự phân phôi tư bản, 
tư liệu sản xuât và sức lao động 
giữa các ngành khác nhau của nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa. Sự cạnh tranh 
giữa các ngành biểu hiện những quan hệ 
kinh tế hình thành giữa các nhà tư bản ở 
các ngành kinh tê khác nhau trong việc 
phân chia tống giá trị thặng dư do toàn 
thể giai câp công nhân nước đó tạo ra. 
Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc 
quyền, việc chuyền dịch tư bản từ ngành 
này sang ngành khác gặp khó khăn. Song, 
sự cạnh tranh giữa các ngành không mât 
đi, mà nó tạo điều kiện san bằng tỷ suât 
lợi nhuận giữa các ngành vì lợi ích của các 
tố chức độc quyển. 


CẠNH TRANH TRONG NỘI BỘ 
NGÀNH ~ một trong những loại cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa; là cuộc đầu tranh 
giữa những người sán xuât hàng hóa tư 


nhân chê tạo cùng một loại hàng. nhằm 
giành lây các điều kiện có lợi nhât trong 
việc sản xuât và tiêu thụ hàng hóa đó; là 
cuộc đầu tranh giữa các nhà tư bản trong 
cùng một ngành sản xuât nhằm thu được 
lợi nhuận cao nhãầt đôi với sô tư bản đã 
đầu tư. Cạnh tranh trong nội bộ ngành 
đưa đền sự hình thành giá cá thị trường 
thông nhâầt đôi với hàng hóa cùng loại 
mà cơ sở của nó là giá trị xã hội (thị 
trường) của hàng hóa đó. Những xí 
nghiệp có năng suât lao động cao và. do 
đó, có giá trị cá biệt của hàng hóa thầp, 
khi bán sản phẩm của mình theo giá cả 
thị trường hoặc thậm chí theo giá cá thầp 
hơn một ít, sẽ thu được lợi nhuận bổ 
sung mà nguồn gồc của nó là giá frị thăng 
dục siêu ngạch. Còn những xí nghiệp có 
năng suât lao động thâp và, do đó, có giá 
trị cá biệt của sản phẩm cao thì khi bản 
sản phẩm theo giá cả thị trường sẽ bị 
mât một phần giá trị thặng dư đã được 
tạo ra và thu tỷ suât lợi nhuận thầp hơn, 
thậm chí có khi không thể bù lại được chỉ 
phí sản xuât. Cạnh tranh trong nội bộ 
ngành dẫn đền sự phá sản của những 
người sản xuât hàng hóa giản đơn và 
của những nhà tư bản nhỏ, đền sự tích 
tụ sản xuât và tư bản, làm cho các mầu 
thuẫn giai cầp trong xã hội tư sản sâu sắc 
thêm; trong cuộc cạnh tranh này, các xi 
nghiệp có trình độ tích tụ tư bản cao giành 
được thắng lợi. Một mặt, cuộc cạnh tranh 
này là nhân tô thúc đấy tiền bộ kỹ thuật 
và nâng cao năng suât lao động trong cắc 
xí nghiệp tư bản chủ nghĩa; mặt khắc, 
nó kìm hầm sự phát triển của lực lượng 
sản xuât, vì nó đẻ ra bí mật thương mại, 
cắn trở việc ứng dụng nhanh chóng và 
rộng khắp các thành tựu khoa học và kỳ 
thuật vào ngành kinh tề đó, dẫn đền tình 
trạng lãng phí lực lượng sản xuầt và kèm 
theo các hậu quả phá hoại trực tiềp, đặc 
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biệt là trong điều kiện tư bản độc quyền 
lớn chiềm địa vị thông trị, khi các phương 
pháp cạnh tranh trong nội bộ ngành đã 
trở nên hềt sức tàn khôc. 


CẦM CỔ——cho vay tiền dưới hình 
thức dùng bầt động sản (chủ yêu là ruộng 
đầu làm vật bảo đảm trong một thời 
han dài (đền 10- 1Š năm): là một trong 
những hình thức cho vay ra đời sớm nhât. 
Cùng với sự thiết lập chủ nghĩa tư bản, 
việc cẩm cỗ được tập trung vào các ngân 
hàng cẩm cô riêng. Khi đem cầm cô ruộng 
đầt. người mắc nợ chỉ có quyền sở hữu 
về hình thức. còn trên thực tê thì họ ở vào 
địa vị của người tá điển vì phải trả tiền 
thuê cho chủ nợ dưởi hình thức lợi tức. 
Cầm cô góp phần đáng kể làm cho nông 
nghiệp phụ thuộc vào tư bản tài chính, 
phân hỏa giai cầp nông dân, tập trung 
ruộng đầt vào các cơ sở kinh doanh lớn 
tư bản chủ nghĩa, tước đoạt nông dân 
lao động. Việc trả lợi tức về món nợ cầm 
cô ngôn hầu hêt thu nhập của nông dân, 
còn nều không trả được món nợ dúng 
hạn thì ruộng đâầt của họ được đem bán 
đầu giá. Các quá trình này đã đạt đền 
quy mô lớn trong thời kỳ tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt là 
trong giai đoạn hiện nay của nó. Ở Mỹ, 
sô nợ cầm cô của các chủ trại tăng từ 
5,5 tỷ đô-la năm 1950 lên tới 102 tỷ đô-la 
trong năm 1981, còn mức lợi tức cho vay 
cầm cô trong thời kỳ này đã tăng nhiều 
lần và lên tới 19-20%. Gần một phần ba 
ruộng đât của tât cả các trang trại ở Mỹ 
đã được dem cẩm cô ở các cơ quan ngân 
hàng. Cũng trong thời gian này, sô nợ 
cầm cô của nông dân ở Cộng hòa Liên 
bang Đức, I-ta-li-a và các nước tư bản chủ 
nghĩa khác đã tăng lên vài lần. 
xã hội chủ nghĩa, ruộng đầt không phải 
là đôi tượng mua bán và là vật bảo đảm, 


“ các nước 


cho nên cẩm cô không còn tổn tại, 


CẦM VẬN cầm nhập khẩu từ một 
nước nào đó hay xuât khẩu sang một 
nước nào đó hàng hóa, vàng bạc và chứng 
khoán có giá. Câm vận có thể thực hiện 
trong thời gian chiên tranh cũng như 
trong thời gian hòa bình. Trong thời 
gian chiên tranh, câm vận về thực chât là 
hình thức bao vây kinh tê. Trong thời 
gian hòa bình, cầm vận được sử dụng như 
là một thủ đoạn gây sức ép về kinh tê và 
chính trị đôi với các nước khác. Thí dụ, 
trong những thời kỳ khác nhau, các nước 
tư bản chủ nghĩa mưu toan áp dụng cầm 
nhập khấu vàng và hàng hóa của Liên 
Xô. Hiên chương Liên hợp quôc cho 
rằng có thẻ áp dụng cầm vận như là một 
biện pháp trừng phạt có tính chât tập 
thể đôi với nước mà những hành động 
của nước này đe dọa nền an ninh quôc 
tê. Tuy nhiên, sau chiền tranh thê giới 
lần thứ hai, các cường quôc đê quồc chủ 
nghĩa lại áp dụng câm vận vào mục đích 
xâm lược, vi phạm những nguyên tắc 
của Liên hợp quôc. 


CÂN ĐÔI [PHƯƠNG PHÁP] 
toàn bộ các phương thức và tính toán 
kinh tê được sử dụng trong nền kinh tề 
xã hội chủ nghĩa để đảm bảo các yêu cầu 
của quy luật phát triển có kề hoạch và cân 
dôi nên kinh tế quốc dân. Nhờ có phương 
pháp cân đôi nên người ta thực hiện được 
sự phôi hợp lẫn nhau giữa các quá trình 
khác nhau của tái sản xuầt mở rộng, 
đảm bảo sự hoàn thiện các tỷ lệ giừa các 
ngành và trong nội bộ ngành, sự phát 
triển cân đôi của nền kinh tê nói chung. 
Phương pháp cân đôi được sử dụng rộng 
rãi trong việc kề hoạch hóa và trong thông 
kê. Cơ sở lý luận và khoa học của nó là 
lý luận Mác-Lê-nin về tải sản xuât xã 


¬ 
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hội chủ nghĩa. Sơ đồ của bắng cân đôi 
kinh tề được xây dựng theo nguyên 
tắc cân bằng giữa lượng nguồn dự 
trừ với việc sử dụng chúng, theo nguyên 
tắc tương xứng giữa các chỉ tiêu của cả 
hai bộ phận đó, có chú ý đền việc tạo ra 
các nguồn dự trữ. Nhờ có các loại bảng 
cân đôi kinh tề khác nhau mả người ta 
xác định được các quan hệ tỷ lệ về lượng 
giữa khu vực sản xuât tư liệu sản xuât 
và khu vực sản xuầt vật phẩm tiêu dùng, 
quan hệ tỷ lệ trao đổi giữa hai khu vực 
đó và trong nội bộ từng khu vực, giữa 
tiêu dùng và tích lũy thu nhập quôc dân, 
tính cân đôi giữa kề hoạch xây dựng cơ 
bản với nguồn vật tư và thiêt bị, với nguồn 
lao động và tài chính, với công suầt của 
những tổ chức xây dựng -lắp ráp, v. v.. 
Bảng cân đôi nguồn lao động và vật tư, 
công suât sản xuât, bảng cân đôi tài chính 
và bảng cân đồi thu chi tiền tệ của dân cư 
là những bộ phận câu thành của kê hoạch 
nhà nước 5 năm phát triển kinh tê và xã 
hội của đâầt nước. Khi tính toán cân đôi, 
người ta đã sử dụng rộng rãi các phương 
pháp toán và máy tính điện tử, nhờ đó đảm 
bảo được một cách đẩy đủ và chính xác 
hơn các môi quan hệ kinh tê quôc dân 
quan trọng nhât. Phương pháp cân đôi 
được sử dụng đẻ hạch toán kinh tê trong 
phạm vi nền kinh tê quồc dân của đầt 
nước, của các ngành và các vùng. Nhờ 
đó, người ta phôi hợp được các chỉ tiêu 
kinh tê chung với các chỉ tiêu phân bô 
và sử dụng lực lượng sản xuât theo từng 
ngành và từng vùng. Việc lập bảng cân 
đôi kinh tê quôc dân là trình độ cao nhât 
của công tác cân đôi. 


CẦU VÀ CƯUNG— hai phạm trù của 
sán xuät hàng hóa. Cầu là nhu cầu của 
xã hội, thể hiện dưới hình thức tiền. Ở 
bên ngoài phạm vi thị trường, nhu cầu 


«trút bỏ» hình thức tiền của cầu và được 
thực hiện trong tiêu dùng những giá 
trị sử dụng nhầt định. Quy mô của cầu 
tùy thuộc trước hềt vào mức thu nhập 
bằng tiền của dân cư và sổ tiền mà những 
người sản xuầt dành để mua tư liệu sản 
xuât. Cung thể hiện kềt quả của sản xuầt, 
mang hình thức hàng hóa. Với khái niệm 
cung, người ta thường hiểu đó là sồ hàng 
hóa có thể cung cầp cho thị trường. Cung 
tạo ra cầu thông qua những mặt hàng 
sản xuât ra và giá cả của chúng. Đền 
lượt mình, cầu lại quyềt định khôi lượng 
và cơ cầu của cung về hàng hóa, bởi vì 
chỉ những cái gì được tiêu dùng thì mới 
được tái sản xuât ra. Trong điều kiện 
của chủ nghĩa tư bản, quan hệ giữa cầu và 
cung là cái môöc chỉ ra những phương 
hướng và lĩnh vực đầu tư tư bản có lợi 
nhât. Tư bản đồ đồn vào những ngành mà 
nhu cầu về sản phẩm của ngành đó vượt 
quá cung và, do đó, giá cả vượt quá giá 
irị. Chủ nghĩa xã hội có khả năng khách 
quan để đảm bảo một cách có kề hoạch 
sự ăn khớp giữa cầu và cung. Trên cơ sở 
kề hoạch kinh tê quôc dân, người ta quy 
định khôi lượng sản xuât và, do đó, cũng 
quy định khôi lượng cung về hàng hóa. 
Trong khi sử dụng bảng cân đôi kê hoạch 
thu chỉ bằng tiền của dân cư, nhà nước 
xã hội chủ nghĩa điều tiêt khôi lượng nhu 
cầu có khả năng thanh toán bằng cách 
quy định các mặt hàng và giá cả của 
hàng hóa, tạo nên cơ cầu của cầu. Việc 
thực hiện một chương trình rộng lớn về 
phát triển xã hội và nâng cao mức sông 
của nhân dân góp phần làm tăng tổng 
khôi lượng cầu và cung về hàng tiêu dùng 
của nhân dân, làm thay đổi có tính chầt 
tiên bộ cơ cầu tiêu dùng của dân cư. 


CẦU TẠO GIÁ TRỊ CỦA TƯ BẢN— 
tỷ lệ giữa /' bản bằt biền với tư bản 
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khá biền. Cầu tạo giá trị của tư bản thay 
đổi đo sự thay đổi của cầu tạo kỹ thuật, 
cũng như do sự tác động của những nhân 
tồ khác. Dù câư rạo kỹ thuật của tư bản 
là như thề nào. cầu tạo giá trị của tư bản 
vẫn chịu ảnh hưởng của những nhân tô 
sau đây: 1) sự thay đổi lượng tư bản bãt 
biền do những biền động của giá cá nguyên 
liệu, nhiên liệu và tư liệu sản xuât khác; 
2) sự thay đổi lượng tư bản khả biền 
(với sỗ công nhân bị bóc lột không thay 
đổi) do tiễn công danh nghĩa tụt xuông 
hay tăng lên. Vì vậy, không nên lẫn lộn 
cầu tạo giá trị của tư bản với cầu tạo hữu 
cơ của tư bản. Hơn nữa, bản thân việc 
tách riêng khái niệm cầu tạo hữu cơ của 
tư bản là cần thiêt bởi vì sự thay đổi của 
cầu tạo giá trị của tư bản có tính độc lập 
tương đôi so với thay đổi trong cầu tạo 
kỹ thuật của nó. Nều như cầu tạo hữu 
cơ của tư bản do cầu tạo kỹ thuật của 
nó quyêt định và thay đối khi phản ánh 
thay đối của câu tạo kỹ thuật, thì trong 
một số trường hợp, câu tạo giá trị có 
thể thay đối mặc dầu câu tạo kỹ thuật 
vẫn như trước. Như vậy, những chỉ sô 
của cầu tạo giá trị của tư bản có thế gây 
cho ngưởi ta quan niệm méo mó về sức 
sắn xuât thực sự của tư bản và về sự 
phát triển của sức sản xuât đó theo mức 
độ tiên bộ kỹ thuật. 


CÂU TẠO HỮU CƠ CA TƯ 
BẢN — câu tạo giá trị của tw' bán, vì nó 
đo cầu tạo kỹ thuật cúa tư bản quyềt định 
và phản ánh những thay đối cầu tạo kỹ 
thuật. Xét về mặt hiện vật-vật chât thì 
những bộ phận câu thành của tư bản là 
tư liệu sắn xuât và sức lao động; quan hệ 
tý lệ giữa chúng với nhau đặc trưng cho 
thành phần kỹ thuật của tư bán. Quan 
hệ tý lệ của củng những yêu tô đó của 
tư bán, xét đưới hình thức giá trị, được 


xác định như là tỷ lệ giữa giá trị tư liệu 
sản xuât ( bản bât biên ứng trước) 
và giá trị sức lao động sử dụng để vận 
động tư liệu sản xuât ây (f: bản khả biền 
ứng trước). Giữa cầu tạo kỹ thuật của 
tư bản và cầu tạo giá trị của nó có môi 
quan hệ với nhau. Những sự thay đối 
trong cầu tạo giá trị của tư bản vỗn là một 
hình thái kinh tê-xã hội đặc thù của 
cầu tạo kỹ thuật của tư bản thường bắt 
nguồn từ những thay đổi cầu tạo kỹ 
thuật của tư bản. Vai trò quyêt định của 
cầu tạo kỹ thuật của tư bản đôi với cầu 
tạo giá trị do những điều kiện của công 
nghệ sản xuât quyêt định. Đồng thời, 
những thay đổi cầu tạo giá trị của tư bản 
lại tương đôi độc lập so với những thay 
đổi cầu tạo kỹ thuật của tư bản. Câu tạo 
hữu cơ của tư bản là câu tạo giá trị của 
nó, được trừu tượng hóa («được gột 
sạch») khỏi những thay đổi của tư bản 
bât biên và tư bản khá biên. mà những 
thay đổi này không do những thay đổi 
của tư liệu sản xuât và lao động sông, 
không do môi quan hệ giữa chúng với 
nhau gây ra, hay không tương ứng về 
lượng với những thay đổi đó, nghĩa là 
không tương ứng với tiền trình phát triển 
của cầu tạo kỹ thuật của tư bản. Sự thay 
đổi cầu tạo hữu cơ của tư bản đặc trưng 
cho những giai đoạn lịch sử mà phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa đã trải 
qua trong quá trình phát triển của nó. 
Trên cơ sở kỹ thuật của nền đại sản xuât 
cơ khí, của tiền bộ kỹ thuật và của sự 
tăng cường bóc lột lao động làm thuê, 
câu tạo hữu cơ của tư bản trong công 
nghiệp cũng như trong nông nghiệp không 
ngừng tăng lên. Trong điều kiện hiện nay, 
đo ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, trong cầu tạo của tư bản 
những xu hướng mâu thuẫn đang ngày 
càng phát triển. Một mặt, những cuộc 
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cải tạo cách mạng trong kỹ thuật và công 
nghệ sản xuầt dẫn đền chỗ làm cho tư 
bản bầt biên tăng lên nhanh chóng, và 
mặt khác, việc tăng các chỉ phí cho bộ 
phận khả biên của tư bản, do trong cơ cầu 
sức lao động, tỷ trọng của lao động có trình 
độ lành nghề cao và lao động của kỹ 
sư tăng lên, lại tác động đền câu tạo của 
tư bản. Việc nâng cao hiệu quả của nền 
sản xuât, khi sản lượng tăng lên với chỉ 
phí tư bản cö định ít hơn, cũng có ảnh 
hướng nhầt định đền cầu tạo hữu cơ của 
tư bản. Dưới chủ nghĩa tư bản, việc tăng 
cầu tạo hữu cơ của tư bản diễn ra dưới 
những hình thức đôi kháng và có liên 
quan đền việc nâng cao rfÉ suật giá trị 
thăng dự, đền nhân khẩu thừa tương đôi 
và việc tăng đội quân thầt nghiệp, đến 
tình cảnh ngày cảng xâu di của giai cấp 
vô sản. 


CÂU TẠO KỸ THUẬT CỦA TƯ 
BẢN tỷ sô giữa khôi lượng tư liệu 
sản xuât và sö lượng công nhân có việc 
làm. đưa tư liệu sản xuât 3y vào hoạt 
động. Cầu tạo kỹ thuật của tư bản có 
thể biểu hiện bằng một loạt chỉ tiêu: số 
lượng điện năng (tính bằng ki-lô-oát/giờ'), 
công xuât động cơ (tỉnh bằng sức ngựa) 
tính trên một công nhàn, khôi lượng 
nguyên liệu do một công nhân chê biền 
(tính bằng ki-lô-pam, tần), v. v.. Tư liệu 
sản xuât là kêt quả của /ưo động quả ki” 
của người công nhân. Muôn làm cho 
chúng vận động, người công nhân phải 
hao phí /đø dộng sống. Vì vậy, cầu tạo 
kỹ thuật của tư bản biểu hiện tỷ sö giữa 
lao động quá khứ và lao động sông cẩn 
thiết để sử dụng tư liệu sản xuât với một 
trình độ phát triển nhầt định của lực lượng 
sắn xuât, và nói lên mặt vật chât - hiện 
vật của sản xuât. Theo đà tăng lên của 
năng suât lao động xã hồi, cầu tạo kỹ 


thuật của tư bản cũng tăng lên, bởi vị 
mỗi người công nhân sử dụng nhiều tư 
liệu lao động hơn và chẽ biền nhiều nguyễn 
liệu hơn trước. Thông thường sự thay 
đổi trong cầu tạo kỹ thuật của tư bản dẫn 
tới sự thay đổi trong cẩu fạo giá trị của 
tư: bản. Đồng thời, câu tạo hữu cơ cúa tư 
bản cũng thay đổi. 


CẦY RẼ [CHỀ ĐỘ] — một hình thức 
phát cạnh (giao cho sử dụng tạm thời) 
ruộng đầt, trong đó chủ ruộng đầt được 
trả địa tô dưới hình thức một phẩn nhầt 
dịnh của sô thu hoạch (một nửa, môi 
phần ba, một phần mười, v. v.): Chề 
độ cây rẽ ra đời trong xã hội chiếm hữu 
nô lệ, nhưng phát triển mạnh dưới chề 
dộ phong kiền. Nó đặc trưng cho sự phụ 
thuộc về kinh tề của người nông dân 
có tư liệu sản xuầt vào bọn phong Kiến, 
tức kẻ chiêm hừu ruộng đầt. Những hình 
thức điển hình của chẽ độ này ở nước 
Nga và Tây Âu là tô đại dịch bằng hiện 
vật và thuê thập phân nộp cho giáo hỏi, 
Là tàn tích của chề độ phong kiền, chẻ 
độ cây rẽ đã được duy trì ở nước Nga 
cho đền thê kỷ XX. V.I. Lê-nin đã nhận 
xét rằng đến năm 1914, ở các vùng khác 
nhau của nước Ngà, sồ lượng ruộng đầt 
mà nông dân lĩnh canh theo nguyên tặc 
chỉa đôi hoa lợi (nộp một nửa số thú 
hoạch) đã lên tới 21-6§1% sồ ruộng đầt 
của bản thân nông dân. Cho đền nay, 
chề độ cầy rẻ vần được duy trì, đặc 
biệt ở những nước kinh tế châm phát 
triển, như là một hình thức mà gui cập 
tư sản và địa chủ sử dụng đẻ bóc lột tiểu 
nóng, 


CHÃT LƯỢNG CÔNG TÁC đặc 
trưng tống quát của hoạt động cá nhân 
và hoạt động tập thể của những người 
lao đồng, Dưới chề độ xã hội chủ nghĩa, 
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‹Chât lượng đời sông» [Thuyêt] 


chầt lượng công tác phản ánh chât lượng 
lao động sông, trình độ tổ chức sản xuât 
và quản lý, trình độ lành nghề của người 
lao động. tình hình kỷ luật kê hoạch, kỷ 
luật sản xuât và công nghệ. Tiêu chuẩn 
chầt lượng công tác cao là sự phù hợp 
giữa công tác với trình độ và yêu cầu của 
kỹ thuật hiện đại, với việc tổ chức sản 
xuầt. là nhịp điệu công tác nghiêm ngặt, 
sự hiệp đồng lẫn nhau một cách chặt 
chẽ giữa các ngành sản xuât có liên quan, 
là thái độ làm chủ đôi với kỹ thuật và 
nguyên liệu, châầp hành nghiêm chỉnh 
công nghệ. Kỷ luật tự giác trên tình đồng 
chí, ý thức trách nhiệm chung và giúp 
đỡ nhau là một mặt không thể tách rời 
của chât lượng công tác cao. Tích cực 
quan tâm đên công việc chung, ý thức 
trách nhiệm cao đôi với kêt quả lao động 
của mình và của đồng nghiệp là đặc 
tnh vôn có của những người lao động 
tiên tiên. Như vậy, chât lượng công tác 
được hình thành từ nhiều nhân tô sản 
xuât- kinh tê và bao trùm một phạm vi 
rộng các vân đề đạo đức. Sự phần đầu 
nâng cao chât lượng công tác không chỉ 
giới hạn trong lĩnh vực sản xuât vật chât, 
mà nó bao trùm cả lĩnh vực sản xuât các 
giá trị tỉnh thần. lĩnh vực phục vụ, giáo 
dục trẻ em, v. v.. Chât lượng công tác có 
nhiều hình thức thể hiện phong phú về 
mặt vật chât: trong lĩnh vực sản xuât, đó 
là sö lượng và chât lượng sản phẩm; 
trong lĩnh vực phục vụ, đó là khôi lượng 
và chât lượng dịch vụ; trong lĩnh vực 
khoa học. đó là hiệu quả của việc nghiên 
cứu khoa học; trong lĩnh vực học tập, đó 
là chât lượng kiên thức mà học viên tiêp 
thu được. Kêt quả kinh tê chung của 
việc cải tiên chât lượng công tác trong 
tât cá các khâu của nền kinh tê quôc dân là 
tăng hiệu quả của nền sản xuât xã hội, 
thỏa mãn đầy đủ hơn các nhu cẩu của 


mọi thành viên trong xã hội. Đồng thời, 
vân để nảy còn có ý nghĩa xã hội to lớn. 
Việc cải tiên các chỉ tiêu chât lượng 
công tác góp phần củng cô thái độ xã hội 
chủ nghĩa đôi với lao động và chê độ công 
hữu, làm cho mỗi người lao động nhận 
thức rõ vị trí của mình trong lao động 
chung. Ngày nay, phương hướng cải 
tiên các chỉ tiêu châầt lượng công tác đã 
được quán triệt sâu sắc trong hoạt động 
của mỗi tập thể lao động. Nâng cao chât 
lượng của mọi công tác là vần đề then 
chôt để phát triển toàn bộ nền kinh tề 
quôc dân của Liên Xô. Điều này cũng liên 
quan cả đền chât lượng của các kê hoạch, 
tức là liên quan đên tính có căn cứ và 
tính cân đôi của các kê hoạch đó. Điều 
này cũng có liên quan đền chât lượng của 
hoạt động quản lý, tức là từ các khâu cơ 
sở của bộ máy sản xuât cho đền các cơ 
quan quản lý kinh tê trung ương. Đồng 
thời nó còn liên quan đền việc củng cô 
kỷ luật lao động và cải tiên chầt lượng 
sản phẩm. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
hẽt sức quan tâm đền việc nâng cao chât 
lượng công tác, đên việc nâng cao hiệu 
quả của nên sản xuầt xã hội, đây nhanh 
tiền bộ khoa học-kỹ thuật, nâng cao 
năng suât lao động, cải tiền chầt lượng 
sản phẩm và trên cơ sở đó đảm bảo thỏa 
mãn đẩy đủ hơn nữa những nhu cầu của 
xã hội và của cá nhân. 


«CHÂT LƯỢNG ĐỜI SÔNG» 
[THUYÊT]— quan niệm tư sẵn cải 
lương nhằm chứng minh rằng trong điều 
kiện của chê độ tư bản chủ nghĩa có thể 
đạt được mức sông mới về chât đồi với 
tât cả các tầng lớp trong xã hội, có thể 
thỏa mãn được các nhu cầu xã hội G 
văn hóa của họ. Những đại biểu nồi 
tiêng nhât của thuyêt này là Gi. Pho-re- 
xte, A. Kem-ben, P. Côn-véc-xơ, U. Rôt- 
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giéc (Mỹ), E. Bi-ô-ken-phi-ô-đê (Cộng 
hòa Liên bang Đức), G. Rai-tơ-khô-phe 
(Áo), v. v.. Sự ra đời của thuyết này là do 
nguyên nhân khách quan của cuộc tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản đã 
trở nên sâu sắc hơn vào cuôi những năm 
60- đầu những năm 70, là do sự tăng 
cường vị trí của hệ thông kinh tê xã hội 
chủ nghĩa thê giới, là do sự triển khai các 
ưu thê của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
trong tât cả các lĩnh vực của đời sông xã 
hội. Khái niệm ‹chât lượng đời sông» là 
một bộ phận tôi cần thiêt trong các văn 
kiện có tỉnh chât cương lĩnh và trong các 
tài liệu trước cuộc bầu cử của nhiều đảng 
tư sản và đân chủ - xã hội, là công cụ để 
thực hiện các mục đích giai câp của các 
đảng phái ây. Nội dung và khôi lượng của 
khái niệm (chật lượng đời sông» 
được các nhà lý luận khác nhau giải 
thích theo các cách khác nhau. Đôi với 
một sô nhà lý luận này thì đó là vân để 
bảo vệ môi trường xung quanh; đôi với 
một sô nhà lý luận khác thì đó là các đặc 
trưng mới về điều kiện và đặc điểm sinh 
hoạt của một sô người, của các nhóm và 
các tầng lớp xã hội trong xã hội, do cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật sinh ra; đôi 
với các nhà lý luận khác nữa thì lại là các 
biện pháp xã hội của nhà nước, v. v., Các 
nhà tư tưởng dân chủ-xã hội đưa vào 
khái niệm này vân để bảo vệ môi trường 
xung quanh, làm lành mạnh hóa các 
thành phô, chính sách của nhà nước về 
lĩnh vực giao thông vận tải, các vân để y 
tề và văn hóa, việc tham gia quản lý của 
những người lao động, v. v.. Nói chung, 
khái niệm œchât lượng đờisông» được giải 
thích như một đặc trưng tống hợp của các 
yêu tö kinh tê, chính trị, xã hội và tư tưởng 
xác định vị trí của con người trong xã hội 
tư sản hiện nay, trong đó người ta đặc 
biệt nhân mạnh đên mặt đời sông tỉnh 


thần của con người. Những kẻ báo về lợ: 
ích của tư bản độc quyền đang ra sức đấu 
cơ sự bãt bình ngày càng tăng của những 
người lao động đôi với tình hình công 
việc hiện nay và cô chứng minh là có thé 
làm cho những điều kiện sinh hoạt cúa 
những người lao động dưới chê độ tư 
bán chủ nghĩa trở nên tôt đẹp hơn, đám 
bảo cho họ được tham gia vào quán lý 
sản xuât, sử dụng các giá trị văn hóa vả 
tỉnh thần, v. v.. Tuy nhiên, đặc trưng của 
tât cả các nhà lý luận tư sản và cải lương 
là quan điểm giai cầp hẹp hòi vả không 
khoa học đôi với việc thực hiện những 
mục tiêu mà họ đã tuyên bô, là sự mong 
muôn ổn định địa vị thông trị của các tổ 
chức độc quyền. Họ không hề đụng chạm 
đền cơ sở của xã hội tư sản là chẽ độ tư 
hữu. Hơn nữa, họ cho rằng cẩn phải 
thực hiện các biện pháp về hình thức sẽ có 
thể mở rộng một cách đáng kể sô lượng 
các chủ sở hữu tư nhân, sẽ góp phần đạo 
ra tài sản sản xuât nằm trong tay những 
người lao động làm thuê». Theo họ, điểu 
đó sẽ đảm bảo cho mỗi người lao động 
tham gia thực tê vào việc quản lý công 
việc của xí nghiệp mình. Những dự án xây 
dựng một xã hội mà trong đó sẽ thiềt lập 
(chât lượng đời sông» mới là điều không 
tưởng và không khoa học. Người ta gắn 
cho chủ nghĩa tư bản khả năng chuyển 
sang một «xã hội có nguyên tắc đạo đức 
cao và có nền văn hóa cao», khả năng 
hướng đên cchầt lượng đời sông» cao. 
Những người chủ trương thuyễt này 
luôn luôn rêu rao sự tăng lên đáng kế giá 
trị của những của cải không phải là vật 
chât (sử dụng thời gian nhàn rỗi, thể thao, 
giải trí, v. v.), sự thỏa mãn choạt động lao 
động riêng» của mọi người, v. v.. Nhưng 
không một nhà lý luận nào trong sô họ 
giải đáp được cụ thể vần để là làm thề nào 
để đạt được các điều kiện sinh hoạt và lao 
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động xứng đáng với con người. Bản thân 
thực tê tư bản chủ nghĩa đã bác bó quan 
điểm œchâầt lượng đời sông». Trong xã 
hội tư sản, sự cách biệt về tài sản giữa các 
giai cầp bóc lột với nhân dân lao động 
ngày càng tăng lên, điểu kiện lao động 
của người lao động làm thuê ngày càng 
tồi tệ, những giá trị tỉnh thần chân chính 
ngày càng trở nên khó tiêp thu đôi với 
phần lớn dân cư. 


CHÂT LƯỢNG SẢN PHÂM- 
toàn bộ những thuộc tính của sản phẩm 
quyêt định khả năng thỏa mãn các nhu 
cầu nhầt định của sản xuât và của con 
người phù hợp với công dụng của sản 
phẩm. Cùng với sự phát triển của /ựe 
lượng sản xuât, nhận thức về những 
thuộc tính của vật ngày càng sâu sắc hơn, 
những quan niệm của chúng ta về các vật 
được mở rộng, chât lượng sản phẩm tăng 
lên. Sản phẩm có chât lượng cao hơn 
thường phù hợp với trình độ sản xuât cao 
hơn. Nội dung kinh tê chính trị của phạm 
trù «chât lượng sản phẩm» không thể 
tách rời phạm trù giá (rị sứ dụng xã hội. 
Giá trị sử dụng và chât lượng sản phẩm 
là kêt quả của !ao động cụ thể, được tạo ra 
trong sản xuât và được thực hiện trong 
tiêu dùng là nơi mà các thuộc tính hữu 
ích của chúng được đánh giá. C. Mác đã 
chỉ rõ: cHàng hóa được khách hàng mua 
không phải vì nó có giá trị, mà vì bản 
thân nó là œgiá trị sử dụng» và được dùng 
vào những mục đích nhât định, cho nên 
tât nhiên là: l) các giá trị sử dụng được 
«đánh giá», tức là chät lượng của chúng 
được nghiên cứu (cũng như số lượng của 
chúng được cân đo, v. v.); 2) khi các loại 
hàng hóa khác nhau có thể thay thê cho 
nhau đôi với cùng mục đích tiêu dùng, thì 
loại hàng này hay loại hàng khác sẽ được 
ưa thích hơn, v.v. và v.v.» (C. Mác và 
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Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 19, 
tr. 387). Trong điểu kiện của chủ nghĩa 
xã hội, nâng cao châầt lượng sản phẩm là 
vần để then chõt của phát triển kinh tê. 
Nó có liên quan đên mọi mặt hoạt động 
kinh tê của những người lao động. Việc 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuẫt xã hội 
phụ thuộc vào nhiều nhân tô, trong đó 
nâng cao chât lượng sản phẩm có vị trí 
quan trọng. Nó có ảnh hướng đáng kế đền 
sự phát triển cân đôi và có tỷ lệ của nền 
kinh tê quôc dân, đền quá trình thực hiện 
sản phẩm trong các khu vực I và II của 
nền sản xuât xã hội và trong nội bộ của 
từng khu vực đó. Quy mô của quỹ bù đắp 
tống sản phẩm xã hội và, do đó, tôc độ và 
lượng tuyệt đôi của mức tăng thêm 
nhập quôc dân phụ thuộc trực tiêp vào 
chât lượng tư liệu sản xuât, đặc biệt là 
chât lượng công cụ lao động. Chât lượng 
sản phẩm có ảnh hưởng trực tiệp đền 
việc sử dụng hợp lý gwÿ (ích iäy, đền sự 
tăng nhanh tôc độ chu chuyển của vốn 
lưu động, đền việc giảm bớt chỉ phí lưu 
thông, v. v.. Nều như chât lượng kỹ thuật 
bị giảm xuông, đặc biệt là các chỉ tiêu của 
nó như độ tin cậy, độ bển, năng suât, v. v.. 
thì để thỏa mãn các nhu cầu của mình, xã 
hội buộc phải cầp thêm vôn, tăng tích 
lũy sản xuât, áp dụng biện pháp mở rộng 
sản xuât sản phẩm. Trái lại, việc nâng cao 
một cách có căn cứ kinh tê các thuộc tính 
sử dụng của máy móc, thiêt bị, mặc dù 
việc đó thường di đôi với sự cần thiết 
phải cầp thêm vồn, song đứng trên quan 
điểm kinh tê quôc dân mà xét thì vẫn có 
lợi hơn là mở rộng khôi lượng sản xuât 
sản phẩm có chât lượng như cũ. Việc 
sử dụng kỹ thuật tôt nhầt đáp ứng các 
thành tựu mới nhầt của khoa học và thực 
tiễn thê giới, mở rộng được khá năng áp 
dụng kỹ thuật đó, cho phép thỏa mãn đầy 
đủ hơn các nhu cầu của xã hội với chỉ phí 


14 Chỉ phí của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 


It hơn, tức là đám báo được lợi ích kinh 
tê. Châầt lượng của từng đơn vị sản phắm 
cảng cao, quy mô sản xuât sản phẩm cảng 
lớn, thi lợi ích kinh tế cảng lớn. Việc 
thỏa mãn các nhu cầu xã hội ngày cảng 
tăng không những chỉ dựa trên cơ sở 
tăng khôi lượng giá trị sử dụng, mả còn 
chủ yêu bằng cách cái tiên chât lượng của 
chúng, phù hợp với hình thức phát triển 
sán xuât theo chiểu sâu, và đó là nét đặc 
trưng của cách mạng khoa học -kỹ thuật. 
Nâng cao chât lượng sán phẩm là yêu tô 
quan trọng đề nâng cao phúc lợi của nhân 
dân lao động, làm cho thị trường trong 
nước hoạt động bình thường và tăng khá 
năng xuât khẩu của đât nước. Ở' Liên Xô 
đang tiên hành công tác to lớn nhằm nâng 
cao chât lượng sán phẩm. Tổng thẻ các 
biện pháp nhằm hướng cơ chê kinh tê vào 
việc nâng cao chât lượng sắn phẩm đã 
được xác định. 


«CHÊỀ ĐỘ THAM DỰ»—sự kiểm 
soát cúa một công ty đôi với một loạt 
công ty khác bảng cách mua số có phiêu 
không chê của những công ty đó. Công 
ty đứng đầu —công ty tmne»—mua sô 
cố phiêu không chê của một công ty khác, 
tức là công ty «con»; công ty này đền 
lượt nó lại chi phôi các công ty «cháu›, 
v. v.. Việc áp dụng triệt để chẽ độ này dẫn 
đền chỗ là rôt cuộc công ty «mẹ» kiếm 
soát được nhiều công ty theo kiếu hình 
tháp mở rộng và sử dụng được tư bản 
cúa nhiều công ty mà tổng cộng lại thì 
vượt gầp nhiều lần sö vôn của bản thân nó. 
Trong hình tháp đó, công ty đứng đầu 
thường là những công ty tài chính 
ngắn hàng, các tô chức dộc quyền báo hiếm 
có tư bản dưới hình thức tiền tệ. «Chê độ 
tham dự› là nét đặc trưng cúa tư bán độc 
quyến hiện đại. Lợi dụng chê độ đó, bọn 
đầu só tài chính mở rộng quyền lực của 


mình đỗi với một số rât lớn các công ty 
công nghiệp vả công ty ngân hảng. 


CHI PHÍ CÚA XÍ NGHIỆP XÃ HỘI 
CHÚ NGHĨA — toàn bộ những hao phi 
vật tư (nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
thiệt bị, v. v.) và hao phí lao động cần 
thiêt thế hiện bằng tiền. Những hao phí 
này làm cho xí nghiệp thây cấn phải chi 
phí bao nhiêu đề sản xuât và tiêu thụ sản 
phám. Những chi phí nhằm báo đám sản 
xuât và lưu thông hàng hóa. được phân 
bồ giữa các xí nghiệp sản xuât và các xi 
nghiệp thương nghiệp. Trên thực tê. hoạt 
động của các xí nghiệp sắn xuât bao gồm 
cả các nghiệp vụ về tiêu thụ sán phẩm. 
Các xí nghiệp thương nghiệp ngoài việc 
tiêu thụ sán phẩm, còn thực hiện cá những 
chức năng tiệp tục quá trình sản xuât 
Vì vậy, chi phí của các xí nghiệp sắn xuât 
bao gồm một phần chỉ phí liên quan đền 
lưu thông, còn chi phí của các xí nghiệp 
thương nghiệp thì bao gồm một phần chi 
phí liên quan đền việc sản xuât sản phẩm. 
Muôn đưa sắn phẩm đền tay người tiêu 
dùng thì phái vận chuyền, bảo quán, đóng 
gói và làm một loạt nghiệp vụ khác đồi 
với những sản phẩm đó. Những chỉ phí 
về các nghiệp vụ đó là sự tiêp tục quá trinh 
sản xuât trong lĩnh vực lưu thông và tạo 
thành những chi phí sắn xuât bổ sung. 
Những chỉ phí về các nghiệp vụ liên quan 
đền việc thay đổi hình thái giá trị và do sự 
tồn tại của các quan hệ hàng hóa -tiền 
tệ gây ra, tạo thành chi phí lưu thông 
thuần túy. Chi phí của các xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa khác về nguyên tắc so với chỉ 
phí sản xuât tư bản chú nghĩa là cái thể 
hiện chi phí tư bán đế mua tư liệu sắn 
xuât và sức lao động. Việc hạ thâp chi phí 
tư bắn chủ nghĩa được thực hiện trên cơ 
sở bóc lột công nhân và nhằm mục đích 
thu lợi nhuận nhiều nhất, Ó“ đây, chỉ phi 
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sản xuât hình thành một cách tự phát do 
sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà tư bản, 
do sự phá sản của những người kinh 
doanh nhỏ và vừa. Chi phí của các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa thể hiện các quan 
hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa giữa các khâu 
kinh doanh riêng biệt và xã hội nói chung. 
Những chi phí đó gắn liền với việc sản 
xuât những sản phẩm cẩn thiêt để đáp 
ứng các nhu cầu của toàn xã hội, và với 
việc đưa sản phẩm đền tay người tiêu 
dùng. Chỉ phí giảm xuông dẫn đền việc 
mở rộng quy mô của sản phẩm thặng du 
thuộc về tầt cả các thành viên trong xã hội 
và hoàn toàn được sử dụng vì lợi ích của 
họ. Chi phí của các xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa hình thành một cách có kê hoạch do 
nhà nước quy định các định mức hao phí 
lao động và vật tư. Trong điều kiện tồn 
tại quan hệ hàng hóa - tiền tệ, chi phí của 
các xí nghiệp sản xuât xã hội chủ nghĩa 
mang hình thức giá thành sản phẩm, còn 
chi phí của các xí nghiệp thương nghiệp 
thì mang hình thức chi phí hưu thông. Chỉ 
phí của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
giảm xuông một cách có kê hoạch có 
nghĩa là giảm hao phí lao động xã hội về 
việc sản xuât và lưu thông sản phẩm, thúc 
đẩy nâng cao đoanh lợi của các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa. 


CHI PHÍ LƯU THÔNG--chi phí 
liên quan đền việc phục vụ quá trình lưu 
thông. Người ta phân biệt hai loại chỉ phí 
lưu thông: 1) chỉ phí lưu thông thuần 
túy và 2) chi phí lưu thông liên quan đền 
việc tiềp tục quá trình sản xuât trong lĩnh 
vực lưu thông. Trong điều kiện kinh tê 
tư bản chủ nghĩa, chỉ phí lưu thông thuần 
túy là những chỉ phí tư bản liên quan trực 
tiễp đên quá trình lưu thông, tức là đền 
việc thay đối hình thái giá trị. Chi phí lưu 
thông thuần túy bao gồm trước hêt những 
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chi phí về trả công cho các nhân viên bán 
hàng và các đại lý thương nghiệp, chỉ phí 
vẽ quảng cáo hàng, về việc trao đổi công 
văn giầy tờ liên quan đền các nghiệp vụ 
buôn bán, chi phí về việc thực hiện kê 
toán. Chi phí lưu thông thuần túy không 
đem lại cho hàng hóa thêm một chút gi¿ 
/rị nào và là sự khâu trừ vào tổng sô giá 
trị thăng dư do công nhân làm thuê sáng 
tạo ra trong sản xuât. Ngày nay, chỉ phí 
lưu thông thuần túy chiềm hơn /; tổng 
sô chi phí lưu thông. Chi phí lưu thông 
hình thành do việc tiêp tục quá trình sản 
xuât trong lĩnh vực lưu thông, nó bao 
gồm những chỉ phí liên quan đền việc 
vận chuyên, bảo quản dự trữ hàng hóa, 
đền việc chê biên thêm, phân loại và đóng 
gói các hàng hóa đó. Loại chỉ phí này, xét 
về bản chât kinh tê, không khác với chỉ 
phí sản xuât tư bản chứ nghĩa. Tính chât 
tự phát của nền sản xuât tư bản chủ nghĩa, 
những cuộc khủng hoảng kinh tê định kỳ, 
sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà tư bản 
nhằm tranh giành thị trường tiêu thụ làm 
cho chỉ phí lưu thông tăng lên (chiềm đền 
50% tổng mức lưu chuyên hàng hóa bán 
lẻ). Chi phí lưu thông dưới chê độ xã hội 
chủ nghĩa là chỉ phí của các tổ chức thương 
nghiệp về tiêu thụ hàng hóa và đưa hàng 
hóa đền tay người tiêu dùng. Dưới chề độ 
xã hội chủ nghĩa, chi phí thuần túy chí 
chiêm một phần tương đôi nhỏ trong chỉ 
phí lưu thông. Tuyệt đại bộ phận chỉ phí 
lưu thông là những chỉ phí bố sung liên 
quan đên việc tiêp tục quá trình sán xuât 
trong lĩnh vực lưu thông. Cùng với việc 
mở rộng phương pháp đóng gói công 
nghiệp và với việc tách khỏi thương 
nghiệp (xem 7ương nghiệp xã hội chú 
nghĩa) những chức năng vôn không có 
của nó, tỷ trọng những hao phí đó sẽ giảm 
dân xuông. Đồng thời, việc nâng cao 
trình độ phục vụ và việc hoàn thiện quá 
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trình thương nghiệp. trong một mức độ 
nhầt định, đã làm tăng tỷ trọng chỉ phí 
lưu thông thuần túy. Dưới chề độ xã hội 
chủ nghĩa, chỉ phí lưu thông mang tính 
chât kề hoạch và thâp hơn nhiều so với 
chi phí lưu thông tư bản chủ nghĩa. Việc 
nâng cao hiệu quả lao động, cải tiên tổ chức 
lao động, hợp lý hóa toàn bộ hệ thông vận 
động hàng hóa, hoàn thiện công tác 
nghiên cứu nhu cầu của nhân dân, sử 
dụng hợp lý các cửa hàng và kho tàng, 
xóa bỏ các chỉ phí phi sản xuât và tổn 
thầt trực tiềp trong thương nghiệp, tầt cả 
những điều đó là những biện pháp cơ bản 
để giảm bớt chỉ phí lưu thông xã hội chủ 
nghĩa. 


CHI PHÍ SẢN XUÂT TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA — những chi phí tư bản đẻ sản 
xuât bảng hóa. Một bộ phận tư bản (bât 
biên) dùng đẻ mua tư liệu sản xuât (c), bộ 
phận tư bản còn lại (khả biên) dùng để trả 
công sức lao động (9). Tổng tư bản bât 
biên và tư bản khả biên (c + v) tạo thành 
chi phí sản xuât tư bản chủ nghĩa, tức là 
trị giá của hàng hóa mà nhà tư bản phải 
trả. Còn gi :rị thực sự của hàng hóa thì 
lại do toàn bộ hao phí lao động để sản 
xuât hàng hóa (e + y +”) quyềt định. Về 
mặt sô lượng thì chỉ phí sản xuât tư bản 
chủ nghĩa khác với giá trị của hàng hóa 
một khoản bằng lượng giá trị thặng dự 
(m) mà nhà tư bản không phải trả một xu. 
Nhà tư bản không phải trả toàn bộ giá 
trị do công nhân sáng tạo ra (y +), mà 
chỉ trả một phần giá trị vừa bằng giá cẢ 
sức lao động đã được sử dụng (v). Chi 
phí sản xuât tư bản chủ nghĩa thể hiện 
một sự thật là nhà tư bản không hao phí 
lao động của chính mình để sản xuât hàng 
hóa, mà chỉ chi phí tư bản thôi. Việc bù 
đắp chi phí sản xuât là một điều kiện cần 
thiết để khôi phục hoạt động kinh doanh 


của nhà tư bản, là điều kiện xác định kèt 
quả của hoạt động đó. Việc sắn xuât có 
lợi hay là bât lợi phụ thuộc vào sự chênh 
lệch giữa sô tiền bán hàng của nhà tư bản 
và chỉ phí sản xuât. Nều giá bán hàng hỏa 
thầp hơn hoặc bằng chỉ phí sản xuât thì việc 
sản xuât hàng hóa đó mầt hềt ý nghĩa đôi 
với nhà tư bản. Trong trường hợp giá 
cả hàng hóa cao hơn chỉ phí sản 
xuât thì nhà tư bản sẽ thu được 
lợi nhuận. Sự phân tích cơ chề hình 
thành và bù đắp chi phí sản xuât giúp 
người ta phát hiện và hiểu được các quy 
luật cạnh tranh. Chỉ phí sản xuât thần bí 
hóa và ngụy trang quan hệ sản xuầt tư 
bản chủ nghĩa và việc các nhà tư bản bóc 
lột công nhân làm thuê. Trong chỉ phí 
sản xuât, hao phí lao động mang hình 
thức chỉ phí tư bản, vì vậy mà tạo ra được 
cái vẻ bể ngoài giả dồi dường như là tư 
bản sáng tạo ra giá trị. Nguồn gồc thực sự 
của giá trị và giá trị thặng dư — /ao động 
sống của công nhân làm thuê—bị che 
giâu. Sự khác nhau giữa hao phí tư liệu 
sản xuât và hao phí sức lao động đã bị 
biên mât. Đôi với nhà tư bản thì những 
chi phí để mua tư liệu sản xuât cũng như 
chỉ phí để thuê sức lao động chỉ là những 
bộ phận của tư bản mà họ ứng trước để 
tạo ra hàng hóa; những chỉ phí đỏ được 
tính vào chỉ phí sản xuầt và phải được bù 
đắp lầy từ giá trị của hàng hóa đã được 
thực hiện. Thực ra, vai trò của tư liệu 
sản xuât và vai trò của sức lao động trong 
việc hình thành giá trị của sản phẩm là 
khác nhau. Chỉ có sức lao động mới tạo 
ra giá trị và giá trị thặng dư. 


CHỈ TIÊU KÊ HOẠCH CỦA XÍ 
NGHIỆP (LIÊN HIỆP) SẢN XUÂT 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA— nhiệm vụ kề 
hoạch quy định những mặt hoạt động chủ 
yêu của các xí nghiệp (liên hiệp) sản xuầt. 
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Nhờ hệ thông các chỉ tiêu mà đánh giá 
được hiệu quả và châầt lượng lao động 
của các tập thể, đạt được sự kêt hợp lợi 
ích của tập thê với lợi ích của toàn xã hội. 
Ở Liên Xô, theo chê độ hiện hành, trong 
các kề hoạch 5 năm phát triển kinh tê và 
xã hội, cẩn phải xét duyệt những chỉ tiêu 
và định mức kinh tê sau đây (có chia theo 
từng năm): về sản xuât là mức tăng sản 
phẩm thuần túy định mứ“c, còn trong một 
sô ngành là mức tăng sản phẩm hàng hóa 
theo giá cả so sánh, sản xuât những loại 
sản phẩm chủ yêu dưới hình thức hiện 
vật, kể cả sản phẩm để xuât khẩu, mức 
tăng sản xuât sản phẩm có chât lượng 
hạng nhât hay là chỉ tiêu chât lượng sản 
phẩm khác được quy định cho ngành 
này: về lao động và phát triển xã hội là 
mức tăng năng suât lao động được tính 
toán theo sản phẩm thuần túy định mức 
hay là theo chỉ tiêu khác, phản ánh chính 
xác hơn những biên đổi hao phí lao động 
trong một sô ngành, định mức tiền lương 
cho một rúp sản phẩm được tính toán 
theo chỉ tiêu sản phẩm thuần túy hay là 
theo chỉ tiêu khác được sử dụng để kê 
hoạch hóa năng suât lao động; còn trong 
một sô ngành là tổng quỹ tiền lương, 
giới hạn sô lượng công nhân và viên 
chức, nhiệm vụ giảm bớt việc sử dụng lao 
động thủ công, các định mức lập quỹ 
khuyên khích vật chât, quỹ về các biện 
pháp văn hóa - xã hội và xây dựng nhà ở; 
về tài chính là tống sô lợi nhuận, còn 
trong một sô ngành là hạ giá thành sản 
phẩm (trong các ngành mà người ta quy 
định định mức chung về phân phôi lợi 
nhuận, thì cũng xét duyệt cả các khoản 
nộp ngân sách nhà nước vả các khoản 
câp phát lây từ ngân sách nhà nước); về 
xây dựng cơ bản là mức huy động tài sản 
cô định, năng lực sản xuât và công trình 
vào hoạt động, kể cả mức tăng thêm năng 


lực sản xuât nhờ vào việc trang bị lại kỹ 
thuật và cải tạo các xí nghiệp đang hoạt 
động, những giới hạn về vôn đầu tư cơ 
bản của nhả nước và công tác xây lắp, kể 
cả chỉ phí trang bị lại kỹ thuật và cải tạo 
các xí nghiệp đang hoạt động, những 
định mức lập quỹ phát triển sản xuât; về 
việ áp dụng kỹ thuật mới—những 
nhiệm vụ chủ yêu nhằm hoàn thành các 
chương trình khoa học - kỹ thuật, nghiên 
cứu, nắm vững và áp dụng các quy trình 
công nghệ mới có hiệu quả cao và những 
loại sản phẩm mới, kể cả các xí nghiệp và 
công trình mới đưa vào hoạt động, những 
chỉ tiêu chủ yêu về trình độ kỹ thuật của 
sản xuât và các loại sản phẩm quan trọng 
nhât được sản xuât ra, hiệu quả kinh tê 
nhờ vào việc thực hiện những biện pháp 
khoa học - kỹ thuật, những định mức về 
lập quỹ thông nhât phát triển khoa học và 
kỹ thuật (đôi với các bộ) ; về việc cung ứng 
vật tư - kỹ thuật— khôi lượng cung ứng 
các loại nguồn vật tư -kỹ thuật chủ yêu 
cần thiêt để hoàn thành kê hoạch 5 năm, 
nhiệm vụ giảm trung bình tiêu chuẩn 
hao phí các loại nguồn vật tư quan 
trọng nhât. Bắt đầu từ kê hoạch Š5 
năm lần thứ mười một (1981-1985) 
trở đi, trong các kê hoạch hàng năm 
phát triển kinh tê và xã hội, người ta 
cũng xét duyệt cho các xí nghiệp (liên 
hiệp) những chỉ tiêu như trên, nhưng cụ 
thể hóa, và trong một sô trường hợp 
riêng biệt, chuẩn xác hóa những nhiệm vụ 
đã được quy định cho năm tương ứng 
của kê hoạch 5 năm. Một sô trường hợp. 
ngoài các chỉ tiêu đã được xét duyệt, các 
bộ còn quy định cho những xí nghiệp 
(liên hiệp) các chỉ tiêu hạch toán. Chẳng 
hạn như trong sô các chỉ tiêu hạch toán có : 
chỉ tiêu sản phẩm hàng hóa cho các xí 
nghiệp và liên hiệp mà mức tăng sản phẩm 
thuần túy của chúng được xét duyệt; 
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tống quỹ tiền lương cho các xí nghiệp và 
liên hiệp mà định mức tiền lương theo 
một rúp sản phẩm của chúng tương ứng 
được xét duyệt; tổng sô lợi nhuận cho 
các xí nghiệp và liên hiệp mà nhiệm vụ hạ 
giá thành của chúng được xét duyệt. 
Ngoài những chỉ tiêu được xét duyệt 
theo chê độ tập trung, những xí nghiệp và 
liên hiệp còn tự mình để ra một loạt chỉ 
tiêu nữa. Những chỉ tiêu này được các 
cơ quan kê hoạch và cơ quan kinh tê sử 
dụng với tính chât là những chỉ tiêu hạch 
toán khi lập các kê hoạch phát triển kinh 
tê và xã hội. Trong sô các chỉ tiêu hạch 
toán có: tiêt kiệm tài sản cô định sản 
xuât, những hao phí vật tư và quỹ tiền 
công, chỉ phí cho một đồng rúp sản phẩm 
hàng hóa hay tổng sản phẩm, hiệu suât 
sử dụng vôn đồi với sản phẩm hàng hóa 
hay tông sản phẩm, khôi lượng sản phẩm 
thuần túy tính cho một đồng rúp chỉ phí; 
khôi lượng công việc xây lắp được thực 
hiện dựa vào vôn tự có, v. v.. Để đảm bảo 
việc kích thích kinh tê đôi với các xí 
nghiệp (liên hiệp), một bộ phận chỉ tiêu 
được xét duyệt là những chỉ tiêu hình 
thành quỹ, tức là được sử dụng để xác 
lập môi quan hệ phụ thuộc về sô lượng 
giữa mức hoàn thành kê hoạch (hay mức 
sản xuât đã đạt được) với quy mô của 
quỹ kích thích kinh tê. Những chỉ tiêu 
hình thành quỹ là chỉ tiêu tăng năng suât 
lao động, được tính toán có chú ý đên 
những đặc điểm của các ngành cá biệt 
theo những chỉ tiêu có phân biệt về sản 
lượng (sản phẩm hàng hóa, sản phẩm 
thuần túy), theo hàm lượng lao động của 
sản xuât và dưới hình thức hiện vật. Ở 
Liên Xô, hệ thông các chỉ tiêu kê hoạch 
đang được cải tiên nhằm tăng cường tác 
động của chúng đên việc nâng cao trình 
độ kỹ thuật của sản xuât và chât lượng 
sắn phẩm, đên việc đẩy nhanh tôc độ 


tăng năng suât lao động, sử dụng tiềt 
kiệm các nguồn vật tư, lao động và tải 
chính. 


CHIẾN LƯỢC KINH TÊ CỦA 
ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ- bộ 
phận câu thành của chính sách kinh tè 
của Đảng cộng sản Liên Xô, quy định 
những mục đích lâu dài, cơ bản và những 
nhiệm vụ chủ yêu về sự phát triển kinh tề, 
những con đường và biện pháp để thực 
hiện những mục đích và nhiệm vụ đó. 
phương hướng chung của sự phát triển 
kinh tê trong thời kỳ lịch sử dài. Khả 
năng khách quan và sự cẩn thiêt phải 
vạch ra và thực hiện chiên lược kinh tề 
của ĐCSLX được quyêt định bởi sự 
thông trị của chê độ công hữu về tư liệu 
sản xuât, bởi sự phát triển kinh tê có kề 
hoạch và sự quản lý tập trung nền kinh 
tê. Những nguyên lý có tính nguyên tắc 
của việc vạch ra chiên lược kinh tê của 
Đảng cộng sản Liên Xô là do V. I. Lê-nin 
đề ra. Người nhân mạnh rằng điều quan 
trọng đôi với đảng cầm quyển là phải có 
mục đích rõ rệt về các cuộc cải tạo do 
quần chúng thực hiện, «cụ thẻ là mục đích 
thiêt lập một xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
một xã hội không chỉ hạn chê... ở việc 
kiểm kê và kiểm soát một cách chặt chẽ 
việc sản xuât và phân phôi sản phẩm, mà 
còn đi xa hơn nữa, di tới việc thực hiện 
nguyên tắc: làm theo năng lực, hướng 
theo nhu cầu» (E. ï. Lê-nin. Toàn tập. 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ. 
Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 56). Hiên pháp 
Liên Xô dã ghi nhận: Được vũ trang 
bằng học thuyêt Mác - Lê-nin, Đảng cộng 
sản vạch ra triển vọng chung phát triển 
xã hội, đường lôi chính sách đôi nội và đồi 
ngoại của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Xô-viêt, lãnh đạo hoạt động sáng 
tạo vĩ đại của nhân dân xô-viêt, làm cho 
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cuộc đầu tranh của nhản dân Liên Xô vì 
thẳng lợi của chủ nghĩa cộng sản có cơ sở 
khoa học và có kê hoạch». Hội nghị toàn 
thể tháng Tư (năm 1985) của Ủy ban 
trung ương ĐCSLX đã để ra chiên 
lược đấy nhanh sự phát triển kinh tê - xã 
hỏi của Liên Xô. Chiên lược này đã được 
thông qua và phát triển thêm tại Đại hội 
lần thứ XXVII của Đảng. Đại hội đã xác 
định tính chât và nhịp độ vận động của xã 
hội xô-viêt tiền lên một tình hình mới về 
chầt. Thực chât của đường lôi đây nhanh 
sự phát triển không chỉ là ở chỗ tăng nhịp 
độ phát triển kinh tê, mà còn phải ra sức 
phát triển sắn xuât theo chiều sâu trên cơ 
sở tiên bộ khoa học- kỹ thuật, cải tổ cơ 
cầu kinh tê, áp dụng những hình thức có 
hiệu quả về quản lý, tổ chức và kích thích 
lao động. Đường lôi đấy nhanh sự phát 
triển không chỉ giới hạn ở việc cải tạo 
trong lĩnh vực kinh tê, mà còn dự định 
tiên hành chính sách xã hội tích cực, 
hoàn thiện quan hệ xã hội, tăng cường nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đây nhanh sự 
phát triển kinh tê - xã hội của đât nước là 
biện pháp để đạt đên tình hình mới về 
chât của xã hội xô-viêt, một xã hội đã 
bước vào giai đoạn của chủ nghĩa xã hội 
phát triển. Đại hội lần thứ XXVII của 
Đăng đã xác định những nhiệm vụ chủ 
yêu về phát triển kinh tê và xã hội của 
Liên Xô trong những năm 1986 - 1990 và 
cho đền năm 2000. Đền cuôi thê kỷ XX, 
thu nhập quôc dân của Liên Xô sẽ tăng 
gần 2 lần, đồng thời tiềm lực sản xuât của 
đầt nước cũng sẽ tăng lên gầp đôi và 
được cải tạo về chât. Sự chuyển biên mạnh 
về phía phát triển sản xuât theo chiều 
sầu, nâng cao chât lượng và hiệu quả sẽ 
được thực hiện. Sau này, trên cơ sở tăng 
cường các quá trình ây, người ta sẽ thực 
hiện bước chuyền sang nền kinh tê được 
tổ chức và có hiệu quả đền cao độ, với lực 


lượng sản xuât phát triển toàn diện, với 
quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa chín 
muổồi, với cơ chê kinh doanh hoạt động 
trôi chảy. Đắy nhanh sự phát triển kinh 
tê-xã hội của Liên Xô sẽ nâng sự hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa khác 
lên một trình độ cao hơn, mở rộng những 
khả năng trong những môi liên hệ kinh tê 
với nhân dân các nước đang phát triển, 
với các nước thuộc thê giới tư bắn chủ 
nghĩa. Chiên lược phát triển kinh tê và xã 
hội của Liên Xô cũng đã xác định chiên 
lược đôi ngoại của ĐCSLX. Chủ nghĩa 
xã hội hoàn toàn bác bỏ các cuộc chiên 
tranh với tư cách là phương tiện dẻ giải 
quyêt những mâu thuẫn chính trị và kinh 
t8, những cuộc tranh châp về mặt tư 
tưởng giữa các nước. Lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội là hòa bình không có vũ khí 
và bạo lực, một thứ hòa bình trong đó mỗi 
dân tộc có thê tự do lựa chọn con đường 
phát triển của mình, lôi sông của mình. 
Đại hội lần thứ XXVH của ĐCSLX đã để 
ra chương trình hoàn chỉnh nhằm đền 
cuôi thê kỷ này hoàn toàn thủ tiêu vũ khí 
giêi người hàng loạt. Việc thực hiện 
chương trình này sẽ mở ra trước loài 
người một thời kỳ phát triển mới về 
nguyên tắc, sẽ cho phép tập trung tât cả 
mọi sức lực chí để xây dựng. 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA ĐẰNG 
CỘNG SẢN LIÊN XÔ--toàn bộ các 
luận điểm và tư tưởng khoa học, các mục 
dích và nhiệm vụ, các phương tiện chính 
trị và biện pháp thực tiễn, các hành động 
có hướng mục tiêu mà nhờ chúng Đảng 
điều tiêt quan hệ giữa các giai cầp, các 
nhóm xã hội và các dân tộc trong lĩnh vực 
đời sông kinh tê của xã hội, thực hiện 
việc lãnh đạo nền kinh tê quöc dân. Chính 
sách kinh tê của ĐCSLX, với tính cách là 
một bộ phận của đường lôi chính trị, là 
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một yêu tô hêt sức quan trọng của kiền 
trúc thượng tầng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa ở Liên Xô; kiền trúc thượng tầng 
này do cơ sở hạ tầng kinh tề và do hệ 
thông các gưan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa quyêt định. Trong sự tắc động qua 
lại giữa kinh tê và chính trị. kinh tề là 
tính thứ nhãt, quyềt định, còn chính trị là 
sự phản ánh và là sự biểu hiện tập trung 
của kinh tề. Vai trò quyềt định của kinh tề 
thể hiện ở chỗ là trong khi vạch ra đường 
lồi chính trị của mình, Đảng đã dựa vào sự 
nhận thức các gwy iưdi k?nh rễ khách quan, 
tính đền trình độ phát triển của /c lượng 
sớn xuâi, đền mức độ chin muồi của 
quan hệ sản xuầt. Kinh tề biểu hiện tập 
trung trong chính trị thông qua cơ chề 
lợi ích kửnh tê (vật chầt) của các giai cầp. 
Ngay vào thời kỳ đầu của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin nhần 
mạnh rằng những cỗi rễ sâu xa nhầt của 
chính trị — của chính sách đồi nội cũng 
như của chính sách đồi ngoại — do những 
lợi ích của người công nhân và người 
nông dân. do địa vị kinh tề của họ quyết 
định (xem E. 7. Lẻ-zii. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 36, tr. 403-404). Đồng thời, Người chỉ 
ra rằng sau khi giai cầp vô sản giảnh được 
quyền lực chính trị, thì chính sách kinh tề 
sẽ chiêm vị trí chủ đạo trong hệ thông 
chính trị Trong hoạt động của mình, 
Đáng trước sau như một tuân theo luận 
điểm của Lê-nin nói rằng công cuộc xây 
dựng kinh tê là chỉnh sách chủ yều của 
chúng ta, «đồi với chúng ta, đó là hoạt 
động chính trị có ý nghĩa nhầu› (như trên, 
(43, tr, 397). Sở dĩ chỉnh sách kinh tê của 
ĐCSLX có vai trò quyềt định là vì nó 
tác động đên lĩnh vực quyềt định của 
hoạt động con người. tức là đền nền sắn 
xuầt vật chầt. Chính sách kinh tễ hiện 
nay của ĐCSLX nhằm giái quyềt những 


nhiệm vụ có quy mô lớn trên cơ sở đẩy 
nhanh phát triển kinh tề -xã hội của đầt 
nước. Đại hội lần thứ XXVII của ĐCSLX 
(năm 1986) đã công bồ chiền lược đẩy 
nhanh sự phát triển là côt lõi của đường 
lồi chung của Đảng trong những năm 
1986 - 1990 và cho đền năm 2000, bởi vì 
chỉ trên cơ sở đẩy nhanh mới có thể và 
cẩn phải đạt được tình hình mới về chầt 
của xã hội xô-viêt. tình hình này sẽ phải 
huy đẩy đủ những ưu việt to lớn của chủ 
nghĩa xã hội trong tầt cả mọi lĩnh vực của 
đời sông và tăng cường uy tín và ánh 
hưởng quồc tế của nó. Trong giai đoạn 
hiện nay. chính sách kinh tề của ĐCSLX 
tính đền những biền đổi sâu sắc về chầt 
lượng và sô lượng đã diễn ra trong nến 
kinh tề quôc dân của Liên Xô sau khi xây 
dựng xong những cơ sở của chủ nghĩa 
xã hội. Ở' Liên Xô đã hình thành :ố hợp 
kinh tề quốc dân thông nhàt, đã có tiểm 
lực kinh tề cho phép giái quyềt những 
nhiệm vụ mới về nguyền tắc. Trong giải 
đoạn hiện nay. chính sách kinh tề của 
ĐCSLX biểu hiện tập trung sự thồng 
nhầt những lợi ích kinh tề của giai cầp 
công nhân, nông đân tập thẻ, trí thức lao 
động. của tầt cả các tầng lớp và các nhỏm 
trong xã hội, bảo đảm việc phôi hợp và 
thực hiện những lợi ích đó nhằm nàng 
phúc lợi của nhân dân xö-viết lên trình độ 
mới về chầt, thực hiện những biên pháp 
lớn để cải tiền điều kiện lao động và sinh 
hoạt của nhân dân xô-viềt. Trong khi 
luận chứng luận điểm về vai trò quyềt 
định của kinh tÊ trong sự tác động qua lại 
với chỉnh trị. đồng thời V.I. Lê-nin đì 
nhân mạnh rằng «chính trị không thể 
không chiêm địa vị hàng đầu so với kinh 
tê» (như trên, t. 42, tr. 349), rằng trong khi 
nghiên cứu những biện pháp kinh tề này 
khác, cẩn phái căn cứ vào những lợi ích 
căn bản của giai cầp vô sản. Người viềt 


41 _ Chính sách kinh tế của Đảng cộng sản Liên Xô 


«Không có một lập trường chính trị 
đúng thì một giai cầp nhầt định nào đó 
không thể nào giữ vững được sự thông trị 
của mình, và đo đó, cũng không thẻ hoàn 
thành được nhiệm vụ của mình trong lĩnh 
vwe sản xuâ¡» (như trên, t. 42, tr. 350). 
Chính trị làm cho sự phát triển kinh têmang 
tính chầt có xu hướng giai cầp và là một 
phương tiện chủ yêu thực hiện trên thực 
tiễn những lợi ích giai cầp. Tuân theo 
nguyên tắc về tính ưu tiên của chính trị so 
với kinh tê, ĐCSLX hướng sự phát triển 
kinh tê nhằm đạt đên những mục đích chủ 
yêu của đường lôi chính trị của mình, kiên 
quyêt chông lại những lợi ích bản vị hẹp 
hòi và địa phương chủ nghĩa, không cho 
phép đem lợi ích cá nhân và lợi ích tập thẻ 
đôi lập với lợi ích toàn dân. Thái độ chính 
trị đôi với việc giải quyêt các vân đề kinh tê 


đòi hỏi phải có sự ưu tiên của xã hội nói 


chung so với lợi ích của từng ngành, từng 
vùng và từng xí nghiệp. Chính sách kinh 
tê của Đảng cộng sản Liên Xô tác động 
tích cực đên sự hoạt động và phát triển 
của nền kinh tê. Tác động này được thực 
hiện chủ yêu bằng cách vạch ra các kê 
hoạch phát triển kinh tê-xã hội của nền 
kinh tê quôc dân, quy định các chỉ tiêu 
chãt lượng và sô lượng của sản xuât, phân 
chia 0u nhập quôc dân thành quỹ tích lầy 
và quỹ tiêu dùng, quy định khôi lượng và 
phương hướng đầu tư cơ bản. Thẻ hiện 
những lợi ích căn bản của giai câầp công 
nhân, nông dân tập thẻ và trí thức, lần 
đầu tiên trong lịch sử, chính sách kinh tê 
của Đảng cộng sản Liên Xô đã trở thành 
chính sách của toàn dân, của xã hội nói 
chung. Chính sách này được xây dựng 
và thực hiện với sự tham gia trực tiêp 
và tích cực của những người lao động. 
Đảng phát hiện và triển khai những ý 
định và tư tưởng nảy sinh và chín muồi 
trong quẩn chúng nhân dân, biên chúng 


thành các văn kiện của đảng và nhà nước. 
Các văn kiện này được các đại biểu của 
Đảng và nhân dân xem xét và thông qua 
tại các đại hội Đảng và các phiên họp của 
Xô-viêt Tôi cao Liên Xô. Văn kiện quan 
trọng nhât được đưa ra để toàn dân thảo 
luận. Sở dĩ chính sách kinh tê của ĐCSLX 
có sức sông là do nó được thẻ hiện trong 
hoạt động thực tiễn của quần chúng. Các 
biện pháp do Đại hội lần thứ XXVH của 
Đảng để ra và đang được thực hiện nhằm 
tăng cường sự tự quản của các tập thẻ lao 
động, mở rộng tính công khai, áp dụng 
những phương pháp kinh doanh linh 
hoạt và có hiệu quả, đảm bảo sự phôi 
hợp một cách hữu cơ những lợi ích của 
xã hội, của tập thể lao động và của mỗi 
người lao động, đều hướng vào sự phát 
triển tính tích cực xã hội của những người 
lao động. Cơ sở khoa học của chính sách 
kinh tê của ĐCSLX là chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin được phát triển một cách sáng 
tạo có chú ý đên kinh nghiệm lịch sử mới. 
Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là cơ sở vững 
chắc duy nhât đẻ vạch ra chiên lược và 
sách lược đúng đắn (xem Chiên lược 
kinh tê của Đảng cộng sản Liên Xô). Cơ 
sở này cho phép Đảng nhận thức được 
những tính quy luật của sự phát triển 
kinh tê-xã hội, định hướng đúng trong 
tình hình luôn luôn thay đổi, thây rõ 
những quá trình và hiện tượng mới, 
những xu hướng phát triển tiên bộ, giúp 
tìm ra những giải đáp đúng đắn các vần 
đề do thực tiễn đề ra, vạch ra những biện 
pháp thực hiện chính sách kinh tê của 
Đảng. Nội dung của chính sách kinh tê 
của ĐCSLX thể hiện ở các mục đích và 
nhiệm vụ, ở các giải pháp và biện pháp 
thực tiễn do Đảng nêu lên và thực hiện 
trong điều kiện lịch sử cụ thẻ. Điểm xuât 
phát của quan điểm có tính đảng và tính 
chính trị đôi với kinh tê là sự đòi hỏi có 
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tính chầt cương lình, tức là tầt cả vì con 
người, tầt cả vì phúc lợi của con người. 
Mục đích cao nhầt của chính sách kinh tề 
của Đẳng công sản Liên Xô, của chiền 
lược của Đảng là không ngừng nâng cao 
trình độ vật chầt và văn hóa của đời sồng 
nhân dân lao động. tạo điều kiện để phát 
triển cá nhân một cách toàn điện. Quan 
niệm đây nhanh sự phát triển kinh tề - xã 
hội của đầt nước do Đại hội lần thứ 
XXYVIH của ĐCSLX thông qua. trước hềt 
đó là nâng cao nhịp độ phát triển nền kinh 
tề của đầt nước trên cơ sở' tiền bộ khoa 
học - kỳ thuật. Đền cuồi thề kỷ XX, xã 
hội xô-viềt phải có gầp đôi tiềm lực sản 
xuầt cùng với sự đổi mới về chầt của nó. 
Cải tổ nền kinh tề quồc dân bao gồm việc 
tiền hành cả một hệ thồng những biện 
pháp lớn mới về kinh tề: thay đổi đáng kể 
chính sách đầu tư, chuyển trọng tầm từ 
xây dựng mới sang cải tổ và đổi mới kỹ 
thuật, thay đổi sâu sắc cơ cầu của nền 
kinh tề, chuyển hướng từ chỉ tiêu sồ 
lượng sang chỉ tiêu chầt lượng, từ kềt 
quả trung gian sang kềt quả cuồi cùng, từ 
việc tăng các nguồn của cải sang việc cái 
tiền cách sử dụng các nguồn đó. Căn cứ 
vào những nhiệm vụ mới của sự phát 
triển kinh tề, các phương pháp kinh 
doanh và cơ chẽ kinh doanh đang được 
xây dựng lại về căn bản sao cho chúng 
hướng vào sự phát triển theo chiều sâu là 
một điều kiện quyêt định đế đây nhanh. 
Nguồn dự trữ chủ yều và vô tận để giải 
quyềt những nhiệm vụ có tỉnh chầt cương 
lĩnh của Đại hội lần thử XXVI của 
ĐCSLX là tính tích cực xã hội của những 
người lao động, tiểm lực sáng tạo khổng 
lỗ của chề độ xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Sự phát triển vì con người và 
nhờ có con người vần đề được 
đặt ra trong quan niệm đẩy nhanh là 
như vậy. 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ XIỚI 
(NÉP)— chinh sách kinh tế của Nhà 
nước xô-viềt trong điều kiên nến kinh 
tề nhiều thành phần của thời kỳ quả đã 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, 
nhằm giành thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, trong khi cho phép và vận dụng 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ và tư bắn tư 
nhân. Chính sách kinh tề mới chủ trương 
tập trung trong tay chính quyền vẻ sản 
các mạch máu kinh tề của nền kinh tà 
quồc dân: xã hội trực tiềp điều tiềt thành 
phần kinh tề xã hội chủ nghĩa: nhà nước 
tác động một cách có kề hoạch đền quan 
hệ thị trường giữa nền công nghiệp xà 
hội chủ nghĩa và nền kinh tề hàng hóa 
tiểu nông: sử dụng chủ nghĩa tư bản 
nhà nước nhằm phục vụ lợi ích xây đựng 
chủ nghĩa xã hội: cho phép tư bắn tư nhân 
hoạt động trong phạm vì nhầt định: các 
yêu tồ xã hội chủ nghĩa kiên trì đầu tranh 
chồng các vều tô tư bản chủ nghĩa: chủ 
nghĩa xã hội giành thắng lợi È Liên Nô. 
Chính sách kinh tề mới là sự tiềp tục và 
phát triển hơn nữa chính sách của Đẳng 
đo V, T. Lê-nin vạch ra ngay từ mùa xuân 
năm I918 và được thị hành cho đền khi 
bắt đầu nội chiền và sự can thiệp bằng 
quân sự của nước ngoài. Trong hoàn 
cảnh chiền tranh và phản cách mạng bên 
trong và bên ngoài, chính sách qœchủ 
nghĩa cộng sản thời chiền» đã được thi 
hành; đó không phải là một giai đoạn 
bắt buộc trong sự phát triển của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Sau khi chiền 
tranh kềt thúc và chuyển sang Xây dựng 
hòa bình chủ nghĩa xã hội, Đại hội N 
của Đẳng cộng sản (b) Nga họp năm 
1921 đã thông qua chính sách kinh tề 
mới. Thực chầt chính trị của chính sách 
kinh tề mới là cẩn phải củng cồ sự liên 
mỉnh giữa giai cầp công nhân và nông 


dân lao động, Vận mệnh của chủ nghia 
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xã hội ở Liên Xô phụ thuộc vào quan hệ 
lần nhau giữa hai giai cầp cơ bản này của 
xã hội xô-viết V.I.Lê-nin đã nói: 
«Thực chầt của chính sách kinh tê 
mới của ta là sự liên minh của giai cầp 
vô sản với nông dân, là sự liên minh 
giữa đội tiền phong của giai câp vô sản 
với quảng đại quần chúng nông dân» 
(Ú. 1. Lẻ-nm. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuầt bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 44, 
tr. 395 - 396). Thực chât kinh tê của chính 
sách kinh tê mới là ở chỗ làm thê nào 
để bảo đảm thắng lợi của quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ này 
được hoàn thành do cuộc đầu tranh kiên 
quyềt của các yêu tô xã hội chủ nghĩa 
chông các yêu tô tư bản chủ nghĩa, bằng 
cách cải tạo từng bước nền sản xuât hàng 
hóa nhỏ ở nông thôn thành nền kinh tê 
lớn xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ 
quá độ, đôi lập với nền đại công nghiệp 
xã hội chủ nghĩa là nền kinh tê nhỏ, phân 
tán của nông dân — cơ sở đẻ ra chủ nghĩa 
tư bản. Nhưng, như V. I. Lê-nin đã nhân 
mạnh, nêu đôi với bọn địa chủ và bọn tư 
bản có thể tước đoạt được thì đôi với 
những người sản xuât nhỏ ở nông thôn 
(không thể tông cổ họ đi được, 
không thể trần áp họ, mà phải ăn ở thuận 
hòa với họ, chúng ta có thể (và phải) 
cái tạo họ, giáo dục lại họ, nhưng chỉ 
bằng một công tác tố chức rât lâu dải, 
từ từ và thận trọng» (như trên, t. 4l, 
tr.33). Để đưa quần chúng nông dân 
lao động đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, V.I.Lê-nin cho rằng cần phải 
sử dụng các hình thức quan hệ hàng hóa 
giữa thành thị và nông thôn, tạo ra ở 
người nông dân sự quan tâm đên việc 
phát triển sắn xuât nông nghiệp. Chê 
độ trưng thu lương thực thừa được 
thay thê bằng thuê lương thực, và nông 
dân có khả năng tùy ý sử dụng sản phẩm 


thừa. Việc cho phép tự do buôn bán, 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ, việc thay chê 
độ trưng thu lương thực thừa bằng thuê 
lương thực đã kích thích phát triển nông 
nghiệp, nhanh chóng khôi phục và phát 
triển nền đại công nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
cải thiện đời sông của nhân dân xô-viÊt. 
Các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa bất 
đầu áp dụng rộng rãi chê độ “hạch 
toán kinh tê, kích thích vật chầt đôi với 
lao động (xem Kích thích vật chât và tỉnh 
thần) và áp dụng các đòn bẩy kinh tê 
khác. Như vậy, việc thực hiện chính sách 
kinh tê mới đã bảo đảm cho Chính quyền 
xô-viêt những điều kiện chính trị và 
kinh tê cần thiệt để xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội. Việc cho phép sản xuât 
hàng hóa và tự do buôn bán đã dẫn 
tới chỗ phần nào làm sông lại và phát 
triển chủ nghĩa tư bản. Nhưng, do nhà 
nước tập trung trong tay các mạch máu 
kinh tê và kiểm soát tư bản tư nhân, nên 
sự phát triển chủ nghĩa tư bản bị khuôn 
trong phạm vi nhât định. Chính sách 
hạn chê và loại trừ các yêu tô tư bản chủ 
nghĩa ở thành thị và nông thôn do Đảng 
cộng sản và Nhà nước xô-viêt thi hành 
đã chuẩn bị những điều kiện kinh tê- 
xã hội cần thiêt để hoàn toàn xóa bỏ 
chúng. Chính sách kinh tê mới được thực 
hiện trong cuộc đâu tranh giai cầp quyêt 
liệt theo nguyên tắc (ai thắng ai» và đã 
kêt thúc bằng thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội vào nửa cuôi những năm 30. 
Do kêt quả của thời kỳ quá độ, nên công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã được 
hoàn thành về cơ bản. Xã hội xô-viêt 
đã bắt tay vào việc thực hiện đường lôi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển, 
trưởng thành. Những nguyên tắc cơ bản 
của chính sách kinh tê mới có ý nghĩa 
quôc tê to lớn. Các nước anh em bước 
vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã 


+1 Chinh sách ruông đầt của Đáng cộng sản Liên Xô 


hội đã và đang sử dụng thành công kinh 
nghiệm của Liên Xô. Sự tổn tại của Liên 
Xô, sự hình thành hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thề giới và sự suy yêu một cách 
đáng kể vị trí của chủ nghĩa đề quôc do 
các thề lực xâm lược nhầt của nó đã bị 
đánh tan trong nhừng năm chiền tranh 
thề giới lần thứ hai, đã ngăn ngừa được 
nội chiền và sư can thiệp của nước ngoài 
vào các nước dân chú nhân dân. Điểu 
đó đã cho phép các nước nảy bỏ qua 
chính sách «chủ nghĩa cộng sắn thời 
chiền» và bắt tay vào công cuộc xây dựng 
hòa binh chủ nghĩa xã hội sau khi thiềt 
lập chính quyền của giai cầp công nhân. 


CHÍNH SÁCH RUỘNG ĐẤT CỦA 
ĐẲNG CỘNG SÁN LIÊN XÔ_— đường 
lồi có căn cứ khoa học của Đảng nhằm 
củng cồ sự liên minh giữa giai cầp công 
nhân và giai cầp nông dân, phát triển 
một cách năng động, có hiệu quá nến 
sản xuẫt nông nghiệp và các ngành khác 
của fỐ hợp nông - công nghiệp, hoàn thiện 
các quan hệ kinh tề - xã hội ở nông thôn, 
trên cơ sở đó đắm bảo tăng phúc lợi của 
nhân dân và toàn bộ sự tiền bộ xã hội 
trong nước. Việc tách chính sách ruộng 
đât ra thành một lĩnh vực tương đồi độc 
lập trong đường lồi chính trị chung của 
Đáng (xem Chính sách kinh tề của Đáng 
công sản Liên Xó) gắn liền với các đặc 
điểm của cơ cầu kính tề-xã hội trong 
nông nghiệp, với đặc trưng điểu chính 
các quan hệ kinh tế trong ngành này, 
với sự tồn tại những khác biệt giữa 
thánh thị vả nông thôn trong các điểu 
kiện lao động, đời sống và sinh hoạt. 
Trong khi để ra và thực hiện chính sách 
ruộng đâầt, Đáng cộng sản Liên Xô đã 
đưa vào học thuyềt Mác -Lê-nin về vần 
để ruộng đât vả nông đản. Trong các 
tác phẩm cúa minh, V I Lê-nin đã phân 


tích một cách khoa học, sâu sắc những 
tính quy luật chung và đặc điểm của sự 
phát triển quan hệ sản xuât và lực lượng 
sắn xuẫt trong nông nghiệp, của sự thâm 
canh và tiền bộ khoa học - kỹ thuật, đặc 
trưng của nền sản xuầt lớn và những 
tính ưu việt của nó so với nền sản xuầt 
nhó. Việc vạch ra kề hoạch hợp tác 
hóa, việc luận chứng các phương pháp 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với nông 
nghiệp và sự phát triển của nông nghiệp 
theo những nguyên tắc xã hội mới, đó 
là công lao có ý nghĩa lịch sử của Lê-nin. 
Đảng cộng sắn Liên Xô đã cùng với các 
đảng cộng sản khác phát triển học thuyềt 
Lê-nin, có chú ý đền các điều kiện lịch sử 
cụ thể. Trước Cách mạng tháng Mười, 
ở nước Nga. điểu chủ yêu trong chính 
sách ruông đầt là giải quyêt vần để nông 
đân với tư cách là bạn đồng minh của 
giai cầp công nhân trong cách mạng xã 
hôi chủ nghĩa và vần đề ruộng đâầt. Sau 
cách mạng. trong (hời k} quá độ từ: chú 
nghĩa tư: bản lên chủ nghĩa xã hội đã diễn 
ra quá trình cải tạo nông nghiệp theo 
những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền sắn xuât xã hội quy mô 
lớn ớ nông thôn. Trong thời kỳ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triến, chính sách 
ruộng đât nhằm củng cö nền sản xuât 
xã hội của các nông trang tập thể và nông 
trường quöc doanh, nhằm phát triển 
mạnh mẽ nông nghiệp và hoàn thiện 
các quan hệ kinh tê- xã hội ở nông thôn. 
Trong giai đoạn hiện nay, chương trình 
phát triển nông nghiệp do Đảng công 
sán Liên Xô vạch ra dự định phát triển 
toàn điện vả năng động tâầt cả các ngành 
nông nghiệp, cung cầp đẩy đủ lương 
thực và nguyên liệu nông nghiệp cho đât 
nước. Đồng thời còn giải quyêt nhiệm 
vụ làm cho các điểu kiện vật chầt vả 
văn hóa-sinh hoạt giữa thành thị và 
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nông thôn nhích lại gần nhau. Trong 
những năm 1966-1981, 420 tỷ rúp đã 
được dành ra để phát triển nông nghiệp, 
tức là 79% tổng sô vôn được đầu tư 
vào ngành này trong tầt cá những năm 
dưới Chính quyển xô-viềt Năm 1984, 
vôn đẩu tư nảy là 55 tỷ rúp, trong đó 
đầu tư vảo nông nghiệp —45 tỷ rúp. 
Một bộ phận cầu thành hữu cơ của kê 
hoạch Š5 năm lần thứ mười một 
(1981 - 1985) là Chương trình lương thực 
thực phẩm. Chương trình này có nhiệm 
vụ kêt hợp chặt chẽ các vần để phát 
triển nông nghiệp và các ngành công 
nghiệp phục vụ nó, ngành thu mua, 
bảo quản, vận chuyển và chẽ biên nông 
phẩm, các vần để phát triển công nghiệp 
thực phẩm và mua bán lương thực thực 
phẩm. Điều được chú ý nhiều nhầt ở đây 
là phải đạt kềt quả cuồi cùng cao 
hơn nữa trong nông nghiệp cũng như 
trong toàn bộ tổ hợp nông - công nghiệp, 
là bảo đảm nhịp độ ổn định cao trong 
sự phát triển sản xuât và nâng cao hiệu 
quả của nó, phát triển nông thôn về mặt 
xã hội. Cần đặc biệt coi trọng sự phát 
triển mạnh mẽ ngành chăn nuôi mà nhu 
cẩu về sắn phẩm của ngành này tăng 
lên với nhịp độ vượt trội là nhờ sự nâng 
cao phúc lợi của nhân dân. Những biện 
pháp nhằm củng cồ cơ sở vật chầt- 
kỹ thuật, phát triển hiệp tác liên doanh 
và liên kêt nông-công nghiệp, hoàn 
thiện quan hệ kinh tế giữa các ngành 
của tổ hợp nông-công nghiệp, hoàn 
thiện hệ thông kề hoạch hóa và kích 
thích kính tê đều nhằm phục vụ các 
nhiệm vụ nói trên. Kinh nghiệm của 
Liên Xô trong việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và phát triển nông nghiệp được 
các nước xã hội chủ nghĩa khác áp dụng. 
Trong khi vận dụng một cách sáng tạo 
kinh nghiệm đó, người ta có chú ý đền 


các điều kiện cụ thể và đặc điểm của nước 
mình. Kinh nghiệm đó chÍ cho nông 
dân các nước đang phát triển thây rõ 
tính ưu việt của chẽ độ kinh doanh ruộng 
đâầt công cộng, giúp các lực lượng dân 
chủ trong công tác thực tiễn nhằm giái 
quyêt vân để ruộng đâầt. Đảng cộng sản 
và công nhân ở các nước tư bắn chủ 
nghĩa phát triển cũng đang vận dụng kinh 
nghiệm đó vào công tác của mình đồi 
với nông dân, vào việc luận chứng cho 
các cương lĩnh ruộng đât. 


«CHÍNH SÁCH THU NHẬP»— mưu 
toan của nhà nước tư sắn can thiệp vào 
lĩnh vực phân phôi nhằm phục vụ lợi 
ích của đại tư bản. Đó là một bộ phân 
cầu thành của việc điều tiềt của các tổ 
chức độc quyền nhà nước đôi với nền 
kinh tê, hiệp đồng với các lĩnh vực khác 
của nó. «Chính sách thu nhập» được 
áp dụng tích cực ở các nước Tây Âu 
và Mỹ từ đầu những năm 60. Nguyên 
nhân làm nảy sinh chính sách này là 
mâu thuẫn gay gắt về kinh tề-xã hội 
của chủ nghĩa tư bắn. Sở dĩ chỉnh sách 
này được thực hiện là do /m phát tăng 
nhanh, giá cá lên cao, cũng như do nhịp 
độ phát triển kinh tề bị giảm xuông. 
Những mục đích thực tề của «chính sách 
thu nhập» mà các chính phủ tư sản theo 
đuổi trước hêt là đấy mạnh (ích lăy tư: 
bán do sự giảm sút thu nhập của nhân 
đân lao động, tức là bằng sự can thiệp 
của nhả nước, duy trì quan hệ tỷ lệ giữa 
tiền lương và lợi nhuận ở mức độ có 
lợi cho các nhà kinh doanh. Thực chầt 
của «chính sách thu nhập» là ở chỗ phân 
phôi lại thư nhập quòc dân có lợi cho tư 
bản độc quyển. Những công cụ được 
sử dụng trong (chính sách thu nhập» 
bao gồm việc nhà nước điểu tiềt tiến 
lương, những cuộc đàm phán và hiện 
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định của chính phủ với các nhà kinh 
doanh và công đoàn về việc hạn chề sự 
tăng tiền lương, việc kiểm soát giá cả, 
những đòn bẩy ngân sách (thu và chỉ), 
v.v.. Nhừng mục đích của «chinh sách 
thu nhầp» thường bị che đậy bởi những 
lời tuyên bồ mị dân nhằm gieo rắc ảo 
tưởng vẽ (bạn đường xã hội» và «phân 
phổi công bằng». Phương hướng quan 
trọng nhầt trong «chính sách thu nhập» 
là ngừng tảng tiến lương. Nhà nước 
can thiệp vào các vần đề hình thành mức 
lương. nhịp độ vận động của tiền lương, 
trả công cho công việc làm ngoài giờ, 
v.v.. œChỉnh sách thu nhập» của nhà 
nước cùng bao gồm nhừng biện pháp 
tác động đền thu nhập của nhân dân lao 
động thông qua việc điểu tiềt những 
khoản trả đặc biệt lầy từ ngân sách. 
Việc dùng mưu mẹo đổi với những khoản 
chỉ về nhu cầu xã hội—bảo hiểm, y 
tÈ, v.v — cũng được áp dụng rộng rãi. 
Một phương hướng nữa trong (chính 
sách thu nhâp» là việc can thiệp của nhà 
nước vảo sự vân động của lợi nhuận. 
Nhà nước tác động đền lợi nhuận thông 
qua những hình thức phat về mặt pháp 
ly, chính sách thuê khóa, ún dụng, lưu 
thông tiến tế, kề cẩu hạ tầng và những 
phương pháp khác Một bộ phận cầu 
thành của việc phân phôi lại thu nhập 
quốc dân có lợi cho các tố chức độc 
quyến lá việc cầp tiến lầy từ ngân sách 
nhá nước. tức là việc nhà nước trợ 
cầp không hoan lại cho các công ty tư 
bán chú nghĩa để hiện đại hóa thiết bị, 
mua nguyền liệu, vv.. Những khoản 
trợ cầp để cái tiên điểu kiện hoạt động 
của công ty tư nhân vả báo đám việc 
nắng cao đoanh lợi của chúng. Việc nâng 
cao gi nhuận đọc quyền cùng đạt được 
bằng cách tảng giá thông qua lạm phát, 
4Chình sách thu nhập» nhằm báo đám 


lợi nhuận độc quyển tôi đa. ớ Mỹ, 
trong những năm 70, toàn bộ lợi nhuận 
(không kế thuê) tăng lên 3 lần, trong khi 
đó tiến lương thực tê bình quân của công 
nhân trong một giờ vào đầu những năm 
80 thầp hơn so với bât cứ năm nào bắt 
đầu từ năm 1970. Sự phát triển của 
«chính sách thu nhập» đấy mạnh cuộc 
khủng hoảng việc tổ chức độc quyển nhà 
nước điều tiêt cũng như khủng hoảng 
kinh tê chính trị học tư sản muôn thích 
nghỉ với hoàn cảnh lịch sử đang thay dối. 
Trong giai đoạn đẩu của cuộc đồng khúng 
hoảng của chủ nghĩa tứ bán, các nhà kinh 
tề học tư sản thường phủ nhận tư tướng 
về sự can thiệp của nhà nước vào những 
biên đổi trong cơ chê cung và cẩu về 
sức lao động trên thị trường. Hiện nay, 
những đại biểu thuộc các khuynh hướng 
khác nhau trong kinh tê chính trị học 
tư sản đều úng hộ việc áp dụng những 
biện pháp của «chính sách thu nhập». 
Do tính chầt giai cầp của mình, nhà nước 
đề quôc chủ nghĩa liên minh với các tổ 
chức độc quyển không thể thực hiện 
được việc (điều chính» phân phôi thu 
nhập quôc dân mà «chính sách thu nhập» 
tuyên bô. Trong khi góp phần vào việc 
hạ thầp mức tiền lương và tăng lợi nhuận 
độc quyền, xét cho cùng «chính sách thu 
nhập» làm cho những mâu thuẫn xã hội 
của xã hội tư sản ngày thêm trầm trọng. 


CHÔNG LẠM PHÁT — sự thu hồi 
từ lưu thông một phần khôi lượng tiền 
giầy thừa làm cho sô lượng tiền giầy phù 
hợp hơn với sô lượng vàng cẩn thiểt 
cho lưu thông. Đây là quá trình ngược 
lại với /@m phát. Chính phủ các nước 
tư bản chủ nghĩa áp dụng chính sách 
chông lạm phát trong trường hợp cẩn 
cải tiền bảng cân đồi thanh toán và để 
chöng lạm phát quá mức. Chính sách 
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chêng lạm phát được thực hiện thông 
qua cơ chẽ tiền tệ-tín dụng và thuê. 
Các phương pháp chủ yêu của chính 
sách này là tăng thuê, giảm bớt một sô 
khoán chỉ của nhà nước, nảng mức 
chiêt khầu ngân hàng và thực hiện những 
biện pháp khác để giám nhu cẩu về tín 
dụng và tăng tiền tiêt kiệm, làm khó khăn 
thêm các điều kiện về tín dụng tiêu dùng. 
Gần đây, người ta đã mở rộng các hoạt 
động nghiệp vụ trên thị trường công khai 
(ngân hàng trung ương bán chứng khoán 
có giá của nhà nước) và tăng mức dự 
trữ bắt buộc tôi thiểu đôi với các cơ quan 
ngân hàng, điều đó cho phép giảm tống 
khôi lượng tư bản cho vay. Việc thi hành 
chính sách chông lạm phát đã trút gánh 
nặng lên vai nhân dân lao động ớ các 
nước tư bản chủ nghĩa, vì họ là người 
chủ yêu gánh chịu việc tăng thuê, còn 
việc giám bớt tín dụng ngân hàng dẫn 
đền chỗ thu hẹp sản xuât và tăng nạn 
thầt nghiệp. 


CHU CHUYÊN CỦA TƯ BẢN— 
sự tuẩn hoàn cúa tw' bản được xác định 
không phải như một hành vi riêng lẻ, 
mà là một quá trình định kỳ. Thời gian 
chu chuyến của tư bản là tổng sô thời 
gian mà trong đó toàn bộ giá trị tư bản 
ứng trước trải qua các giai đoạn sản 
xuât và lưu thông. Tôc độ chu chuyên 
của tư bản được xác định theo công 


thức s = = với s là sồ vòng chu chuyền, 


€ 
€ là đơn vị đo tôc độ chu chuyển của 
tư bắn (một năm -— l2 tháng) và e là 
thời gian chu chuyển của tư bản. Việc 
tăng nhanh chu chuyển của tư bắn cho 
phép giám lượng tư bản ứng trước. 
Việc đó có tác dụng làm tăng khôi lượng 
giá trị thăng dư: hàng năm và, do đó, làm 
tăng 0ý sưởi fyi nhưuán hàng năm. Vì thề 


nhà tư bắn tìm cách tăng nhanh chu 
chuyến của tư bán. Nhân tô quan trọng 
ảnh hưởng đền tôc đô chu chuyến của 
tư bản là thành phần của bán sán 
xuât gồm tw bán cô định và tư bản lưu 
động. Trong thời gian chu chuyến của 
tư bản cô định, tư bản lưu động thực 
hiện được một số vòng chu chuyến. 
Bởi vậy, phần của tư bản lưu động trong 
toàn bộ tư bản ứng trước cảng lớn, thi 
thời gian chu chuyến của toàn bộ tư bản 
càng ít. Tư bản chu chuyến càng nhanh 
thì phần khả biên của tư bắn sẽ chu 
chuyển càng nhanh và nhà tư bản thu 
càng nhiều giá trị thặng dư. Do đó, trình 
độ bóc lột giai cầp công nhân cũng cảng 
tăng lên. 


CHU CHUYÊN CỦA VỐN SẲN 
XUÂT—sự tuần hoàn của vỗn sản xuât 
được xem như một quá trình định kỳ 
lặp đi lặp lại, kềt quá là giá trị mà xã hội 
ứng trước hoàn toàn trở lại hình thức 
xuât phát của nó. Vôn sản xưät của các 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa bao gồm tài 
sản sản xuât và vôn /ww thong. Xét về tính 
chât hoạt động trong sản xuât, phương 
thức chuyển dịch giá trị sang sản phẩm 
lao động, phương thức chu chuyển và 
phương thức đổi mới thì tài sản sắn xuât 
chia thành rải sản cô định sản xuầt và 
tài sản lưu động. Sự tuần hoàn và chu 
chuyển của vôn sản xuầt ở các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa được thực hiện một 
cách có kê hoạch. Sự vận động của vn 
không kèm theo những cuộc khủng 
hoảng cũng như những sự đảo lộn tiền 
trình thông nhầt của chu chuyển vồn 
trong các giai đoạn sắn xuât và lưu thông 
Thời gian chu chuyển của vồn sản xuât 
bao gồm (thời gian sản xuât và thời gian 
lưu thông. Thời gian sắn xuầt là thời 
kỷ sản xuầt nằm trong lĩnh vực sản xuầt. 
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bất đấu từ lúc bỏ vồn vào và kềt thúc 
bằng việc sắn xuầt ra thành phẩm. Nó 
bao gồm: l) thời kỳ làm việc, tức là thời 
gian mà sắn phẩm chịu sự tác động trực 
tiềp của lao động; ở các ngành và các 
xi nghiệp khác nhau thì độ dài của thời 
kỳ lao động không giồng nhau; 2) thời 
gian gián đoạn, do sự cẩn thiêt phải có 
tác động cúa các quá trình tự nhiên 
(vật lý, hóa học, sinh vật) đền đôi lượng 
/aø động quyềt định, kềt quả là người 
ta đạt được hiệu quả có ích nhầt định 
(sầy khô than bùn, thuộc da, v. V.), 
cũng như do những nguyên nhân về tổ 
chức liên quan đền chề độ làm việc và 
những đặc điểm của sản xuât quyêt định; 
3) thời gian các đôi tượng và tư liệu lao 
động dưới dạng dự trữ sản xuât, nghĩa 
là thời kỳ mà chúng đang trên đường đi 
tới quá trình sắn xuât, nhằm đảm bảo 
cho sản xuât được liên tục. Thời gian 
lưu thông bao gồm: l) thời gian mua và 
chuyên chớ các tư liệu và đồi tượng lao 
động cần thiêt; 2) thời gian tiêu thụ thành 
phẩm bát đầu từ lúc đưa thành phẩm vào 
kho vả kết thúc bằng việc gửi tiển vào tải 
khoán cúa xí nghiệp do thực hiện sản 
phẩm. Việc rút ngắn thời gian chu chuyển 
cúa vồn sản xuât phụ thuộc trước hêt 
vào việc tăng nhịp độ của tiền bộ khoa 
ñọc -kỹ thuật, vì tiền bộ này ảnh hướng 
đền độ dài cúa mỗi yêu tô thời gian sản 
xuât vá lưu thông. Tõc độ chu chuyển 
cúa vồn sắn xuât cũng ánh hướng rầt 
lớn đến hiệu quả sử dụng chúng. Tôc độ 
chu chuyển cúa vồn sắn xuât được xác 
định bằng sð vòng chu chuyến (s) được 
thực hiện trong một thời kỷ nhât định 
(C), hoặc bằng độ dài của một vòng chu 
chuyển (J. Sự liên hệ giữa chúng được 
biếu thị bằng công thức sau: 
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Các chỉ tiêu quan trọng nhầt trong công 
tác của xí nghiệp, như măng suât lao 
động, giá thành sản phẩm, doanh lợi và 
các chỉ tiêu khác đều phụ thuộc vào tôc 
độ chu chuyển của võn sản xuât. 


CHU KỲ KINH TẾ [THUYÊT]- 
các thuyêt tư sản nghiên cứu những vân 
đề về tính chât phát triển của nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa, những nguyên nhân 
của sự hưng thịnh và khủng hoảng, những 
quá trình và hiện tượng kinh tê có liên 
quan với chúng, cũng như những biện 
pháp tác động đên chúng bằng những 
phương thức điều tiêt khác nhau. Bên 
cạnh những quan niệm biện hộ một 
cách lộ liễu tính không nhât thiêt và tính 
ngẫu nhiên của các cuộc khủng hoảng, 
một sô lớn các nhà lý luận tư sản lại nêu 
ra tính tât yêu của các cuộc khủng hoảng 
dưới chủ nghĩa tư bản. Nhưng họ lại 
giải thích chúng bằng những nguyên nhân 
nằm ngoài lĩnh vực sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Chẳng hạn như nhà kinh tê học tiểu 
tư sản thê kỷ thứ XIX là Xi-xmôn-đi 
đã gắn nguyên nhân của các cuộc khủng 
hoảng với sự tiêu dùng thiêu thôn của 
quần chúng. Thuyêt này đã bị V. I. Lê- 
nin phê phán trong tác phẩm «Bàn về đặc 
điểm của chủ nghĩa lãng mạn kinh tê» 
(V. L. Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 2). 
Nhà kinh tê học tư sản Nga M. Tu-gan- 
Ba-ra-nôp-xki đã thầy nguyên nhân của 
các cuộc khủng hoảng ở những hiện 
tượng của chê độ tiền tệ- tín dụng. Vào 
những năm 20 của thê kỷ thứ XX, A. Han 
(Đức) giải thích rằng nguyên nhân của 
các cuộc khủng hoáng và tính chu kỷ 
của kinh tê là chính sách sai lầm của các 
ngân hàng. Tât cả những thuyêt đó đều 
phủ nhận những mâu thuẫn đôi kháng 
cúa tái sán xuât tư bán chủ nghĩa. Chủ 
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nghĩa Kên-xơ và chủ nghĩa Kên-xơ mới 
với những màu sắc khác nhau chiêm 
địa vị đặc biệt to lớn trong các học thuyêt 
tư sản về các chu kỳ kinh tê. Kên-xơ đã 
coi nguyên nhân của các cuộc khủng 
hoảng là con người có xu hướng muôn 
tiêt kiệm, muôn tăng phần thu nhập không 
tiêu dùng, và cho rằng đó là nguyên nhân 
của tình trạng không đủ lượng cầu về 
vật phẩm tiêu dùng cá nhân. Đồng thời, 
do doanh lợi của vôn đầu tư cơ bản giảm 
xuông, nên các nhà tư bản ít quan tâm 
đền việc sử dụng tư bản của mình, điều 
đó dẫn đên chỗ giảm thâp cả lượng cầu 
về vật phẩm tiêu dùng cho sắn xuât. 
Kêt quả là tình trạng không đủ lượng cầu 
đã cản trở nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
phát triển không có khủng hoảng. Theo 
Kên-xơ thì tình trạng đó có thể được 
khắc phục bằng chính sách kinh tê có 
hướng mục tiêu của nhà nước. Thực 
chât của chính sách này là ở chỗ nhà nước 
tác động đền toàn bộ lượng cầu trước 
hêt bằng cách tạo ra những điều kiện 
để phát triển đầu tư: hạ thâp tiền lương 
thực tê, câp phát tín dụng và câp phát 
tài chính cho các chủ kinh doanh dựa 
vào ngân sách, điều tiêt tỷ suât lợi tức 
tiền vay, mở rộng tiêu dùng không sản 
xuât, bao gồm cả việc quân sự hóa nền 
kinh tê. Do đó, những người theo thuyềt 
Kên-xơ mưu toan giám nhẹ những biên 
động có tính chu kỳ, duy trì và củng cô 
chê độ tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở 
những luận điểm lý luận của thuyêt Kên- 
xơ, trước chiên tranh thê giới lần thứ 
hai, người ta đã đề ra những biện pháp 
chông khủng hoảng trong một sô nước 
tư sản, cụ thế là ở Mỹ dưới thời chính 
quyển Ru-dơ-ven, cũng như để ra những 
nguyên tắc của chính sách chông chu 
kỳ trong thời kỳ sau chiên tranh, Những 
mô hình năng động của học thuyêt Kên- 


xơ mới, được xây dựng trên cơ sở quan 
niệm phương pháp luận và lý luận chung 
của Kên-xơ, đã tập trung chú ý vào những 
vân đề phát triển kinh tê tư bản chủ nghĩa. 
Những môn đồ của Kên-xơ (cụ thể là 
Han-xen) đã coi sự phụ thuộc của tích 
lũy vào mức tăng tiêu dùng là một trong 
những nguyên nhân của tính chu kỳ kinh 
tê, mà họ giải thích sự phụ thuộc đó một 
cách sai lầm, và để ra biện pháp nhà nước 
điều tiêt. Điều này dường như sẽ hạn chê 
được những thiêu sót của quá trình tái 
sản xuât tự phát dưới chủ nghĩa tư bản. 
Cánh tả của chủ nghĩa Kên-xơ hiện đại 
đã gắn tình trạng không đủ lượng cầu 
có khả năng thanh toán của nhân dân 
lao động—ảnh hưởng đền sự biên động 
của (nhu cầu có hiệu quả»—với sự 
phân phôi thu nhập một cách không công 
bằng, với sự độc đoán của các tổ chức 
độc quyền trong kinh tê. Nhưng ngay cả 
những đại biểu của cánh tá (chẳng hạn 
như nhà kinh tê học Anh Gi. Rô-bin- 
xơn) cũng cho rằng trong phạm vi của 
chủ nghĩa tư bản, người ta có thể dùng 
biện pháp nhà nước điều tiêt để khắc 
phục các cuộc khủng hoảng. Trong điều 
kiện hiện nay, những quan niệm của 
chủ nghĩa Kên-xơ về chu kỳ lại lâm vào 
tình trạng phá sản. Cuộc khủng hoáng 
kinh tê thê giới 1974-1975, tình trạng 
gay gắt về các vần để năng lượng, nguyên 
liệu, tiền tệ và sinh thái đã làm bộc lộ 
rõ tính chât không có căn cứ khoa học 
của những thuyềt kiểu Kên-xơ, và các 
biện pháp chồng khủng hoảng tỏ ra không 
có hiệu quả. Biền dạng mới nhầt của 
thuyêt cổ điển mới mà đại biểu là thuyềt 
tiền tệ (Phrít-men, v.v.) cũng không 
thể thay thê các biện pháp đó. Theo thuyềt 
này, chỉ có thế có một lĩnh vực nhà nước 
điểu tiết, tức là duy trì nhịp độ tăng một 
cách ổn định khôi lượng tiền tệ. Chủ 
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nghĩa Mác-Lê-nin cho rằng chỉ có thủ 
tiêu chề độ sở hừu tư bản chủ nghĩa 
và thay thề nó bằng chê độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa, phù hợp với tính chât 
hiện đại của nền sắn xuầt xã hội, thì mới 
có thể chầm đứt được các cuộc khủng 
hoảng và nhừng biền động có tính chu 
kỳ, và tạo nên khá năng tái sắn xuât mở 
rộng không ngừng. 


CHU KỲ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA— 
sự vận động của nền sản xuât tư bản 
chủ nghĩa trải qua những giai đoạn có 
liên quan kề tiềp nhau: khủng hoảng, 
tiêu điểu, phục hồi, hưng thịnh. Tính 
chu kỳ là thuộc tính hữu cơ của sự phát 
triển nến sản xuât tư bản chủ nghĩa. 
Khúng hoáng kinh tế sản xuât thừa là 
giai đoạn chủ yêu của chu kỳ tư bản chủ 
nghĩa. Khi kêt thúc một chu kỳ, nó bắt 
đấu một chu kỳ mới và chuyển sang 
giai đoạn /ié¿ điểu; giai đoạn này lại 
được thay thê bằng giai đoạn phục hồi, 
rồi chuyển sang giai đoạn hưng thịnh. 
Cơ sở vật chât của sự phát triển có tính 
chu kỳ của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
và sự nấy sinh một cách định kỳ các 
cuộc khủng hoảng sắn xuât thừa là sự 
thay thê rư bán cỗ định. Tính định kỳ của 
sự thay thê đó đo tuổi thọ của tư bản cô 
định quyềt định, khoảng từ 8 đền 10 
năm. Phù hợp với tình hình đó, từ khi 
hoán thành cuộc cách mạng công nghiệp, 
thể giới tư bản chủ nghĩa (một sô nước 
vả toản bộ hệ thông nói chung) thường 
xuyên bị đấy vào vực thắm khủng hoảng 
sán xuất thừa (năm 1825, 1836, 1847, 
1857, 1%66, 1873, 1&82 và I890). Thời 
kỹ đề quöc chủ nghĩa có xu hướng làm 
cho tỉnh trạng suy thoái trầm trọng của 
sắn xuất xấy ra nhanh hơn và gay gất 
hơn do việc đây nhanh tiên bộ kỹ thuật 
vá hao mòn vô hình của tư bán cõ định. 


Các cuộc khủng hoáắng xảy ra vào năm 
1900 và 1907; cuộc khủng hoáng năm 
1913-1914 đã bị ngừng lại do cuộc chiên 
tranh thê giới lần thứ nhât nổ ra. Chẳng 
bao lâu sau khi kêt thúc cuộc chiên tranh 
thê giới lần thứ nhât, đã bắt đầu cuộc 
khủng hoảng năm 1920-1921, tiêp đó 
là cuộc khủng hoảng có tính chât hủy 
hoại nhât trong lịch sử của chủ nghĩa 
tư bản vào năm 1929 - 1933. Bồn năm sau 
lại bắt đầu một cuộc khủng hoảng năm 
1937-1938, và sự phát triển của cuộc 
khủng hoảng này đã bị ngừng lại do các 
cường quôc đề quôc chủ nghĩa chuẩn 
bị cuộc chiên tranh thê giới lần thứ hai. 
Chẳng bao lâu sau khi kêt thúc cuộc 
chiên tranh đó, vào năm 1948- 1949 
đã nổ ra cuộc khủng hoảng kê tiềp, sau 
đó là những cuộc khủng hoảng năm 
1953- 1954, 1957 - 1958, 1960 - 1961, 1969- 
191, 1974-1975, 1980-1982. Do việ 
quốc tê hóa đời sông kinh tê, do sự phát 
triển phân công lao động quôc tê tư bản 
chủ nghĩa và sự chuyên môn hóa sản xuât, 
nên sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển ngày càng 
tăng lên và đã diễn ra sự san bằng nhât 
định về trình độ kinh tê-kỹ thuật giữa 
các nước đó. Tât cả những điều này đã 
dẫn đên chỗ là lần đầu tiên trong thời 
kỳ sau chiên tranh, vào năm 1974, các 
nước đó đều đồng thời bước vảo giai 
đoạn khủng hoảng. Tính đồng thời của 
việc bước vào giai đoạn chủ yêu của chu 
kỳ tư bản chủ nghĩa trong các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển là đặc điểm của 
cuộc khủng hoảng kinh tê năm 1974- 
1975. Cuộc khủng hoảng kinh tê thể 
giới năm 1980-1982 bất đầu sau một 
giai đoạn phát triển khá chậm. Sở đỉ 
như vậy là vì những cuộc khủng hoảng 
cơ cầu trong nền kinh tê thê giới tư bản 
chủ nghĩa (khủng hoảng năng lượng. 
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khủng hoảng sinh thái, khủng hoảng 
tài chính), quy mô lớn của nạn lạm phát, 
các năng lực sản xuât không được sử 
dụng đẩy đủ và mức kỷ lục của nạn thât 
nghiệp trong 40 năm gần đây. Cuộc 
cách mạng khoa học-kỹ thuật, cuộc 
đầu tranh giai câầp gay gắt của giai cầp 
công nhân, việc mở rộng hoạt động kinh 
tê của nhà nước tư sản nhằm thủ tiêu 
những hiện tượng khủng hoảng trong 
nền kinh tê, việc khắc phục tình trạng 
không ốn định của nền kinh tê bằng 
phương pháp điểu tiềt của nhà nước 
đôi với nên kinh tê tư bản chủ nghĩa, 
tầt cá những điều đó có ảnh hưởng nhãt 
định đền suôt cả chu kỳ tư bản chủ nghĩa 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại. Bắt đầu từ cuộc khủng hoảng năm 
1974-1975, chu kỳ tư bản chủ nghĩa 
có tính chât /am phát suy thoái, tức là sản 
xuât suy thoái trầm trọng đi đôi với nạn 
lạm phát ngày càng tăng. Điều đó gây 
khó khăn cho việc chuyển từ giai đoạn 
khủng hoảng sang giai đoạn tiêu điều 
và phục hồi. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
tính chu kỳ của sản xuât chứng minh rõ 
sự phát triển tự phát của nền sản xuât, 
tình trạng gián đoạn của quá trình tái 
sản xuât, và xét cho cùng là chứng minh 
tính chât nhãt thời của phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa. 


«CHỦ NGHĨA SIÊU ĐỀ QUÔC» 
[THUYÊT]— quan niệm tư sản và cơ 
hội hữu khuynh, phản khoa học, thừa 
nhận khả năng xuât hiện sau chủ nghĩa 
đề quôc một giai đoạn phát triển cao 
hơn của chủ nghĩa tư bản («chủ nghĩa 
siêu đê quôc»). Trong giai đoạn này, 
trên cơ sớ tư bản độc quyền dường 
như có thế có những môi quan hệ liên 
quôc gia không mang tính chât bạo lực, 
không mang tính chât đề quôc chủ nghĩa, 


mà mang tính chât hòa bình giữa các 
cường quôc lớn. Thuyêt này đưa ra một 
nhận định xuyên tạc về bản chât cũng như 
về địa vị lịch sứ của chủ nghĩa đề quôc 
và môi quan hệ liên quôc gia giữa các 
nước đê quôc chủ nghĩa. Thuyêt này 
chông lại cuộc đâu tranh cách mạng của 
giai cầp công nhân nhằm thủ tiêu chủ 
nghĩa tư bản và xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Thuyêt này do C. Cau-xky, 
một trong những lãnh tụ của Đảng dân 
chủ-xã hội Đức và của Quốc tê II để 
ra vào năm 1914. Về mặt phương pháp 
luận và về mặt chính trị thì thuyềt «chủ 
nghĩa siêu đê quôc» là sự tiềp tục thuyêt 
của C. Cau-xky, coi chủ nghĩa đề quôc 
với tính cách là một loại chính sách đặc 
biệt, cụ thể là chính sách của các cường 
quôc tư bản chủ nghĩa phát triển về công 
nghiệp nhằm xâm chiêm những vùng 
đât đai nông nghiệp. Theo C. Cau-xky, 
«chủ nghĩa siêu đề quôc» là chính sách 
của các cường quôc tư bản chủ nghĩa 
chủ yêu nhằm cùng nhau bóc lột thể 
giới bằng tư bản tài chính liên kêt trên 
quy mô quôc tê, do kêt quả của việc 
«chuyển chính sách của những các-ten 
sang chính sách đôi ngoại. Theo sự 
khẳng định của C. Cau-xky thì việc thành 
lập một các-ten duy nhât, toàn thề giới, 
sẽ dẫn tới chỗ xóa bỏ mâu thuẫn liên 
quôc gia giữa các cường quồc tư bản 
chủ nghĩa và, do đó, loại trừ được nguy 
cơ chiên tranh thê giới trong phạm vi 
chê độ tư bản chủ nghĩa. Được C. Cau- 
xky để ra trong thời kỷ chiền tranh thề 
giới lần thứ nhầt, một cuộc chiền tranh 
gây nên những mâu thuẫn hềt sức gay 
gắt của chủ nghĩa tư bản và tạo nên tình 
huông cách mạng trong một số nước 
tư bản chủ nghĩa, thuyềt «chủ nghĩa 
siêu đê quôc» nhằm giủ trách nhiệm của 
chủ nghĩa đề quỗc về việc gầy ra cuộc 
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chiền tranh đầm máu và phá hoại cuộc 
đầu tranh cách mạng của giai cầp công 
nhân chồng chủ nghĩa tư bắn — tên tội 
phạm thât sự trước sự chềt chóc của 
hàng triệu sinh mạng trong quá trình 
đánh nhau—bằng cách đưa ra những 
hy vọng hão huyển về «một thời kỳ phát 
triển mới, hỏa bình của chủ nghĩa tư 
bán». Đồi lập với khẩu hiệu của V. I. Lê- 
nin là biền chiền tranh đề quôc thành 
nội chiền, thuyềt đó kêu gọi hòa hoãn 
với chú nghĩa đề quôc, kêu gọi «hòa 
bình giai cầp» giữa công nhân và bọn 
tư bán. V. I. Lê-nin đã vạch rõ bản chât 
phán cách mạng và tính chât phản khoa 
học của thuyêt ‹chủ nghĩa siêu đề quõc›. 
Người chÍ ra rằng sự phát triển tích 
tụ vả tập trung sắn xuât tư bản chủ 
nghĩa trên thực tê đã tạo ra xu hướng hình 
thành một tơ-rớt duy nhật, toàn thê 
giới. Nhưng quá trình đó diễn ra dưới 
những hình thức đôi kháng đền nỗi 
rầt lâu trước khi xuât hiện một tơ-rớt 
như vậy, thì chủ nghĩa tư bản nhât định 
sẽ bị diệt vong và sẽ được thay thê bằng 
chủ nghĩa xã hội. Sự phát triển tích tụ 
sản xuất vả tích tụ tư bản nhât định dẫn 
đền chỗ làm cho mâu thuẫn giai cầp 
vả các mâu thuẫn xã hội khác của chủ 
nghĩa tư bắn cảng thêm gay gắt, làm cho 
sự phát triển không đểu về kinh tê và 
chính trị của các nước đề quôc chủ 
nghĩa cảng thêm sâu sắc; trong điểu 
kiện các nước này đã phân chia xong 
thề giới thì điểu đó nhãt định dẫn tới 
chiền tranh thê giới. V, I. Lê-nin đã nhận 
xết rằng các liên minh ‹siêu đề quốc» 
hoặc nói chung là không thế có được, 
hoặc có thế có với tính cách là các thỏa 
ước tạm thởi giữa các cường quôc đề 
quôc chú nghĩa và giữa các nhà tư bản. 
V.I Lê-nn không những đã vạch rõ 
tính chầt cực kỷ phản động và không 


tưởng của «chủ nghĩa siêu đề quồc;, 
mả còn dự đoán khuynh hướng kinh 
t-xã hội của các quá trình liên kệt 
hiện nay trong các nước đề quôc chú 
nghĩa. Kinh nghiệm lịch sử của thê kỷ 
XX là một bằng chứng hùng hồn về tính 
chât vô căn cứ của thuyêt «chủ nghĩa 
siêu đê quôc›». 


«CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NHÂN DÂN› 
[THUYÊT]— một trong những thuyềt 
biện hộ phổ biên nhât của giai cầp tư sản 
hiện đại. Điều khẳng định chủ yêu của 
thuyêt này là dường như tính chât của 
xã hội tư bản chủ nghĩa đã thay đổi do sự 
tác động của các cơ chê vôn có bên trong 
của chủ nghĩa tư bản. Theo những người 
chủ trương thuyêt này thì chủ nghĩa tư 
bản dần dần và tự động phát triển thành 
chê độ xã hội mới, giông như chủ nghĩa 
xã hội. Trong sô các cơ chê nảy, họ cho 
rằng điều có ý nghĩa lớn nhât là việc «dân 
chủ hóa tư bắn» hay là «khuêch tán sở 
hữu», «đân chủ hóa việc quản lý» sản 
xuât do kêt quả của cuộc «cách mạng của 
những người quản lý» và của cuộc ‹cách 
mạng trong thu nhập» mà dường như tât 
cả việc đó dẫn tới chỗ giám bớt sự khác 
biệt về mức thu nhập của các tầng lớp 
đân cư khác nhau. Theo các nhà lý luận 
tư sản, quá trình «dân chủ hóa tư bắn» 
có ý nghĩa quan trọng hơn cả. Việc phổ 
biên rộng rãi hình thức cổ phần của các 
xí nghiệp tư bản chủ nghĩa dường như 
đã làm nảy sinh sự khuêch tán (phân 
tán) hàng loạt cổ phiêu giữa những người 
lao động. Do đó, chê độ sở hữu tư bản 
chủ nghĩa mât tính chât tư bản chủ nghĩa 
của nó và trở thành sở hữu nhân dân, 
tập thể. Hiện tượng công nhân hay là 
viên chức nhỏ mua cổ phiêu được xem 
như sự chứng minh cho việc công nhân 
biên thành nhà tư bán, biên thành người 
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cùng sở hữu xí nghiệp. Theo thuyễt nảy, 
việc ngày càng nhiều công nhân, viên chức 
đần dần cbiền» thành nhà tư bán - người 
sở hữu được bố sung bằng vai trò ngày 
cảng tăng của lớp mới những người quán 
lý các xí nghiệp tư bán chủ nghĩa. Theo 
sự quả quyêt của các nhà xã hội học tư 
sản, thì các quá trình này diễn ra đồng 
thời với quá trình san bằng thu nhập của 
các tầng lớp xã hội khác nhau. Về mặt 
nảy, vai trò rât quan trọng được gán cho 
nhà nước tư sản với chính sách thuê tiên 
bộ của nó, những chỉ phí của nhà nước về 
giáo dục, y tê và bảo hiểm xã hội. Sai 
lầm nghiêm trọng nhât về phương pháp 
luận của thuyêt «dân chủ hóa tư bản» 
là quan điểm pháp lý hình thức đôi với 
vần đề nắm giữ các cổ phiêu. Việc công 


nhân mua một sô ít cổ phiêu chẳng những - 


không tạo cho họ có khả năng thực tê 
ảnh hưởng đền việc quản lý công ty cổ 
phần, mà thực tê còn không hể làm thay 
đổi địa vị xã hội của họ với tư cách là 
người công nhân. Ngược lại, việc phát 
hành hàng loạt cổ phiêu ít tiền tạo điều 
kiện huy động thêm tiền của dân cư và 
làm cho những cổ đông lớn dễ dàng 
kiểm soát các công ty cổ phần. Phần lớn 
những người lao động ở các nước tư bản 
chủ nghĩa nói chung không có cố phiêu, 
và cũng không hể có sự san bằng thu 
nhập. Thuyêt «chủ nghĩa tư bản nhân 
dân» có sứ mệnh làm cho giai câp công 
nhân và toàn thể nhân dân lao động không 
chú ý đền sự cần thiêt phải kiên quyêềt 
phá vỡ quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa, 
làm náy sinh ảo tưởng về khả năng chủ 


nghĩa tư bản tự động biên thành chủ 
nghĩa xã hội. š 


‹CHỦ NGHĨA XÃ HỘI THỊ 
TRƯỜNG» [THUYÊT] -biên tướng 
của những quan niệm kinh tê phản mác- 


xit hiện đại. Theo nhừng quan niệm này 
thì nền kinh tê xã hội chú nghĩa được coi 
là một loại hình kinh tê hàng hóa - tiền 
tệ hoạt động theo các quy luật cạnh tranh 
trên thị trường. Những quan niệm này 
rât phổ biên trong sách báo tư sản, cải 
lương và xét lại hữu khuynh. Nội dung 
lý luận-tư tưởng của nó bất nguồn từ: 
1) những quan niệm không tướng tiểu 
tư sắn trong phần tư thứ hai thê kỷ XIX 
với những hy vọng ảo tưởng là có thế 
đạt tới những lý tưởng xã hội chủ nghĩa 
mà không cần thay đổi xã hội của những 
người sản xuât hàng hóa tư nhân (phái 
xã hội chủ nghĩa Ri-các-đô, Rôt-béc-tút, 
Pru-đông); 2) những mô hình trừu tượng 
về nền kinh tê «xã hội chủ nghĩa» vào 
những năm 30 thê kỷ XX, ra đời trong 
phạm vi khuynh hướng có điển mới của 
kinh tê chính trị học tư sản và chung quy 
lại là mưu toan xây dựng một mô hinh 
kinh tê xã hội chủ nghĩa bằng cách sửa 
đổi sơ đồ cổ truyền về cạnh tranh trên 
thị trường tự do, dựa vào việc bổ sung 
vào sơ đổ đó một sô yêu tồ riêng biệt 
của nền kinh tê có kề hoạch. Tiền đề lý 
luận quan trọng nhầt làm cơ sở cho 
thuyêt «chủ nghĩa xã hội thị trường» là 
việc đồng nhât những tỷ lệ hợp lý của 
sản xuât và phân phôi với những tỷ lệ 
hình thành một cách tự phát do ảnh 
hưởng của sự tăng giảm tự do của cung 
và cầu và những dao động tùy tiện của 
giá cả. Thuyêt này cho rằng dưới chủ 
nghĩa xã hội phải có thị trường tư bản và 
thị trường sức lao động. Những tiêu 
chuẩn của thị trường được cường điệu 
lên thành những tiêu chuẩn khách quan 
duy nhât có thế có của hoạt động kinh tế. 
Đôi với thuyềt đó thì nét đặc trưng là 
quan điểm nguyên tử luận trong kinh 
tề, xem nền kinh tề như tống sồ những xi 
nghiệp riêng biệt. Hoạt động kinh tề của 


s4 Chuyên môn hóa sản xuât 


nhà nước và vai trò của cơ quan kê 
hoạch trung ương được coi là một lực 
lượng xa lạ với chủ nghỉa xã hội, cần 
phải hạn chề trong những khuôn khổ 
ngật nghèo. Kềt quả là quyển sở hữu 
nhả nước về những tư liệu sản xuât chủ 
yêu được đưa ra trong thuyêt đó như 
một hình thức pháp lý không có nội dung 
kinh tể hiện thực. Những nhà lý luận 
của «chủ nghĩa xã hội thị trường» dùng 
đền khải niệm «sở hữu của xí nghiệp. 
Tính chầt của sở hữu đó và mô hình của 
nó có những biền tướng khác nhau tùy 
theo những đại biểu khác nhau của thuyêt 
đó. Dưới dạng công đoàn vô chính phủ 
chủ nghĩa của quan niệm thị trường, các 
chức năng chú yêu về quản lý xí nghiệp 
(bao gồm việc phân phôi tổng thu nhập, 
trách nhiệm về việc bị lỗ vôn do tiêu thụ 
sắn phẩm trên thị trường) được giao 
cho bản thân tập thể, mà thực ra là người 
sở hữu có tính chầt phường hội về tư 
liệu sản xuầt. Dưới dạng «điều khiển» 
(kỳ thuật trị), vai trò quyêt định trong 
việc lãnh đạo xí nghiệp và cùng với nó 
là một phần lớn chức năng của người sở 
hữu thực tê được dành cho người quản 
lý chuyên nghiệp, tức người điều khiển, 
mà quan hệ giữa người này với công 
nhân trong xí nghiệp cũng tương tự như 
quan hệ giữa nhà tư bắn và công nhân 
làm thuê. Trong sách báo tư sản hiện 
nay, thuyềt «chủ nghĩa xã hội thị trường» 
là một trong những mô hình trừu tượng 
xuầt phát được sử dụng để phê phán 
chú nghĩa xã hội hiện thực. Trong sách 
báo cái lương, đặc biệt là trong sách báo 
xét lại hữu khuynh hiện nay, thuyềt đó 
đóng vai trò cương lĩnh và là hạt nhân 
kinh tế cúa những «mô hình chủ nghĩa 
xã hội› phán mác-xit tương ứng. Tính 
không có căn cử khoa học của những mô 
hình «chú nghĩa xã hội thị trường» là ở 


chỗ chúng hoàn toản tách những định 
đề xuât phát của chúng khỏi những điều 
kiện và nhu cầu thực tê của nển sán xuâi 
hiện nay. Từ lâu, sự phát triển của lực 
lượng sản xuât đã làm cho sơ đổ trừu 
tượng về tự do cạnh tranh mật hết ý nghĩa 
thực tiễn và đã vượt xa khung cánh 
(nguyên tử luận» của cơ câu kinh tê xâ 
hội. Tính hạn chê của các phương pháp 
điều tiêt thị trường đã bộc lộ đặc biệt 
rõ trong điều kiện cách mạng khoa học- 
kỹ thuật. Tính mâu thuẫn về mặt lô-gích 
của thuyêt «chủ nghĩa xã hội thị trường» 
cũng được xác định ở chỗ nó không tính 
đền sự khác nhau căn bản giữa nền kinh 
tê xã hội chủ nghĩa và nền kinh tê hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa (một bằng chứng 
rõ rệt nhâầt về điều này là việc đưa vào 
«mô hình» kinh tê (của chủ nghĩa xã hội: 
những thể chê không thể dung hợp với 
nó như thị trường sức lao động hay chè 
độ sở hữu phường hội). 


CHUYÊN MÔN HÓA SẢN XUÂT— 
hình thức phân công lao động xã hội 
giữa các ngành khác nhau của nền kinh 
tê quôc dân và trong nội bộ ngành và xí 
nghiệp ở những giai đoạn khác nhau của 
quá trình sản xuât. Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, chuyên môn hóa được thực 
hiện một cách có kề hoạch. Trong công 
nghiệp có ba loại chuyên môn hóa sản 
xuât chủ yêu: a) chuyên môn hóa theo sản 
phẩm, tức là chuyên môn hóa của một 
xí nghiệp (liên hiệp) trong việc sản xuâầt 
một sô loại sản phẩm tiêu dùng cuỗi 
cùng (ví dụ, nhà máy sản xuât ô-tô, máy 
kéo, máy cái, các xưởng may, v. V.); 
b) chuyên môn hóa theo từng chỉ tiềt, 
tức là chuyên môn hóa sản xuât một sồ 
bộ phận và một sô chỉ tiêt của thành phẩm 
(ví dụ, các nhà máy làm vòng bi, sản xuầt 
lôp, v. v.); c) chuyên môn hóa theo công 


SS Chuyên môn hóa sản xuẫt 


nghệ (theo công đoạn), tức là chuyên môn 
hóa một sô công việc, thực hiện một phần 
quy trình công nghệ (ví dụ. nhà máy đúc, 
nhà máy sợi, v. v.). Chuyên môn hóa 
các xí nghiệp thúc đấy việc áp dụng kỹ 
thuật hiện đại có năng suât cao, cho phép 
tổ chức sản xuât một cách hợp lý nhât, 
cơ khí hóa và tự động hóa lao động đền 
mức tôi đa, nâng cao hiệu quả và chât 
lượng của lao động, giám bớt một cách 
đáng kế tỷ lệ lao động thủ công và hao 
phí thời gian trong các thao tác phụ. 
Cuõi cùng, tầt cá những cái đó dẫn tới 
việc tăng hiệu quả của nền sản xuât xã hội 
và cải tiền chả: lượng sán phẩm. Trong 
công nghiệp, chuyên môn hóa được kêt 
hợp với hiệp tác hóa sản xuất. Phát triển 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa. cũng 
như liên hiệp hóa một cách hợp lý những 
xí nghiệp cùng loại là một trong những 
điều kiện hêt sức quan trọng của tiên bộ 
kỹ thuật và tổ chức hợp lý lao động xã 
hội. Trong nông nghiệp, chuyên môn 
hóa sắn xuât được thực hiện có tính đền 
những điều kiện khí hậu-tự nhiên của 
mỗi vùng và mỗi cơ sở kinh doanh nhầt 
định. So với công nghiệp, chuyên môn 
hóa trong nông nghiệp có những đặc 
điểm riêng, chủ yêu là gắn liên với những 
đặc điểm của ruộng đầt là tư liệu sản 
xuât chủ yêu trong ngành đó. Như mọi 
người đều biềt, để phục hồi và nâng cao 
độ phì nhiêu của đâầt đai thì ngoài việc 
bón phân và trừ cỏ dại, còn cẩn phải 
trồng luân canh (xem Phì nhiều kinh tê 
của dầt dai [Độ)). Việc khắc phục tính 
thời vụ của sản xuât nông nghiệp đòi hỏi 
phải gieo trồng những loại cây có thời kỳ 
thu hoạch khác nhau. Vì vậy, chuyên 
môn hóa trong nông nghiệp không có 
nghĩa là độc canh. Chuyên môn hóa đòi 
hỏi trong cơ sở kinh doanh phải tách 
riêng những ngành chính mà chúng cung 


câp khôi lượng lớn sản phẩm hàng hóa, 
và kêt hợp một cách có căn cứ kinh tê 
những ngành đó với những ngảnh phụ 
và phù trợ. Người ta phân biệt chuyên 
môn hóa theo vùng (ví dụ, vùng chăn 
nuôi cừu, vùng trồng ngũ cốc, v. v.); 
chuyên môn hóa liên doanh (các cơ sớ 
kinh doanh chăn nuôi gia súc, trồng ngũ 
côc, trồng rau, trồng nho, v. v.); chuyên 
môn hóa trong nội bộ cơ sở kinh doanh 
đòi hỏi phải tách riêng những phân 
ngành độc lập, chuyên sản xuât một sồ 
loại sản phẩm. Hiện nay, trong nền nông 
nghiệp Liên Xô đang thực hiện một loạt 
biện pháp rộng rãi nhằm chuyên môn 
hóa và tích tụ hóa hơn nữa trên cơ sở 
hiệp tác liên doanh (xem Xí nghiệp, liên 
hiệp và các tô chức liên doanh ở Liên Xô), 
thành lập những liên hiệp nông-công 
nghiệp (xem Liên kêt nông - công nghiệp. 
Cùng với công nghiệp hóa sản xuât nông 
nghiệp và phát triển chuyên môn hóa 
trong nông thôn, ở Liên Xỏ đã xây dựng 
một mạng lưới rộng lớn những xí nghiệp 
và tô chức nhằm cung ứng nguồn vật tư 
cho nông trang tập thể và nông trường 
quồc doanh, sửa chữa kỹ thuật, vận 
chuyển vả chề biền sản phẩm. Chuyên 
môn hóa cũng phát triển rộng rãi trong 
thương nghiệp, trong lĩnh vực dịch vụ 
và trong các ngành kinh tề khác. Trong 
hệ thông kinh tề xã hội chủ nghĩa thề giới, 
chuyên môn hỏa sản xuầt là một hình 
thức tiền bộ của phân công lao động quộc 
tề xã hội chú nghĩa và được thực hiện 
dưới những hình thức chuyên môn hóa 
theo sản phẩm. theo công nghệ. theo 
từng chỉ tiềt và từng bộ phận. Chuyên 
môn hóa nhằm đẩy mạnh và tăng cường 
sự hợp tác kinh tề giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả của nền 
sản xuât xã hội trong các nước đó. Chuyên 
môn hóa trong những ngành tiền bộ 
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nhầt — ngành sản xuầt máy tính điện tử, 
ngành sản xuầt nhừng phương tiện tự 
động hóa và cơ khí hóa, ngành năng 
lượng nguyên tử, v. v.—đem lại lợi 
ích đặc biệt lớn. 


«CHUYÊN HÓA CỦA CHỦ NGHĨA 
TƯ: BẢN» [THUYÊT]- những quan 
niệm tư sản cho rằng sau chiền tranh thề 
giới lần thử hai, do ảnh hưởng của một 
sồ nhân tồ, chủ nghĩa tư bản đã thay đổi 
bản chầt của nó một cách căn bản và 
không còn mang tính chầt bóc lột nữa. 
Các thuyềt này đã nảy sinh trong giai 
đoạn thứ hai và thứ ba của cuộc tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản như 
là một sự đồi lập với chủ nghĩa xã hội 
thề giới đang phát triển. Trong kinh tê 
chính trị học tư sản, các thuyềt này thuộc 
về khuynh hướng xã hội học-thể chề 
(xem Thế chè (Chủ nghỉa}) được đặc 
trưng bằng sự kềt hợp kinh tề chính trị 
học với xã hội học. Trong các thuyềt này, 
những vần để trao đổi, tiêu dùng, các 
hình thức tổ chức thị trường. những 
nguyên tắc đạo đức được đưa lên hàng 
đấu. Vai trò to lớn trong kinh tề được 
gắn cho những cái gọi là thể chề (nhà 
nước. những công ty lớn, công đoàn, 
v. v.). Tât cá những thuyềt này ít hoặc 
nhiều đếu cỗ đựa vào một sồ quả trình 
phát triển thực tề của chủ nghĩa tư bản 
trong những năm sau chiền tranh (những 
sự thay đổi trong tổ chức sản xuât tư 
bán chú nghĩa, tăng cường sự can thiệp 
của nhả nước vào nến kinh tế, cách 
mạng khoa học-kỹ thuật. Trong khi 
giá: thích các quá trình đó một cách hềt 
sức hởi hợt hoặc đöi trá một cách trắng 
trợn, các nhà tư tướng tư sản đã lợi dụng 
những quá trình nảy để chứng minh khả 
năng «tự hoàn thiện» của chủ nghĩa tư 
bản Nhưng trong khi nẻu lên nhiều sự 


thay đổi trong nền kinh tê của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại, và trong một số trường 
hợp còn kêu gọi tiền hành những ccái 
thiện» mới, các nhà lý luận của œthuyềt 
chuyển hóa» luôn luôn duy trì (trực tiềp 
hoặc dưới hình thức che đậy) chề độ 
sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và sự 
thông trị của các công ty độc quyển kêch 
sử trong nền kinh tê. Hơn nữa, chủ nghĩa 
tư bản «được chuyển hóa» lại được xem 
xét như một chề độ nhằm củng cô quyền 
tư hữu và những vị trí thông trị của tư 
bản lớn. Các thuyềt «chuyển hóa của 
chủ nghĩa tư bản» đã hợp nhâãt các quan 
niệm khác nhau lại; trong sự phát triển 
của các quan niệm ầy có thể nêu lên hai 
khuynh hướng chủ yêu. Đại biểu cho 
khuynh hướng (chính thông» là các 
biền dạng hiện đại của (huyệt «kinh tè 
hỗn hợp» và thuyềt «nhà nước thịnh vượng 
chung»; còn đại biểu cho khuynh hướng 
tự do tư sản là thuyềt «xã hội công nghiệp 
mới». Cả hai khuynh hướng nói chung 
đều chủ trương biện hộ chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước và được phân biệt 
theo các hình thức và phương pháp mà 
hai khuynh hướng đó sử dụng để tiên 
hành việc biện hộ này. Những nhà lý 
luận của thuyêt «kinh tê hỗn hợp» cho 
rằng cẩn phải duy trì và phát triển những 
hình thức nhà nước can thiệp vào nền 
kinh tê, là hình thức đã hình thành và có 
lợi hơn cả đôi với tư bản độc quyền kêch 
sù: Những người chủ trương thuyềt 
«xã hội công nghiệp mới› (trước hèt 
là Gi. K. Ghen-bơ-rêt) thì lại phê phán 
một sô hình thức của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước hiện đại, trước hềt 
là rổ hợp công nghiệp quản sự. Những 
khuynh hướng đó cũng được phân biệt 
cả về mặt phương pháp luận. Thuyềt 
«xã hội công nghiệp mới› cô dựa một 
cách khá triệt đế vào phương pháp quyềt 
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định luận về mặt công nghệ tương đôi 
mới đồi với kinh tê chính trị học tư sắn, 
trong khi đó thì phần lớn những nhà lý 
luận của thuyêt «kinh tê hỗn hợp» chủ 
trương phương pháp luận chủ quan 
truyền thông. Hai khuynh hướng trong 
thuyêt «chuyển hóa», ở một chừng mực 
nhầt định. cũng có sự khác nhau về thái 
độ đồi với chủ nghĩa xã hội. Nều như 
Ghen-bơ-rêt và những người tán thành 
ông ta ve vãn chủ nghĩa xã hội, thì khuynh 
hướng ‹chính thông», ngược lại, không 
che giầu thái độ hằn học đồi với chủ 
nghĩa xã hội. Các thuyềt «dân chủ hóa 
tư bản», «cách mạng quản lý», (các 
giai đoạn phát triển xã hội», chội tụ của 
hai hệ thông» (xem «Hội rự» (Thuyêt}) 
cũng có thể được liệt vào các quan niệm 
«chuyển hóa». 


CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ_— 
xem 7iển rệ l). 


CHƯƠNG TRÌNH HÓA KINH TÊ 
CỦA NHÀ NƯỚC DƯỚI CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN —tổng thể các biện 
pháp của các tổ chức độc quyền nhà nước 
điều tiềt nền kinh tề nhằm mục đích ổn 
định nhịp độ phát triển, làm giảm bớt 
những mât cân đôi về cơ cầu và làm dịu 
tình hình căng thẳng về mặt xã hội. Khác 
với các loại điều tiềt khác, chương trình 
hóa kinh tề của nhà nước mưu toan liên 
kềt các khách thẻ, chủ thể, các mục đích và 
biện pháp của chính sách kinh tề của nhà 
nước thành một hệ thồng thồng nhầt 
trong một thời gian dài. Đồi tượng của 
chương trình hóa kinh tê của nhà nước 
có thể là một ngành, một khu vực hoặc 
một vần để nào đó trong phạm vi toàn 
quôc. Đứng về mặt lịch sử mà xét thì 
việc chương trình hóa được phát triển 
từ các chương trình của từng ngành, 
từng vùng thành các chương trình toàn 


quôc. Mục tiêu quan trọng nhât của các 
chương trình toàn quôc của chính phủ 
là san bằng các chu kỳ, cải tiền cơ cầu 
kinh tê ngành và cơ cầu kinh tê vùng, 
kích thích tiên bộ khoa học - kỹ thuật và 
đào tạo đội ngũ cán bộ, làm thay đổi 
quan hệ tỷ lệ về thu nhập của các tầng 
lớp dân cư khác nhau, bảo vệ môi trường 
xung quanh. Chương trình hóa tỉnh hình 
thị trường (chông lại tính chu kỷ) và 
chương trình hóa cơ cầu (cơ câu ngành 
và cơ cầu vùng) đóng vai trỏ quan trọng 
hơn cả. Có hai loại chương trình : chương 
trình thông thường và chương trinh 
đặc biệt. Chương trình thông thường 
của cả nước với thời hạn trung bình, 
được vạch ra thường là 5 năm, có điểu 
chỉnh hàng năm và được kéo dài thêm 
1 năm (chương trình trượt). Chương 
trình đặc biệt được vạch ra trong tình 
huông khẩn cầp, thí dụ như trong điểu 
kiện khủng hoảng hoặc nạn lạm phát vô 
cùng trầm trọng; chương trình này có 
hạn chề về thời gian. Trong nhừng năm 
gần đây, ở một sô nước tư bản chủ 
nghĩa, người ta lập chương trình đải hạn 
cho thời kỳ trên Š năm. Các cơ quan nhà 
nước là chủ thể trong việc chương trình 
hóa, có trách nhiệm lập chương trình, 
trực tiềp chỉ đạo việc thực hiện các 
chương trình và tiên hành giảm sảt. 
Các chương trình đo một cơ quan chuyền 
môn của nhà nước vạch ra (thi dụ ở 
Pháp là Bộ kề hoạch), còn ở nước nào 
không có cơ quan này, thì do các bỏ 
kinh tề và tài chính vạch ra. Đại biểu của 
liên đoàn những nhà kinh doanh, các 
phòng công thương nghiệp và ngìn hàng 
trung ương được thu hút rộng rầi vào 
việc soạn thảo chương trình: người tả 
còn thành lập các ban và các hội đồng 
khác nhau, bao gồm các chuyên gia chủ 
chồt và đại biểu của các tổ chức độc quyền 


“ 
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Chương trình hợp tác dài hạn có mục tiêu 


lớn nhầt. Nguyên nhân căn bản dẫn tới 
chỗ phát triển chương trình hóa kinh 
tề của nhà nước là do những biên đối 
sâu sắc về chầt trong /c lượng sản xuât, 
làm cho tầt cả các mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản trở nên gay gắt hơn. Chương 
trình hóa là mưu đổ nhằm làm cho chủ 
nghìa tư bản hiện đại thích ứng với các 
yêu cẩu của lực lượng sản xuầt đang ra 
sức (đảm cho mình thoát khỏi tât cả 
những gì vồn có của nó với tư cách là 
tư bản, (ứ#ửa nhận trên thực tề tính chât 
cúa nó là lực lượng sản xuầt xã hội. 
(C. Afác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga. t. 20. tr. 2§§). Song, trong điều kiện 
chề độ sở hừu tư nhân, những mưu đồ 
đó chí có thể đạt được kềt quả nào đó 
mà thôi. Mặc dù vai trò kinh tê của nhà 
nước tư sắn có tăng lên và việc chương 
trình hóa kinh tê cúa nhà nước có phát 
triển. song các mâu thuẫn cơ bản của hệ 
thông quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa 
vẫn không thế khắc phục được. Điều 
đó được chứng minh rât rõ qua các 
cuộc khủng hoảng kinh tê, thât nghiệp, 
lam phát, sự lãng phí của cải quôc dân 
và tỉnh trạng mât cân đôi về cơ câu. 
Trong khi giái quyềt một vài nhiệm vụ 
kinh tế và xã hội, việc chương trình hóa 
tư bán chú nghĩa cá hiện tại lẫn tương 
lai đều không có khả năng giải quyêt các 
máu thuẫn quan trọng nhât của chủ 
nghĩa tư bán, bởi vì hoạt động điều tiêt 
đó có những giới hạn khách quan do 
chính bán chăt của chẽ độ nảy quyêt 
định. Sư hoạt đông cúa tư bản tư nhân chỉ 
chịu sự chỉ phối của chương trình hóa 
của nhả nước khi nhà nước đảm bảo cho 
nó có lợi nhuận cao hơn. Từ đó ta thây 
rằng khác với việc kẽ hoạch hóa xã hội 
chú nghĩa. việc chương trình hóa kinh 
tề cúa nhá nước dưới chủ nghĩa tư bản 
chí có thế mang tính chãt hướng dẫn, 


tức là khuyên nghị. Nó bị hạn chề và 
mâu thuẫn còn do nó đụng chạm đền lợi 
ích của các tập đoàn tư bản độc quyền 
đôi địch nhau. Những đơn đặt hàng của 
nhà nước và việc kích thích về tài chính 
trong khuôn khổ chương trình hóa của 
nhà nước tác động không đều đền khá 
năng cạnh tranh của từng tổ chức độc 
quyển và gây ra sự chông đôi của đội 
thủ bị thiệt hại. Các cơ quan lập chương 
trình của nhà nước luôn luôn bị sức ép 
về nhiều mặt, phản ánh các lợi ích đồi 
lập nhau của các tập đoàn độc quyền, 
Tính hạn chê của việc nhà nước chương 
trình hóa kinh tê còn được biểu hiện cá 
ở mâu thuẫn bên trong của nó, thí dụ 
như ở mâu thuẫn giữa chương trình đặc 
biệt và chương trình có thời hạn trung 
bình, chương trình về tình hình thị 
trường và chương trình về cơ cầu, chương 
trình về vùng và chương trình về cơ cầu 
ngành. Kêt quả là trong khi tác động 
nhầt định đên nhịp độ phát triển và đền 
cơ cầu kinh tê, làm giảm bớt một sô mâu 
thuẫn của phương thức sản xuât tư 
bản chủ nghĩa, việc nhà nước chương 
trình hóa kinh tê không thể khắc phục 
được những mâu thuẫn cơ bản và không 
thế làm cho chủ nghĩa tư bản thoát khỏi 
các tệ nạn của nó. Các lực lượng tiền 
bộ, đứng đầu là các đảng cộng sản ở 
các nước tư bản chủ nghĩa, chủ trương 
dân chủ hóa việc chương trình hóa kinh 
tê của nhà nước, biên nó từ chỗ là công 
cụ báo vệ lợi ích của tư bản tài chính 
thành phương tiện giải quyêt các vần 
để kinh tê-xã hội vì lợi ích của nhân 
dân lao động. 


CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC DÀI 
HẠN CÓ MỤC TIỂU — hình thức hoạt 
động chung có kê hoạch của các nước 
thành viên /!2¡ đổng tương trợ. kinh tÈ 


Ty 


$0 Chương trình tổng hợp về hợp tác kinh tê 


nhằm giải quyêt các vần để kinh tê quôc 
dân quan trọng nhâầt của cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa bằng những nỗ lực chung. 
Trong chương trình dài hạn có quy định 
những biện pháp cụ thế nhằm đảm bảo 
nhu cầu có căn cứ kinh tê của các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê 
về các loại năng lượng, nhiên liệu và 
nguyên liệu chủ yêu; phát triển ngành 
chê tạo máy trên cơ sở đi sâu vào chuyên 
môn hóa và hiệp tác sản xuât; thỏa mãn 
nhu cầu hợp lý về các loại lương thực 
thực phẩm và hàng công nghiệp tiêu 
dùng chủ yêu của nhân dân; phát triển 
giao thông vận tải của các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tê. Chương 
trình dài hạn có mục tiêu gắn chặt với 
lợi ích nâng cao hơn nữa phúc lợi của 
nhân dân các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê, nhằm góp phần đấy 
nhanh công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản, củng cô 
sức mạnh kinh tê của các nước xã hội 
chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả sắn xuât 
(xem San bằng (nhích lại gần nhau) trình 
độ phát triển kinh tê của các nước xã hội 
chủ nghĩa). Sự cần thiêt phải vạch ra các 
chương trình đài hạn là do các nhiệm 
vụ phát triển kinh tê trước mắt và lâu 
dài của các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa quyêt định. Việc đảm bảo các 
_nhu cầu có căn cứ kinh tê về năng lượng 
và nguyên liệu, việc đây mạnh tiên bộ 
khoa học-kỹ thuật đòi hỏi những vồn 
đầu tư ngày càng lớn, vượt quá khả 
năng của mỗi nước. Nhu cầu khách 
quan của việc mở rộng thời gian kê 
hoạch hóa đòi hỏi trong điều kiện hiện 
nay phải vạch ra các kê hoạch dài hạn 
(xem Kê hoạch hóa dài hạn) về phát triển 
kinh tê, khoa học và kỹ thuật nhằm giải 
quyêt những vân đề chủ yêu nhât, vân 
để then chôt của công cuộc xây dựng chủ 


nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản ở 
mỗi nước anh em. Những nhiệm vụ 
kinh tê-xã hội của các nước xã hội chủ 
nghĩa với tât cả tính đa dạng cụ thế của 
chúng, mang tính chât quôc tề ngày càng 
tăng. Nhịp độ và trình độ phát triển kinh 
tê - xã hội của một nước xã hội chủ nghĩa 
nào đó phụ thuộc một cách đáng kế vào 
tình hình các nguồn năng lượng. nhiên 
liệu và tài chính của toàn thể cộng đồng, 
vào tiểm lực sản xuât và khoa học-kỹ 
thuật của cộng đồng. Việc sử dụng một 
cách tập thể các khả năng sản xuât chung 
của các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở cộng tác với nhau, chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa là sự biểu hiện cụ thể 
của chủ nghĩa quôc tê trong lỉnh vực 
kinh tê. Trong những điều kiện như vậy, 
nhiệm vụ trước mắt không chỉ là phôi 
hợp hợp tác, mà còn là phôi hợp phát 
triển kinh tê, phôi hợp các giải pháp công 
nghệ, phôi hợp đầu tư vôn vào các ngành 
công nghiệp và nông nghiệp có liên quan 
với nhau. 


CHƯƠNG TRÌNH TỎNG HỢP VỀ 
HỢP TÁC KINH TẾ— xem Chương 
trình hợp tác dài hạn có mục tiêu, Liên 
kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa, Phản công lao 
động quốc tế xã hội chủ nghĩa. 


CHƯƠNG TRÌNH TỎNG HỢP VỀ 
TIỀN BỘ KHOA HỌC-KỸ THUẬT 
Ở' LIÊN XÔ-_ hình thức cụ thể luận 
chứng cho chính sách khoa học-kỳ 
thuật dài hạn của Nhà nước xô-viềt, là 
một bộ phận hữu cơ của kề hoạch hóa 
đài hạn. Chương trình này được lập 
ra trong mỗi kê hoạch Š năm cho thời 
gian 20 năm (có chia ra từng Š nằm) và 
được trình lên Hội đồng bộ trưởng Liên 
Xô và Ủy bạn kê hoạch nhà nước Liên 
Xô hai năm trước khi bắt đầu kề hoạch 
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Š năm mới. Chương trình tổng hợp này 
được xây dựng bởi Viện hàn lâm khoa 
học Liên Xô, Ủy ban khoa học - kỹ thuật 
nhà nước Liên Xô và Ủy ban xây dựng 
nhà nước Liên Xô, với sự tham gia của 
các viện hàn lâm của các nước cộng hòa 
và viên hàn lâm của các ngành, viện 
nghiên cứu khoa học, tổ chức dự án và 
thiềt kề thuộc các bộ và cơ quan ngang 
bộ. Nhiệm vụ của chương trình tống 
hợp bao gốm: dự đoán những phương 
hướng cơ bắn về tiền bộ khoa học -kỹ 
thuật và ảnh hưởng của chúng đền các 
quá trinh kinh tể-xã hội; luận chứng 
vế quyền ưu tiên của một sô phương 
hướng phát triển khoa học và kỹ thuật, 
quy mô áp dụng những thành tựu khoa 
học vả kỹ thuật vào các ngành của nền 
kinh tễ quốc dân và phân phôi các nguồn 
sắn xuất theo các phương hướng của 
tiền bộ khoa học-kỹ thuật; đánh giá 
ảnh hướng của những sự chuyển biên 
trong công nghệ sắn xuât đền hiệu quả 
vá cơ cầu của sản xuât; luận chứng những 
phương hướng hoản thiện cơ chê kinh 
đoanh vả cơ cầu tố chức của nến kinh 
t quỗc dân nhẳảm đảm bảo thực hiện 
trên thực tê những giải pháp khoa học - 
kỹ thuật và kinh tế do chương trình 
tông hợp đế ra; nghiên cứu các biện 
pháp cầp thiết đưa vảo kẽ hoạch 5 năm 
va tạo điều kiện thực hiện chính sách 
khoa học -kỹ thuật dải hạn. Nói chung, 
chương trình tổng hợp nhằm mục đích 
luận chưng những phương hướng phát 
triên khoa học và kỹ thuật tạo điểu kiện 
giá: quyềt thanh cóng các vần để kinh 
tể - xã hội cơ bản. Chương trình tổng hợp 
được xây đựng theo tưng phương hướng 
bao bám các linh vực vá các ngành rộng 
lớn cúa nẽn kinh tê quốc dân: tổ hợp 
nhiều liệu -náng lượng, ngành chế tạo 
máy, ngành luyện kim, tổ hợp xáy dựng, 


kỹ thuật máy tính và phương tiện quản 
lý, tổ hợp nông - công nghiệp, ngành giáo 
dục, y tê, việc lợi dụng tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường xung quanh, 
v. v.. Đồng thời, thực hiện những tính 
toán và luận chứng cho phép đánh giá 
kêt quá kinh tê bộ phận và chung và kêt 
quả xã hội của tiên bộ khoa học-kỹ 
thuật, tức những chuyển biên trong cơ 
cầu sản xuât, trong những chỉ tiêu năng 
suât lao động, hiệu quả của vôn đầu tư 
cơ bản, hàm lượng vật tư của sản xuât, 
trong trình độ và điều kiện sinh hoạt 
của nhân dân. Cơ sở của chương trình 
tổng hợp là dự đoán khoa học - kỹ thuật 
bao gồm những quy trình công nghệ 
riêng biệt, các phương pháp sản xuât 
những loại sản phẩm và dịch vụ cụ thể 
(luyện thép, dẫn điện, sản xuât chât dẻo 
cho xây dựng, chuyên chở hành khách 
bằng máy bay, v. v.). 


CLI-RING — chê độ thanh toán không 
dùng tiền mặt trong nước và trên quôc 
tê đôi với các nghiệp vụ thương mại và 
các nghiệp vụ khác, dựa trên cơ sở kềt 
toán các yêu cẩu và các khoản nợ lẫn 
nhau. Có hai loại cli-ring: cli-ring ngân 
hàng và cli-ring ngoại tệ. Cli-ring ngân 
hàng lần đẩu tiên được áp dụng ở Anh 
vào giữa thê kỷ XVIHI; nó có đặc điểm 
là các ngân hàng chí thanh toán với 
nhau khoản chênh lệch giữa sô tiền phải 
trả và sô tiền thu vào. Sự phát triển của 
hình thức thanh toán cli-ring, sự cẩn 
thiết phải trao đối thường xuyên các 
chứng từ thanh toán dẫn đền việc thành 
lập các cơ quan chuyên môn để thực 
hiện việc kêt toán các yêu cẩu lẫn nhau 
giữa các ngân hàng, đó là các phòng 
thanh toán, Phòng thanh toán đầu tiên 
này đã được tổ chức ở Anh vào năm 
1775 tại Luân Đôn. Cli-ring ngân hàng 
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được phát triển đặc biệt rộng rãi trong 
thời đại chú nghĩa te bản dộc quyền nhà 
nước, do việc chu chuyển séc tăng lên 
mạnh mẽ. Song, trong thời kỳ khứng 
hoảng kinh tế sản xuât thừa, chề độ thanh 
toán không dùng tiền mặt đã bị vi phạm 
nghiêm trọng. Dưới chê độ xã hội chủ 
nghĩa, cli-ring ngân hàng là một trong 
những hình thức thanh toán không dùng 
tiền mặt giữa các xí nghiệp và các tổ 
chức của các ngành kinh tê quôc dân 
khác nhau. Cli-ring ngoại tệ quy định 
nguyên tắc thanh toán quôc tê không 
dùng tiền mặt trong các quan hệ ngoại 
thương và các quan hệ kinh tê khác 
giữa hai hay một sô nước. Cli-ring ngoại 
tệ song biên được áp dụng rộng rãi 
nhât. Việc thanh toán giữa hai nước 
được thực hiện bằng các tài khoản đặc 
biệt mở tại ngân hàng phát hành của các 
nước này hoặc tại các cơ quan khác 
được thành lập đặc biệt cho mục đích 
đó. Tùy theo phương thức thanh toán 
nợ, cli-ring ngoại tệ được chia thành hai 
loại. Trong thanh toán cli-ring bằng sô 
dư không thể chuyển đổi, thì sô nợ được 
thanh toán bằng việc cung cầp hàng hóa, 
còn trong thanh toán cli-ring bằng sô dư 
có thể chuyến đổi, thì sô nợ được thanh 
toán hoàn toàn hoặc theo một tỷ lệ nhât 
định bằng cách trả vàng, hay trả ngoại 
tệ chuyến đổi tự do. Với tư cách là hình 
thức thanh toán quôc tê, cli-ring cũng 
được áp dụng ở các nước xã hội chủ 
nghĩa. Đặc điểm quan trọng nhầt có 
tính nguyên tắc của nó là tính kê hoạch. 
Năm 1957, các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tê đã ký hiệp định 
vể cli-ring đa biên. Tổng sô tiền thanh 
toán của mỗi nước trong năm tương 
ứng phải bằng tống sô tiền thu vào của 
nước đó do các nước khác trả, tức là 
phải đám bảo sự cân bằng bảng cân đôi 


thanh toán giữa nước đó với tầt cả các 
nước khác. Từ năm 1964, việc thanh 
toán giữa các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tề được thực hiện trong 
khuôn khổ hệ thông thanh toán đa biên 
bằng đồng rúp chuyển đối qua Ngân hàng 
hợp tác kinh tề quôc tế. Chương trình 
tổng hợp về liên kêt kinh tê xã hội chủ 
nghĩa dự định hoàn thiện hơn nữa hệ 
thông thanh toán đa biên. 


CON ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN 
KHÔNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA — quá 
trình lịch sử của bước quá độ của các 
nước từ hình thái tiền tư bản chủ nghĩa 
lên chẽ độ xã hội chủ nghĩa bỏ qua chủ 
nghĩa tư bản. Khả năng của con đường 
phát triển không tư bản chủ nghĩa đã 
được các nhà kinh điển của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin luận chứng về mặt lý luận, 
và trên thực tê thể hiện lần đầu tiên ở 
Liên Xô trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở các nước cộng hòa xô- 
viêt Trung Á, ở nhiều vùng thuộc Xi-bi-ri 
và phía Bắc Liên Xô, ở nước Cộng hòa 
Nhân dân Mông Cỏ. V.I.Lê-nin đã 
viêt: («...Với sự giúp đỡ của giai cầp vô 
sản các nước tiên tiên, các nước lạc hậu 
có thế tiên tới chề độ xô-viềt, và qua 
những giai đoạn phát triển nhầt định, 
tiên tới chủ nghĩa cộng sản, không phải 
trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa» (W. 1. Lê-min. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 4l, tr. 295). Thắng lợi của Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại là 
một trong những điểu kiện lịch sử cơ 
bản mở ra khả năng thực tế của con 
đường phát triển không tư bản chủ 
nghĩa đồi với một loạt nước. Bản thần 
sự tồn tại và chính sách quốc tề chủ nghĩa 
của các nước thuộc hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thể giới, sự giúp đỡ vô tư của các 
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nước vả các dân tộc phát triển hơn đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản là cái đám bảo cho sự phát 
triển độc lập của các quôc gia đã được 
giải phóng đi theo con đường không tư 
bán chủ nghĩa. Kinh nghiệm lịch sử về 
bước quá độ như vậy ở Liên Xô, Cộng 
hỏa Nhân dân Mông Cổ và một sô nước 
khác có ý nghĩa vô giá đôi với các nước 
đang phát triển. Do những điều kiện 
lịch sử và kinh tê-xã hội và những đặc 
điểm phát triển dân tộc khác nhau, nên 
quá trình này có thể có các hình thức 
khác nhau. Những nhiệm vụ chủ yêu 
cúa các nước nảy là: thủ tiêu dần dần các 
vị trí của những tổ chức độc quyển đê 
quõc chủ nghĩa, của giai câp đại tư sản 
bán xứ và bọn phong kiền, hạn chê sự 
hoạt động của tư bản nước ngoài, bảo 
đảm những mạch máu kinh tê của nhà 
nước nhân dân và chuyến sang sự phát 
triển một cách có kê hoạch lực lượng 
sản xuât. khuyên khích phong trào hợp 
tác hỏa ớ nông thôn, nâng cao vai trò 
của quấn chúng lao động trong đời sông 
xã hội, cúng cô dẩn dẩn bộ máy nhà 
nước bảng lực lượng cán bộ của đât 
nước trung thành với nhân dân, thi 
hành chính sách đôi ngoại có tính chât 
chồng chú nghĩa đê quôc. Việc giải 
quyễt các nhiệm vụ đó cho phép tạo ra 
những tiển để vật chât và chính trị nhât 
định đề về sau chuyến sang việc xây dựng 
chú nghĩa xã hội. Khá năng của con 
đương phát triển không tư bán chú nghĩa 
bắt nguồn tử hoạt động cúa các quy luật 
khách quan về phát triển xã hội và không 
hề có gì chung với việc «xuât khẩu cách 
mạng». Vần đề lựa chọn con đường phát 
triển tiễp tục. đó lả công việc nội bộ cúa 
bán thân nhân dân các nước đang phát 
triển. Con đường phát triển không tư 
bán chú nghĩa mả hiện nay một sô nước 


mới được giải phóng khói chê độ thuộc 
địa đã bước vào, được bảo đám bằng 
cuộc đầu tranh triệt để của quần chúng 
nhân dân, bằng phong trào dân chú 
chung rộng rãi dưới sự lãnh đạo của các 
lực lượng cách mạng dân chủ tiền bộ 
và đáp ứng lợi ích của đa sô nhân dân, 
Trong khi phát triển sự hợp tác kinh tê 
và khoa học - kỹ thuật rộng rãi trên cơ sở 
cùng có lợi với các nước này, giúp đỡ 
họ đào tạo đội ngũ cán bộ của đâầt nước và 
củng cô khả năng quôc phòng, Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác hệt 
sức ủng hộ các nước đang phát triển 
trong cuộc đầu tranh của họ nhằm thực 
hiện những hoài bão chính đáng của họ, 
nhằm giải thoát hoàn toàn khỏi sự bóc 
lột của chủ nghĩa đê quôc. Trong điều 
kiện sắp xêp mới lực lượng trên vũ đải 
quôc tê, khá năng của con đường phát 
triển không tư bản chủ nghĩa tăng lên 
đáng kế. 


CÓ PHIÊU— chứng khoán có giá 
chứng nhận việc nhập một sô tiền nhât 
định vào tư bản của công 0y cỗ phần và 
thừa nhận chủ cô phiêu có quyền hưởng 
khoản thu nhập hàng năm —/g¡ (ức 
có phẩn, tức là sô thu nhập trả cho có 
phiêu và lây từ lợi nhuận của công ty 
ây. Lợi nhuận được phân chia giữa 
những chủ cỗ phiêu tỷ lệ với sô tư bản 
mà mỗi người đã đầu tư, phụ thuộc vào 
sô lượng cổ phiêu họ đã mua. Chủ cổ 
phiêu không có quyền đòi công ty cô 
phần hoàn lại sô tư bản mà họ đã đầu 
tư. Họ có quyền bán cổ phiêu trên thị 
trường chứng khoán có giá, tức là sở 
giao dịch chứng khoán. Sô tiền ghi 
trong cổ phiêu là giá trị danh nghĩa của 
nó. Giá bán thực tê của cổ phiêu gọi 
là thị giá cổ phiêu, thường không phủ 
hợp với giá trị danh nghĩa. Bán cổ phiêu 
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tức là bán quyền hướng sô thu nhập. 
Thị giá cổ phiêu phụ thuộc trực tiễp vào 
sõ thu nhập trả cho cỗ phiêu và phụ 
thuộc ngược vào mức lợi tức tiền vay. 
Các sự kiện chính trị và kinh tê khác 
nhau có ảnh hưởng đên thị giá cổ phiêu. 
Sự không ổn định của thị giá cô phiêu 
là cơ sở của việc đầu cơ chứng khoán. 
Bằng những thủ đoạn xảo trá khác nhau 
làm cho thị giá cổ phiêu táng lên hoặc 
giám đi một cách giả tạo, những người 
nắm giữ nhiều cổ phiêu làm giảu to, 
còn những người có ít cổ phiêu thì bị 
mât hêt cả đồng tiền tiêt kiệm cuôi cùng 
của mình. Thí dụ, một sự kiện nối bật 
trong lịch sử là: bằng một thủ đoạn lớn 
về chính trị và tài chính mà chỉ trong 
một tuần lễ, ngân hàng tỷ phú Moóc- 
gan ở Mỹ đã thu được 1,§ tỷ đô-la, sau 
khi đã làm phá sản hoàn toàn hàng loạt 
các chú cổ phiêu nhỏ và vừa. Có hai 
loại cổ phiêu: cố phiêu thông thường và 
cổ phiêu đặc quyền. Cổ phiêu thông 
thường thừa nhận chủ cổ phiêu có quyền 
tham gia đại hội cổ đông và hưởng sô 
thu nhập tùy theo mức lợi nhuận của 
công ty cô phần. Cỏ phiêu đặc quyền là 
giây chứng nhận về quyển được hưởng 
sô thu nhập dưới hình thức lợi tức cô 
định quy định trước. Trong phần lợi 
nhuận của công ty dùng để chia cho 
những người có cổ phiêu, trước tiên 
người ta trích ra một số tiền để trả cho 
những người có cổ phiêu đặc quyển, 
sau đó lây phần lợi nhuận còn lại chia cho 
những người có cổ phiêu thông thường. 
Khác với cổ phiêu thông thường, giá 
trị của cô phiêu đặc quyển do công ty 
có phần thanh toán trong một thời hạn 
nhât định. Nhưng ở một sô nước, người 
có có phiêu đặc quyền không được bỏ 
phiêu khi quyêt định các công việc của 
công ty cố phần. 


CÔN-GLÔ-MÊ-RÁT — một trong 
những hình thức của tô chức độc quyền, 
trong đó các công ty hoạt động ở các 
ngành khác nhau và không có liên hệ 
với nhau về công nghệ, được tập trung 
lại dưới sự kiếm soát thông nhât về 
tài chính. Sự hình thành và phát triển 
các côn-glô-mê-rát là một trong những 
hậu quả của quá trình đ¿ đựng hóa. Vào 
cuôi những năm 50 và trong những năm 
60, ở các nước tư bản chủ nghĩa chủ 
yêu, các côn-glô-mê-rát đã được phát 
triển rộng rãi và có tính chât phổ biên. 
Trong điều kiện cuộc khủng hoảng ngày 
càng sâu sắc của các ngành và cuộc cách 
mạng khoa học-kỹ thuật, các côn- 
glô-mê-rát là một hình thức độc đáo của 
việc tập trung tư bản độc quyển. Các 
côn-glô-mê-rát lớn nhât tập trung ở 
Mỹ. Sự giám sút lợi nhuận ở các ngành 
cũ, sự xuât hiện các ngành sắn xuât 
mới, có doanh lợi cao, khả năng của 
một sô loại hình hoạt động phi sắn xuât—— 
nghiên cứu khoa học, thiêt kê và tư vân, 
một sô dịch vụ sinh hoạt—thu được 
lợi nhuận không lồ, tât cả những việc 
đó đã thúc đẩy các tổ chức độc quyển 
phân tán sô vôn đầu tư mới vào những 
ngành khác nhau. Từ lâu, các côn-vớc 
kêch xù thuộc công nghiệp chê tạo máy, 
hóa chât, ô-tô, kỹ thuật điện đã không 
thỏa mãn với sự bành trướng vào các 
ngành của chúng, hoặc vào các ngành 
cùng phạm vi hoạt động, mà đã đầu 
tư vào việc thăm dò đáy biển và chê 
biên nông sản, vào công tác xuât bản 
báo chí và công tác bảo hiểm, vào thương 
nghiệp bán lẻ và công nghiệp điện ảnh. 
Khác với việc liên hợp hóa độc quyển, 
khi các tổ chức độc quyển bành trưởng 
vào các ngành có liên quan về công nghệ 
với loại sản xuât chủ yêu, hoặc vào các 
ngành phục vụ cho loại sản xuâầt đó, thì 
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sự thành lập và phát triển các côn-glô- 
mệ-rát thể hiện sự tách rời hoàn toàn 
giừa các lợi ích tài chính, lợi ích tranh 
giảnh lợi nhuận với lợi ích sản xuât. 
Bằng cách đầu tư tư bản vào các ngành 
khác nhau, các tổ chức độc quyển hiện 
nay đang ra sức làm giảm bớt nguy cơ 
lợi nhuận có thể bị tụt xuông và ra sức 
thu được lợi nhuận siêu ngạch trong 
các ngành sản xuât và dịch vụ mới. 
Việc đầu tư tư bản vào các ngành 
mới được thực hiện dưới hình thức xây 
dựng các xí nghiệp mới hoặc mua các 
xí nghiệp hiện đang hoạt động. Các 
nghiệp vụ như vậy thường mang tính 
chầt đầu cơ, làm gay gắt thêm sự cạnh 
tranh giữa các ngành và trong nội bộ 
ngành, dẫn tới chỗ hình thành các năng 
lực sản xuât dư thừa và tăng cường tình 
trạng sản xưât vô chính phú. 


CÔN-XOÓC-XI-OM — một trong 
những hình thức liên hiệp độc quyển 
trong thời kỳ đề quôc chủ nghĩa. Thường 
là hiệp định giữa một sô ngân hàng hoặc 
công ty công nghiệp để cùng nhau tiên 
hành các nghiệp vụ tài chính lớn về phát 
hành chứng khoán có giá, phân phôi 
công trái, đầu cơ chứng khoán có giá 
ở các sở giao dịch hay là để hợp tác với 
nhau nhằm thực hiện những đồ án thiêt 
kê lớn về xây dựng các công trình công 
nghiệp, vận tải, v.v., kế cả một phẩn 
những công trình này ở nước ngoài. 
Mục đích của hiệp định là chiêm giữ 
các vị trí độc quyển và thu lợi nhuận 
độc quyền cao. Các nghiệp vụ về phân 
phôi cổ phiêu và các chứng khoán có giá 
khác cũng là một trong những phương 
pháp đẻ kêt hợp tư bản ngân hàng với 
tư bản công nghiệp. Côn-xoóc-xi-om 
được thành lập với những thời hạn khác 
nhau. Các côn-xoóc-xi-om ngắn hạn được 


lập ra với mục đích phân phôi các công 
trái trong nước và công trái ngoài nước 
với sô tiền tương đôi không lớn, cũng 
như để thực hiện các hợp đồng đầu cơ 
ngắn hạn. Các côn-xoóc-xi-om dải hạn 
được lập ra đẻ tiên hành các nghiệp vu 
tài chính với quy mô lớn, để phân phời 
trong nước và ngoài nước các công trái 
nhà nước và công trái tư nhân có số 
tiền lớn, để xây dựng các xí nghiệp công 
nghiệp lớn khác nhau (chẳng hạn. các 
lò phản ứng nguyên tử). Thông thường 
đứng đầu côn-xoóc-xi-om là một tố 
chức độc quyền ngân hàng lớn; tổ chức 
này lựa chọn những bên tham gia hiệp 
định (côn-xoóc-tơ). Các thành viên của 
hiệp định dành cho mình quyển được 
hưởng khoản tiền hoa hồng mà mức 
tiến hoa hồng nảy được xác định theo 
phần tham gia của họ vào các nghiệp 
vụ của côn-xoóc-xi-om. Ở Mỹ, công ty 
ngân hàng của Gi.P. Moóc-gan, ngân 
hàng «Sê-dơ Man-hớt-tơn ban-cơ» tham 
gia vương quôc dầu mỏ của Rồc-phen-lơ 
và các tập đoàn ngân hàng khác là những 
cơ quan tài chính lớn nhât lập ra c‡c 
côn-xoóc-xi-om. Các côn-xoóc-xi-om ngân 
hàng có liên hệ mật thiềt với các cên- 
xớc công nghiệp quân sự. 


CÔN-XỚC_— một trong những hình 
thức phổ biên nhât của các liên hiệp độc 
quyền. Đặc điểm của côn-xớc là sự thồng 
nhât giữa sở hữu và kiểm soát. Côn-xởv 
bao gồm một loạt xí nghiệp độc lập về 
hình thức. Công ty đứng đầu xác lìp 
sự kiểm soát về tài chính đồi với các xi 
nghiệp đó bằng cách tập trung tron 
tay sô cổ phiêu không chề. Công ty này 
nắm quyển thực tê trong côn-xớc. Mục 
đích của hiệp định là bảo đảm đạt li 
nhuận độc quyền cao bằng cách sử dụng 
các quan hệ tài chính, các hiệp nghị về 
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bằng phát minh và giây phép sử dụng 
bằng phát minh, các hợp đồng về cộng 
đồng lợi ích, liên hiệp cá nhân, V.V.. 
Nêu như trong giai đoạn phát triển ban 
đầu của chủ nghĩa đê quôc chỉ có các 
xí nghiệp thuộc một ngành công nghiệp 
liên hiệp lại thành côn-xớc (cái gọi là 
liên hợp hóa theo chiều ngang), thì ngày 
nay, côn-xớc được thành lập theo nguyên 
tắc da dạng hóa, khi mà côn-xớc bao 
gồm các công ty hoạt động ở các ngành 
kinh tề khác nhau (công nghiệp. vận 
tải, các công ty thương nghiệp, ngân 
hàng, bảo hiểm và các công ty khác). 
Bằng con đường đó, các côn-xớc nhằm 
củng cô vị trí của mình và chiêm lĩnh 
các thị trường tiêu thụ mới. Một bộ phận 
nhỏ các côn-xớc hoạt động theo nguyên 
tắc hợp nhâầt các công ty có quan hệ với 
nhau bới quy trình công nghệ thông nhât 
bắt đầu từ khâu khai thác nguyên liệu 
và kêt thúc là khâu thực hiện thành phẩm 
thông qua mạng lưới tiêu thụ (cái gọi 
là sự liên hợp hóa theo chiểu dọc). 
Đứng đầu côn-xớc là ban quản trị 
thường bao gồm những kẻ sở hữu sô 
cố phiêu lớn nhât. Ban quản trị có nhiệm 
vụ giải quyêt những vần đề có tính nguyên 
tắc về hoạt động của liên hiệp, đồng thời 
tiền hành kiểm soát và lãnh đạo chung 
các công việc của côn-xớc. Hội đồng các 
giám đôc (những người quản lý) trực 
thuộc ban quản trị thì thực hiện việc 
chỉ đạo kinh doanh và nghiệp vụ hàng 
ngày của côn-xớc. Côn-xớc hiện đại 
đầu tranh tích cực nhằm giành thị trường 
không những ở trong nước, mà cá 
ở ngoài nước thông qua việc tiêu thụ 
hàng hóa ra nước ngoài, đầu tư vào các 
chỉ nhánh của mình ở nước ngoài (công 
ty («con») và các công ty địa phương của 
các nước khác. Các côn-xớc quỗc tÊ 
phát triển trong thời kỳ sau chiên tranh, 
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đã cạnh tranh với nhau gay gắt bằng 
cách sử dụng những lợi thê vể quy mô 
lớn của sản xuât liên hợp hóa, kỹ thuật 
mới, bằng phát minh và sắn xuât các 
loại sản phẩm mới. Các nhà kinh tê 
học tư sắn ra sức miêu tá hoạt động của 
các côn-xớc như một mẫu mực của hiệu 
quá kinh tê và tiền bộ kỹ thuật trong 
điểu kiện tư bán chủ nghĩa. Trên thực 
tê, các nhóm nhỏ bọn độc quyền và những 
người quán lý đang sử dung tiên bộ kỹ 
thuật chỉ nhằm mục đích làm giàu. 


CÔNG CỤ LAO ĐỘNG bộ phận 
quan trọng nhât của 0 (điệu sắn xuẩt, 
nhờ có nó mả người ta tác động trực 
tiếp đên đôi tượng lao đóng. Công cụ 
lao động bao gồm: máy cái, thiểL bị, 
khí cụ, động cơ, những thiềt bị điều 
chỉnh. Trong điểu kiện của cuộc cách 
mạng khoa học -kỳ thuật hiện đại, công 
cụ lao động như những tổ hợp máy tư 
động điều chỉnh và điều khiển quá trình 
sản xuât, những máy tính điện tứ, máy 
cái có bộ phận điều khiển chương trình 
bằng chữ sô, máy móc và cơ khí tiền 
bộ khác ngày càng có ý nghĩa to lớn 
Khi nhận xét vai trò quyết định của công 
cụ lao động, C. Mác đã gọi toàn bộ những 
công cụ ây là «hệ thông xương côt và bắp 
thịt của sắn xuầU› (C. Äfác. Tư bản, 
tiềng Việt, Nhà xuât bán Tiền bỏ, Mát- 
xcơ-va, t.I, q.l, ph.l, tr 233). Kinh 
tÈ chính trị học nghiên cứu hình thức 
kinh tê-xã hội của công cụ lao đồng, 
hình thức này trước hêt do những quan 
hệ sở hữu, về tư liệu sắn xuầt quyết định 
Dưới chủ nghĩa tư bản, công cụ lao 
động 
tư hữu là phương tiện để bóc lột 
lao động làm thuê nhằm bòn rủi lợi 
nhuận (xem Lợi nhưận t# bản chú nha) 


vn là đôi tượng của chề đỏ 


Trong điểu kiện phương thức sản xuất 
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cộng sản chủ nghĩa, công cụ lao động 
được xã hội sử dụng một cách có kê 
hoạch nhằm không ngừng phát triển 
sản xuât, nâng cao hiệu quả sắn xuât, 
thỏa măn đẩy đú nhât những nhu cầu 
của nhân dân lao động. 


CÔNG NGHIỆP HÓA Ở CÁC 
NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN- nâng 
cao tỷ trọng của công nghiệp trong nền 
kinh tê quôc dân, tạo ra các ngành và 
các xí nghiệp mới, đưa cơ sở kỹ thuật 
hiện đại vào ngành sản xuât nông nghiệp 
vồn lạc hậu và vào các ngành kinh tê 
khác. Công nghiệp hóa là một trong 
những vần để quan trọng nhât trong sự 
nghiệp cải tạo nền kinh tê độc canh, 
lạc hậu, đạt sự độc lập về kinh tê, cải 
tạo cơ cầu xã hội của xã hội, xây dựng 
và củng cô đội ngũ giai câp vô sản, Ở' 
các nước đi theo con đường cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, trọng tâm của công nghiệp 
hỏa là phát triển khu vực nhả nước 
(xem Khư vực nhà nước trong nền kinh tê 
cúa các nước dang phát triển). mà trong 
khuôn khố của khu vực này, các chính 
phủ cỗ gắng tập trung những xí nghiệp 
quan trọng nhât, có ý nghĩa then chôt 
trong nền kinh tê quôc dân. Còn ở những 
nước hướng theo con đường tư bản 
chú nghĩa thì chính sách của nhà nước 
chú yêu nhằm vào việc tạo ra những điều 
kiện thuê khóa, hải quan, tín dụng và 
những điều kiện kinh tê khác đang đây 
mạnh sự hoạt động của tư bản nhà nước 
vả tư bắn dân tộc tư nhân, ở một sô 
nước thì đấy mạnh cả sự hoạt động của 
tư bán độc quyển nước ngoài trong lĩnh 
vực xây dựng công nghiệp. Ở một loạt 
nước đang phát triển, trong quá trình 
công nghiệp hóa, đã xây dựng những xí 
nghiệp công nghiệp được trang bị kỹ 
thuật hiện đại, có công nghệ biện đại, 


trong đó có các xí nghiệp công nghiệp 
nặng. Ở đa sö các nước đang phát triển 
thì công nghiệp hóa mới đi những bước 
đầu tiên và gặp những khó khăn nghiêm 
trọng không chí do sự hạn chê của quỹ 
tích lũy, mà còn do tính chât chật hẹp 
của thị trường trong nước, trình độ thầp 
kém của sự phát triển văn hóa và của 
sự đào tạo nghề nghiệp gây ra. Những 
khó khăn đó phần lớn là do trong nền 
kinh tề của các nước đó vẫn duy trị 
những thành phần kinh tê tiền tư bản chú 
nghĩa, chủ yêu là trong nông nghiệp, 
cũng như do tư bán độc quyền nước 
ngoài bòn rút những sô tiền to lớn trong 
của cải quôc dân của các nước đó bằng 
cách xuât khẩu lợi nhuận. Các cường 
quôc đề quôc chủ nghĩa mưu toan hướng 
công nghiệp hóa của các nước đang phát 
triển đi theo con đường có lợi cho chúng, 
ép các nước đó phát triển chủ yêu những 
ngành sản xuât tôn nhiều công sức, các 
xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường xung 
quanh. Các cường quôc đê quôc chủ 
nghĩa cũng đòi các nước đang phát triển 
phải mở rộng cửa để các tổ chức độc 
quyển quôc tê đầu tư tư bản, điều đó 
sẽ dẫn đên chỗ làm cho nền kinh tê của 
các nước đó ngày càng phụ thuộc vào 
chủ nghĩa đê quôc. Trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, các nước đang phát triển 
được sự viện trợ thiệt thực của Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
Các nước xã hội chủ nghĩa dành sự 
giúp đỡ về mặt kinh tê và kỹ thuật trong 
việc xây dựng ở những nước này các 
xí nghiệp công nghiệp, các công trinh 
năng lượng, nông nghiệp và các công 
tình khác góp phần vào việc củng 
cô sự độc lập về kinh tê và chính trị 
của các nước đó, tham gia vào việc 
đào tạo đội ngũ cán bộ của đât 
nước. 
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CÔNG NGHIỆP HÓA TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA quá trình phát triển công 
nghiệp một cách tự phát của các nước 
tư bản chủ nghĩa, dẫn đền chỗ làm cho 
công nghiệp nặng chiêm ưu thê trong 
nền kinh tê, nền sản xuât cơ khí phát 
triển và được củng cô (xem Sản xuât cơ 
khí dưới chú nghĩa tư bản), tạo thành cơ 
sở vật chầt bảo đảm sự thắng lợi hoàn 
toàn của phương thức sản xuât tư bản 
chủ nghĩa đồi với phương thức sắn xuât 
phong kiên. Quá trình này thường bắt 
đầu từ các ngành công nghiệp nhẹ, bởi 
vì để phát triển những ngành này cần 
những sô võn tương đồi nhỏ hơn; tư bản 
trong công nghiệp nhẹ quay vòng nhanh 
hơn, do đó, những hao phí được bù 
đấp nhanh hơn và thu được nhiều lợi 
nhuận hơn. Sau khi nhu cầu về tư liệu 
sản xuât cho công nghiệp nhẹ tăng lên, 
và trong các ngành công nghiệp nhẹ đã 
tích lũy được đủ lợi nhuận thì công 
nghiệp nặng bắt đầu phát triển và nó 
dần dần chiêm địa vị thông trị. Nguồn 
vôn để công nghiệp hóa tư bản chủ 
nghĩa là sự bóc lột và cướp bóc nhân 
dân lao động trong nước và nhân dân 
lao động các nước khác, trước hêt là 
các nước thuộc địa và phụ thuộc, cũng 
như chiên tranh, các khoản tiền cho vay 
có tính châầt nô dịch và các tô nhượng. 
Nền đại sản xuât cơ khí phát triển nhằm 
làm giàu các nhà tư bản, và đi đôi với 
nó là việc nâng cao trình độ bóc lột công 
nhân, tăng thêm cường độ lao động của 
họ, đấy mạnh tình trạng chân thương 
trong sản xuât và nạn thât nghiệp; điều 
đó làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa vô 
sắn và tư sản. Công nghiệp hóa tư bản 
chủ nghĩa dẫn đền sự phát triển nhanh 
chóng các thành phô, tăng cường sự 
đôi lập giữa thành thị và nông thôn, 
làm gay gắt thêm mâu thuẫn giữa các 
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nước tiên tiền về mặt kinh tê-kỹỳ thuật 
và các nước kinh t chậm phát triển. 
Do sự phát triển không đều vồn có của 
chủ nghĩa tư bản, công nghiệp hóa ở các 
nước khác nhau đã diễn ra không cùng 
một lúc và với những nhịp độ khác nhau. 
Nó đã bắt đầu bằng cuộc cách mạng công 
nghiệp ở Anh (khoảng 30 năm cuôi thê 
kỷ XVIII-25 năm đầu thề kỷ XIX). 
Về sau, cuộc cách mạng đó đã diễn ra ở 
một loạt nước khác. Ngay từ thê kỷ 
XIX, Anh, Đức, Pháp, Mỹ đã có một 
nền công nghiệp nặng hùng mạnh và đã 
trở thành những cường quôc công nghiệp. 
Những nước này đã gây trở ngại 
cho việc công nghiệp hóa ở các thuộc 
địa và các nước phụ thuộc, không 
cho xây dựng ở đó nền công nghiệp 
nặng và trước hêt là công nghiệp chề 
tạo máy. Do đó, cho đên ngày nay vẫn 
còn nhiều nước rât lạc hậu so với các 
nước công nghiệp phát triển. Chỉ sau 
khi được giải phóng khỏi ách thuộc 
địa, các nước trẻ tuổi đang phát triển 
mới có khả năng thực hiện công nghiệp 
hóa, đó là một nhân tô quan trọng để 
các nước này giành độc lập không chỉ 
về mặt chính trị, mà cả về mặt kinh tê nữa. 


CÔNG NGHIỆP HÓA XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA — quá trình xóa bỏ tình trạng 
lạc hậu về kinh tề của một nước 
và biên nước đó thành một nước 
công nghiệp bằng cách xây dựng một 
cách có kề hoạch nền đại công nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, trước hềt là công nghiệp 
nặng, bảo đảm địa vị thông trị của quan 
hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa. Công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa căn bản khác 
với công nghiệp hóa tư bán chú nghĩa về 
mục đích, nguồn vồn, phương pháp 
thực hiện và các kêt quá xã hội. Công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa có nhiệm 
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vụ xây dựng lại toàn bộ nền kinh tề quôc 
dân theo các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm mức phúc lợi vật chât cao của 
nhân dân lao động, nâng cao trình độ 
văn hóa và kỹ thuật của họ. Công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa bảo đảm sự thắng 
lợi của các hình thức kinh tê xã hội chủ 
nghĩa đôi với các hình thức kinh tê tư 
bán chủ nghĩa, là cơ sở để cải tạo nền 
kinh tề tiểu nông cá thể thành những xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa tập thể quy mô 
lớn, củng cô các vị trí của chủ nghĩa xã 
hội trong cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa 
tư bản ở trong nước và trên vũ đải quôc 
tề. Ở Liên Xô, công nghiệp hóa được 
thực hiện trong những năm của các kê 
hoạch 5 năm trước chiên tranh, đã dẫn 
đền việc xóa bỏ mâu thuẫn giữa chê 
độ chính trị-xã hội tiên tiền nhât với 
cơ sở vật chât - kỹ thuật lạc hậu kê thừa 
của nước Nga trước cách mạng, dẫn 
đền sự thắng lợi của quan hệ sản xuât 
xã hội chú nghĩa ở thành thị và nông 
thôn. Công nghiệp hóa đã tạo ra cơ sở 
vật chầt đề xóa bỏ sự đôi lập giữa thành 
thị vả nông thôn, giữa lao động trí óc 
vả lao động chân tay. Nguồn vôn để công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là nguồn 
võn ở trong nước và tích lũy của bản 
thân trong nền kinh tê quôc dân: lợi 
nhuận của các xí nghiệp quôc doanh và 
các ngân hàng nhà nước, một bộ phận 
sán phẩm thặng dư do những người 
nông dân sáng tạo ra, vôn cúa ngoại 
thương và nội thương, v. v.. Công nghiệp 
hóa ớ các nước xã hội chú nghĩa được 
tiên hành với nhịp độ cao, và đó là một 
ưu thê lớn so với các nước tư bản chủ 
nghĩa. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
ớ Liên Xô được đặc trưng bằng những 
nét sau đây. Một lả, Liên Xô đã buộc 
phái xây dựng một nến đại sản xuât cơ 
khí, báo đám sự phát triển công nghiệp 


của toàn bộ nền kinh tê quôc dân trong 

điều kiện chưa có kinh nghiệm và ở 

giữa sự bao vây thù địch của chủ nghĩa 

tư bán. Hai là, Liên Xô đã thực hiện công 

nghiệp hóa hoàn toàn bằng vồn của bản 

thân, không có sự giúp đỡ về vật chât 

và tài chính của các nước khác. Ba là, 

Liên Xô đã xây dựng toàn bộ tổ hợp công 

nghiệp, trước hêt là tât cả các ngành 

công nghiệp nặng. Công nghiệp hóa ở 
các nước xã hội chủ nghĩa khác có một 
sô đặc điểm do sự tồn tại của hệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới và sự phân công 
lao động quôc tê xã hội chủ nghĩa đẻ ra. 
Trong điều kiện quôc tê mới, những 
nước này có khả năng tập trung mọi 
cô gắng của mình vào việc xây dựng các 
ngành mà họ có những điều kiện thiên 
nhiên và kinh tê thuận lợi nhât để phát 
triển chúng. Ngoài các nguồn vôn nội 
bộ, các nước trong hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới còn sử dụng rộng rãi tiền 
vay của Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, cũng như sự giúp đỡ 
lẫn nhau trong việc phát triển khoa học 
và kỹ thuật và trong việc đào tạo cán bộ. 
Liên Xô đã buộc phải giải quyêt nhiệm 
vụ xây dựng cơ sở vật chât-kỹ thuật 
tương ứng với chủ nghĩa xã hội phát 
triển, sau khi đã xây dựng được các cơ 
sở của một chê độ mới, xã hội chủ nghĩa. 
Đó là con đường chung của tât 
cả các nước thực hiện công cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa trong điều kiện 
trình độ phát triển kinh tê còn yêu hoặc 
trung bình. Các nhiệm vụ công nghiệp 
hóa ở những nước mà trước khi cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi đã có 
các lực lượng sản xuât phát triển cao, 
khác xa với các nhiệm vụ của các nước 
kinh tê chậm phát triển hoặc trung bình. 
Nhưng, đương nhiên, ở các nước này 
cũng vẫn phải giải quyêt nhiều nhiệm 
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vụ mới về nguyên tắc: buộc nền đại sản 
xuât cơ khí phải phục tùng các lợi ích 
của toàn xã hội, thay đối cơ câu của nó, 
phân bồ hợp lý lực lượng sản xuât trên 
lãnh thố của đầt nước cho phù hợp với 
mục đích mới của sản xuât, nắm vững 
khoa học kê hoạch hóa và lãnh đạo nền 
kinh tê quôc dân, v.v.. : 


CÔNG NHÂN QUÝ TỘC —tầng lớp 
trên tương đôi không lớn của giai câầp 
công nhân ở các cường quôc đê quôc 
chủ nghĩa, thường có trình độ lành nghề 
cao, bị giai câp tư sản độc quyển mua 
chuộc nhờ vào lợi nhuận siêu ngạch thu 
được do tăng cường bóc lột nhân dân 
lao động trong nước và bóc lột không 
thương xót nhân dân các nước thuộc 
địa và các nước kinh tê chậm phát triển; 
hình thành trong giai đoạn chủ nghĩa 
tư bản độc quyền. Việc mua chuộc được 
thực hiện bằng nhiều cách khác nhau: 
tăng lương cho một sô công nhân, cho 
họ hưởng những điều kiện nhà ở tôt 
hơn, một sô người được bô trí vào những 
«vị trí» béo bở trong bộ máy nhà nước, 
trong các cơ quan công nghiệp quân sự, 
trong những công đoàn phản động, trong 
hợp tác xã và những tổ chức khác, cho 
họ mua cổ phiêu của các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa với điều kiện ưu đãi, v.v.. 
Công nhân quý tộc là chỗ dựa xã hội chủ 
yêu của giai câp tư sản, của các đẳng xã 
hội chủ nghĩa cánh hữu, là kẻ truyền bá 
chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa cải lương 
trong phong trào công nhân. Như V. I. Lê- 
nin đã từng nhân mạnh, đó là ‹những 
tay sai thật sự của giai câp rưw' sản trong 
phong trào công nhân, những công nhân 
tay chân của giai câp tư bản...» (ƒ. 1. Lé- 
nỉn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuầt bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t.27, tr. 394). Là 
một bộ phận của giai câầp công nhân, 


duy trì những môi liên hệ với giai câp 
đó và có một ảnh hưởng nhât định 
trong quần chúng, công nhân quý tộc 
là môi nguy cơ nghiêm trọng đôi với 
phong trào cách mạng trong các nước 
tư bản chủ nghĩa. Với sự giúp đỡ của 
những công nhân đã tư sản hóa, các 
giai cầp thông trị trong các nước tư bản 
chủ nghĩa phá vỡ sự thông nhât của giai 
câp công nhân, làm thoái hóa ý thức 
của họ, làm suy yêu những vị trí của họ. 
Ảnh hưởng tai hại của tầng lớp công 
nhân quý tộc biểu hiện đặc biệt rõ nét 
trong phong trào công nhân Mỹ và Anh. 
Việc hình thành tầng lớp công nhân quý 
tộc là một trong những dâu hiệu của sự 
thôi nát của chủ nghĩa tư bản trong giai 
đoạn phát triển cao nhât, giai đoạn đê 
quôc chủ nghĩa của nó. Với cuộc ống 
khủng hoảng của chú nghĩa rw' bản ngày 
càng gay gắt, với sự sụp đố hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc, với việc 
nâng cao ý thức giác ngộ giai cầp và tính 
tổ chức của công nhân, với sự tăng cường 
ảnh hưởng của phong trào cộng sản, 
tầng lớp công nhân quý tộc ngày càng 
mât dần chỗ dựa trong quần chúng. 


CÔNG TRÁI_— một trong những hình 
thức của quan hệ kinh tê nhằm thu hút 
vôn tiền tệ vào ngân sách nhà nước trong 
một thời hạn nhât định trên cơ sở tín 
dụng (xem Tín dựng dưới chủ nghĩa tư 
bản, Tín dụng dưới chú nghĩa xã hội). 
Công trải được phân ra: theo địa điểm 
phân bô, đó là công trái trong nước và 
công trái ngoài nước (công trái quồc 
tÊ) được thực hiện một cách tương ứng 
ở trong nước hay ngoài nước; theo cách 
phân bồ, đó là công trải tự nguyện và 
công trái bắt buộc; theo hình thức giao 
nộp, đó là công trái bằng tiền và công 
trái bằng hiện vật được thanh toán dưới 
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hình thức sắn phẩm; theo hình thức 
thu nhập, đó là công trái có lợi tức (thu 
nhập cô định theo mức quy định) và 
công trái xố sô (thu nhập dưới hình thức 
trúng thưởng); theo thời hạn thanh toán, 
đó là công trái ngắn hạn (dưới một năm), 
công trái trung hạn (từ I đền 5 năm) 
và công trái dài hạn (trên 5 năm). Nội 
dung và bản châầt kinh tê của công trái 
do tính chât của phương thức sản xuất 
quyêt định. Trong điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản, công trái là hình thức hoạt 
động chủ yêu của tín dụng nhà nước, 
là nguồn chính để bù đắp sự thiêu hụt 
của ngân sách nhà nước. Người sở hữu 
chủ yêu công trái trong nước là ngân 
hàng, công ty tư bản, các tổ chức và cơ 
quan nhà nước, các tầng lớp dân cư 
giàu có; họ được hưởng thu nhập có 
báo đám theo các công trái đó dựa vào 
tiển thuê đánh vào nhân dân lao động. 
Thông qua công trái, nợ của nhà nước 
tăng lên, thu nhập quốc đân được phân 
phổi lại có lợi cho các giai cầp thông 
trị Công trái thường mang tính chật 
tự nguyện, vì nhà nước dành cho các 
nhà tư bán nơi đầu tư r öán thuận lợi. 
Công trái bắt buộc, chẳng hạn, đã được 
nước Đức phát-xít sử dụng trong những 
năm chiền tranh thê giới lần thứ hai. 
Dưới chủ nghĩa đề quôc, công trái 
được sử dụng để câp kinh phí cho việc 
quán sự hóa nến kinh tê, để chuẩn bị và 
tiền hành các cuộc chiên tranh xâm lược. 
Công trái còn là công cụ để duy trì chứ 
nghĩa thực dân mới, gây sức ép về kinh 
tế và chính trị đôi với các nước khác, 
trước hềt là các nước đang phát triển. 
Dưới chú nghĩa xã hội, bản chât của 
công trái thay đối về nguyên tác. Nguồn 
của công trái là tiền tiêt kiệm của nhân 
đân lao động. còn mục đích chú yêu là 
động viên các nguồn tiển tạm thời để 


rỗi vào việc xây dựng kinh tê và văn hóa, 
củng cô khả năng quôc phòng của đậy 
nước vì lợi ích của mỗi nước và của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa thê giới. Công 
trái mang tính chât tự nguyện, đại chúng 
và sinh lợi. Xét về nội dung kinh tê thị 
công trái giông như tiền gửi quỹ tiê 
kiệm. Sự khác nhau giữa chúng là ở 
chỗ tiền của nhân dân mua công trái 
với thời hạn dài được quy định từ trước, 
Thời hạn cũng như thủ tục thanh toán 
công trái do các cơ quan chính quyền 
và cơ quan quản lý nhà nước cao nhật 
quy định. §ô tiền này tập trung vào ngân 
sách nhà nước. Còn tiền gửi tiêt kiệm 
thì người gửi có thể lây ra bât kỳ lúc 
nào. Việc tăng tích lũy xã hội chủ nghĩa 
của nền kinh tê quôc dân đã tạo điều kiện 
châm dứt hẳn việc phân phôi công trải 
theo cách nhận mua trong nhân dân ở 
các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu từ 
năm 1956, còn ở Liên Xô thì châm dứt 
từ năm 1958. Việc thanh toán công trái 
ở Liên Xô đã bắt đầu vào những năm 
1974-1975. Công trái xổ sô trong nước 
được tự do lưu hành ở Liên Xô và ở 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. 


CÔNG TRƯỜNG THỦ CÔNG— 
xí nghiệp tư bản chủ nghĩa dựa trên cơ 
sở phân công lao động và kỹ thuật thủ 
công; một giai đoạn phát triển công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Nó ra đời tiêp 
sau hiệp tác gián đơn t« bản chủ nghĩa 
vào giữa thê kỷ XVI, và vào phần ba cuỗi 
thê kỷ XVIII, nó được thay thê bằng nền 
sản xuât cơ khí. Công trường thủ công 
đã được hình thành theo hai con đường: 
1) bằng cách hợp nhât vào một xưởng 
thợ các công nhân có chuyên môn khác 
nhau, liên hệ với nhau bởi việc thực 
hiện kê tiêp nhau tât cả các thao tác 
để chê tạo ra một sản phẩm tương đôi 
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phức tạp (công trường thủ công hỗn 
tạp); 2) bằng cách hợp nhât những người 
thợ thủ công có cùng chuyên môn vào 
một xưởng thợ và phân chia tiêp các 
công việc cùng loại thành những thao 
tác chỉ tiêt hơn để giao cho từng công 
nhân (công trường thủ công hữu cơ). 
Trong trường hợp này, biên chê của 
công trường thủ công bao gồm các công 
nhân bộ phận thực hiện các thao tác 
hẹp bằng các dụng cụ thủ công chuyên 
dùng. Sự phân công lao động sâu như 
vậy đã làm tăng năng suât lao động và, 
do đó, tạo điều kiện để tăng sản xuât 
giá trị thăng dự tương đôi. Đồng thời, 
sự phân công lao động trong công trường 
thủ công trói buộc mỗi người công nhân 
suôt đời phải thực hiện một thao tác 
hẹp nhât định: điều đó làm cho họ nghèo 
nàn về mặt tinh thần và què quặt về mặt 
thể xác, khiên họ càng phụ thuộc vào tư 
bản. Sự phát triển công trường thủ công 
đi đôi với việc tăng cường tích tụ sản 
xuât và đảy mạnh sự phá sản của thợ 
thủ công. Nhưng công trường thủ công 
dựa trên cơ sở lao động bằng tay không 
thể bao trùm hêt và xây dựng lại toàn bộ 
nền sản xuât thủ công chiêm địa vị thông 
trị vào lúc bây giờ. Nó đã thúc đây việc 
mở rộng đáng kể thị trường trong nước 
và thị trường quôc tê, song nó không thể 
thỏa mãn được nhu cầu về hàng hóa 
tăng lên nhanh chóng. Vì vậy nảy sinh 
sự cần thiệt phải chuyển sang giai đoạn 
mới, giai đoạn cơ khí của sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bản trong công nghiệp 
(xem Sản xuất cơ khí dưới chủ nghĩa 
tư bản). Công trường thủ công đã tạo 
điều kiện cho bước chuyển biên đó dựa 
vào việc đơn giản hóa các thao tác lao 
động, hoàn chỉnh dụng cụ, đào tạo cán 
bộ công nhân có chuyên môn khác 
nhau. 


CÔNG TY CÓ PHẦN-— hình thức tổ 
chức phó biên nhât của các xí nghiệp lớn 
trong các nước tư bản chủ nghĩa. Tư bắn 
của các xí nghiệp đó (xem Tư bán cổ phẩn) 
được hình thành do bán có phiêu và trái 
khoán. Chủ cô phiêu là những người tham 
gia công ty cô phần, còn chủ trái khoán là 
con nợ của công ty cổ phần. Công ty cổ 
phần ra đời là do sự phát triển của lực 
lượng sản xuât xã hội trong giai đoạn xây 
dựng các xí nghiệp kêch sù, đường sắt, 
kênh đào, v. v. đòi hỏi phải tập trung tư 
bản cá biệt. Lợi nhuận của công ty cổ phần 
(không kẻ sô tiền dùng để mở rộng sản 
xuât, bổ sung tư bản dự trữ, cũng như đẻ 
trả lương cho những người lãnh đạo công 
ty và tiền nộp thuê cho nhà nước) được 
phân chia cho các cổ đông dưới hình 
thức lợi te cô phần. Có những công ty cô 
phần khép kín. Những cổ phiêu của công 
ty này được phân phôi cho những người 
sáng lập ra công ty đó, chứ không đem 
bán tự do. Đồng thời còn có các công ty 
cổ phần mở rộng, công khai. Những cổ 
phiêu của công ty này được đem mua bán 
tự do. Về hình thức, bât cứ người nào, kể 
cả người lao động, dù chỉ mua một cổ 
phiêu thôi, cũng có thể trở thành người 
sở hữu chung tài sản hợp nhât của công 
ty cô phần công khai. Dựa trên cơ sở đó, 
các nhà kinh tê học tư sản ra sức coi việc 
phát triển hình thức cổ phần của xí nghiệp 
là hình thức «dân chủ hóa tư bản›, là sự 
biên tư bản thành «tư bản nhân dân›. 
Trên thực tê, những người có ít cổ phiêu 
chẳng có vai trò gì trong việc quản lý công 
ty cổ phần, vì cơ quan lãnh đạo công ty 
cổ phần (ban quản trị hoặc ban giám sát) 
là do đại hội cô đông bầu ra, trong đó sô 
phiêu bầu của mỗi cô đông tỷ lệ với sô cổ 
phiêu của họ (chủ trái khoán không có 
quyền bỏ phiêu). Vì thề, những nhà tư bản 
lớn nhât có số cổ phiều không chè đóng vai 
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trò quyềt định trong việc bầu cử. Như 
vậy, sự phân tán cổ phiêu cho những 
người có ít cổ phiêu là hình thức rât thích 
hợp đề tăng thêm thê lực của tư bản lớn, 
(...VÌ nó sử dụng được ngay cả những 
khoản tiêt kiệm nhỏ nhặt nhât của «nhân 
đần»» (V, 7. Lô-ni. Toàn tập, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 6, 
tr. 362). Điều đặc biệt có lợi cho các chủ 
công ty cổ phần là việc bán rộng rãi các cổ 
phiêu ít tiền cho công nhân, viên chức 
của các xí nghiệp mình. Thông thường, 
việc này được tiên hành bằng cách luôn 
luôn trích tiền lương của công nhân để 
bù vào giá trị của cổ phiêu. Khi bán rộng 
rãi có phiêu cho công nhân trong xí nghiệp 
của công ty cổ phần, các nhà tư bản tạo ra 
cái vẻ bể ngoài rằng những người lao 
động cũng là người sở hữu chung của 
xí nghiệp và cũng (tham gia việc phân 
chia lợi nhuận». Như vậy, chúng hy vọng 
làm cho người lao động tin rằng dường 
như họ cũng quan tâm đền hoạt động có 
kêt quả của xí nghiệp, đền việc làm tăng 
lợi nhuận của xí nghiệp, bằng cách đó 
chúng hy vọng phá hoại sự đoàn kêt của 
giai cầp vô sản, gây chia rẽ trong hàng ngũ 
công nhân, làm cho họ xa rời cuộc đầu 
tranh giai cầp. Trong thời đại đề quöc chú 
nghĩa, việc «dân chủ hóa» sở hừu cổ 
phiêu là một trong những phương pháp 
tăng cường thê lực của bọn đ# số rải 
chính. Bọn trùm /' bản tải chính sử dụng 
các công ty cổ phần để mở rộng sự thông 
trị của chúng đồi với các tư bản khác. 
Điều đó được thực hiện thông qua sự 
phát triển của cái gọi là «chê độ tham dự). 
Ở" Liên Xô, trong những năm đầu của 
chính sách kinh tê mới cũng thành lập các 
công ty cổ phần, với tính chầt là một 
trong những hỉnh thức quản lý nền kinh 
tề xô-viềtL, Về mục đích, các công ty cổ 
phẩn này hoàn toàn khác với các công ty 


cổ phần tư bản chủ nghĩa. Chúng được 
thành lập chủ yêu để thu hút tư bản nước 
ngoài nhằm mục đích khôi phục và phát 
triển nền kinh tê quöc dân của đât nước. 
Phần lớn các công ty cổ phần là các xí 
nghiệp do một sô bộ dân ủy kinh tê lãnh 
đạo, hoặc là các xí nghiệp hỗn hợp nhà 
nước và tư nhân hay nhà nước và hợp 
tác xã. Vào đầu những năm 30, hầu hêt 
các công ty cổ phần này được cải tô thành 
các liên hiệp quôc doanh như tơ-rớt, tổ 
chức thương nghiệp, v. v.. Các công ty 
cô phần hỗn hợp giữa các chính phú 
thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng đã 
xuât hiện ở một sô nước dân chủ nhân dân 
cũng hoản toàn khác với các công ty cổ 
phần tư bản chủ nghĩa. Khoản có của các 
công ty này được hình thành từ tiền đóng 
góp của những nước thành lập công ty và 
từ tiền đóng góp của Liên Xô. Việc tô 
chức các công ty cô phần này là nhằm tạo 
điều kiện phát triển nền kinh tê quôc dân 
bị chiền tranh tàn phá. Vào những năm 
1954- 1955, sau khi hoàn thành các nhiệm 
vụ nói trên, các công ty này không còn nữa. 


CÔNG TY ĐẦU TƯ — một biền tướng 
của công ty tài chính - tín dụng chuyên môn 
hóa, có nhiệm vụ thu góp những sô tiền 
tiêt kiệm của các nhà đầu tư nhỏ để dùng 
làm nguồn vồn bên ngoài cầp vồn cho các 
công ty cổ phần. Việc huy động tiền vồn 
của nhân dân được thực hiện bằng cách 
bán các cổ phiêu của chính các công ty đầu 
tư. Lĩnh vực đầu tư chủ yều của những 
số tiền thu được là cổ phiều và ái khoán 
của các công ty công thương nghiệp, giao 
thông vận tải, phục vụ công cộng, cũng 
như của các ngân hàng lớn và các công ty 
chứng khoán. Như vậy là các công ty đầu 
tư thực hiện chức năng khâu trung gian 
giữa tư bản tiền tệ cá biệt và các công ty 
độc quyền. ở Mỹ. các cơ quan này được 
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gọi là công ty đầu tư, ở Anh gọi là tơ-rớt 
đầu tư, ớ Pháp và Cộng hòa Liên bang 
Đức gọi là hội đầu tư hay hội hùn vôn. 
Một vài công ty (tơ-rớt) đầu tư đã xuât 
hiện ớ Hà Lan và Thụy Sĩ ngay từ nửa 
đầu thê kỷ thứ XIX, nhưng chúng chỉ bắt 
đầu phát triển nhanh khi hình thức xí 
nghiệp cổ phần tăng lên ở Anh từ những 
năm 60 của thê kỷ XIX. Sự hình thành các 
công ty đầu tư ở Mỹ bắt đầu vào những 
năm 20 của thê kỷ này, khi trong điều 
kiện phổn vinh tạm thời, có tính chât đầu 
cơ của các sở giao dịch, các công ty này đã 
lớn lên nhanh chóng và chiêm được những 
vị trí quan trọng trên thị trường 0 bán cho 
vay, Cuộc khủng hoảng những năm 1929 - 
1933 đã làm cho nhiều công ty đầu tư phá 
sản, đông đảo các nhà đầu tư nhỏ mât đi 
những sô tiền tiêt kiệm đầu tư vào những 
cổ phiêu đã bị bọn đầu cơ và bọn chóp bu 
của những tập đoàn tài chính mạnh nhât 
mưa lại theo giá rẻ. Vào những năm sau 
chiến tranh, hoạt động của các công ty đầu 
tư trở nên nhộn nhịp trong tât cả các 
nước tư bắn chú nghĩa do nhu cầu của 
các công ty về nguồn tài chính tăng lên. 
Do tập trung tuyệt đại bộ phận vôn huy 
động được dưới hình thức cổ phiêu của 
các công ty cố phẩn, nên các công ty đầu 
tư đã trở thành một trong những bế chứa 
quan trọng của tư bản dài hạn trên thị 
trường tiển tệ. Chúng tạo điều kiện tăng 
thêm sức mạnh của bọn đầu sỏ tài chính, 
làm sâu sắc thêm sự bât bình đẳng về mặt 
xã hội và tài sản trong nội bộ xã hội tư 
bán chú nghĩa. 


CÔNG TY XUYÊN QUỐC GIA—- 
tổ chức độc quyền kêch sù của các cường 
quốc đề quốc chủ nghĩa, về mặt tư bản thì 
có tính chât quốc gia, nhưng trong lĩnh 
vực hoạt động nó đã biên thành tổ chức 
có tính chất quốc tê dựa trên cơ sở xuât 


khẩu tu: bản. Thông thường, ít nhật '/, 
hoạt động sản xuât của các tố chức độc 
quyển đó được thực hiện ngoài phạm vi 
của nước chủ yêu. Các tổ chức độc quyển 
loại như vậy đã ra đời vào đầu thê ký XX, 
khi mà các tổ chức độc quyển kêch sủ 
của các cường quôc đề quôc chú nghĩa, 
trong cuộc đâu tranh nhằm giành giật 
nguồn nguyên liệu không chỉ ớ nước minh, 
mà còn ở các nước khác nữa, đã bắt đầu 
thành lập những chỉ nhánh sản xuât ớ 
nước ngoải. Xu hướng thành lập những 
chi nhánh đó và để cao vai trò của chúng 
trong nền kinh tê tư bán chủ nghĩa thê 
giới ngày càng tăng trong thời kỳ sau chiên 
tranh thê giới lần thứ hai, khi mà trong 
điều kiện cuộc cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, những công ty kêch sủ của các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển, nhằm sử 
dụng ưu thê kỹ thuật của mình để độc 
quyền hóa sản xuât những hàng hóa nhât 
định trên phạm vi toàn thê giới, đã bắt 
đầu tích cực xây dựng những xí nghiệp ở 
nhiều nước trong thê giới tư bản chủ 
nghĩa. Hiện nay, một phần lớn sản xuẫt 
của thê giới tư bản chủ nghĩa tập trung 
trong tay các tổ chức độc quyền như vậy, 
và chúng là những kẻ tham gia việc phản 
chia thê giới về mặt kinh tê. Các công ty 
xuyên quöc gia kẽch sù bao gồm: các tổ 
chức độc quyền khổng lồ của Mỹ trong 
các ngành dầu mỏ, ô-tô, kỹ thuật điện, 
hóa châầt và các ngành khác; chúng xây 
dựng một mạng lưới rộng lớn những xí 
nghiệp ở các nước Tây Âu, Ca-na-đa và ở 
một sô nước đang phát triển. Thí dụ, 
côn-xớc «Pho» sản xuât ô-tô của Mỹ có 
chỉ nhánh ở 30 nước. Quy mô hoạt động 
của các tổ chức độc quyển nói trên lớn 
đến mức sô tiền bán hàng của chúng (thí 
dụ công ty œGiê-nê-ron mô-toóc-xơœ», 
công ty œÉc-xơn», công ty œPho») đã 
vượt quá (ống sản phẩm quốc dân của 
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những nước như Đan Mạch, Áo, Na Uy 
và gẩn bằng tổng sản phẩm quôc dân của 
BÍ và Thụy Sĩ. Các công ty xuyên quôc gia 
gồm các tổ chức độc quyển kêch sủ của 
Anh (công ty «Bri-ti-sơ pê-tơ-rô-li-um›, 
(‹qKU›, v. v.), các côn-xớc của Tây Đức 
(cKhéc-xtơ», (Xi-men-xơ», (‹BASF›, v.V., 
côn-xớc (Phi-lip-xơ» của Hà Lan, v.v.. 
Hoạt động của các công ty xuyên quöc 
gia dẫn đên chỗ đây mạnh chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa quôc tê, tắng cường 
phân công lao động quôc tê tư bản chú 
nghĩa, bởi vì giữa các xí nghiệp của chúng 
đang phát triển những môi liên hệ sản 
xuât sâu rộng, không phụ thuộc vào địa 
điểm của các xí nghiệp đó. Tư bản được 
đầu tư vào nước nảo có triển vọng nhầt 
thu được lợi nhuận tôi đa. Toàn bộ cơ chề 
lợi dụng tư bản, sử dụng kỹ thuật, nguyên 
liệu, cán bộ, v. v. đều phục tùng nhiệm vụ 
thu hút lợi nhuận siêu ngạch trên phạm vi 
toàn bộ thê giới tư bản chủ nghĩa. Những 
món lợi nhuận kêch sù không chỉ liên quan 
với quy mô hoạt động sản xuẫt to lớn và 
với việc chúng áp dụng những kềt quả 
tiên bộ khoa học - kỹ thuật, mà còn liên 
quan với việc sử dụng những sự khác biệt 
trong tiền lương và trong pháp chề xã hội 
của cúc nước khác nhau, với việc trồn 
tránh nộp thuê, với việc đầu cơ ngoại tệ, 
v.v.. Trong nhiều trường hợp, hoạt động 
của các công ty xuyên quồc gia đã làm giảm 
liệu quá của các biện pháp điều tiềt của 
các lổ chức độc quyền nhà nước đôi với 
nến kinh tê quồc đân và các môi liên hệ 
kinh tế đôi ngoại. Các công ty xuyên quốc 
ga duy trÌ và mở rộng vị trí của mình 
trong nến kinh tÊ của các nước đang phát 
triển, bóc lột các nước đó bằng cách nhập 
khẨu nguyên liệu quý, bán hàng theo giá 
cao, ĐÁ hương thấp cho công nhân bản 
xứ, v v. lIiang thời gian pẩn đầy, bằng 
cách (ng cường đẩu tư vào ngành công 


nghiệp chê biên của các nước đang phát 
triển, các công ty này đã xây dựng ở các 
nước đó những xí nghiệp đẻ sản xuât một 
sô bộ phận, một sô chi tiêt máy hoặc để 
thực hiện một sô thao tác công nghệ nhàt 
định, do đó mà cột chặt nền kinh tê của 
các nước này vào nền kinh tê của các 
cường quöc đề quôc chủ nghĩa. Trong khi 
đề ra các yêu cầu về một trật tự: kinh tè 
quốc tê mới, các nước đang phát triển đỏi 
xác lập sự kiểm soát hoạt động của các 
công ty xuyên quôc gia trong nền kinh tề 
của nước mình, hạn chê vị trí của chúng 
trong việc khai thác nguồn tài nguyên của 
đât nước mình. 


CƠ CHÊ KINH DOANH CÚA XÃ 
HỘI XÃ HỘI CHÚ NGHĨA— phương 
thức tổ chức có kê hoạch nền sản xuầt xã 
hội: toàn bộ các hình thức và phương 
pháp kinh doanh, bao gồm trước hờ 
các kê hoạch nhà nước về phát triển kinh 
t và xã hội, hạch toán kinh tê, các đòn 
bẩy và kích thích kinh tê, cơ cầu tỏ chức 
quản lý. các hình thức tham gia của quần 
chúng vào việc quản lý sản xuầt (xem 
Kề hoạch hóa nến kinh tế quôc dân 
Hạch toán kinh tề, Tập trung dân chủ trons 
quản lý kinh tề [Chề độ}, Tham gia của 
những người lao động vào việc quản ÙÈ 
nền kinh tề). Cơ chề này hình thành trên cờ 
sở chề độ công hữu về tư liệu sản xuất và 
gắn liền với quá trình thực tê xã hội hỏa 
sản xuầt và hình thành mạng lưới quan hè 
tổ chức xã hội chủ nghĩa, với sự hoạt động 
của nhà nước nhằm điều tiềt có kề hoạch 
việc sắn xuât và phân phôi, với sự tham 
gia của quần chúng vào việc quản lý kinh 
tê và tầt cả các công việc xã hội. Nó thay 
thề cơ chề tự phát điều tiêt đời sông kinh 
t, vồn có của phương thức sản xuẫt tử 
bản chủ nghĩa. Thực chât của cơ chề kinh 
đoanh của xã hội xã hội chủ nghĩa đã 
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được V.I. Lê-nn phát hiện và luận 
chứng. Những nguyên tắc kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa của Lê-nin là cơ sở vững 
chắc để lãnh đạo nền kinh tê quôc dân 
dưới chủ nghĩa xã hội và do Đảng cộng 
sản Liên Xô và các đảng mác-xít - lê-nin- 
nít anh em phát triển một cách sáng tạo có 
chú ý đền kinh nghiệm đã được tích lũy và 
những điều kiện mới. Cơ chề kinh doanh 
là phương tiện chủ yêu để thực hiện trên 
thực tiễn chính sách kinh tê của Đảng, 
bảo đảm sự hoạt động hiệp đồng và phôi 
hợp chặt chẽ tât cả các khâu của tổ hợp 
kinh tê quôc dân thông nhât trong nước. 
Trong quá trình phát triển và tăng cường 
sự phân công lao động quồc tê xã hội chủ 
nghĩa và liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa 
đang hình thành cơ chê kinh doanh của 
nền kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới. Bằng 
cách tạo ra và hoàn thiện những hình thức 
và phương pháp kinh doanh, người ta 
vận dụng hệ thông các quy luật kinh tê của 
chủ nghĩa xã hội, những khả năng ngày 
cảng rộng lớn để tăng hiệu quả của nền 
sản xuât xã hội và nâng cao mức sông của 
nhân dân, kêt hợp những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật với 
những ưu việt của hệ thông kinh tê xã hội 
chủ nghĩa. Theo đà phát triển của lực 
lượng sản xuât, nâng cao trình độ xã hội 
hóa sản xuât và trình độ chín muồi của 
quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, trong 
cơ ch kinh doanh diễn ra những thay đổi 
tương đôi lớn và trở nên đặc biệt rõ rệt 
trong điều kiện chuyển từ giai đoạn này 
sang giai đoạn khác của sự phát triển chủ 
nghĩa xã hội. Hoàn thiện cơ chê kinh 
doanh là một quá trình do điều kiện khách 
quan quyêt định, nhưng đồng thời, việc 
đỏ không diễn ra một cách tự động và tự 
phát, mà do Đáng và Nhà nước hướng 
dẫn một cách có ý thức. Đảng cộng sản 
Liên Xô coi việc hoàn thiện cơ chẽ kinh 


doanh là một quá trình năng động giải 
quyềt các vân đề do đời sông đề ra, nhằm 
sử dụng đầy đủ nhât những ưu việt của 
hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa. Các 
biện pháp do Đảng cộng sản và Chính phú 
Liên Xô đề ra xuât phát từ sự cần thiêt 
phải nâng cao trình độ kề hoạch hóa và 
kinh doanh, làm cho chúng phù hợp với 
những yêu cầu của giai đoạn hiện nay, tức 
giai đoạn hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển, phải nâng cao đáng kẻ hiệu quả của 
nền sản xuât xã hội, đây nhanh tiên bộ 
khoa học - kỹ thuật và tăng năng suầt lao 
động, cải tiên chât lượng sản phẩm và trên 
cơ sở này phải không ngừng phát triển nền 
kinh tê của đầt nước và phúc lợi của nhân 
dân xô-viêt. Người ta đang thực hiện các 
biện pháp nhằm hoàn thiện một cách tổng 
hợp và phôi hợp các hình thức tổ chức nền 
sản xuât xã hội và công tác quản lý, nâng 
cao trình độ khoa học và hiệu quả của công 
tác kề hoạch hóa, tăng cường các đòn 
bẩy và kích thích kinh tê, phát triển hơn 
nữa những nguyên tắc dân chủ trong quản 
lý kinh tề. Tât cả các khâu của cơ chê kinh 
doanh đều nhằm đạt tới những kềt quả 
cuôi cùng tôt nhầt và nâng cao hiệu quả 
sản xuât. 


CƠ HỘI [CHỦ NGHĨA]— bộ phận 
cầu thành của một trào lưu chính trị - tư 
tưởng trong phong trào công nhân, nảy 
sinh dưới ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư 
sản và cô buộc giai cầp công nhân phải 
phục tùng lợi ích của tư bản. Chủ nghĩa cơ 
hội hướng giai cầp công nhân vào việc 
hợp tác với giai cầp tư sản, hòa hoãn với 
chủ nghĩa tư bản, từ bỏ việc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, làm công cụ cho chủ nghĩa 
đề quồc trong cuộc đầu tranh của nó chông 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin, chồng phong 
trào cộng sản thê giới và chủ nghĩa xã 
hội hiện thực. Chủ nghĩa cơ hội ra đời 
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trong nửa sau thê kỷ XIX. Vào thời kỳ 
tống khúng hoáng của chú nghĩa tư: bán, hệ 
tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội biểu hiện 
dưới hai biên dạng chủ yêu sau đây: chủ 
nghĩa cái lương - xã hội xã hội chủ nghĩa 
hữu khuynh và chủ nghĩa xét lại trong 
phong trào cộng sản quôc tê (xem Cái 
lương [ Chú nghĩa}, Xét lại ƒ Chủ nghĩa)). 
Những quan niệm kinh tê cải lương - xã 
hội («chú nghĩa xã hội dân chủ», ‹nền 
kinh tê hỗn hợp», «chủ nghĩa xã hội thị 
trường», v. v.) và chính sách tương ứng 
đang được các lãnh tụ và những nhà lý 
luận của các đáng dân chủ -xã hội, hợp 
nhât lại thành Quốc tê xã hội chủ nghĩa 
vào năm 1951, để ra. Chủ nghĩa cơ hội 
hiện đại đang tiêp tục và đi sâu vào lý 
luận và thực tiễn của những lãnh tụ phái 
hữu của Quôõc tê II (Ê. Béc-stanh, C. 
Cau-xky, R. Hin-phéc-đinh, Ph. Át-lơ, 
Ô. Bau-ơ, v. v.). Nêu như trong quá khứ, 
đặc trưng của các nhà lý luận dân chủ - xã 
hội là sự thừa nhận chủ nghĩa Mác trên 
hinh thức, thì trong tiên trỉnh tiêp tục 
trượt sang phía hữu, sau chiên tranh thê 
giới thứ hai, họ đã công khai tuyên bô 
đoạn tuyệt với chủ nghĩa Mác. Nguồn gôc 
lý luận-tư tưởng của chủ nghĩa cơ hội 
hiện đại trước hêt là những lý thuyêt tư 
sản về sự «chuyên hóa của chủ nghĩa tư 
bán». Xét theo hướng tác động của nó đên 
phong trào công nhân cách mạng, chủ 
nghĩa cơ hội có thể là hữu khuynh và có 
thế là «tá» khuynh, đồng thời loại này 
thường chuyên hóa thành loại kia. Chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh là những lý 
thuyết cái lương thay thê nhau và những 
phương châm chính trị và sách lược thỏa 
hiệp (chú nghĩa Béc-stanh, chủ nghĩa 
Cau-xky, chú nghĩa cải lương - xã hội hiện 
đại và chủ nghĩa xét lại hữu khuynh), 
nhằm thực tê báo vệ chê độ tư sản, chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, nhằm 


từ bó những hành động cách mạng, từ bó 

việc cải tạo xã hội một cách căn bản trên 

những nguyên tắc xã hội chủ nghĩa và 

cộng sản chủ nghĩa, vì những điều có lợi 

tạm thời và cục bộ. Những biếu hiện của 
chủ nghĩa cơ hội trong các đáng cộng sản 

có nghĩa là ngả sang lập trường của chủ 
nghĩa thủ tiêu, chuyển sang lập trường 
của chủ nghĩa dân chủ - xã hội. Chủ nghĩa 
cơ hội phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng 
mác-xít - lê-nin-nít; điều này dẫn tới chỗ 
đầu hàng những lực lượng chông chú 
nghĩa xã hội. Chủ nghĩa cơ hội «tả» 
khuynh (chủ nghĩa Tơ-rôt-xki) ngụy trang 
bằng những lời hoa mỹ cực kỳ cách mạng, 
đẩy quần chúng tới những hành động 
phiêu lưu chủ nghĩa và đây đảng cộng sản 
đi theo con đường của chủ nghĩa bẻ phái. 
do đó làm tê liệt năng lực của đảng đoàn 
kêt các chiên sĩ đâu tranh chông chủ nghĩa 
đề quôc, lãnh đạo thắng lợi công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, làm mât uy tín của 
chủ nghĩa cộng sản và, như vậy, thúc đảy 
việc truyền bá chủ nghĩa chồng cộng. Các 
trào lưu của chủ nghĩa cơ hội «tả» khuynh 
bao gồm cả những phần tử «tả khuynh 
mới», tức là những phần tử tơ-rôt-kít 
mới và những nhóm khác của phong 
trào câầp tiền của giới trí thức hoạt động 
đặc biệt tích cực vào những năm 60. Xuât 
phát từ lập trường vô chính phủ và chủ 
nghĩa công đoàn vô chính phủ, những 
nhóm đó phê phán chủ nghĩa tư bản độc 
quyển nhà nước, họ đứng về phía qđả» 
để tần công chủ nghĩa xã hội hiện thực, 
chiên lược và sách lược của phong trào 
cộng sản thê giới, đồng thời lại ra sức sử 
dụng đi sản lý luận của C. Mác. Những 
quan niệm kinh tê của chủ nghĩa cơ hội là 
của kinh tề chính trị học tư sản tâm thường 
không khoa học. «Chủ nghĩa cơ hội trong 
tầng lớp trên của phong trào công nhần, 
đó là chủ nghĩa xã hội tư sản chứ không 
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phải chủ nghĩa xã hội vô sản. Thực tê 
chứng minh rằng những nhà hoạt động 
trong phong trào công nhân thuộc trào 
lưu cơ hội chủ nghĩa, lại là những kẻ bảo 
vệ giai cầp tư sản tồt hơn bản thân giai 
cầp tư sản. Nều bọn này không nắm được 
quyền lãnh đạo công nhân thì giai cầp tư 
sản không thể đứng vững được» (E. 1. 
Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản 
Tiền bộ. Mát-xcơ-va. t. 41, tr. 279). Điểm 
lý luận-tư tưởng chủ yêu của các học 
thuyềt kinh tề- xã hội của chủ nghĩa cơ 
hội hiện đại, của chủ nghĩa cải lương - xã 
hội và của chủ nghĩa xét lại là quan niệm 
về «con đường thứ ba» dường như khác 
với cả chủ nghĩa tư bắn lẫn chủ nghĩa xã 
hội hiện thực khoa học, mác-xít - lê-nin- 
nít («chủ nghĩa xã hội dân chủ», những 
«mô hình mới». dân tộc của chủ nghĩa xã 
hội. những quan niệm của cái gọi là «chủ 
nghĩa cộng sản châu Âu»). Trong khi giải 
thích một cách xuyên tạc các quá trình 
kinh tề - xã hội diễn ra trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
(sự tiềp tục xã hội hóa tư bản chủ nghĩa 
nền sắn xuầt trên quy mô quôc gia và liên 
quồc gia: sự liên kềt kinh tê đề quồc chủ 
nghĩa; sở hữu tập thể dưới hình thức cổ 
phần, công ty, tư bản nhà nước, lần át 
một phần sở hữu tư bản chủ nghĩa tư 
nhân cá biệt; những thay đổi trong cơ cầu 
của giai cầp công nhân: việc tách chức 
năng quản lỷ khỏi việc chiềm hữu tư bản: 
những thành quả xã hội của nhân dân lao 
động trong các nước công nghiệp phát 
triển v. v.), bọn cơ hôi chủ nghĩa đã chớp 
lầy các lý thuyềt tư sản về «đân chủ hóa tư 
bán», œphân tán sở hữu», «hợp tác xã 
hôi», «cuộc cách mạng của những người 
quán lý». chú nghĩa tư bản ‹có kề hoạch», 
«nhà nước phúc lợi chung», «phi vô sản 
hóa», «giai cầp trung gian mới», và bắt 
đầu khắng định rằng chú nghĩa tư bản tự 


nó sẽ biền mâầt, mà không cẩn đền cách 
mạng, không cần chuyến chính quyển vào 
tay giai cầp công nhân, không cẩn xã hội 
hóa tư liệu sản xuầt, nó đường như «đang 
chuyển hóa thành chủ nghĩa xã hội dân 
chủ». Xuât phát từ những lập trường đó, 
các lãnh tụ phái hữu của Quồc tề xã hội 
chủ nghĩa đầu tranh chồng chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, tuyên bồ chủ nghĩa xã hội 
này là một chề độ cực quyền và đem «thề 
giới tự do» đôi lập với nó (các quôc gia 
tư sản tự gọi như thề). Chủ nghĩa chồng 
cộng, cuộc đầu tranh chồng chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin là nét chủ đạo của chủ nghĩa 
cơ hội hiện đại. Chủ nghĩa cơ hội trong 
kinh tê, cũng như khoa kinh tề chính trị tư 
sản nuôi dưỡng nó, đang trải qua một 
cuộc khủng hoảng ngày càng sâu sắc. Các 
đảng xã hội chủ nghĩa và dân chủ - xã hội 
tham gia Quồc tề xã hội chủ nghĩa đã 
nhiều lần nắm chính quyền ở Áo, Anh, 
Hà Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, Đan 
Mạch. Na Uy, Thụy Điển, Ô-xtrây-li-a, 
Tân Tây-lan, I-xra-en, nhưng ở bầt cứ 
nước nào trong những nước đó, phương 
thức sản xuầt tư bán chủ nghĩa và hệ 
thông bóc lột tư bản chủ nghĩa đều không 
hể bị lay chuyển. Còn về những mưu toan 
của chủ nghĩa xét lại muồn thực hiện 
trong thực tiễn kinh doanh biền dạng nảy 
hay biền dạng khác của qchủ nghĩa xã hội 
thị trường». thì chủng dẫn đền chỗ phá 
hoại chề độ xã hội chủ nghĩa (chẳng hạn 
như tình hình Tiệp Khắc những năm 
1968-1969 đã cho thầy). Những quan 
niệm cơ hội «tả» khuynh cũng không thể 
dung hòa với chủ nghĩa xã hội khoa học. 
Trên thực tề. chúng gây ra những thiệt 
hại to lớn cho nền kinh tề quồc dân. Trong 
khi tiền hành đầu tranh chồng chủ nghĩa 
cơ hội cải lương - xã hội và xét lại, những 
người cộng sản theo đuổi mục địch củng 
cô sự thồng nhầt đội ngũ của mình, củng 
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cô sự thông nhầt của giai cầp công nhân 
trong cuộc đầu tranh vì hỏa bình, dân chú 
và chủ nghỉa xã hội. Đồng thời, họ xuât 
phát từ chỗ cho rằng sự phát triển sáng 
tạo của học thuyềt mác-xít là con đường đi 
tới nhận thức và giái quyềt những vần để 
mới. 


CƠ KHÍ HÓA SÁN XUÂT-—việc 
thay thê lao động thủ công bằng lao động 
máy móc. Việc áp dụng máy móc và hệ 
thông máy móc giải phóng công nhân khỏi 
những thao tác thủ công nặng nhọc, tôn 
nhiều công sức; việc điều khiến công 
việc của máy móc và việc phục vụ máy 
móc đó trớ thảnh nhừng chức năng 
chủ yêu của người công nhân. Dưới 
chủ nghia xã hội, mục đích của cơ 
khí hóa sản xuât là tăng năng suât 
lao động và hiệu quá của nên sản xuât xã 
hội, đạt những kêt quả quan trọng nhât 
về mặt xã hội : giảm nhẹ và làm lành mạnh 
điểu kiện lao động của công nhân, nâng 
cao trình độ văn hóa- kỹ thuật của họ, 
tăng mức tiến công và phúc lợi vật chât 
nói chung của công nhân, khắc phục 
những khác biệt đáng ké giữa lao động 
trí óc vả lao động chân tay. Công nhân ở 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa quan tâm 
thiềt thân đền việc cơ khí hóa sắn xuât. 
Cơ khí hóa sản xuất là một trong những 
phương hướng chú yêu của tiên bộ khoa 
học-kỹ thuật dưới chủ nghĩa xã hội. 
Đứng về mặt lịch sứ mà xét thì trước hêt 
ngươi ta đã thực hiện cơ khí hóa những 
loại công việc nặng nhọc và tôn nhiều 
công sức chú yêu trong khâu sắn xuât 
chính, đồng thời vẫn duy trì một tỷ lệ 
đáng kế lao động thủ công đôi với các 
thao tác khác, nhãt là đôi với những 
thao tác phụ trợ. Đó là cái gọi là cơ khí 
hóa từng phần. Trong thời kỷ chú nghĩa 
xã hội phát triển, người ta chú ý trước 


tiên đền việc thực hiện rộng rãi cơ khí hóa 
toàn bộ trong phạm vi phân xướng vả xị 
nghiệp, trong đó lao động thú công được 
thay thê bằng lao động máy móc đôi với 
tât cá các công việc có tính chãt công nghệ 
chủ yêu và các công việc phụ trợ. Cơ khi 
hóa toàn bộ báo đám tăng nhanh năng 
suât lao động và đạt hiệu quá kinh tê cao, 
thúc đấy việc phát triển rộng rãi / đóng 
hóa sản xuât. Trong tầt cá các ngành cúa 
nền kinh tê quôc dân Liên Xô đã triệt để 
thực hiện một đường lôi nhằm nhanh 
chóng trang bị lại kỹ thuật cho sản xuât, 
chê tạo và sắn xuât máy móc và thiêt bị . 
cho phép cái tiên điều kiện lao động và | 
nâng cao năng suât lao động, tiêt kiệm | 
nguồn vật tư. Kỹ thuật và vật liệu mới về . 
nguyên tắc, công nghệ tiên bộ đang được 
xây dựng và áp dụng vào sản xuât. Việ 
sản xuât máy móc và các tổ hợp máy có 
công suât và năng suât cao, các thiêt bị có 
tính kinh tê lớn, hệ thông hoàn chỉnh các 
máy để cơ khí hóa và tự động hóa toàn bộ 
sản xuât ngày càng tăng. Trong điểu kiện 
của chủ nghĩa tư bản, việc cơ khí hóa sản 
xuât, cũng như việc áp dụng kỹ thuật mới 
nói chung, bị bọn tư bản lợi dụng để tăng 
cường bóc lột công nhân, tăng quá mức 
cường độ lao động của họ, thu lợi nhuận 
tôi đa. Hậu quả về mặt xã hội của cơ khi 
hóa trong xã hội tư bản chủ nghĩa là tăng 
thêm nạn ¿hâ: nghiệp. Ở” đây, tiêu chuẩn 
để áp dụng máy móc là tiêt kiệm tư bản vả 
tăng lợi nhuận cho nhà tư bản. Vì vậy, 
giới hạn kinh tê của việc áp dụng máy móc 
là do việc tiêt kiệm lao động được trả công 
quyêt định. Quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa đã tạo ra địa bàn rộng lớn để áp 
dụng máy móc có hiệu suât cao nhât, bảo 
đảm giám nhẹ lao động, tăng cường tính 
sáng tạo của lao động. Tiêu chuẩn để áp 
dụng máy móc dưới chủ nghĩa xã hội là 
tiêt kiệm toàn bộ lao động xã hội vả tăng 
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của cải xã hội nhằm mục đích thỏa mãn 
nhu cẩu của xã hội. Dưới chủ nghĩa xã 
hội, việc loại trừ hoàn toàn lao động chân 
tay nặng nhọc là nhiệm vụ có ý nghĩa xã 
hội to lớn. Trong Hiên pháp Liên Xô đã 
ghi: ‹Nhà nước chăm lo... giảm bớt và 
trong tương lai đi tới loại bó hoàn toàn 
lao động chân tay nặng nhọc trên cơ sở 
cơ khí hóa và tự động hóa toàn bộ các 
quá trình sản xuât trong tât cả các ngành 
kinh tê quôc dân». 


CƠ SỞ VẬT CHÂT-KỸ THUẬT 
CÚA CHÚ NGHĨA CỘNG SÁN— nền 
sản xuât lớn của toàn dân, được tố chức 
một cách có kề hoạch, được cơ khí hóa 
và tự động hóa toàn bộ, dựa trên cơ sở 
điện khí hóa toàn bộ tât cả các ngành của 
nền kinh tê quôc dân, đảm báo đầy đủ 
phúc lợi vật chât và sự phát triển tự do, 
toàn điện của tât cả các thành viên trong xã 
hội. Nó đánh dâu bước nhảy vọt khổng 
lồ trong sự phát triển cúa nền đại sản xuât 
cơ khí trong quá trình thực hiện cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật. Đi đôi với 
việc cơ khí hóa và tự động hóa toàn bộ 
những quá trình sản xuât riêng biệt, các 
tiền để để chuyên sang tự động hóa toàn 
bộ nền sản xuât đang được tạo ra. Việc sản 
xuât điện năng có sử dụng các nguồn năng 
lượng bên trong của nguyên tử được 
phát triển mạnh mẽ. Việc sản xuât chật 
déo, nhựa nhân tạo và các vật liệu tổng 
hợp thay thê có kêt quả và thường có 
những đặc tính hóa học hơn hẳn các 
nguyên liệu và vật liệu lây trong thiên 
nhiên, được phát triển rộng rãi. Trong 
công nghệ sản xuât có những biên đổi về 
chât. Kỹ thuật và công nghệ mới đòi hỏi 
phái nâng cao chât lượng của sức Íao 
động, phát triển toàn diện tài năng của con 
người. Các tý lệ của nên sản xuât xã hội 
thay đối phủ hợp với những thành tựu 


của khoa học và kỹ thuật. Môi quan hệ 
giữa sản xuât và khoa học được tăng 
cường, và khoa học trở thành lực lượng 
sản xuât trực tiệp. Tính chât xã hội của 
sản xuât được nâng cao. Trong điều kiện 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triển, vân 
để cơ bản cúa công cuộc xây dựng chú 
nghĩa cộng sản — đạt tới một năng suât 
lao động cao hơn năng suât lao động của 
các nước tư bản chú nghĩa phát triển nhât 
và bảo đảm lúc đầu có đầy đủ và về sau 
thì có dư thừa những vật phẩm tiêu 
dùng —đang được giái quyêt. Những 
điều kiện vật chât để quan hệ sản xuât xã 
hội chủ nghĩa phát triển thành quan hệ 
sản xuât cộng sản chủ nghĩa được hình 
thành. Việc tăng cường tính chât xã hội 
của sản xuât và việc nâng cao trình độ xã 
hội hóa sản xuât dẫn tới sự cúng cö mỗi 
liên hệ qua lại giữa các đơn vị cơ sở của 
nền sản xuât xã hội, tới sự phát triển môi 
quan hệ hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trên 
tình đồng chí giữa các tập thể những 
người lao động, củng cô hơn nữa sự 
thông nhât lợi ích của họ. Vai trò chủ đạo 
của sớ hữu nhà nước (toàn dân) xã hội 
chú nghĩa được tăng cường. Sự phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sản xuât trong 
nông nghiệp dẫn tới chỗ làm cho sản 
xuât nông nghiệp nhích lại gần với sản 
xuât công nghiệp về trình độ trang bị kỹ 
thuật cho lao động và trình độ lành nghề 
của người lao động. Đồng thời, điều 
kiện sinh hoạt ở nông thôn và thành thị 
cũng nhích lại gần nhau, nông thôn được 
cải tạo về mặt xã hội. Lao động của con 
người ngày càng có tính chât sáng tạo. 
Tiền để quan trọng cho sự phát triển toàn 
diện của con người là việc tăng thêm và sử 
dụng đúng đắn (hời gian nhàn rỗi dưới 
chú nghĩa xã hội. Việc tăng cường sự liên 
kềt kinh tê xã hội chủ nghĩa giữa các nước 
thành viên của Hội đồng tương trợ kinh 
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tề sẽ đám bảo sự san bàng (nhích lại gân 
nhau) trình độ phát triển kinh tề của các 
nước xã hội chú nghĩa và tạo ra những 
tiền để vật chầt đế, trong phạm vi một thời 
kỳ lịch sử nhầt định, các nước xã hội chủ 
nghĩa ít nhiều đồng thời chuyển lên chủ 
nghĩa cộng sắn. 


CƠ SỞ VẬT CHÂT-KỸ THUẬT 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI nền đại 
sản xuầt cơ khí được xã hội hóa trong tâầt 
cá các ngành của nền kinh tê quôc dân 
dựa trên cơ sở điện khi hóa và áp dụng 
rộng rãi những thành tựu mới nhât của 
khoa học- kỹ thuật, được tổ chức một 
cách có kề hoạch trong phạm vi cả nước 
nhằm thỏa mãn đầy đủ hơn nữa nhu cầu 
vật chầt vả văn hóa của những người lao 
động. Nến đại sản xuât cơ khí ra đời 
đưới chủ nghĩa tư bản. Nhưng ở đây, nó 
phục tùng lợi ích của tư bản và, do đó, có 
những đặc điểm xã hội và cơ cầu-sản 
xuầt không phù hợp với các nhu cầu của 
chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa tư bản gạt bó 
mỗi liên hệ qua lại trực tiềp, có kê hoạch 
giữa các ngành của nền kinh tê quôc dân 
với tư cách là một chỉnh thể thông nhât, 
đẻ ra sự khác biệt rõ rệt về trình độ trang 
bị kỹ thuật giữa các xí nghiệp, các ngành, 
các vùng kinh tế và các vùng dân tộc, 
cũng như giữa từng nước. Nhà nước 
chuyên chính vô sắn thực hiện một 
công việc to lớn nhằm xây dựng nền 
đại công nghiệp cơ khí và làm cho 
cơ sở vật chầt-kỹ thật mà nó thừa 
hướng thoát khói những hạn chê vồn có 
của nó đưới chú nghĩa tư bán, mở ra địa 
bản rộng lớn cho sự phát triển khoa học 
và kỹ thuật vi lợi ích cúa tầt cá những 
ngươi lao động. Dưới chú nghĩa xã hội, 
việc phát triển nến sắn xuẫt cơ khí được 
thực hiện một cách có kề hoạch, toàn bộ, 
tức lả trong phạm vi toàn bộ nến sán xuât 


xã hội. Đồng thời, điều có ý nghĩa quan 
trọng trước tiên là việc phát triển công 
nghiệp nặng dựa trên cơ sở các thành tựu 
về khoa học - kỹ thuật tiên tiên, việc tích 
tụ sắn xuât trong các xí nghiệp lớn vả rật 
lớn, việc xóa bỏ tình trạng phát triển không 
đều về kỹ thuật của sắn xuât. Trong điều 
kiện tồn tại hệ thông xã hội chủ nghị 
thê giới, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật 
chât - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được 
giải quyêt có tính đền sự phán công lao 
động quỗc tề xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ 
sớ hợp tác kinh tê toàn diện và giúp đờ 
lẫn nhau giữa các nước đang xây dựng 
xã hội mới. Cơ sở vật chât - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội được xây dựng tron 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chú 
nghĩa và cải tạo xã hội chủ nghĩa dôi với 
nông nghiệp. Việc xây dựng thành công 
cơ sở vật chât - kỹ thuật của chủ nghĩa xả 
hội bảo đắm sự thông trị tuyệt đôi của 
chê độ công hữu về tư liệu sản xuât, củ: 
quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa ở thành 
thị và nông thôn. Lực lượng sản xuài 
được đổi mới và quan hệ sản xuât mới 
quyêt định việc nâng cao một cách đáng 
kế năng suât lao động, tăng nhanh sức 
mạnh kinh tê của nhà nước xã hội chú 
nghĩa, nâng cao phúc lợi vật chât và trinh 
độ văn hóa-kỹ thuật của những người 
lao động. Trong quá trình xây dựng ti 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, cơ sở vật 
chât - kỹ thuật được phát triển toàn diện 
Ở Liên Xô, trong thời kỳ này, quy mô cử 
nền kinh tê quôc dân đã tăng lên mây lắn 
Một tổ hợp kinh tề quôc dân hùng mạnh 
được xây dựng mà cơ sở của nó là nến 
công nghiệp hiện đại bao gồm nhiều 
ngành và nền đại nông nghiệp cơ khí hè 
cao. Việc áp dụng các thành tựu mới nhì! 
về khoa học - kỹ thuật vào sản xuât đượt 
đây mạnh. Một nền kỹ thuật hoàn tot 
mới về nguyên tắc đang được tạo ra trÈ 


ÑI Của cải quôc dân 


một sồ phương hướng tiền bộ kỹ thuật. 
Việc thực hiện cách mạng khoa học - kỹ 
thuật trong giai đoạn hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hội phát triển ở Liên Xô dẫn đền sự 
hình thành của nền sản xuât cơ khí hóa 
và tự động hóa toàn bộ. 


CỦA CẢI QUỐC DÂN — toàn bộ của 
cải vật chầt do xã hội chỉ phôi. Của cải 
quôc dân thuộc sở hữu của toàn xã hội 
hay của các giai câp, tập đoàn hay cá 
nhân đều phụ thuộc vào phương thức 
sản xuât chiềm địa vị thông trị. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, các giai câp bóc lột chiêm 
hữu phần lớn của cải quôc dân. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, của cải quôc dân là 
những của cải vật chât (toàn bộ / liệu 
sán xưuâi và vật phẩm tiêu dùng) đã tích 
lũy được do lao động của các thê hệ 
trước và thê hệ hiện nay tạo ra, cũng 
như các tải nguyên thiên nhiên được 
thu hút vào chu chuyển kinh tê. Kinh 
nghiệm sản xuât và khoa học-kỹ thuật 
của nhân dân lao động đóng vai trò to lớn 
trong việc làm tăng của cải quôc dân. 
Tai nguyên thiên nhiên chưa được thu 
hút vào quá trình ái sản xuất xã hội chủ 
nghia là tài sản của xã hội tồn tại với tư 
cách là của cái quôc dân tiềm tàng. Mọi 
của cải vật chât do lao động tạo ra và nằm 
trong thành phần của cải quôc dân được 
phán chia ra thành các bộ phận sau đây 
tuy theo ý nghĩa của chúng trong đời 
sông kinh tê của xã hội: l) (ải sản cô 
định sán xuât, bao gồm các tư liệu lao 
động (máy móc và máy công cụ, thiệt 
bị, nhà xưởng và công trình sản xuât, 
Y. Y.), và tải sắn lưu động, bao gồm các 
đôi tượng lao động đã qua chê biền 
trước (nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
v.v); 2) dự trữ hàng hóa của nền kinh 
tÊ quốc dân. Trong sô này gồm có: một 
lả. vốn lưu thông, tức dự trữ thành phẩm 


trong kho các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
và các tổ chức thương nghiệp được đưa 
vào lưu thông một cách có kê hoạch; 
hai là, quỹ dự phòng và dự trữ báo hiếm 
của nền kinh tê quôc dân, tức là một 
phần sản phẩm dùng đề khắc phục những 
mât cân đôi có thể xảy ra hay là đề sử 
dụng trong những tình huông đặc biệt; 
3) quỹ không sản xuât: quỹ nhà ở, quỹ 
dùng vào mục đích văn hóa-sinh hoạt 
(trường học, bệnh viện, rạp hát, rạp chiêu 
bóng, viện bảo tàng, v. v.); 4) tài sản cá 
nhân của dân cư: nhà ở, đồ dùng trong 
nhà, dụng cụ sinh hoạt, quần áo, v. v.; 
5) của cải thiên nhiên được thu hút vào 
quá trình tái sản xuât; đât nông nghiệp, 
rừng, nước, các mỏ khoáng sản có ích 
đã thăm dò, dự trữ thủy năng, v. v.. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, của cái quôc dân 
là thuộc về xã hội nói chung hay từng 
tập thể lao động, từng tổ chức xã hội 
hoặc, cuôi cùng, là của từng gia đình và 
thành viên trong xã hội. Nó tăng lên 
với nhịp độ cao theo đả phát triển nền 
sản xuât xã hội và theo mức tăng quỹ 
tích lũy và quỹ tiêu dùng, cũng như trên 
cơ sở thu hút các tài nguyên thiên nhiên 
vào việc sử dụng có tính chât kinh tê, 
tích lũy, vận dụng các kiên thức khoa 
học -kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuât, 
chỉnh phục ngày càng nhiều các lực lượng 
tự nhiên. Việc tăng của cải quôc dân có 
tác động đền quy mô và nhịp độ tái sản 
xuât mở rộng (ổng sản phẩm xã hội, 
tăng cường khá năng vật chât của xã 
hội để cải thiện các điều kiện lao động. 
nâng cao mức sông vật chât và văn hóa 
của nhân dân. 


CUNG ỨNG VẬT TƯ -KỸ THUẬT - 
quá trình bảo đảm cho các xí nghiệp và 
tổ chức xã hội chủ nghĩa những nguyên 
liệu, vật liệu, bán sản phẩm và thành 


ä 


§2 Cường độ lao động 


phẩm cẵn thiết để tiêu dùng cho sản xuât 
và không sản xuầt. Nó gồm có các giai 
đoạn: phân phôi có kề hoạch nguồn vật 
tư, lưu thông sản phắm dưới hình thức 
hàng hóa và tổ chức sự vận động đền 
các nơi tiêu đùng trực tiệp. Kê hoạch 
cùng ưng vảt tư - kỳ thuật là một bộ phận 
cầu thành của các kê hoạch phát triển 
kinh tế và xã hội của đât nước, của các 
ngành. cúa các nước cộng hòa liên bang, 
của các khâu cơ sở trong nển kinh tê 
quồc dân. Việc phân phôi các nguồn vật 
t được tiền hành bằng cách trực tiêp 
quy định sô lượng sắn phẩm (quỳ) được 
cầp cho các đơn vị tiêu dùng, cũng như 
bằng cách cung ứng không qua quỹ. 
Trong quá trình lưu thông, người ta áp 
dụng hai phương thức vận động hàng 
hóa chủ yêu: trực tiềp từ các đơn vị 
sản xuât sản phẩm đền các đơn vị tiêu 
dùng (cung ứng theo lôi quá cảnh) và 
qua kho của các xí nghiệp vả tố chức 
cung tiêu (cung ứng qua kho). Những 
mồi liên hệ kinh tê về mặt cung ứng hàng 
hóa có công dụng sắn xuât-kỹ thuật 
được tế chức theo kề hoạch và có tính 
đền điếu kiện sản xuât, vận chuyển và 
tiêu dùng sản phẩm. Chúng biểu hiện 
đưới hình thức những môi liên hệ trực 
tiềp giữa các đơn vị sán xuât và đơn vị 
tiêu dùng (xem Liên hệ kinh tê trực tiệp 
i4 44¡). dưới các hình thức liên hệ trung 
gan khác nhau nhằm báo đám hoặc là 
việc thực hiện sản phẩm (cung ứng theo 
lôi quá cánh được tiền hành với sự tham 
#a của các cơ quan cung ứng, cung ứng 
đông bộ. cung ứng qua kho) hoặc là 
việc giao sán phẩm đề sử dụng tạm thời 
trong điểu kiện thuế (cho thuê những 
phương tiện kỹ thuật), Toàn bộ các xí 
nghiệp va tố chức kình tễ độc láp chuyên 
thực hiện chức năng lưu thông hàng hóa 
có công dụng sán xuât-kỹ thuật, tạo 


thành một ngành đặc biệt của nển kinh 
tÊ quôc dân; ngành này là bộ phân cầu 
thành của tổ hợp kê: câu hạ tầng. 


CƯỜNG ĐỘ LAO ĐỘNG — sự khắn 
trương của lao động được xác định 
bằng mức độ hao phí sức /ao động trong 
một đơn vị thời gian. Sự biên động cúa 
cường độ lao động có thể được đo bảng 
khôi lượng lao động sông (lao động 
chân tay và lao động trí óc) đã hao phí 
trong một giờ, một ngày, một tuần lễ 
lao động, v. v.. Ngày lao động càng ngắn 
thì cường độ lao động có thế càng tăng, 
và ngược lại, cường độ lao động giám 
bớt cùng với việc kéo dài ngày lao động. 
Trong một thời gian nhât định, cường đô 
lao động được nâng lên bao nhiêu, thi 
sự hao phí sinh lực của người lao động 
cũng tăng lên bây nhiêu và, do đó, tổng 
giá trị của sản phẩm sản xuât ra cũng 
tăng lên. Nêu ở đây, sô lượng sản phẩm 
tăng lên một cách tương ứng, thì giá tn 
của mỗi sản phẩm vẫn không thay đối 
Cường độ lao động tăng lên là do đấy 
nhanh sự hoạt động của máy móc vả 
dây chuyển sắn xuât, do tăng sô lượng 
thiệt bị được đồng thời phục vụ, do giám 
bớt sự hao phí thời gian lao động. Trong 
điều kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện nay, nhât là trong điều kiện cơ khí 
hóa và tự động hóa sản xuât toàn bê. 
sự hao phí về cơ năng giảm đi nhanh 
chóng, nhưng sự hao phí về năng lực 
thần kinh và trí lực lại tăng lên. Dưới chè 
độ tư bắn chủ nghĩa, tăng cường độ lao 
động là phương tiện để tăng cường bóc 
lột công nhân và nâng cao giá trị thăng 
dư. Ở' nhiều xí nghiệp tư bán chủ nghĩa. 
việc đạt được mức cường độ lao động 
quá cao cũng có giá trị tương đương 
với việc kéo đài ngày lao động. Đề thực 
hiện mục đích đó, các xí nghiệp này sử 
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dụng các hình thức tố chức lao động mới 
nhầt và chê độ tiền lương bòn rút mồ 
hôi. Việc tăng tiền lương lên chút ít 
không tương xứng với việc tăng cường 
độ lao động và không đủ bù đắp sự mât 
sức lao động quá sớm. Do đó, giai cầp 
công nhân các nước tư sắn kiên quyêt 
đâu tranh chồng việc tăng cường độ 
lao động lên quá mức. Chỉ dưới chê độ 
xã hội chủ nghĩa mới thực hiện được 
cường độ lao động xã hội bình thường 
trong điều kiện ngày lao động bình 
thường. Điều đó đảm bảo sử dụng hợp 
lý khả năng lao động của người lao động, 
đảm bảo sự phát triển toàn diện sức lao 
động cúa họ. Các ngành và các loại hình 
sản xuât có cường độ lao động cao áp 
dụng ngày lao động rút ngắn. Những xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa áp dụng các biện 
pháp nhằm nâng cường độ lao động 
lên mức bình thường của xã hội, đó là 
điều kiện quan trọng để nâng cao năng 
suât lao động xã hội. Phù hợp với điều 
đó là việc định mức lao động có căn cứ 
kỹ thuật, tổ chức lao động một cách khoa 
học, tăng cường kỷ luật lao động, tăng 
cường kích thích vật châầt và tinh thần 
đôi với công việc có năng suât cao. 


CƯỠNG BỨC SIÊU KINH TÊ_— 
hình thức cưỡng bức lao động dựa trên 
cơ sở người lao động bị phụ thuộc về 
cá nhân vào bọn bóc lột. Nó là hình thức 
đặc trưng nhât đôi với các phương thức 
sán xuât chiêm hữu nô lệ và phong kiên. 
Trong các xã hội tiền tư bản chủ nghĩa, 
nông nghiệp chiêm địa vị thông trị trong 
nển sản xuât, vì thê chủ ruộng đât là kẻ 
bóc lột. Trong điều kiện này, như C. Mác 
viêt, «việc chiêm đoạt... lao động thăng 
dư không biếu hiện gián tiêp bằng sự trao 
đổi, mà lây việc thông trị bằng bạo lực 
cúa một nhóm người này đôi với nhóm 


người khác trong xã hội làm cơ sớ. (Do 
đó phát sinh cá chê độ nô lệ trực tiềp, 
cả chê độ nông nô hay các quan hệ phu 
thuộc về chính trị)» (C. Äfác và Ph. Ảng- 
ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t.26, phần 
IH, tr. 415). Chê độ nô lệ là hình thức 
cưỡng bức siêu kinh tê, được đặc trưng 
bằng việc dùng bạo lực trắng trợn để 
cưỡng bức lao động. Trong lao động, 
người nô lệ hoàn toàn không quan tâm 
đền lợi ích vật chầt. Khác với người nô 
lệ, người nông nô có tư liệu sản xuât 
(nông cụ, gia súc, các nhà kho, chuồng 
trại v. v.). Việc cưỡng bức lao động 
không thẻ chỉ tiên hành bằng hành động 
bạo lực. Đồng thời, nêu không có cưỡng 
bức siêu kinh tê thì cũng không thể có 
nền sản xuât phong kiên. Nêu như địa 
chủ không có quyền lực trực tiêp đồi với 
cá nhân người nông dân thì hắn cũng 
không thể buộc một người được chia 
ruộng đât và có cơ sở kinh tê riêng phải 
làm việc cho nó. Chủ nghĩa tư bản là chề 
độ nô lệ làm thuê, dựa trên cơ sở người 
công nhân phụ thuộc về kinh tê vào giai 
cầp tư sản chiêm độc quyển vẽ tư liệu 
sản xuât. Tuy nhiên, điều đó cũng không 
loại trừ việc sử dụng rộng rãi sự cường 
bức lao động bằng bạo lực trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Trong thời kỳ của cái 
gọi là tích lũy nguyên thủy tư bản. sự 
cưỡng bức lao động bằng bạo lực đã 
được sử dụng rộng rãi để bóc lột nhân 
dân các nước thuộc địa (chề độ nô lệ đại 
điền trang và buôn bán nô lệ ở các nước 
thuộc địa đã được hợp pháp hóa đền 
tận nửa sau của thề kỷ XIX). Toàn bộ hệ 
thông các quan hệ giữa các nước tư bản 
chủ nghĩa với các nước chậm phát triển 
và các nước phụ thuộc là dựa vào sự 
kêt hợp các hình thức nỏ dịch khác nhau 
về kinh tê với sự bóc lột trên cơ sở cường 
bức trực tiềp. 


DANH MỤC SẢN PHẨM bảng kê 
tên gọi (loại) các sản phẩm do công nghiệp 
và các ngành kinh tê quôc dân khác sản 
xuât. Các bảng kê sản phẩm được xây 
dựng nhằm những mục đích sau đây: 
kê hoạch hóa nhịp độ, cơ câu và những 
tỷ lệ phát triển của các ngành kinh tê 
quôc dân, sản lượng biểu hiện dưới hình 
thức hiện vật và giá trị, các chỉ tiêu khác 
của kê hoạch: lập bảng cân đôi vật tư 
và kê hoạch phân phôi sản phẩm; xác 
lập quan hệ kinh tê và ký kêt hợp đồng 
giữa các đơn vị sản xuât và tiêu dùng sản 
phẩm, xác định công suât của các liên 
hiệp và xí nghiệp. Danh mục sản phẩm 
có thể mang hình thức mở rộng, bao 
hàm tât cả các tên gọi (loại) sản phẩm 
được sản xuât ra, hay là hình thức tổng 
quát (chẳng hạn như (xe ô-tô» — nghìn 
cái, không giải thích trong sö đó có bao 
nhiêu xe vận tải và bao nhiêu xe du lịch, 
v. v.). Ở' Liên Xô, danh mục sản phẩm 
tống quát được quy định trong các kê 
hoạch dài hạn, do các kê hoạch ngắn 
hạn cụ thể hóa tùy theo các khâu câu 
thành của nền kinh tê. Danh mục tổng 
quát các loại sản phẩm quan trọng nhât 
được kê hoạch hóa ở câp kinh tê quốc 
dân. Khi xây dựng các kê hoạch ở câp 
bộ, cơ quan ngang bộ, liên hiệp và xí 
nghiệp thì danh mục tổng quát này được 
phân loại. Khi xây dựng kê hoạch sản 
xuât và cung ứng sắn phẩm ở câp liên 
hiệp và xí nghiệp sản xuât thì dự định 
danh mục (mặt hàng) sản phẩm mở rộng, 
có tính đên nhu cầu của các đơn vị tiêu 
dùng. Danh mục (mặt hàng) sản phẩm 
mở rộng, thời hạn cung ứng sản phẩm 
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do các liên hiệp và xí nghiệp sán xuầi 
cùng với các tỏ chức tiêu thụ trực tiềp 
quy định. Mặt hàng là bảng kê mở rộng 
các biên dạng của sắn phẩm nhât định, 
có tính chât kinh tê-kỹ thuật đặc biệt 
(công suât, chât lượng, năng suât, kích 
thước mẫu, vẻ ngoài, v. v.). Đôi với các 
liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât, có tính đền 
trình độ chuyên môn của chúng, ngươi 
ta quy định bảng kê danh mục sán phẩm 
có công dụng sản xuât - kỹ thuật cần phải 
được sản xuât ra và cung ứng, mà theo 
đúng bảng kê này thì các đơn vị tiêu 
dùng và các tổ chức cung ứng sẽ ký kề 
hợp đồng về việc cung ứng sản phẩm cần 
thiêt cho họ. 


DÂN CHỦ CÁCH MẠNG Ở NGA 
[PHÁI]— những người đại biểu cử 
phong trào cách mạng, những nhà tư 
tưởng của phái dân chủ nông dân. Rã 
đời vào những năm 40 của thề kỷ XE. 
phái này đã trở thành lực lượng quyề 
định trong phong trào xã hội những năm 
60-70 của thê kỷ XIX. Những nhà tư 
tưởng chủ yêu là V. G. Bê-lin-xki, A. 
Ghéc-txen, N. G. Tséc-nư-sép-xki, mả 
V.I.Lê-nin gọi là các bậc tiền bồi của 
phái dân chủ -xã hội Nga (xem E. ! lẻ 
nín. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuầt bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 6, tr. 32.). Cuậ 
đầu tranh cách mạng chồng chê độ nênẽ 
nô và chê độ quân chủ phong kiền, viề 
thầu hiểu tính chât nhầt thời của chủ 
nghĩa tư bản, niềm tin vào sự cẩn thi 
phải có những thay đối căn bản về tầt 
cả những điều kiện kinh tê -xã hội tronẽ 
nước, niềm tỉn vào chủ nghĩa xã hội tronš 
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tương lai, tât cá những điểu đó đã gắn 
bó họ với phái dân chủ - xã hôi Nga. Các 
nhà đân chủ cách mạng đã kêt hợp tư 
tướng cách mạng nông dân với những 
tư tướng của chú nghĩa xã hội không 
tướng. V.G. Bê-lin-xki (I8I1- 1848) là 
nhà tư tưởng của phái dân chú trong 
những năm 40. Vượt qua mọi sự ngăn 
câm của chẽ độ kiểm duyệt, ông đã lên 
tiếng chông chẽ độ nông nô, chú trương 
thay đổi những quan hệ kính tê-xã hội 
đang tốn tại ở trong nước. Khác với 
những nhà dân chủ cách mạng khác, 
ông tin tưởng sâu sắc vào tính tât yêu 
của giai đoạn phát triển tư bán chủ nghĩa 
đôi với nước Nga, nhận thức được tính 
chât tiên bộ cúa chẽ độ tư sản so với chẽ 
độ phong kiên và dảnh cho giai cầp tư 
sản vai trò nhât định trong việc thủ tiêu 
chê độ nô lệ nông nô. Đồng thời, Bê-lin- 
xki khẳng định rằng nước Nga sẽ không 
dừng lại ở giai đoạn tư bản chủ nghĩa, 
vì chủ nghĩa tư bắn có rât nhiều bệnh 
hoạn, và nhât định sẽ chuyến lên chủ 
nghĩa xã hội. Ông không hiểu những con 
đường đúng đán để thiêt lập chủ nghĩa 
xã hội, vì vậy chủ nghĩa xã hội của ông 
là chủ nghĩa xã hội không tưởng. Nhưng 
những tư tưởng xã hội chủ nghĩa của 
ông đã phù hợp với những lợi ích thiêt 
thân của nước Nga, những nhiệm vụ 
của cuộc đầu tranh cách mạng, cuộc đâu 
tranh giai cãp chông lại chẽ độ kinh tê 
nông nô-phong kiên và chuyển sang 
quan hệ sắn xuât mới, tiên bộ. Trong 
những năm 50-60 của thê kỷ XIX, 
A.L. Ghéc-txen (1812- 1870) và N. P. Ô- 
ga-ri-ôp (1813- 1877), những người sáng 
lập ra báo chí Nga tự do ở nước ngoài 
(ở Luân Đôn), đã đề xuât và tuyên truyền 
những tư tưởng dân chủ cách mạng. 
Tạp chí «Cái chuông» đã trở thành trung 
tâm của cuộc đầu tranh chöng chê độ 


nông nó ở Nga. Ghéc-txen và Ô-ga-ri-öp 
đã phê phán gay gắt chê độ nông nõ Nga 
và chỉ ra rằng chê độ đó là nguyên nhân 
chú yêu của tỉnh trạng lạc hậu về mặt 
kính tế của nước Nga. Ghéc-txen đòi hói 
phái chuyển không bồi hoàn toản bộ 
ruộng đãt cho nông dân và đã hiểu rằng 
chí có thể thực hiện điểu đó bằng con 
đường cách mạng. Như vậy, ông đã tó 
ra là một nhà tư tưởng cúa cuộc cách 
mạng nông dân. Ghéc-txen đã phê phán 
chê độ tư bán chú nghĩa của phương 
Tây, những mâu thuẫn của nó và kết 
luận về sự diệt vong tât yêu của nó, về 
việc chủ nghĩa xã hội sẽ thay thê nó. Tuy 
nhiên, vì không hiếu vai trò lịch sử của 
chủ nghĩa tư bán, cho nên ông đã rút 
ra kết luận không đúng rằng nước Nga có 
thế tránh được con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa, và xuât phát từ đó, ông 
đã đề ra thuyết sai lầm của mình về «chủ 
nghĩa xã hội Nga». Ông đã sai lầm cho 
rằng công xã nông dân Nga mà không 
cần có những sự biên đổi nào của nó cả 
là mầm mông của chủ nghĩa xã hội, rằng 
người mu-gích sẽ là con người tương 
lai ở Nga. Vào cuôi đời, Ghéc-txen 
thừa nhận ý nghĩa to lớn của Quốc tê I 
do C. Mác lãnh đạo và cuộc đầu tranh 
giai câp của công nhân phương Tây. 
N.G. Tséc-nư-sép-xki (1828 - 1889) là một 
nhà kinh tê lớn nhât của thời kỳ trước 
Mác; ông là người cổ vũ về mặt tư tưởng. 
người đại biểu cho lợi ích của giai cầp 
nông dân đang đứng lên đầu tranh chồng 
chê độ nông nô. Tạp chí (Người đương 
thời (I8S3- 1862) do ông lãnh đạo đã 
trở thành trung tâm của cuộc đầu tranh 
chính trị-xã hội thời đó. Tséc-nư-sép- 
xki đã phê phán một cách toàn diện, sâu 
sác chẽ độ kinh tê nông nô - phong kiền 
của Nga và chỉ ra con đường giải phóng 
duy nhầt có thể có được đồi với nông 
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dân là cách mạng dân chủ. Chương 
trình kinh tề do ông để ra đòi tịch thu 
ruộng đầt của địa chủ, quôc hữu hóa 
ruộng đầt và chuyển giao cho các công 
xã sử dụng. Theo ông, sau khi có được 
nội dung mới thì công xã nông dân sẽ 
trớ thành thành trì của chủ nghĩa xã hội. 
Như vậy, Tséc-nư-sép-xki là một nhà tư 
tưởng của chủ nghỉa xã hội nông 
dân. Ông phê phán sâu sắc chủ nghĩa 
tư bản, vạch trẩn vô sô những bệnh 
hoạn của nó: tình trạng sản xuât vô chính 
phủ, cạnh tranh, khủng hoảng sản xuât 
thừa, nạn bóc lột người lao động, v. v.. 
Tséc-nư-sép-xki cho rằng nước Nga có 
thể tránh được giai đoạn phát triển tư 
bán chủ nghĩa hoặc ít ra cũng rút ngắn 
giai đoạn đó, bởi vỉ rôt cuộc thì chủ nghĩa 
tư bắn, theo ý kiền của ông, là một hình 
thức xã hội ‹dthiệt thỏi đôi với xã hội», 
và điều đó làm cho nó diệt vong. Ông 
đã rút ra kêt luận đúng đắn về tính chât 
nhầt thời của chủ nghĩa tư bản và cho 
rằng bước chuyến lên chủ nghĩa xã hội 
là do lịch sử quyêt định. Nhưng vì ông 
không biêt được những con đường khách 
quan cúa bước chuyến lên đó, nên chủ 
nghĩa xã hội của ông là không tưởng. 
Tséc-nư-sép-xki đã tiên một bước lớn 
so với các nhà xã hội chủ nghĩa không 
tướng phương Tây. Khác với họ, ông 
coi đầu tranh giai cầp và cách mạng là 
con đường đi tới chủ nghĩa xã hội. Theo 
sự đánh giá của C. Mác thì Tséc-nư-sép- 
xk! là một nhà phê phán tuyệt vời kinh 
tế chính trị học tư sắn, đã chứng minh 
một cách nỗi bật sự phá sản của kinh tê 
chính trị học đó (xem C. Mác. Tư bản, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. Í, q. l, ph. l, tr. 23). 
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đối chỗ của dân cư có khả năng lao động 
từ nước này sang nước khác để kiêm 
việc làm và điều kiện sinh sông tôt hơn, 
là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, nhật 
là trong thời đại đề quôc chủ nghĩa 
Nguyên nhân chủ yêu của việc di chuyến 
sức lao động là tính không đồng đều của 
quá trình tích lũy tư bản ở từng nước 
tư bản chủ nghĩa, nó dẫn tới sự hình 
thành nạn nhân khẩu thừa tương đôi b 
những nước này và tình trạng thiêu sức 
lao động ở những nước khác. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, sự di chuyến này mang 
tính chât tự phát và thường diễn ra từ 
những nước kinh tê kém phát triển sang 
những nước kinh tê có nhịp độ phát triển 
tương đôi cao. Đứng về mặt lịch sử mả 
xét thì việc di chuyển sức lao động với 
quy mô lớn đã được thực hiện từ châu 
Âu sang Bắc Mỹ là nơi mà chủ nghĩa tư 
bản công nghiệp đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ cần nhiều công nhân, còn dân 
cư trong nước thì lại có hạn. Nguồn 
những người di cư là một trong những 
nhân tô phát triển tư bản chủ nghĩa tương 
đôi nhanh của nước Mỹ. Nạn /“hât nghiệp 
tăng lên ở các nước tư bản chủ nghĩa phái 
triển trong điều kiện ống khúng hoán 
của chủ nghĩa tư: bán đã buộc tât cả các 
nước này áp dụng biện pháp hạn chê, vw¿ 
trong một sö trường hợp còn cầm nhập 
công nhân nước ngoài. Tuy nhiên, sau 
chiên tranh thê giới lần thứ hai, những đắc 
điểm phát triển kinh tê của một sô nước 
Tây Âu, nhât là Cộng hòa Liên bang Đức 
và Pháp, đã làm cho các nước này quân 
tâm đên việc thu hút sức lao động không 
lành nghề của nước ngoài. Trong pham 
vi khôi «Thị trường chung», những hà? 
chê đó đã bị xóa bỏ. Do có sự di chuyển 
trong nội bộ liên minh và nguồn nhữn‡ 
người di cư từ các nước kém phát triển 
hơn ở Nam Âu (Tây Ban Nha, Bồ Ð2 


Đ. 
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Nha, Hy Lạp), nên vào đầu những năm 
70, trong Liên minh kinh tê châu Âu đã 
có gần II triệu công nhân nước ngoài 
làm việc. Công nhân nước ngoài là bộ 
phận bị bóc lột nhiều hơn cả trong giai 
cầp công nhân. Thông thường họ không 
tham gia các công đoàn, không được 
hưởng luật lao động, bị sử dụng làm 
những công việc không cần tay nghề, lao 
động của họ được trả công thâp hơn so 
với công nhân bản xứ, họ sông trong 
những điều kiện tồi tệ hơn, trong sô họ, 
tỷ lệ người thât nghiệp cao hơn. «Sự bóc 
lột lao động của những công nhân jj 
trả công thâp hơn và được đưa từ những 
nước chậm tiên đên, đó chính là đặc 
trưng của chủ nghĩa đề quôc. Trên một 
mức độ nào đó, chính sự bóc lột ây là 
cơ sở cho chê độ ấn bám của những nước 
đề quôc chủ nghĩa giàu có, những nước 
mua chuộc cá một sô công nhân trong 
nước chúng bằng cách trả cho họ lương 
cao hơn, trong khi ây thì lại bóc lột một 
cách vô độ và vô sỉ lao động của những 
công nhân nước ngoài (rẻ mạt»» (ƒ. I. Lê- 
mn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 34, tr. 486). Trong 
điều kiện của cuộc cách mạng khoa học- 
kỹ thuật đã xuât hiện sự di chuyển quôc 
tê của cán bộ khoa học - kỹ thuật. Mong 
muôn tìm kiêm những điều kiện tôt hơn 
để ứng dụng sức lực của mình và tìm 
kiềm một mức sông cao hơn, các nhà bác 
học, kỹ sư, bác sĩ và nhiều người khác 
có trình độ chuyên môn cao di cư từ Tây 
Âu sang Mỹ; điều đó cho phép các tổ 
chức độc quyền Mỹ tiềt kiệm trong việc 
đào tạo cán bộ. Còn đôi với nền kinh 
tê các nước Tây Âu, việc di cư này, có 
tên gọi là «chảy máu não», đang gây 
những tổn thât đáng kể. 
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dịch tư bản trong phạm ví lãnh thổ một 
nước, cũng như từ nước này sang nước 
khác (sự di chuyến quôc tê của tư bán) 
để tìm kiêm lĩnh vực đấu tư có nhiều lợi 
nhuận hơn. Sự di chuyến tư bản trong 
nội bộ các nước tư bán chủ nghĩa có 
liên quan với sự phát hiện các mỏ khoáng 
sản có ích mới, với khá năng sử dụng 
sức lao động ré hơn, đât đai ré hơn, 
v. v.. Nó có thế đây nhanh sự phát triển 
kinh tê ở những vùng được nguồn tư 
bản đố đên và, ngược lại, làm chậm sự 
phát triển ở những vùng mà quá trinh 
hình thành tư bản bị yêu đi do tư bán bị 
hút sang nơi khác. Sự di chuyển quôc tê 
của tư bản có thể có hai loại: tư bắn di 
chuyến cùng với người sở hữu tư bán 
sang nước khác và tư bắn di chuyển 
không có người sở hữu. Sự đi chuyển tư 
bản cùng với người sở hữu thúc đây 
khá nhanh sự phát triển kinh tê ở nước 
được đầu tư tư bản, bởi vì lợi nhuận thu 
được do sô tư bản đem đền thưởng 
được giữ lại ở nước đó và dùng đề tiêp 
tục tích lũy tư bản. Chẳng hạn như vào 
thê kỷ XIX, sự phát triển kinh tê tương 
đôi nhanh ở Mỹ một phần là nhờ có sự 
đi chuyển khá mạnh tư bản Tây Âu, 
đặc biệt là tư bản Anh, cùng với người 
sở hữu chúng, sang Mỹ. Sự di chuyển tư 
bán mà không có người sở hữu đi theo. 
tức là xưât khẩu tư: bản, được phát triển 
rộng rãi trong thời đại đề quôc chủ nghĩa 
nhằm thiêt lập sự thông trị của các tổ 
chức độc quyển của nước này đồi với 
nền kinh tê của các nước khác và gắn 
với việc tranh thủ và chuyển về chính 
quôc phần lớn lợi nhuận thu được do 
sô tư bản đã xuât khẩu. Sự di chuyển quồc 
tê của tư bản có ảnh hưởng mạnh đền 
báng cân dôi thanh toán của đầt nước. Sự 
di chuyển tư bản dưới hình thức kinh 
doanh (đầu tư trực tiềp và đầu tư gián 
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tiêp) được thẻ hiện trong bảng cân đôi 
thanh toán ở mục «sự vận động của tư 
bản dài hạn», Ở' các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, mục này thường bị 
thâm hụt, bởi vì các nước này xuât khẩu 
tư bản nhiều hơn nhập. Sô thâm hụt 
này thường được bù lại bằng sô dư có 
lớn ở mục (thu nhập do đầu tư ra nước 
ngoải› nêu trong phần nghiệp vụ hàng 
ngày trong bảng cân đôi thanh toán. Sự 
di chuyển tư bản cho vay (mua hoặc bán 
công trái, các khoản nộp vào tài khoản 
vãng lai ở ngân hàng, v. v.) được phản 
ánh ở mục (sự vận động của tư bắn ngắn 
hạn». Tư bản ngắn hạn rât biên động, 
thường đi chuyển từ nước này sang nước 
khác do tỷ giá ngoại hôi đã thay đối hoặc 
sẽ thay đổi, do thay đổi mức lợi tức và 
các điều kiện khác, vì vậy gọi là (tiền 
nóng». Sự di chuyển một sô lượng lớn 
qtiền nóng» nhằm tìm kiềm điều kiện 
đầu tư có lợi hơn có thẻ làm cho tình 
hình bảng cân đôi thanh toán xâu đi đột 
ngột và gây ra khủng hoảng tiền tệ ở 
nước đó. Những năm sau chiên tranh, 
sự đi chuyển ồ ạt của tư bản ngắn hạn 
nhiều lần đã trở thành một trong những 
nguyên nhân gây ra khúng hoảng của 
đồng bảng Anh. Vì sự di chuyên tư bản 
có ánh hưởng lớn đên sự phát triển kinh 
tề cúa đầt nước, nên nó đã trở thành một 
trong những lĩnh vực mà nhà nước độc 
quyền điều tiêt. Những hạn chê về tiền 
tệ đã kìm hãm rât nhiều sự di chuyển quôc 
tê của tư bản. Một sô nước, cụ thẻ là 
Nhật Bản, trong suôt một thời gian 
dài đã kìm hãm nguồn tư bản nước 
ngoài đổ vào nền kinh tê của nước 
mình. Những năm gần đây, ở nhiều 
nước, trong đó có Nhật Bản, đã có 
xu hướng giảm bớt những hạn chề 
đôi với sự vận động quôc tê của tư 
bán. 


DOANH LỢI— một trong những chí 
tiêu hiệu quả công tác cúa những khâu 
hạch toán kinh tê chủ yêu của nến sản 
xuât xã hội xã hội chủ nghĩa. Bản chài 
kinh tê của doanh lợi do loại hình quan 
hệ sắn xuât chiêm địa vị thông trị quyết 
định. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư 
bán, lợi nhuận (xem Lợi nhuận tư hán 
chủ nghĩa) là động lực chủ yêu, là mục 
đích cúa sắn xuât. Dưới chú nghĩa xã hội. 
việc thu lợi nhuận không thế là mục đích 
của sắn xuât. Ó đây. lợi nhuận (xem Lợi 
nhuận cúa xí nghiệp xã hội chú nghĩa) là 
nguồn quan trọng đẻ mở rộng sản xuầt. 
thỏa mãn những nhu cầu ngảy càng tăng 
của các thành viên trong xã hội, đẻ hình 
thành nguồn dự trữ vả nguồn dự phòng. 
Doanh lợi được quyềt định bởi tỷ sồ 
giữa lợi nhuận với chi phí của xí nghiệp 
về sản xuât và tiêu thụ sản phẩm và tỷ 
sô giữa lợi nhuận với giá trị tải sản cồ 
định sản xuât và vồn lưu động định mức. 
Chỉ tiêu thứ nhầt nói lên mức hiệu quả 
của những chi phí thường xuyên cho 
sắn xuât, còn chỉ tiêu thứ hai nói lên hiệu 
quả sử dụng vôn sản xuât. Khi xác định 
doanh lợi của xi nghiệp, người ta sử 
dụng chỉ tiêu doanh lợi chung như là t 
lệ lợi nhuận trong bảng cân đôi (tức lợi 
nhuận do tiêu thụ sản phẩm, do hoàn 
thành các công việc và cung ứng dịch vụ 
cho bên ngoài) so với giá trị bình quân 
hàng năm của tài sản cõ định sản xuẫt và 
vôn lưu động định mức, cùng như chỉ 
tiêu doanh lợi hạch toán, tức là tỷ lệ lợi 
nhuận hạch toán (lợi nhuận trong bảng 
cân đôi sau khi trừ đi sô tiền trả về vồn 
sản xuât, các khoản nộp cô định vào 
ngân sách và lợi tức tiền vay ngân hàng) 
SỐ Với giá trị của tải sản cô định và vồn 
lưu động định mức. Ngoài ra, ở các 
Xí nghiệp, người ta cũng tính toán doanh 
lợi của từng sản phẩm. Doanh lợi của 
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các loại sắn phẩm trong các ngành công 
nghiệp chê biên được quyêt định bởi tỷ 
sö giữa lợi nhuận với giá thành sau khi 
trừ đi giá trị của nguyên liệu, nhiên liệu, 
năng lượng, vật liệu, bán sản phắm và 
sản phẩm thành bộ đã được sử dụng. 
Mức doanh lợi đóng vai trò nhât định 
trong việc hình thành quỹ khuyên khích 
vật chầt. Những biện pháp chủ yêu để 
nâng cao doanh lợi của xí nghiệp có liên 
quan đền việc nâng cao lợi nhuận, giảm 
bớt chỉ phí thường xuyên, giá trị tài sản 
cõ định sắn xuât và vôn lưu động định 
mức. Doanh lợi là một đòn bấy kinh 
tê quan trọng để quản lý nền kinh tê quôc 
dân một cách tập trung. Tuy nhiên, 
việc sử dụng chí tiều này phục tùng những 
nhiệm vụ phát triển nền kinh tê quôc 
dân một cách có kê hoạch nhằm thỏa 
mãn đẩy đủ nhât những nhu cầu của 
xã hội. Vì vậy, chỉ tiêu này đóng một vai 
trỏ phụ trong việc điều tiêt nền sắn xuât 
xã hội chủ nghĩa. 


DUY Ý CHÍ KINH TÊ [THUYÊT]— 
quan niệm duy tâm chủ quan về các hiện 
tượng và quá trình kinh tê gán cho ý 
thức và ý chí của con người vai trỏ quyêt 
định trong sự phát triển kinh tê của xã 
hội và các phương pháp lãnh đạo kinh 
tê phù hợp với quan niệm đó. Thực châầt 
của thuyêt duy ý chí kinh tê là ý đồ đi tìm 
các nguyên nhân nội tại của sự phát 
triển kinh tê của xã hội ở các động cơ ý 
chí (tâm lý) thúc đấy sự hoạt động của 
con người, trước hêt là của những cá 
nhân xuât sắc. Theo các quan niệm này 
thi về nguyên tắc, người ta phủ nhận sự 
tổn tại của các quy luật khách quan về 
sự phát triển kính tê của xã hội. Dưới 
các dạng khác nhau, thuyêt duy ý chí 
kinh tê là cô hữu đôi với nhiều quan 
niệm của khoa học kinh tễ tư sắn. Trước 


hết, nó có liên quan đền cái gọi là thuyêềt 
cưỡng bức, các quan niệm pháp luật- 
xã hội và các thuyêt tâm lý chủ quan về 
kinh tê. Trước đây, '. Đuy-rinh, người 
có các quan điểm đã bị Ph. Ăng-ghen 
phê phán một cách khoa học, sâu sắc 
đã cô gắng phân tích sự phát triển kinh 
tê của xã hội theo quan điểm của thuyêt 
cưỡng bức. Thuyêt này đã được phản 
ánh rộng rãi trong các quan niệm tư sản 
hiện đại nhằm giải thích rằng chủ nghĩa 
đề quôc là chính sách bành trướng không 
có liên quan hữu cơ với nền kinh tê tư 
bản chủ nghĩa. Thuyêt cưỡng bức đã trở 
thành cơ sở của hệ tư tưởng và chính 
sách của chủ nghĩa phát-xít, cũng như 
của quan niệm kinh tề độc đoán bị chỉ 
phôi bởi các tổ chức độc quyền lớn liên 
kêt với nhà nước phát-xít. Thuyềt duy 
ý chí kinh tê đang thâm nhập vào nhiều 
quan niệm pháp luật-xã hội tư sản. 
Những quan niệm nảy tuyên bô xằng 
bậy rằng pháp luật và ý thức pháp luật 
là cơ sở và động cơ chính thúc đẩy sự 
tiên bộ kinh tề của xã hội. Khuynh hướng 
duy tâm chủ quan trong kinh tê chính 
trị học tư sản cho rằng kinh tê chính trị 
học nghiên cứu các động cơ ý chí (tâm 
lý) của các cá nhân hoạt động kinh tê 
mả các động cơ này do nhu cầu của họ 
gây ra (xem Kên-xơ ƒThuyêt)). Sai lầm 
của thuyềt duy ý chí kinh tê không phải 
là ở chỗ nó thừa nhận vai trò tích cực 
của ý thức và ý chí. Chủ nghĩa duy vật 
lịch sử không xem thường các động cơ 
ý niệm, ý chí thúc đẩy sự hoạt động kinh 
tÊ, song đôi lập với thuyềt duy ý chí kinh 
tê, chủ nghĩa duy vật lịch sử không thừa 
nhận rằng những động cơ đó là các 
nguyên nhân chính và cuồi cùng của 
các hiện tượng kinh tê. Ý chí sẽ bầt 
lực nều như để thực hiện nó không có 
các điểu kiện vật châầt là sản. phẩm của 
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sự phát triển sản xuât tư liệu sinh hoạt 
trong lịch sử. Chủ nghĩa Mác chỉ ra rằng 
động lực đầu tiên, sâu xa nhât của sự 
phát triển kinh tê của xã hội chính là 
ở các quy luật khách quan về sản xuât 
vật chât. V.I. Lê-nin đã viềt: «(Khi xác 
định tính tât yêu của những hành vi của 
con người và bác bỏ cái câu chuyện hoang 
đường về tự do ý chí thì ý niệm quyêt 
định luận tuyệt nhiên không loại bỏ lý 
tính, không loại bỏ lương tâm của con 
người, và cũng không loại bỏ sự đánh 
giá những hành vi của con người. Ngược 
hẳn lại: chỉ có quan điểm quyêt định 
luận mới giúp ta đánh giá được chặt 
chẽ và đúng đắn, mà không đổ lỗi tât 
cả cho tự do ý chí» (V. ï. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. l, tr. I90). Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, nền kinh tê phát triển 
có ý thức và có kê hoạch, điều đó đòi 
hỏi phải tăng cường ý chí và thông nhât 
hành động của toàn dân nhằm đạt được 
các mục tiêu chung. Tuy nhiên, điều đó 
thừa nhận các quan hệ vật chât (các 
quan hệ cơ sở hạ tầng) là có trước, 
còn các quan hệ tư tưởng (các quan hệ 
kiền trúc thượng tầng) là có sau. Sức 
mạnh cải tạo của sự tác động ý chí con 
người đền quá trình phát triển kinh tê 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội là 
ở khả năng nhận thức một cách khoa học 
và vận dụng vào thực tiễn các quy luật 
kinh tê khách quan trong hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể. Xem thường các quy 
luật khách quan cả trong trường hợp 
này cũng có thể dẫn đên thuyêt duy ý 
chí kinh tê. Căn cử vào luận điểm của 
Lê-nin cho rằng chính trị là sự biểu hiện 
tập trung của kinh tê, trong tât cả các 
giai đoạn, Đảng cộng sản Liên Xô đã 
để ra và thực hiện chính sách kinh tê 
của mình, có chú ý đên thực tê khách 


quan, dựa vào sự nhận thức và sự vận 
dụng có ý thức các quy luật phát triển 
kinh tê của xã hội. Chính sách đó nhằm 
chồng lại việc coi thường theo kiểu duy 
ý chí các quy luật kinh tê, cũng như việc 
sùng bái các quy luật đó, chồng lại 
tính tự phát và buông trôi trong công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vũ 
khí chủ yêu để đầu tranh chõng thuyềt 
duy ý chí kinh tê là sự ra sức phát triển 
ngay chính khoa học luận chứng sâu 
sắc về hệ thông các quy luật khách quan 
của phương thức sản xuât cộng sản chủ 
nghĩa, cũng như về cơ chê kinh tê của 
sự hoạt động và sự vận dụng cụ thể các 
quy luật đó vào thực tiễn kinh tê. Điều 
kiện quan trọng là phải đào tạo cán bộ 
kinh tê có trình độ khoa học cao. Công 
tác đào tạo yêu kém sẽ đẻ ra xu hướng 
giải quyêt tầt cả các vân để xây dựng 
kinh tê bằng biện pháp quan liêu mệnh 
lệnh. Đảng cộng sản Liên Xô đã và đang 
kiên quyêt đầu tranh chông mọi biểu 
hiện của thuyềt duy ý chí kinh tê trong 
lý luận, cũng như trong thực tiễn kinh 
tê, khẳng định phong cách làm việc 
lê-nin-nít, một phong cách sáng tạo, 
xa lạ với chủ nghĩa chủ quan, nhuần 
nhuyễn thái độ khoa học đồi với tầt cả 
các quá trình xã hội. 


DỰ ĐOÁN KINH TÊ-_ việc thây 
trước một cách khoa học những thay 
đổi có nhiều khả năng xảy ra nhât về 
tình hình, cơ cầu và tiền trình phát triển 
của nền kinh tê quôc dân, về các nhu 
cầu của xã hội và những khả năng sản 
xuât, về những phương hướng tiền bộ 
kỹ thuật, về sô lượng và thành phần 
dân cư, v.v.. Trong lĩnh vực khoa học 
và kỹ thuật, dự đoán có vai trò quan 
trọng đôi với việc vạch chương trình 
tổng hợp về tiền bộ khoa học - kỹ thuật 
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ớ Liên Xó trong 20 năm. Dự đoán phát 
triển nền kinh tê quôc dân là giai đoạn 
đầu của công tác chuắn bị những phướng 
hướng chủ yêu phát triển kinh tê và xã 
hội của Liên Xô trong I0 năm. Khác 
với kê hoạch, dự đoán không bao gồm 
những nhiệm vụ có tính chât chí thị 
và cụ thế. Hệ thông các chỉ tiêu dự đoán 
cũng khác với hệ thông các chí tiêu kê 
hoạch: nó bao gồm những chí tiêu đặc 
trưng cho các quá trình nhân khấu, 
những hậu quá có thế có cúa những biện 
pháp đã được vạch ra trong thời kỳ triển 
vọng, v. v.. Dự đoán cho phép thây trước 
những vần để xã hội, kinh tê, sắn xuât 
cần phải giải quyêt trong thời kỳ được 
xem xét đế đạt tới những mục tiêu phát 
triển xã hội. Dự đoán, đặc biệt lả trong 
linh vực tiên bộ khoa học-kỹ thuật, 
cung cầp những căn cứ để định hướng 
mả nêu không nấm được những căn 
cứ đó thì không thế lãnh đạo kinh tê 
thắng lợi được. Việc thây trước tình 
hình tương lai cúa nền kinh tê làm cho 
việc lựa chọn những con đường phát 
triển kinh tê hợp lý nhât được dễ dàng. 
Tùy theo nội dung dự đoán, người ta 
phân biệt: dự đoán tiên bộ khoa học - kỹ 
thuật, dự đoán tài nguyên thiên nhiên, 
dự đoán các quá trình nhân khấu, dự 
đoán sự phát triển xã hội và kinh tê. 
Về quy mô của đôi tượng được dự đoán, 
người ta phân biệt: dự đoán kinh tê quôc 
dân. dự đoán theo ngành và dự đoán theo 
vùng. Cơ sở phương pháp luận của dự 
đoán khoa học là lý luận mác-xít - lê- 
nin-nít về sự phát triển xã hội. Chỉ 
trên cơ sở nhận thức các quy luật kinh 
tế khách quan và đặc điểm hoạt động 
cúa các quy luật đó trong những điều 
kiện lịch sử cụ thể thì mới có thể thây 
trước được những thay đổi có thể xảy 
ra trong sự phát triển của xã hội về kinh 


tề- xã hội trong vỏng I5-20 năm tới với 
một mức độ chính xác đủ đế phục vu 
cho những mục đích thực tê. Người ta 
cũng chú ý đên những quy luật phát triển 
của tự nhiên. Khi xây dựng các dự đoán, 
người ta áp dụng những phương pháp 
khác nhau, trong đó phương pháp có triển 
vọng nhât là mô hình hóa các quá trình 
kinh tê, nhân khẩu và những quá trinh 
khác. Những dự đoán khoa học đấu tiên 
ở Liên Xô đã được xây dựng theo chỉ 
thị của V.I.Lê-nin khi chuấn bị kê 
hoạch GOELRO. Về sau, dự đoán được 
sử dụng trong các giai đoạn đầu xây 
dựng các kê hoạch kinh tê quöc dân. 
Những dự đoán báng cân đôi nhiên 
liệu -năng lượng, dự đoán thay đổi sö 
lượng và thành phần dân cư, tiền bộ 
khoa học-kỹ thuật, quá trình kinh tê 
và các quá trình khác được xây dựng 
theo định kỳ và chúng được sử dụng khi 
lập các kê hoạch nhà nước về phát triển 
kinh tê và xã hội cúa Liên Xô, khi chuẩn 
bị các để nghị và các chương trình tống 
hợp về những vần để lớn trong kinh tê, 
sản xuât và xã hội, cũng như các biện 
pháp nhằm bảo vệ môi trường xung 
quanh. Phù hợp với Chương trình tống 
hợp về hợp tác được thông qua vào năm 
1971, các nước thành viên của Hội 
đồng tương trợ kinh tê đang cùng nhau 
xây dựng những dự đoán trong các lĩnh 
vực kinh tê, khoa học và kỹ thuật quan 
trọng nhât. Ở' các nước tư bản chủ nghĩa, 
dự đoán bị hạn chê bởi các quan hệ tư 
hữu. Phương pháp dự đoán chung quy 
lại là phép ngoại suy và những sự đánh 
giá của các chuyên gia, là việc áp dụng 
những công thức toán học tách rời nội 
dung xã hội của các hiện tượng và các 
quá trình. Do những nguyên nhân đó 
nên dự đoán của các nhà bác học tư sắn 
không có được sự chính xác và độ tin 
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cậy cần thiệt Sự thồng trị của chề độ 
sở hừu toàn dân về tư liệu sản xuầt, sự 
phát triển có kề hoạch của nền kinh tề 
đưởi chủ nghĩa xã hội cho phép dự kiên 
tương lại với một mức độ chính xác cao. 


DỰ TRỪ VẬT TƯ bộ phận cầu 
thành của cửa cái quốc đản đưởi chủ nghĩa 
xã hội. Đỏ là sản phẩm lao động nằm 
trong mỗi thời kỷ nhầt định ở các giai 
đoạn (ái sản xuất Khác nhau và tạo thành 
tài sản lieu động của các xí nghiệp và tổ 
chức kinh tề xã hội chủ nghĩa, và là 
những vật phẩm tiêu dùng đã được tích 
lũy của nhân đân. Dự trữ vật tư của các 
xi nghiệp và tỏ chức kinh tề chia ra dự 
trữ sản xuầt (sản phẩm do đơn vị tiêu 
dùng chỉ phối, nhưng chưa được gia 
công), dự trữ trong sản xuầt dở dang 
và dự trừ hàng hóa (thành phẩm của 
đơn vị sản xuât nó, sản phẩm trong quá 
trình vận chuyên, sản phẩm ở các xí 
nghiệp thuộc mạng lưới trung chuyển 
hàng hóa). Dự trữ đẩy đủ là điều kiện 


cẩn thiết để cho sản xuẫt hoạt động bình 
thường. Đồng thời, đại lượng dự trừ 
tính theo đơn vị sản phẩm được sìn 
xuầt là chÍ tiêu quan trọng của hiệu quả 
sử dụng các ngưổn vậi tứ. Sự phát triển 
nền sản xuât xã hội theo chiều sâu đòi 
hỏi rằng nều dự trữ vật tư tăng lên tuyệt 
đồi thì sồ lượng dự trừ trên một đơn 
vị sản phẩm phải giảm xuông đo giảm 
bớt hàm lượng vật tứ trong sản Xxuầt 
đây nhanh sắn xuầt và vận chuyển sản 
phẩm, cải tiền cơ cầu dự trừ (bảo đảm 
quan hệ tỷ lệ hợp lý giữa dự trữ sắn xuầt 
và dự trừ hàng hóa có lợi cho dự trừ 
hàng hóa), xóa bỏ những dự trữ sắn phẩm 
không cần thiềt cho xí nghiệp. Trong 
nền kinh tê xã hội chủ nghĩa, đự trừ hình 
thành một cách có kề hoạch, trong khi 
đó, đặc điểm của chủ nghĩa tư bản là 
tích lầy dự trừ lớn không phải do nhu 
cầu của sản xuât đòi hỏi, mà có liền quan 
đền tình hình thị trường, khủng hoảng 
tiêu thụ, việc khai thác bừa bãi tài nguyên 
của các nước phụ thuộc. 


ĐA DẠNG HÓA —sự thâm nhập của 
các tổ chức độc quyền lớn vào các ngành 
không liên hệ trực tiềp về sản xuât hoặc 
không phụ thuộc về chức năng vào ngành 
hoạt động chủ yêu của các tố chức độc 
quyền ây. Nó theo đuổi mục đích mở rộng 
danh mục mặt hàng do từng xí nghiệp 
và liên hiệp sản xuât ra. Quá trình đa 
dạng hóa phát triển mạnh nhât trong 
thời kỳ sau chiên tranh thê giới lần thứ 
hai. Nhiều tố chức độc quyển lớn hiện 
nay sắn xuât sản phẩm thuộc rât nhiều 
ngành. Chẳng hạn, trong danh mục sản 
phám của tố chức độc quyền Mỹ «Giê- 
nê-rôn ê-léc-tríc› có trên 200 nghìn loại 
sản phẩm. Có thể kế ra những động cơ 
thúc đẩy các tổ chức độc quyển đi tới 
đa dạng hóa: nguyện vọng muôn thực 
hiện sản phẩm được dễ dàng, giảm bớt 
sự phụ thuộc vào tỉnh hình thị trường, 
tìm kiêm các địa bản mới đề đầu tư tư bản 
đã tích lũy được do giảm bớt nhu cẩu 
về sản phẩm đã sản xuât ra tử trước, 
bởi vì trong điều kiện cách mạng khoa 
học -kỹ thuật, nhu cẩu về một sô loại 
hàng hóa thay đối một cách nhanh chóng. 
Đóng vai trò không kém phẩn quan trọng 
trong việc đấy mạnh quá trình đa dạng 
hóa là nguyện vọng muôn giám bớt sự 
nguy hiếm có liên quan tới hoạt động 
kinh doanh dưới chê độ tư bản chủ 
nghĩa và lảm giám nhẹ những hậu quá 
cúa các cuộc khúng hoảng kinh tê. 
Nhơ đa dạng hóa mà công ty công nghiệp 
lớn hiện đại đã trở thành một tố hợp 
gõm nhiều ngành. Việc đa dạng hóa 
lám cho sự cạnh tranh độc quyển thêm 
#ay gất. Trong khi, một mặt, mở rộng 


Đ 


khả năng đi chuyển tư. bản giữa các ngành, 
ở một mức độ nhât định đã thúc đấy 
việc chuyển dịch tư bản từ các ngành 
sản xuât có ít lãi sang các ngành sản 
xuât có nhiều lãi hơn, thì mặt khác việc 
đa dạng hóa lại gây ra sự đôi địch giữa 
các tổ chức độc quyền cùng muôn thâm 
nhập vảo một ngành, cũng như sự đôi 
địch giữa các tổ chức độc quyền muôn 
thâm nhập vào một ngành với các tố 
chức độc quyển đã chiêm ưu thê lâu 
đời trong ngành đó. Do các công ty lớn 
thâm nhập vào ngảnh và thôn tính các 
công ty đã từng hoạt động trong ngành 
ây, cho nên đã hình thành các công ty 
độc quyền không lồ gọi là côn-glô-mê-rát. 


ĐÁNH GIÁ RUỘNG ĐÂT VỀ MẶT 
KINH TẾ DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI_— đánh giá hiệu quả có ích đạt 
được trong quá trình sử dụng ruộng đât 
với tính cách là tư liệu sản xuât chủ yêu 
trong nông nghiệp. Đánh giá ruộng đât 
về mặt kinh tê không chỉ cẩn thiêt để 
hoàn thiện việc quán lý nền nông nghiệp, 
mà còn để giải quyềt một cách có căn 
cứ nhiều vân đề về sự phát triển các ngành 
kính tê quôc dân khác. Thí dụ, nều như 
không tính toán quy mô của sự thiệt hại 
do sõ lớn diện tích đât bồi bị ngập lụt 
gây ra thì không thể xác định được một 
cách có căn cứ hiệu quả của việc xây 
dựng các trạm thúy điện. Việc đánh giá 
về mặt kinh tê đôi với ruộng đât bị ngập 
lụt được tính vào chi phí xây dựng trạm 
thủy điện, giúp ta so sánh một cách có 
căn cứ hiệu quá cúa một phương án này 
với việc xây dựng trạm nhiệt điện hay là 
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với các phương án xây dựng trạm thủy 
điện khác. Việc đánh giá về mặt kính tê 
đồi với ruộng đâầt dành cho xây dựng 
công nghiệp và dân sự thúc đẩy những 
người xây dựng sử dụng những khoảnh 
đầt ít thuận lợi hơn và để ra những 
phương án xây dựng một cách tiêt kiệm 
hơn. Việc đánh giá đó có một ý nghĩa 
quan trọng đôi với việc hoàn thiện cơ chê 
kinh doanh trong lĩnh vực kinh tê nông 
nghiệp và trước hêt là đôi với việc tính 
toán một cách đúng đắn hiệu quả kinh 
tê của nền sản xuât nông nghiệp, đôi với 
việc so sánh trình độ kinh doanh trong 
các vùng và các cơ sở kinh doanh khác 
nhau. Nêều chỉ so sánh kêt quả đã thu 
được với hao phí lao động, các phương 
tiện và các nguồn vật tư-kỹ thuật mà 
không chú ý đền việc đánh giá ruộng đât 
thì không thể có một khái niệm khách 
quan đầy đủ về hiệu quả của nền sản xuât 
xã hội. Việc đánh giá ruộng đât được 
dùng để phân phôi một cách có căn cứ 
kê hoạch thu mua những sản phẩm khác 
nhau theo vùng và theo cơ sở kinh doanh, 
để quy định giá cá thu mua theo vùng, 
điều chỉnh các nguồn phân phôi khác 
về sán phẩm thặng dự và thu nhập về 
địa tô: nó cho phép phân định rõ những 
nhân tô khách quan và chủ quan của 
sự phát triển sản xuât, cho phép xác 
định rằng trong một chừng mực nào, 
những kêt quá thu được phụ thuộc vào 
chât lượng ruộng đầt giao cho cơ sở kinh 
doanh, và trong chừng mực nào thì phụ 
thuộc vào việc sử dụng ruộng đầt, vào 
trình độ quản lý cơ sở kinh doanh; điều 
đó tạo khả năng tố chức việc kích thích 
về tỉnh thần và vật chầt đồi với kêt quả 
lao động. Không thể đồng nhầt việc 
đánh giá ruộng đầt về mặt kinh tê với 
giá cá ruộng đâầt là sự phản ảnh các môi 
quan hệ được hình thành do việc mua 


bán ruộng đât. Ở Liên Xô, trong một 
sõ nước cộng hòa và tỉnh, người ta đã 
tiên hành việc đánh giá ruộng đât theo 
vùng; việc đánh giá này được sử dụng 
để giải quyêt một sô vân để kinh tê. 
Nhưng vì thông thường người ta dùng 
những nguyên tắc đánh giá khác nhau 
làm cơ sớ, cho nên những chí tiêu thu 
được theo các vùng không thể so sánh 
với nhau được. Việc tiềp tục nghiên cứu 
vân đề này một cách khoa học sẻ cho 
phép xây dựng một phương pháp thông 
nhầt đề đánh giá ruộng đât về mặt kinh tè. 


ĐẦU SỞ TÀI CHÍNH tầng lớp 
trên của giai cầp tư sản độc quyển. đại 
biểu cá nhân cho ứ bản tải chính. Bọn 
đầu sỏ tài chính bao gồm trước hềt bọn 
sở hữu kêch sù, tức bọn tỷ phú và bọn 
giàu hàng triệu. bọn chú các tổ chức 
độc quyền công nghiệp, thương nghiệp 
và giao thông vận tải, ngân hàng vả các 
công ty bảo hiểm. Bằng cách trực tiềp 
hay thông qua «chề độ tham đự», bọn 
nảy quyêt định số phận của các xí nghiệp 
và các ngành ở trong nước vả nước 
ngoài, quyềt định cuộc sông cúa hàng 
chục triệu người làm thuê. Trong mỗi 
nước thường có vài chục kẻ sở hữu như 
vậy. Trong sô đó có các gia đình Ròc- 
phen-lơ, Moóc-gan, Gia-ni-ni, Đuy-pên. 
Pho ở Mỹ; Rồt-sin, La-da, Bê-rinh. 
Srê-đơ ở Anh: Phiích-cơ, Huê-sơ. Hã- 
ni-en, Ét-nơ ở Cộng hòa Liên bang Đức: 
Va-len-béc. Bô-ni-e ở Thụy Điện. Tủi 
theo những đặc điểm của sự phát triển 
lịch sử và chề độ nhà nước, trong một 
sô nước, bọn đầu sỏ tài chính hợp nhất 
với bọn địa chủ quý tộc, «bọn quý tồ 
cùng huyệt thông», tức là những thành 
viên của các gia đình thuộc dòng họ đan§ 
trị vì. Tiêu chuẩn để gia nhập vào bọ? 
đầu sỏ tài chỉnh không phải chỉ là củâ 
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cải cá nhân và sô lượng cổ phiêu có trong 
tay, mà điều có ý nghĩa quyêt định là 
địa vị kinh tê-xã hội của một sô tập 
đoàn riêng biệt, được đặc trưng bởi 
khả năng quản lý sô tư bản to lớn, không 
kể đó là tư bản của mình hay của người 
khác, tư bản trong nước hay tư bản 
nước ngoài, tư bản của tư nhân hay của 
nhà nước, và được đặc trưng bởi khả 
năng chiêm giữ những vị trí then chôt 
trong các quá trình sản xuât, tiêu thụ 
và chiêm hữu. Vì thê đã diễn ra quá trình 
những người quán lý câp cao, tức là 
những người quản lý của các tổ chức độc 
quyền kêch sù, biên thành bộ phận câu 
thành của bọn đầu sỏ tài chính; những 
người quản lý đó không phải xuât thân 
từ những dòng họ tỷ phú, nhưng do địa 
vị khách quan của họ trong hệ thông 
bóc lột của các tổ chức độc quyển và do 
thu nhập của họ mà họ gia nhập vào 
tầng lớp trên đang cầm quyển đại diện 
và bảo vệ cho chê độ tư bản chủ nghĩa 
hiện đại. Trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư: bản độc quyền nhà nước, bọn đầu sẻ 
tài chính ngày càng kêt hợp với bộ máy 
nhà nước tư sản, với bọn chóp bu của 
giới quan liêu chính phủ và giới quan 
liêu quân sự, là bộ phận câu thành của 
tô hợp công nghiệp quân sự. Những lợi 
ích vật chât của chúng quyện chặt với 
nhau do cùng tham gia vào tư bản của 
các công ty khác nhau ở trong nước và 
ớ nước ngoài, do việc tham gia lẫn nhau 
vào các ban quản trị, các hội đồng quan 
sát của các công ty bị kiểm soát, do cùng 
tham gia vào ban quản trị của các xí 
nghiệp nhà nước và vào các hội đồng 
tư vân khác nhau bên cạnh các cơ quan 
quyền lực nhà nước. Hoạt động của các 
tập đoàn đầu sỏ tài chính này hoặc khác 
vượt xa giới hạn của các ranh giới quôc 
gia và xoắn xuýt với lợi ích của các tập 


đoàn ở những nước khác. Ví dụ, những 
tư bản của tập đoàn tài chính kiểm soát 
tổ chức độc quyển kỹ thuật điện ở Tây 
Đức Xi-men-xơ đã được đầu tư vào phần 
lớn các nước Tây Âu, Ca-na-đa, Mỹ, 
Bra-xn, Cộng hòa Nam Phi và vào 
một sô nước châu Á. Những tư bản 
của tập đoàn đó và mạng lưới sản xuât 
và tiêu thụ của nó xoắn xuýt với các 
tổ chức độc quyền kỹ thuật điện của các 
nước trong khôi Liên minh kinh tê châu 
Âu, của Nhật, với các công ty khống lồ 
của Mỹ qGiê-nê-rôn ê-léc-tríc» và œVét- 
xtin-hao-dơ». Vì vậy, đứng về lợi ích 
của chúng mà xét thì bọn đầu sỏ tài chính 
có tính chât thê giới chủ nghĩa. Bọn đầu 
só tài chính kiểm soát một phần lớn của 
cải quôc dân trong các nước tư bản chủ 
nghĩa và chiêm đoạt một bộ phận thu 
nhập quôc dân ngày càng lớn. Việc đó 
được thực hiện thông qua các ứáập đoàn 
độc quyền tài chính là toàn bộ các công 
ty khác loại dưới sự kiểm soát thông 
nhât về tài chính. Việc kiểm soát được 
thực hiện bởi một tập đoàn những kẻ 
sở hữu (những tập đoàn như vậy có thể 
là mang tính chât gia đình, gia tộc hoặc 
khu vực). Đứng đầu các tập đoàn có 
thể là những thế chê tài chính; tức là 
ngân hàng, các côn-xớc bảo hiểm và công 
ty đầu tư, cũng như các côn-xớc công 
nghiệp lớn. Một trong những thủ đoạn 
quan trọng nhât để làm giàu và tăng 
cường sự hùng mạnh của bọn đầu sỏ 
tài chính là hợp nhât với bộ máy nhà 
nước và sử dụng chính sách kinh tê của 
nhà nước để phục vụ lợi ích của mình. 
Dựa vào các cơ quan nhà nước, chúng 
thực hiện được những đơn đặt hàng có 
lợi, những đảm bảo, những khoản phụ 
câp và những khoản tín dụng ưu đãi, 
bọn trùm tài chính không những thu 
được lợi nhuận độc quyền đôi với tư 
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bản của mình, mà cả đôi với tư bản của 
người khác do chúng kiểm soát, trong 
khi chỉ trá cho những chú cổ phiêu tiền 
lãi và lợi tức cổ phiêu. Sự hoạt động của 
bọn đầu sỏ tài chính gắn chặt với hệ 
thông các biện pháp của các tổ chức 
độc quyền nhà nước nhằm áp dụng 
những biện pháp chông khủng hoảng và 
chương trình hóa kinh tê để điều tiêt 
quá trình tái sản xuât tư bản xã hội vì 
lợi ích của các tập đoàn độc quyền tài 
chính và duy trì chê độ tư bản chủ nghĩa. 
Trong lĩnh vực kinh (tê đôi ngoại, điều 
đó biểu hiện ở việc để ra đường lôi 
chiền lược và sách lược chung, trong 
đó có các vân để ngoại thương, xuât 
khẩu tư bản ra nước ngoài và cho các 
nước khác vay tiền. Giữa các tập đoàn 
độc quyền tài chính riêng lẻ diễn ra cuộc 
đầu tranh khôc liệt để giành các vị trí 
kinh tê trong nước và ở nước ngoài, 
để có ảnh hưởng lớn nhât đồi với các 
cơ quan nhà nước. Còn trong vần đề 
bảo vệ chẽ độ hiện nay, trong việc bóc 
lột nhân dân lao động, trong cuộc đầu 
tranh chõng những yêu sách chính đáng 
của họ, trong việc đôi địch với chủ nghĩa 
xã hội và phong trào giải phóng dân tộc, 
thì bọn đầu sỏ tài chính tỏ ra hoàn toàn 
thông nhât với nhau. 


ĐẦU TƯ TƯ BẢN — đầu tư dài hạn 
tư bản ở trong nước hoặc ra nước ngoài 
vào các xí nghiệp công nghiệp, nông 
nghiệp, vận tải, thương nghiệp và các 
ngành kinh tê khác nhằm mục đích thu 
lợi nhuận. Trong thời đại đề quôc chủ 
nghĩa, những chủ thể đầu tư chủ yêu là 
các tổ chức độc quyền và nhà nước tư 
sản. Một phần vôn đầu tư nhât định 
do các công ty tư nhân không độc quyền 
và các nhà tư bắn riêng biệt thực hiện: 
tuy nhiên, tuyệt đại bộ phận võn đầu 


tư đải hạn của họ cuôi cùng cũng lại 
rơi vào vòng kiểm soát của các tổ chức 
độc quyển. Với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản độc quyển nhà nước, vồn 
đầu tư của nhà nước ngảy cảng có ý 
nghĩa quan trọng trong những ngảnh 
kinh tê không bảo đảm lợi nhuận cao 
cho tư bản tư nhân, ví dụ như trong 
kêt câu hạ tầng. Thông thường, những 
xí nghiệp được xây dựng nhờ vào vồn 
đầu tư của nhà nước, sau khi quá trình 
sản xuât ở các xi nghiệp đó đã ổn định 
và vị trí của chúng được củng cồ trên 
thị trường, thì những xí nghiệp này 
được bán rẻ cho các tổ chức độc quyển. 
Vôn đầu tư của nhà nước là dựa vào 
thuê, lợi nhuận của các xí nghiệp nhả 
nước, vào việc phát hành tiền mới hoặc 
bằng cách chỉnh phủ phát hành công 
trái trong nước và ngoài nước. Nguồn 
vôn đầu tư của các công ty tư nhân là 
vôn tự có của các công ty đó — lợi nhuận 
không chia, quỹ khầu hao và các quỷ 
khác, cũng như vồn thu hút được từ 
bên ngoài dưới hình thức tín dụng đài 
hạn, bán cỏ phiều (tăng thêm tư bản 
tự có), vay nợ thông qua việc bán trải 
khoán và các chứng khoản có giá khác. 
Một bộ phận chủ yêu của sồ tư bản đầu 
tư của các công ty công nghiệp được 
đầu tư vào tư bản cồ định sắn xuầt— 
mua nhà xưởng, công trình, thiềt bị, 
dự trừ vật tư hàng hỏa, v. v.. Trong thời 
đại đề quồc chủ nghĩa. hình thức đầu 
tư chủ yều của những nhà tư bắn riêng 
biệt là mua chứng khoán cỏ giá của các 
công ty cổ phần —cổ phiều, trải khoản, 
v.v., cũng như công trái. Trong vồn đầu 
tư của tư nhân và vồn đầu tư của nhà 
nước có sự tham gia của các ngân hàng 
và các cơ quan tài chính -tỉn dụng khác. 
đó là: tổ chức độc quyển bảo hiểm, 
công ty đầu tư, quỹ hưu trí, quỳ tềt 
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kiệm. Cùng với sự phát triển của quả 
trình quân sự hóa nền kinh tễ ở các nước 
đề quồc chủ nghĩa, các tổ chức độc 
quyền, dưới sự ủng hộ rộng rãi của nhà 
nước. đang thu được những món lợi 
nhuận kềch sù do đầu tư vào các ngành 
sản xuầt hàng quân sự. Vôõn đầu tư ra 
nước ngoài phát triển rộng rãi. Các 
nhà nước đề quôc chủ nghĩa sử dụng 
võn đầu tư nảy để cướp bóc kinh tê các 
nước khác, trước hêt là các nước lạc 
hậu về kinh tê. Trong vài chục năm 
gần đây, trong tiền trình quôc tê hóa 
đời sông kinh tê, việc đầu tư ra nước 
ngoài trở nên nhộn nhịp trong một nhóm 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Tuyệt 
đại bộ phận vôn đầu tư ra nước ngoài 
trong điều kiện hiện nay là của các tổ 
chức độc quyền công nghiệp và ngân 
hàng quôc tê; chúng sử dụng vôn đầu 
tư dài hạn để chiêm lĩnh các vị trí then 
chôt trong các ngành kinh tê khác nhau 
của nhiều nước. Nhà nước tư sản mà bản 
thân là một nhà đầu tư lớn về tư bản ra 
nước ngoài, chỉ những sô tiền khổng lồ 
vào việc ra sức kích thích, bảo hiểm và 
bảo đảm cho những sô vôn đầu tư tư nhân 
của các tập đoàn tài chính độc quyền kêch 
sù. Do sự hoạt động của quy luật chung 
cúa tích lũy tư bản chú nghĩa, việc đầu 
tư tư bản mà đi đôi với nó là việc nâng 
cao câu tạo hữu cơ của tư bản, đang dẫn 
đền chỗ làm tăng của cải của giai cầp tư 
sắn và làm cho tình cảnh của giai cầp 
công nhân xâu đi. 


ĐẦU TRANH GIAI CÂP— cuộc đầu 
tranh giữa các gizi cäp có lợi ích không 
phù hợp với nhau hoặc mâu thuẫn với 
nhau. Đâu tranh giai cầp là quy luật 
và là động lực phát triển của tât cá các 
hình thái kinh tê-xã hội đôi kháng; nó 
giải quyêt mâu thuẫn cơ bản vôn có 
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trong từng phương thức sản xuât đôi 
kháng. Nhờ có đầu tranh giai câp mà 
thực hiện được việc chuyên từ chê độ 
kinh tê-xã hội cũ đã lỗi thời sang chê 
độ kinh tê-xã hội mới, tiền bộ hơn. 
Trong các hình thái trước chủ nghĩa tư 
bản, đầu tranh giai câp chủ yêu mang 
tính chât tự phát. Dưới chủ nghĩa tư 
bản, đầu tranh giai câp phát triển tới 
mức cao nhâầt, có tính chât tự giác và 
có tổ chức. Tính tât yêu của đầu tranh 
giai cầp dưới chủ nghĩa tư bản xuât phát 
từ sự đôi lập căn bản về địa vị kinh tê 
và chính trị giữa hai giai câp chủ yêu của 
xã hội tư sản —giai câp tư sắn và giai 
cầp vô sản. Chỉ có giai cầp công nhân — 
giai câp tiên tiên và triệt để cách mạng 
nhât trong lịch sử—mới có khả năng 
thủ tiêu vĩnh viễn chê độ sở hữu tư nhân, 
chê độ người bóc lột người, xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. Lợi ích cơ bản của 
giai câp vô sản phù hợp với sự phát triển 
tiên lên của xã hội và với lợi ích của toàn 
thể nhân dân lao động. Bởi thê, cuộc 
đầu tranh của giai cầp công nhân và 
của quần chúng nhân dân lao động do 
giai cầp công nhân lãnh đạo nhằm chông 
lại ách thông trị của giai câp tư sản không 
chỉ dẫn đên thủ tiêu hình thức sản xuât 
tư bản chủ nghĩa, mà còn tạo điều kiện 
để xóa bỏ hoàn toàn các giai câp và 
đầu tranh giai cầp. Giai cầp công nhân 
thành lập các công đoàn và chính đảng 
của mình. Đảng Mác-Lê-nin đóng vai 
trò to lớn trong cuộc đầu tranh giai cầp 
của giai cầp vô sản; đáng vũ trang cho 
giai cầp vô sản nhận thức một cách 
khoa học về lợi ích giai cầp cơ bản của 
mình và những biện pháp để đạt được 
lợi ích đó. Giai cầp vô sản tiên hành cuộc 
đầu tranh chông chủ nghĩa tư bản theo 
ba hình thức chủ yêu: đầu tranh kinh 
tê, đầu tranh chính trị và đầu tranh tư 
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tưởng. Đầu tranh kinh tê nhằm đòi 
tăng tiền lương, giảm thời gian ngày 
lao động, chông nâng cao cường độ lao 
động quá mức, v.v.. Trong khi chông 
lại xu hướng bần cùng hóa giai câp vô 
sản, cuộc đâu tranh kinh tê tạo điều kiện 
hình thành sự đoàn kêt giai câp và giác 
ngộ giai cầp của công nhân, song nó 
không thể giải phóng công nhân thoát 
khỏi tình trạng nô lệ làm thuê. Hình 
thức đầu tranh giai cầp chủ yêu và quyêt 
định là đầu tranh chính trị, trong đó 
lợi ích giai cầp chung của giai câp vô 
sản được đưa lên hàng đầu. Đây là cuộc 
đầu tranh chông lại sự thông trị về 
chính trị của giai câp tư sản, nhằm thiêt 
lập chính quyền của giai câp công nhân; 
chỉ có bằng chính quyển ây, giai câp công 
nhân mới có thế đáp ứng được những 
lợi ích kinh tê và chính trị cơ bản của 
minh, mới thực hiện được việc cải tạo xã 
hội theo chú nghĩa xã hội. Cuộc đâu 
tranh giành chính quyển không những 
đòi hỏi phải có sự liên hiệp quôc gia, 
mả còn đòi hói sự liên hiệp quôc tê của 
giai câp công nhân, sự thông nhât của 
phong trảo cộng sản quôc tê. Mục tiêu 
cúa cuộc đầu tranh tư tưởng là giải phóng 
#!a1 cầp công nhân thoát khói ảnh hưởng 
cúa hệ tư tưởng tư sản, bồi dưỡng cho 
gia! cầp công nhân thê giới quan Mác- 
Lê-nin, không khoan nhượng với hệ tư 
tướng tư sán, với chứ nghĩa cải lương, 
với chú nghía xét lại. Trong điều kiện 
hiện nay cúa cuộc tống khúng hoảng của 
chú nghĩa tư bán ngày cảng sâu sắc, của 
sự tồn tại hệ thông xã hội chú nghĩa thê 
giới, cúa sự phát triển cách mạng khoa 
học-kÿ thuát, cuộc đâu tranh của giai 
câp công nhân chõng bóc lột, chông sự 
thông trị cúa các tổ chức độc quyền, vì 
đân chú và chú nghĩa xã hội tăng lên 
mạnh mẽ, trở thành cuộc đầu tranh quần 


chúng và có tổ chức hơn; cơ sở xã hội 
của cuộc đầu tranh này đang được mở 
rộng. các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển, sõ người tham gia các cuộc 
bãi công không ngừng tăng lên. Trong 
giai đoạn hiện nay, đặc trưng của cuộc 
đầu tranh giai câp là sự kêt hợp chặt chẽ 
giữa đầu tranh kinh tê với đầu tranh chính 
trị; điều này được phản ánh trong việc 
mở rộng phạm vi các yêu sách kinh tê 
và xã hội, kể cả yêu sách về quôc hữu 
hóa một cách dân chủ các ngành công 
nghiệp chủ đạo, thiêt lập sự giám sát 
của công đoàn đôi với hoạt động của các 
xí nghiệp, v.v.. Liên minh với tât cả các 
lực lượng dân chủ, giai câp công nhân 
đầu tranh nhằm hạn chê quyền lực vô 
hạn của các tổ chức độc quyền về kinh 
tê và thực hiện các cuộc cải tổ chính trị 
và kinh tê, sẽ tạo ra những tiền đề thuận 
lợi nhât cho cuộc đầu tranh vì chú nghĩa 
xã hội. Ở' các nước đang phát triển, 
tùy theo mức độ tăng sô lượng và tỉnh 
tổ chức của mình, giai cầp công nhân củng 
cô sự liên minh với nông dân lao động 
và các tầng lớp nhân dân lao động khác, 
ngày càng đâu tranh tích cực hơn chông 
các hình thức bóc lột tư bán chủ nghĩa 
và các hình thức bóc lột khác, nhằm giải 
phóng hoàn toàn về mặt dân tộc và xã 
hội. Giai câp công nhân các nước tư bản 
chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa 
ủng hộ các dân tộc đang đầu tranh cho 
sự nghiệp giải phóng của mình. Trong 
thời kỳ quá độ từ chú nghĩa tư. bản lên 
chú nghĩa xã hội, giai cầp công nhân, 
sau khi giành chính quyển nhà nước. 
liên minh với nông dân lao động và các 
tầng lớp nhân dân lao động khác do giải 
cñp công nhân lãnh đạo, tiên hành cuộc 
đầu tranh giai câp chông các giai cầp 
bóc lột đã bị lật đố và chồng giai cấp tư 
sắn quôc tê ủng hộ chúng, để giải quyềt 
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vân đề cai thắng ai» vì lợi ích của chủ 
nghĩa xã hội. Cuộc đâu tranh được tiên 
hành nhằm thủ tiêu các giai cầp bóc lột, 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với xã hội 
và vì thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 
Cuộc đâu tranh này còn nhằm củng cô 
khôi liên minh giữa giai cầp công nhân 
với quần chúng nhân dân lao động phi 
vô sản, nhằm chông lại những mưu đồ 
của giai cầp tư sản gây ảnh hưởng tư 
tưởng và chính trị đôi với quần chúng 
nhân dân lao động phi vô sản, nhằm cải 
tạo xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ những 
tàn dư của quá khứ trong ý thức và hành 
vi của con người, nhằm xây dựng kỷ 
luật mới, xã hội chủ nghĩa, tính tổ chức 
và giáo dục cho người lao động có thái 
độ lao động mới. Trong thời đại hiện 
nay, cuộc đầu tranh giai câp chẳng 
những diễn ra trong nội bộ thê giới tư 
bản chủ nghĩa, mà nó còn chuyển sang 
vũ đài quôc tê và là cuộc đâu tranh giữa 
hệ thông tư bản chủ nghĩa thê giới với 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới dưới 
hình thức thi đua kinh tê, đầu tranh tư 
tưởng, v.v.. Song, điều đó không có 
nghĩa là cuộc đâu tranh phải chuyển 
thành những cuộc chiên tranh giữa các 
nước. Các nước xã hội chủ nghĩa trước 
sau như một thực hiện các nguyên tắc 
cùng tổn tại hòa bình giữa các nước có 
chê độ xã hội khác nhau. 


ĐỀ QUÔC [CHỦ NGHĨA]— chủ 
nghĩa tư bản độc quyền, là giai đoạn phát 
triển cao nhâầt và cuôi cùng của chủ nghĩa 
tư bản, là chủ nghĩa tư bản thôi nát 
và dãy chêt, là đêm trước của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Đặc điểm nỏi bật chủ 
yêu và nét cơ bản, quyêt định của chủ 
nghĩa đề quôc là sự thông trị của đại tư 
bản độc quyển trong các lĩnh vực kinh 
tê, chính trị và tư tưởng. Trong tác phẩm 
4+ 


của mình «Chủ nghĩa đê quốc, giai đoạn 
tột cùng của chủ nghia tư bản» xuât 
bản năm 1917, cũng như trong một loạt 
tác phẩm khác, V. I. Lê-nin đã phân tích 
một cách toàn diện và thực sự khoa học 
bản chât của chủ nghĩa đê quốc. Học 
thuyêt chủ nghĩa đê quôc mà Lê-nin 
xây dựng lên, là một công hiên vĩ đại 
nhât vào chủ nghĩa Mác, là trình độ phát 
triển mới của chủ nghĩa Mác. Nó vũ 
trang cho nhân dân lao động và các đắng 
mác-xít - lê-nin-nít sự hiểu biêt về những 
đặc điểm quan trọng nhât và những mâu 
thuẫn sâu sắc của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại, bóc trần những thủ đoạn mà bọn 
đề quôc sử dụng để duy trì ách thông trị 
của chúng. Đồng thời, học thuyêt đó 
cũng chỉ ra những con đường, những 
hình thức và phương pháp đâu tranh dẫn 
đền sự diệt vong không tránh khỏi của 
chủ nghĩa tư bản ở giai đoạn cuôi cùng 
của nó và thay thê nó bằng chủ nghĩa 
xã hội. Nghiên cứu giai đoạn đê quốc 
chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản, V. I. Lê- 
nin đã nêu bật năm đặc trưng kinh tê 
cơ bản của nó: 1) tích tụ sắn xuât và tư 
bản cao đền mức tạo ra các tổ chức độc 
quyền đóng vai trò quyêt định trong đời 
sông kinh tê; 2) hợp nhât tư bản ngân 
hàng với tư bản công nghiệp vả trên cơ 
sở tư bản tài chính đó hình thành bọn 
đầu sỏ tải phiệt; 3) xuât khẩu tư bản, 
khác với xuât khẩu hàng hóa, có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng; 4) hình thành các 
liên minh tư bản độc quyền quôc tê phân 
chia thê giới; 5) các cường quôc tư bản 
chủ nghĩa lớn nhât phân chia thê giới 
về mặt lãnh thổ đã kêt thúc. Toản bộ 
lịch sử phát triển tiềp theo của chủ nghĩa 
đề quôc đã xác nhận định nghĩa của 
Lê-nin về bản chât của chủ nghĩa đề quồc. 
Việc chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh sang chủ nghĩa đề quồc đã 
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diễn ra vào cuồi thê kỷ thứ XIX-đầu 
thề ký thứ XX. V.I. Lê-nin không chỉ 
xem xét những hiện tượng mới, đặc 
trưng cho giai đoạn phát triển đề quôc 
chủ nghĩa, mà còn nêu rõ đ4 vị lịch sử 
cúa chú nghĩa đề quốc. Chủ nghĩa đề quôc 
không phái là phương thức sản xuât 
mới, mà là một giai đoạn trong sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa 
đề quốc, trong khi mang những nét mới 
hềt sức quan trọng làm cho nó khác 
một cách căn bắn với giai đoạn trước 
độc quyển, đã không những không làm 
mầt bản chầt tư bán chủ nghĩa của nó, 
mả cỏn làm cho tât cá các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản sâu sắc thêm và gay 
gắt thêm. Cá trong giai đoạn đề quôc 
chủ nghĩa vẫn duy trì các cơ sở chung 
cúa phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Cũng như trước, quyển sở hữu 
vẽ tư liệu sản xuầt chủ yêu vẫn nằm trong 
tay một nhúm nhỏ các nhà tư bản hoặc 
các tập đoàn tư bản, trước hêt là các 
tập đoàn tư bản độc quyền. Những người 
lao động bị bóc lột nặng nể hơn nhiều. 
Quy luật kinh tế cơ bán cúa chú nghĩa 
tư bán quy luật giá trị thặng dư — 
vẫn tiếp tục hoạt động cả trong giai đoạn 
đề quồc chú nghĩa. Động lực chủ yêu thúc 
đây sắn xuầt tư bản chủ nghĩa vẫn là 
chạy theo lợi nhuận mà trong đó các tổ 
chức độc quyển thu được lợi nhuận độc 
quyến. Cá trong giai đoạn đề quôc chủ 
nghĩa, nền kinh tê của các nước tư bản 
chú nghỉa vẫn phát triển dưới tác động 
của các quy luật kinh tề tự phát, trong 
điểu kiện sán xuầt vô chính phú và cạnh 
tranh. Việc thay thê tự do cạnh tranh bằng 
sự thông trị của các tổ chức độc quyền 
không làm cho cạnh tranh mât đi, mà 
làm cho nó phức tạp thêm, có sức phá 
hoại mạnh mẽ hơn. Chú nghĩa đề quôc 
đã tiên một bước dải trong quá trình 


xã hội hóa sản xuât và tăng năng suầt 
lao động với mức độ có thể đạt được 
trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bán 

Song, sự tiên bộ đó trong việc phát triển 

lực lượng sản xuãt được sử dụng chủ 

yêu đế phục vụ lợi ích của đại tư bản 

Xuât phát từ việc phân tích về mặt kinh 

tê tổ chức độc quyển với tư cách là sự 

biểu hiện bản chât của chủ nghĩa đề quốc. | 
V.I.Lê-nin đã đi đền kêt luận rằng chí | 
nghĩa tư bản độc quyển không tránh - 
khỏi chuyển thành cl# nghĩa tứ bán đóc - 
quyển nhà nước. Người đã thầy ở chú 

nghĩa tư bản độc quyền nhà nước môi 

trình độ xã hội hóa sản xuât tư bản chú 

nghĩa bảo đảm được việc xây dưng | 
những tiền đề vật chầt của chủ nghỉ: . 
xã hội. Chủ nghĩa tư bản trước độc . 
quyển nói chung đã phát triển theo hướng - 
đi lên. Với việc chuyển sang giai đoạn _ 
độc quyền, quan hệ sản xuât tư bản chú | 
nghĩa đã mât hềt tính châầt tiền bộ tương | 
đôi của nó, và từ một yêu tõ phát triển Ỉ 
lực lượng sản xuât đã biên thành trở 

lực hêt sức lớn đôi với sự tiền bộ xã hôi | 
Chê độ sở hữu độc quyền làm cho lực 
lượng sản xuât đi đền chỗ phát trẻ 
què quặt. Chủ nghĩa đề quôc là xã hò 
thôi nát và ăn bám. Trong thời kỳ biện 
nay, quân sự: hóa nền kinh tê là biểu hiện 
rõ nhãt về sự thôi nát của chủ nghà 
đề quốc. Sự phát triển chủ nghĩa quản 
phiệt và cuộc chạy đua vũ trang đi đôi 
với việc quân sự hóa nền kinh tề đếo 
chứa đẩy nguy cơ trực tiêp của một cu 
chiên tranh hạt nhân thê giới do bọn đề 
quỗc gây ra, ngày càng tiêu hao của cò 
xã hội và đòi hỏi phải chỉ phí rầt nhiếo 
nguồn nguyên liệu, nàng lượng và la 
động. Trên cơ sở phân tích sâu sắc g# 
đoạn độc quyển của chủ nghĩa tư bả^ 
V.]I.Lê-nin đã rút ra kêt luận rằng cÈ# 
nghĩa đề quôc là chủ nghĩa tư bản giải 


| 
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chềt, là đêm trước của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Trong giai đoạn đê quôc 
chủ nghĩa, sự phát triển của các nước tư 
bản chủ nghĩa diễn ra không đều, theo 
kiểu cóc nhảy. Khi phát hiện ra quy luật 
phát triển không đều về kinh tê và chính 
trị của chú nghĩa tứ bán trong thời kỳ 
đề quôc chủ nghĩa, V. I. Lê-nin xác định 
rằng các nước khác nhau sẽ không đồng 
thời tiền lên chủ nghĩa xã hội. Người 
đã rút ra kêt luận về khả năng thắng lợi 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa trước 
hềt ở một sô nước hoặc thậm chí ở một 
nước riêng biệt, về sự phát triển của quá 
trình cách mạng thê giới sẽ đi theo con 
đường ngày càng có thêm nhiều nước 
tách khỏi hệ thông của chủ nghĩa đề quôc. 
Tiền trình tiềp theo của lịch sử đã hoàn 
toàn xác nhận lời tiên đoán thiên tài 
đó của V. I. Lê-nin. Chủ nghĩa đề quöc 
đang đưa các mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tư bản tới cực điểm. Äáu thuẫn cơ bản 
của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc, 
mâu thuẫn giữa lao động và tư bản ngày 
càng gay gắt do ảnh hưởng của việc 
tư bắn độc quyển tăng cường bóc lột 
và áp bức quần chúng lao động. Trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, giới chóp bu 
bóc lột ngày càng thu hẹp lại, còn quần 
chúng nhân đân bị đại tư bản bóc lột 
thì ngày cảng tăng lên. Với sự thèm khát 
lợi nhuận cao không bao giờ thỏa mãn, 
các tổ chức độc quyền cướp bóc và áp 
bức không chỉ giai cầp công nhân, mà 
cả nông dân lao động, giới trí thức lao 
động đông đảo, giai cầp tiểu tư sản và 
một bộ phận trung tư sản. Nhân dân các 
nước thuộc địa và phụ thuộc chịu ách 
áp bức đặc biệt nặng nể. Những mâu 
thuẫn sâu sắc không thể điều hòa đang 
chia rẻ các cường quôc đê quöc chủ nghĩa 
và các nước trẻ tuổi đang phát triển. Chủ 
nghĩa đề quồc không cam chịu để mât 


quyền thông trị về chính trị của nó ở các 
nước đang phát triển, và hy vọng rằng với 
sự hỗ trợ của chứ nghĩa thực dân mới, 
nó sẽ tiêp tục bóc lột các nước đó, kiếm 
soát đời sông kinh tê và chính trị của 
các nước đó. Trong cuộc đầu tranh chông 
lại phong trào giải phóng dân tộc, chủ 
nghĩa đề quôc ủng hộ các chê độ và các 
giới phản động ở các nước mới được 
giải phóng, ngăn cắn việc thủ tiêu những 
quan hệ xã hội lạc hậu ở các nước đó, 
ra sức gây trở ngại cho việc phát triển 
theo con đường phi tư bản chủ nghĩa. 
Mâu thuẫn giữa chính các cường quỗc 
đề quôc chủ nghĩa trong cuộc đầu tranh 
giành lợi nhuận độc quyền ngày càng 
trở nên gay gắt. Những mâu thuẫn sâu 
sắc và gay gắt này đang xói mòn và phá 
hủy chê độ tư bản chủ nghĩa, làm nó suy 
yêu nghiêm trọng và, cuôi cùng, dẫn 
nó đền chỗ diệt vong. Ngày nay, chủ 
nghĩa đề quôc đã vĩnh viễn mât độc 
quyền trong việc giải quyềt các công việc 
trên thê giới, không còn là lực lượng 
thông trị trên vũ đài quôc tê. Nó không 
đủ sức đấy lùi sự phát triển của thê giới 
ngày nay. Đề duy trì và một phần nào củng 
cô nền tảng đã lung lay nghiêm trọng của 
chủ nghĩa đề quôc, để đứng vững được 
trong cuộc thi đua với hệ thông xã hội 
chủ nghĩa thê giới ngày càng được củng 
cô, tư bản độc quyển đã hợp nhầt sức 
mạnh của mình với sức mạnh của nhà 
nước tư sắn. Các mưu đồ của chủ nghĩa 
đề quồc hiện nay nhằm thích nghỉ với 
các điều kiện mới, lợi dụng các hình thức 
và phương pháp của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước cũng như các thành 
tựu của cách mạng khoa học -kỹ thuật 
hiện nay để củng cồ và ổn định hệ thồng 
kinh tế tư bắn chủ nghĩa, hệ tư tưởng 
và chính trị của nó đã không đạt được 
kêt quả. Cuộc rồng khúng hoảng của chủ 
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nghĩa tư bản vẫn tiềp tục trầm trọng. 
Song, chủ nghĩa đề quôc sẽ không tự 
nguyện nhường chỗ cho chủ nghĩa xã 
hội đang tiền đền thay thề nó. Sự phát 
triển vô hạn độ của chủ nghĩa quân 
phiệt, cuộc chạy đua vũ trang đang gây 
khó khăn cho việc thực hiện chính sách 
làm địu tình hình căng thẳng. Các mâu 
thuẫn của chủ nghĩa đề quôc hiện nay 
đang tạo điều kiện hình thành dòng thác 
đân chủ chung thông nhât của các lực 
lượng tiền bộ của xã hội tư bản chủ nghĩa 
và biền nó thành một mặt trận chồng độc 
quyển trong cuộc đâu tranh phản đề. 
Cuộc đầu tranh này tập hợp ba lực 
lượng vĩ đại của thời đại: hệ thông xã 
hôi chủ nghĩa thê giới. giai cầp công nhân 
quồc tê và phong trào giái phóng dân 
tộc. Hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới — 
thành trì của hòa bình và tiền bộ xã 
hội — đã trở thành lực lượng quyêt định 
trong cuộc đầu tranh chỗng độc quyển. 
Trong tiền trình đầu tranh chông độc 
quyển. một cuộc đầu tranh bao trùm 
tuyết đại bộ phân nhân dân của thê giới 
tư bản chú nghĩa, không chỉ các tiển 
để vật chầt. mà cả các tiền để chính trị- 
xã hội đang chín muổi nhanh hơn để 
thay thê hoàn toàn chủ nghĩa đề quôc 
bằng một chê độ xã hội mới, tức chủ 
nghĩa xã hội. 


ĐỊA TÔ_— một phần sán phám thặng 
dư do những người sắn xuât trực tiềp 
trong nông nghiệp sáng tạo ra và bị kể sở 
hữu ruộng đầt chiềm đoạt. ‹...Sự chiêm 
hữu địa tô là hình thái kinh tê dưới đó 
quyến sở hữu ruộng đầt được thực hiện» 
(C. Afác. Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât 
bán Tiền bộ. Mát-xcơ-va, t. HH, q. HH, 
ph 2. tr 214). Địa tô đã nấy sinh cùng 
với sự ra đời của chẽ độ sớ hữu ruộng 
đãt. Trong xã hội chim hữu nô lệ, địa 


tô do lao động của những người nô lệ, 
những cô-lôn (người nửa tự do) và những 
tiểu điển chủ tự do tạo ra. Dưới chẽ độ 
phong kiên, địa tô do lao động của nông 
nô tạo ra và lúc đầu biểu hiện dưới hình 
thức tô điêu địch, tức tô lao dịch, sau 
đó dưới hình thức tô sản phẩm, tức tô 
đại dịch bằng hiện vật và, cuôi cùng, 
trong thời kỳ tan rã của chê độ phong 
kiên thì biểu hiện dưới hình thức tô tiển, 
tức tô đại dịch bằng tiền. Cùng với việc 
biên nông nghiệp thành đôi tượng kinh 
doanh tư bán chủ nghĩa, những nhà tư 
bản nông nghiệp thuê ruộng đâầt nộp 
cho chủ ruộng đầt một phần giá fr¡ thăng 
dư do những công nhân nông nghiệp 
làm thuê sáng tạo ra. Địa tô phong kiền 
thể hiện quan hệ của hai giai cầp— 
chủ sở hữu ruộng đầt phong kiền và 
những người nông dân bị chúng bóc 
lột: còn địa tô tư bản chủ nghĩa thể hiện 
quan hệ sản xuâi của ba giai cầp trong 
xã hội tư sản: công nhân làm thuê. 
nhà tư bản thuê ruộng đât và chủ ruộng 
đât. Dưới hình thức địa tô phong kiên. 
bọn phong kiên chiêm đoạt toàn bộ 
sản phắm thặng dư, và đôi khi thâm chí 
cả một phần sản phẩm cần thiềt của những 
người nông nô. Còn các nhà kinh doanh 
nông nghiệp tư bản chủ nghĩa thì do việc 
sử dụng ruộng đât thuê, chỉ phải nộp 
phần giá trị thặng dư dôi ra ngoài lợi 
nhuận bình quân của sô tư bản của họ 
Địa tô tư bản chủ nghĩa tạo ra cái vỶ 
giả tạo dường như những người sở 
hữu ruộng đâầt không phải là những người 
bóc lột công nhân, bởi vì công nhân nông 
nghiệp chỉ có quan hệ trực tiềp với các 
nhà tư bản thuê ruộng đâầt, và việc các 
nhà tư bán đó bóc lột họ được ngu) 
trang bằng sự bình đắng bể ngoài giữ? 
các bên trong việc giao dịch mua báô 
sức lao động, cũng như bằng hình thức 


Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa tư bản 


trả công sức lao động. Hình thức của 
địa tô dưới chủ nghĩa tư bản là tiền 
thuê ruộng đâầt. Ngoài bản thân địa tô 
với tư cách là tiền trả về việc sử dụng 
ruộng đât, tiền thuê ruộng đâầt còn có 
thể bao gồm cá lợi tức của sö tư bản 
đầu tư vào ruộng đât, cũng như tiền 
khâu hao sô tư bản đó. Địa tô tư bản chủ 
nghĩa biểu hiện dưới hai hình thức cơ 
bản: địa tô chèẻnh lệch (xem j4 (ô chênh 
lệch dưới chú nghĩa tư bản) do việc độc 
quyền ruộng đâầt với tư cách là một đôi 
tượng kinh doanh tạo ra, và đj4 tô tuyệt 
đôi do việc độc quyển chiêm hữu tư nhân 
về ruộng đâầt tạo ra. Địa tô được tính 
vào giá cả sản phẩm nông nghiệp, làm 
cho giá cá tăng lên. Dưới hình thức địa 
tô, xã hội nộp công vật cho các chủ ruộng 
đầt là những kẻ sông ăn bám và rút một 
bộ phận tư bản ra khỏi lĩnh vực sử dụng 
có ích. Việc nâng cao địa tô và tăng giá 
sản phẩm nông nghiệp mâu thuẫn với 
ý muôn mớ rộng tư bản một cách 
vô hạn độ. Mâu thuẫn này của chủ 
nghĩa tư bản được tạm thời giải 
quyêt trong các cuộc khửứng hoảng nông 
nghiệp. Trong thời đại đề quôc chủ nghĩa 
điễn ra sự hợp nhât chê độ sở hữu ruộng 
đâầt với /#' bán tài chính, và chính tư bản 
tài chính thu được địa tô, chủ yêu là dưới 
hình thức lợi tức về tiền nợ cẩm cô của 
nông dân hay chủ trại. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, những điều kiện tồn tại 
của địa tô tuyệt đôi đã bị xóa bỏ. Ở 
đây chỉ còn địa tô chênh lệch (xem 
Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa 
xã hội). 


ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH DƯỚI CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN — một phần giá trị 
thặng dư do chủ ruộng đầt chiêm đoạt 
dựa vào sự độc quyền về ruộng đâầt với 
tư cách là đôi tượng kinh doanh. Nguồn 


gôc của địa tô chênh lệch là sô đôi ra của 
giá trị thặng dư so với lợi nhuận bình 
quân, sô dôi này do công nhân nông 
nghiệp có năng suât lao động cao hơn, 
trên nhừng khoảnh đât tương đôi tôt 
hơn và do tư bán đầu tư thêm có hiệu 
quá cao hơn. Trong nông nghiệp, ruộng 
đầt là tư liệu sắn xuât quan trọng nhât. 
Sô lượng ruộng đâầt thuận lợi để canh 
tác có hạn, vì thề phải sử dụng không 
chí những khoảnh đât có độ mầu mỡ 
và vị trí tôt và trung bình, mà cả những 
khoảnh đât xâu. Sự hạn chề của ruộng 
đâầt là nguyên nhân làm nảy sinh sự độc 
quyền về ruộng đâầt với tư cách là đôi 
tượng kinh doanh. Nét đặc trưng của chủ 
nghĩa tư bắn là sự tách rời quyển sở 
hữu ruộng đât với kinh doanh ruộng đât. 
Các nhà tư bản kinh doanh thuê ruộng 
đầt của các chủ đâầt và kinh doanh trên 
ruộng đât đó. Các chủ đât cho thuê 
ruộng đâầt của mình để lầy một khoản 
tiền trá nhâầt định, tức đjz ô mà biên 
tướng của nó là địa tô chênh lệch. Cơ 
chê hình thành địa tô chênh lệch như 
sau. Giá cả sản xuât xã hội của nông 
phẩm được điều tiêt bởi chí phí sản xuât 
không phải trong các điều kiện sản xuầt 
xã hội trung bình, mà trong các điều 
kiện sản xuât xâu nhât, tức là được điều 
tiêt bởi chỉ phí sản xuât các sản phẩm nhận 
được từ khoảnh đâầt có độ màu mở và 
vị trí xầu nhât, bởi vì nêu chỉ dựa vào 
những khoảnh đât tôt và trung bình thì 
không thể bảo đám đủ vật phẩm tiêu dùng 
và nguyên liệu cho nhân dân và cho công 
nghiệp. Giá cả sản xuât xã hội của nông 
phẩm bằng chỉ phí sản xuât trên ruộng 
đầt xâu nhât (trong sô ruộng đầt được 
canh tác) cộng với lợi nhuận bình quân. 
Song, chỉ phí sản xuât cá biệt cho một 
tạ sản phẩm trên các ruộng đầt khác nhau 
lại không giông nhau do năng suầt lao 
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đồng không như nhau. Nhà tư bản thuê 
những khoảnh đầt xầu, có thế thu được 
lợi nhuận bình quân, còn nhả tư bản 
thuê những khoảnh đầt tương đồi tôt 
hơn thì ngoài lợi nhuận bình quân còn 
thu được lợi nhuận siêu ngạch (dôi 
ra). Lợi nhuận siêu ngạch này do công 
nhân nông nghiệp có năng suât lao động 
cao hơn tạo ra, nó bị chủ ruộng đâầt thu 
dựa trên cơ sở quyển tư hữu về ruộng 
đầt và tạo thành địa tô chênh lệch. Có 
hai loại địa tô chênh lệch: địa tô chênh 
lệch I và địa tô chênh lệch II. Địa tô 
chênh lệch I là sô chênh lệch giữa giá cả 
sản xuầt sản phẩm trên khoảnh đât xâu 
nhầt với giá cá sản xuât cá biệt trên 
khoảnh đầt tôt và trung bình. Điều kiện 
để hình thành loại địa tô này là độ mầu 
mỡ cao hơn của ruộng đầt tôt và trung 
bình. vị trí khác nhau của ruộng đât 
đôi với thị trường tiêu thụ, đường giao 
thông. v.v.. Địa tô chênh lệch II là sô 
chênh lệch giữa giá cả sản xuât xã hội 
với giá cá sản xuât cá biệt, hình thành 
do bỏ thêm võn thường xuyên vào cùng 
mót khoánh đât. Khi ký kêt hợp đồng 
thuê đãt mới, chú ruộng đâầt chiêm lợi 
nhuận siêu ngạch nảy bằng cách tăng 
tiến thuê đầt. 


ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH DƯỚI CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI hinh thức 0w nhập 
thuân túy phụ thém của các hợp tác xã 
nông nghiệp (nóng trang tập thẻ), hình 
thánh do năng suât khác nhau của những 
hao phí lao động như nhau trên những 
khoánh đãt tương đồi tôt hơn và có vị 
trí thuận lợi hơn, hoặc do năng suât 
khác nhau cúa những hao phí lao động 
thưởng xuyên trên cung một khoánh đât 
như nhau. Sự tồn tại cúa các quan hệ 
hang hóa - tiến tệ, cúa chề độ sớ hữu nhà 
nước (toàn đán) xã hội chú nghĩa về ruộng 


đât, những đặc điểm của chê độ sớ ữu 
nông trang tập thế-hợp tác xã quyềt 
định việc biên thu nhập thuẩn túy phụ 
thêm của các xí nghiệp hợp tác xã thành 
địa tô. Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa 
xã hội hoàn toàn khác với địa tô tư bản 
chủ nghĩa. Trong xã hội xã hội chú nghĩa 
đã loại trừ các mâu thuẫn đôi kháng xã 
hội và giai cầp trong các quan hệ 
địa tô mà dưới chủ nghĩa tư bản 
chúng tồn tại giữa một bên là chủ sớ 
hữu ruộng đât và tư bản, còn một bên 
là công nhân làm thuê. Địa tô chênh lệch 
dưới chủ nghĩa xã hội phán ánh quan 
hệ giữa xã hội và các xí nghiệp hợp tác 
xã đôi với thu nhập thuần túy phụ thêm. 
phản ánh quan hệ hợp tác và giúp đỡ 
lẫn nhau trên tình đồng chí giữa giai 
cầp công nhân và nông dân tập thế. Có 
hai loại địa tô chênh lệch: địa tô chênh 
lệch I và địa tô chênh lệch II. Địa tô chênh 
lệch I là thu nhập thuần túy phụ thêm có 
được do năng suât khác nhau của những 
hao phí lao động như nhau trên những 
khoảnh đât giông nhau. nhưng có độ 
mầu mỡ và vị trí khác nhau. Một phần 
lớn thu nhập này thuộc quyền sử dụng 
của nhà nước và dùng đề thỏa mãn nhu 
cầu của toàn xã hội, trước hẽt là để phát 
triển có kê hoạch nền nông nghiệp. Nhà 
nước thu địa tô chênh lệch I thông qua 
giá thu mua bằng cách phân biệt khồi 
lượng thu mua, cũng như thông qua thu 
thu nhập. Địa tô chênh lệch II là thu nhập 
thuần túy phụ thêm hình thành do năng 
suât khác nhau của những hao phí lao 
động thường xuyên trên cùng một khoảnh 
đầt như nhau. Tăng năng suât lao động 
trong điểu kiện fiên bộ khoa học - kỹ thuật 
quyêt định việc tăng có kề hoạch khồi 
lượng và mức địa tô chênh lệch II. Một 
phần lớn địa tô này thuộc quyền sử dụng 
của đơn vị kinh doanh và được dùng để 
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mở rộng sản xuât, tăng thu nhập của các 
xã viên. 


ĐỊA TÔ ĐỘC QUYỀN — hình thức 
đặc biệt của địa tô tư bản chủ nghĩa, 
một phần giá rrị thăng dư được tạo ra bởi 
lao động làm thuê do những người sở 
hữu ruộng đât chiêm đoạt. Địa tô độc 
quyển hình thành khi bán hàng hóa theo 
giá cá độc quyền vượt quá giá trị của 
chúng. Địa tô độc quyển tồn tại trong 
nông nghiệp, công nghiệp khai thác vả 
ở các khu đât trong thành phô. Trong 
nông nghiệp, địa tô độc quyền tồn tại ở 
những khu đât có tính chât đặc biệt cho 
phép sản xuât những cây trồng hiêm hay 
những loại sản phắm đặc biệt có nhu 
cẩu cao hơn rât nhiều so với khả năng 
sản xuât chúng. Thí dụ, sản xuât những 
loại nho đặc biệt để làm rượu vang hiêm. 
Trong công nghiệp khai thác, địa tô độc 
quyển hình thành ở những vùng khai thác 
các kim loại và khoáng chât hiêm hay 
những khoáng sản khác có nhu cầu trên 
thị trường vượt xa khả năng khai thác 
chúng. do đó, giá cả thị trường của chúng 
thường xuyên cao hơn giá trị. Trong tât 
cá các trường hợp đó, nhà tư bản thuê 
ruộng đâầt buộc phải trả cho chủ ruộng 
đầt một khoản địa tô hêt sức cao; ngoài 
địa tô tuyệt đôi và địa tô chênh lệch (xem 
Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa tứ bản), 
địa tô này còn bao gồm cả địa tô độc 
quyển. Cùng với sự phát triển của các 
thành phô lớn, đã xuât hiện và bắt đầu 
phát triển địa tô độc quyền ở các khu đât 
trong thành phô có vị trí đặc biệt về mặt 
xây dựng các trung tâm công nghiệp và 
thương mại, các tòa nhà buôn bán lớn 
và các căn nhà cho thuê. Trong trường 
hợp này, địa tô độc quyển biếu hiện dưới 
hình thức khoản tiền trả hềt sức cao về 
thuê các tòa nhà hay thuê căn hộ. Sự thay 


đổi nhu cẩu về những sắn phẩm khan 
hiêm, trữ lượng các khoáng sản có ích 
cạn dần và ánh hưởng của cuộc cách 
mạng khoa học -kỹ thuật, tầt cả những 
điều đó đã dẫn tới chỗ là những khu đâầt 
nào đó bị mât vị trí đặc biệt của mình, 
còn những khu đât khác thì lại trở nên 
có vị trí đặc biệt. Điều đó dẫn tới chỗ 
xóa bỏ địa tô độc quyển ở các khu đât 
này và xuât hiện địa tô độc quyển ở những 
khu đât khác. Nhưng, nhìn chung, do 
những khu đât hiêm ngày cảng có hạn, 
cho nên địa tô độc quyền có xu hướng 
tăng lên. 


ĐỊA TÔ TUYỆT ĐÔI— một phần 
giá trị thặng dư mà chủ ruộng đât thu 
được do độc quyền tư hữu ruộng đât. 
Nguồn gôc của địa tô tuyệt đôi là sö dư 
ra của giá trị thăng dư so với lợi nhuận 
bình quân; sô dư này được tạo ra trong 
nông nghiệp do cầu tạo hữu cơ của tư bản 
thâp hơn. Chê độ đại sở hữu tư nhân về 
ruộng đât cản trở việc chuyển tư bản 
từ công nghiệp sang nông nghiệp, ngăn 
cản việc cạnh tranh giữa các ngành và 
việc bình quân hóa ý suät lợi nhuận của 
tư bản nông nghiệp với tỷ suât lợi nhuận 
chung. Vì thê, nông phẩm được bán 
theo giá phù hợp với giá trị của sản phẩm 
được sản xuât ở các khu đầt xâu nhật, 
tức là cao hơn giá cả sản xuât chung. 
Các nhà tư bản kinh doanh trả phần 
chênh lệch giữa giá trị và giá cả sản xuât 
xã hội, tức là lợi nhuận phụ thêm, dưới 
hình thức địa tô tuyệt đồi, cho chủ 
ruộng đầt với tư cách là tiền trả 
về việc sử dụng ruộng đầt. Địa tô 
tuyệt đồi là do lao động thặng dư 
của công nhân nông nghiệp làm thuê 
tạo ra và phản ánh quan hệ bóc lột của 
các nhà tư bản kinh doanh và của các chủ 
ruộng đầt đôi với công nhân nông nghiệp. 
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Khác với địa tỏ chênh lệch dưới chú 
nghĩa tứ bán, địa tô tuyệt đồi thu được 
từ tầt cả các loại ruộng đầt không phụ 
thuộc vào sự khác nhau về độ màu mỡ 
vả vị trí của từng khu đât, cũng như vào 
hiệu suât của tư bản đầu tư thêm vào cùng 
một khu đầt. Địa tô tuyệt đôi là một 
loại cồng phẩm đặc biệt mà các chủ ruộng 
đầt lớn khi sử dụng độc quyền tư hữu 
ruộng đầt đã bắt toàn thể xã hội phải nộp. 
Nông dân lao động là người sở hữu ruộng 
đầt thì thường không thu được địa tô 
tuyệt đồi, vi mức chỉ phí về sắn xuât nông 
phẩm trên mảnh đâầt của họ cao hơn nhiều 
so với mức chi phí xã hội trung bình. 
Địa tô tuyệt đôi làm tăng giá cá thực 
phám. do đỏ làm cho đời sông vật chât 
của người lao động ngày càng xâu đi. 
Nó Ìà nguyên nhân của những mâu thuẫn 
giữa các nhà tư bản lĩnh canh với các 
chú ruộng đâầt lớn. Việc quốc hữu hóa 
ruộng đài đã xóa bỏ sự độc quyền tư hữu 
ruộng đât và gắn liền với nó là địa tô 
tuyệt đồi. 


ĐỊA VỊ LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA 
ĐỀ QUỐC thể hiện ở chỗ chủ nghĩa đề 
quốc la giai đoạn lịch sứ cuỗi cùng của chủ 
nghĩa tư bán, là thời kỳ thôi nát và giãy 
chẽt cúa nó, là đêm trước của cách mạng 
xã hội chú nghĩa. V. I, Lê-nin viêt: «Chủ 
nghĩa đề quốc là một giai đoạn lịch sử 
đặc biệt cúa chú nghĩa tư bản. Đặc trưng 
đó la về ba mặt: chú nghĩa đề quôc là 
(1) chủ nghĩa tư bán độc quyển; (2) chủ 
nghĩa tư bán án bám hay đang thôi nát; 
(3) chú nghĩa tư bán đang hâp hồi» 
(V [ Lá-nín. Toàn tập. tiềng Việt, Nhà 
xuät bán Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, 
tr 209) Đặc trưng có tính chât quyềt 
định cúa chú nghĩa đề quôc là ở chỗ về 
bán chât kinh tê cúa nó thi chú nghĩa đề 
quốc là chú nghỉa tư bán độc quyển. Lực 


lượng kinh tê được tập trung trong tay 
các liên hiệp độc quyển lớn nhât. Các 
tô chức độc quyền đã thâm nhập vảo tất 
cả các lĩnh vực sản xuât. Lực lượng của 
các tổ chức độc quyển tư bản chủ nghĩa 
liên kêt với lực lượng của nhà nước tư 
sản (xem T' bản độc quyền nhà nước 
[Chú nghĩa]. Việc xã hội hóa sản xuât 
đạt tới trình độ cao nhầt có thế được dưới 
chủ nghĩa tư bán. Nó đòi hỏi phái tổ 
chức sắn xuât theo kê hoạch trên quy 
mô toàn xã hội, song dưới chú nghĩa 
tư bắn, điều đó không thế thực hiện được. 
Sự độc quyền trong mọi hình thức biểu 
hiện của nó dưới chê độ tư hữu về tư 
liệu sản xuât không tránh khỏi dẫn đền 
xu hướng đình trệ và thôi nát. Quá trình 
này được đặc trưng bằng các biểu hiện 
chính sau đây: tạo nên khả năng kìm 
hãm sự tiên bộ kỹ thuật về mặt kinh tề 
vì lợi ích của các tổ chức độc quyến: 
xuât hiện tầng lớp sưởi thực lợi và 
nhà nước thực lợi: đấy mạnh xưât khấu 
tứ: bản; tăng cường bóc lột nhân dân các 
nước phụ thuộc; mua chuộc tầng lớp 
trên của giai cầp công nhân và tạo ra tầng 
lớp công nhân quý tộc; tăng cường sự 
phản động về chính trị. Trong giai đoạn 
đê quôc chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản. 
kinh tê, kỹ thuật và khoa học được phát 
triển. Nhưng tiên bộ khoa học - kỹ thuật 
được thực hiện một cách mâu thuẫn. 
thường dưới hình thức quẻ quật, làm 
thiệt hại đền lợi ích căn bản cúa đông 
đảo quân chúng nhân dân, vì những mục 
đích vụ lợi của tư bản độc quyền. Tiền 
bộ này chí được thực hiện trong trường 
hợp, nêu như các tố chức độc quyển cô 
thế đảm bảo được lợi nhuận cao che 
chúng. Sự thông trị của các tổ chức đệ 
quyển tạo ra xu hướng đình trệ về kì 
thuật; chính điều này đặc trưng cho chủ 
nghĩa đê quôc là sự kìm hãm lực lượnš 
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sản xuât phát triển, là chủ nghĩa tư bản 
thôi nát. Một thí dụ rõ ràng về sự thôi 
nát của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn 
đề quôc chủ nghĩa là chỉ phí không sản 
xuâầt hềt sức lớn cho việc guân sự: hóa 
nền kinh tê. Tính chầt ăn bám của chủ 
nghĩa đề quõc thể hiện ở chỗ bọn độc 
quyền chóp bu hoàn toàn tách khỏi sự 
tham gia vào quá trình sản xuât xã hội. 
Việc điều khiến sản xuât ngày càng được 
chuyển cho các nhân viên kỹ thuật làm 
thuê. Tầng lớp người thực lợi được 
hình thành, sông bằng khoản thu nhập 
nhờ vào sô vôn đầu tư ở nước ngoài mà 
qua đó kiêm được lợi nhuận rât lớn. 
Tình hình diễn ra như sau: toàn bộ các 
nhà nước trong thê giới tư bản chủ nghĩa 
trở thành những người thực lợi: chúng 
bóc lột nhân dân và các nước khác thông 
qua xuât khẩu tư bản và từ đó kiềm được 
những món lợi nhuận kêch xù; một 
phần lợi nhuận này được bọn tư bản độc 
quyển sử dụng để mua chuộc tầng lớp 
trên của giai câp công nhân, bằng cách 
đó tạo ra cho chúng chỗ dựa về mặt xã 
hội trong phong trào công nhân dưới 
hình thức các đáng cơ hội chủ nghĩa và 
những người cầm đầu các đảng này. 
Quá trình thôi nát và ăn bám của chủ 
nghĩa tư bản trong chủ nghĩa đề quôc 
đi đôi với sự tăng cường tính chât phản 
động về tâầt cả các mặt: kinh tê, chính 
trị, tư tưởng, văn hóa. Sự biên đổi từ 
nền dân chủ tư sản sang phản động về 
chính trị đã diễn ra, mà biểu hiện của 
nó là sự thiêt lập các chê độ phản dân chủ 
và phát-xít V.I.Lê-nin đã rút ra kêt 
luận rằng chủ nghĩa đề quôc là chủ nghĩa 
tư bản đang hầp hôi. «(Thời đại chủ nghĩa 
đề quôc tư bản chủ nghĩa là thời đại mà 
chú nghĩa tư bản đã tới độ chín muồi, 
đã chín muồi quá mức và đang đứng trước 
sự sụp đổ; nó đã chín muồi đên mức 


phải nhường chỗ cho chủ nghĩa xã hội› 
(như trên, t.27, tr. 15I). Sự phát triển 
sâu sắc hơn nữa cúa cuộc tống khúng 
hoảng của chủ nghĩa tứ. bản càng làm cho 
tât cá các mâu thuẫn của chủ nghĩa đê 
quôc thêm gay gắt, không tránh khỏi dẫn 
đền sự phá vỡ địa vị thông trị của tư bản 
độc quyền, làm tăng sức phản kháng và 
đầu tranh của nhân dân lao động chông 
lại chủ nghĩa đề quôc và cuôi cùng đi đền 
hoàn toàn tiêu diệt nó. 


ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC ĐÔI 
VỚI NỀN KINH TÊ TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA — hệ thông các biện pháp kinh 
tê và chính trị do các cơ quan nhà nước 
thi hành vì lợi ích của tư bản tư nhân, 
bắt đầu xuât hiện trong giai đoạn chủ 
nghĩa tư bản trước độc quyền khi mà 
một loạt vần đề kinh tê và mâu thuẫn trở 
nên rõ ràng không thể giải quyêt được 
trong khuôn khổ cơ chề tự do cạnh 
tranh. Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa 
trước độc quyền, việc nhà nước điểu tiềt 
nền kinh tê chủ yêu chỉ là tạo ra các điều 
kiện bên ngoài cho tư bản tư nhân hoạt 
động có lãi. Trong thời kỳ này, nhà nước 
tư sản thi hành chinh sách kinh tề đồi 
ngoại tích cực, tham gia vào việc xây 
dựng kềt câu hạ tầng, phát triển các ngành 
công nghiệp quân sự. Việc nhà nước 
điều tiêt nền kinh tê đặc biệt phát triển 
trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc 
quyền là sự phản ứng trước tình hình các 
mâu thuẫn bên trong và bên ngoài của 
chủ nghĩa tư bản ngày càng trở nên gay 
gắt. Việc nhà nước điều tiềt nền kinh tê 
đã trở thành việc các tố chức độc quyển 
nhà nước điều tiềt nền kinh tê, và được 
thực hiện nhằm mục đích củng cô và 
tăng cường sự thông trị của tư bắn tài 
chính, của các tập đoàn độc quyền đầu 
só. Không có sự điều tiềt này thì không 
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thể có sự hoạt động của nến kinh tê 
tư bắn chú nghĩa hiện nay. Trên thực 
tề, đồi tượng điểu tiềt của các tổ chức 
độc quyển nhà nước là toàn bộ lĩnh vực 
đời sông kinh tề của các nước tư bắn 
chủ nghĩa, cũng như những quan hệ kinh 
tế đồi ngoại của các nước này. Ngoài 
mục tiêu chung mà độc quyền nhà nước 
điều tiềt ra, tức là việc củng cô sự thông 
trị cúa tư bản tài chính, còn có nhiều mục 
tiêu cụ thể được đưa lên hàng đầu hoặc 
tạm thời lui lại tùy theo mức độ gay gắt 
của các mâu thuẫn và tùy theo những khó 
khăn mà nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
trải qua. Thí dụ, việc kích thích phát 
triển kính tê, vần đề công ăn việc làm, 
việc làm lành mạnh bảng cân đôi thanh 
toán. đầu tranh chồng lạm phát, cải tiền 
cơ cầu kinh tê, v. v.. Các đôi tượng chính 
của việc điểu tiêt là: chu kỳ tái sản xuât, 
cơ cầu kinh tê ngành và cơ câu kinh tê 
lãnh thố, tiền bộ khoa học-kỹ thuật, 
các quan hệ kinh tê đồi ngoại và các quan 
hệ xã hội. Thực chât của việc điều tiêt 
nhằm chồng lại tính chu kỳ là ở chỗ trong 
thời kỷ hưng thịnh của nền kinh tê, phải 
hãm bớt việc tăng vôn đầu tư và phát 
triển sản xuât. tùy theo khả năng mà giảm 
bớt tích lũy quá nhiều tư bản và sản xuât 
thừa hàng hóa, do đó giảm bớt sự suy 
thoái trầm trọng và lâu dài của sản xuât, 
giám bớt vôn đấu tư và công ăn việc 
làm trong thời kỷ khủng hoảng tiêp sau. 
Trong thời gian khúng hoảng và tiêu 
điểu, các cơ quan nhà nước kích thích 
việc tăng nhu cấu về hàng hóa và dịch 
vụ. tăng vỗn đâu tư và công ăn việc làm. 
Những yêu tö kích thích bố sung về tải 
chính đã được tạo ra nhằm phục hồi 
hoạt động kinh tế cúa tư bán tư nhân và 
tăng võn đấu tư của nhà nước. Việc tố 
chức độc quyến nhả nước điểu tiễt cơ 
cầu ngảnh và cơ câu lãnh thổ cũng được 


thực hiện dựa vào các yêu tÕ kích thích 
về tài chính và vôn đầu tư của nhà nước 
nhằm đảm bảo những điều kiện ưu tiên 
đôi với một sô ngành và khu vực, khuyên 
khích việc phát triển nhanh chóng các 
ngành và các khu vực này. Cũng bằng cách 
đó, các cơ quan điểu tiêt của nhà nước 
cô gắng làm cho các tổ chức độc quyển 
tư nhân quan tâm đền việc phát triển 
việc nghiên cứu khoa học và áp dụng các 
thành tựu của nó, đên việc xuât khấu 
hàng hóa, tư bản và kiên thức khoa học- kỹ 
thuật. Cơ sở vật chât của việc tổ chức 
độc quyền nhà nước điều tiêt nền kinh 
tê là phần thu nhập quöc dân được phân 
phôi lại thông qua ngân sách nhà nước 
và được sử dụng cho các nhu cầu kinh 
tê, cũng như cho khu vực kinh tê nhà 
nước. Việc tổ chức độc quyền nhà nước 
điều tiềt nền kinh tề được thực hiện bằng 
các biện pháp hành chính, tiền tệ-tín 
dụng cũng như bằng các chính sách áp 
dụng trong khu vực kinh tê nhà nước. 
Biện pháp tiền tệ-tín dụng bao gồm 
việc điều tiêt mức chiêt khâu, mức dự 
trữ tôi thiểu của các ngân hàng, các 
biện pháp áp dụng trên thị trường chứng 
khoán có giá. Dựa vào các biện pháp đó, 
nhà nước tìm cách làm thay đối quan hệ 
tỷ lệ cung cầu của tư bản tiền tệ theo 
hướng mong muôn. Vôn ngân sách bao 
gồm các thứ thuê, khoản thanh lý tư bản 
cô định được khầu hao nhanh hơn đo 
nhà nước phê chuẩn, tín dụng nhà nước, 
tài trợ và tiền bảo đảm. Trong khi sử 
dụng vôn đó, nhà nước làm tăng thêm 
hoặc giảm bớt các yêu tô kích thích vế 
tài chính đôi với vôn đầu tư của tư nhân, 
các công trình nghiên cứu khoa học. 
đôi với việc xuât khẩu hàng hóa và tư 
bản. Thông qua việc tích lũy võn ngân 
sách, các cơ quan điều tiêt tác động tích 
cực đên nhu cầu dựa vào võn đầu tư của 
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nhà nước, cũng như dựa vào việc thu 
mua và nhận thẩu của nhà nước. Ở đây, 
việc thu mua hàng quân sự và nhận thầu 
xây dựng các công trình quân sự đóng vai 
trò đặc biệt quan trọng. Vôn đầu tư của 
nhà nước thường được đưa vào các 
ngành kinh tê, nơi mà tư bản tư nhân 
chưa biểu hiện đẩy đủ tính chủ động. 
Nhờ giá cả cao, nên việc thu mua và nhận 
thầu của nhà nước góp phần làm giàu 
cho các tổ chức độc quyền và ảnh hướng 
đền cơ câu kinh tê. Các đơn đặt hàng 
quân sự của nhà nước có tác động xâu 
đền nền kinh tê của các nước tư bản chú 
nghĩa. Chúng dẫn đền tình trạng là các 
tổ chức độc quyền công nghiệp quân sự 
ra sức bóc lột đông đảo những người 
đóng thuê, thu hút một khôi lượng tư bản 
và lao động khỏi các mục tiêu sản xuât 
(xem Tó hợp công nghiệp quân sự). Hình 
thức cao nhât của việc các tổ chức độc 
quyền nhà nước điều tiêt nền kinh tê là 
chương trình hóa kinh tê của nhà nước 
dưới chủ nghĩa tw bản. Khả năng nhà 
nước điều tiêt nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa bị hạn chê, thứ nhât, do gwy /ưật 
kinh tê cơ bản của chủ nghĩa tư bản, theo 
quy luật này thì các chủ sở hữu tư nhân 
vạch ra các giải pháp kinh tê xuât phát 
từ lợi ích thu được nhiều lợi nhuận hơn, 
chứ không phải từ mục đích điều tiêt 
của nhà nước; thứ hai, do sô vôn thuộc 
quyển chi phôi của nhà nước: thứ ba, do 
cuộc đầu tranh của quần chúng nhân dân 
đông đảo chồng lại việc nhà nước phân 
phôi lại thu nhập quôc dân vì lợi ích 
cúa tư bán tư nhân. Sự phụ thuộc lẫn 
nhau ngày càng tăng của nền kinh tê các 
nước tư bán chủ nghĩa và hoạt động của 
các tổ chức độc quyển quôc tê là những 
nhân tô quan trọng làm giảm bớt hiệu 
quá của các hình thức dân tộc của việc 
điểu tiêt của các tố chức độc quyền nhà 


Định mức lao động 


nước. Việc hệ thông điểu tiêt của các tố 
chức độc quyển nhà nước không có khả 
năng giải quyêt được những vân đề gay 
gắt nhât của chủ nghĩa tư bán hiện tại, 
cụ thể là vân đề lạm phát và thât nghiệp, 
đã chứng minh rõ sự khủng hoảng cúa 
hệ thông này. Các cuộc khủng hoảng 
kính tê trong những năm 1974- 1975 
và 1981-1983 cũng đã khẳng định điểu 
đó. Những chần động thường xuyên 
trong nền kinh tê của các nước tư bắn 
chủ nghĩa cho thầy rằng việc nhà nước 
điểu tiêt sản xuât không thế giải quyêt 
được những mâu thuẫn của chê độ tư 
bản chủ nghĩa tư nhân, không thể bảo 
đám được sự phát triển không có xung 
đột của lực lượng sản xuât tư bản 
chủ nghĩa hiện tại, cho thây rằng lực 
lượng sản xuât hiện tại đòi hỏi phải có 
quan hệ sắn xuât mới dựa trên chê độ 
sở hữu công cộng về tư liệu sản xuât. 


ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG—sự quy 
định mức hao phí lao động để thực 
hiện một công việc nhât định. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, người ta để ra 
những loại mức như sau: mức thời gian 
để thực hiện sô lượng chê phẩm nhât 
định trong một đơn vị thời gian (giờ, 
ca, v.v.); mức phục vụ (sô lượng đơn 
vị thiêt bị, diện tích sản xuât và những 
đôi tượng khác mà người lao động phải 
phục vụ); mức thời gian phục vụ (thời 
gian được quy định để phục vụ một đơn 
vị thiềt bị, chỗ làm việc và những đồi 
tượng sản xuât khác), mức sô lượng 
người lao động. Trong điều kiện của 
phương thức sản xuât tư bản chủ nghĩa, 
định mức lao động là một biện pháp để 
tăng cường độ lao động, nâng cao trình 
độ bóc lột, xây dựng các chề độ tiền 
lương bòn rút mồ hôi (xem Tiển lương 
dưới chủ nghĩa tư bản). Dưới chủ nghĩa 
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xã hội, định mức lao động nhằm thực 
hiện một cách triệt để nguyên tắc «làm 
theo năng lực, hướng theo lao động›. 
Mức lao động được sử dụng để lập 
các kê hoạch ngắn hạn và kê hoạch dài 
hạn, nghiên cứu cách tỏ chức lao động 
và sản xuât một cách khoa học, là một 
trong những yêu tô chủ yêu đẻ tổ chức 
tiền lương. Định mức tiền lương đồi 
với một đồng rúp sản phẩm được quy 
định dựa trên những mức lao động có 
căn cứ kỹ thuật. Việc định mức lao động 
tạo ra một cơ sở vững chắc đề tổ chức 
và tổng kêt phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa. Ở Liên Xô, định mức lao 
động đã trải qua con đường từ chỗ áp 
dụng các mức thí điểm đền chỗ sử dụng 
các mức có căn cứ khoa học. trong đó 
chú ý đền những nhân tö tổ chức-kỹ 
thuật cũng như những nhân tô kinh tê, 
sinh lý học và tâm lý học của sự hoạt động 
lao động. Việc hoàn thiện hơn nữa định 
mức lao động được thực hiện theo những 
phương hướng chủ yêu sau đây: mở 
rộng lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng các 
định mức về lao động. nâng cao trình 
độ có căn cứ khoa học của chúng; tăng 
một cách đáng kẻ tỷ lệ mức có căn cứ kỹ 
thuật được tính toán trên cơ sở các mức 
liên ngành vả trong nội bộ ngảnh; kịp 
thời xem xét lại các mức, cải tiền các 
tải liệu phương pháp luận cần thiêt để 
tiên hành công tác định mức. Nhằm 
kích thích tính chủ động của những người 
lao động trong việc áp dụng các mức 
lao động có căn cứ kỹ thuật và kịp thời 
xem xét lại chúng, người ta quy định 
việc trá tiền thướng tạm thời dựa vào sô 
tiền tiêt kiệm được do kêt quả xem xét 
lại các mức đó. Ủy ban nhà nước Liên 
Xô về lao động và các vân đề xã hội được 
giao quyển thóa thuận với Hội đồng 
trung ương các công đoản Liên Xô cho 


phép các bộ và các cơ quan ngang bỏ 
áp dụng đơn giá tiền công cao hơn (đền 
2039) trong trường hợp làm việc theo các 
mức tiền bộ có căn cứ khoa học tại các 
liên hiệp (xí nghiệp) sản xuầt của một 
sô ngành công nghiệp. 


ĐỊNH MỨC TIỀN LƯƠNG— mức 
chi phí đã được quy định về trả công lao 
động, tính theo khôi lượng sản phẩm 
nhât định được sản xuầt ra; hình thức 
kê hoạch hóa quỹ tiền lương nhằm tăng 
cường sự phụ thuộc việc trả công lao 
động của mỗi người lao động và tập 
thể lao động vào việc cải tiền kêt quả lao 
động cuôi cùng. Liên Xô. định mức 
tiền lương đôi với một đồng rúp sản 
phẩm sản xuât ra được quy định trong 
các kê hoạch Š năm và kề hoạch hàng năm 
(trong phần kê hoạch lao động và phảt 
triển xã hội). Định mức mang tính chầt 
ổn định và không được xem xét lại trong 
suôt kê hoạch Š5 năm nêu không có đấy 
đủ lý do quan trọng. Để xác định định 
mức, người ta áp dụng những tiêu chuẩn 
tiên bộ, có căn cứ kỹ thuật về hao phí lao 
động để sản xuât sản phẩm, dựa vào 
những thành tựu của kỹ thuật và công 
nghệ tiên tiên, vào những phương pháp 
hiện đại về quản lý và tổ chức lao đôn‡ 
một cách khoa học. Vai trò kích thícồ 
của định mức tiền lương đôi với một 
đồng rúp sản phẩm sản xuât ra, đượt 
bảo đảm bằng cách quy định sự phụ thuộc 
chặt chẽ lẫn nhau giữa động thái củ 
khôi lượng sản phẩm, năng suầt lao độn‡ 
với quỹ tiền lương. Chê độ kề hoạch hò 
quỹ tiên lương như thê kích thích wÈ 
xây dựng các kê hoạch khẩn trươnè 
việc phân bô sản lượng một cách đều 
đặn theo từng tháng, từng quỷ và từnỳ 
năm của kê hoạch 5 năm, việc ắp dèRÊ 
các phương pháp tiền bộ về tổ chừt 
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Đòn bẩy kinh tê và kích thích kinh tê 


lao động và trả công lao động. Vào cuỗi 
năm, phần tiêt kiệm trong quỹ tiền lương 
(so với định mức đã được quy định) 
được chuyển sang quỹ khuyên khích vật 
chât (khi hoàn thành kê hoạch sắn xuât 
và tăng năng suât lao động). Trong trường 
hợp chi phí quá mức quỹ tiền lương thì 
người ta lây tiền trong quỹ khuyên khích 
vật chât (trong giới hạn tiêt kiệm tiển 
lương đã được chuyển sang quỹ này 
trong năm qua) để bù đắp khoản chỉ 
phí ây. Chề độ đó tăng cường chức năng 
kích thích của toàn bộ hệ thông trả 
công lao động và làm cho xí nghiệp 
quan tâm đên việc chi phí hợp lý quỹ 
tiền lương cũng như quỹ khuyên khích 
vật chât. Định mức tiền lương đôi với 
một đồng rúp sản phẩm được áp dụng 
trong các ngành mà trong đó những nhân 
tô chủ yêu quyêt định động thái của quỹ 
tiền lương là ổn định (chât lượng nguyên 
liệu, vật liệu, kêt câu của sản phẩm sản 
xuât ra không thay đổi) và không có nhân 
tô theo mùa. Khi quy định các định 
mức tiển lương đôi với các liên hiệp 
(xí nghiệp) sắn xuât câp dưới, các bộ 
phân biệt những định mức đó trong giới 
hạn của định mức được quy định đôi với 
bộ, có chú ý đền tính chât khẩn trương 
của những nhiệm vụ theo các chỉ tiêu 
quan trọng nhât. 


ĐÒN BÂY KINH TÊ VÀ KÍCH 
THÍCH KINH TẾ (dưới chủ nghĩa 
xã hội) — những công cụ để quản lý một 
cách có kê hoạch nền kinh tê quôc dân. 
Những công cụ đó bao gồm: các kê hoạch 
phát triển kinh tê - xã hội, hạch toán kinh 
tê, lợi nhuận, giá thành, giá cá, tín dụng, 
quỳ kích thích kinh tê, v. v.. Việc sử dụng 
khéo léo hơn các đòn bấy kinh tê và 
kích thích kinh tê là hướng chủ yêu để 
hoàn thiện việc quán lý nền kinh tê. 


Đòn bấy kinh tê và kích thích kinh tê 
là một hệ thông thông nhất có liên hệ 
với nhau trong việc quản lý một cách 
có kê hoạch. Đòn bấy kinh tê và kích 
thích kính tê— dựa trên cơ sở sử dụng 
nguyên tắc quan tâm đên lợi ích vật 
chât và trách nhiệm — không thể được 
áp dụng có kêt quả ở bên ngoài kê hoạch: 
đồng thời, chúng là những yêu tô cần 
thiêt và bắt buộc của nhà nước để lãnh 
đạo kinh tê. Hạch toán kinh tê với tính 
cách là phương pháp kinh doanh có 
kê hoạch, đóng vai trò quan trọng trong 
hệ thông các đòn bẩy kinh tê. Nhờ có 
hạch toán kinh tê mà người ta sử dụng 
được nhiều đòn bẩy và kích thích đế 
phát triển sản xuât và nâng cao hiệu quá 
của nó. Ở Liên Xô, vai trỏ chủ đạo cúa 
kê hoạch 5 năm trong việc quản lý nến 
sản xuât xã hội đòi hỏi phải sử dụng các 
định mức ổn định lâu dài (Š năm) (xem 
Kê hoạch hóa dịnh mức). Thông qua các 
đòn bẩy kinh tê và kích thích kinh tề, 
người ta giao những nhiệm vụ về sản 
lượng và mức hao phí đền tận xí nghiệp, 
tác động đền lợi ích kinh tê của các tập 
thể sản xuât và mỗi người lao động. làm 
cho họ quan tâm đền việc đạt được mục 
đích do xã hội để ra. Do đó, người ta 
thực hiện được một trong những yêu 
cầu quan trọng nhầt của việc quản lý 
có kê hoạch nền kinh tê là làm những 
gì phù hợp với lợi ích xã hội thì đều có 
lợi cho mỗi tập thể và mỗi người lao 
động. Những đòn bẩy kinh tề và kích 
thích kinh tê, toàn bộ hệ thồng các chỉ 
tiêu có nhiệm vụ kêt hợp thành một khồi 
lợi ích của người lao động với lợi ích 
của xí nghiệp, lợi ích của xí nghiệp với 
lợi ích của nhà nước, động viên nhận 
(và dĩ nhiên là hoàn thành) những kề 
hoạch khắn trương, tiềU kiệm nguồn 
vật tư, hạ thầp giá thành và đồng thời 
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nhanh chóng nấm vững các loại chê 
phẩm mới, sản xuât những sản phẩm 
có chầt lượng cao và có trong danh mục 
mặt hàng cẩn thiê Những đòn bẩy 
kinh tề và kích thích kinh tê cũng được 
phát triển và hoàn thiện cùng với toàn 
bộ hệ thồng quản lý có kề hoạch nền kinh 
tề quồc dân, phụ thuộc vào sự thay đổi 
các điều kiện khách quan và các nhiệm 
vụ do chính sách kinh tê của Đảng quy 
định. Trong giai đoạn hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triển ở Liên Xô, điều 
có ý nghĩa hàng đầu là làm cho các xí 
nghiệp quan tâm đền việc đạt được kêt 
quả kinh tề quôc dân cuôi cùng cao, 
thỏa mãn đây đủ hơn những nhu cầu 
của xã hội, nâng cao hiệu quả của nền 
sản xuât xã hội và cải tiền chât lượng sản 
phẩm. Cùng với điều đó là phải tăng 
cường trách nhiệm của các xí nghiệp về 
việc hoàn thành kê hoạch và các nhiệm 
vụ hợp đồng, cung cầp kịp thời cho 
người tiêu dùng sản phẩm có chât lượng 
cao và danh mục mặt hàng đầy đủ, về 
việc sử dụng hợp lý nguồn vật tư. Hệ 
thông kích thích hạch toán kinh tề, giá 
bán buôn, chê độ hình thành và sử dụng 
quÿ kích thích kinh tê đang được cải tô 
một cách tương ứng. Việc hoàn thiện 
những đòn bấy kinh tê và kích thích kinh 
tê, việc nâng cao hiệu quả của chúng là 
nhằm sử dụng một cách đẩy đủ hơn 
những khả năng mới mà nền kinh tề 
của chủ nghĩa xã hội phát triển có được, 
và tiÊp tục nâng cao một cách đáng kế 
hiệu quả sản xuât và chất lượng công tác 
trong tât cả các khâu của nền kinh tê 
quôc dân (xem thêm Cơ chê kinh doanh 
cúa xã hội xã hội chủ nghĩa). 


ĐÔ-LA CHÂU ÂU— đồng đô-la Mỹ 
lưu thông ngoài phạm vi nước Mỹ và 
phục vụ cho nhu cầu của các tổ chức 


nhà nước và tư nhân ở các nước khác 

nhau với tư cách là phương tiện thanh 

toán quồc tề. Thoạt đầu, nó xuât hiến 

ở châu Âu đúng như tên gọi của nó 

Đồng đô-la châu Âu phẩn lớn tổn tạ 

dưới dạng ghi chép trên tài khoản của 
các cơ quan tín dụng. Việc thanh toán 
bằng đồng đô-la châu Âu thường không 
cẩn tiền mặt. Địa bàn hoạt động của 
đồng đô-la châu Âu có tên gọi là thị 
trường đô-la châu Âu. Thị trường này 

hình thành vào nửa cuôi nhừng năm 
50, là hậu quả của một loạt quá trinh 
trong hoạt động kinh doanh tư bản chủ 
nghĩa thê giới. Đó là các quá trình: tích 
lũy nguồn dự trữ đô-la ở nước ngoài. 
vai trò chủ chôõt của đồng đô-la trong 
thanh toán quồc tê, áp dụng chề đô 
chuyển đổi lẫn nhau (tính khả hồi) giữa 
các ngoại tệ vào nửa cuôi những năm 
50, tự do hóa các điều kiện ngoại thương 
và xuât khẩu tư bản, tăng thêm sức mạnh 
của các tổ chức độc quyển quôc tễ và tố 
chức độc quyển trong nước muồn được 
tự do sử dụng các nguồn tín dụng. v.Y.. 
Vào những năm 70, sự phát triển của 
thị trường đỏ-la châu Âu đã có sự thúc 
đẩy mới do sô ngoại tệ dôi ra quá nhiều 
của một số nước đang phát triển khai 
thác dầu mỏ, mà các nước này đã gửi 
ngoại tệ vào các ngân hàng Tây Àu 
(xem Ðô-/a đẩu mở). Khác với thị trường 
tiền tệ trong nước và thị trường tư bản 
cho vay, thị trường đô-la chầu Âu thực 
tê không chịu sự điều tiềt trực tiềp của các 
chính phủ riêng biệt hoặc của các cơ quan 
quôc tê. Tình hình đỏ cùng với việc nhàn 
các khoản tiền vay lớn một cách dễ dàng 
đã làm cho các tổ chức độc quyền quan 
tâm nhiều hơn đền các hợp đồng trên 
thị trường đô-la châu Âu. Thị trường 
này là địa bàn hoạt động thuận lợi cả 
đồi với những người cho vay. Cùng 
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với đồng đô-la châu Âu, tham gia vào 
các hoạt động tương tự còn có ngoại 
tệ khác của các nước tư bán chủ nghĩa, 
mặc dù với quy mô nhỏ hơn (đồng mác 
Công hòa Liên bang Đức đã biên thành 
đồng mác châu Âu, đồng bảng Anh đã 
biên thảnh đồng báng châu Âu, v.V.). 
Tât cá các ngoại tệ này thường được 
xem là đồng tiền châu Ấu hay ngoại tệ 
châu Âu. Hiện nay, thị trường ngoại 
tệ, đã tách ra khói cơ sở quõc gia về mát 
pháp lý, còn bao gồm, ngoài châu Âu 
ra. nơi vẫn còn là trung tâm chính thu 
hút chúng. cá các khu vực khác của thê 
giới tư bán chủ nghĩa, thí dụ như thị 
trường đô-la châu Á, v.v.. Thị trường 
đô-la châu Âu và các biển tướng của 
các ngoại tệ tương tự khác có vai trò 
mâu thuẫn trong nền kinh tê của các 
nước tư bản chú nghĩa. Trong khi đáp 
ứng nhu cẩu của tái sắn xuât bằng các 
phương tiện thanh toán và khi mớ rộng 
phạm vi cho vay, thị trường này đồng 
thời làm cho các mâu thuẫn của hệ thông 
tư bán chủ nghĩa thêm trầm trọng. Hướng 
vảo thị trường đó-la châu Âu, các tổ 
chức độc quyển lắn tránh các biện pháp 
hảnh chính nhằm duy trì tín dụng trong 
khuôn khó quôc gia. Việc sứ dụng đồng 
đó-la châu Âu trực tiêp góp phần đây 
mạnh nạn lạm phát và làm tăng những 
mâu thuẫn về ngoại tệ trong hoạt động 
kính doanh tư bán chủ nghĩa thê 
tới. 


ĐÔ-LA DẦU MÓ — nguồn vôn đáng 
kế mà các nước đang phát triển khai 
thác đầu mó thu được do tăng giá dầu 
tmó, và được sứ dụng trên thị trường quôc 
tt cúa tư bán cho vay. Do kêt quá đầu 
tranh cúa các nước khai thác dầu mỏ 
chỗng lại các tổ chức độc quyền dầu mỏ 
Anh-Mỹ, nên các nước nảy đã tăng 


được tỷ trọng của mình trong thu nhập 
về dầu mỏ, tăng cường kiếm soát việc 
khai thác dầu mỏ và nâng giá cá thê giới 
về dầu mỏ một cách mạnh mẽ. Tình trạng 
lạc hậu về cơ cầu kinh tê và xã hội ở 
nhiều nước này đã cản trở việc sử dụng 
nguồn võn thu được do bán dẩu mó 
cho các nhu cẩu phát triển dân tộc. Ở 
một sô nước A-rập, một phần lớn thu 
nhập về dầu mỏ đã rơi vào tay bọn chóp 
bu phong kiên ăn bám và được chúng 
chủ yêu gửi vào các ngân hàng của Mỹ 
và Tây Âu. Chỉ riêng trong những năm 
1974-1975, sô tiền gửi này (không kế 
công trái dành cho các nước đang phát 
triển và tiền đóng cho các tổ chức quốc 
tê) đã lên tới trên 60 tỷ đô-la. Đô-la dầu 
mỏ đã trở thành nguồn vôn rât quan trọng 
trên thị trường tư bản Tây Âu và đã thúc 
đây các xu hướng lạm phát phát triển; 
hầu như chỉ đóng vai trò đầu tư ngắn 
hạn, đô-la dầu mỏ cũng đã làm tăng thêm 
tính không ốn định của hệ thông tài chính 
ở các nước tư bản chủ nghĩa trong điều 
kiện khủng hoảng tiển tệ. Việc di chuyến 
tự phát một sô lớn tiền gửi ngắn hạn từ 
nước này sang nước khác nhằm chạy 
theo lãi suât cao hơn đã nhiều khi làm 
cho tỉnh hình báng cân đôi thanh toán 
của một sô nước Tây Âu xâu hắn đi, 
làm cho nhiều ngân hàng thương mại, 
thậm chí cả những ngân hàng lớn, bị 
phá sản. Đồng thời, đô-la dầu mó đã 
biên thành nguồn câp phát vôn bổ sung 
cho nền kinh tê các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển. Về sau, đô-la dầu mỏ 
tập trung ngày càng nhiều vào ngân 
hàng của chính các nước khai thác dầu 
mỏ để cho các công ty công nghiệp, 
thương mại và tài chính ở các nước khác 
nhau vay, trong đó có cả những nước 
nhập dầu mỏ. Hiện nay, thị trường đô-la 
dầu mỏ trở thành vũ đài cạnh tranh quyêt 
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liệt giữa ngân hàng các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển, lúc đầu, ngân hàng đã 
áp đặt các điều kiện của mình về việc 
sử dụng sô tiển đó — với ngân hàng của 
các nước khai thác dầu mỏ, là ngân hàng 
đang tìm cách chiêm vị trí đôi thủ bình 
đẳng trong quan hệ tiền tệ-tín dụng 
quôc tê. 


ĐỘC LẬP CỦA XÍ NGHIỆP XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VỀ NGHIỆP VỤ 
KINH DOANH [TÍNH]— quyền mà xã 
hội (nhà nước) giao cho xí nghiệp được 
phép sử dụng vôn được câp đế hoàn 
thành có hiệu quả những nhiệm vụ 
cơ bản là sản xuât sản phẩm theo danh 
mục được giao, với chât lượng cao và 
trong thời hạn nhât định. Sở dĩ như vậy 
là vi cần phải kêt hợp nguyên tắc quản 
lý tập trung với tính chủ động của các 
khâu cơ sở trong nền sản xuât xã hội 
(xem Tập trưng dân chủ trong quản lý 
kinh tê [Chề độj). Cơ sở vật chầt của 
tính độc lập tương đôi của các xí nghiệp 
quôc doanh về nghiệp vụ kinh doanh là 
tư liệu sản xuât và nguồn vôn bằng tiền 
do xã hội trao cho các xí nghiệp sử dụng. 
Ngoài ra, một bộ phận giá trị nhầt định 
của sản phẩm do lao động của tập thể 
tạo ra, được giữ lại để mớ rộng sắn xuât 
và kích thích lao động của những người 
lao động. Trên cơ sở những định mức 
được quy định theo chê độ tập trung, 
các xí nghiệp quôc đoanh tổ chức lao 
động và trả công lao động: thu hút 
sức lao động, tổ chức việc đào tạo và sử 
dụng đội ngũ công nhân, quy định các 
hình thức trả công lao động, các bậc 
công việc và bậc nghề nghiệp của công 
nhân, những chÍ tiêu và điều kiện thưởng 
cho người lao động (xem Tiển lương 
dhưới chú nghĩa xã hội), quy định những 
định mức năng suât mới và xem xét 


lại những định mức hiện hành, sử dụng 
quỹ khuyên khích vật chãt, quỳ về các 
biện pháp văn hóa-xã hội và quỳ xây 
dựng nhà ở (xem Quÿ kích thích kinh tè). 
giải quyêt các vân để cung ứng vật tư - kỹ 
thuật và tiêu thụ, quản lý kinh tề-tài 
chính gắn liền với hoạt động sản xuầt, 
quan hệ với các xí nghiệp và các tô chức 
khác, với các cơ quan tài chính và zIgẩn 
hàng. Trên quy mô toàn xí nghiệp. người 
ta tiên hành hạch toán hao phí lao động. 
vật tư và tiền vôn, kêt quả hoạt động kinh 
tê, lập các bảng cân đôi kê toán. Các xi 
nghiệp hoạt động với tư cách pháp nhân, 
có tải khoản ở ngân hàng; mỗi quan hè 
giữa chúng với nhau và với các tô chức 
khác được điều chỉnh bằng luật kinh tề. 
Tính độc lập về nghiệp vụ kinh doanh 
của các xí nghiệp được thực hiện vì lợi 
ích của toản thể xã hội và nhằm hoàn 
thành kê hoạch thông nhât của nhà nước. 
Việc thành lập những liên hiệp sản xuât 
lớn đã mở rộng khả năng hoạt động kinh 
tê và phát triển chẽ độ hạch toán kinh tề 
trong khâu cơ sở của quản lý sản xuầt. 
Tính độc lập của các hợp tác xã nông 
nghiệp (nông trang tập thể) là đo những 
đặc điểm của chề độ sở hữu nông (rane 
tập thể-hợp tác xã quyềt định. Họ cô 
quyển độc lập khi giải quyềt các vần 
đề cơ bản trong hoạt động của mình. 
Đồng thời, họ cũng gắn chặt với toàn 
bộ hệ thông lợi ích của toàn dân. Điều 
này thế hiện ở sự giúp đỡ to lớn của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đồi với khu vực 
nông trang tập thể - hợp tác xã trong viề 
thực hiện riền bộ khoa học- kỹ thuật và 
ở sự tác động tập trung, có kề hoạch 
của nhà nước đên sự phát triển của sản 
xuât nông nghiệp. Việc đây mạnh xã hội 
hóa sản xuât làm tăng thêm mồi liên hÊ 
khăng khít giữa tính chủ động của M 
nghiệp và chẽ độ tập trung trong VI€ 
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lãnh đạo kinh tê. Các quyền hạn rộng 
rãi của các tập thế xí nghiệp trong việc 
quản lý đã được ghi nhận trong Hiền 
pháp Liên Xô. Là tề bào đầu tiên của 
hệ thông kinh tế xã hội chủ nghĩa, tập 
thể lao động lập kê hoạch sản xuât vả 
phát triển xã hội. đảo tạo và bô trí cán 
bộ. tham gia vào việc tháo luận các vần 
để quản lý xí nghiệp, cải thiện điều kiện 
lao động và sinh hoạt, sử dụng vôn đề 
phát triển sản xuât cũng như để thực 
hiện các biện pháp văn hóa-xã hội và 
khuyền khích vật chât. Các tập thế lao 
động đấy mạnh phong trào thí đ4 xã 
hói chứ nghĩa, thúc đây việc phổ biên 
những phương pháp lao động tiên tiên, 
cúng cô ký (uật lao động, giáo dục những 
thành viên của mình theo tính thần đạo 
đức cộng sản chủ nghĩa (xem thêm 7p 
thế sán xuât, lao động). 


ĐỘC QUYỀN NGOẠI THƯƠNG 
Ở LIÊN XÔ — quyền đặc biệt của Nhà 
nước xô-viêt về việc thực hiện các quan 
hệ kinh tê đôi ngoại của Liên Xô với 
các nước ngoài. Tiêp theo việc quôc 
hữu hóa tư liệu sản xuât chủ yêu được 
thực hiện sau thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười vĩ đại, vào giữa tháng Mười 
hai năm 1917, Chính phủ Liên Xô đã 
ban hành chê độ nhà nước độc quyền các 
nghiệp vụ ngoại thương đôi với những 
hàng hóa quan trọng nhầt. Ngày 29 tháng 
Mười hai năm 1917, nhà nước đã thực 
hiện sự kiếm soát toàn bộ hoạt động 
ngoại thương dưới hình thức chê độ 
cho phép và nghiêm câm: việc xưả: khẩu 
và nhập khẩu hàng hóa trong nước chỉ 
được thực hiện theo chỉ thị của các cơ 
quan nhả nước. Do đó đã chuắn bị các 
tiến để về mặt tố chức và kinh tê đế nhà 
nước thực hiện độc quyển ngoại thương. 
Ngay 22 tháng Tư năm 1918, Chính phủ 


đã ra sắc lệnh «Về việc quöc hữu hóa 
ngoại thương». Theo sắc lệnh này, các 
xí nghiệp ngoại thương thuộc tư bản 
tư nhân đều chuyển thành sở hữu của 
nhà nước và chê độ nhà nước độc quyển 
tiên hảnh tât cá các hợp đồng về ngoại 
thương được ban hành. Cơ quan quán 
lý ngoại thương đã được quôc hữu hóa 
là Bộ dân úy công thương nghiệp. Theo 
Hiền pháp Liên Xô, ngoại thương và 
tât cá các loại hoạt động kinh tê đồi ngoại 
khác trên cơ sở nhà nước độc quyền đều 
phải do Liên Xô thực hiện thông qua các 
cơ quan chính quyển và quản lý nhà nước 
tôi cao. Độc quyển ngoại thương có 
nhiệm vụ thúc đấy việc phát triển kinh 
tê xã hội chú nghĩa, bảo vệ nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa khỏi sự tác động của tình 
trạng tự phát và của những chân động 
về tiền tệ của nền kinh tê tư bản chú nghĩa, 
cũng như bảo đắm nâng cao hiệu quả 
và cái thiện cơ câu và bảng cân đôi ngoại 
thương. Đứng về mặt lịch sử mà xét, 
thì nhà nước độc quyền ngoại thương là 
một trong những tiền để quan trọng để 
tiên hành công nghiệp hóa (xem Công 
nghiệp hóa xã hội chứ nghĩa), giành độc 
lập về kinh tề-kỹ thuật cho Liên Xô, 
xây dựng thành công và phát triển chủ 
nghĩa xã hội. Các hình thức tổ chức để 
thực hiện độc quyển ngoại thương được 
thay đổi phù hợp với tình hình biên động 
của các điều kiện kinh tê và chính sách 
đôi ngoại. Hiện nay, các cơ quan nhà 
nước có thắm quyển lãnh đạo ngoại 
thương là Hội đồng bộ trưởng Liên Xô, 
Bộ ngoại thương Liên Xô và Ủy ban nhà 
nước thuộc Hội đồng bộ trưởng Liên 
Xô vể quan hệ kinh tê đôi ngoại (Ủy 
ban này giúp đỡ kinh tê và kỹ thuật cho 
các nước ngoài, cung cầp thiêt bị toàn 
bộ của Liên Xô cho các công trình công 
nghiệp và các công trình khác được xây 
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dựng ớ nước ngoài). Các cơ quan thương 
vụ Liên Xô ở nước ngoài thực hiện 
những quyển của Liên Xô trong lĩnh 
vực độc quyền ngoại thương. Tính độc 
lập của các liên hiệp ngoại thương Liên 
Xô, với tư cách là những pháp nhân, 
được kềt hợp với việc các liên hiệp này 
phục tùng chẽ độ nhà nước độc quyển 
ngoại thương. Trên cơ sở và trong phạm 
vi của điểu lệ, của kề hoạch ngoại thương, 
giầy phép xuât nhập khẩu, giây li-xen- 
di-a, các liên hiệp ngoại thương toàn 
Liên bang thực hiện các nghiệp vụ xuât 
nhập khẩu theo danh mục mặt hàng nhât 
định được quy định cho mỗi liên hiệp. 
Nhà nước Liên Xô kiểm soát và hướng 
dẫn sự hoạt động về nghiệp vụ của các 
liên hiệp và các tổ chức ngoại thương 
được quyến giao dịch với thị trường 
ngoài nước. Bên cạnh các liên hiệp ngoại 
thương, một sô chủ thể khác của luật 
dân sự, tức là một sô tố chức ở Liên 
Xô, cũng có quyền tiên hành những giao 
dịch ngoại thương. Liên đoàn trung ương 
các hội tiêu thụ, Phòng công thương và 
một sð tổ chức khác (Công ty du lịch 
nước ngoài, Ngân hàng ngoại thương, 
Viện hàn lâm khoa học Liên Xô) có quyển 
giao dịch với thị trường ngoài nước. 
Chề độ nhà nước độc quyển ngoại hồi 
xuất phát từ chẽ độ nhà nước độc quyền 
ngoại thương vả bổ sung cho chê độ độc 
quyến ngoại thương, được biểu hiện 
ở quyến hạn đặc biệt cúa nhà nước tiền 
hanh tẫt cá các nghiệp vụ về vàng và 
ngoại tệ. Độc quyển ngoại thương của 
Liên Xô có ý nghĩa quôc tê to lớn. Về 
mát này, kinh nghiệm của Liên Xô được 
các nước xã hội chú nghĩa khác và một 
sð nước đang phát triển áp dụng rộng 
rất Chính sách ngoại thương của Liên 
Xô la một bộ phận kháng khít của chính 
sách đổi ngoại của Liên Xô nhằm bảo 


đám các điều kiện quöc tê thuận lợi để 
xây dựng chủ nghĩa cộng sắn ở Liên Xô, 
củng cô vị trí của chủ nghĩa xã hội thề 
giới, ủng hộ cuộc đầu tranh của các dân 
tộc vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 
thực hiện trước sau như một nguyên tắc 
cùng tồn tại hòa bình giữa các nước có 
chề độ xã hội khác nhau. 


ĐÔI TƯỢNG CỦA KINH TÊ CHÍNH 
TRỊ HỌC —xem Kinh rẽ chính trị học. 


ĐÔI TƯỢNG LAO ĐỘNG—mội 
vật hay một tống thể các vật chịu sự tác 
động của con người trong quá trình sản 
xuât. Có hai loại đôi tượng lao động: 
a) vật liệu trực tiềp được khai thác 
trong thiên nhiên và biên thành sản phẩm 
(than đá và quặng được khai thác trong 
các mỏ, cá trong các vùng nước tự nhiên): 
b) vật liệu đã qua sơ chê. Loại vật liệu 
này được gọi là nguyên liệu hay vật 
liệu sông (ví dụ, sợi trong ngành dệt 
kim loại hoặc chât dẻo trong nhà máy 
chề tạo cơ khí, v.v.). Đôi tượng lao 
động do thiên nhiên cung cầp trải qua 
một loạt giai đoạn chề biên mới trở thành 
thành phẩm. Đôi tượng lao động tạo 
thành cơ sở vật chât của sản phẩm gọi 
là vật liệu chính, còn đồi tượng lao động 
góp phần thúc đấy bản thân quá trình 
lao động hoặc kêt hợp với vật liệu chính 
để tạo cho vật liệu chính có những đặt 
tính nào đó, thì gọi là vật liệu phụ. Cùng 
với sự phát triển của sắn xuât, diện củ 
đôi tượng lao động không ngừng mè 
rộng. Cuộc cách mạng khoa học-k} 
thuật đã đẻ ra một chiều hướng mới tế 
nguyên tắc của những thay đổi tron‡ 
đôi tượng lao động: tạo ra vật liệu mờ 
không có trong thiên nhiên, với nhừn‡ 
thuộc tính có sẵn từ trước, kềt quả là se 
xuât được giải phóng khỏi tỉnh chồ 
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hạn chẽ của vật liệu tự nhiên. Đôi tượng 
lao động mới (ví dụ, pô-ly-me, nhựa 
tổng hợp, vật liệu chịu nhiệt, có độ bền 
cao, v.v.) đóng vai trò cách mạng hóa 
trong sự phát triển của nhiều ngành kinh 
tế. Đôi tượng lao động và tư liệu lao 
động kêt hợp với nhau tạo thành r 
liệu sản xuât. 


ĐỘI QUÂN LAO ĐỘNG HẬU BỊ 
TRONG CÔNG NGHIỆP _— xem Nhán 
khẩu thừa tương dồi, Thât nghiệp. 


ĐƠN VỊ TIỀN TỆ--thứ tiền của 
một nước nhât định (đồng rúp Liên 
Xô, đồng bảng Anh, đồng lê-va Bun- 
ga-ri, V.V.). 


GIÁ BÁN BUÔN-— giá sản phẩm 
công nghiệp, theo giá này, các xí nghiệp 
(liên hiệp) quöc doanh bán sản phẩm 
của mình theo từng lô lớn cho các xí 
nghiệp khác (trong đó có các nông trang 
tập thể), cho các tô chức cung tiêu và các 
xí nghiệp thương nghiệp. Trong công 
nghiệp Liên Xô có hai loại giá bán buôn: 
giá bán buôn xí nghiệp và giá bán buôn 
công nghiệp, phản ánh mức độ vận động 
của các hàng hóa từ người sản xuât đên 
người tiêu dùng. Giá bán buôn xí nghiệp 
bù đắp những chi phí sản xuât cho mỗi 
xí nghiệp (xem Chỉ phí của xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa) và đảm bảo cho xi nghiệp 
một sô lợi nhuận cần thiêt (xem Lợi 
nhuận của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa). 
Theo giá đó, các tổ chức tiêu thụ thanh 
toán với các xí nghiệp sản xuât sản phẩm. 
Giá bán buôn công nghiệp thể hiện dưới 
hai loại: loại không có thuê chu chuyển 
và loại có thuê chu chuyền. Giá bán buôn 
không có thuê chu chuyển bù đắp những 
chí phí của các tổ chức cung tiêu đẻ mua 
sản phẩm của các xí nghiệp sản xuât, 
các khoản chi về tiêu thụ và vận tải của 
các tổ chức đó, cũng như bao hàm cả 
lợi nhuận của chúng. Trong thành phần 
của loại giá này, ngoài giá bán buôn xí 
nghiệp còn có khoản phụ thu dành cho 
các tổ chức cung tiêu. Các tổ chức cung 
ứng vật tư - kỹ thuật đem bán các tư liệu 
sắn xuât đã mua được của các xí nghiệp 
sắn xuât cho các xí nghiệp tiêu dùng theo 
loại giá này. Còn giá bán buôn công 
nghiệp có thuê chu chuyển thì các tổ chức 
cung tiêu bán những loại sản phẩm nhât 
định (chủ yêu là các vật phâm tiêu dùng) 
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cho các xí nghiệp thương nghiệp. Giá bản 
buôn là khâu chủ yêu của hệ thông giá 
kê hoạch. Ở Liên Xô, hơn một nửa 
tổng sản phẩm xã hội được thực hiện 
theo giá này. Định mức sản phẩm thuần 
túy được tính toán dựa trên cơ sở giá 
bán buôn. Tât cá các chỉ tiêu của kề 
hoạch nhà nước đều được gắn bó với giá 
này. Giá bán buôn thực hiện những chức 
năng sau đây: chức năng hạch toán-kè 
hoạch (tính toán hao phí lao động xã 
hội cần thiêt; điều này đảm bảo cho mỗi 
xí nghiệp hoạt động bình thường có thẻ 
bù đắp được các chỉ phí sản xuât dựa vảo 
khoản thu nhập do thực hiện sản phẩm 
và thu được lợi nhuận); chức năng kích 
thích (thông qua giá cả mà xã hội sắp đặt 
những ngành tiên bộ nhầt, những đơn 
vị sản xuât và tiêu dùng kỹ thuật mới, 
những sản phẩm có hiệu quả kinh tề cao 
hơn, vào một hoàn cảnh vật chầt tốt 
hơn); chức năng phân phôi (do thuề 
chu chuyên được tính vào giá cả của 
một sô loại sản phẩm nên người ta có 
thể phân phôi lại sản phẩm thặng dư 
giữa các ngành); chức năng hạch toản 
cung và cầu. Chức năng này áp dụng 
trước hêt đôi với những loại sản phẩm 
bị thiêu nghiêm trọng hay, ngược lại, 
đồi với những loại sản phẩm quá thừa. 
Do ảnh hưởng của (iên bộ khoa học - kỲ 
thuật, nên các điều kiện sản xuât hàng 
hóa thường xuyên thay đổi; điều này 
đòi hỏi phải định kỳ xem xét lại giá bản 
buôn. Phương hướng chủ yêu để hoàn 
thiện giá bán buôn là: kềt hợp một cách 
chặt chẽ hơn các giá đó với những hao 
phí lao động xã hội cần thiềt, hạ giá bản 
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buôn dựa trên sự giám bớt những hao 
phí vật tư và lao động để sản xuât, dựa 
trên sự áp dụng vật liệu rẻ tiền và giảm 
bớt giá thành; quy định khoản phụ thêm 
có tính chầt khuyền khích vào giá bán 
buôn đôi với sản phẩm mới, có hiệu quả 
cao và có công dụng sản xuât - kỹ thuật, 
quy định chiêt khâu đôi với việc sản 
xuât sản phẩm có chât lượng loại hai 
và sản phẩm không được chứng nhận 
trong thời hạn đã được quy định. Khi 
quy định giá bán buôn đôi với những sản 
phẩm mới, đặc biệt là máy móc và thiêt bị, 
người ta dự kiên giảm mức giá đó đôi 
với mỗi đơn vị hiệu quả có ích. 


GIÁ BÁN LẺ—giá bán hàng tiêu 
dùng rộng rãi cho nhân dân. Giá đó bù 
đắp được tât cả những chi phí về sản 
xuât và tiêu thụ hàng hóa. Giá bán lẻ ở 
Liên Xô gồm giá bán buôn công nghiệp 
(xem Giá bán buôn) mà trong thành 
phần của nó có giá hành sản phẩm. lợi 
nhuận, thặng sô tiêu thụ-bán buôn, và 
đôi với một sô hàng hóa còn có /huê 
chu chuyển và chiềt khầu (thặng sô) 
thương nghiệp để bù đắp chỉ phí lưu 
thông và tạo thành lợi nhuận của các tổ 
chức thương nghiệp bán lẻ. Chiêt khâu 
thương nghiệp được quy định theo 
những mức khác nhau cho các loại hàng 
hóa, theo địa điểm tiêu thụ và các hệ 
thông thương nghiệp. Giá bán lẻ chia 
thành giá của nhà nước. giá bán hàng ký 
gửi và giá thị trường nông trang tập 
thế. Giá bán lẻ của nhà nước được 
quy định một cách có kê hoạch. Tuyệt 
đại đa sô hàng hóa của thương nghiệp 
quỗc doanh và thương nghiệp hợp tác 
xã (hơn 98% lưu chuyến hàng hóa bán 
lê) được tiêu thụ theo giá cả đó. Đôi với 
phần lớn hàng hóa mà chỉ phí sản xuât 
ớ các vùng khác nhau trong nước gần 


như nhau thì quy định giá bán lé thông 
nhât toàn liên bang. Đôi với những thực 
phẩm quan trọng nhât, thì có giá cả 
khu vực, điều đó trước hêt gắn liền với 
mức chỉ phí vận tải để đưa hàng hóa đên 
các vùng tiêu dùng. Đôi với một sô hàng 
hóa thì giá cá do nước cộng hòa liên 
bang và cơ quan địa phương quy định. 
Tùy theo thời gian được áp dụng, giá 
cả chia thành giá cô định, giá tạm thời 
và giá theo mùa (đôi với rau và quá). 
Trên thị thường nông trang tập thể, giá 
cả không do nhà nước quy định, mà nó 
hình thành do ánh hưởng của cung cầu. 
Tuy nhiên, nhà nước gián tiêp điều tiết 
giá cả đó thông qua giá cả được quy định 
trong ngảnh thương nghiệp có tổ chức. 
Giá bán lẻ chiêm một vị trí đặc biệt trong 
hệ thông hình thành giá cá có kề hoạch. 
Nó biếu hiện những môi quan hệ giữa 
xã hội xã hội chủ nghĩa và các thành viên 
của xã hội trong các quá trình phân phôi 
thu nhập quỗc dân và trao đổi. Với một 
sô lượng nhât định về thu nhập bằng 
tiền của dân cư và thuê khóa, mức điển 
lương thực tề của người lao động tùy 
thuộc vào mức giá bán lẻ. Cơ sở kinh tê 
để hạ giá bán lẻ là hạ giá thành sản phẩm 
và nguồn hàng hóa có trong tay nhà 
nước. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chủ 
trương không ngừng tăng phúc lợi của 
nhân dân bằng cách tăng thu nhập bằng 
tiền của dân cư và guỹ tiêu dùng xã hội. 
đồng thời đảm bảo ốn định giá bán lẻ 
của nhà nước đôi với các loại hàng 
lương thực thực phẩm và các loại hàng 
chủ yêu khác, hạ giá một sô loại hảng 
hóa đi đôi với việc tạo ra những điều kiện 
cần thiêt và tích lũy các nguồn hàng. Ô” 
Liên Xô, trong một thời gian dài, một sô 
mặt hàng tiêu dùng rộng rãi (trước hềt 
là thực phẩm bằng thịt và sữa) có giá 
bán lé thầp hơn giá bán buôn. Sồ tiền 
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chênh lệch này được ngân sách nhà 
nước bù đấp. 


GIÁ CẢ -biếu hiện bằng tiến của 
giá trị hàng hóa. Trong nền sản xuât hàng 
hóa dựa trên cơ sở chê độ tư hữu về tư 
liệu sản xuât, giá cá phù hợp với giá trị 
khi cung và cầu về hàng hóa ăn khớp với 
nhau. Nều cung về hàng hóa ít hơn so 
với cấu của xã hội về hàng hóa thì giá 
cá sẽ cao hơn giá trị, và ngược lại, nêu 
thị trường tràn ngập loại hàng hóa 
này hay loại hàng hóa khác, thì giá cả 
sẽ thầp hơn giá trị. Giá cá hàng hóa phụ 
thuộc vảo ba nhân tô sau đây: vào giá 
trị của bản thân hàng hóa, giá trị của vật 
liệu tiến tệ (vàng). cũng như vào tương 
quan giữa cung và cầu về hàng hóa. 
Đống thời, mặc dù giá cả của một sô 
hàng hóa chênh lệch với giá trị của chúng, 
song trong phạm vi xã hội, tổng sô giá 
cá vẫn bằng tổng sô giá trị của toàn bộ 
khôi lượng hàng hóa. Quy luật giá trị 
biểu hiện ở sự biên động tự phát của giá 
cá, ở sự chênh lệch giữa giá cả với giá 
trị xã hội của hàng hóa, và cuôi cùng tổng 
sô giá cá bằng tổng sô giá trị. V. I. Lê-nin 
đã chí rõ: «Giá cá là sự biếu hiện của quy 
luật giá trị (V.I. L¿-nm. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, L. 25, tr. 54). Trong điều kiện của 
chẽ độ tư hữu, những vật không có giá 
trị (khoảnh đât chưa được canh tác, khu 
rừng hoang, sức lao động, v.v.) đều trở 
thanh đôi tượng mua bán và có giá cả. 
Giá cá được quy định trong quá trình 
cạnh tranh dưới sự tác động của các quy 
luật kinh tế tự phát và trước hêt là của 
quy luật giá trị. Trong nến sán xuât hàng 
hóa gián đzn. giá cá biền động xung quanh 
giá trị, dưới chú nghĩa tư bản, nơi mà 
hàng hóa được trao đối như là sản phẩm 
cúa tư bán thị giá cá biễn động xung 


quanh giá cả sản xuã:t biểu hiện với tư 
cách là hình thức chuyển hóa của gá 
trị. Dưới chú nghĩa đề quõc, do ảnh hướng 
của sự cưỡng bức kinh tê của các tế 
chức độc quyền nên đã hình thành hai 
loại giá cá: giá cả không độc quyền má 
hàng hóa của các ngành không độc quyến 
hóa hoặc ít độc quyển hóa được bán ra 
theo giá này, và giá cá độc quyển. Đặc 
điểm của giá cả độc quyền là ở chỗ chúng 
chênh lệch với giá trị một cách lâu đái 
và ốn định. Chính sách kinh tê của các 
nhà nước tư bản chủ nghĩa nhằm điểu 
tiêt giá cả hàng hóa vì lợi ích của các tổ 
chức độc quyền. Tuy nhiên, sự can thiệp 
của các tổ chức độc quyển nhà nước 
vào quá trình hình thành giá cả nói chung 
không loại trừ được tính chât tự phát 
của quá trình đó. Giá cả độc quyển và 
giá cả độc quyền nhà nước là thủ đoạn 
bóc lột thêm những người lao động thông 
qua lĩnh vực lưu thông, là công cụ làm 
phá sản những người tiểu sản xuât hảng 
hóa độc lập và tiên hành chính sách đà 
quôc chủ nghĩa nhằm cướp bóc các nước 
đang phát triển. Điều đó làm cho mâu 
thuẫn đôi kháng vôn có của chủ nghĩ 
tư bản ngày càng gay gắt và cuộc đống 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư: bản sâu sắc 
thêm. Trong điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội, nội dung của giá cá, chức năng 
kinh tê-xã hội của nó và quá trình hình 
thành giá cả đều mang một tính chảt 
khác về nguyên tắc. Giá cả được quy 
định một cách có kê hoạch, trong điểu 
kiện nhà nước vận dụng có ý thức các 
quy luật kinh tê của chủ nghĩa xã hội 
và trước hêt là quy luật kinh tê cơ bản. 
quy luật giá trị, quy luật phát triển có kề 
hoạch và cân đôi nền kinh tề quộc dân 
Dưới chủ nghĩa xã hội không có tunồ 
trạng giá cả lên xuông tự do. Ở Liên Xê 
giá cả thị trường nông trang tập thể 
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được hình thành dưới ảnh hướng trực 
tiêp của cung và cầu về hàng hóa. Nhưng 
thị trường có tổ chức có ảnh hướng lớn 
đền việc hình thành giá cả đó bằng cách 
bán một khỗi lượng lớn những sắn phắm 
tương tự theo giá cá cô định và ốn định. 
Đặc điểm rât quan trọng của chính sách 
giá cả của các nước xã hội chủ nghĩa 
là từng bước hạ thâp giá cả tùy theo việc 
giám bớt chỉ phí sản xuât xã hội và tùy 
theo việc tích lũy khôi lượng hàng hóa 
đẩy đủ. Giá cá biểu hiện kêt quả của sự 
tác động lẫn nhau trong toàn bộ hệ thông 
các quan hệ kinh tê của chủ nghĩa xã hội: 
giữa các khu vực của nền sản xuât xã 
hội, giữa xã hội và các xí nghiệp, giữa 
các lĩnh vực vả các ngành của nền kinh 
tê quôc dân về việc tạo ra sản phẩm cần 
thiết cho xã hội và lượng hao phí lao 
động xã hội cần thiêt, cũng như về việc 
phân phôi /h¿ nhập thuần túy của xã hội 
đã được tạo ra giữa các khu vực đó. Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa vận dụng quá trình 
hình thành giá cả để hạch toán hao phí 
lao động xã hội, cũng như để tác động 
vào tiên trình của các quá trình kinh tê, 
nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Sự chênh lệch 
một cách có ý thức giữa giá cả và giá 
trị hàng hóa được vận dụng như là một 
công cụ của chính sách kinh tê của đáng 
cộng sản và công nhân các nước xã hội 
chủ nghĩa. Do đó, nhà nước ảnh hưởng 
đền cung và cẩu về hàng hóa bằng cách 
điểu tiêt sự phù hợp giữa cung và cầu, 
phân phôi lại các nguồn vật tư giữa 
các ngành riêng biệt của nền kinh tê quôc 
dân và các lĩnh vực tái sản xuât, tạo điều 
kiện để hình thành các tỷ lệ kinh tê tiên 
bộ, cơ cầu sản xuât và tiêu dùng tôi ưu. 
Bằng cách tăng giá loại sắn phẩm này 
hoặc loại sản phẩm khác, nhà nước kích 
thích sự phát triển của các ngành tương 


ứng; bằng cách quy định giá cả ưu đãi 
đôi với máy móc và thiềt bị mới, nhà 
nước làm cho xí nghiệp quan tâm về 
mặt kinh tê đền việc áp dụng kỹ thuật 
hoàn thiện hơn, v. v.. Ở Liên Xô, hệ 
thông giá cả thông nhât có kê hoạch bao 
gồm: giá bán buôn, giá thu mua sản phẩm 
của các nông trang tập thể và nông 
trường quôc doanh, giá cước vận tải, 
điện, dịch vụ sinh hoạt và giá bán lé. Dưới 
chủ nghĩa xã hội phát triển, việc hoàn 
thiện hơn nữa cơ sở khoa học của việc 
hình thành giá cá và thực tiễn quy định 
giá cả có ý nghĩa quan trọng; điều đó có 
liên quan trực tiêp đền việc củng cô và 
phát triển hạch roán kinh tê, nâng cao 
hiệu quả kinh tê của vôn đầu tư cơ bản, 
áp dụng kỹ thuật mới, v.v.. 


GIÁ CẢ ĐỘC QUYỀN- hình thức 
đặc thù của giá cá hàng hóa trên thị 
trường, chênh lệch giữa giá trị và giá cả 
sản xuât do người bán hoặc người mua 
hàng hóa có địa vị độc quyển trên thị 
trường, báo đảm thu được /ợi nhuận 
độc quyển. Có hai loại giá cá độc quyền: 
giá cả độc quyển cao mà các tổ chức 
độc quyền áp dụng để bán sản phẩm 
của mình, và giá cả độc quyền thâp áp 
dụng đề mua nguyên liệu hoặc sản phẩm 
nhằm chê biên của những người sản xuât 
không độc quyển. Giá cả độc quyển đã 
tổn tại, mặc dù còn rât hạn chê, ngay 
trong thời kỳ trước độc quyển, trong 
điều kiện tự do cạnh tranh, nhưng lúc 
đó nó chỉ được quy định đôi với một 
sô sản phẩm hiêm của nông nghiệp và công 
nghiệp khai thác. Dưới chủ nghĩa đề 
quôc, giá cả độc quyển là một hiện tượng 
hợp quy luật. Các tổ chức độc quyền 
thông trị trong lĩnh vực sản xuât và lưu 
thông có đủ khả năng giữ giá cá thị trường 
thâp hơn hoặc cao hơn giá cả sản xuât 
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trong một thời gian dài và với quy mô 
rộng lớn. Đế duy trì giá cả độc quyển 
trên thị trường, các liên hiệp độc quyển: 
1) cắn trở việc di chuyển tự do tư bắn, 
ngăn cản những đôi thủ hạ giá cả độc 
quyển hoặc thỏa thuận với họ để giữ 
giá cả độc quyển; 2) hạn chề sản xuât 
hàng hóa cho thị trường trong nước, 
không do dự thu hẹp phần nào sản xuât 
hoặc tiêu hủy những «hàng hóa thừa», 
đồng thời bù lại những tốn thầt đó dựa 
vào giá cá cao; 3) cản trở sự vận động tự 
đo của giá cả trên thị trường thê giới; 
để làm việc đó, chúng tập hợp lại thành 
những các-ten quốc tê; 4) lợi dụng thê 
lực của nhà nước tư bản chủ nghĩa để 
báo vệ thị trường trong nước trước sự 
cạnh tranh của nước ngoài dựa vào thuê 
quan cao đồi với hàng nhập khấu. Tác 
động của các tổ chức độc quyền đôi với 
giá cả được tăng cường bằng các biện 
pháp khác nhau của nhà nước tư sản. 
Đó là sự kiếm soát trực tiềp đôi với giá 
cá, là chính sách thuê khóa, cước phí, 
sư trợ cầp cho các tô chức độc quyền, chẽ 
đô thu mua. Các tố chức độc quyền lợi 
dụng nhả nước bằng cách nâng giá 
các đơn đặt hàng quân sự, khi các 
tố chức chinh phú thu mua. Giá cả độc 
quyến không xóa bỏ được tác động của 
4wy luật giá trị với tư cách là quy luật 
giá cá hàng hóa. Cái mà các tổ chức độc 
quyến được lợi lại là cái thât thiệt của 
những người sắn xuầt không độc quyền, 
nhán dán lao động các nước tư bản chủ 
nghia, cũng như nhân dân các nước đang 
phát triển là những người thường buộc 
phái bán sản phẩm theo giá cả độc quyền 
thấp vá mua thành phẩm công nghiệp 
theo giá cá độc quyến cao. Như Vậy, 
giá cá độc quyến là giao điểm của các 
lợi ích đấy mâu thuẫn của các giai câp, 
Các tập đoàn và các nhà nước khác nhau 


trong xã hội tư bán chủ nghĩa hiện đại, 
các mâu thuẫn này thường xuyên trở 
nên gay gắt và biểu hiện dưới hình thức 
những mâu thuẫn giai cầp của chủ nghà 
đề quôc. 


GIÁ CẢ RUỘNG ĐẦT— đa tó tr 
bản hóa. Do không phải là sán phẩ» 
lao động của con người, nên bản thả: 
ruộng đầt không có giá trị. Tuy nhiên 
trong xã hội tư bản chủ nghĩa, giỗng như 
tât cả những giá trị khác, ruộng đầt l; 
đôi tượng mua bán. Khi bán một khoánh 
đầt, về thực chât, người chủ khoánh 
đầt đã bán quyển nhận thu nhập tr 
khoảnh đât đó. Vì vậy, rõ ràng là người 
sớ hữu khoảnh đât chỉ bán nó tron 
trường hợp nêu sô tiền thu được tử 
khoánh đât đó được đem gửi vảo ngân 
hàng hay cho vay thì sẽ có được khoán 
thu nhập dưới hình thức /@¿ ức bằng 
với địa tô. Người mua khoánh đầi 
trước khi trả tiền, sẽ đem tổng sồ đa 
tô nhận được từ khoảnh đầt đó so sánh 
với sô lợi tức mà người đó thu được nều 
như họ vẫn gửi tiền ở ngân hàng. \¡ 
vậy, giá cả khoảnh đâầt được quyêt định 
một mặt, bởi mức địa tô do khoánh đầi 
đó đem lại; mặt khác, bởi tỷ suầt lơ 
tức tiền vay. Trong điều kiện chủ nghì 
tư bản hiện đại, những biện pháp độ 
quyển nhà nước nhằm ủng hộ tư bắn 
nông nghiệp, đặc biệt là việc nâng một 
cách giả tạo giá cá sản phẩm của người 
sản xuât nông nghiệp quy mô lớn tư bản 
chú nghĩa, cũng góp phần làm tăng gú 
cá ruộng đâầt. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, ruộng đât không phải là hàn‡ 
hóa. Theo Hiền pháp Liên Xô, ruộng đìi 
thuộc quyền sở hữu của nhà nước. È 
tài sắn chung của toàn thể nhân dì? 
xô-viêt. Ruộng đầt do nông trang tậâ? 
thế nắm giữ được giao cho các nông 
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trang tập thể sử dụng không phải trả 
tiền và không có thời hạn. 


GIÁ CÁ SÁN XUÂT-—-hình thức 
chuyến hóa của gi /rị, bao gồm chỉ phí 
sản xuầt và lợi nhuận binh quân; là một 
phạm trù của nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa. Giá cả thị trường của hàng hóa 
biền động xung quanh giá cả sản xuât. 
Việc chuyển hóa của giá trị thành giá cả 
sắn xuât diễn ra đồng thời với việc 
chuyển hóa của nền sản xuât hàng hóa 
giản đơn thành nền sắn xuât hàng hóa 
tư bắn chủ nghĩa. Trong điều kiện nền 
kinh tê hàng hóa gián đơn và trong bước 
phát triển ban đầu của nền sản xuât tư 
bản chủ nghĩa, hàng hóa được bán theo 
giá cả gần bằng hoặc bằng với giá trị 
của chúng. Sở dĩ có tình hình đó là do 
mỗi liên hệ yêu ớt giữa các ngành sản 
xuẫt với nhau và những khỏ khăn của 
việc di chuyển tự đo tư bản từ ngành này 
sang ngành khác. Sự phát triển không 
đều của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
dẫn đền chỗ là mức trang bị kỹ thuật ở 
một sö ngành này cao hơn ở một sô 
ngành khác, do đó, câw tạo hữu cơ của 
tứ bán và như vậy cả rý sưât lợi nhuận 
sẽ không giông nhau. Tình hình đó dẫn 
đền cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các 
nhà tư bản của các ngành khác nhau nhằm 
sử dụng tư bản một cách có lợi nhâầt (xem 
Cạnh tranh giữa các ngành). Khát vọng 
thu lợi nhuận tôi đa đôi với sô tư bản 
của mình dẫn đên tình trạng di chuyển 
hàng loạt tư bản sang những ngành có 
tỷ suât lợi nhuận cao hơn; điều này, đền 
lượt nó, nhầt thiêt gây ra sự thay đổi 
quan hệ tỷ lệ giữa cung và cầu về hàng 
hóa, sự chênh lệch giữa giá cả và giá 
trị Cuôi cùng, điểu đó dẫn đên chỗ 
san bằng lợi nhuận, xác lập rỶ suât lợi 
nhuận bừnh quản (chưng). Sự chênh lệch 


giữa giá cả sản xuầt với giá trị không 
phủ nhận sự hoạt động của quy luật 
giá trị, vì rằng xét cho cùng, tống sô giá 
cả sản xuât của hàng hóa trong toàn xã 
hội bằng tổng sô giá trị của chúng, còn 
trong điều kiện trung bình, giá cá sản 
xuât phù hợp với giá trị của chúng. Giá 
cả sản xuât hoàn toàn dựa trên cơ sở 
giá trị hàng hóa: giá trị thay đổi thì giá 
cả sản xuât cũng thay đổi theo. Quy luật 
giá trị hoạt động như là quy luật giá 
cả sắn xuât, và là khâu trung gian trong 
việc phân phôi lại giá trị thặng dư do 
toàn bộ giai cầp công nhân sáng tạo 
ra, giữa các nhà tư bán, phù hợp với 
quy mô tư bản của chúng. Dưới chủ 
nghĩa đề quôc, các tổ chức độc quyển 
kêch sù bán hàng hóa của mình không 
phải theo giá cả sản xuât, mà theo 
giá cả dộc quyển, cao hơn giá cả sản 
xuât rât nhiều, và thu lợi nhuận độc 
quyền. 


GIÁ CÁ THÊ GIỚI- giá cẢ mà 
căn cứ vào đó người ta thực hiện khôi 
lượng chủ yêu hàng hóa nhât định trên 
thị trường thê giới. Nó là sự biểu hiện 
bằng tiền của giá /rị quôc tê. hoặc trong 
điểu kiện sản xuât hàng hóa phát triển 
thì nó là sự biểu hiện bằng tiền của giá 
cả sản xuât thề giới. Trên thị trường 
tự: bắn chú nghĩa thê giới, giá cả thề giới 
hình thành trong quá trình cạnh tranh. 
Dưới ảnh hưởng của tình hình kinh 
tê, giá cả thê giới có thể chênh lệch đáng 
kế so với giá trị quôc tê (giá cả sản xuât 
thê giới). Trong điều kiện của chú nghĩa 
đề quôc, khi mà các tổ chức độc quyển 
quôc tê cồ giành được sự thông trị trên 
thị trường về một sồ hàng hỏa, thì xuât 
hiện gửi cả độc quyển; giá cá độc quyền 
này có thế là giá cả độc quyền cao (khi 
chính các tổ chức độc quyển là người 
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bán hàng) hoặc là giá cả độc quyển 
thâp (khi các tổ chức độc quyển 
là người mua nguyên liệu) Việc 
định giá quá cao đôi với hàng hóa bán 
cho các nước đang phát triển và việc 
định giá quá thâp đôi với hàng hóa 
do các nước dang phát triển bán ra 
dẫn đền tình trạng trao đổi không ngang 
giá và là một nhân tô quan trọng của các 
tổ chức độc quyển quôc tê để bóc lột 
các nước đang phát triển. Sự tham gia 
ngày càng rộng rãi của nhà nước tư 
sán vào những môi liên hệ kinh tê đôi 
ngoại, chẳng hạn như tham gia vào 
việc cung câầp hàng hóa theo những loại 
chương trình viện trợ khác nhau đôi 
với nước ngoài, sự tác động đên giá cả 
bằng cách quy định các loại thuê quan 
khác nhau, các khoản thu có tính chât 
bồi thường. câp các khoản tài trợ, các 
sản phẩm xuât khẩu, bằng cách thi hành 
những hạn chê ngoại tệ. v. v., đều ảnh 
hưởng nhât định đên sự hình thành giá 
cả trên thị trường tư bản chủ nghĩa 
thê giới. Hoạt động của các tổ chức độc 
quyền và nhà nước tư sản gây ra tình 
trạng có rât nhiều loại giá cả khác nhau 
đôi với cùng một hàng hóa tùy theo 
tính chât của những nghiệp vụ buôn bán 
và môi quan hệ lẫn nhau giữa những 
người tham gia vảo các nghiệp vụ đó. 
Trong điều kiện đó, giá cả có tính chât 
đại diện nhât, có thể được coi như giá 
cả thê giới, là giá cả của những nghiệp 
vụ xuât nhập khẩu lớn được thực hiện ở 
các trung tâm buôn bán quôc tê, mang 
tính chât đều đặn và thường dự tính việc 
thanh toán bằng ngoại tệ có thế chuyển 
đổi tự do. /ạm phát, một đặc trưng của 
chú nghĩa tư bản ngày nay, không những 
làm cho giả cả trong nền kinh tê dân tộc 
táng lên, mà ngay giá cá thê giới nữa. 
Khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng 


nguyên liệu và &#ứng hoáng lương thực 
bắt đầu nỗ ra vào giữa những năm 70 
đã gây ra sự biên đối đột ngột của giá 
cả thê giới về nguyên liệu và lương thực 
thực phẩm. Song, do ảnh hưởng của 
chính sách các nước tư bản chủ nghỉa 
nhằm sử đụng một cách tiêt kiệm hơn các 
nguồn năng lượng vả nguyên liệu, nên 
vào đầu và giữa những năm 80 đã có 
xu hướng hạ giá một sô loại nhiên liệu, 
nguyên liệu và lương thực thực phẩm. 
Đặc điểm của rÖj trường xã hội chú nghĩa 
thê giới là ở chỗ trên thị trường này, giá 
cả được quy định một cách có kề hoạch 
cùng với sự phôi hợp những triển vọng 
về trao đổi mậu dịch trong thời gian nhât 
định. Trong khi không những buôn bản 
với nhau, mà cá với các nước thuộc thê 
giới tư bản chủ nghĩa, trong hoạt động 
mậu dịch của mình, các nước xã hội 
chủ nghĩa đang hướng vào điều kiện sản 
xuât có tính chầt đại điện nhầt trên quy 
mô toàn thê giới và, do đó, hướng vào 
giá trị quôc tề và giá cả thê giới. Trong 
quan hệ buôn bán với nhau giữa các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê, giá cả được dựa vào giá cả thê 
giới, mà giá cả thê giới này đã được 
gột sạch ảnh hưởng tai hại của những 
nhân tô của tình hình thị trường tư bắn 
chủ nghĩa. Nguyên tắc quan trọng của 
việc hình thành giá cả trên thị trường Xã 
hội chủ nghĩa thê giới là sự thông nhất 
của giá cá cơ bản, trên cơ sở của giá 
cả này, người ta quy định giá cá của từng 
hợp đồng, đồng thời tính đên những Sự 
khác nhau vẽ chỉ phí vận chuyển và về 
những điều kiện khác. Các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tê đang 
tiên hành công tác nhằm cái tiền giá cả 
cơ bản và giá cả hợp đồng, sử dụng chủn# 
để kích thích việc cung cầp sản p 

có chât lượng cao hơn, để phát trí 
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chuyên môn hóa và hiệp tác hóa giữa 
các nước thuộc cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


GIÁ THÀNH SẢN PHÂM_— biểu 
hiện bằng tiền của chí phí sán xuât, chỉ 
phí thường xuyên của các xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa để sản xuât và tiêu thụ 
sản phẩm. Giá thành sản phẩm bao gồm: 
giá trị tư liệu sản xuât đã tiêu dùng được 
chuyển vào sắn phẩm, một phần giá trị 
sắn phắm do lao động cần thiệt tạo ra, 
cũng như một sô yêu tô của thu nhập 
thuần túy của xã hội (tiền trích về bảo 
hiểm xã hội, v.v.). Vì xã hội đảm nhận 
bù đắp một phần quan trọng chi phí 
về tái sản xuât sức lao động dựa vào quỹ 
tiêu dùng xã hội, cho nên chỉ có một 
phần giá trị của sđn phẩm cẩn thiêt, ứng 
với tiền lương và tiền công lao động của 
nông trang viên mới nằm trong giá thành 
sản phẩm. Như vậy, trong khi phản ánh 
môi quan hệ giữa toàn thể xã hội với 
những khâu kinh doanh của nó, giá 
thành sản phẩm bao gồm những yêu tô, 
xét về bán chât, là sán phẩm thặng dư, 
và ngược lại, không bao gồm một sô 
yêu tô chi phí xã hội. Người ta phân biệt 
giá thành cá biệt (giá thành sản phẩm của 
xí nghiệp) và giá thành bình quân trong 
ngành. Tùy theo bán chât kinh tê của 
các chi phí trong xí nghiệp, người ta 
phân biệt giá thành bao gồm tâầt cả các 
chỉ phí trực tiêp về sản xuât sản phẩm, 
và giá thành thương mại (giá thành đầy 
đú) bao gồm những chỉ phí của xí nghiệp 
về sản xuât và tiêu thụ sản phẩm, cũng 
như những chỉ phí về quản lý hành chính 
cúa các tổ chức câp trên. Sự biên động 
của giá thành phụ thuộc không những 
vào lượng chỉ phí của xí nghiệp xã hội 
chú nghĩa, mà còn vào sự thay đổi của 
giá bán buôn và mức lương, vì vậy nó có 


thể không ăn khớp với sự biền động của 
những chi phí của xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa. Việc giám giá thành một cách có 
hệ thông là nhân tô quan trọng đế nâng 
cao doanh lợi của sản xuât, để tăng tích 
lăy xã hội chú nghĩa, tăng thêm khôi 
lượng sản xuât với cùng một sô vôn sắn 
xuât như trước. Giá thành bình quân 
trong ngành là cơ sở để quy định giá 
bán buôn, vì vậy, việc hạ giá thành này 
thường ảnh hưởng đền mức giá bán 
buôn và giá bán lé. Vì giá thành là một 
phần chủ yêu trong chỉ phí sản xuât của 
xã hội, nên việc hạ giá thành trực tiêp 
dẫn tới việc nâng cao hiệu quá của nền 
sản xưât xã hội. Việc hạ giá thành được 
quyêt định bởi tác động của các nhân tö 
chủ yêu của việc tăng hiệu quả sản xuât— 
tiềt kiệm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, 
năng lượng, sử dụng một cách tôt hơn tài 
sản cô định và nguồn lao động. Các biện 
pháp chủ yêu để hạ giá thành là: tăng 
năng suât lao động (kềt quả là giảm bớt 
chi phí về tiền lương trong giá thành của 
một đơn vị sản phẩm); tăng cường độ 
sử dụng năng lực sản xuât (dẫn đền việc 
giảm bớt chi phí về khâu hao trên một 
đơn vị sản phẩm); tiêt kiệm hao phí vật 
tư; giảm bớt chỉ phí về phục vụ sản xuât 
và quản lý; nâng cao chả lượng sản 
phẩm (kềt quả là giảm bớt chỉ phí về 
vận hành ở các xí nghiệp là đơn vị tiêu 
dùng). Nhân tô chủ yêu để giảm bớt 
chi phí sản xuât là riên bộ khoa học -kÿ 
thuật. Giá thành là chỉ tiêu về sự phát 
triển sản xuât theo chiều sâu đưới chủ 
nghĩa xã hội. Mức giá thành sản phẩm 
là một trong những chỉ tiêu tổng hợp chủ 
yêu nói lên sự hoạt động của xí nghiệp. 
Chỉ tiêu này phản ánh châầt lượng lãnh 
đạo quá trình sản xuầt, trình độ tổ chức 
sản xuât và áp dụng nhừng thành tựu 
khoa học-kỹ thuật, tình hình ký /ưật 
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lao động, kềt quả việc phân đầu nhằm 
giám bớt chỉ phí không sản xuât, v. v.. 


GIÁ TRỊ--lao động xã hội đã vật 
hóa trong hàng hóa. Mọi sản phẩm do 
con người sản xuât ra đều chứa đựng lao 
động của họ, nhưng chỈ trong những 
điểu kiện lịch sử nhầt định, lao động đó 
mới mang hình thức xã hội của giá trị. 
Muồn thề, điều cẩn thiềt là lao động 
phái tạo ra những vật thỏa mãn được 
nhu cẩu này hay nhu cẩu khác của con 
người, nhưng không phải là nhu cầu của 
người sản xuầt, mà là nhu cầu của những 
người khác. và những vật đó đên với 
người tiêu dùng thông qua trao đối. 
Trong quá trình trao đối, người mua và 
người bán chuyến giao cho nhau những 
hàng hóa của mình, họ so sánh chúng với 
nhau. làm cho chúng tương xứng với 
nhau như những vật ngang giá. Như 
vậy, họ không chú ý đền thuộc tính có 
ích của những vật đem ra trao đổi, vì 
thuộc tính đó không thể so sánh với nhau 
được. và họ tìm ra một cái chung chứa 
đựng trong những hàng hóa khác nhau, 
đó là thuộc tính xã hội của hàng hóa, tức 
lao động kêt tỉnh trong hàng hóa. Việc 
bó qua những thuộc tính có ích của hàng 
hóa cũng có nghĩa là không xét đên những 
đặc điểm nghề nghiệp của lao động đã 
tạo ra chúng, mà quy những loại /zø 
động cụ thế khác nhau thành thứ lao 
động không phụ thuộc vào những hình 
thức cụ thế của nó, tức thành iao động 
trưu tượng. Lao động trừu tượng tiêu 
hao trong quá trình sản xuât; ở đó, nó 
thế hiện với tư cách là lao động xã hội 
bị che giầu, vả trực tiềp biểu hiện bản 
chầt xã hội cúa nó trong quan hệ trao 
đối. thông qua giá trị cúa hàng hóa. Như 
vậy la một mát. giá trị biếu hiện hao phí 
lao đóng sán xuât theo ý nghĩa sinh lý, 


nghĩa là tiêu hao về sức não, bắp thịt 
thần kinh, v. v., và mặt khác, biếu hiện 
môi quan hệ sản xuât giữa những ngươi 
sắn xuât hàng hóa, môi quan hệ nảy ắa 
giâu ở đằng sau môi quan hệ giữa các 
vật mà họ đem ra trao đổi. Lượng giá 
trị của hàng hóa được quyêt định bở: 
sô lượng lao động xã hội cần thiệt đi 
sản xuât ra nó và được đo bảng (Éz: 
gian lao động xã hội cần thiềt để sản xuầt 
ra hàng hóa trong những điều kiện sản 
xuât xã hội bình thường, với trình độ 
khéo léo và cường độ lao động trung 
bình trong xã hội. Thực ra thì thời gian 
lao động xã hội cần thiêt là thời gian lao 
động của một bộ phận những ngươi 
sản xuât đảm bảo cung cầp một khồ: 
lượng rât lớn hàng hóa, hao phí để sán 
xuât ra loại hàng hóa đó. Thực thể của 
giá trị do sự hao phí /ao động gián dơn 
tạo ra, tức là hao phí sức lao động ma 
trung bình một người bình thường, không 
cần qua một sự đảo tạo đặc biệt nào cũng 
có được. Vì vậy, lượng giá trị phụ thuộc 
vào tính phức tạp tương đôi của lao 
động. Lao động phức tạp là lao động giản 
đơn được nhân lên. Do đó. lao động 
càng phức tạp thì trong một đơn vị 
thời gian, nó tạo ra giá trị càng lớn. C. Mác 
việt: Lao động có một sức sản xui 
đặc biệt thì hoạt động như là một lao 
động được nhân lên câp sô nhân; hay 
là trong một khoảng thời gian giồng 
nhau, nó tạo ra một giá trị cao hơn so với 
một lao động xã hội trung bình cùng loại? 
(C. A#ác. Tư bản, tiềng Việt. Nhà xuầi 
bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q- Ì. 
ph. 1, tr. 404-405). Thời gian lao đông 
xã hội cần thiêt kêt tỉnh trong hàng hỏ3 
không thể biểu hiện bằng một số giờ 
hay phút tương ứng. Nó chỉ biểu 
hiện ra một cách gián tiềp, nhờ trao 
đối, thông qua một hàng hóa khác. Tì 
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lệ trao đổi chứng minh rằng cả hai vê 
cúa nó đều là những giá trị có đại lượng 
bằng nhau và chứa đựng một sô lượng 
thời gian lao động xã hội giông nhau. 
Những điều kiện sán xuât xã hội bình 
thường không phải là không thay dối. 
Dưới dạng cụ thể nhãt, điều đó thể hiện 
ở sư thay đổi năng suât lao động xã 
hội. Kêt quả là lượng giá trị thay đối 
tỷ lệ nghịch với năng suât lao động. Khái 
niệm giá trị là biểu hiện chung nhât của 
những điều kiện kinh tê của nền sán xuât 
hàng hóa dựa trên chề độ tư hữu. Vi 
vậy, giá trị chứa đựng trong nó mầm 
mồng của mọi hình thức phát triển hơn 
của quan hệ hàng hóa-tiền tệ. Dưới 
chủ nghĩa tư bán, giá trị thể hiện như 
là kẽt quả hoạt động của tư bán và biểu 
hiện quan hệ bóc lột lao động làm thuê. 
Những hao phí lao động quá khứ kêt 
tình trong tư liệu sản xuât đã tiêu hao đề 
sản xuât ra hàng hóa. thể hiện ra dưới hình 
thức giá trị của /# bán bắt biên đã tiêu 
dùng. còn hao phí /zø động sông thì biểu 
hiện ở giá trị của ' bán khả biên và giá 
trị thăng dư. Trong nền kinh tê xã hội 
chủ nghĩa, giá trị biểu hiện quan hệ 
sản xuât cúa những người sản xuât tập 
thế lao động cho mình và cho xã hội 
của mình. Trên cơ sở chề độ công hữu 
vẽ tư liệu sắn xuât, lao động của họ không 
còn mang tính chât tư nhân nữa. Nó 
được kê hoạch hóa trên quy mô toàn dân, 
là lao động xã hội trực tiềp. Trong những 
điểu kiện đó, giá trị biếu hiện lao động xã 
hồi chứa đựng trong sản phẩm xã hội. 
Và mặc dầu dưới chủ nghĩa xã hội vẫn 
con có sự khác nhau nhầt định giữa các 
mặt khác nhau cúa lao động xã hội, nhưng 
sự khác nhau đó không có tính đồi kháng. 
Nha nước xã hội chủ nghĩa vận dụng một 
cách có kê hoạch những nhân tô kinh tê 
tác động đền sự hình thành và sự vận 


động của giá trị theo hướng cần thiệt 
cho xã hội. Nhà nước sử dụng giá trị 
như là một trong những đòn bấy kê 
hoạch để quán lý nền sắn xuât xã hội 
nhằm phát triển và hoàn thiện sản xuât, 
nâng cao hiệu quá kinh tê, không ngừng 
nâng cao mức sông của người lao động. 


GIÁ TRỊ QUỐC TÊ-hao phí lao 
động xã hội cần thiêt để sản xuât ra một 
hàng hóa nào đó trên phạm vi thê giới; 
là cơ sở của giá cá thê giới. Trong khi tiêu 
thụ hàng hóa trên thị trường thê giới, lao 
động dân tộc của mỗi nước đã được xã 
hội thừa nhận và trở thành một bộ phận 
của lao động chung trong nền kinh tê 
thê giới. Trong điều kiện đó, hao phí lao 
động đề sản xuât ra hàng hóa trong mỗi 
nước là hao phí lao động cá biệt do trình 
độ khác nhau về năng suât và cường độ 
lao động dân tộc tạo nên. Còn trong điều 
kiện có nhiều hàng hóa trên thị trường 
thê giới, cũng như nói chung trong điều 
kiện sản xuât hàng hóa, thì việc trao đổi 
không phái là dựa trên cơ sở hao phí lao 
động cá biệt—trong trường hợp này, 
đó là hao phí lao động dân tộc, — mà là 
dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội 
cần thiềt để sản xuât ra hàng hóa trong 
điều kiện sản xuât xã hội bình thường, 
trung bình trên thê giới. Hao phí lao 
động xã hội cần thiêt trên phạm vi quôc tê 
hình thành phần lớn dưới ảnh hưởng 
của điều kiện sản xuât hàng hóa trong các 
nước là những đơn vị cung cầp hàng với 
quy mô lớn trên thị trường thê giới. Một 
trong những hình thức giá trị quöc tê là 
giá trị khu vực, khi một hàng hóa nào đó 
phỏ biên rộng rãi trong phạm vi một nhóm 
nước thuộc về một khu vực nhầt định. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
phát triển, giá trị quöc tề có xu hướng 
biền thành giá cả sản xuầt quồc tễ, một 
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biên dạng của giá trị quốc tê là cơ sở trực 
tiềp của giá cả trên thị trường ti bắn chú 
nghĩa thê giới. Sự hình thành của giá cả 
sản xuât quôc tê có những đặc điểm nhât 
định so với sự hình thành của giá cả sản 
xuâr trong nền kinh tê dân tộc; các đặc 
điểm này gắn liền với những hạn chê 
trong việc đi chuyên tư bản giữa các 
ngành trên phạm vi quôc t. Ciá cá sản xuât 
quôc tê hình thành chủ yêu dưới ảnh 
hưởng của sự cạnh tranh giữa các ngành và 
của việc di chuyển tư bản ở các nước cung 
câp hàng hóa trên thị trường thê giới. 
Trong thời kỳ của chứ nghĩa đê quốc, cùng 
với sự xuât hiện và triển khai các tỏ chức 
độc quyền quôc tê, điểu kiện chênh lệch 
giữa giá cá thê giới và giá trị quôc tê (giá cả 
sản xuât thê giới) tăng lên, bởi vì các tổ 
chức độc quyền thường bán hàng hóa của 
mình trên thị trường thê giới theo giá cả 
độc quyền cao vượt quá giá trị quôc tế, 
và lại mua những hàng hóa cần thiệt ở 
các nước kém phát triển hơn theo giá cả 
độc quyền thâp; đó là một trong những 
hình thức bóc lột các nước ây trong nền 
kinh tÊ tư bản chủ nghĩa thê giới. Giá trị 
quốc tê là một nhân tô kích thích tiên bộ 
kỹ thuật trên phạm vi thê giới, bởi vì tât 
cá các nước buộc phải căn cứ vào giá trị 
đó. cõ gắng giảm bớt hao phí lao động 
nêu nó cao hơn giá trị quôc tê. Song, 
cuộc đầu tranh gay gắt trên thị trường tư 
bán chủ nghĩa thê giới dẫn đền chỗ nhiều 
người tiểu sản xuât hàng hóa bị phá sản, 
vì họ không có khả năng cạnh tranh. Khi 
quy định giá cả trong việc buôn bán lần 
nhau, các nước xã hội chú nghĩa có tính 
đền giá trị quốc tê (giá cá sản xuầt quôc 
tÊ) của hàng hóa hình thành trên toàn bộ 
nến kinh tê thê giới, và họ có khá năng tác 
động có kê hoạch đền việc hình thành cơ 
cầu sản xuât hợp lý trong các nền kinh tê 
dân tốc, và xét cho cùng, họ thủ được lợi 


Giá trị sử dụng 


ích kinh tê trong việc tiêu thu hàng hóa 
trên thị trường thê giới mà không gáy 
thiệt hại cho các nước khác. 


GIÁ TRỊ SỨ DỤNG-—tính có ích 
của vật, khả năng của nó thỏa mãn những 
nhu cầu này hay nhu cầu khác hoặc với tư 
cách là vật phẩm tiêu dùng cá nhân, hoặc 
với tư cách là tư liệu sản xuât. Giả trị sứ 
dụng được quyềt định bới những thuộc 
tính vật lý, hóa học và những thuộc tính tự 
nhiên khác của vật, cũng như bởi những 
thuộc tính mà người ta tạo ra cho nó do 
kết quả hoạt động hợp lý của con người 
Nó do /døö động cụ thé tạo ra. Cùng với sư 
phát triển của khoa học và kỹ thuật, con 
người phát hiện ra trong thê giới bao 
quanh họ ngày càng nhiều thuộc tính mới 
của sự vật, bắt chúng phải phục vụ mình. 
làm tăng thêm tính đa dạng của giả trị sử 
dụng. Những vật này thì thỏa mãn trực 
tiệp những nhu cầu cá nhân của con người. 
là vật phẩm tiêu dùng cá nhân (thức ăn, 
áo quần, v. v.), còn những vật khác thì 
được dùng làm phương tiện để sản xuầt 
ra của cải vật chât. tức là tư liệu sản xuât 
(máy móc, nguyên liệu. nhiên liệu, v. V.)- 
Giá trị sử dụng là một thuộc tính không 
thể tách rời của mọi vật có ích, bầt luận 
hình thức xã hội của sản xuât như thề 
nào. Tầt cả tính châầt muôn hình muôn 
vẻ của giá trị sử dụng tạo thành qcái nội 
dung vật chât của của cải, chẳng kế hình 
thái xã hội của của cải đó là như thê nào? 
(C. ÄAfác. Tư bắn, tiềng Việt, Nhà xuầt 
bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. L, q. L, ph. l,tr: 
52). Nhưng vai trò của giá trị sử dụng lại 
thay đổi cùng với sự thay đổi của phương 
thức sản xuât. Chẳng hạn, trong điều kiện 
sản xuât hàng hóa, giá trị sử dụng là vật 
mang giá frị rao đối mà ằn nầp đằng sau nê 
là giá trị. Nghiên cứu giá trị sử dụng như 
nó vồn có, nghĩa là nghiên cứu các thuộc 
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tính tự nhiên của vật, là đồi tượng của 
khoa thương phẩm học và của những 
ngành khoa học ứng dụng khác. Kinh tê 
chính trị học nghiên cứu giá trị sử dụng 
trong hệ thông các môi quan hệ xã hội hình 
thành trong quá trình sản xuât, phân phôi, 
trao đổi và tiêu dùng. Đặc điểm của giá trị 
sử dụng của hàng hóa là ở chỗ nó phải có 
thuộc tính thỏa mãn được nhu cẩu của 
người mua, nghĩa là phải thê hiện với tư 
cách là giá trị sử dụng xã hội. Trong điều 
kiên của nền sản xuât tư bản chủ nghĩa, 
nhà tư bản chỉ quan tâm đên giá trị sử 
dụng với tư cách là vật mang giá trị và giá 
trị thăng dư, bởi vì mục đích trực tiêp 
của nền sản xuât tư bán chủ nghĩa không 
phái là thỏa mãn các nhu cầu của xã hội và 
của con người, mà là bòn rút lợi nhuận. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, giá trị sử dụng trở 
thành giá trị xã hội trực tiệp. Sản xuât ra 
những giá trị sử dụng với một sô lượng, 
mặt hàng và chât lượng nhât định là nhằm 
mục đích trực tiêp thỏa mãn ngày càng 
đẩy đủ nhu cầu của các thành viên trong 
xã hội. 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ — giá rrị do lao 
động cúa công nhân làm thuê sáng tạo ra 
vượt quá giá trị sức lao động của họ và bị 
nhả tư bản chiêm không. Việc sản xuât và 
chiêm đoạt giá trị thăng dư phản ánh quan 
hệ sản xuât cơ bản của phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, phản ánh guy luật 
kinh tê cơ bản của chú nghĩa tư bán. Sau 
khi vạch rõ thực chât của phạm trủ kinh 
tế hàng hóa sức lao động, Mác đã vạch rõ 
nguồn gôc thực sự của việc hình thành 
giá trị thặng dư, vạch trần bản chât của sự 
bóc lột tư bản chủ nghĩa bị quan hệ hàng 
hóa che đậy. Khi tố chức sản xuât, nhà tư 
bản chi một sõ tiền nhât định vào việc mua 
sắm rư liệu sản xuãt và mua sức lao động, 
chí nhảm một mục đích duy nhât là thu 
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được một khoản dôi ra ngoài sô tiền mà 
hắn ứng lúc ban đầu, nghĩa là thu được 
giá trị thặng dư. Tư liệu sản xuât (/' bán 
bàt biên) không thể là nguồn gôc của giá 
trị thăng dư, vì chúng không tạo ra giá 
trị mới, mà chỉ chuyển hóa giá trị của 
chúng sang sắn phẩm mới sản xuât ra. 
Còn đặc điểm riêng của hàng hóa sức lao 
động là ở chỗ trong quá trình tiêu dùng nó, 
nghĩa là trong quá trình lao động, nó có 
khả năng tạo ra giá trị mới, hơn nữa lại 
lớn hơn cái giá của bản thân nó. Nhà 
tư bản đạt được mục đích đó bằng cách 
bắt công nhân phải lao động ngoài sô 
thời gian cần thiêt để tái sản xuât ra giá 
trị sức lao động. Như vậy, lao động của 
công nhân làm thuê là nguồn gôc duy nhât 
của giá trị thặng dư. Việc tăng giá trị 
thặng dư được thực hiện bằng cách bòn 
rút giá trị thăng dư tuyệt dỗi và sản xuât ra 
giá trị thăng dự tương dôi. Cả hai phương 
pháp đó đều dẫn tới việc tăng rƒý suất giá 
trị thăng dư chỉ rõ trình độ bóc lột người 
lao động. Các nhà tư bản ra sức mở rộng 
sản xuât không ngừng, và để đạt mục 
đích đó, họ đưa vào chu chuyền giá trị 
thặng dư do công nhân sản xuât ra. Việc 
mở rộng sản xuât, đi đôi với nó là việc 
tăng sô lượng công nhân làm thuê, và 
việc nâng cao trình độ bóc lột tạo điểu 
kiện cho giai cầp các nhà tư bản chiêm 
đoạt được một khôi lượng giá trị thặng 
dư ngày càng lớn. Tích /äy tư: bán dẫn đền 
chỗ làm tăng sự giàu có của giai cầp các 
nhà tư bản, tăng cường bóc lột giai cầp 
công nhân, làm cho tình cảnh của họ 
ngày càng xâu đi (xem Quy lưt chưng 
của tích lũy tw' bản chú nghĩa). Trong quả 
trình thực hiện và phân phôi, giá trị thặng 
dư phân ra thành lợi nhuận do các nhà 
kinh doanh công nghiệp và thương nghiệp 
bòn rút được, /Ø ứức do các chủ ngân 
hàng chiêm đoạt và đjz rô mà chủ ruộng 
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đầt thu được. Với việc xây dựng một lý 
luận thật sự khoa học về giá trị thặng dư, 
Mác đã phân tích một cách hêt sức sâu sắc 
các quan hệ giai cầp trong xã hội tư sản, 
vạch rõ cơ sở kinh tê của sự đôi kháng 
giữa giai cầp vô sản và tât cả các giai cầp 
bóc lột trong xã hội tư sản. V. I, Lê-nin 
gọi lý luận giá trị thăng dư là hòn đá tảng 
của học thuyềt kinh tê của Mác. Sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản mà khát vọng 
làm giảu và bòn rút giá trị thặng dư là 
động lực thúc đẩy chủ yêu, nhât định dẫn 
đền chổ làm sâu sắc thêm máu thuẫn cơ 
bán của chú nghĩa tư bán, tức là mâu thuẫn 
giữa tính chầt xã hội của sản xuât và hình 
thức chiêm hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân 
kêt quả của lao động, làm gay gắt thêm 
những mâu thuẫn giai cầp, mà hậu quả 
là dẫn đền sự thay thê tât yêu, theo con 
đường cách mạng, chủ nghĩa tư bản bằng 
một chề độ xã hội mới, tiên bộ là chủ 
nghĩa xã hội. 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ SIÊU 
NGẠCH — phần giá trị thặng dư dôi ra 
mà nhà tư bản riêng biệt chiêm đoạt nhờ 
hạ thâp giả trị cá biệt của hàng hóa do xí 
nghiệp cúa hắn sản xuât ra so với giá trị 
xã hội của hàng hóa đó. Giá trị thặng dư 
siêu ngạch là biền tướng của giá trị thăng 
dự tương đồi, bởi vì cả hai đều là kêt quả 
cúa việc táng năng suât lao động. Nhưng, 
khác với giá trị thăng dư tương đồi thu 
được do tăng náng suât lao động xã hội, 
nguồn gỗc của giá trị thặng dư siêu ngạch 
là năng suât lao động cá biệt cao hơn đạt 
được ở một xí nghiệp riêng lẻ do áp dụng 
kỹ thuát mới, công nghệ tiên bộ và các 
phương pháp tổ chức sắn xuât hoàn 
thiện hơn. Giá trị cả biệt của hàng hóa 
nảy trở nén thầp hơn giá trị xã hội do các 
điều kiện xã hội trung bình để sắn xuất ra 
hang hóa đó quyềt định, trong khi nhà tư 


bản tiêu thụ hàng hóa của mình theo g4 
trị xã hội cao hơn. Kêt quá là hình thánh 
khoản chênh lệch giữa giá trị xã hội vả giá 
trị cá biệt, bảo đảm cho nhà tư bản này cø 
một khoản thu nhập bổ sung, một khoản 
thu nhập dôi ra ngoài giá trị thặng dư bình 
thường mà các nhà tư bản thu được phủ 
hợp với tỷ suât giá trị thặng dư chung 
Khả năng thu giá trị thặng dư siêu ngạch 
thúc đẩy nhà tư bản áp dụng các thành 
tựu khoa học và kỹ thuật vào sắn xuât, 
hoàn thiện quy trình công nghệ, tổ chức 
sản xuât và lao động. Tât cả những điều 
đó được thực hiện trong điều kiện hêt 
sức giữ bí mật những kỹ thuật mới; tỉnh 
hình đó dẫn đền chỗ kìm hãm tiền bộ 
kỹ thuật nói chung. Việc sắn xuât và chiềm 
đoạt giá trị thặng dư siêu ngạch là một 
hiện tượng tạm thời; chỉ cần các thành 
tựu khoa học - kỹ thuật trở thành tài sản 
chung của đại bộ phận những người sắn 
xuât trong ngành thì giá trị xã hội cúa 
hàng hóa đó sẽ giảm xuông và giá trị 
thặng dư siêu ngạch biên mât. Nhưng nó 
lại có thể phát sinh ở các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa khác, nơi bắt đầu áp dụng 
những công cụ lao động, những quy 
trình công nghệ, v. v. khác hoàn thiện 
hơn; điều đó lại làm giảm giá trị cá biệt 
của hàng hóa sản xuât trên cơ sở những 
thành tựu đó. Việc chiêm đoạt giá trị 
thặng dư siêu ngạch có tác dụng thúc đấy 
tích tự sản xuất, bởi vì tư bản lớn có khá 
năng áp dụng tât cá các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật vào sản xuât. Trong tiền 
trình cạnh tranh, các nhà tư bản lớn có 
thế hạ giá hàng của mình xung thầp hơn 
giá trị xã hội, hy sinh một phần giả trị 
thặng dư siêu ngạch, và bằng cách đó họ 
thúc đấy sự phá sản của các đôi thủ của 
mình. Khá năng sản xuât ra giá trị thặng 
dư siêu ngạch có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng trong thời đại của chứ nghĩa đề 
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quốc. Các tổ chức độc quyển lớn thu 
được lợi nhuận siêu ngạch không chỉ 
bằng cách duy trì giá cả độc quyển cao. 
Do áp dụng các thành tựu khoa học và kỹ 
thuật vào sản xuât, nên họ ở vào thê có 
lợi hơn so với các nhà tư bản nhỏ và vừa. 
Nhờ đó, giá trị thặng dư siêu ngạch biên 
thành nguồn khá ổn định của lợi nhuận 
siêu ngạch độc quyển. Việc đẩy nhanh 
tiền bộ khoa học-kỹ thuật trong điều 
kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện 
nay cho phép giới tư bản độc quyền lớn 
dựa trên cơ sở đó thu được những sô lợi 
nhuận siêu ngạch kêch xù. 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TUYỆT ĐÔI— 
giá trị thặng dư được tạo ra bằng cách kéo 
dài tuyệt đôi ngày lao động; một trong 
những phương pháp nâng cao trinh độ 
bóc lột công nhân của nhà tư bản. Việc 
sản xuât giá trị thặng dư tuyệt đôi là cơ 
sở chung của chê độ bóc lột tư bán chủ 
nghĩa, nhât là trong giai đoạn đầu phát 
triển của chủ nghĩa tư bản, trước khi nền 
đại sắn xuât cơ khí chiêm địa vị thông 
trị. Điều kiện để sản xuât giá trị thặng dư 
tuyệt đôi là kéo dài ngày lao động vượt 
quá thời gian lao động cần thiêt, tức là 
vượt quá thời gian mà trong đó công 
nhân đã sản xuât ra vật ngang giá với giá 
trị sức lao động của mình. Giới hạn tôi 
thiểu của ngày lao động không thể quy 
định được, vì chủ nghĩa tư bản không thể 
tồn tại nêu không có lao động thặng dư, 
không sản xuât ra giá trị thặng dư và 
chiêm đoạt giá trị thặng dư. Giới hạn tôi 
đa được xác định bằng hai cách: giới 
hạn thể lực của sức lao động và các giới 
hạn có tính chât xã hội (sự cần thiêt phải 
thỏa mãn các nhu cầu tỉnh thần và nhu 
cầu xã hội). Trong giai đoạn đầu phát 
triển của chủ nghĩa tư bản (từ thê kỷ XIV 
đền giữa thề kỷ XVIII), thời gian của 


s* 


ngày lao động là 16 - 18 giờ một ngày đêm. 
Cuộc đầu tranh tích cực của giai câp vô 
sản đòi rút ngắn ngày lao động đã được 
mở rộng cùng với việc tăng về sô lượng 
và tính tổ chức của giai câp công nhân. 
Kêt quả của cuộc đầu tranh đó là sự hạn 
chê dần thời gian của ngày lao động được 
pháp luật thừa nhận. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai câp tư sản 
đang cô gắng thu được giá trị thặng dư 
tuyệt đôi chủ yêu là dựa vào nâng cao 
cường độ lao dộng vượt quá mức trung 
bình của nó, cũng như bằng cách sử dụng 
rộng rãi các công việc ngoài thời gian quy 
định. Đi đôi với việc nâng cao cường độ 
lao động thì hao phí lao động trong một 
đơn vị thời gian lao động cũng tăng lên; 
chính trong thời gian đó, người công nhân 
đã phải hao phí nhiều sinh lực hơn, và do 
đó, họ đã tạo ra giá trị lớn hơn và giá trị 
thặng dư lớn hơn. Như vậy, sô lượng lao 
động bị giai cầp tư sản chiêm không cũng 
tăng lên một cách tuyệt đồi. Việc nâng cao 
cường độ lao động là sự tăng tiểm tàng 
thời gian của ngày lao động. 


GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TƯƠNG 
ĐÔI— giá trị thặng dư có được do rút 
ngắn thời gian lao động cần thiềt và tăng 
tương ứng thời gian lao động thặng dự: 
một trong những phương pháp nâng cao 
mức độ bóc lột và tăng thêm giá trị thặng 
dư. Giá trị thặng dư tương đồi được tạo 
ra do áp dụng những thành tựu của khoa 
học và kỹ thuật vào nền sản xuầt tư bản 
chủ nghĩa, do tăng năng suầt lao động xã 
hội trong những ngành sản xuât vật phẩm 
tiêu dùng của người lao động và trong 
những ngành sản xuât tư liệu sản xuầt để 
chê tạo vật phẩm tiêu dùng. Việc nâng cao 
năng suầt lao động trong nhừng ngành 
ây làm giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt 
cần thiêt để tái sản xuầt sức lao động và, 


132 Giá trị trao đối 


đo đó. giảm giá trị của bản thân sức lao 
đông; điểu này dẫn tới việc rút ngắn thời 
gian lao động cẩn thiềt. Trong điều kiện 
lượng ngày lao động không thay đổi, 
việc rút ngắn thời gian lao động cần thiềt 
sẽ làm tăng thêm thời gian lao động thặng 
dư, kềt quá là mức bóc lột công nhân 
tăng lên. Giá trị thăng dư tương đồi cũng 
có thể xảy ra khi rút ngắn ngày lao 
động, nêu như thời gian lao động 
cấn thiề giấm xuông với một đại 
lượng lớn hơn đại lượng giảm của toàn 
bộ độ dải của ngày lao động. Cuộc cách 
mạng khoa học -kỹỷ thuật hiện đại cho 
phép nâng cao năng suầt lao động với 
những quy mô to lớn vả làm cho việc sắn 
xuât các vật phẩm tiêu dùng trở nên rẻ 
hơn. đang được tư bản độc quyển sử 
dung như là một phương tiện mạnh mẽ 
đế tăng sắn xuất giá trị thăng dư tương 
đỗi, nâng cao mức độ bóc lột và tăng lợi 
nhuận. Một biền tướng của giá trị thặng 
dư tương đồi là giá trị thăng dư siêu 
ngach. Hai phương pháp nâng cao mức 
độ bóc lột công nhân làm thuê — sản xuât 
giả trị thăng dự tuyệt đồi và sản xuât giá 
trị thăng dư tương đồi—có sự giồng 
nhau vả có sự khác nhau. Giá trị thặng 
dư tuyệt đồi là tương đôi, bởi vì xét cho 
cùng việc sắn xuẫt ra nó có liên quan đền 
trinh độ năng suât lao động nhâầt định, 
cho phép giới hạn thời gian lao động cẩn 
thiết ớ một phần của ngày lao động. Còn 
giá trị thăng dư tương đồi là tuyệt đổi, 

bởi ví việc sắn xuất ra nó đỏi hỏi phải kéo 

dái một cách tuyệt đồi ngày lao động ra 

quá giới hạn cúa thời gian lao động cần 

thiết. Sự thông nhất cúa hai phương pháp 

thu được giá trị thăng dư cũng còn biểu 

hiện ớ chỗ nguồn gỗc cúa chúng là sự bóc 

lột và nâng cao cưởng độ lao động. Những 

sự khác nhau giữa giá trị thắng dư tuyệt 

đổi vá giá trị thắng dư tương đôi liên 


quan đền những phương pháp, thủ đoạz 
và điều kiện tăng thêm thời gian thăng dự 


GIÁ TRỊ TRAO ĐỒỔI- hình thức 
biểu hiện của giá ứrj trong hành vi trao 
đổi; là quan hệ tỷ lệ về lượng hay tỷ lệ 
trao đối các hàng hóa khác nhau. Giá tn 
trao đổi là sự biểu hiện bể ngoải của gia 
trị, bởi vì việc quy đồng các vật (hàng hóa: 
với nhau là hình thức biếu hiện duy nhà: 
có thể có của tính chât xã hội của lao đêng 
trong sắn xuât hàng hóa. Giá trị trao đi 
của hàng hóa, quan hệ tỷ lệ về lượng của 
chúng là do lao động xã hội đã hao phi 
của người sắn xuầt hàng hóa để tạo ra 
những hàng hóa được đem ra trao đổi, 
tức là do giá trị của chúng, quyết định. 
€. Mác là người đầu tiên đã nghiên cứu 
sự phát triển của hình thức giá trị với tư 
cách là sự phản ánh quá trình phát triển 
của sản xuầt hàng hóa và trao đối trên cơ 
sở phân công lao động xã hội ngày càng 
được tăng cường. Là hình thức biểu hiện 
của giá trị, giá trị trao đổi thể hiện quan hệ 
sản xuât giữa người và người: trong nến 
kinh tề hàng hóa giản đơn, đó là quan hệ 
giữa những người tiểu sắn xuầt hàng hóa. 
còn trong nền kinh tê hàng hóa tư bắn chủ 
nghĩa thì trước hềt đó là quan hệ giữa nhà 
tư bản và công nhân làm thuê, cũng như 
quan hệ giữa các nhà tư bản với nhau. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, giá trị trao 
đối biếu hiện quan hệ sắn xuầt xã hội chú 
nghĩa, những chỉ phí của các xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa để sản xuât ra hàng hỏa. 


GIÁ TRỊ XÃ HỘI (THỊ TRƯỜNG) — 
giá trị thông nhât của những hàng hóa 
thuộc một loại nhầt định, được quy định 
trong quá trình cạnh tranh trong nội hệ 
ngành. Các xí nghiệp của cùng một ngành 
khác nhau về trình độ trang bị kỹ thuật. 
về tố chức sắn xuãt vả lao động, về quy mô 
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và về những nhân tô kinh tề- kỹ thuật 
khác. Vì vậy, trong các xí nghiệp đó, năng 
suầt lao động không giôồng nhau và, do đó, 
trong một thời gian lao động như nhau, 
người ta sản xuât ra một sô lượng sản 
phẩm khác nhau. Giá trị cá biệt của các 
hàng hóa sẽ khác nhau. Trong quá trình 
cạnh tranh trong nội bộ ngành, những giá 
trị cá biệt khác nhau được san bằng thành 
một giá trị xã hội thồng nhầt đồi với tầt cả 
các hàng hóa cùng loại. Giá trị này thường 
được quyềt định bởi giá trị cá biệt của 
những hàng hóa được sản xuâầt ra trong 
những điều kiện trung bình của ngành đó, 
và những hàng hóa này tạo thành khôi 
lượng sản phẩm đáng kể do ngành đó sản 
xuầt. Trong những trường hợp đặc biệt 
vả trong một thời gian không dài, giá trị 
xã hội có thể do những điều kiện sản xuầt 
xầu nhầt hay tôt nhầt điều tiềt. Nều cầu 
vượt quả cung và thị trường có khả năng 
tiêu thụ hềt các hàng hóa được sản xuầt ra 
trong những điều kiện xầu nhầt thì giá 
trị thị trường sẽ do giá trị cá biệt của 
chúng quyềt định. Ngược lại, nều cung 
vượt quá cẩu thì giá trị thị trường có thể 
đo giá trị cá biệt của hàng hóa được sản 
xuât ra trong những điều kiện tôt nhầt 
quyết định. Dưới chú nghĩa đề quôc, hoạt 
động cúa tư bản độc quyền có ảnh hưởng 
quyềt định đền quá trình hình thành giá 
trị thị trường. 


GIAI CẦP— «những tập đoàn to lớn 
gõm những người khác nhau về địa vị của 
họ trong một hệ thồng sản xuầt xã hội 
nhầt định trong lịch sử, khác nhau về 
quan hệ của họ (thường thường thì những 
quan hệ này được pháp luật quy định và 
thưa nhận) đồi với nhừng tư liệu sản xuầt, 
về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã 
hội. vả như vậy là khác nhau về cách thức 
bướng thụ và về phần của cải xã hội ít 


hoặc nhiều mà họ được hưởng. Giai cầp 
là những tập đoàn người, mà tập đoàn này 
thì có thể chiềm đoạt lao động của tập 
đoàn khác, do chỗ các tập đoàn đó có địa 
vị khác nhau trong một chề độ kinh tê xã 
hội nhât định» (V. 1. Lê-min. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 39, tr. 17-18). Đặc trưng chủ 
yêu của sự phân biệt giữa các giai cầp là 
quan hệ đồi với t liệu sán xuât. Sự phát 
sinh các giai cầp và mâu thuẫn đồi kháng 
giai cầp gắn liền với sự phát triển phản 
công lao động xã hội và với sự xuầt hiện 
chề độ tư hữu về tư liệu sản xuầt, với sự 
phân chia xã hội thành người có của 
và người không có của, kẻ bóc lột và 
người bị bóc lột. Mỗi hình thái kinh 
tề- xã hội đồi kháng có một cơ cầu giai 
cầp riêng, có các giai cầp chủ yêu của 
nó do phương thức sản xuầt chiềm địa vị 
thông trị sinh ra: nô lệ và chủ nô, nông nô 
và địa chủ, công nhân (vô sản) và giai cầp 
tư sản. Bên cạnh các giai cầp đó còn có 
các giai cầp không cơ bản và các tầng lớp 
xã hội khác mà họ hoặc là được kề thừa 
từ các hình thái trước (dưới chề độ tư bản 
chủ nghĩa là nông dân, thợ thủ công, tiểu 
thương, địa chủ), hoặc là những đại biểu 
cho các giai cầp đang ra đời của hình thái 
mới (giai cầp tư sản và giai cầp vô sản ra 
đời trong lòng chề độ phong kiền). Mặc 
dù có những khác biệt về cơ cầu giai cầp 
của các xã hội đồi kháng, nhưng chúng 
đều có một đặc điểm chung: sự bóc lột của 
giai cầp này đồi với giai cầp khác. Lợi 
ích thù địch không khoan nhượng của 
các giai cầp đồi kháng dẫn đền đâu tranh 
giai cầp; kềt quả của nó là diễn ra sự thay 
đổi chề độ xã hội và, do đó, dẫn đền sự 
thay đổi về cơ cầu giai cầp của xã hội. 
Các giai cầp chủ yêu của xã hội tư bản chủ 
nghĩa hiện nay là giai cầp tư sản và giai 
cầp công nhàn. Giai cầp tư sản hiện nay, 
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tùy theo quy mô của tư bản, được chia ra 
thành giai cầp tư sắn độc quyền, giai cầp tư 
sản lớn không độc quyển và giai cầp 
trung tư sắn. Toàn bộ sự thông trị về kinh 
tề và chính trị được tập trung vào tay giai 
cầp tư sản độc quyền. Lợi ích giai cầp của 
nó mâu thuẫn gay gắt với lợi ích của toàn 
thể dân tộc, của toàn dân. Giai cầp công 
nhân bị tước đoạt hềt tư liệu sản xuầt và 
buộc phải sồng bằng cách bán sức lao 
động của mình cho nhà tư bản, là giai cầp 
bị áp bức và bị bóc lột. Cùng với sự phát 
triển về sồ lượng của giai cầp vô sản, tính 
tổ chức và tính tích cực chính trị của nó 
cũng tăng lên. Giai cầp công nhân là lực 
lượng chủ yêu của sự phát triển xã hội; 
nó thế hiện lợi ích của toàn thể quần chúng 
nhân dân lao động, của tầt cả các tầng lớp 
xã hội của xã hội trong cuộc đầu tranh 
chồng sự thồng trị của các tố chức độc 
quyển. Ngoài các giai cầp cơ bản ra, trong 
các nước tư bản chủ nghĩa còn có các 
giai cầp không cơ bản: nông dân và địa 
chủ. Giai cầp nông dân bị giảm về sô 
lượng do các tổ chức độc quyển làm phá 
sản; do hoản cảnh sinh sông của mình, 
những người nông dân nghèo khổ nhầt là 
đồng minh vững chắc và là chỗ dựa tin 
cây của giai cầp công nhân ở nông thôn. 
Củng với sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bán. quá trình tư sản hóa địa chủ đã diễn 
ra. bọn địa chú ngảy cảng gắn chặt với 
giai cấp tư sản, Ở các nước tư bản chủ 
nghia phát triển, bên cạnh các giai cầp còn 
có các tầng lớp xã hôi trung gian: tiểu tư 
xắn thanh thị (thơ thú công. tiểu thương, 
v.v], trị thức vả viên chức. Cùng với giai 
cầp nông dân, họ là các tầng lớp giữa, 
chiễm vị trí trung gian giữa giai cầp công 
nhân vá giai cầp tư sắn. Do điểu kiện sinh 
hoạt vả lao đông cúa minh, nên viên chức 
vá trị thức gần gũi với giai cầp công nhân, 
vi họ lá những người đai điện cho đội 


quân lao động làm thuê. Cùng với giải 
cầp nông dân, họ trở thành bạn đống 
minh của giai cầp công nhân. Chủ nghĩa 
Mác không chỉ vạch rõ một cách khoa 
học các nguyên nhân phân chia xã hội 
thành các giai cầp, mà còn vạch ra con 
đường để thủ tiêu các giai cầp, xây dựng 
xã hội không có giai cầp. Điều kiện quyềt 
định để thủ tiêu các giai cầp là xóa bó chề 
độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuât, xóa 
bỏ chề độ người bóc lột người, thiềt lập 
chề độ sớ hữu công cộng về tư liệu 
sản xuât. Chỉ có giai cầp công nhàn 
mới có thể thực hiện được nhiệm 
vụ có ý nghĩa lịch sử toàn thề giới 
này, vì nó là giai cầp cách mạng nhầằt, 
giác ngộ nhât và có tổ chức nhâầt trong 
lịch sử, là giai cầp gắn liền với hình thức 
kinh tê tiên tiên nhầt, tức là nền đại sắn 
xuât công nghiệp, do chính đảng của nó 
lãnh đạo. Kinh nghiệm của Liên Xô và 
của các nước xã hội chủ nghĩa khác đã 
xác nhận rằng chỉ có thể cải tạo về căn 
bản các giai cầp và quan hệ giai cầp bằng 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và bằng 
việc giai cầp công nhân giành quyển lực 
chính trị của mình —chuyên chính vô 
sản. Quyền lực chính trị không những cẩn 
cho giai cầp công nhân để thú tiêu các 
giai cầp bóc lột, xác lập chề độ sớ hừu 
công cộng về tư liệu sản xuầt, mà còn để 
cải tạo xã hội chủ nghĩa về căn bản nến 
kinh tê, tạo ra các tiền đề chính trị-xã 
hội, văn hóa và tỉnh thần cần thiềt nhằm 
đạt được tính đồng nhầt xã hội của xã 
hội. Trong quá trình xây dựng chủ nghia 
xã hội, cơ cầu xã hội thay đối về căn bản 
giai cầp bóc lột bị thủ tiêu, chỉ còn lại bai 
giai cầp hữu ái, tức là giai cầp công nhân 
và giai cầp nông dân đã hợp tác hóa, và 
tấầng lớp trí thức lao động xuâtthân từ các 
giai cầp này. Ở đây, môi quan hệ lẫn nhau 
giữa các giai cầpcũng như các nhỏm và các 
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tñng lớp xã hội khác được quy định bởi 
chề độ sở hữu công cộng về tư liệu sắn 
xuẫt, bởi sự thông nhât về những lợi ích 
cơ bản, bởi sự cùng chung một hệ tư 
tưởng Mác-Lê-nin, bởi một mục đích 
duy nhầt là xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Trong điều kiện của chú nghĩa xã hội phát 
triển, vai trò của giai cầp công nhân, với 
tư cách là lực lượng chủ đạo trong đời 
sông xã hội, ngày càng tăng. Gắn bó trực 
tiềp với hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
chủ yều, giai cầp công nhân là lực lượng 
sản xuât chính, tạo ra phần lớn nhât 
trong tổng sản phẩm xã hội, đứng ở vị 
trí tiên phong của tiền bộ kinh tê-kỹ 
thuật và chính trị-xã hội. Ở Liên Xô, 
giai cầp công nhân chiềm phần lớn nhầt 
trong dân cư có thu nhập bằng lao động: 
66,6% (năm 1985). Do ảnh hưởng của 
cách mạng khoa học -kỹ thuật, trong giai 
cầp công nhân đã có những thay đổi về 
nghề nghiệp và về văn hóa-kỹ thuật: 
trình độ giáo dục và văn hóa của công 
nhân tăng lên, tỷ lệ công nhân có trình độ 
nghề nghiệp cao được nâng lên, lao động 
chân tay ngày càng mang nhiều nội dung 
trí óc. Giai cầp công nhân đóng vai trò 
tích cực trong đời sông chính trị của đầt 
nước, trong việc quản lý nền kinh tê quôc 
dân, trong hoạt động của các tổ chức 
đảng, công đoàn, thanh niên. Bản chât 
xã hội của giai cầp nông dân cũng thay 
đối về căn bắn. Giai cầp nông dân đã trở 
thành một giai cầp mới, xã hội chủ nghĩa, 
vả dưới sự lãnh đạo của giai câp công 
nhân, họ đang tích cực tham gia xây 
đựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ 
nghĩa xã hội đã giải phóng nông dân lao 
động thoát khỏi sự bóc lột và nghèo đói. 
Tiền bộ khoa học - kỹ thuật đã làm cho 
nội dung lao động của nông dân có những 
thay đối đáng kể: lao động của nông dân 
dần dần trở thành một dạng của lao động 


công nghiệp. Chê độ dân chú nông trang 
tập thế được củng cô và phát triển, tính 
tích cực xã hội và chính trị của những 
người lao động nông nghiệp tăng lên. 
Trí thức — một tầng lớp xã hội của những 
người lao động hoạt động chủ yêu bằng 
lao động trí óc (kỹ sư, kỹ thuật viên, giáo 
viên, thầy thuôc, cán bộ khoa học)— 
đóng vai trò quan trọng trong đời sông 
của xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển. Sô 
lượng trí thức tăng nhanh; điều đó có 
liên quan đền việc đẩy nhanh tiên bộ khoa 
học - kỹ thuật, đền vai trò ngày cảng lớn 
của khoa học trong tât cả các lĩnh vực của 
đời sông xã hội. Khôi liên minh của giai 
cầp công nhân, nông dân tập thẻ và trí 
thức nhân dân mà vai trò chủ đạo là giai 
cầp công nhân, trở thành một cơ sở vững 
chắc, không gì phá vỡ nổi của cộng đồng 
lịch sử mới đã được hình thành ở Liên 
Xô, đó là nhân dân xô-viêt. Việc xây dựng 
cơ sở vật chât- kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản đang tạo ra những khả năng 
kinh tề để khắc phục những khác biệt về 
xã hội giữa giai câp công nhân và nông 
dân, giữa thành thị và nông thôn, giữa 
những người lao động trí óc và lao động 
chân tay. Trong điều kiện hiện nay, các 
giai cầp và các tập đoàn xã hội của xã hội 
xô-viêt tiềp tục nhích lại gần nhau; điều 
đó dẫn tới sự thiêt lập cơ cầu xã hội không 
CÓ giai câp trong khuôn khổ lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội trưởng thành. 


GIÁO ĐIỀU [CHỦ NGHĨA] trong 
kinh tê chính trị học hiểu một cách 
hình thức các luận điểm và các kêt luận 
khoa học như là một tổng thể các chân 
lý, khái niệm, công thức và định nghĩa 
bât di bâầt dịch. Chủ nghĩa giáo điều xa lạ 
với phép biện chứng, các nguồn gồc 
nhận thức luận của nó ấn giầu trong 
phương pháp tư duy siêu hình, trong chủ 


l36 ' 

nghĩa phản lịch sử, trong sự tách rời 
lý luận với thực tiễn xã hội. Đặc trưng 
của chú nghìa giáo điểu là sự vận dụng 
các phạm trủ và các luận điểm chung cửng 
nhắc. không chú ý đền thời gian và 
địa điểm, không chú ý đền các điều kiện 
lịch sử cụ thể, là chủ nghĩa công thức 
cứng đờ trong các phán đoán. Quan điểm 
giáo điểu đồi với lý luận xuyên tạc nội dung 
của nó và làm cho nó không có khả năng 
phát triển sáng tạo trên cơ sở nghiên 
cứu vả khái quát các sự kiện và hiện 
tượng mới của đời sông kinh tê. Trong 
khoa học, với tư cách là phương pháp 
tư duy, chú nghĩa giáo điều bám vào 
những giải pháp lý luận chưa phát triển, 
chưa chín muổi của nó, bám vào phương 
pháp luận không hoàn thiện. Trong xã 
hội tư bán chú nghĩa, chủ nghĩa giáo điều 
tìm được cơ sở xã hội thuận lợi ở sự 
hạn chê có tính giai cầp về thê giới quan, 
về tư duy lý luận của các nhà tư tưởng 
thuộc các tầng lớp khác nhau của giai 
cầp tư sắn, điểu đó được thể hiện đẩy 
đú nhãt ở các lý luận có tính chât biện 
hộ trong kinh tê chính trị học. Khi lý 
giải các phạm trủ và các quy luật kinh 
tê, tầt cá các thuyêt tư sản đều xuât phát 
một cách giáo điểu từ định để cho rằng 
về bán chầt cô hữu, con người vôn là 
ngươi tư hữu, còn sở hữu tư nhân là cơ 
sớ tự nhiên và vĩnh cửu của sản xuât, 
cúa tiền bộ kinh tê-xã hội của xã hội. 
Đó là giáo điểu chủ yêu của kinh tê chính 
trị học tư sắn, mả trong các quy luật 
cúa chú nghỉa tư bắn, nó «phát hiện» 
các quy luật phố biền, siêu lịch sử về 
phát triển kinh tễ, các «chân lý vĩnh cửu» 
khóng tránh khỏi mang tính chât của 
các giáo lý Những thuyêt rầt khác nhau, 
thám chí cá những thuyềt bài trừ lẫn 
nhau đếu được tập hợp lại trong kinh 
tÊ chính trị học tư sắn, vÌ chúng xem «trật 
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tự tư bản chủ nghĩa không phải là môi 
nầc phát triển nhât thời trong lịch sử, 
mà ngược lại là một hình thức tuyệt đồi 
và cuôi cùng của nền sản xuẫt xã hôi 
(C. Mác. Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuầt 
bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q. l, ph. I, 
tr. 20). Kinh tê chính trị học tư sản cỗ điển 
cũng đứng trên lập trường đó, khi xem xét 
các phạm trù và các quy luật kinh tề 
là vĩnh cửu và bât đi bât dịch. Sau Ð. Ri. 
các-đô, trong các tác phẩm của những ký 
hậu bôi của ông ta, quá trình tẩm thường 
hóa kinh tê chính trị học tư sản thể hiện 
sự tước bỏ ngày càng nhiều các yều tồ 
khoa học và biên kinh tê chính trị học 
tư sản thành một bộ sưu tập các định 
đề cứng đờ, nhạt nhẽo. Sự ra đời của 
kinh tê chính trị học mác-xít là một bước 
ngoặt thực sự cách mạng trong khoa học 
kinh tê. Nó không những làm cho nội 
dung khoa học trở nên vô cùng phong 
phú, mả còn làm thay đổi tận gồc rễ bản 
thân phương pháp tư duy lý luận, vủ 
trang bằng phương pháp biện chứng 
duy vật. Điều đó tạo khá năng nghiên 
cứu toàn diện chê độ kinh tê của xã hội 
trong sự phát triển lịch sử hiện thực của 
nó. Lần đầu tiên, các quy luật và phạm 
trù kinh tê đã được trình bày không phải 
dưới dạng các chân lý lô-gích vĩnh cửu. 
bãt động rút ra từ cái bản chât không thay 
đối của con người, mà dưới dạng các 
khái niệm trừu tượng khoa học phán 
ánh các quan hệ kinh tê hiện thực trong 
quá trình phát triển của chúng và là các 
chân lý chỉ chừng nào mà các quan hẻ 
ây tổn tại. Quan điểm này đã phả vờ 
chính ngay các cơ sở của chủ nghĩa giáo 
điều trong học thuyêt kinh tề. Ph. Ăng 
ghen viêt: «Học thuyềt của chúng 6 
không phải là giáo điểu, mà là sự giải 
thích quá trình phát triển bao hàm môi 
loạt các giai đoạn kề tiềp nhau» (C. M¿ 
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và Pù. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
L 36, tr. 497). Bầt kỳ một sự biểu hiện 
nào của chủ nghĩa giáo điểu trong kinh 
tề chính trị học cũng đều xuyên tạc bản 
chầt sinh động của nó, làm cho nó trở 
nên phiền diện, què quặt, cứng đờ, phá 
hoại phương pháp của nó, tức là phép 
biện chửng —-học thuyềt về sự phát 
triển lịch sử toàn diện và đầy mâu thuẫn. 
Trong khi bảo vệ và phát triển một cách 
sáng tạo chủ nghĩa Mác, Lê-nin đã kiên 
quyềt đầu tranh chông việc tiềp thu nó 
một cách lý thuyêt suông, chỉ dừng lại ở 
chỗ «học thuộc lòng và lặp lại đúng 
nguyên văn (những công thức», — những 
công thức này bât quá chỉ có thể vạch ra 
được những nhiệm vụ c/zz là những 
nhiệm vụ nhầt định phải biên đổi tùy 
theo tình hình kinh tê và chính trị cự hể 
của mỗi giai đoạn đặc biệt trong quá trình 
lịch sử» (E. 7. Lê-nim. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 3l, tr. 159-160). Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa không có các giai cầp đồi kháng, 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin là thê giới quan 
chiềm địa vị thông trị, nên những nguồn 
gồc xã hội và tư tưởng của chủ nghĩa 
giáo điều bị phá hủy. Song, chủ nghĩa 
giáo điều không tự động biền đi cùng 
với sự thay đổi của các điều kiện xã hội. 
Tình trạng chưa chín muồi của một sô 
bộ phận nào đó trong lý luận, sự liên hệ 
thiều chặt chẽ với thực tiễn, quan điểm phi 
lịch sử đôi với các hiện tượng kinh tê, 
sự không hoàn thiện của phương pháp 
biện chứng đồi với một lĩnh vực nghiên 
cứu nào đầy, tầt cả những điều đó tạo 
cơ sở cho những biểu hiện của chủ nghĩa 
giáo điều trong lý luận. Bởi vậy, chủ nghĩa 
giáo điểu trong khoa học kinh tề cũng 
như trong bầt kỳ khoa học nào khác 
chÍ được khắc phục trong cuộc đầu tranh 
không ngừng chồng các biểu hiện khác 
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nhau của nó trên cơ sở củng cô môi liên 
hệ giữa lý luận và thực tiễn. Đảng cộng 
sản Liên Xô đầu tranh triệt để chông mọi 
biếu hiện của chủ nghĩa giáo điểu xuyên 
tạc học thuyêt Mác - Lê-nin. Đồng thời, 
Đảng kiên quyêt vạch trần âm mưu của 
những kẻ cơ hội chủ nghĩa muôn xét 
lại bản chât sinh động của chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin, những nguyên tắc cách mạng của 
nó, dưới hình thức đầu tranh chông chủ 
nghĩa giáo điều. Với tính không khoan 
nhượng lê-nin-nít, Đảng đã và đang đầu 
tranh không thỏa hiệp chông những sự 
xuyên tạc có tính chât giáo điều đôi với 
học thuyêt Mác, chồng chủ nghĩa không 
luận «tả» khuynh, cũng như chồng chứ 
nghĩa xét lại dưới bầt cứ chiêu bài nào 
của nó. 


GIẦY BẠC NGÂN HÀNG— một 
biên dạng của tiền tín dụng do ngân hàng 
phát hành xuât ra, nó thay cho tiền kim 
loại để làm phương tiện lưu thông và 
thanh toán. Sự ra đời của giây bạc ngân 
hàng có liên quan đền sự phát triển các 
quan hệ hàng hóa -tiển tệ và lưu thông 
thanh toán. Cùng với việc mở rộng các 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ, tiền kim loại, 
với tư cách là phương tiện thanh toán, 
được thay thề từng phần bằng kỳ phiều 
thương mại, tức là trái khoán do từng 
nhà tư bản phát hành. Về sau, 
các chủ ngân hàng và các ngân 
hàng đã bát đầu chiềt khầu kỳ phiều và 
tự phát hành kỳ phiều, tức là giầy bạc 
ngân hàng, vào lưu thông với danh nghĩa 
là tiền tín dụng. Thoạt đầu, giầy bạc 
ngân hàng do từng chủ ngân hàng và ngân 
hàng thương mại phát hành; về sau, cùng 
với sự thành lập các ngân hàng phát 
hành thì việc phát hành giầy bạc ngân 
hàng do các ngân hàng này phụ trách; 
việc phát hành giầy bạc ngân hàng được 
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nhà nước bắt đầu thể chề hóa. Trong thời 
kỳ trước chiền tranh thề giới thứ nhầt, 
giầy bạc ngân hàng thường được đổi 
lầy vàng một cách đề dàng. Trong thời 
kỳ tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản, giầy bạc ngần hàng ngày càng mầt 
tính chầt ổn định của nó. Từ khi bắt đầu 
cuộc khủng hoảng kinh tề thề giới 1929 - 
1933, ở tầt cả các nước tư bản chủ nghĩa, 
việc đổi giầy bạc ngân hàng lầy vàng 
đã bị đình chỉ, và người ta bắt đầu phát 
hành giầy bạc ngân hàng không đổi được 
vàng; trong thực tề, điều đó có nghĩa là 
biên giầy bạc ngân hàng thành tiền giầy 
nhà nước với thị giá bắt buộc. Sau chiền 
tranh thê giới thứ hai, việc phát hành quá 
mức giầy bạc ngân hàng không đổi được 


Giầy bạc ngân hàng 


vàng ở các nước tư bản chủ nghĩa làm 
cho nạn /@m phát tăng lên. Khác với 
giầy bạc ngân hàng của xã hội tư bản chú 
nghìa, giầy bạc của Ngàn hàng nhà 
nước Liên Xô, cũng như giầy bạc ngàn 
hàng của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, được đưa vào lưu thông một cách 
có kề hoạch, dùng để cho nền kinh tế 
quồc dân vay ngắn hạn và phù hợp với 
nhu cầu lưu chuyển hàng hóa bằng tiến 
mặt dựa trên cơ sở kề hoạch tín dung 
và kề hoạch quỳ tiền mặt. Giầy bạc này 
được đảm bảo trước hềt bằng toàn bỏ 
khôi lượng hàng hỏa của nhà nước. 
đồng thời còn được đảm bảo bằng vàng. 
bằng kim loại quý và bằng các khoản có 
khác của Ngân hàng nhà nước Liên Xô 


HẠCH TOÁN KINH TÊ_ phạm 
trủ kinh tế của chủ nghĩa xã hội, là hệ 
thồng các quan hệ giữa xã hội nói chung 
vơi các khâu kinh doanh của xã hội (các 
xi nghiệp. liên hiệp), giữa chính các khâu 
kinh doanh với nhau, cũng như giữa 
các bộ phận trong nội bộ mỗi khâu kinh 
doanh. đồi với những hao phí lao động 
xã hội cần thiết và sự phân phôi thu nhập 
thuần tủy của xi nghiệp. Trong các quan 
hệ ầy. người ta đã thực hiện sự thông 
nhầt những lợi ích giữa các tập thể lao 
động và xã hội (xem Lợi ích kinh tê 

vác chä¿)), bảo đảm việc tô chức có kê 
hoạch nền kinh tê quôc dân với việc vận 
dụng các quan hệ hàng hóa-tiển tệ, 
làm cho xí nghiệp quan tâm đền lợi ích 
vật chất trong việc thực hiện kê hoạch 
nhà nước, kích thích việc phát triển sản 
xuất và tích lũy xã hội chú nghĩa với hao 
phí lao động ít nhât. Những quan hệ 
hạch toán kinh tê biểu hiện sự cần thiệt 
khách quan phải bảo đảm, với hiệu quá 
cao nhất, quá trình tái sản xuât ở câp xí 
nghiệp trong sự thông nhât không thế 
tách rời với tái sắn xuât xã hội. Những 
quan hệ hạch toán kinh tê biểu hiện ở 
nguyên tác lây thu bù chi của xí nghiệp do 
xã hội điều tiễt trong quá trình xí nghiệp 
thực hiện kê hoạch sán xuât và thực hiện 
sản phẩm. Xí nghiệp sử dụng những khoán 
thu nhập do thực hiện sắn phẩm mà nó 
sán xuât ra để bù đấp các khoán chi phí 
cúa minh có liên quan đên việc mua sắm 
nguyén liệu vả vật liệu, đên việc bù đắp 
một bộ phận của tải sản cô định sản xuât 
đã tiều dùng, đền việc trả tiền lương cho 
công nhân viên, v.v., và thu được khoản 
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chênh lệch giữa thu và chi, tức là lợi 
nhuận. Quy mô thu nhập được xác định 
bởi tổng sô giá cả sản phẩm đã được thực 
hiện. Đôi với các xí nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực lưu thông thì sô thu nhập 
là bộ phận giá /r; được tạo ra trong lĩnh 
vực sản xuât vật chât và trong các quá 
trình tiêp tục sản xuât trong lĩnh vực 
lưu thông. Nói chung. lượng tiền thu 
nhập phụ thuộc vào giá trị của sán phám 
đã thực tê được sản xuât ra và thực hiện. 
Một phần lớn sản phẩm thăng dư nằm 
trong quỹ xã hội tập trung, do đó, các 
xí nghiệp thực hiện hạch toán kinh tê 
không phải thu được toàn bộ giá trị 
sản phẩm do chúng sản xuât ra, mà phải 
trừ đi một phần giá trị trực tiêp trao cho 
nhà nước sử dụng. Chê độ thu nhận tiền 
như vậy bảo đảm bủ đắp những chỉ phí 
phù hợp với những mức chỉ phí xã hội 
cần thiệt về nguyên liệu, vật liệu và thời 
gian lao động; việc này nhằm vào những 
mức chỉ phí xã hội. Tùy theo việc hạ thầp 
những mức đó mà tạo ra những tiền 
đề để hạ thâp giá cá một cách có kê hoạch. 
Việc thực hiện sản phẩm theo giá trị 
đã kích thích xí nghiệp giảm bớt chi phí, 
tiêt kiệm lao động sông và lao động vật 
hóa, tăng năng suât lao động xã hội, 
áp dụng kỹ thuật mới và những hình thức 
tổ chức lao động mới vào sản xuât, đầu 
tranh chông mọi loại tốn thât trong quá 
trình sản xuât và lưu thông. Ở2ch (oán 
trong nội bộ sản xuât đóng vai trò to lớn 
trong hệ thông các quan hệ hạch toán. 
Thực chât của hình thức đó là ở chỗ 
so sánh chỉ phí cho một khôi lượng công 
việc nhât định với định mức kê hoạch 
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và khuyên khích vật chât đôi với những 
người lao động về kêt quả tiêt kiệm đã 
đạt được. V.I. Lê-nn đã nhân mạnh 
rằng có thế đắt dẫn hàng chục triệu người 
đền chủ nghĩa cộng sản «không phải bằng 
cách trực tiêp dựa vào nhiệt tình, mà là 
với nhiệt tỉnh do cuộc cách mạng vĩ đại 
sinh ra, bằng cách khuyên khích lợi 
ích cá nhân, bằng sự quan tâm thiêt thân 
của cá nhân, bằng cách áp dụng chê độ 
hạch toán kinh tê» (V.I. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 44, tr. 189). Hạch toán 
kinh tê khác về nguyên tắc so với hạch 
toán thương mại tư bản chủ nghĩa dựa 
trên cơ sớ bóc lột lao động và nhằm mục 
đích làm cho nhà tư bản thu được lợi 
nhuận tôi đa với chỉ phí ứ' bán tôi thiểu. 
Mục đích của hạch toán kinh tê là bảo 
đảm phát triển không ngừng nền sản 
xuât xã hội, và trên cơ sở đó thỏa mãn 
về mọi mặt nhu cẩu ngày càng tăng về 
vật chầt và văn hóa của nhân dân lao 
động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ 
chức hạch toán kinh tê bằng cách hợp 
thức hóa về mặt pháp luật các quan hệ 
hạch toán kinh tê trong các văn kiện 
pháp lý và hành chính, và lợi dụng các 
quan hệ đó trong việc lãnh đạo một cách 
có kê hoạch hoạt động của xí nghiệp. 
Như vậy, hạch toán kinh tê là một phương 
pháp quán lý có kê hoạch nến kinh tê 
xã hội chú nghĩa. Những nguyên tắc 
chú yêu đế tổ chức hạch toán kinh tê 
là: l) tính độc lập của xí nghiệp xã hội 
chú nghia về nghiệp vụ kinh doanh; 2) sự 
quan tâm đền lợi ích vật chât và trách 
nhiệm vật chât; 3) sự kiểm soát bằng 
đấng tiền. Sự hoạt động của xí nghiệp 
được thực hiện dựa trên cơ sở các kê 
hoạch ngắn hạn và kê hoạch dài hạn. 
(xem Kề hoạch hóa dài hạn, Kề hoạch hóa 
ngán hạn). Các quan hệ hạch toán kinh 


tê gắn liền với hệ thông các chỉ tiêu hoạt 
động của xí nghiệp; nhờ có các chỉ tiêu đó 
mà những tập thế sắn xuât tham gia lao 
động chung được tổ chức một cách có kề 
hoạch, và người ta có thể đánh giá hoạt 
động của các xí nghiệp, trước hẽt là đánh 
giá hiệu quả và chât lượng công tác của các 
các xí nghiệp quöc doanh tổ chức lao 
xí nghiệp đó, đạt tới chỗ kêt hợp lợi ích 
của xí nghiệp với lợi ích của xã hội nó 
chung. Đồng thời, những chỉ tiêu cuô; 
cùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
Trên cơ sở những định mức đã được 
quy định theo phương thức tập trung. 
động, thực hiện việc trả công lao động 
chỉ tiêu gwÿ kích thích kinh tề, giải quyềt 
những vần đề cung ứng vật tư- kỹ thuật, 
tiền hành công tác tài chính, v. v.. Xí nghiệp 
là đơn vị có tư cách pháp nhân (có tải 
khoản vãng lai ở ngân hàng, có quyến 
vay tiền, ký kêt hợp đồng kinh tê, lập 
bảng cân đôi kê toán). Việc xí nghiệp 
quan tâm đên lợi ích vật châầt đồi với 
kêt quả hoạt động kinh doanh của mình 
được thực hiện bằng cách lầy thu bì 
chi, bù đấp chi phí bằng những khoản 
thu nhập của bản thân. Những khoản 
thu nhập do thực hiện sản phẩm là 
nguồn để bù đắp những chỉ phí của x 
nghiệp, để hình thành lợi nhuận và lập 
quỹ kích thích kinh tê. Ở' các xí nghiệp 
công nghiệp, quy mô của quỹ này phụ 
thuộc vào việc thực hiện kê hoạch cung 
ứng sản phẩm theo danh mục mặt hàng và 
vào thời hạn ghi trong hợp đồng đã 
được ký kềt, vào việc nâng cao năng 
suât lao động, cải tiên chât lượng sản 
phẩm và vào mức tăng lợi nhuận. Những 
biện pháp lớn nhằm áp dụng hạch toán 
kinh tê vào nông nghiệp đã được để œ 
và đang thực hiện. Cùng với sự 

biên rộng rãi cách tổ chức lao động theo 
đội thì chê độ khoán theo đội — một hình 
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thức hạch toán trong nội bộ sản xuât— 
đang được phát triển. 


HẠCH TOÁN TRONG NỘI BỘ 
SẢN XUÂT — các quan hệ giữa xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa nói chung với các bộ 
phận của nó nhằm động viên tiêt kiệm 
lao động sông và lao động quá khứ để 
thỏa mãn đầy đủ nhầt lợi ích của xã 
hội và của mỗi thành viên trong xã hội; 
là phương pháp tiền hành kinh doanh 
có kê hoạch trong nội bộ xí nghiệp để 
đám bảo hoàn thành thắng lợi các nhiệm 
vụ kê hoạch. Hạch toán trong nội bộ 
sản xuât được quyêt định bởi sự phân 
công lao động giữa các bộ phận của xí 
nghiệp, cũng như bởi sự độc lập về 
kinh tê nhât định của các bộ phận. Nó 
đảm bảo kêt hợp lợi ích của các bộ phận 
và của từng người lao động với lợi ích 
của xí nghiệp nói chung. Hạch toán trong 
nội bộ sản xuât là so sánh những chi phí 
về khôi lượng công việc nhât định với 
các định mức kê hoạch, là khuyên khích 
vật chầt đôi với những người lao động 
về khoản tiêt kiệm đã thu được. Các bộ 
phận của xí nghiệp được giao nhiệm vụ 
kề hoạch về khôi lượng và danh mục 
sản xuât sản phẩm, các công việc và dịch 
vụ, về lượng chi phí để thực hiện kê 
hoạch sản xuât. Sự khác nhau cơ bản 
của hạch toán trong nội bộ sản xuât 
với hạch toán kinh tề của xí nghiệp là ở 
chỗ các bộ phận của xí nghiệp thường 
không có quyền pháp nhân, giữa các phân 
xưởng, các phòng, ban của xí nghiệp 
không có các quan hệ mua bán. Việc tổ 
chức hạch toán trong nội bộ sản xuât 
đòi hỏi phải: trao cho các bộ phận một 
sô quyển hạn nhât định trong việc sử 
dụng linh hoạt các nguồn sản xuât để 
thực hiện các nhiệm vụ kê hoạch; giao 
hắn cho các bộ phận đó sử dụng các 


tài sản cô định sắn xuât và vôn lưu động; 
lập kê hoạch hoạt động của bộ phận 
phù hợp với các chỉ tiêu của xí nghiệp; 
so sánh chỉ phí và kêt quả thực tê với 
kê hoạch và phát hiện tình hình tiềt kiệm 
hoặc bội chi tiền vôn cũng như mức sử 
dụng năng lực sản xuât, các nguồn vật 
tư và lao động khi thực hiện các nhiệm 
vụ kê hoạch; khuyên khích vật chât đồi 
với tập thể và các thành viên của tập thể 
nhằm nâng cao kêt quả hoạt động của 
bộ phận mình và của xí nghiệp nói chung, 
định rõ trách nhiệm vật chât khi không 
hoàn thành các chỉ tiêu kề hoạch. Hệ 
thông các chỉ tiêu hạch toán kinh tê và 
phương pháp lập kề hoạch và tính toán 
các chỉ tiêu đó phải chú ý đền đặc thù của 
xí nghiệp và các khâu của xí nghiệp, đền 
đặc điểm của ngành, đặc điểm về công 
nghệ và về tổ chức sản xuât. Hạch toán 
kinh tê trong đội có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng đôi với việc nâng cao hiệu quá của 
sản xuât, trong những điều kiện đó, mức 
tiền thưởng và tiền lương của mỗi thành 
viên của đội được tính theo phần đóng 
góp của họ vào những kêt quả công việc 
chung của tập thể. Hạch toán trong nội 
bộ sản xuât giáo dục cho người lao động 
của xí nghiệp thái độ cộng sản chủ nghĩa 
đôi với lao động và tính tiềt kiệm, nó 
góp phần nâng cao hiệu quả và châầt 
lượng công tác. 


HÀM LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA 
SẢN PHÂM—chỉ tiêu kinh tê nói lên 
trình độ năng suât lao động và được đo 
bằng tổng sô hao phí thời gian lao động 
(tính theo giờ định mức, giờ công) cho 
một đơn vị sản phẩm hoặc công việc. 
Hàm lượng lao động của sản phẩm càng 
thầp thì sản lượng càng cao. Nhờ có hàm 
lượng lao động mà người ta có thể xác 
định và so sánh hao phí lao động thực 
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tê đôi với các loại sản phẩm khác nhau. 
Ngoài ra, chỉ tiêu đó còn cho phép xác 
định hao phí lao động đôi với thành 
phẩm, đồi với sản xuât dở dang và cho 
phép tính đền sự thay đổi về mặt hàng 
sản phẩm sản xuât ra. Do có những khó 
khăn trong việc tính toán hao phí thời 
gian lao động thực tê, cho nên người ta 
thường sử dụng mức thời gian đôi với 
mỗi đơn vị sản phẩm so với trình độ 
thực hiện các mức đó. Căn cứ vào hình 
thức tính toán hao phí lao động mà người 
ta phân biệt chỉ tiêu hàm lượng lao động 
định mức, chỉ tiêu hàm lượng lao động 
thực tê và chỉ tiêu hàm lượng lao động 
kề hoạch. Hàm lượng lao động định mức 
của sản phẩm là hao phí thời gian lao 
động đôi với một đơn vị sản phẩm, được 
xác định theo các mức thời gian hiện 
hành. Quy mô của hàm lượng lao động 
định mức được xác định như là tổng 
mức thời gian theo quy trình công nghệ. 
Hàm lượng lao động thực tê của sản 
phẩm là hao phí thời gian lao động thực 
tê đôi với một đơn vị sắn phẩm trong một 
thời kỳ nhât định. Nó có thế được xác 
định trên cơ sở hàm lượng lao động định 
mức bằng cách chia hàm lượng này cho 
hệ sô hiệu chỉnh các mức. Hàm lượng lao 
động kê hoạch của sản phẩm là hao phí 
lao động bình quân theo kê hoạch đôi 
với một đơn vị sản phẩm hoặc đôi với 
việc thực hiện một khôi lượng công 
việc nhât định. Căn cứ vào thành phần 
những người lao động và hình thức trả 
công cho họ mà người ta phân biệt một 
số loại hàm lượng lao động: hàm lượng 
lao động công nghệ (hao phí lao động của 
những công nhân chính làm khoán, làm 
việc trong quy trình công nghệ), hảm 
lượng lao động sản xuât (hao phí lao 
động cúa tât cá những công nhân chính 
làm khoán vả làm theo thời gian), hàm 


Hàm lượng vật tư 


lượng lao động đầy đủ (hao phí lao đông 
của tât cả những công nhân chính vá 
công nhân phù trợ của xí nghiệp) và hàm 
lượng lao động chung (hao phí lao động 
của tât cả những người lao động trong 
biên chề sản xuât công nghiệp). Trong 
những năm gần đây, ở Liên Xô, trong 
công tác kề hoạch, người ta có tính toán 
và áp dụng một chỉ tiêu mới, đó là hàm 
lượng lao động kinh tề quồc dân của 
sản phẩm. Chỉ tiêu này nói lên hao phí 
đầy đủ của lao động sông và lao động vật 
hóa (theo giờ công) đôi với 1000 rúp sản 
phẩm của một ngành nhât định (hoặc 
loại sản phẩm nhât định). Chỉ tiêu gián 
tiềp của hàm lượng lao động của sắn 
phẩm là tổng sô tiền lương của công 
nhân sản xuât, được tính theo các định 
mức kề hoạch và đơn giá. Hàm lượng 
lao động của sản phẩm không chỉ được 
xác định theo sản phẩm và bộ phận cầu 
thành của nó, mà còn được xác định đồi 
với toàn bộ khôi lượng :ổng sản lượng 
và sản phẩm hàng hóa. 


HÀM LƯỢNG VẬT TƯ -—một 
trong những chỉ tiêu tổng hợp cơ bản về 
việc sử dụng vật liệu, nhiên liệu và tải 
sản cô định. Về mặt lượng, đó là tỷ lệ 
giữa giá trị hao phí vật tư và toàn bộ 
giá trị sản phẩm hay giá trị mới tạo ra, tức 
là thu nhập quôc đân. Vì hàm lượng vật 
tư được biếu hiện bằng giá trị, nên mức 
hao phí vật tư không những phụ thuộc 
vào mức hao phí nguyên liệu, nhiên liệu 
và vật liệu trên một đơn vị sắn phẩm, mà 
còn phụ thuộc vào giá cả trung bình của 
chúng. Giảm hàm lượng vật tư là một 
trong những nhân tô quyêt định việ 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuât xã hội. 
bởi vì nó dẫn đên chỗ giảm bớt hao phi 
vật tư trên một đơn vị sản» phẩm: xã hội 
cuỗi cùng, giảm tỷ trọng chỉ phí đầu tư 
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cơ bản, hàm lượng vồn (xem /iệu suât 
sử: dụng vôn) và hàm lượng lao động của 
sản phẩm. Trong giai đoạn chủ nghĩa xã 
hội phát triển, xu hướng tăng hàm lượng 
vật tư trong sản xuât — một xu hướng 
đặc trưng và tầt yêu của thời kỳ công 
nghiệp hóa có thể được khắc 
phục chủ yêu bằng việc giảm tỷ trọng hao 
phí vật tư. Những biện pháp chủ yêu để 
giảm hàm lượng vật tư của sản phẩm là: 
áp dụng rộng rãi các giải pháp thiêt kề 
tiền bộ nhằm giảm bớt trọng lượng của 
chề phẩm, hoàn thiện quy trình công 
nghệ nhằm giảm bớt hao phí nhiên 
liệu và năng lượng trong quá trình sử 
dụng chúng, tăng sản lượng những loại 
sản phẩm tiềt kiệm và giảm tỷ trọng hao 
phí nguyên liệu và vật liệu, chề biền kỹ 
hơn và tổng hợp hơn các nguyên liệu 
và vật liệu, mở rộng việc sử dụng các 
nguồn nguyên liệu tái sinh. 


HÀM LƯỢNG VÔN--xem Hiệu 
suầt sử' dụng vôn. 


HÀNG HÓA--sản phẩm lao động 
nhằm mục đích trao đổi thông qua mua 
bán. Sản phẩm lao động bắt đầu được 
sản xuât ra với tư cách là hàng hóa cùng 
với sự xuầt hiện của phân công lao động 
xã hội, khi có những người sản xuât độc 
lập, tách biệt nhau (những người sở hữu 
tư liệu sản xuât khác nhau) trong thời kỳ 
tan rã của chẽ độ công xã nguyên thủy và 
nảy sinh quan hệ nô lệ. Những người sản 
xuât hàng hóa lúc bây giờ trước hêt là 
thợ thủ công và nông dân tự do. Tuy 
nhiên, đại bộ phận của cải vật châầt trong 
các hình thái xã hội trước chủ nghĩa 
tư bắn chưa phải là hàng hóa, mà chúng 
đo nền kinh tề tự nhiên sản xuât ra với 
tư cách là sản phẩm đi vào tiêu dùng trực 
tiềp, không qua trao đổi. Chỉ dưới chủ 


Hao mòn hữu hình của tư liệu lao động 


nghĩa tư bản, khi sản xuât hàng hóa cô 
tính chầt phổ biền và giữ địa vị thông 
trị, thì không chỉ tầt cả các loại sản phẩm 
lao động của con người, mà cÁ sứ /ao 
động đều trở thành hàng hóa. Hàng hóa 
là một phạm trù lịch sử. Bản chât kinh 
tề-xã hội của nó thay đổi tùy theo loại 
hình quan hệ sản xuầt giữ địa vị thông 
trị trong xã hội. Trong nền sản xuài 
hàng hóa giản đơn, hàng hóa là sản phẩm 
lao động của người tiểu sản xuât hàng 
hóa và được tạo ra để thỏa mãn những 
nhu cầu của bản thân họ. Dưới chủ nghĩa 
tư bản, hàng hóa do công nhân làm thuê 
sản xuât ra và bị các nhà tư bản chiềm 
đoạt. Việc sản xuât hàng hóa được thực 
hiện để kiêm lời và làm giàu cho nhà 
tư bản, để cho nhà tư bản thu được 
giá trị thăng dư. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
hàng hóa là tê bào đơn giản nhât của nền 
kinh tề tư bản chủ nghĩa, nó chứa đựng 
mầm mồng tât cả những đặc điểm và mâu 
thuẫn của nền kinh tề đó. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, hàng hóa là sản phẩm 
của lao động xã hội trực tiềp, do các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa sản xuãt ra một 
cách có kề hoạch để thỏa mãn những nhu 
cầu xã hội và đi vào tiêu dùng thông qua 
trao đổi hàng hóa một cách có kê hoạch. 
Hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị sử: 
dụng và giá trị. Tính chầt hai mặt của 
hàng hóa do tính châầt hai mặt của lao 
động kêt tỉnh trong hàng hóa quyềt 
định. Giá trị sử dụng của hàng hóa do 
lao động cụ thể tạo ra, còn giá trị thì do 
lao động trừu tượng tạo ra. 


HAO MÒN HỮU HÌNH CỦA 
TƯ LIỆU LAO ĐỘNG——sự hao 
mòn dẫn đền chỗ làm cho tư liệu lao động 
(xem 7“ /iêu sản xuâ?) mầt những thuộc 
tính sản xuât-kỹ thuật và mât giá trị 
sử dụng của chúng. C. Mác viềt: «Sự 
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hao mòn vật chầt của máy móc có hai 
loại. Một loại hao mòn là do việc sử dụng 
máy móc, giồng như đồng tiền bị hao mòn 
vì lưu thông; một loại hao mòn khác là 
do không sử dụng chúng, giông như lưỡi 
gươm không dùng đền bị han rÍ trong 
bao gươm» (C. Mác. Tư bản, tiêng 
Việt, Nhà xuầt bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t.l, q. L, ph. l, tr. 510). Loại hao mòn 
thứ nhất ít hay nhiều tỷ lệ thuận với việc 
sử dụng máy móc; loại hao mòn thứ hai, 
trong một mức độ nhât định tỷ lệ nghịch 
với việc sử dụng máy móc. Trong điều 
kiện xã hội bình thường của việc sử 
dụng tư liệu lao động, giá trị của chúng 
được bù đắp nhờ việc chuyến từng phần 
giá trị ầy vào sản phẩm đã sản xuât ra. 
Giá trị của tư liệu lao động, được chuyến 
vào sắn phẩm tỷ lệ thuận với sự hao mòn 
của chúng, mang hình thức tiền trích 
khâu hao; tiền trích khầu hao này được 
sử dụng đế phục hồi hoàn toàn hay một 
phần tư liệu lao động. Nều tư liệu lao 
động được sử dụng trong điều kiện xâu 
hơn điểu kiện xã hội bình thường (giờ 
chềt, những hỏng hóc, cường độ sử dụng 
thầp, v. v.), thì hao mòn không được 
bù đắp, và như vậy có nghĩa là tốn thât. 
Hao mòn hữu hình của tư liệu lao động 
do chúng không được dùng đền cũng là 
sự tốn thầt không được bù đắp và trích 
vào cúa cái quôc dân. Tác động của những 
nhân tổ hao mòn hữu hình có thế giảm 
đi đáng kể nều báo quản tôt tư liệu lao 
động, nhanh chóng đưa chúng vào quá 
trình sắn xuầt, tuân thủ những quy tắc 
sứ dung. Tầt cá những nhân tô đó ngăn 
ngưa việc tư liệu lao động bị loại 
khỏi hoạt động trước thời hạn, bị 
hỏng hóc vá có giờ chẽt. Cùng với hao 
mon hữu hinh cúa tư liệu lao động còn 
có a2 món vô hình của tự liệu lao 
đúng 


Hao mòn vô hình của tư liệu lao động 


HAO MÒN VÔ HÌNH CỦA TƯ 
LIỆU LAO ĐỘNG - tốn thât một phần 
giá trị tư liệu lao động, không phụ thuốc 
vào mức độ chúng bị mât đi các thuốc 
tính kỹ thuật-sản xuât. Hao mòn vô 
hình xảy ra dưới hai hình thức. Hình thức 
thứ nhât biếu hiện ở chỗ giá trị của tư 
liệu lao động bị mât đi do tăng mtắng suài 
lao động trong các ngành sản xuầt rz 
chúng. Hình thức này không dẫn đền chỗ 
cần phải thay thê thiêt bị đang hoạt đóng 
bằng thiêt bị mới, bởi vì trình độ kỹ 
thuật của thiêt bị đang hoạt động va 
thiêt bị mới hầu như giồng nhau. Song. 
việc áp dụng rộng rãi tư liệu lao động có 
giá trị thâp hơn dẫn đền chỗ tư liệu 
lao động mua sắm trước bị mãt một phần 
giá trị. Hình thức thứ hai của hao mòn 
vô hình là do việc áp dụng rộng rãi máy 
móc hiện đại hơn và có năng suât hơn, 
điều đó dẫn tới chỗ tư liệu lao động ít 
kinh tê hơn được sử dụng trước đây 
bị mât giá trị. Việc áp dụng công cụ lao 
động lỗi thời về mặt kỹ thuật kìm hãm 
việc tăng năng suât lao động. Trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa, hao mỏn vô hỉnh 
tư bản cô định là do các nhà tư bán chay 
theo giá trị thăng dư siêu ngạch. Sự cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa buộc các nhà kinh 
doanh phải áp dụng kỹ thuật mới. Điều 
đó làm cho các xí nghiệp nhỏ và vừa bị 
phá sản. Trong thời kỳ khúng hoáng kưả 
tê sản xuât thừa, hao mòn vô hình có 
quy mô rộng lớn. Việc đối mới tư bản cồ 
định một cách tự phát và phố biền là cơ 
sở vật chât của chu kỷ (xem Chư kÿ 
bản chủ nghĩa) và của sự lặp lại một cách 
định kỳ các cuộc khủng hoáng kinh tề 
sản xuât thừa. Để ra sức giám bớt những 
tốn thât do hao mòn vô hình và thu hồi 
nhanh hơn những chi phí về tư bản cỗ 
định, các nhà tư bán quy định mức tiến 
trích khâu hao cao hơn, kéo dài ngày lao 


Hệ thông kinh tê tư bản chủ nghĩa thê giới 


động, áp dụng chê độ làm việc nhiều ca, 
tăng cường độ lao động vượt quá giới 
hạn bình thường. Do đó, điều kiện lao 
động trở nên xâu hơn, tình trạng chân 
thương trong sản xuât tăng lên, mức 
độ bóc lột công nhân làm thuê cao hơn. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, hao mòn vô hình 
của rài sản cỗ định sán xuầi được tính đền 
trong khi điều tiết, phát triển và hoàn 
thiện một cách có kê hoạch nền sán xuât 
xã hội dựa trên cơ sở ứiên bộ khoa học - kỹ 
thuật. Việc thay thê một cách có hệ thông 
các thiêt bị lỗi thời bằng thiêt bị có năng 
suầt cao hơn được thực hiện một cách 
có kê hoạch và là điểu kiện cần thiết đề 
tăng năng suât lao động và hiệu quá cúa 
nền sắn xuât xã hội. Biện pháp chủ yêu 
để giảm một cách đáng kế những tổn thât 
của xã hội do hao mòn vô hình gây ra 
là sử dụng tích cực hơn tư liệu lao động. 
Hao mòn hữu hình (xem 4o mòn hữu 
hừnh cúa tư liệu lao động) và hao mòn vô 
hình được tính đền khi xác định thời 
hạn hoạt động của tài sản cô định và quy 
định mức khâu hao tài sản cô định. 


HỆ THÔNG KINH TẾ TƯ BẢN 
CHÚ NGHĨA THÊ GIỚI— toàn bộ 
các quan hệ kinh tê quôc tê của chứ 
nghĩa đề quôc, tông thể các môi liên hệ 
kinh tê giữa các nền kinh tê quöc dân 
của từng nước tư bản chủ nghĩa. Các 
nến kinh tê quôc dân nằm trong hệ thông 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thê giới có liên 
hệ với nhau bởi sự phản công lao dộng 
quỗc tề tư bản chú nghĩa. Các mồi liên 
hệ kinh tê giữa các nước tư bản chủ nghĩa 
được thực hiện thông qua sự vận động 
(di chuyển) quôc tê của tư bản, hàng hóa, 
sức lao động, các nguồn vồn tiền tệ bằng 
vàng (xem /lệ thông tiền tệ của chủ nghĩa 
te bán, Thương mại quốc tè). Hệ thồng 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thề giới được 


hình thành cùng với việc chú nghĩa tư 
bản chuyển sang giai đoạn đề quôc chủ 
nghĩa do sự phát triển cúa nển đại công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa ớ nhiều nước, 
do việc mở rộng sự phân công lao động 
quốc tê tư bản chủ nghĩa và fh‡ trường 
tư bản chủ nghĩa thề giới, do xuät khẩu 
tư: bản và do sự phụ thuộc của những nước 
lạc hậu về kinh tê vào một sô ít nước đề 
quôc chủ nghĩa. Năm 1920, V.I. Lê-nin 
đã viêt: «Chủ nghĩa tư bản đã phát triển 
thành một hệ thông có tính chât toàn thê 
giới của một nhúm nhỏ các nước ctiên 
tiên» đi áp bức thuộc địa và dùng tài 
chính để bóp nghẹt đại đa sô nhân dân 
thê giới (V. I. Lê-nm. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 27, tr. 389). Một trong những đặc điểm 
quan trọng của nền kinh tê thê giới dưới 
chủ nghĩa đề quôc là sự tập trung lực 
lượng sản xuât vào một sô ít nước đề quôc 
chủ nghĩa. Một đặc điểm khác nữa là 
sự chênh lệch lớn và ngày càng tăng lên 
về trình độ phát triển kinh tê giữa các 
cường quôc đề quôc chủ nghĩa chủ yêu 
với các nước kinh tê chậm phát triển. 
Đặc điểm thứ ba là sự cạnh tranh gay gắt 
giữa các tổ chức độc quyền quôc tê nhằm 
giành thị trường tiêu thụ, lĩnh vực đầu 
tư tư bắn và thu lợi nhuận cao. Một bộ 
phận đặc biệt của hệ thông kinh tề tư 
bản chủ nghĩa thê giới là hệ thông thuộc 
địa của chú nghĩa đề quôc. Sự phát triển 
không đều là đặc tính vôn có của hệ thông 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thê giới, nó 
dẫn đền chỗ là một sô nước này chèn ép 
các nước khác và dựa vào đó để vượt 
lên, đồng thời nó còn dẫn đền xu hướng 
phục hồi những vị trí đã mầt bằng cách 
tần công vào các đồi thủ cạnh tranh của 
mình. Bản tính võn có của hệ thồng này 
là tính chât tự phát, là sự trao đổi không 
ngang giá giữa các nước công nghiệp 
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phát triển vả các nước nông nghiệp. gây 
thiệt hại cho các nước này. Do thắng 
lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại nên hệ thông tư bản 
chú nghĩa không còn là một hệ thông bao 
trùm toàn thê giới nữa. Hệ thông kinh tễ 
xã hội chú nghĩa thề giới đã ra đời và 
đang phát triển. Phạm vi của nền kinh tê 
tư bản chủ nghĩa bị thu hẹp lại. Trong 
điều kiện tống khúng hoáng cúa chú nghĩa 
tư: bán và sự sụp đỏ của hệ thông thuộc 
địa của chú nghĩa đề quốc, hệ thông kinh 
tê tư bản chủ nghĩa thê giới cũng đang 
trải qua khủng hoảng. Phạm vi thông 
trị của bọn đẩu số tài chính của các cường 
quôc đề quôc chủ nghĩa lớn nhât bị thu 
hẹp. Hệ thông các quan hệ kinh tê quôc 
tê vôn có của chủ nghĩa tư bản 
bị phá vỡ. Các nước đã được giải 
phóng khói chủ nghĩa thực dân đang đầu 
tranh cho rrật ! kinh tê quốc lê mới. 
Trong khi đó, các tổ chức độc quyền đề 
quôc chủ nghĩa vẫn cô duy trì địa vị 
của chúng bằng cách nô dịch các nước 
đang phát triển thông qua các hình thức 
mới, khác nhau của các tổ chức độc quyền 
liên quôc gia và bằng chứ nghĩa thực 
đân mới. Việc các tô chức độc quyền quôc 
tê sử dụng bừa bãi tải nguyên thiên 
nhiên trên trái đầt đã đưa hệ thông kinh 
tê tư bản chủ nghĩa thê giới— vào giữa 
những năm 70—đền các cuộc khủng 
hoảng sâu sắc về cơ cầu: các cuộc khủng 
hoáng năng lượng, nguyên liệu, kinh tế. 
Tính chât không ổn định của nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa và sự phát triển không 
đều về kinh tê là nguyên nhân gây ra 
cuộc khủng hoảng hệ thông tài chính- 
tiền tệ của chủ nghĩa đề quôc. Dưới những 
đòn tân công của phong trào công nhân 
cách mạng và của cuộc đâu tranh giải 
phóng dân tộc, nhiều nước đang tách 
khỏi hệ thông kinh tê tư bản chủ nghĩa 


thê giới và đi theo con đường phái tri» 
không tứ' bản chú nghĩa: điều đó đưa đề 
chỗ thu hẹp hơn nữa phạm vi thöng tr 
của bọn đầu sỏ tài chính quồc tê. làm cho 
cuộc khủng hoảng của hệ thông kinh t2 
tư bản chủ nghĩa thề giới thêm sâu sắc 


HỆ THÔNG KINH TÊ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA THẺ GIỚT—rtoàn b 
tổ hợp kinh tê quốc gia-dân tộc cú4 
những nước xã hội chủ nghĩa có chủ 
quyền, gắn bó chặt chẽ với nhau bằng sự 
hợp tác toàn diện về kinh t và khoa 
học-kỹ thuật, bằng sự phẩm công /42 
động quốc tê xã hội chú nghĩa. bằng /È 
trường xã hội chủ nghĩa thề giới. Hệ 
thông kinh tê xã hội chủ nghĩa thề giới 
xuât hiện đo kêt quá hoạt động của những 
quy luật khách quan của sự phát triển 
lích sử. Ngay trong điểu kiện chề đỏ tư 
bản chủ nghĩa cũng đã xuât hiện những 
tiền để vật chât để hình thành hệ thồng 
kinh tề xã hội chủ nghĩa thề giới dưởi 
dạng một xu hướng khách quan tiền tới 
quôc tê hóa các quan hệ kinh tề. V. I. Là- 
nin đã chỉ ra rằng xu hướng (tạo nẻn một 
nền kinh tê toàn thề giới duy nhầt. vời 
tính cách là một khôi chỉnh thể do gi! 
cầp vô sản thuộc tât cả các dân tộc quản 
lý theo một kề hoạch chung... đã biểu 
lộ một cách rầt rõ rệt dưới chề độ tư bản 
chủ nghĩa và chắc chắn là sẽ được tiềp 
tục phát triển và hoàn thiện dưới chè đề 
xã hội chủ nghĩa» (E7. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền Bè. 
Mát-xcơ-va, 1. 41, tr. 201). Sự phân cônš 
lao động quồc tê xã hội chủ nghĩa dần đền 
sự ra đời một kiểu quan hệ qua lại vể 
sắn xuât giữa các nước riêng biệt mà kết 
quả là náy sinh sự đồng nhầt đặc biết 
của đời sông kinh tề dựa trên sự hoạt đồng 
của các quy luật kinh tề của chủ nghìa 
xã hội. Do đó mà hình thành hệ thồng kinh 
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t xã hội chủ nghĩa thề giới. Những quan 
hệ kinh tề trong nội bộ hệ thông đó là 
một kiểu quan hệ kinh tế mới giữa các 
quồc gia, xây dựng trên sự bình đẳng 
hoàn toàn. trên sự độc lập dân tộc, chủ 
quyền quồc gia, tương trợ và hợp tác 
anh em, trên cơ sở hệ tư tưởng mắc- 
xít - lê-nin-nit. Các nước thuộc cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa tham gia Hội đồng 
tương trợ kứnh tề là hạt nhân của hệ 
thồng kinh tề xã hội chủ nghĩa thề giới. 
Sự đồng nhầt của chẽ độ kinh tế - xã hội, 
sư hợp tác và sự tương trợ trên tình đồng 
chí trong các lĩnh vực kinh tê, chính trị 
và văn hóa, thể hiện rõ nhầt ở nguyên tắc 
chủ nghĩa quồc tê xã hội chủ nghĩa, có 
nghĩa là kềt hợp lợi ích của môi nước 
với lợi ích của toàn khôi cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, là kêt hợp các nguyên tắc 
đân tộc và quôc tế trong nền kinh tề. 
Giữ địa vị thồng trị trong nền kinh tề 
của các nước cầu thảnh hệ thông kinh 
tề xã hội chủ nghĩa thề giới là quan hệ 
sản xuầt xã hội chủ nghĩa, chề độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuât. Đỏ là cơ sở 
khách quan đẻ các nước đó hợp tác chặt 
chẽ với nhau một cách có kề hoạch trong 
lĩnh vực quan hệ kinh tê, thường xuyên 
phôi hợp trong việc phát triển kinh tê của 
họ. Sự hợp tác có kê hoạch biểu hiện trước 
hềt ớ việc phối hợp các kề hoạch kinh tề 
quốc dân cúa các nước xã hội chú nghĩa, 
ở việc cùng nhau lập kề hoạch một sö 
ngành và loại hình sản xuât, cũng như 
ở việc xây dựng các chương trình đài 
hạn có mục tiêu, ở việc thực hiện những 
kề hoạch phôi hợp các biện pháp liên 
kẽt. Ngược lại với hệ thông kinh tê tư 
bán chú nghĩa thê giới. nơi quy luật phát 
triển không đếu về kinh tề vả chính trị 
của chủ nghĩa tư bán phát huy tác dụng 
ưecøg thơi kỹ chủ nghĩa đề quốc, cái có 
tình quy luật đôi với hệ thồng kinh tế 


xã hội chủ nghĩa thê giới là sự san bằng 
(nhích lại gần nhau) trình độ phát triển kinh 
tề của các nước xã hội chủ nghĩa. Dựa 
vào sự giúp đỡ vô tư và sự hợp tác của 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, những 
nước trước đây lạc hậu về kinh tê, có 
khá năng phát triển nhanh chóng và 
nâng trình độ kinh tề của mình lên ngang 
trình độ của những nước phát triển hơn. 
Sư phát triển của hệ thông kinh tê xã 
hội chủ nghĩa thề giới nổi bật lên về tính 
ổn định và năng động. Trong hệ thông 
kinh tề xã hội chủ nghĩa thề giới, các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tề có những môi liên hệ toàn diện 
nhầt và vững chắc nhầt. Hiện nay, cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa đã trở thành một 
lực lượng kinh tế năng động nhât trên 
thề giới. Sự hợp tác của các nước xã 
hội chủ nghĩa tập hợp trong Hội đồng 
tương trợ kinh tê đã được nâng lên một 
mức độ cao hơn do thực hiện //n kê: 
kinh tề xã hội chú nghĩa. 


HỆ THÔNG THUỘC ĐỊA CỦA 
CHỦ NGHĨA ĐỀ QUÔC_— hệ 
thông các quan hệ đồi kháng giữa các 
nước đề quôc chủ nghĩa với nhân dân các 
nước chậm phát triển về kinh tê bị chúng 
nô dịch. Hệ thông thuộc địa của chủ 
nghỉa đề quöc là một bộ phận của hệ 
thông kinh tế tư bản chủ nghĩa thề giới. 
Hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đề 
quôc hình thành vào cuỗi thề kỷ XIX -đầu 
thề ký XX trong quá trình hoàn thành 
việc phán chia thể giới về mặt lãnh thỏ. 
Nó được tạo ra bằng bạo lực và xâm 
lược. Các đề quöc thực dân lớn nhầt 
Anh, Pháp, BỈ và các nước khác xuâầt 
hiện do kềt quả của các cuộc chiền tranh 
thực dân hềt sức tản bạo. Lê-nin đã 
nhận xét đặc trưng của chú nghia đề 
quồc gốm ba hình thức nô dịch thực 
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dân: các nước thuộc địa, tức là các 
nước bị chính quồc độc quyển bóc lột, 
bị phụ thuộc về chính trị và kinh tề vào 
chính quồc; các nước nửa thuộc địa, 
tức là các nước được độc lập chính trị 
về hình thức, nhưng lại bị ràng buộc bởi 
các hiệp ước quốc tê không bình đắng 
và cùng là các đồi tượng của sự bóc lột 
giông như các thuộc địa thông thường 
(thí dụ như một loạt nước Mỹ la-tinh); 
các nước phụ thuộc, tức là các nước bị 
nô dịch và bị bóc lột bằng các phương 
pháp thông trị về kinh tê của tư bản độc 
quyển. Các hình thức nô dịch thực dân 
này đắm bảo cho các cường quồc đề 
quôc chủ nghĩa thị trường tiêu thụ hàng 
hóa. các nguồn nguyên liệu, lĩnh vực 
đầu tư tư bản, bản đạp chiên lược quân 
sư và nguồn bố sung quân đội. Nền kinh 
tê của các nước thuộc địa và phụ thuộc chỉ 
phát triển theo hướng chuyên môn hóa 
sản xuầt một hoặc hai loại cây trồng hay 
sắn phẩm (cái gọi là nền kinh tê độc canh) 
cần thiêt để cung cầp nguyên liệu cho nền 
công nghiệp của các chính quôc. Thông 
thường đó là các ngành sản xuât nông 
nghiệp hay khai thác. Do đó mà kinh tê 
của các nước thuộc địa nói chung là 
lạc hậu. Tình trạng lạc hậu về kinh tê là 
ớ chỗ lực lượng sản xuât phát triển rât 
yêu ớt, các nước thuộc địa và phụ thuộc 
rầt chậm tiên so với trình độ của thê 
giới. Sự thâm nhập của các tổ chức độc 
quyển vảo nền kinh tề của các nước 
nảy đã dẫn đền sự hình thành ở đó hai 
khu vực khác nhau về chuyên môn hóa 
và cơ cầu kinh tê - xã hội. Cái gọi là «khu 
vực truyền thông» phục vụ cho sự tiêu 
dùng trong nước và có đặc điểm là lực 
lượng sắn xuât rãt thô sơ; khu vực của 
nước ngoài chú yêu là các ngảnh xuât 
khẩu và dựa vào vôn đẩu tư của nước 
ngoài. Sự phát triển lực lượng sản xuẫt 


trong khu vực này cao hơn nhiều, nhưng 
toàn bộ giá trị thặng dư thu được ở 
đây đều thuộc chính quỗc. Bằng vi 
bóc lột nhân dân các nước thuộc địa vz 
phụ thuộc, nên bọn đề quõc đã thu được 
lợi nhuận kêch xù. Do cuộc đầu tranh 
kiên trỉ của nhân dân các nước thuộc 
địa và phụ thuộc nhằm giải phóng mịính 
phát triển rộng sau thắng lợi cúa cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại, nên cuộc khúng hoáng hé thằng 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc đã bắt 
đầu, và bước vào giai đoạn thứ ba cúa 
cuộc tống khủng hoáng cúa chú nghĩa 
tư bản, nó đã dẫn đền sự sựp đó hệ thằng 
thuộc địa của chú nghĩa đề quộc. 


HỆ THÔNG TIỀN TỆ CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN hình thức 
tổ chức các quan hệ tiền tệ, bao gồm sư 
lưu thông tiền tệ-tín dụng trong nước 
và lĩnh vực thanh toán quôc tê của các 
nước tư bán chủ nghĩa. Lúc đẩu, hệ 
thông này hình thành trong khuôn khả 
từng nước riêng biệt, sau đó, cùng với 
sự hình thành rÖ; rrường tư bán chú 
nghĩa thề giới, nó phát triển thành hệ 
thông tiền tệ thê giới. Cơ sớ cúa hệ thông 
này là vàng. Øáản vị vảng, tức là chề độ 
tiền tệ mà vàng đóng vai trò vật ngang 
giá chung, đã đảm bảo sự ổn định của 
lưu thông tiền tệ, đắm báo việc trao đổi 
không hạn chẽ các đơ?: vị tiển tệ trong 
nước và sự chuyến dịch của tư bắn giữa 
các nước. Cùng với sự phát triển các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa đề quồc đã 
diễn ra cuộc khúng hoảng hệ thông tiến 
tệ của chủ nghĩa tư bản (xem hứng hoáng 
tiển tệ), nó biểu hiện ở sự sụp đề của chề 
độ bản vị vảng và chuyển sang chề đồ 
lưu thông tiền giầy. Vàng không côn 
thực hiện chức năng phương tiên lưu 
thông và phương tiện thanh toán nữa. 
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song nó vẫn là cơ sở của hệ 
tế tư bản chủ nghĩa thề giới, vì nó vẫn 
đuy trì các chức năng thước đo giá trị, 
phương tiện cầt trữ và tiền tệ thề giới. 
Khồi lượng dự trữ vàng là phương tiện 
quan trọng đẻ điều chính tỷ giá đồng tiền 
tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, việc các 
nước đề quốc chủ nghĩa áp dụng rộng 
rãi những hạn chề xuầt khấu vàng và 
chuyển sang dùng đồng đô-la, cũng như 
đồng báng Anh làm đồng tiền chủ yều 
(uển dự trữ) đã dẫn đền chỗ lảm giảm 
bớt việc sử dụng vàng trong thanh toán 
quốc tề. Lưu thông tiến giầy phát triển 
là cơ sở để các nước tư bản chủ nghĩa 
lợi dụng việc phái hành tiền tệ nhằm bù 
đắp những khoản chi phi của mình và 
đẩy nhanh nạn /gm phá, sử dụng rộng 
rãi lạm phát làm phương tiện để bóc 
lõt thêm nhân dân lao động. Đặc trưng 
của hệ thông tiển tệ đề quöc chủ nghĩa 
là nhà nước tư bản chủ nghĩa tăng cường 
can thiệp vào lĩnh vực thanh toán quồc 
tề và lưu thông tiển tệ trong nước. Đặc 
biệt là sau chiền tranh thề giới lẩn thứ 
hai, nhả nước đã tăng cường can thiệp 
vào các quan hệ tiền tệ. Cụ thế là những 
hạn chề về tiền tệ đã được áp dụng rộng 
rãi hơn nhiều vì lợi ích của các tổ chức 
độc quyển, vai trò của các ngân hàng nhà 
nước tăng lên rõ rệt, những cuộc phá giá 
tển tệ diễn ra rộng khắp. Quÿ tiển tệ 
quôc tề và Ngân hàng tái thiềt và phát 
triển quôc tế do Mỹ chiềm địa vị thồng 
tr. đóng vai trò quan trọng trong hệ 
thồng tiền tệ của chủ nghĩa đề quôc. Đặc 
điểm của hệ thöng tiền tệ của chủ nghĩa 
đề quồc lả bảng cân đôi thanh toán rồi 
loạn triển miên, tình trạng phân phôi 
không đều dự trữ tiển tệ bằng vàng ngày 
cảng tăng, tỷ giá đồng tiền của các nước 
tư bản chủ nghĩa chủ yều giảm xuồng 
liên tục. Những mưu đồ của Quỹ tiển tệ 


thồng tiền 


Hiệp tác hóa sắn xuầt 


quồc tề nhằm sử dụng cúc qquyền đặc 
biệt về vay vồn» làm phương tiện mới 
trong thanh toán quốc tề để không những 
thay thề đồng đỏ-la, mà còn thay thề cả 
vàng, đã không đem lại kềt quả thực tề 
xét theo quan điểm ổn định hệ thồng 
tiền tệ. 


HIỆP TÁC GIẢN ĐƠN TƯ: BẢN 
CHỦ NGHĨA — hình thức đầu tiên nhầt 
cúa xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, là sự hợp 
nhầt những công nhân làm thuê thực hiện 
một loại công việc giồng nhau dưới sự 
chỉ huy của nhà tư bản. So với sản xuât 
thủ công cá thể thì hiệp tác đã đem lại 
một loạt ưu điểm. Thật vậy, lao động 
chung của nhiều công nhân, trong đó có 
những công nhân khẻo léo và điêu luyện 
hơn và những công nhân ít khéo léo, dẫn 
đền chỗ san bằng những sự khác nhau 
cá biệt về sức lao động. Lao động tập thế 
là lao động xã hội trung bình. Tư liệu 
sản xuầt được tiềt kiệm tính trên một 
đơn vị sản phẩm do tiềt kiệm nhiên liệu 
và ánh sáng khi lao động trong một căn 
nhà chung, v. v.. Lao động chung đã 
khơi dậy tỉnh thần thi đua và làm tăng 
năng suầt lao động. Những công việc 
thời vụ và sự cẩn thiềt phải đảm bảo tiềp 
tục quá trình lao động tạo nên những 
ưu việt quan trọng. Xét về mặt lịch sử 
thì hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa 
đóng vai trò tiền bộ, nó đảm bảo việc 
xã hội hóa lao động và trên cơ sở đó nâng 
cao năng suât lao động. Với tính cách 
là hình thức tư bản chủ nghĩa của sự 
phát triển lực lượng sắn xuât, hiệp tác 
là giai đoạn đầu tiên của việc sản xuât 
ra giá trị thăng dự tương dôi. 


HIỆP TÁC HÓA SẢN XUÂT— 
hình thức liên hệ sắn xuầt của các xí 
nghiệp sản xuât chuyên môn hóa. cùng 
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Hiệp tác lao động 


tham gia chẽ tạo một sản phẩm nhât 
định, nhưng đồng thời vẫn duy trì sự 
độc lập kinh doanh. Ưu điểm của sản 
xuầt hiệp tác hóa là ớ chỗ, trong khi kêt 
hợp với chuyên môn hóa các xí nghiệp 
(xem Chuyên môn hóa sản xuât), nô tạo 
điểu kiện để sử dụng một cách hợp lý 
hơn năng lực sản xuât của xí nghiệp, góp 
phẩn thúc đấy tiên bộ kỹ thuật, tăng 
năng suầt lao động, nâng cao hiệu quả 
cúa nền sản xuầt xã hội. Hệ thông kinh tê 
xã hội chủ nghĩa mớ ra những khả năng 
rộng lớn để hiệp tác hỏa các xí nghiệp 
chuyên doanh. Chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa là một trong những điều 
kiện quan trọng nhât của tiên bộ kỹ thuật 
và của việc tố chức hợp lý lao động xã 
hội. Hiệp tác hóa do sự phát triển chuyên 
môn hóa các xí nghiệp quyêt định. Đồng 
thời, việc nâng cao trình độ chuyên môn 
hóa sán xuât đòi hỏi phải mớ rộng bằng 
mọi cách sự hiệp tác hóa giữa các xí 
nghiệp. Trong khi thúc đây việc áp dụng 
cơ khí hóa toàn bộ và / động hóa sản 
xuật, hiệp tác hóa và chuyên môn hóa 
các xí nghiệp đề ra những yêu cầu cao về 
trinh độ lành nghề cúa công nhân, về 
việc đảo tạo các kỹ sư, kỹ thuật viên 
và những người lãnh đạo kinh tê. Các 
hinh thức cụ thế của hiệp tác hóa các 
xí nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm của 
nganh công nghiệp này hoặc ngành công 
nghiệp khác. Hiệp tác hóa có thể tiên 
hành trong một vùng và giữa các vùng 
với nhau. Trong trường hợp thứ nhât, 
các mỗi liên hệ sản xuât của các xí nghiệp 
được giới hạn trong lãnh thổ của một 
vung kinh tê. Trong trường hợp thứ hai, 
các môi liên hệ sán xuât bao trùm một 
số vùng kinh tê. Hiệp tác hóa trong một 
vung có tác dụng làm giám bớt những công 
việc vận chuyến không hợp lý và rút 
ngắn thơi hạn cung ứng, làm cho sản 


xuât sản phẩm rẻ hơn và đòi hỏi phá: 
phát triển đồng bộ các vùng kinh tè 
Hiệp tác hóa cũng có thế được thực hiện 
trong một ngành công nghiệp (hiệp tác 
ngành) hoặc trong những ngành sản 
xuât khác nhau (hiệp tác liên ngành). 
Khi lựa chọn một hình thức hiệp tác cụ 
thể, trước hêt phải tính tới hiệu quá 
kinh tê. Trong điều kiện của hệ thông 
kinh tề xã hội chủ nghĩa thê giới, hiệp 
tác sản xuât là một hình thức tiền 
bộ của sự phân công lao động quồc tề 
xã hội chủ nghĩa. Nhờ có các môi liên 
hệ hiệp tác nên việc tích tụ sản xuât cùng 
một loại sản phẩm ở một nước hoặc ở 
một sô nước nhằm thỏa mãn các nhu cấu 
của tât cả các nước khác, đạt tới trinh 
độ cao, việc trang bị kỹ thuật và tổ chức 
sản xuât được cải tiền, chât lượng sắn 
phẩm được nâng cao. Do kêt quả của 
hiệp tác hóa sản xuât nên hiệu quả cúa 
sự hợp tác kinh tê tăng lên rât nhiều, 
tiên bộ kỹ thuật và quá trình liên kềt 
kinh tê của các nước xã hội chủ nghĩa 
được đẩy mạnh (xem Liên kêt kinh tè 
xã hội chủ nghĩa, Phôi hợp các kề hoạch 
kinh tê quôc dân cúa các nước xã hội 
chủ nghĩa). 


HIỆP TÁC LAO ĐỘNG —hinh 
thức tổ chức lao động xã hội, trong đó 
một sô khá đông người cùng tham gia 
vào cùng một quá trình lao động hoặc 
các quá trình lao động khác nhau, nhưng 
có liên quan với nhau. Hiệp tác lao động 
là hình thức tố chức lao động tập thẻ, 
trong đó mọi người lao động đều thực hiện 
các thao tác thủ công giông nhau, được 
gọi là hiệp tác gián đơn. Hiệp tác được 
phát triển dựa trên cơ sở phân công lao 
động (xem Phân công lao dộng xã hội 
và sử dụng rộng rãi kỹ thuật cơ khí. 
Hiệp tác lao động có những ưu điểm rầt 
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lớn so với sản xuât nhỏ phân tán. Nó tạo 
ra sức sản xuât mới của lao động với 
tư cách là lao động tập thể, cho phép 
sử dụng thời gian lao động và tư liệu 
sản xuât một cách tôt hơn và tiêt kiệm 
hơn. Nhờ có hiệp tác lao động nên 
trong một thời gian ngắn có thể xây dựng 
xong những công trình to lớn và hoàn 
thành khõi lượng lớn công việc. Mỗi chề 
độ xã hội có một hình thức hiệp tác lao 
động xã hội đặc thù của nó, phù hợp với 
trình độ phát triển đã đạt được của /c 
lượng sản xuât và quan hệ sản xuât của 
xã hội đó. Hiệp tác lao động giản đơn dựa 
trên cơ sở chiêm hữu tập thể tư liệu sản 
xuât là đặc trưng của phương thức sản 
xuẫt công xã nguyên thủy. Trong điều 
kiện của phương thức sản xuât chiềm 
hữu nô lệ và phương thức sản xuât phong 
kiền, lao động hiệp tác của những người 
lao động bị bóc lột được thực hiện bằng 
sự cưỡng bức trực tiêp, và kêt quả lao 
động bị các giai cầp bóc lột chiêm đoạt. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, hiệp tác lao động 
dựa trên cơ sở bóc lột những người lao 
động làm thuê và được sử dụng nhằm 
mục đích tăng thêm giá /rị thăng dư. Trong 
quá trình phát triển của mình, hiệp tác 
lao động tư bản chủ nghĩa trải qua ba 
giai đoạn: từ hiệp tác gián đơn tư: bản 
chú nghĩa đền công trường thú công và, 
sau đó, đền công xưởng tư bản chủ nghĩa, 
tức là hình thức phát triển nhât của 
hiệp tác lao động làm thuê trong điều 
kiện đại công nghiệp cơ khí chiêm địa 
vị thông trị. Giai đoạn mới, cao nhât 
của sự phát triển lao động tập thể xuât 
hiện khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi, lúc 
đó sự hiệp tác lao động xã hội chủ nghĩa, 
tức là sự hợp nhât có kê hoạch những 
người lao động được giải phóng khỏi 
bóc lột, được thiêt lập và phát triển. Dưới 
chú nghĩa xã hội, hiệp tác lao động không 


bị giới hạn bởi quy mô xí nghiệp, mà nó 
bao trùm toàn bộ nền kinh tê quôc dân nói 
chung. Điều đó cho phép tăng thêm nhiều 
sức sản xuât xã hội của lao động. Cùng 
với sự phát triển của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, sự hiệp tác càng thêm chín muồi, 
các ưu điểm của lao động hiệp tác tăng 
lên, các điên hiệp sản xuât và liên hiệp 
khoa học-sản xuât được thành lập, 
chuyên môn hóa sản xuât đi vào chiều sâu, 
hiệp tác liên doanh và liên kêt nông- 
công nghiệp (xem Liên kêt nông - công 
nghiệp dưới chủ nghĩa xã hội) được phát 
triển. Dưới chủ nghĩa xã hội, ký /ưái 
lao động mới là vồn có của hiệp tác lao 
động. Tính tích cực sáng tạo của những 
người tham gia lao động chung, hiệp 
tác được thể hiện trong phong trào ¿hi 
đua xã hội chủ nghĩa. 


HIỆU QUÁ CỦA NỀN SÀN 
XUÂT XÃ HỘI- chỉ tiêu kinh tê 
rầt quan trọng nói lên quan hệ tỷ lệ 
giữa kêt quả kinh tê mà xã hội đạt được 
và chỉ phí đã bỏ ra. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản, những chi phí biếu 
hiện dưới dạng chỉ phí tư bản; kêt quả 
sản xuât là lợi nhuận của các nhà tư bản. 
Đôi với các nhà tư bản, tiêu chuẩn của 
hiệu quả sản xuât là tỷ suât lợi nhuận, 
bât kế các nhân tô sản xuât, có cả lao 
động sông, được sử dụng hợp lý đên 
mức nào. Dưới chủ nghĩa xã hội, những 
chi phí trong quá trình sản xuât là hao 
phí của toàn bộ lao động, tức là lao động 
được vật hóa trong tư liệu sản xuât, 
thoát khỏi sự bóc lột và được tổ chức có kê 
hoạch của người lao động tổng thẻ. 
Sản phẩm sản xuât ra là cơ sở vật chât để 
thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng 
của xã hội nói chung và của tât cả mọi 
thành viên trong xã hội. Vì vậy, hiệu quả 
của nền sản xuầt xã hội chủ nghĩa là 
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quan hệ tỷ lệ giữa những hao phí chung 
có kề hoạch của lao động sông và lao 
động vật hóa với kềt quả của 
nó. tức là khôi lượng sản phẩm 
được sắn xuầt ra nhằm thỏa mãn 
nhu cầu của xã hội. Chỉ tiêu quan trọng 
của hiệu quả sản xuât là sự tiềt kiệm thời 
gian làm việc, cho phép tăng sồ lượng của 
cải vật chât với những chỉ phí như trước. 
Cần phân biệt hiệu quá sản xuât với hiệu 
quá của nền kinh tê quôc dân là kêt quá hoạt 
động của xã hội không những trong lĩnh 
vực sản xuầt, mà cá trong các lĩnh vực 
phân phôi, trao đổi và tiêu dùng. Hiệu 
quả của nền kinh tề quôc dân phản ánh 
trong việc tăng lên và sử dụng hợp lý 
thời gian nhàn rỗi của con người. Ngoài 
ra còn có khái niệm hiệu quả kinh tê- 
xã hội. Khái niệm này nói lên kêt quả của 
nền sản xuât xã hội, của toàn bộ nền kinh 
tê quôc dân một cách rộng rãi hơn, có 
tính đền kêt quả của những nỗ lực của 
xã hội nhằm cải tiên điều kiện lao động, 
làm cho nội dung sáng tạo của nó phong 
phú thêm, nhằm khắc phục những sự 
khác biệt đáng kế giữa lao động chân tay 
và lao động trí óc. Như vậy, hiệu quả 
kinh tề-xã hội biếu hiện sự hoàn thiện 
tât cá các mặt của lôi sông xã hội chủ 
nghia nói chung, trong sự phát triển 
nhân cách của con người, những năng 
lực vả tải năng của con người. Trong 
giai đoạn hoàn thiện chủ nghĩa xã hội 
phát triển, sự cần thiết và khả năng nâng 
cao đáng kế hiệu quá sản xuât đã được 
tạo ra Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội 
phát triển là: quan hệ sản xuât xã hội 
chú nghĩa chín muối, cơ sở công nghiệp 
phát triển toàn diện, tổ hợp kinh tê quôc 
đân mạnh mẽ, việc tăng gầp bội sô lượng 
tư liệu sắn xuất được sử dụng, việc triển 
khai cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, 
boán thiên kỹ thuật vả công nghệ sản 


xuât. Trên cơ sở này, người ta thực hiến 
việc nâng cao phúc lợi của nhân dân. v¿ 
đền lượt mình, nó là nhân tö quan trọng 
làm tăng hiệu quả sản xuât. Việc nâng 
cao hiệu quả sản xuầt là điều kiện ch: 
yêu bảo đảm sự thắng lợi của hệ thồng 
xã hội chủ nghĩa trong cuộc thi đua 
giữa hai hệ thông kinh tề thê giới Ở 
Liên Xô, sự cẩn thiêt phải nâng cao hiệu 
quả sản xuât cũng được quyêt định bởi 
điều kiện cụ thế của giai đoạn phát triển 
đầt nước hiện nay. Đó là: vần để tăng 
nguồn lao động đã trở nên phức tạp, sự 
cần thiềt phải nắm vững các nguồn năng 
lượng và nguyên liệu mới, việc sử dụng 
nguồn của cải lớn để bảo vệ môi trường 
xung quanh và phát triển các ngành của 
kêt cầu hạ tầng, cụ thế là ngành xây dựng 
đường xá, nhà kho, giao thông vận tái. 
thông tin liên lạc, hệ thồng cung ứng 
vật tư. Những chỉ tiêu của hiệu quá sản 
xuầt của các ngành và các xí nghiệp là 
tăng năng suât lao động, nâng cao hiệu 
suât sử dụng vồn, giảm bớt hàm lượng 
vật tư và hao phí năng lượng trên một 
đơn vị sản phẩm. Chỉ khi nào kêt hợp 
việc cải tiên những chỉ tiêu đó với việ 
nâng cao chât lượng sắn phẩm và các 
công việc được thực hiện thì người ta 
mới có thể đạt được những kêt quả 
cao. Dưới dạng tống quát, hiệu quả của 
nền sản xuât xã hội chủ nghĩa được biểu 
hiện bởi quan hệ tỷ lệ giữa thu nhập quồc 
dân với tổng sô hao phí lao động chung 
để sắn xuât ra nó và giá trị của vồn sắn 
xuât của nền kinh tê quôc dân (hao phi 
lao động và vôn sản xuât được quy thành 
thước đo thông nhât dựa vào những hè 
sõ định mức). Việc nâng cao hiệu quá của 
nền sản xuât xã hội liên quan đền những 
biên chuyến về chât trong nền kinh tề 
Những nhân tô chủ yêu đế nâng cao hiệu 
quá là phát triển sản xuât theo chiểu sâu. 
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Hiệu quả kinh tê của vồn đẩu tư cơ bản 


thực hiện rộng rãi cơ khí hóa tổng hợp 
và tự động hóa sản xuât, cũng như những 
phương hướng khác của tiền bộ khoa 
học - kỹ thuật, áp dụng tổ chức sản xuầt 
và lao động một cách khoa học, hoàn 
thiện cơ cầu nền kinh tề quồc dân, phát 
triển nhanh chóng những ngành bảo 
đảm đạt được hiệu quả kinh tê cao. 
Việc đạt hiệu quá kinh tê cao của vồn đầu 
tư cơ bản và kỹ thuật mới khi cải tố và hoàn 
thiện những xí nghiệp đang hoạt động, 
cũng như xây dựng những xí nghiệp mới; 
cải tiền những chỉ tiêu kinh tê- kỹ thuật 
và chầt lượng công việc của xí nghiệp 
và liên hiệp; thực hành chê độ tiêt kiệm 
trong tầt cả các khâu của nền kinh tê 
quôc dân và sản xuầt; nâng cao hiệu suầt 
đôi với mỗi một đơn vị của các nguồn 
vật tư, lao động và tài chính, tât cả những 
điểu đó có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Để sử dụng tôi đa các khả năng 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuât, 
người ta đang hoàn thiện việc quản lý 
kinh tê, kê hoạch hóa và toàn bộ cơ chề 
kinh doanh. Những nhân tô và biện pháp 
tăng hiệu quả sản xuât được thực hiện 
nhờ tính tích cực lao động của quần 
chúng và mở rộng phong trào thi đua 
xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao hiệu 
quả và chầt lượng công tác. 


HIỆU QUÁ KINH TÊ CỦA VIỆC 
ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚII-— chỉ 
tiêu về kềt quả áp dụng kỹ thuật mới, 
biểu hiện ở việc cải tiên hoạt động sản 
xuât của xí nghiệp, còn ở trình độ nền 
kinh tế quôc dân thì biếu hiện ở việc 
tăng thu nhập quồc dân. Hiệu quả kinh 
tề được đặc trưng bởi tỷ lệ giữa kêt quả 
đạt được do áp dụng kỹ thuật mới với 
những chỉ phí để tạo ra kỹ thuật đó. Hiệu 
quá kinh tề của nền kinh tề quồc dân 
trong việc áp dụng kỹ thuật mới nói lên 


mức độ có lợi của việc áp dụng kỹ thuật 
này nói chung đồi với nền kinh tê quôc 
dân hoặc mức độ thỏa mãn các nhu cấu 
xã hội. Hiệu quả hạch toán kinh tê chỉ 
rõ khi đạt được hiệu quả kinh tê quôc 
dân cuôi cùng, thì hoạt động hạch toán 
kinh tê của xí nghiệp của đơn vị sản 
xuât và đơn vị áp dụng kỹ thuật mới 
được cải thiện đền mức nào. 


HIỆU QUẢ KINH TÊ CỦA VỐN 
ĐẦU TƯ CƠ BẢN_— chí tiêu hiệu quả 
kinh tê quôc dân do vôn đầu tư cơ bản 
đem lại, biểu hiện bằng mức tăng thêm 
thu nhập quôc dân hay mức tăng tài sản 
cô định sán xuât với sô thời gian hao phí 
ít nhầt để sử dụng một khôi lượng vôn 
đầu tư cơ bản nhâầt định. Việc nâng cao 
hiệu quá kinh tề của võn đầu tư cơ bắn 
có ý nghĩa quyềt định đôi với việc bảo đắm 
tăng hiệu quả của nền sản xuât xã hội. 
Ở Liên Xô. theo Phương pháp mẫu thì 
hiệu quả của vôn đầu tưcơ bản HỌDT,p 
trong nền kinh tê quôc dân nói chung được 
đo bằng tỷ lệ giữa mức tăng thu nhập 
quôc dân (ATNOD) với sô vôn 
đầu tư cơ bản (DT,b)  quyềt định mức 
tăng đó trong tài sản cô định sản xuât 
hay với mức tăng tài sản cô định sản xuât 
(ATSea) 


HQDT,ÿ, = 


ATNQD 
DT— hoặc HỌDT(ÿp = 


cb ATSca ` 


Do chỗ tài sản cô định được tạo ra trong 
suôt thời gian dài, còn khôi lượng vồn 
đầu tư cơ bản trong thời gian đỏ thì 
thay đổi, cho nên hiệu quả của vồn đầu tư 
cơ bản có thể được đo chính xác hơn 
bằng chỉ tiêu thứ hai. Ngoài ra, người 
ta còn áp dụng chỉ tiêu hiệu quả tuyệt 
đồi của tài sản cô định. Trong trường 
hợp này, (HQDTep) được xác định như 
là tỷ lệ giữa mức tăng thu nhập quồc 


ATNỌOD 
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Hiệu suât sử dụng vồn 


dân với mức tăng tài sản cỗ định và /ả¡ 
sản lưu động. Đây là chỉ tiêu tổng quát 
nhầt và phán ánh hiệu quả của toàn bộ 
nền kinh tề quồc dân. Thời hạn xây dựng 
và nắm vừng năng lực sản xuầt có ý 
nghĩa to lớn đồi với việc nâng cao hiệu 
quá của vồn đầu tư cơ bắn. Điều đó đòi 
hỏi phái tính toán đền sự không ăn khớp 
tạm thời giữa các vôn đẩu tư cơ bản với 
hiệu quả đạt được, bới vì vồn đầu tư 
của năm đó không ánh hưởng ngay đền 
việc tăng thu nhập quôc dân, mà chí 
sau một thời gian nhầt định (theo ước 
tính thi thời gian đó là từ 1 đền 3 năm). 
Ngoài chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đôi, Phương 
pháp mẫu còn quy định cả việc định mức 
hiệu quá tương đồi, căn cứ vào thời hạn 
hoàn lại chi phí, vào việc so sánh vôn đầu 
tư cơ bắn với giá thành sản phẩm theo 
các phương án. Trái với thời hạn hoàn 
lại chi phí, định mức hiệu quả tương đôi 
phu thuộc vào khôi lượng tích lũy và 
nhu cẩu về võn đẩu tư cơ bản. Quy mô 
tích lũy cảng lớn thì định mức càng thâp, 
vả ngược lại, nhu cầu về vôn đầu tư 
cảng nhiều thì định mức càng lớn. Khi 
xác định hiệu quả của vôn đầu tư, trong 
tắt cá các cầp, người ta cũng áp dụng các 
chí tiêu hiệu suât sứ dụng vôn, hàm lượng 
võn vả hảm lượng vồn đầu tư của sản 
xuầt. Ánh hưởng đền việc nâng cao hiệu 
quá của võn đầu tư cơ bản có: cơ cầu 
ngành cúa chúng (thí dụ, tỷ lệ vôn đầu 
tư cơ bản vào các ngành công nghiệp 
tiên bộ nhât), sự thay đổi quan hệ tỷ lệ 
giữa vỗn đấu tư cơ bản cho xây dựng mới 
va cho việc mớ rộng, cái tổ và trang bị 
lạt kỹ thuất cho những xí nghiệp đang 
hoạt động. giám bớt việc xây dựng dở 
đang Việc cái tiên công tác kê hoạch 
hóa và tầng cường tác động của cơ chê 
kính doanh đến sự nắng cao hiệu quả 
của sản xuât vá chầt lượng công tác đòi 


hỏi phải thực hiện một loạt biện pháp 
nhằm nâng cao hiệu quả của vồn đầu tư 
cơ bản. Trong sô các biện pháp nảy có 
giảm khôi lượng công trình xây dựng đở 
dang tới định mức đã được quy định. cá: 
tiên hơn nữa cơ cầu võn đầu tư cơ bán. 
tăng tỷ trọng chi phí thiềt bị. Hiệu quá 
kinh tề quöc dân của võn đầu tư cơ bắn 
là một trong những ưu việt quan trọng 
nhầt của nền kinh tề xã hội chủ nghĩa có 
kề hoạch. Nó bảo đám tiềt kiệm các 
nguồn vật tư trong phạm vi toản xã hội 
Chề độ sở hữu tư bản chủ nghĩa tư nhận 
về tư liệu sản xuât, sự phát triển tự phát 
của nền kinh tê không những không tạo 
ra điều kiện đế bảo đảm hiệu quả kinh 
tê quôc dân, mà nhiều khi còn làm che 
vôn đầu tư cơ bản trong các xí nghiệp 
riêng biệt và trong các liên hiệp độc quyến 
mât hiệu quả. 


HIỆU SUÂT SỬ DỤNG VÔN— 
chí tiêu về hiệu quả sử dụng rải sán cò 
định sản xuât của xí nghiệp (ngành. nến 
kinh tê quôc dân). Trong phạm vi nến 
kinh tê quôc dân, mức hiệu suât sử dung 
vôn đặc trưng cho khôi lượng tống sứ: 
phẩm xã hội hoặc thu nhập quôc dân tính 
trên một đơn vị giá trị (l rúp) của tà 
sắn cô định đang hoạt động. Hiệu qui 
hoạt động của mỗi loại thiềt bị được 
đặc trưng bởi những chỉ tiêu nhầt định 
(đôi với tua-bin thì đó là sồ lượng k+r 
lô-oát giờ năng lượng đã sản xuầt ra. 
đôi với máy khoan thì đó là sồ lượng 
mét đã khoan, trong ngành luyện kim đen 
thì đó là chỉ tiêu sắn lượng thép trung 
bình một ngày đêm trên một mét vuông 
diện tích của đáy lò Mác-tanh, v. vì 
Việc nâng cao hiệu suầt sử dụng vồn l& 
một vân đề kinh tề quan trọng. Hiệu 
suât sử dụng vôn sản xuầt trực tiềp phù 
thuộc vào sô giờ công tác của thiết Bị 
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hiện có trong xí nghiệp. Vì vậy, điều rầt 
quan trọng là phải nâng cao hệ số ca, 
giảm bớt giờ chêt của máy móc và thiêt 
bị. sử dụng hợp lý diện tích sản xuãt. 
Trong điều kiện của chứ nghĩa xã hội 
phát triển, cùng với việc tăng thời gian 
hoạt động của tài sản cô định sản xuât, 
việc tăng cường sử dụng tài sắn đó. tức 
là nâng cao trình độ kỹ thuật của sản 
xuầt và tăng mức sử dụng tư liệu lao 
động trong một đơn vị thời gian, có một 
ý nghĩa quan trọng. Việc tăng hiệu suât 
sử dụng vồn phụ thuộc trực tiềp vào tính 
chính xác và tính tổ chức trong hoạt 
động của tập thế, vào tình hình ký ;uậi 
lao động, vào thái độ của người công 
nhân đồi với nghĩa vụ của mình. Việc 
nâng cao hiệu suât sử dụng vôn là biện 
pháp quan trọng nhầt nhằm tăng ;iệu 
quá cúa nền sản xuầt xã hội. Chỉ tiêu 
ngược lại với hiệu suầt sử dụng vôn là 
hảm lượng vồn của sản phẩm. Trong nền 
kinh tề quôc dân, mức hàm lượng vồn 
nói lên giá trị của tài sản cô định tính trên 
một đơn vị giá trị (I rúp) của tổng sản 
phẩm xã hội hoặc thu nhập quöc dân. 
Trong xí nghiệp, mức hàm lượng vôn 
được quyềt định bởi tỷ lệ giữa giá trị 
trung bình năm của vồn cô định sản 
xuầt và giá trị sản phắm do xí nghiệp 
sản xuẫt ra trong suôt năm. Chỉ tiêu 
hàm lượng vồn được sử dụng rộng rãi 
trong thực tê tính toán kê hoạch (thí dụ, 
trong khi tiên hành thiềt kề xây dựng 
những xí nghiệp mới, để xác định khôi 
lượng đầu tư cơ bản bố sung nhằm tăng 
thêm sắn lượng, v. v.). Giữa chỉ tiêu 
hiệu suầt sử dụng vồn với chí tiêu hàm 
lượng vồn có sự phụ thuộc nghịch đảo: 
hiệu suầt sử dụng vỗn càng cao thì trong 
những điểu kiện khác như nhau, 
hảm lượng vồn càng thầp, và ngược 
lại 


Hình thái giá trị 


HIỆU SUẦT VÔN ĐẦU TƯ-—_ 
một trong những chỉ tiêu về hiệu quá sử 
dụng vỗn đầu rư cơ bán dưới chú nghĩa 
xã hội. Chỉ tiêu hiệu suât vồn đầu tư đầy 
đủ (hiệu quả tuyệt đôi của vồn đầu tư 
cơ bán) của nền kinh tề quôc đân nói 
chung, của các vùng và các ngành kinh 
tê quôc dân, được xác định như là tỷ 
lệ của mức tăng thêm khôi lượng ru 
nhập quỗc dân hàng năm trong cơ cầu 
vật chât đã định của nó tính theo giá 
so sánh so với đại lượng vồn đầu tư cơ 
bản trong lĩnh vực sản xuầt vật chât. 
Chỉ tiêu hiệu suât vồn đầu tư là đại lượng 
ngược với chỉ tiêu hàm lượng vôn đẩu tư. 
Chỉ tiêu sau này được tính như tỷ sô 
giữa vôn đầu tư cơ bản với mức tăng 
thêm tổng sản lượng (xem thêm Hiệu 
quả kinh tề của vồn đầu tư: cơ bán). 


HÌNH THÁI GIÁ TRỊ — hình thái 
biểu hiện giá trị của hàng hóa trong những 
gian đoạn phát triển khác nhau của sản 
xuât hàng hóa và trao đổi. Giá rrị với tư 
cách là thuộc tính xã hội của hàng hóa, 
chỉ có thể biểu hiện ra khi đem so sánh 
một hàng hóa này với một hàng hóa khác 
trong quá trình trao đối. Sau khi tổng 
kềt rầt nhiều tài liệu về lịch sử trao đổi, 
lần đầu tiên C. Mác đã phân tích quá 
trình phát triển của hình thái giá trị. 
Quá trình phát triển đó trải qua những 
giai đoạn sau đây: 1) hình thái giản đơn, 
cá biệt hay ngẫu nhiên của giá trị: 2) hình 
thái toàn bộ hay mở rộng của giá trị: 
3) hình thái chung của giá trị; 4) hình thái 
tiền tệ của giá trị. Hình thái giản đơn, cá 
biệt hay ngẫu nhiên của giá trị là thuộc 
tính của giai đoạn phát triển đầu tiên của 
sản xuât hàng hóa, khi sản phẩm của lao 
động chỉ biền thành hàng hóa thông qua 
những hành vi trao đổi cá biệt và ngẫu 
nhiên. Trong hình thái giản đơn, giá 
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trị của một hàng hóa riêng biệt chỉ được 
biểu hiện một cách ngẫu nhiên ở một 
hàng hóa khác nào đó. Nó có thể được 
biếu hiện bằng phương trình sau đây: 
hàng hóa 4 = hàng hóa Ö. Trong trường 
hợp này, hai hàng hóa khác nhau — hàng 
hóa 4 và hàng hóa 8— đóng hai vai trò 
khác nhau. Hàng hóa 4 biểu hiện giá trị 
của mình ở hàng hóa Ö, vì vậy nó đóng 
vai trò tích cực và thế hiện ở hình thái 
tương đôi của giá trị. Hàng hóa # là vật 
để biểu hiện giá trị của hàng hóa 4, 
đóng vai trò tiêu cực và thể hiện ở hình 
thái ngang giá. Việc hình thái giản đơn, 
cá biệt hay ngẫu nhiên của giá trị biên 
thành hình thái toàn bộ hay mở rộng 
được quyêt định bởi sự phát triển của 
phân công lao động xã hội, sự phát triển 
sắn xuât vả sự phát triển hơn nữa của trao 
đổi. Cùng với sự phân công lao động xã 
hội lớn lần thứ nhât—chăn nuôi tách 
khỏi trồng trọt,— việc trao đổi ít nhiều 
cũng có tính chât đều đặn. Lúc bây giờ, 
một sán phẩm nào đó của lao động, chẳng 
hạn như gia súc, được trao đổi không 
phái dưới dạng đặc biệt, mà thường được 
trao đối với nhiều hàng hóa khác. Thuộc 
tính của giai đoạn trao đổi đó là hình thái 
toàn bộ hay mớ rộng của giá trị: hàng 
hóa 4 = hàng hóa Ö hay = hàng hóa C, 
v. v.. Cùng một hàng hóa (4) bắt đầu 
biếu hiện giá trị của mình không 
phá ở một hàng hóa cá biệt 
nào đó, mà là ở một loạt hàng hóa 
khác. Một loạt hàng hóa biểu hiện ra 
với tính cách là vật ngang giá, trong đó 
mỗi một hàng hóa là một trong nhiều vật 
ngang giá, không phải là vật ngang giá 
ngẫu nhiên, mả là vật ngang giá đặc 
biệt (cùng với nhiều hàng hóa khác). 
Trong hình thái toàn bộ hay mở rộng của 
giá trị. tính chât xã hội của lao động thế 
hiện trong hàng hóa, được biểu hiện một 


cách rõ ràng hơn, vì rằng giá trị không 
phải biếu hiện ở một hảng hóa duy nhất 
nào đó, mà là ớ một loạt hàng hóa khác 
Tính chính xác của quan hệ tý lệ vế sẽ 
lượng giữa những hàng hóa đem trao 
đổi ngày càng có ý nghĩa to lớn. Do sự 
phân công lao động xã hội và sự phát 
triển sản xuât hàng hóa, trao đổi biền 
thành một sự bức thiêt thường xuyếz 
đôi với người sản xuât hàng hóa. Trong 
thê giới hàng hóa tách ra một hảng hóa 
mà tât cá các hàng hóa khác có thế trao 
đổi lây hàng hóa đó, tức là vật øðgang gi 
chưng. Đặc điểm của giai đoạn phát 
triển đó của trao đổi là hình thái chung của 
giá trị: 


hàng hóa B = 

hàng hóa C = hàng hóa A. 
hàng hóa D = } 

Lúc bây giờ, giá trị của tầt cả các hàng 
hóa đều biểu hiện một cách thông nhật ở 
giá trị sử dụng của một hàng hóa đóng 
vai trò vật ngang giá chung. Vật ngang giá 
chung, đó là hàng hóa có khả năng trực 
tiêp trao đổi với tât cá các hàng hóa khác. 
Giá trị sử dụng của hàng hóa đó trở 
thành hình thức biếu hiện chung của 
giá trị đôi với toàn bộ thê giới hàng hóa; 
lao động cụ thể bao hàm trong vật ngang 
giá là hình thức biểu hiện chung của lao 
động của con người nói chung; vật ngang 
giá chung là sự thể hiện trực tiềp của lao 
động xã hội. Sản phẩm biểu hiện ra chủ 
yêu với tính cách là hàng hóa, nghĩa là 
nó được sản xuât ra chủ yêu để trao đổi. 
bát đầu đóng vai trò vật ngang giá chung 
Ở một sô dân tộc, lúc đầu vật ngang giá 
chung đó là gia súc, ở một sô dân tộc khác 
là lông thú và da, và ở một sô dân tộc 
khác nữa là ngà voi, muôi, v. v.. Cùng 
với việc mở rộng trao đổi và vượt ra 
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ngoài giới hạn thị trường địa phương, 
cuỗi cùng vai trò của vật ngang giá chung 
được cô định lại ở vàng. Hình thái chung 
của giá trị được thay bằng hình thái tiền 


tỆ: 
} x Vảng. 


Do thói quen của xã hội, một hàng hóa 
mà hình thái vật ngang giá gắn chặt 
với hình thái tự nhiên của nó, đã hoạt 
động với tư cách là /¿ề rệ. 


hàng hóa Á = 
hàng hóa B = 
hàng hóa C = 


V.V.., 


HÌNH THÁI KINH TÊ-XÃ HỘI— 
một loại hình lịch sử của xã hội, phát 
triển trên cơ sở một phương thức sản 
xuâ:t nhầt định; một phương thức sản 
xuât nhâãt định trong lịch sử với kiên trúc 
thượng tầng tương ứng với nó. Khái 
niệm hình thái kinh tề-xã hội, lần đầu 
tiên được C. Mác nêu lên, là cơ sở cho 
nhận thức duy vật về lịch sử. Nó cho phép 
xem xét sự phát triển của xã hội loài người 
với tư cách là một quá trình có tính quy 
luật của sự thay thê một hình thái kinh 
tÈ-xã hội này bằng một hình thái kinh 
tÈ-xã hội khác, tiền bộ hơn, cho phép 
hiểu được tính tâầt yêu của bước quá độ 
cúa loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa cộng sản. Trong lịch sử đã có năm 
hình thái kinh tê - xã hội: công xã nguyên 
thủy, chim hữu nô lệ, phong kiên, tư 
bản chú nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. Cơ 
sớ cúa mỗi hình thái là một phương thức 
sản xuât nhât định, phương thức này là sự 
thông nhât giữa /c lượng sản xuầi và 
quan hệ sán xuầt. Toàn bộ các quan hệ sản 
xuầt tạo thành cơ sở hạ tầng kinh tê của 
hình thái, là các quan hệ xã hội hình thành 
giữa người với người trong quá trình 


sắn xuât, trao đối, phân phôi và tiêu dùng 
của cải vật chât. Xét cho cùng thì cơ sở 
hạ tầng kinh tê quyềt định kiền trúc 
thượng tầng chính trị và pháp luật, các 
hình thái ý thức xã hội, các quan hệ tư 
tưởng, kêt cầu xã hội của xã hội, các hình 
thức gia đình, sinh hoạt, v. v.. Sự phát 
sinh và phát triển mỗi hình thái kinh tê - 
xã hội phục tùng những quy !uật kinh tê 
riêng (đặc thù), cũng như những quy luật 
kinh tê chung, gắn liền chặt chẽ với nhau. 
Những quy luật riêng (đặc thù) hoạt 
động ở giai đoạn này hay giai đoạn khác 
của sự phát triển kinh tê và quyêt định sự 
phát triển đó cho đền tận bước chuyền lên 
một trình độ mới. Những quy luật kinh tê 
chung gắn các hình thái kinh tê-xã hội 
thành một quá trình phát triển thông nhât 
của loài người. Một quy luật chung như 
thê cho tầt cá các hình thái kinh tê - xã hội 
là quy luật quan hệ sản xuât phù hợp với 
tính chât và trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuât. Mỗi một hình thái kinh 
tề-xã hội đều trải qua những thời kỳ 
hoặc những giai đoạn phát triển của nó, 
Ví dụ, chủ nghĩa tư bản trước độc quyền 
chuyển sang giai đoạn của chủ nghĩa đề 
quôc. Trong một giai đoạn phát triển nhầt 
định của hình thái kinh tê-xã hội đồi 
kháng nảy -sinh sự xung đột giữa lực 
lượng sản xuât và quan hệ sản xuầt, điều 
này gây nên sự cần thiềt phải thay thê 
phương thức sản xuầt cũ bằng một 
phương thức sản xuât mới, tiền bộ hơn. 
Trong các hình thái kinh tề-xã hội đôi 
kháng dựa trên chề độ tư hữu về tư liệu 
sản xuât, phương thức sắn xuât mới 
được xác lập do kềt quả của cuộc 
đâu tranh giai cấp và cuộc cách mạng 
xã hội được thực hiện dưới sự lãnh đạo 
của giai cầp tiên tiền Chủ nghĩa 
tư bán là hình thái đồi kháng cuôi cùng 
dựa trên cơ sớ người bóc lột người, nó 
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‹(kêt thúc tiền sử của xã hội loài người» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, 
tiềng Nga, t. 13, tr. 8). Thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi về căn 
bắn tính chât của sự phát triển lịch sử, mở 
ra một thời kỳ mới, thời kỳ quá độ của 
loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa cộng sản. Trong sự phát triển của 
mình, hình thái cộng sản chủ nghĩa trải 
qua hai giai đoạn —chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản; đền lượt mình, xã hội 
xã hội chủ nghĩa lại trải qua hai giai đoạn 
trong sự vận động tiên lên chủ nghĩa cộng 
sản: chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng 
về cơ bản và chú nghĩa xã hội phát triển. 
Hiện nay, Liên Xô đã bước vào giai đoạn 
của chú nghĩa xã hội phát triển. Giai đoạn 
này đã mớ ra một địa bàn rộng lớn cho sự 
hoạt động của các quy luật kinh tê của chủ 
nghĩa xã hội; tạo ra cơ sở vật chât-kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, hoàn thiện 
các quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, xóa 
bó những khác biệt giữa các giai câp, giữa 
thành thị và nông thôn, giữa lao động 
chân tay và lao động trí óc. Xã hội xã hội 
chú nghĩa phát triển cũng đang được xây 
đựng thành công ở một sô nước khác 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 


HOẠT ĐỘNG KỀ HOẠCH CHUNG 
CÚA CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN 
HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH 
TẾ hình thức cơ bản nhằm tổ 
chức sự hợp tác và điều tiêt sự phân công 
lao động quôc tê xã hội chú nghĩa trong 
khuôn khổ cúa Hội đồng tương trợ kinh 
tễ. Hinh thức này đóng vai trò chủ đạo 
trong sô những hình thức hợp tác kinh tê 
khác giữa các nước thành viên HĐTTKT. 
Hoạt động kê hoạch chung phán ánh 
những yêu cấu khách quan của gwy luật 
phát triển có kề hoạch và cân đôi nền kinh 


tề quôc dân, mà sau khi hệ thông xã hội 
chủ nghĩa thê giới hình thành thi hoạt 
động của quy luật này đã vượt ra ngoải 
biên giới quôc gia. Quy mô quôc tê của sự 
tác động của quy luật này đòi hỏi phải kết 
hợp hài hòa những lợi ích quôc tê và dân 
tộc của các nước xã hội chủ nghĩa, phái 
phát triển có phôi hợp nền kinh tê của các 
nước đó nhằm hình thành những tố hợp 
kinh tê dân tộc có hiệu quả cao và cơ cầu 
kinh tê hợp lý của toàn bộ cộng đồng. Các 
kê hoạch của mỗi nước là cơ sở xuât phát 
của hoạt động kê hoạch chung. Những bộ 
phận tương ứng của các kê hoạch này rồt 
cuộc tạo ra một hệ thông các chỉ tiêu vả 
nguồn vôn được phôi hợp với nhau, cần 
thiêt để thực hiện các biện pháp liên kềt. 
Tuy nhiên, hoạt động kê hoạch chung lại 
khác với việc kê hoạch hóa xã hội chú 
nghĩa trong các nước riêng biệt. Hoạt 
động này không phải do một cơ quan lãnh 
đạo duy nhât thực hiện, mà là do những cơ 
quan trung ương quản lý kinh tê của các 
nước xã hội chủ nghĩa có chú quyển. Mỗi 
nước trong cộng đồng đều tham gia vảo 
những biện pháp mà họ quan tâm đền. 
Hệ thông hoạt động kê hoạch chung đã 
hình thành, bao gồm: sự phôi hợp các kè 
hoạch kinh tê quôc dân, góp ý kiền lẫn nhau 
về các vần đề cơ bản của chính sách kinh 
tê và khoa học - kỹ thuật, xây dựng các 
chương trùnh hợp tác dài hạn có mục tiêu 
nhiều bên trong các ngành sản xuât chú 
chôt, v. v.. Nhờ có Kê hoạch phôi hợp 
các biện pháp liên kêt nhiều bên của các 
nước thành viên HĐTTKT, nên việc giải 
quyêt các vân đề kinh tê và khoa học -k} 
thuật quan trọng và phức tạp nhât đang 
được phát triển có kêt quả. Lần đấu 
tiên, kê hoạch này đã được sử dụng trong 
việc tổ chức hợp tác giữa các nước thảnh 
viên HĐTTKT vào những năm 1976- 
1980. Trong khuôn khổ của Kê hoạch 
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phôi hợp các biện pháp liên kêt nhiều bên, 
với những nỗ lực chung, người ta đã xây 
đựng được ông dẫn hơi đôt «Liên minh›, 
Nhà máy liên hợp giây- xen-luy-lô-dơ 
U-xti-I-lim và Nhà máy liên hợp làm 
giàu quặng amiăng Kiêm-bay. Sự cần 
thiềt phải hợp nhât những nỗ lực của các 
nước thành viên HĐTTKT nhằm nhanh 
chóng đạt được những kêt quả khoa học - 
kỹ thuật tiên tiên, tăng năng suât lao 
động, bảo đảm khả năng cạnh tranh trên 
các thị trường thê giới, đã tạo ra hình 
thức hợp tác mới trong lĩnh vực hoạt 
động kê hoạch—kê hoạch hóa chung 
những ngành công nghiệp và loại hỉnh 
sản xuât riêng biệt. Trong chương trình 
nghị sự có đề ra những vân đề như: làm 
nhích lại gần nhau các cơ câu cơ chê kinh 
doanh, phát triển hơn nữa những môi liên 
hệ trực tiềp giữa các bộ, các liên hiệp và 
các xí nghiệp tham gia sự hiệp tác, tức là 
phôi hợp các công cụ của chính sách kinh 
tê dân tộc đảm bảo sự tham gia có hiệu 
quả của các nước vào quá trình liên kêt. 


HỒ SƠ CỦA XÍ NGHIỆP— giây tờ 
nêu lên một cách tổng hợp những hình 
thức chủ yêu của toàn bộ hoạt động kinh 
doanh của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. 
Nó chứa đựng những sô liệu khách quan 
Yể sự có mặt và việc sử dụng năng lực sản 
xuât và thiêt bị (hệ sô ca, hệ sô sử dụng, 
v. v.); về trình độ kỹ thuật và chât lượng 
sán phẩm sản xuât ra; về khôi lượng vồn 
đầu tư cơ bản, sự có mặt, việc đưa vào 
vận hành và những chỉ tiêu hiệu quả của 
tài sắn cô định (hiệu suât sử dụng vôn, 
mức trang bị, v. v.); về tiêu dùng và tiêu 
hao những loại nguyên liệu, vật liệu, bán 
sán phẩm, nhiên liệu, điện năng chủ yêu; 
về những chí tiêu tài chính (tổng sô lợi 
nhuận trong bảng cân đôi, doanh lợi, tc 
độ chu chuyển của vôn lưu động, quỹ 


kích thích kinh tê) và về trình độ tổ chức - 
kỹ thuật của sản xuât (cơ khí hóa và tự 
động hóa toàn bộ, tỷ trọng công nhân làm 
lao động thủ công, những biện pháp nhằm 
hoàn thiện quản lý và kỹ thuật mới, v. v.). 
Trong hồ sơ của xí nghiệp còn có một 
phần nêu lên nguồn lao động và sự phát 
triển của tập thế về mặt xã hội (năng suât 
lao động, sử dụng thời gian lao động, tiền 
lương bình quân tháng và việc tăng tiền 
lương, trình độ bảo đảm cho những người 
lao động của xí nghiệp về nhà ở, vườn 
trẻ, nhà gửi trẻ, quy mô quỹ khuyên khích 
vật chât, biện pháp văn hóa - xã hội và xây 
đựng nhà ở đôi với mỗi một người lao 
động, v. v.) và những chỉ tiêu nêu lên 
việc bảo vệ môi trường xung quanh: sự có 
mặt những công trình làm sạch, mức độ 
sử dụng hợp lý các nguồn nước, khoáng 
sản có ích và phê liệu rắn, chi phí về các 
biện pháp nhằm bảo vệ thiên nhiên. Khi 
cần thì trong hổ sơ còn có những chỉ 
tiêu bổ sung phản ánh tính chât đặc thù 
của ngành (xí nghiệp) tương ứng. Hồ sơ 
của xí nghiệp được lập một cách chính 
xác và khách quan cho phép xây dựng 
được kê hoạch 5 năm và kê hoạch hàng 
năm một cách có căn cứ kinh tê, xóa bỏ 
tình trạng mât cân đôi trong sự phát 
triển của các xí nghiệp và ngành, sử dụng 
tôt hơn các nguồn lao động và vật tư, 
nâng cao hiệu quả sử dụng vôn sản xuât. 
Tập thẻ của các xí nghiệp có thể sử dụng 
những sô liệu của hồ sơ nhằm tìm kiêm 
nguồn dự trữ đề sản xuât sản phẩm bổ 
sung và xây dựng các kê hoạch hưởng 
ứng, xác định những phương hướng chủ 
yêu để nâng cao hiệu quả sản xuât và chầt 
lượng công tác. Ở Liên Xô, hồ sơ do các 
liên hiệp và xí nghiệp sản xuât—ở đó 
Điều lệ về xí nghiệp quôc doanh xã hội 
chủ nghĩa được áp dụng — lập ra. Cơ sở 
để lập ra hồ sơ là những sô liệu về tình 
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hình sản xuât, những chỉ tiêu tổng kêt về 
hoạt động kinh doanh trong năm báo cáo. 
Hàng năm, những sô liệu của hồ sơ được 
chính xác hóa dựa trên việc phân tích 
những khả năng sản xuât hiện có và các 
nhiệm vụ sắp tới. Toàn bộ tập thế lao 
động, tầt cả các cơ quan của xí nghiệp 
đều tích cực tham gia vào việc lập hồ sơ. 


HỘI ĐỒNG TƯƠNG TRỢ KINH 
TÊ— tổ chức kinh tê quôc tê của cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa, được 
xây dựng trên cơ sở một loại hình quan 
hệ kinh tê mới, trên nguyên tắc hợp tác 
anh em và chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ 
nghĩa, trên sự bình đẳng hoàn toàn và 
giúp đỡ lẫn nhau theo tình đồng chí của 
tât cả những nước tham gia tổ chức đó. 
Hội đồng tương trợ kinh tê thành lập năm 
1949. Hiện nay, tham gia Hội đồng với tư 
cách thành viên có: Ba Lan, Bun-ga-ri, 
Cu-ba, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung- 
ga-ri, Liên Xô, Mông Cổ, Ru-ma-ni, 
Tiềp Khắc, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Từ năm 1964, Nam Tư tham 
dự công việc của HĐTTKT về những 
vần đề mà các bên cùng quan tâm. Những 
đại biểu của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Triều Tiên, Lào, Ăng-gô-la, Ê-ti-ô-pi-a, 
Áp-ga-ni-xtan, Mô-dăm-bích, Cộng hòa 
Dân chú Nhân dân Y-ê-men tham gia vào 
công việc của một sô ‹ơ quan của Hội 
đồng với tư cách quan sát viên. Hội đồng 
tương trợ kinh tê là một tổ chức công 
khai. Hợp tác với Hội đồng trên cơ sở 
những hiệp nghị tương ứng có Phần Lan, 
Irắc và Mê-hi-cô. Việc thành lập Hội 
đồng tương trợ kinh tê đã góp phần thúc 
đây sự táng cường phán công lao động 
quỗc tê xã hội chú nghĩa, mở rộng hơn 
nữa sự hợp tác kinh tê giữa các nước xã 
hội chú nghĩa. Theo điều lệ của HĐTTKT, 
mục đích chú yêu của nó là bằng cách hợp 
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nhât và phôi hợp các nỗ lực, thúc đây sự 
phát triển một cách có kề hoạch nền kinh 
tê quôc dân, đẩy nhanh tiên bộ kinh tề và 
kỹ thuật, nâng cao trình độ công nghiệp 
hóa của các nước có nền công nghiệp kém 
phát triển, không ngừng tăng năng suầt 
lao động và nâng cao phúc lợi của nhân 
dân các nước thành viên. Cơ quan cao 
nhât của HĐTTKT là khóa họp của Hội 
đồng, còn cơ quan châp hành chủ yêu 
của nó là Ban châp hành HĐTTKT; 
thành viên của Ban châp hành là các phó 
thủ tướng chính phủ của mỗi nước thành 
viên. Các ủy ban và các ban thường trực 
của HĐTTKT gồm có đại biểu của mỗi 
nước thành viên, có nhiệm vụ để xuât 
những biện pháp và chuẩn bị những kiền 
nghị về việc hợp tác kinh tê và khoa học- 
kỹ thuật trong các ngành khác nhau hay 
trong những vân đề nhât định. Các ban 
thường trực lập ra các tổ công tác và các 
cơ quan giúp việc khác. Năm 1971 thành 
lập Ủy ban hợp tác trong lĩnh vực hoạt 
động kê hoạch và Ủy ban hợp tác khoa 
học - kỹ thuật; năm 1974 thành lập Ủy 
ban hợp tác trong lĩnh vực cung ứng vật 
tư- kỹ thuật. Cơ quan châp hành -hành 
chính của HĐTTKT là Ban thư ký đóng 
trụ sở ở Mát-xcơ-va. Trong khuôn khổ 
HĐTTKT đã thành lập Wgán hàng hợp 
tác kinh tề quỗc tê và Ngán hàng dâu tư 
quôc tê. Nguyên tắc chủ quyền bình đẳng 
của các nước thành viên được đảm bảo 
bằng sô người đại diện ngang nhau của 
các nước trong Hội đồng, bằng sự nhâầt 
trí của tât cả các nước hữu quan khi thông 
qua những khuyên nghị và quyêt định, 
bằng quyền hạn và nghĩa vụ ngang nhau 
của các nước trước Hội đồng và trong 
các quan hệ qua lại với nhau. HĐTTKT 
tiên hành một khôi lượng lớn công tác về 
tổ chức và phát triển những môi liên hệ 
chặt chẽ giữa các nước anh em, về phát 
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triển toàn diện những hình thức hợp tác 
kinh tế khác nhau giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa, phôi hợp hoạt động kê hoạch 
chung, hiệp tác hóa và chuyên môn hóa 
sản xuâầt, hợp tác khoa học-kỹ thuật, 
cùng nhau xây dựng và sử dụng các công 
trình công nghiệp và vận tải, xúc tiên 
việc trao đổi hàng hóa và thanh toán quôc 
t, v. v.. Trong bước đầu hoạt động, 
HĐTTKT đã tập trung nỗ lực chủ yêu 
vào việc phát triển mậu dịch giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa. Về sau, việc phôi 
hợp các kề hoạch kinh tề quôc dân của các 
nước thành viên ngày càng trở thành 
phương hướng chủ yêu trong công tác 
của HĐTTKT. Hội đồng tương trợ kinh 
tê tiền hành một khôi lượng lớn công tác 
nhằm chuẩn bị những khuyên nghị về 
việc mở rộng hơn nữa chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa quôc tê sản xuât, nghiên cứu 
các vần đề khoa học-kỹ thuật là đồi 
tượng quan tâm chung, giúp các nước 
thành viên nghiên cứu và thực hiện những 
biện pháp chung nhằm phát triển công 
nghiệp, nông nghiệp, vận tải và sử dụng 
có hiệu quả nhât những vôn đầu tư cơ 
bản mả các nước thành viên dùng vào 
việc phát triển công nghiệp cũng như xây 
dựng những công trình quan trọng nhât, 
nhằm trao đổi những thành tựu khoa 
học - kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuât 
tiên tiên, v. v.. Một giai đoạn quan trọng 
mới trong sự phát triển của các nước 
thành viên là việc thông qua trong năm 
1971 Chương trình tổng hợp về việc tăng 
cường và hoàn thiện hơn nữa sự hợp tác 
và phát triển liên kêt kinh tê xã hội chủ 
nghĩa giữa các nước thành viên đề ra cho 
một thời kỳ dài IŠ5-20 năm. Chương 
trình này bao gồm sự hợp tác giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực sản 
xuãt vật chât, khoa học và kỹ thuật, ngoại 
thương và bao gồm việc cùng nhau khai 


6-758 


thác tài nguyên thiên nhiên vì lợiíchchung, 
cùng nhau xây dựng những tổ hợp công 
nghiệp lớn nhằm thỏa mãn những nhu 
cầu của tât cả các nước tham gia xây 
dựng, việc hiệp tác trong nhiều năm giữa 
các xí nghiệp và một loạt ngành công 
nghiệp của các nước anh em. Trong những 
năm 70, sự hoạt động kê hoạch chung của 
các nước thành viên có thêm nhiều hình 
thức mới. Bên cạnh sự phôi hợp các kê 
hoạch kinh tê quôc dân, người ta thực 
hiện việc kê hoạch hóa chung trong một 
sô ngành riêng biệt, lập ra những kê hoạch 
về các biện pháp liên kêt nhiều bên, những 
chương trình dài hạn có mục tiêu về sự 
hợp tác trong những lĩnh vực quyêt định 
của nền sản xuât vật chât. Trong chương 
trình nghị sự có nhiệm vụ bổ sung việc 
phôi hợp các kề hoạch bằng sự nhât trí 
trong chính sách kinh tê nói chung. Ngày 
nay, cộng đồng xã hội chủ nghĩa của các 
nước tập hợp trong HĐTTKT là một lực 
lượng kinh tê năng động nhât trên thê 
giới, là một nhân tô chủ đạo của chính 
trị thê giới. Trong mười năm 1970 - 1980, 
nhịp độ phát triển kinh tê của các nước 
thành viên cao hơn hai lần so với các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Các 
nước thuộc cộng đồng xã hội chủ nghĩa là 
một nhóm nước phát triển năng động 
nhât trên thê giới. Xét về tiểm lực kinh tê 
thì các nước xã hội chủ nghĩa là thành 
viên HĐTTKT vượt cả Mỹ lẫn nhóm 
nước Tây Âu tập hợp trong Liên minh 
kinh tề châu Âu. Trong khi phát triển sự 
hợp tác kinh tê và khoa học - kỹ thuật với 
nhau cũng như với các nước đang phát 
triển và các nước tư bản chủ nghĩa, các 
nước thành viên HĐTTKT tiền hành 
hoạt động quôc tê tích cực nhằm củng cồ 
hỏa bình, tăng cường vị trí của chủ nghĩa 
xã hội thê giới, ủng hộ cuộc đầu tranh của 
các dân tộc vì tiên bộ xã hội. 
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«HỘI TỤ» [THUYÊT]— thuyềt tư 
sản khẳng định rằng, do sự phát triển tiên 
hóa và sự thâm nhập lần nhau giữa chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, nên 
dường như đang xuât hiện một xã hội 
thông nhầt nào đó dựa trên cơ sở kềt hợp 
những tính chầt tích cực của cả hai hệ 
thông kinh tê - xã hội. Kẻ chủ trương nỗi 
tiềng nhầt thuyềt đó là những nhà kinh tê 
học Mỹ P. Xô-rô-kin, Gi. K. Ghen-bơ- 
rềt và nhà kinh tê học Hà Lan I-a. Tin- 
béc-ghen. Thuyêt chội tụ» không phải là 
một hệ thông các quan điểm chặt chẽ, 
thông nhầt. Có ba quan điểm về vân đề là 
trong hệ thồng nào đang diễn ra những sự 
biền đối: một sô người cho rằng trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa đang diễn ra những sự 
biền đối theo hướng nhích lại gần chủ 
nghĩa tư bản; một sô người khác lại cho 
rằng trong chủ nghĩa tư bản đang có sự 
biền đổi theo hướng nhích lại gần chủ 
nghĩa xã hội ; sô người thứ ba khẳng định 
rằng trong cả hai hệ thông đều diễn ra sự 
tiền hóa. Và khi bàn tới những con đường 
hội tụ thì cũng không có sự thông nhât. 
Nhiều người chủ trương thuyêt này đã 
dựa vào cuộc cách mạng khoa học -kỹ 
thuật, vào sự phát triển của nền sản xuât 
lớn và những đặc điểm của việc quản lý 
nền sắn xuât lớn vồn có của cả hai hệ 
thông đó do cuộc cách mạng khoa học- 
kỹ thuật quyêt định. Cũng không ít người 
nhần mạnh tới sự phát triển của việc kê 
hoạch hóa nhà nước, sự kêt hợp kê hoạch 
hóa với cơ chê thị trường. Một sô người 
cho rằng sự hội tụ diễn ra theo tât cả các 
hướng: trong linh vực kỹ thuật, chính 
trị, trong cơ cầu xã hội và trong hệ tư 
tướng. Những sự bãt đồng còn thể hiện 
cả trong khi xác định những kêt quả cuôi 
cùng cúa sự hội tụ. Đa sô tác giả của 
thuyết nảy đi tới kêt luận về sự tổng hợp 
hai hệ thông, về sự xuât hiện một xã hội 
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thông nhầt khác với cả chủ nghĩa tư bắn 
lần chủ nghĩa xã hội. Một quan điểm 
khác giả định sự bảo tồn cá hai hệ thông 
nhưng dưới dạng biên đối đáng kế 
Nhưng, bằng cách này hoặc cách khác 
tầt cá bọn họ đều hiểu hội tụ là chú nghìa 
tư bản áp đảo chủ nghĩa xã hội. Sai lắm 
chủ yêu của mọi biền tướng của thuyề: 
chội tụ» là ở chỗ nó coi nhẹ bản chãt kinh 
tê - xã hội của cả hai hệ thông. mà về cản 
bản, bản chât đó là khác nhau. Nều như 
sớ hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân dựa 
trên sự bóc lột, thì sở hữu xã hội chú 
nghĩa lại hoàn toàn loại trừ sự bóc lột đó 

Các nhà kinh tê học tư sản lây một sô đặc 
điểm bên ngoài, giông nhau về hình thức. 
như là việc áp dụng kỹ thuật mới, những 
thay đổi trong quản lý sản xuât, những 
yêu tô của kề hoạch hóa, để làm cơ sở cho 
thuyềt của họ. Song, xét về nội dung, về 
mục đích và kềt quả kinh tê - xã hội, trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội thì những đặc 
điểm đó khác biệt một cách sâu sắc và cơ 
bản. Do những khác biệt có tính nguyễn 

tắc về bản chât kinh tê - xã hội của hai hệ 
thông, nên không thể có sự hợp nhầt 

giữa chủ nghĩa tư bản với chủ nghĩa xã 

hội. Thuyêt chội tụ» nhằm gây cho quần 

chúng lao động ảo tưởng về khả năng 

từng bước thủ tiêu những mâu thuẫn đồi 

kháng của chủ nghĩa tư bản trong khuôn 

khổ hệ thông đó, lôi kéo họ ra khỏi cuệ& 

đầu tranh cách mạng. 


HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CÁC 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CÁC 
NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN — những 
môi liên hệ kinh tê muôn hình muôn vẻ 
giữa hai nhóm nước nói trên, nhằm giúp 
đỡ xây dựng nền kinh tê dân tộc trong 
các nước đang phát triển. Trong thời gian 
15-20 năm qua, giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có Liên Xô, và các nước 
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đang phát triển, những môi liên hệ kinh 
tề chặt chẽ đã được thiềt lập. Góp phần 
vào việc đó có sự phát triển kinh tê mạnh 
mề của hệ thồng xã hội chủ nghĩa thề giới 
và việc giành độc lập về chính trị của một 
nhóm lớn các nước trước đây là thuộc 
địa. Xét về bản chât thì đó là mỗi liên hệ 
kiểu mới, khác về căn bản so với các quan 
hệ kinh tề có trong thề giới tư bản chủ 
nghĩa. Trong chính sách kinh tê của mình 
đồi với các nước đang phát triển, Liên 
Xô và các nước khác trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa hềt sức ủng hộ các lực lượng 
chủ trương đi theo con đường phát triển 
xã hội chủ nghĩa của các nước mới được 
giải phỏng. Môi quan hệ giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa với các nước châu Phi và 
châu Á đã bước vào con đường phát 
triển không tt bản chủ nghĩa, đang trở 
nên ngày càng đa dạng. Để giải quyêềt vân 
đề độc lập về kinh tề và xóa bỏ tình trạng 
lạc hậu về kinh tê của các nước đang phát 
triển, Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác giúp đỡ họ rầt nhiều nhằm 
phát triển toàn diện nền kinh tề, trước hêt 
là nhằm xây dựng một nền công nghiệp 
hiện đại. Những công trình công nghiệp 
được xây dựng tại các nước đang phát 
triển với sự giúp đỡ của Liên Xô trong 
nhiều trường hợp là cơ sở của sự phát 
triển công nghiệp dân tộc. Hình thức 
quan trọng của sự hợp tác kinh tê giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với các nước 
đang phát triển là cho các nước đó vay 
tiền với những điều kiện rầt ưu đãi. Những 
khoản tiền vay này được sử dụng để xây 
dựng những công trình kinh tê quôc dân 
to lớn và là phương tiện đề củng cô khu 
vực kinh tê nhà nước. Sự giúp đỡ của các 
nước xã hội chủ nghĩa trong việc đảo tạo 
đội ngũ các cán bộ lành nghề, trước hêt là 
bằng cách đào tạo họ tại các trường đại 
học và trường trung học chuyên nghiệp, 
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đóng vai trò to lớn trong sự phát triển 
kinh tề của các nước mới được giải phóng 
và trong tiền bộ kỹ thuật của các nước đó, 
Các nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê đã lập ra một quỹ học bống để 
ủng hộ các nước đang phát triển trong 
việc đào tạo đội ngũ cán bộ của đầt nước 
thông qua trường đại học của các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê. 
Các nước xã hội chủ nghĩa cũng giúp đỡ 
phát triển hệ thông giáo dục đại bọc và 
trung học ngay trong chính các nước 
mới được giải phóng. Các nước xã hội 
chủ nghĩa râầt chú ý đền việc đào tạo đội 
ngũ công nhân lành nghề. Công tác đó 
được tiền hành trên thực tê ở tât cả các 
công trình xây dựng với sự giúp đỡ của 
Liên Xô và các nước xã hội chú nghĩa 
khác. Việc buôn bán hai bên cùng có lợi 
ngày càng được phát triển rộng rãi giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
đang phát triển, là một lĩnh vực năng 
động nhât của /ơng mại quôc tê. Các 
nước xã hội chủ nghĩa cung câầp cho các 
nước đang phát triển nhiều loại máy móc 
và thiêt bị cần thiêt để phát triển công 
nghiệp và giao thông vận tải, để cơ khí hóa 
nông nghiệp, v. v.. Đồng thời, những mỗi 
liên hệ kinh tê với các nước đang phát 
triển tạo điều kiện cho Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác giải quyềt 
những vần đề kinh tê của mình và nhận 
được từ các nước đó một sô hàng hóa 
cần thiềt. Những hình thức hợp tác giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa và các nước 
đang phát triển như hợp tác khoa học - kỳ 
thuật, trong đó có việc thực hiện những 
công trình nghiên cứu khoa học chung, 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản xuầt, 
xây dựng những công trình trên nguyên 
tắc có bù lại, thành lập những công ty hỗn 
hợp, v. v. ngày càng được phát triển. Sự 
hợp tác kinh tê nhiều mặt với các nước 
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xã hội chủ nghĩa là nhân tô quan trọng để nước ầy trong cuộc đầu tranh chông chủ 
đẩy mạnh nền kinh tê của các nước đang nghĩa đề quôc, chồng chứ nghia thực dán 
phát triển, và cải thiện vị trí của những — mới, vì một trật tự kinh tề quốc tề mới. 


KẾ HOẠCH CÚA SỰ PHÁT TRIÊN 
NÊN KINH TÊ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA 
[TÍNH]— hình thức hoạt động kính tê 
khách quan của nền sản xuât xã hội chủ 
nghĩa. biểu hiện sự điều tiết trực tiêp của 
xã hội đôi với nó nhằm thỏa mãn đầy đú 
nhãt những nhu cầu về vật chât và văn 
hóa của xã hội. Tính kê hoạch biếu hiện 
sự cần thiêt khách quan phải kinh doanh 
có phôi hợp trong phạm vi toàn bộ xã hội 
và từ đó nảy sinh việc kề hoạch hóa tập 
trung nển kinh tê quôc dân. Sự phát 
triển có kê hoạch nền kinh tê có nghĩa là 
sự phủ hợp (sự cân đôi) thường xuyên, 
được duy tri một cách có ý thức tât cả các 
khâu câu thành của nền kinh tê. V. I. Lê- 
nin viêt: (Một sự cân đôi thường xuyên, 
được duy trì một cách có ý thức, quả thật 
có nghĩa là tính kê hoạch...» (V.1I. Lê- 
nỉ. Toàn tập. tiêng Việt, Nhà xuât bán 
Tiên bộ. Mát-xcơ-va, t. 3, tr. 780). Tât cả 
các mặt của đời sông kinh tê trong xã hội 
xã hội chú nghĩa. những môi quan hệ tỷ 
lệ và môi liên hệ giữa các bộ phận của nền 
kinh tê, phương hướng và các nhịp độ sản 
xuât, sự phân bô lực lượng sản xuât, v. v. 
đều do xã hội trực tiêp quyêt định. Tính 
kê hoạch vôn có ở bên trong chê độ sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuât. Là chủ 
sở hữu tư liệu sắn xuât có tính chât quyêt 
định. xã hội xã hội chủ nghĩa thông qua 
nhà nước tính toán đền toàn bộ nhu cầu, 
nguồn lao động và vật tư hiện có. Do đó, 
xã hội này có khả năng tổ chức trực tiêp 
việc sử dụng các nhân tô của sản xuât, 
phán bó chúng theo các khu vực kinh tê, 
các ngành và các xí nghiệp với những tỷ 
lệ cần thiêt đề thỏa mãn nhu cầu xã hội 
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một cách tôt nhât. Là một hình thức phố 
biên của môi liên hệ kinh tê giữa những 
người sắn xuât dưới chú nghĩa xã hội, 
tính kê hoạch báo đảm sự hoạt động hợp 
lý của nền sán xuât xã hội chú nghĩa. Vi 
thê cho nên nhiệm vụ chủ yêu của giai cầp 
công nhân chiên thắng. sau khi giành 
được chính quyển và quôc hữu hóa tư 
liệu sản xuât. là hoạt động xây dựng nhằm 
tạo ra một màng lưới phức tạp những môi 
quan hệ tổ chức mới, bao hảm việc sản 
xuât và phân phôi sản phẩm một cách có 
kê hoạch. Những tiền đề vật chât của 
tính kê hoạch được tạo ra trong quá 
trình phát sinh và phát triển nền đại sản 
xuât cơ khí. Tính chât xã hội của nền sản 
xuât vôn có của nền đại công nghiệp tạo 
ra sự cần thiêt phải điểu tiềt sán xuât 
theo kê hoạch. Song, tính kê hoạch của 
nền kinh tê quồc dân chỉ có thể có được 
do kêt quả thủ tiêu chê độ sở hữu tư 
bản chủ nghĩa và thiêt lập chê độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât. C, 
Mác viêt: (Toàn bộ thực chât của xã hội 
tư sản là chính ở chỗ trong nó 4/riori 
không hề có sự điều tiệt có ý thức nào của 
xã hội đôi với nền sản xuât» (C. Äfác vả 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 32, 
tr. 461). Chê độ sở hữu công cộng quyết 
định sự cẩn thiết phải thông nhât hành 
động của những người lao động, tạo 
điều kiện để dự kiên một cách khoa học 
những phương hướng của tiên bộ kỹ 
thuật và của sự phát triển những nhu cầu. 
Tình trạng vô chính phủ trong nền sản 
xuât xã hội bị thủ tiêu, những cuộc khứng 
hoảng kinh tê sản xưât thừa bị loại trừ 
khói đời sông xã hội. Mức độ chín muồi 
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xã hội chủ nghĩa của tính kê hoạch gắn 
liền với trình độ phát triển của chê độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sắn xuât 
(với những sự khác nhau giữa chề độ sở 
hữu nhà nước và chề độ sở hữu nông 
trang thể - hợp tác xã). với việc bên cạnh 
loại lao động được xã hội hóa trong phạm 
vi nến kinh tê quôc dân còn có một loại 
lao động được xã hội hóa phần lớn trong 
phạm vi các xí nghiệp nông trang tập thế - 
hợp tác xã và loại lao động trong nền 
kinh tề phụ cả nhân của nông trang viên. 
Trong giai đoạn hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội phát triển, sự phát triển quan hệ sản 
xuầt và triển khai cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật dẫn đền chỗ phải tăng cường 
tính chât xã hội của sản xuât. Trong cơ 
cầu nến kinh tê đã diễn ra những sự biên 
đổi tiên bộ, những mỗi liên hệ trong tổng 
thể nền kinh tê quõc dân thông nhât trở 
nên đa dạng và phức tạp hơn. Kêt quả là 
trinh độ của các môi quan hệ có kê hoạch 
tăng lên, lĩnh vực quan hệ này được mở 
rộng. Sự lãnh đạo tập trung có kê hoạch 
nến sắn xuât xã hội được củng cô dựa 
trên cơ sớ nâng cao vai trò của kê hoạch 
nhà nước dài hạn và trước hẽt của kê 
hoạch 5 năm, là một công cụ quan trọng 
để thực hiện chính sách kinh tê của Đảng 
cóng sản Liên Xó, đễ bảo đảm tính cân đôi 
của các kẽ hoạch, hướng chúng nhiều hơn 
nữa vảo việc giái quyêt những nhiệm vụ 
xã hội, vào việc hoản thành các chương 
trinh có mục tiêu cúa cá nước, nâng cao 
hiệu quá của nền sản xuât xã hội và chât 
lượng công tác, thỏa mãn đầy đủ hơn nữa 
những nhu cấu đang tăng lên của xã hội 
và cúa cá nhân. Trong quá trình phát 
triển chẽ độ sở hữu nhà nước (toàn dân), 
tầng cường những môi liên hệ giữa nó 
với chê độ sớ hữu nông trang tập thể - hợp 
tác xã, chúng đãn dân nhích lại gẩn nhau 
và sau đó hợp nhầt thành một chê độ sở 


hữu cộng sản chú nghĩa duy nhât, tính kš 
hoạch đạt đền trình độ chín muối cao 
nhầt, cộng sản chủ nghĩa (xem thêm #2 
hoạch hỏa dài hạn, Kê hoạch hóa nền kữi 
lề quôc dân, Quy luật phát triển có 
kề hoạch và cân dôi nên kinh tề quà 
dán). 


KỀ HOẠCH HÓA DÀI HẠN— vi 
lập và tổ chức thực hiện những kê hoạch 
phát triển nền kinh tê quôc dân xã hội 
chủ nghĩa và những bộ phận cầu thảnh 
của nó—-các ngành, các xí nghiệp (liên 
hiệp) —— trong một sô năm (5 năm và hơn 
nữa). Trên cơ sở nghiên cứu những quy 
luật khách quan của đời sông xã hội 
những quan hệ qua lại của tầt cá các 
ngành và các lĩnh vực của nền kinh è 
quôc dân, trình độ đã đạt được và những 
triển vọng phát triển của khoa học vả 
kỹ thuật, kê hoạch dài hạn trình bày 
quan niệm chính trị - kinh tê của sự phát 
triển kinh tê trong thời kỳ kê hoạch hóa, 
xác định những biện pháp và phương 
thức có hiệu quả nhât để thực hiện nó 
Kê hoạch dài hạn đảm bảo rứnh kề hoạch 
của sự: phát triển nên kinh tề xã hội chỉ 
nghĩa, nghĩa là đảm bảo những tỷ l 
được điều tiêt một cách tự giác, phù 
hợp với những nhu cầu khách quan củi 
sự phát triển xã hội, trước hêt là với sự 
ra sức nâng cao hiệu quả của nên sản xuài 
xã hội dựa trên cơ sở phát triển nền sỉn 
xuât theo chiều sâu (xem Tý lệ của nét 
sản xuât xã hội). Trong kề hoạch qu 
định những tỷ lệ đảm bảo những phương 
hướng tiên bộ nhât trong sự phát triển 
kinh tê, đề phòng việc sắn xuât thừa h4) 
sản xuât thiêu một sô loại sản phẩm œ 
biệt, tạo ra khá năng thỏa mãn đẩy ở) 
nhãt những nhu cầu sản xuât và nh 
cầu cá nhân với hao phí ít nhầt về cề 
nguồn lao động, vật tư và tài chỉnÈ 
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Quy mô sản xuầt ngày càng lớn, những 
mồi quan hệ trong nền kinh tề quôc dân 
ngày càng phức tạp thêm, cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật đang phát triển, 
tầt cả những điều đó đều có những đòi 
hói mới, ngày càng lớn đôi với việc kề 
hoạch hóa nền kinh tê quôc dân. Hệ 
thông các biện pháp hiện đang thực hiện 
ở Liên Xô nhằm hoàn thiện việc kê hoạch 
hóa, xuầt phát từ chỗ cần phải tăng 
cường vai trò của kề hoạch đài hạn, làm 
cho kề hoạch này nhằm mục đích nâng 
cao hiệu quả sản xuât và chât lượng công 
tác, đạt đền những kêt quả cuôi cùng 
cao của nền kinh tê quôc dân, thỏa mãn 
đẩy đủ hơn những nhu cầu ngày càng 
tăng của xã hội và cá nhân, hướng nhiều 
hơn nữa vào việc giải quyêt các nhiệm 
vụ xã hội. Điều đó được bảo đảm bằng 
cách phôi hợp một cách hữu cơ các kê 
hoạch dài hạn với tiên bộ khoa học - kỹ 
thuật, bằng tính cân đôi của chúng, bằng 
cách thiết lập môi liên hệ chặt chẽ giữa 
các vần đề triển vọng và vần đề trước 
mắt, giữa những nhiệm vụ phát triển 
theo ngành và theo lãnh thổ, bằng cách 
tăng cường trách nhiệm và sự quan tâm 
của các tập thể lao động đôi với việc 
nâng cao các kềt quả sản xuât cuôi cùng. 
Kê hoạch 5 năm là hình thức chủ yêu 
của việc kề hoạch hóa phát triển kinh 
tề và xã hội, là cơ sở tổ chức hoạt động 
kinh doanh. Kê hoạch này được lập 
dựa trên hệ thông các tiêu chuẩn kinh 
tê - kỹ thuật có căn cứ khoa học và những 
định mức theo các loại công việc, hao 
phí lao động, nguyên vật liệu và nguồn 
nhiên liệu, điện năng, cũng như các định 
mức sử dụng năng lực sản xuât và vồn 
đầu tư cơ bản, nhờ vào các tính toán 
kinh tê và kỹ thuật (xem Kê hoạch hóa 
định mức). Trong suồt kê hoạch 5 năm, 
giá bán buôn và giá dự toán ổn định 


cũng như cước phí vận chuyển hàng hóa 
ổn định vẫn được duy trì. Việc thực hiện 
kê hoạch 5 năm ở tâầt cả các cầp được 
đánh giá bởi kềt quả tăng lên từ đầu kề 
hoạch 5 năm. Những nhiệm vụ hàng 
năm và những định mức kinh tê của kê 
hoạch 5 năm là cơ sở đề lập các kê hoạch 
hàng năm phát triển kinh tề và xã hội; 
các kê hoạch này cụ thể hóa và chính 
xác hóa các nhiệm vụ đó. Do đỏ, sự 
thông nhât giữa kề hoạch hóa dài hạn 
và kê hoạch hóa ngắn hạn đang được 
thực hiện. Trong điều kiện chủ nghĩa 
xã hội phát triển nảy sinh sự cẩn thiềt 
bức bách phải xây dựng các kê hoạch 
dài hạn thể hiện chiên lược kinh tê-xã 
hội, những phương hướng chung trong 
đường lỗi chỉnh trị của Đảng cộng sản 
Liên Xô và Nhà nước xô-viêt. Những 
kề hoạch dài hạn là những mồc lớn trong 
việc tạo ra cơ sở vật chầt- kỹ thuật, cơ 
sở xã hội và tỉnh thần cho bước chuyển 
của xã hội lên chủ nghĩa cộng sản hoàn 
toàn. Một bộ phận cầu thành hềt sức 
quan trọng của những kê hoạch dài hạn 
của nhà nước về sự phát triển kinh tê và 
xã hội là các chương trình tổng hợp có 
mục tiêu về khoa học-kỹỳ thuật, kinh 
tê và xã hội, cũng như các chương trình 
phát triển những vùng và tổ hợp sản 
xuât-lãnh thổ riêng biệt (ví dụ như 
Chương trình lương thực thực phẩm, 
Chương trình năng lượng, chương trình 
tiềt kiệm nhiên liệu và kim loại, chương 
trình phát triển vùng tuyền đường sắt 
Bai-can - A-mua, chương trình giảm bớt 
sử dụng lao động thủ công, tăng cường 
sản xuầt các loại mặt hàng tiêu dùng 
mới của nhân dân). Trong quá trình kề 
hoạch hóa, sự phôi hợp giữa các chương 
trình với những phần tương ứng của kề 
hoạch, với các nguồn vật tư và tài chính. 
được bảo đảm. Trong việc kề hoạch hóa 
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đài hạn, người ta sử dụng rộng rãi những 
dự đoán kinh tê, khoa học- kỹ thuật và 
xã hội (xem Ð đoán kinh tê). Theo trình 
tự đã được quy định, việc xây dựng các 
kề hoạch dài hạn phát triển kinh tê và 
xã hội được bắt đầu từ việc lập chương 
trình tống hợp tiên bộ khoa học- kỹ 
thuật trong 20 năm (có chia theo từng 
5 năm); sau mỗi 5 năm, chương trình 
này lại được chính xác hóa và được lập 
cho 5 năm mới. Xuât phát từ những 
nhiệm vụ kinh tê-xã hội do Đảng cộng 
sản Liên Xô quy định cho thời gian triển 
vọng lâu dài và từ chương trình tổng 
hợp tiên bộ khoa học - kỹ thuật, Ủy ban 
kề hoạch nhà nước Liên Xô cùng với 
các cơ quan hữu quan vạch ra và đồng 
thời chính xác hóa dự án những phương 
hướng cơ bản phát triển kinh tê và xã 
hội trong l0 năm (có chia theo từng 
Š năm). dự định những phương án để 
giải quyêt các vần đề kinh tê và xã hội 
to lớn. Căn cứ vào dự án những phương 
hướng cơ bản đã được tán thành, Ủy 
ban kê hoạch nhà nước Liên Xô đề ra 
những con sô kiếm tra về các chỉ tiêu 
và định mức kinh tê chủ yêu cho 5 năm 
sắp tới (có chia theo từng năm), gửi 
các chí tiêu và định mức này cho các bộ 
và cơ quan ngang bộ của Liên Xô cũng 
như cho Hội đồng bộ trưởng các nước 
công hòa liên bang (về phần mình, họ 
cũng gứi các chí tiêu và định mức ây cho 
các liên hiệp, xí nghiệp và tổ chức). Dựa 
trên những con sõ kiếm tra và việc thảo 
luận trước với các đơn vị tiêu dùng và 
cung ứng sán phẩm, các liên hiệp, xí 
nghiệp vá tổ chức để ra dự án kê hoạch 
5 năm (có phân chia những nhiệm vụ theo 
từng năm). Cùng với những con sô kiếm 
tra, các dự án này được dùng làm cơ 
sở cho các đự án kê hoạch 5 năm của 
các ngành vả các nước cộng hòa liên 


bang. Trên cơ sở tính đên các dự án nảy, 
Ủy ban kê hoạch nhà nước Liên Xô lập 
dự án kê hoạch nhà nước 5 năm với tẫt 
cả những chỉ tiêu của nó có cân đôi với 
nhau (có phân chia những nhiệm vụ theo 
từng năm) và trình lên Hội đồng bộ 
trưởng Liên Xô. Sau khi được thông 
qua theo trình tự đã được quy định, 
kê hoạch 5 năm trở nên có hiệu lực pháp 
luật. Chê độ lập các kê hoạch nói trên 
bảo đảm sự thông nhât và tính chât mềm 
đẻo của toàn bộ hệ thöng kê hoạch hóa; 
nó cho phép, một mặt, quản lý tập trung 
nền kinh tê và, mặt khác, phát huy rộng 
rãi tính chủ động của nhân dân lao động 
và của các cơ quan lãnh đạo kinh tê ở 
địa phương, nghĩa là thực hiện trên thực 
tÊ nguyên tắc tập trung dân chủ trong 
quản lý kinh tê về việc lập kê hoạch. 


KÊ HOẠCH HÓA ĐỊNH MỨC-— 
việc sử dụng một hệ thông các tiêu chuẩn 
và định mức tiên bộ, được xây dựng 
một cách khoa học trong việc quản lý 
có kê hoạch nền kinh tê xã hội chủ nghĩa 
Trong giai đoạn hiện nay của sự phát 
triển nền kinh tê Liên Xô, khi mà vai 
trò của kê hoạch 5 năm trong việc lãnh 
đạo kính tê được tăng cường, để kích 
thích tính chủ động sáng tạo của tập thể 
lao động sản xuât, người ta đã thay thì 
việc kê hoạch hóa một sô chỉ tiêu dưởi 
dạng đại lượng tuyệt đôi bằng việc kể 
hoạch hóa và thông qua những nhiệm vu 
dưới dạng định mức ốn định cho từng 
năm của kê hoạch 5 năm. Người ta quw 
định: định mức tiền lương (thay cho quì 
tiến lương chung), định mức lập quì 
kích thích kinh tê (thay cho lượng tuyể 
đôi của quỹ này), định mức phân ph 
lợi nhuận (thay cho khôi lượng lữ 
nhuận chung). Định mức là chỉ tiêu nữ 
lên môi quan hệ qua lại giữa chỉ ph 
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và kêt quả (định mức chỉ phí tiền lương 
đồi với một đồng rúp sản phẩm, định 
mức hao phí vôn đầu tư cơ bản đôi với 
một đơn vị tăng thêm của công suât, 
định mức hao phí nhiên liệu quy ước để 
sản xuât một đơn vị điện năng và nhiệt 
năng, v. v.). Trong việc kê hoạch hóa, 
người ta sử dụng hệ thông các tiêu chuẩn 
và định mức bao hàm tât cả các quá 
trình sản xuât và phân phôi sản 
phẩm. 


KÊ HOẠCH HÓA NỀN KINH TÊ 
QUỐC ĐÂN — việc để ra toàn bộ những 
chÍ tiêu phát triển nền sản xuât xã hội 
xã hội chủ nghĩa và những bộ phận câu 
thành riêng biệt của nó, cũng như hệ 
thồng các biện pháp nhằm thực hiện 
những chỉ tiêu đó: nó đảm bảo sự phôi 
hợp hoạt động của những người lao 
động và việc đạt tới những mục tiêu đã 
đề ra với những hao phí ít nhât về nguồn 
lao động, vật tư và tài chính; là khâu 
trung tâm của cơ chê quản lý sản xuât 
xã hội chủ nghĩa, là hình thức chủ yêu 
của việc sử dụng một cách có ý thức các 
quy luật kinh tê khách quan. Điều 16 của 
Hiền pháp Liên Xô có chỉ rõ: Việc lãnh 
đạo nền kinh tê được thực hiện trên cơ 
sớ các kề hoạch nhà nước về phát triển 
kinh tÊ và xã hội, có chú ý đên những 
nguyên tắc theo ngành và theo lãnh thổ, 
đồng thời kêt hợp quán lý tập trung với 
tính độc lập về kinh tê và tính chủ động 
của các xí nghiệp, liên hiệp và các tổ chức 
khác». Việc kê hoạch hóa trong phạm vi 
toàn bộ nền kinh tê quôc dân chỉ có thể 
thực hiện được trong điều kiện có chê 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuât; 
chê độ sớ hữu này đắm bảo sự thông 
nhầt của nền kinh tê quôc dân về kinh 
tê và tố chức, đám bảo khả năng phát 
triển nến kinh tê của đât nước theo kề 


hoạch đã lập trước. Sự phát triển nền 
kinh tê một cách có kê hoạch là tính ưu 
việt hềt sức lớn của chủ nghĩa xã hội so 
với chủ nghĩa tư bản. Nó tạo điều kiện 
cho nền kinh tê phát triển không ngừng 
và với nhịp độ cao, cho phép phân bô 
một cách đúng đắn lực lượng sản xuât 
theo lãnh thố của đât nước, áp dụng 
vào sản xuât một cách nhanh hơn và 
đầy đủ hơn những thành tựu của khoa 
học và kỹ thuật, sử dụng tiêt kiệm tât cả 
những nguồn vật tư, tài chính và lao 
động của xã hội vì lợi ích của nhân dân 
lao động. Nhiệm vụ chủ yêu của việc 
kê hoạch hóa là đảm bảo tính kê hoạch 
của sự phát triển nền kinh tê xã hội chủ 
nghĩa và những bộ phận riêng biệt của 
nó, nhằm đạt tới những kêt quá cuôi 
cùng tôt nhât của sản xuât với chi phí 
ít nhât, vì lợi ích của xã hội và của mỗi 
thành viên trong xã hội. Thực chât của 
kê hoạch hóa nền kinh tê quôc dân thẻ 
hiện ở những nguyên tắc sau đây: nguyên 
tắc tập trung dân chủ; tính đảng, có 
nghĩa là thể hiện chính sách kinh tê của 
đảng trong các kê hoạch; tính khoa học, 
thể hiện ở chỗ nó phản ánh những yêu 
cầu của các quy luật khách quan của sự 
phát triển xã hội; tính pháp lệnh, thể 
hiện ở chỗ sau khi được phê chuẩn, kê 
hoạch có hiệu lực pháp luật và có tính 
chât bát buộc phải được thực hiện. Việc 
kiểm kê và kiểm soát của toàn dân đồi 
với tiền trình thực hiện các kề hoạch, 
cũng như việc kêt hợp các lợi ích dân 
tộc và quôc tê cũng là những nguyên tắc 
của công tác kê hoạch hóa. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, việc kê hoạch hóa nền kinh 
tề quôc dân là một hệ thông thông nhầt. 
Cơ sở của hệ thông này là kè hoạch hóa 
đài hạn. Việc cụ thể hóa, chuẩn xác hóa 
và thực hiện những chỉ tiêu của kê hoạch 
đài hạn được đắm bảo nhờ việc kề hoạch 
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hóa ngắn hạn. Trong quá trình kê hoạch 
hóa kinh tế quôc dân, sự thông nhât 
giữa kề hoạch dài hạn và kề hoạch ngắn 
hạn được đảm bảo. Phương pháp cân 
đồi, việc sử dụng những định mức kinh 
tề- kỹ thuật, việc mô hình hóa các quá 
trình trong nền kinh tê quồc dân cùng 
với việc sử dụng các phương pháp toán - 
kinh tê và các máy tính điện tử là những 
phương pháp quan trọng nhât của công 
tác kề hoạch hóa. Một trong những điều 
kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả 
của công tác kề hoạch hóa là quan điểm 
tổng thể, có hệ thông. Những nhiệm vụ 
của kê hoạch được thể hiện bằng hệ 
thông các chỉ tiêu hiện vật (ví dụ, nhiệm 
vụ sản xuầt những loại sản phẩm quan 
trọng nhầt) và chỉ tiêu giá trị (ví dụ, sản 
phẩm thuần túy định mức) gắn liền với 
nhau. Hệ thông kê hoạch hóa sẽ được 
hoàn thiện tùy theo sự phát triển của 
xã hội về mặt kinh tề-xã hội. Hiện nay, 
ở Liên Xô, người ta đang giải quyêt 
nhiệm vụ nâng cao trình độ kê hoạch hóa 
và kinh doanh, làm cho công tác này phù 
hợp với những đỏi hỏi của chủ nghĩa xã 
hội phát triển, nhiệm vụ đạt tới việc 
nâng cao đáng kế hiệu quả của nền sản 
xuầt xã hội, đây nhanh tiên bộ khoa học - 
kỹ thuật, tăng năng suât lao động, cải 
tiên chầt lượng sản phẩm, trên cơ sở 
này báo đám không ngừng phát triển 
nến kinh tê của đât nước và phúc lợi 
cúa nhân dân. Những phương hướng 
quan trọng nhât của việc hoàn thiện kê 
hoạch hóa trong điều kiện chủ nghĩa xã 
hội phát triển đã được xác định bởi nghị 
quyêt của Ủy ban trung ương Đáng cộng 
sản Liên Xô vả Hội đồng bộ trưởng Liên 
Xô «Vẽ việc cái tiên công tác kê hoạch 
hóa vả đấy mạnh tác động của cơ chê 
kinh tề đồi với việc nâng cao hiệu quả sắn 
xuẫt và chât lượng công tác» (năm 1979), 


Những phương hướng này là như sau. 
Thứ nhât, lựa chọn những biện pháp có 
hiệu quả nhât nhằm đạt tới những kềt 
quả cuôi cùng của nền kinh tê quôc dân. 
Đề đạt mục đích đó, các kê hoạch chú ý 
toàn diện đền những kêt quả phát triển 
khoa học và kỹ thuật (xem Chương trừih 
tổng hợp về tiền bộ khoa học -kỹ thuật 
ở Liên Xô), hoàn thiện hệ thông các chỉ 
tiêu kê hoạch và các định mức kinh t -- kỹ 
thuật, nâng cao tính tích cực sáng tạo 
của những người lao động trong việc 
xây dựng và thực hiện các kê hoạch trên 
cơ sở triển khai phong trào thi đua xã hội 
chủ nghĩa và phôi hợp một cách hữu cơ 
giữa nó với công tác kê hoạch hóa (xem 
Tham gia của những người lao động vào 
việc quản lý nền kinh tê). Thứ hai, kềt hợp 


một cách hợp lý sự phát triển theo ngành - 


và theo lãnh thổ. Do đó đề cao trách 
nhiệm của các bộ và cơ quan ngang bộ 
về phương diện lãnh thổ của kê hoạch 
phát triển các ngành; mớ rộng quyển 
hạn của các cơ quan kinh tê theo lãnh 
thổ trong việc bảo đảm sự phát triển 
tổng hợp về kinh tê và xã hội của các 
vùng tương ứng; tăng cường môi liên 
hệ giữa một bên là các bộ, cơ quan ngang 
bộ, liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât và các 
tổ chức với một bên là cơ quan quán lì 
theo lãnh thổ; dự định xây dựng rộng rải 
những chương trình giải quyềt các vần 
đểề lớn theo vùng, hình thành và phảt 
triển các tổ hợp lãnh thổ - sản xuầt quan 
trọng nhât. Thứ ba, kêt hợp hợp lý k 
hoạch dài hạn và kê hoạch ngắn hạn: 
điểu đó đòi hỏi phải nâng cao vai trở 


của các kê hoạch đài hạn, nhầt là k j 


hoạch 5 năm; kê hoạch hàng năm được . 


xây dựng dựa trên những nhiệm vụ vẻ 
định mức kinh tê của kê hoạch 5 năm cô 
chia theo từng năm. Thứ tư, hoàn thiệt 
những tỷ lệ giữa các ngành và trong nở 


Hoa 


Kê hoạch hóa ngắn hạn 


bộ ngành. Điều đó được bảo đảm bởi 
sự hoạt động sản xuât của các ngành, 
các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât ngày 
cảng phục tùng nhiệm vụ thỏa mãn nhu 
cầu của nền kinh tê quôc dân và của dân 
cư về sản phẩm thuộc mặt hàng và chât 
lượng cần thiêt; bởi việc xác định đúng 
đắn những quyển ưu tiên trong việc 
phát triển các ngành và các vùng kinh 
tề nhằm bảo đảm những thay đổi tiên 
bộ trong tỷ lệ kinh tê quôc dân, có tính 
đền tiền bộ khoa học - kỹ thuật; bởi việc 
nâng cao trách nhiệm và sự quan tâm 
của các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât 
đền việc hoàn thành các kê hoạch cung 
ứng sản phẩm đúng theo những hợp 
đồng (đơn đặt hàng) đã được ký kết. 
Thứ năm, đạt đên sự phát triển một cách 
cân đôi nền kinh tê. Người ta đã đề ra 
những biện pháp nhằm đảm bảo tôt 
hơn nguồn vật tư và sức lao động cho 
các nhiệm vụ của kê hoạch nhà nước; 
muôn làm được điều đó, người ta đã 
quy định một chề độ chặt chẽ về việc 
xây dựng các bảng cân đôi nguồn vật 
tư và bảng cân đôi lao động; vạch ra 
những biện pháp nhằm bảo đảm tính 
cân đôi giữa những chỉ tiêu của các kê 
hoạch phát triển kinh tê và xã hội với 
nguồn tài chính, kế cả việc xây dựng bảng 
cân đôi tài chính tổng hợp, kê hoạch tài 
chỉnh của các bộ, cơ quan ngang bộ, 
các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât, bảng 
cân đôi thu chi tiền tệ của dân cư; bảo 
đảm việc kê hoạch hóa nền sản xuât 
đang hoạt động và việc xây dựng mới 
với tư cách là một thể thồng nhâầt. Sự 
phát triển có kê hoạch nền kinh tê đòi 
hỏi phải nghiêm ngặt và thường xuyên 
tuân thủ kỷ /uật kề hoạch. 


KỀÊ HOẠCH HÓA NGẮN HẠN_ 
lập và tố chức thực hiện kê hoạch hàng 


năm có phân chia nhiệm vụ từng quý 
về phát triển kinh tê quõc dân và các 
bộ phận riêng biệt của nó (các ngành, 
các liên hiệp và các xí nghiệp. nền kinh 
tÊ của nước cộng hòa, tÍnh và huyện). 
Kê hoạch hóa ngắn hạn gắn liền một 
cách hữu cơ với kê hoạch hóa dài hạn. 
Ở Liên Xô, căn cứ vào trật tự kề hoạch 
hóa nên kinh tê quỗc dân đã được quy 
định, các kê hoạch năm về phát triển 
kinh tê và xã hội được lập ra trên cơ sở 
những nhiệm vụ và định mức kính tê 
của kê hoạch Š năm để ra cho những 
năm ây (xem Kê hoạch hóa định mức). 
Trong khi tính đền các kêt quả thực hiện 
kê hoạch 5 năm, những nguồn dự trữ 
bổ sung đã được phát hiện và các nhu 
cầu mới nảy sinh, kê hoạch ngấn hạn 
dự định cần phải chính xác hóa các nhiệm 
vụ đó, áp dụng những thành tựu khoa 
học -kỹ thuật mới nhât cũng như áp 
dụng các biện pháp kinh tê và tổ chức 
nhằm bảo đảm hoàn thành kê hoạch 
5 năm. Thông thường, các chỉ tiêu của 
kê hoạch năm được quy định ở mức 
không thâp hơn những nhiệm vụ của kề 
hoạch 5 năm để ra cho năm đó và được 
chỉ tiêt hóa kỹ hơn, nhằm chú ý một 
cách đầy đủ nhât đền những nhu cẩu cụ 
thể của sản xuât và dân cư, những kềt 
quả phát triển khoa học và kỹ thuật, 
kinh nghiệm tiên tiền của các tập thể 
lao động và của từng người lao động. 
Hệ thông các chỉ tiêu và định mức kinh 
tÊ- kỹ thuật nhằm tăng cường sự quan 
tâm của các tập thể đền việc nàng cao 
hiệu quả sản xuât, chât lượng sản phẩm 
và công việc, đạt những kèt quả cuỗi cùng 
cao. Khác với kê hoạch dài hạn, kề hoạch 
năm được lập bắt đầu từ bên đưởi — từ 
các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuầt và các 
tổ chức. Trên cơ sở mở rộng phong trào 
thì dua xã hội chủ nghĩa, các liền hiệp 
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(xi nghiệp) xây dựng kẽ hoạch hưởng 
ng cao hơn nhừng nhiệm vụ tương ứng 
của kề hoạch 5 năm. Kê hoạch hưởng 
ứng được gắn với ngưởn vật và đưa 
vào kề hoạch. Khi lập kê hoạch năm, 
các liên hiệp (xí nghiệp) và các tổ chức 
tiền hành công tác bước đầu với đơn vị 
tiều dùng và đơn vị cung ứng nhằm quy 
định danh mục (mặt hàng) sản phám để 
ký kết hợp đồng kinh tê. Các nhiệm vụ kê 
hoạch được xây dựng trên cơ sở những 
tính toán kinh tê và kỹ thuật, đồng thời 
sử dụng “ở sơ cứa xí nghiệp, trong đó 
bao gồm những sô liệu về hiện trạng của 
năng lực sắn xuât và việc sử dụng nó, 
kế cả về hệ sô ca kíp, về trình độ kỹ thuật - 
tổ chức và chuyên môn hóa sản xuỗit, 
cũng như các chỉ tiêu kinh tê-kỹ thuật 
khác. Kêt quả lả nâng cao tính có căn 
cứ và ôn định của kê hoạch, tạo khả năng 
không được quy định những nhiệm vụ 
kê hoạch chỉ xuât phát từ sự biên động 
đã hình thành của các chỉ tiêu tương 
ứng. Việc điểu chỉnh kê hoạch theo 
hướng hạ thâp cho phù hợp với mức 
độ hoàn thành trên thực tê là không 
thể có được. Kê hoạch năm được 
đánh giá theo những kêt quả tăng 
lên từ đầu năm (xem Kê hoạch sản 
xuât-kÿ. thuật-tài chính, Kỷ luật kề 
hoạch). 


KÊ HOẠCH HƯỚNG ỨNG —-ở 
Liên Xô, kê hoạch phát triển kinh tê và xã 
hội do tập thể của liên hiệp (xí nghiệp) 
sản xuât vạch ra và được tổ chức câp 
trên xét duyệt, gồm có những chỉ tiêu 
cao hơn so với các nhiệm vụ quy định 
cho thời kỳ tương ứng trong kê hoạch 
5 năm. Đó là sự biểu hiện tổng quát các 
kẽ hoạch hướng ứng của cá nhân và tập 
thế cũng như các giao ước thi đua xã hội 
chú nghĩa của những người lao động ở 


Kê hoạch hưởng ứng 


tầt cả các phân xưởng, bộ phận, đói vả 
đơn vị khác. Mục tiêu chú yêu của kẽ 
hoạch hưởng ứng là nhằm hoàn thành 
vượt mức các nhiệm vụ kê hoạch 5 năm 
được quy định cho từng năm. Kê hoạch 
hướng ứng là hình thức đé các tập thế 
lao động tích cực tham gia vào việc tìm 
kiêm và sử dụng đẩy đủ nhất các tiếm 
lực trong nội bộ, phần đầu cải tiên những 
kêt quả cuôi cùng trong hoạt động sắn 
xuât, đạt được các mục tiêu đã để ra 
nhanh hơn so với những mục tiêu đã 
được dự định và với chi phí ít nhât vế 
của cải và tiền vôn. Việc xây dựng và 
thông qua kê hoạch hưởng ứng là điều 
kiện quan trọng để nâng cao tác dụng 
của phong trào thi đua xã hội chú nghĩa 
trong tập thế lao động, góp phấn vào 
việc sử dụng tôt hơn nữa sức lao động, 
công suât sản xuât, nguyên vật liệu. 
Kê hoạch hưởng ứng được xây dựng 
theo bảng danh mục (mặt hàng) phủ 
hợp với những yêu cầu của người tiêu 
dùng, cũng như theo các chỉ tiêu đặc 
trưng cho hiệu quả của nền sản xuâi 
xã hội và chât lượng công việc (nâng cao 
tỷ lệ sản phẩm thuộc loại có chât lượng 
cao nhât trong tổng sản lượng, tăng năng 
suât lao động, tiêt kiệm vật tư. hạ gii 
thành, tăng lợi nhuận, doanh lợi và hiệu 
suât sử dụng vôn). Trong trường hợp 
thông qua và hoàn thành vượt mức các 
nhiệm vụ của kê hoạch 5 năm có chia 
ra từng năm thì việc trích quỹ kích thích 
kinh tê do hoàn thành vượt mức sẽ được 
thực hiện theo các định mức cao, còn 
khi không hoàn thành các nhiệm vụ kề 
hoạch thì việc trích quỹ sẽ theo các 
định mức thâp. Do đó, công nhân viên 
chức của liên hiệp và xí nghiệp thưc 
hiện thắng lợi giao ước thi đua của 
mình sẽ nhận được mức tiền thưởng 
cao. 


Kên-xơ [Thuyêt] 


KỀ HOẠCH SẢN XUÂT-KỸ 
THUẬT-TÀI CHÍNH—-văn kiện kê 
hoạch cơ bán quy định những hướng 
phát triển quan trọng nhât của hoạt 
động sản xuât- kinh doanh và hoạt động 
tài chính của xí nghiệp sắn xuât xã hội 
chủ nghĩa trong một năm, phù hợp với 
kề hoạch phát triển nền kinh tê quôc dân 
của đầt nước. Ở' Liên Xô, kê hoạch sản 
xuầt-kỹ thuật-tải chính của xí nghiệp 
gồm những phần sau đây: sản xuât và 
tiêu thụ sản phẩm; phát triển kỹ thuật 
và tổ chức sản xuât; những chỉ tiêu nâng 
cao hiệu quả kinh tê của sản xuât; các 
định mức và tiêu chuẳn; xây dựng cơ bán; 
nhu cẩu về những nguồn vật tư chủ yêu; 
lao động và cán bộ; giá thành, lợi nhuận 
và doanh lợi sản xuât; quỹ kích thích 
kinh tê; kê hoạch tài chính; sự phát triển 
tập thế về mặt xã hội; bảo vệ thiên nhiên 
và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 
Các phần của kê hoạch sản xuât-kỹ 
thuật - tài chính tương ứng với các phần 
chủ yêu trong kê hoạch 5 năm của xí 
nghiệp, nhờ đó mà đảm bảo được sự 
thông nhât của kê hoạch hóa dài hạn và 
kê hoạch hóa ngắn hạn. Việc lập kê hoạch 
sản xuât-kỹ thuật-tài chính đòi hỏi 
phải phân tích một cách toàn diện những 
kẽt quả hoạt động kinh doanh, phát 
hiện nguồn dự trữ sản xuât, xác định 
những biện pháp cụ thể để nâng cao hiệu 
quả sắn xuât và chât lượng công tác. 
Các nhiệm vụ sơ bộ và các khả năng sử 
dụng nguồn dự trữ được thảo luận rộng 
rãi tại các cuộc họp của công nhân, các 
cuộc hội nghị sản xuât, trong các tổ phân 
tích kinh tê không hướng thù lao và trong 
các tổ chức xã hội khác. Trên cơ sở kê 
hoạch sản xuât-kỹ thuật-tài chính đã 
được phê chuẩn, người ta xây dựng các 
kề hoạch hành động (quý, tháng, tuần, 
v. v.) về hoạt động sản xuât - kinh doanh 


của các bộ phận trong xí nghiệp, các kê 
hoạch cá nhân và tập thế về nâng cao 
năng suât lao động của người lao động 
(xem thêm Kê hoạch hóa nền kinh tê quôc 
dân, Kề hoạch hóa ngắn hạn). 


KÊN-XO [THUYÊT]— một trong 
những khuynh hướng chủ yêu của kinh 
tê chính trị học tư sản trong thời kỳ tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản; nó 
luận chứng việc nhà nước cần phải can 
thiệp vào quá trình tái sản xuât. Sự ra 
đời của thuyêt Kên-xơ gắn liền với tên 
tuổi của nhà kinh tê học Anh nổi tiêng 
Gi. M. Kên-xơ (1883- 1946). Vào những 
năm 30, Kên-xơ đã thực hiện việc xây 
dựng lại về cơ bán kinh tê chính trị học 
tư sản (nỗi tiêng với tên gọi là «cuộc cách 
mạng Kên-xơ›), xuât phát từ những 
biên đổi quan trọng trong cơ chê tái sản 
xuât tư bản chủ nghĩa gắn liền với sự 
tăng cường địa vị thông trị của các tổ 
chức độc quyền và đây mạnh các xu hướng 
độc quyền nhà nước. Có ảnh hưởng đặc 
biệt đên hệ thông các quan điểm của 
Kên-xơ là cuộc khủng hoảng những 
năm 1929-1933; cuộc khủng hoảng này 
đã chứng minh rõ rằng nhà nước cẩn 
phải can thiệp vào quá trình tái sản xuât 
tư bản chủ nghĩa. Khác với khuynh hướng 
cô điển mới của kinh tồ chính trị học fwˆ 
sản đã chiềm địa vị thông trị vào cuôi thê 
kỷ XIX-một phần tư đầu thê kỷ XX, 
thuyêt Kên-xơ đã lây nền kinh tề quôc 
dân nói chung làm đôi tượng phân tích. 
Quan điểm này gọi là quan điểm kinh 
tÊ vĩ mô, còn bản thân thuyêềt này được 
gọi là kinh tê học vĩ mô. Vân đề trung 
tâm của kinh tê học vĩ mô là các nhân 
tô quyêt định mức độ và sự biền động 
của thu nhập quôc dân. Thuyềt Kên-xơ 
xem xét các nhân tô này trước hềt theo 
quan điểm thực hiện sản phẩm trong 
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điểu kiện hình thành cái gọi là nhu cầu 
có hiệu quá. Khi phân tích các thành 
phần chú yêu của nhu cầu có hiệu quá, 
tức là tiêu dùng vả tích lũy (nhu cấu cá 
nhân và nhu cầu sắn xuât), những người 
theo thuyêt Kên-xơ đã đi đền kẽt luận 
là do tống sô cung vả cấu về hàng hóa 
có thể không phủ hợp với nhau, cho nên 
tổng sö tiêu dùng vả tích lũy có thể không 
đú đế duy trì mức thu nhập quôc dân 
tương ứng với sô người có công ăn việc 
làm «đấy đú». Do đó, nạn thât nghiệp 
bắt buộc, tỉnh trạng đình đôn và các 
cuộc khúng hoảng kinh tê là có thể xảy 
ra, và nhà nước cần phái duy trì nhu cầu 
có hiệu quá. Quan điếm này được dùng 
làm cơ sở cho sự phát triển của thuyêt 
Kên-xơ mới về sự phát triển theo chu 
kỳ của nến kinh tê tư bán chủ nghĩa 
(E. Han-xen, Ð. Hích-xơ, P. Xa-mu-en- 
xơn). Tuy những người chủ trương 
thuyêt này phủ nhận cuộc khủng hoảng 
mà trong đó đã náy sinh các mâu 
thuẫn cúa tái sản xuât tư bán chú nghĩa, 
song họ vẫn thừa nhận rằng tính tât 
yêu cúa những biền động theo chu kỳ là 
đặc tính vôn có bên trong của nền kinh 
t tư bán chú nghĩa. Coi những biên 
động nảy là kềt quá của sự thiêu hụt 
hoặc vượt quá nhu cầu có hiệu quả, họ 
đã đế ra một chương trinh thích hợp 
trong chính sách chông chu kỷ, dựa vào 
việc sử dung các đòn bấy ngân sách và 
tiến tệ-tín dụng đế gián tiềp điểu chỉnh 
nến kinh tê. Ý nghĩa của việc sử dụng các 
đòn bấy nảy là nhằm hạn chẽ mức tăng 
nhu cấu trong giai đoạn phát triển, và 
bảng cách đó hạn chẽ mức tăng giá cả, 
vá ngược lại, mớ rộng nhu cẩu trong giai 
đoạn suy thoái hoặc khủng hoảng kinh 
tề. Củng với thuyềt chu kỳ, thuyêt Kên- 
xơ mới vẽ sự phát triển kinh tê (R. Ha- 
rồt, E. Đô-ma) cũng được phổ biền trong 


thời kỳ sau chiên tranh. Do cơi tích Í5; 
tư bán là nhân tô chú yêu cúa sự gái 
triển kính tê và do xém xét các điếu kiện 
tích lũy này theo quan điếm láu đ¿: 
nên các nhà lý luận cúứa thuyêt Kến-xz 
ngay trong vần đề này, cũng đã luận chứng 
việc cần thiết phái có sự can thiệp cứa 
nhà nước nhằm mục đích ngăn nợửz 
những lệch lạc kéo dài đồi với đường lõ: 
phát triển kinh tê «ốn định». Vảo những 
năm 50-60, thuyêt Kên-xơ đã trớ thaz£ 
khuynh hướng chiêm ưu thể trong tz 
tưởng kinh tê tư sản. Các công thức cúa 
Kên-xơ về điều khiến nhu cấu có bhiệ: 
quả đã được châp nhận làm cơ sớ cho 
chính sách điều chính chông chu kỷ (chồnz 
khúng hoảng và chông lam phát) cúa há¿ 
hêt chính phú các nước tư bán chú nghĩa 
phát triển. Đi đôi với chính sách chồng 
chu kỳ dựa vào việc điểu chính toản bộ 
các nhu cầu thông qua các đòn bấy ngân 
sách và tiền tệ-tín dụng, các nước nảy 
đã tập trung cô gắng nhằm thực hiện 
chính sách có hướng mục đích nhât định 
của nhà nước trong việc lập chương 
trình kinh tê trung hạn và dài hạn. Váe 
cuôi những năm 60 - đầu những năm 70. 
những biên đối sâu sắc đã xảy ra tron‡ 
điều kiện kinh tê-xã hội của chủ nghĩa 
tư bắn; những biên đối này đã được thể 
hiện trong hàng loạt các cuộc khúng 
hoáng khác nhau, như khúng hoắng 
nguyên liệu, tài chính -tiển tệ, khún¿ 
hoảng theo chu kỳ, và trong sự phát 
triển mạnh mẽ các quá trình lạm phát đã 
làm cho toàn bộ hệ thông tư bản chủ 
nghĩa thê giới suy yêu rõ rệt. Các cuốc 
khủng hoáng này, đặc biệt là nạn lam . 
phát phát triển đã dẫn đền khúng hoắng 
về chính sách kinh tê. Sơ đổ mẫu cứ 
thuyêt Kên-xơ về chính sách chồng cÈö 
kỳ — người ta cô chông nạn lạm phải 
thường xấy ra cùng lúc với giải đo‡? 
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phát triển cao, bảng cách hạn chẽ nhu 
cấu, và ngược lại. muôn khác phục 
khủng hoảng bằng cách mớ rộng nhu 
cầu — đã bị sụp đố. Rõ rảng là học thuyết 
Kên-xơ về việc độc quyền nhà nước 
điều tiễt nền kinh tê bằng cách kích thích 
kinh tê dựa vào tỉnh trạng thiều hụt cúa 
ngân sách đã bộc lộ rõ tính chãt hoàn 
toản vô căn cứ cúa nó. Việc vận dụng 
linh hoạt mức chiềt khâu do buộc phải 
nâng cao chiêt khâu và do tăng lợi tức 
cho vay cũng gặp khó khăn. Tât cá những 
khó khăn này đã kích thích sự phát triển 
các quá trinh khúng hoáng ngay trong 
bán thân thuyêt Kên-xơ. Sự khúng hoáng 
cúa thuyềt Kên-xơ, với tư cách là học 
thuyềt chính thức về việc độc quyền nhà 
nước điểu tiêt nền kinh tê, đã được đánh 
dầu bằng sự tăng cường phê phán học 
thuyềt này của phái hữu, cúa những đôi 
thủ truyền thông cúa nó, tức những người 
theo chú nghĩa cổ điển mới. Vân để chủ 
yêu làm cho những mâu thuẫn giữa các 
đại biếu cúa hai khuynh hướng kinh tê 
chính trị học tư sắn nảy tăng lên là vai 
trò và phạm vi can thiệp của nhà nước 
vào nền kinh tê. Trong kinh tê chính trị 
học tư sắn, những xu hướng bảo thủ đã 
được tăng cường rõ rệt. Những xu 
hướng này biếu hiện trong việc phê phán 
gay gắt nhà nước và sự can thiệp cúa nhà 
nước, trong việc ca tụng chú nghĩa tư 
bán, tự do cạnh tranh, trong việc cô luận 
chứng một mô hinh điểu tiềt của độc 
quyền nhà nước đám bảo phạm vi hoạt 
đông hềt sức rộng rãi cúa giá cá thị 
trường vả sự tích lũy tư bán tư nhân, 
Vào đầu những năm 80, phái báo thủ 
đã có ánh hướng lớn đền chính sách kinh 
tề cúa các nước như Mỹ và Anh. Sự 
khúng hoáng cúa thuyềt Kên-xơ đã kích 
thích việc tìm kiêm những khả năng mới 
đề «đối mới» và phát triển hơn nữa học 


thuyềt nảy trong phái úng hộ quan điểm 
của Kên-xơ. Những sự tìm kiễm nảy chủ 
yêu diễn ra theo hai khuynh hướng. 
Khuynh hướng thứ nhất có tham vọng 
trinh bày thuyêt Kên-xơ (theo cách mới›, 
«cái tổ» cách phân tích của Kén-xơ theo 
tinh thần các tư tưởng cơ bản của bản 
thán Kên-xơ mả dường như chúng đã 
bị những người kể tục «không trung 
thành» của Kên-xơ bác bỏ hoặc lãng 
quên. Các nhà kinh tê học Mỹ như 
A. Đây-ôn-hu-vút, R. Cơ-lao-ơ, P. ĐÐa- 
vít-xơn đã phê phán gay gất mõ hinh 
chính thông, mô hình «mẫu» của thuyễt 
Kên-xơ, dường như mô hình này đã 
xuyên tạc bán chât thật sự của thuyêt 
Kên-xơ. Họ cô làm sông lại các quan 
niệm về tiến tệ của thuyềt Kên-xơ với 
mục đích làm cho chúng thích ứng với 
sự phân tích và điều chỉnh tình hình lạm 
phát; ngoải ra, họ còn nhân mạnh đên ý 
nghĩa cúa tính không rõ ràng và tính 
không đầy đủ của những thông tin, mà 
theo họ thi các tính này quyêt định tính 
không ổn định của hệ thông tư bản chủ 
nghĩa. Khuynh hướng thứ hai cô đưa 
thuyêt Kên-xơ vào một hệ thông kinh 
tê chính trị học rộng rãi hơn trên cơ sở 
phát triển thuyêt đó theo cách lý giải 
của cánh tá, câp tiên. Đứng đầu khuynh 
hướng này là các nhà kinh tê học Gi. Rô- 
bin-xơn, P. Xráp-pha, L. Pa-di-nét-ti, 
v.v.. Hiện nay, cánh tả này của thuyễt 
Kên-xơ đã trở thành một khuynh hướng 
độc lập, tức khuynh hướng kinh tê chính 
trị học tư sản sau Kên-xơ. Khuynh 
hướng này phê phán kịch liệt cơ sở của 
kinh tê chính trị học tư sản chính thông. 
Đồng thời, những người theo khuynh 
hướng này đã cõ gắng phát triển hệ 
thông quan điểm riêng của họ, dựa trên 
cơ sở các truyền thông của thuyềt Kên- 
xơ thuộc cánh tá trong kinh tê học vĩ mô 
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và của thuyềt Ri-các-đô trong việc giải 
quyềt các vần để giá trị và hình thành giá 
cả. Tâầt cả các quá trình mới này trong 
sự phát triển thuyềt Kên-xơ cho thầy rằng 
kinh tế chính trị học tư sản đang đứng 
giữa ngã ba đường. Các quan niệm cũ 
đã mầt giá trị. Cần phải có sự đối mới 
vể cơ bản học thuyềL kinh tề, điều này 
sẽ có thể tạo ra những khả năng mới 
để biện hộ cho chủ nghĩa tư bản. 


KẼÊT CẦU HẠ TẦNG toàn bộ các 
ngành kinh tề phục vụ các lĩnh vực sản 
xuầt và không sản xuầt của nền kinh tê 
quốc đân. Đó là đường xá, kênh nước, 
sân bay, cơ sở năng lượng, kho tàng, 
giao thông vận tải, giáo dục phổ thông 
và chuyên nghiệp, y tề, v. v.. Kêt cầu hạ 
tầng được phản ra thành kềt cầu hạ 
tấng sản xuầt và kềt cầu hạ tầng không 
sản xuât. Kềt cầu hạ tầng sản xuẫt trực 
tiềp phục vụ sản xuât vật chầt; kêt cầu 
hạ tầng không sản xuầt có liên quan gián 
tiếp với sản xuầt. Tầt cá các ngành giao 
thông vận tải, thông tin liên lạc, kho 
tảng, cung ứng vật tư-kỹ thuật tạo 
thành kềt cầu ha tầng sản xuât. Ngoài ra, 
ở đây còn có các điểu kiện chung của 
sắn xuầt như hệ thồng mạng điện, đường 
ông dẫn nhiệt, đường ồng dần khí và 
dẫn dầu, vân tải công nghiệp, hệ thông 
mạng lưới công trình của các xí nghiệp, 
cũng như các trung tâm tính toán và 
hệ thông quản lý tự động hóa. Kêt cầu 
hạ tấng không sắn xuầt bao gồm các 
nganh phục vụ, đấm bảo các điều kiện 
hoạt đóng chung của con người: y tê, 
hệ thông giáo dục, hệ thông các cơ sở 
nghỉ ngơi, du lịch, v. v.. Sự phát triển 
các ngành của kết cầu hạ tấng có ảnh 
hướng trực tiềp đền sự phát triển của 
nến sắn xuât xã hội và nâng cao hiệu 
quá cúa nó. Củng với sự phát triển của 


lực lượng sản xuât, vai trò của kết cầu 
hạ tầng sản xuât không ngừng tăng lên 
Các hình thức mới về nguyên tắc của 
giao thông vận tải và thông tin liên lác 
xuầt hiện và phát triển không những 
trong khuôn khổ của từng nước, mà còn 
trên phạm vi quöc tê. Do đó, hình thành 
kêt cầu hạ tầng vật chât của sự hợp tác 
quốc tê, đó là toàn bộ các bộ phân của 
các hệ thông giao thông vận tái và thông 
tin liên lạc trong nước, nhằm phục vu 
cho hoạt động kinh tê đồi ngoại, cũng 
như các công trình và đôi tượng phôi 
hợp với nhau, đảm bảo cho việc bảo về 
môi trường xung quanh, sử dụng hợp 
lý các nguồn nước và các nguồn tải 
nguyên khác, đảm bảo sự trao đối kịp 
thời thông tin của các cơ quan khí tượng. 
v. v.. Trong điều kiện của chú nghĩa tứ: bắn 
độc quyển nhà nước, các tổ chức độc 
quyển trút các chức năng cầp kinh phi 
và phát triển kêt cầu hạ tầng cho nhà 
nước. Suy cho cùng thì tầt cá các khoắn 
chỉ phí này đều do những người dân 
bình thường nộp thuê, tức nhân dân lao 
động phái gánh chịu. Trong xã hội xì 
hội chủ nghĩa phát triển, sự phát triển 
kêt cầu hạ tầng đóng vai trò quan trọng 
trong việc giải quyềt những nhiệm vu 
kinh tê- xã hội cơ bản. Vì vậy người ta 
ngày càng dành nhiều vồn cho sự phảt 
triển nhanh chóng giao thông vân tải 
thông tin liên lạc, hệ thông cung ứng vải 
tư. Kêt cầu hạ tầng không sản xuầt đảm 
bảo nâng cao mức sông của nhân dân. 
tạo điều kiện phát triển toàn diện về th 
lực và trí lực của mọi người những 
thành viên của xã hội xã hội chủ nghỉa 
phát triển. Việc kẽ hoạch hóa một cách 
có căn cứ khoa học các tỷ lệ cân đồi giửi 
sản xuẫt vật chât và các ngành phục vt 
nó, sự phát triển các ngành này phù hợp 
với nhu cầu cúa công cuộc xây dựng chủ 
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nghĩa công sản đều có một ý nghĩa quan 
trọng đồi với việc sử dụng hợp lý nguồn 
tài nguyên, đôi với việc tăng hiệu quá 
của nền sản xuât xã hội và nâng cao hơn 
nữa mức sông của nhân dân. Trên cơ 
sở kềt hợp kê hoạch hóa theo lãnh thổ 
và theo ngành, trên cơ sớ xây dựng những 
hình thức tiền bộ về tổ chức sản xuât 
theo lãnh thổ, chắng hạn như tổ hợp 
sản xuầt-lãnh thố và những đầu môi 
công nghiệp, đang hình thành những 
tiến để đế xây dựng kêt cầu hạ tầng có 
hiệu quá. 


KÊT QUÁ CUÔI CÙNG -— hình thức 
thực hiện mục đích vồn có bên trong của 
phương thức sản xuât này hay phương 
thức sản xuầt khác, thực hiện quy luật 
kinh tế cơ bán của nó. Tính châầt và nội 
dung xã hội của kêL quá cuôi cùng do hệ 
thông quan hệ sản xuât chiêm địa vị thông 
trị và trước hêt do hình thức sở hữu về tư 
liệu sắn xuãt và do lợi ích kinh tê tương 
ứng quyêt định. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
kêt quá cuôi cùng được đánh giá theo 
quan điểm của tư bản cá biệt và thẻ hiện 
dưới dạng khôi lượng lợi nhuận và tỷ 
suầt lợi nhuận với tư cách là hình thức 
thực hiện quy luật giá trị thặng dư. Trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội mà cơ sở 
kinh tề của nó là sở hữu công cộng về tư 
liệu sắn xuầt, thì kêt quả cuôồi cùng phản 
ánh sự vận động của nền sản xuât xã hội 
với tư cách một chỉnh thẻ, là kêt quả cuỗi 
cùng của nền kinh tê quôc dân, là đặc 
trưng của trình độ thỏa mãn nhu cầu xã 
hội và của hiệu quá sử dụng các nguồn, và 
đo đó. phủ hợp với lợi ích căn bản của xã 
hội, là hình thức thực hiện quy luật kinh 
tề cơ bán của chủ nghĩa xã hội. Phương 
hướng của nển sắn xuầt xã hội chủ nghĩa 
nhằm thỏa mãn nhu cẩu của xã hội và sự 
phát triển toàn điện của cá nhân đôi với 


mỗi thành viên trong xã hội, về khách 
quan đã đưa giá trị sử dụng xã hội lên 
hàng đầu, và vì vậy, đặc trưng về lượng 
của kêt quả cuôi cùng phái biểu hiện khôi 
lượng và tính chât có ích của các sản phẩm 
thuộc nền sản xuât xã hội; những sắn 
phẩm này có nhiệm vụ phái thỏa mãn cá 
nhu cầu hiện nay lần nhu cầu tương lai 
của toàn thế xã hội. Đồng thời, đặc trưng 
này phải tính đền hiệu quả và việc sử 
dụng hợp lý các nguồn lao động, vật tư, 
tài chính và tài nguyên thiên nhiên. Đặc 
biệt là tổng 0# nhập quỗc dân tính bằng 
hiện vật, khôi lượng, nhịp độ tăng và quan 
hệ tỷ lệ của nó với các nguồn được sử 
dụng trong nền sắn xuât xã hội đáp ứng 
những đòi hói nêu trên. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, kêt quá cuôi cùng của nền kinh tê 
quôc dân phán ánh sự vận động của sản 
phẩm qua tât cá các giai đoạn của tái sản 
xuât xã hội cho đền lúc tiêu dùng cuôi 
cùng sắn phẩm đó cho nhu cầu của nhân 
dân, cho việc tích lũy, xuât khẩu và củng 
cô quôc phòng. Điều quan trọng không 
phải chỉ là sản xuât sản phẩm, ví dụ như 
sản phẩm nông nghiệp, mà còn phải bảo 
đảm vận chuyền, bảo quản, chê biên, tiêu 
thụ và đưa sản phẩm đó đền những người 
tiêu dùng. Về các loại sắn phẩm khác thì 
vân để cũng tương tự như vậy. Từ đó rút 
ra kêt luận rằng nên đánh giá các thành 
tích và hiệu quá sản xuât không phải theo 
những giai đoạn trung gian, mà phải theo 
kêt quá cuôi cùng, nên bảo đảm sự phôi 
hợp, nhịp nhàng và tính cân đôi trong sự 
phát triển tât cả các khâu của nền sản 
xuât xã hội. Kêt quá cuôi cùng của các xí 
nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, các ngành và 
vùng kinh tê biểu hiện dưới những hình 
thức đặc thù. Song, trong tầt cả các trường 
hợp. tiêu chuẩn để đánh giá là việc thỏa 
mãn nhu cầu xã hội và hiệu quá sử dụng 
các nguồn. Phần đóng góp của các xí 
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nghiệp vũ liên hiệp xí nghiệp vào việt thỏa 
mn nhị cấu của xâ hội được quyết định 
bởi sự củng cũJ sắn phẩm cho những 
người tiếu dùng đúng theo kề hoạch và 
những hợp đồng đâ được ký kêL; điếu 
đó là chỉ tiêu cơ bán trong việc kế hoach 
hóa và đánh giá kềt quá hoạt động 
kính doanh của chúng Sự đánh giá 
tổng hợp: kết quá cuồi cùng của hoạt 
đồng kính doanh và của kích thích 
kinh từ đổi với các xi nghiệp và liên 
luệp xi nghiệp được báo đám bằng 
cách sử đụng các chÍ tiêu si đầy: thực 
hiện kẽ hoaech củng cấp sắn phẩm theo các 
hợp: đống, nâng cao nàng xHẤt lao dụng, 
tũng chất lượng sân phẩm và lợi nhuận 
(trong một số ngành thị giâm piá thành) 
Xã hột xã hỏi chủ nghĩa cảng phát triển 
thị các quy luat kinh tê nội tụi của nó cảng 
thế hiện đấy đú, cảng cấn thiết cp 
bách hướng hệ thông quấn lý và các 
phương pháp quản lý vào việc đạt kêt 
quả cuối cùng của nến kinh tê quốc 
dân 


KHÁC HHỈ/E ĐÁNG KẾ GIỮA LAO 
ĐỘNG TRÍ ÓC VÀ LAO ĐỘNG CHẮN 
LAY 
trong giai đoạn đấu của xã hội công sản 
đó là sự khác nhau vẽ tính 


sự khác nhau về kinh tê - xã hội có 


chú nghĩa 
chất, điều kiện lao động và trình độ văn 
hóa -ký thuật của đa số công nhân, nông, 
đân và những người lao động trí óc, Xã 
bội xã hội chú nghĩa xóa bổ vĩnh viễn sự 
đồi lấp vẫn có của chú nghĩa tư bản giữa 
lao động trị óc và lao động chân tay, và 
đám bảo sự thông nhất những lợi ích sông 
còn cân bán của ÂU cá mọi người lao 
đóng Tuy nhiên, trình độ phát triển đã 
đạt được của lực lượng sắn xuñt dưới chủ 
nghĩa xã hỏi chưa cho phép xóa bó hoàn 
Loạn lao đồng thú công, không sảng tạo rụ 
khói sắn xuất và chưa cho phép đảm bảo 


Khác biệt đáng kể gia lao động trí óc và lao động chân ty 


wự kết hợp hữu cơ hoạt động trÌ óC v4 
hoạt động chân tay trong tẤI cá các quá 
trình sắn xuẩt, Những sự khác biệt đáng 
kế giữa lao động của công nhân, nông đán 
và trị thức được khác phục đẩn dẩn trong 
quá trình phát triển và hoàn thiện nến sắy 
xu xâ hội, những quan hệ xã hội và giáo 
dục còn người mới, phát triển một cách 
toàn diện, liễu có ý nghĩa quyết định 
trong quá trỉnh này là việc áp dụng rộng 
tiẪI các thành th khoa học và kỹ thuật, sứ 
dụng các kêt quá của cuộc cách trạng khóa 
học =kÿ' thuật, hoàn thành các quá trình 
cơ khí hóa sản xuât và tực động hóa sắn 
xuấr toàn bộ, điện khí hóa và hóa học hóa 
hoàn toàn nến kính tê quốc dân và, trên 
cơ sở đó, đâm bẢo một án suÂN lao động 
cao hơn so với chủ nghĩa tư bán, Những 
tiên đế đó cho phép cái tạo cơ sớ vật chất 
của lao động chân tay và lao động trí óc, 
tạo ta những điểu kiện để kêt hợp một 
cách hữu cơ hai loại lao động đó. Sự thay 
đổi tính chñt và các hình thức phán cóng 
lao động xd hội, việc Lạo ra những điều kiện 
kinh tê - xã hội để phát triển toản diện cá 
nhận, việc nâng cao mức sống chung cúa 
tt cá các thành viên trong xã hội, việc rút 
ngắn một cách đáng kế ngày lao động. 
việc phát triển rộng rãi hệ thông giáo dục 
và đảo tạo nghề nghiệp cùng đóng một vai 
trỏ quan trọng, Một trong những điều 
kiện không thế thiêu được đế xóa bỏ 
những sự khác biệt đáng kế giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay là phải kết hợp 
việc giáo dục phố thông và giáo dục bách 
khoa cho các thành viên trong xã hội với 
lao động sắn xuẫt, Sự tham giá của quấn 
chúng lao động vào phong trào giáo dục 
thái độ cộng sắn chủ nghĩa đồi với lao 
động, việc phát triển và hoàn thiện 
các hình thức khác của @ÓÉứ đwa xã hội 
chú nghĩa cũng là một nhân tô quan 
trọng. 
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KHÁC BIẾT ĐÁNG KẾC GIỮA 
THANH THỊ VÀ NÔNG THÔN DƯỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - sự khác nhau 
về sản xuñt - vật chât và kính tê- xã hội 
võn có trong giai đoạn đấu của phương 
thức sắn xuñt cộng sắn chú nghĩa giữa 
thánh thị và nông thôn, giữa công nghiệp 
và nông nghiệp. Trong thời kỳ đấu của 
công cuộc cải tạo xã hội chú nghĩa đôi với 
xã hói, nông thôn lạc hâu rầt nhiều %o với 
thành thị về trình độ phát triển của /ực 
lượng sản xuâr và tính chât xã hội cúa lao 
động, về điểu kiện vật chất và sinh hoạt - 
văn hóa. Sở dĩ nh vậy là do trong nhiều 
thê ký, nóng thôn bị bọn bóc lột ớ thành 
thị áp bức thương nhân, ké cho vay 
náng lãi, chủ ngân hàng, nhà tư bán 
thương nghiệp và công nghiệp, cũng như 
địa chú. Chú nghĩa xã hội xóa bó sự đõi 
lập giữa thành thị và nông thôn, sự đôi 
lập võn có của tñt cá các hừnh thái kính tê 
xã hội có giai cầp trước nó, Môi quan hệ 
hợp tác trên tình đồng chí và tương trợ 
xã hội chủ nghĩa đặc trưng cho những 
người lao động đã thoát khói bóc lột, 
đang được hình thành vả phát triển giữa 
những người lao động ở thành thị và 
nông thôn; sự thông nhât các lợi ích kinh 
tê và chính trị căn bắn của giai cầp công 
nhân và nông dân đang được thiệt lập. 
Tuy nhiên, chú nghĩa xã hội không thể 
khắc phục ngày lập tức và hoàn toàn sự 
lạc hậu trước kia của nông thôn so với 
thành thị, của nông nghiệp so với công 
nghiệp, kẽt quả là những sự khác biệt 
đáng kế về kinh tê - xã hội giữa thành thị 
vả nông thôn vẫn còn tổn tại trong một 
thời gian khá dài. Ở thành thị, hình thức 
cao nhâầt của sở hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sắn xuât là só: lữu nhà nước (toàn 
dâm) xã hội chủ nghĩa, giữ địa vị thông trị 
tuyệt đồi. Công cuộc cải tạo xã hội chú 
nghĩa biên rầt nhiều hộ nông dân cá thế 


phân tán thành cơ sớ kinh tê tập thể lớn, 
dẫn đến việc hình thanh và phát triển sý 
lí: HÓH tran tạp HỖ - lụ ÿ tắc x4, Và sế 
hữu này phát triển được lá do có sự tác 
động quyêt định của sớ hữu nhà nước 
Sở hữu nông trang tập thể-hợp tác xã 
cũng nhĩ xí nghiệp hợp tác xã khác với 
sở hữu toàn dân và xí nghiệp quốc doanh 
về trình đó thấp hơn của xã hội hóa sắn 
xuât, vế những hình thức chu chuyển 
kinh tê của sán phẩm sán xuñt ra, về một 
sô đặc điểm trong việc trả công lao động, 
trong việc tổ chức vả quán lý sân xuất, 
Mặc dầu cơ sớ vật chẦt-kỹ thuật của 
nông nghiệp phát triển nhanh chóng, 
song mức trang bị kỹ thuật cho lao động 
nông nghiệp vẫn còn thầp hơn so với mức 
trang bị kỹ thuật cho lao động công nghiệp. 
Những sự khác biệt rõ rệt cũng còn có 
trong trình độ học vấn chung, trong trình 
độ nghề nghiệp - kỹ thuật cúa công nhân 
và người lao động cúa hợp tác xã nông 
nghiệp, trong điểu kiện sinh hoạt- văn 
hóa ở thành thị và ở nông thôn, Trong 
điểu kiện của chú nghĩa xã hội phát triến, 
những sự khác biệt về sản xuât - vật chất 
và kinh tê - xã hội giữa thành thị và nông 
thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa giai cầp công nhân và giai cñp nông 
dân tập thể đang được khác phục dẩn 
dần. Việc chuyên môn hóa và tích tụ sắn 
xuât nông nghiệp được thực hiện một 
cách mạnh mẽ trên cơ sở hiệp tác liên 
doanh, việc liên kẽt nông-công nghiệp 
ngày cảng phát triển. Trong giai đoạn 
hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát triển, 
nông nghiệp ngày càng nhích lại gần công 
nghiệp về trình độ kỹ thuật -sán xuât. Ở' 
nông thôn, những xí nghiệp kiểu công 
nghiệp để sơ chê và chê biên sản phẩm 
nông nghiệp, cũng như những chỉ nhánh 
hoạt động theo thời vụ của các xí nghiệp 
ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp 


lạ0 


thực phẩm, đang được xây dựng; điều 
đó đám bảo sử dụng một cách có hiệu quả 
hơn và đẩy đủ hơn nguồn lao động ở 
nông thôn. Trình độ trang bị kỹ thuật của 
nến sản xuẫt nông nghiệp tăng lên một 
cách đáng kế; các thành tựu của cuộc cđe# 
mạng khoa học -kỳ thuật được áp dụng 
rộng rãi, đội ngũ trí thức nông nghiệp 
đang trướng thành. Tât cả những điều 
đó đều nhằm giải quyềt thắng lợi nhiệm 
vụ đưa sản xuầt nông nghiệp đi vào quỹ 
đạo cóng nghiệp, biền lao động nông 
nghiệp thành một dạng lao động công 
nghiệp. Liên Xô đang triệt để thực hiện 
chương trình biên lao động nông nghiệp 
thành mót đạng lao động công nghiệp ; mở 
rộng mạng lưới các cơ quan giáo dục 
nhắn dân, cơ quan văn hóa, y tễ, thương 
nghiệp vá ấn uông công cộng, phục vụ 
sinh hoạt vả công trình công cộng ở nông 
thôn; cải tao các thôn xỏm và làng mạc 
thanh những khu dân cư có đủ tiện nghỉ. 
Thu nhập của nồng trang tập thể và của 
nóng trang viên đã tăng lên đáng kể: mức 
xông vật chầt vả văn hóa của dân cư nông 
thôn được nâng cao nhiều. Quả trình 
nhịch lại gần nhau đang diễn ra hiện nay 
giữa hai hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghia va hai loại xí nghiệp xã hội chủ 
nghia sẽ dẫn đền sự hợp nhât hai hình 
thực sở hữu đó vả hinh thành một hình 
thực sở hữu toán đân thông nhầt về tư 
liệu sản xuầt Kết quá là những sự khác 
bsệt về kính tế - xã hội giữa thành thị và 
nóng thôn sẽ mắt đi, ranh giới giải cầp 
ga công nhân vả nông dân sẽ bị xóa 
nhoa. xã hội không có giai cầp sẽ xuầt 
hiện. Giữa thành thị và nông thôn sẽ chỉ 
côn lại những sự khác biệt không đáng kế 
do những điểu kiện tự nhiên của lao động 
vả đơi sồng gây ra. Việc tăng cường tính 
đồng nhầt xã hội cúa xã hội trên cơ sở 
xóa bó những sự phán biệt giai câp, những 


Khâu hạch toán kinh tề 


sự khác biệt đáng kế giữa thành thị 
và nông thôn, giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay là một nhiệm 
vụ xã hội quan trọng của Nhà nước 
xô-viềt, mà Hiền pháp Liên Xô đã gh¡ 
nhân. 


KHÂU HẠCH TOÁN KINH TÊ _ 
đơn vị kinh doanh của nền sắn xuất xã 
hội xã hội chủ nghĩa —xí nghiệp (hiến 
hiệp) sản xuầt——có quyển hạn và nghĩa 
vụ hạch toán kinh tề rộng lớn, có khá 
năng điều hành kinh doanh lính hoạt, 
cũng như sử dụng những đòn bẩy kinh tè 
trong nội bộ xí nghiệp (liên hiệp) vả trong 
quan hệ với các đơn vị cung ứng và đơn 
vị tiêu dùng trong phạm vị kề hoạch nhà 
nước thồng nhầt. Điều kiện quan trọng 
nhầt của sự hoạt động bình thường của 
nền kinh tề quồc dân xã hội chủ nghĩa la 
sự lãnh đạo tập trung, có kề hoạch đồi với 
nền kinh tề nói chung và đồi với từng đơn 
vị cơ sở kinh doanh có những lợi ích vật 
châầt nhầt định và nghiệp vụ - kinh doanh 
độc lập. Bản chầt của chủ nghĩa xã hộ 
quyềt định sự kích thích vật chầt đồi với 
tính chủ động sáng tạo của từng người 
lao động và của các tập thế lao động nhằ= 
tìm kiềm những biện pháp có hiệu qui 
nhầt để thực hiện những nhiệm vụ kề 
hoạch của xã hội. Xi nghiệp sản xuầ: 
hàng hóa, và môi quan hệ giữa các g 
nghiệp với xã hội biếu hiện đươi hịsÈ 
thức quan hệ hàng hóa đồi với những % 
liệ#sán vuär của toàn dân đã giao cho v 
nghiệp sử dụng, những hao phi lao đệe£ 
xã hội cẩn thiềt, giá frị sứ chứig và gáa 
của sản phẩm, đồi với việc sử dụng nhữn‡ 
sản phẩm vào mục đích tái sản xuẫt. Tos2 
bộ hệ thông những mỗi quan hệ kinh t 
đó thế hiện ở hạch toán ki rề. Những 
kềt quá của hoạt động kinh doanh của xi 
nghiệp nói chung phụ thuộc vào cô 
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IÑI Khâu hao 


việc của các bộ phận trong xí nghiệp đó: 
các phản xưởng chính và phân xưởng 
phụ. tổ, đội, ban. Quan hệ giữa những 
khâu trong nội bộ sắn xuât và xí nghiệp 
nói chung nhằm kích thích vật chầt đôi 
với việc tiềt kiệm lao động sông và lao 
động quá khứ, được xây dựng trên cơ sở 
kạch toản trong nội bộ sản xuâit. Hạch 
toán kinh tê trong đội sản xuât ngày cảng 
cỏ ý nghĩa lớn. Nó nâng cao tỉnh thần 
trach nhiệm cúa mỗi thành viên trong 
đội đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ 
sản xuầt và sự quan tâm đền kềt quá lao 
động của toàn bộ tập thể. Trong nền kinh 
tê quôc dân Liên Xô, các /iền hiệp công 
nghiệp toàn liên bang (nước cộng hòa) 
đều hoạt động trên cơ sở hạch toán kinh 
tế. Người ta đã có kinh nghiệm về việc tổ 
chưc hạch toán kinh tê trong các bộ theo 
ngành, khi toàn ngành (bộ) hoạt động 
trên cơ sở tự bảo đảm nguồn tải chính và 
thực hiện tầt cả các chỉ phí dựa vào thu 
nhập của ngành đã đạt được và sô lợi 
nhuận do nhà nước để lại cho bộ sử dụng. 
Đổi với các khâu của ngành hoạt động 
trên cơ sở hạch toán kinh tễ, người ta quy 
định một sô có hạn những chí tiêu pháp 
lệnh: khôi lượng sứn phẩm thực hiện 
trong danh mục mặt hàng do kê hoạch 
kinh tế quồc dân để ra, mức tăng răng 
suôí (ao động, thực hiện nghĩa vụ đôi với 
Ngắn sách nhà nước Liên Vô. Hiện nay, 
ngươi ta mở rộng tính độc lập kinh doanh 
của các bộ và tăng cường trách nhiệm 
kinh tế của các bộ trong việc ra quyêt 
định có liền quan với hoạt động của các 
bén hiệp sản xuẫt và liên hiệp công nghiệp. 
Vsệc chuyến các liên hiệp công nghiệp và 
các bộ theo ngành sang hạch toán kính tê 
báo đảm sự thông nhầt lợi ích của các xí 
nghiệp, liên hiệp vả bộ, tạo điểu kiện 
để nâng cao hiệu quá cúa nền sắn xuất 
xã hội 


KHẨU HAO—quá trình chuyến dẫn 
giá trị của tư liệu lao động sang thánh 
phẩm tùy theo mức độ hao mòn cúa tư 
liệu đó và sử dụng giá trị đó để tiềp tục 
tái sản xuât ứai sản cô định sán xuất. Trong 
quả trình sản xuât, tư liệu lao động bị hao 
mòn hữu hình (xem Hao món hữu hình 
của tư liệu lao động), mầt dần giá trị sử 
dụng. Đồng thời diễn ra quá trình giá trị 
của tư liệu lao động chuyên sang thành 
phẩm và bị giảm đi một cách tương ứng. 
Giá trị của tư liệu lao động giảm đi còn do 
hao mòn vô hình (xem Ho môn vô hình 
của tư liệu lao động), một mặt do nâng 
cao năng suât lao động trong sản xuât 
bằng máy móc và thiêt bị tương tự, mặt 
khác, do xuât hiện và sử dụng rộng rãi 
những tư liệu lao động có kỹ thuật hoàn 
thiện hơn. Hạch toán kinh tề dự định 
dùng sô tiền thu được do tiêu thụ sản phẩm 
để bù đắp chi phí của các xí nghiệp xã hội 
chú nghĩa trong việc tái sắn xuât tài sản cồ 
định. Điều này được thực hiện bằng cách 
lập quỹ khẩu hao nguồn dự trữ tài 
chinh chủ yêu để đầu tư. Căn cứ vào các 
định mức do nhà nước quy định, mỗi xí 
nghiệp trích ra một sô tiền để đưa vào quỹ 
khâu hao. Sô tiền này được chia làm hai 
phấn. Phần thứ nhãt dùng để khôi phục 
từng phần (sửa chữa lớn và hiện đại hóa) 
tải sắn cô định. 90% sô tiền này do xí 
nghiệp chi phôi. Phần thứ hai dùng để bù 
đắp hoàn toàn (đối mới) tài sản cô định. 
Một phần sô tiền này (30-50%) do xỈ 
nghiệp chỉ phôi, sô còn lại dùng để cầp 
phát cho xây dựng cơ bản theo chề độ tập 
trung. Tiến trích khầu hao là hình thức 
tiền tệ của giá trị tải sắn cô định đang 
hoạt động được chuyến sang sản phẩm và 
tính vào giá thành sán phẩm. Tỷ trọng tiền 
trích khầu hao trong chỉ phí sắn xuầt 
chung tăng lên là tính quy luật phổ biền, 
điểu đó là do việc tàng mức ưng hị vẫn 
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Khu vực không độc quyền 


cho ao động quyềt định. Lượng quỹ khầu 
hao hàng năm phụ thuộc vào hai nhân 
tô: giả trị trung bình hàng năm của tài sản 
cồ định và ¿ý sưä: khâu hao. Tỷ suầt khầu 
hao được xác định bằng tỷ sô giữa tiền 
trích khầu hao hàng năm với giá trị trung 
bình hàng năm của tải sản cồ định, tính 
theo phần trăm. TỶ suầt khầu hao chỉ rõ 
giá trị của tài sản cô định phải được bù 
đắp trong bao nhiêu năm. Tỷ suầt khầu 
hao được quy định riêng đồi với việc đối 
mới và sửa chữa lớn tài sản cô định: nó 
được phân biệt theo từng loại và từng 
nhóm tài sản cồ định. Tỷ suầt khầu hao 
thầp làm cho việc đổi mới tài sản cồ định 
bị chậm lại và, do đó, gián tiềp kìm hãm 
tiền bộ kỹ thuật: trái lại, tỷ suầt khầu hao 
quá cao sẽ dẫn đền chỗ làm tăng giá thành 
sản phẩm một cách không có căn cứ. 
Việc định mức một cách có căn cử 
kinh t tiển trích khầu hao là điều kiện 
cần thiềt để lập quỹ khầu hao một 
cách đúng đắn. 


KHU VỰC KHÔNG ĐỘC QUYỀN — 
bộ phân của nến kinh tề các nước đề quồc 
chú nghĩa, nơi mà tư bản không độc 
quyến vẫn duy tri các vị trí của mình, có 
những quan hệ sản xuầt đặc thù, náy sinh 
đo việc kẽt hợp. một mặt là, những tàn dư 
của tự do cạnh tranh và, mặt khác là, tác 
đóng của các tố chức độc quyền của tư 
bán tải chính và chú nghĩa tư bán độc 
quyến nhá nước. Khu vực không độc 
quyến có hai bộ phận phân chia ranh giới 
rõ rệt: Ì. Kinh tề hàng hóa nhỏ, tức vô số 
những xí nghiệp nhớ hoạt động vì thị 
trương. đựa trên cơ sớ tư hữu về tư liệu 
sản xuất vả lao động cá nhân của người 
chủ va cúa các thánh viên trong gia đình 
họ. Đo lá những chú trại nhỏ, nông dân, 
thợ thú công có thu nhập trên thực tề 


được sử dụng toàn bộ cho tiêu dùng cá 
nhân. Đặc điểm của tầng lớp nảy là: hoàn 
toàn không có lao động làm thuê hoặc có 
nhưng ở mức độ mà người chủ tốn tạ 
được là nhờ lao động của mình: mức tịch 
lũy hềt sức ít ỏi, trên thực tề không cho 
phép tái sản xuầt mở rộng; sự bóc lột hềt 
sức tàn khôc của tư bản độc quyền. Mặc 
dù vai trò của loại hình kinh tề-xã hội 
này trong nền kinh tề bị giảm rầt nhiễu, 
song nó vẫn được duy trì trong một phạm 
vi tương đồi rộng ở nhiều nước đề quộc 
chủ nghĩa, chủ yều vì tư bắn độc quyến 
hoảng sợ trước sự bùng nố nguy hiểm của 
các cuộc xung đột xã hội trong trường hợp 
quần chúng những người sản xuầt hàng 
hóa này bị phá sản hoàn toản, và vì chúng 
không muồn để mầt một trong những 
nguồn lợi nhuận độc quyền do bóc lột họ. 
2. Kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa, 
tức là các công ty tư bản chủ nghĩa hạng 
nhỏ và vừa, có sử dụng lao động làm thuê 
và thuộc về người sở hữu cá biệt chưa 
tách hoặc chưa hoàn thành việc tách tư 
bản sở hữu ra khỏi tư bản hoạt động 
Những xí nghiệp này có câu rao hữu cơ 
của tư bản thầp và cơ sở kỹ thuật lạc hậu. 
Hàng chục và hàng trăm nghìn công ty 
nhỏ và vừa không chịu nổi cạnh tranh 
và bị phá sản, nhưng khả năng qsinh đẻ» 
của chúng cũng khá cao. œ... Nền tiểu sắn 
xuât thì từng ngày, từng giờ, luôn luôa 
đẻ ra chủ nghĩa tư bán và giai cầp tư sắn 
một cách tự phát và trên quy mô rộng 
lớn» (E. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, L. 4Ì, 
tr. 7). Tư bắn độc quyền thông trị các 
tầng lớp những người sản xuầt hàng hóa 
này dựa vào hệ thồng giá cá độc quyến 
cao và giá cá độc quyển thầp, các hiệp 
định nhận thầu vả các hiệp định khac. 
dựa vào toàn bộ cơ chề độc quyếo 
nhà nước. 


l 
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Khủng hoảng hệ thồng thuộc địa của chủ nghĩa đề quồc 
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KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRONG 
NÊN KINH TÊ CỦA CÁC NƯỚC 
ĐANG PHÁT TRIÊN — khu vực kinh tề 
(các xi nghiệp công nghiệp, nông nghiệp, 
thương nghiệp. vận tải. ngân hàng. v. v.) 
thuộc sở hữu của nhà nước. Ở các nước 
đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, khu 
vực này là một trong những hình thức của 
chủ nghĩa t bản nhà nước: ở các nước 
đi theo con đường cải tạo xã hội chủ 
achia thì khu vực này dần dần có nội 
dung kinh tề-xã hội mới, bao hàm xu 
hưởng chồng chủ nghĩa tư bản (xem Con 
dường phải triển không tư: bán chú nghĩa). 
Về mặt lịch sử, giai đoạn đầu tiên của sự 
bình thành khu vực nhà nước là sự giao 
quyền sở hữu của chỉnh quyển thuộc địa 
cũ cho các chính phủ dân tộc của các nước 
đã được giải phóng. Sau nảy, sự hình 
thành khu vực nhà nước được tiền hành 
theo hai cách: bằng cách quôc hữu hóa 
các xi nghiệp và công trình hiện có và 
bằng cách xây dựng các xí nghiệp quồc 
doanh. Vai trò của khu vực nhà nước 
trong nền kinh tề được xác định căn cứ 
vào tỷ lệ của nó trong việc tạo ra tống sản 
phắm quồc dân hoặc sản phẩm thuần túy 
quy ước của các ngành kinh tề chủ đạo. 
Sự cẩn thiềt phải phát triển nhanh chóng 
lực lượng sản xuầt đã kích thích sự lớn 
manh của khu vực nhà nước ở các quồc 
gia trẻ tuổi. Bản chât kinh tề-xã hội của 
khu vưc này trong từng giai đoạn phát 
triển là do lực lượng nắm chính quyền 
quyềt định. Ở' các nước đi theo con đường 
cái tạo xã hội chủ nghĩa thì khu vực nhà 
nước trở thành công cụ để thực hiện các 
phiệm vụ cách mạng của toàn đân. nó 
được phát triển đồi lập với lợi ích của 
giai cầp tư sản đân tộc và là cơ sở vật 
chầt của con đường phát triển tiền bộ. 
Ở các nước có xu hướng tư bản chủ 
nghĩa, giai cầp tư sản dân tộc tìm cách hạn 


chề sự phát triển của khu vực nhà nước 
trong các xí nghiệp và công trình tạo điều 
kiện thuận lợi cho quyền chủ động của tư 
nhân. Như vậy, ở các nước đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa, sự phát triển 
của khu vực nhà nước là nhằm củng cô vị 
trí của giới kinh doanh tư nhân. ở các 
nước này. sản xuât lớn dựa trên cơ sở 
quy trình công nghệ hiện đại, được tập 
trung vào khu vực nhà nước. và đóng vai 
trò là công cụ thực hiện công nghiệp hóa, 
cải tạo cơ cầu của nền kinh tê và ôn định 
các quan hệ kinh tề bên trong của nó. So 
với khu vực tư bản chủ nghĩa tư nhân thì 
khu vực nhà nước là hình thức tiền bộ 
hơn trong việc phát triển lực lượng sản 
xuẫt, và về mặt khách quan, nó có xu 
hướng chồng chủ nghĩa đề quồc. Vì thề, 
tầt cá các lực lượng tiền bộ của các nước 
đã được giải phóng đều ủng hộ việc phát 
triển và củng cô khu vực nhà nước. Sự 
hợp tác của các nước đang phát triển với 
Liên Xô và với các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa đóng vai trò to lớn 
trong việc xây dựng các xí nghiệp thuộc 
khu vực nhà nước ở các nước đó. Tuyệt 
đại bộ phận tin dụng và viện trợ kỹ thuật 
do các nước xã hội chủ nghĩa giúp các 
quồc gia trẻ tuổi được dành cho khu vực 
nhà nước. 


KHÚNG HOẢNG HỆ THÔNG 
THUỘC ĐỊA CỦA CHỦ NGHĨA ĐỀ 
QUỐC — khủng hoảng về sự thông trị 
kinh tề và chính trị của các cường quồc đề 
quôc chủ nghĩa ở các nước thuộc địa và 
phụ thuộc, một trong những nét đặc trưng 
của giai đoạn đầu của rổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản. Thực chầt của cuộc 
khủng hoảng hệ thồng thuộc địa của chủ 
nghĩa đề quồc là ở chỗ bọn đề quồc không 
thể làm chủ mãi theo kiểu cũ ở các nước 
thuộc địa, không thể áp dụng các phương 
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pháp bạo lực trước đây để duy trì sự 
thông trị của chúng tại đó, còn nhân dân 
các nước thuộc địa và phụ thuộc thì không 
muồn sồng mãi theo lôi cũ và bắt đầu vùng 
lên đầu tranh để tự giải phóng. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đã mở 
ra thời đại của các cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc toàn thắng ở các nước 
thuộc địa và phụ thuộc, lôi cuôn nhân dân 
các nước thuộc địa vào dòng thác chung 
của phong trào cách mạng thê giới. Do 
ánh hưởng của Cách mạng tháng Mười 
nên các cuộc cách mạng ở I-ran cũng như 
ở Áp-ga-ni-xtan và cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân Xy-ri đã diễn ra, cuộc chiên 
tranh giải phóng dân tộc chồng chủ nghĩa 
đề quỗc Pháp và Tây Ban Nha ở Ma-rôc, 
cuộc chiền tranh chồng ách thông trị của 
chủ nghĩa đề quôc Mỹ ở Mê-hi-cô và Ni- 
ca-ra-goa đã bùng nỗ. Ở các nước thuộc 
địa và nửa thuộc địa lớn nhât thuộc châu 
Á. trong đó có Trung Quốc, Ân Độ, In- 
đô-nê-xi-a, Đông Dương, ngọn lửa đâu 
tranh giải phóng dân tộc đã bùng lên. 
Cách mạng tháng Mười đã cổ vũ nhân 
đân các nước thuộc địa và phụ thuộc đầu 
tranh chồng ách áp bức cúa chủ nghĩa đề 
quốc. thức tính ý thức giác ngộ giai câầp và 
đân tộc, chỉ cho họ con đường tiên lên 
chủ nghĩa xã hội. Ó' những nước đó, các 
đẳng mác-xit-lê-nin-nit đã xuât hiện và 
được củng cô. trong hoạt động của mình, 
các đáng nảy dựa vào kinh nghiệm của 
Đẳng công sắn Liên Xô và sự giúp đỡ 
quốc tế của Liên Xô, Cuộc khủng hoảng 
hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đề quốc 
vá sự phát triển của phong trảo giải phóng 
đân tóc ớ các nước thuộc địa và phụ 
thuộc sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vỉ đại đã chứng minh rằng kỷ 
nguyên bóc lột một cách yên bình cúa bọn 
đề quốc đổi với các dẫn tộc thuộc địa đã 
vĩnh viễn đi vảo quá khứ, thời đại của các 


cuộc cách mạng giải phóng, của việc thức 
tỉnh các dân tộc bị áp bức trước đây vả 
việc họ bước lên vũ đài của phong trào 
cách mạng thê giới, đã tới. Trong thời kỷ 
chiền tranh thê giới thứ hai và đặc biệt lả 
thời kỳ sau chiên tranh, một giai đoạn 
mới của cuộc khủng hoảng của hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc được mở 
rộng. Sự sựp đô hệ thông thuộc địa của chú 
nghĩa đề quôc đã diễn ra trong giai đoạn 
thứ ba của cuộc tổng khủng hoảng tư bản 
chủ nghĩa là sự kêt thúc một cách lô-gích 
quá trình khủng hoảng đó. 


KHỦNG HOẢNG KINH TÊ SẢN 
XUÂT THỪA--giai đoạn của chư kỳ 
tư bản chủ nghĩa, trong đó những tỷ lệ chủ 
yêu của tái sản xuât bị rõôi loạn trong tiền 
trình phát triển nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa, tạm thời được khôi phục một 
cách cưỡng bức. Các cuộc khủng hoảng 
kinh tê biểu hiện ở chỗ là nền sản xuẫt bị 
giảm sút tuyệt đôi, vôn đầu tư cơ bản bị 
rút bớt, nạn thât nghiệp phát triển, sô 
hãng bị phá sản ngày cảng nhiều, thị giá 
cổ phần sụt xuông, lạm phát tăng lên và 
những biên động khác trong nền kinh tẽ. 
Nguyên nhân chủ yêu của những cuộc 
khủng hoảng kinh tê sản xuât thừa là 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, sản xuât chịu 
ảnh hưởng của sự phân công lao động xã 
hội, của sự tích tụ và tập trung tư bản, 
ngày càng có tính chât xã hội nhiều hơn. 
Nhưng, do sự thông trị của chề độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât, nền sản xuât, về thực 
chât là sản xuât xã hội. phục tùng lợi ích 
và ý chí của các chú kinh doanh tư nhân ra 
sức thu được lợi nhuận tôi đa. Chính khát 
vọng đó đã dẫn tới chỗ làm tăng hay giắm 
sản xuât loại hàng hóa này hay hàng hóa 
khác. €. Mác đã chí rõ: ‹Mâu thuẫn giừa 
quyển lực xã hội chung mà tư bản chuyển 
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hỏa thành, với quyển lực tư nhân của 
những nhà tư bản cá biệt đôi với những 
điều kiện sản xuât xã hội ây, ngày cảng 
trở nên gay gắt và đòi hỏi phải thú tiêu 
quan hệ ây...» (C. Mác. Tư bản, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t.II1, q. HI, ph. 1, tr. 320). Nhưng khi mà 
quan hệ đó vẫn được duy trì thì mâu 
thuẫn giữa tính chât xã hội của sản xuât 
và hình thức chiềm hữu tư nhân những 
sản phẩm lao động, không tìm được giải 
pháp trọn vẹn, được giải quyêt một cách 
bộ phận và bộc lộ ra ở các cuộc khủng 
hoảng kinh tê sán xuât thừa, làm cho sản 
xuầt tư bản chủ nghĩa có tính chât chu kỳ 
và lặp đi lặp lại với tính tât yêu của quy 
luật khách quan. Từ mâu thuẫn cơ bản đó 
nảy sinh một loạt những mâu thuẫn phái 
sinh; những mâu thuẫn này đưa nền kinh 
tề tư bản chủ nghĩa đền khủng hoảng sắn 
xuât thừa. Dưới chủ nghĩa tư bản, những 
khả năng sử dụng lực lượng sản xuât phù 
hợp với bản chât xã hội của chúng bị hạn 
chẽ bởi phạm vi chật hẹp của từng xí 
nghiệp, từng hãng, từng công ty. Chỉ có 
ở đây mới có sự tổ chức các quá trình 
kinh doanh một cách tự giác. Còn trong 
nền sản xuât xã hội nói chung, bị phân tán 
giữa những cá nhân hay những công ty 
tư nhân riêng biệt, thì tình trạng vô chính 
phủ còn ngự trị (xem Sản xưảt vô chính 
phú). Những nhà tư bắn sản xuât hàng 
hóa của mình, nhưng không biêt rõ khôi 
lượng nhu cầu có khả năng thanh toán và 
nhu cầu của xã hội về hàng hóa đó. Trong 
khi đó thì kỹ thuật hiện đại, sự tiền bộ của 
kỹ thuật, sự phát triển của khoa học đã 
làm cho các chủ kinh doanh trong một 
thời gian ngắn có thế tăng sản lượng lên 
rầt nhiều dựa trên cơ sớ tăng năng suât 
lao động, giảm bớt chỉ phí sản xuât. 
Những quy luật cưỡng chẽ trong cạnh 
tranh đe dọa sự diệt vong cúa kế thua 


cuộc, làm cho khả năng đó trở thành một 
sự tầt yêu hiển nhiên. Còn khả năng của 
thị trường phát triển theo chiểu rộng và 
theo chiều sâu thì biểu hiện rât ít, Do đó 
không tránh khỏi thường xuyên nảy sinh 
những sự mât cân đôi lớn trong nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, như V,I, Lê- 
nin đã chỉ rõ, «chủ nghĩa tư bản cẩn phải 
trải qua một cuộc khúng hoáng mới tạo 
nên được một sự cân đôi /hường xuyến 
bị phá hoạ (V.I. Lê-ni. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 3, tr. 781). Một trong những sự 
mât cân đôi nổi bật nhât của nền kinh tê 
tư bản chủ nghĩa là sự không phù hợp 
giữa sản xuât và tiêu dùng, sự tiêu dùng 
tương đôi có hạn của quần chúng so với 
khả năng sản xuât. Sự giảm sút tương đôi 
và đôi khi tuyệt đôi sức mua của nhân 
dân lao động trở thành một trở ngại 
không thể khắc phục được đôi với sự 
phát triển mạnh mẽ của nền sản xuât tư 
bản chủ nghĩa. Những hàng hóa được 
sản xuât ra không tiêu thụ được, việc 
thực hiện sản phẩm xã hội gặp khó khăn. 
Sản xuât giảm sút và khủng hoảng kinh tê 
sản xuât thừa nổ ra. Nhưng đó là sản 
xuât thừa mang tính chât tương đồi. Sức 
tiêu dùng của xã hội tư bản chủ nghĩa 
không bị phụ thuộc vào nhu cẩu tuyệt đồi 
của xã hội về những vật phẩm tiêu dùng, 
mà phụ thuộc vào phần thu nhập quồc 
đân do những người lao động có thể sử 
dụng, tức là phụ thuộc vào quan hệ phân 
phôi đồi kháng. Khát vọng bòn rút lợi 
nhuận càng nhiều càng tôt buộc các nhà tư 
bán phái cải tiền kỹ thuật và công nghệ 
sản xuât. Tuy nhiên, việc tăng cầu tạo kỹ 
thuật và cầu tạo hữu cơ của tư bản cuồi 
cùng dẫn đền chỗ hạ thầp tỷ suầt lợi 
nhuận. Điểu đó kìm hăm sự kích thích mở 
rộng sản xuât và giám bớt nhu cầu về tư 
liệu sán xuât bổ sung, cũng như dẫn đền 


186 


việc sản xuẫt thừa tư liệu sắn xuầt. Những 
cuộc khủng hoảng kinh tề chỉ rõ thái độ 
tham tàn của chủ nghia tư bản đồi với 
của cải xã hội, đồi với lực lượng sắn xuât 
của xã hội. Trong khi giải quyềt phần nào 
những mâu thuần của chủ nghĩa tư bản, 
đồng thời cuộc khủng hoảng kinh tễ cũng 
làm cho nhừng mâu thuẫn đó ngày 
càng gay gắt thêm. Để tác động vào 
quả trình sản xuât xã hội, nhà nước tư 
sản sử dụng những phương pháp như 
quân sự hóa nên kinh tề của các nước tư 
bán chủ nghĩa, cầp ngân sách cho các tổ 
chức lũng đoạn nhờ tiền thu của những 
người nộp thuê, sử dụng những hình 
thức thuê và hình thức tín dụng để điều 
tiề v.v.. Song. những biện pháp như 
vậy chỉ có thể đem lai phần nào hiệu 
quả. Những phương pháp điểu tiêt có 
tinh chầt độc quyển nhà nước đểu trở 
thành bắt lực trước tình trạng sản xuât vô 
chính phủ ở trong nước cũng như trong 
phạm vi hệ thồng kinh tế tư bản chủ 
nghĩa thề giới. Chẳng hạn, cuộc khủng 
hoảng sản xuầt thừa năm 1974-1275— 
bao trùm toàn bộ thề giới tư bản chủ 
nghĩa. xét về sức mạnh và chiều sâu của nó, 
thì nó chỉ có thể so sánh với cuộc khủng 
hoáng năm 1929-1933—cũng như cuộc 
khủng hoảng năm 1980- 1982 đã chứng 
mình rõ điều đó. Do đó, những quan điểm 
vẽ khá năng phát triển không có khủng 
hoáng cúa chủ nghĩa tư bản, về việc các tổ 
chức độc quyến và nhà nước tư sản thủ 
tiêu các cuộc khúng hoáng, mà khoa học 
tư sắn và chú nghĩa xét lại hiện đại tuyên 
truyền, đang bị bác bỏ. Trong khí sử dụng 
những thành tựu của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, chủ nghĩa tư bản hiện đại 
còn phát triển hơn nữa tính chât xã hội 
của sản xuât, tăng cường sự xung đột 
giữa lực lượng sắn xuât do nó tạo ra với 
quan hệ sản xuât tư sắn. 


Khủng hoảng lương thực 


KHỦNG HOẢNG LƯƠNNG THỰC 
nạn thiêu lương thực trong thể giới tz 
bản chủ nghĩa. Khủng hoáng lương thực 
xuầt hiện vào giữa những năm 70 thê 
kỷ XX, làm cho nạn đói của hàng triệu 
người, chủ yêu là ở các nước cung c2p 
nguyên liệu nông nghiệp cúa hệ thông 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thê giới, ngzy 
càng trở nên phức tạp. Ở nhiều vũng 
thuộc châu Á, châu Phí và châu Mỹ 
la-tinh, sản lượng lương thực tính the› 
đầu người trong những năm gần đáy đã 
dần dần giảm xuông. Trong lúc đó thị 
chủ nghĩa tư bản tiêu phí những số tiến 
khổng lồ vào việc chạy đua vũ trang. Nêu 
sô tiền ây được sử dụng vào những mục 
đích hòa bình thì có thế góp phần giái 
quyêt hàng loạt vân để kinh tê-xã hội 
trầm trọng, trong đó có vân để lương 
thực. Các nhà kinh tê học tư sản có khuynh 
hướng xem xét những nguyên nhân cúa 
cuộc khủng hoảng lương thực không phái 
trong lĩnh vực kinh tê-xã hội, mà trong 
sự tác động của các quy luật sinh vật- 
tự nhiên của thiên nhiên. Thực ra thi 
nguyên nhân của cuộc khủng hoáng 
lương thực trước hêt là ở trình độ phát 
triển thâp của lực lượng sản xuât trong 
các nước đang phát triển so với các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, đó là 
hậu quả của việc các chính quôc bóc lột 
tàn khôc nền kinh tê của các nước nói 
trên trong suôt thời kỳ thuộc địa lâu dài. 
Các tổ chức độc quyền Mỹ và các nước 
khác đã bóc lột nhân dân các nước Á, 
Phi, Mỹ la-tinh trong hàng chục năm, đã 
và đang tiêp tục bòn rút của cải của các 
nước đó, bỏ mặc nhân dân lao động trong 
cảnh khôn cùng. Các nước đê quôc chủ 
nghĩa, xuât phát từ lợi ích riêng của mình, 
đã không có một sự giúp đỡ thực tê nào 
đôi với các nước đang phát triển nhằm 
đầy mạnh sản xuât lương thực, mưu (oan 


18? Khủng hoảng năng lượng 


biền việc buôn bán lương thực thành công 
cụ để thực hiện nhưng lợi ích chính trị, 
kinh tề và những lợi ích khác của chúng. 
Chinh quyển Mỹ cô tạo ra những điểu 
kiện đặc biệt có lợi để xuât khẩu lương 
thực của họ. Hàng năm các công ty Mỹ 
bản theo giá cao cho các nước đang phát 
triển ở Đông- Nam Á một phần ba tổng 
sồ sản phẩm nông nghiệp mà họ tiêu thụ 
ra nước ngoài. Trong tương lai, các nước 
đang phát triển tìm thây lôi thoát khỏi 
cuộc khủng hoảng lương thực ở việc 
cải tạo về mặt kinh tê-xã hội nền nông 
nghiệp nhỏ phân tán của họ và sử dụng 
tồi đa những thành tựu của tiền bộ 
khoa học-kỹ thuật. 


KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG — 
một trong những loại khủng hoảng kinh 
tề không có tính chât chu kỳ. Nó đã biểu 
hiện bể ngoài vào cuồi năm 1973, lúc 
đầu ở tình trạng thiêu hụt nghiêm trọng 
nguồn năng lượng, và sau đó ở tình trạng 
giá cả năng lượng tăng lên nhiều lần, 
và trước hêt là giá cả của sản phẩm năng 
lượng chủ yêu hiện nay là dầu mỏ. 
Khủng hoảng năng lượng do một nhóm 
nhân tô gây ra bằng cách này hay cách 
khác có liên quan với sự bành trướng 
của những tổ chức độc quyển dầu mỏ 
kềch sù. Trong những năm 50-60, để 
loại trừ những đôi thủ cạnh tranh chủ 
yều trên thị trường các chât năng lượng, 
tức là các công ty than, các tổ chức độc 
quyển này đã định giá cả thâp về dầu mỏ 
xuât khẩu từ các nước đang phát triển. 
Do đó, trong bảng cân đồi năng lượng 
của các nước thuộc thê giới tư bản chủ 
nghĩa, phần dầu mỏ nhập khẩu tăng lên 
một cách quá mức. Trước triển vọng khô 
cạn của những mỏ dầu dễ khai thác trong 
các nước đang phát triển, các tố chức 
độc quyển buộc phải dự kiền sử dụng 


các mỏ khó khai thác ở Mỹ, Ca-na-đa 
và trong một sô vùng ở thểm lục địa, 
cũng như dự kiền sản xuât nhiên liệu 
lỏng tổng hợp từ than đá, sa thạch có 
dầu, đá phiên có chứa bi-tum và từ các 
chât năng lượng khác. Nêu tính đền 
những chi phí sản xuât rât cao thì việc 
khai thác những thứ đó một cách có 
lãi chỉ có thế thực hiện được với điểu 
kiện là phải tăng giá dầu mỏ lên nhiều 
lần. Vì vậy, sau khi các công ty dầu mỏ 
thiêt lập sự kiểm soát ngành năng lượng 
của các nước tư bản chủ nghĩa rồi thì 
việc duy trì giá cả thâp đôi với nhiên 
liệu lỏng trở nên không có lợi. Cuộc 
khủng hoảng ngày càng gay gắt của hệ 
thông đề quôc chủ nghĩa khai thác nguồn 
dầu mỏ trong các nước đang phát triển 
đã thúc đẩy các tổ chức độc quyền dầu 
mỏ mở rộng việc khai thác các chât 
năng lượng trong các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triên. Những nỗ lực chung của 
các nước đang phát triển sản xuât nhiên 
liệu lỏng, liên kêt với nhau trong Tổ 
chức các nước xuât khẩu dầu mỏ (OPEC) 
đã dẫn đền chỗ làm cho giá dầu mỏ tăng 
lên nhiều lần. Vào đầu những năm 70, 
trên thị trường, cầu về dầu mỏ đã vượt 
quá cung. Cuộc khủng hoảng đã dẫn 
đền chỗ lợi nhuận của các công ty dầu 
mỏ tăng vọt, làm cho các công ty đó 
không những có lãi, mà còn kiêm được 
lợi nhuận siêu ngạch trong việc khai thác 
các mỏ dầu khó khai thác và cả các 
chât năng lượng thay thề. Cuộc khủng 
hoảng năng lượng đã ảnh hướng theo 
những cách khác nhau đền nền kinh 
tê và đên sự phát triển kinh tê lâu dài của 
các nước khác nhau trong thê giới tư 
bản chủ nghĩa. Các nước đang phát 
triển xuât khẩu dầu mỏ trên thê giới 
đã có lợi trong cuộc khủng hoảng đó. 
Trong các nước nhập khẩu dầu mỏ, 
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việc phát triển các ngành sản xuât có 
liên quan với việc tiêu thu nhiều năng 
lương đã bị kim hãm. Cuộc khúng hoảng 
năng lượng đã gây thiệt hại lớn đôi với 
nên kinh tế của đa sồ nước Tây Âu và 
Nhật Bán. Trong các nước đó. giá trị 
một đơn vị nhiên liệu đã tảng lên rầt 
nhiều số với nước Mỹ. Điểu đó làm tăng 
thêm khả năng cạnh tranh của hàng hỏa 
Mỹ. Ở Mỹ. cuộc khủng hoảng năng lượng 
đã kịch thích phát hiện những trữ lượng 
lơn về dấu mỏ và các chât năng lượng 
thay thể. Trong tất cá các nước phương 
Tây, các công ty tiêu dùng năng lượng 
đã tăng giá cả sán phẩm của mình lên 
tương ứng với chi phí đã tăng lên vể 
năng lượng. Cuộc khủng hoảng năng 
lượng đã làm cho tỉnh hình kinh tê của 
nhân dân lao động trong các nước tư 
bán chú nghĩa xâu đi. Tệ hại nhât là nó 
đã ảnh hướng đền tình hình kinh tê của 
các nước đang phát triển nhập khấu dầu 
mỏ. Các nước này đã chịu đựng thiệt 
hại về cả hai mặt, vừa do tăng giá cả 
đồi với nhiên liệu nhập khấu, vừa do 
tăng giá cá đôi với sản phám nhập khấu 
của ngành công nghiệp chê biên. Đồng 
thời. cuộc khúng hoảng năng lượng 
có tác dụng đấy nhanh sự bùng nó gay 
gắt trong toàn bộ quan hệ kinh tế giữa 
một bên là các quốc gia dân tộc trề tuổi 
và một bên là các cường quôc đề quôc 
chủ nghĩa và các tổ chức độc quyền của 
chúng. Cuộc khúng hoáng năng lượng 
đã đây nhanh cuộc khủng hoáng chu kỷ 
mới năm 1974-1975. Các cuộc khủng 
hoáng tiền tệ và khủng hoảng sinh thái 
đã tác động mạnh đền cuộc khủng hoảng 
năng lượng. Đền lượt mình, cuộc khúng 
hoáng năng lượng lại làm trầm trọng 
thêm cuộc khứng hoáng tiên tệ, nạn lạm 
phát, và do sự giám bớt yêu cầu đôi với 
việc báo vệ môi trường xung quanh, 


Khủng hoảng nguyên liệu 


nó càng làm rõi loạn thêm sự cán bánz¿ 
sinh thái. 


KHỦNG HOÁNG NGUYÊN LIỆL. 
một trong những loại khúng hoáng 
cầu cúa chú nghĩa tư bán hiện nay. Khún, 
hoáng nguyên liệu náy sinh là do tạ 
trạng mât cân đôi sâu sắc giữa sản xui; 
và tiêu dùng, giữa cung vả cầu về nguyện 
liệu, do sự ví phạm lâu dải cơ chê đi 
hình thành về những môi liên hệ giữa 
người cung ứng sán phẩm và ngươi 
tiêu dùng sản phẩm. Khúng hoáng nguyên 
liệu nhiều khi kèm theo những thay đủ; 
rõ rệt của các tý lệ giá cá, thưởng bao 
quát cá lĩnh vực kính tê thê giới cúa chú 
nghĩa tư bán và là một trong những hinh 
thức khúng hoảng của hệ thông kinh t¿ 
tư. bắn chú nghĩa thê giới. Đặc điểm cúa 
những cuộc khủng hoáng cơ câu, cụ 
thể là khủng hoảng nguyên liệu, là tỉnh 
trạng mât cân đôi lâu dài giữa sắn xuât 
và tiêu dùng; khủng hoáng nguyên liệu 
kéo dài hơn so với khúng hoáng chu 
kỳ và có thể là khủng hoảng sản xuất 
thừa cũng như khúng hoảng sản xuât 
thiêu. Từ sau chiên tranh thê giới lần 
thứ hai cho đên đầu những năm 80 đã 
có hai thời kỳ khủng hoảng nguyên liệu. 
Vào cuôi những năm 50 -nửa đầu những 
năm 60 là thời kỳ sản xuât thừa nguyên 
liệu nói chung. Nguyên nhân của tình 
trạng này là do việc mớ rộng sản xuât 
nguyên liệu, sự cạnh tranh cúa các sản 
phẩm thay thê, giám tý lệ nguyên liệu 
trong một đơn vị thành phám nhờ kêt quá 
của tiên bộ khoa học-kỹ thuật. Trong 
thời gian đó, giá cá nguyên liệu trên 
thị trường thê giới đã hạ xuông, còn giá 
cá thành phẩm thì lại tăng lên; điểu đó 
đã ảnh hưởng tai hại đền nền kinh tê 
của các nước đang phát triển là nước 
chủ yêu xuât khẩu nguyên liệu trên 1Jj 


bề, 


tường tứ hẳn chứ nghĩa thề giới. Vào 
những năm 70, đặc điểm của tỉnh hình 
kình tế của thề giới tư bản chú nghĩa 
là giả cả nguyên liệu khoáng sắn nói 
chung đã tăng lên it nhiều, và trên một 
sề thị trường nguyên liệu nhiều khi cầu 
vượt cung. Cũng trong thời gian đó, một 
yêu tổ mới về nguyên tắc trong vần để 
nguyên liệu của chủ nghĩa tư bán là 
có nguy cơ các nước mới được giái 
phong không còn cung ứng nguyên 
liêu một cách ổn định cho các nước công 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Việc giải thoát 
khỏi sự phụ thuộc thuộc địa, cuộc đầu 
tranh giành chủ quyển đôi với nguồn tài 
nguyên thiên nhiên của mình, việc hạn chê 
quyển lực vạn năng của các tổ chức độc 
quyển trong nền kinh tề của mình, tầt cả 
những điều đó đã đây mạnh khá năng của 
các nước đang phát triển tăng thu nhập 
nhờ sản xuầt và xuầt khẩu hảng hóa 
nguyên liệu. Vào cuồi những năm 60- 
những năm 70, trong các nước đang phát 
triển điễn ra một làn sóng quôc hữu hóa 
tài sản của nước ngoài, những khoản 
tiền trả về tô nhượng và mức thuê đóng 
vào các công ty nước ngoài đã tăng lên, 
việc kiểm tra sự di chuyền lợi nhuận và 
tư bản quay trở về nước đã được tăng 
cường, những quy tắc về việc nhât 
thiềt phải thu hút tư bản bản xứ vào 
việc thành lập các công ty mới trong 
một sô ngành đã được phổ biên rộng 
rãi, v. v.. Vào đầu những năm 80, cuộc 
tổng khủng hoảng cơ cầu về sản xuât 
thiêu nguyên liệu trong nền kinh tê tư 
bản chủ nghĩa thê giới trong những năm 
70, nói chung đã kêt thúc. Các quá trình 
những năm 70 đã tạo cơ sở cho các 
cuộc khủng hoảng sắn xuât thiêu nguyên 
liệu trầm trọng hơn nữa trong tương 
lai nêu những mâu thuẫn giữa các nước 
công nghiệp tư bản chủ nghĩa với các 


Khủng hoán g nông nghiệp 


nước đang phát triển trong lĩnh vực 
quan hệ kinh tê quôc tê trở nền gay gắt 
thêm. 


KHỦNG HOẢNG NÔNG NGHIỆP 
khủng hoảng kinh tê sản xuât thừa trong 
nông nghiệp ở các nước tư bản chú 
nghĩa. Trước hêt, nó thế hiện ở việc 
sản xuât thừa tương đôi nông phẩm, 
ở sự tích lũy một khôi lượng lớn dự 
trữ nông phẩm không được thực hiện. 
Đồng thời khoản nợ của các cơ sở kính 
doanh của nông dân tăng lên (trong điểu 
kiện hiện nay, trước hêt đó là khoản nợ 
đôi với các ngân hàng cẩm cõ), những 
người sản xuât nhó và vừa bị phá sản 
hàng loạt. Cuộc cạnh tranh diễn ra gay 
gắt. Trong cuộc cạnh tranh này chí có 
các cơ sở kinh doanh lớn nhãt, áp dụng 
kỹ thuật và công nghệ hiện đại mới tồn 
tại được. Khủng hoảng nông nghiệp 
đi đôi với việc đấy nhanh quá trình tích 
tụ và tập trung sản xuÃt trong nền nông 
nghiệp tư bắn chủ nghĩa. Nguyên nhân 
chung của các cuộc khủng hoảng nông 
nghiệp là mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng gay gắt giữa 
tính chât xã hội của sản xuât và hình thức 
chiêm hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân. 
Ngoài ra, mỗi cuộc khủng hoảng còn 
có các nguyên nhân riêng có liên quan 
đên những thay đổi trong sản xuât nông 
phẩm trên phạm vi nền kinh tề tư bản 
chủ nghĩa toàn thê giới. Đặc điểm của 
khủng hoảng nông nghiệp là ở chỗ nó 
không mang tính chât định kỳ rõ rệt, 
nét đặc trưng của nó là kéo dài và dai 
dẳng. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp 
lần thứ nhât bắt đầu vào nửa đầu 
những năm 70 và tiềp tục đền nửa 
sau những năm 90 của thê ký XIX: 
cuộc khúng hoảng nông nghiệp tiêp sau 
bắt đầu từ năm 1920 đền chiên tranh thê 
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Khủng hoảng sinh thái 


giới lần thứ hai, Sau chiên tranh thê 
giới lần thứ hai (năm 1948) lại bắt đầu 
một cuộc khủng hoảng nông nghiệp 
mới, kéo dài đên đầu những năm 70. 
Nguyên nhân chủ yêu của tính chât kéo 
dài và dai dẳng của các cuộc khủng hoảng 
nông nghiệp là do sự độc quyền tư hữu 
ruộng đâầt, do sự tổn tại địa tô tuyệt 
đôi và việc tăng địa tô này, điều đó làm 
tăng giá nông phẩm và cản trở việc thực 
hiện nông phẩm. Mức địa tô cao dẫn đên 
chỗ làm giảm bớt một sô lớn tư bản tiêu 
dùng cho sản xuât trong nông nghiệp. 
Điều đó cản trở việc đổi mới mạnh mẽ 
hàng loạt tư bản cô định, cản trở việc 
nâng cao năng suât lao động, hạ thâp 
chỉ phí sản xuât, và chung quy lại là 
cản trở việc hạ giá thành sản phẩm, mà 
chính điều này lại đây nhanh việc thực 
hiện sản phẩm. Tính chât dai dẳng của 
các cuộc khủng hoảng còn do phần lớn 
những chủ trại nhỏ đã không thẻ tìm ra 
lôi thoát khỏi cuộc khủng hoảng bằng 
cách giám bớt sản xuât. Do tât cả các 
nguyên nhân trên, cùng với việc giá cả 
hạ xuông vì khủng hoảng, tông sản lượng 
nông nghiệp giảm xuông chậm hơn so 
với tổng sản lượng công nghiệp, thậm 
chí trong nhiều trường hợp nó lại không 
bị giám. Sản xuât thừa nông phẩm mang 
tính chât tương đôi. Hàng triệu người 
trong thê giới tư bản chủ nghĩa đang đói 
khó. Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước, nhà nước 
tư sản tiên hành các biện pháp chồng 
khúng hoảng, nhằm hạn chê sản xuât 
nông nghiệp và duy trì giá cả nông nghiệp 
ở một mức nhât định. Việc tư bản độc 
quyển nhà nước điều tiêt nông nghiệp 
thức đấy quá trình tập trung những cơ 
sở kinh doanh tư bản chủ nghĩa lớn do 
chỗ làm phá sắn và vô sản hóa các chủ 
trại và nông dân. Sau chiền tranh thê 


giới lần thứ hai, quá trình thâm canh tư 
bản chú nghĩa nền nông nghiệp dựa trên 
cơ sở cơ khí hóa và hóa học hóa đã tăng 
lên, điều đó có liên quan với việc tích 
tụ sản xuât hơn nữa, với sự phá sản và 
thủ tiêu hàng loạt các trang trại nhó và 
vừa. Tuy nhiên, cá điều nảy cũng không 
thể khác phục được các cuộc khủng hoáng 
nông nghiệp. Chỉ bằng con đường thú 
tiêu hệ thông quan hệ sán xuât tư bán 
chủ nghĩa mới có thể châm dứt được 
cuộc khủng hoảng nông nghiệp. Thưc 
tê nền nông nghiệp của các nước xã 
hội chủ nghĩa đang chứng minh điều đó. 


KHỦNG HOẢNG SINH THÁI— 
sự hủy hoại, sự thiệt hại không thể loại 
trừ hoặc khó loại trừ đôi với môi trường 
thiên nhiên xung quanh, do các tổ chức 
độc quyền đề quôc chủ nghĩa trong thê 
giới tư bản chủ nghĩa gây ra bằng cách 
khai thác một cách bât hợp lý, tản tệ 
tài nguyên, và đạt tới quy mô khiền nỏ 
trở thành một môi đe dọa đôi với sức 
khỏe của con người, thành một trở 
ngại đôi với việc tăng các nguồn lương 
thực thực phẩm và phát triển sản xuầt 
công nghiệp. Khủng hoảng sinh thái là một 
bằng chứng về tính châầt mâu thuẫn sâu 
sắc của việc sử dụng (điên bộ khoa học -kŸ 
thuật trong xã hội tư bản chủ nghĩa, một 
trong những biểu hiện của sự mục nắt 
của chủ nghĩa tư bản, dẫn tới chỗ lực 
lượng sản xuât phát triển một cách quẻ 
quặt, là một nhân tö quan trọng làm cho 
cuộc tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bản ngày càng sâu sắc. Ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, sự khai thác tài nguyên 
thiên nhiên dựa trên cơ sở kỹ thuật mới 
chỉ nhằm mục đích làm tăng thêm lợt 
nhuận, đã dẫn tới chỗ làm ô nhiềm đầt 
đai, nước và không khi trên quy mồ cựv 
lớn. Sự ô nhiễm bầu không khi đã tàng 
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lên một cách ghẻ gớm, việc làm cho chầt 
lượng nước uõng và thực phẩm ngày 
cảng xầu ới, việc làm tăng tiềng động, 
cùng như việc làm cho thần kinh bị căng 
thẳng do tỉnh trạng hỗn độn giao thông 
đường phô, tầt cả những điều đó đang 
trở thành một tai họa đôi với nhân dân 
lao động ớ các nước tư bản chủ nghĩa. 
Biểu hiện quan trọng hơn cả của cuộc 
khúng hoảng sinh thái là việc hủy hoại 
với quy mô ngày cảng lớn các nguồn vật 
tư dùng cho sản xuât và đời sông. Việc 
phá rừng với quy mô rộng lớn trong thê 
giới tư bán chủ nghĩa, nhât là rừng nhiệt 
đới ớ Đông - Nam Á và Mỹ la-tinh — rừng 
nảy đóng vai trò quan trọng trong việc 
duy trì thành phần khí quyến của Trái 
đầt— có thể gây ra nhiều tai họa. Trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, người ta 
ngày cảng cám thây tỉnh trạng thiêu 
thồn nước uõng một cách gay gắt do 
việc làm ô nhiễm nguồn nước cũng như 
do việc tiêu dùng cho sắn xuât và đời 
sông tăng lên quá lớn. Nền sản xuât tư 
bán chú nghĩa gặp phải tình trạng thiêu 
thôn vẽ một sô loại khoáng sản nhầt 
định. cụ thể là dầu mó, do sử dụng nó một 
cách tản bạo. Nhà nước tư sắn tiên 
hành những biện pháp nhât định nhằm 
kiểm soát tỉnh trạng môi trường xung 
quanh, kiếm soát việc tái sinh một sô 
nguồn tải nguyên thiên nhiên, v.v.. Đồng 
thời, các tố chức độc quyển ra sức trút 
cho nhả nước đền mức tôi đa gánh nặng 
vế chi phí có liên quan tới việc báo vệ 
môi trường xung quanh. Nhân dân lao 
đóng ở các nước tư bản chủ nghĩa đang 
tích cực đầu tranh chồng việc làm ô 
nhiễm môi trường xung quanh, đòi hỏi 
nha nước phải có những biện pháp kiên 
quyết chông các tố chức độc quyển là 
những kế phạm tội gây ra sự ô nhiễm 
môi trường đó. Nhiệm vụ báo vệ môi 


trường xung quanh mang tính chầt toàn 
cầu. toàn thê giới. Nhiệm vụ đó không 
thể giải quyềt được nều không có sự 
hợp tác quốc tê toản diện mả các nước 
xã hội chủ nghĩa chủ trương trước sau 
như một. Việc thủ tiêu khủng hoáng sinh 
thái đòi hỏi phải phát triển sản xuât một 
cách có kê hoạch dựa trên cơ sớ tính đền 
khôi lượng tải nguyên thiên nhiên và 
trạng thái môi trường xung quanh. Dưới 
chủ nghĩa tư bán. điều đó không thể thực 
hiện được. Vì vậy, cuộc đầu tranh của 
nhân dân lao động nhằm cải thiện châầt 
lượng môi trường xung quanh được kết 
hợp với cuộc đầu tranh của họ nhằm cải 
tạo về căn bán tình hỉnh kinh tề- xã hội. 


KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ-—-sự 
rôi loạn nghiêm trọng của hệ thông tiền 
tệ-tín dụng trong nước và quan hệ tài 
chính - tiền tệ quỗc tề của các nước tư 
bản chú nghĩa. Khủng hoảng tiền tệ có 
ảnh hưởng lớn đền nền kinh tế, làm trầm 
trọng thêm các cuộc khủng hoảng kinh 
tề có tính chầt chu kỳ và các cuộc xung 
đột xã hội, làm cho mâu thuẫn giữa các 
nước đề quôc chú nghĩa thêm sâu sắc. 
Thuật ngữ này được sử dụng theo hai 
nghĩa: đó là hiện tượng kinh niên diễn 
ra trong suốt thời kỳ tổng khúng hoảng 
của chú nghĩa tư: bán (tổng khủng hoảng 
tiền tệ), và là tỉnh trạng xầu đi một cách 
đều kỷ của một sô đồng tiền gắn liền với 
các cuộc khúng hoáng kinh tề có tính chầt 
chu kỳ (khủng hoắng tiển tệ bộ phận). 
Đặc điểm chủ yêu của tống khủng hoảng 
tiền tệ là chẽ độ bán vị vàng bị bãi bổ và 
chuyển sang chẽ độ tiển giầy-tín dụng 
không chuyến đổi được mà nét nổi bật 
là sự mât giá do /m phái. Trong thời 
gian chiên tranh thê giới thử nhâầt, ở 
phần lớn các nước, việc đổi giấy bạc 
ngân hàng lầy vàng đã bị bài bỏ và nhiều 
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dọn vị tiển tệ đã bị giảm giả nghiêm trọng. 
Nun làm phát với quy mô không lỗ đã 
điển ra vào đẩu những năm 20 ở Đức. 
Vào những năm 20, một sô nước, kế cả 
Anh và Pháp, đã khôi phục chẽ độ bản 
vị vàng dưới các hình thức cắt xén (không 
lưu thông tiền đúc). Trong tiền trình của 
cuộc khủng hoảng kinh tề thê giới những 
năm 1929-1933, chẽ độ bản vị vàng đã 
sụp đổ, trữ lượng vàng được tập trung 
vào tay các chính phủ và chỉ được sử 
dung trong thanh toán quốc tế. Trong 
những năm 30, khủng hoảng tiển tệ 
cỏn bộc lộ những đặc điểm khác: bảng 
cản đôi thanh toán mât cân đôi nghiêm 
trọng, /! giá ngoại hỏi hềt sức bầp bênh: 
các khôi tiền tệ và các khu vực tiền tệ 
được hình thành, đứng đầu là đồng đô-la 
Mỹ. đồng bảng Anh và đồng phơ-răng 
Pháp. Phần lớn các nước tư bản chủ 
nghĩa đã thi hành những hạn chẽ về tiền 
tê, bãi bỏ chề độ tự do đổi đơn vị tiền 
tệ nảy lầy đơn vị tiền tệ khác. Để khác 
phục cuộc khủng hoáng tiền tệ bằng các 
phương tiên điều tiềt của tập thế nhà 
nước đọc quyển, năm 1944, các nước 
tư bản chủ nghĩa, đứng đầu là Mỹ, đã 
thanh lập Quÿ tiển tệ quốc tễ với nhiệm 
vu quy định và điều tiềt các quan hệ tiền 
tệ quốc tê. //£ thông tiến tê của chủ nghĩa 
tức bán sau chiền tranh. thường được gọi 
là hệ thông Brét-tơn - Vút-xơ, theo tên 
gọi của một thành phồ ở Mỹ, nơi mà vào 
năm 1944 đã có hôi nghị tài chính quồc 
tế quyết định thành lập Quỹ tiến tệ quỗc 
tÈ. Đặc điểm của thời kỳ những năm 40 
và S0 là Mỹ đã gianh được ảnh hưởng ưu 
thê trong nến kinh tê tư bán chú nghĩa và 
trong hệ thông tiến tệ thể giới. Đồng 
đó-la trớ thành đồng tiễn dự trữ chủ 
yêu. các nước khác đã duy trì quỹ dự 
trừ phương tiện thanh toán quốc tê của 
mình chủ yêu bằng đấng đô-la dưới hình 


thức các tài khoán mở ở các ngân hang 
Mỹ. Giá trị của các đồng tiến khác được 
biểu hiện bằng đồng đô-la vả, thông quá 
Quỹ tiền tệ quốc tế, Mỹ đã có khá nắng 
nhâầt định để kiếm soát sự thay đổi đồng 
giá đô-la của các đồng tiền khác Đặc 
điểm nối bật của thời kỳ 1950- 1967 lá ¿ 
phần lớn các nước tư bán chủ nghĩa phát 
triển tôc độ lạm phát đã giám xuông, 
quan hệ tỷ lệ giữa các đơn vị tiến tý 
(đồng giá tiền tệ) tương đôi ồn định. khí 
năng trao đổi lẫn nhau giữa các đơn ý 
tiền tệ đã được khôi phục. Tỉnh hình tái 
chính - tiền tệ của nhiều nước đang pha! 
triển, vẫn nghiêm trọng. Từ năm 1967, 
hệ thông tiền tệ của chủ nghĩa tư bản ớ 
trong tình trạng khúng hoáng mà nguyên 
nhân chủ yêu của nó là: việc quân sự 
hóa nền kinh tê; lạm phát tăng và phát 
triển không đều ở một sô nước; các nước 
và các ngành phát triển mât cân đồi 
không đồng đều; những dao động có 
tính chầt chu kỳ ngày cảng tăng trong nến 
kinh tê tư bản chủ nghĩa; thị trường 
nguyên liệu biền động đột ngột. Bên 
cạnh những yêu tõ nói trên tác động trong 
phạm vi toản bộ thể giới tư bán chủ 
nghĩa, trong nền kinh tê của từng nước 
tư bản chú nghĩa lớn còn có những nguyên 
nhân đặc thù làm rôi loạn hê thông tiến 
tệ của nước đó. Những khó khăn ví 
kinh tê của nhiều nước đang phát triển, 
trở nên gay gất. Lạm phát tăng lên là 
biếu hiện quan trọng nhãt của khúng 
hoảng tiển tệ trong lĩnh vực lưu thông 
tiển tệ trong nước. Trong lĩnh vực quan 
hệ kinh tê quốc tê, bắng cân đồi thanh 
toán bị mâầt cân đôi nghiêm trọng. Những 
biên đối lớn đã diễn ra trong lĩnh vực 
thanh toán quốc tế, trong sự biền đôn 
của tỷ giá ngoại hồi, trong chức năng củ¿ 
vàng, trong cơ cầu và quỹ dự trữ tiển tẻ 
Kêt quá là một sô điều khoán cơ bản của 
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hẻ thông Brét-tơn-Vút-xơ đã mât tác 
dụng. Vào năm 1971, Mỹ đã húy bỏ chẽ 
đỏ cho các chính phủ nước ngoàải và 
các ngân hàng trung ương đối đó-la 
lầy vàng theo đồng giá chính thức. Vào 
năm 1971 và năm 1973, đồng đô-la bị 
phá giá (xem PÖ/á giá tiền rể). Từ năm 
197§, nói chung hảm lượng vàng của 
đơn vị tiền tệ của các nước tham gia 
Quỹ tiến tệ quốc tê đã chính thức bị bãi 
bỏ, các ngân hàng trung ương châm dứt 
việc sử dụng vàng trong thanh toán quôồc 
tÈ Vàng được bán vả mua hoàn toản 
theo giá cá cúa thị trường tự do. Mùa hè 
năm 1978, giá vàng đã lên tới trên 200 
đô-la một ôn-xơ. Vào những năm 197] - 
1973 đã hình thành cái gọi là hệ thông thị 
giá thả nổi, nghĩa là từ bó đồng giá tiển 
tê ổn định và chuyển sang sử dụng thị 
giá thưởng xuyên thay đối. Về hình thức, 
hệ thông nảy đã được hiệp định Kinh- 
xtơn (hay hiệp định Gia-mai-ca) năm 1976 
thừa nhận. Hiệp định này bất đầu có 
hiệu lực pháp lý từ năm 1978. Những 
biên động lớn của các tỷ giá ngoại hôi 
đã làm thay đối đột ngột các môi tương 
quan lẫn nhau về giá cả ở các nước 
khác nhau, có ánh hưởng lớn đên khả 
năng cạnh tranh cúa hàng hóa và sự 
chuyển dịch của tư bản, làm gay gắt thêm 
mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa. Tỷ giá của đồng đô-la Mỹ đõi với 
các đơn vị tiền tệ khác, đặc biệt là đồi với 
đống mác Cộng hòa Liên bang Đức và 
đồng yên Nhật Bán đã giảm sút rầt nhiều. 
Cơ cầu và sự phân bô các quỳ dự trữ 
tiến tệ cũng đã thay dối. Vai trò tiền tệ 
dự trừ của đồng bảng Anh, và phần nào 
của cả đồng đô-la Mỹ, đã bị giảm sút, 
vai trò tiền tệ dự trừ của đồng mác và 
đồng yên dần dần tăng lên. Ngoài các 
nước công nghiệp phát triển, một số 
nước khai thác dầu mó, đặc biệt là A-râp 
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Xẻ-út, đã trở thành những nước có quỳ 
dư trữ tiễn tẻ lớn nhầt. Trong những nầm 
1970- 1972, một loại tiền tệ dự trừ quốc 
tề đặc biệt-— các quyền đặc biệt về vày 
võn. do Quỳỹ tiền tệ quỗc tế phần phồi, 
đã được đưa vào lưu thông. Tuy nhiên, 
điểu đó không tác động rò rệt đền việc 
làm giảm bớt khủng hoảng tiền tệ. Trong 
hệ thông tiền tệ của chủ nghĩa tư bản 
đang diễn ra các quá trình chuyển biền 
và thích nghi với các điều kiện phát 
triển cúa thề giới đang luôn luôn thay 
đối. Tuy nhiên. các nguyên nhân cơ bản 
gây ra khúng hoảng tiền tệ vẫn còn có 
tác dụng. 


KHUYNH HƯỚNG CỔ ĐIỂN 
MỚI CÚA KINH TÊ CHÍNH TRỊ 
HỌC TƯ SẢN— một trong những 
khuynh hướng chú yêu của kinh tê chính 
trị học tẩm thường, xuât hiện vào 
những năm 70 thê kỷ trước. Những người 
sáng lập ra nó là các nhà kinh tê học tư 
sản nổi tiêng C. Men-gơ, Ph. Vi-dơ, 
E.Bơm-Ba-véc (trường phái Áo), 
U. Giê-vôn-xơ và L. Van-ra-xơ (trường 
phái toán học), Gi. B. Clác (trường phái 
Mỹ), A. Mác-san và A. Pi-gu (trường 
phái Kem-bơ-rít). Sự xuât hiện khuynh 
hướng này, một mặt, là sự phản 
ứng đôi với chủ nghĩa Mác 
đã phê phán toàn diện chủ nghĩa tư bản; 
mặt khác, là mưu toan của các nhà kinh 
tÊ học tư sản vạch ra các tính quy luật 
của chẽ độ kinh doanh tôi ưu của các xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa trong điều kiện 
hệ thông tự do cạnh tranh, xác định các 
nguyên tắc cân bằng về kinh tê của hệ 
thông này. Cả hai nhiệm vụ đều được 
giải quyềt bằng cách xem xét lại về cơ 
bán đôi tượng cũng như phương pháp 
của kinh tê chính trị học do các nhà kinh 
điển của tư tưởng kinh tề tư sản sáng 
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lấp (xem Kính tề chính trị học tư' sản cố 
điển). Những người theo khuynh hướng 
nảy đã tuyên bồ đỗi tượng nghiên cứu 
cúa minh là cái gọi là «kinh tê thuần túy», 
không phụ thuộc vào hình thái xã hội 
cúa việc tổ chức nền kinh tê đó. Đôi tượng 
cá biệt để nghiên cứu không phái là các 
phạm trù kinh tê chung gắn liền với hành 
vi của các tập đoàn xã hội, các giai câầp, 
mả là hành vi và động cơ chủ quan của 
cái gọi là «con người kinh tê» tuân theo 
«nguyên tắc của chú nghĩa khoái lạc», 
tức là xuât phát từ ý muôn hợp lý đề đi 
đền lợi ích được quan niệm một cách 
đúng đấn của minh. «Con người kinh 
tê» như vậy, vô luận là giữ vai trò gì — 
người tiêu dùng, chủ xí nghiệp hay người 
bán sức lao động — luôn luôn tìm cách 
tăng đền mức cao nhât thu nhập (hay 
ích lợi) của mình và giám đền mức thâp 
nhầt các hao phí (hay công sức). Cuôi 
cung, những người theo trường phải 
cố điển mới, với tư cách là phạm trù 
phán tích định lượng chủ yêu, đã sử 
dung khái niệm đại lượng giới hạn 
(marginal), hay đại lượng bổ sung, nói 
lên hiệu quá thu được từ một đơn vị 
tiêu dùng bổ sung của sản phẩm (ích 
lợi giới hạn) hay từ những hao phí của 
nhân tô sản xuât (năng suât giới hạn). 
Việc sứ dụng các đại lượng giới hạn đã 
mở ra những khá năng rộng lớn để 
ưng dụng các phương pháp toán học 
(nhất lá bộ máy tính vị phân) vào việc 
phân tịch kính tế Trên cơ sở này, các 
đại biểu của khuynh hướng cổ điển mới 
đá mưu toàn luận chứng cho cái gọi là 
các quy luật sự nhiên» mà đường như 
các quy luật này quyềt định giá trị và 
giá cá, trong đó có cả giá cá của các nhân 
tỒ sắn xuât, tức là lợi nhuận, tiến lương 
vả địa tỏ, cũng như mưu toàn luận 
chứng cho các quy luật phân phôi thụ 


nhập. Đề đõi lập với thuyêt giá trị về lao 
động. họ đưa ra thuyết tính hữu ¡ch giơi 
hạn(xem« Tính hữ-uích giới hạn» [ ThuyÈt /) 
Theo thuyêt này, giá trị được coi như 
phạm trù chủ quan có đại lượng (đánh 
giá chủ quan) bằng ích lợi của đơn vị 
vật phẩm tiêu dùng bổ sung cuõi củng 
Theo thuyềt này, ích lợi giới hạn quyềt 
định giá cá các vật phẩm tiêu dùng va 
thông qua các vật phẩm tiêu dùng quyt 
định một cách gián tiễp giá cá các nhân 
tô của sắn xuât. Các nguyên tắc chung 
của thuyết tính hữu ích giới hạn được tiềp 
tục phát triển trong thuyềt năng suầt 
giới hạn của các nhân tõ của G¡. B. Clác 
(Mỹ) (xem « Năng suât giới hạn» ( Thuyềt j\ 
Theo Clác, giá trị được biểu hiện là 
tổng sõ sản phắm giới hạn của các nhân 
tô của sản xuẫt dường như bằng nhau 
Ông cá quyêt rằng trong điều kiện chủ 
nghĩa tư bản trước độc quyển, các sản 
phẩm giới hạn quyềt định cá giá cả 
các nhân tô của sản xuầt, tức là tiền lương. 
lợi nhuận, địa tô, và đo đó, việc phân phôi 
được thực hiện phù hợp với các quy 
luật «(tự nhiên» công bằng. Thuyềt cổ 
điển mới về giá trị và về sự hình thành 
giá cả được phát triển tột đính trong các 
tác phẩm của nhà kinh tề học Anh 
A. Mác-san. Khuynh hướng cổ điển mới 
còn đưa ra thuyêt cân bằng chung vế 
kinh tê, mà theo thuyềt đó, cơ chề tự 
do cạnh tranh dường như bảo đảm chẳng 
những việc phân phôi thu nhập một cách 
«công bằng», mà cá việc sử dụng đẩy đủ 
(dận dụng») các nguồn kinh tế nừa 
Thuyềt này là cơ sở của quan niệm về 
sự ốn định bên trong của nền kinh tề tử 
bán chủ nghĩa, của việc biện hộ chề độ 
(dự do kinh doanh» và của chính sácề 
nhà nước không can thiệp vào nên kiáề 
tế. Bắt đầu từ những năm 30, sự thồng tr 
của khuynh hướng cổ điển mới bị pàa 


. 
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vỡ nghiêm trọng bởi sự phát triển của 
thuyềt Kên-vxơ chủ trương nhà nước 
điểu tiềt nền kinh tê. Song, vào những 
năm 50, khuynh hướng cổ điển mới bắt 
đầu được phục hồi. Thuyêt cổ điển mới 
vẽ phát triển (xem «hát triển kinh tề» 
(ThuyềtJ) được phổ biền. Thuyêt này 
xuât phát từ những định đề có điến mới 
tầm thường về việc tạo ra và phân phôi 
giá trị. song mục đích chủ yêu của nó là 
phân tích các điều kiện của sự phát triển 
cân đồi, cũng như đánh giá vai trò của 
từng nhân tô phát triển kinh tê. Cũng 
trong thời kỳ này, người ta đã có những 
mưu đổ tìm ra con đường hợp nhầt 
thuyềt Kên-xơ với thuyềt cổ điển mới 
thành một hệ thông quan điểm chung 
hơn. được gọi là thuyêt «tống hợp 
cổ điến mới. Vào những năm 60, 
cuộc tiền công của thuyềt cổ điển mới vào 
thuyềt Kẻn-xơ càng mạnh mẽ hơn nữa. 
Việc phê phán gay gắt các công thức của 
thuyềt Kên-xơ về điều tiềt kinh tê— 
các công thức đã thúc đấy phát triển 
quá trình lạm phát —đã diễn ra đồng 
thời với việc đối mới phần nào bản thân 
quan niệm cô điền mới. Hình thức thông 
trị của quan niệm này là cái gọi là thuyêt 
tiền tệ. Theo thuyềt tiền tệ (tác giả là 
M. Phrit-man. thủ lĩnh trường phái Si-ca- 
gô) thì nguồn gôc chủ yều của những sự 
lộn xỏn về kinh tề trong xã hội tư bản 
đường như là mức cung về tiền tệ. Theo 
ÿ kiền của nhừng người theo thuyềt 
tiền tệ thì các cuộc khủng hoáng và lạm 
phát nảy sinh bởi sự biền động đột ngột 
mức cung về tiển tệ do thực hiện các 
công thức của Kên-xơ nhằm ổn định 
nến kinh tế tư bản chủ nghĩa. Những 
người theo thuyềt tiền tệ cho rằng nến 
kinh tế tư bản chủ nghĩa ở bên trong là 
vững chắc. và nhiệm vụ của chính sách 
kinh tề chung quy lại chỉ là làm thề nào 


duy trì nhịp độ phát triển ổn định mức 
cung về tiền tệ. Họ lợi dụng việc phê 
phán sự can thiệp của nhà nước vào nền 
kinh tê, trước hêt để công kích vào các 
chỉ phí xã hội của nhà nước, đòi giảm 
hoặc hạn chê các chi phi đó. Việc làm 
sông lại khuynh hướng cô điển mới phản 
ánh một sự thật là việc nhà nước điều 
tiêt nền kinh tề có những giới hạn của 
nó và không thể cứu văn chủ nghĩa tư 
bản khỏi những mâu thuẫn bên trong 
vôn có của nó. 


KÍCH THÍCH LAO ĐỘNG — xem 
Kích thích vật chầt và tỉnh thần. 


KÍCH THÍCH VẬT CHÂT VÀ TINH 
THÂN — các hình thức, phương pháp và 
phương tiện để thu hút mọi người tham 
gia lao động, nâng cao tính tích cực lao 
động của họ dưới chủ nghĩa xã hội. Mỗi 
chề độ xã hội vồn có một hệ thồng 
nhầt định các yêu tô kích thích lao 
động do kiểu gưan hệ sản xuâi tương 
ứng quyềt định. Trong các hình thái 
trước chủ nghĩa tư bản, các giai 
cầp bóc lột sử dụng chủ yêu bạo lực trực 
tiềp, cưỡng bức siêu kinh tế để buộc những 
người sản xuâầt trực tiềp tham gia lao 
động. Chủ nghĩa tư bản được xây dựng 
trên cơ sở cưỡng bức về kinh tề dựa vào 
sự bình đẳng về hình thức giữa kẻ chiềm 
hừu tư liệu sản xuầt và người chủ sở hữu 
sức lao động. Việc thủ tiêu chề độ tư hữu 
về tư liệu sản xuầt, chề độ người bóc lột 
người và việc xác lập chề độ công hữu xã 
hội chủ nghĩa đã làm thay đổi về căn bản 
thái độ của những người sắn xuầt trực 
tiềp đồi với lao động. Một kiểu lợi ¡ích 
kinh tề, vật chầt mới, kềt hợp một cách hài 
hòa lợi ích của xã hội nỏi chung, của các 
tập thể lao động và các thành viên trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, đã xuầt hiện. 
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Đồng thời, lợi ích toàn dân là lợi ích chủ 
đạo, thể hiện sự cẩn thiêt phải tăng của 
cái xã hội đền mức tôi đa và, trên cơ sở 
đó, phải thỏa mãn tôt nhât nhu cầu ngày 
cảng tăng của các thành viên trong xã 
hội. phải phát triển mỗi người một cách 
toàn diện. Dưới chủ nghĩa xã hội, mỗi 
người lao động đều là người chủ của của 
cải xã hội, vì vậy, do địa vị của mình, họ 
quan tâm làm thê nào đẻ lao động với 
năng suầt cao và tăng thêm của cải xã hội. 
Tuy nhiên, dưới chủ nghĩa xã hội, lao 
động chưa trở thành nhu cầu bức thiêt 
bậc nhầt của mọi người. Còn có sự 
khác biệt về kinh tề-xã hội trong lao 
động: về trình độ lành nghề, trình độ cơ 
khí hóa, điều kiện lao động, tẩm quan 
trọng về mặt kinh tê quôc dân, v. v.. Vì 
vậy, xã hội xã hội chủ nghĩa cẩn có những 
hình thức và phương pháp đề thu hút mọi 
người tham gia lao động, kích thích họ 
làm việc hềt sức minh. Sự quan tâm đền 
lợi ích vật chât của người lao động đôi 
với kềt quả lao động của mình là một 
trong những nguyên tắc cơ bản của kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Nó dựa trên cơ 
sở chiêm hữu có tính chât xã hội tư liệu 
sản xuât và sản phẩm, trên cơ sở lao động 
tập thể của mọi thành viên trong xã hội có 
khả năng lao động nhằm mục đích tăng 
phúc lợi chung. Sư quan tâm đền lợi ích 
vật chât của cá nhân đôi với kêt quả lao 
động được thực hiện thông qua việc phân 
phôi cúa cải vật chât và tỉnh thần theo sô 
lượng và chât lượng lao động mà mỗi 
người lao động đã hao phí. Trong xã hội 
xã hôi chủ nghĩa có mỗi quan hệ thẳng và 
trực tiếp giữa một mặt là việc phát triển 
nến sắn xuât xã hội và nâng cao hiệu quả 
cúa nó, mắt khác là phấn của cải xã hội 
đánh cho tiêu dùng cá nhân của các thành 
viên trong xã hội. Hình thức chú yêu đế 
kích thích bằng vật chầt ở các xí nghiệp 


quôc doanh và các cơ quan nhả nước la 
tiền lương (xem Tiển lương dưới chú 
nghĩa xã hôi), còn trong khu vực nông 
trang tập thể - hợp tác xã là tiền công lao 
động được bảo đảm theo lao động (xem 
Trả công lao động ở nông trang tập thải 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, 
vai trò của các hình thức kích thích bảng 
vật chầt như tiền thưởng được để cao 
Cùng với các hình thức và chê độ tiến 
lương, tiền thưởng làm cho người lao 
động càng quan tâm đền việc cái tiền kết 
quả lao động cuôi cùng, nâng cao hiệu 
quả lao động và tăng chầt lượng sản phẩm 
Đi đôi với sự quan tâm đền lợi ích vật 
chât của cá nhân còn có sự quan tâm của 
tập thể trong các xí nghiệp hạch toán kinh 
iê đền việc cải tiên hoạt động kinh doanh 
của xí nghiệp, gắn liền với việc tập thể 
được quyền sử dụng một phần lợi nhuận 
(xem Lợi nhuận cúa xí nghiệp xã hội chú 
nghĩa) và việc lập quÿ kích thích kinh tè 
Xã hội xã hội chủ nghĩa chú ý kêt hợp 
chặt chẽ sự quan tâm của cá nhân với sư 
quan tâm của tập thế. Dưới chủ nghĩa xã 
hội, quan hệ giữa xã hội nói chung (nhà 
nước) và mỗi tập thế lao động được xây 
dựng trên cơ sở nguyên tắc ccái gì có lợi 
cho xã hội thì cũng phải có lợi cho xi 
nghiệp và cho mỗi người lao đông» 
Nguyên tắc này đặt xí nghiệp vào điểu 
kiện kinh tê kích thích họ sứ dụng một 
cách có hiệu quá nhầt các nguồn vât tư 
và lao động nhằm mục đích thỏa mâần 
đầy đủ nhầt các nhu cẩu của xã hội. Những 
kích thích vật châầt không chỉ được thực 
hiện thông qua việc tố chức tiền lương. 
tiền công lao động trong khu vực sản 
xuñt nông trang tập thế - hợp tác xã, mà 
còn thông qua cả g@wÿƑ tiêu dùng xã hội 
Quỹ này có ảnh hưởng trực tiêp đền tính 
tích cực làm việc của người lao động. Việc 
xã hội cung cầp nhiều dịch vụ xã hỏi 
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không lầy tiền hoặc theo điều kiện ưu đãi 
đã kích thích người lao động làm việc 
hềt sức mình, tăng phẩn đóng góp của 
mình vào nền sản xuât xã hội. Một số 
khoản trả và khoản ưu đãi (tiền hưu trí, 
trợ cầp, nghỈ phép, v. v.) mà các thành 
viên trong xã hội nhận được ít nhiều đều 
phu thuộc vào tiền lương, thâm niên 
công tác, điều kiện lao động, v. v.. Do đỏ, 
việc phân phôi dựa vào quỹ tiêu dùng xã 
hội gắn liền với việc phần phôi theo lao 
động, tăng cường và củng cô các yêu tỗ 
kích thích làm việc với năng suẫầt cao. 
Việc kích thích vật chầt chẳng những đòi 
hỏi phải khuyên khích người lao động và 
tập thể của họ, mà còn đòi hỏi họ phải có 
trách nhiệm vật chầt đồi với kêt quả của 
công việc. Thành quả hềt sức to lớn của 
chủ nghĩa xã hội, tính ưu việt căn bản 
của chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư 
bản là những kích thích tỉnh thần đồi với 
lao động. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
thái độ đôi với lao động đã trở thành một 
trong những tiêu chuắấn chủ yều để đánh 
giá con người về mặt tỉnh thần. Những 
kích thích tỉnh thần là những phương 
tiện và hình thức để thu hút mọi người 
tham gia lao động dựa trên cơ sở vận 
dụng tầm quan trọng xã hội của lao động, 
thừa nhân về mặt xã hội những công lao 
trong lao động. Tác dụng của những kích 
thích vật chầt và tỉnh thần được biểu 
hiện cụ thế ở tính tích cực lao động của 
những người lao động và của các tập thế. 
Những kích thích tỉnh thần được thực 
hiện thông qua các hình thức khác nhau 
của phong trào thị đưa xã hội chú nghĩa, 
thông qua các sáng kiền yêu nước mới, 
qua việc tham gia rộng rãi của người lao 
đồng vào quản lý các công việc nhà nước 
và công việc xã hội, qua phong trào những 
người hợp ly hóa và những người phát 
mình, v. v.. Việc phát triển những kích 


thích tỉnh thần đôi với lao động đòi hói 
phải giáo dục chủ nghĩa cộng sản cho 
người lao động và củng cô kỷ luật tự 
giác. Những kích thích tình thần và vật 
chât gắn bó với nhau một cách hừu cơ, 
bố sung lẫn nhau và làm cho nhau trớ nên 
phong phú hơn. Điều đó cho phép sử 
dụng đẩy đủ nhầt khả năng của mỗi người 
lao động và của tập thế nói chung, làm 
cho họ quan tâm đẩy đủ nhầt đền lao 
động có hiệu quá và với năng suầt cao. 
Hiền pháp Liên Xô ghi rõ: «Bằng cách 
kêt hợp kích thích vật chầt với kích thích 
tỉnh thần, bằng cách khuyên khích phong 
trào cách tân, thái độ sảng tạo đồi với 
công việc, nhà nước thúc đẩy việc biền 
lao động thành nhu cầu bức thiềt bậc 
nhầt của mỗi người xô-viềU›. 


KIỀM SOÁT BẰNG ĐỒNG TIỀN 
hình thức đặc biệt nhằm kiểm tra hoạt 
động của các xi nghiệp xã hội chủ nghĩa 
thực hiện chề độ hạch toán kinh tế do sự 
tổn tại của quan hệ hàng hóa-tiển tệ 
quyềt định. Việc kiểm soát bằng đồng tiền 
trước hềt được thực hiện thông qua kê 
hoạch quy định mỗi quan hệ phụ thuộc 
giừa chỉ và thu của xí nghiệp (nguyên tắc 
lầy thu bù chỉ). Đồng thời kiểm tra việc 
hao phí lao động và tư liệu sản xuât, kiểm 
tra việc hoàn thành kê hoạch theo khôi 
lượng, mặt hàng sản phẩm đã được thực 
hiện và doanh lợi, kiếm tra quan hệ tỷ lệ 
giữa giá trị xã hội của sản phẩm đã sản 
xuầt, giá thành sản phẩm và vồn bằng 
tiền trong quỳ kích thích kinh tề của xí 
nghiệp, kiểm tra sự phù hợp giữa tỉnh 
hình vật tư và tài chính với tiền trình 
thực hiện kề hoạch. Bằng cách đó, tập 
thể xi nghiệp được động viên để thực 
hiện đẩy đủ hơn lợi ich của toàn dân: sản 
xuầt sắn phẩm đáp ứng nhu cầu của xã 
hội, thi hành đúng các hao phí lao động xã 
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hội cẩn thiết do kẽ hoạch quy định đề sản 
xuãt sắn phẩm và cô gắng giám bớt các 
hao phí đó, nâng cao năng suât lao động 
xã hội. Hệ thông tải chính đóng vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát 
bằng đồng tiền. gán hàng kiếm soát công 
việc của từng xí nghiệp và tình hình tài 
chính của nó căn cứ vào tải khoản thanh 
toán và trên cơ sớ phân tích các bảng 
quyết toán và các bảng cân đôi của xí 
nghiệp. Ngân hàng kiểm soát tình hỉnh 
thực hiện kê hoạch sắn xuât, sử dụng các 
nguõn vật tư, tỉnh hình chi tiêu quỹ tiền 
lương, tích lũy. Trong trường hợp cñn 
thiết, ngân hàng đặt ra cho liên hiệp (xí 
nghiệp) và các cơ quan mả liên hiệp (xí 
nghiệp) ây trực thuộc vân để về cái tiên 
hoạt động của chúng. Đôi với các xí 
nghiệp khóng hoàn thành kê hoạch tích 
lũy, bị lỗ quá mức dự tính, không quan 
tâm thích đáng đền việc bảo toàn vốn lưu 
đồng tự có, ngân hàng có thế áp dụng biện 
pháp phạt, chuyển các xí nghiệp ñy sang 
chẽ đó cho vay và thanh toán đặc biệt. 
Ngân hảng và các cơ quan tải chính thực 
hiện việc kiếm soát bằng đồng tiển cá khi 
nhân các khoán tiền trả, cho vay ngắn hạn 
và dai hạn, cầp tiến để đấu tư cơ bắn, đế 
bố sung vôn lưu động. Việc hoàn thiện cơ 
chẽ kinh tế đòi hói phái tắng cường sự 
kiểm soát bằng đồng tiến cúa ngân hàng, 
vai trỏ của ngân hàng với tư cách là cơ 
quan trung gian trong việc thanh toán 
giữa đơn vị cung cầp và đơn vị tiêu thụ, 
phái nâng cao trách nhiệm vẽ tình hình 
thanh toán trong nến kinh tê quốc dân. 
Vật trỏ của tín dụng ngắn hàng trong việc 
hình thành vốn lưu động của xí nghiệp 
ngày cang tầng Các xí nghiệp tiễn hành 
kiêm soát lẫn nhau bằng đồng tiến trên cơ 
sớ ký kềt các hợp đồng kinh tễ với các 
đơn vị cung cập vật tư và các đơn vị mua 
sán phẩm. Các hình thức phạt tài chính 


(phạt tiển, phạt bội ước) được áp dụng 
khi vi phạm các điều kiện quy định trong 
hợp đồng. Kiểm soát bằng đống tiến lá 
điểu kiện quan trọng đế cúng cõ chê đó 
hạch toán kinh tê. 


KINH TẾ — toàn bộ những mỗi quan 
hệ sản xuât nhâãt định trong lịch sứ, cơ sở 
hạ tầng kinh tê của xã hội; hoạt động kinh 
doanh của một nước nhât định, bao gốm 
các ngành và các loại hình sán xuãt tương 
ứng. Mỗi một phương thức sán xuât đều 
có nền kinh tê riêng của nó, được phán 
biệt bởi tính chât sở hữu về tư liệu sắn 
xuãt, mục đích phát triển của sắn xuât, 
hình thức và phương pháp kinh doanh. 
Nền tảng vật chât của sự phát triển nến 
kinh tê là lực lượng sản xuâãt mà sự thay 
đổi của chúng dẫn đên những biên đối 
tương ứng trong cơ sở hạ tầng kinh tế 
của xã hội. Khâu quan trọng nhât của nến 
kinh tê là quan hệ sớ hữu về tư liệu sản 
xuãt. Nền kinh tê cúa chú nghĩa xã hội với 
tư cách là giai đoạn đầu của p#ương thức 
sản xuât công sản chú nghĩa, khác về nguyên 
tắc so với nền kinh tê của các hỉnh thái 
trước đây ở chỗ nó dựa trên cơ sở chẽ độ 
công hữu về tư liệu sản xuât, phát triển 
nhằm mục đích nâng cao phúc lợi của nhân 
dân và phát triển toàn diện từng mỗi 
thành viên trong xã hội, hoạt động một 
cách có kê hoạch trên cơ sở nhân thức và 
vận dụng có ý thức các quy luật kinh tễ 
khách quan. Trong điều kiện của chú nghĩa 
xã hội, chính sách của đáng cộng sản và nhà 
nước phán ảnh các lợi ích kinh tế của xã 
hội, của tñt cá các nhóm xã hội trong xã 
hội, nhằm cúng cô và phát triển nền kinh 
tê xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội cộng 
sản chú nghĩa. Nền kinh tê với tính cách 
là toàn bộ các ngành kinh tê, phấn ánh 
những nét đặc trưng của phương thức 
sắn xuñt tương ứng và những điểu kiện 
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«Kinh tê chỉ huy» [Thuyêt] 


lịch sử cụ thế của đãt nước tương ứng, do 
vị trí địa lý, truyền thông lịch sứ và do 
trình độ phát triển đã đạt được của lực 
lượng sản xuât quyêt định. Nó bao gồm 
lĩnh vực sản xuât và lĩnh vực không sản 


xuÑt. 


«KINH TÊ CHỈ HUY» [THUYÊT]— 
một trong những thuyêt tư sắn được phố 
biền rẫt rộng rãi trên các sách báo chồng 
chú nghĩa cộng sản nhằm xuyên tạc hệ 
thông kinh tê xã hội chủ nghĩa. Theo 
thuyết này, các vần để phát triển sán xuât 
trong nển kinh tê xã hội chủ nghĩa 
được giải quyềt bằng sự chỉ huy, 
bằng các mệnh lệnh, chỉ thị có tính 
chầt ý chí luận và tùy tiện từ trung 
ương truyền xuông. Theo phương pháp 
luận phán khoa học của kinh tê chính trị 
học tư sản, các nhà lý luận của thuyêt 
«kinh tê chỉ huy» xem xét chủ nghĩa xã 
hội tách khỏi quan hệ sản xuât vôn có 
của nó, coi thường các quy luật kinh tê 
khách quan của chủ nghĩa xã hội. Họ 
khẳng định rằng việc không có cơ chê thị 
trường tự phát nhầt thiêt dẫn đên sự ra 
đời hệ thông quản lý và kê hoạch hóa 
«cứng nhắc» và «quan liêu» mà mục đích 
của nó là «sản xuât vì sản xuât». Khi xác 
định hệ thồng kinh tê của chủ nghĩa xã hội 
là nền «kinh tê chỉ huy», các nhà kinh tê 
học tư sản đã xuyên tạc mục đích của nền 
sắn xuãt xã hội chủ nghĩa, bóp méo bản 
châầt của kê hoạch hóa và quản lý kinh tê 
tập trung, giải thích sai lệch vai trò của 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ dưới chề độ xã 
hội chủ nghĩa. Quan điểm phi giai cầp vôn 
có của kinh tê chính trị học tư sản trong 
việc nêu lên đặc điểm của nhà nước thể 
hiện ở việc coi thường bản chầt xã hội 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà 
nước toàn dân. Thuyềt «kinh tê chỉ huy» 
xuât phát trước hềt từ sự lý giải không 


khoa học việc tập trung hóa đời sông 
kinh tê dưới chẽ độ xã hội chủ nghĩa, xem 
xét nó tách rời khỏi chẽ độ sở hữu công 
cộng về tư liệu sắn xuât mà chính chẽ 
độ sở hữu lại là nguyên nhân quyêt định 
trình độ tập trung cao, cũng như tính 
chât dân chủ của nó. Việc tổ chức và quản 
lý có kê hoạch nền kinh tê xã hội chú 
nghĩa trên thực tê dựa vào các nguyên tắc 
tập trung dân chú trong quán lý kinh t của 
Lê-nin, tập trung dân chủ là sự kêt hợp 
giữa lãnh đạo tập trung với việc phát huy 
tính chủ động sáng tạo và năng lực cúa 
quần chúng nhân dân đông đáo nhãt. Do 
phú nhận bản chât khách quan của các 
quy luật kinh tê của chủ nghĩa xã hội, do 
đồng nhât tính khách quan với tính tự 
phát, cho nên các nhà lý luận của thuyêt 
«kinh tê chỉ huy» xem thường những sự 
khác biệt về nguyên tắc giữa quan hệ 
hàng hóa - tiền tệ dưới chú nghĩa xã hội 
với quan hệ thị trường của chủ nghĩa tư 
bản. Do đó, họ đem việc hoàn thiện quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ đôi lập với việc kê 
hoạch hóa tập trung, trong khi trên thực 
tê— trong điều kiện chủ nghĩa xã hội tồn 
tại trên thực tề, — việc vận dụng các quan 
hệ này lại là đòn bẩy quan trọng và cần 
thiêt để kê hoạch hóa tập trung. Việc coi 
thường các quy luật kinh tê khách quan 
của chủ nghĩa xã hội, việc bỏ qua không 
xem xét gì đền chê độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa và bản chât toàn dân của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa được các nhà lý luận của 
thuyềt «kinh tê chỉ huy» dùng làm cơ sở 
để lý giải sai lệch mục đích của nền sắn 
xuât xã hội chủ nghĩa. Quan hệ sở hữu 
công cộng về tư liệu sắn xuầt vồn có của 
chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một cách khách 
quan sự cần thiềt phải phát triển sản xuầt 
vì phúc lợi đầy đủ của mọi thành viên 
trong xã hội và vì sự phát triển toàn diện, 
tự đo cá nhân của mỗi người. 


300 


KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC khoa 
học nghiên cứu những môi quan hệ xã hội 
giữa người với người, hình thành trong 
quá trình sản xuât, phân phôi, trao đối và 
tiêu dùng tư liệu sinh hoạt. Kinh tê chính 
trị học là một bộ phân câu thành của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin. Với tư cách là một 
khoa học độc lập, kinh tê chính trị học 
hình thảnh trong thời kỳ ra đời của 
phương thức sản xuầt tư bản chú nghĩa. 
Kinh tê chính trị học đã và vẫn là một 
khoa học có tính giai cầp. Các đại biếu 
của nó bao giờ cũng thế hiện những lợi 
ích và hệ tư tướng của một giai cầp nhât 
định. ra sức luận chứng cho chính sách 
kinh tê phù hợp với lợi ích của giai cầp đó 
và báo vệ những lợi ích ây. Chủ nghĩa 
trọng thương biêu hiện lợi ích của giai 
cầp tư sắn, trước hêt là giai cầp tư sản 
thương nghiệp. là mưu toan đầu tiên có 
hệ thông nhằm tìm hiểu các hiện tượng 
kinh tê của chê độ tư bán chủ nghĩa đang 
náy sinh và luận chứng cho chính sách 
kinh tê của nhà nước. Song các đại biểu 
của chủ nghĩa trọng thương, tự giới hạn 
trong việc phân tích quá trình lưu thông, 
đã không thể phát hiện được những tính 
quy luật nội tại của phương thức sản 
xuãt tư bản chủ nghĩa. Việc chuyển sự 
phân tích từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh 
vực sắn xuất đã được thực hiện bởi những 
đại biểu của kính tề chính trị học tư: sắn cỗ 
điền - U. Pét-u, Ph. Kê-ne, A. Xmít và 
Ð_ Ri-các-đô. Thành quá hệt sức vĩ đại 
cúa trường phái nảy là đã xây dựng được 
lý luận vế giá trị lao động. Ph. Kê-ne, 
người đừng đấu phái trọng nông, đã có 
những cỗ gắng đấu tiên nhằm miêu tả 
quá trính tái sắn xuất xã hội dưới dạng 
một hệ thông hoàn chỉnh. Tính chẫt tiễn 
bó cúa kinh tê chính trị học tư sắn cổ điển 
là ở chỗ nó đã báo về lợi ích của giai cầp 
tư sắn trong thơi kỷ mà giải cầp này còn 


Kinh tê chính trị học 


là giai cầp đang đi lên và đại biểu cho quan 
hệ xã hội tiên bộ hơn so với những quan 
hệ xã hội của chẽ độ phong kiền. Lúc bây 
giờ. những mâu thuẫn bên trong của chề 
độ tư bản chủ nghĩa chỉ mới hình thành 
và chưa thế bộc lộ một cách đẩy đủ. Do 
tính hạn chẽ của nhãn quan tư sản, những 
đại biểu của khuynh hướng đó đã không 
thể hiểu được tính chãt tạm thời trong 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản, không thẻ đi 
sâu vào bí mật của giá rrị thăng dư, không 
thể phát hiện được tính chât hai mặt cúa 
lao động. Theo đà phát triển của chú nghĩa 
tư bản với những mâu thuẫn bên trong 
của nó ngày càng gay gắt và sư đôi kháng 
giữa lao động làm thuê và tư bắn ngày 
càng tăng, kinh tê chính trị học tư sắn 
mât dần tính chât khoa học của nó. Để 
thay thề cho kinh tê chính trị học tư sản 
cổ điển, kinh tế chính trị học tư: sản tắm 
thường đã xuât hiện. Những đại biểu của 
nó—Man-tuýt, Xây, Ba-xti-a, v. v.— 
đã không chịu phân tích những quy luât 
phát triển bên trong của phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, mà cỗ xóa nhòa 
những mâu thuẫn của nó. tạo ra cái về 
bể ngoài là các lợi ích giai cầp qhòa hợp 
với nhau». Kinh tê chính trị học tiếu tư 
sán mà đại biểu là Xi-xmôn-đi và Pru- 
đông. đã bênh vực lợi ích của giai cầp 
tiểu tư sản thành thị và nông thôn. Tuy 
phê phán những mâu thuẫn của chê độ tư 
bản chủ nghĩa, song họ đã không thầy 
được lôi thoát khỏi những mẫu thuẫn äy 
và kêu gọi trở về với những hình thức 
sinh hoạt kinh tê cế xưa đã lỗi thời 
€. Mác và Ph. Ăng-ghen đã thực hiện một 
bước ngoặt cách mạng trong kinh tế 
chính trị học, cũng như trong khoa học 
xã hội nói chung. Hai ông đã xây dựng 
nên kinh tê chính trị học vô sản thật sự 
khoa học, đã chứng mình tính chầt tạm 
thời trong lịch sử của phương thức sắn 
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xuầt tư bản chủ nghĩa, đã phát hiện những 
quy luật phát triển của phương thức sắn 
xuầt đó và đã luân chứng tính tầt yêu 
phải thay thể nó bằng một phương thức 
sản xuầt mới, cộng sản chủ nghĩa. Các 
tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
đã luận chứng một cách toàn diện sứ 
mênh lịch sử của giai cầp vô sản với tư 
cách là người đào mồ chôn chú nghĩa tư 
bản và là người xây dựng xã hội mới, 
cộng sản chủ nghĩa. Tâầt cả những gì ưu tú 
đã được tạo ra trong tư tưởng xã hội 
trước chú nghĩa Mác đều được chủ 
nghĩa Mác tiêp thu, chỉnh lý và phát triển 
một cách sáng tạo, xây dựng nên một 
học thuyêt hoàn chính. Kinh tê chính trị 
học do C. Mác và Ph. Ăng-ghen xây dựng 
nên, thể hiện triệt để lợi ích của giai câp 
công nhân phù hợp với lợi ích căn bản 
của tầt cả quần chúng lao động và phù 
hợp với sự phát triển tiền bộ của lực 
lượng sản xuât. Điều đó cho phép nó kêt 
hợp tính khoa học cao độ với tính đảng 
triệt để. Trong bộ ‹(Tư bản», tác phẩm 
kinh tê chính trị học chủ yêu của chủ 
nghĩa Mác, đã nêu rõ toàn diện những quy 
luật phát triển nội tại của phương thức 
sản xuât tư bản chủ nghĩa. Trên cơ sở học 
thuyềt về tính chât hai mặt của lao động 
tạo ra hàng hóa, C. Mác đã vạch trần 
những mâu thuẫn bên trong của chê độ 
tư bản chủ nghĩa. Một thành tựu hêt sức 
vĩ đại của kinh tê chính trị học mác-xít là 
học thuyết về giá trị thặng dư, nhờ đó mà 
đã chí ra được những quá trình nội tại của 
nến sắn xuât tư bản chủ nghĩa, vứt bỏ 
được tầm màn che đậy điều bí Ẳn của 
tình trạng bóc lột tư bản chủ nghĩa. Sau 
khi vạch rõ toàn diện hệ thông các phạm 
trù và quy luât kinh tê của phương thức 
sắn xuẫt tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa Mác 
đã không tự hạn chẽ ở đó. Nó đã xây dựng 
nên kinh tế chính trị học theo nghĩa rộng 
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với tư cách là một khoa học về những 
điều kiện và những hình thức má trong 
đó sản xuầt và trao đối trong các xã hội 
loài người khác nhau cũng như việc phán 
phôi sản phẩm, được thực hiện (xem 
C. Mác và Ph. Ảng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 20, tr. 153-154). C. Mác vá Ph. 
Ăng-ghen đã đưa ra những luận điểm có 
tính chầt nguyên tắc về kinh tê chính trị 
học của các phương thức sản xuât công 
xã nguyên thủy, chiêm hữu nô lệ và phong 
kiền, đã vạch ra những tính quy luật của 
bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chú 
nghĩa xã hội, đã nêu lên một loạt những 
luận điểm có tính nguyên tắc về kinh tê 
chính trị học của chú nghĩa xã hội. Phương 
pháp của kinh tê chính trị học là toàn bộ 
các phương thức và biện pháp nhận thức 
quan hệ sản xuât và sự tái sinh chúng 
trong hệ thông các phạm trù kinh tê và 
các quy luật khoa học. Phương pháp cúa 
kinh tê chính trị học mác-xít - lê-nin-nít là 
phép biện chứng duy vật nghiên cứu 
những quy luật chung nhầt về sự phát 
triển của tự nhiên, của xã hội và của tư 
duy con người. Trong quá trình nghiên 
cứu quan hệ sản xuẫt, người ta cũng áp 
dụng những phương pháp cụ thể hơn 
sau đây: phân tích và tổng hợp. quy nạp 
và diễn dịch, sự thông nhầt của cái lịch sử 
và cái lô-gích, quan điểm chầt lượng và sỗ 
lượng. Việc hình thành phương pháp 
nghiên cứu thật sự khoa học về quan hệ 
sản xuât là một trong những bộ phận cầu 
thành của bước ngoặt cách mạng do 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen thực hiện trong 
kinh tê chính trị học. Hai ông đã khắc 
phục những tật xầu vồn có trong phương 
pháp của kinh tê chính trị học tư sản : chủ 
nghĩa chủ quan, chủ nghĩa phản lịch sử, 
tính ưu tiên của sự trao đổi và tiêu dùng 
so với sắn xuât. Giai đoạn mới trong sự 
phát triển của kinh tề chính trị học vô sắn 
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gắn liễn với tên tuổi của E./. Lê-ni. 
Người đã phát triển một cách sáng tạo và 
làm phong phú thêm lý luận chung của 
kinh tê chính trị học, đã góp phần to lớn 
vào việc nghiên cứu kinh tê chính trị học 
của phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. xây dựng nên học thuyềt về chủ 
nghĩa tư bán độc quyển (xem Chú nghĩa 
đề quôc). vạch rõ thực chầt kinh tê và 
những nét cơ bản cúa nó. xác định rõ bản 
chất và địa vị lịch sứ của chứ nghĩa tư: bắn 
độc quyền nhà nước như là sự chuẩn bị 
vật chãt đấy đủ nhât cho chủ nghĩa xã 
hôi. Sau khi đã giải thích rõ những đặc 
điểm hoạt đông của qwy luật phát triển 
không đều về kinh tế và chính trị của chú 
nghĩa tư bán trong thời kỷ đề quỗc chủ 
nghĩa, V.I. Lê-nin đã rút ra kêt luận về 
khá năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội 
trước tiên ở một vài nước hoặc ở một 
nước riêng biệt. Đóng góp hêt sức vĩ đại 
của V.L. Lê-nin vảo lý luận kinh tê của 
chú nghĩa Mác là xây dựng được những 
nguyên lý của kinh tê chính trị học của chủ 
nghĩa xã hôi. Người đã đề ra một lý luận 
đây đủ về thời kỳ quá độ từ chứ nghĩa tư. 
bán lén chú nghĩa xã hội. đã phát triển học 
thuyết về hai giai đoạn của hình thái kinh 
tế - xã hội công sản chủ nghĩa. và trên cơ 
sớ tiên đoán khoa học đã nêu lên luận 
điểm về chú nghĩa xã hội phát triển. Trong 
thời đại thể giới phân chia thành hai hệ 
thông vá những mâu thuẫn bên trong của 
chú nghĩa tư bán ngáy cảng trớ nên gay 
gắt, sư khúng hoảng cúa kinh tê chính trị 
học tư sắn cảng trở nên sâu sắc hơn. Nó 
từ bó những quan niệm truyền thông về 
những ưu thê cúa cơ chề tự do cạnh tranh 
và tim kiềm những phương thức cứu chủ 
nghĩa tư bán thoát khói khúng hoáng và 
thầt nghiệp trong những biện pháp điều 
tiềt cúa nhà nước đôi với nến kinh tồ tư 
bán chú nghĩa. Ông tô của những tư trởng 


coi việc nhà nước điều tiết nền kính tế la 
phương tiện để khắc phục những mâu 
thuẫn của phương thức sản xuầt tư bản 
chủ nghĩa là Kên-xơ (xem Kẻn-xơ 
(Thuyềt}). Một trong những biền tướng 
phố biền nhãt của kinh tê chính trị học tư 
sản hiện đại là những quan niệm về sư 
«chuyển hóa chủ nghĩa tư bắn», trong đó 
có thuyềt «các giai đoạn phát triển kinh tê» 
(U. Rô-xtâu). «xã hội công nghiệp thông 
nhât» (R. A-rôn). «xã hội công nghiệp 
mới» (Gi. Ghen-bơ-rêt). «xã hội sau công 
nghiệp» (Ð. Ben) (xem «Xã hội công 
nghiệp» ƒ Thuyê¡ j). Thừa nhận những mâu 
thuẫn của chủ nghĩa tư bắn, nhưng những 
nhà kinh tê tư sản lại mưu toan trình bảy 
xã hội tư sản hiện đại như một cái gi 
không phái là chủ nghĩa tư bản nữa. Môt 
biếu hiện của sự khủng hoáng sâu sắc của 
kinh tê chính trị học tư sản là sự xuât 
hiện /#yêt «hội r». Theo thuyết này thì 
dường như đang diễn ra sự nhích lại gần 
nhau dần dần của hai hệ thông —chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Từ chöi 
không phân tích những cơ sở sâu xa của 
chê độ kinh tê, trước hêt là chẽ độ sở hữu 
về tư liệu sản xuât, và chuyên việc nghiên 
cứu sang lĩnh vực những tính quy luật có 
tính chât công nghệ và những hình thức 
kinh tê bể ngoài, kinh tê chính trị học tư 
sắn hiện đại mưu toan ngụy trang những 
mâu thuẫn đôi kháng cúa chú nghĩa tư 
bản và tìm kiêm những phương tiện để 
cứu vãn nó. Những biên đối hêt sức sâu sắc 
trong đời sông kinh tê-xã hội cúa loài 
người trong thời đại hiện nay đã khẳng 
định tính chân lý của kinh tê chính trị học 
mác-xít - lê-nin-nít, đã quyêt định sự cẩn 
thiệt phải tiêp tục phát triển nó một cách 
sáng tạo. Là một khoa học sáng tạo, kinh 
tê chính trị học mác-xít - lê-nin-nit thường 
xuyên phát triển và trở nên phong phú hơn 
với những luận điểm lý luận và những kết 
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luận mới. Những văn kiện của Đảng cộng 
sản Liên Xô và cúa các đáng mác-xít- 
lê-nin-nit anh em, những tác phẩm của các 
nhà bác học mác-xít đã trình bày những 
luận điểm cơ bản mới về nền kinh tê của 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, về hệ 
thông các quy luật kinh tề của chủ nghĩa xã 
hôi và về cơ chề sử dụng các quy luật đó 
một cách tự giác, để ra lý luận về hiệu quả 
của nền sản xuât xã hội chủ nghĩa và của 
việc quản lý nền kinh tê quồc dân một 
cách có kề hoạch, xây dựng nên học thuyêt 
về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa thê giới 
và sự liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa. Do 
đó đã xây dựng nên kinh tê chính trị học 
của chủ nghĩa xã hội. Học thuyêt về tống 
khúng hoảng của chủ nghĩa tư bản tiềp 
tục phát triển một cách sáng tạo. Trong 
các nước xã hội chủ nghĩa, kinh tê chính 
trị học ngày càng đóng vai trò quan trọng 
trong việc luận chứng một cách khoa học 
cho chính sách kinh tê, hoàn thiện cơ chê 
và các phương pháp kinh doanh. 


KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC 
TIÊU TƯ SẢN_— khuynh hướng của 
kinh tê chính trị học tư sản, phản ánh hệ 
tư tưởng của giai cầp trung gian trong 
xã hội tư bán chủ nghĩa là giai cầp tiểu 
tư sán. Nó xuât hiện vào đầu thê kỷ XIX 
dưới ánh hưởng của việc vô sản hóa 
rộng rãi giai cầp tiểu tư sản, do cuộc cách 
mạng công nghiệp vào cuôi thê kỷ XVIII - 
đầu thê kỷ XIX gây ra. Những người 
sáng lập ra kinh tê chính trị học tiểu tư 
sản là nhà kinh tê học Thụy Sĩ Xi-mông 
đơ Xi-xmôn-đi (tác phẩm chủ yêu là 
‹Những nguyên lý mới của kinh tê chính 
trị học hay là về sự giàu có trong môi 
quan hệ giữa nó với dân sô», năm 1819) 
vả nhà kính tê học Pháp Pi-e Giô-dép 
Pru-đông («Hệ thông các mâu thuẫn 
kinh tê hay là triệt học của sự khôn cùng», 
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năm 1846). Tính hai mặt của bản chầt 
kinh tề-xã hội của giai cầp tiểu tư sản 
biểu hiện ra, một mặt, với tư cách là giai 
cầp những người lao động bị tư bản lớn 
bóc lột và làm phá sản, và mặt khác, với 
tư cách là giai cầp nắm quyền sở hữu tư 
nhân, quyềt định tính chầt hai mặt của 
kinh tê chính trị học tiểu tư sản. Một mặt, 
kinh tê chính trị học tiểu tư sản phê phán 
những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản 
đôi lập trực tiêp với lợi ích của giai cầp 
tiểu tư sản (tư bản thương nghiệp và tư 
bản ngân hàng, mức tích tụ cao của tư 
bán và sở hữu tư nhân về ruộng đâầt, các 
tổ chức độc quyển tư bản chủ nghĩa, 
khủng hoảng kinh tê, v. v.); mặt khác, 
nó bảo vệ những cơ sở chuna của nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa (chề độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât, ‹tự do kinh doanh›, 
v. v.), mặc đầu chính những cơ sở đó đẻ 
ra tư bản dọc quyền kêch sù, bóc lột và 
làm phá sản giai cầp tiêu tư sản. Tính 
chât hai mặt này đã cản trở kinh tê chính 
trị học tiểu tư sản vạch ra bản chât kinh 
tê-xã hội và các biện pháp thực tê để 
giải quyêt những mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản. Phương pháp luận của 
kinh tê chính trị học này cũng có tính 
chât hai mặt và tính chiêt trung. Với tư 
cách là những nhà tư tưởng của giai 
cầp không kiên định về mặt xã hội, các 
nhà kinh tê học tiểu tư sản coi cơ sở của 
quá trình lịch sử là các lý tưởng đạo đức 
về qđiều thiện», «công bằng», v. v. với 
những nội dung tiểu tư sản, chứ không 
phải là sự phát triển phương thức sản 
xuât xã hội. Điều điển hình đồi với họ 
là dùng phương pháp đạo đức thay thề 
sự phân tích khoa học các quy luật khách 
quan của sự phát triển xã hội bằng việc 
đánh giá đạo đức theo quan điểm lợi 
ích tiểu tư sản, đó cũng chính là bản chầt 
của «chủ nghĩa lãng mạn kinh tê». Đồng 
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thời. những mâu thuẫn về lợi ích giữa 
tư bán nhỏ và tư bản lớn cũng dẫn những 
đại biếu của khuynh hướng này đền chỗ 
giái thích một sồ quá trỉnh kinh tê-xã 
hội theo quan điểm duy vật; song. sự 
giải thích đó không vượt ra khỏi giới hạn 
cúa chủ nghĩa duy vật siêu hình. Giai 
cầp tiếu tư sắn bị tư bản lớn bóc lột chủ 
yêu là trong lĩnh vực lưu thông. Vì vậy, 
tư bản thường được đồng nhât với những 
hinh thức của nó trong lĩnh vực 
lưu thông. tức là với tư bản 
thương nghiệp và tư bán cho vay (cho 
vay nặng lãi). còn nội dung của quá trình 
bóc lột được giải thích như là sự trao 
đổi không ngang giá do vi phạm quy 
luật giá trị. Cũng vi lý do đó, nên lĩnh 
vực lưu thông được tuyên bô là đôi 
tượng, còn quan niệm trao đổi thì được 
tuyên bõ là phương pháp của kinh tê 
chính trị học. Điều điến hình đôi với 
kinh tế chính trị học tiểu tư sản là việc 
lý tướng hóa các quan hệ hàng hóa được 
giải thích như những quan hệ công 
bằng», «ngang giá», v. v.. Kinh tê chính 
trị học tiểu tư sản quan niệm rằng dường 
như cải tạo xã hội chủ nghĩa bằng các 
cuộc cái cách chú yêu trong lĩnh vực lưu 
thông thị có thế xóa bó được tỉnh trạng 
bóc lột các nhả tư sản nhỏ. Chê độ tư 
hữu nhó vá sán xuầt hảng hóa được col 
là vĩnh cứu, nhưng không có những mâu 
thuẫn và đối kháng võn có bên trong của 
chúng Đồng thời, người ta bố qua tính 
tầt yêu khách quan của sự phát triển 
chú nghĩa tư bản từ nến sản xuẫt hàng 
hóa nhỏ. Tính không tưởng của kinh tê 
chính trị học tiếu tư sản là ở chỗ nó đứng 
trên quan điểm của những hình thức quan 
hệ kinh t đã lỗi thời để phê phán chủ 
nghia tư bắn, và truyền bá việc phục hồi 
các quan hệ tiếu tư sán không tương dung 
với trình độ phát triển hiện đại của lực 


lượng sản xuât xã hội, coi đó như môi 
cương lĩnh tích cực. C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen đã phân biệt hai trào lưu chú yêu 
của kinh tê chính trị học tiểu tư sắn. Trào 
lưu thứ nhầt mưu toan (phục hồi tư liệu 
sản xuâầt cũ và trao đổi cũ, và cùng với 
chúng là quan hệ sở hữu cũ và xã hôi 
cũ» (C. Mác và Ph. .ĩng-ghen, Toàn tập, 
tiếng Nga, t. 4, tr. 450). Có thể liệt vào 
trào lưu này các lý thuyêt của phái dân 
túy tự do ở nước Nga vào thê ký XIX, 
các lý thuyêt hiện đại của «chú nghĩa xã 
hội» châu Phi. châu Á, Ân Độ, v. v. cùng 
với sự truyền bá về việc tổ chức nông 
nghiệp theo kiểu công xã, phát triển tiểu 
thủ công nghiệp, về tính độc đáo vả sự 
phát triển kính tê - xã hội dân tộc. về con 
đường thứ ba nào đó — không phái 
tư bán chủ nghĩa và không phái cộng sắn 
chủ nghĩa—của sự phát triển xã hỏi 
Hình thức xét lại của trào lưu nảy là quan 
niệm cơ hội tả khuynh về «chủ nghĩa 
cộng sản trại lính» theo kiểu mao-t 
cùng với các (công xã nhân dân» của 
nó, với việc phân phôi bình quân chủ 
nghĩa, ý chí luận và chủ nghĩa phiêu 
lưu trong lĩnh vực kinh tê cũng như trong 
lĩnh vực chính trị Những người đại 
diện cho trào lưu này phủ định tính tầt 
yêu khách quan của trình độ phát triển 
cao của lực lượng sản xuât và của việc 
xã hội hóa xã hội chủ nghĩa nền sắn xuầt 
với tính cách là những tiền để khách 
quan của chủ nghĩa xã hội. Trào lưu thư 
hai mưu toan «nhét một cách cường bức 
các tư liệu sản xuât và trao đổi hiện đại 
vào khuôn khổ quan hệ sở hữu cũ, quan 
hệ đã bị các tư liệu đó phá vỡ và cẩn phải 
bị phá vỡ» (như trên). Thuyềt «chú nghĩa 
xã hội dân chủ» ở các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển có thể là một thí dụ: 
nó miêu tả chủ nghĩa xã hội như một nến 
(kinh tễ hỗn hợp» nào đó, là nơi diễn 
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ra sư kẽt hợp chề độ công hữu với chê 
đô tư hữu về tư liệu sản xuầt, (dự do 
kinh doanh», sự cạnh tranh với việc nhà 
nước tư sản điều tiêt nền kinh tê dường 
như nhằm mục đích bảo đám ‹phúc lợi 
chung». Những tư tướng đặc trưng cho 
thuyềt này về «tình anh em» giữa công 
nhân và nhà tư bản là cơ sở của chủ nghĩa 
xã hội, về việc phát triển thành phần xã 
hôi chủ nghĩa trong lòng chẽ độ tư bản 
chủ nghĩa, phủ nhận tính tât yêu của 
cuộc đầu tranh giai cầp, phủ nhận cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính 
của giai cầp công nhân với tính cách 
là những điều kiện thắng lợi của chủ 
nghìa xã hội, đều là sự biền dạng hiện 
đại của những tư tưởng của chủ nghĩa 
xã hội tiểu tư sản thê kỷ XIX. Hình thức 
xét lại của trào lưu này là quan niệm về 
chủ nghĩa xã hội thị trường (xem Cứ 
nghĩa xã hội thị trường (Thuyềt}), xét 
cho cùng là nhằm phá vỡ cơ sở kinh tê và 
chính trị của chủ nghĩa xã hội, thay thê 
việc quản lý có kề hoạch nền kinh tê xã 
hội chú nghĩa bằng sự tự phát của quan 
hệ thị trường, nhằm tạo điều kiện để phục 
hổi trật tự tư bản chủ nghĩa. Trong điều 
kiện hiện nay, chủ nghĩa đề quôc mưu 
toan lợi dụng cả hai trào lưu đó để chồng 
lại phong trào công nhân cách mạng và 
phong trào giải phóng dân tộc. Nhằm mục 
đích mớ rộng cơ sở xã hội của mình, giai 
cầp tư sản ra sức gán cho một sô thuyềt 
kinh tê của tư bản lớn cái hình thức tiểu tư 
sản (chẳng hạn như các quan niệm kinh 
t của chủ nghĩa phát-xít mang tính chât 
mị dân là xóa bỏ «sự nô lệ của lợi tức», 
các thuyềt «chủ nghĩa tư bản nhân dân», 
«dân chủ hóa tư bản», «chủ nghĩa tự do 
mới», thuyềt Kên-xơ, (tư bản nhân đạo», 
«cạnh tranh độc quyển», v. v.). Tình 
trạng mâu thuẫn của giai cầp tiểu tư 
sản trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 


hiện đại, sự dao động của nó giữa giai 
cầp công nhân và giai cầp tư sản quyêt 
định phương hướng xã hội có tính chât 
hai mặt của các quan niệm hiện đại của 
kinh tê chính trị học tiểu tư sản. Một 
mặt, đó là sự truyển bá giải pháp cải 
lương chủ nghĩa đôi với những mâu thuẫn 
của phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa, sự thỏa hiệp với chủ nghĩa đê 
quôc, việc tìm kiềm «con đường thứ ba» 
của sự phát triển xã hội theo quan điểm 
không tưởng phản động; mặt khác, 
đó là sự phê phán nhiều khi gay gắt— 
mặc dầu không phải lúc nào cũng triệt 
để — những biểu hiện khả õ nhât của các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa đê quôc hiện 
đại, đặc biệt là trong các quan niệm của 
phái tiểu tư sản trong «kinh tê chính trị 
học câp tiên» và của phái (đả mới»; 
song, các phái này không đề ra được 
một chương trình tích cực nào để xóa 
bỏ những mâu thuẫn đó. Lợi ích thực 
sự của giai cầp tiêu tư sản là bảo đảm sự 
liên minh của nó với giai cầp công nhân 
trong cuộc đầu tranh nhằm xóa bỏ mọi 
hình thức người bóc lột người và xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Các tác 
phẩm của CC. Mác, Ph.Ăng-ghen và 
V.I. Lê-nin đã phân tích một cách khoa 
học sâu sắc, có phê phán kinh tê chính 
trị học tiểu tư sản. 


KINH TÊ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ 
SẢN CÔ. ĐIÊN — khuynh hưởng tiền 
bộ trong sự phát triển của tư tưởng kinh 
tÊ tư sản, ra đời trong thời kỳ hình thành 
phương thức sản xuầt tư bản chủ nghĩa 
và cuộc đầu tranh giai cầp chưa phát 
triển của giai cầp vô sản. Kinh tê chính 
trị học tư sản cổ điến đã bảo vệ lợi ích 
của giai cầp tư sản công nghiệp trong cuộc 
đầu tranh với chề độ phong kiền và được 
phát triển mạnh nhầt ở Anh, lúc đó đã 
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là một nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
nhầt. Các đại biếu nối tiêng của kinh tê 
chính trị học tư sản cổ điển là U. Pét-ti, 
A. Xmít, Ð. Ri-các-đô (Anh), P. Boa- 
ghin-be, phái trọng nóng (Pháp), và X. Xi- 
xmôn-đi (Thụy Sĩ). €. Mác đã viêt: 
‹...Dưới danh từ khoa kinh tê chính trị 
có điển, tôi hiểu đó là toàn bộ khoa kinh 
tê chính trị, kế từ U. Pét-t trở đi, đã 
nghiên cứu những môi liên hệ nội tại 
của các quan hệ sản xuât tư sản» (C. ÁMác. 
Tư bán, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q. I, ph. 1, tr. 109). 
Kinh tê chính trị học tư sản cổ điển là 
một trong những nguồn gôc của chủ nghĩa 
Mác. Công lao của các đại biểu của nó 
là ở chỗ họ đã đặt cơ sở cho học thuyêt 
giá trị lao động, thực hiện những ý định 
đầu tiên trong việc xem xét các hình thái 
riêng biệt của giá trị thặng dư và nghiên 
cứu tái sản xuât tư bản chủ nghĩa. Họ đã 
vận dụng phương pháp mới đôi với 
thời đó: đi sâu vào bản chât của các hiện 
tượng bằng cách trừu tượng hóa một 
cách khoa học. Tuy nhiên, phương pháp 
của họ đồng thời cũng lại là phương pháp 
phán lịch sử, siêu hình. Coi chủ nghĩa 
tư bắn là hình thái vĩnh cửu và tự nhiên 
của sắn xuât, các đại biếu của kinh tê 
chính trị học tư sản cổ điển đã xem các 
phạm trù kinh tê của chủ nghĩa tư bản 
là các phạm trù vĩnh cứu và tự nhiên, 
chúng chỉ thay đổi về lượng. Họ không 
hiểu được rằng phạm trù kinh tê biểu 
hiện quan hệ sán xuât - xã hội, rằng dưới 
chê độ tư bán chủ nghĩa, quan hệ này 
biên thành bái vật, đóng vai các thuộc 
tính xã hội của vật. Công lao quan trọng 
nhầt cúa kinh tê chính trị học tư sản 
cổ điển là phát hiện ra lý luận giá trị 
lao động. Các đại biểu cúa nó đã xác 
định rằng giá trị của hàng hóa được quyêt 
định bới lao động cần thiêt để sản xuât 


ra hàng hóa đó. Họ cũng nhận thây rằng 
giá trị của hàng hóa cá biệt tỷ lệ nghịch 
với năng suât lao động. Song, họ không 
nghiên cứu tính chât của lao động đã tạo 
ra hàng hóa, không đặt vân để là sắn 
phẩm của lao động mang hình thức hảng 
hóa như thê nào và vì sao lại như vậy, 
mà chỉ giới hạn ở sự phân tích lượng giá 
trị. Vì coi lượng giá trị là do lao động cần 
thiêt quyêt định, nên kinh tê chính trị 
học tư sản cổ điển không thể luận chứng 
một cách khoa học cho kêt luận này, vì 
nó không có sự nhận định về chât của 
giá trị là sự biểu hiện quan hệ sắn xuầt 
của nền sản xuât hàng hóa. Cũng vì lý 
do đó, các tác giả cổ điển tư sắn không 
bao giờ có thể rút ra được hình thái giá 
trị, tức là giá trị trao đối, qua việc phân 
tích hàng hóa. Họ đã coi hình thái giá 
trị như một cái gì đó ở bên ngoài và không 
liên quan đền bản chât của hàng hóa. 
Do không nghiên cứu hình thái giá trị. 
nên các nhà kinh tê học tư sản không thể 
nhận thức được bản chât và chức năng 
của tiền tệ. Do nêu lên một cách đúng 
đắn rằng lý luận giá trị lao động là điểm 
xuât phát của việc phân tích chủ nghĩa 
tư bán, Ð. Ri-các-đô đã cô quy tât cá 
các phạm trù kinh tê quan trọng nhầt về 
cơ sở chung này. Chẳng hạn, khi coi 
tiền lương và lợi nhuận là hai bộ phận của 
giá trị do lao động tạo ra, và khi nều lên 
tính chât đồi lập trong sự vận động của 
chúng, thì thực ra Ri-các-đô đã vạch rõ 
sự đôi lập về quyền lợi giữa các nhà tư 
bán và công nhân. Song, kinh tê chính 
trị học tư sản cổ điển không thể giải 
thích một cách khoa học về sự chiềm 
đoạt lợi nhuận theo quan điểm của lý 
luận giá trị lao động, vì nó cho rằng công 
nhân bán lao động, chứ không phải bán 
sức lao động của mình. Nó không nghiên 
cứu giá trị thặng dư một cách độc lập 
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với các hình thái cụ thế của giá trị thặng 
dư. Do đồng nhât giá trị thặng dư với 
lơi nhuận, nên Ri-các-đô đã không thế 
giải quyềt được mâu thuẫn giữa quy 
luật giá trị và xu hướng lợi nhuận ngang 
nhau đồi với tư bản bằng nhau. Kinh 
t chính trị học tư sản cổ điển đã đặt 
cơ sở cho việc phân tích tư bản. C. Mác 
đã gọi biểu kinh tê của Ph. Kê-ne, người 
đứng đầu phái trọng nông. là thành quá 
của một tư tưởng kiệt xuâầt. Đó là ý 
định đầu tiên trình bày quá trình tái sắn 
xuầt bằng sơ đồ, trong đó có vận dụng 
sự trừu tượng hóa một cách khoa học. 
Khi xem xét kêt cầu của tư bản, các đại 
biểu của kinh tê chính trị học cố điến đã 
nhận thầy sự khác nhau giữa tư bản cô 
định và tư bản lưu động. Song, không 
ai trong sö họ nhìn thây sự biểu hiện của 
quan hệ sản xuât trong tư bản. Họ đã 
đồng nhầt tư bắn với những vật mang 
vật chầt của nó như tiền tệ, tư liệu sản 
xuât, hàng hóa. Vì lý do đó, họ không 
thể giải thích được vì sao hàng hóa trong 
tay nhà tư bản là tư bản, còn hàng hóa 
trong tay công nhân lại là thu nhập. 
Do sai lầm cho rằng giá trị của sản phắm 
xã hội hoàn toàn được phân ra thành 
những khoản thu nhập (giáo điều của 
A. Xmít), kinh tê chính trị học cổ điển 
đã tự ngăn cán đi đền nhận thức quá 
trình tái sản xuât tư bắn chủ nghĩa. Các 
đại biểu của kinh tê chính trị học tư sản 
cỗ điển đã vạch ra được một sö mâu thuẫn 
của chủ nghĩa tư bản. Chẳng hạn như 
X. Xi-xmôn-đi, khi phê phán chủ nghĩa 
tư bắn theo quan điểm của giai câp tiểu 
tư sản, đã nêu lên luận điểm về sự bần 
cùng hóa quần chúng lao động và tính 
tầt yêu của các cuộc khủng hoảng kinh 
t dưới chề độ tư bản chủ nghĩa. Tuy 
nhiên, Xi-xmôn-đi, một đại diện tiêu biếu 
của chú nghĩa lãng mạn trong khoa học 


kinh tê, đã không nhận thức được cơ 
sở của các mâu thuẫn này và những biện 
pháp giải quyêt chúng, đồng thời muôn 
quay ngược bánh xe lịch sử trở lại nền 
sản xuât nhỏ. Cùng với việc giai cầp tư 
sản giành được quyển lực chính trị và 
cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp vô 
sán ngày càng gay gắt, thì «giờ tận sô 
của khoa kinh tê chính trị tư sắn khoa 
học cũng đã điểm» (như trên, tr. 22). 
Bên cạnh các yêu tô khoa học, trong 
kinh tê chính trị học tư sản cổ điển còn 
chứa đựng cả những yêu tô tầm thường 
nữa, khi mà các nhà nghiên cứu không 
muôn nhìn thây đằng sau các hiện tượng 
bể ngoài của xã hội tư sản cái bản chât 
của các hiện tượng ây. Chẳng hạn như 
các quan niệm cho rằng tiền lương là 
giá cả của lao động, rằng địa tô là tặng 
vật của thiên nhiên, v. v.. Các yêu tô 
tầm thường này đã phát triển lên thành 
kinh tê chính trị học tứ sản tâm thường 
mà nhiệm vụ của nó là đầu tranh chông 
phong trào công nhân. Nguyên nhân 
thúc đấy sự tan rã của kinh tê chính trị 
học cổ điển cũng là do những đại biểu 
đầu tiên cho quyền lợi của nhân dân lao 
động, những người theo chứ nghĩa xã 
hội không tưởng đã cô dùng lý luận giá 
trị lao động quay lại chông giai cầp tư sản 
và để ra khẩu hiệu về quyền của người 
lao động đôi với toàn bộ sản phẩm do 
lao động của họ tạo ra và về sự cần thiêt 
phải cải tạo xã hội để đạt được mục tiêu 
này. Các nhà kinh tê học tư sản hiện đại 
cô bưng bít công lao của các nhà kinh điển 
của kinh tê chính trị học tư sản trong 
việc nêu lên lý luận giá trị lao động, khi 
họ đưa các yêu tô tầm thường của nó 
lên hàng đầu. Một sô nhà kinh tê học 
này còn mưu toan đem lý luận tư sản 
cổ điển đôi lập với học thuyễt của Mác, 
bằng cách tuyên bồ là các đại biểu của 
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thuyềt này dường như không hề nói gì 
về các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản, 
về tình cánh xầu đi của nhân dân lao 
động. Ngược lại. một sô nhà kinh tê học 
khác cho rằng Mác đã vay mượn lý luận 
giá trị lao động của Ri-các-đô, đồng thời 
họ đã kịch liệt phê phán Mác bằng những 
lời lẽ mà các nhà kinh tê học tầm thường 
lúc bầy giờ đã dùng đề chông lại Ri-các- 
đô. Đồng thời cùng có nhiều nhà kinh tê 
học tán thành phép «tổng hợp theo chủ 
nghĩa cô điển mới» kêt hợp các phương 
pháp phân tích hiện đại của kinh tê học 
vĩ mô về sắn phẩm và thu nhập quôc 
dân với nguyên tắc của kinh tê chính 
trị học tư sản cổ điển. Tuy nhiên, cả ở 
đây cũng vẫn chỉ đề cập đên các yêu tô 
tầm thường của kinh tê chính trị học 
tư sản cổ điển. Tât cả các xu hướng trên 
phần nào chứng tỏ sự khủng hoảng của 
kinh tê chính trị học tư sản hiện đại đang 
quay về với thuyêt tư sản cỗ điển trong 
việc tìm kiềm các phương pháp đầu tranh 
chông lại học thuyêt Mác - Lê-nin. 


KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TƯ 
SÁN TÂM THƯỜNG—kinh tê 
chính trị học không khoa học mà mục 
đích chính cúa nó là công khai biện hộ 
cho chủ nghĩa tư bản. Vào những năm 
30 cúa thê ký XIX, kinh tê chính trị học 
tư sán tấm thường đã thay thê kinh rê 
chính trị học tw- sán có điến, do vai trò 
xã hội của giai câp tư sắn đã hoàn toàn 
thay đối: từ một giai cãp tiên bộ đầu 
tranh chồng chề độ phong kiên đã biên 
thành một giai cấp phán động, chỉ quan 
tám đền việc duy trì địa vị thông trị của 
mình. Cho đền nay, kinh tê chính trị 
học tư sán tấm thường vẫn còn tồn 
tại. Các nhà lý luận cúa nó chÍ hạn chê 
trong việc đơn thuấn mô tá cái vé bể 
ngoái hởi hợt các quá trình kính tê, 


vì họ không có khả năng phân tích một 
cách khoa học các quy luật phát triển 
xã hội. Đồng thời, như C. Mác đã chỉ 
rõ, kinh tê chính trị học tầm thưởng có 
nhiệm vụ giải thích các hiện tượng thô 
thiển nhât của đời söng kinh tê và lảm 
cho chúng thích nghi với «nhu cẩu» 
của giai cầp tư sản. Việc xác lập kinh tê 
chính trị học tầm thường có nghĩa lá 
bắt đầu cuộc khủng hoảng cúa kinh tề 
chính trị học tư sản. Tầm thường hóa 
kinh tê chính trị học là một quá trinh 
suy đồi kéo dài và đẩy mâu thuẫn cúa 
khoa học kinh tê tư sản. Quá trình nảy 
chia thành bôn giai đoạn chính: l. Sư 
hình thành của kinh tê chính trị học tấm 
thường với tư cách là một trào lưu đặc 
biệt của kinh tê chính trị học tư sắn, 
nó tồn tại bên cạnh và đầu tranh với 
trường phái cổ điển (cuôi thê kỷ XVIII- 
đầu thề kỷ XIX). Các đại biếu của nó 
là T.R. Man-tuýt ở Anh, G.B. Xây ở 
Pháp. 2. Xác lập sự thông trị của khuynh 
hướng này trong sách báo kinh tế tư 
sản và sự tiên hóa của nó trong thời k} 
tự do cạnh tranh (những năm 30-70 
của thê kỷ XIX). Ở Anh— Gi. Min+ơ, 
G. R. Mác-Cun-l6c, N. U. Xê-nso. 
A. Mác-san. 3. Kinh tê chính trị học tấm 
thường trong thời kỳ đề quôc chú nghĩa 
(những năm 70 của thê kỷ XIX-những 
năm 20 của thê kỷ XX). Ó' Đức —C. Bư 
khe @G. Smôn-lơ, V. Dôm-bác-tơ; ở 
Mỹ— Gi. B. Clác; ở Áo—C. Men-gơ. 
Ơ'. Bơm-Ba-véc; ở Nga— P. Xtơ-ru+ẻ 
4. Kinh tê chính trị học tư sản trong thơi 
kỳ tống khủng hoáng của chủ 
ngha tư bản (từ những nảm 
20 của thê kỷ XIX đền nay) bao gôm 
các đại biểu của những khuynh hướt‡ 
rât khác nhau ở các nước tư bắn chì 
nghĩa phát triển. Kinh tê chính trị he 
tầm thường ra đời trên cơ sở tách ra v3 


209 


Kinh tê chính trị học tư sản tầm thường 


hệ thồng hóa các yêu tô không khoa 
học của lý luận kinh tê chính trị học tư 
sắn cổ điển. Dựa vào các yêu tô đó, các 
nhà lý luận cúa kinh tê chính trị học tầm 
thường đã ra sức đánh đố những thành 
tưu khoa học của trường phái cổ điến. 
Thi dụ, trong thuyềt giá /0rị và giá trị 
thăng dự, các nhà kinh tê học tẩm thường 
phủ nhân việc xác định giá trị của hàng 
hóa bằng lao động đã hao phí để sản 
xuầt ra nó, và phú nhận việc giái thích 
lợi nhuän là sự kêt tỉnh lao động không 
công của công nhân làm thuê bị nhà tư 
bắn chiềm không. Họ cho rằng các 
«nhân tô của sản xuât»: lao động, đât 
đai và tư bản là nguồn gôc tạo ra giá 
trị của hàng hóa, cũng như của lợi nhuận 
(xem «Nhân tô của sản xuâp› ( Thuyêt)). 
Quan điểm đó xóa nhòa nguồn gồc thực 
sự của giá trị và giá trị thặng dư, do đó 
phú nhân sự thật là giai cầp công nhân 
bị chủ nghĩa tư bản bóc lột. Tính chât 
tầm thường của các lý luận kinh tê càng 
tăng lên khi chủ nghĩa tư bản bước sang 
giai đoạn cao nhãt và cuôi cùng của nó là 
chú nghĩa đề quỗc, cũng như khi tư tưởng 
của chủ nghĩa xã hội khoa học được 
truyền bá trong công nhân và các đảng 
lớn cúa giai cầp công nhân xuât hiện. 
Trong điều kiện này, cùng với việc duy 
trì và cái biền các phương pháp biện hộ 
về kinh tê, hình thức phi kinh tê để 
tầm thường hóa kinh tê chính trị học 
tư sán được phố biên rộng rãi và sau đó 
đã chiềm địa vị thông trị. Nó coi các 
hiện tượng nằm ngoài bản thân lĩnh vực 
kinh tê là những nguyên nhân gây nên 
các quá trinh kinh tê của chủ nghĩa tư 
bán. Thí dụ, các trường phái tâm lý 
học (Áo, Anh-Mỹ), pháp luât-xã hội. 
lịch sử mới, sinh vật học (thuyêềt Man- 
tuýt mới), xã hội học (xem 7#⁄ế chê 
(Chú nghĩaj), v. v.. Cuộc tắng khúng 


hoảng của chú nghĩa tứ bản bắt đầu và 
sự xuât hiện của nhà nước xã hội chú 
nghĩa đầu tiên do Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại ớ Nga 
sinh ra đã làm lộ rõ tính châầt nhâầt thời 
lịch sử của chủ nghĩa tư bản và đập tan 
huyển thoại có tính chât biện hộ về sự 
vĩnh cứu của chê độ tư bán chủ nghĩa. 
Sự tầm thường hóa kinh tê chính trị học 
tư sản tiêp tục diễn ra theo hướng xây 
dựng các quan niệm không khoa học 
về bản châầt và về các xu hướng phát 
triển lịch sử của nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa và xã hội chủ nghĩa, để ra các 
thuyêt biện hộ cho việc độc quyền nhà 
nước điều tiêt nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa. Từ những năm 20 của thê kỷ XX 
đã xuât hiện các thuyêềt tư sản cải lương 
về chủ nghĩa tư bản mới» («chủ nghĩa 
tư bản nhân dân», (mọi người đều có 
việc làm», «phúc lợi chung», v. v.). 
Các thuyêt này xuât hiện có nghĩa là 
trong điều kiện mới, các nhà kinh tê 
học tư sản đã buộc phải thừa nhận có 
những xung đột gay gắt và các quá 
trình khủng hoảng trầm trọng trong nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa. Song, các 
hiện tượng này đã được họ mô tá như 
những hiện tượng ngẫu nhiên và, vì thê, 
có thể khắc phục được trong khuôn khố 
của chủ nghĩa tư bắn. Sau chiền tranh 
thê giới lần thứ hai, các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản đã trở nên gay gắt hơn 
rầt nhiều. Sự hình thành hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thê giới và sự phát triển 
năng động của nó, bước phát triển mới 
của phong trào công nhân ớ các nước 
tư bán chủ nghĩa công nghiệp. sự sụp 
đổ hệ thông chủ nghĩa thực dân trước 
sự tần công của phong trào giải phóng 
dân tộc đều đã dẫn đền những thay đối 
quan trọng trong các hình thức bảo vệ 
chú nghĩa tư bản về mặt tư tưởng. Điều 
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này đã được thể hiện trong việc phỏ biên 
rộng rãi các quan niệm tầm thường về sự 
«chuyển hóa của chú nghĩa tư bản» (xem 
«Chuyến hóa của chủ nghĩa tư bản» 
(Thuyề:tj) thành một thứ chê độ phi tư 
bản chủ nghĩa nào đó (các thuyềt «xã hội 
tiêu dùng», «các giai đoạn phát triển kinh 
tê», (xã hội công nghiệp», (xã hội sau 
công nghiệp», «xã hội sau tư bán chủ 
nghĩa», (xã hội kỹ thuật trị», «xã hội 
siêu công nghiệp», «xã hội sau văn minh», 
«xã hội chương trình hóa», «xã hội sau 
tư sản», v. v.). Thực tê đó chứng tỏ hệ 
tư tưởng tư sản đang bị phá sản và đang 
tìm kiêm các phương pháp tỉnh vi để 
bảo vệ chủ nghĩa tư bán, vì nó đã không 
thế trắng trợn phủ nhận quá trình biên 
đối vũ bão về mặt xã hội và kinh tê mà 
mọi người đều thây rõ. Tính chât tầm 
thường và biện hộ của các thuyêt nêu 
trên là ở chỗ chúng mô tả chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước hiện đại như 
một chê độ mà trong đó, bằng con đường 
tiên hóa, đang diễn ra hoặc thậm chí 
đã diễn ra, dưới tác động của một loạt 
nhân tô, sự chuyên hóa từ chủ nghĩa 
tư bán thành một kiểu tổ chức xã hội 
phi tư bản chủ nghĩa nào đó. Các thuyêt 
chội tu», tdai tạo», v. v. chủ nghĩa tư 
bán và chú nghĩa xã hội (xem «Hội tự» 
(Thu¿êtj) hợp thành một nhóm riêng 
các quan niệm thuộc xu hướng này của 
kinh tế chính trị học tầm thường. Với 
uy tin ngày cảng táng của hệ thông xã 
hội chú nghĩa thê giới, với sức hâp dẫn 
ngay cang mạnh của các tư tướng xã 
hội chú nghĩa đôi với quần chúng lao 
động ớ các nước tư bán chủ nghĩa và 
đổng thời với những mâu thuẫn đôi 
kháng ngảy càng sâu sắc của hệ thông tư 
bán chú nghĩa thê giới ở giai đoạn thứ 
ba của cuộc tống khúng hoáng, kinh tê 
chính trị học tầm thường bát đầu xuât 


hiện dưới hình thức giá danh chủ nghĩa 
xã hội và giả danh chủ nghĩa Mác. Đồi 
lập với chủ nghĩa xã hội hiện thực, ngưởi 
ta đưa ra các quan niệm chú nghĩa xã 
hội (thị trường», chủ nghĩa xã hội 
«dân chủ», chủ nghĩa xã hội «nhân đạo›. 
với tính cách là để lựa chọn, nhưng thực 
ra đó là hình thức tinh vi để báo vệ chẽ 
độ tư bán chủ nghĩa. Khuynh hướng cả 
điển mới của kinh tê chính trị học tư sản 
và thuyêt Kên-xơ cũng thuộc loại kinh 
tê chính trị học tầm thường. Mục đích 
chính của chúng là tìm ra cơ chê điểu 
tiêt nền kinh tê tư bản chủ nghĩa. Mưu 
đồ của những đại biểu của các trào lưu 
này nhằm lành mạnh hóa nền kinh tê tư 
bản chủ nghĩa đã không thành công. 
Các nhà kinh tê học tư sán đã cô gắng 
tìm cách thoát khỏi tỉnh trạng bề tác 
dựa trên cơ sở của cái gọi là sự «tổng 
hợp của phái cô điển mới». một thứ kềt 
hợp độc đáo quan niệm của thuyêt Kên- 
xơ mới với quan niệm của phái cổ điển 
mới về tái sản xuât nhằm (tổng hợp» 
vai trò điều tiêt của nhà nước tư sản với 
sự tự điều chỉnh của thị trường tự phát 
đôi với tái sản xuât tư bán chủ nghĩa 
Cuộc khủng hoảng kinh tê thê giới trong 
những năm 1974-1975 và 1981-19§3 
đã làm lộ rõ tính châầt hêt sức vô căn cứ 
của biên dạng nảy của các quan niệm tầm 
thường về tái sắn xuât tư bản chủ nghĩa 
Điều này đã dẫn đền sự xuât hiện quan 
niệm «phát triển sö không», thuyềt tiến 
tệ. Các thuyêt này đã đưa ra các giải pháp 
không thể thực hiện được để phát triển 
nền kinh tê tư bán chủ nghĩa. Đồng thời. 
một sô nhà kinh tê học tư sản đã lên 
tiêng luận chứng sự cần thiết phải để cho 
nhà nước trực tiêp thực hiện kề hoạch 
hóa nền kinh tê tư bán chủ nghĩa 
(Gi. K. Ghen-bơ-rÊt); tât nhiên, điều này 
không thể thực hiện được, vì chẽ độ sử 
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hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân về tư liệu 
sản xuầt, sự cạnh tranh tư bán chủ nghĩa 
và những mâu thuãn đôi kháng giai câp 
ngày cảng gay gắt của hệ thông kinh tê 
tư bản chủ nghĩa đã loại trừ việc kê hoạch 
hóa kinh tế toàn quôc vì lợi ích của quần 
chúng lao động. Các nhà kinh tê học 
tư sản tầm thường đang ra sức làm cho 
những giáo điều có tính chât biện hộ 
kinh tê chính trị học tư sản thích ứng 
với tiền trình đi lên của quá trình cách 
mạng thề giới, thích ứng với cuộc tống 
khúng hoảng ngày càng sâu sắc của chủ 
nghĩa tư bản. 


KINH TÊ GIA TRƯỚNG—kinh 
tê nông nghiệp hay chăn nuôi du mục 
nguyên thủy. Kinh tê gia trưởng ra đời 
trong thời kỳ chê độ công xã nguyên 
thủy với tính cách là một hình thức đặc 
trưng của nền kinh tê công cộng, dựa 
trên cơ sở loại hình sở hữu về tư liệu 
sắn xuầt sớm nhât trong lịch sử —sở 
hữu tập thể— dưới hình thức bộ lạc- 
thị tộc (công xã) của nó. Khi chê độ công 
xã nguyên thủy tan rã và trong những 
hình thái kinh tề-xã hội tiêp sau nó thì 
kinh tê gia trưởng biếu hiện với tư cách 
là một thành phần kinh tề-xã hội (xem 
Thành phần kinh t) của nền kinh tề dựa 
trên cơ sở tư hữu nhỏ của những gia 
định gia trưởng; trong quá trình sắn 
xuãt, những gia đình này đã tách riêng 
ra khỏi các gia đình khác trong công 
xã bộ lạc -thị tộc, và sau đó tách ra khỏi 
công xã nông dân láng giểềng (lãnh thỏ). 
Kinh tê gia trưởng không có quan hệ bóc 
lột. Trong thành phần kinh tê này, những 
quan hệ kinh tê về sản xuât, phân phôi 
vả tiêu dùng sản phẩm được điều tiêt 
bởi những môi quan hệ thị tộc - gia đình 
vả phụ thuộc vào sự phân công lao động 
theo giới tính và lứa tuổi. Kinh tê gia 


trưởng tổn tại trong điều kiện trình độ 
phát triển thầp của lực lượng sản xuât, 
tình trạng kỹ thuật lạc hậu; nó hoàn toàn 
hoặc phần lớn có tính chât tự nhiên. 
Kinh tê gia trưởng của công xã nông 
dân (láng giểng) và của những gia đình 
cá biệt với tính cách là một thành 
phẩn kinh tê khá phố biên trong 
chẽ độ phong kiền sơ kỳ ở Tây Âu. Tính 
chât tư hữu và tự nhiên của kinh tê 
gia trưởng gia đình đã thúc đấy sự 
xuât hiện chê độ tư hữu cúa nông dân 
về ruộng đât, và sau này đã thúc đấy 
việc nô dịch nông dân. Trong chẽ độ 
phong kiên sơ kỳ, kinh tê gia trưởng 
cũng phổ biên ở nước Nga cổ đại, cụ 
thể là ở nước Nga Ki-ép trong thê kỷ 
IX- XI. Trong thời đại chủ nghĩa tư bản, 
kinh tê gia trưởng đã được duy trì ở 
nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc. 
Trong thời đại hiện nay, nó còn được 
duy trì rộng rãi trong các vùng kinh tê 
lạc hậu ở các nước châu Phi, châu Á, 
châu Mỹ la-tinh, Úc, ở những hải đảo 
cá biệt của Thái Bình Dương. Kinh tê 
gia trưởng là một trong những thành phần 
kinh tê còn được duy trì trong giai đoạn 
đầu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội ở những 
nước đang thực hiện cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa trong điều kiện nền kinh 
tê của đât nước vẫn còn một phần những 
hình thức kinh tê - xã hội lạc hậu của sản 
xuât mà đặc trưng của chúng là nền kinh 
tê nhỏ, tự nhiên. Ở' Liên Xô, thành phần 
kinh tê gia trướng dưới hình thức những 
hộ nông dân tư nhân làm nghề săn bắn 
hoặc chăn nuôi du mục, đã được duy trì 
trong những năm đầu sau cách mạng với 
tính cách là tàn tích của tình trạng kinh 
tê lạc hậu ở một sô vùng dân tộc hay 
biên khu thuộc nước Nga trước cách 
mạng. Vào những năm 1923- 1924, kinh 


‹K¡nh tê hỗn hợp» [Thuyêt] 


tÊ gia trưởng đã cung cầp 0,5% tổng sản 
phẩm của nến kinh tê quôc dân Liên Xô, 
và chẳng bao lâu, nó đã được hoản toản 
hợp tác hóa. Ở' nước Cộng hòa Nhân 
dân Mông Có, trong giai đoạn đầu của 
thời kỳ quá độ, thành phần kinh tê gia 
trưởng mà đại biếu là các hộ nông dân 
chăn nuôi du mục, đã chiêm ưu thê về 
mặt sô lượng. 


‹KINH TÊ HỒN HỢ'Đ» [THUYÊT]— 
quan niệm cải lương tư sản; theo quan 
niệm này thì nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
hiện đại, do kêt quả hoạt động kinh tê 
của nhả nước, không còn là một nền 
kinh tê tư doanh nữa, mà là sự kêt hợp 
hai khu vực kinh tê tư nhân và nhà 
nước bổ sung cho nhau. Theo lời khẳng 
định của những đại biểu của thuyêt này 
thì khu vực nhà nước đã mât tính chât tư 
bán chú nghĩa và có những nét của chủ 
nghĩa xã hội. Mục đích của quan niệm đó là 
cô chứng minh sức sông của nền kinh 
tÊ tư bản chủ nghĩa và, do đó, không 
nhât thiêt phải có bước chuyển cách 
mạng lên phương thức sản xuât cộng sản 
chú nghĩa. Thuyềt này xuât hiện vào nửa 
sau của thê kỷ XIX, với tư cách là một 
thuyêt đôi lập với học thuyêt cách mạng 
của chủ nghĩa Mác về sự diệt vong tât 
yêu của chủ nghĩa tư bản. Người sáng 
lập thuyêt đó là nhà kinh tề học tư sản 
Đức A. Vác-nơ. Vào những năm 20 thê 
kỷ XX, nhà kinh tê học tư sản Đức 
V.Dôm-bác-tơ đã lý giải thuyềt này 
một cách hoàn chính nhât. Ông ta đã 
đưa ra cái gọi là thuyêt «đa nguyên luận 
xã hội›. Theo thuyêt này thì sự phát 
triển của xã hội không diễn ra theo con 
đường thay thê các chẽ độ kinh tề (chẳng 
hạn, thay thê chủ nghĩa tư bản bằng chủ 
nghĩa xã hội), mà đi theo con đường có 
nhiều chẽ độ cùng tồn tại; hơn nữa, 


mỗi chề độ mới ra đời không loz! 5% 
chê độ trước. mà kêt hợp với chề # 
ây. Bằng cách đó, ông ta ra sức Ìz4z 
chứng quyển của chủ nghĩa tư bán đzơc 
tiễp tục tổn tại cùng với chủ ngÈ*z x2 
hội. Sự phát triển của chủ nghĩa : 
độc quyển nhà nước đã lâm nây $ 
những biên tướng khác nhau của thzyÈ 
(kinh tề hỗn hợp». phản ánh tnh bÈ 
hiện thực trong nền kinh tế tư bán c>š 
nghĩa. trong đó có cá sự can thiệp tícÈ 
cực của nhà nước tư sản vào đời sẽ=š 
kinh tê của đầt nước. Những nhà kinh 
t£ học Mỹ X. Sê-dơ. A. Han-ker. 
Gi.M. Clác. P. Xa-mu-enxơn kbảsš 
định rằng trong nền kinh tề tư bắn chi 
nghĩa hiện đại có khu vực tư nhân v2 
khu vực nhà nước: hơn nữa. họ cồo 
rằng dường như nền kinh tề nhà nượt 
đã mât những đặc điểm tư bản chủ ngbzã 
và đôi lập với kinh doanh tư nhân. Ho 
khẳng định rằng việc kiểm soát nền kinh 
tê của xã hội do nhà nước cũng như cac 
cơ quan tư nhân thực hiện. đểu nhắm 
mục đích duy nhầt là nâng cao «pB% 
lợi xã hội của nhân dãn». Theo họ t2 
vào thề kỷ XX đã diễn ra cuộc cácÈ 
mạng về chức năng của nhà nước f# 
sản, kêt quả là hoạt động kinh tề và *Š 
hội của nó có thể xóa bỏ được nhữn‡ 
mâu thuẫn đang nảy sinh và đẩm bảe 
một sự phát triển không có khủng hoẳs£. 
với nhịp độ phát triển cao và ản định 
Biên tướng có tính chầt cải lường của 
thuyêt đó (xem «C#uyến hóa các câM 
nghĩa rư bản» (ThuyềtJ) do các nhà t3 
tưởng của chủ nghĩa công đẳng cá°Ề 
hữu ở Anh đề xuầt (E. Crô-xlen, Gì. Nie 
rê-ts). Biền tưởng mới nhật là quà 
niệm của nhà kinh tế học Mỹ R. Xẻ-ầu 
Ông ta dựng lên một mỏ hình bền khe 
vực của nền kinh tề Mỳ, coi đò đườê 
như là sự kêt hợp hài hòa của những kè 
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Kinh tê phụ cá nhãn của nông trang viên 


kịnh kinh tế và hình thức tổ chức kinh 
từ khác nhau, trong đó nhà nước giữ 
xa tro quyềt định. Sai lầm chủ yều về 
phương pháp luận cúa thuyềt «kinh tề 
bn hơp» la ở cách nhìn theo lôi pháp 
ý hình thức đôi với những hiện tượng 
được quan sát. Theo học thuyềt mác-xÍt - 
l&-nin-nít thì trong xã hội dựa trên chẽ 
đê tư hữu về tư liệu sắn xuât, cả kinh 
tẽ tư nhân lẫn kính tê nhà nước đều là 
sến kinh tế tư bán chú nghĩa thông 
nhầt Việc khẳng định rằng nhà nước giữ 
va: trỏ quyết định trong nền kinh tê tư 
bén chủ nghĩa cũng hoàn toàn sai lầm, 
hớai vì dưới chú nghĩa tư bán độc quyển 
nha nước. vai trỏ quyết định thuộc về 
các tổ chức độc quyển. Các nhà lý luận 
tư sắn xuyên tạc bán chãt hoạt động của 
các tổ chức độc quyền nhằm tăng cường 
bóc lột, rõ rằng cường điệu ý nghĩa cúa 
những biện pháp xã hội của nhà nước, 
lam ngơ trước một sự thật là những 
biện pháp đó được tiền hành dưới sức 
£p cúa nhân dân lao động. Nhìn chung, 
việc các nhà lý luận của thuyêt «kinh tê 
bỗn hợp» cô tỉnh trình bày chủ nghĩa tư 
bản độc quyến nhà nước như là một xã 
bộc mới, không phái tư bản chủ nghĩa, 
bấu như lá xã hội chủ nghĩa, trong đó 
đương như «sự hòa hợp giữa các lợi 
ch» chiêm địa vị thöng trị, chỉ là một 
troog những hỉnh thức biện hộ chủ 
nghía tư bán, nhằm làm cho nhân dân 
lo đóng rời bỏ khỏi cuộc đầu tranh 
ga: cầp. 


KINH TẾ PHỤ CÁ NHÂN CỦA 
NÓAxG TRANG VIÊN (hộ nông 
trang! - một biễn dạng đặc biệt của 
sứ bứu cá nhán ở Liên Xô, bao gồm các 
vật kiển trúc kinh doanh, súc vật sinh 
sán, gia cấm, ong, cây lưu niên, các cây 
mông nghiệp gieo trống và cá các nông 


cụ nhỏ. Kinh tề phụ cả nhân của nông 
trang viên được tiền hành trên ruộng 
đầt (khoảnh đầt vườn) dành cho gia 
đình nông trang viên sử dụng. Quy mô 
của khoảnh đầt vườn dành cho nông 
trang viên và mức gia súc chăn nuôi 
thuộc sở hữu cá nhân được quy định 
trong Điều lệ mẫu của nông trang được 
thông qua năm 1969 tại Đại hội nông 
trang viên toàn Liên bang lần thứ II, 
còn đồi với công nhân, viên chức làm 
việc hoặc sông ở nông thôn thì được 
quy định trong pháp luật của các nước 
cộng hòa liên bang. Phần đầt vườn không 
được cho thuê, bán, cẩm, biều tặng, 
tự ý trao đối và canh tác dựa vào lao 
động làm thuê. Xét cho cùng, sự cẩn 
thiềt phải có kinh tê phụ cá nhân là do 
trình độ phát triển của / lượng sản xuât 
chưa đủ cao, quyềt định. Sản xuât xã 
hội cũng như thương nghiệp ở nông 
thôn hiện nay chưa thể cung cầp đẩy 
đủ cho dân cư nông thôn mọi thứ sản 
phẩm của ngành trồng trọt và sắn phẩm 
của ngành chăn nuôi, đặc biệt là rau, 
quả, các sản phẩm chăn nuôi. Phần lớn 
các sản phẩm đó là do các cơ sở kinh tê 
phụ cá nhân sản xuât. Ngoài ra, ở một 
trình độ đạt được của nền sắn xuât xã 
hội và của việc tổ chức phục vụ sinh 
hoạt cho dân cư nông thôn, nhiều nhóm 
người trong nông thôn (một sô phụ 
nữ, những người hưu trí, thiêu niên) 
có thể sử dụng lao động của mình chủ 
yêu hoặc chỉ trong cơ sở kinh tê phụ 
cá nhân. Những người dân khác ở nông 
thôn cũng dành một phẩn thời gian 
ngoài thời gian làm việc trong kính tế 
công cộng đế tiễn hành kinh tê phụ cá 
nhân. Là một lĩnh vực tương đôi rộng 
lớn để sứ dụng lao động, kinh tê phụ 
cá nhân là nguồn thu nhập bế sung quan 
trọng của gia đình nông trung viên. 
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Trong khi thỏa mãn về cơ bản các nhu 
cầu tiêu dùng của những người chủ của 
mình, kinh tê phụ cá nhân đồng thời còn 
là nguồn đáng kể cung câp thực phẩm 
cho dân cư thành thị. Kinh tê công 
cộng, với tính cách là nền kinh tê tiền 
bộ nhât, có quy mô lớn và được cơ khí 
hóa. là nền kinh tê cơ bản. Tính chât 
phụ của kinh tê cá nhân biểu hiện trước 
hêt ở chỗ tình hình và sự phát triển của 
nó hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ 
của nền sản xuât xã hội. Các nông trang 
tập thế giao cho xã viên đồng cỏ và bãi 
để cắt cỏ, thỏa mãn phần lớn nhu cầu 
của họ về súc vật non, thức ăn cho gia 
súc, cây giông, giúp đỡ họ cày bừa ruộng 
đât và vận chuyển sản phẩm, v. v.. Là 
lĩnh vực hoạt động lao động cơ bản và 
nguồn thu nhập chủ yêu, nền sắn xuât 
xã hội đang quyêt định với mức độ ngày 
càng lớn mức sông và sự phát triển toàn 
diện của nông trang viên. Vì vậy, không 
được phép đánh giá thâp hoặc khuêch 
đại kinh tê phụ, vì điều đó sẽ gây tác hại 
cho sự phát triển nền sản xuât xã hội. 
Hiên pháp Liên Xô nêu rõ: «Nhà nước 
và các nông trang tập thể giúp đỡ công 
dân làm kinh tê phụ». Đồng thời, Hiền 
pháp cũng đặt nhiệm vụ cho công dân 
phải «sử dụng hợp lý khoảnh đầt được 
giao». Vì kinh tê phụ cá nhân được phát 
triển trong hệ thông quan hệ sản xuât 
xã hội chủ nghĩa và hoàn toàn phụ thuộc 
vào nền sản xuât xã hội, nên nó không 
phái và không thể trở thành một biên 
dạng của sở hữu tư nhân. Những biện 
pháp chủ yêu để phát triển kinh tê phụ 
cá nhân là: củng cô những môi liên hệ 
giữa nó và nền kinh tê công cộng với 
điều kiện phải báo đắm vai trò chủ đạo 
của nền kinh tê công cộng; cải tiên việc 
cung câp nguồn vật tư và phương tiện 
kỹ thuật cẩn thiêt cho nó; thường xuyên 


giúp đỡ nó về mặt nông học. kỳ thuật 
chăn nuôi và thú y học; chân chỉnh và 
tạo điều kiện thuận lợi trong việc ban 
nông phẩm thừa do kinh tê phụ cá nhân 
sản xuât. Cùng với sự phát triển của 
nền sản xuât xã hội và do đó tăng thu 
nhập, mớ rộng hệ thông cung cầp moi 
loại sắn phẩm tiêu dùng cho dân cư 
nông thôn, tăng cường phục vụ sinh 
hoạt và các phục vụ khác cho dân cư 
nông thôn thì hinh thành cơ sở kinh tề 
để kinh tê phụ cá nhân giảm dẩn và 
trong tương lai sẽ tiêu vong, trở 
thành lĩnh vực sở thích của dân cư 
nông thôn. 


KINH TẾ QUÔC DÂN-— toàn bộ 
các ngành sản xuât hình thành trong lịch 
sử ở một nước nhât định, gắn bó với 
nhau bằng sự phân công lao động (xem 
Phân công lao động xã hội). Nền kinh tề 
quôc dân bao gồm các ngành thuộc lĩnh 
vực sản xuât vật chầt là nơi tạo ra sản 
phẩm xã hội, và các ngành thuộc lĩnh vực 
không sản xuât mà kêt quả hoạt đông của 
chúng là những dịch vụ có tính chầt phi 
vật chât (xem Lĩnh vực sản xuầt, Lĩnh vực 
không sản xuât). Về phần mình, sản xuầt 
vật châầt lại chia ra thành các ngành sắn 
xuât f# liệu sản xuầt (khu vực I của nến 
sản xuâầt xã hội) và các ngành sản xuầt 
vật phẩm tiêu dùng (khu vực II) (xem Tái 
sản xuâr). Lần đầu tiên, các tiền để để 
hình thành nền kinh tê với tính cách là một 
chỉnh thể được tạo ra dưới chủ nghĩa tư 
bản trong quá trình hình thành các quŠc 
gia dân tộc, trên cơ sở phát triển lực 
lượng sản xuât, tăng cường phản công 
lao động xã hội, chuyên môn hóa các 
ngành sản xuât, xuât hiện thị trường dàn 
tộc và nền đại sản xuầt cơ khi. Dưởi chủ 
nghĩa tư bản, nền kinh tề dựa trên cơ sở 
chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât, bóc lột 
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lao động làm thuê và nó phát triển một 
cách võ chính phú, có tính chu kỳ, phủ 
hợp với các quy luật kinh tê của chủ 
nghĩa tư bán, và phục tùng mục đích cơ 
bản của nền sản xuât tư bán chú nghĩa là 
chạy theo lợi nhuận. Việc tăngcườngsự 
can thiệp của nhà nước tư sản vào nền kinh 
tÈ không thể khắc phục được nhữngmâu 
thuẫn đôi kháng và tính chât phát triển tự 
phát của nền kinh tê, các cuộc khủng 
hoảng xuât hiện một cách định kỳ, những 
chần động về tiền tệ, nạn /z phát và 
thât nghiệp, v. v.. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
nến kinh tê quốc dân dựa trên cơ sở chê 
độ công hữu về tư liệu sản xuât, lao động 
của người công nhân đã được giải phóng 
khỏi sự bóc lột, trên cơ sở thực hiện thật 
sự quyên lao động và tính phỏ biền của 
lao động. Nền kinh tê quồc dân xã hội 
chú nghĩa phát triển có kê hoạch và với 
nhịp độ cao trên cơ sở các quy luật kinh 
tÊ của chủ nghĩa xã hội, nhằm đảm báo 
thỏa mãn ngày càng đẩy đủ hơn nhu cầu 
vật chãt và tỉnh thần ngày càng tăng của 
con người. Tống sản phẩm xã hội được 
tạo ra là thuộc về nhân dân lao động. 
Việc lãnh đạo nền kinh tê quôc dân được 
thực hiện dựa trên cơ sở các kê hoạch nhà 
nước về phát triển kinh tê và xã hội, có 
tính đền nguyên tắc ngành và nguyên tắc 
lãnh thổ, đồng thời kẽt hợp quán lý tập 
trung với tính độc lập kinh doanh và 
tình chủ động của xí nghiệp (liên hiệp), 
đựa trên cơ sở nhân dân lao động tích 
cực tham gia vào việc quản lý ; điều đó cho 
phép sứ dụng đẩy đủ và có hiệu quá nhât 
các nguồn vật tư và nguồn lao động hiện 
có vì lợi ích của toàn xã hội và của mỗi 
thành viên trong xã hội (xem Tập trung 
đán chú trong quản lý kinh tề [Chê độ)). 
Nền kinh tẽ Liên Xô là một tổng thể kinh 
t quõc dân thông nhât, bao hàm tât cá 
các khâu của nền sắn xuât xã hội, phân 


phôi và trao đổi trên lãnh thố của đãi 
nước và bảo đảm. trên cơ sở phân công 
lao động xã hội xã hội chủ nghĩa, kềt hợp 
các lợi ích kinh tế của từng nước công 
hòa và cả nước nói chung. Xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển báo đảm những điểu 
kiện cẩn thiêt để xây dựng một cách có 
kê hoạch cơ cầu ngành tiền bộ của nến 
kinh tê quôc dân nhằm đáp ứng những 
nhiệm vụ xây dựng cơ sớ vật chât - kỹ 
thuật của chú nghĩa cộng sán, không ngừng 
tăng hiệu quá của nền sản xuãt xã hội và 
nâng cao phúc lợi của nhân dân. Trong 
tiên trình xây dựng chú nghĩa xã hội ớ 
Liên Xô. quy mô nền kinh tề quồc dân đã 
tăng lên rât nhiều: cơ sở của nền kinh tê 
đó là nền công nghiệp bao gồm nhiều 
ngành, nền đại nông nghiệp và khoa học 
tiên tiên. Việc hoàn thiện hơn nữa cơ cầu 
của nền sản xuầt xã hội, việc phát triển 
nhanh chóng hơn các ngành có tác dụng 
quyêt định tiên bộ khoa học-kỹ thuật, 
việc tăng sản xuât nông phẩm và hàng 
công nghiệp tiêu dùng cho nhân dân, việc 
mở rộng lĩnh vực phục vụ dân cư ngày 
cảng được đấm bảo. Sự phân bö lực 
lượng sản xuât ngày càng hoàn thiện. 
Tính ưu việt cơ bản của nền kinh tê quôc 
dân dưới chủ nghĩa xã hội còn thể hiện 
rõ ở nhịp độ phát triển cao hơn của 
nên sản xuât xã hội chủ nghĩa, ở việc 
không ngừng nâng cao mức söng của 
nhân dân lao động. Nền kinh tế quỗc 
dân các nước xã hội chủ nghĩa gắn bó 
chặt chẽ với nhau và tạo thành hệ thông 
kinh tê xã hội chú nghĩa thề giới. Những 
quan hệ qua lại đặc biệt mật thiêt về kinh 
tê và khoa học - kỹ thuật đã hình thành và 
đang phát triển giữa các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tề trên cơ sở 
phân công lao động quốc tề xã hội chú nghĩa, 
phản ánh quá trình khách quan về liền 
kêt kinh tề xã hội chủ nghĩa. 
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KINH TẾ TƯ SÁN VỀ CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI [THUYÊT]— những quan niệm 
xuyên tạc bản chầt của chủ nghĩa xã hội, 
các tính quy luật phát triển kinh tê của nó, 
những mục đích của chính sách kinh tê 
của các nước xã hội chủ nghĩa và các đẳng 
cộng sản. Những «mô hình xã hội chủ 
nghĩïa» có tính chât lý luận trừu tượng 
được đem đồi lập với lý luận và thực tiễn 
của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những 
thuyêt kinh tê tư sản về chủ nghĩa xã hội 
đã náy sinh trong thê kỷ XIX như là một 
sự phản ứng đồi với sự phát triển của 
phong trào công nhân cách mạng, đôi với 
học thuyêt của Mác. Mục đích của chúng 
là nhằm đánh lạc hướng chú ý của quần 
chúng nhân dân các nước tư bản chủ 
nghĩa khỏi chủ nghĩa xã hội khoa học, 
làm cho phong trào công nhân phải phục 
tùng lợi ích của giai cầp tư sắn. Thuyêt 
kinh tê tư sản về chủ nghĩa xã hội dựa 
trên những học thuyêt của các trường 
phái và các khuynh hướng khác nhau của 
kinh tê chính trị học tư sản. Những đại 
biếu nối tiêng nhât của chúng trong thê kỷ 
XIX là: ở Đức —C. Rôt-béc-tút vả phái 
chú nghĩa xã hội giảng đường; ở Mỹ— 
những người bảo vệ cái gọi là chủ nghĩa 
xã hội nông nghiệp (G. Gioóc-giơ và các 
môn đổ). Cuõi thê ký XIX— đầu thê kỷ 
XX. những thuyêt có tính chât tâm lý- 
chú quan về tính hừu ích giới hạn (xem 
«1inh hữu ích giới hạn» ƒ Thuyêt J) và về sự 
cán bảng kinh tê (Ph, Vi-dơ, V. Pa-re-tô) 
đã được sứ dụng vào việc phân tích nền 
kinh tê xã hội chú nghĩa. Sau thắng lợi 
cúa Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vỉ đại, các nhà tư tưởng tư sắn đã 
cỗ tạo ra mót nến táng lý luận cho những 
luận điệu tuyên truyến chöng cộng, nhằm 
chồng nước xã hội chú nghĩa duy nhât 
hồi bây giờ trên thể giới. Các sách báo 

kinh tế tư sản những năm 20 - 40 đã dành 


những vị trí quan trọng cho vân để vẽ cá: 
gọi là tính toán kinh tê (nghĩa là việc pház 
phôi của cái một cách hợp lý) dưới chứ 
nghĩa xã hội. Phái «tự do chính thông: i: 
L. Mi-dê-xơ, Ph. Hai-ch (Áo), nhà xi 
hội học và kinh tê học Đức M. Vê-bơ, đi 
đứng trên lập trường công khai biện h) 
chủ nghĩa tư bản và chẽ độ tư hữu, đưa 
ra thuyêt về sự «không thể thực hiện được 
chủ nghĩa xã hội về mặt lô-gích và thực 
tiễn», Cơ sở của luận điểm đó là sự khẳng 
định rằng dưới chú nghĩa xã hội, do việc 
xóa bỏ thị trường tự phát của các nhân tà 
sản xuât, cho nên dường như không có 
cái cơ chê kinh tê cẩn thiết đề đảm bảo việc 
phân phôi nguồn vật tư một cách hợp ly 

Ngược lại, các nhà kinh tê học cái lương 
tư sản và dân chủ -xã hội (A. Léc-nơ ở 
Mỹ, A. Pi-gu, G. Đi-kin-xơn và R. Hỏa 
ở Anh, v. v.) thì cho rằng dưới chủ nghĩa 
xã hội có khả năng sử dụng hợp lý nguồn 
vật tư và đạt hiệu quả cao hơn so với chủ 
nghĩa tư bản. Tuy nhiên, vì không thẻ 
hình dung được sự hoạt động của một 
nền kinh tê không có thị trường tự phát. 
cho nên họ đã đưa ra cơ chẽ điều tiềt các 
tỷ lệ của tái sản xuât xã hội chú nghĩa theo 
khuôn mẫu của cơ chề cạnh tranh tư bản 
chủ nghĩa. Họ đem những mồ hình gi 
thuyêt về «chủ nghĩa xã hội cạnh tranh» 
(ví dụ, mô hình của Sum-pe-tơ) đi lập với 
chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nét đặc trưng 
của những mô hình này là sự khắng định 
chủ nghĩa xã hội có thế dung hợp với chề 
độ tư hữu, xuyên tạc các phạm trù kinh tề 
xã hội chủ nghĩa, gán một cách máy móc 
những phạm trù đó vào hệ thông quan hệ 
sản xuât tư bản chú nghĩa (nhầt là những 
phạm trù như «kê hoạch hóa» và «tính kề 
hoạch»). Những «mô hình chú nghĩa xã 
hội» và áo tướng mà chúng tạo ra về kbá 
năng có nhiều loại hình chú nghĩa xã hồi 
đều dựa trước hềt vào việc xuyên tạc chề 
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đỏ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuầt. Ví dụ, mô hình «chủ nghĩa xã 
hột thị trường» (xem «Chủ nghĩa vã hội 
thị trường» ( Thuyê¡ 7) đã đem sở hữu của 
một số nhóm người thay thể cho sở hữu 
toàn dân, tức hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa chủ đạo. Nhiều mô hình khác hoàn 
toàn không để cập tới sở hữu xã hội chủ 
nghỉa Người ta luận chứng cái tư tưởng 
cho rằng không có sự đôi lập căn bán về 
chầt giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản độc quyển nhà nước. P. U-ai-lơ-dơ 
người Anh, nhà nghiên cứu về Liên Xô, 
không thầy được những sự khác nhau về 
chầt, có tính nguyên tắc giữa chê độ sở 
hữu toàn dân xã hội chủ nghĩa và sở hữu 
nhà nước tư bản chủ nghĩa, coi hai loại 
hình sở hữu đó chí là những hình thức tổ 
chức và quản lý sở hữu nhà nước và, 
trên cơ sở đó, để ra mô hình «chủ nghĩa 
xã hội nhả nước» và «chủ nghĩa xã hội có 
điều khiển». Ông tạ xếp vào mô hình thứ 
nhầt nến công nghiệp quôc doanh ở Liên 
Xõ và những ngảnh quôc hữu hóa ở Anh, 
chỉ dựa trên cơ sở duy nhât là trong cả hai 
trường hợp, việc quản lý các ngành đều là 
một bộ phân của bộ máy nhà nước (nghĩa 
là chúng đều do các bộ của chính phủ quản 
i4); và xềp vào mô hình thứ hai những 
ngành và những hãng đã quỗc hữu hóa 
của các nước Tây Âu khác, vì chúng 
«hoạt động trên thị trường tự do mà 
không phụ thuộc vào nhà nước», nghĩa 
là chúng có quyển tự đo chỉ phôi sản phẩm 
của mình, tự do mua và bán trên thị 
trường, tự do vay tiền. Những mô hình 
äy hoàn toàn xuyên tạc chính ngay bản 
chầt cúa chủ nghĩa xã hội, xóa nhòa 
những sự khác biệt căn bản giữa chủ 
nghĩa xã hội và chú nghĩa tư bản. Khi 
đưa ra các mô hình chủ nghĩa xã hội, các 
nhà kính tế học tư sắn đã không thầy 
những sự khác biệt có tỉnh nguyên tắc về 
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bản chầt giải cầp của nhà nước trong 
điều Kiên của chủ nghĩa tư bản và dưới 
chủ nghĩa xã hội. Mà chính bản chầt giai 
cầp lại quyềt định sở hữu nhà nước được 
thiềt lập và được sử dụng vì lợi ích của ai 
và nhằm những mục đích gì. Trong điều 
Kiện của chú nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước, sở hữu nhà nước được tạo ra và 
được sử dụng vì lợi ích của các tập đoàn 
độc quyển chóp bu. Dưới chủ nghĩa xã 
hội, nhà nước thể hiện lợi ích của toàn 
thể xã hội xã hội chú nghĩa. Vì vậy, sở 
hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa là sở hữu 
của toàn dân, về nguyên tắc và bản chât 
khác với sở hữu nhà nước tư bản chủ 
nghĩa. Coi thường những quy luật kinh 
tê khách quan của chủ nghĩa xã hội, 
một sồ lý luận gia tư sản tuyên bồ 
rằng nền kinh tề xô-viềt là kinh tê «chỉ 
huy», dường như nó hoạt động 
theo mệnh lệnh «từ trên dội xuông» (xem 
«Kinh tề chỉ huy» ƒ Thuyềt /). Tầt cả những 
thuyềt nói trên đều xuyên tạc— mỗi 
thuyêt theo kiểu riêng của mình — cơ chê 
hoạt động kinh tê của chủ nghĩa xã hội. 
Việc áp dụng vào chủ nghĩa xã hội các 
thuyềt tư sản «xã hội công nghiệp» (xem 
«ẶXã hội công nghiệp» [ Thuyêt}), chội tụ» 
(xem (/#@¡ tư» / Tuyềt }) có liên quan với 
việc Liên Xô bước vảo giai đoạn kinh tê xã 
hội chủ nghĩa trưởng thành, với những 
quả trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phát 
triển trong các nước khác của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Tác giả của những 
thuyềt đó ra sức xóa nhòa những sự khác 
nhau căn bản giữa chủ nghĩa tư bản và chủ 
nghĩa xã hội, phủ nhận những tính ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội. 


KINH TẾ TỰ: NHIÊN: -một kiểu 
kinh tề, trong đó sản phẩm được sản 
xuầt để tiêu dùng trong nội bộ nền kinh tê. 
Đặc trưng của nền kính tê tự nhiên là sản 
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xuầt có tính khép kín, hạn chê, truyền 
thông và phân tán, kỹ thuật thủ cựu và 
nhịp độ phát triển chậm. Hình thức tự 
nhiên của sản xuât chiêm ưu thê trong 
các hình thái tiền tư bản chủ nghĩa. Sở dĩ 
như vây là vì lực lượng sắn xuât và phân 
công lao động xã hội tương đôi kém phát 
triển, nông nghiệp chiềm địa vị thông trị 
và sản xuât có tính chât tiêu dùng trực 
tiềp. Theo mức độ phát triển của lực 
lượng sắn xuât, nền kính tê tự nhiên đã 
bị thay thề bởi nền sản xuât hàng hóa dựa 
trên cơ sở phân công lao động xã hội tạo 
ra những điểu kiện để tăng nhanh năng 
suât lao động và áp dụng các công cụ lao 
động hoàn thiện hơn. Mặc dầu chủ nghĩa 
tư bản là một hình thức sắn xuât hàng 
hóa. nhưng các tàn tích của nền kinh tê tự 
nhiên vẫn được duy trì cá dưới chủ nghĩa 
tư bản, cụ thế là trong kinh tê nông dân. 
Ở nhiều nước đang phát triển, các hình 
thức kinh tê tự nhiên chiêm một bộ phận 
đáng kể trong nền kinh tê của đât nước, 
còn ở một sô nước này, cho đên nay, 
những hinh thức đó vẫn còn là hình thức 
kinh tê chiêm ưu thê. 


KỲ PHIÊU — một loại văn tự nợ đặc 
biệt, dưới hình thức hợp pháp, tạo cho 
người sớ hữu kỳ phiêu (người chủ kỳ 
phiều) có quyển không thể chôi cãi đòi 
người xuât văn tự nợ (người phát hành 
ky phiều) phái trá sõ tiền ghi trên kỳ phiêu 
theo thơi hạn quy định. Kỷ phiêu ra đời 
tư chức năng của tiền tệ làm phương tiện 
thanh toán. Ky phiều và việc lưu thông kỳ 
phiêu bất đầu được sử dụng rộng rãi 
theo đả phát triển cúa tín dụng thương 
mại trong các quan hệ lẫn nhau giữa các 
nha tư bán công nghiệp và thương nghiệp. 
Có hai loại kỷ phiêu: kỷ phiêu thông 
thường và hỗi phiêu. Kỳ phiêu thông 
thường lá văn tự nợ do người đi Vay trao 


cho chủ nợ. Hồi phiều do chú nợ phát 
hành và là lệnh viêt đặc biệt của chú nợ 
về việc trả cho người thứ ba một sö tiến 
nhât định ghi trong kỳ phiêu, trong thời 
hạn quy định. Cùng với giây bạc ngán 
hàng và séc, kỳ phiêu là một trong những 
phương tiện lưu thông của hệ thông tín 
dụng tư bản chủ nghĩa. Trong hệ thông 
ngân hàng phát triển, hôi phiêu chim ưu 
thê và được sử dụng cả trong thanh toán 
quôc tê. Sau khi nhận được kỳ phiêu khi 
bán hàng chịu, nhà tư bản có thế biền ký 
phiêu đó thành tiền bằng cách đem bán k‡ 
phiêu chưa đền hạn thanh toán. Khi mua 
kỳ phiêu bằng tiền mặt, ngân hàng giữ la: 
một khoản lợi tức chiêt khâu tính vào sẽ 
tiền ghi trong kỳ phiêu, tức là khoắn tiến 
trả về sô tiền đã cho vay. Khi đền han 
thanh toán kỳ phiêu, ngân hàng trao ky 
phiêu đó cho người đã phát hành ky 
phiêu để người này trả tiền. Trong thời kỷ 
đề quôc chủ nghĩa, do tín dụng thương 
mại giảm đi so với tín dụng ngân hàng. 
nên trong lưu chuyển thương nghiệp, kỷ 
phiêu đóng vai trò ít quan trọng hơn so 
với trong điều kiện của chú nghĩa tư bản 
trước độc quyển. Ở” Liên Xô, trong những 
năm đầu của chính sách kinh tề mới, kỷ 
phiều đã được sử dụng trong các quan hệ 
lẫn nhau giữa các xí nghiệp quôc doanh 
với các xí nghiệp hợp tác xã. Cuộc cải 
cách tín dụng trong những năm 1930- 
1931 đã bãi bỏ việc lưu thông kỳ phiều 
Các nước xã hội chủ nghĩa sử dụng ky 
phiêu trong thanh toán ngoại thương với 
các nước tư bản chủ nghĩa. 


KỶ LUẬT KÊ HOẠCH- sự hoàn 
thành đúng các chÍ tiêu kê hoạch về hoat 
động kinh tê - xã hội của các cơ quan kinh 
tê, các xí nghiệp (liên hiệp) và các bộ phận 
của chúng, cũng như của từng người lao 
động; một trong những điều kiện chủ yều 
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của sự hoạt động bình thường của hệ 
thồng kinh tề xã hội chủ nghĩa, của việc 
nâng cao hiệu quả sản xuầt và chầt lượng 
công tác, của việc đạt kềt quả cuỗi cùng 
với mức độ cao. Kỷ luật kê hoạch là do 
tính kê hoạch của nền kinh tê xã hội chủ 
nghĩa quyềt định (xem Kê hoạch của sự 
phát triền nền kinh tề xã hội chủ nghĩa 
[Tỉnh], Quy luật phát triển có kê hoạch và 
cân dôi nên kinh tê quốc dân). Các kề hoạch 
đều có tính pháp lệnh, sau khi được phê 
chuẩn, chúng có hiệu lực pháp lý và buộc 
phải thực hiện. Kỷ luật kê hoạch là kỷ 
luật tự giác. tức là nó dựa trên cơ sở tin 
tưởng sâu sắc trong thâm tâm của người 
lao động vào sự cần thiêt phải hoàn thành 
đúng mọi nhiệm vụ kê hoạch thẻ hiện lợi 
ích của xã hội. Vai trò của kỷ luật kê hoạch 
tăng lên cùng với việc mở rộng quy mô 
của nền kinh tê, đẩy mạnh chuyên môn 
hóa sản xuât và phát triển hiệp tác, tăng 
cường sự phụ thuộc lẫn nhau giữa từng 
bộ phận của nền kinh tê. Trong những 
điều kiện đó. việc một khâu nào đó trong 
cơ cầu kinh tê không hoàn thành kê hoạch 
có thế dẫn đên sự không ăn khớp trong 
hoạt động của nhiều khâu khác có liên 
quan với nó, việc không châp hành đúng 
các chỉ tiêu kê hoạch này gây ra tình trạng 
không hoàn thành các chỉ tiêu khác. Do 
đó sẽ tạo ra những thiệt hại về thời gian 
lao động và của cải vật chât trong nền 
kinh tê quôc dân, làm cho nhịp độ phát 
triển kinh tê và sự gia tăng phúc lợi của 
nhân dân bị chậm lại. Việc vi phạm kỷ 
luật kê hoạch thể hiện ở sự ưa thích lợi 
ích cục bộ, địa phương hơn lợi ích của 
toàn dân, của nhà nước; không theo 
đúng trật tự và thời hạn lập các kê hoạch 
đã được quy định, điều chỉnh các nhiệm 
vụ kê hoạch theo hướng hạ thầp mả không 
có lý do cẩn thiềt khách quan, không hoàn 
thành những cam kêt đôi với nhà nước, 


phá vỡ các hợp đồng kinh tê và biếu đổ, 
buông lỏng kiểm tra và giám sát việc thực 
hiện kê hoạch. Những biện pháp đẻ củng 
cô kỷ luật kê hoạch là: đảm bảo tính chât 
có căn cứ và tính cân đôi của các nhiệm vụ 
kề hoạch; kêt hợp một cách hợp lý sự 
phát triển theo ngành và theo lãnh thỏ, 
giữa kê hoạch dài hạn và kê hoạch ngắn 
hạn; hoàn thiện các tỷ lệ giữa các ngành và 
trong nội bộ ngành: khuyền khích tính 
thần và vật chât đôi với các công nhân viên 
nghiêm chỉnh châp hành kỷ luật kề hoạch: 
thường xuyên áp dụng các hình thức phạt 
đã quy định đôi với những người vi phạm 
kỷ luật kê hoạch; hoàn thiện quan hệ 
thanh toán giữa các cơ sở kinh doanh ; mở 
rộng sự tham gia của những người lao 
động vào việc quản lý kinh tề và triển khai 
phong trào thỉ đưa xã hội chú nghĩa. Kỷ 
luật kề hoạch gắn chặt với ký iuật ao 
động. 


KỶ LUẬT LAO ĐỘNG —sự châp 
hành nghiêm túc và đúng đắn chẽ độ làm 
việc cần thiềt của mỗi một người tham gia 
quá trình sản xuât. Kỷ luật lao động tạo ra 
sự hài hòa trong hoạt động của tầt cá các 
yêu tô sản xuât, liên kềt mọi người vào 
một quá trình thông nhât, đồng thời 
biên sức /ao động cá biệt thành sức lao 
động xã hội tổng hợp. Từng người tham 
gia quá trình lao động thực hiện chê độ 
làm việc đã được quy định, hoạt động 
phôi hợp chặt chẽ giữa mọi người lao 
động, đó là điều kiện cần thiêt để tiền 
hành nền đại sản xuât cơ khí. Song, tính 
chât của kỷ luật lao động và các biện pháp 
để củng cô nó phụ thuộc vào loại hình 
quan hệ sản xuãi. Trong các xã hội dựa 
trên cơ sở chê độ tư hữu về tư liệu sản 
xuât và chề độ người bóc lột người, kỷ 
luật mang tính chât cưỡng bức. Việc tổ 
chức lao động xã hội dưới chủ nghĩa xã 
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hội dựa trên cơ sở kỷ luật lao động tự 
giác và được chầp hành một cách tự 
nguyện, vì nó phục vụ lợi ích của bản thân 
người lao động. Khi nêu đặc điểm của kỷ 
luật lao động xã hội chủ nghĩa, V.[. Lê- 
nin đã chỉ rõ rằng việc tô chức lao động 
của chê độ phong kiền dựa vào kỷ luật roi 
vọt và của chủ nghĩa tư bản dựa vào kỷ 
luật đói rét thì đố chức lao động xã hội 
của chủ nghĩa cộng sản mả bước đầu là 
chủ nghĩa xã hội, thì dựa vào và sẽ ngày 
càng dựa vào một kỷ luật tự giác và tự 
nguyện của chính ngay những người lao 
động...» (E. 1. Lê-nm. Toàn tập, tiềng 
Việt. Nhà xuât bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 39, tr. 16). Kỷ luật xã hội chú nghĩa đòi 
hỏi phải có thái độ sáng tạo đôi với lao 
động, đòi hỏi phải làm cho nó trở thành 
lao động có năng suât nhât, đòi hỏi sự 
quan tâm làm chủ của mỗi người lao 
động đôi với sự phát triển nền sắn xuât xã 
hội. Việc mở rộng quy mô sắn xuât, việc 
nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật của 
nó, việc tăng cường môi liên hệ giữa các 
khâu sản xuât riêng biệt, tầt cá những 
điều đó đã đề ra các yêu cầu ngày càng cao 
đôi với ký luật và tính tổ chức trong công 
tác. Tính vô ký luật của một người lao 
đông nào đó, việc vi phạm những cam kết 
đồi với các thành viên khác của tập thế, sự 
ngừng hoạt động chỉ của một cỗ máy hoặc 
một đường dây trong ngành sắn xuât có 
trình độ cơ khí hóa cao cũng có thế gây 
thiệt hại đáng kế cho sự phát triển sản 
xuât. Ký luật lao động cao là cái đám báo 
cho việc nâng cao chât lượng công tác, 
tăng hiệu quá sản xuât. Trong điều 60 của 


Hiền pháp Liên Xô có viềt: Nghĩa vụ và 
sự nghiệp vinh dự của mỗi công dân Liên 
Xô có khá năng lao động là lao động toàn 
tâm toàn ý trong lĩnh vực hoạt động có 
ích cho xã hội mà người đó đã lựa chọn, 
là châp hành kỷ luật lao động». Việc x 
nghiệp châp hành k /uạt kề hoạch và thực 
hiện những điều cam kết trong hợp đồng 
về cung cầp sản phẩm gắn chặt với việc 
củng cô ký luật lao động. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, kỷ luật lao động được duy 
trì nhờ các biện pháp tác động về tinh 
thần và vật châầt (xem Kích thích vật chầt 
và tinh thần). Giáo dục thái độ lao động 
cộng sản chủ nghĩa, phát triển phong 
trào 0 đưa xã hội chủ nghĩa cô ÿ nghĩa 
quan trọng. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển, các biện pháp xã hội 
nhằm tác động đền những người vi phạm 
kỷ luật như: thảo luận trong các hội nghị 
tập thế, trong các tổ chức xã hội, v. v. về 
hành động của họ, ngảy cảng có ý nghĩa 
quan trọng. Các rập thé sản xuất, lao động 
đóng vai trò quan trọng trong việc giáo 
dục kỷ luật tự giác. Đồi với những người 
lao động ví phạm kỷ luật lao động, có 
thái độ vô trách nhiệm đôi với nhiệm vụ 
thì người ta áp dụng các biện pháp tác 
động về mặt xã hội, kế cả thi hành kỷ 
luật (phê bình, cảnh cáo, chuyển sang làm 
công việc có mức lương thầp hơn trong 
thời hạn không quá 3 tháng, thái hối 
Trong những trường hợp nhầt định, 
người vi phạm buộc phái chịu trách nhiệm 
vật chầt về những thiệt hại đã gây ra cho 
sản xuât. Kỷ luật lao động có quan hệ hữu 
cơ với ký luật kề hoạch. 


LẠM PHÁT -tình trạng tiền giây 
tràn đầy các kênh lưu thông tiền tệ, vượt 
quá các nhu cầu kinh tê thực tê, làm cho 
tiến tệ bị mât giá; là phương tiện phân 
phôi lại thu nhập quôc dân và của cải xã 
hội có lợi cho các giai câầp thông trị dưới 
chề độ tư bản chủ nghĩa, là phương pháp 
để tư bản tăng cường bóc lột lao động. 
Biểu hiện của lạm phát là giá cả tăng 
nhanh một cách tự phát, nhât là giá cả 
hàng tiêu dùng thông thường. Lạm phát 
làm cho giai cầp công nhân bị thiệt hại 
hơn cả, vì khi tiền giây bị mât giá, giá cả 
hàng tiêu dùng tăng nhanh hơn tiền lương 
danh nghĩa. Lạm phát có ảnh hưởng tiêu 
cực đền cả những người sản xuât nhỏ, vì 
giá cả sản phẩm của họ tăng lên chậm hơn 
so với giá cả sản phẩm của các xí nghiệp 
lớn tư bản chủ nghĩa. Ngoài ra, tiền tiêt 
kiệm của họ cũng bị mât giá. Lạm phát 
còn ảnh hướng đên hoàn cảnh của những 
người có thu nhập cô định: viên chức, 
giáo viên. người về hưu, v. v.. Lạm phát 
thường phát sinh do tình trạng thiêu hụt 
cúa ngân sách, đặc biệt là do các cuộc 
chiên tranh, những biên động về kinh tê, 
khi nhả nước tư bản chủ nghĩa không có 
đú khả năng bù đấp những chỉ phí ngày 
cảng tăng của mình bằng thuê khóa, công 
trái v. v., nên phải tăng cường phát hành 
tiến giây, tình hình đó làm cho tiền giây 
bị mất giá rãt nhanh chóng so với vàng, 
háng hóa và ngoại tệ. (Tình trạng tiền 
giây trăn đầy các kênh lưu thông tiền tệ 
cũng có thể xảy ra mà không phái do phát 
hanh thêm tiến giây, thí dụ như do sản 
lượng bị giám sút.) Trong thời kỳ tổng 
khủng hoáng cứa chủ nghĩa tư: bắn và trong 
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thời kỳ các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư 
bản hêt sức gay gắt, trong điều kiện vàng 
bị rút khỏi lưu thông, châm dứt việc đồi 
tiền tín dụng lây vàng thì lạm phát có tính 
chât phổ biên và kinh niên. Trong tình 
trạng lạm phát tăng lên thì hoạt động của 
các tổ chức độc quyền đóng vai trò quan 
trọng vì chúng ra sức thường xuyên nâng 
cao giácả sảnphâm của mình. Trongthực 
tê tư bản chủ nghĩa, người ta thường phân 
biệt lạm phát lan dần biếu hiện ở sự tăng 
giá cả liên tục và thường xuyên, và lạm 
phát lan nhanh, trong dó giá cả tăng lên 
vùn vụt và nhảy vọt. Tùy theo những quá 
trình lạm phát bao trùm các khu vực này 
hay khu vực khác của thê giới tư bản chủ 
nghĩa, lạm phát được chia thành: lạm 
phát thê giới, bao trùm một nhóm nước. 
và lạm phát cục bộ, chỉ phát triển trong 
phạm vi một nước. Sự kêt hợp lạm phát 
với suy thoái của sản xuât do khủng hoảng 
gây ra, với nạn thât nghiệp tăng lên là một 
hiện tượng mới đôi với nền kinh tê tư bản 
chủ nghĩa từ những năm 60, nó được gọi 
là /ạm phát suy thoái. Những xu hướng 
này đặc biệt thể hiện rõ trong điều kiện của 
cuộc khủng hoáng sâu sắc những năm 
1974-1975, khi mà khôi lượng sản xuât 
giảm sút và nạn thât nghiệp tăng lên mạnh 
mẽ đã kéo theo tình trạng giá cả và lạm 
phát tăng lên không gì ngăn cắn nổi. Lo sợ 
trước những hậu quả phá hoại về kinh tê 
và xã hội của nạn lạm phát, nhà nước đê 
quôc chú nghĩa đang cô gắng điều chỉnh 
nó. Tuy nhiên, tính không ôn định thường 
xuyên của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa, 
kế cá trong lĩnh vực tài chính -tín dụng 
của nó. cuộc khủng hoảng của hệ thông 
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tiền tệ đang làm cho lạm phát trở thành 
hiện tượng kinh niên của thê giới tư bản 
chủ nghĩa hiện nay, và suy cho củng, nó 
phá vỡ những cơ sở của chủ nghĩa tư bản 
và làm cho các mâu thuẫn đôi kháng về 
kinh tê - xã hội ngày càng gay gắt. 


LẠM PHÁT SUY THOÁI—sự kêt 
hợp tình trạng sản xuât tạm ngừng phát 
triển hoặc thậm chí bị giảm sút trong nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa (suy thoái) với 
việc giá cả không ngừng tăng nhanh. tức là 
với tỉnh trạng am phát. Nều như trong 
thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, 
biện pháp chủ yêu để thoát khỏi khủng 
hoảng là hạ giá và làm mât giá sô tư bản 
mang hình thức tư bản hàng hóa và tư bản 
sản xuât, thì trong điều kiện chủ nghĩa tư 
bán độc quyền nhà nước, khủng hoảng lại 
không dẫn tới việc hạ giá. Ngược lại, mặc 
đầu sản xuât bị thu hẹp và nạn thât nghiệp 
tăng lên, nhưng giá cả vẫn tăng lên một 
cách nhanh chóng. Điều đó đã bộc lộ đặc 
biệt rõ trong thời kỳ khủng hoảng thê giới 
những năm 1974- 1975, khi sản xuât giảm 
sút đi đôi với giá cả tăng vọt; trong một 
sô nước tư bản chủ nghĩa phát triển (Anh, 
I-ta-li-a), giá cả hàng năm tăng 15-20%. 
Trong thời kỳ khủng hoảng ở vào điều 
kiện hiện nay, nguyên nhân giá cả tăng 
lên trước hêt là do chính sách của các tổ 
chức độc quyển: bằng những biện pháp 
khác nhau và với sự giúp đỡ của nhà 
nước. các tổ chức này duy trì giá cả hàng 
hóa ở một mức cao ngay cả trong thời kỳ 
khủng hoảng. Đồng thời, những biện 
pháp chõng khủng hoảng khác nhau do 
nhà nước tư sắn tiên hành (ví dụ, nhà 
nước thu mua) cũng góp phần làm tăng 
giá cả. Lạm phát suy thoái dẫn đên chỗ 
làm cho các cuộc khúng hoáng kinh tê 
thêm sâu sắc và làm cho việc thoát ra khỏi 
khúng hoáng trở nên phức tạp. 


LAO ĐỘNG — quá trình hoạt động tự 
giác, hợp lý của con người, nhờ đó, con 
người làm thay đối các đôi tượng tự 
nhiên và làm cho chúng thích ứng đẻ thóa 
mãn nhu cầu của mình. Lao động là điều 
kiện đầu tiên và cơ bản của sự tồn tại của 
con người. Nhờ lao động, con người đã 
tách khỏi thê giới động vật, đã có thể chê 
ngự lực lượng tự nhiên và bắt chúng phục 
vụ lợi ích của mình, biêt chê tạo công cụ 
lao động, có thễ phát huy khả năng và kiên 
thức của mình; tât cá những điều đó gộp 
lại đã quyêt định sự phát triển tiền bộ hơn 
nữa của xã hội. Quá trình lao động bao 
gồm ba yêu tô chủ yêu: 1) hoạt động hợp 
lý của con người, nghĩa là chính bản thân 
lao động; 2) đổi tượng lao động; 3) fử 
liệu lao động mà con người dùng để tác 
động đên đôi tượng lao động. Trong quả 
trình hoạt động lao động đẻ thu được tư 
liệu sinh hoạt, con người bắt đầu có quan 
hệ sản xuât giữa họ với nhau. Tính chât 
của lao động và hình thức kêt hợp sức 
lao động với tư liệu sản xuât phụ thuộc 
vào phương thức sản xuât chiềm địa vị 
thông trị. Trong điều kiện của xã hội 
nguyên thủy đã tồn tại lao động chung, 
tập thẻ và sở hữu công xã về tư liệu sản 
xuât và sản phẩm lao động. Cùng với sự 
ra đời của nền sản xuât hàng hóa, lao 
động có tính chât hai mặt (xem Lao động 
cụ thế, Lao động trừu tượng). các xã 
hội có đôi kháng giai cầp, trong quá trình 
lao động, người sản xuât trực tiềp bị 
những kẻ chiêm hữu tư liệu sản xuầt bóc 
lột tàn nhẫn, còn phần lớn kêt quả lao 
động thì bị các giai cầp bóc lột chiêm 
không. Trong điều kiện của phương thức 
sản xuât chiêm hữu nô lệ đã này sinh sự 
đôi lập giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay; sự đôi lập này ngày càng trở nên 
sâu sắc dưới chủ nghĩa tư bản. Phương 
thức sản xuât tư: bản chú nghĩa dựa trên 
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cơ sở bóc lột lao động làm thuê. làm cho 
con người bị quẻ quặt về mặt thể xác và 
tình thần, bằng cách buộc họ phải thực 
hiện những thao tác sản xuât nhât định, 
biền người công nhân thành vật phụ 
thuộc của máy. Trong xã hội tư sản, tổ 
chức lao động được duy trì dựa vào kỷ 
luật đói rét, vào sự đe dọa thường xuyên 
là có thể bị gạt bố khỏi sản xuât. bị bố 
sung cho đội quân thât nghiệp, vào sự lo 
sợ của người lao động bị tước mât các tư 
liệu sinh hoạt (xem 7á nghiệp). Vì vậy, 
dưới chủ nghĩa tư bản, đôi với công 
nhân. lao động là một gánh nặng và là một 
nghĩa vụ cưỡng bức, không có nội dung 
sáng tạo. Dưới chủ nghĩa xã hội, tính chât 
của lao động đã thay đổi về căn bản. Dưới 
chú nghĩa xã hội, mỗi người sắn xuât đều 
lao động cho mình và cho xã hội của mình, 
không có tình trạng người bóc lột người, 
sức lao động của con người không còn là 
hàng hóa. Lao động trở thành lao động xã 
hội trực tiêp, là một bộ phận câu thành 
của lao động có kê hoạch được tổ chức 
trên quy mô xã hội, biền thành hoạt động 
tự do, sáng tạo của người lao động. Chủ 
nghĩa xã hội thú tiêu sự đôi lập giữa những 
người lao động trí óc và lao động chân 
tay. Trong quá trình xây dựng chú nghĩa 
xã hội, sự hợp tác trên tình đồng chí và sự 
giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đã 
được giải phóng khỏi sự bóc lột, thái độ 
mới đôi với lao động cho xã hội, tức là đôi 
với sự nghiệp có tính chât xã hội quan 
trọng nhãt, đang được phát triển và củng 
cô. Cơ sở của việc tổ chức lao động xã 
hội chú nghĩa là ký fuát !ao động tự do tự 
giác của những người lao động liên hiệp 
với nhau bởi một mục đích cao cả là xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Biếu hiện rõ 
ràng của thái độ mới đôi với lao động là 
thi dua xã hội chủ nghĩa. Lao động có ích 
cho xã hội và kêt quả của nó quyêt định 
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địa vị của con người trong xã hội. Đặc 
điểm tiêu biểu và không thể tách rời của 
lao động dưới chủ nghĩa xã hội là tính phố 
biên của nó, là sự cẩn thiêt và nghĩa vụ của 
mỗi một thành viên có khả năng lao động 
trong xã hội phải tham gia vào lao động có 
ích cho xã hội. Tính phổ biên của lao 
động biểu hiện ở quyển lao động. Trong 
Hiên pháp của Liên Xô có ghi: «Công dân 
Liên Xô có quyền lao động. — nghĩa là có 
quyền nhận một công việc có đám bảo với 
khoản thù lao lao động phù hợp với sô 
lượng và chầt lượng lao động, không thâp 
hơn mức tôi thiểu do nhả nước quy 
định, — kể cả quyền lựa chọn nghề nghiệp. 
loại công việc vả hoạt động phù hợp với 
sở trường và khá năng, với sự đảo tạo về 
nghề nghiệp, học vần và có chú ý đên nhu 
cầu của xã hội. Quyển đó được đảm bảo 
bởi hệ thông kinh tê xã hội chú nghĩa, bới 
sự phát triển không ngừng của lực lượng 
sản xuÂt, sự đảo tạo về nghề nghiệp không 
phải trá tiền, bởi việc nâng cao trình độ 
nghề nghiệp và việc đào tạo những ngành 
chuyên môn mới...» Đồng thời, dưới chủ 
nghĩa xã hội, mỗi công dân có khả năng 
lao động đều có nghĩa vụ phải lao động 
một cách trung thực, tôn trọng nghiêm 
ngặt ký luật lao động và kỷ luật sản xuât. 
Nhà nước xã hội chú nghĩa thực hiện việc 
kiểm soát mức lao động, bởi vì lao động 
cho xã hội chưa trở thành nhu cầu bức 
thiệt bậc nhât, quan tâm đền việc ra sức 
cải thiện điều kiện lao động, đền việc thu 
hẹp và trong tương lai hoàn toàn loại bỏ 
lao động nặng nhọc trên cơ sớ cơ khí hóa 
sản xuät toàn bộ và tự động hóa sản xuât. 
Trong giai đoạn hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội phát triển, quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa đang được hoàn thiện, tính tự giác 
cộng sắn chủ nghĩa của con người đang 
được nâng cao, lao động không chỉ dần 
dần trở thành phương tiện để sinh sông, 
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mà còn trở thành nhu cầu bức thiêt bậc 
nhầt của con người phát triển toàn diện, 
thành nguồn hứng thú sảng tạo. 


LAO ĐỘNG CẦN THIÊT-— lao động 
do công nhân viên trong lĩnh vực sản xuât 
vật chât hao phí để tạo ra sán phắm cần 
thiêt nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân của 
họ và tái sản xuât sức lao động. Dưới chê 
độ công xã nguyên thủy với năng suất lao 
động quá thâầp, toàn bộ lao động trên 
thực tê là lao động cần thiết và chỉ bảo đảm 
điều kiện sinh hoạt nghèo nàn của người 
lao động. Trong điều kiện xã hội chiêm 
hữu nô lệ, phong kiền và tư bản chủ 
nghĩa. do tăng năng suât lao động nên lao 
động cần thiêt chỉ là một phần ngày lao 
động, phần còn lại là /zo động thăng đự 
mà kêt quả của nó bị kẻ sở hữu tư liệu sản 
xuât chiêm không. Những kẻ sở hữu tư 
liệu sản xuât tìm cách giảm bớt lao động 
cần thiết, hạ thâp mức sông của người lao 
động và tăng lao động thặng dư, do đó làm 
tăng mức độ bóc lột nhân dân lao động. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, thời gian lao động cần thiêt ít 
hơn nhiều so với thời gian lao động thặng 
dư. Dưới chê độ chiềm hữu nô lệ, việc 
phân chia lao động và kêt quả lao động 
thành lao động cần thiệt và lao động thặng 
dư được che đậy bằng quan hệ sản xuât 
bóc lột chiêm hữu nô lệ. Vì toàn bộ sản 
phẩm thuộc quyền sở hữu của kẻ chiêm 
hữu nô lệ, nên có cám giác như lao động 
của nô lệ hoàn toàn là lao động thặng dư. 
Dưới chê độ phong kiền, lao động cần 
thiêt của người nông nô trên miêng đât 
của mình cả về thời gian lẫn lãnh thố đều 
có giới hạn rõ rệt với lao động thặng 
dư ớ trang trại của bọn phong kiền. Việc 
phân chia lao động ra thành lao động cần 
thiết vả lao động thăng dư dưới chủ nghĩa 
tư bán được ngụy trang dưới hình thức 


tiền lương biêu hiện ở bể ngoài của hiện 
tượng như là tiền công toàn bộ lao động 
của công nhân làm thuê. Trên thực tê, 
tiền lương chỉ tương xứng với một phần 
giá trị sản phẩm đo công nhân mới tạo ra 
bằng lao động cần thiêt; lượng giá trị này 
biên động chung quanh giá trị sức lao 
động. Trong xã hội xã hội chú nghĩa không 
có mâu thuẫn đôi kháng giữa lao động 
cần thiêt và lao động thặng dư. Việc phân 
chia lao động thành lao động cần thiêt và 
lao động thặng dư phản ảnh những đặc 
điểm của việc phân phôi tổng sản phẩm xã 
hội vì lợi ích của tât cả các thảnh viên 
trong xã hội. Việc phân chia này có nghĩa 
là trong một phần ngày lao động, lao 
động (cần thiêt) tạo ra sản phẩm để thỏa 
mãn nhu cầu cá nhân và bảo đảm sự phát 
triển toản điện của người lao động sản 
xuât vật chât, và trong phần ngày lao 
động còn lại, lao động (thặng dư) tạo ra 
sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của xã hôi 
về mở rộng sản xuât, nuôi dưỡng những 
người làm việc trong lĩnh vực không sản 
xuât vật châầt và để thỏa mãn các nhu cầu 
khác của xã hội: điều đó, xét cho cùng, 
cũng là xuât phát từ nhu cầu phát triển 
toàn diện mỗi thành viên trong xã hội. 


LAO ĐỘNG CỘNG SÀN CHỦ 
NGHĨA — lao động được tổ chức một 
cách khoa học, được trang bị những 
phương tiện kỹ thuật hiện đại nhât và bảo 
đảm năng suât lao động cao nhầt của 
những người lao động tự do và giác ngộ, 
là lao động với tính cách là nhu cầu bức 
thiêt bậc nhât của con người. V. I. Lê-nin 
viêt: «Lao động cộng sắn chủ nghĩa, hiểu 
theo nghĩa hẹp hơn và chặt chẽ hơn của 
từ đó, là lao động không công cho xã hội... 
là một thứ lao động tự nguyện làm ngoài 
tiêu chuắn... không đặt điều kiện đòi một 
món thù lao nào, một thứ lao động đo 
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thói quen lao động vì lợi ích chung mà 
làm, và do ý thức tự giác (đã trớ thành 
thói quen) thầy cẩn phải làm vì lợi ích 
chung, — một thứ lao động đã trớ thành 
nhu cấu của một cơ thế lành mạnh» 
(Ứ.1. Lé-nm. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuầt bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t, 40, tr. 
365). Ở' giai đoạn cao nhât của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa, trong chủ nghĩa cộng 
sản hoàn chính, tính chât xã hội trực tiệp 
của lao động sẽ đạt tới trình độ chín muổi 
cao nhầt. Những khác biệt về kinh tê - xã 
hội giữa lao động trí óc và lao động chân 
tay sẽ hoàn toàn mât đi, sẽ không cần 
phái kích thích bằng vật chât nữa. Trong 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, hoạt động lao 
động của con người sẽ có những đặc điểm 
như: tính sáng tạo, tính hâp dẫn và sự tự 
do tự biểu hiện sức mạnh tỉnh thần của 
con người. Trong lao động cộng sản chú 
nghĩa, năng lực vả tài năng của con người 
được bộc lộ một cách đẩy đủ nhât, điều 
kiện vật chât và điều kiện tổ chức được 
xác lập đê bảo đắm năng suât lao động cao 
và tạo ra của cải vật chât và văn hóa dồi 
dào phù hợp với những nhu cầu hợp lý 
của người lao động phát triển toàn diện. 
Lao động cộng sắn chủ nghĩa đang được 
thiêt lập trên cơ sở vạch ra đẩy đủ những 
tính chât võn có của lao động xã hội chủ 
nghĩa. Cụ thể là điều đó được phản ánh 
trong Hiền pháp Liên Xô năm 1977. Nêu 
như Hiền pháp Liên Xô được thông qua 
năm 1936 bảo đảm quyền lao động, thì 
hiện nay, quyển đó đã được mớ rộng, 
được bổ sung bằng quyền lựa chọn nghề 
nghiệp, loại việc làm và công việc phù hợp 
với năng khiêu, năng lực, với trình độ đào 
tạo về nghề nghiệp và với trình độ học vần 
cúa người công dân, có tính tới cả các nhu 
cầu xã hội. Bước chuyến sang lao động 
cộng sắn chủ nghĩa đòi hỏi phải giải 
quyêt một loạt vân để căn bán, bao gồm: 
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khắc phục những khác biệt về kinh tê - xã 
hội giữa lao động chân tay và lao động trí 
óc, giữa thành thị và nông thôn, nâng cao 
hơn nữa trình độ văn hóa - kỹ thuật và tư 
tưởng của người lao động. từng bước 
biên lao động thành nhu cầu bức thiêt 
bậc nhât của con người. Điểu đó được 
thực hiện dựa vào việc xây dựng cZ sớ 
vật chât - kỹ thuật cúa chú nghĩa cộng sán, 
hình thành quan hệ sán xuât cộng sản chủ 
nghĩa, giáo dục tỉnh thần cộng sản chú 
nghĩa cho các thành viên trong xã hội. 
Việc áp dụng vào sản xuât những thành 
tựu mới nhât của tiên bộ khoa học-kƑ 
(huật nhằm bảo đảm khác phục lao động 
nặng nhọc với năng suât thâp và làm 
phong phú thêm nội dung sáng tạo của 
lao động, là cơ sở vật chât làm cho lao 
động chân tay và lao động trí óc nhích lại 
gần nhau. Nền sản xuât cơ khí hóa và tự 
động hóa ở trình độ cao đòi hỏi người sản 
xuât phải am hiểu những cơ sở khoa học 
của kỹ thuật, của công nghệ, của kinh tê 
và tổ chức sản xuât, biêt áp dụng những 
kiên thức đó nhằm mục đích đạt năng 
suât lao động, hiệu quả vả trình độ sản 
xuât cao. Trong điều kiện sản xuât cơ khí 
hóa và tự động hóa toàn bộ, vai trò của 
con người ngảy càng quy tụ vào việc điều 
khiển máy móc và dụng cụ phức tạp, điều 
chính chúng, lập các chương trình và chề 
độ cho các quy trình công nghệ, hoàn 
thiện kỹ thuật và tổ chức sản xuât, có 
nghĩa là quy tụ vào các chức năng của 
người kiểm soát và người điều chỉnh. Đôi 
với nền sản xuât như vậy cẩn phải có một 
kiểu người sản xuât mới, biết kêt hợp 
một cách hài hòa lao động chân tay với 
lao động trí óc trong hoạt động của mình 
và có khả năng tham gia vào việc hoàn 
thiện kỹ thuật và công nghệ, cũng như 
tiệp tục tích lũy kiên thức vả kỹ năng 
trong lĩnh vực hoạt động sản xuâầt mà họ đã 
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lựa chọn. Trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, năng lực của từng người sẽ được 
thể hiện có lợi nhât cho xã hội, hoạt động 
lao động của con người sẽ không chí là 
phương tiện để sinh sông, mà còn biên 
thành sự thế hiện tự nhiên các chức năng 
của một cơ thế lành mạnh. Những kích 
thích tính thần đôi với lao động (xem Kích 
thích vật chât và tỉnh thẩn), việc nâng cao 
tính tự giác cộng sản chủ nghĩa và ký 
luật lao động đóng vai trò to lớn trong 
việc thực hiện quá trình đó. Thái độ lao 
động mới, cộng sản chủ nghĩa đã được 
hình thành ngay ở giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa cộng sản — trong chủ nghĩa xã hội 
và thể hiện ở phong trào /Ö đua xã hội chú 
nghĩa của quần chúng và ở việc làm phong 
phú thêm các hình thức thi đua, ở phong 
trào lao động cộng sản chủ nghĩa, ở việc 
phát triển rộng rãi sự phát minh và hoạt 
động hợp lý hóa, v.v.. Giai đoạn hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội trên cơ sở bản 
thân nó, giai đoạn của một xã hội trưởng 
thành và phát triển cho phép phát huy đầy 
đú những ưu việt của lao động xã hội chủ 
nghĩa, chuẩn bị điều kiện để biên lao động 
đó thành lao động cộng sán chủ nghĩa. 
Lời tiên đoán của các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác -Lê-nin đang được thực 
hiện. Họ cho rằng, cùng với việc cải tạo 
mọi mặt của đời sông xã hội, «một tổ 
chức sán xuât phái ra đời, trong đó, một 
mặt, không một ai có thể trút cho những 
người khác phần tham gia của mình vào 
lao động sán xuât, lao động đó là điều 
kiện tât nhiên cho sự tồn tại của con 
người; trong đó, mặt khác, lao động sản 
xuât từ chỗ là phương tiện nô dịch con 
người sẽ trớ thành phương tiện giải 
phóng con người, tạo khá năng cho mỗi 
người được phát triển theo mọi hướng 
vả thế hiện có hiệu quả tãt cá các năng lực 
của minh về thể chãt cũng như về tỉnh 


thần, —trong đó, vì vậy, lao động sán 
xuât từ chỗ là gánh nặng sẽ biên thánh sự 
hứng thú» (C. Afác và PÖ. Ảng-zhen 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 20, tr. 305) 


LAO ĐỘNG CỤ THÊ--lao động 
hao phí dưới một hình thức có ích nhặi 
định và tạo ra giá trị sứ: dựng của hang 
hóa. Những loại lao động cụ thế khác 
nhau được phân biệt theo tư liệu sản xuã: 
(công cụ và đôi tượng lao động) đã sứ 
dụng, theo tính chât của các thao tác lao 
động, theo các mục đích và kêt quá. Las 
động cụ thể tổn tại trong tât cả các phương 
thức sản xuât. œ... Với tư cách là kẻ sáng 
tạo ra giá trị sử dụng, là lao động có 
ích, thì lao động là một điểu kiện tốn ta 
của con người không phụ thuộc vảo bài 
kỳ hình thái xã hội nào, là một sự tất yêu 
tự nhiên vĩnh cửu làm môi giới cho sự 
trao đổi chât giữa con người với tự 
nhiên, tức là cho bản thân sự sõng cúa 
con người» (C. ÄZác. Tư bản, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va., L L 
q. I, ph. I, tr. 61). Việc phát triển phán 
công lao động xã hội dẫn tới chỗ tách biệt 
tât cả những loại lao động khác nhau và 
ngày càng mới về chât, nhằm sáng tạo ra 
những giá trị sử dụng khác nhau về chầt 
Trong điều kiện sản xuât hàng hóa. lao 
động cụ thể có sự thông nhât biện chứng 
với lao động trừu tượng. Trong nền kinh 
tê hàng hóa dựa trên cơ sở chê độ tư hữu. 
lao động cụ thể là /ao động tư nhân, còn 
tính chât xã hội của nó biếu hiện thông 
qua lao động trừu tượng. Vì vậy, mâu 
thuẫn giữa lao động cụ thế và lao đông 
trừu tượng phản ánh mâu thuẫn đề 
kháng giữa lao động tư nhân và lao động 
xã hội (xem Sản xuất xã hội trực tiềp): 
trong điều kiện tư bản chủ nghĩa, mâs 
thuẫn đó biên thành mâu thuẫn giữa treỀ 
chât xã hội của sản xuât và hình thức 
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chiềm hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân (xem 
Atâu thuẫn cơ bản của chú nghĩa tư: bán). 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lao động cụ 
thể không phải là lao động tư nhân, bởi 
vì trong điểu kiện chề độ sở hữu công 
cộng chiềm địa vị thông trị thì lao động tư 
nhân không còn tồn tại nữa. Nhưng do 
sự tách riêng các xí nghiệp nên lao động 
cụ thể mang tính chât riêng biệt. Sự cần 
thiêt của lao động cụ thể đôi với xã hội 
được xác nhận trong quá trình thực hiện 
sản phẩm một cách có kê hoạch. Ó' đây, 
lao động cụ thế, riêng biệt cũng đồng thời 
là lao động trừu tượng, sáng tạo ra giá 
trị hàng hóa. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
những mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và 
lao động trừu tượng, xét về tính chât của 
chúng, là những mâu thuẫn không đôi 
kháng của lao động xã hội trực tiêp, và xã 
hội giải quyêt có kê hoạch các mâu thuẫn 
đó bằng cách phát triển nền sản xuât xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thông thực 
hiện hàng hóa. 


LAO ĐỘNG GIẢN ĐƠN_— lao động 
không đòi hỏi phái đào tạo về chuyên 
môn, là lao động không lành nghề (mà 
mỗi một cá nhân trung bình đều có thể 
học được» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiềng Nga. t. 13, tr. 17). Trong 
điểu kiện sản xuâầt hàng hóa, lao động 
gián đơn là cơ sở xuât phát để so sánh tât 
cá các loại /ao động phức tạp. Do đó, 
hàng hóa được tiêu thụ như là những 
sán phẩm của lao động giản đơn, vì giá 
trị của chúng là những sô lượng lao động 
gián đơn khác nhau. Việc quy các loại 
lao động phức tạp thành lao động giản 
đơn với tư cách là đơn vị đo lường các 
loại lao động đó, diễn ra trong những xã 
bội có sán xuât hàng hóa và còn duy trì các 
quan hệ hàng hóa -tiển tệ. Trong điểu 
kiện chề độ tư hữu về tư liệu sản xuât, 


việc quy đó mang tính chât tự phát, nó 
diễn ra trên thị trường, ở sau lưng những 
người sản xuât hàng hóa và gây ra nạn 
sùng bái hàng hóa. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, việc quy thành lao động được thực 
hiện một cách có kề hoạch cả trong lĩnh 
vực sản xuât, cũng như trong lĩnh vực 
lưu thông. Những sự khác nhau về trình 
độ lành nghề trong lao động được tính 
đền khi đề ra các nhiệm vụ kê hoạch về 
tăng khôi lượng sản xuât và đào tạo nhân 
công, khi phân phôi của cải vật chât phù 
hợp với qwy luật phán phôi theo lao động. 
Theo đà phát triển của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật và chuyển sang sản xuât tự 
động hóa toàn bộ, các điều kiện vật chât 
cũng được tạo ra để thực hiện một chương 
trình rộng lớn các biện pháp nhằm không 
ngừng nâng cao trình độ văn hóa chung 
và trình độ lành nghề của người lao động, 
nhằm khác phục những sự khác biệt đáng 
kế giữa lao động trí óc và lao động chân 
tay, giữa lao động lành nghề và lao động 
ít lành nghề. 


LAO ĐỘNG LÀM THUÊ — lao động 
của những người làm việc trong nền sản 
xuât tư bản chủ nghĩa làm thuê cho các 
nhà tư bản—những kẻ sở hữu tư liệu 
sản xuât— với sô tiền lương nhât định 
và bị chúng bóc lột. Đặc trưng của chê độ 
tư sản là các hình thức cưỡng bức kinh tê 
phải lao động cho kẻ bóc lột. Khác với 
những nô lệ và nông nô, công nhân làm 
thuê không phụ thuộc về thân thể vào 
kẻ sở hữu tư liệu sản xuât và được tự do 
về mặt pháp lý. Song, họ bị tước đoạt 
hêt các tư liệu sắn xuât, không có nguồn 
sinh sông và buộc phải bán cho nhà tư bản 
cái duy nhât mà họ có, đó là sức lao động 
của mình. Do đó, quan hệ giữa các nhà tư 
bản và những người vô sản được thực 
hiện thông qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ 
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và biểu hiện ở bề ngoài của hiện tượng 
như quan hệ giữa những người sở hữu 
hàng hóa tự do và bình đẳng: người 
bán và người mua sức lao động. Công 
nhân chỉ có thể thay đổi người mua sức 
lao động này bằng người mua khác, chứ 
không thể thoát ra khỏi chê độ lao động 
làm thuê đang chiêm địa vị thông trị 
trong xã hội tư sản. Hình thức lao động 
làm thuê che đậy chê độ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa, tạo ra vẻ bể ngoài dường như tiền 
lương (xem Tiển lương dưới chủ nghĩa tư: 
bán) của công nhân là tiền trả cho toàn 
bộ lao động của họ. Thực ra, chỉ có giá 
trị sức lao động được trả công, tức là giá 
trị các tư liệu sinh hoạt của người vô sản 
và gia đình anh ta, cần thiêt để tái sản 
xuât sức lao động. Nhưng, trong quá 
trình sản xuât tư bản chủ nghĩa, công nhân 
làm thuê chẳng những tạo ra giá trị bằng 
giá trị sức lao động của họ, mà còn tạo ra 
giá trị thăng dự bị nhà tư bản chiêm không. 
Đó chính là cơ sở của mâu thuẫn đồi 
kháng về lợi ích giữa tư bản và lao động 
làm thuê. Cùng với sự phát triển của xã 
hội tư sắn, đội quân vô sản được mở 
rộng do những người tiểu sản xuât hàng 
hóa bị phá sản: nông dân, thợ thủ công, 
giai cầp tiểu tư sắn. Trong thời đại hiện 
nay. khi khoa học ngày càng biên thành 
lực lượng sản xuât trực tiêp, thì tầng lớp 
trí thức ớ các nước tư bản chủ nghĩa 
cũng bổ sung ngày càng nhiều cho đội ngũ 
những người lao động làm thuê. Lợi ích 
xã hội của họ xoắn xuýt với lợi ích của 
giai câp công nhân. Mặc dầu có sự khác 
biệt đáng kế về địa vị của các nhóm trí 
thức khác nhau, nhưng một bộ phận trí 
thức ngày càng lớn bắt đầu xung đột với 
các tố chức độc quyển và với chính sách 
đề quỗc chú nghĩa của chính phú. Sự 
nhích lại gấn nhau giữa lợi ích của tầng 
lớp trí thức với lợi ích của giai cầp công 


nhân, sự hợp tác giữa họ với nhau ngảy 
càng tăng góp phần thu hẹp cơ sở xã hội 
của quyển lực của giai cầp tư sản độc 
quyền, làm cho mâu thuẫn nội tại của xã 
hội đó ngày càng gay gắt và thúc đẩy tăng 
cường cuộc đâu tranh của đông đảo quần 
chúng chồng chủ nghĩa đề quồc. Trong 
quá trình phát triển nền sản xuầt tư bán 
chú nghĩa, cuộc đầu tranh của giai cầp 
công nhân chồng chề độ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa được tăng cường, các tiền để vật 
chầt và chủ quan được tạo ra nhằm xóa 
bỏ chề độ lao động làm thuê. Việc hoản 
toàn xóa bỏ chề độ này diễn ra do kềt quả 
thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và thủ tiêu quan hệ sản xuầt tư bắn 
chủ nghĩa. 


LAO ĐỘNG PHỨC TẠP_— lao động 
của người lao động được đào tạo về mặt 
chuyên môn nhât định, lao động có trình 
độ lành nghề. So với /zo động giản đơn 
thì trong một đơn vị thời gian, lao động 
phức tạp tạo ra một lượng giá trị lớn hơn, 
do đó, nó là lao động giản đơn được nhân 
lên hay được nâng lên lũy thừa. Hàng hóa 
có thể là kêt quả của một loại lao động rầt 
phức tạp, nhưng nhờ giá trị của mình, nó 
được đem so sánh với sản phẩm của lao 
động giản đơn, bởi vì bản thân nó chỉ là 
một sô lượng lớn hoặc nhỏ lao động giắn 
đơn đó. Trong điều kiện sản xuầt hàng 
hóa, tầt cả các loại hàng hóa đều được 
tiêu thụ như là những sản phẩm của lao 
động giản đơn, nghĩa là diễn ra việc quy 
lao động phức tạp thành lao động giản 
đơn với tư cách là đơn vị đo lường hào 
phí lao động xã hội. Dưới chề độ tư hừu 
về tư liệu sản xuât, việc so sánh những 
hàng hóa, là sản phẩm của lao động cô 
trình độ phức tạp khác nhau, diễn ra một 
cách tự phát trên thị trường. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, việc ¿ư» thành iao 
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động được thực hiện một cách có kê 
hoạch. Tiên Độ khoa học-kP thuật càng 
phát triển thì tính chât phức tạp của lao 
động, cũng như tỷ trọng của nó trong 
tổng sô hao phí lao động, cũng tăng lên. 
Việc cơ khí hóa sản xuât toàn bộ và việc 
tực động hóa sản xuât đề ra yêu cầu cao đôi 
với người lao động là phải có trình độ 
lành nghề. Điều cần thiêt trước tiên không 
phải chỉ là kỹ năng thực hành, mà là kiên 
thức về kỹ thuật, khả năng đảm bảo sự 
hoạt động không bị gián đoạn và sự hoàn 
thiện của sắn xuât hơn nữa. Trình độ 
lành nghề của người lao động đóng vai 
trò ngày càng cao trong việc tăng 0# nhập 
quôc dân. Điều đó đề ra cho xã hội xã hội 
chủ nghĩa một loạt nhiệm vụ trong lĩnh 
vực kê hoạch hóa và trong kinh tê giáo 
dục, trong việc tổ chức đảo tạo trình độ 
lành nghề và bổ túc cho cán bộ. Trong xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, hoạt động của 
tuyệt đại đa s người sẽ tập trung vào 
lĩnh vực lao động có trình độ lành nghề 
cao: hiệu chỉnh và điều chỉnh các máy tự 
động và tiêp đó là kiểm soát hoạt động của 
hệ thông tự động tự điều chỉnh. 


LAO ĐỘNG QUÁ KHỨ — lao động 
vật hóa trong của cải vật chât, tức là 
trong liệu sản xuât và vật phẩm tiêu 
dùng. Khác với /ao động sông, lao động 
quá khứ không tạo ra giá /r† mới, mà 
chí là điểu kiện để tạo ra giá trị đó. Giá 
trị của tư liệu sản xuât đã tiêu dùng trong 
quá trình lao động được lao động sông 
bảo tổn và chuyển sang sản phẩm mới. 
Trong điểu kiện của chủ nghĩa tư bản, 
lao động quá khứ bị tách khỏi những 
người sản xuât trực tiêp và biên thành 
tư bán, trở thành điều kiện và hậu quá 
của sự bóc lột; đó «là lao động chêt, 
nó giỗng như con quỷ hút máu sông nhờ 
hút được lao động sông, và nó càng hút 


được nhiều lao động sông bao nhiêu thì 
nó lại càng sông được nhiều bây nhiêu» 
(C. Mác. Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât 
bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q. I, ph. I, 
tr. 298). Xã hội xã hội chủ nghĩa tạo ra 
những khá năng to lớn để áp dụng 
kỹ thuật mới làm giám nhẹ lao động 
sông và cho phép sử dụng lao động sông 
một cách tôt hơn. Theo đà phát triển 
lịch sử của xã hội, năng suât lao động 
sông, do đó, cả quy mô của cải ngày 
càng phụ thuộc vào sức mạnh của tư 
liệu sắn xuât mà lao động sông đưa 
vào hoạt động. Việc sử dụng hợp lý lao 
động quá khứ, việc sử dụng có hiệu quả 
máy móc và thiêt bị, cũng như việc sử 
dụng tiêt kiệm nguyên vật liệu và nhiên 
liệu có ý nghĩa to lớn. Việc nâng cao 
hiệu suât sứ dụng vôn và việc giảm hàm 
lượng vật t là phương tiện quan trọng 
và đồng thời là một chỉ tiêu nói lên biệu 
quả của nền sản xuât xã hội. 


LAO ĐỘNG SẢN XUÂT VÀ LAO 
ĐỘNG KHÔNG SẢN XUÂT DƯỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI-—- hai hình thức 
của lao động có ích cho xã hội và có kê 
hoạch trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
khác nhau về kêt quả cụ thể. Kêt quả 
của lao động sản xuât là của cải vật chât, 
và trên quy mô toàn bộ nền kinh 
tê quôc dân là (ống sản phẩm xã hội và 
thụ nhập quôc dân. Đó là kêt quả lao động 
của những người lao động trong /ĩh 
vực sản xuât. Lao động sản xuât tạo ra 
cả sản phẩm cần thiềt lẫn sản phẩm thặng 
dư. Kềt quả của lao động không sắn 
xuât là của cải phi vật chât nhằm thỏa 
mãn các nhu cầu của xã hội về việc bảo 
vệ sức khỏe, giáo dục và phát triển tính 
thần, về tổ chức việc quản lý các công 
việc của xã hội. Lao động sản xuât là 
nguồn nuôi sông những người lao động 
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trong lĩnh vực không sản xuâầt. Song 
không thể từ đó mà có thể coi lao động 
không sản xuất là lao động có tẩm quan 
trọng thứ yều. Nó tạo ra những điều 
kiện để tăng quy mô lao động sản xuầt, 
tác động đền việc nâng cao hiệu quá của 
nền sản xuâi xã hội và có một ý nghĩa 
to lớn đồi với sự phát triển toàn điện 
của các thành viên trong xã hội. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, tầt cả các loại hoạt động 
lao động nhằm thỏa mãn cả nhu cẩu 
vật chầt lẫn nhu cầu tỉnh thần của xã 
hội đều là cần thiềt và có ích cho xã hội. 
Lao động sản xuầt và lao động không 
sản xuầt dưới chủ nghĩa xã hội khác về 
nguyên tắc so với những phạm trù tương 
ứng trong điểu kiện của chủ nghĩa tư 
bản. Chủ nghĩa tư bắn buộc nền sản xuât 
xã hội phải phục tùng việc bòn rút giá 
trị thăng dự, do đó bầt kỳ lao động nào 
đảm bảo thu được giá trị thặng dư đều 
là lao động sản xuầt, bầt luận kềt quả 
của nó thể hiện ở cái gì. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, việc chia lao động thành lao động 
sản xuât và lao động không sản xuât được 
quyêt định bởi mục đích của phương thức 
sản xuât cộng sản chủ nghĩa, tức là thỏa 
mãn ngày cảng đẩy đủ hơn các nhu cầu 
vật châầt và tỉnh thần của xã hội. Sự phân 
chia đó đóng vai trò quan trọng trong 
việc xác định những tỷ lệ tôi ưu giữa 
nhu cầu của xã hội về những loại của 
cải khác nhau và các nguồn thỏa mãn 
những nhu cầu đó; các nguồn này gắn 
liền trước hêt với sự phân chia nền sản 
xuầt xã hội thành sản xuât vật chât và 
sản xuât không vật chât. Đồng thời, 
cẩn thầy rằng không có một sự đồng nhâầt 
hoàn toàn giữa lĩnh vực sản xuât xã hội 
tương ứng và hình thức của lao động. 
Trên một mức độ không đáng kẻ, lao 
động sắn xuât cũng hoạt động trong 
lĩnh vực không sản xuât (ví dụ, chề tạo 


các mẫu máy móc và khi cu trong ngành 
khoa học, chề tạo các phương tiện kỹ 
thuật y học trong ngành y tề). và lao đông 
không sản xuầt cũng hoạt đỏng trong 
lĩnh vực sản xuầt vật chầt (hoạt động 
của nhân viên kề toán. tổ chức phục 
vụ sinh hoạt-xã hội cho những ngươi 
lao động trong các xí nghiệp vả liên 
hiệp. v. v.). Trong điểu kiện của chủ nghĩa 
xã hội phát triển. vai trò của lao động sản 
xuầt với tư cách là nguồn gồc tạo ra của 
cải xã hội. đảm bảo nâng cao phúc lợi 
và sự phát triển toàn điện của các thánh 
viên trong xã hội, ngày cảng tăng lên. 
Linh vực không sản xuầt được mớ rộng. 
và trên cơ sở đó tạo ra khá năng thóa 
mãn một cách đẩy đủ hơn các nhu cẩu 
tỉnh thần của con người. tăng sồ người 
làm việc trong ngành y tê. giáo dục. lĩnh 
vực dịch vụ, v.v.. Đồng thời cũng có sự 
cần thiềt khách quan phải mở rộng lĩnh 
vực sản xuầt không vật chầt. Nhu cầu vật 
chầt càng được thỏa mãn đẩy đủ thì 
nhu cầu không vật chầt, đặc biệt là nhu 
cầu tỉnh thần, càng mở rộng và toàn 
điện hơn. Tỷ trọng những người lao 
động trong lĩnh vực sản xuầt không vật 
chầt tăng lên. Đi đôi với việc tăng thêm 
sô người lao động trong lĩnh vực ớo. 
thì cũng giông như trong lĩnh vực sản 
xuầt vật chãt, việc cải tiền chầt lượng công 
tác có một ý nghĩa to lớn. 


LAO ĐỘNG SÔNG —sự hoạt động 
có ý thức, có mục đích của con người, 
sự hao phí thể lực và trí lực nhầm tạo 
ra một giá trị sử dụng hay một hiệu quả 
có ích nào đó. Cùng với việc kềL thức 
hành vi sản xuầt, khồi lượng giả tr 
sử dụng tăng lên, do đó của cải vật chầt 
của xã hôi cùng tăng. Trong điều kiến 
sản xuât hàng hỏa, lao động có tỉnh chất 
hai mặt: một mặt là /ưo động cự thể. 
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Lao động thặng dư 


mat khác là ¿ao động trừu tượng. Trong 
quả trình sản xuất, giá trị của tư liệu sản 
xuầt đã tiêu dùng được lao động cụ thể 
chuyển sang sản phẩm, còn lao động trừu 


tương thì tạo ra giá trị. Tính chât xã hội 


của lao động sồng và sự phân chia nó 
thành ¿ao động cẩn thiềt và lao động thăng 
đœđ do quan hệ sản xuât chiềm địa vị 
thông trị quyềt định. Trong các xã hội 
bóc lột. lao động sồng không chỉ là điểu 
kiến sông của bản thân người lao động 
sản xuầt, mà còn là nguồn gôc của sự 
tn tại các giai cầp bóc lột chiềm hữu 
tư liệu sắn xuâầt. Trong điều kiện xã hội 
tư bản chủ nghĩa, lao động thặng dư là 
nguồn gồc của giá 0r¡ tháng dư bị nhà tư 
bán chiềm không. Muôn nâng cao giá 
trị thặng dư, nhà tư bản tăng cường bóc 
lột công nhân, tăng cường độ lao động; 
điều đó làm cho sức lao động kiệt quệ 
nhanh chóng, làm tăng các bệnh nghề 
nghiệp, các chần thương, phá hoại sức 
khóe của người lao động. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, người lao động làm 
việc cho mình, cho xã hội của mình, ở 
đây không còn tỉnh trạng zgười bóc 
lột người. Lao động mang tính châầt 
tự đo thực sự. Tiền bộ khoa học- kỹ 
thuật, việc nâng cao trình độ lành nghề 
cúa người lao động tạo khả năng cho 
lao động sông trong một khoảng thời 
gian lao động như nhau có thể bao quát 
một khôi lượng tư liệu sản xuâầt ngày 
cảng nhiều hơn. Tình hình đó dẫn đền 
chỗ là phần lao động sông thể hiện trong 
một đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuông, 
còn tống sô sắn phẩm sản xuầt ra trong 
một đơn vị thời gian lao động sẽ tăng 
lên, hiệu quả của lao động cũng tăng. 
Dươi chê độ tư bán chủ nghĩa, tăng 
hiệu quá của lao động, một mặt, dẫn 
tơi tăng cường bóc lột người lao động, 
lãm cho tỉnh cảnh của họ xầu đi; mặt 


khác, dẫn đền chỗ làm tăng hơn nữa 
của cải của các giai cầp bóc lột. Trong 
điểu kiện của chủ nghĩa xã hội. tăng hiệu 
quả của lao động sồng dẫn tới chỗ thỏa 
mãn ngày càng đẩy đủ hơn nhu cầu vật 
chầt và tỉnh thần của con người, làm tăng 
của cải của toàn thể xã hội, giảm bớt 
thời gian lao động, làm tăng và sử dụng 
hợp lý hơn thời gian nhàn rỗi của người 
lao động. 


LAO ĐỘNG THẶNG DƯ -- lao động 
mà người lao động làm việc trong lĩnh 
vực sắn xuât vật chầt hao phí trong 
khoảng /hời gian lao động thặng dự để 
tạo ra sản phẩm thặng dư. Sự ra đời của 
lao động thặng dư gắn liền với quá trình 
nâng cao năng suầt lao động xã hội, đền 
một giai đoạn phát triển nhầt định nào 
đó của xã hội loài người, lao động xã 
hội này cho phép sản xuât được một sồ 
sản phẩm dôi ra ngoài sồ cẩn thiềt đẻ 
nuôi sông bản thân người lao động và 
gia đình anh ta. Trong các xã hội có bóc 
lột, lao động thặng dư được sử dụng để 
làm giàu cho bọn bóc lột. Trong điều 
kiện của chề độ chiềm hữu nô lệ, toàn 
bộ lao động của nô lệ là lao động cho 
chủ nô. Trong điều kiện chề độ phong 
kiền có sự phân chia rõ rệt lao động của 
người nông dân thành /ao động cần thiềt 
mà anh ta hao phí trên mảnh ruộng của 
mình, và lao động thặng dư mà anh ta 
hao phi trên ruộng đầt của địa chủ và bị 
chúa phong kiền chiềm đoạt. Dưới chề 
độ tư bản chủ nghĩa, việc phản chia 
lao động thành lao động cẩn thiềt và 
lao động thặng dư được ngụy trang bên 
ngoài bằng hình thức tiền lương biểu 
hiện như là tiền công trả cho toàn bộ 
lao động của người công nhân. Thực ra 
thì dưới hình thức tiền lương, người 
công nhân chỉ được hoàn trả phần giá 
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trị hàng hóa do lao động cñn thiệt tạo 
ra, côn lao động thặng dư thì bị nhà tư 
bán chiềm không. Trong điểu kiện chủ 
nghĩa tư bán hiện đại, mức lao động thặng 
dư vượt khá xa mức lao động cẩn thiêt, 
Chay theo lợi nhuận, các nhà tư bản tìm 
mọi cách tăng phấn lao động thăng dư 
mà họ chiêm đoạt, bằng cách giám bớt 
lao động cẩn thiềt và hạ thãp mức sông 
của công nhân, mà điểu đó biểu hiện 
ớ việc tăng mức độ bóc lột. «Lao động 
thăng dư nói chung, với tư cách là lao 
động vượt quá mức những nhu cẩu 
nhầt định, bao giờ cũng phải có» (C, Mác. 
Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t HHI, q. HH, ph. 2, 
tr. 436). Dưới chủ nghĩa xã hội cũng tồn 
tại lao đồng thăng dư. Đó là lao động hao 
phí để sắn xuẫt ra của cải vật chầt nhằm 
thóa mãn những nhu cẩu xã hội chung 
ngày càng tăng (đám bảo không ngừng 
phát triển và hoàn thiện sản xuât, thành 
lắp quỹ báo hiểm và quỹ dự trữ, thỏa 
mãn nhu cẩu của người lao động trong 
lĩnh vực sắn xuât phi vật chầuU. Nó không 
biểu hiện quan hệ bóc lột, vì trong xã 
hỏi xã hội chủ nghĩa không có tình trạng 
người bóc lột người, và toàn bộ lao động 
của người sắn xuầt, cá lao động cần thiềt 
lẫn lao động thăng dư, đều được sử dụng 
vị lợi Ích của bản thân người lao động. 
Vì vậy, dưới chủ nghĩa xã hội, giữa lao 
động cấn thiềt và lao động thặng dư có 
một mỗi liên hệ qua lại chặt chế: lao động 
thăng dư đắm bảo nền sắn xuầt xã hội 
chủ nghia không ngừng phát triển, qua 
đó tạo điểu kiện để tăng thêm sản phẩm 
cẩn thiềt, vả điểu này, đền lượt nó, lại 
đảm báo đấy đủ hơn việc phục hồi sức 
sông của người lao động cũng như sự 
phát triển toán diện của họ, vì thề lại 
thúc đấy tăng thêm sản phẩm thăng dư 
vá phát trển sắn xuầt 


L.ao động trừu tượng 


LAO ĐỘNG TRỪU TƯỢNG -- lao 
động xã hội cúa những người sắn xuất 
hàng hóa, lao động nói chung không 
phụ thuộc vảo hình thức cụ thế cúa nó 
Khác với !aø động cụ thế, lao động trưu 
tượng không có sự khác nhau về chất 
Dù cho lao động được thực hiện dưới 
hình thức có ích nào chăng nữa, thị 
nó vẫn là sự hao phí có hiệu quá sức 
lao động của con người về mặt sinh lý 
(hao phí báp thịt, thần kính, trí óc, v.v) 
Lao động trừu tượng không phái là một 
khái niệm sinh vật học, mả là một khái 
niệm xã hội. Lao động trừu tượng tạo 
ra giá trị của hàng hóa và là một phạm 
trù lịch sử chÍ riêng có trong nền sán 
xuât hàng hóa. Trong nền kinh tê tự nhiên, 
tính chầt xã hội của lao động trực tiềp 
biếu hiện ở lao động cụ thế là một bộ 
phận cầu thành toàn bộ lao động của 
người lao động trong nền kính tế đỏ 
Còn trong điểu kiện của nền sản xuât 
hàng hóa, tính chât xã hội của lao động 
chÍ bộc lộ ra khi trao đối hàng hóa. Sự 
bằng nhau của hàng hóa về mặt giá trị 
có nghĩa là sự bằng nhau về lao động đã 
hao phí để sản xuât ra các hàng hóa đó. Ở 
đây, hao phí lao động cụ thể được quy 
thành hao phí lao động bị mât hềt cá 
tính, lao động cùng loại và so sánh được. 
Như vậy là lao động trừu tượng phắn 
ánh quan hệ sán xuät nhầt định, tức là 
quan hệ giữa những người sắn xuầt 
hàng hóa. Lao động trừu tượng là lao 
động của con người nói chung, mà tính 
chât xã hội của nó được biểu hiện trong 
quá trình trao đổi hàng hóa. Trong chủ 
nghĩa tư bản, tính chât xã hội của (ao 
động té nhân được biểu hiện thông qua 
lao động trừu tượng. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa không có lao động tư nhân 
Tầt cá lao động đều là lao động xã hội 
trực tiềp, còn lao động cụ thể và lao 


Lao động xã hội cẩn thiêt 
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động trừu tượng là hai mặt của nó. 
Một cái chung nằm trong các loại cụ thế 
khác nhau cúa lao động xã hội trực tiêp 
và trong các loại lao động xã hội khác 
nhau (lao động trí óc vả lao động chân 
tay. lao động ở thành thị và lao động 
ở nông thôn) được thế hiện thông qua 
lao động trừu tượng. Sự bằng nhau cúa 
các hàng hóa trong khi trao đối có nghĩa 
rằng các loại lao động khác nhau đã tạo 
ra các hàng hóa đó là một sö lượng lao 
động xã hội nhãt định. Lao động của 
mỗi thành viên trong xã hội là một bộ 
phân nhỏ của toàn bộ lao động xã hội 
trực tiềp, phải được xã hội tính toán 
và kiếm tra một cách có kê hoạch thông 
qua quá trình trao đối. Trong suôt thời 
kỳ của chủ nghĩa xã hội phát triển vẫn 
cần thiêt phái quy hao phí lao động thành 
lao động trừu tượng. Và chỉ trong chủ 
nghĩa cộng sán hoàn chỉnh, cùng với 
việc xóa bỏ những sự khác nhau đáng 
kế trong lao động, biên lao động thành 
nhu cẩu bức thiêt bậc nhâầt của con 
người, thì sự cần thiêt thể hiện lao động 
xã hội dưới hình thức lao động trừu 
tượng mới mât đi. 


LAO ĐỘNG TƯ NHÂN — lao động 
của những người sắn xuât hàng hóa 
riêng lẻ, không phụ thuộc vào nhau và 
độc lập về bể ngoài. Cơ sở của lao động 
tư nhân là chề độ tư hữu về tư liệu sản 
xuẫt. Nó chia rẻ giữa người với người 
vả làm cho lao động của từng người sản 
xuẫt hàng hóa trở thành công việc tư nhân 
của họ. Tuy nhiên, sự phân công lao 
đồng xã hội và trao đổi sản phẩm lao 
động giữa những người sản xuât tư nhân 
lại làm bộc lộ mỗi liên hệ bên trong giữa 
những người sắn xuât tư nhân độc lập 
vế bế ngoài, vạch rõ tính chât xã hội của 
lao động tư nhân của họ. Lao động của 


mỗi người sản xuầt hàng hóa đồng thời 
vừa là lao động tư nhân, lại vừa là lao 
động xã hội. Do đó, trong điểu kiện 
sản xuât hàng hóa, lao động không có 
tính chãt xã hội trực tiềp ngay, mà có 
tính chât xã hội ắn giầu. Tính châầt xã hội 
của lao động chỉ được bộc lộ trong quá 
trình mua bán hàng hóa. Trong quá trình 
trao đổi, người sản xuât hàng hóa hiểu 
được là hàng hóa của mình có cần cho 
xã hội hay không và lượng giá trị của 
hàng hóa đó là bao nhiêu. Nêu sản phẩm 
do lao động tư nhân sáng tạo ra không 
được thực hiện như là hàng hóa, vì người 
ta đã sán xuât ra những giá trị sử dụng 
mà xã hội không cần hoặc quá đất, thì 
điều đó có nghĩa là lao động tư nhân 
của người sắn xuât hàng hóa không 
được xã hội thừa nhận. Sự đôi lập giữa 
lao động tư nhân và lao động xã hội 
là mâu thuẫn cơ bán của nền sản xuât 
hàng hóa giản đơn, là động lực của nền 
sản xuât đó. Dưới chủ nghĩa tư bắn, 
mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và 
lao động xã hội ngày càng sâu sắc, 
nhưng mâu thuẫn cơ bản lại là mâu thuẫn 
giữa tính chât xã hội của sản xuât và 
hình thức chiêm hữu tư bản chủ nghĩa 
tư nhân kêt quả lao động (xem Ä⁄“áu thuần 
cơ bản của chủ nghĩa tứ bản). 


LAO ĐỘNG VẬT HÓA —xem ¿/zø 
động quá khứ. 


LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIÊT— 
lao động hao phí để sản xuât ra một hàng 
hóa nào đó trong điều kiện sản xuât xã 
hội bình thường, nghĩa là với trình 
độ kỹ thuật trung bình, cường độ lao 
động và trình độ lành nghề trung bình 
của người lao động trong các xí nghiệp 
sản xuât ra một khôi lượng sắn 
phắm chủ yêu thuộc loại đó. Hao phí 
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lao động xã hội cẩn thiêt quyêt định 
lượng giá trị và tùy thuộc vào sự thay 
đổi của năng sưät lao động. Năng suât 
càng cao thì lao động hao phí để sản 
xuât một đơn vị sắn phẩm càng ít. Dưới 
chú nghĩa tư bắn, hao phí lao động xã 
hội cẩn thiêt được hình thành trong quá 
trình cạnh tranh trong nội bộ ngành trên 
cơ sở tác động của guy luật giá trị. Dưới 
chú nghĩa xã hội, hao phí lao động xã 
hội cần thiêt được hình thành dưới sự 
tác động có kê hoạch của nhà nước. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn 
giữa hao phí lao động xã hội cần thiêt 
và hao phí lao động cá biệt không mang 
tính chầt đôi kháng. Tính ưu việt đó 
cúa chủ nghĩa xã hội cho phép khắc 
phục được tỉnh trạng tốn thât và lãng 
phí lao động xã hội vôn có của chủ 
nghĩa tư bản, và dùng biện pháp kê hoạch 
đế thúc đấy những bộ phận sản xuât lạc 
hậu, trong đó hao phí lao động cá biệt 
cao hơn hao phí lao động xã hội cẩn thiêt. 
Việc giám bớt hao phí lao động xã hội 
cần thiềt trên mỗi đơn vị sắn phẩm cho 
phép tăng khôi lượng sản phẩm và là 
cơ sở để hạ thâp giá cả và nâng cao mức 
sông của nhân dân lao động. 


LÊ-NIN Vla-đi-mia I-lích (22 tháng 
Tư năm I870-2l tháng Giêng năm 
1924 nhà cách mạng vô sản vô 
củng vĩ đại, vĩ nhân của khoa học, 
người sáng lập Đáng cộng sán Liên Xô và 
Nhả nước xô-viêt, vị lãnh tụ và người 
thấy cúa nhân dân lao động toàn thê 
giới. Lê-nin bắt đầu hoạt động chính 
trị vá lý luận vao lúc giao thời giữa thê kỷ 
XIX vả thê ký XX, khi sự phát triển 
cúa chú nghĩa tư bản đang hoàn thành 
bước chuyển sang giai đoạn mới, đê 
quốc chủ nghĩa, và những nhiệm vụ mới, 
phức tạp vẽ chính trị và lý luận đã đặt 


ra trước phong trào cách mạng thê giới 
mà trung tâm của phong trào đó 
đã chuyến sang nước Nga. Bằng những 
tác phẩm của mình, Lê-nin đã góp phần 
quyêt định vào việc giải quyêt các nhiệm 
vụ đó. Trong cuộc đầu tranh chöng các 
biếu hiện khác nhau của hệ tư tưởng 
tư sản và cơ hội chủ nghĩa, Lê-nin đã 
bảo vệ nội dung cách mạng của chủ 
nghĩa Mác, khái quát về mặt lý luận kinh 
nghiệm mới của cuộc đầu tranh giai 
cầp, làm phong phú thêm kinh tê chính 
trị học và các bộ phận cầu thành khác 
của chủ nghĩa Mác, nâng chủ nghĩa 
Mác lên một trình độ mới, cao hơn, đánh 
dầu sự bắt đầu thời đại Lê-nin trong sự 
phát triển của chủ nghĩa Mác. Những 
vân đề kinh tê chính trị học đã chiềm 
một vị trí đặc biệt ngay trong các tác 
phẩm của Lê-nin vào những năm 90 
của thê kỷ XIX, khi mà vần để «sồ phận 
của chủ nghĩa tư bản ở Nga» được đặt 
ra tại trung tâm của cuộc đâu tranh tư 
tưởng của những người mác-xít Nga 
chõng phái dân túy tự do và những người 
«mác-xít hợp pháp». Trong các tác phẩm 
cơ bản của mình «Sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản ở Nga», «Nội dung kinh 
tê của chủ nghĩa dân túy và sự phê phán 
trong cuôn sách của ông Xtơ-ru-vê về 
nội dung đó», Bàn về đặc điểm của chủ 
nghĩa lãng mạn kinh tê», v.v., Lê-nin đã 
phân tích một cách chỉ tiềt theo quan 
điểm mác-xít quá trình phát triển chủ 
nghĩa tư bản ở nước Nga, bác bó 
quan niệm của phái dân túy tự do 
về những con đường (độc đáo» để 
phát triển đât nước và luận chứng 
cho tính chât tư sắn của cuộc cách mạng 
sắp tới, vai trò của giai cầp võ sắn trong 
cuộc cách mạng với tư cách là người nắm 
quyển lãnh đạo, khá năng và tỉnh tầt 
yêu của sự liên minh giữa giai cầp vô 
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sắn với nông dân. Sự phân tích của 
Lê-nin không chỉ là sự vận dụng một 
cách xuầt sắc và sự xác nhận tính chân 
lý của các kêt luận về mặt lý luận trong 
bộ «Tư bán» của Mác, mà còn là sự bổ 
sung quan trọng và sự phát triển phương 
pháp và những tư tưởng cơ bản của 
Mác. Trong các tác phẩm của mình, 
Lê-nn đã bảo vệ quan niệm mác-xít 
về tính chầt lịch sử và nội dung đôi tượng 
của kinh tê chính trị học, phê phán 
phương pháp luận của chủ nghĩa chủ 
quan tiểu tư sản và chủ nghĩa khách quan 
tư sản, luận chứng cho nguyên tắc tính 
đảng trong khoa học, cụ thể hóa luận 
điểm của chủ nghĩa Mác về quan hệ xã 
hội vật chât, về bản chât của hình thái 
kinh tê- xã hội, môi liên hệ qua lại giữa 
cơ sở hạ tầng và kiền trúc thượng tầng, 
tính chât đặc thù của các quy luật kinh 
tề về sự phát triển của xã hội, v.v.. Sự 
đóng góp của Lê-nin vào việc nghiên 
cứu lý luận của Mác về tái sản xuât tư 
bản chủ nghĩa và các cuộc khủng hoảng 
là đặc biệt quan trọng. Trong cuộc đầu 
tranh chồng những dự đoán của phái 
dân túy tự do và những người «mác-xít 
hợp pháp», Lê-nin đã vạch rõ ý nghĩa 
thực tÈ và giá trị của lý luận đó, luận 
chứng cho những tiền để xuâầt phát về 
phương pháp luận của lý luận đó, phát 
triển những tư tưởng của Mác về các 
tính quy luật của sự phát sinh và phát 
triển thị trường trong nước và thị trường 
ngoài nước dưới chủ nghĩa tư bản. Trong 
khi phát triển những tư tưởng của Mác, 
Lê-nin nghiên cứu các tính quy luật của tái 
sắn xuât tư bản chủ nghĩa trong điều 
kiện tiền bộ kỹ thuật, nêu lên quy luật 
ưu tiên phát triển sản xuât tư liệu sản xuât, 
vạch ra môi tương quan giữa sản xuâầt 
và tiêu dùng cá nhân dưới chủ nghĩa 
tư bắn. Lê-nin đã chỉ ra tính chầt vô 


căn cứ của những mưu toan phiên diện 
hòng quy nguyên nhân của các cuộc khủng 
hoảng sản xuât thừa của chủ nghĩa tư 
bản là do quần chúng không tiêu dùng 
hêt và phát triển các luận điểm của Mác 
và Ăng-ghen về ý nghĩa quyêt định của 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bắn 
khi giải thích nguyên nhân của các cuộc 
khủng hoảng, tính tât yêu cũng như ý 
nghĩa của các cuộc khủng hoảng đó 
trong quá trình tái sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Vào đầu thề kỷ XX, khi vân đề 
ruộng đâầt là vần để kinh tề cơ bản của 
cuộc cách mạng Nga lần thứ nhât, và 
khi trên vũ đài quôc tê, bọn theo chủ 
nghĩa xét lại công kích học thuyêt kinh 
tê của Mác, Lê-nin đã viêt một loạt tác 
phẩm lớn, trong đó việc bảo vệ triệt 
để và phát triển hơn nữa lý luận của chủ 
nghĩa Mác về ruộng đât được kêt hợp 
với việc nghiên cứu các quan hệ ruộng 
đầt ở Nga và với việc luận chứng cho 
cương lĩnh ruộng đâầt của đảng bôn-sê-vích 
(cVân đề ruộng đâầt và (những kể phê 
phán Mác»», «Cương lĩnh ruộng đâầt 
của Đảng dân chủ-xã hội trong cuộc 
cách mạng Nga lần thứ nhầt 1905 - 1907», 
cNhững tài liệu mới về những quy luật 
phát triển của chủ nghĩa tư bản trong 
nông nghiệp», v.v.). Các kêt luận của 
Lê-nin đều nhằm chồng lại các quan 
niệm tư sản-xét lại về «sự tiền triển 
phi tư bản chủ nghĩa của nông nghiệp» 
và sự ổn định» của kinh tê tiểu nông 
trong xã hội tư sản. Lê-nin đã vạch trần 
một cách sâu sắc những sai lầm về phương 
pháp luận và tính chât vô căn cứ về mặt 
lý luận của các quan niệm đó, đã đem 
phương pháp luận khoa học về phân 
tích các quan hệ ruộng đât đồi lập với 
chúng và, dựa vào các tư tưởng của 
Mác, Người đã nghiên cứu có hệ thồng 
vân để lý luận phức tạp nhầt, tức là các 
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quy luật và các hình thức phát triển của 
chủ nghĩa tư bắn trong nông nghiệp, 
đã trình bày học thuyêt về hai kiểu tiên 
hóa tư sắn trong nông nghiệp. Lê-nin 
đã chứng minh tính đồng nhât trong sự 
tiên hóa về kinh tê của công nghiệp và 
nông nghiệp, nêu lên những đặc điểm của 
sự tiền hóa ây ở nông thôn và, nhờ đó, 
đã đặt cơ sở lý luận cho những kêt luận 
mác-xít về nguồn gồc kinh tê - xã hội của 
cuộc cách mạng ở nông thôn. Các tác 
phẩm của Lê-nin cũng khái quát cả luận 
cứ của Mác chồng lại cái gọi là «quy luật 
ruộng đât giám bớt màu mỡ» mà bọn 
theo chủ nghĩa xét lại mưu toan lợi dụng 
nó trước tiên là nhằm (bác bỏ» học thuyêt 
của Mác về địa tô. Việc bảo vệ và nghiên 
cứu sâu hơn nữa học thuyêt đó là công 
lao to lớn về mặt khoa học của Lê-nin. 
Những luận điểm của Lê-nin về hai tổ 
chức độc quyển trong nền nông nghiệp 
tư bắn chủ nghĩa đã cụ thể hóa các quan 
niệm của Mác về bản chât của địa tô, 
về nguyên nhân, điều kiện và nguồn gôc 
hình thành các hình thức địa tô khác 
nhau, cũng như về những trở ngại của 
chủ nghĩa tư bản đôi với việc tổ chức 
một cách hợp lý nền nông nghiệp, những 
luận điểm đó là cơ sở để phê phán các 
cương lĩnh ruộng đât của bọn xã hội- 
cách mạng và bọn men-sê-vích và đế 
luận chứng về mặt lý luận cho cương lĩnh 
cúa đáng bôn-sê-vích về quôc hữu hóa 
ruộng đât, vạch rõ thực chât và ý nghĩa 
cúa việc quöc hữu hóa như là một biện 
pháp triệt để của tiên bộ tư sản nhằm tạo 
điểu kiện thuận lợi cho cuộc cách mạng 
dân chú tư sán chuyến thành cách mạng 
xã hội chú nghĩa. Học thuyềt của Lê- 
nin về chú nghĩa đề quốc đã hoản thành 
một công trình nghiên cứu trên hai mươi 
năm về sự tiên hóa mới nhât của chủ 
nghĩa tư bán về mát kinh tê, đó là 


sự công hiền vô cùng to lớn vào kính tệ 
chính trị học của chủ nghĩa Mác về chú 
nghĩa tư bán. Trong các tác phẩm «Chú 
nghĩa đề quôc, giai đoạn tột củng cúa 
chủ nghĩa tư bản», «Bàn về khẩu hiệu 
Liên bang châu Âu», «Sự phá sản cúa 
Quôc tê II», v.v., Lê-nin đã tổng kêt 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản qua 
nửa thề ký kế từ khi xuât bản tập I bộ 
‹Tư bản» của Mác và, xuât phát tử lý 
luận và phương pháp của Mác, Người 
chỉ ra rằng những hiện tượng mới trong 
sự phát triển kinh tê, chính trị và hệ tư 
tưởng của chủ nghĩa tư bán đánh dầu 
việc chủ nghĩa tư bản bước vào giai đoạn 
đặc biệt, cao nhầt và cuôi cùng-—— đó là 
chủ nghĩa đề quôc. Lê-nin là người đầu 
tiên đã phân tích một cách mác-xít triệt 
để bản chât kinh tê và chính trị, địa vị 
lịch sử của chủ nghĩa đề quôc với tư 
cách là chủ nghĩa tư bản độc quyền, án 
bám hoặc thôi nát, giấy chêt, đêm trước 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong 
khi nghiên cứu và khái quát một cách 
khoa học sự phát triển hơn nữa các quá 
trình tích tụ, tập trung và độc quyền hóa 
sản xuât tư bản chủ nghĩa trong những 
năm chiên tranh thê giới lần thứ nhầt, 
Lê-nin đã đặt cơ sở lý luận về chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước như là giai 
đoạn cao nhầt của chủ nghĩa đề quồc, 
mà đặc trưng là lực lượng của các tố 
chức độc quyền hợp nhâầt với lực lượng 
của nhà nước thành một cơ chẽ thồng 
trị duy nhât của bọn đầu sỏ tài chính đồi 
với toàn thể xã hội. Người chứng minh 
rằng bước tiên bộ khổng lồ của việc xã 
hội hóa lao động đi đôi với quá trình nói 
trên là sự chuẩn bị đẩy đủ nhầt về mặt 
vật chât cho chủ nghĩa xã hội. Mặt khác. 
như Lê-nin nhần mạnh, cá dưới hình 
thức độc quyển nhà nước, chủ nghỉa 
đề quôc cũng không xóa bỏ được nhừng 
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nét cơ bản và những mâu thuẫn cơ bán 
của chủ nghĩa tư bản——sự bóc lột lao 
động làm thuê, trao đối, cạnh tranh, tình 
trạng vô chính phủ, khủng hoảng, v. V.; 
mả ngược lại, trong khi (đảm rồi loạn» 
các nguyên tắc đôi lập nhau giữa độc 
quyển và cạnh tranh, chủ nghĩa đề quôc 
chỉ làm cho các mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bắn ngày càng phức tạp và gay 
gắt, và do đó, nó đang nhích gần tới sự 
bùng nổ của cách mạng xã hội. Sự phân 
tích chủ nghĩa đề quôc một cách khoa 
học đã cung cầp chiêc chìa khóa đáng 
tin cậy để giải quyềt những vần để căn 
bản về chiền tranh, hòa bình và phong 
trào công nhân quôc tê, để lý giải tính 
chầt của các động lực và những triển 
vọng của cuộc cách mạng xã hội thê giới, 
những khả năng kêt hợp cách mạng vô 
sản, phong trào giải phóng dân tộc và 
các phong trào dân chủ khác thành một 
dòng thác thông nhât chông chủ nghĩa 
đề quồc và, đồng thời, để hiểu được các 
căn nguyên kinh tê và vai trò phản động 
của chủ nghĩa cơ hội. Việc phân tích 
sự phát triển không đều về kinh tê và 
chính trị của chủ nghĩa tư bản trong điều 
kiện đề quöc chủ nghĩa cho phép luận 
chứng về khả năng chủ nghĩa xã hội 
giành thắng lợi lúc đầu ở một sô ít nước 
hoặc thậm chí ở một nước riêng biệt. 
Kềt luận thiên tài đó là nhân tô có tính 
chầt quyêt định trong quan niệm của 
Lê-nin về tổng khúng hoảng của chủ nghĩa 
tư bán, về sự phân hóa và sự sụp đổ của 
chủ nghĩa tư bản với tư cách là một hệ 
thồng xã hội. Việc xây dựng những nguyên 
lý kinh tê chính trị học của chủ nghĩa 
xã hội là một trong những công lao khoa 
học to lớn nhât của Lê-nin. Trong tác 
phẩm «Nhà nước và cách mạng» và các 
tác phắm khác, khi đầu tranh chồng lại 
chú nghĩa Cau-xky, chủ nghĩa Tơ-rồt- 


xki, chủ nghĩa cộng sản cánh tả» và chú 
nghĩa công đoàn vô chính phủ, Lê-nin 
đã vũ trang cho giai câp vô sắn lý luận 
chi tiêt về thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội, luận chứng 
về tính tât yêu, nội dung và ý nghĩa 
lịch sử của thời kỳ đó. Lê-nin đã phát 
triển những tư tưởng của Mác và Ăng- 
ghen về sự cần thiêt phải đập tan bộ máy 
nhà nước tư sản và thay thề nó bằng 
nhà nước chuyên chính vô sản, vạch rõ 
bản chât giai cầp và những nhiệm vụ cơ 
bản của chuyên chính vô sản, ý nghĩa 
quyêt định của chức năng tổ chức- 
kinh tê của nó, luận chứng về vai trò 
lãnh đạo của đảng cộng sản trong hệ 
thông thông trị về mặt chính trị của giai 
câp vô sản. Lê-nin là người đầu tiên đã 
phân tích bản chât và những mâu thuẫn 
của nền kinh tê trong thời kỳ quá độ và 
cơ cầu xã hội thích ứng với nền kinh 
tê đó. Những phát minh mới trong chủ 
nghĩa Mác là: việc xây dựng cương lĩnh 
kinh tê của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
sự trình bày và luận chứng về mặt lý luận 
cho các nguyên tắc và phương hướng 
cơ bản của chính sách kinh tê của nhà 
nước vô sản và vai trò của kê hoạch hóa 
kinh tê quôc dân trong việc thực hiện 
chính sách đó, việc đặt ra và nghiên cứu 
về mặt lý luận các vần đề về sự cần thiêt 
và khả năng sử dụng các quan hệ hàng 
hóa-tiền tệ trong quá trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, việc nghiên cứu và luận 
chứng về mặt lý luận cho một kê hoạch 
cụ thể nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở Liên Xô. Trong khi phát triển những 
tư tưởng của Mác và Ăng-ghen, Lê-nin 
cũng nêu lên khả năng của các dân tộc 
trong các nước chậm phát triển về kinh 
tê có thế đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. 
Trong các tác phẩm của Lê-nin, học 
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thuyềt của Mác và Ăng-ghen về chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản được 
nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn diện. 
Các tác phẩm đó đã phân tích quan hệ 
sở hữu và cơ cầu giai cầp của chủ nghĩa 
xã hội, các mục tiêu của nó, và đã nghiên 
cứu về mặt lý luận toàn bộ các vân đề 
có liên quan tới đặc điểm tổ chức lao 
động xã hội của chủ nghĩa xã hội và 
nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp 
và hình thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin đã cụ thể hóa quan niệm của Mác 
về sự bình đẳng dưới chủ nghĩa xã hội, 
nêu lên sự cần thiêt phải sử dụng cả sự 
quan tâm đền lợi ích vật chât của cá nhân 
đi đôi với kích thích tinh thần đôi với 
lao động, luận chứng về nguyên tắc 
phân phôi theo lao động của Mác và sự 
cần thiềt phái thực hiện nguyên tắc đó 
dưới hình thức tiền lương. Lê-nin đã 
vạch ra một cách sâu sắc vai trò kinh tê 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, tính tât 
yêu của việc nhà nước sẽ tồn tại tới giai 
đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản và luận 
chứng một cách toàn diện sự cần thiêt 
phái tố chức có kê hoạch nền sản xuât 
xã hội dựa trên các nguyên tắc tập trung 
dân chú, hạch toán kinh tê và chê độ một 
thú trướng. Lê-nin đã phát triển một 
cách căn bản những tư tưởng của Mác 
và Ăng-ghen về đặc điểm và các điều kiện 
cúa bước quá độ từ chủ nghĩa xã hội 
sang chú nghĩa cộng sản, để ra và luận 
chứng cho luận điểm về các giai đoạn 
phát triển của chú nghĩa xã hội. Những 
kêt luận cúa Lê-nin về ý nghĩa quôc tê 
cúa kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ớ Liên Xô và những luận điểm 
được phát triển nhân việc này về môi 
tương quan giữa cái chung và cái riêng 
trong quá trinh các nước khác khác nhau 
chuyến lên chú nghĩa xã hội vả chủ nghĩa 
cộng sán, có ý nghĩa nguyên tác. Những 


tư tưởng kinh tê của Lê-nin đã được 
cuộc sông kiểm nghiệm, là cơ sở khoa 
học của Đảng cộng sản Liên Xô và các 
đảng cộng sản anh em trong cuộc đầu 
tranh cho sự toàn thắng của chủ nghĩa 
cộng sản trên trái đâầt. 


LI-XEN-DI-A — 1) giầy cho phép được 
quyền tiền hành những hoạt động kinh 
doanh do các cơ quan nhà nước cầp 
Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc 
quyển nhà nước, li-xen-di-a là hình thức 
nhà nước can thiệp trực tiềp vảo các 
lĩnh vực đời sông kinh tề nhât định 
nhằm phục vụ lợi ích của tư bản độc 
quyền. Bằng cách câp li-xen-di-a để 
xây dựng các nhà máy, công xưởng 
mới, nhiều nhà nước tư bản chủ nghĩa 
mưu toan điều chỉnh sự phân bồ sản 
xuât theo lãnh thổ. Li-xen-di-a cũng được 
sử dụng để điều tiềt ngoại thương, 
là giây phép cho hưởng quyển nhập 
khẩu hoặc xuât khẩu hàng hóa do 
cơ quan nhà nước cầp cho người nhập 
khẩu hoặc xuât khấu. 2) Giây cho phép 
những người hoặc những tổ chức khác 
được sử dụng các phát minh đã được cầp 
bằng, các kiền thức kỹ thuật, kinh nghiệm, 
bí mật sản xuât, nhãn hiệu thương nghiệp, 
v.v.. Việc câp li-xen-di-a là sự giao địch 
thương mại và là đôi tượng của hiệp 
định về li-xen-di-a, trong đó thóa thuận 
những điều kiện bán li-xen-di-a và trả 
tiền li-xen-di-a, các quyền và nhiệm vụ 
của người bán li-xen-di-a (tức là người 
có bằng phát minh) và người mua li-xen- 
di-a. Việc buôn bán li-xen-di-a phát 
triển nhanh chóng ở trong nước cũng 
như trên thị trường thê giới, gắn liễn 
với việc để cao vai trò của kiền thức khoa 
học- kỹ thuật đôi với sự phát triển sắn 
xuầt trong điểu kiện cách mạng khoa 
học-kỹ thuật. Việc bán li-xen-di-a là 
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một trong những loại hoạt động kinh 
t thu lợi nhuận nhiều nhât, bởi vì nó 
cho phép có được thu nhập mà không 
phải đầu tư thêm vôn. Những thu nhập 
mà các công ty thu được do bán li-xen- 
di-a bù lại phần lớn các khoản đầu tư 
vào công tác nghiên cứu khoa học. Đồng 
thời. dưới hình thức li-xen-di-a, các 
công ty thường thực hiện những kêt quả 
nghiên cứu không thể áp dụng được 
trong công ty đó do điểu kiện sản xuât 
của bản thân nó. Việc bán li-xen-di-a 
không những chỉ mang lại thu nhập trực 
tiềp. mà trong điểu kiện hiện nay, nó 
còn là hình thức đầu tranh quan trọng 
để giành thị trường, cụ thể là vì người 
mua li-xen-di-a thường phải mua các 
chi tiềt hoặc nguyên liệu của người bán 
li-xen-di-a. Nhờ việc bán li-xen-di-a, các 
tế chức độc quyền dần dần xác lập sự 
kiểm soát đôi với các công ty khác ở 
trong nước và cả ở nước ngoài. Các 
nghiệp vụ mua bán li-xen-di-a cũng mang 
lại hiệu quá kinh tê to lớn cho cả bên 
mua li-xen-di-a, bởi vì trong nhiều trường 
hợp. việc mua li-xen-di-a lại rẻ hơn so 
với đầu tư vào việc tự nghiên cứu khoa 
học đôi với các quy trình sản xuât. Các 
nước tư bắn chủ nghĩa phát triển cao là 
những nước chủ yêu bán li-xen-di-a. 
Sau khi đã xây dựng bộ máy khoa học 
to lớn và tích lũy được những kinh 
nghiệm kỹ thuật phong phú, các nước 
xã hội chủ nghĩa đã tham gia ngày càng 
tích cực vào việc buôn bán quôc tê về 
l-xen-di-a. Ó' Liên Xô đã thành lập công 
ty xuầt nhập khấu chuyên doanh «Lixen- 
đintorg» thực hiện các hợp đồng về việc 
bán li-xen-di-a của Liên Xô. Đồng thời, các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng mua li-xen- 
đi-a của nước ngoài nhằm mục đích đây 
nhanh tiên bộ khoa học - kỹ thuật và tiềt 
kiệm vồn trong việc nghiên cứu khoa học. 


LIÊN ĐOÀN DOANH NGHIỆP_— 
những tổ chức giai cầp của giai cầp tư 
sản, xuâầt hiện vào cuôi thề kỷ XVHI- 
đầu thê kỷ XIX, và trong thời kỳ hiện 
nay tập họp đa sô các nhà tư bản của 
một sô ngành, một sồ vùng và cả một sô 
nước nhằm mục đích chồng lại giai 
câp công nhân, tác động đền chính sách 
của nhà nước. Liên đoàn doanh nghiệp 
đóng vai trò to lớn trong việc tập hợp 
lực lượng của các tổ chức độc quyền và 
của nhà nước thành một cơ chề thông 
nhât. Chức năng và vai trò của liên đoàn 
doanh nghiệp trong hệ thông nhà nước 
tư bản độc quyền đã tăng lên một cách 
đáng kể cùng với việc chủ nghĩa tư bản 
bước vào thời kỳ tổng khủng hoảng và 
chủ nghĩa tư bản độc quyển phát triển 
thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước. Liên đoàn doanh nghiệp ngành có 
nhiệm vụ giải quyềt những vần đề đặc 
thủ gắn liền với sự thông trị của tư bản 
trong một lĩnh vực nhât định, và thường 
thực hiện chức năng của các liên hiệp 
các-ren theo ngành rộng. Liên đoàn doanh 
nghiệp toàn quồc không những đại diện 
cho lợi ích của từng tập đoàn trong giai 
cầp tư sản độc quyển, mà còn đại diện 
cho lợi ích của tư bản độc quyển nói 
chung; nó có nhiệm vụ làm cho các tổ 
chức độc quyền thích ứng với những 
điều kiện thông trị mới, thúc đẩy việc 
kêt hợp những lợi ích có tính chât sách 
lược trước mắt với những lợi ích chiền 
lược lâu dài của giai cầp tư sản độc 
quyển. Chính vì có khả năng đại diện 
cho các lợi ích căn bản của tư bản độc 
quyển, và nều cần thì bắt các tổ chức 
độc quyền cá biệt phải phục tùng những 
lợi ích đó, cho nên liên đoàn doanh nghiệp 
đã trở thành trung tâm chiền lược, thành 
bộ tổng tham mưu của các tổ chức độc 
quyền. Ở Mỹ, liên đoàn doanh nghiệp 
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chủ yêu là Liên hiệp toàn quôc những 
nhà công nghiệp và Phòng thương mại, 
ở Anh là Liên đoàn công nghiệp Anh, 
ở Pháp là Hội đồng toàn quôc những nhà 
kinh doanh Pháp (hay là Pa-trô-nát), 
ở Nhật Bản là Liên đoàn các tỏ chức 
kinh tê, ở I-ta-li-a là Liên đoàn công 
nghiệp I-ta-li-a, ở Áo là Liên hiệp các 
nhà công nghiệp Áo, ở Cộng hòa Liên 
bang Đức là Liên đoàn toàn liên bang 
công nghiệp Đức và Liên hiệp toàn liên 
bang các liên đoàn những người cung 
cầp việc làm Đức. Liên đoàn toàn liên 
bang công nghiệp Đức, chẳng hạn, thông 
qua 39 liên đoàn ngành trung ương và 
13 liên đoàn tỉnh, mà trong thành phần 
của các liên đoàn này có tới trên 400 
liên đoàn ngành và 216 liên đoàn vùng, 
trên thực tê đã tập hợp hầu như tât cả 
các xí nghiệp công nghiệp của Cộng hòa 
Liên bang Đức. Các liên đoàn kinh tê 
(Liên hiệp toản quôc những nhà công 
nghiệp. Liên đoàn toàn liên bang công 
nghiệp Đức, Hội đồng toàn quôc những 
nhà kinh đoanh Pháp, Liên đoàn công 
nghiệp Anh, v.v.) chuyên nghiên cứu 
chiên lược và sách lược của tư bản 
độc quyền về những vân để chung của 
chỉnh sách kinh tê, chính sách đôi nội 
và đồi ngoại của các nước tư bản chủ 
nghĩa. Các liên đoản chính trị-xã hội 
(hay liên đoàn những người cung câp 
việc làm, liên đoản những người thuê 
nhân công, ví dụ như Liên hiệp toàn liên 
bang các liên đoàn những người cung 
cầp việc làm Đức, Phòng thương mại 
Mỹ) chuyên nghiên cứu các vần đề điều 
tiềt điểu kiện lao động, chính sách xã 
hội vả tiến lương. Giữa các liên đoàn này 
không chỉỈ có sự phân công lao động, mà 
còn có cả sự hiệp đồng với nhau, Liên 
đoàn doanh nghiệp là công cụ vô cùng 
quan trọng để biên sức mạnh kinh tê của 


các tổ chức độc quyền thành quyến lực 
chính trị phục vụ việc củng cô sự thông 
trị về kinh tê của các tổ chức đó. Các 
liên đoàn doanh nghiệp tham Øla vào việc 
cầp kinh phí cho các đảng tư sản (khoảng 
90% chỉ phí của các đảng này) và hình 
thành đội ngũ cán bộ của bộ máy nhà 
nước, soạn thảo các dự luật; các cơ quan 
công vụ và ban lãnh đạo các liên đoàn 
thưởng xuyên tiêp xúc với các cơ quan 
nhà nước ở tât cả các câp, v.v.. Các liên 
đoàn này có ảnh hưởng lớn đồi với các 
đáng cải lương cẩm quyền, trình bày 
trước các nghị viện và chính phủ một 
sô lớn dự luật, các bị vong lục và các 
yêu sách. Các liên đoàn đóng vai trỏ 
to lớn trong cuộc đầu tranh chồng lại 
phong trào công nhân và phong trào cách 
mạng; để làm việc này, chúng không 
những sử dụng vô sồ những phương pháp 
làm thoái hóa các tầng lớp trên trong 
ban lãnh đạo các công đoàn, crèn đũa» 
tư tưởng của nhân dân, mà còn sử dụng 
cả bộ máy lập pháp của nhà nước nữa. 
Các liên đoàn là tác giả của những đạo 
luật tôi phản động chồng công nhân trong 
các nước tư bản chủ nghĩa (Ta-phơ-tơ— 
Hác-H, Ma-ca-ren— Vút, Len-đơ-ram 
Grip-phin, v.v. ở Mỹ các đạo luật ‹đặc 
biệt› và đạo luật cầm lành nghề ở Cộng 
hòa Liên bang Đức, đạo luật về các quan 
hệ trong công nghiệp ở Anh, v. v.). Liên 
đoàn công nghiệp đề chề Đức đã đóng 
vai trò to lớn trong việc thiêt lập chề 
độ phát-xít ở Đức. Sau chiên tranh thề 
giới lần thứ hai, các liên đoàn doanh 
nghiệp quôc tê đã được thành lập. Chỉ 
riêng trong khuôn khổ Liên zmmừnh kinh tê 
châu Âu đã có hơn 200 liên đoàn ngành 
quôc tê; Hội đồng các liên hiệp công 
nghiệp của Khôi mậu dịch tực do châu Âu. 
Hội đồng các liên đoàn những nhà kinh 
doanh công nghiệp châu Âu cũng được 
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thành lập. Trong thành phần của hội 
đồng này có tới 27 liên đoàn toàn quôc 
lớn nhầt của 18 nước Tây Âu, cũng như 
các liên đoàn toàn quôc những nhà kinh 
doanh của Mỹ và của Ca-na-đa. Các 
lên đoàn doanh nghiệp là công cụ mạnh 
mẽ bảo đảm sự thông trị của.tư bản 
độc quyển. 


LIÊN HỆ KINH TẾ GIỮA CÁC 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ 
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
PHÁT TRIÊN_— những hình thức quan 
hệ kinh tề khác nhau giữa hai nhóm nước 
nảy dựa trên cơ sở các quá trình khách 
quan của sự phân công lao động toàn thê 
giới. Nước Nga xô-viêt từ khi ra đời, 
và sau đó các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, dựa trên cơ sở nguyên tắc của Lê-nin 
về sự cùng tổn tại hòa bình giữa các nước 
có chề độ xã hội khác nhau, trước sau 
như một đều chủ trương phát triển quan 
hệ kinh tề với các nước tư bản chủ nghĩa. 
Chinh sách của Liên Xô nhằm phát triển 
quan hệ kinh tê với các nước tư bản chủ 
nghĩa, loại bỏ sự phân biệt đôi xử và bât 
cứ mọi chướng ngại giả tạo nào trong 
thương mại quôc tê, thủ tiêu tât cả những 
biếu hiện không bình đẳng, độc đoán, bóc 
lột trong các quan hệ kinh tê quôc tê. 
Trong các nước tư bản chủ nghĩa, đặc 
biệt là Mỹ, có lực lượng — những nhà 
hoạt động chính trị phản động, những đại 
biểu cho tổ hợp công nghiệp quân sự, 
y. v.— đang ra sức cản trở sự phát triển 
quan hệ kinh tê giữa các nước trong hai 
hệ thông thê giới, lợi dụng quan hệ 
äy đế gây sức ép chính trị đôi với các 
nước xã hội chủ nghĩa. Liên Xô và các 
nước khác trong cộng đồng xã hội chủ 
nghia kiến quyêt bác bỏ những mưu toan 
loại đó của những ké thù của việc làm dịu 
tình binh Bât châp sự chöng đôi của 


những nhóm nhầt định, vào những năm 
60-70, quan hệ kinh tề giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
đã phát triển đáng kể. Lưu chuyển hàng 
hóa trong việc buôn bán giữa các nước 
thành viên của Hội đồng tương trợ kinh 
tê với các nước Tây Âu và Nhật Bản 
tăng lên rõ rệt. Vào đầu và giữa những 
năm 1980, các giới đề quồc chú nghĩa 
phản động nhât định đã tăng cường cản 
trở sự phát triển những môi liên hệ 
kinh tê giữa hai hệ thông kinh tề thề 
giới. Chúng cô thực hiện những loại 
ctrừng phạt» khác nhau trong việc buôn 
bán với các nước xã hội chủ nghĩa. Song, 
ngay trong thời kỳ này, những hợp đồng 
quan trọng mới, đặc biệt là giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa với các nước Tây 
Âu. vẫn được ký kêt. Những hình thức 
hợp tác mới, cụ thể là những hiệp định 
về khai thác tài nguyên thiên nhiên với 
sự giúp sức của các hãng phương Tày 
dựa trên cơ sở của cái gọi là bù lại, ngày 
càng có ý nghĩa quan trọng. Theo những 
hiệp định đó thì những hãng của các 
nước tư bản chủ nghĩa cung cầp thiềt bị, 
phổ biên kinh nghiệm kỹ thuật, cho vay 
tiền để nắm vững việc sản xuât loại sản 
phẩm nhât định, mà sau này việc đó được 
thanh toán (bù lại) bằng cách cung cầp 
sản phẩm ây. Sö lượng hiệp định về 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa tăng lèn, 
trong đó, tổ chức kinh tê của cúc nước 
xã hội chủ nghĩa và hãng củu các nước 
tư bản chủ nghĩa dự kiền sản xuầt những 
bán thành phẩm, chỉ tiềt và bộ phận nhằm 
mục đích là sau đó sẽ trao đổi sản phẩm 
ñy để lắp ráp những thành phẩm tại các xì 
nghiệp của một bên ký kềt hay của cả 
bai bên. Một sô hiệp định đó bạo gồm sự 
hợp tác thương mụi, kể cÁ khi xuẦt 
sang thị trường của cúc nước không tham 
gía những hiệp định. Việc các nước xã 
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hội chủ nghĩa thành lập tại các nước 
tư bản chủ nghĩa những công ty hỗn hợp 
với sự tham gia của tư bản bản xứ có 
một ý nghĩa quan trọng đôi với việc mở 
rộng xuầt khẩu của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Trong điều kiện của cuộc cách 
mạng khoa học-kỹ thuật, sự hợp tác 
khoa học-kỹ thuật giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa phát 
triển nhanh chóng. Sự hợp tác này được 
thực hiện trên cơ sở các hiệp định liên 
quồc gia. cũng như các hiệp định với 
từng hãng. Hình thức thương mại của 
việc trao đổi những kiên thức khoa học - 
kỷ thuật là việc buôn bán những bằng 
phát minh và ii-xen-di-a. Điều kiện cần 
thiềt đề phát triển sự hợp tác trên quy mô 
lớn là mở rộng các quan hệ tín dụng, 
đặc biệt là tín dụng dài hạn. Những hình 
thức tổ chức của môi liên hệ giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa đang được cải thiện. Quan hệ kinh 
tề giữa các nước xã hội chủ nghĩa và tư 
bán chủ nghĩa có lợi cho cả hai bên, vì 
rằng chúng cho phép, dựa trên những 
ưu điểm của sự phân công lao động toàn 
thê giới, những bên ký kêt hiệp định nhận 
được của bên kia nguyên liệu cần thiêt 
vả sản phẩm công nghiệp, mở rộng thị 
trường tiêu thụ, sử dụng những kinh 
nghiệm kỹ thuật tiên tiền. Các đảng cộng 
sán và công nhân các nước xã hội chủ 
nghia đã đế ra nhiệm vụ là phải phát 
triên va náng cao hơn nữa hiệu quả quan 
hệ kinh tề với các nước thuộc thê giới 
tư bán chú nghĩa 


LIÊN HỆ KINH TẾ TRỰC TIÊP 
LÂU DÀI- những môi quan hệ qua 
lại ôn định giữa các liên hiệp (xí nghiệp) 
là đơn vị sán xuầt vả đơn vị tiêu dùng 
nhâm cung ứng sán phẩm có công 
đụng vế mặt kỹ thuật -sán xuầt, trong 


đó, trong phạm vi những nhiệm vụ vá 
khôi lượng nguồn võn đã được quy 
định một cách tập trung, đang hình 
thành các kê hoạch sản xuât mặt hàng 
và cung ứng sản phẩm do những hợp 
đồng kinh tê dài hạn quyêt định trên 
cơ sở đơn đặt hàng của các đơn Vị tiêu 
dùng. Hệ thông những môi liên hệ trực 
tiêp phản ánh trình độ mới của việc xã 
hội hóa sản xuât với những đặc điểm là 
những môi liên hệ qua lại trong cơ cầu 
và trong các tỷ lệ của nền kinh tê trở 
nên phức tạp hơn và tính năng động của 
chúng ngày càng tăng lên. Cùng với sự 
tăng sản lượng, đấy mạnh chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa thì những kêt quá 
cuôi cùng của kinh tê quôc dân cũng 
ngày càng phụ thuộc vào việc phôi hợp 
công tác giữa những khâu trung gian, 
vào tình trạng của những môi liên hệ 
trong nội bộ ngành và giữa các ngành, 
vào công tác có hiệu quả của mỗi khâu 
tham gia toàn bộ những môi liên hê 
kinh tê. Những môi liên hệ kinh tê lâu 
dài cho phép thông nhât những nỗ lực 
của các đơn vị tiêu dùng và đơn vị cung 
ứng để đảm bảo hoàn thành kịp thời và 
có chât lượng cao kê hoạch nhà nước 
về phát triển kinh tê và xã hội, nâng cao 
hiệu quả sản xuât nhờ vào việc đây nhanh 
áp dụng những thành tựu khoa học -kỳ 
thuật, tiêt kiệm các nguồn vật tư, lao 
động và tài chính, mở rộng mặt hàng và 
nâng cao chât lượng sản phẩm sản xuầt 
ra phù hợp với đơn đặt hàng của các 
đơn vị tiêu dùng, cải tiên tính nhịp nhàng 
trong việc sản xuầt và cung ứng sản phẩm 
theo đúng những điều kiện kỹ thuật đã 
được thỏa thuận với các đơn vị tiêu 
dùng và đúng thời hạn mà các hợp đồng 
kinh tê đã quy định. Những môi liên 
hệ trực tiêp lâu dài được xác định che 
thời kỳ 5 năm trên cơ sở những để nghi 
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của các xí nghiệp là đơn vị tiêu dùng về 
việc gắn chúng với các xí nghiệp là đơn 
vị cung ứng; khôi lượng sản phắm cung 
ứng do các cơ quan kê hoạch xác định 
theo danh mục mở rộng. Tầt cả các điều 
kiện cung ứng khác — mặt hàng, thời 
hạn, chât lượng sản phẩm —— được xác 
định trong các hợp đồng dài hạn mà hiện 
nay bao hàm 90% sản lượng được cung 
ứng theo những môi liên hệ trực tiệp. 


LIÊN HIỆP _— xem Liên hiệp sán xuât, 
Liên hiệp công nghiệp, Xí nghiệp, liên hiệp 
và các tổ chức liên doanh ở: Liên Xô. 


LIÊN HIỆP CÁ NHÂN —một trong 
những hình thức chủ yêu của sự 
hợp nhãt các tố chức độc quyền tư bản 
chủ nghĩa với nhau và giữa tố chức 
độc quyển với nhà nước. V.I. Lê-nin 
đã vạch rõ bản chât của liên hiệp cá nhân 
khi phân tích chủ nghĩa đề quôc. Người 
nhần mạnh rằng, trong giai đoạn đề 
quôc chủ nghĩa phát triển liên hiệp cá 
nhân giữa các ngân hàng với những xí 
nghiệp công thương nghiệp lớn nhât, 
sự hợp nhât giữa những ngân hàng này 
với những xí nghiệp kia bằng cách mua cổ 
phần, bằng cách đưa các giám đôc ngân 
hàng vào trong các hội đồng giám sát 
(hay các ban quản trị) của các xí nghiệp 
công thương nghiệp, và ngược lại (xem 
V.L Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bán Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 27, 
tr. 429). Liên hiệp cá nhân giữa các ngân 
hàng với công nghiệp được bổ sung 
bằng liên hiệp cá nhân giữa bọn độc 
quyền — bọn trùm tư bản tài chính — với 
chính phủ. Những đại diện của nhà 
nước được thu hút vào ban quản trị 
của các công ty độc quyển, còn bọn độc 
quyển thì thâm nhập vào bộ máy của 
chính quyển nhà nước, tham gia chính 


phủ, giữ chức vụ bộ trướng và chức 
vụ lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Sau 
chiền tranh thê giới thứ hai, một hiện 
tượng mới trong sự phát triển của liên 
hiệp cá nhân là sự thành lập các hội 
đồng kinh tê trực thuộc các ngân hàng 
độc quyền, điều đó góp phần cúng cô 
các môi liên hệ trong nội bộ bọn đu só 
tài chính. Sự quyện chặt giữa các tư bản 
trên quy mô quôc tê dẫn tới chỗ là trong 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa, cương vị 
lãnh đạo trong các tổ chức độc quyển 
ngân hàng và công nghiệp thường do bọn 
độc quyền của các nước khác chiêm giữ. 


LIÊN HIỆP CÔNG NGHIỆP_— khâu 
trung gian của việc quản lý sản 
xuât công nghiệp ở Liên Xô. Liên hiệp 
công nghiệp có thể là của toàn liên bang 
hay của nước cộng hòa. Liên hiệp 
công nghiệp là một tổ hợp sản xuât- 
kinh doanh thông nhât, bao gồm những 
liên hiệp sản xuâi, những xí nghiệp, 
những tổ chức nghiên cứu khoa học, 
thiêt kê, dự án-thiêt kê, công nghệ và 
những tổ chức khác. Các xí nghiệp, các 
liên hiệp sản xuât, các xí nghiệp liên 
hợp và các tổ chức nằm trong thành phần 
của liên hiệp công nghiệp đều giữ nguyên 
tính độc lập của chúng và có tư cách pháp 
nhân. Liên hiệp công nghiệp thường 
là tổng thể những xí nghiệp và những 
liên hiệp sản xuât tương đôi đồng nhât, 
tạo thành một phân ngành chuyên môn 
hóa hay một tổ hợp sản xuât chuyên 
môn hóa. Liên hiệp công nghiệp hoạt 
động trên cơ sở hạch roán kinh rẽ, đảm 
bảo bù đắp đẩy đủ chi phí về sản xuât 
sản phẩm, bao gồm chỉ phí về công tác 
dự án, thiêt kê, nghiên cứu khoa học, 
về sản xuât thử những sản phẩm mới và 
áp dụng các quá trình mới, chi phí về 
duy trì bộ máy quản lý, cũng như đảm 
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bảo thu được lợi nhuận cần thiêt để 
nộp vào ngân sách, để phát triển liên 
hiệp, v. v.. Nghị quyêt của Ủy ban trung 
ương Đảng cộng sản Liên Xô và Hội 
đồng bộ trưởng Liên Xô ngày 12 tháng 
Bảy năm 1979 dự định hoàn thiện hơn 
nữa những phương pháp hạch toán kinh 
tê trong hoạt động của các liên hiệp công 
nghiệp. Nhiệm vụ chủ yêu của liên hiệp 
là phát triển và hoàn thiện sản xuât 
nhằm thỏa mãn đẩy đủ nhât những nhu 
cầu của nền kinh tề quôc dân và của 
nhân dân về những loại sản phẩm tương 
ứng. Nhằm những mục đích đó, liên 
hiệp nghiên cứu nhu cầu của nền kinh 
tề quôc dân và của nhân dân về những 
loại sản phẩm tương ứng và xu hướng 
thay đổi của chúng, phát hiện cơ câu 
nhu cẩu và trên cơ sở xem xét triển vọng 
của /iên bộ khoa học- kỹ thuật mà vạch 
ra những kê hoạch và thực hiện những 
biện pháp nhằm phát triển ngành (phân 
ngành), đảm bảo sự phát triển có kê hoạch 
và cân đôi toàn bộ tổ hợp sản xuât - kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả của nó trên 
cơ sở tiên bộ kỹ thuật, fích rụ sản xuÂt, 
chuyên môn hóa sản xuât, hiệp tác hóa 
sán xuât và liên hợp hóa sản xuât, 
công nghiệp. Trong liên hiệp công nghiệp, 
những điều kiện thuận lợi được tạo ra để 
cúng cõ những môi liên hệ giữa khoa học 
và sắn xuât, đây nhanh các công trình 
nghiên cứu khoa học và việc áp dụng 
chúng. Liên hiệp thực hành một chính 
sách kỹ thuật thông nhât, tập trung toàn 
bộ hay một phẩn một sô chức năng sản 
xuất - kinh doanh (nghiên cứu khoa học, 
dự án-thiết kê, v.v.). Việc liên hiệp 
công nghiệp có trong tay những quỹ 
tập trung và các nguồn dự trữ: quỹ khuyên 
khích vật chât, quỹ về các biện pháp văn 
hóa - xã hội và xây dựng nhà ở (xem Quÿ 
kích thích kinh tề), quỹ thông nhât phát 


triển khoa học và kỹ thuật, v. v.. giúp che 
nó hoàn thành thắng lợi những chức 
năng được giao. 


LIÊN HIỆP SÀN XUÂT— đơn vị cơ 
bản của nền sản xuât xã hội, khâu 
cơ cầu đầu tiên của nền kinh tề quòồc 
dân, đảm bảo trình độ tích tụ sản xuầi 
và tập trung các nguồn vật tư và tài chính 
cần thiềt phù hợp với những điều kiện 
hiện nay của tiền bộ khoa học - kỹ thuật; 
là một tổ hợp sản xuât - kinh doanh hinh 
thành thông nhât về mặt tổ chức, thực 
hiện tổng hợp nhiều chức năng để tạo ra 
sản phẩm và tiêu thụ nó. Thành phấa 
của liên hiệp sản xuât bao gồm các nhà 
máy, công xưởng, các bộ phận nghiên 
cứu khoa học, dự án - thiêt kề, công nghệ 
và những bộ phận khác. Nó là một hình 
thức tổ chức- kinh doanh tiền bộ và có 
hiệu quả cho phép tập trung một cách đầy 
đủ nhầt các nguồn vật tư, lao động vả 
tài chính nhằm thực hiện các nhiệm vụ 
kê hoạch và tạo ra những điều kiện tôi ưu 
để quần chúng tham gia rộng rãi vào việc 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuât xã hội 
và chât lượng công tác. Trong khuôn khổ 
các liên hiệp, những thành tựu của các4 
mạng khoa học - kỹ thuật được thực hiện 
một cách đầy đủ nhât, tái sản xuầt mở 
rộng xã hội chủ nghĩa (xem Tái sản xưởi 
xã hội chủ nghĩa) được tiền hành trên cơ 
sở trang bị lại kỹ thuật cho các xí nghiệp 
và nâng cao hiệu quả của toàn bộ nền sắn 
xuât xã hội. Các liên hiệp sản xuầt được 
thành lập hoặc dưới dạng những tổ 
hợp kiểu ngành dọc liên kêt những giải 
đoạn công nghệ kề tiềp nhau của chủ 
kỳ sản xuât hoặc là trên cơ sở tích tụ sản 
xuât những sản phẩm cùng loại. 
Liên Xô, những liên hiệp sản xuầt là 
khâu hạch toán kinh tê cơ bắn troe§ 
công nghiệp và những mồi lẻd 
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Liên hợp hóa sản xuât công nghiệp 


hệ kinh tế trực tiềp lâu dài đã 
trở thành hình thức tương quan 
chủ yều giữa đơn vị cung ứng và đơn 
vị tiêu dùng. Những liên hiệp khoa học - 
sản xuầt đảm bảo áp dụng có hiệu quả 
những kẽt quả khoa học vào sản xuât, 
rút ngắn thời hạn sản xuât thử các sản 
phẩm mới, kẽt hợp các khâu sau đây: 
khoa học — kỹ thuật —sản xuât thử — 
sản xuât hàng loạt—tiêu dùng thành 
một khôi thông nhât có ý nghĩa ngày 
càng lớn. Ở Liên Xô, các điên hiệp công 
nghiệp toàn liên bang (nước cộng hòa) 
là tổ hợp sắn xuât-kinh doanh với 
thành phần bao gồm các liên hiệp sản 
xuầt lớn và các xí nghiệp liên hợp, 
các xí nghiệp và tổ chức độc lập hoàn 
toàn về hạch toán kinh tê. Ý nghĩa của 
những liên hiệp đó là ở chỗ chúng đảm 
bảo đấy nhanh tiên bộ khoa học-kỹ 
thuật bằng cách tích tụ các nguồn, chuyên 
môn hóa sản xuât, cũng như kêt hợp các 
nguyên tắc quản lý theo ngành và theo 
lãnh thổ. Ở' Liên Xô, các liên hiệp nông- 
công nghiệp phát triển rộng rãi, chúng 
xuầt hiện trên cơ sở tăng cường phân 
công lao động xã hội và liên kêt nông 
nghiệp với công nghiệp (xem Liên kê¡ 
nông-công nghiệp dưới chú nghĩa xã 
hội, Tô hợp nông-công nghiệp dưới chú 
nghĩa xã hội). 


LIÊN HỢP HÓA SẢN XUÂT CÔNG 
NGHIỆP — hình thức (ích rự sản xuât 
đưa trên cơ sở hợp nhât các loại 
hính sắn xuât khác nhau vào một 
xí nghiệp hay một nhóm xí nghiệp có 
liên quan với nhau, trong đó sản phẩm 
cúa một ngành sản xuât này là nguyên 
liệu, bán thành phẩm hay là vật liệu phụ 
cúa các ngảnh sản xuât khác. Dưới chê 
độ tư bán chủ nghĩa, sự phát triển của 
liên hợp hóa bị kìm hăm bởi chê độ sở 


hữu tư nhân về tư liệu sản xuât và bởi 
sự cạnh tranh của các tổ chức độc quyển. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
ý nghĩa kinh tê và tính ưu việt của liên 
hợp hóa được quyêt định bởi chề độ sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuât và quản 
lý có kê hoạch nền kinh tê quôc dân. 
Cơ sở của liên hợp hóa là sự chuyên môn 
hóa của các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa 
(xem Chuyên môn hóa sản xuât). Các 
hình thức chính của liên hợp hóa là: 
liên hợp hóa dựa trên cơ sở sử dụng tổng 
hợp nguyên liệu; liên hợp hóa trên cơ 
sở phôi hợp các giai đoạn kê tiêp nhau 
nhằm gia công nguyên liệu; liên hợp 
hóa trên cơ sở sử dụng tổng hợp phê 
liệu hoặc sử dụng tổng hợp nguyên liệu, 
bán thành phẩm và năng lượng. Trên 
thực tê, tât cả các hình thức này đều 
quyện với nhau. Liên hợp hóa các xí 
nghiệp cùng loại là một trong những 
điều kiện quan trọng nhât của tiên bộ 
kỹ thuật và của việc tổ chức hợp lý lao 
động xã hội. Liên hợp hóa sản xuât đem 
lại hiệu quả kinh tê đáng kế do sử dụng 
tiêt kiệm và hợp lý nguyên liệu, bán thành 
phẩm, phê liệu, năng lượng. Nó cho 
phép đám bảo tính liên tục của quy trình 
công nghệ, rút ngắn rât nhiều thời gian 
của chu kỳ sản xuât và, do đó, đảm bảo 
tăng đáng kể năng suât lao động và giảm 
giá thành sản phẩm. Liên hợp hóa tạo 
điều kiện thuận lợi nhât cho việc sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên của 
đât nước, phân bô đều các ngành công 
nghiệp. Ở" Liên Xô, liên hợp hóa được 
phát triển rộng rãi nhât trong ngành 
luyện kim, ngành công nghiệp hóa chât, 
đệt, giây và khai thác gỗ. Quá trình liên 
hợp hóa làm cho việc quản lý công nghiệp 
được giảm nhẹ và hợp lý, tạo điều kiện 
cho việc xây dựng cơ sớ vật chât-kỹ 
thuật của chú nghĩa cộng sản. 
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LIÊN KÊT KINH TÊ CỦA CÁC 
NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN-— quá 
trình liên hợp dần dần về mặt chính trị - 
kinh tê của các nước đã được giải phóng 
khói ách thực dân, diễn ra chủ yêu trong 
pham vi khu vực và nhằm khắc phục 
tình trạng lạc hậu và giải quyềt những 
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để đổi 
mới kinh tê và xã hội. Quá trình này ở 
giai đoạn ban đầu và biểu hiện ở những 
hiệp định liên kêt khác nhau (kinh tê 
chung, tiển tệ, tín dụng, liên minh xuât 
khẩu) và những liên minh kinh tê giữa 
các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ 
la-tnh đã được giải phóng. Đó là đặc 
điểm mới về chât của giai đoạn hiện đại 
trong phong trào giải phóng dân tộc. 
Quá trình này diễn ra dưới tác động của 
hai hệ thông thê giới đôi địch và phản 
ánh về mặt kinh tê việc guôc tê hóa đời 
sông kinh tề, nguyện vọng của các 
quỗc gia trẻ tuổi muôn phát triển nhanh 
chóng lực lượng sản xuât của mình. 
Những hình thức cụ thế của liên kêt 
kinh tê giữa các nước đang phát triển là: 
các khu vực mậu dịch tự do, liên minh 
thuê quan, thị trường chung, liên minh 
kinh tê. Thí dụ, các tập đoàn như thê gồm 
có: Hiệp hội các nước Đông- Nam Á 
(ASEAN), Thị trường chung các nước 
A-ráp, Hiệp hội liên kêt châu Mỹ la-tinh, 
Liên mình thuê quan và kinh tế Trung 
Phi, Thị trường chung Trung Mỹ. Các 
liên minh lớn nhât của những người 
sắn xuât ở các nước đang phát triển là: 
Tá chức các nước xuât khẩu dấu mó 
(OPEK) mang tính chât liên lục địa, 
Tó chức quốc tề các nước khai thác bồc- 
xi Vào đấu những năm 80, gần 70 
quỗc giá trẻ tuổi với dân sô khoảng I 
tý người, tức là một nửa dân sồ của thê 
giới đang phát triển, tham gia vào các 
tÁ chức quỗc tề công thương nghiệp khu 


Liên kềt kinh tê của các nước đang phát triển 


vực. Gần 20 tập đoàn kinh tê khu vực vả á 
khu vực của các nước đang phát triển 
đã được thành lập, 25 hiệp hội các nước 
sắn xuât các loại nguyên liệu khác nbazg 
đã được tổ chức. Hầu hêt các nước cúa 
ba lục địa (Á, Phi, Mỹ la-tinh) tham gs2 
vào các tập đoàn tín dụng khu vực. Bắa 
chât của các quá trình liên kềt giữa các 
nước đang phát triển phần lớn được 
quyêt định bởi sự so sánh lực lượng giai 
cầp và chính trị trong nội bộ tửng nước 
cũng như trong mỗi quan hệ giữa các 
nước đó với các cường quỗc đề quồc 
chủ nghĩa trên trường quôc tề. Lợi dụng 
tình trạng phụ thuộc lâu năm của nến 
kinh tê của các nước đang phát triển, 
các cường quồc đề quồc chủ nghĩa hỏng 
hướng các quá trình liên kềt phục vụ 
cho lợi ích của mình nhằm duy tri các 
nước đang phát triển với tư cách là 
nguồn dự trữ của chủ nghĩa tư bắn vả 
để đầu tranh chồng chủ nghĩa xã hỏi 
Chúng mưu toan lôi kéo một sö tập đoan 
các nước đang phát triển vào sự «hợp 
tác» chiên lược quân sự, vào cuộc chay 
đua vũ trang làm kiệt sức. Ảnh hướng 
trực tiềp của các nước tư bắn chủ nghìa 
được thực hiện trên cơ sở lôi kéo các 
nước đã được giải phóng vào những 
liên minh kiểu /iên mừnh kứnh tề châu Âx 
cũng như trực tiềp tham gia vào các 
biện pháp liên kềt đưới chiêu bải cviền 
trợ» nào đó cho các nước đang phát 
triển, mà việc này chẳng qua chỉ là những 
hình thức của chứ nghĩa thực dân mơ: 
Liên kêt kinh tề của các nước đang phái 
triển gặp phải nhiều khó khăn và mâu 
thuẫn gắn với sự phát triển không đều 
về kinh tế của các nước châu Á, châu 
Phi và châu Mỹ la-tinh, với chính sách 
vụ lợi của các nước tư bản chủ nghỉ. 
phát triển về công nghiệp. Nguyện vọng 
của các nước đang phát triển muồn kềt 
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hợp những cô gắng về mặt kinh tê nhằm 
giải quyết các vân để câp bách để khắc 
phục tình trạng lạc hậu, giảm bớt tình 
trạng phụ thuộc vào các nước đê quôc 
chủ nghĩa, đang được sự ủng hộ ngày 
càng lớn của các lực lượng tiên bộ. 
Các nước xã hội chủ nghĩa đưa ra những 
để nghị xây dựng về sự phát triển quan 
hệ kinh tê- buôn bán với các nước đang 
phát triển trên cơ sở bình đẳng và cùng có 
lợi. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác chủ trương trước sau như một 
ủng hộ nhiều liên minh ở châu Á, châu 
Phi, châu Mỹ la-tinh mang tính chât 
chông chủ nghĩa đê quôc (xem Hợp (ác 
kinh tề giữa các nước xã hội chú nghĩa 
và các nước dang phát triển). 


LIÊN KÊT KINH TẾ TƯ: BẢN 
CHÙ NGHĨA-— quá trình hợp nhât 
về chính trị - kinh tê của các nước tư bản 
chủ nghĩa dưới hình thức các hiệp định 
kinh tê giữa các quôc gia nhằm đáp ứng 
trước hêt lợi ích của các tổ chức độc 
quyển lớn và cực lớn. Liên kêt kinh tê tư 
bản chủ nghĩa có thể mang những hình 
thức khác nhau. Hình thức đơn giản 
nhất là việc tạo ra khu vực tự do thương 
mại, trong đó không còn có những hạn 
chẽ về thương mại giữa các nước tham 
gia, trước hềt là các loại thuê quan. 
Một hình thức khác— liên minh thuê 
quan— đòi hỏi ngoài việc xóa bỏ các 
hạn chê về ngoại thương, còn phải quy 
định biếu thuê ngoại thương thông nhât 
va thị hành chính sách ngoại thương 
thông nhât đôi với các nước thứ ba. 
Trong cá hai trường hợp, các hiệp định 
#lữa các quôc gia chỉ bao trùm lĩnh vực 
trao đối, tạo ra những điểu kiện bình 
đẳng về hình thức trong việc phát triển 
thương mại vả thanh toán tài chính giữa 
các nước tham gia. Hinh thức phức 


tạp hơn là liên minh kinh tê bổ sung cho 
sự liên kêt hải quan bằng các hiệp định 
về thi hành chính sách kinh tề và tiền 
tệ chung. Hình thức này thế hiện đẩy 
đủ nhâầt trong việc thành lập Liên mĩnh 
kinh tê châu Âu. V.I. Lê-nin đã tiên đoán 
khả năng ký kêt những hiệp định tương 
tự như vậy giữa các quôc gia tư bản chủ 
nghĩa, và ngay từ năm 1915 đã chỉ ra 
rằng sự phân chia thê giới về mặt kinh 
tê có thể diễn ra không chỉ dưới hình thức 
lập ra các tổ chức độc quyền quôc tế, 
mà còn dưới hình thức hiệp định giữa 
các quôc gia (xem E. 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ. Mát- 
xcơ-va, (.26, tr. 447). Liên kêt tư bản 
chủ nghĩa, về thực chât, đó là một hình 
thức mới của việc phân chia rÖj irường 
tu bắn chủ nghĩa thê giới giữa các tổ chức 
độc quyển lớn nhât. Trong điều kiện 
hiện nay, hình thức này diễn ra dưới 
ảnh hướng của hai loại nhân tô. Một 
là, sự phát triển của lực lượng sản xuẫt, 
cách mạng khoa học-kỹ thuật và xu 
hướng khách quan tiên đền quốc / 
hóa đời sông kinh tê của từng nước. Với 
sự thông trị của chứ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước, xu hướng đó để ra ý 
muôn tạo ra một cơ chề điều tiết độc 
quyển nhà nước quôc tê, kể cả trong 
khuôn khổ (Thị trường chung». Hai là, 
sức mạnh ngày càng tăng của hệ thông 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới cùng với 
nền kinh tê có kê hoạch của nó, cao trào 
giải phóng dân tộc của các dân tộc chông 
chủ nghĩa đê quôc. Nhờ liên kêt mà giai 
câp đại tư sản độc quyền cồ gắng giảm bớt 
những hậu quá tiêu cực của sự phát triển 
tự phát của hệ thông kinh tê tư bắn chủ nghĩa 
thê giới và làm dịu bớt những mâu thuẫn 
nội tại, đoàn kêt các lực lượng kinh tÊ 
và chính trị của các nước tư bản chủ nghĩa 
để duy trì và củng cỗ nền tảng của chủ 
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nghĩa tư bản, tạo ra cơ số: vật chầt - kỹ 
thuật cho các liền mình chính trị- quần 
sự có tính chầt xâm lược. Hoạt động của 
(Thị trường chung» một lần nữa chứng 
minh rằng các ý đồ của tư bản độc quyền 
hòng dung hòa» hình thức tư bản chủ 
nghĩa tư nhân của nền kinh tề với những 
lực lượng sản xuầt đã vượt ra ngoài 
biên giới quôc gia bằng cách sử dụng 
liên kêt kinh tê, đã không mang lại kết 
quả mong muôn. Ý đổ hòng khắc phục 
hoặc dù chỉ làm dịu những mâu thuẫn 
kinh tề giữa các quôc gia (dưới ảnh hưởng 
của liên kêt, các mâu thuẫn này đã mang 
những hình thức mới và trở nên gay gắt 
thêm) cũng không thể thực hiện được. 
Cơ sở của cơ chê kinh tê của liên kêt kinh 
tế tư bản chủ nghĩa vẫn là thị trường 
tư bản chủ nghĩa, nơi sinh ra và làm tăng 
thêm các mâu thuẫn giữa từng nước 
riêng biệt, giữa các tổ chức độc quyển 
khác nhau. giữa các giai cầp và các tầng 
lớp của xã hội tư bản chủ nghĩa. 


LIÊN KẼT KINH TẾ XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA —sự hợp nhât và phôi 
hợp một cách có kề hoạch những cô 
gắng của các nước xã hội chủ nghĩa 
nhằm giải quyêt những nhiệm vụ kinh tê - 
xã hội quan trọng nhât đề phát triển hơn 
nữa lực lượng sản xuât, đạt được trình 
độ khoa học - kỹ thuật cao nhât, nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, củng cô khả năng 
quôc phòng của từng nước cũng như của 
toàn khôi cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Liên kêt kinh tê của các nước xã hội chủ 
nghĩa là một quá trình được các đẳng 
cộng sản và công nhân, các chính phủ của 
các nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê điều chỉnh một cách tự giác và 
có kẽ hoạch nhằm phản công lao dộng 
quốc tê xã hội chú nghĩa, làm cho nền 
kinh tê cúa các nước nhích lại gần nhau và 
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hình thành cơ cầu hiện dại có hiệu quả 
cao của các nền kinh tê dân tộc, sưn 
bằng (nhích lại gân nhau) trình độ phái 
triển kinh tề của các meớc Xã hội chủ nghĩa, 
thiêt lập những môi quan hệ sâu sắc và 
vững chắc trong các ngành kinh tê, khoa 
học và kỹ thuật chủ yêu, mở rộng vả 
củng cô thị trường quöc tê của các nước 
đó (xem Thị trường xã hội chủ nghĩa 
thề giới). Quá trình này được thực hiện 
trên cơ sở các nguyên tắc của chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa, tôn trọng chủ 
quyền quöc gia. độc lập và các lợi ích 
đân tộc, không can thiệp vào công việc 
nội bộ của các nước, bình đẳng hoản toàn, 
các bên cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau 
trên tình đồng chí. Chê độ hợp tác kinh 
tê và khoa học - kỹ thuật giữa các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tề 
dựa trên cơ sở những tính quy luật 
chung của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản và các 
nguyên tắc cơ bản của việc lãnh đạo nền 
kinh tê xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở kết 
hợp hữu cơ giữa hoạt động kê hoạch 
chung, với tư cách là phương pháp chính 
của sự hợp tác giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa và việc sử dụng có kê hoạch các 
quan hệ hàng hóa-tiền tệ, tức là thị 
trường, buôn bán lẫn nhau và các quan 
hệ tài chính - tiền tệ. Những mục đích và 
nguyên tắc liên kêt kinh tê đã được để 
ra một cách đầy đú nhâãt trong Chương 
trình tông hợp về việc tăng cường hơn 
nữa và hoàn thiện sự hợp tác và phát 
triển liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa 
giữa các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tề do khóa họp XXV Hội đồng 
tương trợ kinh tê thông qua tháng Bảy 
năm 1971. Chương trình tổng hợp dự 
tính cho 15-20 năm, gồm những biện 
pháp kinh tê cùng nhau khởi tháo. 
được thực hiện theo từng giai đoạn. 
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trong những thời hạn do chương trình 
quy định, có tính đền những lợi ích của 
mỗi nước và của toản khôi cộng đồng 
xã hôi chủ nghĩa nói chung. Chương trình 
liên kềt kinh tê xác định những biện pháp 
và phương thức thực hiện những ý kiền 
tư vần lẫn cho nhau trong lĩnh vực chính 
sách kinh tê và khoa học - kỹ thuật, hoản 
thiện các hình thức kê hoạch và phương 
pháp hợp tác. trước hết là các kê hoạch 
kinh tề quöc dân — kề hoạch hàng năm, 
5 năm và kê hoạch triển vọng lâu dài 
hơn. mở rộng chuyên môn hóa quôc tê 
và hiệp tác sản xuât, thông nhâầt những nỗ 
lực chung của các nước xã hội chủ nghĩa 
trong việc phát triển sản xuât những loại 
sắn phẩm khan hiềm, thực hiện việc 
xây dựng một loạt công trình lớn, thông 
nhầt chặt chẽ hơn các tiềm năng khoa 
học -kỹ thuật. Chương trình tống hợp 
quy định các hướng và nhiệm vụ chủ yêu 
trong lĩnh vực kê hoạch hóa, khoa học 
vá kỹ thuật, ngoại thương, hình thành 
giá cá, quan hệ tài chính - tiền tệ, tiêu 
chuẩn hóa các loại sản phẩm quan trọng 
nhầt, phát triển các ngành kinh tê quồc 
đân chủ yêu — công nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tái, xây dựng, thủy lợi. 
Những vần để hoàn thiện cơ sở pháp 
lý của việc hợp tác giữa các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tề và một loạt vần đề tổ chức chiêm vị 
trí quan trọng. Để thực hiện Chương 
trình tổng hợp, trong phạm vị Hội đồng 
tương trợ kinh tê, các cơ quan và tổ 
chức khác nhau đã được thành lập; trong 
hoạt động thực tiễn, các cơ quan và tổ 
chức này đều tuân theo những nguyên 
tắc và quy chẽ đã được để ra chung (xem 
TẢ chức kinh tÈ quỗc tề của các nước xã 
kột chú nghĩa). Như Chương trình tổng 
bợp đã nêu, liên kẽt kinh tề xã hội chủ 
nghĩa mang tính chãt công khai. không gây 


trở ngại nào trên con đường phát triển 
các môi quan hệ kinh tê giữa các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê 
với các nước đang phát triển ở châu Á, 
châu Phi và châu Mỹ la-tinh, cũng như với 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển về 
công nghiệp. Trái với liên kê! kinh tê tư: 
bản chủ nghĩa được xây dựng trên sự 
thông trị của các cường quôc đê quồc chủ 
nghĩa đôi với các nước kinh tê chậm phát 
triển, trên cơ sở tư bán độc quyền lớn 
bóc lột đông đảo quần chúng nhân dân, 
liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa đáp ứng 
được những nhu cầu thiêt thân của các 
dân tộc, tạo ra những khả năng to lớn 
để nâng cao phúc lợi của các dân tộc đó. 
Vào giữa những năm 80 bắt đầu một giai 
đoạn mới của những môi quan hệ giữa 
các nước anh em, đó là giai đoạn hiệp 
đồng liên kêt ngày càng được tăng cường, 
khi mà nhiệm vụ thông nhâầt các nỗ lực 
của các nước thuộc cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa trên những phương hướng chủ 
chôt nhằm phát triển sản xuât theo chiều 
sâu đang được giải quyêt. Chương trình 
tổng hợp về tiên bộ khoa học - kỹ thuật 
của các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tê trong thời gian đền năm 2000, 
một chương trình tập thể được các nước 
này thông qua vào năm 1985, quy định 
những phương hướng ưu tiên cơ bản 
của những nỗ lực chung của các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê 
nhằm mục đích đấy nhanh tiên bộ khoa 
học - kỹ thuật. Đó là: phát triển điện tử 
học và áp dụng rộng rãi nó vào tầt cả các 
ngành của nền kinh tê quồc dân; tự 
động hóa tổng hợp; phát triển ngành 
năng lượng nguyên tử; tạo ra và nắm 
vững những vật liệu mới và những 
công nghệ sản xuât và gia công mới; 
nắm vững những thành tựu của công 
nghệ. 
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Liên kêt nông - công nghiệp dưới chú nghĩa xã hội 


LIÊN KÊT NÔNG-CÔNG NGHIỆP 
DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI- sự 
hiệp đồng và xoắn xuýt chặt chẽ giữa 
nông nghiệp với công nghiệp, sự xâm 
nhập lẫn nhau và sự hợp nhât hữu cơ 
giữa sản xuât nông nghiệp với sản xuật 
công nghiệp. Cơ sớ của liên kết nông- 
công nghiệp là những biên đối sâu sắc 
về chât trong sự phát triển của bản thân 
nông nghiệp cũng như của các ngành 
kinh tê khác (công nghiệp, giao thông 
vận tái, thương nghiệp, v. v.) nhằm phục 
vụ nông nghiệp. Trong khi đó, vai trò 
đặc biệt to lớn thuộc về công nghiệp cung 
câp những tư liệu sản xuât cho nông 
nghiệp, cũng như thuộc về các xi nghiệp 
và các tỗ chức chuyên phục vụ kỹ thuật 
cho các cơ sở kinh doanh. Hiện nay, 
một phần các thao tác, các quá trình mà 
từ trước đền nay có truyền thông thực 
hiện trong nông nghiệp, đang chuyển 
sang lĩnh vực hoạt động công nghiệp, 
tách khỏi nông nghiệp. Chẳng hạn như 
việc chê biên sản phẩm, phục vụ kỹ 
thuật, v. v.. Sự hiệp đồng giữa nông 
nghiệp và các xí nghiệp công nghiệp chê 
biển nguyên liệu nông nghiệp cũng như 
các tố chức thu mua, giao thông vận tải 
và thương nghiệp ngày càng được tăng 
cường. Đó là do quy mô của các cơ sở 
kinh doanh tăng lên, chuyên môn hóa 
ngày cảng được tăng cường, trình độ 
tích tụ sán xuât ngày cảng cao. Trong điều 
kiện các cơ sở kinh doanh sản xuât và 
tiếu thụ những khôi lượng lớn sản phẩm, 
thi những vướng mắc trong công tác của 
các ngành liên quan có khả năng phá 
vỡ một cách nghiêm trọng tiền trình 
công việc binh thường của các cơ sở 
này. Việc giữ súc vật lại quá lâu, việc 
tiêu thụ rau, quá một cách chậm chạp 
đếu gây ra những tốn thãt trực tiêp về 
sán phẩm vả những chí phí phi sản xưât, 


Sự hiệp đồng giữa tât cả các lĩnh vực 
trong tổ hợp nông-công nghiệp, vi 
kê hoạch hóa thông nhât, sự phát triển 
có tỷ lệ và cân đôi giữa các ngảnh cúa 
tổ hợp phải báo đảm chắc chắn cho đãi 
nước lương thực thực phẩm và nguyên 
liệu nông nghiệp, đem lại những kềt 
quá cuôi cùng cao. Các hình thức liên 
kêt nông -công nghiệp là rât đa dạng và 
phụ thuộc vào trình độ phát triển của 
nông nghiệp, của các ngành liên quan 
đền nông nghiệp, phụ thuộc vào các đặc 
điểm của ngành, khu vực và các nhân tồ 
khác. Ó“ Liên Xô, một trong những hinh 
thức liên kêt nông-công nghiệp là xí 
nghiệp nông-công nghiệp kiếu nông 
trường-nhà máy, khi mà, chắng hạn, 
nông trường hợp nhât một cách hữu cơ 
với nhả máy để sản xuãt một loại sắn 
phẩm nào đó. Hinh thức phức tạp hơn 
là liên hiệp nông -công nghiệp, bao gồm 
các nông trang tập thế và nông trường 
quôc doanh, các xí nghiệp công nghiệp, 
các tố chức thu mua và thương nghiệp, 
các xí nghiệp chê biên nông phắm. Các 
hình thức liên kêt đặc thù đang hình 
thành trong lĩnh vực phục vụ vật tư-kỹ 
thuật cho các nông trang tập thế và nông 
trường quôc doanh. Liên kêt nông - công 
nghiệp là một giai đoạn mới thực hiện 
tư tưởng của Lê-nin về kê hoạch hợp tác 
hóa trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển. Nó thúc đấy phát triển sắn xuât vả 
nâng cao hiệu quá sản xuãt, hoàn thiện các 
quan hệ kinh tê - xã hội ở nông thôn, làm 
cho các điều kiện lao động và sinh hoạt của 
thành thị và nông thôn nhích lại gần nhau 


LIÊN MINH KINH TÊ CHÂU ÂU, 
(Thị trường chung»,—-một tập đoàn 
độc quyển nhà nước quôc tê của sảu 
nước Tây Âu (Pháp, Cộng hỏa Liên bang 
Đức, I-ta-li-a, BÍ, Hà Lan và Lúc-xăm- 
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bua) thành lập năm 1957, nhầm liền kềt 
các thị trường trong nước thành một 
thị trường thông nhầt để nâng cao lợi 
nhuận và tăng cường khả năng cạnh 
tranh của các tổ chức độc quyền. Vào 
năm 1973 có thêm Anh, Đan Mạch và 
Ai-len, năm 1981 Hy Lạp và năm 1985 
Tây Ban Nha cũng gia nhập Liên mình 
kinh tê châu Âu. Các mục tiêu kinh tê 
của tập đoàn này là: áp dụng việc tự do 
đi chuyến hàng hóa, tư bản và sức lao 
động giữa các nước thành viên, thồng 
nhầt giá cả và thuê, thông nhầt chính 
sách ngoại thương, v. v.. Đền cuôi những 
năm 60, các nước trong Liên minh kinh 
tê châu Âu đã bãi bỏ thuê quan và những 
han chẽ về sô lượng trong việc buôn bán 
với nhau, áp dụng biểu thuê quan thồng 
nhãầt đôi với các nước thứ ba, tức là các 
nước không tham gia Liên minh kinh 
tế châu Âu, thành lập thị trường nông 
nghiệp chung, dự kiền những biện pháp 
nhằm tiền tới thông nhâầt các chề độ 
thuề khóa và thành lập hệ thông tiền tệ 
châu Âu. Nều như việc thành lập liên 
mính thuê quan của Liên minh kinh tê 
châu Âu đã ít nhiều có kêt quả thì việc 
chuyến sang liên minh kinh tê và tiển 
tệ đòi hỏi phải có chính sách kinh tề chung 
đã vãp phải những mâu thuẫn nghiêm 
trọng giữa các nước. Những mâu thuẫn 
này ngảy cảng gay gắt trong điều kiện 
khủng hoáng của hệ thông tiền tệ tư bản 
chú nghĩa thê giới, và nhât là trong điều 
kiện của cuộc khủng hoảng thê giới về sản 
xuẫât thửa vào những năm 1974- 1975. 
Những người sáng lập (Thị trường 
chung» ngay từ đầu không những đã dự 
định liên kêt kính tê giữa các nước Tây 
Âu, mà còn có ý định thành lập liên minh 
chính trị giữa các nước thuộc khôi này. 
Bớa thể, những người sáng lập ccThị 
trưởng chung» đã coi nó là cơ sở kinh 


Liên minh kình tề châu Âu 


tề để củng cồ các nước Tâyv Âu về chính 
trị- quần sự, là hèn mình chính trị có 
quan hệ mật thiềt với khôi NATO, Tuy 
nhiên, trong quả trình phát triển sau 
này của (Thị trường chung» đã. diễn 
ra sự xung đột giữa hai quan niệm tứ sản 
về triển vọng chỉnh trị của Liên mình 
kinh tề châu Âu, sự xung đột y phản 
ánh mâu thuần sâu sắc giữa bọn dấu 
sở tài chính trong các nước thành viên 
của liên minh này. Mặc dù việc thành lập 
Liên mình kinh tê châu Âu, và sau này 
việc mở rộng nó, phản ánh quả trình 
khách quan của quốc tề hóa các lực 
lượng sản xuầt hiện đại, song các mâu 
thuẫn đề quồc chủ nghĩa giữa các nước 
thành viên của nó, cũng như giữa các 
trung tâm khác của chủ nghĩa đề quôc 
vẫn thường xuyên gay gắt thêm, đôi 
khi làm nảy sinh tình trạng khủng hoảng 
của toàn bộ (Thị trường chung», và 
việc một sồ nước khước từ các quyềt 
định chung đã được thông qua từ trước. 
Trong giai đoạn đầu hình thành «Thị 
trường chung», mâu thuẫn gay gắt nhât 
là giữa tư bản độc quyển của Cộng hòa 
Liên bang Đức và Pháp, còn sau khi liên 
mỉnh mở rộng thì mâu thuẫn gay gắt 
nhầt là mâu thuẫn giữa hai nước đó với 
Anh. Ngoài ra mâu thuẫn giữa các nước 
tư bản chủ nghĩa lớn ở châu Âu với các 
nước thành viên khác của tập đoàn 
đề quồc chủ nghĩa này cũng trở nên gay 
gắt hơn. Quan hệ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa với các nước thành viên của 
liên minh này phát triển tùy thuộc vào 
mức độ mà các nước trong liên minh 
thừa nhận tính hiện thực của tình hình 
ở phần châu Âu xã hội chủ nghĩa và 
biểu lộ sự sẵn sàng thiết lập quan hệ 
bình đẳng và cùng có lợi giữa Liên minh 
kinh tê châu Âu với Hội đồng tương trợ 
kinh tê theo đề nghị của Hội đồng này. 
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Lĩnh vực dịch vụ 


LĨNH VỰC DỊCH VỤ_— toàn bộ 
những ngành kinh tê quôc dân và những 
loại hoạt động chuyên cung câp những 
dịch vụ có tính chât vật chât và phi vật 
chầt. Khác với sản xuât vật chât (xem 
Lĩnh vực sản xuât), lao động dịch vụ 
không tạo ra những giá trị sử dụng mới. 
Các dịch vụ được phân thành hai loại: 
dịch vụ vật chât và dịch vụ phi vật chât. 
Dịch vụ vật chầt nhằm di chuyển trong 
không gian, bảo quản hay phục hồi 
những giá trị sử dụng đã tạo ra trong 
lĩnh vực sản xuât vật chât. Do đó, chúng 
bảo tồn hoặc làm tăng sô lượng lao động 
xã hội kêt tỉnh trong của cải vật chât. 
Lao động đó thuộc về lĩnh vực sắn xuât 
của nền kinh tê. Nó trực tiêp tham gia 
vào việc tạo ra fu nhập quỗc dân. Dịch 
vụ vật chât bao gồm dịch vụ của ngành 
vận tải hàng hóa, thông tin liên lạc phục 
vụ sắn xuât, cung ứng vật tư-kỹ thuật 
và tiêu thụ, thương nghiệp (bộ phận gắn 
liền với việc tiêp tục quá trình sản xuât), 
ăn uông công cộng, dịch vụ sản xuât và 
sứa chữa giày dép, quần áo, vật phẩm 
phục vụ sinh hoạt-văn hóa. Dịch vụ 
phi vật chât bao gồm dịch vụ của các 
ngành giáo dục, y tê, vận tải hành khách, 
các cơ quan văn hóa -giáo dục, thế dục 
thế thao, quán lý nhà nước, một sô xí 
nghiệp phuc vụ sinh hoạt của nhân dân 
(nhả tắm, xướng giặt, hiệu cắt tóc, v. v.). 
Tât cá những dịch vụ đó đều nằm trong 
lĩnh vực không sán xuât của nền kinh tê. 


LĨNH VỰC KHÔNG SÁN XUÂT— 
toàn bộ các ngảnh kính tê quôc dân, 
bao gồm sắn xuât phí vật chât và các dịch 
vụ phi vật chât. Đặc điếm chung để tập 
hợp các ngành nảy vảo một lĩnh vực 
hoạt động cúa con người là tính chât 
phi vật chầt cúa kết quá lao động của 
những người lao động làm việc trong 


các loại hoạt động này. Sản xuât phi 

vật chât (tinh thần). đó là sự sản sinh 

các tư tưởng dưới hình thức khoa học 

hay mỹ thuật. Nó bao gồm các lĩnh vực 

cơ bản của khoa học và nghệ thuật. Ớ 

một mức độ có ý nghĩa quyêt định. khoa 

học làm tăng sức sản xuât của lao động, 

mở rộng quyển lực của con người đôi 

với thiên nhiên. Việc sản sinh các tư 
tưởng dưới hình thức mỹ thuật, tức 
là nghệ thuật, cũng đóng một vai trò 
quan trọng. Cũng giông như khoa học, 
nghệ thuật (văn học, kiên trúc. điêu khác, 
hội họa, âm nhạc, nhà hát, điện ảnh, 
V. V.) có một sức mạnh nhận thức và giáo 
dục to lớn, là phương tiện quan trọng 
để phát triển toàn diện con người. Các 
dịch vụ phi vật chât (xem Z/Lĩn% vưc địch 
vự) bao gồm hệ thông giáo dục, bảo vệ 
sức khỏe, quản ly nhà nước và xã hội, 
v. v.. Tính chầt và quy mô của lĩnh vực 
không sản xuât do gan hệ sản xuât chiềm 
địa vị thông trị quyêt định. Dưới chú 
nghĩa tư bản, lĩnh vực này được đặc 
trưng bởi sự phát triển phình to ra và 
thường có tính chât ăn bám. Ở đây. 
việc phát triển lĩnh vực không sản xuẫt 
được bảo đảm chủ yêu dựa vào các loại 
hoạt động gắn liền với việc thu lợi nhuận 
tôi đa và duy trì chề độ tư bản chủ nghĩa 
(khoa học gắn liền với việc quân sự hỏa 
nền kinh tê, quảng cáo, bộ máy tài chính, 
bộ máy quân sự-cánh sát, v. v.). Chỉ 
có một phần tiền không đáng kế được 
dành cho hoạt động của các ngành thuộc 
lĩnh vực không sản xuât như giáo dục và 
y tê. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, lĩnh 
vực không sản xuât bao gồm các loại 
hoạt động lao động có ích cho xã hội: 
sự phát triển của các loại hoạt động 
này được thực hiện hoàn toàn phù hợp 
với quy luật kinh tề cơ bản của chú nghĩa 
xã hội. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội 
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phát triển, vai trò của lĩnh vực không 
sản xuầt tăng lên. Các ngành thuộc lĩnh 
vực nảy tác động tích cực đền việc nâng 
cao hiệu quá lao động trong lĩnh vực sản 
xuầt, tạo điều kiện để phát huy về mọi 
mặt năng lực sáng tạo của con người, 
nâng cao trình độ lành nghề và trinh độ 
văn hóa chung của họ, do đó có ảnh hưởng 
trực tiềp đền việc tăng ñiệu quả của nền 
sản xuầt xã hội. 


LĨNH VỰC SẢN XUÂTT — toản bộ các 
ngành kinh tê quõc dân, bao gồm sản xuât 
vật chầt và các dịch vụ vật châầt, là những 
ngành và những loại hoạt động tạo ra 
của cải vật chât dưới hỉnh thức sắn 
phẩm vật chât và năng lượng của tự 
nhiên đã được cải biên hoặc thực hiện 
những dịch vụ có tính chât vật chât tiềp 
tục quá trình sản xuât. Do kêt quả hoạt 
động thực tiễn cúa những người làm 
việc trong lĩnh vực sản xuât, nên các 
thuộc tính vật lý hay hóa học của các 
chầt trong tự nhiên vả lực lượng của tự 
nhiên, cũng như trạng thái và vị trí của 
chúng được biền đổi nhằm mục đích 
làm cho những sản phẩm tạo ra thích 
ứng với các nhu cẩu của xã hội. Đồng 
thời, lao động được sử dụng trong lĩnh 
vực sản xuât vật chât thi trực tiêp tạo 
ra sản phẩm, còn sự hoạt động của những 
người lao động trong lĩnh vực dịch vụ 
vật chầt thi trực tiềp thúc đấy việc sử 
dụng những sản phẩm đã được tạo ra 
đế thỏa mãn các nhu cầu của xã hội. 
Linh vực sản xuât vật chât bao gồm: 
công nghiệp. xây dựng, nông nghiệp, 
lâm nghiệp và thủy lợi: linh vực dịch 
vụ vật châầt bao gồm: vận tái hàng hóa, 
thông tin liên lạc phục vụ sản xuât, bộ 
phân thương nghiệp làm nhiệm vụ tiệp 
tục quá trinh sắn xuât, ăn uông công 
cộng, cung ứng vật tư- kỹ thuật vả tiêu 


thụ, chề tạo và sửa chữa các đồ dùng 
trong nhà, v. v.. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
xuât phát từ chỗ cho rằng lĩnh vực quyêt 
định trong hoạt động của con người là 
lĩnh vực sản xuầt— điều kiện tự nhiên 
và vĩnh cửu của đời sông của con người. 
Lao động của những người hoạt động 
trong lĩnh vực sản xuât bảo đảm việc 
thỏa mãn các nhu cầu vật chât chủ yêu 
của xã hội; ở đây tạo ra tổng sản phẩm 
xã hội và thu nhập quôc dân—cơ sở vật 
chât của tât cả mọi loại hoạt động trong 
lĩnh vực không sản xuât. Điều kiện để 
phát triển lĩnh vực nảy là sự phát triển 
năng động và cân đôi của các ngành 
trong lĩnh vực sản xuât, là việc nâng 
cao hiệu quả của nền sản xuãi xã hội, 
đây nhanh ziên bộ khoa học-kỹ thuật, 
tăng năng suât lao động xã hội và ra sức 
cải tiền chât lượng công việc trong tât 
cả mọi khâu của nền kinh tê quồc dân. 


LÔI SÔNG — phương thức sinh hoạt 
(tổn tại) trong xã hội của con người, 
của các tập đoản xã hội, các cộng đồng 
người (gia đình, dân tộc, bộ tộc, v. v.), 
các tầng lớp và các giai câp, tương ứng 
với một chê độ xã hội nhât định. Phạm 
trù clôi sông» cụ thể hóa những khái niệm 
tổng quát, phản ánh sinh hoạt của xã hội 
nói chung (ví dụ, bừnh thái kính tê - xã hội, 
phương thức sắn xuãt, kiền trúc thượng 
tầng, v. v.), cũng như những quy luật 
vả những phạm trủ đặc trưng cho những 
mặt này hay những mặt khác của nó 
(ví dụ, những quy luật phân phôi, tiêu 
dùng, trao đối, tái sản xuât, một loạt 
các quy luật xã hội học). Việc nghiên 
cứu những quan hệ xã hội dưới góc 
độ lôi sông cho phép tính đền cơ cầu 
giai câp-xã hội cúa những quan hệ đó, 
vạch ra một cách sâu sắc và đẩy đủ những 
đặc trưng cơ bán trong sinh hoạt của 


254 


Lồisông 


các bộ phận câu thành này khác của xã 
hội. Đồng thời cũng vạch rõ là bằng 
phương thức nào và dưới hình thức nào, 
thì những tính quy luật chung và những 
đặc điểm lịch sử cụ thể căn bản của 
đời sông kinh tê, chính trị và văn hóa của 
xã hội được phản ánh trong lôi sông 
của con người, của những tập thể của 
họ. tập đoàn xã hội, cộng đồng người, 
tầng lớp và giai câp. Cơ sở khách quan 
của việc hình thành và thay đổi lôi sông 
của một tập đoàn xã hội này khác là 
hoàn cảnh kinh tê của nó do chê độ 
kinh tê-xã hội và phương thức sản 
xuât quyêt định. Khi nghiên cứu phạm 
trù lôi sông, C. Mác, Ph. Ăng-ghen, 
V.L Lê-nin đã xuât phát trước hêt từ 
hoàn cảnh của những giai câp hay những 
tập đoàn xã hội nhât định. Hoàn cảnh 
kinh tê là toàn bộ những điều kiện khách 
quan, bao gồm những điều kiện xã hội 
và sản xuât của lao động, mức sông, 
trình độ phát triển của các ngành phục 
vụ đời sông, giáo dục, y tê, v. v.. Hoàn 
cảnh kinh tê quyêt định những hình thức 
khách quan, điển hình đôi với những 
điểu kiện lịch sử cụ thể nhât định của 
cuộc sông, lao động, sinh hoạt của con 
người, của những tập đoàn xã hội và 
những giai cầp. Tính chât của hoạt động 
sán xuất là cái quyêt định toàn bộ lôi 
sông. Là yêu tô quyêt định hoàn cảnh 
kinh tê, nó ảnh hưởng tích cực đền việc 
hình thành toàn bộ lôi sông, cách xử thê, 
những đặc điểm của sự giao tiêp, xu 
hướng tư tướng, nguyện vọng, động cơ, 
hành vi cúa con người trong xã hội. 
Chú nghĩa Mác-Lê-nin cho rằng việc 
tim kiêm một lôi sông thông nhât cho 
tầt cá mọi thánh viền trong xã hội là 
không có cơ sớ, nêu như trong xã hội 
đó có những giai câp đôi lập hoặc vẫn 
còn duy tri những sự khác biệt đáng kế 


trong hoàn cảnh kinh tê-xã hội của con 
người, của các tập đoàn và giai câp. 
Khác với điều đó, khoa xã hội học tư 
sản cô lảng tránh quan điểm giai cầp 
đôi với vân đề lôi sông và thay thê nó 
bằng cách lý giải lôi sông một cách siêu 
giai cầp và phi chính trị. Một ví dụ nếi 
bật về những cách lý giải đó là việc tuyên 
truyền cái gọi là lôi sông Mỹ. Ngay 
trong nội bộ các giai câp cũng có những 
sự khác biệt trong lôi sông. Song những 
sự khác biệt trong nội bộ giai cầp không 
đạt tới mức sâu sắc đặc trưng cho lồ: 
sông của các giai câp đôi kháng. Trong 
khi tạo ra phong cách sông, thì một sö 
hình thức sinh hoạt không đáng kể có 
thể được phỏ biên rộng rãi ở tât cả hoặc 
ở nhiều tập đoàn và giai cầp trong xã 
hội. Các nhà tư tưởng tư sản cô hề: 
sức cho rằng những nét giông nhau 
trong phong cách sông của các giai cập, 
các tầng lớp và các tập đoàn khác nhau. 
là sự giông nhau căn bản, là lồi sông 
thông nhât. Bằng cách thủ tiêu chề độ 
tư hữu về tư liệu sản xuât, cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa đã đặt cơ sở cho 
việc hình thành một lôi sông mới, khác 
về căn bản so với lôi sông trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Tuy giữa các giai cầp. 
các tầng lớp và các tập đoàn trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa có những sự khác 
nhau về hoàn cảnh kinh tề-xã hội vả 
về phương thức sinh hoạt, song giữa 
họ vẫn có một sự thông nhât về nguyên 
tắc, một sự đồng nhât, tức là có những 
nét giông nhau căn bản trong sinh hoạt 
Điều đó cho phép nói đền một kiểu sồng 
(lôi sông) xã hội chủ nghĩa, đặc trưn‡ 
cho lôi sông của cá công nhân, của xì 
viên nông nghiệp và của trí thức. Cơ sở 
khách quan của lôi sông xã hội chủ nghì› 
là chê độ xã hội chủ nghĩa. Chề độ công 
hữu về tư liệu sản xuât, việc không cò 
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tình trạng người bóc lột người, tính 
chầt có kê hoạch của sự phát triển kinh 
tề. tính chât phỏ biền của lao động và 
nghĩa vụ lao động, nền dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, hệ tư tưởng cộng sản, chủ 
nghĩa quöc tê, tầt cá những nét căn bản 
đó và những nét căn bản khác của chủ 
nghĩa xã hội đang quyêt định xu hướng 
tư tưởng, tình cảm và cách xử thê của 
con người. Những mặt căn bán nhầt 
của lôi sông trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa là: thái độ đôi với sở hữu công 
cộng trên lập trường của những người 
củng làm chủ sản xuât, nguyện vọng 
muôn củng cô và tăng cường chê độ đó; 
mồi liên hệ khăng khít giữa sinh hoạt 
của con người và sự tham gia tích cực 
vào lao động xã hội có ích; những nét 
và những hình thức cơ bán về sinh hoạt 
của các tập đoàn xã hội khác nhau ngảy 
cảng nhịích lại gần nhau: sự tương trợ 
và hợp tác trên tỉnh đồng chí. thi đua 
xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa tập thế trong 
các quan hệ giữa con người với nhau; 
việc thỏa mãn một cách đẩy đủ nhât 
những nhu cầu vật chât và tinh thần của 
các thành viên trong xã hội; tỉnh thần 
vững tin vào sự có ích của mình đôi với 
xã hội, nhận thức lạc quan về tương lai, 
niềm tin nội tại vào việc kêt hợp vận mệnh 
của bắn thân với vận mệnh của Tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa nhân đạo 
hêt sức sâu sắc và có hiệu quá; sự phong 
phú của đời sông tỉnh thẩn, sự sáng tạo 
tích cực vể mặt tính thần, bao gồm việc 
tiềp thu tât cả những thành tựu chân chính 
cúa nền văn minh thê giới; những lý 
tướng đạo đức cao cả và sự thông nhât 
cúa xã hội về mặt chính trị-tư tưởng, 
toát ra từ sự thông nhât căn bản về lợi 
ích và mục đích cúa các giai cäp, các 
tầng lớp và các tập đoàn xã hội trong 
xã hội xã hội chú nghĩa. Sự phát triển và 


hoàn thiện lồi söng xã hội chủ nghĩa 
đang diễn ra một cách có kề hoạch, với 
tư cách là một bộ phận cầu thành của 
việc thực hiện chính sách xã hội của các 
đảng cộng sản và công nhân cũng như 
của nhà nước. 


LỢI ÍCH KINH TẾ (VẬT CHÂT)— 
những động cơ khách quan về sự hoạt 
động của giai cầp, của nhóm xã hội hay 
của những người riêng biệt, do quan hệ 
sản xuâầt quyềt định. Quan hệ sản xuât 
quyêt định vị trí và vai trò của các giai 
câp và các nhóm xã hội khác nhau trong 
hệ thông sản xuât xã hội, tính chât của 
những môi liên hệ lẫn nhau giữa họ, trình 
độ phát triển, khả năng và cách thức thỏa 
mãn nhu cầu. Những quan hệ đó cũng 
quyêt định nội dung, hình thức biểu hiện 
và thực hiện những lợi ích kinh tê khách 
quan. Ph. Ăng-ghen viêt: Các quan hệ 
kinh tê của mỗi một xã hội nhât định 
biểu hiện trước hềt như là /ø¿ íc› (C. Mác 
và Ph. Ảng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 18, tr. 271). Những lợi ích kinh tê đều 
mang tính chât lịch sử và tính chât giai 
câp. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, chê 
độ tư hữu về tư liệu sản xuât làm nảy 
sinh sự đôi kháng về lợi ích kinh tê giữa 
các nhà tư bán và công nhân làm thuê. 
Trong điều kiện hiện nay, sự đôi kháng 
giữa lợi ích cúa tuyệt đại đa sô các dân 
tộc và bọn đầu só tài chính đang trở nên 
sâu sắc. Những lợi ích căn bản cúa giải 
cập công nhân phù hợp với nhu cầu của 
tiên trình phát triển đi lên của xã hội, 
thể hiện sự tât yêu khách quan phải thay 
thê một cách cách mạng chú nghĩa tư bản 
bằng chủ nghĩa xã hội. Vì vậy mà giai 
cäp công nhân là giai câp cách mạng nhât, 
là lực lượng chủ đạo của tiên bộ xã hội. 
Cuộc đầu tranh cách mạng do giai cầp 
công nhân tiên hảnh trong sự liên minh 
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với các tầng lớp nhân dân lao động khác 
dưới sự lãnh đạo của các đắng mác-xít- 
lê-nin-nit nhằm xác lập và phát triển 
phương thức sản xuât cộng sắn chủ nghĩa, 
đòi hói phái có thái độ không khoan 
nhượng đổi với ké thù tư tưởng đang 
mưu toan chứng mỉnh khá năng hài hòa 
lợi ích giữa bọn bóc lột và người bị bóc 
lột, phủ nhận sự đôi lập căn bản giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội, sau khi thủ tiêu 
chề độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuât và các giai cầp đôi kháng 
mới xác lập được sự thông nhât lợi ích 
của tầt cả các thành viên trong xã hội. 
Hệ thông các quan hệ sản xuât của chủ 
nghĩa xã hội quyềt định hệ thông các 
lợi ích kinh tề vôn có trong giai đoạn đầu 
của phương thức sản xuât cộng sản 
chủ nghĩa. Những hình thức (nhóm) 
chủ yều về lợi ích kinh tê của hệ thông 
này được đặc trưng bằng tính chung 
và tính thông nhât, là lợi ích toàn dân, 
lợi ích tập thể và lợi ích cá nhân 
của những người lao động. Sự thông 
nhầt giữa các hình thức lợi ích kinh 
tÈ khác nhau dưới chủ nghĩa xã hội 
dần đền sự liên hệ chặt chẽ và sự thâm 
nhập lẫn nhau giữa chúng trong điều 
kiện lợi ích kinh tê toàn dân đóng vai 
trò chủ đạo; lợi ích này thể hiện những 
mục đích và nhiệm vụ phát triển tiên bộ 
cúa xã hội những người sản xuât đã được 
liên hiệp lại, và bao quát những lợi ích 
kinh tề căn bản của các tập thế những 
người lao động và của mỗi một thành viên 
trong xã hội. Nều không có lợi ích toàn 
đân thi không thế thực hiện được lợi 
ích cản bắn của cá nhân và của tập thể. 
Đồng thời, nều không chú ý và thực hiện 
lợi ích cá nhân thì không thế thực hiện 
được một cách đấy đú nhầt lợi ích kinh 
tÈ của xã hội nói chung hay cúa tập thể 
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những người lao động. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, những người lao động quan tâm 
về vật chât đên sự phát triển sắn xuât; 
điều đó tạo ra những động cơ thúc đấy 
và kích thích mới đôi với hoạt động 
lao động của họ. Sự thõng nhât các lợi 
ích kinh tê căn bản không loại trừ những 
mâu thuẫn không đôi kháng giữa chúng. 
cũng như những mâu thuẫn trong phạm 
vi mỗi nhóm lợi ích. Những mâu thuẫn 
ñy do nhà nước xã hội chủ nghĩa giải 
quyêt thông qua việc thực hiện chính 
sách có căn cứ khoa học, xuât phát tư 
sự cẩn thiêt phải kêt hợp lợi ích toản 
dân, lợi ích tập thế và lợi ích cá nhân để 
nâng cao hiệu quả của nền sản xuât xã 
hội và chât lượng công tác trong tât cá 
các khâu của nền kinh tê quôc dân nhằm 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ nhu cẩu của 
tầt cả các thành viên trong xã hội và làm 
cho họ phát triển về mọi mặt. Để đạt 
được kêt quả lao động cuôi cùng tồi 
nhầt, người ta thực hiện một hệ thông 
các biện pháp nhằm hoàn thiện việc quán 
lý nền kinh tê, làm cho cơ chê kinh doanh 
phù hợp với những yêu cầu mới do chủ 
nghĩa xã hội trưởng thành quyêt định. 


LỢI NHUẬN CỦA XÍ NGHIỆP XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA — một trong những 
hình thức thu nhập thuần túy của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Một hình thức khát 
của thu nhập thuần túy của xã hội là 
thuề chu chuyển. Lợi nhuận của các 4 
nghiệp xã hội chủ nghĩa do /øo động tháng 
dự và một phần do /zo động cẩn thiềt 
tạo ra. Về mặt lượng, nó là sồ chênh 
lệch giữa giá bán buôn (không có thuê 
chu chuyển) của sản phắm đã được thực ˆ 
hiện và giá thành của nó. Xét về mặt 
nội dung kinh tê, nó khác một cách cán 
bản với lợi nhuận trong điều kiện sắn 
xuât tư bắn chủ nghĩa. Dưới chủ nghĩ 
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xã hội. lợi nhuận là kẽt quả của lao động 
không bị bóc lột cúa những người sản 
xuầt, được sử dụng vì lợi ích của toản 
thể xã hội. Lợi nhuận của xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa đóng vai trò quan trọng 
trong các quan hệ hạch toán kinh 
tÈ., nêu rõ hiệu quá của hoạt động 
hạch toán kinh tê của xí nghiệp dưới 
hình thức tiền tệ, kích thích mỗi xí nghiệp 
hoàn thành kẽ hoạch sản xuât vả thực 
hiện sắn phẩm với hao phí ít nhât về 
sức lực và tiền của, thực hiện chức năng 
phân phöi sản phẩm thặng dư. Sự vận 
động của lợi nhuận phán ánh nhiền mặt 
hoạt động kinh tê của xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa: mức độ sử dụng vôn sản xuât, 
trình độ kỹ thuật và công nghệ, việc tố 
chức sắn xuât và lao động, v. v.. Lượng 
lợi nhuận phản ánh tập trung kêt quá 
của việc hạ giá thành, tăng khôi lượng 
sản phám thực hiện và nâng cao chât 
lượng sản phẩm. Ở' Liên Xô, lợi nhuận 
(tổng sô lợi nhuận) nằm trong sô chỉ 
têu kề hoạch phê chuẩn tập trung 
cho liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât.. Nhằm 
mục đích tăng cường trách nhiệm kinh 
tề của các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât, 
các liên hiệp công nghiệp và các bộ toàn 
liên bang (nước cộng hòa) về những kêt 
quá hoạt động kinh tê - tài chính và nhằm 
mục đích nâng cao sự quan tâm của chúng 
đền việc sử dụng các nguồn vật tư và tài 
chính một cách có hiệu quá nhât, người 
ta đã thực hiện một chê độ mới về phân 
phôi lợi nhuận: trên cơ sở những nhiệm 
vụ được xét duyệt trong kê hoạch Š năm 
mả xác định định mức tiền trích lợi nhuận 
hàng năm cho các liên hiệp (xí nghiệp). 
Phần lợi nhuận này được sử dụng đế 
cầp vôn đầu tư cơ bản, thanh toán tín 
dụng ngán hàng và trá lợi tức về khoản 
tin đụng đó, báo đám tăng vôn lưu động, 
thành lập guÿ thông nhât phát triển khoa 
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học và kỹ thuật, bù đắp những chỉ phí 
kê hoạch khác và thành lập „7 kích 
thích kinh tê. Căn cứ vào định mức nói 
trên, trong kê hoạch 5 năm (có chia theo 
từng năm), người ta xét duyệt tổng sô 
tuyệt đôi (mức tuyệt đôi tính theo đồng 
rúp) tiền trích lợi nhuận cho Ngân sách 
nhà nước Liên Xô. Nều trong một năm 
nào đó, kê hoạch lợi nhuận đã được 
xét duyệt mà không hoàn thành, thì 
khoán nộp vào ngân sách do kê hoạch 
5 năm quy định cho năm ây phải 
được thực hiện với tống sô đầy đủ, 
trong khí đó tổng sô lợi nhuận để lại 
cho bộ hoặc cho liên hiệp (xí nghiệp) 
bị giảm xuông một cách tương ứng. 
Lợi nhuận vượt kê hoạch cũng được 
phân phôi như trên, mặc dầu theo một 
trình tự và tỷ lệ hơi khác. Cùng với sự 
phát triển của nền sắn xuât xã hội, sự 
tăng khôi lượng sản phẩm và cải tiên 
hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp, 
thì sô lợi nhuận để lại cho các liên hiệp 
(xí nghiệp) cũng thường xuyên tăng lên. 
Đồng thời, khôi lượng lợi nhuận nộp 
vào ngân sách nhà nước cũng tăng. 
Điều đó tạo ra những điều kiện thuận lợi 
để phát triển nền sản xuât xã hội và tăng 
cường kích khích vật chât đôi với các 
tập thể lao động và từng người lao động 
về kêt quả lao động tôt nhât của họ. 


LỢI NHUẬN ĐỘC QUYỀN hình 
thức đặc biệt của thu nhập, kêt quả của 
việc tập trung trong tay các tổ chức độc 
quyển phần rât lớn tư liệu sắn xuầt, các 
phát minh khoa học-kỹ thuật và các 
sáng chê, các nguồn nguyên liệu, các 
phương tiện giao thông, tư bản tiền tệ, 
tiêu thụ hàng hỏa. Bản chầt của các tổ 
chức độc quyền quyềt định việc thu lợi 
nhuận độc quyển, nều không chiềm 
hữu lợi nhuận này thì các nhà tư bản sẽ 
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không quan tâm về mặt kinh tê đền sự 
tổn tại của các xí nghiệp độc quyển. 
«(Độc quyển đem lại gi nhuận siêu 
ngạch, nghĩa là một món lợi nhuận dư ra 
ngoài sô lợi nhuận tư bản chủ nghĩa bình 
thường và thông thường trên toàn thề 
giới» (E. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 30, tr. 221). Trong thời đại đề quôc chủ 
nghĩa, lợi nhuận độc quyền (hay lợi nhuận 
độc quyền cao) trở thành nhân tô thường 
xuyên, còn trong thời đại tự do cạnh 
tranh thì nó chỉ mang tính chât ngẫu 
nhiên. Lợi nhuận độc quyền gồm: a) giá 
trị thặng dư dôi ra được tạo ra trong 
các xí nghiệp thuộc các tổ chức độc quyền 
do có năng suât lao động cao hơn (và 
cũng có nghĩa là mức độ bóc lột cao hơn) 
so với các xí nghiệp không độc quyển; 
b) một phần giá trị sức lao động bị các 
tế chức độc quyển bòn rút ở công nhân 
bằng cách trả công cho họ theo giá cả 
thầp hơn giá trị sức lao động, và bán 
vật phẩm tiêu dùng cho họ theo giá cả cao 
hơn giá trị và giá cả sản xuât những hàng 
hóa này (đặc biệt là trong điều kiện có 
các quá trình lạm phát); c) một phần 
giá trị thặng dư được tạo ra trong các 
xí nghiệp không độc quyền, nhưng bị 
các tố chức độc quyền chiêm đoạt thông 
qua lĩnh vực lưu thông bằng cách bán 
cho những xí nghiệp này hàng hóa của 
mình theo giá cao và mua sản phẩm của 
họ theo giá thâp một cách giả tạo; d) giá 
trị sán phẩm tháng dư và một phẩn sản 
phám cẩn thiêt của những người sản 
xuãt nhó ở thảnh thị và nông thôn, bị 
các tố chức độc quyển chiêm đoạt thông 
qua lĩnh vực lưu thông dựa vào khoản 
chênh lệch giữa giá bán và giá mua; 
đ) giá trị được tạo ra ở trong các nước 
được đầu tư tư bắn sắn xuât do các tổ 
chức độc quyến xuât ra nước ngoài 


(tại các chỉ nhánh của chúng ở nước 
ngoài), nhầt là trong các nước đang phát 
triển là nơi tiền lương đặc biệt thầp, 
giá trị này còn bao gồm cả một phần giá 
trị thặng dư của các xí nghiệp thuộc tư 
bản bản xứ, nơi mà các tổ chức đệ 
quyền đầu tư tư bản, giá trị sắn phẩm 
thặng dư và một phần sản phẩm cẩn 
thiềt của những người sắn xuâầt nhỏ ớ 
nước được đầu tư tư bản, bị các tổ 
chức độc quyền nước ngoài chiềm đoạt 
thông qua lĩnh vực lưu thông bằng cách 
trao đổi không ngang giá, v. v.. Lợi nhuận 
độc quyền còn bị chiêm đoạt thông qua 
các nghiệp vụ tài chính khác nhau. 
Việc theo đuổi lợi nhuận độc quyển dẫn 
tới chỗ tăng cường mâu thuẫn đồi kháng 
trong hệ thông kinh tê tứ bản chú nghũ 
thề giới chẳng những giữa giai cầp tư 
sản độc quyển và giai cầp công nhân, 
mà còn giữa giai cầp tư sản này với toản 
thể nhân dân lao động, cũng như với giải 
cầp tư sản không độc quyển trong nội 
bộ mỗi nước và trong phạm vi toàn bộ 
hệ thông tư bản chủ nghĩa đôi kháng. 
Do đó tạo ra cơ sở khách quan cho sư 
hình thành mặt trận chồng độc quyển 
trên phạm vi quôc tê. 


LỢI NHUẬN SÁNG LẬP — lợi nhuận 
do những người sáng lập công ty cổ 
phần chiêm hữu. Nó là khoản chênh 
lệch giữa tổng sô giá cả các có phiều do 
những người sáng lập công ty cổ phấn 
bán ra và tổng sô tư bản mà họ thực tỀ 
đầu tư vào xí nghiệp cổ phần. Lợi nhuận 
sáng lập được hình thành do sự không 
phù hợp giữa giá trị danh nghĩa và giá tn 
tỷ giá cổ phiêu. Giá trị tỷ giá, mà theo đó 
trong một thời điểm nhãt định cổ phiều 
được đem bán tại sở giao dịch, thường 
cao hơn giá cả danh nghĩa của cổ phiều 
do những người sáng lập quy định khi 
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phát hành cổ phiều vào lưu thông. Nhưng 
khi bán các cổ phiêu theo giá trị danh 
nghĩa của chúng, những người sáng lập 
cũng chiềm hữu lợi nhuận bằng cách 
gọi là pha loãng tư bản. Muôn vậy, các 
cổ phiều được phát hành với một tổng 
sồ lớn hơn rầt nhiều so với khôi lượng 
tư bản đầu tư thực tê vào xí nghiệp. 
Trong trường hợp đó, nguồn của lợi 
nhuận sáng lập là một bộ phận tư bản 
tiền tệ của các cổ đông thông thường. 
Một phương pháp khác để bòn rút loại 
lợi nhuận đó là những người sáng lập 
công ty cổ phần giữ lại một phần cổ 
phiều đã phát hành cho đền khi tỷ giá 
cổ phiều trên thị trường tăng lên. Người 
sáng lập công ty cố phần lớn nhât là những 
đại biểu của tầng lớp trên của giai cầp tư 
sản độc quyền. Vì vậy, việc chiêm đoạt 
lợi nhuận sáng lập trở thành một trong 
những phương thức làm giàu quan trọng 
nhầt của bọn đẩu sỏ tài chính. V. I. Lê-nin 
đã chỉ ra rằng: ‹ẶNói chung, đặc tính của 
chủ nghĩa tư bản là sự tách rời quyển 
sở hữu tư bản khỏi việc đầu tư tư bản 
vào sắn xuât...» (V. 7. Lê-nin. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t.27, tr. 453). Quá trình này, 
làm cơ sở cho việc tăng khôi lượng lợi 
nhuận sáng lập, đã đạt tới quy mô to lớn 
dưới chủ nghĩa đề quồc hiện đại. Do đó, 
việc bòn rút lợi nhuận sáng lập trở thành 
một trong những phương pháp quan 
trọng đế phân phôi lại giá trị thặng dư- 
có lợi cho các tổ chức độc quyền và bảo 
đảm tợi nhuận độc quyền. 


LỢI NHUẬN THƯƠNG NGHIỆP 
— dưới chủ nghĩa tư bản— là lợi nhuận 
mà nhà tư bản thương nghiệp thu được, 
là hình thức chuyển hóa đặc biệt của giá 
trị thặng dư do giai cầp công nhân tạo ra 
trong quá trình sản xuầt tư bản chủ nghĩa. 


9 


Cùng với việc tách tư bản thương nghiệp 
thành hình thức độc lập, toàn bộ giá trị 
thặng dư được phân chia giữa các nhà 
tư bản công nghiệp và các nhà tư bản 
thương nghiệp. Với sô tư bản đầu tư, 
các nhà tư bản thương nghiệp thu được 
lợi nhuận bình quân, vì tư bản của họ 
tham gia vào việc san bằng tỷ suât lợi 
nhuận chung trên cơ sở cạnh tranh giữa 
các ngành. Trong điều kiện tự do cạnh 
tranh, lợi nhuận thương nghiệp bằng lợi 
nhuận bình quân (chung). Cơ chề của 
việc hình thành lợi nhuận thương nghiệp 
là: nhà tư bản công nghiệp bán hàng 
hóa cho nhà tư bản thương nghiệp 
không phải theo giá trị của hàng hóa, mà 
thầp hơn giá trị một chút; điều đó tạo 
điều kiện cho các nhà tư bản thương 
nghiệp thu được tỷ suât lợi nhuận bình 
quân. Nhà tư bản thương nghiệp thu 
được lợi nhuận dưới hình thức khoản 
chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng 
hóa nhờ vào giá trị thặng dư được tạo ra 
trong quá trình sản xuât. Nguồn của lợi 
nhuận thương nghiệp cũng là lao động 
của những người tiểu sản xuât hàng hóa 
mà tư bản thương nghiệp bóc lột vừa 
với tư cách là người bán, vừa với tư 
cách là người mua, bằng cách hình thành 
cái gọi là «giá cánh kéo». Đồi với thời 
đại đề quôc chủ nghĩa, có một đặc điểm 
tiêu biểu nhât là nâng vọt giá hàng tiêu 
dùng công nghiệp và hạ thâp giá hàng 
mua của những người tiểu sản xuầt hàng 
hóa. Tình hình đó dẫn đền việc tăng lợi 
nhuận thương nghiệp. Dưới chủ nghĩa 
đề quôc, tư bản thương nghiệp độc quyền 
không chỉ giới hạn ở lợi nhuận bình quân, 
mà nó còn bảo đảm cho mình lợi nhuận 
độc quyền cao. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
do kêt quả hoạt động của mình, các xí 
nghiệp thương nghiệp thu được lợi nhuận 
qua việc thực hiện hàng hóa. Nhưng 
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lợi nhuận này khác về nguyên tắc so với 
lợi nhuận dưới chủ nghĩa tư bản: nó là 
một bộ phận giá trị của sản phẩm do 
người lao động làm việc trong ngành sản 
xuât vật châầt tạo ra cho xã hội. Thu nhập 
của ngành thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa được sử dụng để phát triển hơn 
nữa nền kinh tê quôc dân, kế cả để hoàn 
thiện những hình thức và phương pháp 
phục vụ nhân dân thông qua hệ thông 
thương nghiệp. 


LỢI NHUẬN TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA— hình thức chuyến hóa của 
giá trị thăng dư, biểu hiện với tư cách 
là s thu nhập dôi ra ngoài sô tư bản đã 
hao phí, và bị nhà tư bản chiêm không. 
Nhà tư bản ứng trước tư bản của mình 
không những để thuê sức lao động, mà 
còn để mua sắm liệu sản xuất, không có 
những thứ ây thì không thẻ có quá trình 
sắn xuât và không thể tạo ra giá trị 
thặng dư. Vì vậy, «giá trị thặng dư được 
quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản 
ứng trước, mang hình thái chuyển hóa 
của /ợi nhuận» (C. Mác. Tư bản, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. HI, q. HI, ph. I1, tr. 45). Thực ra thì 
nguồn gỗc của lợi nhuận không phải là 
toàn bộ tư bắn, mà chỉ là một phần của 
tư bắn dùng để mua sức lao động, tức 
là tư bán khá biền. Hình thức lợi nhuận 
che đây nguồn gôc thực tê của nó, che 
đậy việc tư bán bóc lột lao động sông. 
Sở đi giá trị thặng dư chuyển hóa thành 
lợi nhuận là do nó chí bộc lộ một cách 
thực tế trong quá trình thực hiện hàng 
hóa, tức là đưới dạng sô chênh lệch giữa 
giá cá hảng hóa và những chỉ phí tư bản 
chú nghĩa để sán xuât ra nó (xem Cñỉ phí 
sán xuầt tư- bán chú nghĩa), tức là dưới 
đạng lợi nhuận mả nhà tư bản thu được 
sau khi kềt thúc mỗi vòng quay của tư 


bản. Việc các nhà tư bản chạy theo lợi 
nhuận tôi đa là mục đích quyêt định, la 
động cơ chủ yêu của nền sản xuầt tư bắn 
chủ nghĩa. Trong thời kỳ tự do cạnh 
tranh, các nhà kinh doanh đã tự thóa 
mãn với lợi nhuận bình quân (lợi nhuận 
chung). Trong điều kiện của chủ nghĩa 
đề quôc, các tổ chức độc quyển định ra 
giá cả độc quyển, tăng cường bóc lột 
những người lao động nước mình vả 
nhân dân các nước khác, đặc biệt là 
những nước kinh tê chậm phát triển, 
chúng làm giàu nhờ những khoán cung 
cầp hàng quân sự, chiềm đoạt một phần 
lợi nhuận của các xí nghiệp không độc 
quyền trong cuộc cạnh tranh, và kêt quá 
là thu được /ợi nhuận độc quyển. 


LỢI TỨC— dưới chủ nghĩa tư bản, 
là phần lợi nhuận mà nhà tư bản hoạt 
động (tư bản công nghiệp hay tư bắn 
thương nghiệp) trả cho người sở hữu 
tư bản cho vay về quyền được tạm thời 
sử dụng tiền vôn của người đó. Xét về 
nội dung kinh tê thì lợi tức là một trong 
những hình thức chuyển hóa của giá 
trị thăng dư. Nguồn gôc của lợi tức là 
lợi nhuận của chủ xí nghiệp. Một phần 
lợi nhuận dưới hình thức lợi tức được 
chuyển cho người sở hữu tư bản cho vay 
để trả về việc sử dụng tiền vay, phần còn 
lại được nhà tư bắn hoạt động giữ lại 
dưới hình thức /# nhập doanh nghiệp 
Giá cả của tiền vay thể hiện ở tỷ suầt hay 
mức lợi tức, là tỷ lệ giữa sô lợi tức và sồ 
tư bản cho vay. Giới hạn trên của tỷ 
suât lợi tức là 0ý suất !ợi nhuận bừh 
quân (chưng), còn giới hạn dưới của nö 
thì không xác định được, bởi vì người ta 
sử dụng tư bản không hoạt động. Mức 
thực tê của tỷ suât lợi tức do quan hệ tỷ 
lệ giữa cung và cầu về tư bản cho vay trên 
thị trường tiền tệ quyềt định. Trong qua 
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trình phát triển của chú nghĩa tư bản, 
tý suầt lợi tức có xu hướng giảm xuông; 
sở đi như vậy vì, một là, tỷ suât lợi nhuận 
bình quân có xu hướng giám xuông, 
hai là, cùng với sự phát triển của tín 
dụng tư bản chủ nghĩa, khả năng cung 
về tiễn vay ngảy càng vượt quá cầu về 
tiền vay. Xu hướng tỷ suầt lợi tức giắm 
xuồng đó. một mặt. làm gay gắt thêm 
mâu thuần giữa các nhà tư bản hoạt 
động và các nhà tư bản cho vay trong 
cuộc cạnh tranh giữa họ khi phân chia 
lợi nhuận, và mặt khác, làm tăng thêm 
sự quan tâm chung của họ đền việc tăng 
cường bóc lột giai cầp công nhân. Trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhả nước, nhà nước điều tiềt tỷ suât lợi 
tức. lầy đó làm một trong những đòn 
bấy tài chính - tín dụng quan trọng để tác 
động đền nến kinh tê (xem Điểu (iÈt của 
nhà nước đồi với nến kinh tề tư bản chủ 
nghĩa). Dưới chủ nghĩa xã hội, vì có 
những quan hệ hàng hóa - tiền tệ, quan hệ 
hạch toán kinh tề và tín dụng, cho nên 
vẫn còn tồn tại lợi tức tiền vay, nhưng 
bản chầt của nó khác hẳn. Nó là một 
phần giá trị của thu nhập thuần túy của 
xã hội, được tạo ra trong nền kinh tê xã 
hội chủ nghĩa và biếu hiện dưới hình 
thức tiền tệ; nó do các xí nghiệp trả 
cho các ngân hàng của nhà nước về việc 
tạm thời sử dụng tiền vay. Mức lợi tức 
do nhà nước điều tiêt một cách có kê 
hoạch, nhằm làm cho các xí nghiệp 
sử dụng một cách hợp lý và hoàn trả kịp 
thời tiền vay. Nhờ có lợi tức mà người 
ta bù đấp được các khoản chỉ về việc 
duy trì các cơ quan tín dụng, tạo ra 
thu nhập của các cơ quan đó để làm một 
trong những nguồn vồn cho vay. 


LỢI TỨC CÔ  PHẦN-- thu nhập 
trả cho chủ có p/iêu. ChÍ có một phần 


Lực lượng sản xuầt 


lợi nhuận của công ry có phần được phân 
phôi dưới hình thức lợi tức cổ phẩn. 
Một phần khác dùng để tích lũy, nộp 
thuê cho nhà nước, v. v.. Lượng lợi tức 
cổ phần phụ thuộc vào lượng lợi nhuận 
thu được và vào sô lượng cổ phiêu đã 
phát hành. Mức lợi tức cế phần thường 
cao hơn mức /ợi tức cho vay. Điều đó làm 
cho chủ tư bản tiền tệ quan tâm đền việc 
mua cố phiêu. Phần lớn thu nhập dưới 
hình thức lợi tức cổ phần thuộc về các đại 
diện của bọn đầu sỏ tài chính tập trung 
trong tay đại bộ phận cổ phiêu. Lượng 
lợi tức cổ phần trả cho các cổ phiêu thông 
thường phụ thuộc vào lượng lợi nhuận 
mà công ty cổ phần thu được trong năm. 
Lượng lợi tức cổ phần trả cho các cỗ 
phiều đặc quyền được quy định dưới 
hình thức lợi tức cô định, không phụ 
thuộc vào lợi nhuận hiện tại. Trong 
trường hợp công ty cố phần bị giải tắn 
thì chủ cổ phiều đặc quyền được hoàn lại 
sô tiền đã bỏ ra mua cổ phiều (theo giá 
cả danh nghĩa của cổ phiêu). Lượng lợi 
tức cổ phần phản ứng một cách nhạy 
bén trước tình hình thị trường. Lượng 
này biên động mạnh nhât trong thời kỳ 
khủng hoáng kinh tề sản xuầt thừa và 
kèm theo là sự phá sản của thị trường 
chứng khoán. 


LỰC LƯỢNG SẲN XUÂT— 
liệu sản xuât và những con người có kiền 
thức, có kinh nghiệm sản xuât, có kỹ 
năng lao động và đưa tư liệu sản xuầt 
vào hoạt động. V.I. Lê-nin viềt: «/⁄ựe 
lượng sản xuầt hàng đâu của toàn thể 
nhân loại là công nhân, là người lao động» 
(V.1I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, 
tr. 430). Kiên thức, kinh nghiệm sản xuầt 
và kỹ năng lao động là những chỉ tiêu 
quan trọng nhầt nói lên sự phát triển 


262 


của lực lượng sản xuât. Lực lượng 
sản xuầt là mặt chủ đạo của nền sản xuât 
xã hội. Nó thể hiện quan hệ giữa con 
người với các đôi tượng và lực lượng 
của tự nhiên. Sự phát triển của xã hội 
loài người là do sự phát triển của lực 
lượng vật chât, sắn xuât quyêt định. 
Việc hoàn thiện tư liệu sắn xuât, khai 
thác tài nguyên thiên nhiên, nắm vững 
các quy luật phát triển của tự nhiên và 
xã hội, đó là những nhân tô quyêt định 
sự phát triển không ngừng của lực lượng 
sắn xuầt. Sự hoạt động của lực lượng 
sản xuât bao giờ cũng được thực hiện 
dưới một hình thức kinh tề - xã hội nhât 
định, trong điều kiện của một loại hình 
quan hệ sán xuầt nào đó. Quan hệ sản 
xuât đặc trưng cho phương thức kêt 
hợp người lao động với tư liệu sản xuât, 
cho hình thức lịch sử cụ thể của việc 
chiêm đoạt cúa cải sản xuât ra. Trong khi 
tác động qua lại với lực lượng sản xuât, 
quan hệ sản xuât được hoàn thiện, được 
cái tạo và đền một giai đoạn phát triển 
nhầt định không còn phù hợp với tính 
chầt và trình độ phát triển của lực lượng 
sắn xuât nữa (xem Quy luật quan hệ sản 
xuầt phù hợp với tính chầt và trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuât). Trong 
các hình thái xã hội đôi kháng, mâu thuẫn 
đó thế hiện ở cuộc đầu tranh giai cầp 
ngày càng gay gắt, ở việc biên quan hệ 
sắn xuât thành cái kìm hãm sự tiên bộ 
xã hội. Lôi thoát khói cuộc xung đột đó là 
cách mạng xã hội, mà kẽt quả là quan hệ 
sắn xuât cũ bị thú tiêu và thay vào đó là 
quan hệ sắn xuât mới, tiên bộ được xác 
lập. Trong thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa 
tư bán lên chú nghĩa xã hội, mâu thuẫn 
giữa lực lượng sắn xuât phát triển cao 
và quan hệ sắn xuẫt tư bán chủ nghĩa 
đất ra một cách gay gất trước nhân loại 
nhiệm vụ lá phá vỡ lớp vó tư bản chú 


Lưu động của nhân công dưới chủ nghĩa xã hội [Tính] 


nghĩa đã thôi nát, giải phóng lực lượng 
sán xuât hùng mạnh do con người tạo 
ra và sử dụng chúng vì lợi ích của toàn 
thể xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuât vả 
quan hệ sản xuât không mang tính chât 
đồi kháng và được giải quyêt trong quá 
trình hoạt động sản xuât có kê hoạch của 
những người lao động, nhằm thực hiện 
một cách đầy đủ nhât các /ợi ích kinh tè 
(vật chât) của xã hội, của các tập thể 
lao động (xem 7áp thể sản xuât, lao động) 
và những thành viên của các tập thế đó. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa trưởng 
thành, trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuât tăng lên một cách đáng kế 
so với thời kỳ kêt thúc công cuộc xây dựng 
các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Nền kinh 
tê của chủ nghĩa xã hội phát triển ở Liên 
Xô dựa trên cơ sở lực lượng sản xuầt 
phát triển cao, dựa trên nền công nghiệp 
hùng mạnh, tiên tiền, một nền nông 
nghiệp cơ khí hóa cao xây dựng trên 
những nguyên tắc tập thể. Trong giai 
đoạn phát triển hiện nay của Liên Xô. 
việc hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển, việc phát triển nhanh chóng lực 
lượng sản xuât là một trong những nhiệm 
vụ chủ yêu của nhà nước toàn dân 


LƯU ĐỘNG CỦA NHÂN CÔNG 
DƯƠI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
[TÍNH]— quá trình di chuyến không cò 
tổ chức của công nhân viên chức từ x 
nghiệp này sang xí nghiệp khác. Tính 
lưu động của nhân công có những hình 
thức sau: cho thôi việc những công nhàn 
viên chức thay đối chỗ làm việc theo 
nguyện vọng của bán thân, cho thời 
việc do bổ việc đi chơi và do những SỰ 
vi phạm ký luật lao động khúc. Tỉnh lưu 
động của nhân công thường do nhữn‡ 
thiêu sót trong tổ chức sản xuẫt và quả? 


263- 


Lưu thông hàng hóa 


lý gây ra. Chỉ tiêu nói lên cường độ của 
tính lưu động trong thông kê Liên Xô 
là tỷ sô giữa sô công nhân viên chức thôi 
việc và sô công nhân viên chức bình quân 
trong danh sách. Trong sô công nhân 
viên chức thôi việc không kế đên những 
người thôi việc đã được dự kiên trong 
kê hoạch, những người thôi việc đế đi 
học, những người được gọi nhập ngũ 
vào các Lực lượng vũ trang Liên Xô, 
những người về hưu và những người 
thôi việc do một sô nguyên nhân khác. 
Do tính lưu động của nhân công nên 
các xí nghiệp gặp khó khăn trong việc 
hoàn thành kê hoạch, nhịp điệu của quá 
trình sản xuât bị phá vỡ, chât lượng sản 
phẩm giảm sút, chỉ phí vào việc dạy nghề 
cho những người mới tăng lên. Muôn 
giảm bớt tính lưu động của nhân công ở 
Liên Xô thì khi lập kê hoạch phát triển 
kinh tê - xã hội, các xí nghiệp để ra những 
biện pháp nhằm cải thiện điểu kiện lao 
động và sinh hoạt của công nhân viên 
chức, nâng cao trình độ học vần chung và 
trình độ văn hóa của họ, đảm bảo khả 
năng kêt hợp học tập với công tác sản 
xuât, v. v.. Để sử dụng nhân công một 
cách có hiệu quả hơn và hình thành các 
tập thể lao động ổn định, thì trong sô 
những biện pháp kinh tê và tổ chức 
khác, công nhân được hưởng thời gian 
nghi phép dài hơn và khoản phụ câp 
thêm về tiền hưu trí trong trường hợp 
họ lao động lâu năm và liên tục ở một 
xí nghiệp. 


LƯU THÔNG HÀNG HÓA—sự 
trao đối hàng hóa được thực hiện thông 
qua tiển tệ (theo công thức #†--- 7—- H). 
Trong điểu kiện của lưu thông hàng hóa, 
trao đối được phân thành hai hành vi 
độc lập; bán (/—- 7) và mua (7 H). 
Trong các giai đoạn phát triển lịch sử 


ban đầu của mình, lưu thông hàng hóa 
chỉ được thực hiện bằng việc sử dụng 
tiền mặt, về sau thì thanh toán không 
dùng tiền mặt và bán chịu cũng bát đầu 
được sử dụng ngày càng rộng rãi. Trong 
quá trình lưu thông hàng hóa không 
những diễn ra sự vận động của giá trị, 
biếu hiện ở sự thay thê những hình thức 
của nó, mà trong đa sô các trường hợp 
còn diễn ra cả sự vận động của giá trị 
sử dụng nữa: bảo quản, vận chuyến, 
cân đo, đóng gói, v. v.. Việc thực hiện 
những chức năng đó là sự tiềp tục sản 
xuât trong lĩnh vực lưu thông, nó làm 
tăng thêm giá trị hàng hóa được thực 
hiện. Trong những phương thức sản 
xuât trước chủ nghĩa xã hội, lưu thông 
hàng hóa mang tính chât tự phát. Do 
phá hoại tính liên tục của trao đối, cho 
nên sự tách rời giữa bán và mua bao 
gồm khả năng trừu tượng gây ra những 
cuộc &hửng hoảng kinh tê sản xuât thừa. 
Lưu thông hàng hóa xuât hiện ngay 
trong chê độ chiêm hữu nô lệ và chề độ 
phong kiên; về mặt lịch sử thì tư bản 
thương nghiệp có trước tư bản công 
nghiệp. Ngay hồi đó, những người buôn 
bán trung gian, tức là những thương 
nhân, đã xuât hiện, và một ngành kinh 
tê quôc dân đặc biệt, tức là ngành thương 
nghiệp, đã được tách riêng. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, trong quá trình lưu thông 
hàng hóa không những diễn ra việc thực 
hiện giá trị thặng dư được tạo ra trong 
lĩnh vực sản xuât vật chầt, mà còn diễn 
ra việc thực hiện giá trị thặng dư được 
tạo ra cả trong lĩnh vực lưu thông nữa. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, lưu thông hàng 
hóa mang tính chầt kề hoạch và không 
có liên quan với những quan hệ bóc lột. 
Việc phân rõ ranh giới của nó theo những 
hình thức kinh tề-xã hội và tổ chức- 
kinh doanh gắn liền với sự tồn tại của 
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Lưu thông tư bản 


những hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
khác nhau: sở hữu toàn dân, sở hữu hợp 
tác xã, sở hữu cá nhân. Lưu thông hàng 
hóa trong nội bộ khu vực quôc doanh 
được thực hiện không cần có sự thay 
đổi người sở hữu, đồng thời cũng có cá 
những hình thức lưu thông hàng hóa 
khác nữa gắn liền với sự thay đổi người 
sở hữu. Ở' Liên Xô, loại lưu thông này 
bao gồm: lưu thông hàng hóa giữa các 
xí nghiệp quôc doanh và các xí nghiệp 
nông trang tập thẻ - hợp tác xã; lưu thông 
hàng hóa giữa các nông trang tập thể, 
cũng như giữa nông trang tập thể và 
hợp tác xã tiêu thụ; lưu thông hàng hóa 
giữa một bên là nông trang tập thể và 
nông trang viên, với tư cách là người 
bán, và một bên khác là dân cư (chủ yêu 
là dân cư thành thị), với tư cách là người 
mua trên thị trường nông trang; lưu 
thông hàng hóa gắn liền với việc các xí 
nghiệp thương nghiệp quôc doanh và 
hợp tác xã tiêu thụ bán những vật phẩm 
tiêu dùng cá nhân cho dân cư. Xét theo 
những hình thức tổ chức-kinh doanh 
của nó thì lưu thông hàng hóa phân thành 
cung ứng vật tư - kỹ thuật, thu mua nông 
phẩm và buôn bán các hàng tiêu dùng của 
nhân dân (xem Thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa). 


LƯU THÔNG TƯ_ BÁẢN-—-quá 
trình vận động của tư bản, trong tiên 
trình đó diễn ra sự chuyển hóa tư bản từ 
hình thức tiền tệ sang hình thức hàng 
hóa và từ hình thức hàng hóa sang hình 
thức tiền tệ; một bộ phận của sự /uẩn 
hoàn của tư bản diễn ra trong lĩnh vực 
lưu thông trên thị trường tư bản chủ 


nghĩa. Trong quá trinh vận động, tư bán 
đi qua giai doạn sản xuât (ớ đây diễn 
ra sự tăng lên của tư bán) và hai lần đi 
qua giai đoạn lưu thông. Trong giải 
đoạn thứ nhât của lưu thông, chủ tư 
bản ứng trước một sô tiền nhât định để 
mua ! liệu sản xuât và sức lao đóng 
trên thị trường tư bản chú nghĩa. Trong 
giai đoạn nảy, tư bắn tiền tệ chuyển hoa 
thành tư bản sản xuât. Giai đoạn thứ 
hai của lưu thông bắt đầu sau khi quá 
trình sản xuât kêt thúc và là quá trình 
hình thức hàng hóa của tư bản chuyển 
hóa thành hình thức tiền tệ. Nội dung 
của nó là thực hiện giá trị của tư bắn vả 
giá trị thặng dư. Sản xuầt tư bản chủ 
nghĩa và lưu thông tư bản chủ nghĩa 
gắn liền với nhau, chúng không thẻ hoạt 
động tách rời nhau. Như C. Mác đã 
nhân mạnh, «tư bản không thế xuầt hiện 
từ lưu thông và cũng không thể xuầt 
hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phái 
xuât hiện trong lưu thông và đồng thời 
không phải trong lưu thông» (C. Äđác. 
Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. Lj q. l, ph. l, tr. 218). 
Trong linh vực lưu thông, nhà tư bản 
mua những yêu tô của tư bản sắn xuât 
(tư liệu sản xuât và sức lao động) vả 
thực hiện sản phẩm hàng hóa đã được 
tạo ra trong quá trình sản xuât. Lưu thông 
tư bản không thể thực hiện được bẻn 
ngoài lĩnh vực sắn xuầt, nơi diễn ra việc 
kêt hợp sức lao động với tư liệu sản 
xuât, tạo ra giá trị và giá trị thặng dư, 
nghĩa là diễn ra sự tự lớn lên của tư bắn 
Trong sự thông nhầt đã được xác lập 
giữa sắn xuât và lưu thông thi quá trình 
sắn xuât đóng vai trò quyềt định. 


MÁC Các (5 tháng Năm năm 1818-14 
tháng Ba năm 18§3)— người sáng lập 
chủ nghĩa cộng sắn khoa học, người thầy 
và lãnh tụ của giai cầp vô sản quôc tê 
và nhân dân lao động toàn thê giới. 
Sinh tại thành phô Tơ-re-vơ (tỉnh Rê-na- 
ni thuộc Phố) trong một gia đình luật 
sư. Những tư tướng của các nhà khai 
sáng Pháp ở thề kỷ XVII (Vôn-te, 
Rút-xô) và các nhà xã hội không tưởng 
vì đại cuỗi thề kỷ XVIII-đầu thê kỷ 
XIX (Ô-oen, Xanh-Xi-mông. Phu-ri-ê) 
có ảnh hưởng quan trọng đên những quan 
điểm của C. Mác thời trẻ. Vào tháng 
Mười năm 1835, lúc đầu Mác vào học 
tại Trường đại học Bon, sau đó chuyển 
sang Trường đại học Béc-lin, tại đây 
ông nghiên cứu luật học. Từ chuyên ngành 
này, Mác đã chuyển rât nhanh sang 
nghiên cứu triêt học. Từ năm 1839 tới 
tháng Ba năm 1841, ông viêt luận văn 
tiên sĩ «Sự khác nhau giữa triêt học tự 
nhiên Đê-mô-crít và triêt học tự nhiên 
E-pi-quya»— hai nhà triêt học duy vật 
thời cổ Hy Lạp, và qua đó, ông đã tiên 
một bước quan trọng tới gần chủ nghĩa 
đuy vật hơn so với Hê-ghen. Trong khi 
viết cho tờ «Báo tỉnh Rê-na-ni» do giai 
cấp tư sản đôi lập với chẽ độ chuyên 
chẽ Phỏ sáng lập (xuât bản từ tháng 
Giêng năm 1842 tới tháng Ba năm 1843), 
lần đầu tiên Mác đã tiêp xúc với các vân 
để kinh tê-xã hội, và từng bước đã đi 
tới nhân thức vai trò quyêt định của 
quan hệ kinh tê trong sự hình thành và 
phát triển của xã hội và nhà nước. Cũng 
vào thời gian đó, sau khi tìm hiểu các tư 
tướng của chú nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
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cộng sản không tưởng (Pru-đông, Đê- 
da-mi, Ca-bê, v. v.), đồng thời phê phán 
hình thái không tưởng của những tư 
tưởng đó, Mác đi tới kêt luận về sự cần 
thiêt phải luận chứng về mặt lý luận chủ 
nghĩa cộng sản, biên chủ nghĩa cộng sản 
từ không tưởng thành khoa học. Vào 
những năm 1843-1846, nhờ các công 
trình nghiên cứu đi sâu về triêt học, 
lịch sử và kinh tê, nhằm trước hêt nghiên 
cứu cơ câu thực sự của xã hội, trong sự 
cộng tác với Pñ. Ăng-ghen, Mác đã xác 
định rằng chê độ kinh tê là cơ sở mà trên 
đó kiên trúc thượng tầng chính trị được 
xây dựng, rằng sự tác động qua lại giữa 
lực lượng sản xuât và quan hệ sắn xuât 
trong quá trình sắn xuât xã hội tạo thành 
cơ sở ấn giâu sự phát triển lịch sử của 
bât kỳ xã hội nào, kế cả xã hội tư sắn. 
Do đó. quan niệm duy vật biện chứng về 
quá trình lịch sử đã được xây dựng, và 
với tính cách là kêt luận rút ra từ quan 
niệm đó, những luận điểm chung của 
lý luận về chủ nghĩa cộng sản khoa 
học đã được trình bày. Đồng thời, ông 
đã để ra cơ sở phương pháp luận cho 
kinh tê chính trị học mác-xít. Từ đó, việc 
nghiên cứu toàn diện quy luật kinh tê về 
sự vận động của xã hội tư bản chủ nghĩa 
là đôi tượng chủ yêu của hoạt động khoa 
học của Mác cho tới cuôi đời. Việc phát 
hiện vai trò quyêt định (ưu tiên) cúa sản 
xuât vật chât trong sự phát triển của xã 
hội đã giúp Mác, ngay trong cuồn «Bán 
tháo kinh tê-triềt học năm 1844», tiên 
hành những bước quan trọng trong 
việc nghiên cứu bán chât của lao động 
làm thuê, nêu lên đặc điểm chung của quá 
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trình bóc lột tư bản chủ nghĩa. Trong các 
tác phẩm kinh tề vào nửa cuôi những 
năm 40: «Sự khôn cùng của triềt học» 
(1847), Tuyên ngôn của Đảng cộng sản» 
(1848, cùng với Ăng-ghen), Lao động 
làm thuê và tư bản» (1848), Mác đã tiên 
sát tới chỗ nghiên cứu lý luận giá trị 
thặng dư, khám phá ra cơ chê bóc lột tư 
bản chủ nghĩa. Khi phê phán chủ nghĩa 
phản lịch sử của kinh tê chính trị học tư 
sản, Mác đồng thời nhần mạnh rằng 
thuyềt giá trị của ĐÐ. Ri-các-đô (xem 
Kinh tề chính trị học tư' sản cổ điển) đã 
giải thích một cách khoa học nền kinh 
tê tư sản. Vào cuôi tháng Tám năm 1849, 
sau sự thầt bại của cách mạng dân chủ 
tư sản ở châu Âu, vì hoạt động cách mạng 
nên Mác bị trục xuầt khỏi Pa-ri, rồi chuyển 
sang Luân Đôn và sông ở đầy cho tới 
cuỗi đời. Từ tháng Báy năm 1850, ông 
bắt đầu nghiên cứu một cách sâu sắc 
hơn nến kinh tê tư bản chủ nghĩa và 
lịch sử kinh tề của xã hội tư sản. Vào 
những năm 1850-1857, Mác đã tiền 
hành công tác phân tích lớn lao có tính 
chầt lịch sử-phê phán đồi với kinh tê 
chính trị học tư sản, ghi lại trong nhiều 
quyển vở trích từ những tác phẩm của 
các nhà kinh tê học tư sản, trước hêt là 
các nhà kinh điển của kinh tê chính trị 
học như U. Pét-ti, A. Xmít, Ð. Ri-các- 
đô. Trong các bức thư gửi cho Ăng-ghen 
để ngày 7 tháng Giêng và ngày 3 tháng 
Hai năm 1851, ông đã phê phán thuyềt 
địa tô và lưu thông tiền tệ của Ri-các-đô. 
Trong bắn tháo mỏng Những suy nghĩ» 
(tháng Ba nảm 1851), Mác đã nghiên 
cứu dưới hình thức phôi thai một sồ luận 
điểm cơ bản của lý luận về tái sản xuât và 
khúng hoắng kinh tề. Vào tháng Tư năm 
1851, Mác đã viềt bản tóm tất tÍ mÍ về 
tác phẩm của Ri<ác-đô «Những nguyên 
lý của kinh tề chính trị học và thuề khóa» 


và bổ sung cho nó phần chú giải có tính 
chât phê phán. Tháng Bảy năm 1857, 
trong bản sơ thảo về những nhà kinh 
tê học tâm thường Kê-ri và Ba-xti-a, 
Mác là người đầu tiên phác họa rõ nét 
khuôn khổ của kinh tê chính trị học cế 
điển — từ Boa-ghi-lơ-be tới Xi-xmôn-4i. 
Cuồi cùng, trong sơ thảo (Lời nói đầu» 
viêt cho tác phẩm kinh tê sau đó (1857), 
Mác đã trình bảy những luận điểm cơ bản 
về đồi tượng và phương pháp của kinh 
tê chính trị học mà ông đang nghiên cửu. 
Tài liệu «(Lời nói đầu» là sự khái quát 
các công trình nghiên cứu kinh tề của 
Mác trong những năm 50, và đồng thời 
cũng là sự cụ thể hóa phương pháp duy 
vật biện chứng đồi với kinh tề chính tn 
học. Các tác phẩm viềt vào những năm S50 
cho phép chúng ta theo rõi sự tích lũy 
dần dần các yêu tô của bước ngoặt cách 
mạng trong kinh tê chính trị học, do Mác 
thực hiện trong tiền trình viềt bản thảo 
«Phê phán kinh tề chính trị học» vào 
những năm 1857-18§5§: bản thảo đó là 
phương án ban đầu của bộ ‹(Tư bản». 
Trong bản thảo này, Mác là người đầu 
tiên đã nêu ra lý luận giá trị (điểm trung 
tâm của lý luận này là học thuyềt về tính 
chât hai mặt của lao động và sản phẩm 
lao động trong xã hội tư sản); và trên cơ 
sở lý luận này, ông đã nghiên cứu l 
luận giá trị thặng dư, đồng thời thực 
hiện những bước đầu tiên trong việ 
xây dựng lý luận lợi nhuận bình quản 
và giá cả sản xuât. Trước hềt, bản thảo 
đó nêu rõ quá trình nghiên cứu nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa, còn ba tập của bộ «Tư 
bản» thì chủ yều là sự trình bày một cách 
khoa học lý luận kinh tê đã được nghiên 
cứu. Đặc điểm quan trọng của lý luận gi 
trị thặng dư là ở chỗ cơ chề bóc lột tư 
bản chủ nghĩa được Mác giải thích dự 
trên cơ sở lý luận giá trị. trong khuôa 
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khổ trao đối ngang giá giữa người vô sản 
và nhà tư bản. Nói một cách khác, việc 
giai cầp các nhà tư bản chiêm đoạt giá trị 
thặng dư do công nhân làm thuê sáng 
tạo ra là hoàn toàn phù hợp với các quy 
luật nội tại của xã hội tư sản. Từ đó rút 
ra kềt luận quan trọng đôi với lý luận về 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, đó chính 
là việc giải phóng giai cầp công nhân 
khỏi sự bóc lột tư bản chủ nghĩa không 
thể tiền hành bằng con đường cải lương, 
trong khuôn khổ của chủ nghĩa tư bản, 
mà muồn làm được điều đó thì cần phải 
tiền hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Như vậy, với tính cách là một giả thuyềt 
khoa học, kêt luận về vai trò lịch sử toàn 
thề giới của giai cầp vô sản là người đào 
mồ chôn chủ nghĩa tư bản và là người 
sáng lập ra xã hội mới, cộng sản chủ nghĩa, 
do Mác trình bày vào những năm 40, 
đã trở thành luận điểm được chứng 
minh một cách khoa học vào cuôồi những 
năm $0. Quan niệm duy vật biện chứng 
về lịch sử mà Mác đã trình bày dưới dạng 
mở rộng trong lời tựa viềt cho tác phẩm 
qGóp phần phê phán kinh tê chính trị 
học» xuầt bản năm 1859, trong đó trình 
bày một cách khoa học lý luận giá trị 
và lý luận tiền tệ, cũng được luận chứng 
về mặt kinh tê. Đây là cuồn đầu tiên của 
một tác phẩm viềt về kinh tê, và sau đó 
chẳng bao lâu phải có những cuồn khác. 
Tháng Tám năm 1861, Mác bắt tay viềt 
cuồn thứ hai. Những cuồn này đặt cơ sở 
cho bản thảo viềt năm 1861 - 1863: «Phê 
phán kinh tê chính trị học», đỏ là phương 
án phác thảo thử hai của bộ ‹(Tư bản». 
Năm quyến vở đầu của tập bản thảo này 
là tài liệu của cuồn thứ hai, mà Mác tạm 
ngừng vào tháng Ba năm 1862. Bắt đầu 
từ quyển vở thứ sáu, ông chuyển sang 
nghiên cứu tÍ mỉ, có phê phản lịch sử 
của kinh tề chính trị học tư sản. Phần 
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trọng tâm đỏ của bán thảo gọi là «Các 
học thuyêt về giá trị thặng dư» và là bản 
phác thảo duy nhầt của tập IV bộ (Tư 
bản». Trong bản phác thảo này, Mác đã 
nghiên cứu học thuyêt về giá trị thặng 
dư với ý nghĩa rộng, hoàn thành bước 
chuyển từ giá trị thặng dư sang các hình 
thức biên tướng của nó: lợi nhuận, lợi 
nhuận bình quân, địa tô, nghiên cứu lý 
luận về lao động sản xuât, tái sản xuât, 
khủng hoảng kinh tê. Đền tận cuôi năm 
1862, Mác quyêt định công bô tác phẩm 
của mình dưới tiêu để bộ «Tư bản», 
với tiêu đề phụ «Phê phán kinh tê chính 
trị học». Tháng Tám năm 1863, Mác bắt 
đầu xây dựng bản thảo mới (bản thảo 
của những năm 1863-1865, phương án 
phác thảo thứ ba của bộ «Tư bản»). 
Trong bản thảo này thì chương VI 
được dùng cho tập I bộ «Tư bản», 
phương án đầu tiên của tập II và phương 
án duy nhât của tập III còn được giữ 
lại, mà dựa vào đó, sau khi Mác mât, 
Ăng-ghen đã chuẩn bị tập II bộ «Tư 
bản» để đưa in. Sau khi viềt xong bản 
thảo này vào tháng Mười hai năm 1865, 
Mác bắt đầu chuẩn bị cho in tập I; tập 
này đã được xuât bản vào tháng Chín 
năm 1867. Vào những năm 70, Mác chuẳn 
bị xong và cho xuầt bản tập I bằng tiềng 
Đức và tiềng Pháp (xuât bản lần thứ hai) 
và bắt tay vào việc chuẩn bị cho việc 
xuât bản lần thứ ba bằng tiềng Đức. Ngoài 
ra, Mác còn xây dựng 7 bản thảo gồm tư 
liệu của tập II (trên cơ sở các bản thảo 
này, sau khi Mác mầt, Ăng-ghen chuẩn 
bị tập II bộ (Tư bản» đẻ đưa in). Trong 
suôt thời kỳ viềt bộ «Tư bản», Mác đã 
soạn thảo và hoàn chỉnh kêt cầu của nó. 
Vào những năm 1857 - I§59, ông xây dựng 
đề cương cho tác phẩm của mình, bao 
gồm 6 cuồn: tư bản, sở hữu ruộng đầt, 
lao động làm thuê, nhà nước, ngoại 
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thương, thị trường thê giới. Vào những 
năm IÑ623-l863, Mác đã có để cương 
của bộ (Fưứ bắn» gổm 4 tập: quá trình 
sắn xuẩt từ bản, quá trình lưu thông tư 
bán, từ bản và lợi nhuận, lịch sử lý thuyêt, 
Như vậy, bộ «ư bản» là sự nghiên cứu 
chỉ tiềt của một trong 6 cuỗn mà lúc 
đầu Múc đã dự định nghiên cứu phù hợp 
với cơ cầu kinh tê khách quan của xã 
hội tư sản. Mác không chÍ là nhà bác học 
thiên tài, mà trước hệt là nhà cách mụng 
vô sản, Trong khi nghiên cứu lý luận kinh 
tề, ông luôn luôn cô trình bày những 
tỉnh quy luật bắt nguồn từ lý luận đó về 
cuộc đầu tranh của giai cầp công nhân 
chồng lại giai cầp các nhà tư bắn. Trong 
các tác phẩm viềt vào thời kỳ hoạt động 
của Quôc tề I (nhừng năm 60-70), 
trước hêt trong tác phẩm (Tiền lương, 
giả cả và lợi nhuận» (1865), Mác đã cụ thế 
hóa những luận điểm lý luận cơ bản 
trong học thuyềt kinh tê của mình để vận 
dụng vào việc giải quyềt những vần để 
cân bản của phong trào công nhân. Điều 
đó có ý nghĩa to lớn đôi với việc phổ 
biền lý luận của Mác trong phong trào 
công nhân quốc tề, đồi với việc vạch ra 
chiền lược và sách lược đầu tranh của 
giai cầp công nhân và kiểm tra tính đúng 
đắn của bản thân lý luận, sự phù hợp 
giữa lý luận với thực tê. Những hoạt động 
về mặt lý luận của Mác vào thời kỳ cuỗi 
đời của ông cũng nhằm nghiên cứu kinh 
tễ chính trị học theo nghĩa rộng: nghiên 
cứu lý luận về các hình thái trước chủ 
nghĩa tư bản, dự đoán một cách khoa 
học về xã hội cộng sản chủ nghĩa. Mác đã 
nghiên cứu lý luận kinh tê với sự cộng tác 
hềt sức chăt chẽ của Ăng-ghen. Mác đã 
thường xuyên thảo luận với Ăng-ghen 
về những vẫn để liên quan tới việc xây 
dựng bộ «Tư bản». Trên thực tề, Ăng- 
ghen lá đồng tác giá của tập II và tập III 


Mác C'ác 


bộ Tư bắn»; ông đã góp nhiều công sức 
vào việc phố biên tác phẩm vĩ đại đó, 
truyền bá những tư tưởng của nó trong 
phong trào công nhân, Lý luận cúa Mác 
thường xuyên phát triển trong sự tác 
động qua lại một cách hữu cơ giữa bạ 
bộ phận cầu thành của nó là triết học, 
kinh tê chính trị học và chủ nghĩa công 
sản khoa học. Trên cơ sở đó, chủ nghĩa 
Mác đã được hình thành với tư cách 
là một học thuyêt hoàn chỉnh. Khi phát 
hiện quy luật kinh tê về sự vận động cúa - 
xã hội tư bản chủ nghĩa, nêu lên tính tầt 
yêu của việc xã hội tư bản chủ nghĩa biền - 
thành xã hội cộng sản chủ nghĩa, Mác dựa 
trên cơ sở phân tích những tiến để vật . 
chât của chú nghĩa cộng sản đang chín 
muổi trong lòng chủ nghĩa tư bản, đã 
trình bày những tính quy luật quan trọng 
nhầt của nền kinh tê cộng sắn chủ nghịa, 
của tố chức lao động cộng sản chú nghĩa 
hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng 
sản chủ nghĩa, của phương thức sản xuầt 
cộng sản chủ nghĩa, quy luật tiêt kiệm 
thời gian, vai trò của thời gian nhàn rỗi 
trong chê độ cộng sản chủ nghĩa, sự phát 
triển toàn diện của cá nhân là mục đích 
của nền sản xuât cộng sản chủ nghĩa, tính 
chât có căn cứ khoa học của quá trình 
tái sản xuât cộng sản chủ nghĩa, v. v 
Công lao của Mác không chỉ là xây dựng. 
mà còn là cụ thế hóa lý luận kinh tê của 
mình nhằm giải quyêt các vần đề phát 
triển của một sö nước (Nga, Mỹ) mà 
điều kiện của các nước đó khác về cơ 
bản so với điều kiện phát triển của chú 
nghĩa tư bản cổ điển ở Anh thời kỳ Mác 
Do đó, Mác đã nêu gương về thái độ 
sáng tạo chân chính đôi với lý luận, một 
thái độ đã được E. 7. Uê-»in -—— Người đã 
phát triển toàn diện chủ nghĩa Mắc 
trong điều kiện lịch sử mới và đưa nê 
lên trình độ cao hơn hoàn toàn tiềp 
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Man-tuýt [Thuyêt] 


thu. Trong điều kiện hiện nay, chú nghĩa 
Mác -Lê-nin không chí là một lý luận 
khoa học, mà còn là một lực lượng vật 
chât vĩ đại được thế hiện ở sức mạnh cúa 
các nước trong cộng đồng xã hội chú 
nghĩa, ở tính cách mạng và tính tố chức 
của giai cầp vô sắn thế giới, ớ quy mô và 
tầm sâu rộng của phong trảo giái phóng 
đân tộc. 


MÁC-KÉT-TINH — một trong những 
chẽ độ quán lý xí nghiệp tư bán chú nghĩa, 
đòi hỏi phải tính toán một cách toản 
diện và đồng bộ các quá trình diễn ra 
trên thị trường để thông qua các quyêt 
định về kinh doanh nhằm mục đích thu 
lợi nhuận tôi đa. Sau chiên tranh thê 
giới thứ hai, do tích rự sản xuât và tích 
tụ tư bán đạt tới trình độ cao, do sự độc 
quyển hóa các thị trường tiêu thụ ngày 
càng được tăng cường, do vân đề tiêu 
thụ và cuộc cạnh tranh giữa các tổ chức 
độc quyển lớn nhât trở nên gay gất, 
nên mác-két-tinh được áp dụng rộng rãi 
trong các công ty lớn tư bản chủ nghĩa. 
Mác-két-tinh là một trong những ý đồ 
nhằm giải quyêt mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản giữa khả năng sản xuât ngày 
cảng tăng với mức tiêu dùng đang bị thu 
hẹp một cách tương đôi. 


MAN-TUÝT [THUYÊT]—hệ thông 
các quan điểm phán khoa học về nhân 
khấu cho rằng sự nghèo khố của quần 
chúng nhân dân trong xã hội tư sản 
không phải do chê độ xã hội đẻ ra, mà do 
dân sô tăng nhanh, còn tư liệu sinh hoạt 
thi tăng tương đôi chậm. Thuyêt này mang 
tên nhà kính tê học, linh mục người Anh 
T. Man-tuýt (1766 - 1834). Mâu thuẫn 
hoàn toàn với thực tê, Man-tuýt cho rằng 
các quy luật tự nhiên quyêt định tính tât 
yêu của sự không phù hợp ngày càng lớn 


giữa nhịp độ tăng đân sô và nhịp độ tăng 
tư liệu sinh hoạt. Muôn làm cho «quy 
luật vĩ đại về nhân khẩu» do mình đề ra 
có tính thuyêt phục, Man-tuýt đã luận 
chứng quy luật đó về mặt toán học; theo 
luận chứng này, thì sở dĩ quần chúng 
nhân dân sông nghèo đói và chịu đau khổ 
là do dân sô tăng lên theo cầp cô nhân, còn 
tư liệu sinh hoạt chỉ tăng theo câp sô 
cộng. Những người theo thuyêt Man-tuýt 
cho rằng muôn xóa bỏ sự không phù hợp 
đó chỉ có một biện pháp là giảm sô dân 
xuông một cách mạnh mẽ. Họ kiên quyêt 
chồng lại sự cứu trợ của xã hội đôi với 
người nghèo khó, ca ngợi chiền tranh, 
dịch bệnh và việc luật pháp ngăn cầm 
người nghèo không được cưới xin là 
điều có lợi. Các nhà kính điển của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin đã bóc trần bản chât 
phản động về những điều bịa đặt của 
thuyêt Man-tuýt. Các nhà kinh điển đã 
chí ra rằng mỗi một phương thức sản 
xuât xã hội đều có quy luật nhân khẩu 
của nó, rằng không có và không thể có 
những («quy luật tự nhiên và vĩnh cửu» 
về nhân khẩu. Xã hội tư bản chủ nghĩa 
vôn có không phải là nạn nhân khấu 
thừa tuyệt đôi, mà là nạn nhân khẩu thừa 
tương đôi, hay là nạn thât nghiệp, đó là 
hậu quả khách quan của q12 luật chung của 
tích lũy tư bản chủ nghĩa. Trong kinh tề 
chính trị học tư sắn hiện đại, các quan điểm 
của Man-tuýt được phát triển trong thuyềt 
Man-tuýt mới. Những đại biếu của thuyềt 
đó cũng khẳng định rằng không thế đắm 
bảo được các thực phẩm cần thiêt cho dân 
cư đang ngày càng tăng trên trái đầt, do 
đó, sự nghèo đói, nhât là ở các nước chậm 
phát triển về kính tề, là điều hoàn toàn 
hợp quy luật. Bọn đại biểu cho cánh phản 
động công khai thì coi các cuộc chiền 
tranh đề quöc chủ nghĩa là biện pháp chủ 
yêu để xác lập sự cân đồi giữa dân sồ và 
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các nguồn vật tư. Cũng có những trào 
lưu lập luận rÂng do các nguồn sinh sông bị 
cạn đi, môi trường xung quanh bị ô 
nhiễm, nên sẽ diễn ra sự «sụp đổ chung»; 
đồng thời, họ bỏ qua việc chủ nghĩa tư 
bản khai thắc tàn bạo tài nguyên thiên 
nhiên và khả nãng giải quyềt vần để sinh 
thái dựa vào quan hệ xã hội chủ nghĩa. 
Nét đặc trưng của các thuyêt nêu trên là 
quan điểm sinh vật học, là Sự xem xét các 
vần để kinh tề và xã hội theo quan điểm 
nhân khẩu học. Họ không tính rằng 
nguyên nhân của sự nghèo khổ và bẩn 
cùng ở các nước đang phát triển không 
phái là nhịp độ cao về tăng sô dân, mà là 
quan hệ sắn xuầt tư bắn chủ nghĩa, các 
tàn dư của ách phong kiên và chủ nghĩa 
thực dân mới. 


MÂU THUẪN CƠ BẢN CỦA 
CHỦ NGHĨA TƯ  BẢN—mâu thuẫn 
giữa tính chât xã hội của sản xuât và hình 
thức chiềm hữu tư bán chủ nghĩa tư nhân 
vẽ sắn phẩm lao động. Lực lượng sản 
xuất hiện đại dựa trên đại công nghiệp 
cơ khí càng phát triển thì tích rụ sản xuất 
càng tăng lên và phán công lao động xã 
hội càng được tăng cường hơn nữa,những 
mồi liên hệ kinh tê giữa các xí nghiệp và 
ngành kinh tê khác nhau càng được đẩy 
mạnh. Những xí nghiệp thuộc các ngành 
kinh t khác nhau, hàng chục vạn và 
hàng triệu công nhân được kêt hợp lại 
trong sự hiệp tác lao động tư bản chủ 
nghĩa ớ các xí nghiệp đều tham gia trực 
tiềp hoặc gián tiềp vào việc chê tạo ra mỗi 
loại sản phẩm. Do đó, quá trình sản xuât 
vá lao động ngày càng xã hội hóa hơn nữa. 
Song, nến sắn xuât vả những sản phẩm 
của nó lại không thuộc về những người 
sáng tạo ra chúng, không thuộc về những 
người lao động, mà thuộc về những kẻ sở 
hữu tư nhân, tức bọn tư bản vả những 


Máu thuẫn cơ bán của chú nghĩa tư bản 


liên hiệp độc quyền cúa chúng, bợn s2; 
sứ dụng những sán phẩm đã được ‹$à 
tạo ra một cách tập thế nhằm thu kÿ 
nhuận, chứ không phái vi lợi ích cúa 
toản thế xã hội. Máu thuẫn cơ bắn cứ 
chủ nghĩa tư bán trước hêt biền thánh sợ 
đôi kháng sâu sắc giữa lao động làm th 
và tư bản. Máu thuẫn này cũng by 
hiện ở tính chât tương đôi có tố chức cáa 
sản xuät trong từng xí nghiệp và ở trà 
chât vô chính phú cũng như sự phá 
triển tự phát của toàn bộ nền kinh tề tư 
bán chủ nghĩa. Trong khi chạy theo jơi 
nhuận, các nhà tư bán mớ rộng sắn xu: 
đên những quy mô rãt lớn vả tăng cường 
bóc lột công nhân. Đống thời, nhu cấos 
có khả năng thanh toán của phần lớn 
dân cư lại bị giới hạn bởi giá trị sức lao 
động, còn trong những điều kiện có n4z 
thât nghiệp rộng lớn thường xuyên tí 
nhu cầu đó lại thâp hơn giá trị sức las 
động. Vì vậy, mâu thuẫn cơ bán cúa ch 
nghĩa tư bản là nguyên nhân gây r2 
những cuộc khứng hoáng kinh tÈ sm 
xuất thừa này sinh theo định kỷ, kẻm thee 
tình trạng lãng phí lao động xã hội và 
việc trực tiêp thủ tiêu những giá trị vật 
chât đã được sắn xuât ra. Trong g1⁄2 
đoạn đê quôc chủ nghĩa của chủ nghĩ 
tư bản, mâu thuẫn cơ bản còn gay gắi 
và sâu sắc hơn nữa. Cách mạng khoa học- 
kỹ thuật nhằm đấy nhanh quá trình xã 
hội hóa sắn xuât, trong điều kiện thồng 
trị của các tố chức độc quyển, đang làm 
nảy sinh những mâu thuẫn mới, trong đô 
thế hiện sự không phù hợp giữa nhữn‡ 
khả năng đặc biệt do cuộc cách mạn£ 
khoa học -kỹ thuật đem lại, và nhữn‡ 
trở ngại mà chủ nghĩa đề quỗc tạo r2 
trong việc sử dụng những khả năng đê 
vì lợi ích của toàn thể xã hội. Tính chảt 
xã hội của nền sản xuât tư bán chủ nẹhl 
hiện đại mâu thuẫn gay gắt với tính chềt 
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Một thú trướng [{Chề độ] 


điều tiệt của nhà nước đôi với nền kính 
tề tư bán chú nghĩa vi lợi ích cúa một nhóm 
nhớ bọn độc quyến. Chủ nghĩa tư bán 
không những đẻ ra mâu thuẫn cơ bán vôn 
có cúa nó, mả còn tạo ra những tiền để 
vật chãt và chú quan đế giái quyêt máu 
thuẫn đó. Bộ phận chú yêu của giai cầp 
công nhán được tập trung trong những 
xí nghiệp lớn vả trong những trung tâm 
công nghiệp; điều nảy tạo điểu kiện dễ 
đàng cho việc thông nhât, đoàn kêt và 
tô chức họ lại trong cuộc đầu tranh chồng 
giai cầp tư sán. Trong tiên trinh cúa cuộc 
đầu tranh cách mạng, giai cầp công nhân—— 
người lãnh đạo tât cá những người lao 
động —xóa bó mâu thuẫn cơ bán của 
chú nghĩa tư bán bảng cách thủ tiêu, 
theo con đường cách mạng, chê độ tư 
sán và thay thê nó bởi một chê độ xã hội 
Lên bộ hơn, tức chủ nghĩa xã hội dựa 
trên cơ sở công hữu về tư liệu sản xuât 
và bán thân những người lao động chiêm 
hữu công cộng tât cá mọi sản phẩm của 
lao động tập thế. 


MẬU DỊCH TỰ DO CHÂU 
ÂU [KHÔI]— một tập đoàn độc quyển 
nhả nước quồc tê của các nước Tây Âu 
đo Anh, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, 
Áo, Thuy Sĩ và Bồ Đào Nha thành lập 
năm 1960, nhằm mở rộng việc buôn bán 
với nhau để đõi lập lại khôi «(Thị trường 
chung» (xem Liền minh kinh tế châu .Âu). 
Năm 1970, Ai-xlen là thành viên của 
Khôi mậu dịch tự do châu Âu. Năm 1961, 
Phần Lan đã tham gia Khôi mậu dịch 
tự do châu Âu với tư cách là một thành 
viên liên kêt. Đền năm 1967, các nước 
thuộc Khôi mậu dịch tự do châu Âu 
đã bãi bó thuê quan và những hạn chê về 
số lượng trong việc buôn bán các hàng 
cóng nghiệp với nhau. Khác với Liên 
mình kinh tế châu Âu, Khôi mậu dịch tự 


do châu Âu không dự kiên áp dụng chính 
sách ngoại thương thông nhãt đôi với 
các nước thứ ba, tức là các nước không 
tham gia khôi nảy, không đòi hói thành 
lập liên minh kính tê và chính trị. Việc 
bãi bó những hạn chẽ về buôn bán đã 
thúc đây sự phát triển buôn bán giữa các 
nước trong Khôi mậu dịch tự do châu 
Âu, tuy nhiên khöi này đã không đáp 
ứng được những hy vọng của các nước 
thành viên. Nêu như vào đầu những năm 
70, việc buôn bán giữa các nước trong 
Liên minh kinh tê châu Âu chiềm gần 
!/;tổng mức lưu chuyến hàng hóa, thì 
việc buôn bán giữa các nước trong Khôi 
mậu dịch tự do châu Âu chỉ chiêm 
khoáng '/ ¿. Tât cá điều này đã gây ra cuộc 
khúng hoảng sâu sắc trong Khôi mậu 
dịch tự do châu Âu. Năm 1973, Anh, 
một nước thành viên chủ yêu của khôi, 
và cá Đan Mạch đã rút ra khỏi khôi này 
và gia nhập Liên minh kinh tê châu Âu, 
điều đó có nghĩa là trên thực tê, Khôi 
mâu dịch tự do châu Âu đã bị tan vỡ, 
mặc dù về hình thức, nó vẫn tồn tại. 
Các nước còn lại của khôi đã buộc phải 
ký với Liên minh kinh tê châu Âu hiệp 
định về việc thành lập khu vực mậu dịch 
tự do các hàng công nghiệp vào năm 1984. 
Từ ngày l tháng Giêng 1984, sau khi 
xóa bỏ những thuê quan cuôi cùng thì 
việc thành lập khu vực mậu dịch tự do 
các hàng hóa công nghiệp đã được 
hoàn thành. 


MỘT THỦ TRƯỞNG [CHỀ ĐỘ] — 
một trong những nguyên tắc quản lý 
sản xuât xã hội chủ nghĩa quan trọng 
nhât, đòi hỏi sự hoạt động lao động của 
mỗi thành viên trong tập thế phái phục 
tùng vô điều kiện ý chí của người lãnh 
đạo được xã hội hay tập thể ủy quyền 
và chịu trách nhiệm cá nhàn về kềt quả 
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hoạt động của một khâu kinh doanh 
nhât định. Trong xã hội xã hội chú nghĩa, 
ý chí của người lãnh đạo không đôi 
lập với những người trực tiễp tham gia 
sản xuât như một quyền lực xa lạ đôi với 
họ, mà phù hợp với lợi ích của toàn bộ 
tập thể. Chê độ một thủ trưởng được kẽt 
hợp với việc thu hút rộng rãi tât cá những 
người lao động vào công tác quán lý 
(xem Táp trưng dân chú trong quản lý 
kinh tê [Chê độ]). Trong toàn bộ hoạt 
động cúa mình, người lãnh đạo dựa vào 
sự giúp đỡ của các tố chức đáng, công 
đoàn và đoàn thanh niên, dựa vào các 
hội nghị sản xuât họp đều kỳ và các 
hình thức tham gia khác của người lao 
động vào việc quản lý sản xuât. Việc thực 
hiện nguyên tắc chê độ một thủ trưởng 
đòi hỏi phải quy định rõ ràng phạm vi 
quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của 
từng người lãnh đạo. Trong những 
năm gần đây, ở Liên Xô, quyền hạn của 
các cán bộ lãnh đạo kinh tê ở tât cả các 
câp đã được mở rộng hơn nhiều; điều 
này được thể hiện trong các điều lệ của 
các bộ, các liên hiệp và xí nghiệp sản xuât. 
Việc mở rộng quy mô sản xuât và những 
chuyển biên về chât trong nền kinh tê 
ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn 
đôi với trình độ chuyên môn của các cán 
bộ lãnh đạo. Người lãnh đạo hiện nay 
phải kêt hợp một cách hữu cơ tính đáng 
với sự hiểu biêt sâu sắc, tính kỷ luật với 
tỉnh thần chủ động và sáng tạo trong công 
việc, phải nhạy cắm với con người, với 
nhu cầu và đòi hỏi của họ, phải gương 
mẫu trong công tác và sinh hoạt. 


MỞ RỘNG VÀ XÂY DỰNG LẠI 
XÍ NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG — 
những phương pháp tăng năng lực sản 
xuât của xí nghiệp và đây nhanh tiên bộ 
khoa học-kỹ thuật. Việc mở rộng xí 


nghiệp gắn liền với việc đưa những phân 
xưởng và bộ phận mới vào hoạt đồng. 
thu hút sức lao động bổ sung vào sản 
xuât. Hiệu quả lớn nhât đạt được trong 
trường hợp mở rộng xí nghiệp trên cơ sớ 
trang bị lại kỹ thuật cho xi nghiệp. áp 
dụng công nghệ có hiệu quá cao và sứ 
dụng kỹ thuật mới nhât vào sắn xuẫt 

Xây dựng lại xí nghiệp là cải tổ nó về căn 
bản, trong đó tài sắn cô định được đổi 
mới, công nghệ và tổ chức sản xuât được 
thay đối đáng kẻ. Việc xây dựng lại nhằm 
nâng cao trình độ kỹ thuật của xí nghiệp. 
cải tiên những chỉ tiêu kinh tê - kỹ thuật vả 
điều kiện lao động. Những ưu việt của 
việc xây dựng lại và trang bị lại kỹ thuật 
so với việc xây dựng mới là ở chỗ trong 
khi xây dựng lại, người ta sử dụng những 
nhà xưởng và công trình hiện cỏ, tiềt 
kiệm vôn để phát triển kêt câu hạ rổng 
của sản xuât. Việc này cũng có lợi ở chỗ 
được thực hiện trong điều kiện xí nghiệp 
đang hoạt động, có sức lao động lành nghề 
và những nhà ở và công trình sinh hoạt - 
văn hóa cần thiềt. So với những chỉ phí 
về việc xây dựng mới, hiệu quả của vồn 
đầu tư cơ bản trong trường hợp xây đưng 
lại tăng lên đáng kể. Đồng thời, thời hạn 
đưa những năng lực sản xuầt vào hoạt 
động giảm xuông từ 1,3 đền 2 lần. Ở Liên 
Xô, khồi lượng vôn đầu tư cơ bản vào 
việc xây dựng lại và trang bị lại kỹ thuật 
không ngừng tăng. Trong giai đoạn hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phát triển ở Liên 
Xô, người ta thực hiện một tổng thể 
những biện pháp thúc đấy việc mở ròng 
công tác nhằm trang bị lại và xây dựng 
lại các xí nghiệp đang hoạt động 


MỨC SÔNG - toàn bộ điều kièn 
sinh hoạt và lao động của con người, 
tương ứng với trình độ của nền sản xuầt 
xã hội đã đạt được và do chề độ chiềm 
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Mức sông 


địa vị thông trị quyềt định. Mức sông phán 
ánh khöi lượng và cơ cầu /iểw dùng, 
những điều kiện xã hội và sắn xuât của 
lao động, sự phát triển /ữih vực dịch vụ, 
phản ánh cơ cầu (hởi gian ngoài giờ. lao 
động và thời gian nhàn rỗi, quy mô sở 
hữu cá nhân, v. v.. Theo quan niệm rộng 
đó thì phạm trủ ây nói lên hoàn cảnh kinh 
tế của dân cư. Theo ý nghĩa hẹp hơn, 
người ta hiểu mức sông là mức thóa mãn 
những nhu cầu vả mức thu nhập tương 
ứng với nó. Mức sông có thể được biểu 
hiện về mặt lượng dưới hình thức cơ câu 
hiện vật của tiêu dùng, và biếu hiện dưới 
hình thức chung nhât, tức là dưới hình 
thức giá trị (tiền tệ). Những đặc trưng 
quan trọng nhât cúa việc nâng cao mức 
sồng là tiên trỉnh phát triển của nó và 
trình độ phù hợp với các nhu cầu. Tiên 
trình phát triển được quyêt định bởi 
nhịp độ tăng của các chỉ tiêu như thu 
nhập thực tê, mức tiêu dùng các hàng hóa 
lương thực thực phẩm, thời gian nhàn 
rỗi, tỷ trọng lao động cơ khí hóa trong 
tổng sô hao phí lao động. v. v.. Việc so 
sánh mức sông đã đạt được với nhu cầu 
xã hội cần thiềt cho phép đánh giá mức 
sông theo quan điểm những khá năng 
hiện thực của xã hội trong mỗi một giai 
đoạn phát triển nhât định. Mức sông và 
các chỉ tiêu cụ thế của nó do tính chât cúa 
chẽ độ kinh tê-xã hội quyêt định. Trong 
các nước tư bản chủ nghĩa, mức tiêu 
dùng của người lao động bị giới hạn bới 
những chỉ phí töi thiểu đế tái sản xuât 
sức lao động. Các nhà tư tưởng tư sản 
ra sức giải thích mức sông chủ yêu lả 
tiêu đùng, hơn nữa lại nhân mạnh đền 
việc tiêu dùng của cái vật chãt. Họ sứ dụng 
các chỈ tiêu bỉnh quân đầu người về tiêu 


dùng và thu nhập nhưng không tính đền 
những khác biệt cơ bản trong tiêu dùng 
của các giai cầp khác nhau trong xã hội, 
phản ánh sự phân hóa giai cầp của xã hội 
tư sản. Sản xuât xã hội chủ nghĩa nhằm 
mục đích thỏa mãn đầy đủ nhầt những nhu 
cầu của người lao động. Chê độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuât quyêt định 
chât mới của đời sông: niềm tin vào ngày 
mai, tỉnh thần tập thể chủ nghĩa, sự giúp 
đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, đạo đức 
lành mạnh và tỉnh thần lạc quan xã hội. 
Ở đây không có giới hạn xã hội về việc 
nâng cao mức sông. Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa. mặc dầu có những sự khác 
biệt trong điều kiện sinh hoạt của các 
giai cầp và các tầng lớp khác nhau, song 
những sự khác biệt đó không những ít 
hơn nhiều, mả chúng còn có bản chât 
khác về nguyên tắc. Xu hướng vận động 
của chúng là xóa bỏ những sự khác biệt 
đó. Xã hội xã hội chủ nghĩa không quy 
những điều kiện hoạt động sinh sông của 
con người thành việc tiêu dùng (hơn nữa 
lại chỉ quy thành việc tiêu dùng các vật 
phám) và mức sông không phải chỉ có 
thê. Dưới chủ nghĩa xã hội có môi liên 
hệ chặt chẽ giữa việc tăng phúc lợi vật 
chât với việc nâng cao trình độ tư tưởng - 
đạo đức và văn hóa của con người. Việc 
tiêu dùng của cải tỉnh thần, việc mỗi người 
hưởng thụ của cải tỉnh thần đó, những 
điểu kiện xã hội của lao động, trình độ bảo 
đám xã hội, trình độ y tê và nhiều đặc 
trưng khác về hoàn cảnh con người, tầt 
cá những điểu đó là những yêu tồ cầu 
thành không thế thiêu của mức sồng, 
mà nêu không tính đền chúng thì 
không thể đánh giá đúng đấn mức 
sông được. 


NAO-HAO (tiềng Anh là «biêt như thê 
nào», œbiềt làm cái này như thê nào»)—— 
toàn bộ những kiên thức khoa học- kỹ 
thuật, kinh nghiệm kỹ thuật và sản xuât, 
bí mật sắn xuầt, các phát minh chưa được 
cầp bằng do những nguyên nhân khác 
nhau. Nó là một thứ thông tin đa dạng 
cẩn thiêt để tổ chức một nền sản xuât nhât 
định. Ý nghĩa của nao-hao đặc biệt tăng 
lên trong thời kỳ có cuộc cách mạng khoa 
học - kỳ thuật. Nao-hao đã biền thành một 
lĩnh vực độc lập trong các hợp đồng về 
li-xen-di-a, thành một trong những hình 
thức trao đối quôc tê về kiên thức khoa 
học- kỹ thuật trên cơ sở thương mại. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
độc quyền nhà nước, các công ty kêch 
xù và nhà nước đề quôc chủ nghĩa thực 
hiện độc quyển về nao-hao. 


NĂNG LỰC SẢN XUÂT CỦA XÍ 
NGHIỆP KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG 
ĐẨY ĐÚ CÓ TÍNH CHÂT KINH 
NIÊN — hiện tượng hềt sức đặc trưng 
của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa trong 
thời kỳ tống khúng hoáng của chú nghĩa 
tư bán, Nều như vào thời kỳ đầu của chủ 
nghĩa đề quôc. việc không sử dụng đầy 
đú một cách phó biên năng lực sản xuñt 
cúa xí nghiệp chỈ xáy ra trong lúc khủng 
hoảng kinh tê, thì trong thời kỳ tổng 
khúng hoảng của chủ nghĩa tư bản, việc 
không sứ dụng đầy đủ năng lực sản xuât 
một cách phổ biên trong các nước tư bản 
chú nghĩa trở nên thường xuyên và kinh 
niên. Sớ dĩ có hiện tượng đó lả do vần để 
thực hiện sán phẩm ngày cảng trở nên 
gay gÁt, đó lá hậu quá của việc vị trí của 
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chủ nghĩa tư bản trong cuộc thi đua kinh 
tê với chủ nghĩa xã hội trở nên xâu hơn v¿ 
cuộc cạnh tranh trên thị trường thể giới 
tư bắn chủ nghĩa trở nên kịch liệt hơn 
Vần đề thực hiện sản phẩm trở nên gay 
gắt không cho phép sử dụng đẩy đi 
năng lực sản xuât Ngay trong 
thời kỳ nhịp độ phát triển sản xuầ: 
tăng lên, mức sử dụng năng lực sắn xuầ: 
của các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa ¡: 
khi đạt tới 90%, trung bình thường đại 
75-85%; còn trong những thời kỷ œ 
biệt và ở những ngành cá biệt chỉ đạt 
40-50%. Việc không sử dụng đẩy đủ 
năng lực sản xuât của xí nghiệp xảy ra ở 
tât cả các nước tư bản chủ nghĩa, nhưng 
nhiều nhât là ớ Mỹ, Anh và Pháp. Việ 
không sử dụng đẩy đủ năng lực sản xuầt 
của xí nghiệp có tính chât kinh niên không 
loại trừ việc tăng thêm năng lực sắn xuât 
mới do đầu tư thêm tư bản. Nó là một 
trong những chỉ tiêu chứng tỏ rằng quan 
hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa đã trở thành 
vật chướng ngại chẳng những cắn trở 
sự phát triển của lực lượng sản xuầt, mà 
còn không cho phép sử dụng đẩy đủ cả 
những lực lượng sắn xuâầt đã được tạo 
ra. Điều đó chứng tỏ sự rồi loạn sâu sắc 
của quá trình tái sản xuãt tư bản chú nghĩa, 
việc tăng cường sự thôi nát và tính chầt 
ăn bám của chủ nghĩa tư bản hiện đại 


«NĂNG SUẦT GIỚI HẠN» 
[THUYÊT] — quan niệm kinh tê tư sản 
tầm thường, theo quan niệm này thì nàng 
suât của các (nhân tô của sản xuầu 
(lao động, tư bản, ruộng đầt) là nguồn 
gôc của giá trị. Thuyêt này xuầt hiện vào 
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nửa đầu thề kỷ XIX và được nhà kinh tề 
học Mỹ Gi. B. Clác (cuôi thê kỷ XIX) 
trình bày một cách đẩy đủ hơn cả. Cơ 
sở của quan niệm này là thuyềt «nhân 
tồ của sản xuầt› (xem «hân tô của sản 
xuầ» (Thuyềr)). Theo sự khẳng định 
của Clác thì mỗi nhân tô của sản xuât 
đều tham gia vào quá trình sản xuât và 
đều có năng suầt. Kinh tề chính trị học 
mác-xít dạy rằng năng suât là một thuộc 
tình của lao động cụ thể sản xuâầt ra giá 
trị sử dụng. Theo Clác, sự tham gia của 
mỗi nhân tô của sản xuât vào việc tạo ra 
giá trị của sản phẩm là do năng suât giới 
hạn của nó quyềt định, tức là do lượng 
«sản phẩm giới hạn» mà nó tạo ra. Ông 
ta gọi (sản phẩm giới hạn» là sô sản phẩm 
tăng thêm thu được nhờ tăng nhân tô 
của sản xuầt đó lên một đơn vị, trong khi 
vẫn giữ nguyên lượng của tầt cả những 
nhân tồ khác. Theo thuyềt này, «sản phẩm 
giới hạn» quyềt định mức thu nhập (công 
bằng» trả cho mỗi nhân tô ầy. Chẳng hạn, 
«sắn phắm giới hạn» của tư bản là lợi 
tức. Tiền lương của công nhân do qsản 
phẩm giới hạn của lao động» quyêt định. 
Theo quan niệm đó thì với quy mô 
tư bản không thay đổi và với trình độ 
kỹ thuật không thay đổi, việc tăng sô 
công nhân làm việc trong xí nghiệp sẽ 
dẫn đền chỗ làm giảm năng suât lao động 
của mỗi công nhân mới được nhận vào 
làm. Chú xí nghiệp sẽ chầm dứt việc thu 
nhận công nhân khi mà người công nhân 
mớn thuê vào không thể sản xuât ra được 
một sồ lượng sắn phẩm đủ để đảm bảo 
đời sồng của anh ta. Năng suầt của người 
công nhân này cũng là «năng suầt giới 
hạn», còn sắn phẩm giới hạn do người đó 
sắn xuât ra là tiền lương (dự nhiên», 
«công bằng» của người công nhân. Như 
vậy là mức tiển lương phụ thuộc và mức 
nắng suầt và mức độ có công ăn việc làm. 


Sồ công nhân có việc làm càng nhiều thì 
năng suầt càng thầp và tiền lương càng 
phải hạ. Theo luận điểm ây thì nguyên 
nhân của nạn (hà! nghiệp dường như là ở 
chỗ công nhân đòi hói tiền lương vượt 
quá (sản phẩm giới hạn». Do đó, tiền 
lương bị loại ra khỏi khuôn khế của quan 
hệ xã hội giai cầp, tách rời quan hệ sản 
xuât tư bắn chủ nghĩa và quan hệ tư bản 
bóc lột lao động. Tiền lương được mô 
tả như là «giá cả tự nhiên của lao động», 
như là một phạm trù phi lịch sử. Thuyêt 
(năng suầt giới hạn» được các nhà tư 
tưởng cải lương chủ nghĩa sử dụng một 
cách rộng rãi đế luận chứng cho những 
quan niệm này hay những quan niệm 
khác về tiền lương dưới chủ nghĩa tư bản. 


NĂNG SUÂT LAO ĐỘNG kêt 
quả, hiệu suât của /zø động cụ thế. Nó 
được đo bằng sô lượng giá rrị sứ" dựng 
được tạo ra trong một đơn vị thời gian, 
hay bằng lượng thời gian hao phí để 
sản xuât ra một đơn vị sản phẩm lao động. 
Mức năng suãt lao động là chỉ tiêu quan 
trọng nhâầt nói lên tính chât tiên bộ của 
một phương thức sản xuât. Mỗi một chề 
độ xã hội mới, như V.I. Lê-nin đã chỉ 
rõ, sở dĩ chiền thắng chê độ xã hội trước 
đó là do chỗ nó đảm báo được một năng 
suât lao động cao hơn. Nâng cao năng 
suât lao động có nghĩa là tiềt kiệm lao 
động sông và lao động vật hóa, tức là 
giảm bớt thời gian xã hội cẩn thiêt để 
sản xuât ra một đơn vị hàng hóa, hạ thâp 
giá trị của nó. Đồng thời, tỷ lệ hao phí 
lao động sông giảm đi, còn tỷ lệ hao phí 
lao động quá khứ (vật hóa) thì tăng lên 
một cách tương đồi, nhưng tăng với mức 
như thê nào để tổng sồ lao động hao phí 
chứa trong hàng hóa giảm xuông. Tính 
quy luật này nói lên ý nghĩa quyềt định của 
tiền bộ kỹ thuật đôi với việc tăng năng 
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suât lao động. Mức độ vả nhịp độ tăng 
năng suât lao động xã hội phụ thuộc vào 
nhiều nhân tô, trước hềt là vào trình độ 
phát triển của /c lượng sản xuât. C. Mác 
đã chỉ ra rằng «sức sản xuât của lao động 
được quyêt định bởi rât nhiều tình hình, 
trong đó có: trình độ khéo léo trung bình 
của người công nhân, mức độ phát 
triển của khoa học và trình độ áp dụng 
khoa học vào quy trình công nghệ, sự 
kêt hợp xã hội của quá trình sắn xuât, 
quy mô và hiệu suât của tư liệu sản xuât, 
và các điểu kiện thiên nhiên› (C. Äác. 
Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. I, q. L, ph. 1, tr. 57-58). 
Sự tác động của những nhân tô cơ bản đó 
biếu hiện không giông nhau trong những 
hình thải kimh tê-xã hội khác nhau. 
Tình trạng vô chính phủ của nền sản xuât 
tư bản chủ nghĩa, cạnh tranh, những cuộc 
khúng hoảng kinh tê sản xuât thừa, tình 
trạng không sử dụng đẩy đủ một cách 
kinh niên công suât của bộ máy sản xuât, 
thât nghiệp phô biên — những nét tiêu 
cực đó và nhiều nét tiêu cực khác của xã 
hội tư bán chủ nghĩa làm cho năng suât 
lao động tăng lên với nhịp độ thâp và 
không đồng đều, ngăn trở việc không 
ngừng nâng cao năng suât lao động. 
Những kềt quả cúa việc tăng năng suât 
lao động bị các nhà tư bản lợi dụng để 
táng lợi nhuận của họ. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, chẽ độ công hữu, tính chât có 
kê hoạch của sự phát triển kinh tê, sự 
quan tâm cúa bán thân những người lao 
động đền việc nâng cao năng suât lao 
động và những nhân tö khác đảm bảo cho 
năng suãt lao động không ngừng tăng 
lên. Năng suât lao động xã hội không 
ngưng tăng lén đã trớ thành một quy 
luật kinh tê của chú nghĩa xã hội (xem 
Quy luật năng suất lao động tăng lên 
không ngưng). Năng suât lao động tăng 


lên với nhịp độ cao biếu hiện một cách 
tập trung nhât những ưu việt của chê độ 
xã hội chủ nghĩa so với chê độ tư bản chú 
nghĩa. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Việc nâng cao năng suât lao động lả nguồn 
gôc hêt sức quan trọng để phát triển sán 
xuât xã hội, và trên cơ sở đó để tăng phúc 
lợi của nhân dân. Những nhân tô cơ bán 
đẻ nâng cao năng suât lao động trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa là: áp dụng có hệ 
thông các thành tựu khoa học - kỹ thuật 
vào sản xuât; cải tiên việc tổ chức nền sản 
xuât xã hội một cách có kê hoạch, thể hiện 
ở sự phát triển chuyên môn hóa, hiệp tác 
hóa và liên hợp hóa sản xuât, ở sự thay 
đổi theo hướng tiền bộ cơ câu của nền 
kinh tê quôc dân bằng cách phát triển 
mạnh những ngành tiên bộ nhât; tổ chức 
lao động một cách khoa học ở mỗi xi 
nghiệp (xem 7ổ chức lao động một cách 
khoa học dưới chủ nghĩa xã hội); nâng cao 
chất lượng sản phẩm — một nhân tô tác 
động đền tât cả các nhân tô làm tăng năng 
suât lao động; nâng cao trình độ đảo tạo . 


kỹ thuật và trình độ lành nghề của người ˆ 


lao động; nâng cao mức sông của nhân ì 


dân; phát triển nhiều hình thức phong phú ˆ 
của phong trào ¿h¿ đua xã hội chủ nghĩa _ 
và phổ biên rộng rãi kinh nghiệm tiên 
tiên. Trong điều kiện của cuộc cách mạng 
khoa học-kỹ thuật, khoa học đang trở 


thành một lực lượng sản xuầt trực tiềp. . 


có ý nghĩa ngày càng lớn. Dưới ảnh hưởng 
của khoa học, đang diễn ra những cuộc 
cải tạo triệt để trong kỹ thuật, trong công 
nghệ và đôi tượng lao động, trong trình 
độ lành nghề và trình độ văn hóa chung 
của người lao động. Tâầt cả điều đó tác 
động đáng kể đền hiệu quả hao phí lao 
động, nâng cao năng suât lao động. 
Đường lôi nâng cao “iệu quá cúa nền sắn 
xuât xã hội do Đẳng cộng sản Liên Xê 
để ra, dựa trên việc sử dụng những thành 
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tựu mới nhầt của khoa học- kỹ thuật và 
áp dụng nhanh nhầt những thành tựu 
ầy vào sản xuầt. Năng suât lao động là một 
trong những chỉ tiêu kê hoạch quan trọng 
nhầt. Ở Liên Xô, từ kê hoạch 5 năm lần 
thử mười một (những năm 1981 - 1985) 
trở đi, việc nâng cao năng suât lao động 
được phê chuẩn trong các kê hoạch Š 
năm phát triển kinh tê và xã hội của các 
bộ. liên hiệp và xí nghiệp công nghiệp. 


NGÀY CÔNG — phạm trù kinh tê đặc 
thù ớ Liên Xô trước đây; người ta dùng 
nó để xác định mức hao phí lao động của 
nông trang viên trong nền kinh tê công 
cộng và mức tham gia của họ vào quỹ 
tiêu đùng cá nhân. Ở Liên Xô. ngày công 
đã được áp dụng vào thời kỳ đầu những 
năm 30. Nó đã đóng vai trò quan trọng 
trong việc thực hiện 4y /uật phân phôi 
theo lao động, nâng cao sự quan tâm của 
nông trang viên đền kêt quả lao động 
trong nền kinh tê công cộng của nông 
trang tập thể. Nhờ có ngày công mà những 
công việc khác nhau, có mức độ phức 
tạp không giông nhau đều có một thước 
đo thông nhât. Sö lượng ngày công đã 
làm quyêt định mức độ tham gia lao động 
của mỗi nông trang viên vào nền kinh 
tÊ công cộng. Đặc trưng của việc trả 
công lao động cho nông trang viên là do 
chề độ sớ hữu nông trang tập thể-hợp 
¿ác xã quyềt định, cũng như những sự 
khác nhau đáng kẻ về trình độ phát triển 
kinh tê của từng cơ sở kinh doanh đã 
dẫn đền chỗ là đôi với cùng một công 
việc trong các nông trang tập thể khác 
nhau được tính bằng sô lượng ngày công 
không giông nhau. Tỷ trọng ngày công 
chÍ được xác định khi kêt thúc năm kinh 
tê. Sự cần thiềt phái sử dụng ngày công 
là do điểu kiện lịch sử cụ thể và do trình 
độ phát triển sắn xuât của nông trang tập 


thể quyêt định. Cùng với việc tăng cường 
sản xuâầt của nông trang tập thế, nâng cao 
trình độ xã hội hóa và tỷ suầt hàng hóa 
của sản xuât nông trang tập thế, và tăng 
thu nhập của các cơ sở kinh doanh thì 
có những điều kiện để chuyển sang chề 
độ trá công lao động tháng bằng tiền có 
bảo đảm (xem Trả công lao động ở nỏng 
trang tập thể). 


NGÀY LAO ĐỘNG thời gian của 
một ngày đêm mà người lao động làm 
việc tại xí nghiệp hay tại cơ quan. Bản 
chât xã hội của ngày lao động do gan hệ 
sản xuất chiêm địa vị thông trị quyềt 
định. Ngày lao động chia thành (hờ¿ 
gian lao động cần thiêt và thời gian lao 
động thặng dư. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
sự phân chia đó mang tính chât đồi 
kháng và phản ánh nguyện vọng của các 
nhà tư bản muôn bòn rút giá trị thăng dự 
càng nhiều càng tôt trên cơ sở tăng thời 
gian thặng dư. Những giới hạn tôi đa 
của độ dài ngày lao động dưới chủ nghĩa 
tư bản, một mặt, phụ thuộc vào giới hạn 
thể chât của việc sử dụng sức !ao động, vì 
người công nhân cần có thời gian nhât 
định để ngủ, nghỉ ngơi, ăn uông và để 
thỏa mãn các nhu cầu sinh lý khác; mặt 
khác, tùy thuộc vào những yêu cầu có 
tính chât tinh thần -xã hội: người công 
nhân cần có thời gian để thỏa mãn những 
nhu cầu tỉnh thần và xã hội của mình, 
mức độ và tính chât của những nhu cầu 
này phụ thuộc vào trạng thái chung của 
nền văn hóa trong nước, vào trình độ 
tính tổ chức của giai cầp vô sản. Xét cho 
cùng thì độ dài của ngày lao động quyềt 
định bởi lực lượng so sánh trong cuộc 
đầu tranh giữa các nhà tư bản và những 
người vô sản. Độ dài thực tê của ngày lao 
động chịu ảnh hưởng lớn của cường 
độ lao động, quy mô thả: nghiệp, mức 
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tiền lương thực tề, sự vận động của các 
giai đoạn trong chu kỳ công nghiệp 
(xem Chu kỳ tư bản chủ nghĩa), v. v.. 
Trong các nước tư bản chủ nghĩa, bên 
cạnh những người lao động có ngày lao 
động quá dài, lại có những người lao 
động không có công ăn việc làm đẩy đủ 
hoặc bị thât nghiệp. Việc rút ngắn độ dài 
của ngày lao động đi đôi với việc tăng 
cường độ lao động và nâng cao mức độ 
bóc lột giai cầp công nhân. Chỉ có trên 
cơ sở của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, thủ tiêu chề độ tư bản chủ nghĩa 
và giai cầp công nhân giành lầy quyển 
lực chính trị thì mới có thế tạo ra được 
những điều kiện bình thường để lao 
động và nghỉ ngơi, mới dần dần rút ngắn 
được độ dài của ngày lao động mà vẫn 
đồng thời nâng cao được mức sông của 
người lao động. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
toàn bộ thời gian lao động, cả thời gian 
cần thiêt cũng như thời gian thặng dư, 
đều là thời gian của những người sản 
xuât làm việc cho mình và cho xã hội. 
Giữa hai bộ phận thời gian của ngày lao 
động không có mâu thuẫn đôi kháng vồn 
có của xã hội tư bản chủ nghĩa. Trong mỗi 
giai đoạn phát triển của mình, xã hội xã 
hội chú nghĩa quy định một cách có kê 
hoạch độ dài của ngày lao động, một mặt, 
xuât phát từ sự cẩn thiêt phải đảm bảo 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ những nhu 
cầu vật chât và tinh thần của các thành 
viên trong xã hội; mặt khác, xét đền mức 
phát triển đã đạt được của lực lượng sản 
xuất, xét đền năng suât lao động xã hội, 
sự cần thiềt phái tiễp tục phát triển sắn 
xuât, cũng như đêền tỉnh hình trong nước 
và ngoài nước, v. v.. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, độ dài bình thường của ngày lao 
động cũng đòi hói phải có một cường độ 
lao động binh thường. Trong điểu kiện 
cúa xã hội xã hội chú nghĩa, mức cưởng 


độ lao động là do tiền bộ khoa học-kÿ 
thuật và sự cần thiêt phải sứ dụng co 
hiệu quả vổn sá»z xuât quyềt định; đồng 
thời, mức đó phải đảm bảo những điếu 
kiện xã hội bình thường cho sự hoạt 
động của sức lao động, sự phát triển há; 
hòa năng lực của người lao động. Xuầt 
phát từ những điều kiện và nhiệm vụ cụ 
thế của công cuộc xây dựng chú nghĩa 
cộng sản, nhà nước xã hội chủ nghĩa 
sử dụng những hình thức khác nhau đi 
rút ngắn thời gian lao động: rút ngắn độ 
đài của ngày lao động, giảm bớt sô ngày 
lao động trong tuần (tăng sö lượng ngày 
nghỉ), giảm bớt sô ngày lao động trong 
năm (tăng thêm thời gian nghỉ phép) 
Dưới chủ nghĩa xã hội, việc rút ngắn đề 
dài của ngày lao động có tác dụng giám 
nhẹ điều kiện lao động và tăng thời gian 
nhàn rỗi của người lao động. Nhờ đó mà 
tạo ra được những điều kiện tôt hơn để 
phát triển toàn diện các thành viên trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, đế họ tích cực 
tham gia sinh hoạt nhà nước, kinh tế và 
văn hóa của đât nước. Điều kiện chủ 
yêu để rút ngắn độ dài ngày lao động 
dưới chủ nghĩa xã hội là không ngừng 
nâng cao năng suât lao động xã hội 
Việc rút ngắn ngày lao động được thực 
hiện trong điều kiện toàn bộ dân cư có 
khả năng lao động đều có công ăn việc 
làm đầy đủ, thu nhập thực tê của người 
lao động không ngừng tăng lên. 


NGÂN HÀNG —cơ quan tài chính- 
tín dụng, có các chức năng rầt quan trọng 
là tích lũy tiền tệ tạm thời nhàn rỗi (nghiệp 
vụ nhận gửi) và dùng tiền đó cho các 
xí nghiệp tạm thời thiêu tiền vay (nghiệp 
vụ cho vay). Đề gây hứng thú cho người 
gửi tiền vào ngân hàng, ngân hàng trả tiến 
thưởng nhât định cho sô tiền gửi (xem 
Lợi tức). Còn khi ngân hàng cho vay tiến 
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thì người vay phải trả lợi tức cao hơn. 
Sồ chênh lệch giữa hai loại lợi tức đó là 
lợi nhuận ngân hàng. Dưới chê độ tư 
bản chủ nghĩa, lợi nhuận ngân hảng là 
một phần giá trị thặng dư do công nhân 
làm thuê tạo ra trong quá trình sử dụng 
tiến vay vào sản xuât. Nhờ có tín dụng 
ngân hàng, không những vồn tiền tệ 
nhàn rỗi của các nhà tư bản công nghiệp, 
mà cá sö tiền tiềt kiệm ít ỏi của những 
người lao động cũng đều biên thành tư 
bản. Như vậy, ngân hàng mở rộng cơ 
sở tích lũy tư bản chủ nghĩa, góp phần 
làm cho các cuộc khủng hoảng kinh tề 
sản xuầt thừa sâu sắc hơn và làm cho 
tầt cá các mâu thuấn của chủ nghĩa tư 
bản thêm gay gắt. Căn cứ vào các chức 
năng chủ yêu của ngân hàng, người ta 
phân biệt: ngân hàng thương mại (tồn 
khoản), ngân hàng cẩm cô, ngân hàng 
ngoại thương, ngân hàng quồôc tê, ngân 
hàng phát hành và các loại ngân hàng 
khác. Ngân hàng phát hành trung ương 
là «ngân hàng của các ngân hàng». Nó 
thực hiện việc phát hành các chứng khoán 
có giá, bảo quản các dự trữ bắt buộc 
của tầt cả các ngân hàng khác và cho các 
ngân hàng này vay, làm nhiệm vụ quỹ 
tiến mặt của ngán sách nhà nước. Trong 
thời kỳ đề quôc chủ nghĩa, vai trò của 
ngân hàng về cơ bán đã thay đổi. Từ 
chỗ đơn thuần là người trung gian 
trong việc phân phôi lại tiền tệ giữa các 
xi nghiệp, ngân hàng biên thành tổ chức 
độc quyển có quyển hành vô hạn trên thị 
trường tiền tệ, có ảnh hưởng tích cực 
đền sắn xuãt (xem 7“ bản ngân hàng). 
Các ngân hàng quôc tê của hệ thông tư 
bản chủ nghĩa là công cụ để các cường 
quôc đê quöc chủ nghĩa chủ yêu bóc lột 
có tính chầt tập thể các nước đang 
phát triển. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
các ngân hàng đều do nhà nước sử dụng 


với tư cách là công cụ để phân phỗi lại 
vôn tiền tệ một cách có kề hoạch giữa 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Khi phục 
vụ việc điều hòa lưu thông tiền tệ, việc 
câp phát vồn của nhà nước cho xây dựng 
cơ bản và các quan hệ tín dụng xã hội chủ 
nghĩa, các ngân hàng tạo điều kiện tiền 
hành kiểm kê và kiểm soát bằng đồng tiền 
đôi với hoạt động kinh tê và tài chính 
của các xí nghiệp nhằm mục đích đẩy 
nhanh sự phát triển lực lượng sản xuât 
và nâng cao hiệu quả sản xuât (xem Mgản 
hàng dưới chủ nghĩa xã hội). Sự hợp tác 
kinh tê giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
ngày càng sâu hơn và sự phát triển liên 
kêt kinh tê đã thúc đây việc mở rộng các 
quan hệ tiển tệ - tài chính và tín dụng, việc 
hoàn thiện các hình thức và phương pháp 
thanh toán giữa các nước (xem gán hàng 
đâu tư quỗc tề, Ngân hàng hợp tác kinh tề 
quôc tê). 


NGÂN HÀNG DƯỚI CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI— cơ quan nhà nước phục vụ 
một cách có kê hoạch việc lưu thông tiền 
tệ và các quan hệ tín dụng, đồng thời bằng 
các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán và 
nghiệp vụ quỹ tiền mặt, ngân hàng thực 
hiện việc kiếm kê và kiểm soát hoạt động 
kinh tê của các xí nghiệp. Với tư cách 
là cơ quan phân phôi lại vôn tiền tệ có hoàn 
trả, ngân hàng tích lũy các nguồn tiền 
tệ tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tê 
quôồc dân, và căn cứ vào các kê 
hoạch tín dụng, ngân hàng cho nền kinh 
tÊ quôc dân vay ngắn hạn và đải hạn một 
cách trực tiềp, có mục đích và có hoàn 
trá, cũng như cho dân cư vay về nhu cầu 
tiêu dùng. Dựa vào ngân sách nhà nước 
và các quỹ chuyên dùng, ngân hàng cầp 
phát vôn không hoàn trả cho xây dựng 
cơ bản. Thông qua ngân hàng, nhà nước 
cho các nước khác vay, trước hềt là các 
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nước xã hội chủ nghĩa và các nước đang 
phát triển. Nhờ có lợi tức tiền vay nên 
đã bù đắp được những chỉ phí về hoạt 
động của bộ máy ngân hàng và hình thành 
lợi nhuận ngân hàng. Lợi nhuận ngân 
hàng là một trong những nguồn tiền cho 
vay. Với tư cách là trung tâm thanh toán 
của nền kinh tê xã hội chủ nghĩa, ngân 
hàng tổ chức và thanh toán không dùng 
tiền mặt giữa các xí nghiệp về các giá 
trị vật chầt và dịch vụ, thanh toán không 
dùng tiền mặt giữa các xí nghiệp và hệ 
thông tài chính -ngân hàng, thanh toán 
không dùng tiền mặt những khoản có 
liên quan đền quan hệ thương mại và 
quan hệ kinh tề khác với nước ngoài. 
Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phát 
hành và quỹ tiền mặt đôi với nền kinh tê 
quôc dân và dân cư, thực hiện điều hòa 
lưu thông tiền tệ một cách linh hoạt và 
có kê hoạch, tập trung trong tay và sử 
dụng các quỹ ngoại tệ. Hệ thông ngân 
hàng dưới chủ nghĩa xã hội là một bộ 
máy kê toán công cộng. Khi phục vụ có 
kê hoạch nền kinh tê quôc dân về các 
mặt tín dụng, thanh toán, phát hành và 
quỷ tiền mặt, ngân hàng thực hiện sự 
kiểm soát về kinh tê đôi với sản xuât, 
phân phôi và sử dụng sản phẩm xã hội, 
thúc đấy việc nâng cao hiệu quả: của 
nến sản xuât xã hội vì lợi ích của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản và 
nâng cao phúc lợi của nhân dân. Các 
nguyên tắc tố chức hệ thông ngân hàng 
chung cho tât cá các nước xã hội chủ nghĩa 
là: độc quyền nhà nước về ngành ngân 
hàng và thi hành chính sách tín dụng 
nhà nước thông nhât trong toản quôc; 
chẽ độ tập trung dân chủ trong việc 
quán lý các ngân hàng; tập trung vào 
ngân hàng nhà nước trung ương việc 
lưu thông tiển tệ cùng với sự phát triển 
rộng rãi việc thanh toán không dùng tiền 


mặt. Đồng thời, trong cơ cầu cúa hệ thông 
ngân hàng, trong các phương pháp cho 
vay và thanh toán ở các nước xã hội 
chủ nghĩa khác nhau đều có những đặc 
điểm riêng của mỗi nước. Hệ thông ngân 
hàng của Liên Xô gồm có: Ngân hàng nhà 
nước Liên Xô, Ngân hàng cầp phát vồn 
đầu tư cơ bản (Ngân hàng xây dựng Liên 
Xô) và Ngân hàng ngoại thương. Ngân 
hàng nhà nước Liên Xô là trung tâm duy 
nhầt về phát hành, tín dụng, thanh toán 
và quỹ tiền mặt của cả nước. Vồn tín 
dụng của Ngân hàng nhà nước Liên Xô 
cầp cho nền kinh tê quôc dân của đầt 
nước chiêm gần 90% vôn tín dụng của 
tât cả các ngân hàng. 


NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ: QUÔC 
TÊ — ngân hàng cho vay đài hạn và trung 
hạn của các nước trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. Ngân hàng này hoạt động 
từ ngày l tháng Giêng năm 1971. Các 
nước thành viên của Ngân hàng là Ba- 
lan, Bun-ga-ri, Cu-ba. Cộng hòa Dân 
chủ Đức, Hung-ga-ri, Liên Xô, Mông 
Cổ, Ru-ma-ni, Tiệp Khắc, Việt Nam. 
Trụ sở của Ngân hàng đặt tại Mát-xcơ-va. 
Vôn pháp định gồm trên I tỷ rúp chuyển 
dối, trong sö đó 70% tính bằng rúp chuyển 
đổi, 30% tính bằng ngoại tệ chuyển đổi 
tự do hay bằng vàng. Đứng về cơ sở kinh 
tê, điều kiện và tính châầt hoạt động tín 
dụng mà xem xét thì Ngân hàng đầu tư 
quốc tê là một cơ quan tín dụng kiểu mới, 
khác về nguyên tắc so với các ngân hàng 
và các tổ chức tài chính -tiền tệ tư bản 
chủ nghĩa. Do việc thành lập Ngân hàng 
đầu tư quôc tẽ, nên đã có những khả 
năng tập trung và sử dụng hợp lỷ vồn 
đầu tư của các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tê nhằm mục đích 
thực hiện các dự án chung. Nhiệm vụ 
chú yêu của Ngân hàng là cho vay dài 
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hạn (đền I5 năm) và trung hạn (đền 5 
năm) để thực hiện những biện pháp có 
liên quan đến sự phán công lao động quốc 
tê xã hội chứ nghĩa, đền chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa sản xuât, mở rộng các cơ 
sớ nhiên liệu và nguyên liệu vì lợi ích 
chung, xây dựng các công trình phục vụ 
lợi ích chung đôi với các nước thành viên 
của Ngân hàng và cần thiêt để phát triển 
nên kinh tê quôc dân của các nước này, 
cũng như đế thực hiện các mục đích 
khác. Ngân hàng đầu tư quôc tê hoạt 
động trên cơ sở hạch toán kinh tê, nó bảo 
đám tính bắt buộc và tính kịp thời của 
việc thanh toán theo những cam kêt của 
mình, thực hiện kiểm tra việc hoàn trả 
lại tiền vay. Ngân hàng có một quỹ tín 
dụng đặc biệt với sô tiền là 1 tỷ rúp chuyến 
đổi đế cho các nước đang phát triển vay 
nhằm xây dựng, cái tạo và hiện đại hóa 
các xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp 
và các xí nghiệp khác. Sự hoạt động của 
Ngân hàng đầu tư quôc tê do Hội đồng và 
Ban quán trị chỉ đạo. Hội đồng là cơ quan 
quản lý tập thế cao nhât, gồm đại diện 
của tât cả các nước thành viên; mỗi nước 
có một phiêu. Ban quản trị trực tiệp chí 
đạo công việc của Ngân hảng. Ngân hàng 
đầu tư quôc tê là một tố chức công khai. 
Các nước khác tán thành các mục đích 
và nguyên tắc của Ngân hàng và sẵn sảng 
thừa nhận những điều cam kêt ghi trong 
hiệp định về Ngân hàng và trong điều lệ 
của Ngân hàng đều có thẻ gia nhập Ngân 
hàng. 


NGÂN HÀNG HỢP TÁC KINH 
TẾ QUỐC TẾ — ngân hàng của cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa nhằm mục 
đích góp phần thúc đây sự phát triển và 
tảng cường phản công lao dộng quốc tê 
xả hội chú nghĩa, mớ rộng hơn nữa và 
cúng cõ sự hợp tác kinh tê, hoàn thiện 


hệ thông thanh toán giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa và mớ rộng quan hệ kinh 
tê giữa các nước nảy với các nước khác. 
Ngân hàng này được thành lập phủ hợp 
với Hiệp định về thanh toán nhiều bén 
bảng đồng rúp chuyển đái. Bắt đầu hoạt 
động từ ngày I tháng Giêng năm 1964 
Các thành viên của Ngân hăng là: Ba-lan. 
Bun-ga-ri, Cu-ba, Cộng hòa Dân chú 
Đức, Hung-ga-ri, Liên Xô, Mông Cỏ, 
Ru-ma-ni, Tiệp Khắc, Việt Nam. Cơ quan 
cao nhât của Ngân hàng hợp tác kinh 
tê quốc tê là Hội đồng gồm đại diện các 
nước thành viên của Ngân hàng. Cơ quan 
châp hành là Ban quán trị. Mỗi nước cỏ 
một phiêu, không phụ thuộc vào sô tiển 
đóng góp vào vôn pháp định của Ngân 
hàng; võn pháp định được quy định là 
305,3 triệu rúp chuyển đối. Phần đóng 
góp của các nước thành viên của Ngân 
hàng được quy dịnh căn cứ vào khôi 
lượng xuât khâu trong việc buôn bán 
giữa các nước này với nhau. Cô phần đóng 
vào Ngân hàng bằng đồng rúp chuyền đổi. 
ngoại tỆ chuyên đổi và bằng vàng. Ngân 
hàng hợp tác kinh tê quốc tê có các chức 
năng như sau: thực hiện việc thanh toán 
nhiều bên bằng đồng rúp chuyển đối, 
cho vay vôn để thực hiện những nghiệp 
vụ ngoại thương và nghiệp vụ khác của 
các nước thành viên của Ngân hàng. thu 
hút và bảo quản các nguồn vôn để rỗi 
bằng đồng EIp chuyền đổi, vàng, ngoại 
tệ chuyển đổi và ngoại tệ khác của các 
nước thành viên của Ngân hàng và của 
các nước khác, cũng như thực hiện các 
nghiệp vụ khác có liên quan với vàng. 
ngoại lệ chuyển đổi và ngoại tệ khác, tiên 
hành các nghiệp vụ ngân hàng phù hợp 
với mục đích và nhiệm vụ của Ngân hàng 
được quy định trong điều lệ. Sự hoạt động 
của Ngân hàng được thực hiện trên cơ 
sở hoàn toàn bình dẳng và tôn trọng chủ 


282 Ngân sách nhà nước 


quyển của các nước thành viên. Sô tiền 
mà Ngân hàng cho vay mang tính kê 
hoạch, có mục đích, có thời hạn và có 
hoàn trả. Ngân hàng hợp tác kinh tê 
quôc tề có hai loại cho vay bằng đồng rúp 
chuyển đổi: cho vay thanh toán và cho 
vay có thời hạn. Loại cho vay thanh toán 
dùng đế đáp ứng nhu cầu về vôn khi chỉ 
tạm thời vượt thu; còn loại cho vay có 
thời hạn dùng để đáp ứng nhu cẩu về 
võn trong một thời hạn dài hơn (1-3 
năm), gắn với việc phát triển chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa quôc tê, mớ rộng lưu 
chuyến hàng hóa, cân bằng bảng cân 
đôi thương mại, giải quyềt các nhu cầu 
có tính thời vụ, v. v.. Theo sự ủy quyền 
cúa các nước là thành viên hữu quan của 
Ngân hàng hợp tác kính tê quôc tê, Ngân 
hàng này tiền hành việc cho vay và cầp 
phát võn cho các xí nghiệp công nghiệp 
hỗn hợp và các công trình khác. 


NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC bảng 
dự toán (bảng ghi) cân đôi hàng năm về 
thu chi đo các cơ quan chính quyền nhà 
nước điều chính. Cơ cầu các khoản thu 
nhập, phân phôi chi tiêu, các nguồn vôn 
vả vai trò của ngân sách đều phụ thuộc 
vào chê độ kinh tê - xã hội và chính trị của 
nhà nước. Ngân sách của nhà nước tư 
bản chú nghĩa, như C. Mác đã chỉ rõ, 
‹là ngân sách có tính chât giai câp, ngân 
sách của giai cầp tư sản» (C. Mác và Ph. 
Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 9, tr. 
64). nó phản ánh các quan hệ phân phôi 
lại thu nhập quôc dân giữa các giai cầp vả 
các tầng lớp xã hội trong xã hội tư bản 
chú nghĩa. Một phần lớn các khoản chỉ 
của ngân sách dảnh cho mục đích quân 
sự, nuôi dưỡng bộ máy nhà nước ăn 
bám, bộ máy bóc lột và đàn áp nhân dân 
lao động. Nguồn thu chủ yêu là các thứ 
thuê đánh vảo nhân dân tăng lên không 


ngừng và trút gánh nặng lên vai nhân đân 
lao động. Trong chủ nghĩa xã hội, ngân 
sách nhà nước có tính chãt kinh tê quỗc 
dân và hoàn toàn được sử dụng vì lợi ích 
của xã hội nói chung và vì lợi ích của mỗi 
thành viên trong xã hội nói riêng (xem 
Ngân sách nhà nước Liên Xô). Ngoài 
ngân sách nhà nước còn có ngân sách của 
các đơn vị lãnh thổ-hành chính (ngân 
sách của các cơ quan tự quản địa phương. 
của các nước thành viên liên bang ở các 
nước liên bang), ngân sách địa phương 
của khu, tỉnh, huyện, thành phô, ngân 
sách của xí nghiệp và cơ quan. 


NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LIÊN 
XÔ_— kê hoạch tài chính cơ bản để xây 
dựng và sử dụng quỹ tiền tệ toản quôc. 
Nó được lập ra trên cơ sở kê hoạch phát 
triển kinh tê vả xã hội của Liên Xô vả có 
hiệu lực pháp luật sau khi được các cơ 
quan cao nhât của chính quyền nhà nước 
phê chuắn. Chức năng của ngân sách nhà 
nước là đảm bảo nguồn tài chính cho nhu 
cầu phát triển có kê hoạch nền kinh tê 
quôc dân Liên Xô, đài thọ các cơ quan 
quản lý nhà nước, các cơ quan khoa học, 
văn hóa và giáo dục, nâng cao phúc lợi 
của nhân dân lao động, chi phí cho quồc 
phòng. Ngân sách nhà nước là quỹ tiền 
tệ tập trung chủ yêu: thông qua ngân 
sách nhà nước, trên 50% thu nhập quồc 
dân của đầt nước được phân phôi và phân 
phôi lại giữa lĩnh vực sắn xuãt vật chầt và 
lĩnh vực sắn xuât không phải vật chầt, 
giữa các khu vực nhà nước, nông trang 
tập thể-hợp tác xã và nhân dân, giữa 
các ngành, các nước cộng hòa và các vùng 
kinh tê trong nước. Đồng thời thực hiện 
sự kiếm soát hoạt động kinh tê - tài chính 
của các ngành, các liên hiệp và xí nghiệp. 
Nguồn thu chủ yêu của Ngân sách nhà 
nước Liên Xô là: thuê chu chuyển, tiền 


xo 
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trh lợi nhuận của các xí nghiệp quôc 
đoanh và các tổ chức nhà nước (xem 
Lợi nhuận của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa). 
thu thu nhập của các hợp tác xã, nông 
trang tập thể, các xí nghiệp và các tổ chức 
xã hội, công trái được thực hiện trong 
dân cư, tiền bảo hiểm xã hội của nhà 
nước. Thuê đánh vào dân cư chiềm một 
phần không đáng kế trong các khoản thu 
của ngân sách. Trong điều kiện mới của 
việc kê hoạch hóa sản xuât và kích thích 
kinh tê đôi với sản xuât, người ta áp dụng 
các hình thức mới về trích lợi nhuận như 
thuê đánh vào vôn, các khoản nộp cô 
định. tiền nộp về sô dư nhàn rỗi của lợi 
nhuận. Điều đó cho phép sử dụng rộng 
rãi hơn vôn đầu tư của bản thân xí nghiệp 
và các phương pháp tín dụng trong việc 
cầp vôn đầu tư tập trung, tạo điều kiện 
sử dụng có hiệu quả võn sản xuât và vôn 
lưu động. Như trong Hiên pháp Liên Xô 
đã chỉ rõ, việc dự thảo và xét duyệt Ngân 
sách nhà nước Liên Xô, xét duyệt quyêt 
toán về thực hiện ngân sách, chỉ đạo hệ 
thông tiền tệ và tín dụng thông nhât, định 
ra các loại thuê và các khoản thu để hình 
thành Ngân sách nhà nước Liên Xô, xác 
định chính sách giá cả và chính sách tiền 
lương, tât cả những việc đó đều thuộc 
thắm quyển của các cơ quan quyền lực và 
quản lý tôi cao của nhà nước. Hệ thông 
ngân sách Liên Xô bao gồm ngân sách 
báo hiểm xã hội của nhà nước, ngân sách 
liên bang, ngân sách các nước cộng hòa 
liên bang và các nước cộng hòa tự trị, 
ngân sách địa phương, tỉnh (khu), huyện, 
khu vực vả thành thị, ngân sách của các 
thành thị trực thuộc nước cộng hòa, các 
khu công nhân và của các Xô-viêt nông 
thôn. Ngân sách nhà nước Liên Xô, cũng 
như ngân sách của các nước xã hội chủ 
nghĩa khác, là ngân sách không bị thiêu 
hụt, nó được sử dụng vào nhu cầu của tái 


sản xuât mở rộng xã hội chủ nghĩa, đám 
bảo nâng cao không ngừng phúc lợi của 
nhân dân, là cơ sở vững chắc cho nền an 
ninh và khả năng quôc phòng của đầt 
nước. 

NGOẠI TỆ-— thứ tiền của nước ngoài 
được dùng trong thanh toán quốc tê. 


NGOẠI THƯƠNG —việc buôn bán 
giữa nước này với các nước khác, bao 
gồm nhập khẩu và xuât khẩu hàng hóa. 
Mức độ và tính chât phát triển của ngoại 
thương, bản chât kinh tê - xã hội của nó là 
do phương thức sản xuât tương ứng 
quyềt định. Trong điểu kiện của chủ 
nghĩa tư bản, tham vọng của các nhà tư 
bản và các liên hiệp độc quyền của chúng 
muôn thu được lợi nhuận cao là mục đích 
chủ yêu của ngoại thương. Ngoại thương 
của các nước tư bản chủ nghĩa dựa trên 
cơ sở phân công lao động quốc tê tư bản 
chứ nghĩa, chuyên môn hóa sản xuât hàng 
hóa này hay hàng hóa khác được hình 
thành một cách khách quan giữa các 
nước, do nhu cầu phát triển lực lượng 
sản xuât quyêt định. Sự phát triển ngoại 
thương của các nước tư bản chú nghĩa 
diễn ra trong điều kiện thường xuyên mầt 
cân đôi ở từng ngành kinh tê, trong điều 
kiện mở rộng sản xuâầt hàng hóa vượt ra 
ngoài giới hạn tương đôi chật hẹp của thị 
trường trong nước. Trong thời đại đề 
quôc chủ nghĩa. ngoại thương trở thành 
công cụ của cuộc đầu tranh giữa các tổ 
chức độc quyển nhằm tranh giảnh thị 
trường tiêu thụ trên thê giới, các nguồn 
nguyên liệu và khu vực đầu tư tư bản 
trên thê giới, nó được sử dụng đẻ nô dịch 
về kinh tê và chính trị, để bóc lột nhân dân 
các nước thuộc địa, các nước chậm phát 
triển và phụ thuộc. Nhà nước ngày càng 
tham gia trực tiềp và rộng rãi vào các âm 
mưu câu kêt quôc tê nhằm phân chia thị 


châu 


Ngoại thương 


trường tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, v. v.. 
Nhà nước từ bỏ chính sách ngoại thương 
tự do buôn bán (chính sách mậu dịch tự 
đo) và đi vào con đường thi hành chính 
sách thuê quan báo hộ. Sau chiên tranh thê 
giới lần thứ hai, trong ngoại thương của 
các nước tư bán chủ nghĩa đã có những 
biên đối quan trọng. Người ta quan sát 
thây rằng. được cách mạng khoa học - kỹ 
thuật kích thích, ngoại thương phát triển 
tương đôi ồn định, điều đó cho thây vai trò 
của lĩnh vực kinh tê đôi ngoại đã được 
nâng cao trong nền kinh têcủa chủ nghĩa tư 
bán hiện nay. Những chuyến biên lớn đã 
diễn ra trong cơ cầu địa lý và cơ câu hàng 
hóa. thế hiện ở việc nâng cao vai trò của 
việc buôn bán với nhau giữa các nước phát 
triển, ở việc giảm bớt tỷ trọng hàng hóa 
nguyên liệu, nâng cao tỷ trọng thành phẩm 
công nghiệp (xem 7ơng mại quốc tê). 
Trong điểu kiện hiện nay, các nước đề 
quôc chú nghĩa đang từ bỏ những biện 
pháp báo hộ nhập khẩu và tập trung mọi 
cô gắng để đấy mạnh xuât khẩu (giúp đỡ 
tải chính cho xuât khấu, nhà nước cho 
vay võn đề xuât khẩu, báo hiếm tín dụng 
xuât khấu đồi với tư nhân, v. v.). Ngoại 
thương của các nước xã hội chủ nghĩa 
mang tính chât khác về nguyên tắc. Nó 
được xây dựng trên cơ sở phán công lao 
động quốc tê xã hội chú nghĩa, phôi hợp các 
kề hoạch kinh tê quốc dân của các nước 
xã hội chú nghĩa, chuyên môn hóa và hiệp 
tác hóa giữa các ngành kinh tê quôc dân 
của các nước xã hội chú nghĩa. Độc quyền 
ngoại thương được thực hiện ở mỗi 
nước xã hội chú nghĩa. Chính sách ngoại 
thương dựa trên cơ sở tôn trọng chủ 
quyền quỗc gia, tuân theo nguyên tắc 
hoàn toàn bình đẳng giữa các bên và cùng 
có lợi. Bảo đám việc đáp ứng đầy đú nhãt 
các nhu cầu vật chất vả tính thần ngày càng 
tăng cúa con người là mục đích chính của 


các quan hệ ngoại thương giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa với các nước khác 

Ngoại thương giữa các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa đang góp phần san 
bằng trình độ phát triển kinh tê cúa các 
nước đó, củng cô hệ thöng kinh tê xã hội 
chủ nghĩa thê giới. Sự phát triển không 
ngừng và có kê hoạch các quan hệ buôn 
bán giữa các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê, dựa trên cơ sớ các 
hiệp định dài hạn, được ký kêt ngay sau 
khi tiên hành phôi hợp các kê hoạch kính 
tê quôc dân. Quan hệ buôn bán giữa các 
nước nảy ngày càng phát triển sâu do 
việc thực hiện các biện pháp liên kêt, hợp 
tác trong lĩnh vực sản xuât vật chât, khoa 
học và kỹ thuật, phát triển hơn nữa chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa như đã vạch ra 
trong Chương trình tống hợp về liên kẽt 
kinh tê xã hội chủ nghĩa. Ngoại thương 
của Liên Xô, cũng như của các nước xã 
hội chủ nghĩa khác, phát triển có kẽ 
hoạch, thể hiện các quan hệ sắn xuât xã 
hội chủ nghĩa dựa trên chê độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sắn xuât, đồng thời 
góp phần giải quyêt các nhiệm vụ đặt ra 
cho mỗi nước trong từng giai đoạn, nâng 
cao hiệu quá của nền sản xuât xã hội. Các 
nước xã hội chủ nghĩa chiêm vị trí chú 
yêu trong lưu chuyến hàng hóa của Liên 
Xô. Những hình thức quan hệ kinh tê đôi 
ngoại mới với các nước tư bản chú nghĩa, 
vượt ra ngoài khuôn khô buôn bán thông 
thường, đang được phát triển. Các hình 
thức đó là những hiệp định về bồi thường: 
theo các hiệp định này, các công ty nước 
ngoài tham gia một phần vào việc xây 
dựng các xí nghiệp, mà về sau những xí 
nghiệp này hoàn toàn thuộc quyền sở 
hữu của Nhà nước xô-viêt. Các quan hệ 
kinh tê và khoa học -kỹ thuật của Liên 
Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
với các nước tư bán chủ nghĩa đang cúng 
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cô và mở rộng cơ sở vật chât cho sự cùng 
tồn tại hòa bình giữa các nước có chê độ 
xã hội khác nhau. Ngoại thương giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa với các nước đang 
phát triển tạo điều kiện cho các nước này 
củng cô chủ quyền quồc gia. củng cô tính 
độc lập về kinh tế và làm giảm bớt khó 
khăn trong việc tố chức lại nền kinh tê và 
đời sông xã hội của các nước đó trên 
nguyên tác tiền bộ. 7 


NGUỒN LAO ĐỘNG bộ phận dân 
cư của đầt nước. có toàn bộ những khả 
năng thể chãt và tinh thần có thế được sử 
dụng trong quá trình /zø động. Nguồn lao 
động là một yêu tô quan trọng của tiểm 
lực kinh tê của đât nước và nói lên sô 
lượng töi đa có thể có của dân cư có khá 
năng lao động. Những tiêu chuẩn cơ bản 
dùng để liệt đân cư vào nguồn lao động là 
độ tuổi và tình trạng sức khỏe. Hiện nay, 
ở Liên Xô, pháp luật đã quy định giới hạn 
độ tuổi có khả năng lao động như sau: 
từ 16 đền 59 tuổi đồi với nam giới và từ 
I6 đền 54 tuổi đôi với phụ nữ. Nguồn lao 
động chủ yêu gồm dân cư ở độ tuổi có khá 
năng lao động. Bộ phận tích cực của nguồn 
lao động là những người làm việc trong 
nến kinh tề công cộng, còn những người 
đi học thoát ly sắn xuât và những người 
lam công việc nội trợ và kinh tê phụ cá 
nhân thì là bộ phận lao động tiềm tàng. 
Đặc trưng của nguồn lao động là những 
chí tiêu sô lượng và chât lượng; những 
chí tiêu nảy có thế thay đói. Trong sô đó, 


_ những chÍ tiêu quan trọng nhât là: sô 


lượng, độ tuôi, giới tính, trình độ học vân 
vả sồ người đang đi học, đang làm việc 
trong nến kinh tê quôc dân và sự phân bồ 
theo lĩnh vực, theo ngành, theo lãnh thổ, 
y. v.. Những nhân tô xã hội, kinh tê, sinh 
vật, v. v. đều có ảnh hưởng đền sự vận 
động của nguồn lao động. Mức tăng 


nguồn lao động là sự chênh lệch giữa số 
dân cư đền độ tuối có khá năng lao động 
và sô dân cư đền độ tui về hưu. Sự thay 
đổi tỷ suât sinh đẻ chỉ sau một thời gian 
nhât định mới có ánh hướng đền nguồn 
lao động. Các thê hệ thanh niên mới đền 
độ tuổi có khá năng lao động có ảnh 
hưởng quan trọng đền sự thay đối thành 
phần chât lượng của nguồn lao động. Do 
nâng cao yêu cầu về chât lượng của nhân 
công nên /iên bộ khoa học-kỹ thuật đã 
quyêt định sự tăng sô dân đền độ tuổi có 
khả năng lao động đang đi học thoát ly 
sản xuât. Trình độ học vân và nghề nghiệp 
của nguồn lao động không ngừng tăng 
lên. Sô lượng nguồn lao động và việc sứ 
dụng sô lượng đó được phản ánh ở bảng 
cân đôi kê hoạch và bảng quyềt toán 
nguồn lao động. Các bảng này được 
xây dựng trong phạm vi toản Liên Xô nói 
chung và trong từng vùng (xem Đáng cán 
đôi nguồn lao động). 


NGUỒN VẬT TƯ_—toàn bộ những 
sản phẩm lao động dành cho việc sử 
dụng (hay là đã được sử dụng) tại các xí 
nghiệp và các tổ chức kinh tê xã hội chú 
nghĩa trong quá trình tiêu dùng cho sản 
xuât hay không sản xuât (trừ sắn phắm 
đưới dạng sản xuât dở đang và sản phẩm 
dưới dạng các yêu tô của tài sản cô định 
đang hoạt động hay là đã được chuẩn bị 
để hoạt động). Đổi tượng iao động được 
sử dụng trong sán xuât công nghiệp, 
nông nghiệp và xây dựng— nguyên liệu, 
vật liệu chính và vật liệu phụ, nhiên liệu, 
điện năng, các chê phẩm, máy móc và 
thiêt bị cho chu kỳ đầu tư, là những bộ 
phận chủ yêu của nguồn vật tư. Trong 
thành phần của nguồn vật tư thì bộ phận 
vật tư tái sinh ngày càng tăng. Việc tiêt 
kiệm và sử dụng hợp lý các nguồn vật tư 
là một trong những phương hướng quan 
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Người bóc lột người 


trọng nhât cúa sự phát triển sản xuât xã 
hội chủ nghĩa theo chiểu sâu, nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, sử dụng một 
cách tiềt kiệm tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường xung quanh. 


NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI việc 
giai cầp những kẻ sở hữu tư liệu sắn 
xuât chiềm đoạt không bồi hoàn những 
sản phẩm của lao động thặng dư, đôi khi 
cá một phần lao động cần thiêt của những 
người sản xuât trực tiễp. Tình trạng 
người bóc lột người ra đời do sự xuât 
hiện của sản phẩm thặng dư, của chê độ 
tư hữu về tư liệu sản xuât và sự phân chia 
xã hội thành những giai cầp đôi kháng. 
Sự bóc lột là vôn có của mọi hình thái 
kinh tê - xã hội dựa trên chê độ tư hữu về 
tư liệu sản xuât: chê độ chiêm hữu nô lệ, 
chê độ phong kiên và chê độ tư bản chủ 
nghĩa. Tính chât của quan hệ sản xuât 
chiềm địa vị thông trị trong xã hội cũng 
quyêt định cả những hình thức bóc lột 
tương ứng. Hình thức bóc lột của chê độ 
chiêm hữu nô lệ dựa trên sớ hữu hoàn toàn 
cúa chú nô về tư liệu sản xuât và bán thân 
người lao động, tức là nô lệ; hình thức bóc 
lột phong kiên dựa trên sở hữu của bọn 
phong kiên - địa chủ về ruộng đât và sở 
hữu không hoàn toàn đôi với nông nô; 
hình thức bóc lột tư bán chủ nghĩa dựa 
trên sớ hữu của bọn tư bản về tư liệu sắn 
xuất và lao động làm thuê của người công 
nhân tư do về hình thức. Chủ nghĩa tư 
bán là chê độ bóc lột cuôi cùng trong lịch 
sứ loài người. Sau khi cách mạng xã hội 
chú nghĩa tháng lợi, khi mà chê độ sở hữu 
tư bán chú nghĩa về tư liệu sắn xuât bị thủ 
tiêu vả chẽ độ công hữu về tư liệu 
sán xuât được xác lập thì diễn ra sự 
thú tiêu các giai cầp bóc lột và mọi sự 
bóc lột giữa người với người đều bị 
xóa bỏ. 


NGƯỜI LAO ĐỘNG TÔNG THÊ _ 
sự kẽt hợp về mát xã hội những sức Í2ác 
động cá biệt trên cơ sớ những loại hinh 
lịch sứ cụ thế về hiệp tác và phân công lao 
động. Trong khái niệm người lao đó=g 
tống thể cần phải phân biệt hai mặt: nó 
dung kinh tê chung và hình thức kinh tÊ- 
xã hội. Thực chât của mặt thứ nhằt 
việc biên người sắn xuât cá biệt, người m2 
tự mình từ đầu đền cuỗi sắn xuầt ra rsố 
sản phẩm nào đó và thường thường công 
tự minh đưa nó đền người tiêu đứng 
thành một thành viên cúa một tập 
thể công nhân viên sản xuãt, tập thể 
đó được kêt hợp như thề nào đế 
cho những người tham gia tập thế 
ầy có tác động hoặc gãn hoặc xa đền 
đôi tượng lao động (xem C. Mác. Tư bản. 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền bô. t.l q L 
ph. 2, tr. 8-9). Mặt thứ hai đặc trưng 
cho quan hệ xã hội giữa các thảnh vin 
của tập thế công nhân viên sản xuẫt (trong 
phạm vi từng cơ sớ sắn xuâầt vả toản 
bộ hệ thông kinh tê). quan hệ ây hinh 
thành tùy theo hình thức sở hữu về 
tư liệu sản xuât. Lần đầu tiên, người 
lao động tổng thể xuât hiện trong 
hiệp tác gián đơn tư bán chú nghĩa, nghĩa 
là với cách tổ chức lao động mà trong đó 
nhiều người cùng nhau tham gia và có kề 
hoạch vào cùng một quá trình lao đệng 
hay vào các quá trình lao động khác nhau. 
nhưng lại gắn bó với nhau. được thực 
hiện dưới sự chỉ huy của nhà tư bản Ở 
đây, việc kêt hợp các sức lao động cá b;ệ: 
không phải do tư liệu lao động hiện co 
quyêt định, mà nó chỉ cho phép thôi. Coe 
điều kiện quyềt định đế hình thành ngườ: 
lao động tổng thế là chề độ tư hữu tư hắs 
chủ nghĩa. Việc hình thành người lao 
động tổng thể dưới chủ nghĩa tư bẻa 
được thực hiện dưới hình thức đồi kháng 
vồn có của nó. Chề độ tư hữu về tư lbệo 
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sản xuầt thu hẹp phạm vi của sự hiệp tác 
lao đông và của người lao động tống thế. 
Việc chia ngày cảng nhỏ quá trình sắn 
xuầt vả củng cỗ sự phân công lao động về 
mặt công nghệ có ánh hưởng tiêu cực đền 
sự phát triển của người lao động, là lực 
lượng sản xuät chú yêu của xã hội; điều đó 
mâu thuẫn với những yêu cầu của cuộc 
cách mạng khoa học - kỹ thuật đòi hỏi phải 
bách khoa hóa kiền thức. Trong điểu 
kiến của chú nghĩa xã hội, xét về nội dung 
và hình thức, người lao động tổng thế 
khác về nguyên tắc so với người lao động 
tống thể trong xã hội tư sản. Đồng thời, 
cùng với việc hoản thiện chủ nghĩa xã hội 
phát triển thi quy mô vả tính chât của 
hiệp tác và phân công lao động cũng thay 
đối. đo đó bản thân người lao động tống 
thể cũng thay đổi. Việc cải tạo một cách 
căn bản cơ sở vật chãt của lao động trên 
cơ sở cách mạng khoa học- kỹ thuật là 
điều kiện quyềt định sự hình thành người 
lao động tống thế trong giai đoạn cao của 
chú nghĩa cộng sản, «một liên minh 
những người tự do, lao động bằng những 
tư liệu sản xuât chung và tiêu phí những 
sức lao động cá nhân của họ một cách tự 
giác... coi đó là một sức lao động xã hội 
duy nhầt» (như trên, t. I, q. I, ph. 1, tr. 
106) Cø sớ vật chât-kỹ thuật cúa chủ 
nghĩa cộng sán đòi hỏi một trình độ văn 
hóa -kỹ thuật cao hơn nữa của những 
người lao động có năng lực quản lý nền 
sán xuât tự động hóa toàn bộ. Do ánh 
hướng của cách mạng khoa học-kỹ 
thuật, trong lĩnh vực sản xuâầt vật chầt, 
tý lệ của lao động trí óc, của những nghề 
nghiệp gắn liền với công việc thiềt kê và 
tổ chức quá trình sắn xuầt, đang tăng lên 
tương đôi nhanh hơn, quan hệ tỷ lệ giữa 
các nhóm nghề nghiệp hiện có đang thay 
đối đáng kế, sồ nghề nghiệp mới, có liên 
quan với những hướng mới nhầt của 


tiền bộ kỹ thuật, đang tăng lên. Trên cơ sớ 
những sự biền đối trong thành phần nghề 
nghiệp chuyên môn của người lao động 
tống thế, những quan hệ lao động - xã hội 
giữa những thành viên của nó đang được 
hoản thiện, trình độ cao nhầt của chủ 
nghĩa tập thể vôn có của xã hội cộng sản, 
đang chín muồi. 


«NHÀ NƯỚC THỊNH VƯỢNG 
CHUNG» [THUYÊT]— một thuyềt tư 
sản hiện đại nhằm che đậy tính chầt phản 
nhân dân của nhà nước tư sản hiện nay. 
Bản thân thuật ngữ này đã xuầt hiện vào 
cuôi những năm 40 của thề kỷ XX, mặc 
dù cơ sở của thuyềt này đã hình thành 
ngay từ trước chiền tranh thê giới lần thứ 
hai và gắn liền với sự can thiệp rộng rãi 
của nhà nước tư bản chủ nghĩa vào nền 
kinh tề. Những kẻ chủ trương thuyềt này 
ra sức chứng minh rằng dường như nhà 
nước của các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển tồn tại là để «góp phần vào hạnh 
phúc chung của mọi thành viên của nhà 
nước âầy». Do đó, họ cồ chứng minh luận 
điểm cho rằng trong điều kiện hiện nay, 
nhà nước tư sắn dường như đã biền 
chuyển từ chề độ chuyên chính của các 
giai cầp bóc lột thành một cơ quan siêu 
giai cầp nào đó với nhiệm vụ là thủ tiêu 
sự bóc lột của tư bản đôi với lao động, làm 
cho người giàu và người nghẻo trở thành 
ngang nhau, v. v.. Ngoài phúc lợi vật chầt 
và việc san bằng những khác biệt giai cầp 
ra, những kẻ biện hộ chủ nghĩa tư bắn 
còn gán thêm cho «nhà nước thịnh vượng 
chung» những quyển công dân rộng rãi, 
những quyển tự do chính trị, sự (đổi 
dào» về của cải tinh thần, việc thi hành 
chính sách phổ cập sự «thịnh vượng» 
sang các nước đang phát triển. Bọn theo 
chủ nghĩa cải lương, kế cả bọn dân chú - 
xã hội cánh hữu, bám lầy quan niệm (nhà 
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nước thịnh vượng chung» làm vũ khí của 
mình; chúng coi nhà nước tư sản là công 
cụ để «thủ tiêu các mâu thuẫn đôi kháng 
giai cầp», đế «chuyển hóa» chủ nghĩa tư 
bản thành chủ nghĩa xã hội. Những sự 
kiện thực tê của chủ nghĩa tư bản đã bóc 
trần các huyền thoại về sự qhài hòa giai 
cầp» giữa lao động và tư bản, về hoạt 
động phi giai cầp của nhà nước tư sản. 
Những sự kiện đó xác nhận rằng dưới chủ 
nghĩa tư bản, nhà nước là công cụ ngoan 
ngoãn của các tố chức độc quyền, còn sự 
‹thịnh vượng» được ca ngợi chí là sự 
thịnh vượng đôi với bọn trùm tư bản tài 
chính và là sự đau đớn, khổ ải đôi với 
hàng trăm triệu người lao động. Trong 
điểu kiện hiện nay, vân để các quyển chính 
trị của nhân dân lao động ở các nước tư 
bán chú nghĩa có tính chât đặc biệt gay 
gắt. Các nhà tư tưởng của giai cầp tư sản 
đang ra sức ca ngợi nhà nước tư bản chủ 
nghĩa «đám báo thi hành đúng các quyền 
của con người›. Trong thực tê, nền dân 
chú tư sắn bao giờ cũng là hình thức 
thông trị của giai câp các nhà tư bản. 
Trong điều kiện của chê độ dân chủ tư 
sắn. quyến tự do thực sự chỉ có thể có đôi 
VỚI các giai cầp có của. Thuyêt (nhà 
nước thịnh vượng chung» là một thuyêt 
biện hộ, nó xuyên tạc các cơ sở kinh tê- 
xã hội của xã hội tư sản, giải thích một 
cách dõi trá kiên trúc thượng tầng chính 
trị của xã hội đó. 

NHÀ NƯỚC THỰC LỢI —xem 
Thực lợi [Người]. 


NHÂN KHẨU THỪA LƯU ĐỘNG — 
một trong những hình thức nhán khẩu 
thừa tương đói dưới chủ nghĩa tư bắn, 
gắn liền với sự phát triển có tính chât chu 
kỹ và vô chính phú cúa nến kính tê tư bán 
chú nghĩa, trong đó công nhân khi thì 
mật việc làm, khi thì lại tìm được việc làm, 


đồng thời một bộ phận dân cư có khá 
năng lao động thường xuyên không có 
việc làm. Nạn nhân khấu thừa lưu động 
phổ biên nhiều nhãt ở các thành phổ 
Cùng với việc nâng cao câw tạo lhữưw cơ 
cúa tứ bản, một bộ phận công nhân trở 
nên thừa và bị đây ra ngoài quá trình sắn 
xuât. Mặt khác, quy mô của tư bắn hoạt 
động tăng lên, dẫn tới chỗ mở rộng sắn 
xuât và làm tăng nhu cầu của sắn xuất về 
sức lao động. Quy mô nhân khấu thừa lưu 
động trực tiêp phụ thuộc vào chu kỷ tư 
bản chủ nghĩa. Nó đạt mức lớn nhãt 
trong thời kỳ khủng hoảng và suy thoái 
của sản xuât công nghiệp. Tuy nhiên, nó 
là hiện tượng cô hữu đôi với mọi giải 
đoạn của chu kỳ. Trong thời kỳ tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, quy 
mô nhân khẩu thừa lưu động đã tăng lên; 
nó cũng được duy trì cá trong thời kỷ 
phục hồi và phát triển sắn xuât. Cách 
mạng khoa học - kỹ thuật tác động mạnh 
đền cơ cầu nhân khấu thừa lưu động. 
Chẳng hạn, nó dẫn tới chỗ hạn chê độ 
tuổi giới hạn của người công nhân; vảo 
tuổi này, người công nhân bị sa thải và 
thường bố sung vào đội quân thât nghiệp. 
Nhân khấu thừa lưu động là hình thức 
nhân khấu thừa duy nhât được thừa 
nhận trong thông kê chính thức của các 
nhà nước tư sản. 


NHÂN KHẨU THỪA NGỪNG 
TRỆ—một trong những hình thức 
nhân khẩu thừa tương dôi dưới chủ 
nghĩa tư bản. Nhân khấu thừa ngừng 
trệ bao trùm những tầng lớp nhân dân 
lao động đông đảo, gồm bộ phận giai cầp 
công nhân mà đặc trưng là công việc hềt 
sức thât thường. Trước hềt đó là những 
công nhân không lành nghề; những 
người sông ở cái gọi là các vùng chịu 
đựng những khó khăn, tức là ớ các vùng 
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sản xuât công nghiệp bị thu hẹp; những 
người tạm thời mât khá năng lao động; 
những người bị gạt ra khỏi sản xuât do 
tiên bộ khoa học - kỹ thuật. Mức độ của 
nạn nhân khẩu thừa ngừng trệ cũng như 
mức độ của nạn nhân khẩu thừa lưu động 
chịu sự tác động của chu kỳ phát triển 
kinh tê, cách tổ chức lao động theo lôi tư 
bán chủ nghĩa, việc rút bớt độ tuổi giới 
hạn của công nhân. Tât cả những điều đó 
dẫn đền từnh cánh xâu đi tuyệt dỗi của giai 
cầp vô sán. Nạn nhân khẩu thừa ngừng 
trệ có quy mô đặc biệt lớn trong các nước 
kinh tê chậm phát triển. Tỉnh trạng nửa 
thât nghiệp (tuần làm việc hoặc ngày làm 
việc không đầy đủ) là một hình thức nhân 
khẩu thừa ngừng trệ. 


NHÂN KHẨU THỪA TIỀM TÀNG 
TRONG NÔNG NGHIỆP— một trong 
những hình thức nhán khẩu thừa tương 
đôi dưới chủ nghĩa tư bản, là hình thức 
thât nghiệp tiềm tàng trong nông nghiệp. 
Việc tăng cẩu tạo hữu cơ cúa tư bản trong 
sản xuât nông nghiệp làm giảm tuyệt đôi 
nhu cầu về công nhân làm thuê. Điều đó 
dẫn đền sự xuât hiện sức lao động thừa 
tương đôi, ‹vô dụng». Đồng thời hàng 
loạt những người tiểu nông bị phá sản. 
Những người lao động bị loại ra khỏi sản 
xuât nông nghiệp, không được sử dụng ở 
thành thị và đã phái ở lại nông thôn. Đó là 
sự thể hiện rõ tính chât tiềm tàng của nhân 
khẩu thừa nông nghiệp. Hình thức này 
cũng phố biên ở thành thị (những người 
tiếu thủ công, tiểu thương bị bần cùng 
hóa). Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản độc 
quyển, quy mô nhân khẩu thừa nông 
nghiệp tăng lên. Ở' các nước kinh tê kém 
phát triển, quy mô nảy đặc biệt lớn. 


NHÂN KHẨU THỪA TƯƠNG 
ĐÔI — một bộ phận dân cư lao động 
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Nhân khâu thừa tương đồi 


thường xuyên tổn tại trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, không thế bán sức lao động 
của mình và ở vào tình trạng thä/ nghiệp. 
Nạn nhân khẩu thừa đó là tương đôi, bởi 
vì sức lao động chỉ thừa ra so với cầu về 
lao động của tư bản. Tình trạng nhân 
khấu thừa tương đôi tồn tại một cách tât 
yêu và thường xuyên, biểu hiện như là 
một quy luật kinh tê của chủ nghĩa tư bản 
(xem Quy luật nhân khâu dưới chú nghĩa 
tư: bản), bởi vì dưới chủ nghĩa tư bản, sự 
tiên bộ thường xuyên của kỹ thuật tạo ra 
sự giảm sút tương đôi của cầu về sức lao 
động. Do tiên bộ kỹ thuật nên tư bản bât 
biên dùng để mua tư liệu sắn xuât, tăng 
nhanh hơn tư bản khá biên dùng để thuê 
sức lao động. Đội quân thât nghiệp tăng 
lên do tăng cường độ lao động và sử dụng 
ngày càng nhiều lao động phụ nữ. Trong 
khi tống sô nhân khấu thừa tương đôi 
tăng lên, quy mô cụ thế của nó tùy thuộc 
vào các giai đoạn của chu kỳ tư bản chủ 
nghĩa. Tần sô và độ dài của các cuộc khủng 
hoảng đã làm cho nạn nhân khấu thừa 
tương đôi tăng lên một cách thường 
xuyên. Nạn thât nghiệp bộ phận, nghĩa là 
tình trạng làm việc có tính chât bắt buộc 
trong thời gian lao động không đầy đủ, có 
liên quan với tình trạng năng lực sắn 
xuât thường xuyên không được sử dụng 
đầy đủ (xem Năng lực sản xuât cúa xí 
nghiệp không dược sử: dụng đây dú có tính 
chât kinh niên), cũng là một hiện tượng vôn 
có của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Sự phát 
triển nạn nhân khẩu thừa tương đôi là một 
nhân tô xã hội quan trọng, chứng minh 
một cách rõ ràng tình trạng không có 
quyền hạn thực sự của người lao động 
dưới chủ nghĩa tư bản và phá hoại ngày 
càng mạnh hơn những cơ sở của nó. 
Nhân khẩu thừa tương đôi tồn tại dưới 3 
hình thức: nhân khẩu thừa lưu động, 
nhân khẩu thừa tiểm tảng trong nông 
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nghiệp. nhân khẩu thừa ngừng trệ. Nạn 
nhân khấu thừa tương đôi bị thủ tiêu 
cùng với bước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội. 


«NHÂN TÔ CỦA SẢN XUÂT» 
[THUYÊT]— thuyêt tư sản khắng định 
rằng trong quá trình sản xuât có ba nhân 
tô chủ yêu tác động lẫn nhau: lao động, 
tư bắn và ruộng đât. Mỗi một nhân tô 
được mô tả như là một nguồn riêng của 
giá trị. Tiền lương là giá cả của lao động 
và là kềt quả duy nhât của hoạt động của 
người công nhân trong quá trình sản 
xuât; đo đó, sự bóc lột công nhân đã bị 
che đậy. Lợi nhuận (nhiều khi được gọi là 
lợi tức) được mô tả hoặc là kêt quả sinh 
lợi của tư bản, hoặc là khoản thù lao về 
hoạt động của bắn thân nhà tư bản. Tô 
thường được giải thích là tặng vật của tự 
nhiên. Tư bản được đồng nhât với tư 
liệu sản xuât, nên do đó, nó tồn tại mãi 
mãi. Thuyêt này dưới dạng sơ khai do 
nhà kinh tê học tầm thường người Pháp 
tên là G¡. B. Xây (nửa đầu thê kỷ XIX) đề 
ra. Tư liệu sản xuât cũng như bản thân 
lao động đều là những yêu tô cần thiêt 
cúa mọi quá trình lao động, những người 
chủ trương thuyêt này đã lợi dụng điều 
đó đề khắng định một cách sai lầm rằng 
dường như những yêu tô đó là những 
nguốn gồc độc lập của giá trị. Trên thực 
t, trong quá trình sản xuât, lao động trừu 
tượng tạo ra giá trị mới, lao động cụ thể 
chuyến giá trị của tư liệu sản xuât vào sản 
phẩm mới, đồng thời sử dụng chúng để 
tạo ra giá trị sứ: dựng mới. Do đó, chỉ có 
lao đóng của công nhân mới là nguồn 
gỗc cúa giá trị mới, từ đó mà các nhà tư 
bán vá bọn chiếm hữu ruộng đât bỏn rút 
được thu nhập Trong điếu kiện của chủ 
nghia tư bán hiện đại, sự thay đổi của 
thuyềt «nhán tô cúa sắn xuât» diễn ra 


theo các hướng sau đây: một lả, mớ rộng 
phạm vi của các nhân tô tham gia quá 
trình sắn xuât và tạo ra giá trị, trong số 
các nhân tô đó có cả nhà nước, khoa học _ 
và (tư bản con người», với danh từ nảy, 
người ta hiểu đó là kiền thức. kỹ năng va 
năng lực của con người làm tăng năng 
suât lao động; hai là, xác lập những quan 
hệ tỷ lệ mới giữa các nhân tô cúa sản 
xuât (đưa khoa học và «tư bản con người» 
lên hàng đầu); ba là, sử dụng thuyề 
«nhân tô của sắn xuât› vào những mục 
đích biện hộ mới (khẳng định việc biền 
chủ nghĩa tư bản thành một xã hội sau 
công nghiệp, trong đó quyền lực chuyến 
vào tay các nhà bác học); bôn là, diễn 
giải thuyêt đó bằng toán học. Thuyềt 
«nhân tô của sản xuât› đã phản ánh một 
sô quá trình thực tê của sự phát triển sản 
xuât, tức là tăng cường vai trò của tiền 
bộ kỹ thuật, của khoa học, của giáo dục 
và vai trò kinh tê của nhả nước. Tuy 
nhiên, tât cá những hiện tượng mới đó đã 
bị lý giải một cách sai lệch, nhằm mục . 
đích biện hộ chủ nghĩa tư bản. Nều như 
trong quá khứ, thuyêt «nhân tô của sản 
xuât» được sử dụng để che đậy sự bóc lôt 
tư bản chủ nghĩa và phú nhận những mâu 
thuẫn đôi kháng của chủ nghĩa tư bản, 
thì ngày nay, thuyêt này cũng được sứ 
dụng như là một trong những luận cứ của 
quan niệm tầm thường về sự «chuyển 
hóa của chủ nghĩa tư bắn» (xem «Chuyếớt: 
hóa của chủ nghĩa tư bán» { Thuyêt)). 


NHẬP KHẨU — việc đưa hàng hóa và 
của cải vật chât khác từ nước ngoài váô 
để tiêu thụ trên thị trường nội địa cú 
nước nhập hàng. Tương ứng với nhập 
khẩu của nước này là xưât &áu của nước 
kia. Đôi tượng cúa nhập khấu là nhữn‡ 
hàng hóa có nguồn gỗc nước ngoài, được 
nhập trực tiềp từ nước sắn xuầt hoặ 
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nước trung gian đế phục vụ tiêu dùng cá 
nhân, đáp ứng nhu cầu của các xí nghiệp 
công nghiệp. xây dựng, nông nghiệp và các 
xi nghiệp khác, cũng như đề chề biền nhằm 
mục đích tiêu dùng trong nước hoặc tái 
xuầt khẩu. Tùy theo tình hình tính toán 
đã được hình thành, thông kê hải quan 
của các nước chia nhập khẩu thảnh nhập 
khấu chuyên dùng bao gồm những hàng 
hóa nhập vào để tiêu dùng trong nước, và 
nhập khấu chung, trong đó ngoài hàng 
hóa tiêu dùng trong nước, còn bao gồm 
cả hàng hóa quá cảnh. Nhập khẩu chung 
bao gồm toản bộ hàng hóa nhập vào, 
không phụ thuộc vào nguồn göc vả công 
dụng của chúng. 


NHÍCH LẠI GẦN NHAU CỦA NỀN 
KINH TÊ DÂN TỘC CÁC NƯỚC 
THUỘC CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA -_— mớ rộng và tăng cường toản 
diện sự hợp tác kinh tê và khoa học -kỹ 
thuật giữa các nước thuộc cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. san bằng trình độ phát 
triển sản xuât. xuât hiện và củng cô những 
yêu tö chung trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh tê và đời sông xã hội. Tính quy luật 
cúa sự phát triển hé thông kinh tê xã hội 
chú nghĩa thê giới. Tiền đề khách quan của 
sự nhích lại gần nhau cúa nền kinh tê dân 
tộc các nước thuộc cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa là: guôc tê hóa dời sông kinh tê, 
phát triển sự phán công lao động quốc tê 
xã hội chú nghĩa. Trong điều kiện cách 
mạng khoa học -kỹ thuát, sự triển khai 
các quá trình đó đã tăng cường những 
cuộc tiêp xúc kinh tê giữa các nước xã hội 
chú nghĩa và đã quyêt định bước chuyến 
sang giai đoạn cao hơn về chât của sự hợp 
tác lắn nhau giữa các nước này, tức là sự 
liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa. Trong 
khuôn khổ cúa sự liên kêt đó, việc nhích 
lại gần nhau của nền kinh tề đân tộc các 
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nước thuộc cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
được thực hiện ngày càng đẩy đủ hơn và 
do các đảng cộng sản và công nhân cùng 
như chính phủ các nước anh em điều tiềt 
một cách cỏ ý thức. Trong sô các hình 
thức hoạt động chung có kê hoạch của các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê, thì vị trí chủ chôt là sự hợp tác 
trong lĩnh vực dự đoán cũng như sự 
phôi hợp các kề hoạch kinh tề quôc dân, là 
các kề hoạch đã được thỏa thuận về những 
biện pháp liên kêt nhiều bên, các ch“œz:g 
trình hợp tác dài hạn có mục tiêu, các 
chương trình (sơ đồ tổng quát) dài hạn 
hai bên về chuyên môn hóa và hiệp tác hóa 
sản xuât. Sự phát triển những yêu tô 
chung của các nền kinh tê dân tộc, sự tham 
gia tích cực vào việc thực hiện những biện 
pháp có tính chât liên kêt được kêt hợp 
với việc sử dụng đầy đủ nhât những khả 
năng bên trong của các nước xã hội chủ 
nghĩa. Quá trình nhích lại gần nhau của 
các nước xã hội chủ nghĩa không loại bỏ 
những nét đặc thù dân tộc, những đặc 
điểm lịch sử của các nước đó. Quá trình 
này dự định tính toàn diện những đặc 
điểm dân tộc là một điều kiện rầt quan 
trọng để phát huy và sử dụng một cách 
đầy đú hơn những ưu việt của hệ thồng 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới. Sự 
nhích lại gần nhau của các nền kinh t 
dân tộc tạo thành cơ sở vật chât của 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa (một hệ thông 
chung các ông dẫn hơi đồt và dầu mỏ. các 
hệ thông năng lượng thồng nhầt đã được 
xây dựng, chuyên môn hóa và hiệp tác hóa 
sản xuât đang được tăng cường, nhừng 
tổ chức quöc tề trong các ngành công 
nghiệp, giao thông vận tải, trong lĩnh vực 
trao đổi. v. v. đang hoạt động). 


NHU CẦU CÓ KHẢ NÀNG THANH 
TOÁN-- nhu cẩu về của cải vật chât và 
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dịch vụ, được đám bảo bằng tiền của 
người mua. Nó thể hiện phần lớn nhu 
cầu xã hội và nhu cầu cá nhân về tư liệu 
sản xuât và vật phẩm tiêu dùng. Nhu cầu 
có khả năng thanh toán được quyêt định 
bởi chê độ kinh tê - xã hội, bởi cơ cầu sản 
phẩm xã hội sản xuât ra, quy mô thu nhập 
quôc dân và tính chât xã hội của việc phân 
phôi thu nhập đó. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
xu hướng mở rộng nền sản xuât xã hội 
mâu thuẫn với sự tăng lên chưa đủ của 
nhu cầu có khả năng thanh toán của dân 
cư. Nhằm thu lợi nhuận tôi đa trong điều 
kiện cạnh tranh khôc liệt, các nhà tư bán 
cô duy trì mức tiền công của công nhân 
trong giới hạn mức tôi thiểu và thường là 
thâp hơn giá trị sức lao động. Kêt quả là 
phần cúa nhân dân lao động trong thu 
nhập quôc dân giảm xuông; điều này dẫn 
đền chỗ hạ thâp sức mua của đông đảo 
những người mua các loại hảng tiêu dùng 
rộng rãi. Việc nhu cầu có khả năng thanh 
toán cúa nhân dân lao động lạc hậu so với 
khả năng mở rộng nền sản xuât tư bản 
chủ nghĩa — một hình thức biếu hiện máu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, là một 
trong những nguyên nhân làm nảy sinh 
khúng hoảng kinh tê sản xuât thừa. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở không 
ngừng mở rộng quy mô sản xuât và tăng 
hiệu quá sán xưât, thu nhập thực tê của 
công nhân, viên chức, nông trang viên 
ngày cảng tăng; nhu cầu có khả năng 
thanh toán của dân cư thường xuyên 
tăng lên. Sự phù hợp giữa cầu và cung 
hàng tiêu dùng rộng rãi tùy thuộc vào một 
loạt nhân tô: vào quan hệ tỷ lệ giữa quỹ 
tiều dùng và sản lượng vật phẩm tiêu dùng 
(va dịch vụ); vào việc sứ dụng hợp lý quỹ 
tích lũy vả hiệu quả của tài sắn sắn xuât; 
váo quan hệ tý lệ giữa nhịp độ tăng của 
các khu vực I và II của nến sản xuât xã 
hội; vào quan hệ tý lệ giữa nhịp độ tăng 


thu nhập bằng tiền của nhân dân lao động 
và nhịp độ tăng năng suât lao động; váo 
vai trò điều tiêt của giá cả, v. v.. Tât cả 
những nhân tô đó chịu sự tác động có kẽ 
hoạch của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Một trong những tiền đề quan trọng đế 
duy trì sự cân bằng thị trường của các 
hàng tiêu dùng rộng rãi, để đảm báo một 
cách đầy đủ hơn những nhu cẩu của dán 
cư là việc nghiên cứu một cách có hệ 
thông nhu cầu và những xu hướng thay 
đổi của nó. Báng cân đỗi thu chỉ tiền tệ 
của dân cư đóng một vai trò quan trọng 
trong việc điều tiêt có kê hoạch nhu cẩu có 
khả năng thanh toán và lưu chuyển hàng 
hóa. Việc tăng hiệu quả của sản xuâãt, việc 
điều tiêt có kê hoạch các môi liên hệ kinh 
tÊ giữa những người sản xuât và những 
người tiêu dùng hàng hóa trên cơ sở tỉnh 
đền những nhu cầu xã hội là phương tiên 
chủ yêu đề mở rộng sản xuât và bán hàng 
hóa phù hợp với những nhu cầu của dân 
cư. 


NÔNG DÂN 
Giai cấp. 


[GIAI CÂP]—xem 


NÔNG TRANG TẬP THÊ — tổ chức 
hợp tác của những nông dân tự nguyện 
liên hiệp lại để cùng tiên hành nền đại sản 
xuât nông nghiệp xã hội chủ nghĩa trên 
cơ sở tư liệu sán xuât công cộng và lao 
động tập thể ở Liên Xô. Chê độ nông trang 
tập thể là một bộ phận không thể tách rời 
của xã hội xã hội chủ nghĩa xô-viêt, là coa 
đường đưa nông dân từng bước tiền 
lên chủ nghĩa cộng sản, đã được lịch sử 
kiểm nghiệm và phù hợp với những đặc 
điểm và lợi ích của họ. Nông trang tập 
thể với tư cách là hình thức xã hội của. 
nền kinh tê xã hội chủ nghĩa, hoàn toš° 
đáp ứng nhiệm vụ phát triển hơn nữa 
lực lượng sản xuât ở nông thôn, đảm bảê 
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cho bản thân các nông trang viên tham gia 
quản lý sản xuât trên cơ sở chề độ dân 
chủ nông trang tập thể, cho phép kềt hợp 
đúng đắn những lợi ích cá nhân của các 
nông trang viên với lợi ích xã hội. lợi 
ích của toàn dân. Cùng với nông trưởng 
quõc doanh, nông trang tập thể là cơ sở 
sản xuât chủ yêu nông phẩm ở Liên Xô. 
Theo Hiền pháp Liên Xô. nông trang tập 
thể tiên hảnh sản xuâầt trên ruộng đầt 
thuộc sở hữu toàn dân, được giao cho các 
nông trang đó sử dụng không phải trả 
tiến vả vô thời hạn. Tư liệu sản xuãt và 
các tài sản khác cần thiết cho việc thực 
hiện những nhiệm vụ theo điểu lệ đều 
thuộc sở hữu của nông trang tập thể, của 
tổ chức hợp tác xã khác và của liên hiệp 
của chúng. Nông trang tập thể hoạt động 
theo điểu lệ do đại hội nông trang viên 
thông qua, trên cơ sở các nguyên tắc 
hạch toán kinh tê. Trong những năm dưới 
Chính quyền xô-viềt, nhờ sự lao động 
quên mình cúa giai cầp nông dân tập 
thế, nhờ sự nỗ lực của giai cầp công 
nhân vả của toàn thể nhân dân xô-viêt. 
nông trang tập thế đã trở thảnh các xí 
nghiệp nông nghiệp cơ khí hóa quy mô 
lớn; qwÿ không chia của các nông trang 
đã tăng lên nhiều lần, mức sông của nông 
trang viên được nâng cao, sự khác biệt 
về điểu kiện vật chât và văn hóa -sinh 
hoạt giữa thành thị và nông thôn đang 
được khác phục có kêt quá. Điều lệ mẫu 
của nông trang tập thé do Đại hội nông 
trang viên toàn Liên bang lần thứ III 
thông qua vảo năm 1969, đã tạo điều kiện 
phát triển vả cúng cô hơn nữa chê độ dân 
chú xã hội chủ nghĩa, nâng cao sự quan 
tâm và tính tích cực của người lao động 
nông thôn đôi với việc quán lý nền sản 
xuât xã hội. Các nông trang viên tự giải 
quyềt được nhiều vần đế quan trọng liên 
quan đền việc sử dụng ruộng đâầt, bổ sung 


tài sản cồ định và tài sản lưu động. tập 
trung hóa và chuyên mỏn hỏa sản xuât, 
kề hoạch hóa sản xuầt. tổ chức và trả 
công lao động. áp dụng chề độ hạch toán 
kinh tề, phát triển liên kềt nông-công 
nghiệp (xem ¿Liên kê nỏng -công nghiệp 
dưới chú nghia xã hội). v. v.. Các Xô- 
viềt nông trang tập thể được bầu để giải 
quyêềt tập thể các vần đề đời sồng quan 
trọng nhầt ở nông thôn. 


NƯỚC CÓ XU HƯỚNG XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA_— nhóm nước đã được 
giải phóng khỏi ách áp bức thực dân và 
lựa chọn con đường phát triển theo chủ 
nghĩa xã hội. Thông thường, đặc điểm của 
các nước nảy là trình độ phát triển kinh 
tê tương đôi thâp. Vào lúc thành lập 
chính quyền dân chú nhân dân, trong đa 
sö các nước đó, quan hệ tư bản chủ nghĩa 
đã ở giai đoạn ban đầu và bao hàm chủ 
yêu thành phần kinh tê gắn bó với tư bản 
nước ngoài. Trong khi bước vào con 
đường đi đền chủ nghĩa xã hội, các nước 
này dựa trên cơ sở những tư tưởng của 
Lê-nin về khả năng của con đường phát 
triển không tw bắn chủ nghĩa. Trình độ 
phát triển thâp của /ực lượng sản xuât 
và quan hệ sản xuät lạc hậu không cho 
phép các nước này bắt tay ngay vào việc 
xây dựng cơ sớ của chủ nghĩa xã hội. 
Họ trải qua một giai đoạn nhât định mà 
trong quá trình đó, người ta thực hiện 
những cuộc cái tạo tiên bộ nhằm chuắn 
bị điểu kiện đế xây dựng chủ nghĩa xã 
hội. Mặc dù tùy theo điểu kiện cụ thẻ, 
một sö nước nảy có những đặc điểm 
riêng của mình trong việc thực hiện các 
cuộc cải tạo, song họ vẫn có những 
phương hướng cơ bản giỗng nhau. Trước 
hết, các nước này triệt để thực hiện các 
biện pháp nhằm từng bước xóa bỏ những 
vị trí của các tổ chức độc quyền đề quỗc 
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chủ nghĩa và hạn chê hoạt động của tư 
bắn nước ngoài. Đa sô các nước có xu 
hướng xã hội chủ nghĩa đã quôc hữu 
hóa tài sản của các tổ chức độc quyền 
nước ngoài gồm có những xí nghiệp lớn 
trong ngành công nghiệp khai khoáng, 
đồn điền và ngân hàng. Chính sách nhằm 
hạn chê hoạt động của tư bản nước ngoài 
không loại bổ việc sử dụng nó trong 
những điều kiện nhât định, chẳng hạn, 
dưới hình thức công ty hỗn hợp, đề phát 
triển một sô ngành sản xuât. Nêu như 
vào lúc bắt đầu thực hiện những cuộc 
cải tạo tiên bộ, mà ở trong nước đã hình 
thành giai cầp đại tư sắn bản xứ, thông 
thường giai cầp này gắn bó chặt chẽ với 
các tổ chức độc quyền nước ngoài, thì 
việc quôc hữu hóa tài sản của nó cũng 
được thực hiện. Bộ phận quan trọng của 
những cuộc cải tạo trong các nước có 
xu hướng xã hội chủ nghĩa là việc giải 
quyêt vần để ruộng đât. Trong các nước 
nảy, đặc trưng của quan hệ ruộng đâầt 
là hình thức lạc hậu, nửa phong kiên về 
sở hữu và sử dụng ruộng đâầt, chiêm ưu 
thề. So với các nước đang phát triển 
khác, các nước có xu hướng xã hội chủ 
nghĩa đang thực hiện những cải cách 
ruộng đât tiền bộ nhầt không những nhằm 
thú tiêu quyển sở hữu phong kiên về 
ruộng đầt và thú tiêu bọn phong kiên, mà 
côn nhằm tạo ra điều kiện đế phát triển 
khu vực công cộng ở nông thôn. Trong 
quá trình những cuộc cải tạo tiên bộ, vị 
trí then chồt trong nến kinh tê của các 
nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa chuyển 
vào tay nhả nước nhân dân. Khu vực nhà 
nước (xem Khu vực nhà nước trong nền 
kimh tế cúa các nước đang phát triển) 
bắt đấu đóng vai trỏ quan trọng. Khu vực 
nảy hỉnh thành trên cơ sở quôc hữu hóa 
tài sắn cúa bọn cấm quyển thuộc địa 
trước kia, của các tố chức độc quyển 


nước ngoài và giai câp đại tư sắn bắn 
xứ, cũng như trên cơ sở xây dựng mới. 
Trong phạm vi của khu vực nhà nước, 
người ta đang giải quyêt một nhiệm vụ 
quan trọng của việc phát triển lực lượng 
sản xuât như công nghiệp hóa nền kinh 
tê (xem Công nghiệp hóa ở các nước đang 
phát triển). Trong thời kỳ chuyển sang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, sự phát triển 
khu vực nhà nước tạo ra những tiển đề 
đế hình thành chê độ sở hữu toàn dân 
Khu vực nhà nước là cơ sở hiện thực 
để bắt đầu kê hoạch hóa sự phát triển 
lực lượng sản xuât. Tât cả các nước 
có xu hướng xã hội chủ nghĩa đều xây 
dựng những kê hoạch phát triển kinh tề 
bao gồm các lĩnh vực kinh tê ngày càng 
rộng lớn. Sự phát triển khu vực công cộng 
trong nền kinh tê của các nước có xu 
hướng xã hội chủ nghĩa cũng gắn bó với 
phong trào hợp tác xã ở nông thôn; 
phong trào này được nhà nước nhân 
dân khuyên khích và tích cực giúp đỡ. 
Các nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa 
rât chú ý đền việc thanh toán nạn mù chữ 
của dân cư, khấc phục tình trạng lạc 
hậu về văn hóa, thực hiện những cuộc 
cải tạo tiên bộ quy mô lớn trong lĩnh 
vực chính trị nhằm nâng cao vai trò của 
quần chúng lao động trong đời sông xã 
hội, sử dụng các cán bộ của đât nước, 
trung thành với nhân dân để từng bước 
củng cô bộ máy nhà nước. Ở các nước 
này, những đảng cách mạng thế hiện 
lợi ích của đông đảo quẩn chúng lao 
động đang được hình thành và củng cỗ 
Trong sô đó, nhiều đảng đã tuyên bề 
rằng chủ nghĩa Mác-Lê-nin là cơ sở 
tư tưởng của họ. Các nước có xu hướn‡ 
xã hội chủ nghĩa tiền hành chính sách đôi 
ngoại chồng chú nghĩa đề quöc, tằnệ 
cường tình hữu nghị và sự hợp tác vơi 
các nước xã hội chủ nghĩa. Các nước xã 
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hội chủ nghĩa giúp đỡ nhiều cho các 
nước có xu hướng xã hội chủ nghĩa trong 
việc xây dựng nền kinh tê dân tộc, thành 
lập các xí nghiệp công nghiệp, phát triển 
nông nghiệp và vận tái, đào tạo cán bộ 
dân tộc, v. v.. Tại các nước này, các xí 
nghiệp đã được xây dựng với sự giúp 
đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa là một 
yêu tô quan trọng của khu vực nhà nước 
trong nền kinh tê của họ. Các nước xã 
hội chủ nghĩa không những giúp họ phát 
triển lực lượng sản xuât, mà còn giúp 
họ tổ chức việc quản lý có kê hoạch nền 
kinh tê quôc dân, trao đối kinh nghiệm 
xây dựng cuộc sông mới. Sự ủng hộ của 
các nước xã hội chủ nghĩa về mặt chính 
trị và quân sự đã giúp đỡ nhiều nước 
có xu hướng xã hội chủ nghĩa chông âm 


mưu của chủ nghĩa đề quôc nhằm lật 
đổ chính quyền nhân dân ở các nước 
này. Các nước có xu hướng xã hội chủ 
nghĩa ngày càng nhích lại gần hệ thông 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới, hợp tác 
với các nước xã hội chủ nghĩa 
không những trên cơ sở hai bên, mà cá 
trên cơ sở nhiều bên. Chẳng hạn như 
các nước Ăng-gô-la, Áp-ga-ni-xtan, Cộng 
hòa Dân chú Nhân dân Y-ê-men, Mô- 
dăm-bích, Ê-ti-ô-pi-a tham gia với tư 
cách là quan sát viên trong những khóa 
họp của Hội đồng tương trợ kinh tê. 
Việc mở rộng sự hợp tác kinh tê giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa với các nước 
có xu hướng xã hội chủ nghĩa chuẩn bị 
điều kiện cho họ tham gia sự phán công 
lao động quôc tê xã hội chú nghĩa. 


PHÁ GIÁ TIỀN TỆ-— việc giảm hàm 
lượng vàng của đơn vị tiền tệ trong nước 
theo thể thức pháp luật, và tương ứng 
với nó là việc hạ thâp tỷ giá chính thức 
của nó so với đơn vị tiền tệ của các nước 
khác. Khi thi hành việc phá giá tiền tệ, 
chính phủ tư sản mưu toan khắc phục 
tình trạng rôi loạn kinh tê (khủng hoảng 
bảng cân đồi thanh toán, tình trạng giảm 
bớt khả năng cạnh tranh của hàng hóa 
dân tộc trên thị trường trong nước và 
ngoải nước, tình trạng hỗn loạn của lưu 
thông tiền tệ và của các quan hệ tín dụng 
bình thường, sự rôi loạn của quá trình 
tái sản xuât) bằng cách vi phạm lợi ích 
của nhân dân lao động, vì rằng việc 
giảm sức mua của đồng tiền dẫn đên tình 
trạng tăng nạn /am: phá: và hạ thâp mức 
sông. Trước chiên tranh thê giới lần 
thứ nhầt và trước cuộc tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, khi mà tiền vàng và 
tiền bạc vẫn được lưu thông cùng với 
tiền giây, và giây bạc ngân hàng đổi 
được lầy vàng, thì việc phá giá tiền tệ 
được sử dụng làm phương tiện để ổn 
định đồng tiền. Phá giá tiền tệ được sử 
dụng sau khi châm dứt việc giảm giá 
tiền giây do lạm phát với sô lượng quá 
nhiều. Tiềp sau việc phá giá tiền tệ, người 
ta thường khôi phục việc đối tiền giây 
lầy vàng. Thời kỳ tống khủng hoảng của 
chú nghĩa tư bản, ngoài những đặc điểm 
khác ra, còn được đặc trưng bởi sự tăng 
cường tỉnh trạng rồi loạn chung của hệ 
thông tài chính - tiền tệ của chủ nghĩa tư 
bản (xem Khúng hoáng tiền hệ). Sau cuộc 
khủng hoáng kinh tê thê giới những năm 
1929-1933, việc phá giá tiền tệ thường 
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không còn kèm theo việc khôi phục đổi 
tiền giây lây vàng hay bạc nữa. Phá giá 
tiền tệ không còn đủ sức ốn định đồng 
tiền trong nước. Sau chiên tranh thê giới 
lần thứ hai, cuộc khủng hoảng hệ thông 
tài chính - tiền tệ của chủ nghĩa tư bản 
đã tăng lên. Biểu hiện của nó là các cuộc 
phá giá tiền tệ thường xuyên của các 
nước tư bản chủ nghĩa; ở nhiều nước, 
tình trạng này có quy mô lớn. Các cuộc 
phá giá tiền tệ với quy mô lớn đã xảy ra 
trong năm 1949 và năm 1967, hơn nữa 
không phải đôi với vàng, mà là đôi với 
đồng đô-la Mỹ. Đền đầu những năm 70, 
việc quân phiệt hóa nền kinh tê với quy 
mô chưa từng thây và sự giảm sút địa 
vị của Mỹ trên thị trường tư bản chủ 
nghĩa thê giới đã làm cho bảng cân đôi 
thương mại và thanh toán của Mỹ xâầu 
hẳn đi. Một sô lượng lớn đồng đô-la 
giây đã được tích lại ở các nước khác, 
trước hêt ở Tây Âu, đó là đồng đô-la 
châu Âu, còn dự trữ vàng của Mỹ trong 
năm 1971 đã giám tới mức thâp nhâầt 
cho phép. Trong điều kiện đó, mùa hè . 
năm 1971, chính phủ Mỹ đã chính thức 
bãi bỏ việc đối đồng đô-la giây lây vàng 
và đã buộc phải giảm hàm lượng vàng 
của đồng đô-la xuông 7,89% và tăng giá . 
chính thức của vàng từ 35 lên đền 3§ 
đô-la một ôn-xơ, và sau đó (tháng Hai 
năm 1973) lại giảm thêm 10% nữa, tức 
là 42,2 đô-la một ôn-xơ. Việc phá giả 
đồng đô-la Mỹ-—đồng tiền dự trữ chủ . 
yêu của thê giới tư bản chủ nghĩa — là 
một trong những biểu hiện rõ nét nhầt 
của cuộc khủng hoảng hệ thông tài chính - 
tiền tệ của chủ nghĩa đề quôc. Việc phả 


Phạm trù kinh tề 


giá tiền tệ trong một thời gian nào đó 
đã cái thiện địa vị của các tố chức độc 
quyền Mỹ trên thị trường tư bản chủ nghĩa 
thê giới, song đế ngăn chặn việc giảm hơn 
nữa sức mua của đồng đô-la Mỹ, thì việc 
phá giá đó lại là một biện pháp không đầy 
đủ. Vị trí của đồng bảng Anh và của các 
đồng tiền của một sô nước khác cũng xa 
sút. Cuộc khủng hoảng của hệ thông tài 
chính - tiền tệ của chủ nghĩa tư bản trở 
nên gay gắt đã làm cho một sô nước tư 
bản chủ nghĩa (Anh, I-ta-li-a, Pháp, v. v.) 
từ chôi các tỷ giá ngoại hôi đã quy định 
và áp dụng các tỷ giá lên xuông tự do. 
Việc tỷ giá ngoại hôi giảm sút trong quá 
trình lên xuông tự do của nó cũng giông 
như việc phá giá tiên tệ. Việc phá giá 
tiền tệ chẳng đem lại điều gì cho quần 
chúng lao động ngoài việc làm giảm hơn 
nữa mức sông do giá cả tăng lên và làm 
cho tiền lương thực tê giảm xuông một 
cách tương ứng. Việc phá giá tiền tệ ở 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển 
gây thiệt hại lớn cho nền kinh tê của các 
nước đang phát triển. Hậu quả của nó 
là làm cho các nước này bị mât một phần 
thu nhập đáng kể trong việc xuât khẩu 
hàng hóa của mình. 


PHẠM TRÙ KINH TÊ -— «những 
biểu hiện về mặt lý luận, sự trừu tượng 
hóa các quan hệ sản xuât xã hội» (C. A#ác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 4, tr. 133). Mỗi một phạm trù kinh tê 
là một khái niệm lô-gích nói lên một cách 
trừu tượng bản chât của một hiện tượng 
kinh tê nào đó. Những thí dụ về sự trừu 
tượng hóa khoa học có thể là các phạm 
trù sau đây: tư bản, giá cả, vồn sản xuât, 
nhu cẩu, thời gian lao động, thời gian 
nhàn rỗi, v.v.. Những phạm trù kinh tê là 
những phạm trù khách quan, vì chúng 
phán ánh khái quát bản chât các hiện 


tượng của thực tê khách quan. Những 
phạm trù kinh tê mang tính chât lịch sử 
và thay đổi cùng với qgưan hệ sản xuât 
mà chúng biểu hiện. Những phạm trù 
đó (cũng không tồn tại lâu dài như những 
quan hệ mà chúng biểu hiện. Chúng là 
những sản phẩm có tính chầt lịch sứ: và 
nhất thờ (như trên). Tính chât lịch 
sử của những phạm trù kinh tê có nghĩa 
là khi chuyển từ phương thức sắn xuât 
này sang phương thức sản xuât khác 
thì kinh tê chính trị học hoặc là vạch ra 
những phạm trù kinh tê mới biểu hiện 
bản chât của quan hệ sản xuât của phương 
thức sản xuât mới hoặc là duy trì những 
phạm trù cũ, nhưng nội dung của chúng 
đã thay đổi về nguyên tắc. Thí dụ về điều 
đó có thể là những phạm trù sau đây: 
hàng hóa, tiền tệ, tiền lương, mà trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản và dưới 
chủ nghĩa xã hội, chúng có nội dung khác 
nhau. Những phạm trù này là sự biểu 
hiện về mặt lý luận của quan hệ sản xuât 
thích ứng với một phương thức sản 
xuât ây. Chẳng hạn như tiền lương dưới 
chủ nghĩa tư bản, là hình thức chuyển 
hóa của giá trị hàng hóa sức lao động, 
còn trong điều kiện của chủ nghĩa xã 
hội thì nó là hình thức cụ thế của sự phân 
phôi theo lao động, là sự biểu hiện bằng 
tiền bộ phận chủ yêu của sản phẩm cần 
thiêt do các xí nghiệp quôc doanh tạo 
„ra và được phân phôi giữa những người 
lao động phù hợp với sô lượng và châầt 
lượng lao động mà họ đã hao phí. Những 
phạm trù kinh tê, trong đó mỗi một phạm 
trủ biểu hiện bản chât của một nhóm quan 
hệ kinh tê nhât định, đều có liên quan 
chặt chẽ với nhau. Toàn bộ các phạm trù 
kinh tê của một phương thức sản xuầt 
nhât định đặc trưng cho cơ cầu kinh t 
bên trong của nó, Chắng hạn như toàn 
bộ các phạm trù kinh tê của chủ nghĩa 


C.) 


Phát hành 


xã hội tạo nên một sự biếu hiện lô-gích 
bản chât kinh tê của xã hội cộng sản chủ 
nghĩa trong giai đoạn đầu của sự phát 
triển của nó. Quan hệ sản xuât của chủ 
nghĩa xã hội càng được nhận thức sâu 
sắc bao nhiêu thì kinh tê chính trị học 
tạo nên các phạm trù kinh tê và vạch ra 
môi liên hệ giữa các phạm trù đó càng 
đầy đủ bây nhiêu. Sự phụ thuộc lẫn nhau 
đó của các phạm trù phản ánh môi liên 
hệ lẫn nhau giữa các mặt khác nhau của 
quan hệ sản xuât thuộc chê độ này hay 
chề độ khác. Hoạt động của xã hội 
trong điểu kiện phương thức sản xuât 
cộng sản chủ nghĩa dựa trên những 
quy luật kinh tê được nhận thức 
và vận dụng vì lợi ích của xã 
hội và của mỗi thành viên trong xã hội. 
Giữa các quy luật kinh tê và các phạm 
trù kinh tề có mỗi liên hệ chặt chẽ với 
nhau. Các phạm trù kinh tê là cơ sở để 
phản ánh môi liên hệ nhân quả và sự 
phụ thuộc ồn định và vững chắc tạo thành 
nội dung của các quy luật kinh tê khách 
quan. Ý nghĩa của các phạm trù kinh tê 
là ớ chỗ chúng góp phần vào việc phát 
hiện bản chât của quan hệ sản xuât, giúp 
người ta thầy được nội dung thực tê 
của các quá trình kinh tê đằng sau mặt 
bén ngoài của các hiện tượng, nhận 
thức và vận dụng được các quy luật 
kinh tê khách quan của chủ nghĩa xã hội 
và căn cứ vào đó mà hướng một cách tự 
giác hoạt động của con người nhằm đạt 
tới những mục đích đã đề ra. 


PHÁT HÀNH- việc đưa tiền tệ và 
chứng khoán có giá vào lưu thông. 
Dưới chú nghĩa tư bản, ngán hàng phát 
hành nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát 
hành; chứng khoán có giá (cả phiêu và 
trái khoán) có thể do các liên hiệp độc 
quyền phát hành. Các giai câp thông trị 


sứ dụng phát hành vào mục đích làm giàu 
và tăng cường bóc lột nhân dân lao động. 
Trong điều kiện hiện nay, các nước đề 
quôc chủ nghĩa sử dụng rộng rãi việc 
phát hành tiền giây để bù đắp sự thâm 
hụt ngân sách do cuộc chạy đua vũ trang 
mãnh liệt và chính sách xâm lược cúa 
các nước đề quôc chủ nghĩa gây ra. Tình 
hình đó dẫn đền chỗ tăng nhanh sö lượng 
tin giầy trong lưu thông và hạ thầp 
sức mua của đồng tiển, tăng 
giá cả vật phẩm tiêu dùng, làm 
cho tình cảnh của người lao động trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa ngày càng xâu 
đi. Tình trạng rôi loạn của lưu thông tiền 
tệ do sự phát hành tiền giầy một cách quá 
mức và sự mât giá của tiền giây gây ra, 
là một trong những đặc trưng của việc 
tăng cường tính không ổn định và thôi 
nát của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
trong thời kỳ rồng khúng hoảng của chú 
nghĩa tứ bản. Trong các nước tư bản chú 
nghĩa, phát hành là phương tiện quan 
trọng để tích tụ tư bản tiên tệ trong tay 
các công ty cổ phần và đạt tới quy mô 
hêt sức to lớn trong thời kỳ đề quöc chủ 
nghĩa. Trong điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội, sô lượng tiền tệ trong lưu thông 
được điều tiêt theo kê hoạch. Mức phát 
hành trong mỗi thời kỳ do chính phủ quy 
định. Ở Liên Xô, phát hành và điều tiềt 
lưu thông tiền tệ là một trong những chức 
năng quan trọng của Ngân hàng nhà nước 
Liên Xô, hoạt động của ngân hàng nảy có 
liên hệ hữu cơ với kề hoạch kinh tề quồc 
dân, phục tùng nhiệm vụ phát triển nến 
kinh tê xã hội chủ nghĩa. Ngân hàng nhà 
nước Liên Xô phát hành tiền giầy phù 
hợp với nhu cầu thực tê của chu chuyển 
kinh tê về tiền mặt đã được quy định trong 
kê hoạch. Ở Liên Xô, việc phát hành 
chứng khoán có giá bị giới hạn trong việ 
phát hành công trái, chúng được sử dụng 
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đề thu hút tiền vồn của nhân dân nhằm 
thúc đẩy sự phát triển nền kinh tê quồc 
dân. 


«PHÁT TRIÊN CỦA CÁC NƯỚC 
MỚI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG» 
[THUYÊT]— những quan niệm tư sản 
khác nhau, xuât hiện sau chiên tranh thê 
giới thứ hai do kêt quả của sự tan rã hệ 
thông thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc 
và ảnh hưởng tăng lên của những tư 
tưởng xã hội chủ nghĩa đôi với các nước 
mới được giải phóng. Các thuyêt này 
đứng trên lập trường biện hộ giai cầp tư 
sản, mưu toan giải thích các nguyên nhân 
dẫn đên tình trạng lạc hậu về kinh tê 
của các nước đang phát triển và vạch ra 
con đường nhằm khắc phục tình trạng 
đó (các vần đề công nghiệp hóa, kê hoạch 
hóa, sử dụng vôn trong nước và của nước 
ngoài vào việc phát triển, v. v.). Trong sô 
những thuyêt giải thích nguyên nhân 
dẫn đền ctình trạng chậm phát triển», 
thì phổ biên nhât là cái gọi là thuyêt 
về những cái vòng luẳn quản, xuât hiện 
vào cuôi những năm 40 và được nhiều tác 
giả ủng hộ (R. Nuôöc-xơ, Gi. Ba-lan-đi-ê, 
U. Crau-dê, v. v.). Thuyêt này khẳng 
định rằng nguyên nhân dẫn đền tình trạng 
lạc hậu về kinh tê và trở ngại chủ yêu đôi 
với sự khắc phục tình trạng đó là hệ 
thông những nhân tô liên quan với nhau 
và phụ thuộc lẫn nhau (thường không 
giải thích nguồn gôc của các nhân tô đó); 
những nhân tô ây không cho phép giải 
quyêt một vần đề nào mà lại không đồng 
thời giải quyêt những vần đề khác. Chẳng 
hạn, mức thu nhập thâp tính theo đầu 
người, một dâu hiệu quyêt định nói lên 
tỉnh trạng lạc hậu về kinh tê, phụ thuộc 
vào năng suầt lao động thâp. Năng suât 
lao động, đền lượt nó, lại gắn liền với 
mức sông thâp, mà mức sông thâp lại 


«Phát triển của các nước mới được giải phóng» [Thuyêt] 


là kềt quả của thu nhập thâp. Phần lớn 
các nhà kinh tê học tư sản cho rằng để 
giải quyềt vần đề phát triển, cần phải tìm 
ra cách «phá vỡ những cái vòng luẩn 
quần của sự nghèo khổ». Thuyêt phổ biên 
nhât là «thuyềt phát triển cân đôi 
(R. Nuôc-xơ, H. Lai-ben-xtai-nơ, P. Rô- 
den-stai-nơ - Rô-đan, v. v.). Thuyềt này 
chủ trương dần dần thoát ra khỏi «những 
cái vòng luắn quản» mà không cẩn phải 
phá vỡ mạnh mẽ các tỷ lệ giữa các ngành 
và giữa các khu vực. Những người chủ 
trương thuyêt này xuât phát từ chỗ cho 
rằng có thể xóa bỏ được trở ngại chủ yêu 
trong việc khắc phục tình trạng thị trường 
chật hẹp do nhu cầu có khả năng thanh 
toán thâầp của nhân dân, bằng cách đồng 
thời xây dựng nhiều xí nghiệp sản xuât 
hàng tiêu dùng. Việc đưa các xí nghiệp 
đó vào hoạt động phải làm tăng thêm công 
ăn việc làm và, do đó, làm tăng thêm thu 
nhập của nhân dân, chính điều đó sẽ 
dẫn tới việc mở rộng thị trường. Về sau, 
họ chủ trương xây dựng các xí nghiệp 
sản xuât một sô tư liệu sản xuât, điều đó 
sẽ đảm bảo (thị trường tương hỗ» cho 
tầt cả những xí nghiệp đã được xây dựng. 
Tính chât không có căn cứ khoa học của 
thuyêt này là ở chỗ nó không chủ trương 
phá vỡ tận gôc những cơ cầu kinh tê 
lạc hậu, bỏ qua sự cần thiêt phải tiền hành 
những cuộc cải tạo kinh tề- xã hội, khuềch 
đại khả năng của các nước đang phát 
triển thực hiện những khoản đầu tư to 
lớn trong cùng một lúc, v. v.. Thuyềt 
«phát triển không cân đôi› (phát triển 
thông qua sự mât cân đồi) (A. Hia-sơ- 
man, R.Đuy-mông, Ph. Pê-ri, v.V.) 
chủ trương tập trung vồn đầu tư vào 
những khu vực then chồt về phương diện 
ngành hay địa lý, điều đó có thể sẽ gây nên 
«phản ứng dây chuyển trong sự phát 
triển». Sự phá vỡ tầt yều các tỷ lệ trong 


300 


«Phát triển kinh tê» [Thuyêt] 


trường hợp này sẽ đòi hỏi sau đó phải 
phục hồi những tỷ lệ ây (nới rộng những 
chỗ hẹp»); điều này, xét cho cùng, sẽ 
dẫn đền chỗ phá vỡ «những cái vòng luẫn 
quắn». Những người chủ trương sự 
phát triển không cân đôi xuât phát từ 
một tiền để không đúng cho rằng sự phát 
triển ưu tiên những ngành có triển vọng 
nhầt phải đi đôi với việc xuât hiện sự 
mâầt cân đôi. Tính chât vô căn cứ về mặt 
lý luận của một tiền để như thề bộc lộ 
rõ khi đôi chiều nó với lý luận tái sản xuầt 
của Mác, đặc biệt là khi xét đên sự đóng 
góp của Lê-nin vào lý luận đó, cụ thể là 
trong tác phẩm «Bàn về cái gọi là vân đề 
thị trường» (xem W. !. Lê-ni. Toàn tập, 
tiếng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. I). Thuyêt «sự thúc đẩy từ 
bên ngoài» xuât phát từ chỗ cho rằng sự 
thúc đẩy có nhiệm vụ phá vỡ «những cái 
vòng luắn quẳn›» phải được thực hiện từ 
bên ngoài. Nó đòi hỏi phải phát triển mạnh 
các ngành xuât khâu truyền thông, điều 
đó sẽ thu hút vào các nước đang phát 
triển những nguồn vôn dưới dạng tiền 
thu về xuầt khẩu, khoản đầu tư của nước 
ngoài vào các ngành xuât khẩu và tiển 
trích lợi nhuận của các công ty nước ngoài 
đế cầp vôn cho sự phát triển. Sự phát 
triển nhanh chóng các ngành xuât khẩu 
truyền thông dường như sau đó cũng ánh 
hướng đền các ngành khác, vì nó sẽ cầp 
vôn bổ sung để đám bảo sự phát triển 
kinh tê chung; nghĩa là muồn duy trì các 
nước nảy ớ trong tỉnh trạng là nơi cung 
cầp nguyên liệu nông nghiệp cho chủ 
nghĩa đề quỗc thê giới. Vào cuôi những 
năm 60-đấu những năm 70 đã xuât 
hiện thuyềt «bạn hàng bình đẳng» (xem 
«Bạn hàng bình đẳng» |ThuyêtJ). Thuyềt 
nảy cũng hướng các nước đang phát 
triển vào việc phát triển xuầt khẩu, nhưng 
gắn với việc hình thành một sô ngành 


công nghiệp do những chỉ nhánh cúa các 
tố chức độc quyền chú đạo ở phương Tây 
lãnh đạo. Mặc dầu có vẻ tiên bộ, nhưng 
thuyêt này mang tính chầt thực dân. Tât 
cả các thuyêt tư sản về sự phát triển của 
các nước mới được giải phóng chỉ chủ 
trương phát triển các nước đó theo 
con đường tư bản chủ nghĩa, bỏ qua sự 
cần thiêt phải thực hiện những cuộc cải 
tạo kinh tê-xã hội một cách căn bản. 


«HÁT TRIÊN KINH  TÊ› 
[THUYÊT]— thuyêt tư sản mưu toan 
luận chứng cho môi liên hệ lẫn nhau giữa 
các phạm trù kinh tê-kỹ thuật của tái 
sản xuât và nhịp độ phát triển của nó. 
Sự ra đời của thuyềt này gắn liền với sư 
phát triển cuộc thi đua giữa hai hệ thông 
thê giới và với những mưu toan nhằm 
chuyền sự điều tiêt có tính chât độc quyền 
nhà nước sang một cơ sở lâu dài. Thuyêt 
này nghiên cứu ba nhóm vần để sau đây: 
những nhân tô quyêt định sự phát triển 
tiểm tàng có thể có của nền kinh tê; sự 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các phạm trủ 
kinh tê-kỹ thuật bảo đảm sự phát triển 
ổn định; biện pháp để đạt tới sự phát 
triển n định (nó có thể tự động đạt 
được không hay là đòi hỏi phải có sự 
can thiệp của nhà nước). Đặc điểm của 
những năm 50 là sự ra đời và phát triển 
biên dạng kiểu Kên-xơ của thuyềt phát 
triển. Những người sáng lập và những 
đại biểu nổi tiêng nhât của biên dạng đó 
là nhà kinh tê học Anh R. Ha-rồôt và nhà 
kinh tê học Mỹ E. Đô-ma. Theo quan 
điểm kiểu Kên-xơ, việc hình thành lượng 
cầu, nhât là lượng cầu về vồn đầu tư cơ 
bản, đóng vai trò quan trợng nhầt tron 
sự phát triển kinh tê. Những mô hình de 
những người theo thuyềt Kên-xơ tạo ra 
đã dẫn đền những kêt luận sau đây: mức 
tích lũy là nhân tô chiên lược chủ yều vá 
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là thông sõ cơ bản để điều tiêt sự phát 
triển lâu dài; nhịp độ phát triển sẽ ổn 
định nều như tỷ trọng các khoản tiêt kiệm 
trong thu nhập và hệ sô tư bản được 
ốn định (đó là cái gọi là nhịp độ bảo đảm 
của sự phát triển). Tuy nhiên, sự ôn định 
đó không được duy trì một cách tự động. 
Sự chênh lệch giữa nhịp độ phát triển 
thực tê và nhịp độ phát triển có bảo đảm 
sẽ gây ra những biên động có tính chu 
kỳ. Việc duy trì sự phát triển ổn định đòi 
hỏi sự can thiệp của nhà nước bằng cách 
điều tiêt lượng cầu có hiệu quả. Khoảng 
cuỗôi những năm 50, các nhà kinh tê của 
phái cô điển mới đã bát đầu tích cực 
nghiên cứu những vân đề phát triển kinh 
t (xem Khuynh hướng cỗ điển mới 
của kinh tề chính trị học tư sản). Họ nêu 
ra biền dạng của thuyêt «phát triển kinh 
tê» dường như có tính hiện thực hơn. Cơ 
sở của nó là chức năng sản xuât đặc trưng 
cho môi liên hệ giữa chỉ phí các nguồn kinh 
tề và sô sản phẩm sản xuât ra. Trên cơ 
sở các chức năng sản xuât khác nhau, 
thuyêt này đã đề ra toàn bộ hệ thông các 
chỉ tiêu đặc trưng cho sự phụ thuộc giữa 
các chỉ phí và sö sản phẩm sản xuât ra, 
giữa bản thân các khoản chỉ phí; đã đưa 
ra một hệ thông các đặc trưng về mặt sô 
lượng để đánh giá sự tác động về mặt 
kinh tê của tiền bộ kỹ thuật đên sự phát 
triển kinh tê. Đồng thời, thuyêt phát 
triển của phái cổ điến mới có nhiệm vụ 
chứng minh rằng dường như bên trong 
nến kinh tê của chủ nghĩa tư bản là ổn 
định, nó có những phương tiện cần thiêt 
đế tự động phục hồi sự cân bằng đã bị 
phá vở, và việc nhà nước can thiệp vào 
kinh tế phải được giới hạn chủ yêu trong 
lĩnh vực chính sách tiền tệ - tín dụng. Tính 
chất cực kỳ trừu tượng của các mô hình 
phát triển kinh tê, tính chầt chật hẹp và 
tình không hiện thực của các tiền để xuầt 


phát đã trở thành nguyên nhân chủ yêu 
làm cho thuyêt đó hiện đang lâm vào tình 
trạng khủng hoảng sâu sắc. Tư tưởng 
cơ bản coi sự phát triển kinh tê như là 
một nhân tô có thể giải quyêt những vân 
để căn bản trong điều kiện chủ nghĩa 
tư bản như nâng cao hệ sô tại nghiệp, 
giảm bớt sự không bình đẳng về mặt xã 
hội, nâng cao mức sông của mọi tầng 
lớp dân cư, đã bị phá sản. Trong những 
điều kiện đó, các nhà kinh tê học tư sản 
thường đưa ra cái gọi là cải tiền œchât 
lượng đời sông» (xem «Chả lượng đời 
sông» { Thuyềt J) đễ làm giải pháp thay thê 
cho sự phát triển thuần túy về mặt 
lượng. Tính chât không có căn cứ của 
thuyêt «phát triển kinh tê» biểu hiện cả ở 
các khuyên nghị thực tiễn của nó. Nó đề 
ra hai phương hướng cơ bản của sự 
điều tiềt có tính chât độc quyền nhà nước 
đồi với sự phát triển kinh tê: a) điều tiêt 
ngắn hạn nền kinh tê nhằm xóa bỏ những 
biền động có tính chu kỳ, chủ yêu là trên 
cơ sở các giải pháp kiểu Kên-xơ về quản 
lý lượng cầu có hiệu quả; b) duy trì và 
phát triển tiểm lực kinh tê nhằm nâng 
cao nhịp độ phát triển trong tương 
lai lâu dài. Cả hai phương hướng của 
chính sách kinh tê đều vâp phái những khó 
khăn to lớn trong điều kiện mâu thuẫn hềt 
sức gay gắt của chủ nghĩa tư bản vào những 
năm 70. Sự phát triển vũ bão của lạm phát, 
cũng như việc quôc tê hóa các mồi liên 
hệ kinh tê đang gây khó khăn cho chính 
sách ổn định nhờ vào những phương 
pháp cổ truyền nhằm điều tiềt lượng cầu 
có hiệu quả. Các biện pháp chồng chu 
kỳ của thuyềt Kên-xơ tỏ ra vô hiệu. Trong 
những điều kiện đó, ngay cả chính sách 
kích thích phát triển kinh tề lâu dài cũng 
tỏ ra hêt sức phiên diện. Thay cho hưởng 
nâng cao một cách vô hạn nhịp đệ phát 
triển tiểm tàng có thể có, người tà ngày 
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cảng ráo riêt để ra vân đề về giới hạn 
chợp lý» của sự phát triển sản xuât và 
mức tiêu dùng của cải vật chât. Việc nảy 
sinh tình trạng thiêu thôn một sô loại 
nguyên liệu, tỉnh trạng các nguồn nguyên 
liệu và năng lượng hêt sức đắt đỏ, nhiều 
chỉ tiêu «chât lượng đời sông» ngày càng 
xâu đi, tât cả những điều đó đòi hỏi phải 
có những hình thức can thiệp mới của 
nhà nước vào kinh tê. Sự khủng hoảng 
của thuyêt «phát triển kinh tê» là một 
trong những biểu hiện của cuộc khủng 
hoảng kinh tê chính trị học tư sản nói 
chung. 


PHÁT TRIÊN SẢN XUÂT THEO 
CHIỀU SÂU DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ 
HỘI —hình thức mở rộng sản xuât 
mà trong đó việc tăng sản lượng đạt 
được trên cơ sở sử dụng tôt hơn tài 
nguyên thiên nhiên, các nguồn vật tư, 
tài chính và lao động, áp dụng những tư 
liệu sản xuât có hiệu quả hơn và có kỹ 
thuật hiện đại hơn. Phát triển sản xuât 
theo chiêu sâu là hình thức cao hơn của 
tái sản xuât mở rộng so với việc mở rộng 
sản xuât theo chiều rộng (xem Ti sản 
xzár) mà đặc trưng của nó là tăng sô 
lượng công nhân làm việc và tăng sô 
lượng tư liệu sản xuât trong điều kiện 
trình độ kỹ thuật của tư liệu sản xuât đó 
không thay đối. Sự phát triển sản xuât 
theo chiều sâu dựa trên cơ sở áp dụng 
rộng rãi các thành tựu khoa học - kỹ thuật, 
hoàn thiện tổ chức sản xuât, nâng cao 
trình độ văn hóa và kỹ thuật của người 
lao động và cải tiên chât lượng công tác 
ở tât cả các khâu của nền kinh tê quôc 
dân. Tiêu chuấn chính của trình độ phát 
triển sản xuât theo chiểu sâu là mức độ 
áp dụng vào sắn xuât những kỹ thuật và 
công nghệ hoàn thiện hơn, đám bảo tiêt 
kiệm lao động và vật tư tính theo một 


đơn vị sản phẩm. Phát triển sản xuât 
theo chiều sâu là điều kiện cần thiêt để 
nâng cao hiệu quả cửa nến sản xuât xã 
hội. Nó thể hiện kêt quả cuôi cùng ở các 
chỉ tiêu hiệu quả sản xuât: mức tăng năng 
suât lao động, nâng cao hiệu suât sử: dụng 
vn, giảm hàm lượng vật t, cải tiền 
chât lượng sản phẩm. Phát triển sản xuât 
theo chiều sâu là nét đặc trưng của nền 
kinh tê trong giai đoạn hoàn thiện chú 
nghĩa xã hội phát triển ở Liên Xô. Nêu 
không phát triển rộng rãi sản xuât theo 
chiều sâu, không ra sức tăng hiệu quá 
kinh tê của nó, thì không thể đảm bảo 
được sự phát triển năng động và cân 
đôi nền kinh tê nhằm thỏa mãn ngày cảng 
đầy đủ nhu cầu của mọi thành viên trong 
xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển, sở dĩ cần phải tăng cường phát 
triển sản xuât theo chiều sâu là do nguồn 
bổ sung lao động cho sản xuât giám đi; 
điều đó trước hêt là kêt quả của việc 
tăng khá mạnh sô người ở độ tuổi có 
khả năng lao động thoát ly sản xuât đi 
học ở các trường cao đẳng và trung câp 
chuyên nghiệp, cũng như là kêt quá của 
việc mở rộng đáng kế lĩnh vực không sắn 
xuât của nền kinh tê quôc dân do sự phát 
triển nhanh của khoa học, văn hóa và 
lĩnh vực dịch vụ. Có ba hình thức tái 
sản xuât mở rộng theo chiều sâu: hình 
thức tôn nhiều vôn, hình thức tiêt kiệm 
vôn và hình thức trung lập. Trong hình 
thức thứ nhât, việc nâng cao năng suât 
lao động đạt được là do tăng hao phí 
các tài sản sản xuât trên một đơn vị sản 
phẩm; trong hình thức thứ hai thì việc 
nâng cao năng suât lao động đi đôi với 
việc tiêt kiệm vôn trên một đơn vị sản 
phẩm. Hình thức thứ hai này làm dôi 
thêm ra nguồn tư liệu sản xuât để đây 
nhanh nhịp độ phát triển kinh tế, tạo 
điểu kiện tăng thêm sắn lượng với mức 
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vồn đầu tư cơ bản, tài sản cõ định và 
tài sắn lưu đông, nguồn vật tư như cũ. 
Trong hình thức tái sản xuầt mở rộng 
theo chiếu sâu tiềt kiệm vồn, mức tăng 
năng suất lao đồng sẽ vượt mức tăng trang 
bị vồn cho lao động. vì vậy, vồn sản xuât 
được sử dụng tôt hơn. hiệu quả sắn xuầt 
được nảng cao. Hình thức trung lập có 
đặc điểm là mặc dủ việc nâng cao năng 
suầt lao động đạt được nhờ những hao 
phi bể sung của lao động vật hóa, nhưng 
việc tiềt kiệm lao động vật hóa lại bù đắp 
những hao phi này. còn vồn sắn xuẫt 
cũng như tổng sắn phắm xã hội và thu 
nhập quốc dân cùng tăng với nhịp độ như 
nhau. Hiện nay. những biện pháp chủ 
yêu trong việc phát triển sắn xuât xã hội 
chủ nghia theo chiều sâu là: đẩy nhanh 
gền bộ khoa học-kỹ thuật. hoàn thiện 
cơ cầu kinh tế quốc dân, nâng cao hiệu 
quá sứ dụng nguốn lao động và đây nhanh 
mức tăng năng suât lao động, nâng cao 
đáng kế mức độ sử dụng tải sắn cö định, 
nâng cao hiệu quá sử dụng các nguồn 
vật tư. thực hiện các biện pháp về bảo vệ 
môi trường xung quanh. về sứ dụng hợp 
ix và tái sinh tài nguyên thiên nhiên, hoàn 
thi¿n công tác quản lý nến kinh tế quốc 
dân. Việc tăng cường sự hợp tác toàn diện 
giữa các nước xã hội chú nghĩa, phát triển 
Sen kềt kinh tế xã hội chú nghĩa cũng đông 
vzi tro quan trọng trong việc đấy mạnh 
phát triển sán xuât theo chiều sâu. 


PHÂN BÕ SÁN XUẤT XÃ HỘI CHÚ 
NGHĨA — phân bồ một cách có kề hoạch 
&c lượng sản xuà:t theo lãnh thổ trong 
nước. phù hợp với điếu kiện tự nhiên, xã 
hội và kính tễ của từng vùng vả với những 
đặc điếm của sự phân công lao động theo 
lãnh thố; xác định vế mặt không gian 
ahững tnến vọng phát triển các ngành 
k¿nh tế khác nhau. Chề độ công hữu vế tư 
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liệu sắn xuât cho phép phân bồ nền sản 
xuât xã hội chủ nghĩa trên cơ sở khoa học 
chặt chẽ phù hợp với các guy luật kinh tê 
khách quan. Những nguyên tắc quan 
trọng nhầt để phân bồ nền sản xuầt xã hội 
chủ nghĩa gồm: tính có kề hoạch. chú ý 
đền tình trạng và trình độ phát triển của 
khoa học vả kỹ thuật, phát triển tổng hợp 
nền kinh tề quồc dân của các vùng khác 
nhau trong nước. bồ tri các xí nghiệp gần 
nguồn nguyên liệu và những vùng tiêu 
dùng sắn phẩm, phân công lao động một 
cách hợp lý giữa các vùng kinh tế. Nhờ 
phân bồ có kê hoạch lực lượng sản xuâầt 
mà tiềt kiệm được lao động xã hội, tăng 
năng suãt lao động xã hội. đây nhanh sự 
phát triển của những vùng kinh tê kém 
phát triển, tránh được tình trạng vận 
chuyến xa vả không hợp lý, giải quyềt 
được nhiệm vụ xã hội quan trọng là khắc 
phục những sự khác biệt đáng kế giữa 
thành thị và nông thôn, v. v.. Xây dựng và 
phát triển các tổ hợp sản xuât lớn theo 
lãnh thổ là một đặc điểm đáng chú ý của 
nền kinh tễ của chủ nghĩa xã hội phát 
triển ở Liên Xô. Với sự ra đời của hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thề giới, những 
nguyên tắc của Lê-nin về việc phân bö 
sán xuât đã được quồc tê thừa nhận. Liên 
kềt kinh tề xã hội chủ nghĩa cho phép 
thực hiện một cách có kề hoạch sự phản 
công lao động quốc tÈ xã hội chú nghĩa, 
kêt hợp một cách đúng đắn trên quy mô 
hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới 
những tỷ lệ phát triển kinh tê của từng 
nước và của hệ thông nói chung, đám bảo 
hiệu quá cao và tính cân đôi của nến kinh 
tễ xã hội chủ nghĩa quöc tề. 


PHÂN CHIA THÊ GIỚI VỀ MẶT 
KINH TẾ một trong những đặc điểm 
kinh tê quan trọng nhầt của chứ nghía đề 
quốc: hệ thông những hiệp định giữa các 
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tố chức độc quyền của các nước đề quôc 
chủ nghĩa về sự phân chia (h‡ trường tư 
bán chủ nghĩa thề giới. Sự phân chia những 
thị trường hàng hóa chủ yêu giữa các liên 
minh của tổ chức độc quyển đã được 
chuẩn bị bằng việc các công ty kêch sù độc 
quyền hóa nền kinh tê của các nước tư 
bản chủ nghĩa riêng biệt và việc chúng 
xuầt hiện trên thị trường thê giới do tăng 
cường xuât khẩu tư bản và do mở rộng 
các hình thức liên hệ kinh tê đôi ngoại 
khác. Một nhóm nhỏ các tổ chức độc 
quyển kêch sù của các cường quồc đê 
quôc chủ nghĩa đã tập trung trong tay một 
phẩn lớn sản xuât và tiêu thụ nhiều loại 
sản phẩm trên phạm vi thê giới. Điều đó 
đã tạo điều kiện để tổ chức những các- 
ten quỗc t. V.I. Lê-nin đã nhần mạnh 
rằng việc hình thành những các-ten quôc 
tê là mức độ mới của việc tích tụ tư bản và 
sản xuât trên toàn thê giới, mức độ đó 
cao hơn rât nhiều so với những mức độ 
trước kia (xem V.J. Lê-nm. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 27, tr. 462). Mục đích chủ yêu 
cúa những các-ten quôc tê— các tố chức 
siêu độc quyển, như V.I. Lê-nin đã xác 
định, là thu lợi nhuận độc quyền cao. Để 
thực hiện điều đó, những kẻ tham gia 
được phán chia thị trường tiêu thụ và 
nguồn nguyên liệu, đồng thời giá cá độc 
quyến cao hay giá cá độc quyền thâp cũng 
được quy định. Đề nâng cao giá cá, những 
các-ten quôc tê thường thóa thuận với 
nhau về việc hạn chê mức tăng hoặc thậm 
chí hạ thãp khỡi lượng sán xuât sắn phẩm, 
cán trớ sự tiên bộ khoa học -kỹ thuật. 
Năm 1#97, tính ra có tới 40 hiệp định 
quốc tê về phân chia thị trưởng thê giới, 
vao nám l910 có khoáng 100, còn vào 
đầu những năm 30 thi tổng sô hiệp định đó 
táng lén đền 320. Trước chiên tranh thê 
gới thứ hai, những các-ten quôc tê là 


hình thức chủ yêu của các tổ chức độc 
quyền quôc tê. Sự tăng cường cuộc /ống 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bán, sự 
hình thành và củng cô hệ thông xã hội chú 
nghĩa thê giới, sự phá sản của hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản về căn bản 
đã làm thay đổi những điều kiện phân 
chia thị trường thê giới giữa các tổ chức 
độc quyền quôc tê. Những tổ chức độc 
quyền quồc tê đã hoàn toàn mât hêt quyền 
lực đôi với nền kinh tê của các nước đà 
bước vào con đường xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Các nước mới được giải phóng 
cũng đầu tranh tích cực chồng các tế chức 
độc quyền quôc tê. Ngay trong bản thân 
những nước tư bản chủ nghĩa, một phong 
trào xã hội rộng lớn đã phát triển nhằm 
chông lại hoạt động của các tố chức độc 
quyền quôc tê, chồng lại những hành 
động nâng giá và cán trở tiền bộ kỹ thuật 
Phong trào này đặc biệt phát triển mạnh 
mẽ khi người ta được biêt về sự hợp tác 
giữa những các-ten quôc tê với các nhả 
nước phát-xít. Vì những nguyên nhân đó, 
cho nên sau chiền tranh thê giới lần thứ 
hai, vai trò của những các-ten «cổ điển» 
trong việc phân chia thị trường thê giới tư 
bản chủ nghĩa đã bị giám sút, mặc dù 
ngay cả hiện nay, cô nhiên, chúng vẫn ký 
kêt những hiệp định (thường là bí mật. 
không cho dư luận xã hội biêt) giữa các tẻ 
chức độc quyển kêch sù của các cường 
quôc đê quôc chủ nghĩa về việc phân chia 
thị trường thê giới và quy định giá cá độc 
quyền. Trong thời kỳ hiện nay, vai trỏ của 
các tổ chức độc quyền quôc tê mới, tức là 
các công ty xuyên quôc gia và tổ chức độc 
quyền liên quôc gia, ngày càng tăng lên 
Hoạt động sản xuât của các tổ chức nảy 
được phố biên rộng rãi trong toàn bộ thề 
giới tư bắn chú nghĩa. Trong điều kiện 
sán xuât nhiều ngành và phức tạp hiện 
nay, khi mà những hình thức phát triển 
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của sự phân công lao động quôc tề tư: bán 
chú nghĩa được phố biền rộng rãi (chúng 
gắn liền với sự tăng cường chuyên môn 
hỏa và hiệp tác hóa trong nội bộ ngành), 
thì một phần lớn mức sắn xuât những 
loại sản phẩm nhât định trên phạm vi 
toàn bộ thê giới tư bản chủ nghĩa lại tập 
trung trong tay các công ty xuyên quôc 
gia và các công ty liên quôc gia. Điều đó 
làm cho những công ty ây chiềm được địa 
vị độc quyền trong các lĩnh vực đó và cho 
phép chúng độc đoán đề ra những điều 
kiện cho thị trường. Vào đầu những năm 
70. các tổ chức độc quyển xuyên quôc gia 
và tổ chức độc quyển liên quôc gia đã 
kiếm soát gần'/; sản lượng công nghiệp 
của các nước tư bản chủ nghĩa và 90% 
vôn đầu tư trực tiềp ra nước ngoài. Trong 
thời kỳ sau chiền tranh, liên kêt đề quôc 
chú nghĩa (xem Liên kêt kinh tê tư bán chú 
nghĩa) đóng vai trò nhầt định trong sự 
phân chia thê giới tư bản chủ nghĩa về 
mặt kinh tê. Nó nhằm tạo ra những điều 
kiện hoạt động tôt hơn cho các tổ chức 
độc quyền của các nước tham gia những 
tập đoản liên kềt so với các nước không 
tham gia. Các nhà kinh tê học tư sản và 
bọn cái lương, cụ thể là C. Cau-xky, đã 
mưu toan chứng minh rằng sự phát triển 
nhanh chóng các hiệp định quôc tề về 
phân chia thị trường thê giới dẫn đền chỗ 
chủ nghĩa đề quôc phát triển thành chủ 
nghĩa siêu đề quôc (xem «Cứ nghĩa siêu 
đề quỗc» ( Thuyềtj}), trong đó cạnh tranh 
sẽ mât đi và bắt đầu một thời kỳ hòa bình 
bến vững. Trên thực tê, như V.I. Lê-nin 
đã nhần mạnh, «trong trường hợp lực 
lượng so sánh thay đổi do sự phát triển 
không đếu, do chiền tranh, do phá sản, 
v. v., thi việc phân chia thề giới» giữa các 
tơ-rớt (không loại trừ sự: phân chia lạb» 
(như trên, t. 27, tr. 466). Những thành tựu 
của khoa học và kỹ thuật thường xuyên 


làm xuât hiện những hàng hóa mới và 
thay đổi vai trò của các hàng hóa cũ, việc 
phát hiện những mỏ khoáng sản mới và sự 
kiệt quệ các nguồn nguyên liệu đã có, 
cũng như các nhân tô khác đều có ảnh 
hướng đáng kế đền sự thay đối lực lượng 
so sánh của các tổ chức độc quyền và, do 
đó, làm cho sự phân chia lại thị trường 
trở nên không thể tránh khỏi. Trong điều 
kiện thông trị của tư bản độc quyền, cuộc 
đầu tranh giành sự thông trị về kinh tê đồi 
với thê giới là không thể xóa bỏ được và 
biểu hiện bản châầt của những môi quan 
hệ quôc tê của chủ nghĩa đề quôc. 


PHÂN CHIA THÊ GIỚI VỀ MẶT 
LÃNH THÔ_——một trong những dầu 
hiệu đặc trưng của chủ nghĩa đê quôc, một 
hình thức nô dịch thuộc địa, áp bức và 
bóc lột quần chúng lao động các nước 
kinh tê chậm phát triển. Trong thê kỷ 
XIX, các cường quôc đề quôc chủ nghĩa, 
bât chầp sự chông đôi của các dân tộc bị 
áp bức, đã tiền hành phân chia các lãnh 
thổ xâm chiêm được (xem ;Mệ (hông 
thuộc địa của chú nghĩa đề quôc). Kềt quả 
là đã hình thành những đề quôc thực 
dân to lớn — đề quôc Anh, Pháp. Bí, Hà 
Lan. Sau đó ít lâu, Đức và Mỹ cũng bước 
lên con đường đó. Các tổ thức độc quyền 
tư bản chủ nghĩa đã ra sức củng cô vị trí 
của chúng bằng cách trực tiềp xâm chiêm 
lãnh thổ của các nước khác, lây đó làm 
nguồn cung câp sức lao động, nguyên 
liệu và vật liệu rẻ mạt, làm thị trường 
tiêu thụ, làm nơi đầu tư tư bản có lợi và 
bòn rút lợi nhuận tôi đa. Bằng cách thực 
hiện sự thông trị trực tiềp về chính trị ở 
các nước bị xâm chiềm, các nước đề 
quồc đã giúp các tổ chức độc quyền trong 
việc cướp bóc tài nguyên của các nước 
đó, đàn áp một cách đã man cuộc đầu 
tranh của các dân tộc chồng ách áp bức 
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đề quồc, áp bức dân tộc vả chủng tộc. 
Sự phát triển không đều có tính chât cóc 
nhảy của chủ nghĩa tư bản trong thời đại 
của chủ nghĩa đề quồc (xem Quy luật 
phát triển không đêu về kinh tề và chính 
trị của chú nghĩa tư bán trong thời kỳ đề 
quôc chú nghĩa) đã làm thay đối lực lượng 
so sánh giữa các cường quôc đề quôc chủ 
nghĩa. Một sô nước cá biệt, tiền vọt lên 
trước, vượt những nước địch thủ trong 
sự phát triển của mình đòi chia lại thê 
giới đã bị phân chia cho phù hợp với vị 
trí mà chúng đã giành được. Đó là nguyên 
nhân làm nổ ra những cuộc chiên tranh 
toàn bộ và những cuộc chiền tranh cục 
bộ nhằm phân chia thê giới giữa các 
cường quôc đề quôc chủ nghĩa. Sau chiền 
tranh thê giới thứ hai, các lãnh thổ và các 
nước trước kia nằm dưới ách áp bức 
thuộc địa và nửa thuộc địa, đã nôi tiêp 
nhau giành được độc lập chính trị và bước 
vào con đường phát triển độc lập về mặt 
kinh tề-xã hội. Hệ thông thuộc địa của 
chủ nghĩa đề quôc không còn tồn tại nữa. 
Trong khi đó, các nước đề quôc chủ 
nghĩa bằng những phương pháp của chủ 
nghĩa thực dân mới vẫn tiệp tục bóc lột 
cúa cái quôc dân của nhiều nước mới 
được giải phóng còn ở trong hệ thông chủ 
nghĩa tư bán. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG—xem 
Phán công lao động xã hội. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG QUỐC 
TÊ TƯ BÁN CHỦ NGHĨA— trình độ 
phát triển cao nhât cúa sự phân công lao 
động xã hội dưới chủ nghĩa tư bán; là 
việc chuyền môn hóa từng nước tư bán 
chú nghĩa trong việc sản xuât những 
lơại sản phám nhát định mả các nước 
nảy trao đối với nhau, là cơ sở của 
thị trưởng tư bán chú nghĩa thê giới 


và của các hình thức quan hệ kinh tẻ 
khác giữa các nước tư bản chủ nghĩa, là 
nhân tô liên hợp nền kinh tê dân tộc của 
các nước này lại thành kệ zöng kinh tệ 
tư bản chủ nghĩa thê giới. Sự phân công 
lao động quôc tê tư bản chủ nghĩa có 
những hình thức phát triển từ giữa thê ký 
thứ XIX do sự xuât hiện nền đại công 
nghiệp cơ khí ở các nước châu Âu; nó 
đòi hỏi phải nhập khẩu một khôi lượng 
lớn nguyên liệu cũng như lương thực 
thực phẩm cho dân cư thành thị đang 
tăng lên nhanh: chóng. Nền đại công 
nghiệp cơ khí đã làm tăng quy mô sán 
xuât, dẫn tới việc tăng cường chuyên môn 
hóa trong bản thân ngành công nghiệp, và 
việc chuyên môn hóa này đã vượt ra khỏi 
phạm vi một nước. Nhu cầu về chuyên 
môn hóa quôc tê đặc biệt tăng lên trong 
điều kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật 
hiện đại, bởi vì trong phạm vi từng nước 
không thể sản xuât hàng loạt toản bộ 
danh mục sản phẩm công nghiệp hiện đại 
đang không ngừng tăng lên. Sự phân công 
lao động quôc tê tư bản chủ nghĩa thúc 
đây sự tiên bộ hơn nữa của lực lượng sản 
xuât và việc tăng năng suât lao động mà 
dưới chủ nghĩa tư bản, nó là phương 
tiện để tăng thêm lợi nhuận của các tổ 
chức độc quyền. Sự phân công lao động 
quốc tê dưới chủ nghĩa tư bản được hình 
thành một cách tự phát trong cuộc cạnh 
tranh gay gắt giữa các nhà tư bản, và sau 
đó là giữa các tổ chức độc quyển ở các 
nước khác nhau. Thành tích của các nhà 
tư bản có trình độ kỹ thuật sản xuầt cao 
hơn trong việc giành giật thị trường thề 
giới đã làm phá sản nền sản xuât tiểu thủ 
công nghiệp, nhât là ớ các nước kém phát 
triển hơn về mặt kinh tê ở châu Á, châu 
Phi và châu Mỹ la-tinh. Vào thời đại đề 
quôc chủ nghĩa, việc xuâ! khẩu tư bản, 
việc hình thành các tố chức độc quyền 
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quồc tề, cũng như sự xuât hiện hệ thông 
thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc đã thúc 
đây việc biền các nước thuộc địa và phụ 
thuộc thành nơi cung cầp nguyên liệu 
nông nghiệp cho các cường quôc đề quồc 
chủ nghĩa. Do đó. sự phân công lao động 
quỗc tê tư bản chủ nghĩa có tính chât quẻ 
quặt : một mặt. xuât hiện một nhóm tương 
đồi không lớn các nước phát triển công 
nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ; mặt khác, 
xuầt hiện một nhóm các nước lạc hậu 
chuyên cung cầp nguyên liệu nông nghiệp, 
chiềm phần lớn sô dân trong thê giới tư 
bắn chủ nghĩa. Phân công lao động quồc 
tề tư bản chủ nghĩa biên thành công cụ 
của các cường quôc đê quôc chủ nghĩa để 
bóc lột các nước chậm phát triển về kinh 
tê. Sự chuyên môn hóa nền kinh tê của 
một sồ nước trước đây là thuộc địa và phụ 
thuộc về việc sản xuât một hay hai loại 
hàng nguyên liệu hay nông sản (độc canh) 
lại càng què quặt hơn, do đó, càng làm 
cho các nước này hoàn toàn phụ thuộc về 
kinh tê vào các cường quôc đê quôc chủ 
nghĩa, tạo điểu kiện đề các tổ chức độc 
quyển bóc lột họ trên cơ sở trao đổi không 
ngang giá. Trong điều kiện giai đoạn hiện 
nay của tổng khúng hoảng của chủ nghĩa 
tư bắn, phân công lao động quôc tê tư 
bản chủ nghĩa đang trải qua cơn khủng 
hoáng sâu sắc. Các nước bước vào con 
đường phát triển theo chủ nghĩa xã hội 
đã tách khỏi sự phân công này; giữa các 
nước đó đã hinh thành một kiểu quan hệ 
mới, đó là sự phân công lao động qguôc tê 
xã hội chú nghĩa, mặc dầu họ cũng tham 
gia sự phán công lao dộng toàn thê giới. 
Các nước đã giải phóng khỏi chú nghĩa 
thực dân, đi theo con đường xây dựng nền 
kinh tê dân tộc vả tán thành rật tự: kửnh 
tề quỗc tê mới đang đầu tranh nhằm thay 
đối địa vị cúa mình trong sự phân công 
lao động quôc tê tư bản chủ nghĩa. Sự 


phát triển lực lượng sản xuầt do ánh 
hưởng của cách mạng khoa học-kỹ 
thuật đã quyềt định xu hướng nhằm tăng 
cường sự phân công lao động giữa các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhằm 
chuyên môn hóa quôc tê trong nội bộ 
công nghiệp (chuyên môn hóa theo sắn 
phẩm, theo chỉ tiềt và theo công nghệ). 
Điều đó thể hiện ở chỗ phát triển mạnh 
việc buôn bán sản phẩm công nghiệp giữa 
các nước. Trong quá trình đó, ý nghĩa 
quan trọng là việc tăng cường xuât khẩu 
tư bản từ một sô nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển này sang một sô nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển khác, là việc để 
cao vai trò của các công ty xuyên quôc 
gia và các tổ chức độc quyên liên quôe 
gia; các tổ chức này đang phát triển 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa giữa các 
xí nghiệp của mình ở các nước khác nhau. 
Việc hiệp tác hóa giữa các hãng, việc 
thành lập các tập đoàn liên kêt cũng thúc 
đây việc tăng cường sự phân công lao 
động giữa các nước tư bản chủ nghĩa. 
Việc đây mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau về 
kinh tê của các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển do tăng cường sự phân công 
lao động giữa các nước đó chẳng những 
không làm cho các mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bán giảm bớt, mà còn làm cho 
chúng ngày càng tăng lên, và làm cho nền 
kinh tê tư bán chú nghĩa càng dễ bị tốn 
thât trong điểu kiện khủng hoảng sản 
xuât thừa cớ tính chât chu kỳ. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG QUÔC 
TÊ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA -- sự phân 
công kiếu mới giữa các quôc gia, hình 
thành trong quá trình hợp tác kinh tê 
và khoa học - kỹ thuật giữa các nước xã 
hội chú nghĩa. Nội dung của nó là xây 
dựng một hệ thông hợp lý và có hiệu quả 
nhầt về phân bô sản xuât theo lãnh thổ 
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trên phạm vi toàn bộ nến kinh tê xã hội 
chú nghĩa thề giới. Phân công lao động 
quỗc tề xã hội chú nghĩa là quá trình kinh 
tề khách quan thế hiện ở mỗi quan hệ lẫn 
nhau ngày càng tăng giữa các quá trình 
tải sắn xuầt trong nước của các nước 
thuộc hệ thông kinh tề xã hội chủ nghĩa thề 
giới. Những nguyên tắc cơ bắn của việc 
hình thành sự phân công đó là tính toán 
đúng đắn các tỷ lệ cần thiềt khách quan về 
sự phát triển kinh tề của từng nước và 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới 
nói chung, sự hoàn toàn bình đẳng, tôn 
trọng lẫn nhau, sự độc lập và chủ quyền, 
sự giúp đỡ lẫn nhau trên tỉnh anh em vì 
lợi ích phát triển chung /c lượng sản 
xuâ: của toàn bộ hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thề giới, cũng như cúa từng nước. 
Sư phân công lao động quôc tê xã hội chú 
nghĩa tạo điểu kiện sử dụng tôi đa các 
nguồn lao động và vật tư của các nước xã 
hôi chú nghĩa, sứ dụng tính ưu việt của 
hệ thông xã hội chú nghĩa thê giới, tăng 
cường sức mạnh kinh tê và quôc phòng 
cúa nó. Mục đích cúa phân công lao động 
quốc tê xã hội chú nghĩa là nâng cao hiệu 
quá cúa.nến sán xuât xã hội, là việc đạt 
tới nhịp độ phát triển cao về kinh tê và 
phúc lợi cúa nhân dân lao động ở tât cá 
các nước xã hội chú nghĩa, và từng bước 
khác phục những sự khác biệt đã hình 
thành trong lịch sứ về trình độ phát triển 
kinh tÈ cúa các nước này (xem San bằng 
nhích Íại gấn nhau) trinh độ phát triển 
kinh tề cúa các nước xã hội chú nghĩa). 
Việc tăng cưởng phân công lao động quồc 
tế xã hội chú nghĩa không làm cho nền 
kinh tế cúa các nước xã hội chú nghĩa 
phát triển một cách phiền diện, Mỗi nước 
xây đựng một tổ hợp các ngành kinh tê 
quốc dân gắn bó với nhau vả bố sung cho 
nhau, phu hợp với các điểu kiện tự nhiền, 
lịch sứ va kinh tề của mình: công nghiệp 
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và nông nghiệp, các ngành khai thác v¿ 
chê biền, ngành sản xuât tư liệu sản xø& 
và ngành sản xuât vật phẩm tiêu dùsgz 
Song, điều đó không có nghĩa la p&&œ 
triển kinh tê theo kiểu tự cung tư cắp. kè 
trong nước xây dựng tât cá các ngzeš 
sản xuât để thỏa mãn nhu cẩu của miae 
Dựa vào sự phân công lao động quốc :š 
xã hội chủ nghĩa, các nước anh em pô‹: 
triển trước hềt những ngành sán xuầt œ¿ 
trong nước có điều kiện thuận lợi nhà: 
Sự kêt hợp phân công lao động quốc tš 
với phát triển các tổ hợp kinh tề quồc đâa 
báo đảm sử dụng đầy đủ nhầt lực lượn: 
sản xuât của mỗi nước và của toàn bộ hé 
thông xã hội chủ nghĩa nói chung Sự 
phân công lao động quôc tề xã hội ch¿ 
nghĩa được xây dựng có tính đền sự p&# 
công lao động toàn thề giới. Trong kh: 
phát triển quan hệ kinh tê với tầt cả các 
nước trên thê giới, các nước xã hội chÝ 
nghĩa đã củng cô cơ sở vật chầt cho việc 
cùng tồn tại hòa bình giữa các nước cê 
chê độ xã hội khác nhau. Hiện nay. hệ 
thông kinh tề xã hội chủ nghĩa thề giới có 
những khá năng thuận lợi đế tăng cường 
hơn nữa sự phân công lao động giữa các 
nước thuộc hệ thông này, nhãt là vx> 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản xui: 
và sử dụng tôt hơn những ưu việt của 
chúng. Hội đổng tương trợ kimh tề là cơ 
quan hêt sức quan trọng tiền hành cêag 
việc nhằm tăng cường sự phân công Ìae 
động quôc tê xã hội chú nghĩa với các 
hình thức khác nhau của nó. Trong điểu 
kiện /iên kẽt kinh tê xã hội chú nghĩa. phần 
công lao động quôc tê xã hội chủ nghĩa 
được nâng lên một trình độ mới về chầt 
Biểu hiện rõ nét cúa điều nảy là việc xây 
dựng các chương trừnh hợp tác dai hạn có 
mục tiêu. Sự phân công lao động lẫn nhas 
được xây dựng có chú ý đền việc đuy tn 
tính cân đôi năng động của các nguốs 
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vật tư. lao động và tải chính trong cộng 
đếng xã hội chủ nghĩa. Phân công lao 
động quốc tế xã hội chủ nghĩa là cơ sở 
khách quan sâu sắc hơn cả để triển khai 
q4 trình liên kềt. 


PHẬÂN CÔNG LAO ĐỘNG TOÀN 
THÊ GIỚI — trong điều kiện hiện nay là 
sự phản công lao động giữa tầt cá các 
nước, kế cả các nước thuộc hai hệ thông 
xã hội đôi lập. Nó đã được hình thành 
trong lịch sử cùng với sự phát triển phân 
công lao động quốc tề tứ bán chú nghĩa và 
ve biền nó thành hệ thồng toàn thê 
giới. Sau thắng lợi của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước Nga và tiềp đó là sau 
kh: hình thành một loạt nước xã hội chủ 
nghia ở châu Âu và châu Á, một kiểu 
quan hệ mới giữa các nước đã xuât hiện — 
đó là phân công lao động quôc tề xã hội chủ 
“e&œ. trong khi ầy, sự phân công lao 
động quôc tề tư bản chủ nghĩa không còn 
la phân công lao động toàn thề giới nữa. 
Tuy nhiên, cùng với sự tổn tại của hai 
ksểu phân công lao động quồc tê thì phân 
công lao động toàn thê giới cũng tồn tại, 
đó là cơ sở của các quan hệ kinh tê giữa 
các nước thuộc các hệ thông kinh tê khác 
nhau. đồng thời th; trường toàn thề giới 
cũng vẫn tốn tại. Phân công lao động 
quốc tề xã hội chủ nghĩa được xây dựng 
trên cơ sở có xét đền sự phân công lao 
động toàn thề giới. Các yêu tô có tính 
chầt lạch sứ và địa lý, sự tồn tại của các tài 
eguyên thiên nhiên này hay khác đều có 
nh hướng đền sự phân công lao động 
toan thề giới. Nhưng, trong điều kiện 
b›ện nay, khi nền sắn xuât ngày càng mở 
rộng và trở nên phức tạp, thì nguyên nhân 
chú yêu để phát triển phân công lao động 
toan thể giới là sự cẩn thiềt phải chuyên 
tôn hóa vả hiệp tác hóa quồôc tề không chỉ 
trong khuôn khổ từng hệ thông kinh tê 


thề giới, mà còn giữa cả hai hệ thồng này. 
Ngoài ra, về khách quan, giữa hai hệ 
thông kinh tế - xã hội còn có sự quan tâm 
lẫn nhau trong việc trao đổi kinh nghiệm 
khoa học-kỹ thuật, trao đổi sản phẩm 
của các ngành sản xuầt mới nhầt, các kềt 
quá nghiên cứu khoa học và các công 
trình thiềt kề - thí nghiệm. Sự cần thiềt của 
phân công lao động đã xuầt hiện không 
những trong lĩnh vực sản xuât, mà cả 
trong lĩnh vực hoạt động khoa học. Xuầt 
hiện khả năng hợp tác giữa các nước 
trong lĩnh vực sử dụng hợp lý hơn các 
nguồn điện năng bằng cách truyền điện 
năng cho nhau trong những giờ tải trọng 
cao điểm, trong lĩnh vực sử dụng biển và 
đại dương một cách hợp lý nhằm phát 
triển nghề đánh cá, v. v.. Việc phát triển 
phân công lao động toàn thê giới gắn 
liền với việc mở rộng sự hợp tác kinh tê 
giữa các nước xã hội chú nghĩa và các 
nước dang phát triển, mở rộng các liên 
hệ kinh tề giữa các nước xã hội chú nghĩa 
và các nước tw' bắn chú nghĩa phát triển. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI — 
sự tách biệt các loại hoạt động lao động 
khác nhau. Có hai loại phân công lao 
động chủ yêu: trong xã hội và trong xí 
nghiệp. Sự phân công lao động trong xã 
hội thể hiện sự phân công chung— theo 
loại sản xuât (công nghiệp, nông nghiệp) 
và sự phân công riêng —sự phân chia 
các loại sản xuât thành những ngành và 
phân ngành (công nghiệp khai thác và 
công nghiệp chề biên, ngành trồng trọt và 
ngành chăn nuôi). Ngoài ra còn có sự 
phân công lao động theo lãnh thổ— theo 
các vùng lãnh thổ kinh tê. Sự phân công 
lao động trong nội bộ xí nghiệp được gọi là 
phân công lao động cá biệt. Điều kiện của 
sự phân công lao động xã hội là sự phát 
triển của /c /ượng sán xuât của xã hội. 
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Đền lượt nó, sự phân công lao động xã 
hội lại là nhân tô phát triển của lực lượng 
sản xuât, vì nó tạo điều kiện cho người 
lao động tích lũy kinh nghiệm sản xuầt và 
kỹ năng sản xuât, nâng cao trình độ 
chuyên môn và kiên thức của họ, phát 
triển công cụ lao động. Tiền bộ trong phân 
công lao động xã hội nói lên trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuât của xã hội. 
Trong lịch sử đã có ba sự phân công lao 
động xã hội lớn — việc tách các bộ lạc chăn 
nuôi, việc tách nghề thủ công ra khỏi nông 
nghiệp. việc tách thương nghiệp ra thành 
một ngành riêng—thúc đẩy nâng cao 
năng suât lao động và tạo ra những tiền 
đề vật chầt cho sự trao đỏi thường xuyên, 
cho sự ra đời của chê độ tư hữu và sự 
phân chia xã hội thành các giai câp. Trong 
điều kiện các hình thái trước chủ nghĩa xã 
hội, phân công lao động xã hội dẫn tới 
việc tách thành thị khỏi nông thôn và làm 
nảy sinh sự đôi lập giữa thành thị và nông 
thôn, cũng như sự đôi lập giữa lao động 
trí óc và lao động chân tay. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, do kêt quả phát triển của 
nền sản xuât cơ khí (xem Sản xuât cơ khí 
dưới chú nghĩa tư bản), nên sự phân công 
lao động xã hội ngày càng được tăng 
cường và công nghiệp hoàn toàn tách 
khói nông nghiệp. Quan hệ sản xuâi 
tư bản chủ nghĩa đã đặc biệt tăng 
cường tính chât đôi kháng của sự 
phân công lao động vôn có của các 
hinh thái bóc lột. Tât cá những quá trình 
đó diễn ra một cách tự phát, không đồng 
đều, trong điểu kiện cạnh tranh khôc liệt 
và dẫn tới những sự mât cân đôi và lãng 
phí lao động xã hội. Sự phân công lao 
động tư bán chủ nghĩa đẻ ra cái gọi là 
người công nhân «bộ phận», phát triển 
một cách phiền điện. Chú nghĩa xã hội 
tạo ra một hệ thông phân công lao động 
xã hội mới vế nguyên tắc. Hệ thông này 


không có những sự hạn chê vồn có của 
chủ nghĩa tư bản, nó phát triển một cách 
có kê hoạch và phục tùng mục đích nâng 
cao hiệu quả của nền sản xuât xã hội. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, sự đôi lập giữa thánh 
thị và nông thôn, giữa lao động trí óc 
và lao động chân tay đã bị xóa bỏ. Giữa 
những người lao động trong các xí nghiệp 
xã hội chú nghĩa có những quan hệ hợp 
tác và tương trợ trên tình đồng chí. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của kị 
thuật gắn liền với việc xóa bỏ sự phân 
công lao động có tính chât nô dịch con 
người giữa những người lao động trong 
các xí nghiệp, một sự phân công đã hình 
thành trong nền sản xuât cơ khí tư bản 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội có nhiệm vụ 
(thay thê con người bộ phận, kẻ chỉ giản 
đơn mang một chức năng xã hội bộ phận, 
bằng một con người phát triển toàn diện 
mà những chức năng xã hội khác nhau 
chỉ là những phương thức hoạt động thay 
thê nhau mà thôi» (C. ÄAZác. Tư bản, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t.L, q. L, ph. 1, tr. 613). Việc chủ nghĩa xã 
hội trở thành một hệ thông thê giới đã 
quyêt định sự ra đời của một loại hình 
quan hệ kinh tê mới giữa các nước, tức 
sự phân công lao động quôc tề xã hội chú 
nghĩa, khác về nguyên tắc so với sự phán 
công lao động quôc tê tư: bắn chú nghĩa. 


PHÂN PHÔI— một trong những mặt 
của quan hệ sản xuât, khâu nỗi giữa sắn 
xuât và tiêu dùng; giai đoạn cần thiềt của 
quá trình /ái sản xưâ: sản phẩm xã hội. 
Nó bao gồm việc phân phôi /ứ liệu sắn 
xuât và vật phẩm tiêu dùng, sản phẩm cắn 
thiềt và sản phẩm thăng dư. Tính chầt và 
nguyên tắc phân phôi, cũng như các hình 
thức phân phôi, do phương thứ-c sắn xuàt 
đang thông trị quyêt định. Dưới chú 
nghĩa tư bản, phân phôi mang tính chầt 
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đồi kháng, bởi vì tư liệu sắn xuầt nằm 
trong tay những kẻ sở hữu tư nhân, được 
dùng làm công cụ bóc lột và làm giàu của 
bọn bóc lột. Phần đáng kể giá ¿rị mới do 
công nhân tạo ra bị nhà tư bản chiêm 
không. Vì vậy, người lao động buộc phải 
thường xuyên đầu tranh nhằm đắm bảo 
những điều kiện sinh hoạt cần thiềt nhât. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, phân phôi 
cũng như sản xuầt được thực hiện một 
cách có kề hoạch. Điều có ý nghĩa hàng 
đầu là phải đảm bảo sự phát triển cân đôi 
và ổn định của nền kinh tê, phân phôi tư 
liệu sản xuầt và vật phẩm tiêu dùng giữa 
các khu vực sản xuât xã hội và các ngành 
của khu vực đó, giữa các lĩnh vực sản 
xuầt vật chầt và lĩnh vực sản xuât không 
vật chầt, cho phù hợp với các nhu cầu 
của xã hội, thực hiện một cách triệt để 
quy luật phân phôi theo lao động, v. v.. 
Phân phôi zống sán phám xã hội là điểm 
xuầt phát và là cơ sở vật chât của tái sản 
xuầt mở rộng xã hội chủ nghĩa (xem 7i 
sản xuầt xã hội chủ nghĩa), nó quyềt định 
tý lệ và nhịp độ tái sản xuât. Một bộ phận 
tổng sản phẩm xã hội được dùng để bù 
đắp sô tư liệu sản xuât đã tiêu hao. Bộ 
phận còn lại là fhu nhập qguỗc dân được 
phân phôi vì lợi ích của toàn thế xã hội 
dựa trên cơ sở quan hệ tỷ lệ tồi ưu giữa 
tích lũy và tiêu dùng (xem (@ÿ (ích !ãy, 
Quỹ tiêu dùng). Bộ phận thu nhập quöc 
đân do ¿ao động cẩn thiềt tạo ra, được 
phân phổi thông qua tiền công lao động 
trá theo sô lượng và chât lượng lao động, 
vả thông qua gwÿ tiêu dùng xã hội. Kêt quá 
là toản bộ sản phẩm do người lao động 
làm ra đều được phân phôi vì lợi ích của 
họ. Dưới chú nghĩa xã hội, phân phôi là 
động lực quan trọng thúc đấy sản xuât xã 
hội phát triển. Giữa sản xuât xã hội chủ 
nghia và phân phôi không có mâu thuẫn 
đôi kháng. Những mâu thuẫn không đồi 


kháng xuầt hiện trên cơ sở sự tác động 
qua lại tích cực giữa chúng, được xã hội 
khắc phục một cách tự giác và có kề hoạch 
bằng cách thường xuyên hoàn thiện quan 
hệ phân phôi cho phù hợp với sự thay đổi 
tính chầt và quy mô sản xuầt. Việc chuyển 
sang nguyên tắc phân phôi cộng sản chủ 
nghĩa đang được chuẩn bị bằng cách ra 
sức phát triển các hình thức phân phôi 
hiện có trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển. 


PHÌ NHIÊU KINH TẾ CÚA ĐÂT 
ĐẠI [ĐỘ]— khả năng đầt đai bảo đắm 
việc sắn xuầt sản phẩm, được tạo ra do 
việc cải tiên một cách nhân tạo thành phần 
của đât đai và các phương pháp canh tác. 
Gắn liền chặt chẽ với độ phì nhiêu tự 
nhiên là toàn bộ những thuộc tính vật lý, 
hóa học và sinh vật học của đâầt đai do tự 
nhiên quyềt định. Việc nâng cao độ phì 
nhiêu kinh tề được biểu hiện ở việc tăng 
năng suãt cây trồng, tăng sản lượng trên 
một héc-ta ruộng đâầt. Độ phì nhiêu kinh tê 
của đâầt đai được quyêt định bởi tính chầt 
của chề độ sắn xuât chiềm địa vị thông trị. 
C. Mác đã chỉ ra rằng «độ phì nhiêu hoàn 
toàn không phải là chât lượng tự nhiên 
của đâầt đai theo mức độ như nó có thể 
biểu hiện ra: nó gắn liền chặt chẽ với quan 
hệ xã hội hiện tại› (C. Ä#ác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 4, tr. 175). 
Quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa quyêt 
định việc sử dụng đât đai một cách tàn tệ. 
Nhà tư bản thuê ruộng đầt rât quan tâm 
đền những khoản đầu tư báo đảm hoàn 
lại võn trong một thời hạn ngắn. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, tiêu chuắấn của độ phì 
nhiêu kinh tê là lợi nhuận. Những khoảnh 
đâầt đem lại lợi nhuận bình quân và địa tô 
trong quá trình sử dụng, còn trong giai 
đoạn của chủ nghĩa đề quốc thì đem lại 
lợi nhuận độc quyển, được coi là những 
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khoánh đầt có độ phì nhiêu kinh tê. Chê 
độ sở hữu toàn dân về ruộng đâầt tạo ra 
những điều kiện khách quan để sử dụng 
ruộng đầt một cách có căn cứ khoa học 
trên quy mô toàn bộ nền kinh tê quôc dân, 
để phát triển một cách ổn định nền sản 
xuầt nông nghiệp. Chính sách nông nghiệp 
của Đảng cộng sản Liên Xô nhằm đảm 
bảo sử dụng ruộng đầt một cách hợp lý, 
nâng cao độ phì nhiêu của nó, tăng hiệu 
suầt của mỗi héc-ta đât đai được sử dụng. 
Điểu này đòi hỏi phải giáo dục cho mỗi 
người lao động thái độ trân trọng, làm 
chủ đồi với đâầt đai. Trong điều kiện hiện 
nay, nhân tô chủ yêu đẻ nâng cao độ phì 
nhiêu của đầt đai là việc tiền hành nông 
nghiệp dựa trên cơ sở ứiên bộ khoa học - 
kƒ thuật, sử dụng những thành tựu của 
khoa học và kinh nghiệm tiên tiên. Tuy 
nhiên. phương tiện kỹ thuật, phân khoáng 
và những tư liệu sản xuât khác được cung 
cầp cho các nông trang tập thế và nông 
trường quôc doanh chí đem lại hiệu quả 
cần thiềt khi kêt hợp với trình độ canh 
tác cao. Cơ sớ của việc sử dụng ruộng đâầt 
có hiệu quá cao là chê độ canh tác hợp 
lý. Nó bao hảm một tổng thế rộng lớn 
những biện pháp nông học, kỹ thuật chăn 
nuôi vả kinh t-tố chức, có tính đền 
những điếu kiện của cơ sở kinh doanh. 
Chẳng hạn, chẽ độ canh tác hợp lý bao 
gõm : chuyên môn hóa, áp dụng kỹ thuật 
va công nghệ mới, hóa học hóa và cải 
tạo đât, áp dụng những loại cây nông 
nghiệp mới, v. v.. Khâu quan trọng của 
chê độ canh tác lả sự luân canh quy định 
thành phấn. tỷ lệ và sự luân phiên của các 
cay nông nghiệp, có tính đền những điều 
kiện khí hậu, th nhưỡng vả kính tê trong 
sự phát triển cúa cơ sớ kinh doanh. Tâầt cá 
những nhân tô nâng cao độ phì nhiêu của 
đât đai gắn bó chặt chẽ với nhau và phái 
được thực hiện một cách tống hợp. Ví dụ, 


việc hóa học hóa đòi hỏi phái áp dung 
những loại cây nông nghiệp có khá năng 
bảo đảm bội thu đáng kế nêu tăng thêm 
phân bón. Cần có một tổ hợp máy để bón 
phân. Một điều quan trọng nữa là khi sứ 
dụng những thành tựu của tiên bộ khoa 
học-kỹ thuật cũng cần phải đánh gi 
hậu quả lâu dài của những sáng kiền đã 
được áp dụng, ánh hưởng của chúng đền 
chât lượng sản phẩm, trạng thái cúa 
đât đai và môi trường tự nhiên xung 
quanh. 


PHÔI HỢP CÁC KỀ. HOẠCH 
KINH TÊ QUÔC DÂN CÚA CÁC 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA-- 
hoạt động của các nhà nước xã hội chú 
nghĩa để phôi hợp phần kinh tê đôi ngoại 
của kê hoạch kinh tê quôc dân của các 
nước nhằm sử dụng tồi đa những ưu 
việt về chính trị và kinh tê của hệ thồng 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới bằng 
cách tăng cường một cách có kề hoạch 
sự phán công lao động quôc tế xã hội chú 
nghĩa. Sự hợp tác trong lĩnh vực hoạt 
động kê hoạch, đặc biệt sự phôi hợp các kề 
hoạch, là phương pháp cơ bán để tế 
chức sự hợp tác và đi sâu vào phân công 
lao động quôc tê xã hội chủ nghĩa. Sư 
phôi hợp các kê hoạch kinh tê quôc dân 
tạo điều kiện để thực hiện một chính sách 
kinh tê phôi hợp cúa các đáng công sản 
và công nhân dựa trên cơ sở phân tích 
một cách sâu sắc các nguồn dự trữ vả 
các nhu cẩu về phát triển kinh tề của 
các nước xã hội chú nghĩa. Nó tạo khá 
năng đấy nhanh nhịp độ phát triển kinh 
tê của các nước xã hội chú nghĩa, báo 
đám địa bàn rộng lớn cho việc sử dung 
các nguồn dự trữ kinh tê, tiền hành sắn 
xuãt một cách tiêt kiệm hơn và với chì phì 
ít nhầt. Sự phôi hợp các kê hoạch được 
thực hiện trên cơ sở hai bên hoặc nhiều 


313 Phương pháp chương trình có mục tiêu 


bên trong phạm vì /2Ö¿ đồng tương trợ 
kưnh tế, đặc biệt là về các vần đề mà việc 
giải quyềt chúng một cách có hiệu quá 
đang gặp khỏ khăn hoặc không thế thực 
hiện được trong phạm vi một nước hoặc 
hai nước, và đòi hỏi phải có sự hợp lực 
của một sö nước hoặc tầt cá các nước 
thành viên của Hội đồng tương trợ kinh 
tế. Kinh nghiệm hoạt động chung của 
những nước tham gia tổ chức kinh tê 
quôc tề này cho thầy rằng trước hềt 
sư phôi hợp bao gồm những ngành sản 
xuầt mà trong sự phát triển của chúng. 
việc trao đổi ngoại thương, chuyên môn 
hóa quồc tề và hiệp tác hóa giữ vai trò 
đặc biệt quan trọng, cũng như các công 
trình nghiên cứu khoa học-kỹ thuật 
có lợi ích chung cho một sồ nước và 
ngành vận tải phục vụ sự trao đổi hàng 
hóa ngoại thương. Sự phát triển hợp 
tác kinh tề của các nước tham gia Hội 
đồng tương trợ kinh tê đã tạo khả năng 
để cùng nhau giải quyềt một loạt nhiệm 
vụ kinh tê quôc dân quan trọng. Trong sö 
đó có các vần để về bảng cân đồi nhiên 
liệu -năng lượng của các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tề, các vần 
để có liền quan tới việc tăng cường chuyên 
món hóa và hiệp tác hóa sản xuât. Đồng 
thời, sự phôi hợp các kẽ hoạch kinh tê 
quôc đân chẳng những không hạn chẽ, 
ma ngược lại còn góp phần phát huy 
tính chủ động kinh doanh của từng nước. 
Sự phôi hợp các kê hoạch cho phép sử 
dụng một cách tôt hơn và đầy đủ hơn 
mọi khá năng sản xuât để đưa nền kinh 
tế cúa từng nước xã hội chủ nghĩa đi 
lên cũng như để đẩy nhanh sự phát triển 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thề giới nói 
chung. Trong giai đoạn hiện nay, một 
trong những đặc điểm quan trọng nhầt 
của sự phi hợp các kê hoạch kinh tê 
quốc dân của các nước xã hội chủ nghĩa 


là vạch ra kề hoạch phồi hợp các biện 
pháp liên kềL nhiều bèn. Sự phồi hợp 
các kề hoạch 5 năm được bổ sung bằng 
một loạt hình thức hoạt động kề hoạch 
chung khác; vẽ tổng thể, các hình thức 
đó tạo thành một cơ chề kề hoạch hoàn 
chỉnh của việc liên kềt giữa các nước 
thành viên của Hội đồng tương trợ kinh 
tề. Trong sô những hình thức đó, trước 
hêt cần nêu lên các chương trừnh hợp tác 
dài hạn có mục tiêu. Sự phôi hợp các kề 
hoạch kinh tế quồc dân không những 
là một hình thức phế biên nhầt, mà còn 
là một hình thức tổng hợp nhầt của hoạt 
động kề hoạch chung. 


PHƯƠNG PHÁP CHƯƠNG 
TRÌNH CÓ MỤC TIỀU -— phương pháp 
phôi hợp những mục tiêu cúa kề hoạch 
phát triển kinh tề-xã hội với toàn bộ các 
biện pháp kinh tê, xã hội, khoa học - kỹ 
thuật và sản xuầt, cũng như với các nguồn 
tài nguyên của nền kinh tê quôc dân nhằm 
bảo đảm việc thực hiện các biện 
pháp đó. Sự phát triển và sử 
dụng phương pháp chương trình có 
mục tiêu được quyềt định bởi sự 
phân công lao động xã hội ngày càng sâu 
sắc và sự hiệp tác giữa các khâu sản xuât 
khác nhau của tổ hợp kinh tê quôc dân 
thông nhât, tham gia vào việc thực hiện 
các mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
ngày càng được tăng cường. Phương 
pháp này cho phép hợp nhât một cách 
có kê hoạch những nỗ lực của các đơn 
vị tham gia vào nền sản xuât xã hội nhằm 
đạt những mục tiêu cụ thể, và được biểu 
hiện ở công tác quản lý dưới hình thức 
xây đựng các chương trình riêng. Phương 
pháp chương trình có mục tiêu là kềt 
quả phát triển việc quản lý có kề hoạch 
nên kinh tề xã hội chủ nghĩa. Ở' Liên 
Xô, lần đầu tiên phương pháp này đã 
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được áp dụng trong việc xây dựng kê 
hoạch GOELRO, một kề hoạch, như 
V.I Lê-nin nói, đã trở thành cương 
lĩnh thứ hai của đảng. Trong những năm 
gần đây, phương pháp này được áp 
dụng ngảy càng rộng rãi trong hệ thông 
quản lý có kê hoạch nền kinh tê của chủ 
nghĩa xã hội phát triển. Việc cải tiên kê 
hoạch hóa và tăng cường sự tác động của 
cơ chề kinh doanh đền việc nâng cao 
hiệu quá và chât lượng công tác đòi hỏi 
phải sử dụng ngày càng rộng rãi hơn nữa 
phương pháp chương trình có mục 
tiêu trong việc kê hoạch hóa, xác định 
những chương trình nhà nước quan 
trọng nhât về các mặt khác nhau của sự 
phát triển xã hội xã hội chủ nghĩa. Mỗi 
chương trình cụ thể đều bao gồm: việc 
xác định chính xác mục tiêu do những 
kềt quả tương ứng thực hiện chương 
trình nhận định; toàn bộ các biện pháp 
và dự án để thực hiện chúng theo thời 
hạn vả theo khôi lượng nguồn vôn cần 
thiềt (những biện pháp có liên hệ với 
nhau có thể được tổ chức thành chương 
trinh riêng): sự đánh giá hiệu quả kinh 
tê và những kềt quả kinh tê-xã hội của 
việc thực hiện mỗi một dự án biện pháp 
với quan điểm đạt được mục tiêu chung 
của chương trình; thứ tự thực hiện 
chương trình, quy định việc tổ chức 
thực hiện các biện pháp, trách nhiệm 
đồi với việc thực hiện mỗi một biện pháp 
và toàn bộ chương trình nói chung, cũng 
như biểu đồ thực hiện toàn bộ công tác. 
Những chương trình có thế được sử 
dụng trong các lĩnh vực hoạt động của 
xã hội xã hội chú nghĩa nhằm đạt những 
mục tiêu cụ thế về khoa học -kỹ thuật, 
kinh tề-xã hội, tố chức-kinh doanh, 
quỗc phòng, sinh thái học và các mục 
uêu khác. Tủy theo trình độ bao quát 
của tổ hợp kinh tê quỗc dân thông nhãt 


của Liên Xô, người ta có thế phân thành: 
chương trình toàn quôc được xây dưng 
nhằm đạt những mục tiêu quan trọng 
nhât của xã hội xã hội chủ nghĩa, phát 
triển liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa, 
nâng cao mức sông của nhân dân xô-việt. 
chương trình tổng hợp về tiên bộ khoa 
học -kỹ thuật; chương trình liên ngành 
nhằm đạt những mục tiêu quan trọng của 
sự phát triển xã hội mà những biện pháp 
để thực hiện chương trình này liên quan 
đền một loạt ngành của nền kinh tề Liên 
Xô, nhằm phát triển tổ hợp nhiên liệu- 
năng lượng và tổ hợp nông -công nghiệp. 
phát triển hệ thông giao thông vận tải, 
chương trình chức năng nhằm giải quyềt 
những nhiệm vụ phát triển xã hội nói 
chung. Thí dụ về các chương trình nảy 
(cơ khí hóa lao động thủ công, tiềt kiệm 
nguồn nhiên liệu - năng lượng, phát triển 
những phương hướng riêng biệt của sự 
tiên bộ khoa học -kỹ thuật) là chương 
trình theo vùng nhằm phát triển lực 
lượng sản xuât của những vùng kinh 
tê riêng biệt của đât nước (phát triển 
vùng Đâầt không đen, khai thác tài nguyên 
ở Xi-bi-ri, v. v.); chương trình cục bộ 
nhằm đạt những mục tiêu cụ thể trong 
hoạt động của những ngành kinh tề 
quồc dân riêng biệt, của những liên hiệp 
sản xuât và các cơ quan trong vùng. Việc 
thực hiện phương pháp chương trinh 
có mục tiêu trong giai đoạn hoản thiện 
chủ nghĩa xã hội phát triển ớ Liên Xô 
dựa trên cơ sở sử dụng rộng rãi những 
phương pháp toán- kinh tê và áp dụng 
kỹ thuật tính điện tử. Các tài liệu 
phương pháp luận để lập chương trình 
do các cơ quan kinh tê-kề hoạch và 
cơ quan khoa học xây dựng là một 
bộ phận hữu cơ của phương pháp 
luận chung của việc kề hoạch hóa nhà 
nước. 
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PHƯƠNG PHÁP TOÁN-KINH 
TẾ — những phương thức và biện pháp 
của khoa học kinh tê và của toán học ứng 
dụng, được áp dụng để phân tích về mặt 
lượng nền kinh tề xã hội chủ nghĩa như 
là một hệ thồng hoàn chỉnh. hoặc những 
bộ phận riêng biệt của nển kinh tê đó. 
Phương pháp toán - kinh tê là một công 
cụ mạnh mẽ để nhận thức, một phương 
tiện hềt sức quan trọng để giải quyềt các 
nhiệm vụ kinh tê quôc dân. Trong điều 
kiên của chú nghĩa xã hội phát triển, khôi 
lượng sản xuầt và võn đầu tư cơ bản đã 
đạt tới quy mô to lớn. Nhịp độ áp dụng 
những thành tựu khoa học-kỹ thuật 
vào sản xuât đã được đẩy nhanh. Những 
mồi liên hệ và sự phụ thuộc ngày càng trở 
nên rầt phức tạp không những trong phạm 
vi nền kinh tề quồc dân, mà cả trên quy 
mô quôc tê nữa. Sô lượng những phương 
án có thể có được để giải quyêt những 
nhiệm vụ kinh tê cụ thể khác nhau một 
cách cơ bản về chỉ phí và thời hạn thi 
hành. ngày càng tăng lên gầp bội. Đồng 
thời cần phải đấy nhanh quá trình ra 
nghị quyềt: điều này do tiền trình phát 
triển của tiền bộ khoa học-kỹ thuật và 
do sự thay đổi tình hình kinh tê quyêt 
định. Toán học nghiên cứu những hình 
thức không gian và những quan hệ tỷ 
lệ về mặt lượng của thề giới hiện thực, 
sự phụ thuộc về mặt lượng vôn có của 
những hình thức vận động khác nhau của 
vật chât. Hình thức vận động quan trọng 
nhầt của vật chầt là những quan hệ kinh 
tê hình thành giữa người với người trong 
quá trình sản xuât, phân phôi, trao đổi và 
tiêu dùng cúa cải vật chât. Với tính cách là 
hình thức vận động cúa vật châầt, những 
quan hệ kinh tề được đặc trưng bởi độ, 
tức là bằng sự thông nhâầt giữa châầt 
lượng vả sö lượng. Môi liên hệ lẫn nhau 
giữa chầt lượng và sô lượng được biếu 


hiện ở độ, mà độ này là cơ sở để áp dụng 
các phương pháp toán học vào việc 
nghiên cứu các hiện tượng kinh tê. Hiện, 
nay, người ta đã áp dụng rộng rãi vào 
thực tiễn kinh tê những phương pháp 
toán - thông kê, chương trình hóa tuyên 
tính và phi tuyên tính, lý thuyềt trò chơi, 
lý thuyêt phục vụ đám đông, lý thuyêt 
lập lịch, lý thuyềt quản lý nguồn dự trữ và 
những phương pháp toán - kinh tề khác. 
Những quan hệ kinh tề bao giờ cũng 
gắn với sự vận động của các vật. Những 
tỷ lệ về mặt lượng của các môi liên hệ 
giữa các vật là hình thức biểu hiện tính 
xác định về mặt lượng của quan hệ sản 
xuât. Điều đó tạo khả năng rộng lớn để 
áp dụng mô hình hóa toán-kinh tê. 
Mô hình toán-kinh tê là sự phản ánh 
một cách khoa học—thường dựa vào 
hệ thông các phương trình và bât đẳng 
thức đại sồ — các hiện tượng và quá trình 
hiện thực trên quy mô toàn bộ nền kinh 
tê quôc dân (mô hình vĩ mô) hay những 
ngành riêng biệt của nền kinh tê đó, 
những vùng, những cơ sở sản xuât (mô 
hình cục bộ). Phương pháp luận về mô 
hình hóa toán -kinh tê dựa trên cơ sở 
phương pháp trừu tượng hóa và lý thuyêềt 
phản ánh được áp dụng rộng rãi trong 
kinh tê chính trị học. Những nguyên 
tắc khoa học đề xây dựng mô hình toán - 
kinh tê bảo đảm một 'sự phù hợp hoàn 
toàn giữa sô lượng và châầt lượng, sự 
giông nhau giữa mô hình và những yêu 
tô hiện thực của hệ thông kinh tê quôc 
dân được phản ánh trong mô hình đó. 
Mức độ trừu tượng hóa và, do đó, cả 
mức độ phù hợp giữa mô hình và đồi 
tượng cụ thể có thế khác nhau tùy theo 
những nhiệm vụ, khôi lượng thông tin 
và những điều kiện khác của mô hình hóa. 
Tùy theo hình thức và công dụng của các 
mô hình toán-kinh tê đang được sử 
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dụng hiện nay, người ta có thể hợp nhât 
chúng thành ba nhóm sau đây: mô hình 
tương quan (hồi quy), mô hình cân đôi, 
mô hình tôi ưu hóa kinh tê. Kinh nghiệm 
chỉ rõ rằng việc áp dụng mô hình hóa 
toán - kinh tê cho phép sử dụng các nguồn 
sản xuât có hiệu quả cao hơn từ 10 đền 
20% so với phương án được tính toán 
bằng phương pháp cổ truyền. Việc hoàn 
thiện quản lý nền kinh tê quôc dân, sự 
cẩn thiềt phải tính toán một cách đẩy đủ 
hơn nhu cầu xã hội trong các kê hoạch 
và phải thỏa mãn những nhu cầu đó với 
những chỉ phí ít nhât đã mở rộng khả năng 
sử dụng các phương pháp toán - kinh tê 
trong các ngành khác nhau của sự hoạt 
động có kê hoạch khi lập các dự đoán tiên 
bộ khoa học - kỹ thuật và các quá trình 
kinh tê-xã hội. Đồng thời, điều kiện tât 
yêu để sử dụng có kêt quả các phương 
pháp sô lượng là môi liên hệ chặt chẽ 
giữa các phương pháp đó với sự phân 
tích về mặt chât lượng các quá trình và 
hiện tượng kinh tê trên cơ sở nhận thức 
sâu sắc phương pháp luận của chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin (xem thêm ØÐ# đoán kinh 
tê, Kê hoạch hóa dài hạn, Kê hoạch hóa nên 
kinh tê quôc dán, Tỷ lệ của nền sản xuât 
xã hội). 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUÂT— 
sự thông nhât cúa hai mặt chê ước lẫn 
nhau là lực lượng sản xuât và quan hệ 
sản xuât, đặc trưng cho trình độ đã đạt 
được trong việc sản xuât tư liệu sản xuât 
và vật phẩm tiêu dùng cẩn thiêt cho đời 
sông. Trong sự thông nhât biện chứng đó, 
quan hệ sắn xuât là hình thức xã hội 
của sự phát triển lực lượng sản xuât. 
Nhưng hình thức bao giờ cũng gắn liền 
với nội dung và phụ thuộc vào nội dung. 
Lực lượng sắn xuât, tính chât và trình độ 
phát triển của lực lượng sán xuât quyêt 


định quan hệ kinh tê giữa người với người 
và trước hêt là hình thức sở hữu về tư 
liệu sản xuât. Đên lượt minh, quan hệ 
sản xuât lại tác động tích cực đên lực 
lượng sản xuât. Quan hệ sản xuât có thể 
đảm bảo cho lực lượng sản xuât phát 
triển mạnh mẽ, nhưng cũng có thể kim 
hãm sự phát triển đó, và trong những 
điều kiện nhât định, thậm chí còn làm cho 
lực lượng sản xuât bị hủy hoại một phần 
Khi quan hệ sản xuâät của xã hội không 
còn phù hợp với trình độ của lực lượng 
sản xuât nữa thì nảy sinh sự cần thiệt 
khách quan phải thay thê phương thức 
sản xuât đã lỗi thời bằng một phương thức 
sản xuât mới, tiên bộ hơn. Việc thay thề 
một phương thức sản xuât này bằng 
một phương thức sản xuât khác diễn ra 
bằng con đường cách mạng xã hội. 
Tính tât yêu của cách mạng xã hội được 
quyêt định bởi quy luật kinh tê chung là 
quy luật quan hệ sản xuât phù hợp với 
tính chât và trừùnh dộ phát triển cúa lực 
lượng sán xuât do C. Mác phát hiện ra. 
Phương thức sản xuât của cái vật chât 
giữ vai trò quyêt định trong hệ thöng các 


điu kiện vật chât và tỉnh thần 
của đời sông xã hội Phương 
thức sản xuât như thề nào thì 


nói chung bản thân xã hội cùng với các 
tư tưởng, các học thuyêt, các quan điểm 
và thể chê chính trị của nó cũng như thê 
ây. Trong lịch sử có năm phương thức 


. sản xuât thay thê nhau: công xã nguyên 


thủy, chiêm hữu nô lệ, phong kiền, tư 
bản chủ nghĩa và cộng sản chú nghĩa. 
Việc thay thê các phương thức sản xuầt 
là một quá trình khách quan của xã hội 
loài người đi từ những điều kiện sắn 
xuât và sinh hoạt thô sơ lên một xã hội 
tiên bộ nhât, tức chú nghĩa cộng sản. Mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản xuât đang phát 
triển và quan hệ sản xuât lạc hậu trong 
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Phương thức sản xuầt chiềm hừu nô lệ : 


điều kiện chề độ tư hữu về tư liệu sản 
xuầt chiềm địa vị thồng trị. mang tỉnh 
chầt đồi kháng và biểu hiện ra trong cuộc 
đầu tranh giai cầp. Giai cầp nào của xã 
hội đầu tranh cho một phương thức sản 
xuầt tiền bộ thì giai cầp âầy thắng lợi. 
Dưới chủ nghĩa xã hội. mâu thuẫn nói 
trên không mang tính chầt đồi kháng và 
được xã hội giải quyềt bằng con đường 
hoàn thiện một cách có ý thức quan hệ 
sản xuầt cho phù hợp với lực lượng sắn 
xuầt đang phát triển. Một phương thức 
sản xuầt nhâãt định trong lịch sử cùng với 
kiền trúc thượng tầng phù hợp với cơ 
sở hạ tầng kinh tê. tạo thành hờ: thái 
kinh tề- xã hội. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 
CHIÊM HỮU NÔ LỆ _— phương thức 
sản xuãt xã hội đầu tiên trong lịch sử 
loài người dựa trên sự đöi kháng cúa các 
giai cñp và tình trạng người bóc lột người. 
Trong phương thức sản xuât chiêm hữu 
nô lệ, các giai cầp đôi kháng chủ yêu là 
chủ nô và nô lệ. Ngoài ra còn có nông 
dân tự do, thợ thú công vả thương nhân. 
Sự xuât hiện của chê độ nô lệ có những 
tiền để bắt rễ sâu xa trong sự phát triển 
của /ưc lượng sán xuãi trong xã hội 
nguyên thủy: năng suât lao lộng của con 
người đã tăng lên đền mức bắt đầu tạo 
ra sản phắm thặng dư; chề độ tư hữu về 
tư liệu sản xuât và sự bãt bình đắng về 
tải sán được cúng cô. Phương thức sắn 
xuât chiềm hữu nô lệ hình thành trong 
thời kỷ mà nền sán xuât vật chãt đã bắt 
đầu sử dụng nô lệ làm lực lượng sản xuât 
chú yêu, đông đáo, xã hội đã phân chia 
thành giai câầp nô lệ và giai câp chủ nô, 
nhà nước đã ra đời với tư cách là cơ quan 
quyến lực của chú nô. Phương thức sắn 
xuât chiêm hữu nô lệ đã đạt tới mức phát 
triển cao nhãt của nó ớ Cổ Hy Lạp và 


Có La Mã. Một loạt dần tộc đã bỏ qua 
hình thải đó và tiền thẳng từ chề độ công 
xã nguyên thủy lên chề độ phong kiền. 
Quan hệ sản xuâ: của chề độ chiềm hữu 
nô lệ được xảy dựng dựa trên cơ sở 
sở hữu của các chủ nô về tư liệu sản xuầt 
và nhừng người lao động chủ yều, tức 
là nô lệ. Nô lệ là sở hữu của một chủ nô 
hay của một chủ nô tập thể (công xã, 
nhà thờ, nhà nước). Họ bị bóc lột trắng 
trợn bằng sự cưỡng bức siêu kừui lề. 
Các chủ nô chỉ phồi sinh mệnh của nô 
lệ. chiềm đoạt của họ không chỉ sản phẩm 
thặng dư, mà cả một phần sản phẩm cần 
thiềt nữa. Hàng ngũ nô lệ được bổ sung 
chủ yêu nhờ vảo những tù binh và một 
phần nhờ vào những nông dân và thợ 
thủ công bị phá sản. Nền kinh tề về cơ bản 
mang tính chầt tự nhiên và khép kín, 
nhưng phân công lao động phát triển 
và sự trao đối đã dẫn tới sự ra đời của 
nền sảø xuãi hàng hóa. Sản phẩm thặng 
dư do từng người nô lệ tạo ra là không 
đáng kể. Nhưng tổng khôi lượng sản 
phẩm thặng dư với việc bóc lột một sô 
lớn nô lệ và với giá cả lao động cực kỳ 
rẻ mạt của họ thì lại tương đôi lớn. Chủ 
nô không trực tiềp tham gia lao động sản 
xuât, mà thực hiện lôi sông ăn bám. Một 
sô đại biểu của giai câp này nghiên cứu 
toán học, thiên văn học và những khoa 
học khác, và việc áp dụng những khoa 
học nảy trong thực tiễn đã góp phần thúc 
đấy trên một mức độ nhât định sự phát 
triển của nền sản xuât. So với phương thức 
sán xuât công xã nguyên thúy thì phương 
thức sán xuât chiêm hữu nô lệ là một 
bước tiên bộ trong sự phát triển xã hội. 
Nó đám báo một sự tiên bộ nhât định 
trong việc sản xuât ra những công cụ 
lao động mới, và trong phương thức sán 
xuât nảy, sự điệp tác lao động đã được 
mở rộng, lực lượng sản xuât phát triển, 
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đặt cơ sớ cho việc tách khoa học, nghệ 
thuật thành một loại hình hoạt động đặc 
biệt. Về sau, chề độ chiêm hữu nô lệ 
đã biên thành chướng ngại kim hãm sự 
phát triển của xã hội. Nô lệ không quan 
tâm đền việc phát triển lực lượng sản xuât, 
sự bóc lột họ thường không đám bảo 
ngay cả tái sản xuât giản đơn nữa. Xã 
hội chiêm hữu nô lệ mang trong lòng nó 
những mâu thuẫn đôi kháng sâu sắc 
chuẩn bị cho sự diệt vong của nó. Trước 
hêt, đó là mâu thuẫn cơ bản của xã hội — 
mâu thuẫn giữa nô lệ và chủ nô, và gắn 
liền với nó là mâu thuẫn giữa nền sản 
xuât lớn của chủ nô và nền sản xuât nhỏ 
của những người lao động tự do, mâu 
thuẫn giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay, mâu thuẫn giữa thành thị và 
nông thôn. Hình thức biểu hiện nổi bật 
của những mâu thuẫn trong phương thức 
sắn xuât chiêm hữu nô lệ là cuộc đâu 
tranh giai câp giữa chủ nô và nô lệ, giữa 
những người lao động và bọn bóc lột. 
Cuộc đầu tranh đó đã làm lung lay chê 
độ chiêm hữu nô lệ. Những cuộc xâm lăng 
từ bên ngoài đã đấy nhanh sự diệt vong 
cúa nó. Phương thức sản xuất phong kiền 
đã thay thê phương thức sản xuât chiêm 
hữu nô lệ. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUÂT 
CÓNG XÃ NGUYÊN THỦY— loại 
hình nguyên thủy của sản xuât hiệp tác 
hay sắn xuât tập thế. Phương thức sắn 
xuât công xã nguyên thúy là phương thức 
sản xuât đầu tiên trong năm phương thức 
sản xuất trong lịch sử loài người. Nó ra 
đời cách đây khoáng 2 triệu năm. Những 
nét và đặc điểm chú yêu của nó là: cơ 
sớ cúa quan hệ sán xuât là chê độ sở hữu 
tập thế cúa công xã riêng biệt đôi với tư 
liệu sán xuât, lực lượng sắn xuât phát 
triển hêt sức yêu; công cụ lao động thô 


sơ; lao động của con người mang tính 
chât tập thể. Tính chât tập thể của lao 
động và sở hữu chung về các tư liệu sản 
xuât đã quyêt định tính chât tập thế cúa 
việc chiêm hữu các sản phẩm sản xuẫt 
ra. Tât cả những điều đó đã quyêt định 
sự bình đẳng về kinh tê của con ngưởi 
nguyên thủy, việc không có tỉnh trạng 
người bóc lột người, không có các giai 
cầp, do đó, cũng không có nhà nước. 
Như Ph. Ăng-ghen đã chỉ rõ, sự phát 
triển nền kinh tê của xã hội nguyên thúy 
chia thành hai thời kỳ: «thời kỳ chiêm 
hữu những sản vật tự nhiên sẵn có là 
chính», hay thời kỳ kinh tê chiêm hữu, 
và «thời kỳ con người bắt đầu làm nghề 
chăn nuôi súc vật và canh tác, thời kỷ 
học được những phương pháp tăng sản 
xuât các sản vật tự nhiên nhờ hoạt động 
của con người», hay thời kỳ kinh tề 
tái sản xuât (xem C. A#ác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 21, tr. 33). 
Trong suôt hai thời kỳ đó, tố chức xã hội 
của xã hội đã trải qua chặng đường từ 
bầy người nguyên thủy đền công xã thị 
tộc, rồi sau đó đên công xã láng giểng 
(lãnh thố). Trong giai đoạn đầu, con 
người đã học được cách chê tạo những 
công cụ lao động bằng đá hêt sức gián 
đơn, học cách lây được lửa. Công xã thị 
tộc được đặc trưng bằng sự phân công lao 
động tự nhiên theo giới tính và lứa tuổi. 
bằng việc tổ chức xã hội của con người 
gắn với nhau bằng huyêt tộc. Một vải 
thị tộc tạo thành bộ lạc. Trong giai đoạn 
đầu của chê độ thị tộc. phụ nữ đóng vai 
trò chủ đạo trong công xã (chê độ mẫu 
quyền), họ làm công việc hái lượm những 
quá rừng, chuẩn bị thức ăn, tiền hành 
những hình thức canh tác phôi thai 
và chăn nuôi súc vật. Cùng với sự phát 
triển của lực lượng sán xuât, khi mà ngành 
chăn nuôi súc vật (chăn nuôi trên đồng có) 
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và ngành canh tác được phát triển thêm 
bắt đầu đóng một vai trò ngảy càng to 
lớn. thì địa vị lãnh đạo chuyến sang nam 
giới (chề độ phụ quyển). Sự phát triển 
hơn nữa của ngành chăn nuôi súc vật, 
của ngành canh tác, rồi sau đó là của 
nghề thủ công đã dẫn tới chỗ xuât hiện 
sự phân công lao động xã hội và trao 
đổi. Trong những điều kiện đó, cùng với 
việc nâng cao năng suât lao động và sự 
xuât hiện sản phẩm thặng dư đã nảy sinh 
xu hướng cá thế hóa sản xuât. Những hộ 
gia đình riêng biệt tách ra, công xã láng 
giếng (lãnh thổ) xuât hiện. Lao động 
cá thế của những hộ riêng biệt tách ra đã 
làm náy sinh chê độ sớ hữu tư nhân về 
tư liệu sản xuât, đôi lập với chê độ sở 
hữu tập thể trong điểu kiện công xã 
thị tộc. Sự ra đời và phát triển của chê 
độ tư hữu đã dẫn tới sự không bình đẳng 
về tài sản và, rõt cuộc, dẫn tới sự phát 
sinh tình trạng người bóc lột người. 
Việc biên tù binh thành nô lệ để thu 
được sản phẩm thặng dư đã trở nên có 
lợi. Cùng với sự ra đời của quan hệ nô 
lệ là sự tan rã hoàn toản của công xã 
nguyên thủy. Các giai cầp xuât hiện, 
nhà nước ra đời. Phương thức sản xuât 
công xã nguyên thủy được thay thể bằng 
phương thức sán xuât chiêm hữu nô lệ hay 
phương thức sản xuât phong kiền tùy 
theo những điều kiện lịch sử cụ thể. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT 
CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA. Bản sửa 
đối mới của Cương lĩnh Đảng cộng sản 
Liên Xô xác định bản chât của chủ nghĩa 
cộng sán là hình thái kinh tê- xã hội như 
sau: «Chú nghĩa cộng sản là một chê dộ 
xã hội không có giai cầp với quyền sở hữ-u 
duy nhầt cúa toản dân về tứ liệu sản xuât 
và sự. bình đẳng hoàn toàn về mặt xã hội 
cúa tàt cá các thành viên trong xã hội, 


trong đó đi dôi với sự: phát triển toàn diện 
của con người, lực lượng sản xuât cũng 
sẽ tăng lên dựa trên cơ sở cúa khoa học 
và kỹ thuật luôn luôn phát triền, tât cá mọi 
nguồn của cải cúa xã hội sẽ tuôn ra 
đổi dào và một nguyên tắc vĩ đại «làm 
theo năng lực, hướng theo nhí cẩu» sẽ 
dược thực hiện. Chú nghia cộng sản tà 
một xã hội có tô chức cao của những người 
lao dộng tực do và giác ngộ, trong đó chè 
độ tự: quán xã hội sẽ được xác lập, lao động 
vì lợi ích của xã hội sẽ trở thành như cẩu 
bức thiềt bậc nhật, một điều tât yêu đã 
được nhận thức đôi với tât cá mọi người, 
năng lực của mỗi người sẽ được sứ: dựng 
một cách có lợi nhât cho nhân dân». 
Phương thức sản xuât cộng sản chủ nghĩa 
là lực lượng sản xuât và quan hệ sản xuât 
vôn có của hình thái này trong sự thông 
nhât của chúng. Sự phát triển của phương 
thức sản xuâầt cộng sản chủ nghĩa diễn 
ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản — giai đoạn 
thâp và giai đoạn cao của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Điểm chung của các giai đoạn 
sản xuât xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa trước hêt là chúng đều dựa 
trên cơ sở chê độ sở hừu công cộng về tư 
liệu sản xuât. Việc sản xuầt trong cả hai 
giai đoạn của phương thức sản xuầt 
này đều phải phục tùng sự đảm bảo phúc 
lợi đầy đủ và sự phát triển toàn điện cá 
nhân của mỗi thành viên trong xã hội. 
Người sản xuât trực tiềp làm việc cho 
mình và cho xã hội, /ao động đã thoát 
khỏi sự bóc lột. Nguyên tắc mọi người 
cùng lao động được tuyên bồ và được 
thực hiện. Quan hệ giữa người với người 
được xây dựng trên cơ sở chủ nghĩa 
tập thể, sự hợp tác và giúp đờ lần nhau 
trên tình đồng chí của các thành viên 
bình đẳng và tự do trong xã hội. Chề độ 
sở hữu công cộng về tư liệu sản xuầt quyềt 
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định trình độ mới về chât đôi với việc 
xã hội hóa sán xuât, làm cho sán xuãt có 
tính chât xã hội trực tiêp (xem Sản xuât 
xã hội trực tiềp). Sự phát triển sản xuât 
được thực hiện có kê hoạch, trên cơ sở 
dự đoán khoa học (xem Quy luật phát 
triển có kề hoạch và cân dôi nền kinh tê 
quỗc dán). Bên cạnh các đặc điểm chung, 
giai đoạn sán xuât xã hội chủ nghĩa và 
giai đoạn sắn xuât cộng sản chủ nghĩa 
còn có một sõ đặc điểm riêng quan trọng. 
Sự chín muồi tương đôi thâp hơn của sản 
xuât trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa 
gắn liền với việc chủ nghĩa xã hội ra đời 
không phái trên cơ sở kinh tê - xã hội của 
chính bản thân nó và tương ứng với nó, 
mà nó ra đời từ trong lòng của chẽ độ 
tư bán chú nghĩa và còn duy trì những 
dâu vềt cúa chê độ này. Chủ nghĩa cộng 
sán được phát triển trên cơ sở của chính 
bán thân nó và vi thê là giai đoạn trưởng 
thành cao nhât của sản xuât. Chủ nghĩa 
xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển sắn 
xuât một cách rộng lớn. Tuy nhiên, sự 
phát triển này vẫn chưa đám báo được sự 
đổi dảo về vật phẩm tiêu dùng đên mức 
cho phép thỏa mãn được nhu cầu đa 
dạng của các thành viên trong xã hội 
được phát triển toàn diện. Nhiệm vụ 
này được giái quyêt trên cơ sở xây dựng 
cơ sớ Vật chât-kỹ thuật cúa chủ nghĩa 
cộng sán. Sở hữu xã hội về tư liệu sản 
xuẫt trong chú nghĩa xã hội biếu hiện 
dưới hai hình thức: sớ hữu nhà nước 
(toàn dán) xã hội chú nghĩa và sớ hữu nông 
trang tập thế-hợp tác xã; phù hợp với 
các hình thức sớ hữu đó, ớ đây có hai 
loại xí nghiệp xã hội chủ nghĩa. Dưới chê 
độ cộng sán chú nghĩa hoản chỉnh, chê 
độ sớ hữu cộng sắn chú nghĩa toàn dân 
duy nhằt về tư liệu sắn xuât sẽ được 
thiết lập vả cũng sẽ chỉ có một kiếu xí 
nghiệp cộng sán chú nghĩa duy nhât. 


Dưới chề độ xã hội chú nghĩa, lao động 
cho xã hội chưa trở thành nhu cẩu bức 
thiêt bậc nhât của mọi người. Dưới chẽ 
độ cộng sản chủ nghĩa, lao động vì lợi 
ích của toàn dân sẽ trở thành nhu cấu 
nội tại của mọi thành viên trong xã hội 

Lao động cho xã hội sẽ biên thành nhu 

cầu bức thiêềt bậc nhât của con ngươi 
(xem Lao động cộng sán chú nghĩa) 

Chê độ sở hữu cộng sản chủ nghĩa toàn 

dân quyêt định hình thức cao nhât cúa 
việc tổ chức sắn xuât có kê hoạch, dưa 
trên cơ sở trình độ phát triển cao nhật 
của lao động xã hội trực tiêp. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, các hình thức hàng hóa cúa 
quan hệ sản xuât đóng vai trò quan trọng, 
còn dưới chủ nghĩa cộng sản hoàn chỉnh 
thì chúng sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử. 
Trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng 
sán, xã hội phân phôi các tư liệu sinh hoat 
phù hợp với sô lượng và chât lượng lao 
động mà người lao động đã hao phí trong 
nền sản xuât xã hội. Đên giai đoạn thứ 
hai của chủ nghĩa cộng sản sẽ thực hiện 
việc chuyến sang nguyên tắc clàm theo 
năng lực, hưởng theo nhu cầu». Trong 
quá trình chuyển biền quan hệ sắn xuầt 
xã hội chủ nghĩa thành quan hệ sản xuầt 
cộng sản chủ nghĩa, những tàn dư của 
sự khác biệt giai cầp sẽ được khắc phục 
hoàn toàn. Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, 
sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn. 
giữa lao động trí óc và lao động chân 
tay đã được xóa bỏ. Tuy nhiên, giữa 
chúng vẫn còn có sự khác biệt đáng kế về 
kinh tê và xã hội (xem Khác biệt đảng 
kế giữa lao dộng trí óc và lao động chân 
tay, Khác biệt đáng kế giữa thành thị và 
nông thôn). Dưới chề độ cộng sản chủ 
nghĩa, những khác biệt này sẽ được 
khác phục. Trình độ của lực lượng sản 
xuât, tính chât lao động và điều kiện văn 
hóa -sinh hoạt của đời sông ớ nông thôn 
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sẽ được nâng lên ngang trình độ ở thành 
thị Đồng thời. bộ mặt của thành thị 
cũng thay đối. Cùng với việc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản, lao động trí óc và 
lao động chân tay được kêt hợp hữu 
cơ với nhau trong hoạt động sán xuât 
của con người. Những thay đối đáng kế 
cũng sẽ diễn ra trong các quan hệ xã hội 
khác và trong kiên trúc thượng tầng chính 
trị và tư tưởng; những yêu tô của sự 
khác biệt về kinh tê và xã hội giữa các 
thành viên trong xã hội sẽ hoàn toàn 
biền mâãt; các quan hệ hài hòa giữa cá 
nhân vả xã hội sẽ được thiêt lập trên cơ 
sở thông nhât giữa lợi ích xã hội, lợi 
ích tập thể và lợi ích cá nhân. Sự phát 
triển của chẽ độ nhà nước xã hội chủ 
nghĩa dần dần sẽ đưa đền sự biên đổi nó 
thành chê độ tự quản xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Những khác biệt giữa trình độ 
sản xuât xã hội chủ nghĩa và trình độ sản 
xuầt cộng sản chủ nghĩa còn khá lớn. 
Tuy nhiên, đó không thể là lý do để coi 
chúng là các phương thức sản xuât 
riêng, độc lập hay tương đôi độc lập. 
Cơ sở để chuyển từ chủ nghĩa xã hội lên 
chú nghĩa cộng sản là phát triển lực lượng 
sắn xuât và đẩn dần chuyên quan hệ sản 
xuẫt xã hội chủ nghĩa thành quan hệ sản 
xuầt cộng sản chủ nghĩa. Trong khuôn 
khố lịch sử của chủ nghĩa xã hội phát 
triển, chú yêu và cơ bản sẽ diễn ra sự 
thiết lập cơ cầu xã hội không có giai cầp 
vả giai cầp công nhân đóng vai trò quyêt 
định trong quá trình này. 


PHƯƠNG THỨC SẢN XUÂT 
PHONG KIÊN —- phương thức sắn xuât 
của cải vật chât mà cơ sở là chẽ độ sở 
hữu của bọn phong kiên về tư liệu sản 
xuât chú yều, tức là ruộng đâầt, và sự lệ 
thuộc về thân thế của những người sản 
xuất, tức lả nông dân, vào bọn phong 
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kiên; những người nông dân này tiền 
hành kinh doanh nhỏ cá thể trên ruộng 
đât của bọn phong kiên. Chề độ phong 
kiên ra đời vào cuôi thể kỷ V do sự tan rã 
của chê độ chiêm hữu nô lệ, còn trong một 
sô nước (kể cả những dân tộc Xla-vơ ở 
phương Đông) thì do sự tan rã của chề độ 
công xã nguyên thủy. V. I. Lê-nin đã xác 
định đặc trưng của những điều kiện và 
những hậu quả của nền kinh tê lao dịch, 
điển hình của chê độ phong kiên, như 
sau: sự thông trị của nền kinh tê tự nhiên, 
sự phân chia ruộng đât và công cụ lao 
động cho những người sản xuât trực 
tiêp, chê độ cưỡng bức siêu kinh tê và hậu 
quả của tình hình đó là trình độ kỹ thuật 
thâp, thủ cựu. Dưới chê độ phong kiền, 
giai cầp thông trị là bọn chiêm hữu ruộng 
đầt (bọn quý tộc và bọn tăng lữ), còn đôi 
lập với giai câầp đó là giai cầp nông dân. 
Quyền sở hữu về ruộng đâầt là cơ sở để 
cho bọn phong kiên chiêm đoạt lao động 
hoặc sản phẩm không công, tức là địa tô 
phong kiên (địa tô lao dịch, địa tô hiện 
vật, địa tô tiền). Tính độc lập tương đôi 
về kinh tê của nông dân được xác lập 
trong buổi đầu của thời kỳ trung thê kỷ 
đã dẫn đên chỗ phát triển lực lượng sản 
xuât và trước hêt là dẫn đền sự tiên bộ 
trong nông nghiệp—ngành quyêt định 
của phương thức sản xuât phong kiền 
(mở rộng diện tích canh tác, áp dụng rộng 
rãi chê độ luân canh ba thửa, cải tiền việc 
canh tác ruộng đât, v. v.). Sự ra đời của 
các thành thị, trong đó tập trung thủ công 
nghiệp và thương nghiệp, đã thể hiện sự 
phát triển phân công lao động xã hội, tức 
là việc tách nghề thủ công ra khỏi nông 
nghiệp. Một tầng lớp xã hội mới đã xuât 
hiện, đó là tầng lớp thị dân, những điều 
kiện được tạo ra để phát triển sản xuât 
hàng hóa. Vào thề kỷ XIV-XV, ở các 
nước Tây Âu đã diễn ra cuộc giải phóng 
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nông dân khỏi sự lệ thuộc về thân thế vào 
bọn phong kiên, sau đó là việc dùng bạo 
lực để tách họ khỏi ruộng đât và tước 
đoạt họ, kêt quá là làm nảy sinh những 
tiền để cúa nền sắn xuât tư bản chủ nghĩa. 
Cuộc đầu tranh giai cầp giữa bọn bóc lột 
và người bị bóc lột đã được tiên hành 
trong suôt cả thời kỷ của chê độ phong 
kiên. Cụ thế là cuộc đâu tranh đó đã biểu 
hiện ở các cuộc khởi nghĩa của nông dân: 
phong trào Giác-cơ-ri ở Pháp vào năm 
1358, cuộc khới nghĩa dưới sự lãnh đạo 
cúa Oát Tay-lơ ở Anh vào năm 1381, 
những cuộc chiên tranh Hu-xít ở Séc vào 
nứa đầu thê kỷ XV, cuộc Chiên tranh 
nông dân ở Đức (1524-1525), những 
cuộc chiên tranh dưới sự lãnh đạo của 
I. Bô-lôt-ni-côp (1606 - 1607), của X. Ra- 
dín (1667 - 1671), của E. Pu-ga-tsôp (1773- 
1775) ở Nga, v. v.. Những cuộc cách mạng 
tư sản, đặc biệt là cuộc cách mạng tư sản 
Pháp vào cuôi thê kỷ XVIII, đã giáng một 
đòn quyêt định vào chê độ phong kiên. 
Chú nghĩa tư bản đã thay thề chê độ phong 
kiên. Ớ nước Nga, chê độ phong kiên 
chiêm địa vị thông trị từ thê ký IX đền 
thê kỷ XIX. Cuộc cải cách nông dân năm 
1861 đã xóa bỏ chê độ nông nô, song 
những tàn tích của chê độ phong kiên — 
sự chiếm hữu ruộng đât của địa chủ và sự 
chuyên chê của Sa hoảng— vẫn còn duy 
tri cho đền năm 1917. Thắng lợi của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại, Sác lệnh về ruộng đât do Đại hội II 
toàn Nga các Xô-viêt thông qua ngày 26 
tháng Mười (8 tháng Mười một) năm 
1917, đã thú tiêu chê độ chiếm hữu ruộng 
đât cúa địa chú và đã xóa bó những tàn 
tích cúa chẽ độ phong kiên ở Liên Xô. 
Những tàn tích phong kiên —chê độ đại 
sớ hữu ruộng đât cúa địa chú, chê độ lao 
dịch, v. v.-là đặc trưng của một sô 
nước ở cháu Phi, châu Á và châu Mỹ la- 


tinh. Vi vậy, việc thủ tiêu các quan l£ 
ruộng đât phong kiên vả nứa phong kiên 
là một trong những nhiệm vụ cúa cuộc 
cách mạng giải phóng dân tộc. 


PHƯƠNG THỨC SÁN XUÂT TƯ 
BẢN CHỦ NGHĨA —— phương thức sán 
xuât xã hội của cải vật chât dựa trên chệ 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân về tz 
liệu sản xuât và bóc lột lao động lảm thu¿ 
Mác viêt: (Chúng ta gọi sđn xuất tư bác 
chủ nghĩa là phương thức sản xuất xá 
hội, trong đó quá trình sản xuât phái phụ 
thuộc vào tư bán, tức là dựa trên cơ sở 
quan hệ giữa tư bản và lao động làm 
thuê» (C. Mác và PÙh. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiêng Nga, t. 47, tr. 148). Phương 
thức sản xuât tư bản chú nghĩa đã thay 
thề phương thức sản xuãt phong kiến. 
Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, xã hội 
chia thành hai giai câp đôi kháng cơ bản: 
giai cầp các nhà tư bản — những người 
sở hữu tư liệu sản xuât, những kẻ bóc 
lột nhân dân lao động — và giai câp vô 
sản bị tước đoạt tư liệu sản xuât vả tư 
liệu sinh hoạt, vì thê buộc phải thường 
xuyên bán sức lao động của mình cho 
nhà tư bản. Quy luật kinh tê cơ bản và 
động lực kích thích chú yêu của phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa là giá rrị 
thăng dư' do công nhân tạo ra và bị nhà tư 
bán chiêm đoạt. Nguồn gôc của giá tị 
thặng dư là lao động không công của công 
nhân làm thuê. So với các phương thức 
sản xuât trước (phương thức sản xuât 
công xã nguyên thủy, phương thức sản 
xuât chiêm hữu nô lệ, phương thức sản 
xuât phong kiên), thì phương thức sắn 
xuât tư bắn chủ nghĩa tiên bộ hơn, vì nó 
đảm bảo trình độ phát triển cao hơn cúa 
lực lượng sản xuât xã hội, nâng cao đáng 
kế năng suât lao động xã hội, thực hiện 
việc xã hội hóa sản xuât và lao động trên 
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quy mô rầt lớn, nâng cao rõ rệt khôi lượng 
sản xuât và trình độ kỹ thuật của sản xuât. 
Tuy nhiên, sau khi phát triển lực lượng 
sản xuât xã hội tới một quy mô trước đây 
chưa từng có, chê độ tư bản chủ nghĩa và 
phương thức sản xuât dựa trên chề độ ây, 
do những mâu thuẫn giai câp gay gắt vôn 
có của nó đã làm cho đại bộ phận dân cư 
trong xã hội, tức nhân dân lao động, phải 
đi làm thuê, nghèo khỏ và bị phá sản, vì 
mọi lợi ích của sự phát triển sản xuât xã 
hội trong phương thức này chủ yêu là do 
các nhả tư bản được hưởng. Mâu thuẫn 
cơ bản của chê độ xã hội mà cơ sở của nó 
là phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa, là mâu thuẫn giữa tính chât xã hội 
của sản xuât và hình thức chiêm hữu tư 
bản chủ nghĩa tư nhân (xem âu thuẫn cơ: 
bán của chú nghĩa tư bản). Do tập hợp 
hàng triệu công nhân vào các công xưởng 
và nhà máy, do xã hội hóa quá trình lao 
động, chủ nghĩa tư bản làm cho sản xuât 
có tính chât xã hội, nhưng kêt quả của 
lao động lại bị bọn tư bản chiêm đoạt. 
Mâu thuẫn cơ bản này của chủ nghĩa tư 
bán biếu hiện ở tình trạng sản xuât vô 
chính phủ và nhu cầu có khả năng thanh 
toán của xã hội bị lạc hậu so với việc mở 
rộng sản xuât, dẫn đên các cuộc khủng 
hoảng kinh tê định kỳ có tính chât tàn 
phá. Đền lượt mình, các cuộc khủng 
hoảng và các thời kỳ đình trệ trong công 
nghiệp lại càng làm cho những người sản 
xuât nhỏ bị phá sản, càng làm cho lao 
động làm thuê phụ thuộc vào tư bản, 
càng nhanh chóng làm cho tình cánh của 
giai cầp công nhân xâu đi tương đôi và 
có khi xâu đi tuyệt đôi. Trong thời kỳ 
khúng hoáng kinh tề sản xuât thừa, lực 
lượng sán xuât bị phá hủy trên quy mô 
lớn, nạn thầt nghiệp tăng lên mạnh mẽ, 
sô đông người phải thoát ly lao động sản 
xuât, phần lớn thiêt bị trong các xí nghiệp 
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tư bản chủ nghĩa ngừng hoạt động và đôi 
khi còn bị phá hủy. Cùng với sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản, trình độ bóc 
lột giai cầp công nhân cũng tăng lên, tât 
cả các mâu thuẫn của phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa càng thêm gay gắt, 
đầu tranh giai cầp táng lên và ngày càng 
quyêt liệt hơn. Các mâu thuẫn của phương 
thức sản xuât tư sản trở nên sâu sắc hơn 
và đặc biệt gay gắt khi chủ nghĩa tư bản 
chuyến sang giai đoạn phát triển cao nhât 
và cuôi cùng của nó, tức chủ nghĩa đê 
quốc, đặc biệt là trong thời kỳ tống khúng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản. Sự thông trị 
của tư bản độc quyển về kinh tê và chính 
trị của các nước tư bản chủ nghĩa, xu 
hướng thôi nát, ăn bám, sự phát triển 
không đều về kinh tê và chính trị của chủ 
nghĩa tư bản trong thời đại đê quôc chủ 
nghĩa tăng lên, việc sử dụng các thành tựu 
của tiên bộ khoa học -kỹ thuật vào mục 
đích quân sự hóa nền kinh tê, cuộc chạy 
đua vũ trang không gì ngăn cản nổi, sự 
tăng thêm của các mâu thuẫn và xung đột 
xã hội trong xã hội tư sản, tât cả những 
điều đó đều làm cho nền tảng của phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa càng suy 
yêu hơn nữa. Chủ nghĩa tư bản không đủ 
sức điều khiển nổi lực lượng sản xuât do 
nó tạo ra và đã vượt xa quan hệ sản xuât 
tư bản chủ nghĩa; quan hệ này đã trở 
thành xiểng xích đôi với sự phát triển hơn 
nữa của lực lượng sản xuât. Về mặt lịch 
sử thì chủ nghĩa tư bản hiện nay đã lỗi 
thời và nó phải được thay thê bằng một 
chê độ tiên bộ hơn, tức chủ nghĩa xã hội. 
Các tiền để khách quan và chủ quan đề 
chuyển sang phương thức sản xuât mới, 
cộng sản chủ nghĩa (xem Phương thức 
sản xuât cộng sản chủ nghĩa) được tạo ra 
ngay trong lòng của xã hội tư sẵn trong 
quá trình phát triển phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa. Lần đầu tiên trong 
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lịch sử nhân loại, phương thức sản xuât tư 
bán chủ nghĩa đã bị thủ tiêu ở nước Nga 
do thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Sự thông 


trị của phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa cũng đã bị thủ tiêu ở một sỗ nước 
khác do kêt quả của các cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 


=-. ...11 


QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 
LEN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI [THÒI 
KỲ]— thời kỳ lịch sử đặc biệt của công 
cuộc cái tạo bằng cách mạng xã hội tư 
bán chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ 
nghìa, bắt đầu bằng việc thiêt lập nền 
chuyên chính của giai cầp vô sản và kêt 
thúc bằng sự thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa xã hội, bằng việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng của chủ nghĩa xã hội. C. Mác viêt: 
«Ciữa xã hội tư bán chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản chủ nghĩa có một thời kỳ chuyển 
biên cách mạng từ xã hội trước thành xã 
hội sau. Thích ứng với thời kỷ đó là một 
thời kỳ quá độ về chính trị, và nhà nước 
của thời kỳ này không thể là cái gì khác 
ngoài chwyên chính cách mạng của giai 
cập vó sản» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 19, tr. 27). Sự cần 
thiết của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bán lẻn chú nghĩa xã hội được quyêt định 
bởi tinh chât đặc thù cúa sự ra đời và 
hình thành gưan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa. Nền kinh tê tư sắn và nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa về cơ bản hoàn toàn đôi 
lặp nhau. chúng dựa trên hai loại sở hữu 
khác nhau về căn bán. Vì vậy, chủ nghĩa 
xã hoi không thế nảy sinh một cách tự 
phát và theo kiểu tiên hóa trong lòng chê 
đó tư bán chủ nghĩa. Việc cải tạo xã hội 
theo chủ nghĩa xã hội bát đầu bằng việc 
phá húy bộ máy nhà nước cũ, tức là bằng 
việc thay thê nhà nước tư bản chủ nghĩa 
thực hiện nền chuyên chính của giai câp 
tư sán, băng nhà nước chuyên chính của 
giai cấp vô sán. Đặc trưng của thời kỳ 
quá đó là nến kinh tê có nhiều thành phần, 


Ọ 


tức là tồn tại những loại hình kinh tê xã 
hội khác nhau. Những hành phần kih 
tê cơ bản, chung đôi với tầt cả các nước 
là thành phần xã hội chủ nghĩa, thành 
phần hàng hóa nhỏ và thành phần tư bán 
chủ nghĩa. Thành phần xã hội chú nghĩa 
đóng vai trò chủ đạo, nó là kêt quả của 
việc xã hội hóa xã hội chủ nghĩa đôi với 
sản xuât trên cơ sở cải tạo bằng cách mạng 
chê độ đại sở hữu tư bản chủ nghĩa tư 
nhân thành chê độ sở hữu công cộng và 
trên cơ sở những người sản xuât nhỏ tư 
nhân tự nguyện chuyển lên con đường 
kinh doanh tập thể. Thành phần hàng 
hóa nhỏ bao gồm những hộ nông dân cá 
thể gắn liền với thị trường, cũng như 
những cơ sở kinh doanh của thợ thủ 
công và tiểu công nghiệp. Thành phần 
kinh tê tư bán chủ nghĩa được đại biểu 
bởi các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa tư 
nhân trong công nghiệp, thương nghiệp. 
nông nghiệp (các hộ phú nông). Bên cạnh 
những thành phần kinh tê cơ bản còn có 
thể tổn tại những hình thức kinh tề khác, 
thí dụ như kinh tê gia trưởng. chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. Vào đầu những năm 
20, ở Liên Xô, tỷ trọng của thành phần 
kinh tê xã hội chủ nghĩa chiêm 38,5% 
trong tổng sản phẩm của nền kinh tê quỗc 
dân, tỷ trọng của thành phần hàng hóa 
nhỏ chiêm 51% và của thành phần tư bản 
chủ nghĩa tư nhân chiêm 8,9%. Ngoài ra, 
0,6% tổng sản phẩm là do kinh tê gia 
trưởng sản xuât ra, và khoảng 11% là của 
các xí nghiệp thuộc thành phẩn tư bản 
nhà nước. Những lực lượng xã hội chủ 
yêu của thời kỳ quá độ là giai cầp công 
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Quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội [Thời kỳ] 


nhân, tiểu nông, trung nông, giai cầp tư 
sản. Từ một giai câp bị áp bức và bị bóc 
lột, giai cầp công nhân trở thành lực 
lượng chủ đạo của xã hội, thành giai câầp 
thông trị. Giai câầp đó lãnh đạo cuộc đầu 
tranh của quần chúng lao động chông lại 
giai cầp tư sản đã bị lật đổ. Nông dân lao 
động là đồng minh đáng tin cậy của giai 
cầp công nhân và tích cực tham gia vào 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với nông 
thôn. Hoàn cảnh của giai cầp tư sản cũng 
thay đổi một cách căn bản. Quyển lực 
chính trị và phần lớn /' !iệu sản xuât của 
nó đã bị tước đoạt, nó mât địa vị thông 
trị trong xã hội. Tính chât nhiều thành 
phần của nền kinh tê và sự tổn tại của 
những giai cầp xã hội với lợi ích kinh tê và 
chính trị khác nhau đã đẻ ra những mâu 
thuẫn và cuộc đầu tranh giai câp gay gắt 
trên nguyên tắc (ai thắng ai». Mâu thuẫn 
cơ bản của thời kỳ quá độ là mâu thuẫn 
giữa chủ nghĩa tư bản đã bị lật đỗ và đang 
giãy chêt với chủ nghĩa xã hội vừa mới ra 
đời và đang củng cô vị trí của mình, và chủ 
nghĩa xã hội sẽ thắng trong cuộc đâu 
tranh một mât một còn đó. Trong thời 
kỳ quá độ, các quy luật kinh tê của chủ 
nghĩa tư bản không còn hoạt động nữa, 
và phạm vi hoạt động của các quy luật 
kinh tê khách quan của chủ nghĩa xã hội 
thỉ ngày càng mở rộng. Kê hoạch xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, dựa 
trên cơ sở khoa học, bao gồm: việc xây 
đựng cơ sở vật chât - kỹ thuật của xã hội 
mới dựa trên công nghiệp hóa đât nước; 
việc cải tạo nến kinh tê tiểu nông cá thể, 
tán mạn thành một nền kinh tê lớn, xã 
hội hóa xã hội chủ nghĩa bằng con đường 
hợp tác hóa; việc thực hiện cuộc cách 
mạng văn hóa ở trong nước; việc cải tạo 
các môi quan hệ dân tộc; việc xây dựng 
một cơ chê lãnh đạo nền kinh tê - xã hội; 
việc cải tạo trên những nguyên tắc xã hội 


chủ nghĩa tât cả các lĩnh vực của đời sông 
xã hội. Những điều kiện lịch sử cụ thế cúa 
bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ớ các 
nước khác nhau thì không giông nhau 
Tuy nhiên, như kinh nghiệm của Liên Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa khác cho 
thây, bước quá độ cách mạng từ chú 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội được 
thực hiện trên cơ sở những tính quy 
luật chung vôn có của tât cả các nước 
đang bước lên con đường xã hội chú 
nghĩa. Trên cơ sở tổng kêt kinh nghiêm 
của việc thực hiện trên thực tê những 
nhiệm vụ của cuộc cách mạng vô sắn 
trong các nước khác nhau, bản Tuyên bồ 
của Hội nghị đại biểu các đảng cộng sản và 
công nhân các nước xã hội chủ nghĩa 
(tháng Mười một năm 1957) đã nêu lên 
những quy luật chung sau đây: sự lãnh 
đạo của giai cầp công nhân đôi với quẩn 
chúng lao động mà hạt nhân là đảng mác- 
xít - lê-nin-nít, nhằm thực hiện cuộc cách 
mạng vô sản dưới hình thức này hay hình 
thức khác và thiêt lập nền chuyên chính 
vô sản dưới hình thức này hay hình thức 
khác; sự liên minh giữa giai cầp công 
nhân với phần lớn nông dân và với những 
tầng lớp lao động khác; việc thủ tiêu chề 
độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và thiềt lập 
chê độ sở hữu công cộng về những tư 
liệu sản xuât chủ yêu; từng bước cái tạo 
xã hội chủ nghĩa đôi với nông nghiệp: 
phát triển một cách có kê hoạch nền kinh 
tê quôc dân nhằm xây dựng chú nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản, nhằm nâng cao 
mức sông của nhân dân lao động; thực 
hiện cuộc cách mạng xã hội chú nghĩa 
trong lĩnh vực tư tưởng và văn hóa và tạo 
ra một tầng lớp trí thức đông đảo, trung 
thành với giai cầp công nhân, với nhân 
dân lao động, với sự nghiệp của chú 
nghĩa xã hội; thú tiêu ách áp bức dân tộc 
và xác lập quyền bình đắng và tình hữu 


nghị anh em giữa các dân tộc; bảo vệ 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội 
khỏi sự xâm phạm của những kẻ thù bên 
ngoài và bên trong: sự đoàn kêt giữa 
giai cầp công nhân nước này với giai cầp 
công nhân các nước khác, tức là chủ 
nghĩa quôc tề vô sản. Lý luận của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin về thời kỳ quá độ đã 
vạch ra những mồc định hướng có căn cứ 
khoa học và được thực tiễn kiểm nghiệm, 
giúp cho các nước đã bước lên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội giải quyêt một 
cách đúng đắn những vần để cái tạo xã hội. 


QUAN HỆ SẲN XUÂT_— quan hệ xã 
hội giữa người và người, hình thành một 
cách độc lập với ý chí và ý thức của con 
người, nghĩa là hình thành một cách 
khách quan, trong quá trình sản xưẩi, 
phân phôi, trao đổi và tiêu dùng của cải 
vật chât. Quan hệ đó đại biểu cho một 
hình thức xã hội của sản xuât, mà thông 
qua nó diễn ra việc con người chiêm hữu 
các vật phám cúa tự nhiên. Quan hệ sản 
xuât cùng với /#e lượng sán xuât hình 
thành một phương thứ/c sớn xuât nhầt định 
trong lịch sử. Toàn bộ các quan hệ sản xuât 
của một phương thức sản xuât nhãt định là 
cơ sở hạ tầng kinh tề của xã hội. quyêt định 
sự ra đời và sự hoạt động của kiền trúc 
thượng tầng tương ứng. Trong phương 
thức sản xuât, lực lượng sản xuât đóng 
vai trò quyêt định; sự thay đổi của lực 
lượng sắn xuât gây ra những sự cải tạo 
tương ứng trong quan hệ sản xuât, cả khi 
chuyến từ một phương thức sản xuât 
nảy sang một phương thức sản xuât 
khác, cũng như trong nội bộ mỗi phương 
thức sắn xuât. Tuy nhiên, quan hệ sản 
xuãt không phái là thụ động đồi với lực 
lượng sản xuât, mà lại tác động tích cực 
đền sự phát triển của lực lượng sản xuât 
bằng cách đấy nhanh hay kìm hãm sự 


Quan hệ sản xuât 


phát triển đó. Trong tât cả các hình thái 
xã hội trước chủ nghĩa xã hội, quan hệ 
sản xuât lúc đầu là một động lực thúc đây 
sự phát triển của lực lượng sản xuât, Sau 
đó, đền một giai đoạn nhât định, quan hệ 
sản xuât biền thành xiểng xích ràng buộc 
sự phát triển của lực lượng sản xuât và 
bị thủ tiêu đo kềt quả của cuộc cách mạng 
xã hội, hay được thay thê bằng quan hệ 
sản xuât khác, tiền bộ hơn. Chỉ với việc 
chuyển sang phương thức sản xuât cộng 
sản chủ nghĩa, trong đó chủ nghĩa xã hội 
là giai đoạn đầu tiên của nó, mới có thể 
duy trì được một cách tự giác, thường 
xuyên và năng động sự phù hợp giữa lực 
lượng sắn xuât và quan hệ sản xuât. Điểu 
đó không loại trừ những mâu thuẫn giữa 
chúng, nhưng những mâu thuẫn này 
không có tính chât đôi kháng và được giải 
quyêt một cách có kê hoạch trong khuôn 
khô phương thức sản xuât đó. Chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin lần đầu tiên đã phân tích 
một cách khoa học quan hệ sản xuât và vị 
trí của quan hệ đó trong đời sông xã hội. 
Sự tác động qua lại biện chứng giữa hai 
mặt của phương thức sản xuât bộc lộ ra 
trong quy lưật quan hệ sản xuât phù hợp 
với tính chầt và trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuât. Mỗi một phương thức 
sản xuât nhât định trong lịch sử đều có 
một tổng thể các quan hệ sản xuât riêng 
của nó, hình thành một hệ thồng hoàn 
chỉnh duy nhât. Quan hệ sở #ữu về tư 
liệu sản xuât là bản chât của phương thức 
sản xuât, cơ sở của chê độ kinh tê của nö. 
Quan hệ đó đặc trưng cho phương thức 
kêt hợp những người sản xuầt trực tiềp 
với tư liệu sản xuât, một phương thức 
vôn có của chê độ đó, đặc trưng cho hình 
thức xã hội của việc chiềm hữu của cải 
vật chât và tinh thần. Quan hệ sở hữu về tư 
liệu sản xuât quyết định cơ cầu xã hội của 
xã hội, mục đích khách quan của sự phát 
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triển sản xuât, bản chât của tât cả các 
quan hệ sản xuât khác. Chê độ công hữu 
về tư liệu sản xuât là cơ sở của hệ thông 
kinh tê của phương thức sản xuât cộng 
sản chủ nghĩa. Nó phản ánh sự kêt hợp 
trực tiêp những người sán xuât liên hiệp 
với tư liệu sản xuât xã hội, nó loại trừ 
tình trạng người bóc lột người, bắt sự 
phát triển sản xuât phải phục tùng lợi ích 
bảo đảm phúc lợi đầy đủ và sự phát triển 
tự do, toàn diện của tât cá mọi thành viên 
trong xã hội. Chê độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât thể hiện dưới 
hình thức sở hữu nhà nước (toàn dân) và 
sở hữu nông trang tập thê-hợp tác xã: 
điều này quyêt định sự tồn tại hai giai cầp 
hữu ái trong cơ câu xã hội của xã hội xã 
hội chủ nghĩa— giai câp công nhân vả 
nông dân được hợp tác hóa (nông dân 
nông trang tập thể). Trong giai đoạn đầu 
của chú nghĩa cộng sản, tải sản của các 
công đoàn và các tô chức xã hội khác cần 
thiêt cho họ để thực hiện những nhiệm 
vụ ghi trong điều lệ, cũng thuộc sở hữu xã 
hội chủ nghĩa. Trong hệ thông quan hệ 
sản xuât còn có quan hệ phân phôi, trao 
đối và tiêu dùng. Bên cạnh quan hệ đặc 
thù đôi với một phương thức sản xuât 
nhât định còn có quan hệ vôn có đôi với 
tât cá mọi hình thái kinh tê - xã hội (vi dụ, 
quan hệ phân công lao động và hiệp tác), 
hay vôn có đôi với một sô phương thức 
sản xuât (ví dụ, quan hệ hàng hóa - tiền 
tệ). Tuy nhiên, quan hệ này không quyêt 
định bản chât kinh tê- xã hội của chê độ 
đó, mà ngược lại, hoàn toàn bị bản chât 
kinh tê-xã hội này quyêt định. Chẳng 
hạn, quan hệ hàng hóa -tiền tệ tổn tại 
dưới chủ nghĩa xã hội, có một nội dung 
mới, xã hội chủ nghĩa, vôn có của nó. 
Trong mọi xã hội, quan hệ sản xuât thẻ 
hiện như là /ø¿ ích kinh tê (vật chât). Xét 
về tính chât thì lợi ích này là khách quan 


và tùy thuộc vào vị trí của con người trong 
hệ thông sắn xuât xã hội. Do đó, mỗi một 
phương thức sản xuầt vôn có một hệ 
thông lợi ích kinh tê riêng của mình. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, hệ thông đó vôn có sự 
thông nhât. sự nhầt trí của các lợi ích căn 
bản của xã hội, của các giai cầp, của các 
tập thê sản xuât, của mỗi người lao động 
với điều kiện các lợi ích kinh tế chung 
(toàn dân) đóng vai trò chủ đạo. Tính 
khách quan là thuộc tính chung của quan 
hệ sản xuât trong tât cả mọi hình thái xã 
hội. Tuy nhiên, trong các phương thức 
sản xuât trước chủ nghĩa cộng sản, quan 
hệ đó hình thành sau lưng những người 
sản xuât và hoạt động một cách tự phát. 
Phương thức sản xuât cộng sản chủ 
nghĩa võn có một loại hình hoạt động 
khác về nguyên tắc, có kề hoạch của toản 
bộ hệ thông quan hệ sản xuât. Xã hội có 
khả năng thây trước kêt quả của những 
hành động chung và điều khiển sự phát 
triển của nền sản xuât xã hội, đồng thời, 
trên cơ sở nhận thức những tính quy 
luật và những xu hướng khách quan, có 
thể hoàn thiện quan hệ sản xuât của 
mình, diều này nói lên một trình độ mới 
về chât trong sự thồng trị của con người 
không chỉ đôi với lực lượng tự nhiên của 
thiên nhiên, mà còn đôi với cả quan hệ xã 
hội nữa. 

QUAN TÂM ĐỀN LỢI ÍCH TINH 
THÂN — xem Kích thích vật chât và tình 
thần. 


QUAN TÂM ĐỀN LỢI ÍCH VẬT 
CHÂT-—-xem Kích thích vật chầt và tỉnh 
thần. 


QUẢN LÝ NỀN SẢN XUÂT XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA — tác động có hướng 
mục tiêu dưới chủ nghĩa xã hội đền sự 
phát triển của nền kinh tê quôc dân và các 


¡9 P 
xokó Quán lý nền sản xuầt xã hội chủ nghĩa 


khâu của nó. dựa trên cơ sở nhận thức 
các @w (ướt kinh: rẻ khách quan và nhằm 
nâng cao hiểu quá cúa nền sản xuât xã hội 
va cái thiện đời sông nhân dân. Cùng với 
việc xác lâp chề độ sở hữu công cộng về tư 
liều sản xuất thì đồi tượng quản lý không 
phái la từng xí nghiệp riêng biệt như dưới 
chủ nghĩa tư bản, mà là toàn bộ nền kinh 
tŠ quốc dân. bao gồm tât cả các lĩnh vực 
và bộ phận của nó. sán xưất. phân phôi, 
trao đói và tiểu dùng, các ngành và các 
vung kinh tê, các xí nghiệp. Trên thực tê. 
thông qua hệ thông quán lý nền kinh tê 
quốc dân. người ta thực hiện sự phát 
triên có kê hoạch nền sản xuât xã hội chú 
nghĩa, thực hiện các mục đích và nhiệm 
vu cúa chính sách kinh tê của đắng cộng 
sản và công nhân các nước xã hội chủ 
nghĩa. Việc quán lý nền sán xuât dưới chủ 
nghĩa xã hội là một yêu tô hêt sức quan 
trong cúa cơ chẽ vận dụng một cách có ý 
thức cac quy luật kinh tê. Cơ sở khoa học 
của việc quản lý nền kính tê quôc dân là 
kinh tê chính trị học của chủ nghĩa xã hội, 
trên cơ sớ đó đã hinh thành lý luận quản 
lý nền kinh tê xã hội chú nghĩa, khoa học 
vế kê hoạch hóa và những môn khoa học 
khác nhăm nghiên cứu những khía cạnh 
khác nhau của việc quản lý một cách có kê 
hoạch. Sau khi đề ra đường lôi chính trị 
©ó căn cứ khoa học thì việc tế chức. tức là 
việc hoán thiện hơn nữa quán lý nền kinh 
tê theo nghĩa rộng nhât của từ đó, trở 
thanh một kháu có ý nghĩa quyêt định. 
Kháu trung tâm cúa việc quản lý nền kinh 
tễ xã hói chủ nghĩa, cái côt lôi của nó là 
kÊ hoạch hóa nền kinh tê quốc dán. Việc 
quán lý đó được nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, các cơ quan kê hoạch và kinh 
doanh thực hiện trên cơ sở những chỉ thị 
và những phương châm cúa Đảng. Việc 
kẽ hoạch hóa nến kinh tê quôc dân cũng 
như toan bộ hệ thông quản lý kinh tê, 


được xây dựng căn cứ vào những nguyên 
tắc khoa học về quán lý do V. I. Lê-nin để 
ra, trong đó quan trọng nhãt là các nguyên 
tắc: tính khoa học. tập trung dân chủ, 
quyển ưu tiên của quan điểm chính trị 
đôi với việc giải quyêt các nhiệm vụ kinh 
tê. thông nhât giữa sự quan tâm đền lợi 
ích vật chât và tỉnh thần, v. v.. Những 
luận điểm quan trọng nhât về vân để 
quản lý nền kinh tê xã hội chú nghĩa, phán 
ánh sự phát triển của lý luận kinh tế 
và kinh nghiệm tích lũy được. đã 
được pháp luật ghi nhận trong Hiền 
pháp của Liên Xô. Hiền pháp có 
nêu: (Việc lãnh đạo nền kinh tê được 
thực hiện trên cơ sở các kê hoạch nhà 
nước về phát triển kinh tê và xã hội, có 
chú ý đền những nguyên tắc ngành và 
lãnh thỏ, kêt hợp quản lý tập trung với 
tính độc lập và tính chủ động kinh doanh 
của các xí nghiệp, của các liên hiệp và các 
tổ chức kinh tê khác. Đồng thời tích cực 
sử dụng hạch toán kinh tê, lợi nhuận, giá 
thành, những đòn bảy và những kích 
thích kinh tê khác». Việc xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triển ở Liên Xô đã 
quyêt định sự cần thiêt phái đưa việc 
quán lý nền kinh tê lên một trình độ mới, 
làm cho nó phủ hợp với quy mô và cơ 
cầu mới của nền kinh tê quöc dân. Trong 
quá trình hoàn thiện cơ chê kinh tê, một 
hệ thông các biện pháp bao gồm những 
mặt chủ yêu trong việc lãnh đạo nền 
kinh tẽ quôc dân đang được thực 
hiện. Những yêu tô quan trọng nhât 
của hệ thông đó là: hoàn thiện hơn 
nữa việc kê hoạch hóa. nâng cao trình độ 
khoa học của kê hoạch hóa và hướng vào 
những kêt quá cuôi cùng của nền kinh tê 
quôc dân; sử dụng khéo léo hơn các kích 
thích và đòn bấy kinh tê như hạch toán 
kinh tê, lợi nhuận. giá cá, tiền thưởng, 
v. v.; hoàn thiện cơ cầu tổ chức và các 
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phương pháp quản lý. Đặc điểm nổi bật 
của việc quản lý nền kinh tê xã hội chủ 
nghĩa là sự tham gia rộng rãi của quần 
chúng lao động vào việc quản lý. Hiền 
pháp Liên Xô đã ghi nhận về mặt pháp 
luật quyền của các công dân tham gia vào 
việc quản lý các công việc nhà nước và xã 
hội. vào việc tháo luận và thông qua các 
đạo luật và các quyêt định có ý nghĩa toàn 
quöc và địa phương. Khả năng tham gia 
rộng rãi vào việc quản lý nền kinh tê. vào 
việc kề hoạch hóa sản xuât và phát triển 
xã hội đã được đề ra cho các ¿áp thé sản 
xuất, lao động. Việc hoàn thiện quản lý 
nền kinh tề là một trong những nhân tô 
quan trọng nhât cho phép sử dụng đầy đủ 
hơn các ưu việt của hệ thồng kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, đẩy nhanh ziễn bộ khoa 
học - kỹ thuậi, nâng cao hiệu quá sản xuât 
và. trên cơ sở đó. giải quyềt những nhiệm 
vụ xã hội đa dạng gắn liền với việc nâng 
cao mức sồng của nhân dân. Các biện 
pháp về cái tiền việc kề hoạch hóa và tăng 
cương tác động của cơ chẽ kinh tề đền 
việc nâng cao hiệu quả sản xuât và chât 
lượng công tác do Đảng cộng sản và 
Chính phủ Liên Xô thông qua trong những 
năm gần đây, có mục đích hoản thiện cơ 
chẽ kinh tê trong giai đoạn của chủ nghĩa 
xã hội phát triển. Nét nối bật của các biện 
pháp nảy là tính chât có cán cứ khoa học 
sâu sắc, quan điểm tống hợp đôi với việc 
giái quyềt các vân để và việc quản lý 
hướng nhất quán vào những kêt quả cuôi 
cung của nền kinh tê quôc dân. Người ta 
đã xác định hệ thõng các kẽ hoạch phát 
triển kinh tê và xã hội, đã sứa đối đáng kế 
những chi tiêu kẽ hoạch, trong đó các chí 
tiêu hiệu quá của nến sản xuât xã hội và 
chầt lượng cóng việc có tầm quan trọng 
đặc biệt, đã giái quyết các vẫn để có tính 
nguyên tác về việc kềt hợp sự phát triển 
theo ngành vả theo lãnh thố, về việc đây 


nhanh tiền bộ khoa học - kỹ thuật. đưa 
nhanh các năng lực sắn xuât và công trink 
vào hoạt động, nâng cao hiệu quá cúa vöc 
đầu tư cơ bản, tăng cường tác động céa 
hạch toán kinh tê, của toàn bộ hệ thông 
các đòn bấy và kích thích kinh tê. 


QUẢN LÝ TỰ ĐỘNG HÓA [HỆ 
THÔNG]— toàn bộ các phương pháp vá 
phương tiện kỹ thuật báo đám việc quán 
lý sản xuât có hiệu quả nhâầt trên cơ sở sử 
dụng rộng rãi các phương pháp toán- 
kinh tê nhằm thu thập, ghi chép, truyền 
đạt, bảo quản và xứ lý thông tin để để ra 
các quyêt định. Việc áp dụng các hệ thồng 
quản lý tự động hóa được quyêt định bởi 
vai trò và ý nghĩa ngày càng tăng của yều 
tô quản lý trong nền sản xuầt hiện đại. bởi 
sự phức tạp của nhiệm vụ các cơ quan 
quản lý. bởi sự cần thiềt phải xử lý một 
khôi lượng lớn thông tin và kịp thời đề ra 
các quyêt định tôi ưu. Tùy theo chức năng 
của hệ thông quản lý tự động hóa vả tùy 
theo vần đề phồi hợp giữa con người với 
phương tiện kỹ thuật tính toán -điểu 
khiển được giải quyềt trong hệ thông đó 
như thê nào. người ta có thể chia tầt cả 
các hệ thông quản lý tự động hóa thành 
hai loại chủ yêu và các dạng của hai loạ: 
đó. Loại thứ nhât là các hệ thông thông 
tin nhằm đảm bảo thu thập và xứ lý thông 
tin về quá trình sắn xuât, trên cơ sở đe 
con người tiền hành quản lý sản xuầt 
Loại thứ hai là các hệ thông quản lý không 
những đảm bảo thu thập thông tin. mà còn 
trực tiêp truyền đạt lệnh cho người chầp 
hành và cho cơ chê chầp hành. Các chỉ 
tiêu chủ yêu đặc trưng cho hệ thồng quản 
lý tự động hóa là: hiệu quả kinh tề; tính 
linh hoạt (tác động nhanh. tồc độ đề ra 
quyêt định); độ tin cậy cúa hẹ thồng: khôi 
lượng thông tin chung được xứ Ìy trong 
hệ thông; trình độ tự động hỏa quán Ìy 
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QUÂN SỰ HÓA NỀN KINH TÊ CỦA 
CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA — 
việc bắt buộc nền kinh tề phải phục tùng 
lợi ích chuẩn bị và tiền hành chiền tranh. 
Để bảo đảm các nhu cầu vật chầt cho 
chiền tranh, đòi hỏi phải có nhiều loại sắn 
phẩm quân sự khác nhau. Đồng thời, 
cùng với sự phát triển lực lượng sản xuầt 
và hoàn thiện các phương tiện tiền hành 
đầu tranh vũ trang, các nước đề quöc chủ 
nghĩa tăng mức chi phí quân sự một cách 
tuyệt đồi và tương đồi, nâng cao mức độ 
quân sự hóa nền kinh tề. Nều như trong 
các cuộc chiền tranh thề kỷ XIX, trung 
bình các nước tham chiền sử dụng 
§-14%2 thu nhập quồc dân vào mục đích 
quân sự, thì trong những năm chiền tranh 
thê giới lần thử hai, Đức đã sử dụng đền 
67,§%. Anh 55,7%, Mỹ 43.4% thu nhập 
quồc dân. Trước đây, việc quân sự hóa 
nền kinh tề chí đạt quy mô rõ rệt vào lúc 
trước và trong thời kỳ chiền tranh. Sau 
chiền tranh thê giới lần thứ hai, chính 
sách xâm lược của chủ nghĩa đề quôc và 
việc ráo riết chạy đua vũ trang đã dẫn tới 
chỗ quân sự hóa nền kinh tê của các nước 
tư bán chủ nghĩa với mức độ chưa từng 
thầy trong thời bình. Qua sô liệu về tỷ 
trọng chi phí quân sự trực tiềp của đầt 
nước trong rồng sán phẩm quỗc dân của 
nước đó có thế phán xét mức độ quân sự 
hóa nền kinh tê. Năm 1980, chỉ tiêu này ở 
Mỹ là Š,5%, ở Anh là 5,1%, Pháp là 3,9%, 
Cộng hòa Liên bang Đức là 3,2%. Việc 
quân sự hóa nền kinh tê đã đạt tới mức 
cao nhât ớ Mỹ là nước giữ địa vị chỉ phôi 
trong việc sản xuât hảng quân sự của chủ 
nghia tư bán hiện đại. ở Mỹ tập trung 
khoáng */; kỹ thuật tên lứa không quân 
vả sắn lượng Vũ khí pháo bình và bộ binh, 
trên ?/, sản lượng tàu chiên được sắn 
xuất ớ tât cả các nước thuộc khôi NATO. 
Hầu như tât cả các ngành kính tê đều trực 


tiềp hay gián tiềp tham gia sản xuầt những 
mặt hàng quần sự hềt sức rộng rãi. Song, 
nòng cồt của việc sản xuầt hàng quân sự 
là công nghiệp tèn lửa không quần và 
công nghiệp nguyên tử, ngành đóng tàu, 
sản xuầt vô tuyền điện tử, kỳ thuật xe 
tăng - thiềt giáp, đạn được, vù khi pháo 
bỉnh và bộ binh, v. v.. Do ảnh hưởng của 
sự phát triển kỳ thuật quản sự, của việc 
thay đổi chiền lược và tính chầt chuẩn bị 
chiền tranh và do các nguyên nhân khác, 
nên cơ cầu của công nghiệp quân sự 
thường xuyên có những sự biền đổi. Trong 
điều kiện quân sự hỏa nền kinh tề đã hình 
thành sự thồng nhầt về lợi ích giữa các tổ 
chức độc quyền công nghiệp quân sự làm 
giàu bằng các đơn đặt hàng quân sự của 
nhà nước, với một bộ phận nhầt định 
trong bộ máy nhà nước và đặc biệt là bộ 
máy quân sự trong nước. Tó hợp công 
nghiệp quân sự: ra đời, ngày càng quan tâm 
đền việc chạy đua vũ trang, chủ trương 
chồng việc làm dịu tình hình căng thẳng 
quôc tề và giải trừ quân bị. Việc quân sự 
hóa nền kinh tê, những chi phí quân sự 
không lồ không có tính chât sản xuât đang 
kìm hãm nhịp độ phát triển và làm què 
quặt cơ câu kinh tê, cản trở việc giải quyềt 
nhiều vần đề kinh tề-xã hội gay gắt, là 
một trong những nguyên nhân quan 
trọng làm tăng nhanh nạn im phát, 
làm cho cuộc khứng hoảng tiển tệ và 
những khó khăn kinh tề khác của các 
nước tư bản chủ nghĩa ngày càng gay 
gắt thêm. 


QUỐC HỮU HÓA RUỘNG ĐẦT— 
thủ tiêu chê độ tư hữu về ruộng đầt (mặt 
đât, lòng đầt, nước, rừng) và biền ruộng 
đât thành sở hữu toàn dân xã hội chủ 
nghĩa. Dưới chủ nghĩa tư bản, giai cầp tư 
sản không thực hiện quôc hữu hóa ruộng 
đầt, bởi vì chính nó là kế sở hữu phần lớn 
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ruộng đâầt và run sợ trước bãt kỳ sự xâm 
phạm nào đền quyền tư hữu. Việc chuyến 
ruộng đâầt từ sở hữu tư nhân của địa chủ 
và nhà tư bản sang sở hữu của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa tạo ra những khả năng 
to lớn nhât để nông dân chuyển dần sang 
các hình thức kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Ở Liên Xô, ruộng đâi được quôc 
hữu hóa do kêt quả của cuộc Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ dại. Ngày 
26 tháng Mười (ngày 8 tháng Mười một 
dương lịch) năm 1917, Đại hội II toàn Nga 
các Xô-viêt đã thông qua Sắc lệnh về 
ruộng đâầt. Chê độ tư hữu về ruộng đâầt đã 
bị xóa bỏ, ruộng đât được tuyên bô là sở 
hữu của nhà nước (toàn dân). Tât cả 
ruộng đât của địa chủ đều bị tịch thu, còn 
các lãnh địa đều được tuyên bô là sở hữu 
của nhà nước và giao cho các cơ quan địa 
phương của Chính quyền xô-viêt toàn 
quyền chi phôi. Phần lớn ruộng đâầt đã 
quôc hừu hóa được giao cho nông dân sử 
dụng không phải trả tiền. Nông dân được 
chia để sử dụng hơn 200 triệu đê-xi-a-ti-na 
ruộng đâầt của địa chủ và những ruộng đâầt 
khác thuộc sở hữu tư nhân, kể cả gần 50 
triệu đê-xi-a-ti-na tịch thu của bọn cu-lắc, 
Họ đã thoát khỏi cảnh hàng năm phải trả 
địa tô cho địa chủ và những khoản chỉ phí 
để mua ruộng đât với sõ tiền là 700 triệu 
rúp vàng, không kế khoản địa tô mà bọn 
địa chú thu bằng hiện vật ở một sô biên 
khu nước Nga. Nông dân không còn phải 
trá nợ cho Ngân hàng địa ôc (tính đên 
ngày ] tháng Giêng năm 1916, sô nợ này là 
1 tý 323 triệu rúp vàng). Việc thủ tiêu chê 
độ tư hữu về ruộng đât, việc biên ruộng 
đâầt thành tài sản của toàn dân đã làm cho 
việc chuyên sang canh tác chung ruộng đât, 
sang việc tập thể hóa nông nghiệp (xem 
Cái tạo xã hội chú nghĩa dôi với nông 
nghiệp) được dễ dàng hơn. Ở các nước xã 
hội chủ nghĩa châu Âu và châu Á (không 


kể nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ là 
nơi cũng đã tiền hành quồc hữu hóa toàn 
bộ ruộng đầt), do những đặc điểm phát 
triển lịch sứ của các nước này, nên nhà 
nước chỉ quôc hữu hóa một phần ruộng 
đât. Phần lớn ruộng đầt tịch thu của địa 
chủ và của bọn chiêm hữu nhiều ruộng 
đât đã chuyên thành sở hữu của những 
người lao động ở nông thôn. Thắng lợi 
của chê độ xã hội chủ nghĩa ở nông thôn 
bảo đảm việc hoàn toàn thú tiêu chề độ tư 
hữu về ruộng đầt. 


QUỐC HỮU HÓA TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA-— việc chuyển các xí nghiệp, 
các ngành sản xuât thuộc quyền sở hữu 
tư nhân của những nhà tư bản riêng biệt 
hay của liên hiệp các nhà tư bắn thành 
sở hữu của nhà nước tư sắn với tư cách 
là nhà tư bản chung. Nhiều khi đó là 
phương thức để trút gánh nặng về câp 
phát võn cho những ngành và những lĩnh 
vực sản xuât phải đầu tư nhiều vồn nhưng 
ít hiệu quả lên vai nhân dân lao động. 
Ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển, 
quôc hữu hóa là một trong những biểu 
hiện của chủ nghĩa tứ: bản dộc quyền nhà 
mước. Quốc hữu hóa tư bản chủ nghĩa 
tăng cường sự can thiệp của nhà nước 
tư sản vào quá trình tái sản xuât nhằm 
phục vụ lợi ích cho tư bản độc quyển. 
Thông thường, những người sở hữu 
cũ dược trá một khoản bồi thường đáng 
kể, đôi khi vượt cả giá trị tài sản đã 
quôc hữu hóa. Việc quôc hữu hóa các xi 
nghiệp tư nhân thực hiện trong những 
năm 30 của thê kỷ XX ở Anh, Pháp và 
một sö nước tư bản chủ nghĩa khác, vả 
việc quôc hữu hóa một sö ngành ở Anh 
trong những năm 1945-1951, ớ Phắp 
trong năm 1981 là một thí dụ về điểu 
này. Việc quôc hữu hóa ở các nước tư 
bản chủ nghĩa còn do các nguyên nhân 
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có tình chất chính trị, chiên lược quân 
sự va tính chât thuê khóa gây ra. Thông 
thương người sở hữu cũ đám nhiệm 
việc quán lý các xí nghiệp đã quôc hữu 
hóa và họ được hướng lương cao. 
Sau khi trang bị lại các xí nghiệp và tăng 
mức doanh lợi cúa chúng, nhà nước 
thường giao các xí nghiệp đó cho các 
nhà tư bán hoặc các tố chức độc quyền 
sở hữu, tức là thực hiện việc phi quôc 
hữu hóa (phục hồi quyền tư hữu). Trong 
những điều kiện nhât định (thí dụ như 
khi các công đoàn công nhân được tham 
gia hội đồng quán trị của xí nghiệp quôc 
hữu hóa). việc quốc hữu hóa tư bán chú 
nghĩa cũng có thế mang tính chât tiên 
bộ. bảng cách hạn chê quyền lực vô hạn 
cúa các tố chức độc quyển, tạo ra những 
tiến đề đề cái thiện phần nào tỉnh cánh 
của những người lao động, tăng cường 
tình đoản kêt của họ. Chính vì vậy mà 
trong cương lĩnh cúa các đáng cộng sản 
ớ một sô nước tư bản chủ nghĩa có chủ 
trương đầu tranh đòi quõc hữu hóa đế 
có thế tố chức quán lý ở các xí nghiệp 
đã quốc hữu hóa theo nguyên tắc dân 
chú tư sắn. Quõc hữu hóa kiểu tư sản, 
với tư cách là một trong những hình thức 
xã hói hóa sán xuât. thúc đẩy việc tạo ra 
‹ác tiền đế cúa chủ nghĩa xã hội. Ở các 
nước đang phát triển. việc quôc hữu hóa 
thương nhằm chồng lại các tổ chức độc 
quyền cúa nước ngoài và chính sách của 
chú nghĩa thực dân mới. Nó là phương 
tiện để đâu tranh chöõng chủ nghĩa đê 
quốc nhằm đảm báo độc lập về kinh tê 
cúa các quöc gia trẻ tuối, bởi vì do kêt 
quá của việc quốc hữu hóa các xí nghiệp 
cóng nghiệp, giao thông vận tái, ngân 
hang. nên đã hình thành khu vực nhà 
nước (xem Khu vực nhà nước trong 
nến kinh tề của các nước dang phái 
triển). 


QUỐC HỮU HÓA XÃ HỘI CHÚ 
NGHĨA —— việc tước đoạt bằng cách mạng 
các f' liệu sản xuất của giai cầp bóc lột 
và chuyến chúng thành sở hữu của toàn 
thế nhân dân lao động thông qua nhà 
nước vô sắn. Quôc hữu hóa xã hội chú 
nghĩa xóa bỏ cơ sở bóc lột những người 
lao động. Tư liệu sản xuât không còn 
là công cụ đế chiêm đoạt lao động của 
người khác. Việc biên tư liệu sắn xuât 
chủ yêu thành sở hữu của nhân dân có 
nghĩa là xác lập quan hệ sản xuât xã hội 
chủ nghĩa, làm cho sản xuât phát triển 
vì lợi ích của toàn thế xã hội. Quôc hữu 
hóa xã hội chú nghĩa khác về cơ bản với 
quốc hữu hóa t# bản chú nghĩa. Trong 
khi thay thê chê độ sở hữu tư nhân tư 
bản chủ nghĩa về tư liệu sắn xuât bằng 
chẽ độ sở hữu nhà nước tư bản chú nghĩa, 
nhà nước tư sản xuât phát từ lợi ích của 
toàn bộ giai cầp các nhà tư bản, bảo đắm 
duy trì và cúng cô chê độ tư bán chú 
nghĩa. Quôc hữu hóa xã hội chủ nghĩa 
có thế được thực hiện bằng phương pháp 
tịch thu toàn bộ và không bồi thường 
tài sản của các giai câp bóc lột và bằng 
cách trưng mua một phần các tư liệu 
sản xuât của bọn bóc lột. Việc lựa chọn 
các phương pháp quôc hữu hóa xã hội 
chủ nghĩa tùy thuộc vào so sánh lực lượng 
giai cầp trong nước và trên trường quôc 
tê, vào mức độ chồng đôi của các giai 
câp bóc lột đôi với những biện pháp của 
nhà nước vô sản. Ở Liên Xô, sau thắng 
lợi Cách mạng tháng Mười vĩ đại, giai 
câp tư sản đã tiên hành cuộc đâu tranh 
quyêt liệt chông Chính quyển xô-viêt 
dưới hình thức những cuộc nỗi loạn phản 
cách mạng, những cuộc âm mưu và phá 
hoại ngầm đã biên thành nội chiên; 
chúng tích cực úng hộ cuộc can thiệp bằng 
quân sự của nước ngoài. Nhà nước xô- 
viêt đã buộc phái tiên hành quôc hữu 
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hóa bằng cách tịch thu cưỡng bức và 
toàn bộ các tư liệu sản xuâầt chủ yều và 
các ngân hàng của tư bản lớn. Từ tháng 
Mười hai năm 1917 đền tháng Hai năm 
1918, ở Liên Xô đã quồc hữu hóa một 
sô lớn xí nghiệp công nghiệp mà bọn chủ 
sở hữu đã phá hoại ngầm và tổ chức 
những cuộc âm mưu phản cách mạng, 
cũng như quồc hữu hóa những xí nghiệp 
của bọn tư bản đã chạy ra nước ngoài. 
Ngày 27 tháng Mười hai năm 1917, Nhà 
nước xô-viềt đã quồc hữu hóa những 
ngân hàng cầp phát tài chính cho bọn 
phản cách mạng và phá hoại ngầm các 
biện pháp của Chính quyển xô-viềt, vi 
phạm sự kiểm soát của giai cầp công nhân 
đôi với các ngân hàng này. Ngày 22 tháng 
Tư năm 1918, ở Liên Xô đã quôc hữu 
hóa ngoại thương, và ngày 28 tháng Sáu 
năm 1918 đã thông qua sắc lệnh về việc 
quôc hữu hóa các xí nghiệp lớn thuộc 
tât cả các ngành công nghiệp. Chính quyền 
xô-viềt cũng đã thực hiện việc tịch thu 
quyến sở hữu của địa chủ đôi với tư liệu 
sản xuầt và quốc hữu hóa ruộng đât. 
Quỗc hữu hóa xã hội chủ nghĩa đã thủ 
tiêu cơ sở kinh tê của bọn phản cách 
mạng trong cuộc đầu tranh chồng Chính 
quyền xô-viềL Ở các nước khác đã đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, quá 
trình quỗc hữu hóa xã hội chủ nghĩa 
diễn ra trong một thời kỳ dài hơn. Trong 
giai đoạn khi mả cách mạng mang tính 
chãầt chỏng đề quốc, chông phát-xít, 
chỗng phong kiền, còn chẽ độ dân chủ 
nhân dân thực hiện chức năng chuyên 
chính cách mạng dán chủ của giai cầp 
cóng nhân vả nông dân, thì nhà nước 
đã thực hiện việc tịch thu cưỡng bức, 
khóng bối thưởng ruộng đât của địa 
chú, trong đó phần lớn ruộng đât chuyển 
thanh sớ hữu cúa nóng dân và một phần 
nhó được nhá nước quốc hữu hóa. Ngoài 


ra, các xí nghiệp và ngân hàng của giai 
cầp tư sản ở các nước phát-xít, tài sắn 
của bọn tư bản phản bội tổ quôc, bọn 
đồng lõa với phát-xít đều chuyển thành 
sở hữu nhà nước. Những biện pháp nảy 
chẳng những mang tính chât chõng phát- 
xít, mà còn mang tính chât chồng đề quỏc, 
phá hủy cơ sở kinh tê của tư bản độc 
quyền, do đó đã thúc đẩy cách mạng dân 
chủ tư sản phát triển thành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn khi chính 
quyền dân chủ nhân dân bắt đầu thực 
hiện chức năng chuyên chính vô sán, 
thì nhà nước đã tiền hành quôc hữu hóa 
xã hội chủ nghĩa đồi với công nghiệp và 
ngân hàng. Ở' các nước dân chủ nhân 
dân, cách mạng vô sản được tiền hành 
trong những điều kiện lịch sử mới: sư 
có mặt của Liên Xô là đầt nước của chú 
nghĩa xã hội đã giành thắng lợi; phong 
trào công nhân quôc tê và khôi liên minh 
giữa giai cầp vô sản với quần chúng lao 
động được củng cô; địa vị của chủ nghĩa 
tư bản trên thê giới bị suy yều. Tât cá 
những điều đó đã tạo khả năng tiền hành 
quöc hữu hóa chẳng những bằng phương 
pháp tịch thu không bồi thường, mà còn 
sử dụng cả hình thức trưng mua một 
phần các xí nghiệp cúa giai cầp tư sắn 
Quôc hữu hóa các tư liệu sản xuầt chú 
yêu là biện pháp chính đế xây dựng 
thành phần kinh tê xã hội chủ nghĩa. Về 
sau, thành phần này đã chiềm địa vị 
thông trị tuyệt đồi do kêt quá cúa việc 
cái tạo sở hữu tư nhân nhó của nông 
dân và thợ thủ công thành sở hữu 
hợp tác xã xã hội chủ nghĩa. Nhưng, quỗc 
hữu hóa xã hội chú nghĩa chỉ là bước 
mở đầu của việc xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa nền sản xuât. Sau thắng lợi của 
cách mạng, giai cầp vô sắn phái giải 
quyêt nhiệm vụ xã hội hóa sản xuẫt trên 
thực tê. Điều đó có nghĩa là hoạt động 
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Quồc tê hóa đời sông kinh tề 


của các xí nghiệp phải phục tùng lợi 
ch của toàn xã hội, phải quản lý sản 
xuầt một cách có kề hoạch trên cơ sở 
các tư liệu sản xuât chung của xã hội. 
Xã hội hóa sản xuâầt trên thực tê có nghĩa 
là nắm vừng nghệ thuật quản lý nền kinh 
tề quồc dân trong phạm vi cả nước, 
tổ chức hạch toán chỉ phí sản xuât, 
phân phối sản phẩm làm ra, kiểm tra 
việc sử dụng các nguồn của cải v.v.. 
V.I Lê-nin đã nhần mạnh ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng của việc dạy mọi người 
lao động biềt quản lý công việc của xã 
hôi và sắn xuẫt. «...Tịch thu chỉ cần có 
qunh kiên quyềt›, không cần biết tính 
toán một cách đúng đắn và phân phôi 
mốt cách đúng đắn cũng được, cỏ xã 
hội hóa mà không biềt làm điều đó thì 
không xong» (V. I. Lê-nin. Toàn tập. tiềng 
Việt Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t 36. tr. 360). Xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa, mả cơ sở của nó là quôc hữu hóa, 
bảo đảm sự hình thành và sự hoạt động 
của một kiểu sản xuât xã hội mới về 
nguyên tắc có nền tảng là chề độ sở hữu 
xã hôi chủ nghĩa về tư liệu sản xuât và 
sản phắm lao động, là lao động tự do 
của người lao động, sự phát triển có 
kề hoạch nền kinh tê vì lợi ích của bản 
thân người lao động. 


QUỐC TẾ HÓA ĐỜI SÔNG KINH 
TẾ — quá trình lịch sử khách quan của 
sự ra đời và ngảy càng sâu sắc môi quan 
bê giữa nến kinh tề dân tộc của các nước 
khác nhau Nó được quyêt định bởi 
sự phân công lao động quôc tê và bởi 
binh thức đặc thù xã hội hóa nó. Do 
sự phát triển sắn xuât cơ khí, do sự chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa sản xuât đó trên 
pham vị quốc tê, nên lao động biệt lập 
trong phạm vi quôc gia đã vượt ra ngoài 
pham vị một nước, và đời sông kinh 


tề của nước đó đã mang tính chầt quỗc 
tê. Quôc tề hóa đời sông kinh tê biểu 
hiện dưới dạng khái quát những xu 
hướng ổn định của sự phát triển xã hội, 
bao trùm /#c lượng sản xuầt, quan hệ 
sản xuâ: và kiền trúc thượng tầng. Quỗc 
tê hóa đời sông kinh tê tạo điều kiện 
tăng năng suât lao động xã hội, san bằng 
điều kiện kinh doanh và toàn bộ đời 
sông kinh tê của các nước khác nhau. 
Là một quá trình chung, quồc tê hóa 
đời sông kinh tê dưới chủ nghĩa tư bản 
và đưới chủ nghĩa xã hội đồng thời còn 
có những đặc điểm khác nhau về nguyên 
tắc (xem Phân công lao dộng quôc tê ti“ 
bản chủ nghĩa, Phân công lao động quôc 
tê xã hội chú nghĩa). Dưới chủ nghĩa tư 
bản, quôc tê hóa đời sông kinh tê ra đời 
gắn liền với việc chuyển sang đại sản 
xuât cơ khí (xem Sản xuât cơ khí dưới 
chủ nghĩa !tw bản), với việc tăng tích 
tụ sản xuât đòi hỏi phải mở rộng chuyên 
môn hóa quôc tê, với việc hình 
thành thị trường thê giới. Dưới chủ 
nghĩa đề quôc, quôc tê hóa đời sông kinh 
tê đã phát triển thêm và có những hình 
thức ổn định cùng với việc tăng cường 
sự phân công lao động quöc tê tư bản 
chủ nghĩa và nhãt là dưới ảnh hưởng của 
cách mạng khoa học-kỹ thuật và liên 
kêt kinh tê tư bản chủ nghĩa. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, quôc tê hóa tư bản đóng 
vai trỏ quan trọng trong quôc tê hóa 
đời sông kinh tê, nó gắn liền với sự phát 
triển di chuyển tư bắn, với hoạt động 
của các tổ chức độc quyền quồc tê, kế 
cả các tổ chức độc quyển xuyên quöc 
gia. Quôc tê hóa đời sông kinh tê là cơ 
sở khách quan của mọi hình thức quan 
hệ kinh tê quôc tê, phục vụ việc mở rộng 
ngoại thương, xuầt khẩu tư bản, những 
môi liên hệ khoa học - kỹ thuật, phục vụ 
việc xây dựng kê câu hạ tầng thề giới, 
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thành lập và phát triển những tổ chức 
kinh tế quồc tề trong lĩnh vực sản xuât, 
giao thông vận tải, thương mại và tài 
chính. Trong khi phát triển theo chiểu 
Sâu tât cá các hình thức quan hệ kinh 
tế quốc tễ. quöc tê hóa đời sông kinh tê, 
một mặt, tăng cường tính chât xã hội 
của sán xuât, làm cho các nền kinh tê 
đân tộc gắn bó với nhau, và mặt khác, 
lam cho những mâu thuẫn giữa các cường 
quốc đề quốc chú nghĩa, cũng như giữa 
chúng với các nước đang phát triển trở 
nên gay gắt thêm, làm cho hàng triệu 
người sắn xuât phá sán, tăng thêm sự 
bóc lột nhân dân lao động. Xét cho cùng, 
quốc tê hóa đời sông kinh tê làm cho sự 
phát triển không đều của các nước tư 
bán chú nghĩa ngảy càng tăng thêm. 
Mâu thuẫn giữa nguyện vọng của các 
giới đề quốc chú nghĩa muôn liên hợp lại 
trong phạm ví thê giới và xu hướng biệt 
lập trong khuôn khố quôc gia-dân tộc 
thường xuyên trở nên gay gắt thêm. 
Dưới chú nghĩa xã hội, quốc tê hóa đời 
sõng kinh tê không còn những hạn chẽ 
vả máu thuẫn vồn có của chẽ độ tư bản 
chú nghĩa, vả nó diễn ra trong quá trình 
hình thành một cách có kê hoạch sự 
phán công lao động quốc tê xã hội chủ 
nghĩa. Đặc trưng của quốc tê hóa đời 
sông kinh tê dưới chủ nghĩa xã hội là 
quan hệ hợp tác. đoàn kêt và tương trợ 
anh em do quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa quyêt định. Chê độ xã hội chú nghĩa 
đấy nhanh quá trình quốc tê hóa đời 
sõng kinh tê, tăng cường những môi 
liên hệ qua lại rộng rãi giữa các nước 
xã hội chú nghĩa. Quôc tê hóa đời sông 
kinh tê được tăng cường trong điều 
kiện liớn kớt kinh tế xã hội chú nghĩa 
đang phát triển đều đặn nhờ vào sự hoại 
dộng kê hoạch chung cúa các nước thành 
véớn Hội đống tương trợ kính tế. Các 


nước xã hội chú nghĩa liên kêt những 
nỗ lực của mình trong lĩnh vực chuyên 
môn hóa quôc tê và hiệp tác sản xuât, 
hợp tác khoa học -kỹ thuật, cùng nhau 
xây dựng những công trình quy mô 
lớn, phát triển các tố chức kinh tê vả 
sản xuât quôc tê. Trong điểu kiện hiện 
nay, quôc tê hóa đời sông kinh tê là 
một nhân tô quan trọng đế nâng cao 
hiệu quá của nền sản xuất xã hội. Nó cũng 
bao hàm việc quôc tê hóa kinh nghiệm 
xây dựng chú nghĩa xã hội, sử dụng một 
cách sáng tạo kinh nghiệm nảy trong 
những điều kiện cụ thể. Sự nhích lai 
gần nhau của các quá trình của đời sông 
chính trị, kinh tê và xã hội các nước xã 
hội chú nghĩa được thực hiện dựa vảo 
nguyên tắc của chú nghĩa quôc tê xã hội 
chủ nghĩa. Quốc tê hóa đời sông kinh 
tê cũng bao hàm những môi quan hệ 
giữa các nước có chê độ xã hội khác 
nhau; trong thời đại hiện nay, điểu đó 
gắn liền với sự phát triển phân công lao 
động trên phạm vi toản thê giới, thị trường 
toàn thê giới, những hình thức nhâầt dịnh 
của sự hiệp tác hóa và hợp tác khoa học - 
kỹ thuật giữa các nước này. 


QUY LUẬT CHUNG CÚA TÍCH 
LŨY TƯ BẢN CHỦ NGHĨA— quy 
luật kinh tê của chủ nghĩa tư bản. Theo 
quy luật này thì tư bản xã hội hoạt động 
tăng lên, quy mô và cường độ tăng của 
nó lớn lên, và do đó, đội ngũ giai câp 
vô sản và năng suât lao động của họ tăng 
lên đi đôi với việc tăng nhán khấu thừa 
tương đôi và tăng mức độ bóc lột giai 
cầp công nhân. Sự tích lũy của cải ở cực 
này của xã hội tư bán chủ nghĩa dẫn 
đền sự tích lũy nạn thât nghiệp và nghẻo 
đói bẩn cùng ở cực kia của xã hội đó, 
điểu đó được biếu hiện ở (ừih cảnh xâu 
dị tương dôi của giai cấp vỏ sản và đôi 
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Quy luật di chuyển lao động 


` —_....__—ễễễềễề———————- 


Khi còn được biểu hiện ở fừnh cánh xầu 
đi tuyết đồi cúa giai cấp vô sản (xem 
€ Afác. Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuât 
bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q. I, ph. 2, 
trẻ 177). Tác động của quy luật này làm 
tăng nhanh mâu thuẫn đôi kháng giữa 
lao động và tư bản, vả tầt yêu mâu thuẫn 
này dẫn đền sự diệt vong của chủ nghĩa 
tư bản bằng con đường cách mạng. 
Nêu lên quy luật này, C. Mác đồng thời 
cũng thầy cẩn phải lưu ý rằng cũng như 
tầt cả các quy luật khác, trong lúc hoạt 
đông. nó bị biền dạng do rât nhiều hoàn 
cảnh gây ra. Lý luận Mác-Lê-nin xác 
nhận rằng trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
tồn tại hai xu hướng đồi lập: xu hướng 
cơ bản là tình cảnh ngày càng xâu đi của 
giai cầp công nhân do chính quá trình 
tích lũy tư bắn gây ra, và xu hướng đồi 
lập với nó do những lực lượng xã hội 
lớn lên trong lòng chẽ độ tư bản chủ nghĩa 
đười hình thức tính tổ chức và ý thức 
giác ngộ chính trị của giai câp công 
nhân và các đồng minh của nó, sinh ra. 
Đền một giai đoạn nhãt định của lịch 
sử toàn thê giới, sự tồn tại cúa hệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới trở thành lực 
lượng tác động từ ngoài vào các mâu 
thuẫn trong nội bộ của chủ nghĩa tư bản, 
và tạo ra các điểu kiện thuận lợi để cho 
giai cầp công nhân ở các nước tư bán chủ 
nghĩa đầu tranh thắng lợi chöng giai 
cầp tư sắn. Chú nghĩa xã hội giành thắng 
lơi ở một loạt nước đã làm giảm nhẹ 
tầt nhiều điểu kiện đầu tranh cúa giải 
cắp vô sản trong các nước tư bán. Bằng 
cuộc đầu tranh kiên trì vì lợi ích căn 
bán cúa mình, giai cầp công nhân đang 
đạt tới việc làm thỏa mản một loạt yêu 
sách của minh. Song, dù cho điểu kiện 
đầu tranh cúa giai cầp công nhân có thay 
đổi hình đang, dù cho trong một thời 
kỷ nao đó tiến lương có được tầng lên, 


các quy luật kinh tê của chủ nghĩa tư 
bản vẫn đẻ ra xu hướng cơ bán là tỉnh 
cảnh giai cầp công nhân ngày cảng 
xầu đi. 


QUY LUẬT DI CHUYÊN LAO 
ĐỘNG —sự cần thiêt khách quan đòi 
hỏi có sự phù hợp giữa các chức năng 
lao đông của người công nhân với trình 
độ phát triển cơ sở kỹ thuật của nền sản 
xuât xã hội. Những tiền để của sự di 
chuyển lao động gắn liền với sự phát 
triển sản xuâầt dựa trên cơ sở áp dụng 
máy móc. C. Mác viềt: đại công nghiệp 
«không ngừng đảo lộn những cơ sớ kỹ 
thuật của nền sản xuât, và cùng với chúng 
là những chức năng của công nhân và 
những sự kẽt hợp xã hội của quá trình 
lao động. Do đó. nền công nghiệp hiện 
đại không ngừng cách mạng hóa sự phân 
công lao động trong xã hội và không 
ngừng ném những khôi lượng tư bản và 
khõôi lượng công nhân từ ngành sản 
xuầt này sang ngành sản xuât khác. Vì 
vậy, bản chât cúa đại công nghiệp đòi 
hỏi phái có sự thay đối lao động, sự di 
chuyến chức năng và tính chât cơ động 
toàn diện của người công nhân» 
(C. Mác. Tư bản, tiêng Việt, Nhà xuât 
bán Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t, I, q. Í, ph. I, 
tr. 612). Quan hệ sản xuât tư bản chủ 
nghĩa biền người công nhân thành vật 
phụ thuộc vào máy móc, làm cho họ phát 
triển một cách phiền diện. Tình trạng 
vô chính phủ của nền sản xuât xã hội, 
võồn có của chủ nghĩa tư bắn, thường 
xuyên phá vỡ sự phù hợp giữa các chức 
năng của người công nhân với công cụ 
sản xuât được sử dụng. Việc đáo lộn 
những cơ sở kỹ thuật cúa nền sắn xuầt 
diễn ra do khoa học và kỹ thuật phát 
triển, ở đây không tạo ra những điểu 
kiện xã hội nhằm đắm bảo đào tạo người 
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công nhân cho phù hợp với những nhu 
cầu của sản xuât đã thay đổi. Trong điều 
kiện của cách mạng khoa học - kỹ thuật, 
mâu thuẫn này đặc biệt gay gắt. Cuộc 
cách mạng ây làm sâu sắc thêm sự không 
phù hợp giữa các chức năng của người 
công nhân với cơ sở kỹ thuật không 
ngừng thay đổi của nền sản xuât tư bản 
chú nghĩa. Những trớ ngại về mặt xã 
hội đôi với việc thực hiện sự di chuyển 
lao động sẽ mât đi cùng với việc xác 
lập chề độ công hữu về tư liệu sản xuât. 
Trong khi vạch rõ một cách có kê hoạch 
môi quan hệ lẫn nhau giữa các chức 
năng lao động của người công nhân và 
những thay đối trong cơ sở kỹ thuật 
cúa nền sắn xuât, xã hội xã hội chủ nghĩa 
đồng thời còn thực hiện việc đào tạo kịp 
thời đội ngũ cán bộ công nhân lành nghề 
và các chuyên gia giỏi. Quyển lao động 
được công bô trong Hiền pháp Liên Xô 
bao gốm quyển lựa chọn nghề nghiệp, 
loại công việc và hoạt động phù hợp với 
sớ trường, trình độ nghề nghiệp, học 
vần và nhu cẩu xã hội (xem Lao động). 
Quan hệ sắn xuât của chủ nghĩa xã hội 
phát triển ở giai đoạn hoàn thiện của 
nó, trong điểu kiện có những thay đổi 
trong cơ cầu cúa lực lượng sản xuât 
do ánh hướng cúa cách mạng khoa học - 
kỹ thuật, là cơ sở khách quan cho việc 
mở rộng phạm vi di chuyển lao động. 
Những hình thức biếu hiện của quy luật 
di chuyến lao động, như nâng cao trình 
độ lánh nghề, nắm vững những chuyên 
món mới, lần lượt thay đối các loại hình 
hoạt động, kiếm nhiệm nghề nghiệp, 
rút bớt công nhân và chuyển ngành nghề 
cho họ, phán bồ lại sức lao động giữa 
các xí nghiệp vả các ngành cúa nền kính 
tÊ quỗc dán, v.v. ngày cảng có ý nghĩa 
to lớn. Sự di chuyến lao động và củng 
với nó lá sự phát triển toản diện người 


Quy luật giá trị 


công nhân làm cho năng suâầt lao động 
xã hội tăng lên vì lợi ích cúa xã hội vá 
của mỗi thành viên trong xã hội. 


QUY LUẬT GIÁ TRỊ—- quy luật 
kinh tê của sản xuât hàng hóa. Theo 
quy luật này, sắn xuât và trao đối hàng 
hóa được thực hiện phù hợp với hao 
phí lao động xã hội cần thiêt. Quy luật 
giá trị được thế hiện như là quy luật 
giá cả. Giá cá là biếu hiện bằng tiến 
của giá /rị, là biểu hiện hao phí lao đông 
xã hội cần thiêt đế sản xuât hàng hóa. 
(Căn cứ theo quy luật giá trị tác động 
trong trao đổi hàng hóa, thì những vật 
ngang giá, những sô /ượng bằng nhau 
của lao động vật hóa được đem trao 
đổi cho nhau...» (Tài liệu lưu trữ cúa 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen, tiêng Nga, t. II 
(VI) tr.69). Trong khi trao đổi ngang 
giá diễn ra sự bù đấp những hao phí 
lao động quá khứ và lao động sông, tạo 
điều kiện để mở rộng sản xuât, xuât hiện 
những kích thích nhằm hạ thâp hao phí 
cá biệt và tiêt kiệm lao động. Nêu vi 
phạm nguyên tắc trao đối ngang giá 
thì người sắn xuât hàng hóa bị mât khá 
năng bù đắp hao phí của mình, ít quan 
tâm đền việc cải tiên và phát triển sắn 
xuât. Trong điều kiện của chê độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât, quy luật giá trị biếu 
hiện với tính cách là công cụ điểu tiết 
tự phát nền sản xuât. Những biên động 
tự phát của giá cả xung quanh giá trị 
buộc người sản xuât hàng hóa phái mở 
rộng hoặc thu hẹp sản xuât hàng hóa 
này hay hàng hóa khác, phái thâm nhập 
vào những ngành mà ở đó do ảnh hướng 
của nhu cầu, giá cá cao hơn giá trị. Tình 
hình đó dẫn đên chỗ tự phát phân phôi 
lại lao động và tư liệu sắn xuầt giữa 
các ngành kinh tê khác nhau. Những 
người sắn xuât hàng hóa ra sức hạ thầp 
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giá trị cá biệt hàng hóa của mình, song, 
trong điều kiện cạnh tranh, không phái 
ai cũng thưc hiện được điều đó. Một 
sö người, khi bán hàng hóa đã không 
bủ đắp được hao phí của mình, bị phá 
sản. Trải lại, một số khác, do áp dụng 
cải trền kỹ thuật nên hạ thâp được hao 
phí lao động, trở nên giàu có. Cơ sở kinh 
tề của sự phân hóa giai cầp đồi với những 
người sản xuât hàng hóa đã hình thành 
như thề. Vì vậy, trên cơ sở quy luật giá 
ta đã xuât hiện những tiền đề biền sản 
vuầt hàng hóa gián đơn thành sản xuât 
bàng hóa tư bản chủ nghĩa. Trong nền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa phát triển, 
quy luật giá trị thế hiện dưới hình thức 
giá cá sản xuã¡; trong chủ nghĩa đê quôc, 
quy luật giá trị thể hiện dưới hình thức 
giá cá độc quyển. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
đo chề độ công hữu về tư liệu sắn xuât 
chiềm địa vị thông trị, nên quy luật giá 
trị vừa thể hiện môi quan hệ sản xuât 
xã hôi chủ nghĩa giữa người và người, 
vừa hoạt động trong hệ thông các quy 
luật kinh tề của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
trong mỗi quan hệ qua lại giữa chúng 
và được vận dụng để quản lý sản xuât 
một cách có kề hoạch. Quy luật đó không 
phải là công cụ điều tiêt tự phát nền sản 
xuât. Ở đây, vai trò của nó khác về căn 
bán so với đưới chủ nghĩa tư bản. Điều 
đó thế hiện ở những đặc điểm của sự 
hinh thành giá cá: một là, giá cả được 
nhà nước quy định một cách có kê hoạch; 
bai là, giá cả không những thể hiện các 
tý lệ hình thành một cách có kê hoạch, 
mà còn ảnh hướng tích cực đền việc hình 
thành các tỷ lệ mới; ba là, giá cả được 
hình thánh không chỉ dưới tác động của 
quy luật giá trị, mà còn dưới tác động 
cúa các quy luật kinh tê khác, trước hêt 
là quy luật kinh tê cơ bán của chủ nghĩa 
xã hội. Điểu đó có nghĩa là không phải 


trong mọi trường hợp, sự thay đổi hao 
phí lao động xã hội cẩn thiềt cùng đều 
dẫn đền sự thay đối giá cả một cách tự 
động. Hoạt động của quy luật giá trị 
trong nền kinh tề xã hội chủ nghĩa thể 
hiện ở sự cần thiềt phải tính toán hao 
phí lao động dưới hình thức giá trị. 
Do hướng các xí nghiệp sản xuầt sản 
phẩm phù hợp với hao phí lao động xã 
hội cần thiềt, nên xã hội động viên được 
các xí nghiệp hạ thầp giá trị cá biệt của 
hàng hóa, báo đắm hềt sức tiềt kiệm 
thời gian lao động. Phương pháp quan 
trọng nhầt đế vận dụng có kề hoạch quy 
luật giá trị nhằm hạ thầp chỉ phí sản xuât 
xã hội là hạch toán kinh rề. Quy luật giá 
trị không những được vận dụng trong 
nội bộ mỗi nước xã hội chủ nghĩa, mà 
còn được vận dụng cả trong quan hệ 
giữa các nước đó bằng cách bảo đảm 
sự trao đổi ngang giá và sự hợp tác kinh 
tê cùng có lợi. Nghị quyêt của các đại 
hội và hội nghị toàn thể Đảng cộng sản 
Liên Xô đã đề ra những biện pháp nhằm 
cải tiên hơn nữa hệ thông giá cả, tăng 
cường ánh hưởng kích thích của giá 
cá đền việc đây nhanh tiên bộ kỹ thuật, 
nâng cao hiệu quả của nền sắn xuât xã 
hội. Trong điều kiện hiện nay, chức năng 
quan trọng nhâầt của giá cả — chức năng 
hạch toán lao động xã hội, do yêu cầu 
của quy luật giá trị sinh ra— đang được 
tăng cường. Trong tương lai, khi không 
cẩn thiêt phải sắn xuât sản phẩm với 
tư cách là hàng hóa, không cần trao đối 
hàng hóa, khi lao động xã hội sẽ chỉ được 
tính toán dưới hình thức thời gian lao 
động, thì quy luật giá trị sẽ ngừng hoạt 
động. 


QUY LUẬT KINH TÊ— những sự 
phụ thuộc lẫn nhau khách quan, ôn 
định, quan trọng nhât và môi liên hệ 


giông như các quy luật của tự nhiên, của nó, đã xuât hiện gwÿ ¿uớf phát triển 
các quy luật kinh tế có tính chât khách có kẽ hoạch và cân đôi nền kinh tê quộc 
quan, biểu hiện những môi liên hệ lẫn dân, quy luật phân phôi theo lao động 
nhau và những mỗi quan hệ không phụ ~ v.v.. Trong đời sông thực tê, các quy 
thuộc vào ý chí và ý thức của con người. luật kinh tê không hoạt động tách rơi 
Các quy luật kinh tê xuât hiện cùng với nhau, chúng liên hệ chặt chẽ với nhau, 
sự ra đời của xã hội loài người, trong tác động đền nhau, và do đó, chúng biếu 
quả trình hoạt động sản xuât của con hiện một cách sâu sắc và tổng hợp bán 
người. Đó là sự khác nhau chú yêu giữa chât của quan hệ sản xuãt nhât định trong 
quy luật kinh tề và quy luật tự nhiên sự phát triển của chúng. Ngoài những ị 
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nhân quá trong các quá trình và các hiện Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nơi ma 
tượng kinh tề. Các quy luật kinh tê là chê độ công hữu về tư liệu sắn xuặi 
quy luật phát triển các quan hệ sán xưả/, chiêm địa vị thông trị thì cùng với sự _ 
phán phôi, trao đối và tiêu dùng. Cũng — xuầt hiện của quy luật kinh tê cơ bắn 


mà sự tác động của các quy luật này quy luật riêng (đặc thù) của trình độ phát Ỉ 
không có liên quan với sự hình thành ⁄ triển này hay trình độ phát triển khác 
và phát triển của xã hội loài người. của quan hệ sản xuât, còn có những quy 


Cùng với sự thay đổi các điều kiện vật luật chung đôi với tât cả các trình độ phát 
chầt của đời sông xã hội, cùng với sự triển của xã hội loài người. Sở dĩ như ¡ 
thay thề gan hệ sán xuât này bằng quan vậy là vì trong quan hệ sản xuãt xã hội 
hệ sản xuât khác, thì một sô quy luật kinh còn có những môi liên hệ quan trọng. 
tê ngừng hoạt động và xuât hiện những thường xuyên, tât yêu, không phụ thuộc 
quy luật kinh tê mới. Mỗi một chẽ độ sán vào tính chât đặc thù của quan hệ đó và 
xuât xã hội đều vôn có một hệ thông các  vôn có của chúng trong tât cả các trình 
“ quy luật kinh tê riêng hay đặc thù của nó. độ phát triển của xã hội. Chẳng hạn, 
Bán chât của quan hệ sản xuât nhât định 4y luật quan hệ sán xuât phù hợp với 
với tính chính thế cúa chúng được biểu tính chất và trình độ phát triển của lực 
hiện thảnh quy luật kính tê cơ bán của lượng sán xuất là quy luật kinh tề chung. 
một chẽ độ xã hội nhât định. Những Quy luật tiêt kiệm lao động biểu hiện 
quy luật khác biếu hiện cái quan trọng trong những “nh thái kửnh tê-xã hội 
trong nội dung của những mặt riêng khác nhau dưới những hình thức lịch 
biệt này hay những mặt riêng biệt khác sử cụ thể, cũng là quy luật kinh tê chung. 
cúa quan hệ sán xuât. Thí dụ, trong xã Ngoài những quy luật kinh tề chung và 
hội tư bán chú nghĩa mà ớ đó quy luật riêng (đặc thù) còn có những quy luật 
kính tê cơ bán là quy luật sán xuât và vôn có của một sô trình độ phát triển 
chiếm hữu giá trị thặng dư thì nhât thiệt của nền sắn xuât xã hội. Chẳng hạn, 
náy sinh quy luật cạnh tranh tư bán chủ trong sô quy luật đó là quy luật giá trị 
nghĩa và sán xuãt vó chính phú, quy luật — hoạt động trong những hình thái có nền 
chung cúa tích lũy tư bán chủ nghĩa sản xuât hàng hóa. Mỗi một hình thái 
(xem Tích lũy rư bán), quy luật tý suãt đều phát triển theo những quy luật kinh 
lựi nhuận bình quán (chưng), quy luật — tê riêng (đặc thù), cũng như theo những 
giá cá sán xuât và những quy luật khác quy luật kinh tê chung, có liên hệ chặt 
cúa nến sán xuât tư bán chú nghĩa chẽ với nhau. Những quy luật kinh tề 
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êng hoạt động trong những trình độ này 
hay trình độ khác của sự phát triển kinh 
tế và quyềt định tỉnh chầt và nội dung 
của sư phát triển đỏ cho đền khi chuyến 
sang trình độ mới. Những quy luật chung 
liền kềt sự phát triển của tầt cả các hình 
thái kinh tề-xã hội thành một quả trình 
thông nhầt. Dù rằng các quy luật kinh 
tế hoạt động không phụ thuộc vào ý thức 
và ý chỉ của con người, song con người 
không chịu bó tay trước các quy luật 
đó. Trong những điều kiện nhầu định, 
con người có thế nhận thức được các 
quy luật đó và vận dụng chúng nhằm phục 
vu lợi ích của mình. Việc nghiên cứu 
những quy luật phát triển kinh tề của 
xã hội là nhiệm vụ rầt quan trọng của 
kứnh tề chính trị học. Kinh tề chính trị 
học qdả khoa học về các quy luật chỉ 
phồi sự sản xuât và trao đổi của cải sinh 
hoạt vật chầt trong xã hội loải người» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiềng 
Nga. t.20, tr. 150). Trong tầt cá các hình 
thái trước chủ nghĩa xã hội, sự thông trị 
của chề độ tư hữu về tư liệu sản xuât và 
tinh trạng phân tán cúa những người sản 
xuầt do sự thông trị đó gây ra, đã rầt 
hạn chề việc nhận thức và vận 
dụng các quy luật kinh tề. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, việc nhận thức 
và vận dụng một cách có ý thức các quy 
luật kinh tê có một ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng. Ph. Ăng-ghen đã chí ra rằng trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, «các quy luật 
cúa sự hoạt động xã hội vồn có của chúng, 
cho đền nay vẫn đôi lập với con người 
như lả những quy luật tự nhiên, xa lạ 
vả thông trị họ, sẽ được con người vận 
dụng với sự hiểu biêt một cách đầy đú, 
đo đó sẽ bị con người thông trị» (như 
trên, tr. 294-295). Hệ thông kinh tê của 
chú nghĩa xã hội mà cơ sở cúa nó là chẽ 
độ công hữu về tư liệu sắn xuät, chí có 
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thể hoạt động và phát triển thắng lợi 
trong điều kiện vận dụng một cách có 
ý thức các quy luật kinh tề, Các quy luật 
kinh tề được đẳng cộng sắn và cêng nhân 
các nước xã hội chủ nghĩa và các cơ quan 
nhà nước của họ vàn dụng một cách 
toàn diện khi vạch ra các chính sách 
kinh tề trong quả trình hoạt động kinh 
doanh -tổ chức. Người ta chủ ý nhiều 
đền việc tổ chức giáo dục kinh tề rộng 
lớn cho nhân dần lao động để một khi 
được trang bị nhừng kiền thức về các 
quy luật kinh tề, thì họ có thể phần đầu 
có mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả của 
sản xuât và chầt lượng công tác. 


QUY LUẬT KINH TÊ CƠ BẢN 
CỦA CHỦ NGHĨA TƯ: BẢN--sản 
xuầt giá trị thặng dc tồi đa và các nhà 
tư bắn chiềm đoạt giá trị đó bằng thủ 
đoạn tăng thêm sồ lượng công nhân làm 
thuê vả tăng cường bóc lột họ. C. Mác 
viềt: «...Động cơ thúc đấy và mục đích 
quyềt định cúa quá trình sán xuât tư bản 
chủ nghĩa lả sự tăng lên cảng nhiều càng 
tôt cúa tư bản. tức là sự sản xuât ra giá 
trị thặng dư càng nhiều càng tôt, do đó, 
là việc nhà tư bán bóc lột sức lao động 
cảng nhiều cảng tõt»› (C. A#ác. Tư bản, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. Ï, q. I, ph. I, tr. 420). Quy luật 
kính tế cơ bán của chú nghĩa tư bán do 
C. Mác phát hiện, quyêt định tât cá những 
đặc điểm và những mặt chủ yêu của nền 
sản xuât tư bán chú nghĩa, quyêt định 
sự kích thích chú yêu và phương hướng 
xã hội cúa nến sản xuât đó. Quy luật 
nảy biếu hiện môi quan hệ sản xuât chủ 
yêu cúa phương thức sắn xuầt tư bán chú 
nghĩa — quan hệ tư bản bóc lột lao động 
lảm thuê. C. Mác coi việc phát hiện quy 
luật giá trị thăng dư lả mục đích cuồi 
cùng cúa công trình nghiên cứu của mình 
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trong bộ «Tư bản». Việc xây dựng học 
thuyềt giá trị thặng dư, việc phát hiện 
quy luật kinh tề cơ bản của chủ nghĩa 
tư bắn đã cho phép giải thích thật đúng 
tầt cá mọi quá trình và hiện tượng xã 
hội - kinh tế trong xã hội tư sản, vạch 
rõ những cơ sở sâu xa của phương thức 
sắn xuât tư bán chủ nghĩa, bản chât bóc 
lột của nó, nguyên nhân của những mâu 
thuẫn đi kháng giữa giai cầp công nhân 
và giai cầp tư sản. Học thuyêt về giá 
trị thặng dư đã cho phép luận chứng một 
cách khoa học tính tât yêu của cách mạng 
xã hội chú nghĩa và sự sụp đỗ của phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa. Chính 
vi vậy mà V.I.Lê-nin gọi học thuyêt 
về giá trị thặng dư là hòn đá táng của học 
thuyêt kinh tê của C. Mác. Lê-nin nhân 
mạnh rằng ‹Mác hoàn toàn dựa vảo và 
chí dựa vào những quy luật kinh tê của 
sự vận động của xã hội hiện đại mà kêt 
luận rằng xã hội tư bản chủ nghĩa nhât 
định sẽ phái chuyến biên thành xã hội xã 
hội chủ nghĩa» (. 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiếng Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ Mát- 
xcơ-va, t. 26, tr. 86), nghĩa là dựa vào 
quy luật giá trị thặng dư. Quy luật kinh 
tê cơ bán của chủ nghĩa tư bản hoạt động 
trong suốt thời gian tốn tại cúa phương 
thức sắn xuât đó. Nhưng những hinh 
thức biếu hiện của nó không giông nhau 
ở các giai đoạn khác nhau cúa sự phát 
triển tư bán chú nghĩa. Trong thời đại 
cúa chú nghĩa tư bán trước độc quyền, 
quy luật đó thế hiện ra là quy luật tỷ 
suât lợi nhuận bình quân. Bước chuyến 
sang chú nghĩa đề quôc đã quyêt định 
việc biễn quy luật giá trị thăng dư thành 
quy luật lợi nhuận độc quyển (xem Lợi 
nhuận đóc quyến). 


QUY LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN 
CÚA CHÚ NGHĨA XÃ HỘI-- việc 


đám bảo phúc lợi đẩy đủ, sự phát trần 
tự do và toàn diện của tâầt cá mọi thành 
viên trong xã hội bằng cách không ngừng 
phát triển và hoàn thiện nền sán xuầt 
xã hội. Quy luật này phản ánh mỗi liên 
hệ nhân quả chủ yêu trong quan hệ sán 
xuât xã hội chủ nghĩa: giữa quyển sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sắn xuật 
và phương hướng phát triển của nền sắn 
xuât xã hội. Quy luật kinh tê cơ bản của 
chủ nghĩa xã hội biếu hiện tính thông 
nhât của những lợi ích căn bản của những 
người cùng sở hữu tư liệu sản xuât xã 
hội trong quá trình lao động được phôi 
hợp trên phạm vi xã hội, nói lên cái chủ 
yêu trong bản chât của chê độ kinh tê 
xã hội chủ nghĩa, tức là nền sản xuât xã 
hội phục tùng mục đích nâng cao phúc 
lợi của tât cả mọi thành viên trong xã hội. 
Sự thông trị của chê độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuât quyêt định 
một cách khách quan việc tổ chức có 
kê hoạch nền sản xuât xã hội ‹đế đảm báo 
phúc lợi đẩy đứ và sự phát triển tự do 
và toàn diện của rât cá các thành viên 
trong xã hội› (E. 7. Lê-nin. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t.6, tr. 293). Quy luật kinh tễ 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội đóng vai 
trò quyêt định đôi với tât cả mọi quy luật 
kinh tê khác, nó là cái trục cúa toàn bộ 
hệ thông các quy luật kinh tề đang hoạt 
động trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nó 
quyêt định những môi quan hệ qua lại 
cơ bản của các quy luật kinh tề về sắn 
xuât, phân phôi, trao đối và tiêu dùng 
của cải vật chât. Trong khi vạch rõ 
phương hướng xã hội của sắn xuầt, 
quy luật kinh tê cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội quyêt định một hệ thông tý lệ 
mới về nguyên tắc của sự phát triển nến 
kinh tê quôc dân. Căn cứ vào những yêu 
cẩu của quy luật kinh tê cơ bán cúa chủ 
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nghĩa xã hội, Hiền pháp Liên Xô đã tuyên 
bồ: «Mục đích cao nhât của nền sản 
xuầt xã hội dưới chủ nghĩa xã hội là 
thỏa mãn đẩy đủ nhâầt nhu cầu vật chât 
và tình thần ngày cảng tăng của con 
người». Mức độ bảo đảm phúc lợi của 
nhân dân phụ thuộc vào trình độ phát 
trển sản xuầt đã đạt được, vào sức sản 
xuầt của lao động và việc hoàn thiện quan 
hệ sản xuầt. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
thủ tiêu những mâu thuẫn đôi kháng vồn 
có của chủ nghĩa tư bản giữa sắn xuât và 
tiêu dùng. Việc tiền hành nền kinh tê 
quồc dân một cách có kê hoạch vì lợi 
ích của toàn thể xã hội và mỗi thành viên 
trong xã hội đắm bảo những nhịp độ tăng 
ên định của rồng sớn phẩm xã hội, khắc 
phục sự tác động hạn chê của g„y luật 
nắng cao như cẩu vồn có của chủ nghĩa 
tư bắn. Đôi với chủ nghĩa xã hội, sự 
tăng lên không ngừng của các nhu cầu 
và các phương tiện đề thỏa mãn những 
nhu cẩu đó. là có tính quy luật. Việc 
hoàn thiện một cách thường xuyên những 
tỷ lệ của nền sắn xuât đảm bảo sử dụng 
một cách hợp lý những nguồn lao động 
và vật tư phù hợp với lượng và kêt cầu 
của toàn bộ nhu cầu xã hội, đảm bảo 
đạt tới những kêt quả cuôi cùng tôt 
nhãt của nền kinh tê quôc dân nhằm nâng 
cao phúc lợi của mọi người. Sự hoạt 
động của quy luật kinh tê cơ bản của 
chú nghĩa xã hội biểu hiện về mặt lượng 
trong quan hệ tỷ lệ giữa sô lượng sản 
phẩm cẩn thiềt đế thỏa mãn đẩy đủ toàn 
bộ các nhu cẩu xã hội và sô lượng sản 
phẩm được tạo ra với trình độ sắn xuât 
nhãt định của đâầt nước, nghĩa là khôi 
lượng tiêu dùng thực tề của cải vật chât 
cúa các thành viên trong xã hội. Trong 
mọi giai đoạn của chủ nghĩa xã hội, nền 
sán xuât xã hội đều phát triển phù hợp 
với quy luật kinh tế cơ bản. Cơ sở vật 
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chât - kỹ thuật của chú nghĩa xã hội phát 
triển và mức độ chín muổi tăng lên của 
quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa tạo 
ra những điều kiện khách quan đế mớ 
rộng phạm vi tác động của quy luật đó, 
để cho xã hội sử dụng nó một cách đầy 
đủ hơn. Tiềm lực kinh tê và khoa học - 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội phát triển 
làm tăng thêm khá năng bảo đám phúc 
lợi và sự phát triển toàn diện của con 
người như là điều kiện để họ ứng dụng 
những năng lực cúa mình trên cơ sở 
tham gia vào lao động xã hội có ích. 
Về phía minh, việc tăng phúc lợi và phát 
triển các lực lượng sáng tạo của nhân 
dân là một trong những tiền đề hềt sức 
quan trọng của sự tiền bộ hơn nữa về 
kinh tê và xã hội. Mức độ thỏa mãn đầy 
đủ nhầt các nhu cầu vật chât và tinh thần, 
việc nâng cao phúc lợi vật chầt và sự 
phát triển toàn diện của con người với 
hao phí ít nhât về lao động sông và lao 
động vật hóa là tiêu chuẩn hêt sức quan 
trọng đôi với hiệu quả của nền sản xuầt 
xã hội. Việc không ngừng tăng nhanh 
sản xuât được thực hiện bằng cách phát 
triển nó theo chiều sâu trên cơ sở áp dụng 
những thành tựu mới nhât của khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ. Nhằm mục đích 
sử dụng đẩy đủ hơn những ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội trong việc thực hiện 
tiên bộ khoa học - kỹ thuật và phù hợp 
với quy mô tăng lên của sản xuât, những 
hình thức và phương pháp quản lý kinh 
tê đang được hoàn thiện, sự tác động 
của cơ chê kinh tê đôi với việc nâng cao 
hiệu quả sản xuât ngày càng được 
tăng cường. Các chỉ tiêu chât lượng của 
hoạt động trong tât cá các khâu của nền 
kinh tê quôc dân ngày càng có ý nghĩa 
lớn. Trong khi xác định phương hướng 
chung của sự phát triển sản xuât và hoàn 
thiện quan hệ xã hội trên cơ sở những 
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nguyên tắc của chủ nghĩa tập thể vôn 
có bên trong của chủ nghĩa xã hội. quy 
luật kinh tề cơ bắn thẻ hiện ra là quy luật 
vân động của phương thức sản xuât 
cộng sản chủ nghĩa. Nguồn gôc khách 
quan của sự vận động tiền lên của nền 
sản xuât xã hội chủ nghĩa là sự mâu thuẫn 
biện chứng không đôi kháng giữa những 
nhu cầu sản xuât và nhu cầu cá nhân 
không ngừng phát triển với trình độ của 
các lực lượng sắn xuât đã đạt được 
trong một giai đoạn phát triển nhât định 
của xã hội. Sự phát triển của lực lượng 
sản xuât nhằm nâng cao phúc lợi vật 
chât và sự phát triển toàn diện của các 
thành viên trong xã hội bảo đảm củng 
cõ và phát triển /ôi sông xã hội chủ nghĩa, 
hoàn thiện một cách hài hòa xã hội xã 
hội chủ nghĩa, góp phần vào việc nó 
chuyển sang sự đồng nhât hoàn toản về 
mặt xã hội. Do đó, những tiền đề vật 
chât và tỉnh thần để chủ nghĩa xã hội 
chuyến sang giai đoạn cao của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa đang dân dần được 
tạo ra. Quy luật kinh tê cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội quyềt định nội dung chủ 
yêu cúa chính sách kinh tê cúa Đẳng cộng 
sán Liên Xô, mà mục đích cao nhầt của 
nó là không ngừng nâng cao mức sông 
cúa nhân dân. 


QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN 
TẾ — quy luật kinh tê quy định sô lượng 
tiên tệ cần cho lưu thông. Tổng sô tiền 
lưu thông trước hêtL phụ thuộc vào: 
I) khôi lượng hàng hóa lưu thông, 
2) mức giá cá hàng hóa, 3) tôc độ lưu 
thông tiến tệ. Trong khi dó, tống sö tiền 
được xác định bằng tổng sô giá cá hàng 
hóa chia cho tôc độ quay vòng của những 
đơn vị tiền tệ cùng loại. Trong khi quay 
vòng, tiến tệ không những thể hiện là 
phương tiện lưu thông, mà còn là phương 


tiện thanh toán. Vì vậy, tống sẽ tiền được 
đưa vào lưu thông với một tồc đồ quay 
vòng tiền tệ nhầt định bằng tổng sồ giá 
cả hàng hóa đã thực hiện trừ đi tổng số 
giá cả hàng hóa bán chịu. công với tổng 
sô tiền thanh toán đã đền hạn trả, trừ 
đi sõ tiền thanh toán bù trừ lẫn nhau, 
rồi đem chia cho sö vỏng quay của đơn 
vị tiền tệ cùng loại. Dưới chú nghĩa tư 
bản, quy mô lưu thông tiền tệ được xác 
định một cách tự phát. Trong điều kiên 
lưu thông tiền kim loại và tự đo đổi tiền 
giầy lầy vàng (tình hình này xảy ra hồi 
trước chiên tranh thề giới lần thứ nhầt), 
lưu thông tiền tệ đã tự động thích ứng 
với nhu cầu về tiền. Sồ tiền dư thừa được 
đem cầt trừ và trong trường hợp căn 
thiết sô lượng tiền bổ sung lại lầy từ 
tiền câầt trừ. Hiện nay, ở các nước tư 
bản chủ nghĩa có lưu thông tiền giầy và 
tiên đúc không đủ giá để phục vụ cho 
vòng quay nhỏ. Sự tăng cường tính 
chầt không ổn định của nền kinh tề tư 
bản chủ nghĩa trong thời kỳ rống khúng 
hoảng của chú nghĩa tứ bán, việc quần sự 
hóa nền kinh tề và phát hành một sô 
lượng lớn tiền giầy đẻ cầp kinh phí 
cho những chỉ phí quần sự làm cho các 
luồng lưu thông đầy ắp tiền giây và làm 
cho chủng mâầt giá, gây ra /ựư phát. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quy luật 
lưu thông tiền tệ, cũng như các quy luât 
kinh tê khác của chủ nghĩa xã hội, được 
vận dụng một cách có kê hoạch. Điều 
đó thẻ hiện ở chỗ khôi lượng lưu chuyển 
hàng hóa, mức giá cả hàng hóa chủ yêu 
được quy định theo kề hoạch (ở Liên 
Xô, chẳng hạn, không kẻ việc mua bán 
trên thị trường nông trang). Kề hoạch 
hóa lưu thông tiền tệ có ý nghĩa rắt quan 
trọng đôi với việc giữ vững tỷ lệ cần 
thiết giữa sö lượng tiền tệ lưu hành trong 
nhân dân với khôi lượng hàng hỏa, dịch 
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vu được thực hiện. Trong nền kinh tê 
xã hỏi chú nghĩa, việc áp dụng rộng rãi 
thanh toán không dùng tiền mặt trong 
qua trình thực hiện hầu như toàn bộ 
khôi lượng tư liệu sắn xuât và bán 
buôn vật phẩm tiêu dùng đã làm giảm 
nhu cầu về tiền mặt. Điều đó chẳng 
nhừng làm cho lưu thông tiền tệ 
mang tính kinh tế rõ rệt, mà còn làm 
cho việc kê hoạch hóa sô lượng tiền 
đưa vào lưu thông được dễ dàng 
hơn. 


QUY LUẬT NĂNG SUÂT LAO 
ĐỌNG TĂNG LÊN KHÔNG NGỪNG— 
quy luật kinh tê phán ánh sự tât yêu khách 
quan và khá năng thường xuyên rút 
ngăn thời gian lao động xã hội cần thiệt 
đề sán xuât ra một đơn vị sản phẩm. Sự 
thông trị của chê độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa quyêt định năng suât lao động tăng 
lên không ngừng. Năng suât lao động 
xã hội càng cao thì tổng sản phẩm xã hội 
cảng nhiều, phúc lợi và sự phát triển 
toan diện của các thành viên trong xã hội 
cảng được đám bảo đẩy đủ hơn. Giám 
bớt hao phí thời gian lao động đẻ sản 
xuất ra một đơn vị sắn phẩm là nét đặc 
trưng của mọi “hình thái kinh tê- xà hội. 
Tuy nhiên, năng suât lao động tăng lên 
khóng ngừng lả riêng có của xã hội xã 
hội chủ nghĩa (cộng sản chủ nghĩa). 
Dưới chủ nghĩa tư bản, mà ở đó mục 
đích cúa sán xuât là sản xuât ra giá rị 
thăng dư: và chiếm đoạt giá trị thặng dư, 
tăng năng suât lao động không thể có ý 
nghia tuyệt đổi, không mang tính chầt 
thương xuyên. Trong điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản, tăng năng suât lao động 
mặc dù phản ánh sự phát triển của #e 
lượng sắn xui, sự tăng cầu tạo kỳ thuật 
cúa tư bản, song nó bị phụ thuộc vào việc 
náng cao giá trị thặng dư, và do đó, nó 


có hậu quả là tăng cường bóc lột người 
lao động. Tăng năng suât lao động ở đây 
bị kìm hãm do phạm vi mớ rộng sản xuẫt 
bị hạn chê. do người lao động không quan 
tâm đền kêt quả lao động chung. do tính 
chât mâu thuẫn của tiền bộ kỹ thuật và 
tình trạng vô chính phú của nền sản xuầt 
xã hội. Trong chủ nghĩa xã hội. năng suât 
lao động tăng lên không ngừng vả với 
tôc độ cao hơn so với các nước tư bản 
chủ nghĩa. «Chủ nghĩa cộng sản có nghĩa 
là năng suât lao động cao hơn (so với 
năng suât đưới chề độ tư bản) của 
những công nhân tự nguyện tự giác. 
liên hợp với nhau. sứ dụng kỳ thuật 
hiện đạm (E. 1. Lê-ni. Toàn tập. tiềng 
Việt. Nhà xuầt bán Tiên bộ. Mát-xcơ-va, 
t.39. tr.25). Sự thông trị của chẽ độ 
công hữu về tư liệu sản xuât, sự thay đổi 
về căn bán tính châầt của lao động làm 
cho người công nhân trực tiếp quan tầm 
đền kẽt quả sản xuât. Việc phát triển 
có kề hoạch nền kinh tế quöc dân làm cho 
xã hội xã hội chú nghĩa tránh được khủng 
hoảng, thầt nghiệp, khắc phục được 
tình trạng lãng phi lực lượng sắn xuầt 
và tạo điều kiện tiêt kiệm lao động xã hội. 
Năng suât lao động tăng lên không ngừng 
có liên quan trực tiềp với nguyên tắc 
phân phôi theo lao động dưới chủ nghĩa 
xã hội. Mức thù lao lao động của mỗi 
người công nhân phụ thuộc trực tiềp 
vào sự đóng góp của họ đôi với nền sản 
xuầt xã hội. Trong giai đoạn hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội phát triển ở Liên Xô. 
khi những nhân tô phát triển kinh tế 
về chầt việc nâng cao hiệu quá của 
nên sắn xuât xã hội và phát triển nền 
kinh tê quồc dân theo chiểu sâu — đã 
trở thành nhân tỗö quyết định thì việc 
năng suầt lao động tăng lên không ngừng 
cảng có ý nghia to lớn. Tiền bộ khoa 
học - &ÿ thuật, việc sử dụng những thành 
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tựu của cách mạng khoa học-kỹ thuật 
có ý nghĩa quyêt định đôi với việc 
bảo đảm trình độ năng suât lao 
động cao. 


QUY LUẬT NÂNG CAO NHU 
CẤU — một trong những quy luật kinh 
tê chung phán ánh môi liên hệ nhân quả 
giữa sự phát triển nền sản xuât xã hội với 
quá trình tăng về lượng và hoàn thiện 
về chât của các nhu cầu xã hội. Cùng 
với sự phát triển lực lượng sản xuât 
của xã hội, các nhu cầu mới xuât hiện, 
nhu cầu cũ biên dạng và trong đó một sô 
nhu cầu biên mât. Phạm vi các nhu cầu 
được mở rộng, chúng trở nên phong 
phú hơn; trong kêt câu của chúng, tỷ 
trọng của các nhu cầu tỉnh thần và nhu 
cầu xã hội tăng lên. Những chuyền biên 
quan trọng trong mức tiêu dùng của 
quần chúng đặc biệt thây rõ khi nghiên 
cứu các thời kỳ dài. Tiền bộ khoa học - 
kỹ thuật đẩy nhanh quá trình này lên 
khá nhiều, rút ngắn thời kỳ chuyến từ 
mức độ chât lượng tiêu dùng này sang 
mức độ chât lượng tiêu dùng khác. 
Tính chât tác động của quy luật nâng 
cao nhu cầu là do chê độ xã hội và gan 
hệ sản xuâ: chiềm địa vị thông trị quyêt 
định. Trước hêt, điều đó ảnh hưởng đền 
các điều kiện xã hội của quá trình phát 
triển khả năng lao động của con người, 
khả năng này vừa là kêt quá vừa là tiền 
đề để thỏa mãn các nhu cầu đa dạng khác. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, việc sử dụng kỹ 
thuật mới, việc áp dụng các thành tựu 
khoa học vào sản xuât đã làm nảy sinh 
nhu cầu nâng cao trình độ giáo dục phổ 
thông và bồi dưỡng trình độ nghề nghiệp 
cho giai cầp công nhân. Song, do bản chât 
của nó, chê độ tư bản chủ nghĩa đã không 
tạo điều kiện sử dụng các khả năng do sự 
phát triển của khoa học và kỹ thuật đem 
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lại, vì lợi ích phát triển người lao đóa¿ 
ở đây, quần chúng lao động không được 
tham gia quắn lý sản xuât. Tư bắn độ 
quyền ngăn cản họ vươn tới những thảzš 
tựu chân chính của nền văn minh nhậ: 
loại, muôn chiêm đoạt thời gian nhzz 
rỗi của quẩn chúng, muôn cột chất vás 
họ những giá trị tỉnh thần của xã hôi tz 
sản, những chuẩn mực của nến sšáz 
hóa quần chúng» không phái nhằm nâng 
cao nhu cầu tính thần của con người 
mà là nhầm nuôi dưỡng trong họ những 
lý tưởng thâp hèn. Sự phát triển cúa lực 
lượng sản xuât trong xã hội tư bắn chí 
nghĩa hiện nay đã làm tăng sắn lương 
vật phẩm tiêu dùng lên khá nhiếu. l¿m 
cho người lao động có thể mua vật phắm 
đó một cách dễ dàng hơn. Tuy nh‡in. 
hình thức và mức tiêu dùng giữa các 
tập đoàn xã hội khác nhau vẫn hoàn tozs 
đôi lập nhau. Trong xã hội xã hội chỉ 
nghĩa, quy luật nâng cao nhu cẩu phá 
huy tác dụng một cách đẩy đủ. Các tiến 
đề đặc biệt rộng rãi để thực hiện quy luât 
này được tạo ra trong giai đoạn cúa chú 
nghĩa xã hội trưởng thành, khi không 
những khả năng thỏa mãn nhu cấu của 
con người tăng lên, mà ngay bán thân 
các nhu cầu cũng ngày càng hoàn thiến 
hơn. Ở' Liên Xô. cứ khoảng I5 năm, thủ 
nhập thực tê tính theo đầu người lại 
tăng lên gâp đôi, hay nói cách khắc 
trong khoảng thời gian một đời ngươi 
thì xã hội xã hội chủ nghĩa chuyển được 
vài lần sang mức tiêu dùng mới về chất 
Chủ nghĩa xã hội đã đề cao lao động 
xã hội hữu ích vào loại những cải qt* 
giá bậc nhât. Hoạt động lao động là 
nguồn gồöc để thỏa mãn các nhu cầu cao 
nhât của các thành viên trong xã hột 
xã hội chủ nghĩa, đế hình thành và nắng 
cao nhân cách của họ. Tính sáng tạo củ2 
lao động được tăng cường, tý trọng lạc 
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động thủ công, lao động có trình độ lành 
nghề thầp và lao động chân tay nặng 
nhọc được giảm bớt. Đặc điểm quan 
trọng của việc nâng cao nhu cầu của các 
thành viên trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển là ở chỗ, trong việc tiêu dùng, 
phần giá trị tỉnh thần, trình độ giác ngộ và 
tư tưởng của con người không ngừng 
tăng lên. Việc quan tâm sâu sắc đền các 
công việc của xã hội, sự tham gia tích cực 
vào việc giải quyêt các công việc đó trở 
thành những nét điển hình trong hoạt động 
của ngày càng nhiều người. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa không có các giai cầp và 
tập đoàn xã hội chỉ quan tâm đền sự phát 
triển khá năng của mình, thỏa mãn các 
nhu cầu của mình trên lưng những 
người khác. Vì vậy, những kêt quả của 
sự phát triển sản xuầt xã hội và hiệu quả 
của nó được sử dụng vì lợi ích của mọi 
thành viên trong xã hội. Nét đặc trưng 
của quy luật nâng cao nhu cầu trong 
những điều kiện hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hội phát triển là dẩn dẩn làm cho cơ 
cầu nhu cầu của các tập đoàn dân cư khác 
nhau nhích lại gần nhau về mặt kinh tê - xã 
hội. Điều đó được thực hiện trên cơ sở 
làm đồng đều địa vị kinh tề- xã hội của 
con người trong sản xuât và trong các 
lĩnh vực khác của đời sông xã hội. Nhờ 
thực hiện chính sách xã hội của các đảng 
cộng sản và công nhân, nên các điều 
kiện kinh tề-xã hội trong đời sông của 
nhân dân thành thị và nông thôn, của 
giai cầp công nhân, nông dân và trí 
thức đang nhích lại gần nhau hơn nữa, 
hình thành những điều kiện như nhau 
để phát triển khả năng thể chât và tỉnh 
thần của mỗi người, mỗi tập đoàn xã 
hội. Sự tác động của quy luật nâng cao 
nhu cầu trong điều kiện hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triển là một giai đoạn 
quan trọng trên con đường hình thành 


các nhu cầu võn có của cá nhân được 
phát triển toàn diện. 


QUY LUẬT NHÂN KHẨU DƯỚI 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN quy luật 
kinh tê phản ánh môi liên hệ giữa một 
mặt là sự (ích lấy t bán và việc tăng 
cầu tạo hữu cơ của tw' bản, và mặt khác 
là sự xuât hiện nạn nhân khẩu thừa tương 
đổi so với nhu cầu của tư bản hoạt động 
và hình thành đội quân lao động hậu 
bị. «...Cùng với sự tích lũy tư bản do 
bản thân nó đẻ ra, nhân khẩu công nhân 
cũng sản xuât ra với một quy mô ngảy 
càng lớn những phương tiện làm cho họ 
trở thành nhân khẩu thừa tương đöi. 
Đó là quy luật nhân khẩu riêng của 
phương thức sản xuât tư bản chủ 
nghĩa... (C. Afác. Tư bản, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t.I, q.L, ph. 2, tr. 160-161). Sự tồn tại 
nhân khẩu thừa và nạn rhả: nghiệp như 
là hậu quá của nó, đó là kêt quá của sự 
tác động của quan hệ sản xuầt tư bản 
chủ nghĩa. Nạn thầt nghiệp dưới chủ 
nghĩa tư bản là điều kiện không thế tránh 
khỏi và tầt yêu trong sự phát triển cúa 
nó. Các nhà tư tưởng tư sắn và các nhà 
cải lương khẳng định rằng sự tồn tại 
nhân khẩu thừa dường như là quy luật 
tự nhiên, và để thoát khỏi sự nghèo khố. 
họ đã để nghị (khắc phục» nhân khẩu 
qthừa» bằng những cách khác nhau 
(xem ÄMfan-tuýt (Thuyềt}). Thực ra thì 
con đường dẫn đên chỗ xóa bỏ nạn thầt 
nghiệp và sự nghèo khổ là thú tiêu chủ 
nghĩa tư bản. 


QUY LUẬT NHÂN KHẨU DƯỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI — quy luật kinh 
tê phản ánh mỗi liên hệ giữa một mặt 
là của cải xã hội tăng lên và mặt khác là 
việc đảm bảo cho mọi người đều có 
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việc làm, việc sử dụng hợp lý toàn bộ 
sẽ dân cư có khả năng lao động trong 
nền sản xuât xã hội, việc nâng cao không 
ngừng mức sông vật chầt và văn hóa của 
quần chúng nhân dân. Quy luật nhân 
khẩu dưới chủ nghĩa xã hội gắn bó khăng 
khít với chê độ công hữu về tư liệu sản 
xuât, với sự lệ thuộc của sản xuât vào 
những lợi ích của toàn thể xã hội. Dưới 
chủ nghĩa xã hội. của cải xã hội tăng lên 
làm cho phúc lợi của mọi thành viên 
trong xã hội không ngừng tăng lên, mớ 
rộng khả năng thu hút dân cư vào nền 
sản xuât xã hội, tạo điều kiện sử dụng 
họ một cách có hiệu quả hơn. Trong 
những điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
xã hội đảm bảo cho mỗi thành viên có 
khá năng lao động nhận được việc làm 
phù hợp với năng lực, trình độ giáo dục và 
nghề nghiệp của họ, có chú ý đên nhu cầu 
của xã hội. Việc thường xuyên sử dụng và 
sứ dụng có kê hoạch một phần nhât định 
sản phẩm thặng dư vảo mục đích tích lũy 
dẫn đên chỗ mở rộng sản xuât hơn nữa, 
điều đó tạo điều kiện nâng cao mức độ thỏa 
mãn nhu cầu ngảy càng tăng của nhân dân, 
dám bảo tăng các nguồn lao động trong 
nền kinh tê quôc dân của đât nước. Việc sử 
dụng hợp lý nhân khẩu đòi hỏi phải phân 
phôi lại sức lao động một cách đúng đắn 
và có căn cứ kinh tê giữa các xí nghiệp, 
các ngành, các vùng kinh tê. Tiên bộ 
kỹ thuật, cơ khí hóa toàn bộ và tự động 
hóa nền sản xuât làm giảm nhẹ lao động 
và làm thay đối về căn bán tính chât lao 
động cúa hàng triệu người, nâng cao 
năng suât lao động, tạo điều kiện đề rút 
ngắn độ dài cúa ngảy lao động và đê 
xóa bó những khác biệt dáng kế giữa 
lao động trí óc và lao động chán tay. Nâng 
cao năng suât lao động trong linh vực 
sắn xuât vật chất sẽ dẫn đên những biên 
đổi về cơ câu trong việc phân phôi sức 


lao động theo ngành kinh tê quôc dân, 
giữa lĩnh vực sản xuât và lĩnh vưc phi 
sản xuât. Tái sản xuât mở rộng xã hội 
chủ nghĩa (xem 7⁄4 sản xuãt xã hội chú 
nghĩa) đảm bảo việc đào tạo và bồi dưỡng 
cán bộ một cách có kề hoạch. Nhà nước 
luôn luôn quan tâm đền việc phát triển 
toàn diện về thể lực và trí lực của người 
lao động. bảo vệ bà mẹ và trẻ em, nuôi 
dưỡng. giáo dục tôt thê hệ trẻ khóc 
mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
tăng dân sô tự nhiên. Chính nhở vậy, 
nhà nước đã tạo ra những điểu kiện 
thuận lợi nhât để tái sản xuât mớ rộng 
lực lượng sản xuât quan trọng nhầt, 
đó là người lao động. 


QUY LUẬT PHÁT TRIÊN CÓ KÊ 
HOẠCH VÀ CÂN ĐỔI NỀN KINH 
TÊ QUÔC DÂN quy luật kinh tê 
của chủ nghĩa xã hội thể hiện sự cần 
thiêt khách quan phải quản lý có phôi 
hợp chặt chẽ toàn bộ nền kinh tê quöc 
dân với tính cách là một thế thông nhầt, 
dựa trên cơ sở duy trì một cách tự giác 
tính cân đôi giữa các loại hình sắn xuầt 
khác nhau phù hợp với những nhu cầu 
xã hội. Sự thông trị của chê độ sở hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât quyềt 
định một cách khách quan khả năng và 
sự cần thiêt của xã hội phái thường xuyên 
duy trì tính cân đôi của nền kinh tế quôc 
dân, trước hêt là sự phù hợp giữa cơ cầu 
toàn bộ sức lao động, tư liệu sắn xuầt 
và sản phẩm xã hội đã được tạo ra với 
cơ câu nhu cầu xã hội đang tăng lên. 
Trong mỗi một thời kỳ nhãt định, xã 
hội xã hội chủ nghĩa đều tính đền các nhu 
cầu cá nhân và nhu cầu sản xuât, xác định 
mức độ có thế thỏa mãn những nhu cẩu 
ây căn cứ vào khôi lượng các nguồn dự 
trữ sản xuât hiện có, tự giác và thường 
xuyên duy trì tính cân đôi trong việc 
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phản phôi tư liệu sản xuât và lao động 
xã hội giữa các ngành. các vùng và các 
xí nghiệp. Đó là cách phân phôi có kề 
hoạch toàn bộ quỹ thời gian lao động. 
Tiền bộ khoa học-kỹ thuật, nhu cẩu 
vật chât và văn hóa của các thành viên 
trong xã hội thay đối và tăng lên một 
cách năng động đòi hỏi phải cải tiên và 
thay đổi các tỷ lệ. Điều đó dẫn đên chỗ 
sử dụng hợp lý hơn lao động sông vả 
lao động vật hóa khi tạo ra tống sắn 
phám xã hội và thường xuyên nâng cao 
hiệu quả cúa nền sán xuất xã hội. Những 
tý lệ hinh thành trong nền kinh tê quôc 
dân được phân chia thành tỷ lệ kinh tê 
chung, tỷ lệ liên ngành, nội bộ ngành và 
nội bộ sản xuât, tỷ lệ theo lãnh thổ, cũng 
như tỷ lệ liên quôc gia (xem 7ý /¿ cúa 
nền sán xuät xã hội). Việc xã hội vận dụng 
một cách tự giác quy luật phát triển có 
kê hoạch và cân đôi nền kinh tê quôc dân 
là sự biếu hiện rõ ràng nhât vai trò tích 
cực của nhà nước xã hội chủ nghĩa trong 
kinh tê (xem E4¡ trò kinh tê của nhà nước 
xã hội chú nghĩa). Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đề ra các chương trình phát triển 
kinh tê tương đôi dài hạn. vạch ra chiên 
lược kinh tê lâu dài thể hiện trong các 
kê hoạch dài hạn phát triển nền kinh 
tÊ quốc dân (xem Kê hoạch hóa dài hạn). 
Trong khi thực hiện các chức năng kinh 
tÊ vôn có của mình, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa là «yêu tô điều tiết (quyết định) 
việc phân phôi sắn phẩm và phân phôi 
lao động giữa những thành viên trong 
xã hội» (V.1I.Lêô-nm. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bắn Tiền bộ, Mát-xcơ- 
va, t.33, tr. l6). Phản công lao động 
quốc tê xã hội chú nghĩa và liên kêt kinh 
tÊ quôc tê giữa các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tê (xem Liền 
kêt kímh tÊ xã hội chứ nghỉa) tạo điều 
kiện cho quy luật phát triển có kê hoạch 


và cân đôi hoạt động trên phạm vi quöc tẽ. 


QUY LUẬT PHÁT TRIÊN KHÔNG 
ĐỀU VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ 
CÚA CHÚ NGHĨA TƯ BẢN TRONG 
THỜI KỲ ĐỀ QUỐC CHỦ NGHĨA — 
quy luật khách quan do V.I.Lê-nmn 
phát hiện. Theo quy luật nảy, trong thời 
kỳ đê quôõc chủ nghĩa, sự phát triển kinh 
tê và chính trị cúa các nước tư bán chú 
nghĩa diễn ra theo kiểu cóc nháy, điểu 
này dẫn đền chỗ định kỳ chia lại thê giới 
đã được phân chia, làm gay gắt thêm toàn 
bộ cuộc dâu tranh giữa các nước đề quöc 
chú nghĩa, làm cho chủ nghĩa xã hội 
có thế thắng lợi trước hêt ở một sö nước 
hoặc thậm chí ở một nước tư bán chú 
nghĩa riêng biệt. Cùng với đà phát triền 
của cuộc ứóng khúng hoáng cúa chủ nghĩa 
;ư bản, sự phát triển không đều của chủ 
nghĩa tư bản càng trầm trọng hơn. 
Do tồn tại chẽ độ tư hữu tư bán chú 
nghĩa, do chạy theo lợi nhuận và tình 
trạng sản xuất vô chính phú, nên sự phát 
triển không đều là cái vôn có của chủ 
nghĩa tư bản ở tât cá các giai đoạn tồn 
tại của nó. Tuy nhiên. chỉ khi chuyến 
sang chủ nghĩa đê quôc thì sự phát triển 
không đều cúa chủ nghĩa tư bắn mới có 
tính chât cóc nhảy. Nguyên nhân của 
tỉnh trạng này là do sự tăng lên nhanh 
chóng quá trình tích tụ và tập trung sản 
xuât và tư bản, do sự hình thành địa 
vị thông trị của tư bản độc quyền, do 
những chuyền biên lớn lao trong sự phát 
triển khoa học và kỹ thuật, nó cho phép 
một sõ nước tư bản chủ nghĩa trong một 
thời gian ngắn vượt các nước khác. 
Ở đây, xuất khẩu tr bán đóng vai trò 
quan trọng, nó cúng cỗ địa vị của các 
tập đoàn độc quyền ở một sô nước này, 
gây thiệt hại cho các tấp đoàn độc quyền 
ở một sô nước khác. Tính chầt cóc nhảy 
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của quá trình phát triển kinh tê dẫn đên 
chỗ là các nước đề quôc chủ nghĩa tiên 
vượt lên đòi hỏi phải chia lại thê giới 
tư bản chủ nghĩa đã được phân chia để 
phù hợp với so sánh lực lượng đã thay 
đối. Điều đó dẫn đền chỗ làm tăng thêm 
mâu thuẫn giữa các nước đề quồc chủ 
nghĩa, làm cho các tập đoàn đề quôc 
đồi địch sử dụng các phương pháp đầu 
tranh quân sự mà hậu quả là các cuộc 
chiền tranh thê giới lần thứ nhât và 
lần thứ hai. Việc phân tích tác động của 
quy luật phát triển không đều về kinh 
tê và chính trị của các nước tư bản chủ 
nghĩa trong thời kỳ đề quôc chủ nghĩa 
đã cho phép V. I. Lê-nin rút ra kêt luận 
có ý nghĩa lịch sử to lớn về khả năng thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội trước hêt ở 
một sô ít nước hoặc thậm chí ở một nước 
tư bản chủ nghĩa riêng biệt. Hệ thông 
đề quôc chủ nghĩa bị phá vỡ ở khâu yêu 
nhầt của nó. Năm 1917, nước Nga Sa 
hoàng là một khâu như vậy, nó đã trở 
thành điểm nút của tầt cả các mâu thuẫn 
của chủ nghĩa đề quôc: mâu thuẫn kinh 
tê, chính trị. xã hội, dân tộc. Kêt quả của 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại là sự ra đời của nhà nước 
xã hội chú nghĩa đầu tiên trên thê giới—— 
Liên bang Cộng hỏa Xã hội chủ nghĩa 
Xô-viêt, cuộc tổng khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản đã bát đầu. Sau chiền 
tranh thề giới lần thứ hai, một loạt 
nước ở châu Âu và châu Á đã tách ra 
khỏi chủ nghĩa đề quôc và bước vào con 
đường của chủ nghĩa xã hội; hệ thông 
thuộc địa của chú nghĩa đề quôc đã sụp 
đổ. Hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới 
đã hinh thành. Khá năng thực tê ngăn 
ngừa các cuộc xung đột quân sự trên 
thê giới bằng lực lượng hòa bình và chủ 
nghĩa xã hội đã xuât hiện. Những hình 
thức biếu hiện của các mâu thuẫn giữa các 


nước đê quôc chủ nghĩa đã thay đổi. Sức 
mạnh của các tổ chức độc quyển quöc 
tê tăng lên đã làm cho sự cạnh tranh trớ 
nên quyêt liệt hơn nữa. Mâu thuẫn trớ 
nên gay gắt giữa các trung tâm chủ yêu 
của chủ nghĩa tư bản hiện nay— Mỹ, 
Tây Âu, Nhật Bản và trong nội bộ của 
các khôi chính trị-quân sự, trước hêt 
là khôi NATO, và trong các tập đoàn 
kinh tê liên kêt, trước hêt là trong khôi 
(Thị trường chung», giữa các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển với các nước 
đang phát triển. 


QUY LUẬT PHÂN PHÔỒI THEO 
LAO ĐỘNG quy luật kinh tề của 
chủ nghĩa xã hội; theo quy luật này, vật 
phẩm tiêu dùng được phân phôi cho 
những người lao động căn cứ vào số 
lượng và chât lượng mà mỗi người lao 
động đã hao phí trong nền sản xuâầt xã 
hội. Phương thức phân phôi do phương 
thức sản xuât quyêt định. Đôi với xã hội 
xã hội chủ nghĩa, Ph. Ăng-ghen viêt: 
‹...Sự phân phôi, trong chừng mực bị 
chi phôi bởi những nguyên nhân thuần 
túy kinh tê, sẽ được những lợi ích của 
sản xuât điều tiêt, còn sự phát triển sản 
xuât sẽ được kích thích mạnh hơn cả 
do phương thức phân phôi cho phép 
mọi thành viên trong xã hội phát triển, 
duy trì và thể hiện được năng lực của 
mình một cách toàn diện nhât» (C. Ä#ác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
t. 20, tr. 206). Trình độ của lực lượng sản 
xuât đã đạt được chưa bảo đảm sự đổi 
dào về vật phẩm tiêu dùng, tính chât 
của lao động chưa trở thành nhu cầu bức 
thiêt bậc nhât của mỗi thành viên trong 
xã hội, sự cần thiêt phải tạo ra mồi 
quan tâm đền lợi ích vật chầt của cá nhân, 
tầt cá những điều đó không cho phép 
tiên hành phân phôi theo nhu cầu trong 
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giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản. 
Dưới chủ nghĩa xã hội cũng không thể 
phân phôi như nhau của cải vật chât cho 
những người lao động, không phụ thuộc 
vào mức độ tham gia của họ vào sản xuât 
xã hội. Sự bình quân trong việc trả công 
lao động sẽ san bằng nhu cầu của con 
người và kìm hãm sự phát triển tính 
tích cực lao động và năng lực của họ. 
Phù hợp với điều kiện khách quan của 
chủ nghĩa xã hội là nguyên tắc của sự 
công bằng xã hội trong việc phân phôi 
vật phẩm tiêu dùng: «làm theo năng lực, 
hưởng theo lao động». Phương thức 
phân phôi xã hội chủ nghĩa quy định 
lượng tiền lương phụ thuộc vào khôi 
lượng và chât lượng lao động đã hao 
phí, kích thích mỗi người lao động nâng 
cao trình độ kỹ thuật sản xuât, thực hiện 
cơ khí hóa và tự động hóa, áp dụng công 
nghệ tiên bộ, cải tiên tổ chức sản xuât 
và lao động, làm cho người lao động quan 
tâm đền lợi ích vật chât trong việc nâng 
cao trình độ lành nghề của mình, nâng 
cao trình độ văn hóa - kỹ thuật, góp phần 
củng cõ kỷ luật lao động và kỷ luật công 
nghệ. tạo điều kiện cho người lao động 
có thái độ sáng tạo trong lao động, có 
tinh thần trách nhiệm đồi với kêt quả 
lao động cá nhân và kêt quả lao động 
của đồng nghiệp, có thái độ tập thể trong 
sản xuât, tức là tạo điều kiện hình thành 
phẩm chầt đạo đức của con người 
kiểu mới. Trong khi bảo đảm sự quan 
tâm đền lợi ích vật chât của cá nhân và 
của tập thể những người lao động trong 
việc phát triển sản xuât và nâng cao 
hiệu quả sản xuât, việc phân phôi theo 
lao động cho phép kêt hợp một cách 
đúng đắn lợi ích cá nhân với lợi ích xã 
hội của người lao động, tạo điều kiện 
thỏa mãn đẩy đủ nhầt những nhu cầu 
mọi mặt của con người (xem Kích thích 


vật chât và tỉnh thần). Trả công theo lao 
động là một trong những yêu tô quan 
trọng nhât của quyền lao động đã được 
Hiền pháp Liên Xô bảo đám cho những 
công dân xô-viêt. Quy luật phân phôi 
theo lao động hoạt động cả trong khu 
vực nhà nước cũng như trong khu vực 
nông trang tập thể-hợp tác xã của nền 
kinh tê quôc dân. Tuy nhiên, hình thức 
thể hiện của nó trong các khu vực ây 
không giông nhau, đó là do sự khác nhau 
của các hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuât quyêt định. Ở các 
xí nghiệp toàn dân thì của cải thuộc toàn 
thể xã hội được phân phôi thông qua 
hệ thông tiền lương dựa trên cơ sở các 
định mức lao động và trả công lao động 
thông nhât đôi với toàn bộ khu vực nhà 
nước (xem Tiển lương dưới chủ nghĩa 
xã hội). Ở” các nông trang tập thể (hợp 
tác xã) thu nhập —được tạo ra trong 
một đơn vị kinh doanh nhât định và chỉ 
thuộc về một tập thể nhât định— được 
phân phôi theo các định mức lao động 
và cách trả công lao động do bản thân 
tập thể quy định. Cùng với sự phát triển 
của kinh tê xã hội chủ nghĩa và sự nhích 
lại gần nhau của hai hình thức sở hữu 
toàn dân và sở hữu nông trang tập thể- 
hợp tác xã về tư liệu sản xuât, những sự 
khác biệt nói trên trong việc thực hiện 
quy luật phân phôi theo lao động dần 
dần mât đi. Các hình thức cụ thể về phân 
phôi theo lao động do cơ chê kinh tê 
hiện hành quyêt định. Phân phôi theo 
lao động là hình thức cơ bản của việc 
phân phôi của cải sinh hoạt dưới chủ 
nghĩa xã hội. Phần sản phẩm cần thiêt 
dành cho tiêu dùng không sản xuât 
(trong đó kể cả tiêu dùng cá nhân) dưới 
chủ nghĩa xã hội được phân phôi thông 
qua quỹ tiêu dùng xã hội. Dưới chủ nghĩa 
cộng sản hoàn toàn, khi lực lượng sản 
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xuât bảo đám của cải vật chât đồi dào 
và lao động trong xã hội trở thành nhu 
cẩu bức thiềt bậc nhât của mỗi người 
thì quy luật phân phôi theo lao động sẽ 
tự mầt đi và xã hội có thể thực hiện 
nguyên tắc làm theo năng lực, hưởng 
theo nhu cẩu» (xem Phương thức sản 
xuât cộng sản chủ nghĩa). 


QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUÂT 
PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHÂT VÀ 
TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIÊN CỦA LỰC 
LƯỢNG SÁN XUÂT-— quy luật kinh 
tế phản ánh mỗi quan hệ nhân quá bên 
trong và sự phụ thuộc giữa ic lượng 
sản xuât và quan hệ sản xuât. Chúng tạo 
nên hai mặt gắn bó khăng khít với nhau 
của phương thức sản xuất. C. Mác việt: 
‹Trong nền sản xuât xã hội của đời sông 
của mình, con người tham gia vào những 
môi quan hệ nhât định, tât yêu, không 
phụ thuộc vào ý chí của họ, đó là quan 
hệ sản xuât. Những quan hệ này phù 
hợp với trình độ phát triển nhât định 
cúa lực lượng sán xuât vật chât» (C. ÄM#ác 
và Ph. Ảng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 13, tr.6). Trong quá trình phát triển 
cúa mình, lực lượng sản xuât gây ra 
những biên đối trong quan hệ sắn xuât. 
Mặt khác, với tính cách là hình thái 
xã hội của sự phát triển lực lượng sắn 
xuât. quan hệ sán xuât ánh hưởng ngược 
trở lại đổi với lực lượng sản xuât, hoặc 
đây nhanh, hoặc kim hãm sự phát triển 
cúa chúng. Tính chãt của sự ảnh hưởng 
đó hoàn toàn phụ thuộc vào chỗ là quan 
hệ sán xuẫt có phù hợp với tính chât và 
trinh độ phát triển của lực lượng sản 
xuất hay khóng. Trên cơ sở quy luật 
quan hệ sán xuảt phù hợp với tính chât 
va trình độ phát triển cúa lực lượng sán 
xuất, điển ra sự chuyến biên từ chẽ độ 
xã hói này sang chẽ độ xã hội khác. 


Quy luật quan hệ sản xuât 


Đồng thời, trong điều kiện xã hội có 
giai cầp đôi kháng, sự chuyến biên đó 
được thực hiện bằng cuộc cách mạng 
xã hội. C. Mác viêt: «Ö một mức đô 
phát triển nhâầt định của minh, lực lượng 
sản xuât vật chât của xã hội mâu thuẫn 
với quan hệ sản xuât hiện tồn tại, hoặc — 
đó chỉ là sự thể hiện về mặt pháp lý cúa 
quan hệ sản xuât— với quan hệ sở hữu 
mà từ trước đền nay lực lượng sản xuât 
vẫn phát triển trong quan hệ ây. Từ hình 
thức phát triển của lực lượng sản xuẫt, 
quan hệ đó biên thành xiểng xích đồi 
với nó. Lúc ây bắt đầu thời kỳ cách mạng 
xã hội» (C. Ä#ác và Phù. ng-ghen. Toàn 
tập, tiềng Nga. t. 13, tr. 7). Trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa, sự phù hợp tương 
đôi giữa quan hệ sản xuâầt với tính chầt 
và trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuât chỉ tồn tại trong những giai đoạn 
phát triển ban đầu của xã hội đó. Quá 
trình phát triển lực lượng sản xuât vả 
tăng cường việc xã hội hóa nền sản xuât 
tư bản chủ nghĩa làm cho quan hệ sắn 
xuât không còn phù hợp với tính chât và 
trình độ phát triển của lực lượng sắn 
xuât và biên thành xiểng xích đôi với 
sự phát triển của lực lượng sản xuât. 
Mâu thuẫn đó đạt tới mức đặc biệt gay 
gắt trong điều kiện của chủ nghĩa đề quôc. 
khi bắt đầu cuộc rống khúng hoáng cúa 
chú nghĩa tứ bán. Chú nghĩa xã hội mở 
ra địa bàn hềt sức rộng lớn cho lực 
lượng sản xuât phát triển. Chê độ sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuẫt tạo 
điều kiện khách quan để thủ tiêu một 
cách tự giác và có kề hoạch sự không 
phù hợp giữa quan hệ sắn xuât và lực 
lượng sản xuât. Trong khi tổ chức sư 
lãnh đạo nền kinh tê, nhà nước xã hội 
chủ nghĩa báo đảm việc thực hiện một 
cách có kê hoạch tầt cá các quá trình 
cúa đời sông kinh tê trong xã hội và vận 
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đụng các quy luật kinh tế, trong đó có 
cá quy luật quan hệ sản xuât phù hợp 
với tính chầt và trình độ phát triển của 
lưc lượng sắn xuât. Sự phù hợp giữa 
hai mặt của phương thức sản xuât cộng 
sắn chứ nghĩa ngày càng trở nên ổn định 
cùng với sự vận động của xã hội tiền 
lên chủ nghĩa cộng sản. Trong giai đoạn 
hoàn thiện chứ nghĩa xã hội phát triển 
đã hình thành những điều kiện đặc biệt 
thuân lợi đồi với sự hoạt động của quy 
luật quan hệ sản xuầt phù hợp với tính 
chầt và trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuầt. Điểu đó thể hiện ở việc nâng 
cao hơn nữa trình độ xã hội hóa. tăng 
cường tích tụ và tập trung sản xuât, 
tao ra những hình thức tổ chức quản lý 
mới và cái tiền cơ chề kinh tê. Cùng với 
sự phát triển của lực lượng sản xuât, 
trình độ xã hội hóa của hình thức sở 
kữu nông trang tập thế- hợp tác xã ngày 
cảng phát triển; trong nông nghiệp, 
việc chuyên môn hóa và tập trung hóa 
sắn xuầt ngày cảng được tăng cường 
trên cơ sở hiệp tác liên doanh; các liên hiệp 
vả các xí nghiệp liên doanh lớn nhà nước - 
nông trang tập thẻ, các liên hiệp và các 
xí nghiệp khác được hình thành trên cơ 
sở hợp nhầt vồn của các xí nghiệp quôc 
đoanh vả xí nghiệp hợp tác xã (xem ¿Liền 
kềt nông-cóng nghiệp dưới chủ nghĩa 
xã hội, Xí nghiệp, liên hiệp và các tô chức 
lên doanh ớ Liên Xô). Do đó, những 
điểu kiện để nhích gần hai hình thức sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât 
đã được tạo ra, quan hệ sản xuât xã hội 
chú nghĩa ngày cảng chín muồi. Quan 
hệ sán xuât ngày càng bộc lộ đầy đủ hơn 
với tư cách là một hình thức xã hội của 
sư phát triển lực lượng sản xuât. Cùng 
với việc chú nghĩa xã hội trở thành một 
hệ thông thê giới, hoạt động của quy 
luật quan hệ sản xuât phù hợp với tính 
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Quy luật tích lũy xã hội chủ nghĩa 


chầt và trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuầt vượt ra khỏi khuôn khổ một 
nên kính tề dân tộc riêng biệt. Cơ sở 
khách quan của quả trình này là xu hướng 
quồc tê hóa lực lượng sản xuầt, xu hướng 
nhích lại gần nhau các điều kiện của đời 
sông kinh tê ở các nước xã hội chủ nghĩa, 
là sự bổ sung lần nhau của nền kinh tề 
các nước này. Các quá trình liên kềt 
triển khai trong hệ thông kinh tê thề 
giới xã hội chủ nghĩa (xem Liên kèềt kinh 
tê xã hội chú nghĩa) tạo ra một địa bàn 
rộng lớn để tăng cường sự chín muồi 
của quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, 
hình thành cơ cầu kinh tê dân tộc có hiệu 
quá cao, đưa lực lượng sản xuât lên tới 
trình độ mà cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật đòi hỏi. 


QUY LUẬT TÍCH LŨY XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA — quy luật kinh tê dưới 
chủ nghĩa xã hội, phản ánh môi quan 
hệ trực tiềp giữa một mặt là tăng tích 
lũy, nâng cao năng suât lao động xã hội, 
phát triển sản xuât và của cải xã hội, và 
mặt khác là nâng cao mức sông của nhân 
dân lao động. Của cải xã hội, quy mô và 
mức độ tăng của nó càng lớn thì nhu 
cầu của các thành viên trong xã hội càng 
được thỏa mãn đầy đủ hơn, mức sông 
của họ càng cao, sự phát triển toàn diện 
của họ càng được bảo đảm tôt hơn. Xã 
hội xã hội chủ nghĩa thường xuyên sử 
dụng một phần nhâầt định /ửw nhập quôc 
dân để không ngừng mở rộng, cải tiền 
nền sản xuât xã hội về mặt chầt lượng 
và, trên cơ sở đó, không ngừng nâng 
cao mức sông của các thành viên trong 
xã hội, bảo đảm việc làm cho mọi người 
đân có khả năng lao động. Như vậy, 
tích lũy xã hội chủ nghĩa căn bản khác 
với tích lũy tư bản chủ nghĩa (xem Tích 
lấy tứ. bán) về bản chât kinh tề-xã hội, 
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Quy luật tỷ suât lợi nhuận có xu hướng giảm sút 


mục đích và tính chât sử dụng nó. Quy 
mô tích lũy phụ thuộc trực tiêp vào mức 
tích lũy, tức là tỷ lệ giữa quỹ tích lñy 
với toàn bộ thu nhập quôc dân tính bằng 
tỷ lệ phần trăm. Vì quỹ tích lũy là một 
phần thu nhập quồc dân, nên mức tăng 
lên của nó phụ thuộc vào những nhân 
tô quyềt định việc tăng khôi lượng thu 
nhập quôc dân, nghĩa là phụ thuộc vào 
khôi lượng lao động đã sử dụng và năng 
suầt lao động. Nhờ chê độ sở hữu công 
cộng về tư liệu sản xuât và /ính kê hoạch 
cúa sự phát triển nên kinh tề xã hội chủ 
nghĩa, nên khả năng tích lũy được mở 
rộng rầt nhiều. Trong giai đoạn hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phát triển, quy 
mô tư liệu sắn xuât tích lũy được tăng 
lên không ngừng, trình độ kỹ thuật của 
chúng thường xuyên được cải tiên. Do 
đó, năng suât lao động sẽ tăng lên và quỹ 
khâu hao cũng tăng lên, và theo trình 
tự kê hoạch, một phần quỹ khâu hao này 
được dùng để mở rộng sản xuât. Vôn 
sản xuât được khôi phục để thay thê cho 
võn đã tiêu hao, là vôn có hiệu quả hơn 
so với vôn cũ và báo đảm thu được một 
sö lượng sản phẩm và thu nhập quôc 
dân lớn hơn với cùng một lượng hao 
phí lao động. Quy mô tích lũy còn phụ 
thuộc vảo sự tiêu dùng tiềt kiệm nguyên 
vật liệu và năng lượng trong sản xuât. 
Do giám bớt hao phí vật tư trên mỗi 
một đơn vị sắn phẩm nên có thế sản xuât 
một khôi lượng sắn phẩm lớn hơn, 
tăng quy mô tích lũy. Việc tăng tích lũy 
xã hội chú nghĩa quyêt định một cách 
khách quan việc mớ rộng quy mô vốn 
đấu tư cơ bán dưới chú nghĩa xã hội nhằm 
tăng vả đối mới về mặt kỹ thuật các công 
cụ vá tư liệu lao động, cũng như quyêt 
định cá việc náng cao hiệu quá của vôn 
đâu tư. Tăng hiệu quá cúa tích lũy tạo 
điểu kiện mớ rộng quy mô sản xuât xã 


hội với cùng một sô vôn đầu tư cơ bản 
như nhau, và do đó, tăng khả năng tiêu 
dùng của nhân dân, thỏa mãn đẩy đú 
hơn nhu cầu vật chât và văn hóa cúa 
các thành viên trong xã hội. 


QUY LUẬT TỶ SUÂT LỢI NHUẬN 
CÓ XU HƯỚNG GIẢM SÚT quy 
luật kinh tê khách quan của chủ nghĩa 
tư bản. Theo quy luật này, cùng với sự 
phát triển của nền sản xuât tư bản chú 
nghĩa đã xuâầt hiện xu hướng giám 
sút f£ý sưât lợi nhuận bừnh quân (chưng! 
Sở dĩ có xu hướng đó là vì một loạt 
nhân tô trái ngược nhau đồng thời tác 
động đền lợi nhuận bình quân. Một 
mặt, sự tăng cẩu tạo hữu cơ cúa tư bán 
và sự chậm lại của cu chuyến của tư bắn 
dẫn đền chỗ làm giảm /ÿ suãrt lợi nhuận. 
Mặt khác, một loạt nhân tô kìm hãm 
và đôi khi làm tê liệt quá trình hạ thầp 
tỷ suât lợi nhuận chung. Những nhân 
tô trái ngược với sự hạ thâp tỷ suât lợi 
nhuận là: nâng cao trình độ bóc lột 
công nhân; hạ tiền lương xuông thầp 
hơn giá trị sức lao động; các yêu tô của 
tư bản bât biên rẻ hơn kìm hãm sự tăng 
câu tạo hữu cơ của tư bản; sự phát 
triển ngoại thương làm cho những yêu 
tô của tư bản bât biên cũng như những 
tư liệu sinh hoạt mà tư bán khả biên thể 
hiện ở chúng, trở nên rẻ hơn. Nhân tô 
quan trọng cán trở tỷ suât lợi nhuận 
giảm xuông là việc thành lập những cóng 
ty cô phần, còn trong điều kiện hiện nay 
thì đó là sự thông trị của tư bản độc 
quyền; dựa vào giá cá độc quyền, tư bản 
này duy trì tỷ suât lợi nhuận ớ mức cao 
Kêt quá là tỷ suât lợi nhuận giám xuông 
không phải với tỷ lệ mà cầu tạo hữu cơ 
của tư bản đã tăng lên, và đôi khi hoàn 
toàn không giảm xuông. Quá trình giảm 
sút tý suât lợi nhuận có tính chầt xu 
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hướng chỉ thể hiện rõ trong những tình 
hình nhât định và trong suôt khoảng 
thời gian kéo dài. Hoạt động của quy 
luật tỷ suât lợi nhuận có xu hướng giảm 
sút làm cho những mâu thuẫn của chủ 
nghĩa tư bản thêm gay gắt. Để cô bù vào 
chỗ giám sút của tỷ suât lợi nhuận bằng 
cách tăng khôi lượng lợi nhuận, các 
nhà tư bản tăng cường bóc lột giai cầp 
vô sản, do đó hạ thâp nhu cầu có khả 
năng thanh toán của nhân dân và mở 
rộng khôi lượng sản xuât vượt xa giới 
hạn nhu cầu có khá năng thanh toán. 
Điều đó gây ra các cuộc khúng hoảng 
kinh tề sản xuât thừa, làm gay gắt thêm 
mâu thuẫn đôi kháng giữa giai cầp vô 
sản và giai cầp tư sản. Cuộc đâu tranh 
ngay trong nội bộ các nhà tư bản nhằm 
phân phôi tổng khôi lượng lợi nhuận 
đang ngày càng tăng. Trong cuộc chạy 
đua nhằm nâng cao tỷ suât lợi nhuận, 
các nhà tư bán dồn tư bán của mình vào 
các nước có nền kinh tê chậm phát triển, 
nơi mà mức trang bị kỹ thuật cho lao 
động thâp hơn nhiều, câu tạo hữu cơ 
của tư bản kém hơn, vả do đó, tỷ suât 
lợi nhuận sẽ cao hơn so với các nước 
tư bản chú nghĩa phát triển. Lợi nhuận 
thu được trong trường hợp này được 
đưa về các nước phát triển và tham gia 
vào việc nâng cao tỷ suât lợi nhuận bình 
quân (chung) ở đó. Tât cả những điều 
ầy làm gay gất thêm mâu thuẫn giữa 
một bên là các nước bị bóc lột có nền 
kinh tê chậm phát triển và bên khác là 
các nước tư bán chủ nghĩa có nền công 
nghiệp phát triển. Như vậy, quy luật 
này bộc lộ tính mâu thuẫn bên trong của 
phương thức sán xuât tư bản chủ nghĩa. 


QUY LUẬT ƯU TIÊN PHÁT TRIÊN 
SẲN XUÂT TƯ LIỆU SẢN XUÂT— 
quy luật kinh tê của (ái sán xuâ: mở rộng 
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xã hội dựa trên cơ sở kỹ thuật máy móc. 
Nó quyêt định một cách khách quan sự 
cần thiêt phải phát triển sản xuât / 
liệu sản xuât với nhịp độ vượt trội so 
với sản xuât vật phẩm tiêu dùng. Quy 
luật này, do C. Mác phát hiện đôi với 
tái sản xuât mở rộng tư bản chủ nghĩa, 
được tiêp tục luận chứng về mặt lý luận 
và phát triển trong các tác phẩm của 
V.I.Lê-nin. Trong khi phân tích quá 
trình tái sản xuât mở rộng trong điều 
kiện tiên bộ kỹ thuật, V. I. Lê-nin đã chỉ 
ra rằng không những toàn bộ khu vực 
I phát triển nhanh hơn khu vực II, mà 
trong nội bộ khu vực I, sản xuât tư liệu 
sắn xuât cho khu vực I phải phát triển 
nhanh hơn cả, sau đó là sắn xuât tư liệu 
sản xuât cho khu vực II, và phát triển 
chậm nhât là khu vực II. Sự cần thiềt 
phải ưu tiên phát triển sản xuât tư liệu 
sắn xuât xuât phát từ chỗ là muôn mở 
rộng sản xuât, tăng thêm tổng sản phẩm 
xã hội, trong đó có cả vật phẩm tiêu dùng, 
thì trước hêt cần phải sắn xuât ra công 
cụ và đôi tượng lao động, tức là tư liệu 
sản xuât. V. I. Lê-nin viêt: Để mở rộng 
sản xuât (tức là «tích lũy», theo ý nghĩa 
tuyệt đôi của từ này), trước hêt cần phải 
sản xuât ra tư liệu sản xuât; mà muôn thề 
thì phải mở rộng khu vực sắn xuât xã 
hội chê tạo tư liệu sắn xuầt...» (F. 1. Lê- 
nỉn. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t.2, tr. 174- 175). 
Ưu tiên phát triển sản xuầt tư liệu sản 
xuât quyêt định sự thay đối tiền bộ trong 
cơ cầu kinh tề, đấy nhanh nhịp độ phát 
triển kỹ thuật và là cơ sở để tăng năng 
suât lao động xã hội. Trong điểu kiện 
của chủ nghĩa tư bản, tác động của quy 
luật này làm cho sắn xuẫt và tiêu dùng 
mâu thuẫn sâu sắc thêm. Phạm vi tiêu 
dùng hạn chề của quấn chúng lao động 
suy cho cùng đã kìm hảăm cả việc phát 
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triển sản xuầt tư liệu sản xuầt. Tính chầt 
chu kỳ của nền sản xuầt tư bắn chủ nghĩa 
dẫn đền chỗ là sự gia tăng sản phẩm của 
khu vực I trong thời kỳ hưng thịnh 
được thay thề bằng sự giảm sút mạnh 
mẽ sản phắm ầy trong thời kỳ khủng 
hoảng. Dưới chủ nghĩa xã hội, quy luật 
ưu tiên phát triển sản xuầt tư liệu sắn 
xuầt được xã hội vận dụng một cách 
có kề hoạch nhằm bảo đảm tăng không 
ngừng sản phẩm xã hội. Ưu tiên phát 
triển sản xuầt tư liệu sản xuầt là cơ sở để 
tăng cường sức mạnh kinh tề của đầt 
nước và không ngừng nâng cao phúc 
lợi của nhân dân. Quan hệ tỷ lệ giữa nhịp 
độ tăng sản xuầt tư liệu sản xuầt và sản 
xuầt vật phẩm tiêu dùng được quy định 
trên cơ sở tính đền những điều kiện lịch 
sử cụ thể và những nhiệm vụ của nền kinh 
t quốc dân phải giải quyềt trong một 
thời kỳ nhầt định. Do đó, tỷ lệ giữa hai 
khu vực sản xuầt xã hội không phải là 
bằầt biền. cồ định. Trong giai đoạn hiện 
nay, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 
quyềt định những chuyển biền về cơ 
cầu trong nội bộ mỗi khu vực của nền 
sản xuẫt xã hội và trong quan hệ tỷ lệ giữa 
chúng. Tỷ trọng của các ngành tiền bộ 
nhằt được nâng cao ngành vô tuyền 
điện tử, ngành chề tạo dụng cụ, ngành 
sản xuầt máy tính điện tử, v. v.. Trong 
thành phần của đồi tượng lao động, tỷ 
trọng vật liệu tống hợp tăng lên. Trong 
nội bộ khu vực II, việc sắn xuầt vật phẩm 
tiêu đùng cá nhân sử dụng lâu dài và 
những sản phẩm có chầt lượng cao 
được phát triển nhanh hơn các sản phẩm 
khác. Tăng trang bị vỏn cho lao động làm 
tăng tỷ lệ tư liệu sản xuầt, do đó cẩn phải 
đấy nhanh nhịp độ phát triển sản xuầt 
của khu vực I. Đồng thời cũng có xu 
hướng trái ngược lại là: tăng cường sức 
mạnh của cỏng nghiệp nặng, cải tiền 


chầt lượng các tư liệu lao động hiện đại, 
tăng hiệu quả của tích lũy xã hội chủ nghĩa. 
tầt cả những điều đó cho phép giảm hệ 
sồ của nhịp độ vượt trội của khu vực Ï 
so với khu vực II. Cần chú ý rằng. trên 
cơ sở tiền bộ khoa học - kỹ thuật. các tư 
liệu sản xuầt được tiềt kiệm hơn, giá rrị 
của chúng giảm xuông, vì thề có thể sản 
xuât cùng một khồi lượng tư liệu sản 
xuầt với hao phí lao động và vồn đầu 
tư ít hơn. Trên cơ sở thay thề loại vật 
tư này bằng loại vật tư khác, tiền bộ hơn. 
hàm lượng vật te của sản phẩm giảm 
đi. Vì vậy, tiềm năng khoa học - kỹ thuật 
cao của xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển 
tạo khả năng làm cho nhịp độ phát triển 
của cả hai khu vực sản xuầt xã hội. trong 
một chừng mực nhầt định, nhích lại gần 
nhau. Nhịp độ phát triển của cả hai khu 
vực nhích lại gần nhau phản ánh rõ ràng 
quá trình phát triển sản xuầt theo chiểu 
sâu, sự chuyển biền mạnh mẽ của nến 
kinh tê nhằm thỏa mãn ngày càng đẩy 
đủ hơn nhu cầu vật chầt và văn hỏa của 
nhân dân. Tuy nhiên, điều đó không xỏa 
bỏ tính quy luật chung về sự phát 
triển vượt trội của sản xuât tư liệu sản 
xuât. 


QUY THÀNH LAO ĐỘNG — quả 
trình khách quan nhằm quy lao động phức 
tạp thành lao động giản đơn, lao động cụ 
thể thành lao động trừu tượng, lao động 
cá nhân thành lao động xã hội cẩn thiềt 
Dưới chủ nghĩa tư bản, quả trình này 
diễn ra một cách tự phát, khi mà trong 
quá trình trao đổi hàng hỏa, sản phẩm 
của lao động phức tạp được so sảnh với 
sản phẩm của lao động giản đơn. Bởi 
vì để sử dụng lao động giản đơn (không 
lành nghề) không cẩn thời gian đào tạo 
và bồi đường người lao động, cho nên 
tầt cả các loại lao động phức tạp biểu 
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hiện với tư cách là lao động giản đơn 
được nhân lên và đòi hỏi phải đào tạo 
người lao động từ trước (và do đó đòi 
hỏi những chỉ phí về giáo dục và bồi 
dường người lao động), được so sánh 
với lao động giản đơn. Việc quy thành 
lao động không bị hạn chề bởi việc so 
sánh lao động phức tạp với lao động 
giản đơn, mà còn bao gồm cả việc quy 
lao động có cường độ lớn hơn và nặng 
nhọc hơn thành lao động có cường độ 
và nặng nhọc bình thường đồi với xã 
hội nhầt định. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
trong điều kiện lao động mang tính chầt 
xã hội trực tiềp, việc quy thành lao động 
được thực hiện một cách có kề hoạch. 
Ở đây có khả năng xúc định hao phí thời 
gian cúa bán thân người lao động, cẩn 
thiềt để có được trình độ lành nghề khi 
việc đào tạo và bồi dưỡng có những hình 
thức hợp lý, cũng như những chi phí 
của xã hội để đào tạo và bồi dưỡng người 
lao động. Hai nhiệm vụ chủ yêu gắn liền 
với việc quy thành lao động là: tính toán 
toàn bộ hao phí lao động theo thời gian 
(cẩn thiềt để lập bảng cân đồi hao phí 
lao động liền ngành, kề hoạch hóa giá 
cá và hàm lượng lao động trong mỗi 
sản phẩm); xây dựng — dựa vào chề độ 
tiền lương nhiều bậc (xem Tiểu hương 
nhiều bậc dưới chú nghĩa xã hội ƒ Chề độ )) 
và định mức lao động của cơ chề tổ 
chức tiền lương. Như vậy, dưới chủ 
nghĩa xã hội, việc quy thành lao động 
đòi hỏi phải phân biệt một cách đúng 
đắn việc trả công lao động theo sồ lượng 
vả chầt lượng của nó. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, cơ sở của việc quy thành lao 
động là lao động giản đơn (không lành 
nghề) được quy định theo bậc một cỏ 
tính đền trình độ học vần phổ thông và 
thời gian học tập tồi thiểu. Việc quy tt 
cá các loại lao động có sự phức tụp, 


cường độ và tính chầt nặng nhọc khác 
nhau thành thước đo thồng nhầt cho 
phép thực hiện việc kiểm tra của xã hội 
đồi với mức lao động và mức tiêu dùng, 
nâng cao trình độ quản lý xã hội một 
cách khoa học. 


QUỸ BÙ ĐẮP— một bộ phận của 
tổng sản phẩm xã hội dùng để bù đắp 
tư liệu sản xuất đã tiêu dùng trong quả 
trinh tạo ra của cải vật chầt. Một bộ phận 
khác của tổng sản phẩm xã hội, còn lại 
sau khi đã bù đắp hao phí vật chầt, tạo 
ra sản phẩm thuần túy. Để bảo đảm sản 
xuầt không ngừng cẩn phải thường xuyên 
biên một bộ phận tổng sản phẩm xã hội 
thành những yều tồ của sản xuầt mới, 
tức là tạo ra quỹ bù đắp. Quỹ bù đắp 
bao gồm tư liệu lao động dùng để thay 
thề những máy móc, thiềt bị, nhà xưởng, 
công trình kiền thiềt đã hao mòn, v. v. 
cũng như bao gồm đồi tượng lao động, 
tức là nguyên liệu và những vật tư chủ 
yều, nhiên liệu, năng lượng cẩn thiềt 
để đổi mới quả trình sản xuầt. Quỹ bù 
đấp bảo đảm bù lại những hao phí vật 
chầt trong sản xuầt, đổi mới và tiềp tục 
quả trình sản xuẫt theo quy mô như cũ. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quỳ bù 
đắp được hình thành một cách có kề 
hoạch trên phạm vỉ toàn bộ nền sản xuầt 
xã hội với tính cách là quỳ thồng nhầt 
toàn dân để tải sản xuầt tư liệu sản xuầt. 
Trong điều kiện tiền bộ khoa học-kŸ 
thuật, việc bù đắp tư liệu sản xuầt đã 
tiêu dùng, việc đổi mới và tiềp tục quả 
trình sản xuầt được thực hiện trên cơ sở 
kỹ thuật mới, và thông thường quỳ bù 
đắp it hơn tổng số hao phí vật chầu. 
Những máy móc, thiềt bị đã hao mòn và 
lỗi thời thường được thay thề bằng 
những kỹ thuật hoàn thiện hơn nhằm 
đảm bảo nâng cao năng sưởt lao động, 
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Trong đồi tượng lao động cùng diễn 
ra những thay đổi căn bản, đặc biệt là 
đo sự phát triển của hóa học. Hiện nay, 
người ta đã có thể làm được những vật 
liệu nhân tạo chầt lượng cao, có những 
thuộc tính tồt hơn so với các vật liệu 
trong tự nhiên, có thể sản xuât các chât 
có thuộc tính quy định trước và hao phí 
lao động ít hơn để sản xuât ra chúng. 
Trong lĩnh vực năng lượng cũng diễn 
ra những thay đổi có tính chầt cách mạng. 
Việc áp dụng những đồi tượng lao động 
đã được cải tiền và việc sử dụng chúng 
một cách tiềt kiệm dẫn đên chỗ là sö 
lượng đồi tượng lao động dùng cho 
những nhu cầu bù đắp đòi hỏi ngày càng 
ít hơn. Phần của quỹ bù đắp dùng để 
hoàn lại sự hao mòn của tư liệu lao động, 
được hình thành căn cứ vào định mức 
trích khâu hao hiện hành. Việc bù đắp 
những đồi tượng lao động đã hao phí được 
thực hiện lầy từ nguồn dự trữ sán phẩm 
trung gian. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
việc hình thành và sử dụng quỹ bù đắp 
bảo đảm cho quá trình tái sản xuât tiên 
hành không ngừng nhằm thỏa mãn các 
nhu cẩu xã hội và báo đắm sự phát triển 
toàn điện của mọi thành viên trong 
xã hội. 


QUỸ KHÔNG CHIA-— quỹ xã hội 
thuộc về nông trang tập thẻ, thể hiện ở 
võn cõ định và võn lưu động, là quỹ đặc 
thù để tái sắn xuât mở rộng. Quỹ không 
chia ra đời trong thời kỳ hình thành chê 
độ nông trang tập thế ở Liên Xô. Quỹ 
này gốm phần chú yêu những tài sắn đã 
xã hội hóa không trả lại cho nông dân 
khí người đó ra khỏi nông trang tập thế. 
Xét về đặc điểm đó, quỹ không chia khác 
với cổ phần là ở chỗ cổ phấn phải hoàn 
lai khi nông dân xin ra nông trang tập 
thế. Trong quá trinh phát triển chẽ độ 


nông trang tập thế, quỹ không chia tăng 
lên về sô lượng và thay đối về chât lượng. 
Việc tăng quỹ không chia phản ánh những 
thay đổi sâu sắc về chât trong cơ sở vật 
chât- kỹ thuật của sán xuât nông trang 
tập thể. Cùng với ruộng đầt-—tư liệu 
sản xuât chủ yêu trong nông nghiệp,— 
quỹ không chia là cơ sở kinh tê đế phát 
triển kinh tê nông trang tập thế. Hiện 
nay, quỹ không chia được thể hiện về 
mặt vật chât ở kỹ thuật hiện đại, tư liệu 
sản xuât khác mà phần lớn tư liệu đó do 
công nghiệp chê tạo. Điều đó chứng tổ 
sự tăng cường môi quan hệ kinh tê giữa 
nông trang tập thế với các ngành khác 
của nền kinh tê quöc dân, việc củng cõ 
hơn nữa cơ sở kinh tê của liên minh 
giữa giai cầp công nhân và giai cầp nông 
dân. Nguồn tài chính để tăng quỹ không 
chia đã thay đổi. Trong thời kỳ đẩu, 
quỹ này được hình thành và bố sung 
dựa vào các khoản đóng góp của nông 
dân gia nhập nông trang tập thế. Thời 
kỳ tiêp theo, việc phát triển và mở rộng 
quỹ không chia được thực hiện dựa trên 
cơ sở tái sản xuầt mở rộng ở các nông 
trang tập thể, dựa vào việc trích một 
phần thu nhập của nông trang để bổ sung 
vôn cô định và vồn lưu động. Nhưng 
không thể đồng nhât quỹ không chia 
với võn cö định và võn lưu động của 
nông trang tập thể. Quỹ không chia 
không phái là bắn thân các công trình 
sản xuât, kỹ thuật, gia súc, vật liệu, hạt 
giông và các tư liệu sắn xuât khác, và 
càng không phải là toàn bộ giá trị những 
tài sản đó. Quỹ không chia chÍ bao gồm 
một phần giá trị vôn cô định và võn lưu 
động được tạo ra dựa vào vôn của bản 
thân nông trang. Một phần võn cô định 
và vôn lưu động mua sắm hay được tạo 
ra dựa vào tiền vay thì không được tính 
vào quỹ không chia cho đền khi trả nợ 
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xong tiền vay. Tý trọng quỹ không chia 
trong giá trị vồn cô định và võn lưu động 
là một chÍ tiêu quan trọng về tình hình 
kinh tê của nông trang tập thể cho thây 
nông trang phát triển dựa vào vôn tự có 
ở mức độ nào, còn ở mức độ nào thì dựa 
vào tiền vay. 


QUỸ KÍCH THÍCH KINH TÊ—sô 
tiền của các liên hiệp (xí nghiệp) xã hội 
chủ nghĩa thực hiện hạch toán kinh tê 
được hình thành chủ yêu dựa vào tiền 
trích lợi nhuận và dùng đẻ khuyên khích 
vật chầt đôi với các chỉ tiêu công tác cao. 
Ở Liên Xô có ba quỹ: a) quỹ khuyên 
khích vật chât, b) quỹ về các biện pháp 
văn hóa-xã hội và xây dựng nhà ở, 
c) quỹ phát triển sản xuât. Những chỉ tiêu 
thành lập quỹ và định mức tiền trích 
lợi nhuận để đưa vào quỹ kích thích 
kinh tê đôi với các liên hiệp (xí nghiệp) 
sản xuât là do các tổ chức câp trên quy 
định. Để phát huy tính chủ động kinh 
doanh của các tập thể lao động và tăng 
cường sự quan tâm của các tập thể này 
đền kêt quá sản xuât cuôi cùng, quỹ 
kích thích kinh tề hình thành theo định 
mức cỗ định được xét duyệt một cách 
có phân biệt theo từng năm của kê hoạch 
Š năm. Các định mức được quy định có 
tính đền những chỉ tiêu chât lượng của 
sự hoạt động của các liên hiệp (xí nghiệp). 
Đồi với các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât 
tăng đáng kế khôi lượng sản phẩm mới, 
hiệu quả cao, có công dụng kỹ thuật - sản 
xuât và hàng tiêu dùng mới của nhân dân 
thì người ta quy định những định mức 
cao để thành lập quỹ kích thích kinh tê. 
Những phương hướng cụ thẻ để sử dụng 
quỹ do ban giám đồc cùng với ban châp 
hành công đoàn cúa liên hiệp (xí nghiệp) 
sắn xuât xác định. Các tập thế lao động 
tích cực tham gia thảo luận và giải 


quyềt các vần để sử dụng quỹ đế phát 
triển sản xuât cũng như để áp dụng những 
biện pháp văn hóa-xã hội, xây dựng 
nhà ở và khuyên khích vật chảt. Quỹ 
được sử dụng theo đúng mục đích cúa 
chúng. Phần tiền còn lại chưa được sử 
dụng thì chuyển sang năm sau chứ không 
bị thu hồi. Trong trường hợp liên hiệp 
(xí nghiệp) sản xuât châp nhận và hoàn 
thành kê hoạch hưởng ứng vượt quá 
những nhiệm vụ của kê hoạch 5 năm trong 
năm trước mắt, thì tiền trích đế đưa vào 
quỹ được quy định theo định mức cao, 
còn trường hợp không hoàn thành những 
chỉ tiêu hình thành quỹ trong nhiệm vụ 
của kê hoạch 5 năm thì tiền trích được 
quy định theo định mức thâp. Quỹ khuyên 
khích vật chât được thành lập dựa vào 
lợi nhuận tùy theo mức nâng răng suãt 
lao động, việc sản xuât sản phẩm có chât 
lượng hạng nhât (hoặc chỉ tiêu chât 
lượng sản phẩm khác đã được quy định 
đôi với ngành này) và việc hoàn thành 
kê hoạch cung ứng sản phẩm cho người 
tiêu dùng theo đúng hợp đồng kinh tê 
đã được ký kêt (đơn đặt hàng). Trong 
một sô ngành, quỹ này cũng được thành 
lập có tính đền những chỉ tiêu chât 
lượng khác: tiềt kiệm nguồn vật tư, 
nâng cao hiệu suầt sử dụng vồn và hệ 
sô ca, mức doanh lợi, hạ giá thành sản 
phẩm, còn trong các ngành khai khoáng 
thì có tính đền mức tăng sản lượng biểu 
hiện dưới hình thức hiện vật. Tiển trích 
được quy định căn cứ vào định mức 
theo tỷ lệ phần trăm đồi với lợi nhuận 
(lợi nhuận hạch toán), còn trong một 
sô ngành thì theo tỷ lệ phần trăm đồi 
với quỹ tiền lương của năm cơ sở của 
kê hoạch 5 năm. Tổng sồ tiền trích tuyệt 
đôi đưa vào quỹ khuyền khích vật chầt 
tăng (giảm) tùy theo việc thựa hiện kề 
hoạch cung ứửng theo danh mục (mặt 
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hàng) vả theo thời hạn được quy định 
trong hợp đồng kinh tê (đơn đặt hàng). 
Quỹ khuyên khích vật chât dùng để 
thướng cho những người lao động về 
những chỉ tiêu đã đạt được, để thưởng 
về kềt quá công tác hàng năm cúa họ 
cũng như để trợ cầp nhât thời. Nó dùng 
đế thưởng cho công nhân, cán bộ lãnh 
đạo, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và nhân viên 
theo chê độ tiến thưởng đã quy định, 
cũng như khuyên khích nhât thời về 
việc thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt 
quan trọng nhằm hoàn thiện sắn xuât, 
áp dụng kỹ thuật mới, v. v. Quỹ khuyên 
khích vật chât còn được dùng để thưởng 
cho những người lao động đạt kêt quá 
trong phong trào thi đua của nội bộ 
xí nghiệp. Quỹ về các biện pháp văn hóa - 
xã hội và xây dựng nhả ớ được thành 
lập với mức 30-50% của quỹ khuyên 
khích vật chât. Một phần của quỹ khuyên 
khích vật chât cũng có thể được dùng 
vào mục đích này. Quỹ về các biện pháp 
văn hỏa - xã hội dùng đề thỏa mãn những 
nhu cầu xã hội của tập thể: xây dựng, 
mớ rộng và sửa chữa lớn nhà ớ, cơ quan 
mẫu giáo, cơ sớ phòng bệnh, nhà ăn 
công cộng, v. v., cũng như đế tham gia 
theo tỷ lệ vào việc xây dựng nhà ở và các 
công trinh văn hóa-xã hội. Người lãnh 
đạo các liên hiệp, xí nghiệp và các tố 
chức có quyến -- theo sự thỏa thuận với 
ban châp hành công đoàn và có chú ý 
đền khuyên nghị của tập thế lao động — 
sứ dụng quỹ khuyên khích đề giúp đỡ vật 
chãt không phái hoàn lại và để thanh toán 
một phần tiền vay ngân hàng cho những 
người lao động đã lám việc ít nhâầt 5 năm 
ớ cúc liên hiệp, các xí nghiệp và các tế 
chức vả cho những cặp vợ chồng mới 
cưới đã làm việc ít nhầt 2 năm để xây 
đựng nhà ớ cúa hợp tác xã và của cá 


nhân Trong trường hợp người lao 


động xin thôi việc vì ý muôn riêng mà 
không có lý do chính đáng hoặc là bị 
sa thải vì vi phạm kỷ luật lao động thì 
họ phái hoàn lại trong thời gian 5 năm 
những sô tiền nói trên. Quỹ phát triển 
sản xuât được thành lập theo định mức 
dựa vào tiền trích lợi nhuận vả tiến 
trích khâu hao dùng để khôi phục hoàn 
toàn tài sắn cô định, cũng như dựa vảo 
những khoản thu do bán tài sản thừa 
(tài sản cô định). Quỹ này dùng đế thực 
hiện các biện pháp nhằm cơ khí hóa 
và tự động hóa, thay thê và hiện đại hóa 
thiêt bị, cải thiện việc tố chức sản xuât 
và lao động, cũng như đế thực hiện các 
biện pháp khác nhằm trang bị lại kỹ 
thuật cho sản xuât. Toàn bộ những chỉ 
phí về các biện pháp nói trên được ghi 
vào kê hoạch xây dựng cơ bán của các bộ 
và các cơ quan ngang bộ và được đám 
báo theo thứ tự ưu tiên bằng vôn đầu 
tư cơ bán, nguồn vật tư và khôi lượng 
công việc nhận thầu. Việc thực hiện các 
biện pháp mà nhu cẩu về chúng nảy sinh 
trong tiên trình thực hiện kê hoạch năm, 
được đám bảo dựa vào sô tiền chưa được 
sử dụng của quỹ phát triển sản xuât và 
tiền trích vượt kê hoạch đã đưa vào quỹ 
đó. Chê độ này cũng áp dụng đôi với 
những biện pháp được thực hiện dựa 
vào quỹ về các biện pháp văn hóa - xã hội 
và xây dựng nhà ở. 


QUỸ THÔNG NHÂT PHÁT TRIÊN 
KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT — tiền vôn 
của các bộ công nghiệp và các cơ quan 
ngang bộ ở Liên Xô dùng để cầp kinh phí 
cho những công trình nghiên cứu khoa 
học, thiêt kê - thí nghiệm và công nghệ, để 
bù đấp những chi phí có liên quan đền 
việc nghiên cứu và nắm vững sắn xuât các 
loại sắn phẩm và quy trình công nghệ mới, 
dên việc áp dụng tố chức lao động một 
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cách khoa học cũng như để câp kinh phí 
về chi phí bổ sung nhằm cải tiền chât 
lượng sắn phẩm và về chỉ phí cao hơn mức 
bình thường trong những năm đầu sản 
xuât sắn phẩm mới. Hình thức cầp kinh 
phí (hình thành) có mục tiêu này góp phần 
đây nhanh tiên bộ khoa học - kỹ thuật, tạo 
ra những tiền để kinh tê cần thiêt cho việc 
nghiên cứu, nám vững, áp dụng kỹ thuật 
và công nghệ mới không gây ra tình trạng 
là các chỉ tiêu hoạt động hạch toán kinh tê 
của các bộ, các liên hiệp (xí nghiệp) sán 
xuât và các tổ chức kinh tê tạm thời xâu 
đi. Quỹ này hình thành dựa vào tiền trích 
lợi nhuận kê hoạch cúa các liên hiệp khoa 
học - sản xuât, các liên hiệp sản xuât, xí 
nghiệp và tổ chức kinh tê, cũng như dựa 
vào một phần lợi nhuận bổ sung (sô tiền 
phụ thêm vào giá bán buôn) do thực hiện 
sán phắm mới có hiệu quả cao và sản 
phám đạt Tiêu chuẩn chât lượng nhà 
nước. Dựa vào sô tiền của Quỹ thông 
nhât, các liên hiệp khoa học - sản xuât và 
các liên hiệp (xí nghiệp) sản xuât trả tiền 
thướng một lần cho việc nghiên cứu, nắm 
vững và sắn xuât hàng loạt các loại thiêt 
bị và máy móc đặc biệt quan trọng và có 
hiệu quá cao, cho việc chê tạo và nắm vững 
các quy trình công nghệ mới về nguyên 
tác. Ngân hàng nhà nước Liên Xô và 
Ngân hàng xây dựng Liên Xô cho vay với 
điều kiện ưu đãi đôi với các công việc do 
tiền vồn của Quỹ đài thọ, kế cả đồi với 
việc thực hiện những biện pháp có hiệu 
quả cao đề phát triển khoa học và kỹ thuật 
mà không dự tính trong kề hoạch. Võn 
của Quỹ thông nhât được chuyến từ năm 
này sang năm sau và không được dùng 
vào các mục đích khác. 


QUỸ TÍCH LŨY một bộ phận của 
thu nhập quôc dân được sử dụng đề mở 
rộng sắn xuât, xây dựng các công trình có 


công dụng xã hội và văn hóa -sinh hoạt, 
cũng như để hình thành nguồn dự trữ xã 
hội và các dự trữ bảo hiểm. Ớ Liên Xô, 
quỹ tích lũy chiêm khoảng !/, thu nhập 
quôc dân (hơn 3/, thu nhập quôc dân là 
quỹ tiêu dùng). Nguồn chủ yêu của 
quỹ tích lũy là một bộ phận của 
sản phẩm thặng dự. Xét về nội dung 
vật chât-hiện vật thì quỹ tích lũy 
bao gồm / liệu sán xuât (ngoài sồ đưa 
vào quỹ bù đắp), cũng như vật phẩm tiêu 
dùng cần thiềt cho những người lao động 
được thu hút thêm vào sản xuât. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, quỹ tích lũy được 
hình thành một cách có kê hoạch trong 
phạm vi toàn bộ nền sản xuât xã hội với 
tính cách là quỹ tích lũy thông nhât của 
toàn dân. Nhờ có quỹ tích lũy mà trước 
hêt người ta thực hiện được tích lũy sản 
xuât: xây dựng những nhà máy, công 
xưởng, hầm mỏ, đường sắt, trạm điện, 
những xí nghiệp nông nghiệp mới, trang 
bị những thiêt bị, máy móc và cơ chê mới, 
v. v. cho những xí nghiệp hiện đang hoạt 
động, áp dụng công nghệ mới, cải tiền 
những điều kiện hoạt động và phát triển 
cá nhân trong quá trình sản xuât vật chât. 
Tích lũy sản xuât bảo đảm việc tái sản 
xuât của cải vật chât và sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuât trên quy mô rộng lớn. 
Trong điều kiện íiên bộ khoa học-kỹ 
thuật, tích lũy sản xuât cho phép nâng cao 
trình độ kỹ thuật của sản xuât và đẩy 
nhanh nhịp độ phát triển sản xuât. Quỹ 
tích lũy cũng được sử dụng vào mục đích 
tích lũy không sán xuât: xây dựng nhà ở, 
cơ quan y tê, các công trình phục vụ văn 
hóa - sinh hoạt và khoa học - hành chính. 
Ngoài ra, tích lũy không sản xuầt còn bao 
gồm phần tăng thêm quỹ tư liệu sinh hoạt 
dùng để cung cầp cho công nhân được 
thu hút thêm vào sắn xuầt, và những 
khoản chỉ về đào tạo và bồi dưỡng 
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Quỹ tiển tệ quốc tê 


cán bộ. Tích lũy không sản xuât phục vụ 
việc mở rộng linh vực dịch vụ, thỏa mãn 
nhu cầu của các thành viên trong xã hội, 
báo đám sự phát triển toản diện của họ. 
Dự trữ vật tư và dự trữ bảo hiểm được 
hình thành dựa vào quỹ tích lũy, là những 
dự trữ cẩn thiêt đế bảo đám nến sán xuât 
xã hội tiền hành không ngừng, bảo đảm 
tính cân đôi của nó, ngăn ngừa và xóa bó 
những mât cân đôi bộ phận. Dự trữ vật 
tư và dự trữ báo hiểm bao gồm dự trữ 
nhà nước về thiêt bị, nguyên liệu, nhiên 
liệu, lương thực thực phẩm, cũng như 
quỹ dự trữ ớ các hợp tác xã nông nghiệp. 
Hinh thức chủ yêu của việc sử dụng quỹ 


tích lũy là đầu tư cơ bản (xem Vởn đâu tư“ 


cơ bắn dưới chú nghĩa xã hội). Quỹ tích 
lũy là điểu kiện vật chât cần thiêt đế hình 
thành và hoàn thiện các tý lệ của nền kinh 
tê quôc dân, để quán lý nền kinh tê quôc 
dân một cách có kê hoạch nhằm thỏa mãn 
đẩy đủ nhât nhu cẩu vật chât và văn hóa 
của các thành viên trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Những ưu việt của hệ thông kinh 
tê xã hội chủ nghĩa cho phép bảo đám quan 
hệ tý lệ tôi ưu giữa quỹ tích lũy và quỹ 
tiêu dùng, cho phép kêt hợp nhịp độ cao, 
ốn định của tái sắn xuât với sự phát triển 
không ngừng phúc lợi của nhân dân. 


QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TÊ-—tổ 
chức tiến tệ - tín dụng giữa các chính phủ. 
“Theo điểu lệ, Quỹ tiền tệ quôc tê có nhiệm 
vụ điều tiêt quan hệ tiển tệ giữa các nước 
thành viên và cho các nước này vay ngắn 
hạn khi có khó khăn về tiền tệ do không 
cân bằng được báng cân đôi thanh toán. 
Quỹ tiền tệ quốc tê được thành lập theo 
quyêt định của hội nghị tài chính - tiền tệ 
ớ Brét-tơn - Vút-xơ (năm 1944) và bắt đầu 
hoạt động từ năm 1947. Quỹ tiển tệ quôc 
tê (năm 1983) có I46 nước thành viên. 
Ban quản trị cúa quỹ đóng tại Oa-sinh- 


tơn (Mỹ). Liên Xô không tham gia quỹ 
này. Là công cụ điểu tiêt của tổ chức độc 
quyển nhà nước siêu quôc gia đỗi với 
lĩnh vực tiển tệ quôc tê, Quỹ tiến tệ quôc 
tê có tác động nhât định đền chính sách 
kinh tê của các nước thành viên, nhất là 
những nước là con nợ của quỹ. Trên thực 
tê, hoạt động của quỹ được thực hiện 
dưới sự kiếm soát của Mỹ —nước giữ 
địa vị chủ đạo và sứ dụng quỹ nhằm mục 
đích củng cô địa vị của đồng đô-la là đồng 
tiền chủ chöt của thê giới tư bản chú 
nghĩa. Vần để khó hơn cá đặt ra cho các 
nước tham gia quỹ là báo đám việc thanh 
toán quốc tê trong điểu kiện cuộc khúng 
hoảng của hệ thông tải chính - tiền tệ cúa 
chủ nghĩa đề quôc tiêp tục tăng lên (xem 
Khúng hoáng tiển tệ), tức là bảo đâm khả 
năng của các nước tiên hành thuận lợi 
những nghiệp vụ giao dịch quốc tê, tự do 
biên sô dư có trong báng cân đôi thanh 
toán thành ngoại tệ dùng làm phương 
tiện thanh toán quôc tê. Đề giái quyẽt vần 
đề này, Quỹ tiền tệ quốc tê đã áp dụng chẽ 
độ vay vôn của nhau tính bằng đơn vị 
thanh toán quy ước SDR_ (Special 
Drawing RighU hay là quyền đặc biệt về 
vay võn. Quyển đặc biệt vể vay võn lả 
phương tiện thanh toán dự phòng quồc 
tê của Quỹ tiển tệ quôc tế, tổn tại dưới hình 
thức các khoản phí trong các tài khoán 
đặc biệt của các nước thành viên. Lúc 
đầu, quyền đặc biệt về vay vôn được tính 
theo đồng đô-la, sau đó, từ ngày l tháng 
Bảy năm 1974, do đồng đô-la bị mât giá 
(năm 1971), nên hàm lượng giá trị của nó 
được xác định một cách gián tiêp dựa 
trên cơ sở tiền tệ của các nước chủ chồt ở 
phương Tây («sọt tiển tệ») là nơi mà tỷ 
trọng đồng đô-la chiêm khoáng ?/, (năm 
1981). Sở dĩ phải ban hành quyển đặc 
biệt về vay vôn là do sự tranh giành phạm 
vi ảnh hướng giữa các tổ chức độc quyển 
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với sự tham gia của các nhà nước đề 
quôc chủ nghĩa. Quyền đặc biệt về vay 
vồn được sử dụng để bù các khoán thâm 
hụt trong báng cân đổi thanh toán của các 
nước thành viên, bổ sung dự trữ tiền tệ và 
thanh toán với quỹ. Những mưu đồ hòng 
đựa vào quyền đặc biệt về vay vôn để làm 
cho hệ thông tiền tệ tư bán chú nghĩa trở 
nên lành mạnh một cách giá tạo đã không 
mang lại kêt quả tích cực, bởi vì bản thân 
quyền đặc biệt về vay vôn không có giá 
trị và không có báo đám thực tê (dưới 
hình thức tiền tệ và của cái vật chât ở 
trong nước). Cuộc khúng hoáng của hệ 
thöng tải chính - tiền tệ ngày cảng trở nên 
gay gất, những đảo lộn thường xuyên 
trong bảng cân đôi kinh tê-tiển tệ dẫn 
tới những cuộc xung đột và va chạm mới 
giữa các nước đê quôc chủ nghĩa. Trên 
thực tê, tý giá ngoại hồi cô định được xây 
dựng ở Brét-tơn - Vút-xơ đã không còn 
tồn tại từ năm 1973, và thay vào đó là cái 
gọi là ‹tỷ giá thá nối» (tức là tý giá lên 
xuõng tự do tùy theo tỉnh hình cung và 
cầu ở sở giao dịch tiền tệ). Song, cả những 
biện pháp điểu tiêt quôc tê dựa vào tỷ giá 
thá nối» cũng không mang lại những kêt 
quả tích cực. Toàn bộ hoạt động của Quỹ 
tiền tệ quôc tê dẫn tới chỗ mớ rộng thị 
trường tư bán, tăng một cách không hợp 
lý sö lượng vôn thanh toán trong lưu 
thông, làm gay gắt hơn nữa quan hệ giữa 
nước cho vay và nước đi vay. Bảng cân đôi 
thanh toán của các nước thành viên Quỹ 
tiến tệ quốc tê thường xuyên không thăng 
bảng. và những mâu thuẫn gay gất đê 
quồc chú nghĩa không thể khắc phục 
được. 


QUỸ TIỂU DÙNG — một bộ phận của 
thu nhập quôc dán được dùng để thỏa mãn 
nhu cẩu vật chât và văn hóa của các thành 
viên trong xã hội. Một bộ phận khác của 


Quỹ tiêu dùng 


thu nhập quốc dân tạo ra g@uÿ tích lay 
Dưới chủ nghĩa tư bán, quỹ tiếu dụng 
được phân thành quỹ tiếu dụng của g141 
cñp tư sản vả quỹ tiêu dùng của nhân dân 
lao động. Trong xã hội xã hội chú nghĩa, 
quỹ tiêu dùng được xây dựng một cách cớ 
kề hoạch với tính cách là quỹ thông nhât 
toàn dân và được sử dụng nhằm báo đám 
đẩy đủ phúc lợi và sự phát triển tự do 
toàn diện của mọi thành viên trong xã 
hội. Quỹ tiêu dùng được sứ dụng đề thóa 
mãn những nhu cầu cá nhân và xã hội cúa 
các thành viên trong xã hội. Ớ Liên Xô, 
quỹ tiêu dùng chiêm trên '/¿ thu nhập 
quôc dân. Nguồn của quỹ tiêu dùng là sán 
phẩm cần thiêt và một phần sán phẩm 
tháng dự: của xã hội. Trong quá trình phần 
phôi, quỹ tiêu dùng được phân thành hai 
bộ phận: quỹ trả công theo lao động cho 
công nhân viên trong khu vực sắn xuât 
vật chầt (công nhân, cán bộ kỹ thuật và kỹ 
sư, nông trang viên) và 4wỹ tiêu dùng xã 
hội. Nói chung, quỹ tiêu dùng bao gồm 
tiêu dùng cá nhân của toàn thể dân cư 
trong nước, những hao phí vật chât trong 
các cơ quan phục vụ dân cư, cũng như 
trong các cơ quan khoa học và trong quản 
lý. Phần chủ yêu của quỹ tiêu dùng được 
phân phôi theo sô lượng vả chât lượng 
lao động mà mỗi người công nhân đã bỏ 
ra trong quá trình sản xuât xã hội. Một 
phần khác của quỹ tiêu dùng, tức quỹ 
tiêu dùng xã hội — không kế phẩn dùng 
để trả công lao động cho công nhân viên 
thuộc lĩnh vực sản xuât phi vật chât— 
được dùng đế phân phôi không phái trá 
tiền hoặc với những điều kiện ưu đãi cho 
những người lao động và được xã hội sử 
dụng để giải quyêt những vân để kinh tê - 
xã hội to lớn liên quan đền những lợi ích 
thiêt thân của tât cá những người lao 
động. Ở' Liên Xô, việc phân phôi và sử 
dụng quỹ tiêu dùng nhằm giải quyềt 
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nhiệm vụ kinh tê - xã hội quan trọng như 
làm cho zmứ⁄c sông giữa thành thị và nông 
thôn nhích lại gần nhau, san bằng điều 
kiện sinh hoạt trong các nước cộng hòa 
dân tộc. Quỹ tiêu dùng là cơ sở để tăng 
thu nhập thực tề của các thành viên trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, để nâng cao trình 
độ vật chât và văn hóa của họ. 


QUỸ TIỂU DÙNG XÃ HỘI — một bộ 
phận của quỳ tiêu dùng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa, chủ yêu dùng để thỏa mãn 
chung các nhu cầu kinh tê - xã hội của các 
thành viên trong xã hội. Quỹ tiêu dùng xã 
hội biểu hiện những môi quan hệ giữa xã 
hội nói chung, các tập thể lao động và mỗi 
thành viên trong xã hội đôi với một bộ 
phận thu nhập quôc dân dùng cho tiêu 
dùng cá nhân. Quỹ đó có nhiệm vụ đảm 
bảo sự tác động có kê hoạch của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đền việc hình thành kêt 
câu của các khoản chi và tiêu dùng của 
dân cư nhằm mục đích làm cho hoàn 
cảnh kinh tê-xã hội của các thành viên 
trong xã hội dần dần nhích lại gần nhau và 
san bằng nhau. Nhờ có quỹ tiêu dùng xã 
hội mà các đại biểu của tât cá các tập đoàn 
xã hội có khả năng về nguyên tắc đạt được 
một trình độ học vần nhât định, hưởng 
thụ những giá trị văn hóa của dân tộc, 
phát triển những năng lực của mình và, do 
đó, chiêm một địa vị trong nền sản xuât xã 
hội chủ nghĩa và trong xã hội, tương ứng 
với những năng lực đó và những lợi ích 
của xã hội. Do có quỹ tiêu dùng xã hội mà 
dân cư được đảm bảo học tập không phải 
trá tiền, được nâng cao trình độ lành nghề, 
được chữa bệnh không phải trả tiền, 
được hưởng những khoản phụ cầp, trợ 


Quỹ tiêu dùng xã hội 


câp, được câp học bồng, được miễn trả 
tiền về những đợt nghí phép thường kỳ, 
những phiêu đi an dưỡng và đi nghí mát 
không phải trả tiền hoặc theo những giá 
ưu đãi, việc nuôi dạy trẻ em trong các 
nhà gửi trẻ và vườn trẻ và một loạt những 
khoán tiền trả và ưu đãi khác. Ở' Liên Xô, 
những khoản tiền trả, những khoán ưu 
đãi và việc phục vụ không phải trả tiền 
dựa vào quỹ tiêu dùng xã hội chú 
yêu dưới hình thức các khoán chi 
của Mgán sách nhà nước Liên Vỏ. 
Một phần tương đôi nhỏ được cầp 
phát dựa vào các khoản chi của xí nghiệp 
(liên hiệp) lầy từ quỹ về các biện pháp văn 
hóa - xã hội và xây dựng nhà ở (xem Qu? 
kích thích kinh tê), dựa vào các khoản chỉ 
lầy từ quỹ tập trung của liên bang về bảo 
hiểm xã hội và bảo đảm xã hội cho các 
nông trang viên, v. v.. Trong tiền trình xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, phạm vi những nhu cầu được đảm 
bảo toàn bộ hay một phần dựa vào quỳ 
tiêu dùng xã hội, đang thay đối. Những 
hình thức phân phổi các quỹ đó cũng 
phát triển. Điều này gắn liền với việc mở 
rộng những khả năng của xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển có thể thỏa mãn đẩy 
đủ hơn những nhu cầu ngày cảng tăng của 
nhân dân lao động. Trong tương lai, quỷ 
tiêu dùng xã hội hiện có sẽ phát triển thành 
quỹ tiêu dùng cộng sản chủ nghĩa. Đồng 
thời, những chức năng, kêt cầu và các 
hình thức phân phôi quỹ đó cũng thay đối. 
Do có quỹ này mà những nhu cầu của con 
người những nhu cẩu này hềL sức 
phong phú —sẽ được thỏa mãn, chủ 
nghĩa tập thể sẽ được phát huy trong việc 
thỏa mãn các nhu cầu. 


RÚP CHUYÊN ĐỒI— đơn vị riển 
rẻ quôc tê kiêu mới có tính chât tập thê, 
là đơn vị tính toán và phương tiện chỉ trả 
trong việc thanh toán với nhau giữa các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tề. Đồng rúp chuyển đổi bắt đầu hoạt 
động từ ngày l tháng Giêng năm 1964 
cùng với việc áp dụng chê độ thanh toán 
nhiều bên giữa các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tê. Đồng rúp chuyển 
đổi không phục vụ việc thanh toán trong 
nước và lưu thông tiền tệ ở từng nước xã 
hội chủ nghĩa riêng biệt và không được 
lưu thông dưới hình thức giây bạc ngân 
hàng hay giây kho bạc. Nó chỉ được sử 
dụng trong việc thanh toán không dùng 
tiền mặt trong thương nghiệp, trong việc 
chi trả tín dụng vả các chỉ trả khác giữa 
các nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê. Sự đảm bảo thực tê của đồng rúp 
chuyến đối dựa trên sự phát triển có kê 
hoạch của nền sắn xuât xã hội của các 
nước thảnh viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê và trên sự trao đổi hàng hóa được 
tố chức một cách có kê hoạch, thực hiện 
theo giá cá ngoại thương ổn định. Điều 
đó đám báo sức mua ốn định của đồng 
rúp chuyến đối và tính chât độc lập của 

nó đôi với những hiện tượng khủng 

hoáng cúa hệ thông tiền tệ tư bán chủ 
nghia. Đồng rúp chuyến đổi thực hiện 
tt cá các chức năng chủ yêu của tiển tệ 
quốc tê xã hội chú nghĩa — thước đo giá 


trị, phương tiện thanh toán, phương tiện 
tích lũy. Nguồn vôn chủ yêu tính theo 
đồng rúp chuyển đối của mỗi nước là 
việc xuât khẩu những hàng hóa và những 
dịch vụ của nước đó sang các nước khác 
của Hội đồng tương trợ kinh tê, và những 
khoản tín dụng do Ngán hàng hợp tác 
kinh tê quôc tê và Ngân hàng đầu tư quôc tê 
cho vay bằng đồng tiền tập thể. Hiện nay, 
chê độ thanh toán nhiều bên bao quát 
toàn bộ lưu chuyển hàng hóa và những 
dịch vụ giữa các nước thành viên của 
Hội đồng tương trợ kinh tê. Theo chê độ 
này, mỗi một nước thành viên của Ngân 
hàng hợp tác kinh tê quôc tê có thể sử 
dụng sô doanh thu bằng tiền, không kể sö 
doanh thu đó là do đâu, để thanh toán 
những hàng hóa hay những dịch vụ trong 
bât kỳ một nước nào là thành viên của 
Ngân hàng đó. Do vậy mà không cần 
phải cân đôi những khoản thanh toán với 
từng bạn hàng. Việc sử dụng đồng rúp 
chuyển đối trong thanh toán quôc tê làm 
cho sự hợp tác kinh tê giữa các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê 
ngày càng sâu sắc. Chương trình tống 
hợp của sự liên kêt kinh tế xã hội chú 
ngha đã dự kiền những biện pháp 
kinh tê và tổ chức nhằm củng cô 
hơn nữa đồng rúp chuyển đổi, bảo 
đám tính hiện thực của tỷ giá của 
nó và tính ổn định của hàm lượng 
vàng. 


SAN BẰNG (NHÍCH LẠI GẦN 
NHAU) TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIÊN 
KINH TÊ CỦA CÁC NƯỚC XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA — quá trình vôn có của chủ 
nghĩa xã hội nhằm kêt hợp việc quôc tê 
hóa đời sông kinh tê với việc nhanh chóng 
nâng cao trình độ phát triển kinh tê và xã 
hội của từng nước. Điều kiện cơ bản để 
phát triển nền kinh tê của các nước xã hội 
chủ nghĩa là ra sức lợi dụng những ưu 
việt của chê độ xã hội mới và của hệ thông 
kinh tê xã hội chủ nghĩa thê giới. Điều đó, 
một mặt, được biểu hiện ở sự động viên 
tôi đa tiềm lực trong nước, mặt khác, ở 
sự tăng cường hợp tác và giúp đỡ lẫn 
nhau, phát triển chuyên môn hóa và hiệp 
tác hóa sản xuât quôc tê. Tính quy luật 
này được mở rộng trong giai đoạn phát 
triển hiện nay của hệ thông kinh tê xã hội 
chủ nghĩa thê giới, khi mà Liên Xô và một 
sô nước khác đang xây dựng xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển, khi các hình thức 
chín muồi của sự hợp tác lẫn nhau giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa đang được hình 
thành. Việc các nước xã hội chủ nghĩa 
nhích lại gần nhau dẫn đền việc phân công 
lao động lẫn nhau (xem Phán công lao 
động quỗc tễ xã hội chú nghĩa) giữa các 
nước này trớ thành một bộ phận hữu cơ 
cúa hoạt động kinh tê hợp lý trong nước. 
Các nhiệm vụ kinh tê trong nội bộ từng 
nước xã hội chú nghĩa gắn bó ngày càng 
chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh 
tê cúa cộng đồng xã hội chủ nghĩa nói 
chung. Những yêu tô đồng nhãt về chính 
trị, kinh tê và đời sông xã hội đang xuât 


hiện ngày càng nhiều, trình độ phát triển 
của các nước này đang dần dần nhích lại 
gần nhau. Việc các nước xã hội chú nghĩa 
nhích lại gần nhau về mặt kinh tê, biếu 
hiện tập trung ở sự liên kêt kinh tê (xem 
Liên kêt kinh tê xã hội chú nghĩa) giữa các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê, đó là một phương pháp vồn có 
của chủ nghĩa xã hội phát triển nhằm giải 
quyêt có hiệu quá những vần để kinh tề 
căn bản trong việc phát triển các nước 
thuộc cộng đồng xã hội chủ nghĩa dựa 
trên cơ sở hợp nhât những nỗ lực với quy 
mô quồc tê. Trong văn kiện của các đại 
hội Đảng cộng sản Liên Xô, của các đại 
hội đảng cộng sản và công nhân các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê đã 
nhân mạnh rằng chỉ có thế giải quyềt 
được các nhiệm vụ phát triển kinh tề - xã 
hội của cộng đồng trên cơ sớ tăng cường 
hơn nữa sự hợp tác toàn diện giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa, kêt hợp chặt chẽ sự 
hợp tác đó với các nhiệm vụ của chính sách 
kinh tê - xã hội của từng nước, bằng cách 
thực hiện những chuyến biền quan trọng 
trong cơ câu và trình độ kỳ thuật của sắn 
xuât vật chât theo một chương trình đã 
thỏa thuận. Việc san bằng trình độ phát 
triển kinh tê giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa được biểu hiện ở sự nhích lại gần 
nhau về các chỉ tiêu sau đây: tổng thu 
nhập quôc dân và sản lượng công nghiệp 
tính theo đầu người, trình độ năng suầt lao 
động, mức thu nhập thực tề, v. v.. Như 
vậy là sự nhích lại gẩn nhau vể kinh tế 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa được 
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thực hiện theo hai mặt liên quan với nhau. 
Một mặt, đó là sự san bằng trình độ phát 
triển kinh tê của các nước xã hội chủ 
nghĩa : mặt khác, đó là sự thiêt lập và củng 
cồ sư hiệp tác xã hội chú nghĩa lao động xã 
hồi giữa các nước. Sự san bằng trình độ 
kinh tễ không có nghĩa là xóa bó mọi khác 
biết, trong đó kế cả những khác biệt do 
các điểu kiện tự nhiên tạo ra, do các đặc 
điểm đân tộc của các nước, do cơ cầu 
nhu cẩu của dân cư đã hình thành trong 
lịch sử, v. v.. 


SẲN PHẨM CẦN THIÊT — phần sản 
phẩm mới được tạo ra bởi những người 
lao động hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuầt vật chầt dưới dạng quỹ tư liệu sinh 
hoạt dùng để duy trì một cách bình thường 
vả tái sản xuât đời sông của những người 
lao động này xét trên quan điểm điều kiện 
kinh tê- xã hội hiện hành. Sản phẩm này 
được tạo ra trong thời gian lao động cần 
thiết Nó có tính chât lịch sử cụ thể, phản 
ánh những thay đổi về nhu cầu vật chât 
vả tình thần của người lao động, và trong 
các hình thái xã hội khác nhau nó mang 
hình thức kinh tề-xã hội tương ứng 
Việc phân chia toàn bộ sắn phẩm do 
người lao động tạo ra thành sản phẩm 
cần thiêt và sản phắm thăng dư trong các 
xã hội có mâu thuẫn đôi kháng (chiêm 
hữu nô lệ, phong kiền, tư bản chủ nghĩa) 
thế hiện mâu thuẫn đôi kháng giữa những 
người lao động và các giai cầp bóc lột. 
Trong điểu kiện của chủ nghĩa tư bản, sản 
phẩm này là cơ sớ vật chât để tái sản xuât 
hàng hóa sức lao động. Trong khi chạy 
theo giá trị thặng dư, bọn tư bản cồ gắng 
giám sắn phẩm cẩn thiêt xung ngang mức 
tôi thiểu tư liệu sinh hoạt của công nhân, 
đồng thời dựa vào đó để tăng sản phẩm 
thăng dư. Dưới chủ nghĩa xã hội, sắn 
phẩm cẩn thiềt là điểu kiện vật chầt để 


tái sản xuât và phát triển toàn diện cá 
nhân mỗi người lao động. Nó bao gồm của 
cải vật chât và dịch vụ nhằm thỏa mãn 
nhu cẩu cá nhân của người lao động và 
của các thành viên không có khả năng lao 
động trong gia đình họ. Một phần các 
dịch vụ này dành cho tât cả mọi thành viên 
trong xã hội cùng sử dụng (phục vụ về y 
tê, giáo dục nhân dân, v. v.). Đôi với 
người lao động trong nền sản xuât xã hội 
chủ nghĩa, sản phẩm cần thiêt thế hiện 
dưới hình thức trả công theo lao động và 
dưới hình thức các khoản trả, các khoản 
ưu đãi lầy trong gwÿ tiêu dùng xã hội. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, sản phẩm cần 
thiềt và sản phẩm thặng dư không biểu 
hiện những mâu thuẫn đôi kháng vôn có 
của tât cả các xã hội có bóc lột. Ó' đây, sản 
phẩm thặng dư cũng là sản phẩm cần 
thiêt đôi với những người lao động sản 
xuât vật chât, bởi vì nó dùng để thỏa 
mãn nhu cầu của tât cả mọi người 
lao động, dùng để phát triển một cách 
tiên bộ nền sản xuât xã hội, để nuôi dưỡng 
nhà nước và thỏa mãn các nhu cầu xã hội 
khác. 


SẢN PHẨM HÀNG HÓA — sản phẩm 
thu được đo kêt quả hoạt động sản xuâầt 
của xí nghiệp đang được thực hiện hoặc 
đã sẵn sàng đề thực hiện ra bên ngoài. ChÍ 
tiêu này được tính toán trong các ngành 
công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng. 
Ớ Liên Xô, thành phần sắn phẩm hàng 
hóa của xí nghiệp công nghiệp bao gồm: 
giá trị của thành phẩm do các phân xưởng 
chính, phụ, thứ yêu và phù trợ sản xuầt 
ra, không kế những sản phẩm mà xí 
nghiệp đã tiêu dùng vào các nhu cu sản 
xuầt của mình; giá trị của bán chề phẩm 
thực hiện ra bên ngoài; giá trị của những 
công việc có tính chầt công nghiệp 
thực hiện theo đơn đặt hàng của 
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bên ngoài. Những sắn phẩm sản xuât 
bằng nguyên liệu và vật liệu của khách 
hàng đều được tính vào sản phẩm hàng 
hóa, nhưng không phái theo toàn bộ giá 
trị, mà có trừ đi giá trị nguyên liệu và vật 
liệu của khách hàng mà nhà máy là đơn vị 
sản xuât không phải trả tiền. Giá trị của 
công việc lắp ráp do công nhân của nhà 
máy là đơn vị sản xuât tiên hành tại xí 
nghiệp là đơn vị khách hàng, chỉ được 
tính vào sắn phẩm hàng hóa nêu như việc 
lắp ráp đó là sự tiêp tục quy trình công 
nghệ và theo điều kiện kỹ thuật thì sản 
phẩm phải được giao cho khách hàng sau 
khi lắp ráp và được thử nghiệm. Sản 
phẩm hàng hóa có thể được xác định cả 
trên cơ sở ông sản lượng. Trong trường 
hợp này, nó sẽ bằng tổng sản lượng trừ 
đi giá trị của sô dư bán chẽ phẩm và sản 
phẩm dớ dang, giá trị của sô nguyên liệu 
và vật liệu đã chê biên của khách hàng mà 
nhà máy là đơn vị sản xuât không phải 
trả tiền. Khôi lượng sản phẩm hàng hóa 
nói chung của một liên hiệp sản xuât 
được xác định như là giá trị của sản phẩm 
do tât cả mọi đơn vị sản xuât làm ra, và 
được dùng để thực hiện ra ngoài liên 
hiệp, cũng như bán cho những xí nghiệp 
độc lập nằm trong liên hiệp, và như là giá 
trị của sản phẩm do những xí nghiệp độc 
lập trực thuộc liên hiệp sản xuât ra để đem 
thực hiện. Đồng thời, giá trị của sản phẩm 
dùng cho nhu cầu sản xuât công nghiệp 
của các đơn vị sắn xuât khác trong liên 
hiệp thì không được tính vào khôi lượng 
sắn phắm hàng hóa của đơn vị sản xuât. 
Sản phám hàng hóa nông nghiệp là một 
bộ phận cúa tống sản lượng do mỗi xí 
nghiệp nông nghiệp thực hiện ra bên 
ngoài. Sản phắm hàng hóa được xác định 
đưới hình thức hiện vật cũng như dưới 
hình thức giá trị. Để cải tiền công tác kề 
hoạch hóa và tăng cường sự tác động của 


cơ chê kinh tê đền việc nâng cao hiệu quả 
sắn xuât và chât lượng công tác trong 
ngành xây dựng, người ta đã áp dụng chí 
tiêu sắn phắm hàng hóa xây dựng. Chỉ 
tiêu này là giá trị dự toán của công tác 
xây - lắp các xí nghiệp, các đợt công trình, 
các tổ hợp khởi động và các đỗi tượng 
xây dựng đã được chuẩn bị để sán xuãt 
hoặc cung cầp các dịch vụ và được giao 
cho khách hàng. Khi xác định sản phẩm 
hàng hóa xây dựng thì cần phái tính đền 
giá trị dự toán đẩy đú cúa công việc theo 
công trình đã kết thúc (theo từng giai đoạn 
hay theo toàn bộ công việc) dưới hinh 
thức khôi lượng thực tê đã hoàn thành. 
Chí tiêu sản phẩm hàng hóa xây dựng 
được sử dụng để đánh giá những kẽt quá 
hoạt động sắn xuât của các tổ chức xây - 
lắp và gắn với sản phẩm xây dựng cuồi 
cùng. Trong kê hoạch của các bộ và tổ 
chức xây dựng đã được xét duyệt tổng 
khôi lượng sản phẩm hàng hóa xây dựng 
và khôi lượng sản phẩm hảng hóa xây 
dựng do chính các cơ quan đó thực hiện 
bằng vôn riêng của mình; chỉ tiêu này 
được sử dụng để kiểm tra việc hoàn thành 
các nhiệm vụ kê hoạch, 


SẢN PHÂM THẶNG DƯ'— toàn bộ 
của cải vật chầt được tạo ra trong lĩnh vực 
sản xuât và lĩnh vực dịch vụ vượt quá sô 
sản phẩm cần thiêt. Sự phân chia có tỉnh 
chât lịch sử lao động và do đó cả sản phẩm 
mà nó tạo ra, thành hai bộ phận — cẩn 
thiêt và thặng dư — trở nên có thế thực 
hiện được khi mà năng suât lao động đã 
đạt tới trình độ cho phép sắn xuầt ra sồ 
của cải vật chât vượt quá sô lượng cẩn 
thiêt để nuôi sông người lao động và gia 
đình anh ta. Việc tạo ra sắn phẩm thăng dư 
là điều kiện quan trọng để chề độ tư hữu 
về tư liệu sản xuâầt ra đời (xem Sở kữ#), 
cơ sở vật chầt của sự phân chia xã hội về 
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mặt giai cầp và tình trạng người bóc lột 
người. Trong điểu kiện sản xuât hàng 
hóa. sản phẩm thặng dư mang hình thức 
hiện vật - vật chât (tư liệu sản xuât và vật 
phẩm tiêu dùng) và hình thức giá trị (tiền 
tệ). Sắn phẩm thặng dư tổn tại trong 
những hừnh thái kinh rễ - xã hội khác nhau, 
nhưng bắn chât xã hội của việc sản 
xuât và chiêm đoạt nó thì lại hoàn 
toàn khác nhau giữa xã hội có đôi 
kháng giai câp và xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Trong tât cả các hình thái xã 
hội có bóc lột, sán phẩm thặng dư đều bị 
những người chiêm hữu tư liệu sản xuât 
chiêm đoạt và là nguồn gôc để họ làm 
giàu và sõng ăn bám. Chỉ có phương thức 
chiềm đoạt sản phẩm thặng dư là thay đối. 
Dưới chẽ độ tư bản chủ nghĩa, giá trị của 
sản phẩm thặng dư, một bộ phận câu 
thành của giá trị hàng hóa, bị các nhà tư 
bản chiêm không và có hình thức biểu 
hiện đặc thù là giá frị thăng dư. Dưới chề 
độ xã hội chủ nghĩa, sản phắm thặng dư 
dùng đề thỏa mãn các nhu cầu xã hội và 
đảm bảo mở rộng sản xuât, đồng thời đảm 
báo hoạt động của lĩnh vực sản xuât phi 
vật chât, cũng cần thiêt như sản phẩm cần 
thiềt. Xét trên quan điểm đó thì toàn bộ 
tổng sản phẩm và lao động của người sản 
xuât đều là cần thiềt. Việc phân chia lao 
động sản xuât thành /2ø động cần thiêt và 
lao động thăng dư phản ánh những đặc 
điểm trong việc phân phôi tổng sản phắám 
vì lợi ích của tât cả các thành viên trong xã 
hội. Các phạm trù sản phẩm cẩn thiềt và 
sắn phẩm thặng dư tổn tại trong khu vực 
nhà nước cũng như trong khu vực nông 
trang tập thể - hợp tác xã của nền kinh tê 
quôc dân. Sản phẩm thặng dư trong khu 
vực nhà nước được dùng để thỏa mãn 
những nhu cẩu của toàn thế xã hội. Sản 
phẩm thăng dư do lao động của các thành 
viên hợp tác xã nông nghiệp tạo ra được 


dùng để thành lập quỹ xã hội của hợp tác 
xã và quỹ tập trung của nhà nước và là 
nguồn vôn để mở rộng sản xuầt và thỏa 
mãn những nhu cầu xã hội khác. 


SẢN PHÂM THUẦN TÚY — chỉ tiêu 
kinh tê nói lên giá trị mới được tạo ra, là 
kêt quả quan trọng nhât của sự hoạt động 
của các xí nghiệp, các liên hiệp và các 
ngành sản xuât vật chầt. Tổng sản phắm 
thuần túy của tầt cá các ngành sản xuât 
vật chât là thu nhập quôc dân của đât 
nước. Khác với tổng sản lượng thẻ hiện 
những hao phí lao động sông cũng như 
hao phí lao động vật hóa, sản phẩm thuần 
tùy chí thế hiện những hao phí lao động 
sông. Sản phẩm thuần túy bằng tổng sản 
lượng (của xí nghiệp, liên hiệp, ngành) 
trừ đi hao phí vật chât để sản xuât ra tổng 
sán lượng (giá trị của nguyên vật liệu, của 
bán sản phẩm đã mua, của nhiên liệu, 
năng lượng, tài sản cô định bị hao mòn). 
Sản phẩm thuần túy, được tính theo giá 
bán buôn xí nghiệp (không kế thuê chu 
chuyển), bao gồm tiền lương vả lợi nhuận 
theo quan hệ tỷ lệ do điều kiện sắn xuât và 
phân phôi quyềt định. Trong toàn bộ 
công nghiệp Liên Xô nói chung, sản phẩm 
thuần túy được tính theo giá bán buôn xí 
nghiệp chiêm hơn 25% tổng sắn lượng. 
còn nêu tính cả thuê chu chuyền thì chiềm 
khoảng 35%. Sản phẩm thuần túy tăng 
lên do kềt quá tăng sồ người làm việc (hao 
phí thời gian lao động). nâng cao năng 
suât lao động và tiêt kiệm tư liệu sản xuầt 
(hao phí vật tư đẻ sản xuầt). Sự thay đổi 
của sản phẩm thuần túy tính theo một 
người làm việc (hay là theo một đơn vị 
thời gian lao động) nói lên tiền trình sủ 
dụng không chỉ lao động sông, mà cả lao 
động vật hóa. Chí tiêu sản phẩm thuần 
túy chủ yêu dùng để nghiên cứu vần để 
nâng cao hiệu quá sản xuầt, cũng như để 
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xác định lượng thu nhập quồc dân. Muôn 
tỉnh toán sản phẩm thuần túy. người ta sử 
dụng số liệu trong các bản báo cáo hàng 
năm của xí nghiệp về tông sản lượng và 
những chi phí về sắn xuât. Đôi với các xí 
nghiệp. người ta không quy định những 
nhiệm vụ tăng sản phẩm thuần túy: để làm 
việc đó, trong các ngành công nghiệp chề 
biền thì dùng chỉ tiêu sản phẩm thuận túy 
định nu. 


SÁN PHÁÂM THUẦN TÚY ĐỊNH 
MỨC_— chỉ tiêu khôi lượng sắn phẩm 
được sử dụng trong nền công nghiệp 
Liên Xô. được quy định theo những định 
mức so sánh (ổn định) phản ánh hao phí 
lao động sông xã hội cần thiêt đôi với một 
đơn vị sản phẩm. Giá trị mới được tạo ra 
là nội dung kinh tê của sản phẩm thuần 
túy định mức cũng như của sản phẩm 
thuần túy. Các định mức sản phẩm thuần 
túy được quy định đôi với chề phẩm do 
các xí nghiệp công nghiệp chê biên sản 
xuât cùng với việc quy định giá bán buôn. 
Định mức sản phẩm thuần túy là một phần 
giá bán buôn của chê phẩm: phần này bao 
gồm tiền lương, tiền trích bảo hiểm xã hỏi 
và lợi nhuận. Thông thường. sản phẩm 
thuần túy định mức có tính chàU theo 
ngành. Nó phản ánh hao phí lao dộng 
sông bình quân theo ngành và được quy 
định trên cơ sở mức hàm lượng lao động 
tiên bộ. Việc áp dụng chỉ tiêu sản phẩm 
thuần túy định mức trong việc kê hoạch 
hóa và đánh giá hoạt động của xí nghiệp 
và liên hiệp nhằm kích thích tăng hiệu quả 
sản xuât và chât lượng công tác của các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Trong khi phản 
ánh đầy đủ hơn và chính xác hơn kêt quả 
những nỗ lực của bản thân các xí nghiệp, 
sán phẩm thuần túy định mức loại bỏ 
được việc tăng thêm hàm lượng vật tư 
của sắn xuât và góp phần đánh giá một 


cách khách quan hơn sự hoạt động của 
các liên hiệp và xí nghiệp. 


SẢÁN PHẨM THỰC HIỆN-_sảin 
phẩm của xí nghiệp công nghiệp xã hội 
chủ nghĩa đã đưa ra khỏi phạm vi xí 
nghiệp và được người đặt hàng (người 
mua) hay tổ chức tiêu thụ trả tiền. ở 
Liên Xô. khôi lượng sản phẩm thực hiện 
bao gồm giá trị của những thành phẩm, 
bán thánh phẩm và sản phẩm của các phân 
xưởng phụ được sản xuầt và bán ra ngoài, 
cũng như chuyển cho ngành xây dựng cơ 
bản của mình và cho những cơ sở kinh 
doanh phi công nghiệp của xí nghiệp mình. 
Chỉ tiêu này cũng bao gổm giá trị của 
những công việc có tính chầt công nghiệp 
đang thực hiện (làm theo đơn đặt hàng 
của bên ngoài, cũng như theo đơn đặt 
hàng của chính cơ sở kinh doanh và 
những tổ chức phi công nghiệp của xí 
nghiệp mình), giá trị của sửa chữa lớn 
thiệt bị và phương tiện vận tải của xí 
nghiệp mình, giá trị của những thiềt bị do 
xí nghiệp tự sản xuât nằm trong vồn cồ 
định của xí nghiệp. Trong thành phần của 
sản phẩm thực hiện cũng được tỉnh cả 
những thay đổi của sô dư sản phẩm ở kho 
và sô sản phẩm đã chuyển đi vào đầu và 
cuôi kỳ kề hoạch. Những sản phẩm được 
chề biền từ nguyên liệu và vật liệu của 
người đặt hàng, mà xí nghiệp sản xuầt trả 
tiền được tính vào khôi lượng sản phẩm 
thực hiện của xí nghiệp sản xuầt. Trong 
khôi lượng sản phẩm thực hiện không 
được tính giá trị của những sản phẩm chu 
chuyển trong nội bộ nhà máy, nghĩa 
là giá trị của những sản phẩm do 
xí nghiệp tự sản xuầt, dùng để tiềp 
tục chề biên trong nội bộ xi nghiệp, 
trừ những xí nghiệp và những ngành mà 
sắn phẩm chu chuyển trong nội bộ nhà 
máy được tính vào khôi lượng sản phẩm 
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hàng hóa. Chỉ tiêu sản phẩm thực hiện 
khác một cách cơ bản về chât so với chỉ 
tiêu rống sản lượng. So với chỉ tiêu tổng 
sản lượng thì việc áp dụng chỉ tiêu sản 
phẩm thực hiện thúc đấy mạnh hơn việc 
nâng cao chả! lượng sán phẩm, thúc đây 
các cơ quan làm kê hoạch và các tổ chức 
kinh tê nghiên cứu nhu cầu của nhân dân 
nhằm mục đích thỏa mãn đầy đủ nhu 
cầu đó. 


SÁN PHÂM TRUNG GIAN— một 
phấn của tống sán phẩm xã hội dùng 
trong năm đề bù đắp nguồn vật tư (nguyên 
liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, bán 
chê phám) đã sứ dụng trong quá trình sán 
xuất tổng sản phẩm; phần còn lại của 
tống sản phẩm xã hội là sán phắm xã hội 
cuỗi củng. Trong mỗi ngành, sản phẩm 
trung gian bao gồm những chê phẩm dành 
cho tiêu dùng sản xuât trong nội bộ ngành, 
khác với sản phẩm cuõi cùng đề cung câp 
cho các ngảnh khác và cho mạng lưới 
thương nghiệp, v. v.. Trên cơ sở phát 
triền phán công lao động xã hội, tăng cường 
chuyên môn hóa sản xuât, trên cơ sở tác 
động cúa quy luật kinh tê ưu tiên phát 
triển sán xuãt tư liệu sản xuât (xem @y 
luật ưu tiền phát triển sản xuât tư liệu sản 
xuâI), phần sán phẩm trung gian trong 
tống khôi lượng sản phắm xã hội ngày 
cáng táng lên. Trong các ngành kinh tê 
quốc dán khác nhau, tỷ lệ sản phẩm trung 
gian cũng khác nhau đáng kế: trình độ 
phát triển chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa sán xuât càng cao, thì tý lệ sán phắm 
trung gian cảng lớn. Tỷ lệ đó đạt mức cao 
nhất trong ngành công nghiệp nặng là 
50%; trong ngành công nghiệp nhẹ, công 
nghiệp thực phẩm và nông nghiệp là 20% ; 
trong ngành xây dựng, toàn bộ sán phắm 
là sán phám cuôi cùng. Trong mỗi khâu 
kính tê, khôi lượng và kêt câu của sản 


phẩm trung gian phái đáp ứng nhiệm vụ 
đạt mức cao nhât sản phám xã hội cuôi 
cùng và giảm hao phí vật chât để sản xuât 
ra sản phẩm đó. 


SẢN PHÂM XÃ HỘI CUÔI CỪNG 
một bộ phận của tống sản phám xã hội 
dưới dạng thành phẩm do xã hội xã hội 
chủ nghĩa chi phöi và sử dụng cho tiêu 
dùng của nhân dân lao động. khôi phục 
các tư liệu sắn xuât đã bị hao mòn trong 
một năm và để tích lũy. Xét về mặt thành 
phần hiện vật - vật chât, sản phẩm xã hội 
cuôi cùng bao gồm các vái phẩm tiêu dùng 
và tư liệu lao động do xã hội sáng tạo ra 
trong một năm. Trong thành phần 
của sản phẩm xã hội cuôi củng cũng bao 
gồm cả những đôi rượng lao động (nguyên 
liệu, bán thành phẩm, v. v.) không đi vào 
tiêu dùng cho sản xuât trong năm đó. 
Những đôi tượng lao động đó được sử 
dụng hoặc với tính cách là dự trữ chuyền 
tiếp nhằm bảo đám quá trình sắn xuât 
được liên tục, hoặc đưa vào dự trữ, vảo 
quỹ bảo hiểm, hoặc xuât khấu ra nước 
ngoài. Sản phẩm cuôi cùng của các xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa là sản phám hàng 
hóa. Khác với sản phẩm cuôi cùng, tông 
sản phẩm xã hội bao gồm toàn bộ khöôi 
lượng đôi tượng lao động đã sản xuât ra 
và được tiêu dùng trong một năm. Vi vậy, 
giá trị của tống sán phẩm xã hội khác với 
giá trị của sản phẩm cuôi cùng bởi lượng 
đôi tượng lao động đã tiêu dùng trong một 
năm. Giá trị sản phẩm xã hội cuôi cùng 
được hình thành bởi toàn bộ hao phí lao 
động sông và lao động vật hóa; những 
hao phí này tạo thành giá trị mới được 
sáng tạo ra và giá trị chuyển dịch. Xét về 
cơ câu thì giá trị chuyển dịch của sản phẩm 
cuôi cùng bao gồm phần hao mòn hàng 
năm của tư liệu lao động thể hiện bằng 
lượng khäu hao, cũng như giá trị nguyên 
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liệu, vật liệu, bán thành phẩm, v. v. đã 
tiêu dùng trong sö dự trữ của các năm 
trước. Giá trị chuyển dịch của tổng sản 
phẩm bao gồm giá trị tư liệu sản xuât đã 
tiêu dùng là sắn phẩm của những năm 
trước, cũng như (khác với sản phẩm 
cuôi cùng) giá trị tư liệu sản xuât được 
sáng tạo ra và tiêu dùng trong năm đó, 
tức là cá tiêu dùng hàng ngày. Đôi với xã 
hội xã hội chủ nghĩa, điểu quan trọng 
không phải chỉ biêt sự vận động của toàn 
bộ hao phí lao động, toàn bộ khôi lượng 
hoạt động sản xuât được phản ánh trong 
tổng sản phẩm xã hội, mà còn phải biêt 
cá kêt quá thực tê của năm qua. Cùng với 
thu nhập quốc dân, kêt quả đó được thể 
hiện ở sản phẩm xã hội cuôi cùng. Cùng 
với sự phân tích thu nhập quôc dân, việc 
phân tích kinh tê về tổng sản phẩm xã hội 
và sản phẩm xã hội cuôi cùng nêu lên đặc 
trưng đẩy đủ nhât về tái sản xuât mở 
rộng xã hội chủ nghĩa (xem Túi sản xuât 
xã hội chú nghĩa), còn việc sử dụng các 
phạm trù đó trong kê hoạch hóa đang góp 
phần nâng cao tính khoa học của các kê 
hoạch và phát hiện ra những dự trữ để 
tăng hiệu quá của nên sản xuất xã hội. 


SẢN XUÂT-—-quá trình tạo ra của 
cải vật chât cần thiêt cho sự tổn tại và 
phát triển của xã hội. Sản xuât vật chât là 
cơ sở của đời sông xã hội loài người. Nó 
tạo ra của cải vật chât cần thiêt cho đời 
sông của con người, và xét cho cùng, 
quyêt định cơ cầu xã hội của xã hội, những 
tư tưởng và thế chê của nó, sự phát triển 
của xã hội từ giai đoạn thầp lên giai đoạn 
cao. Sản xuât đòi hỏi phái có những yêu 
tö sau đây: 1) /ao động với tính cách là một 
hoạt động hợp lý; 2) đôi tượng lao động và 
3) tư liệu lao động (xem 7+ liệu sản xuất, 
Công cụ lao động). Lao động bao giờ cũng 
diễn ra dưới một hình thức xã hội nhât 


định, biểu hiện quá trình tác động qua lại 
giữa con người với giới tự nhiên. Trong 
khi tác động qua lại với giới tự nhiên, con 
người tham gia vào các môi quan hệ xã 
hội với nhau không phụ thuộc vào ý chí 
và ý thức của mình. Tương ứng với điều 
đó, nền sản xuât xã hội có hai mặt: /c 
lượng sản xuât biểu hiện môi quan hệ của 
xã hội đôi với các lực lượng và đôi tượng 
của tự nhiên, nắm được các lực lượng và 
các đôi tượng đó, con người có được 
của cải vật chât, và gan hệ sản xuât đặc 
trưng cho quan hệ giữa người với người 
trong quá trình sản xuât. Sản xuât, được 
xem như sự thông nhât giữa lực lượng 
sản xuât và quan hệ sản xuât, tạo thành 
phương thứ-c sản xuât ra của cải vật chât. 
Sản xuât quyềt định phương thức và đặc 
điểm xã hội của phân phổi, trao đổi và 
tiêu dùng. Đền lượt mình, phân phôi, 
trao đổi và tiêu dùng lại tác động nhầt 
định đền sản xuât. Sản xuât phát triển phù 
hợp với những quy luật kinh tê khách 
quan, trong đó quy luật kinh tê cơ bản 
vôn có của mỗi phương thức sản xuât, là 
chủ yêu và quyêt định. Nền sản xuât tư 
bản chủ nghĩa, dựa trên chẽ độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât và trên cơ sở tư bản 
bóc lột lao động, phát triển phù hợp với 
những quy luật kinh tê hoạt động một 
cách tự phát. Nó nhằm mục đích của bọn 
bóc lột là bòn rút lợi nhuận và bị gián 
đoạn một cách định kỳ bởi những cuộc 
khủng hoảng kinh tê sản xuât thừa. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, sản xuât phát 
triển không ngừng, có kê hoạch, với nhịp 
độ cao và nhằm thỏa mãn những nhu cầu 
không ngừng tăng lên của xã hội và của 
mỗi một thành viên trong xã hội. 


SẢN XUÂT CƠ KHÍ DƯỚI CHỦ 
NGHĨA TƯ: BẢN nền sản xuât dựa 
trên cơ sở áp dụng kỹ thuật máy móc và 
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bóc lột công nhân làm thuê nhằm mục 
đích làm giàu cho giai câp tư sản. Sản 
xuầt cơ khí xuât hiện vào phần ba cuôi 
cùng của thê ký XVIII, thoạt tiên ở Anh, 
sau đó ở các nước tư bán chủ nghĩa khác 
do kêt quả của cuộc cách mạng công 
nghiệp. Cuộc cách mạng này bắt đầu từ 
việc phát minh ra máy công tác thay thê 
cho nhiều công cụ thủ công, sau đó dẫn 
tới việc chẽ tạo ra tố hợp máy ba bộ phận, 
gồm bộ phận máy công tác, bộ phận máy 
phát lực và bộ phận thiêt bị truyền lực. 
Về sau đã hình thành sự hiệp tác giản đơn 
giữa những máy móc cùng loại. Hệ thông 
tự động những máy móc bổ sung lẫn cho 
nhau được tạo ra trong điều kiện cách 
mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại cho 
phép giải phóng công nhân khói quá trình 
trực tiêp chê tạo sản phẩm. Cùng với việc 
chuyến từ sản xuât máy móc bằng phương 
pháp thủ công sang phương thức dùng 
máy để sản xuât ra chúng thì cơ sở vật 
chât- kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản đã 
được tạo ra và chê độ tư sản đã giành 
được thắng lợi hoàn toàn đôi với chê độ 
phong kiên. Bản thân kỹ thuật máy móc là 
phương tiện mạnh mẽ để tiêt kiệm và giảm 
nhẹ lao động, nhưng dưới chủ nghĩa tư 
bản, máy móc được sử dụng làm phương 
tiện để sắn xuât giá trị thăng dự. Đôi với 
nhà tư bản, lợi ích của việc áp dụng máy 
móc được quyêt định bằng khoản chênh 
lệch giữa giá trị của máy móc và giá trị 
của sức lao động mà những máy móc đó 
thay thê. Vì vậy, việc sử dụng kỹ thuật 
máy móc theo kiểu tư bản chủ nghĩa chẳng 
những dẫn đền sự phát triển tiền bộ của 
lực lượng sản xuât, mà còn tăng cường 
bóc lột giai cầp công nhân, thu hút rộng 
rãi lao động phụ nữ và lao động trẻ em, 
kéo dài ngày lao động và tăng cường độ 
lao động, làm nảy sinh và tăng đội quàn 
công nghiệp hậu bị. Trong giai đoạn đề 


quôc chủ nghĩa của chủ nghĩa tư bản, 
trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ 
thuật hiện đại, giai cầp tư sản độc quyển 
lợi dụng những phương tiện kỹ thuật mới 
nhât, xét cho cùng, là nhằm mục đích thu 
lợi nhuận tôi đa. Xu hướng hêt sức quan 
trọng của nền đại sản xuât cơ khí dưới 
chủ nghĩa tư bản là tính chât xã hội của 
lao động tăng lên không ngừng do sự 
tích tụ và tập trung tư bản và sản xuât, do 
sự xuât hiện các trung tâm công nghiệp 
lớn và việc tăng cường sự phân công lao 
động xã hội. Điều đó dẫn tới chỗ làm gay 
gắt hơn nữa mâu thuẫn cơ bán của chú 
nghĩa tư: bán, tạo ra các tiền đề vật chầt và 
chủ quan để quá độ cách mạng sang chề 
độ xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, 
trong đó nền sản xuât cơ khí được sử 
dụng vì lợi ích của tât cá các thành viên 
trong xã hội. 


SẢN XUÂT DỞ DANG—sản phẩm 
đang nằm trong những giai đoạn trung 
gian của quá trình sản xuât, dang bị kiểm 
tra và không được tính vào sản lượng 
hàng hóa. Khôi lượng sản xuầt dở dang 
biểu hiện dưới hình thức tiền tệ bao gồm 
giá trị của nguyên liệu, vật liệu, nhiên 
liệu, năng lượng đã hao phí, lượng tiền 
trích khâu hao, cũng như tiền lương đã 
trả trong giai đoạn này của quá trình sản 
xuât. Sản xuât dở dang nằm trong thành 
phần của tài sản lưu động của các xi 
nghiệp. Tỷ trọng của sản xuầt dở dang 
trong tài sản lưu động phụ thuộc vào thời 
gian của chu kỳ sản xuẫt: trong ngành chề 
tạo máy, chẳng hạn, nó hầu như cao hơn 
hai lần, tức từ Š đền 20%, so với trong 
công nghiệp dệt và công nghiệp thực 
phẩm. Trong các ngành công nghiệp khai 
thắc trên thực tề không có sản xuầt dở 
dang. Trong nền kính tề xã hội chủ nghĩa, 
mức sản xuầt đở dang được tiêu chuẩn 


Sản xuât hàng hóa 


hóa nhằm giảm bớt khôi lượng nguồn 
vôn đang nằm trong những giai đoạn 
trung gian của sản xuât; điều đó bảo đảm 
việc tăng hiệu quả và đạt đền những kêt 
quả cuôi cùng cao của nền sản xuât. 


SẢN XUẤT HÀNG HÓA sản xuật 
sản phẩm để trao đổi thông qua mua bán. 
Điều kiện tổn tại của sản xuât hàng hóa là 
phản công lao động xã hội. Trong nền kinh 
tê hàng hóa, sản phẩm (hàng hóa) là do 
những người sản xuât độc lập, không phụ 
thuộc vào nhau, tách biệt nhau tạo ra. Sản 
xuât hàng hóa đã từng xuât hiện trong 
thời kỳ tan rã của chê độ công xã nguyên 
thủy và hình thành quan hệ chiêm hữu nô 
lệ, cũng tồn tại trong những hình thái kinh 
tê - xã hội khác nhau — chê độ chiêm hữu 
nô lệ, chề độ phong kiên, chủ nghĩa tư 
bản; nó còn được duy trì trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. Nội dung xã hội, vai trò của sản 
xuât hàng hóa và phạm vi hoạt động của 
nó là do phương thức kêt hợp giữa người 
lao động với tư liệu sản xuât chiêm địa vị 
thông trị trong xã hội quyêt định. Người 
ta biết có hai loại hình chủ yêu của sản 


xuât hàng hóa dựa trên cơ sở chê độ tư, 


hữu về tư liệu sản xuât: sản xưât hàng 
hóa giản đơn và sản xuât hàng hóa tư bản 
chủ nghĩa. Sản xuât hàng hóa giản đơn 
dựa trên cơ sở chê độ tư hữu của người 
tiểu sản xuât hàng hóa và lao động cá 
nhân của họ, còn sản phẩm hàng hóa tư 
bản chủ nghĩa dựa trên chê độ tư hữu của 
các nhà tư bản và việc bóc lột lao động làm 
thuê. Trong nền kinh tê hàng hóa gián đơn, 
hàng hóa là sắn phẩm lao động của con 
người; dưới chủ nghĩa tư bản, ngay cả 
sức lao động của con người cũng trở 
thành hàng hóa, vì vậy, ở đây, sản xuât 
hàng hóa có tính chât phổ biên, thông trị. 
Sản xuât hàng hóa giản đơn là một nền 


sản xuât nhỏ cá thể, bởi vì tư liệu sắn xuât 
bị phân tán giữa những kẻ sở hữu cá thẻ. 
Kinh tê hàng hóa tư bản chủ nghĩa là nền 
sản xuât lớn, bởi vì tư liệu sản xuầt được 
tập trung vào tay các nhà tư bản, và nền 
sản xuât đó dựa trên cơ sở kỹ thuật máy 
móc. Trong nền kinh tê hàng hóa giản 
đơn, sản phẩm làm ra thuộc về người sản 
xuât, còn bản thân việc sản xuầt được 
tiên hành đề thỏa mãn những nhu cầu cá 
nhân của người lao động. Sản phẩm do 
công nhân làm thuê tạo ra thì thuộc về 
nhà tư bản, còn bản thân việc sản xuât 
được thực hiện để kiềm lợi và làm giàu 
cho nhà tư bản, đề thu giá trị thặng dư. 
Với tính cách là một thành phần kinh tề, 
sản xuât hàng hóa giản đơn tổn tại trong 
các hình thái trước chủ nghĩa xã hội, 
cũng như trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. TỶ trọng 
của nền sản xuât hàng hóa giản đơn đặc 
biệt lớn trong thời kỳ hiện nay tại các 
nước đang phát triển. Những đại biểu 
điển hình của nên kinh tề hàng hóa giản 
đơn là thợ thủ công và nông dân. Nền 
sản xuât hàng hóa tư bản chủ nghĩa và 
nền kinh tê hàng hóa giản đơn về cơ bản 
là cùng một loại hình. Cả hai loại hình 
kinh tê này đều dựa trên chề độ tư hữu về 
tư liệu sản xuât và sự phân công lao động 
xã hội. Trong cả hai loại hình này, các môi 
liên hệ kinh tê giữa người với người đều 
được thực hiện thông qua thị trường, 
thông qua việc mua và bán các sản phẩm 
lao động (hàng hóa). Trong nền sản xuât 
hàng hóa giản đơn cũng như trong nền 
sản xuât hàng hóa tư bản chủ nghĩa, quá 
trình sản xuât, trao đối và phân phồi được 
thực hiện một cách tự phát, vô chính phủ, 
dẫn tới chỗ làm phá sản hàng loạt những 
người sản xuât hàng hóa. Dưới chủ nghĩa 
tư bản, sắn xuât hàng hóa giản đơn đã có 
những sự thay đối. Nêu như trong các 


Sản xuầt hàng hóa giản đơn 


hình thải trước chủ nghĩa tư bản, những 
người sản xuầt hàng hóa nhỏ được hoàn 
toàn độc lập, và họ thường sản xuầt hàng 
hóa trực tiềp cho thị trường. thì dưới chủ 
nghĩa tư bản, người tiêu dùng sản phẩm 
của họ trước hềt là các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa. Trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bắn lên chủ nghĩa xã hội. việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đồi với nền kinh tê 
hàng hỏa gián đơn được thực hiện bằng 
cách hợp tác hóa nông dân. V.I. Lê-nin 
đã nghiên cứu một cách sâu sắc và toàn 
điện vần để về những biện pháp cụ thẻ đề 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đồi với nền kinh 
tề hàng hóa nhỏ. Hệ thồng sản xuầt hàng 
hỏa tự phát, một đặc trưng của chủ nghĩa 
tư bản, bị thú tiêu cùng với chủ nghĩa tư 
bắn. Nền sắn xuầt xã hội chủ nghĩa không 
thể là một hệ thông hoặc là một biên dạng 
của nền sản xuât hàng hóa. Chủ nghĩa xã 
hội là một nền sắn xuầt xã hội trực tiềp, 
nó không phải do thị trường tự phát điều 
tiềt, mà là do xã hội điều tiềt một cách có 
kê hoạch. Nhưng dưới chủ nghĩa xã hội 
còn có sản xuầt hàng hóa. Ở' đây, tiền để 
vật chầt của sản xuât hàng hóa, tức sự 
phân công lao động xã hội, vẫn được duy 
trì. Nguyên nhân của quan hệ hàng hóa 
dưới chủ nghĩa xã hội bắt nguồn từ những 
đặc điểm của quan hệ sở hữu công cộng 
xã hội chủ nghĩa và từ tính chầt của lao 
động. Chề độ sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât biểu hiện dưới 
hai hình thức: toàn dân và nông trang tập 
thể - hợp tác xã. Vì vậy, sự trao đổi giữa 
xã hội và các hợp tác xã nông nghiệp biểu 
hiện dưới dạng trao đối hàng hóa. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, trong lao động còn có 
những sự khác nhau đáng kế, lao động 
cho xã hội chưa phái là nhu cẩu bức thiềt 
bậc nhầt và nó cẩn được kích thích vật 
chầt. Việc tính toán hao phí lao động xã 
hội cẩn thiềt được thực hiện dưởi hình 


thức giá trị. Quan hệ hàng hóa cũng cần 
thiềt cả trong quan hệ kinh tề đồi ngoại 
với những nước khác, vì ở đây có những 
người sở hữu khác nhau hoạt động. 
Trong các nước xã hội chủ nghĩa, sản 
xuât hàng hóa dựa trên cơ sở chề độ sở 
hữu công cộng xã hội chủ nghĩa. được 
thực hiện một cách có kề hoạch nhằm 
thỏa mãn các nhu cầu của xã hội và phát 
triển toàn điện mỗi một thành viên trong 
xã hội. Dưới chủ nghĩa xã hội, phạm vi 
của quan hệ hàng hóa bị giới hạn là vì: 
sức lao động, các công xưởng, nhả máy, 
các hợp tác xã nông nghiệp. các xi 
nghiệp thương nghiệp, ngần hàng, v. v.. 
đều không phái là đồi tượng mua bản. 
Quan hệ hàng hóa dưới chủ nghĩa xã hội 
là hình thức đặc biệt của những mồi liên 
hệ xã hội trưc tiềp, có kề hoạch. Trong 
giai đoạn cao của phương thức sắn xuầt 
cộng sản chủ nghĩa, quan hệ hàng hóa sẻ 
mầt đi. 


SẢN XUÂT HÀNG HÓA GIẢN 
ĐƠN-— sản xuầt sán phẩm để trao đối 
thông qua mua và bán, dựa trên chề độ tư 
hữu của những người sản xuât hàng hóa 
nhỏ và lao động cá nhân của họ. Nó nảy 
sinh trong thời đại cổ xưa — vào thời kỳ 
chề độ công xã nguyên thủy tan rã và xã 
hội chiềm hữu nô lệ ra đời. Sản xuầt hàng 
hóa giản đơn dưới hình thức các hộ thợ 
thủ công và nông dân tổn tại trong tầt cả 
các hình thái có giai cầp đồi kháng, cùng 
như trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Trong nền kinh 
tề hàng hóa giản đơn, sắn xuầt được tiền 
hành để thỏa mãn nhu cẩu sinh sồng của 
những người sản xuầt. Toàn bỏ sản phẩm 
của thợ thủ công và một phần sản phẩm 
của nông dân được đưa ra thị tường 
nhằm đổi lầy nhừng sản phẩm lao động 
của người khúc, cẩn thiều cho việ thỏa 
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mãn những nhu cầu cá nhân và nhu cầu 
sản xuât của họ. Do đó, lao động của 
những người sản xuât hàng hóa mang 
tỉnh chât xã hội. Là người tư hữu, người 
sản xuât hàng hóa nhỏ tạo ra sản phẩm 
lao động một cách độc lập với những 
người khác, cho người mua mà anh ta 
không biêt đên. Vì vậy, bản chât xã hội 
của lao động của anh ta trong quá trình 
sản xuât đã bị che lâp đi và lao động đó thể 
hiện trực tiêp ra như là lao động tư nhân. 
Như vậy, lao động của người sản xuât 
hàng hóa vừa mang tính chât tư nhân, vừa 
mang tính chât xã hội. Mâu thuẫn giữa 
tính chât tư nhân và tính chât xã hội của 
lao động là mâu thuẫn cơ bản trong nên 
kinh tê hàng hóa giản đơn. Tính chât xã 
hội của lao động tư nhân của người sản 
xuât hàng hóa biểu hiện trong quá trình 
trao đối, một cách tự phát. Quy luật của 
sản xuât hàng hóa là gwy luật giá trị. Trên 
cơ sở tác động của quy luật đó và do cạnh 
tranh, sản xuât hàng hóa giản đơn biên 
thành sản xuât hàng hóa tư bản chủ nghĩa. 
Người sản xuât hàng hóa giản đơn mang 
bản chât hai mặt. Một mặt, họ là những 
người lao động, dùng lao động cá nhân 
của mình đẻ kiêm sông và bị bóc lột. Điều 
đó làm cho họ gần gũi với công nhân làm 
thuê và quyêt định sự thông nhât những 
lợi ích căn bản trong cuộc đầu tranh chồng 
chê độ tư bản chủ nghĩa, nhằm xây dựng 
một xã hội mới. Mặt khác, là người tư 
hữu tư liệu sản xuât, những người sản 
xuât hàng hóa giản đơn tạo ra sắn phẩm 
cho thị trường và cô gắng tiêu thụ chúng 
một cách có lợi cho mình và có hại cho 
những người sản xuât hàng hóa khác. 
Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 
lên chú nghĩa xã hội, chuyên chính vô sản 
thực hiện việc cải tạo nền sản xuât hàng 
hóa nhỏ theo chủ nghĩa xã hội và chuyến 
đần nó sang con đường phát triển hợp tác. 


SẢN XUÂT VÔ CHÍNH PHỦ — tình 
trạng không có kê hoạch, không có tổ 
chức và hỗn loạn của nền kinh tê xã hội 
phát triển trong điều kiện các quy luật 
kinh tê hoạt động một cách tự phát. Sản 
xuât vô chính phủ là tình trạng vồn có của 
nền kinh tê hàng hóa dựa trên cơ sở chê 
độ tư hữu, trong đó sản xuât do những 
người sản xuât hàng hóa tư nhân riêng lẻ 
tiền hành. Những người này sản xuât cho 
thị trường không có tổ chức và không hề 
biêt đền nhu cầu thực tê của xã hội về hàng 
hóa của mình, cũng như không hề biềt 
đền mức sản xuât thực sự của từng loại 
hàng hóa trong xã hội nói chung. Sản 
xuât vô chính phủ đi liền với sự cạnh 
tranh giữa những người sản xuât hàng 
hóa. Tính chât tự phát của guy luật giá 
trị, toàn bộ cơ chê hoạt động của nó trong 
tình trạng sản xuât vô chính phủ dẫn đền 
sự phân hóa những người sản xuât hàng 
hóa: một sô người giàu lên, một sô khác 
bị phá sản, và trong điều kiện lịch sử nhầt 
định sẽ làm nảy sinh quan hệ sản xuât tư 
bản chủ nghĩa. Trong phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, tình trạng sản 
xuât vô chính phủ đi đôi với cạnh tranh đã 
kích thích phát triển sản xuât một cách tự 
phát, không gắn với mức nhu cầu có khả 
năng thanh toán. Khi chuyển từ nền kinh 
tê hàng hóa giản đơn sang nền kinh tề 
hàng hóa tư bản chủ nghĩa võn có những 
đặc điểm như: quy mô lớn của nền sản 
xuât hàng hóa, sự phân công lao động xã 
hội phát triển cao, việc tăng năng xuât lao 
động, sự hình thành thị trường dân tộc 
thông nhât mà kêt quá là tính châầt xã hội 
của sản xuât phát triển, thì tỉnh trạng sản 
xuât vô chính phủ có quy mô rât lớn, còn 
sức phá hoại của nó tăng lên gầp bội, gây 
ra những biên động lớn về kinh tê và phá 
hủy tiền trình của toàn bộ nền sản xuầt xã 
hội. Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, tình 
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trạng sắn xuầt vô chính phủ là sự phản 
ảnh mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư 
bán, nó biểu hiện ở việc sử dụng không 
hềt và lãng phí một phần lực lượng sản 
xuầt, lãng phí lao động xã hội, sự tồn tại 
nạn thât nghiệp, tăng chỉ phí không sản 
xuât, tình trạng phát triển không cân đôi 
giữa các ngành và các lĩnh vực kinh tê, 
vần để tiêu thụ ngày càng xâu đi. Những 
hậu quá phá hoại đôi với nền kinh tê do 
tỉnh trạng sản xuât vô chính phủ gây ra 
biêu hiện đặc biệt rõ ràng và với quy mô 
rầt to lớn trong khúng hoảng kinh tê sản 
xuất thừa. Dưới chủ nghĩa tư bản, trình 
độ tổ chức sắn xuât cao trong từng xí 
nghiệp mâu thuẫn với chê độ vô chính phủ 
cúa toản bộ nền sản xuât xã hội, mà ở đó 
chề độ tư hữu đã loại bỏ việc tổ chức một 
cách tự giác và sự phát triển có kê hoạch. 
Trong giai đoạn đê quôc chủ nghĩa, sự 
thông trị của các tỏ chức độc quyền làm 
cho sự sản xuât có kê hoạch trong từng tổ 
chức độc quyền mâu thuẫn sâu sắc với 
tình trạng sản xuât vô chính phủ trong 
toàn bộ xã hội, mà tình trạng này đang 
ngày càng tăng lên do quyền lực vô hạn 
của tư bản tài chính. Cùng với sự ra đời 
của hệ thông kinh tê tư bán chú nghĩa thê 
giới, tình trạng sản xuât vô chính phủ đã 
lan rộng đên cả phạm vi quan hệ kinh tê 
thể giới, đồng thời ảnh hưởng của nó ở 
đây tăng lên cùng với sự tăng cường quôc 
tÊ hóa đời söng kinh tê. Điều đó tât yêu 
dẫn đền sự phát triển không đều của toàn 
bộ nền kinh tê tư bán chú nghĩa thê giới. 
Tỉnh trạng sắn xuât vô chính phủ xuât 
hiện là do tác động của các quy luật kinh 
tÊ khách quan, nó không thể khắc phục 
được bảng các biện pháp điều tiêt các 
quá trình kinh tê của tổ chức độc quyền 
nhà nước, kế cả việc chương trình hóa. 
Chí bằng con đường cách mạng mới có 
thế thú tiêu được tình trạng sản xuât vô 


chính phủ đẻ chuyền xã hội sang nền sắn 
xuât mới, xã hội chủ nghĩa, phát triển có 
kề hoạch. 


SẢN XUÂT XÃ HỘI TRỰC TIÊP — 
nền sản xuât dựa trên cơ sở chê độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuât và được điều tiêt một cách có kê 
hoạch trong phạm vi xã hội. Trong điều 
kiện chê độ tư hữu tư bản chủ nghĩa 
chiêm địa vị thông trị, hình thức phô biên 
của môi quan hệ kinh tê giữa những người 
sản xuât là quan hệ hàng hóa - tiền tệ phát 
triển một cách tự phát; ở dây, nền sản 
xuât xã hội được điều tiêt bởi g1: /uật 
giá trị hoạt động một cách tự phát, thông 
qua cơ chê thị trường về cẩw và cưng. Sự 
thông trị của chê độ công hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât làm náy sinh một 
hình thức khác về nguyên tắc của môi 
quan hệ kinh tê giữa những người sản 
xuât. Xã hội trực tiêp điều tiêt nền sản 
xuât xã hội chủ nghĩa. Là một hệ thông 
sản xuât xã hội trực tiêp, có kề hoạch, chủ 
nghĩa xã hội đôi lập với chủ nghĩa tư bản 
là hệ thông kinh tê tự phát, có tính chât 
thị trường. Việc phát triển có kê hoạch 
nền sản xuât xã hội chỉ có thể có được khi 
đã xóa bỏ chê độ sở hữu tư bản chủ nghĩa 
và thiêt lập chê độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât. Việc xã hội hóa 
xã hội chủ nghĩa các tư liệu sắn xuât xóa 
bỏ mâu thuẫn vôn có của chủ nghĩa tư bản 
giữa tính chât xã hội của sản xuât và việc 
chiếm hữu tư nhân (xem Afâu thuần cơ 
bản của chú nghĩa tư bản). Việc chiêm hữu 
của cải vật chât do lao động tập thế tạo 
ra, được tiên hành phù hợp với tính chât 
xã hội của sản xuât. Sự thông nhât về các 
lợi ích kinh tê cơ bán của người lao động 
quyêt định sự cần thiêL phái phôi hợp 
hoạt động kinh tê cúa mọi thành viên 
trong xã hội. Là người sở hữu những tư 
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liệu sắn xuät có tính chât quyềt định, 
thông qua nhà nước xã hội chú nghĩa, xã 
hội tính đền toàn bộ các nhu cầu, cũng như 
nguốn lao động hiện có và điều kiện vật 
chât của sán xuât. Do đó, xã hội có khá 
năng phân phôi trực tiêp các nguồn tài 
nguyên cho các ngành, các vùng kinh tê 
và xí nghiệp theo những tý lệ cẩn thiêt đề 
thỏa mãn tôt hơn các nhu cầu của xã hội. 
Hình thức kiếm soát của xã hội đầu tiên 
trong lịch sử đôi với sản xuât nhằm phục 
vụ lợi ích của toàn thể xã hội là sự kiểm 
soát cúa công nhân đôi với sắn xuât và 
phân phöi sán phẩm. Nó chuắn bị điều 
kiện cho việc quốc hữu hóa xã hội chú 
nghĩa tư liệu sắn xuât chú yêu. Về sau, 
việc chiêm lĩnh các mạch máu kinh tê 
đã cho phép nhà nước chuyên chính 
vô sắn phát triển nến sắn xuât đã được 
xã hội hóa xã hội chủ nghĩa theo một 
kê hoạch nhà nước thông nhât. Tháng lợi 
cúa chú nghĩa xã hội, khi mả chê độ công 
hữu về tư liệu sán xuât chiêm địa vị thông 
trị tuyệt đôi và sự hiệp tác lao động trên 
quy mô toản xã hội được hình thành, đã 
tạo khá năng phát triển một cách có kê 
hoạch nến kinh tê quôc dân nói chung. 
Có thể nói đền mức độ chín muồi xã hội 
chú nghĩa và mức độ chín muổi cộng sắn 
chú nghĩa cúa việc xã hội trực tiễp điểu 
tiêt sán xuãt. Mức độ chín muổi xã hội chú 
nghĩa gắn liền với trình độ phát triển chê 
độ sớ hữu toản dân và với sự tốn tại 
những khác biệt đáng kế về sớ hữu tư 
liệu sắn xuẫt ớ các xí nghiệp quôc doanh 
và các xí nghiệp hợp tác xã, cũng như 
những khác biệt vế tính chât lao động bắt 
nguồn từ đó. Bên cạnh lao động được xã 
hội hóa trên quy mô toán bộ nền kinh tê 
quôc dân, dưới chú nghĩa xã hội còn tồn 
tại lao động được xã hội hóa ớ mức độ 
đáng kế trên quy mô các xí nghiệp nông 
trang tập thế-hợp tác xã vả lao động 


chưa xã hội hóa trực tiêp trong kính tề phụ 
cá nhán của thành viên hợp tác xã sán 
xuât nông nghiệp. Trong điều kiện đó 
việc điểu tiêt một cách có kê hoạch nến 
sản xuât phải tính đền sự tồn tại cúa các 
loại lợi ích vật chãt khác nhau (xem £ợi 
ích kinh tê (vật chãi)) của các tập thế lao 
động và từng người lao động. Sự tốn tại 
quan hệ hàng hóa - tiền tệ cũng ánh hướng 
đên những đặc điếm về mức độ phát 
triển xã hội chú nghĩa cúa tính kê hoạch 
Dưới chú nghĩa xã hội, quan hệ nảy 
được sử dụng đề điều tiêt nến kinh tê quöc 
dân. Đồng thời, dưới chú nghĩa xã hội. 
những quan hệ kinh tê thông qua việc 
trao đối hàng hóa được tố chức một cách 
có kê hoạch là hình thức cúa quan 
hệ xã hội trực tiêp. Trong quá trình 
xây dựng cơ sớ vật chât-kỹ thuật 
cúa chú nghĩa cộng sản và tăng cường 
tính chât xã hội cúa sắn xuẫt, phát 
triển chê độ sớ hữu toản dân về tư 
liệu sản xuât, cúng cô môi quan hệ giữa 
sở hữu nhà nước (toàn dân) xã hội chú 
nghĩa và sớ hữu nông trang tập thế- hợp 
tác xã, trong quá trình các hình thức sở 
hữu này dần dần nhích lại gần nhau vả 
sau đó hỏa lẫn với nhau thành sớ hữu 
thõng nhât cộng sản chú nghĩa. thì những 
đặc điểm nói trên sẽ mâầt đi. Nền kinh tê 
quôc dân đang đạt tới trình độ xã hội hoa 
thông nhât. Trong giai đoạn cao cúa 
phương thức sắn xuât cộng sán chú nghĩa, 
việc xã hội trực tiêp điểu tiềt sắn xuẫt va 
lao động đạt tới trình độ phát triển cao 
nhât. Việc xã hội trực tiềp điểu tiềt nến 
sán xuât xã hội chú nghĩa vế căn 
bán khác với những biện pháp điều 
tiỀt cúa các nước tư sắn trong điểu 
kiện chú nghĩa tư bán độc quyển nha 
nước. Những biện pháp này chú yêu quy 
vào việc lợi dụng tác động kinh tễ ngược 
lại cúa quan hệ phân phôi và trao đôi 
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(thông qua ngân sách, các cơ quan tài 
chính và tín dụng) đôi với quá trình sản 
xuầt vì lợi ích của các nhà tư bán. Chúng 
không động chạm đền quan hệ chiêm hữu 
tư nhân đang chiềm địa vị thông trị đôi 
với tư liệu sản xuât và, đo đó, không xóa 
bỏ tính tự phát của việc phát triển kinh tê. 
Chúng nhằm vào việc tăng sản xuât gi 
trị thăng dư, mở rộng quy mô và tăng 
cường bóc lột nhân dân lao động. 


SỐ CỔ PHIÊU KHÔNG CHÊ_— một 
bộ phận các có phiêu bảo đảm cho người 
sở hữu chúng có thể hoàn toàn kiểm soát 
và thông trị trong công :y có phần. Việc 
bầu ban quán trị và tầt cả những vần để 
quan trọng nhât về hoạt động kinh tê của 
công ty cổ phần đều đo hội nghị toàn thế 
cô đông giải quyêt bằng cách bỏ phiêu. 
Sô phiêu của mỗi cổ đông do sô lượng cổ 
phiều được quyền bầu cử quyêt định. Vì 
vây, muôn bảo đảm địa vị thông trị trong 
công ty cỗ phần thì phải chính thức có 
trên 50% tổng sõ cổ phiêu. Song, thông 
thường những người có ít cô phiêu không 
có mặt trong hội nghị của công ty, còn một 
bộ phận cố đông hạng vừa lại phụ thuộc 
vào các cô đông hạng lớn hơn và bộ phận 
nây giao cho các cổ đông hạng lớn quyền 
bó phiêu theo sô cổ phiêu của mình. Kêt 
quá là, muôn duy trì được lá phiêu quyêt 
định trong công ty cô phần này hoặc công 
ty cô phần khác, bọn trùm tài chính lớn 
cần có từ 15% đền 20% tống sô cổ phiêu là 
đú, còn trong những trường hợp cá biệt, 
thì thậm chí chỉ cần có từ 5% đên 10%. 
Trong điều kiện đề quôc chủ nghĩa, việc 
có sõ cố phiêu không chê lả một trong 
những hình thức tăng cường sự thông trị 
cúa bọn đấu só tài chính. 


SỚ GIAO DỊCH — hình thức phát 
triển nhãt của thị trường hoạt động 


thường xuyên để ký kết các loại hợp đồng 
khác nhau. Sở giao dịch xuât hiện vào 
những thê kỷ XV-XVI. Những sở giao 
dịch đầu tiên mang tính chât tổng hợp. 
chẳng hạn như sở giao dịch Am-xtéc- 
đam thành lập năm 1608. cho đền nay nó 
vẫn giữ tính chât này. Ở nước Nga cho 
đền năm 1914 đã có 115 sở giao dịch. Các 
sắc lệnh của Chính quyển xô-viêt năm 
1917 và năm 1918 đã cầm các hợp đồng 
chứng khoán có giá và hủy bó các trái 
khoán do chính phủ Nga hoàng phát 
hành. Ở' các nước tư bán chủ nghĩa có 
các sở giao dịch hàng hóa, sở giao dịch 
chứng khoán và sở giao dịch lao động. 
Sở giao dịch hàng hóa là thị trường thực 
hiện thương nghiệp bán buôn lớn theo 
mẫu và theo quy cách. Tại sở giao dịch 
hàng hóa, đôi tượng của hợp đồng chỉ có 
thể là hàng hóa cùng loại có sô lượng lớn 
(như bông, ngũ côc, kim loại, v. v.). Hàng 
hóa này được phân loại theo mẫu và theo 
quy cách thành từng lô hàng có chât 
lượng giông nhau. Người bán cam kêt 
cung cầp hàng đã bán cho người mua 
theo giá cả quy định trong thời gian nhât 
định. Thông thường, các hợp đồng được 
thực hiện ở các sở giao dịch hàng hóa 
đều có thời hạn (dưới 14 tháng). Thời hạn 
phổ biên nhât là 6 tháng. Sở giao dịch 
hàng hóa là nơi mua bán đầu cơ, dựa vào 
mánh khóe nâng cao và hạ thầp giá cả. 
Sở giao dịch hàng hóa có thế hoạt động 
chung với sở giao dịch chứng khoán và có 
thể hoạt động độc lập, thậm chí trong 
một sô trường hợp. chúng hoạt động 
theo từng loại hàng. Chẳng hạn như ở 
Niu Oóc (Mỹ) có sở giao dịch bông lầu 
đời nhât thê giới. Trong thời kỳ đề quồc 
chú nghĩa, trên thực tễ, sở giao dịch hàng 
hóa hoạt động dưới sự kiếm soát của các 
tổ chức độc quyền. Bản thân các tổ chức 
độc quyển bán ra một khôi lượng hàng 
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hóa ngày càng lớn mà không cần đêm xÍa 
gì đền sớ giao dịch, điểu đó dẫn đên chỗ 
làm giảm vai trò của các sở giao dịch, 
Sở giao dịch chứng khoán là thị trường 
mua bán chứng khoán có giá. Tại sở giao 
dịch chứng khoán lưu hành hai loại chứng 
khoán có giá chủ yêu: 1) cổ phiêu của các 
công ty tư nhân; 2) trái khoán do chính 
phủ, các cơ quan chính quyền địa phương 
và các công ty tư nhân phát hành. Thị 
giá (giá bán) chứng khoán có giá thường 
thay đối do ánh hướng của nhu cầu về 
các chứng khoán đó, của sự thay đổi sô 
lượng lợi tức cỗ phần và tỷ suầt lợi tức. 
Sự thay đối của tình hình kinh tê có Ảnh 
hướng lớn đền sự lên xuông của thị giá. 
Trong thời kỳ khủng hoảng, tỷ giá cổ 
phiêu sụt xuông. còn trong thời kỳ công 
nghiệp phát triển mạnh mẽ thì nó tăng 
lên. Ngay trong thời kỳ sản xưuât phát 
triển, thị giá cổ phiêu cũng có thể giảm 
sút. Hiện tượng này đã xảy ra trong 
những năm 1961-1965 ở Mỹ, I-ta-li-a, 
Nhật, Cộng hòa Liên bang Đức. Trên thị 
trường giao dịch hiện nay chỉ lưu hành 
chứng khoán của các tổ chức độc quyển 
lớn nhât. Vì vậy đã xuât hiện cái gọi là thị 
trường bên ngoài sở giao dịch, ở đó lưu 
hành bãt kỳ loại chứng khoán có giá nào. 
Các hợp đồng thực hiện ở sở giao dịch 
chứng khoán có thế chia thành hai loại 
chú yêu: hợp đồng trá tiền ngay (phải 
trả tiền mua chứng khoán trong 2- 3 ngày 
gần nhât) và hợp đồng có thời hạn (theo 
hợp đồng này, cố phiêu được giao trước, 
còn tiền thì phải trả trong thời hạn nhât 
định, thường là trong vòng một tháng). 
Các hợp đồng có thời hạn mang tính 
chãt đầu cơ. Khi ký kêt hợp đồng, người 
bán có thế không có cố phiêu, còn người 
mua có thế không có tiền. Nêu khi kêt 
thúc hợp đồng, thị giá có phiêu tăng lên 
thi người mua được lợi, vi họ đã mua cổ 
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phiêu theo giá thâp hơn giá hình thành lúc 
hêt hạn, hoặc họ thu được tiền chênh 
lệch theo thị giá. Còn nêu thị giá cổ phiều 
hạ thì người bán có lợi. Sự đầu cơ chứng 
khoán là công cụ để ¿ập rrưng tư: bán, nó 
tạo điều kiện cho các chú cổ phiêu lớn làm 
giàu. Sở giao dịch lao động là thị trường 
mua bán hàng hóa sức lao động. Nó là 
cơ quan trung gian giữa công nhân và chủ 
xí nghiệp trong việc thuê lao động. Trong 
điều kiện hiện nay, sở giao dịch lao động 
thường là của nhà nước và do bộ lao động 
chỉ phôi. Thông qua sở giao dịch lao 
động, nhà nước tác động đên thị trường 
lao động, có chú ý đền lợi ích của các tổ 
chức độc quyền. Chức năng của sở giao 
dịch lao động là: 1) bô trí việc làm cho 
người thât nghiệp; 2) giúp đỡ người muôn 
thay đổi việc làm; 3) nghiên cứu tình hình 
thị trường sức lao động và cung cầp thông 
tin về tình hình đó; 4) hướng dẫn nghề 
nghiệp cho thanh niên; 5) ở một sö nước, 
sở giao dịch lao động còn có nhiệm vụ 
đăng ký người thât nghiệp và trả tiền trợ 
câp cho họ. Chủ xí nghiệp không bắt 
buộc phải nhận những người mà sở giao 
dịch lao động giới thiệu đên, vì chủ xí 
nghiệp có quyền thuê và thích thuê nhân 
công thông qua phòng nhân sự của họ 
hơn. Trong điều kiện của chủ nghĩa tư 
bản, sở giao dịch lao động không thể làm 
cho xã hội thoát khỏi nạn thât nghiệp. 
Tại sở giao dịch lao động rât thịnh hành 
nạn hôi lộ, tệ phân biệt chủng tộc và chính 
trị. Trong những cuộc xung đột giữa công 
nhân và nhà tư bán, sớ giao dịch lao động 
thường đứng về phía chủ xí nghiệp. ớ 
Liên Xô, sớ giao dịch lao động là phương 
tiện quan trọng của nhà nước vô 
sán nhằm bảo đảm công ăn việc làm 
đầy đủ cho dân cư và xóa bỏ nạn thât 
nghiệp trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Đền 
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năm 1930, các sở này không còn tồn tại 
nữa. 


SỞ HỮU--quan hệ giữa người với 
người trong việc chiêm hữu / liệu sản 
xuât và của cải vật chât được tạo ra nhờ 
tư liệu sán xuât ây. Nêu các nhà học giả 
tư sản coi sở hữu chỉ là quan hệ giữa 
người với vật, thì khoa học mác-xít - 
lê-nin-nít lại coi sở hữu về tư liệu sản 
xuât là quan hệ giữa người với người, 
giữa các giai câầp; quan hệ này thay đổi 
tùy theo sự thay đối của những điều kiện 
kinh tê-xã hội trong đời sông xã hội. 
Sở hữu về công cụ sản xuât và tư liệu 
sản xuât khác đóng vai trò chủ yêu trong 
việc chiữm hữu của cái vật chât; nó 
quyêt định tính chât của chê độ xã hội. 
Tính chât của sản xuât, phán phổi, trao 
dối và tiêu dùng trong xã hội tùy thuộc 
vào việc tư liệu sản xuât nằm trong tay 
ai. Ứng với một tỉnh trạng và trình độ 
nhãt định của /#c hượng sản xuât có một 
hình thức sở hữu vôn có của nó. Hình 
thức sở hữu có thể thúc đấy hoặc kìm 
hãm sự phát triển của lực lượng sản 
xuât. Trong điều kiện của phương thức 
sản xuât công xã nguyên thúy với trình 
độ lực lượng sản xuât cực kỳ thâp, thì 
sở hữu về công cụ lao động thô sơ và 
kêt quả lao động là của công xã, của tập 
thể. Cùng với sự tan rã của chề độ sở 
hữu công xã, những quan hệ kinh tê mới 
xuât hiện — chê độ tư hữu về tư liệu sản 
xuât và về kêt quả của sản xuât, cũng 
như về con người lao động, là người trở 
thành sớ hữu của chủ nô và biên thành 
nô lệ. Chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât 
đã quyêt định sự ra đời của tình trạng 
người bóc lột người, tình trạng một sồ 

Ít người sở hữu chiêm đoạt sản phẩm 
sản xuât ra, tình trạng phân chia xã hội 
thành giai cầp bóc lột và giai cầp bị bóc 


lột. Cùng với sự phát triển cúa lực lượng 
sản xuât, khuôn khổ của xã hội chiềm 
hữu nô lệ dựa trên cơ sớ lao động của 
những người nô lệ không hề quan tâm 
đền việc phát triển và hoàn thiện sản 
xuât, trở thành xiểng xích kìm hãm sư 
phát triển tiêp tục của lực lượng sản 
xuât. Chê độ nô lệ được thay bằng chề 
độ phong kiên. Trong xã hội phong kiền, 
chê độ tư hữu tiềp tục phát triển do chỗ 
người lao động đã quan tâm trên mức 
độ nhât định đền việc phát triển sản xuầt. 
Chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât đạt 
tới trình độ phát triển cao nhât dưới 
chủ nghĩa tư bản. Trong quá trình phát 
triển của xã hội tư sản, tuyệt đại bộ phận 
công cụ vả tư liệu sắn xuât cũng như sản 
phẩm lao động tập trung vào tay các 
nhà tư bản. Là những người tự do về 
mặt hình thức, người lao động buộc 
phải bán sức /zo động của mình cho 
những người nắm giữ tư liệu sản xuầt 
và bị bóc lột một cách tàn nhẫn. Trong 
giai đoạn đề quôc chủ nghĩa, những số 
tư bản khống lồ tập trung vào tay những 
tổ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa hềt 
sức lớn, chiêm địa vị thồng trị trong 
công nghiệp, ngân hàng, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, thương nghiệp. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, sự phát triển của lực 
lượng sản xuâầt hiện đại ngảy càng có 
tính chât xã hội. đang vầp phải những 
khuôn khố chật hẹp của chề độ sở hừu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa. Tình trạng vô 
chính phủ và tính chầt tự phát của nền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa, sự cạnh tranh 
gay gắt giữa các chủ xí nghiệp trong việc 
chạy theo /@¿ nhưận tồi đa, nhừng cuộc 
khủng hoảng kinh tề sản xuầt thừa, mức 
tiểu dùng tương đồi thầp của quần chúng 
lao động, nạn hả: nghiệp hàng loạt cùng 
với việc thưởng xuyên không sử dụng 
đẩy đủ năng lực sản xuầt, tầt cả nhừng 


3§2 Sở hữu cá nhân 


điểu đó chứng minh rằng chê độ xã hội 
dựa trên quyển sớ hữu tư nhân tư bản 
chủ nghĩa đã lỗi thời, trở thành vật 
chướng ngại kìm hãm sự phát triển của 
xã hội và lực lượng sản xuât của xã hội. 
Nó phái nhường chỗ cho một chê độ xã 
hội mới — xã hội chủ nghĩa, một chê độ 
thú tiêu tỉnh trạng người bóc lột người, 
mở ra một địa bản rộng lớn cho sự tiên 
bộ trong lĩnh vực kinh tê, kỹ thuật, khoa 
học và văn hóa, cũng như trong việc nâng 
cao phúc lợi của mọi thành viên trong 
xã hội. Sở hữu xã hội chủ nghĩa trước 
tiên ra đời dưới hình thức sở hữu của 
nhà nước do việc quõc hữu hóa tải sán 
của bọn tư bán vả địa chủ. Trong tiên 
trình xây dựng chú nghĩa xã hội, trong 
giai đoạn nhât định xuât hiện quyền sở 
hữu nông trang tập thé-hợp tác xã. Đặc 
điểm chủ yêu, có tính chât quyêt định 
cúa quan hệ sớ hữu xã hội chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuât là ớ chỗ các thành viên 
của xã hội có một vị trí ngang nhau về kinh 
tê như những người chú chung, tập thế 
của nến sản xuât. Tât cá mọi người đều 
quan tâm đền việc tăng cường sở hữu 
xã hội là cơ sở của sự hùng mạnh về kinh 
tê cúa đầt nước và để không ngừng nâng 
cao mức söng của nhân dân. Cơ sở của 
hệ thông kinh tê cúa Liên Xô là sớ hữu 
nhà nước (toàn dán) xã hôi chủ nghĩa và 
số hữu nông trang tập thế -hợp tác xã. 
Trong nến kinh tê xã hội chủ nghĩa, 
sớ hữu nhả nước đóng vai trỏ chủ đạo; 
nó là một hinh thức sở hữu cao hơn so 
với các hình thức sở hữu khác. Trong 
giai đoạn chú nghĩa xã hội phát triển, 
quá trình xóa bó những sự khác biệt 
về mát xã hội giữa những người công 
nhân và nông dân, quá trình nhích lại 
gãn nhau một cách tích cực của hai hình 
thức sở hữu cơ bán đang được phát 
triển mạnh mẽ. Trong khuôn khế lịch 


sứ của chủ nghĩa xã hội phát triển sẽ 
hình thành một cơ cầu xã hội không có 
giai cầp. Tài sản cúa các tố chức công 
đoàn và các tố chức xã hội khác, cẩn 
thiết đế họ thực hiện những nhiệm vụ 
ghi trong điểu lệ, cũng thuộc quyển sớ 
hữu xã hội chú nghĩa. Nhà nước báo vệ 
sớ hữu xã hội chú nghĩa và tạo những 
điều kiện đế nhân nó lên. Các thảnh viên 
cúa xã hội xã hội chú nghĩa có nhiệm vụ 
phái giữ gin và cúng cö sở hữu đó, đầu 
tranh chồng tỉnh trạng tham ô, lãng 
phí tài sán nhà nước vả tải sắn công cộng. 
có thái độ trân trọng đồi với cúa cái cúa 
nhân dân. Dưới chú nghĩa xã hội cũng 
có sớ hữu cá nhân. Triển vọng phát triển 
của sở hữu xã hội chủ nghĩa là sự hợp 
nhãt hai hình thức sớ hữu xã hội chú 
nghĩa thành hình thức sở hữu toản dân 
duy nhât. Điều đó thế hiện ở sự liên kêt 
nông - công nghiệp, phát triển những liên 
hiệp liên nông trang tập thế và những 
liên hiệp nông trang tập thể - nông trường 
quôc doanh (xem P#ng thức sán xuãt 
cộng sản chú nghĩa). 


SỚ' HỮU CÁ NHÂN_— quan hệ kinh 
tê về việc từng thành viên trong xã hội 
chiêm hữu những của cải vật chât để 
thỏa mãn các nhu cẩu cá nhân. Xét về 
nội dung kinh tê-xã hội thì sớ hữu cá 
nhân dưới chú nghĩa tư bản và dưới 
chủ nghĩa xã hội khác nhau trên nguyên 
tác. Trong điều kiện cúa chẽ độ tư sắn, 
sở hữu cá nhân của các giai cầp bóc lột 
là một biên tướng của chẽ độ tư hữu 
(xem Sớ hữu). Sở dĩ như vậy là vi, 
thứ nhât, sự chiêm không giá trị thăng 
đá do những công nhân, viên chức làm 
thuê sáng tạo ra dựa trên cơ sớ chẽ độ 
sở hữu tư bán chủ nghĩa tư nhân về tư 
liệu sắn xuât, là nguồn gôc của sở hữu 
cá nhân. Thứ hai, một phần nhầt định 
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sở hữu cá nhân cúa các giai cầp bóc lột 
lúc nào cũng có thế biền thành sớ hữu tư 
nhân được sử dụng để bóc lột lao động 
làm thuê. Lao động cúa những người lao 
động trong các nước tư bản chủ nghĩa 
là cơ sở của sở hữu cá nhân của họ. Đôi 
với tuyệt đại đa sô người lao động thi 
quy mô cúa sớ hữu cá nhán được giới 
hạn bằng tiền lương (xem Tiển lương 
dưới chứ nghĩa tư: bán), còn giới hạn tôi 
đa của tiền lương là giá trị sức (ao động. 
Nạn /zm phát không ngừng tăng lên ớ 
các nước tư bán chú nghĩa cũng như 
chính sách của các nhà nước đề quỗc 
chủ nghĩa nhằm làm tăng thêm gánh nặng 
thuê khóa đánh vào dán cư, «kim hãm 
tiền lương, v. v. quyêt định việc tiễp tục 
giám mức thu nhập thực tê của người 
lao động; điều đó càng hạn chê hơn nữa 
quy mô của sở hữu cá nhân của họ. 
Trong điều kiện xã hội chủ nghĩa, sở hữu 
cá nhân khác về nguyên tắc so với sở 
hữu tư nhân: sở hữu cá nhân không thể 
biên thành tư bán, thành công cụ để bóc 
lột lao động của người khác. Sở hữu 
cá nhân chú yêu được áp dụng đôi với 
các vật phẩm tiêu dùng, nhằm thỏa mãn 
các nhu cầu cá nhân của người lao động 
trong phạm vi từng gia đình. Lao động 
của những người lao động trong nền sản 
xuât xã hội là nguồn gôc của sở hữu cá 
nhân. Với những điểu kiện khác như 
nhau, quy mô của sở hữu cá nhân của 
từng người lao động phụ thuộc vào trinh 
độ phát triển của sở hữu xã hội. Đên 
lượt mình, việc thực hiện nguyên tắc 
phân phôi theo lao động, mà căn cứ vào 
đó người ta xác định, về cơ bản, khôi 
lượng của sở hừu cá nhân, lại quyêt 
định sự mớ rộng quy mô của sở hừu 
xã hội. Quyển lao động thực tê của từng 
thành viên trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
bảo đám đời sông sung túc cho người 


lao động, còn việc nâng cao không ngừng 
hiệu quá của nến sán xuầt xã hội thì tạo 
cơ sở vững chắc để thường xuyên tăng 
quy mô của sớ hữu cá nhân và nâng cao 
phúc lợi của nhân dân. Ki: rẻ phụ cá 
nhân cúa nông trang viên do lao động 
của nông trang viên và gia đình cúa họ 
tiên hành và là nguồn thu nhập thêm của 
họ, là một biên tướng đặc biệt của sớ 
hữu cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội. 
Sở hữu cá nhân cúa công dân vả quyển 
thừa kê sở hữu cá nhân được nhà nước 
báo vệ. Cùng với sự tiền lên chủ nghĩa 
cộng sản, các thành viên trong xã hội 
xã hội chú nghĩa ngày càng thóa mãn 
một cách đẩy đủ hơn các nhu cầu của 
mình về hảng tiêu dùng cá nhân. Trong 
thành phần các đôi tượng của sở hữu 
cá nhân, bộ phận các vật phẩm góp phần 
làm phát triển trình độ văn hóa, làm 
phong phú về mặt tính thần. đang tăng 
lên không ngừng. 


SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (TOÀN DÂN) 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — hình thức cơ 
bán, chủ đạo của sở hữu xã hội chủ nghĩa. 
Bản chât của sở hừu nhà nước là ở chỗ 
tầt cá các thành viên trong xã hội quan 
hệ với nhau như những người sở hừu 
chung các tư liệu sản xuât. Nó có nghĩa 
là việc xã hội hóa tư liệu sắn xuầt trên 
quy mô toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
Sở hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa khác 
về cơ bản với sớ hữu nhà nước tứ bản 
chú nghĩa và với sở hữu độc quyền nhà 
nước là những biền tướng đặc biệt 
của sở hữu tư bản chủ nghĩa tư nhân 
Yể tư liệu sản xuât và thể hiện các quan 
hệ bóc lột người lao động. Sớ hữu nhà 
nước xã hội chủ nghĩa ra đời do kết 
quả của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
bằng cách quỗc hừu hóa (theo các hình 
thức khác nhau) tài sản của tư bản và 
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địa chủ, được phát triển, nhân lên và 
hoàn thiện trong quá trình tái sản xuât 
mở rộng xã hội chủ nghĩa (xem Ti 
sản xuầt xã hội chủ nghĩa). Ở*ˆ Liên Xô, 
đầt đai, tài nguyên trong lòng đât, sông 
ngòi, hổ, biến, rừng hoản toàn thuộc 
sở hữu nhà nước. Thuộc sở hữu nhà 
nước còn có các tư liệu sản xuât chủ 
yêu trong công nghiệp, ngành xây dựng, 
trong nông nghiệp, các phương tiện 
vận tái và thông tin liên lạc, ngân 
hảng, tài sắn của các xí nghiệp thương 
nghiệp, các xí nghiệp sự nghiệp công 
cộng và của các xí nghiệp khác do nhà 
nước tổ chức, đại bộ phận nhà ở trong 
các thành thị, cũng như các tài sản khác 
cẩn thiêt cho việc thực hiện các nhiệm 
vụ của nhà nước. Ngoài ra, nhiều cơ 
quan khoa học và văn hóa cũng thuộc 
nhà nước. Ở' Liên Xô, khoảng 90% toàn 
bộ tài sản cõ định sản xuât trong nước là 
thuộc sở hữu nhà nước. Lao động và 
đời sông của giai cầp công nhân — lực 
lượng chủ đạo của xã hội xã hội chủ 
nghĩa — gắn bó trực tiêp với hình thức 
sở hữu xã hội chú nghĩa này. Sở hữu 
nhả nước xã hội chủ nghĩa quyêt định 
sự phát triển và sự hoàn thiện toàn bộ hệ 
thông các quan hệ sắn xuât xã hội chủ 
nghĩa (xem thêm Sớ hữu nông trang tập 
thế - hợp tác xã). Trong điều kiện hoàn 
thiện xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển 
ớ Liên Xô, quy mô sản xuât trong khu 
vực kinh tê quôc doanh tăng lên, tính 
chãt xã hội của nó được tăng cường. 
Sự tiền bộ của khoa học và kỹ thuật 
làm tăng không ngừng mức độ tích tụ 
và tập trung sắn xuât, phát triển chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa sản xuât trong 
các xí nghiệp toản dân. Tính chât xã 
hội cúa sắn xuãt trở nên sâu sắc hơn. 
Đồng thới, trong cá khu vực nông 
trang tập thế-hợp tác xã cũng xuât 
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hiện các hình thức quan hệ mới giữa các 
ngành trên cơ sở kêt hợp hai hình thức 
sở hữu xã hội chủ nghĩa. Nhịp độ và quy 
mô phát triển của tât cá các ngành kinh 
tê quôc dân, phát triển khoa học và văn 
hỏa, nâng cao mức sông của quần chúng 
nhân dân đều phụ thuộc trước hết vào 
trình độ phát triển của khu vực sản xuât 
quôc doanh. Sự tồn tại của các xí nghiệp 
quôc doanh (các xí nghiệp thuộc sớ hữu 
toàn dân) gắn liền với sở hữu nhà nước. 
Sán phẩm của các xí nghiệp quôc doanh 
hoàn toàn thuộc quyền sở hữu cúa xã hội, 
được các cơ quan nhà nước phân phôi 
và bán theo kê hoạch, theo giá cá được 
ân định một cách tập trung. Các xí nghiệp 
quôc doanh được quản lý trên cơ sở các 
nguyên tắc tập trung dân chủ (xem 74p 
trung dân chủ trong quản lý kinh tế /Chẽ 
độ)), chê độ một thú trướng và hạch toán 
kửnh tê. Giảm đôc xí nghiệp, do các cơ 
quan nhà nước bố nhiệm, là người được 
nhà nước ủy nhiệm và chịu trách nhiệm 
trước nhà nước về việc thực hiện kề 
hoạch, về kêt quá của hoạt động kinh tê. 
Trong các xí nghiệp quôc doanh, việc trả 
công cho người lao động được điều tiêt 
theo mức lương do nhà nước quy định 
và được thực hiện dựa vào quỹ chung 
của nhà nước. Sở hữu nhà nước (toàn 
dân) đóng vai trò chú đạo trong việc hoàn 
thiện quan hệ sản xuât của chú nghĩa xã 
hội phát triển, trong việc làm cho các 
hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa khác 
nhau dần dần nhích lại gần nhau và hình 
thành sở hữu cộng sán chủ nghĩa duy 
nhầt. 


SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TƯ BẢN 
CHỦ NGHĨA — các quan hệ kinh tề có 
liên quan đền việc nhà nước tư sắn sở 
hữu toàn bộ hay một phần các cơ sở 
kinh tê. Sở hữu nhà nước tư bản chú 
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nghĩa hình thành do việc nhà nước tiên 
hành xây dựng dựa vào vôn của ngân 
sách nhà nước và quôc hữu hóa các xí 
nghiệp tư nhân (xem Quốc hữu hóa tứ 
bán chú nghĩa). Sở hữu nhà nước tư bản 
chú nghĩa ra đời trong chủ nghĩa tư bản 
trước độc quyền, khi nhà nước bắt đầu 
thực hiện những biện pháp đầu tiên nhằm 
điều tiêL nền kinh tê. Trong thời kỳ này, 
chính phủ các nước tư bản chủ nghĩa bắt 
đầu xây dựng và mua các cơ sở kinh tê, 
chủ yêu là trong lĩnh vực kêt câu hạ tầng. 
Hoạt động của những cơ sở này cần 
thiêt cho nền kinh tê của đầt nước, song 
nêu xét theo quan điểm của tư bản tư 
nhân thì nó lại không có lợi. Trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản độc quyển, 
quy mô sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa 
và tỷ lệ của nó trong tài sắn quôc dân đã 
tăng lên nhiều. Ở' một sô nước (Pháp, 
Anh, I-ta-li-a, Áo), sở hữu nhà nước tư 
bản chú nghĩa tăng lên chủ yêu là do quôc 
hữu hóa tư bản chủ nghĩa. Ở' một sô 
nước khác (Cộng hòa Liên bang Đức, 
Hà Lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Mỹ), 
sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa lại 
chỉ do nhà nước tiên hành xây dựng hoặc 
mua lại số có phiếu không chề của các 
công ty tư nhân sắp bị phá sán. Quy mô 
của sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa ở 
các nước có khác nhau: thí dụ như ở 
Pháp, nhà nước nắm tới trên !/,tư bản 
có phần của các công ty công nghiệp và 
vận tải, ở Anh — gần 1⁄4. Bộ phận đáng 
kế của sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa 
là các công trình thuộc kêt cầu hạ tầng 
mả phần lớn là không có lãi (thí dụ như 
đường sắt, đường ô-tô, bưu điện, điện 
báo). Nhà nước cầp kinh phí xây dựng 
và bảo dưỡng các cơ sở nảy, tạo diều 
kiện cho các tổ chức độc quyền tăng lợi 
nhuận. Bộ phận khác là các xí nghiệp 
nhà nước trong các ngành nguyên liệu 
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và năng lượng là những ngành đòi hói 
nhiều vôn dầu tư, nhưng tư bán chu 
chuyển chậm. ớ một sô nước, trong 
khuôn khổ sở hữu nhà nước đã bắt đầu 
phát triển các ngành sản xuât mới nhât 
như ngành công nghiệp nguyên tử. Một 
bộ phận của sớ hữu nhà nước là sô cổ 
phiêu của các công ty hỗn hợp nhà nước 
và tư nhân. Doanh lợi của các xí nghiệp 
nhà nước thường thâầp hơn doanh lợi 
của các xí nghiệp tư nhân, bởi vì nhả 
nước tư sản thực hiện chính sánh giá 
thâp đôi với sắn phẩm và dịch vụ của khu 
vực nhà nước, có lợi cho các tố chức 
độc quyền. Sở hữu nhà nước tư bản chủ 
nghĩa được sử dụng tích cực trong chính 
sách kinh tê của các chính phú tư sản. 
Chẳng hạn, trong điều kiện tình hình 
kinh tê xâu đi, khi vôn dầu tư của tư nhân 
giảm xuông, thì thông thường võn dầu 
tư vào khu vực nhà nước lại tăng lên. 
Bằng cách đó, chính phủ hy vọng đôi phó 
với các hiện tượng khúng hoáng. Sớ hữu 
nhà nước tư bản chủ nghĩa còn dược sử 
dụng rộng rải trong chính sách cơ cầu 
nhà nước. Các xí nghiệp nhà nước mới 
thường được xây dựng trong các ngành 
và các khu vực mà tư bản tư nhân đầu 
tư vào đó còn ít. Sớ hữu nhà nước tự 
bán chủ nghĩa dã biên thành một trong 
những phương thức phần phôi lại thu 
nhập quôc dân, một công cụ điểu tiêt của 
nhà nóc đôi với nến kiHh tế tr bản chủ 
nghĩa. Thú nhập quốc đân được tái phản 
phôi bổ sung thông qua giá cá nguyên 
liệu và điện năng thầp, cũng như giá cước 
vận chuyển của nhà nước có lợi cho các 
tố chức độc quyền. Những người tiêu 
thụ ít phải mua hàng hóa và dịch vụ của 
các xí nghiệp nhà nước với giá cá cao 
hơn nhiều so với những người tiêu thụ 
nhiều. Trong khi đó thì các xí nghiệp nhà 
nước lại mua hàng hóa và dịch vụ của 


3§6 


Sở hữu nông trang tập thể - hợp tác xã 


các công ty tư nhần theo giá độc quyền. 
Sở hữu nhà nước tư bản chủ nghĩa là đôi 
tượng của cuộc đầu tranh chính trị gay 
gắt. Thái độ của giai cầp tư sản độc quyền 
đôi với sở hữu nhà nước tư bản chủ 
nghĩa là thái độ đẩy mâu thuẫn. Các đại 
biểu của tư bản tài chính muôn nhà nước 
mua lại các xí nghiệp và các ngành không 
sinh lợi của họ với giá cả cao, trang bị lại 
và duy trì chúng bằng vôn của ngân sách 
nhà nước. Đồng thời, việc mở rộng sở 
hữu nhà nước lại đe dọa ngay chính sự tổn 
tại của sở hữu tư nhân bằng cách cho 
thây rõ rằng không chỉ từng xí nghiệp 
riêng biệt, mà cả một loạt ngành vẫn có 
thể hoạt động mà không cần có các nhà 
tư bản. Việc các tổ chức độc quyền muôn 
đưa các xí nghiệp quôc doanh có mức 
doanh lợi cao hơn cả trở lại con đường 
sở hữu tư nhân (tư hữu hóa), muôn sử 
dụng rộng rãi hơn nữa sở hữu nhà nước 
vào mục đích tư lợi hẹp hòi đã gây ra sự 
phản kháng của các tổ chức dân chủ. 
Các đảng cộng sản vả công nhân cùng 
với các lực lượng tiên bộ khác đang bền 
bí đầu tranh đòi mở rộng sở hữu nhà 
nước bằng con đường quôc hữu hóa các 
ngành then chôt, dân chủ hóa việc 
quản lý các xí nghiệp đã quôc hữu 
hóa, sử dụng các xí nghiệp đó để giải 
quyêt các nhiệm vụ kinh tê quan trọng 
nhât. 


SỞ HỮU NÔNG TRANG TẬP THÊ- 
HỢPP TÁC XÃ — một trong những hình 
thức sở hữu xã hội dưới chê độ xã hội 
chú nghĩa. Hiên pháp Liên Xô đã tuyên 
bô hình thức sở hữu nông trang tập thẻ - 
hợp tác xã cùng với sở hữu toàn dân là 
cơ sở của hệ thông kinh tê trong chề độ 
xô-viêt. Các xí nghiệp nông nghiệp tập 
thế — nông trang tập thế— dựa vào chẽ 
độ sớ hữu hợp tác xã. Chê độ sở hữu 


hợp tác xã dưới chủ nghĩa xã hội ra đời 
trên cơ sở tập hợp nông đân một cách tự 
nguyện vào các hợp tác xã sản xuâL và 
phát triển dưới tác động chỉ phôi của 
chê độ sở hữu nhà nước (toàn đâm) xã hội 
chủ nghĩa. Xét về bản chât kinh tê- xã hội 
thì sở hữu nông trang tập thể- hợp tác 
xã cùng một kiếu với sở hữu toàn dân. 
Cả hai hình thức sở hữu đó đều phản 
ánh tính chât xã hội của sắn xuât và sự 
chiếm hữu của cải vật chât, quan hệ hợp 
tác và tương trợ trên tình đồng chí giữa 
những người lao động. Sự khác nhau 
của các hình thức ây là sự khác nhau giữa 
hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
được quyêt định trước hêt bới trình độ 
xã hội hóa. Đôi tượng của sở hữu nông 
trang tập thể- hợp tác xã là tư liệu sản 
xuât và các tài sản khác cần thiệt cho cơ 
sở kinh doanh để thực hiện các nhiệm 
vụ theo điều lệ, cũng như sản phẩm đã 
thu được. Ruộng đầt mà nông trang tập 
thể đang sử dụng được nhà nước giao 
cho sử dụng không phải trả tiền vả vô 
thời hạn. Các quỹ phát triển sản xuât và 
trả công lao động được hình thành trong 
nông trang tập thể dựa vào các khoản 
thu nhập của nông trang. Cùng với sự 
phát triển sắn xuât của nông trang tập 
thẻ, trình độ xã hội hóa của nó cũng được 
nâng cao, chê độ sở hữu hợp tác xã 
ngày càng nhích lại gần chê độ sở hữu 
toàn dân. Phương hướng chính trong sự 
phát triển sở hữu nông trang tập thế- 
hợp tác xã là sử dụng các khả năng của 
nông trang tập thế với tư cách là xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa. Các biện pháp 
phát triển lực lượng sản xuât của nông 
trang tập thế và hoàn thiện cơ chê quản 
lý kinh tê được áp dụng theo những nghị 
quyêt của các dại hội Đảng và hội nghị 
toàn thế của Ủy ban trung ương Đắng 
cộng sản Liên Xô đã tạo điều kiện thuận 
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lơi cho việc thực hiện phương hướng nói 
trên. Hệ thồng kề hoạch hóa. hệ thông 
phục vụ vật chât-kỹ thuật. chẽ độ trả 
công lao động và báo đảm xã hội ở các 
nông trang tập thế đang nhích lại gần 
với các điều kiên hiện hành ở các nông 
trường quốc doanh. Quá trình nhích lại 
gần nhau về điểu kiện vật chât - kỹ thuật, 
kinh tế và xã hội trong sự phát triển 
giữa các nông trang tập thế và nông 
trường quöc doanh đang được đấy 
nhanh do ảnh hưởng của chuyên môn hóa 
vả tích tụ sắn xuât trên cơ sở hiệp tác 
kinh tê liên doanh (xem Xí nghiệp, liên 
hiếp và các tô chức liên doanh ở Liên Xô) 
và liên kềt nông -công nghiệp (xem /iên 
kềt nóng-công nghiệp dưới chú nghĩa 
xa hỏi). Hiền pháp Liên Xô đã nhân mạnh 
rắng nhả nước tạo điều kiện cho sự phát 
triển sớ hữu nông trang tập thể và làm 
cho nó nhích lại gần với sớ hữu toàn dân. 
Kinh nghiệm của các nước trong cộng 
đồng xã hội chú nghĩa đã khẳng định sức 
sông của kê hoạch hợp tác hóa của Lê-nin. 

tât cá các nước xã hội chủ nghĩa, 
chê độ sớ hữu hợp tác xã đóng vai trò 
quan trọng trong sự thiêt lập và phát 
triển chú nghĩa xã hội. 


SỚ HỮU TOÀN DÂN — xem Sớ hữu 
nha nước (toàn dân) xã hội chú nghĩa. 

SỞ HỮU TƯ NHÂN xem Sớ hữu. 

SỦNG BÁI HÀNG HÓA việc vật 
hóa quan hệ sán xuât giữa người và người 
trong điểu kiện sán xưất hàng hóa dựa 
trên chẽ độ tư hữu về tư liệu sắn xuât. 
Bán chất của sùng bái hàng hóa là ở chỗ 
sự tự phát của quan hệ xã hội thông trị 
con người, bể ngoải nó biểu hiện dưới 
hình thức thông trị cúa các vật nhầt định 
đồi với con người. Sủng bái hàng hóa 


IS 


có mặt khách quan vả mặt chú quan. 
Những môi liên hệ xã hội giữa những 
người sản xuât hàng hóa tư nhân chí 
biểu hiện trên thị trường. trong quá 
trình trao đổi các hàng hóa của họ. Xét 
trên phạm vi toàn xã hội thi những môi 
liên hệ ây phát triển một cách tự phát. 
Vì vậy, quan hệ giữa những người sản 
xuât hàng hóa biểu hiện ra như là quan 
hệ giữa những sắn phẩm lao động của 
con người. Hình thức biếu hiện đặc thù 
đó của quan hệ xã hội được quyềt định 
một cách khách quan ở chỗ là trong điều 
kiện cúa sắn xuât hàng hóa dựa trên chê 
độ tư hữu, sán phẩm cúa lao động là sắn 
phẩm của những lao đông tư nhân độc 
lập với nhau, trong khi đó thì giữa những 
người sản xuât hàng hóa tư nhân có môi 
liên hệ chặt chẽ với nhau và mỗi quan 
hệ phụ thuộc qua lại dựa trên cơ sớ phân 
công lao động xã hội. Lao động của mỗi 
người sản xuât hàng hóa là một bộ phận 
nhỏ của toàn bộ lao động xã hội, nhưng 
tính chât xã hội đó của lao động của họ 
chỉ bộc lộ trên thị trường, nơi mà người 
sản xuât hàng hóa sẽ biêt được hàng hóa 
của mỉnh có cẩn thiêt hay không và, do 
đó, lao động của mình có cẩn thiết cho 
xã hội hay không. Muôn được xã hội 
thừa nhận, mỗi một hàng hóa phải được 
đem so sánh với một hàng hóa khác, thí 
dụ so sánh với vàng, và được trao đổi 
với hàng hóa này theo một tỷ lệ nhãt định. 
Về mặt chủ quan, những người sắn xuât 
hàng hóa coi việc vật hóa quan hệ sắn 
xuât này như là một khả năng bí ấn, 
không tủy thuộc vào họ, của một vật này 
được đem trao đối với một vật khác theo 
một tỷ lệ nhầt định về lượng. Khả năng 
ây được coi như là thuộc tính tự nhiên 
của hàng hóa, giông như trọng lượng hay 
các thuộc tính vật lý khác. Sản phắm 
lao động của con người được coi như là 
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những thực thé độc lập, có một đời sông 
riêng. nằm trong những môi quan hệ 
nhầt định với con người và giữa chúng 
với nhau. Sắn phẩm cao nhầt của sự 
phát triển của trao đối hàng hóa là tiền 
tệ, tư bản, và vì vậy, sự sùng bái hàng 
hóa được biểu hiện đẩy đủ nhât ở sự 
sùng bái tiền tệ, tư bắn. ở quyền lực của 
vàng đổi với con người. Người ta có ân 
tượng rằng dường như không phải sự 
phát triển sản xuât hàng hóa vả trao 
đổi hàng hóa. không phải sự phát triển 
quan hệ xã hội của con người đã dẫn tới 
chỗ biên một hảng hóa nhầt định— 
vàng — thành tiền, mả ngược lại, tầt cá 
các hàng hỏa được đem đổi lầy vàng và 
biểu hiện giá trị của chúng ở vàng chỉ vì 
tự nhiên vàng là tiền. Trong khi cô tránh 
phân tích những mâu thuần bên trong 
của chủ nghĩa tư bắn, môn kinh tê chính 
trị học cúa giai cầp tư sản chỉ nghiên cứu 
mặt bên ngoài của các quá trình kinh tê, 
không thây quan hệ xã hội giữa người 
với người đằng sau quan hệ giữa các vật. 
Chỉ có kinh tê chính trị học mác-xiít- 
lê-nin-nít mới vạch ra quan hệ sản xuât 
giữa người với người, mới tiền hành 
phân tích một cách thật sự khoa học tât 
cá các phạm trủ của sắn xuât hàng hóa 
và sắn xuât tư bản chủ nghĩa. Cùng với 
việc thú tiêu chẽ độ tư hữu về tư liệu sắn 
xuât và xác lập chẽ độ công hữu về tư 
liệu sắn xuât và nền kinh tê xã hội chủ 
nghĩa có kê hoạch thì cơ sở kinh tê của 
sự sùng bái hàng hóa cũng mât đi. 


SỤP ĐÓ CỦA HỆ THÔNG THUỘC 
ĐỊA CỦA CHỦ NGHĨA ĐỀ QUÔC — 
quá trình thú tiêu các quan hệ kinh tề và 
chính trị, mà các quan hệ này dựa trên việc 
các nước đề quôc bóc lột các nước 
thuộc địa và phụ thuộc. Sự sụp đó của hệ 
thõng thuộc địa của chủ nghĩa đề quôc có 


nghĩa là hệ thông tư bản chủ nghĩa mầt 
đi nguồn dự trữ hùng mạnh của nó và 
tương quan lực lượng giữa hai hệ thồng 
xã hội thay đối có lợi cho chủ nghĩa xã 
hội. Ó giai đoạn thứ hai của cuộc rồng 
khúng hoáng cúa chú nghĩa tư bán, đặc 
biệt là sau chiên tranh thê giới thứ hai, 
sự phát triển cúa phong trào giải phóng 
đân tộc đã dẫn tới chỗ cuộc &húng hoáng 
hệ thông thuộc địa của chú nghĩa đề quòc 
chuyến thành sự tan rã của hệ thông thuộc 
địa của chủ nghĩa đề quỗc, và ở giai đoạn 
thứ ba của cuộc tỏng khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản, quá trình này kêt thúc 
bằng sự sụp đỏ của hệ thông đó. Trong 
Tuyên bõ của Hội nghị đại biểu các đẳng 
cộng sắn và công nhân năm 1969 có nói: 
«Sự sụp đổ của hệ thồng nô dịch thuộc 
địa trước sức tần công mãnh liệt của 
phong trào giải phóng dân tộc, xét về ý 
nghĩa lịch sử của nó, là hiện tượng thứ hai 
sau việc hình thành hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới. Mâu thuẫn giữa các đân 
tộc bị áp bức ở các nước thuộc địa vả 
phụ thuộc với tư bản nước ngoài đang 
ngày càng gay gắt là cơ sở sâu xa về mặt 
kinh tê - xã hội của sự sụp đồ của hệ thông 
thuộc địa. Tât cả những mâu thuẫn vồn có 
trong hệ thông thuộc địa (mâu thuẫn 
dân tộc, mâu thuẫn kinh tê- xã hội, mâu 
thuẫn chính trị. mâu thuẫn tư tưởng) 
đã sâu sắc tới tột độ và việc lật đỗ sự 
thông trị của chủ nghĩa đề quồc đã trớ 
thành một tầt yêu khách quan cầp bách. 
Nhân dân các nước đó đã vùng lên đầu 
tranh giành quyền bình đẳng và sự phát 
triển tự do, thoát khỏi sự bóc lột của 
chủ nghĩa đề quôc. Cuộc đầu tranh đó 
được tiền hành thuận lợi do có sự tồn 
tại của hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới. 
có sự giúp đỡ trực tiệp, võ tư của các 
nước xã hội chủ nghĩa đồi với các dàn 
tộc đang đầu tranh để tự giải phỏng 
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Phong trào công nhân vả dân chú trong 
các nước đề quöc chủ nghĩa giữ vai trò 
to lớn. Việc tác động bằng tầm gương và 
sự ủng hộ về mặt tỉnh thần của các nước 
đa được giải phóng đồi với các nước 
còn dưới ách áp bức cũng có ý nghĩa 
quan trọng. Kinh nghiệm lịch sử xây 
dựng chú nghĩa xã hội và sự viện trợ 
cúa các nước thuộc hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thể giới đang mở ra trước nhân 
dân các nước đã được giải phóng những 
triển vọng rộng lớn đề phục hưng quõc 
gia, xóa bỏ sự nghèo khổ hàng thê kỷ, 
đề đạt được độc lập về kinh tê, mở ra khả 
năng đi theo con đường phát triển không 
tư bắn chứ nghĩa. Trong khóa họp thứ XV 
cúa Đại hội đồng Liên hợp quôc, Liên 
Xô đã đưa ra bản dự tháo Tuyên bô về 
việc trao trả độc lập cho các nước và 
các dân tộc thuộc địa, và đã triệt đề đâu 
tranh để thông qua vả thực hiện. Tuyên 
bồ đó. Đảng cộng sản Liên Xô coi sự 
liên minh anh em với các dân tộc đã vứt 
bó ách thực dân là một trong những hòn 
đá táng của chính sách quôc tê của mình. 
Sự sụp đó của hệ thông thuộc địa là sự 
kêt thúc về cơ bản giai đoạn quan trọng 
cúa cách mạng giải phóng dân tộc, giai 
đoạn này đã dẫn tới sự giải phóng các 
dân tộc thuộc địa về mặt chính trị. Chủ 
nghĩa đề quôc đã mât đi nhiều vị trí kinh 
(Ễ quan trọng trong các nước đã được 
giải phóng. Một bộ phận lớn sở hữu 
cúa các cường quöc đê quôc chú nghĩa 
và cúa chính quyển thuộc địa đã chuyến 
sang cho các nhà nước dân tộc chỉ phôi. 
Một phần lớn thu nhập của các tổ chức 
độc quyển tư nhân cũng bị tước đoạt. 
Tuy nhiên, hiện nay, đa sô các nước đã 
được giải phóng chưa tách hắn khỏi s 
thông kinh tê tw' bán chủ nghĩa thê giới. 
Bọn đề quôc đang áp dụng những phương 
pháp bóc lột mới về mặt kinh tê các nước 


trẻ tuổi mới được giải phóng là các nước 
đã trở thành đôi tượng của chính sách 
chú nghĩa thực dân mới. 


SỨC LAO ĐỘNG năng lực lao 
động của con người, toàn bộ thể lực và 
trí lực mà con người có và sử dụng trong 
quá trình sản xuât của cải vật chât. Trong 
bât kỳ xã hội nào, sức lao động cũng đều 
là điều kiện chủ yêu của sản xuât. Trong 
quá trình sản xuât, con người không chỉ 
tác động đên thiên nhiên xung quanh 
mình, mà còn phát triển kinh nghiệm sản 
xuât và kỹ năng lao động của mình. 
Trong các xã hội có giai cầp đôi kháng, 
công nhân bị tước mât tư liệu sản xuât, 
bị bóc lột. Những hình thức bóc lột sức 
lao động tùy thuộc vào sự thông trị của 
hình thức sở hữu này hay hình thức sở 
hữu khác. Dưới chủ nghĩa tư bản, sức 
lao động biên thành hàng hóa. Những 
điểu kiện cần thiêt để biên sức lao động 
thành hàng hóa là: l) tự do về thân thế 
của con người, khá năng chỉ phôi sức 
lao động của mình; 2) người lao động 
không có tư liệu sắn xuât, vì thê buộc phải 
bán năng lực lao động của mình đẻ đổi 
lây tư liệu sinh hoạt. Dưới chủ nghĩa tư 
bán, cũng giông như mọi hàng hóa, sức 
lao động có giá rị và giá trị sử: dụng. 
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao 
động là ở chỗ trong quá trình lao động, 
người công nhân có thế tạo ra một giá 
trị lớn hơn giá trị mà bản thân nó có, 
nghĩa là có thể đem lại giá trị thăng dư, 
đó là điều quan tâm chủ yêu của nhà tư 
bản. Chỉ có ở đó, nhà tư bản mới thầy 
rõ ý nghĩa của việc mua và tiêu dùng sức 
lao động. Giá trị của sức lao động được 
quyêt định bởi giá trị của tư liệu sinh 
hoạt cẩn thiết đế duy trì hoạt động lao 
động bình thường của người sở hữu 
sức lao động, đế nuôi sông những thành 
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viên trong gia đình của người công nhân, 
cũng như bởi những chỉ phí cần thiệt 
để thỏa mãn những nhu cầu văn hóa của 
người công nhân—học tập và tiêp thu 
các kiên thức nghề nghiệp. Lượng giá 
trị của sức lao động thay đổi cùng với 
sự phát triển của xã hội, vì mức nhu cầu 
và sô lượng tư liệu sinh hoạt cần thiêt 
cho người công nhân và gia đình anh ta, 
cũng như giá trị của những tư liệu sinh 
hoạt đó đều thay đổi. Do có những sự 
khác nhau về trình độ phát triển kinh tê, 
vẽ đặc điểm dân tộc, về sự phát triển 
lịch sử của một sô nước, cũng như về 
điều kiện khí hậu-tự nhiên, nên lượng 
giá trị của sức lao động ở các nước cũng 
khác nhau một cách đáng kẻ. Cùng với 
sự phát triển của sản xuât, mức nhu cầu 
của công nhân và giá trị của sức lao động 
có xu hướng chung tăng lên (xem Quy 
luật nâng cao nhà cẩu). Giả cả sức lao 
động có xu hướng tụt xuông thâp hơn 
giá trị sức lao động, sở dĩ như vậy trước 
hêt là vì có đội quân thât nghiệp gây sức 
ép đôi với thị trường lao động. Bằng cách 
hạ thâp tiền lương (xem Tiển lương dưới 
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chủ nghĩa t bán), các nhà tư bản ra sức 
giảm bớt nhu cầu vật chât và văn hóa 
của công nhân xuông đên mức tồi thiểu. 
Nhưng cuộc đâu tranh của giai cầp công 
nhân là nhân tô chông lại xu hướng đó, 
đặc biệt là lúc có hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới, khi mà người lao động 
đạt được những sự nhượng bộ quan 
trọng của các nhà tư bản, trong đó có 
việc tăng tiền lương. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, sức lao động không phải 
là hàng hóa. Do chê độ công hữu về tư 
liệu sản xuât chiêm địa vị thông trị, nên 
ở đây, người lao động làm chủ tầt cả 
mọi của cải. Quan hệ giữa từng người 
lao động với nhà nước xã hội chủ nghĩa, 
cũng như với các tổ chức hợp tác xã, 
hình thành trên cơ sở sử dụng một cách 
có kê hoạch nguồn lao động vì lợi ích 
của tât cả mọi thành viên trong xã hội. 
Quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa tạo 
ra khả năng đẻ phát triển một cách toản 
diện thể lực và trí lực của người lao 
động, không ngừng nâng cao trình độ 
kỹ thuật, văn hóa và phúc lợi vật chầt 
của họ. 


TÀI CHÍNH DƯỚI CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI —hệ thông các quan hệ kinh 
tê biểu hiện sự hình thành và sử dụng một 
cách có kê hoạch quỳ tiền tệ nhằm bảo 
đấm việc tái sản xuât mở rộng xã hội 
chủ nghĩa và thỏa mãn những nhu cầu 
xã hội khác. Tài chính dưới chủ nghĩa 
xã hội có liên quan với việc sử dụng /iển tệ 
và quan hệ hàng hóa-tiển tệ trong quá 
trình hình thành, phân phôi và phân phôi 
lại rống sản phẩm xã hội và thu nhập 
quỗc đân, cũng như thực hiện việc kiểm 
soát bằng đồng rúp đôi với kê hoạch 
kinh tê - tài chính của xí nghiệp (xem Kiểm 
soát bằng đồng tiền) và tuân thủ chê độ 
tiềt kiệm. Tài chính góp phần bảo đảm 
tính cân đôi các yêu tô cơ bản của kê 
hoạch kinh tê quôc dân dựa trên cơ sở 
đạt được sự phù hợp giữa các nguồn vật 
tư và tiền tệ. Xét về nội dung vật chât thì 
tài chính là toàn bộ quỹ tiền tệ tập trung 
(toàn quôc) trực tiêp nằm trong tay nhà 
nước và quỹ tiền tệ giao cho các xí nghiệp 
và các tố chức hạch toán kinh tê sử dụng. 
Tài chính toàn quôc trực tiêp gắn với 
hoạt động kinh tê của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa nhằm tổ chức nền sản xuât xã 
hội, lãnh đạo kinh tê và văn hóa, nâng 
cao mức sông của nhân dân, tổ chức 
kiếm tra mức lao động và mức tiêu dùng, 
tăng cường khả năng quôc phòng của 
đâầt nước và phát triển quan hệ hợp tác và 
giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước thuộc 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới. Ớ 
Liên Xô, tài chính chung toàn quôc bao 
gõm: ngán sách nhà nước Liên Xô, bảo 


hiểm xã hội và bảo đảm xã hội, bảo hiểm 
tài sản nhà nước và cá nhân. Tài chính của 
các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa phục vụ 
việc hình thành và tuần hoàn vôn của 
các xí nghiệp đó, phục vụ việc hình thành 
và sử dụng tiền tích lũy và các khoản 
thu nhập khác trong nền kinh tê. Hoạt 
động tài chính của xí nghiệp bao quát 
các quan hệ tiền tệ hình thành trong quá 
trình tái sản xuât giữa các xí nghiệp và 
những người lao động, giữa nhà nước 
và xí nghiệp, giữa chính các xí nghiệp 
với nhau. Người ta phân biệt tài chính 
của xí nghiệp quôc doanh và tài chính của 
tổ chức nông trang tập thể- hợp tác xã. 
Tài chính của xí nghiệp quôc doanh giữ 
vị trí chủ đạo. Xí nghiệp quồc doanh đóng 
vai trò quyêt định trong việc tạo ra 
sô tiền tích lũy ở trong nước và hình thành 
quỹ tiền tệ toàn quôc. Những nguyên 
tắc quan trọng nhât trong việc tổ chức 
tài chính của các xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa và của các ngành kinh tê là: chẽ 
độ tập trung dân chú, tính kề hoạch, mồi 
liên hệ với hoạt động hạch toán kinh tê 
của xí nghiệp, kích thích những chỉ tiêu 
sản xuât cao và nâng cao hiệu quả sản 
xuât, phân rõ giới hạn giữa vôn cô định 
và vôn lưu động và nguồn cầp phát các 
vôn đó, hình thành dự trữ tài chính. 
Những hình thức tài chính chủ yêu trong 
việc phân phôi và phân phôi lại thu nhập 
quôc dân là: /ð„ê ehw chuyên, lợi nhuận 
(xem Lợi nhuận của xí nghiệp xã hội chú 
nghĩa), tiền trích nộp bảo hiểm xã hội, 
cầp phát vôn đầu tư cơ bắn (xem Môn 
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đâu tư cơ bán dưới chú nghĩa xã hội) và 
vốn lưu động. hình thành qgwÿ tiêu dùng 
xã hói, quỹ bảo hiểm, quỹ dự trữ và các 
quỹ khác. Trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tư bán lên chủ nghĩa xã hội, người 
ta đã sử dụng rộng rãi các phương pháp 
thuê để phân phổi lại thu nhập quôc 
đân vì lợi ích của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Sau khi xây dựng xong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, thuê đánh vào 
thu nhập của dân cư không còn ý nghĩa 
giai cầp của nó, và trong tương lai, nguồn 
thu duy nhầt của nhà nước sẽ là 
tiến tích lũy của nền kinh tê xã hội chủ 
nghĩa. Ớ Liên Xô, lợi nhuận và thuê chu 
chuyển tạo thành bộ phận quyêt định 
của nguồn tài chính của nhà nước. Việc 
sứ dụng có kề hoạch các nguồn tài chính 
cho phép đảm bảo vôn tiền tệ để thực 
hiện các nhiệm vụ quan trọng nhầt của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
như: phát triển mạnh mẽ các ngành công 
nghiệp tiền bộ có ý nghĩa quyềt định 
tiền bộ khoa học-kƑ thuật; phát triển 
nhanh chóng lực lượng sản xuât trong 
nông nghiệp nhằm tạo điểu kiện dần 
dần khắc phục những khác biệt đáng kế 
giữa thành thị và nông thôn; không ngừng 
nâng cao mức sông của mọi thành viên 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển. 


TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN-- 
toàn bộ giá trị vật chầt của tự nhiên là 
những điểu kiên tự nhiên cẩn thiêt cho 
sự tốn tại của xã hội loài người. Các 
Mác coi việc thưởng xuyên thực hiện sự 
trao đổi chẫt giữa con người và tự nhiên 
lá một quy luật điểu tiềt nến sản xuât 
xã hội, và nhận xét rằng không có sự 
trao đổi đó thi cũng không thể có bản 
thần sự sông cúa con ngưởi (xem €. Mác. 
Tư bán, tiềng Việt, Nhả xuất bán Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. l, q. l, ph. 1, tr. 6l, 


632). Tài nguyên thiên nhiên bao gồm 
những loại nguồn thiên nhiên sau đây: 
năng lượng mặt trời, năng lượng thủy 
triểu và năng lượng của các con sông, 
nhiệt trong lòng đâầt, các nguồn nước, 
đât đai, thực vật, khoáng sản (trong đó 
có các nguồn năng lượng- nhiên liệu), 
nguồn thê giới động vật. Tài nguyên thiên 
nhiên là tư liệu sản xuât bao quát nhãt, 
là điều kiện không thế thiêu được của 
hoạt động sản xuât của xã hội. Thành 
phần của chúng bao gồm các nguồn thiên 
nhiên có thế phục hồi được và các nguồn 
thiên nhiên không thế phục hồi được. Vân 
đề thái độ trân trọng đôi với tài nguyên 
thiên nhiên và việc sử dụng chúng một 
cách hợp lý có một ý nghĩa kinh tê-xã 
hội to lớn. Dưới chủ nghĩa tư bắn. việc 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách 
tàn tệ, không hợp lý dẫn đền chỗ làm cho 
chúng bị kiệt quệ, làm cho những mâu 
thuẫn giữa các nước và các khu vực 
kinh tê của thê giới tư bản chủ nghĩa 
ngày càng sâu sắc. Chính sách vụ lợi 
của các tố chức độc quyển trong lĩnh vực 
sử dụng các nguồn thiên nhiên bắt nguồn 
từ sự khát vọng bòn rút lợi nhuận tôi 
đa (xem Lợi nhuận tư: bản chú nghĩa). bầt 
châp những hậu quá lâu dài của sự phát 
triển kinh tê, là nguyên nhân chủ yêu của 
cuộc khứng hoáng năng lượng mà đa sô 
các nước tư bán chủ nghĩa đang trải 
qua trong giai đoạn hiện nay. Việc các 
nước xã hội chủ nghĩa khai thác tải 
nguyên thiên nhiên dựa trên những tính 
ưu việt của hệ thông kinh tê xã hội chủ 
nghĩa, bao gồm hệ thông các biện pháp 
nhằm bảo vệ vả cái tạo thiên nhiên một 
cách có kê hoạch. Việc thăm dò các nguồn 
thiên nhiên không thể phục hồi được. 
đang được tiên hành một cách mạnh mẽ, 
các loại nguyên liệu và năng lượng mới 
đang được khai thác, cũng như các nguồn 
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thiên nhiên hiện có đang được sử dụng 
một cách có hiệu quá hơn và đấy đủ hơn. 
Việc sử dụng nguyên liệu một cách tống 
hợp. giám mức hao hụt trong khi khai 
thác vả chuấn bị nguyên liệu, việc cái 
tiên công nghệ và nâng cao trình độ sử 
dụng các nguõn thiên nhiên, có một ý 
nghĩa rất quan trọng. Những vân để 
báo vệ vả sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên thường xuyên được các đảng cộng 
sán, các cơ quan chính quyền và quản 
lý nhà nước cao nhât của các nước xã 
hội chú nghĩa hềt sức quan tâm. Những 
hao phí lao động để cải tạo và tăng gâp 
bội các ngun thiên nhiên đang biền 
tải nguyên thiên nhiên thành một trong 
những yêu tö quan trọng nhât cúa cứ 
cái quốc đán do lao động của nhân dân 
tạo ra. 


TÀI SÁN CÓ-—võn của ngân hàng 
bằng tiến trong nước hoặc bằng tiển 
nước ngoài, vàng, chứng khoán có giá, 
kế cá séc, kỳ phiêu, thư tín dụng và những 
vật quý giá khác gửi trên tài khoán của 
ngân hảng minh hoặc gửi ở các ngân 
hàng khác. Toản bộ vôõn của các ngân 
hàng phát hành và ngân hàng thương 
mại cũng như những dự trữ nhà nước 
VỀ ngoại tệ gửi ở các ngân hảng nước 
ngưài đều là tài sản có ở nước ngoài 
cúa các ngân hảng tương ứng hoặc của 
nhả nước. Với sô tải sản có này, ngân 
hàng tiên hành thanh toán và trang trải 
các khoán nợ, thực hiện chu chuyển 
thanh toán giữa các nước. Ở' các nước 
tư bán chủ nghĩa, hình thức phố biên 
nhất của tải sản có là đồng đô-la Mỹ, 
đồng báng Anh, đồng mác Tây Đức, 
đồng yên Nhật Bán và các quyển đặc 
biệt về vay võn. Các ngân hảng của 
Liên Xô (Ngân bàng nhà nước, Ngân 
hàng ngoại thương Liên Xô) có ở nước 


ngoài một sö khá lớn tải sán có đưới hình 
thức ngoại tệ và thực hiện những nghiệp 
vụ thanh toán bằng ngoại tệ với các 
nước ngoải; nhiều ngân hàng nước 
ngoải có tài sản có bằng ngoại tệ gửi 
trên tải khoản tại các ngân hàng cúa 
Liên Xô nhằm mục đích thực hiện các 
nghiệp vụ thanh toán với Liên Xô. 


TÀI SÁN CÔ ĐỊNH SÁN XUÂT— 
một bộ phận tài sản sản xuất 
của xí nghiệp, giá trị của chúng được 
chuyển dần từng phẩn vào sản phẩm 
sản xuât ra. theo mức độ hao mòn cúa 
chúng trong suôt một loạt vòng tuần 
hoàn. Xét về hình thức hiện vật-vật 
chât thì tải sản cỗ định là tư liệu lao 
động, được phân biệt với nhau tùy theo 
tác dụng của tư liệu đó trong quá trình 
sản xuât, theo thời gian phục vụ. v. v.. 
Toản bộ những tư liệu lao động giao cho 
một xí nghiệp (liên hiệp) sán xuât, tạo 
thành bộ máy sản xuât của nền công 
nghiệp. Trong thành phần của tài sản 
cô định, trong thực tiễn kề hoạch hóa và 
hạch toán, những tư liệu lao động được 
chia theo một sô nhóm sau đây: nhà 
xướng, công trình kiền trúc, thiềt bị 
truyền động, máy móc, phương tiện 
vận tải, dụng cụ. khí cụ sản xuât và kinh 
doanh, v. v.. Máy móc và thiết bị là bộ 
phận tích cực nhât của tải sản cô định 
sản xuât, đóng vai trò quan trọng trong 
quá trình sản xuât. Nhóm tư liệu lao 
động ây bao gồm: máy phát lực và thiệt 
bị, khí cụ đo lường và điều chỉnh, công 
cụ, dụng cụ dùng trong phòng thí nghiệm, 
máy tính, máy móc và thiêt bị khác. 

“ Liên Xô, trong số tài sản cô định còn 
có khí cụ và công cụ trị giá trên 50 rúp 
hoặc thời hạn phục vụ của chúng ít 
nhầt một năm. Tài sản cô định được 
tính toán dưới hình thức hiện vật và 
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giá trị. Tư liệu lao động ghi trong bảng 
cân đôi của xí nghiệp được đánh giá 
theo giá trị đầy đủ ban đầu, giá trị này 
gồm những chỉ phí để mua, vận chuyển 
và lắp ráp chúng. Việc thay đổi các chỉ 
phí sản xuât và một loạt những nhân tô 
khác quyêt định sử thay đổi giá cả của 
tư liệu lao động, do đó tạo nên một sự 
không thông nhât trong việc đánh giá 
tài sản cô định. Để xóa bỏ tình trạng đó, 
ở Liên Xô, người ta định kỳ đánh giá 
lại tài sản cô định theo giá trị khôi phục; 
giá trị này thể hiện giá trị tái sản xuât ra 
chúng trong điều kiện hiện đại. Ngoài ra 
còn có sự đánh giá tài sản cô định theo 
giá trị ban đầu và giá trị khôi phục sau 
khi đã trừ hao mòn. Việc khôi phục tài 
sản cô định đã hao mòn theo những quy 
mô trước kia được thực hiện dựa vào 
tiền trích khâu hao (Xem Khẩu ao). 
Đồng thời, việc đây nhanh /iên bộ khoa 
học-kỹ thuật tạo ra những điều kiện 
thuận lợi để sử dụng tiền trích khâu hao 
và vôn đầu tư cơ bản với tính cách là 
một nguồn để tái sản xuât mở rộng và 
cải tạo tài sản cô định về mặt kỹ thuật. 
Đường lôi lâu dài của đảng nhằm ra sức 
nâng cao hiệu quả của nên sản xuât xã 
hội đòi hỏi phái sử dụng tài sản cô định 
sản xuât với một cường độ cao hơn, 
nâng cao hiệu suât sứ dụng vôn. Ngoài 
tài sản cô định sản xuât ra, các xí nghiệp 
còn có tài sản không sản xuât. Đó là nhà 
ở, nhà cửa và thiệt bị của các cơ sở 
chữa bệnh, nhà gửi trẻ, vườn trẻ, cơ sở 
thể thao, v. v.. 


TÀI SẢN LƯU ĐỘNG một phần 
tài sản sản xuât thường được sử dụng 
toàn bộ trong suôt một vòng tuần hoàn, 
thay đổi hình thức biện vật-vật chât 
của nó và chuyến toàn bộ giá /‡ vào sản 
phắm được sản xuât ra. Trong thành phần 


của tài sắn lưu động có đổi tượng lao 
động đang nằm trong lĩnh vực sản xuât. 
Đôi tượng lao động này bao gồm nguyên 
liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ, sản 
phẩm dở dang, nhiên liệu. Ở Liên Xô, 
trong thực tiễn kinh doanh, để giản đơn 
hóa việc tính toán, tải sản lưu động còn 
gồm những dụng cụ ít giá trị và chóng 
hao mòn, thời hạn sử dụng của nó không 
quá một năm hoặc cỏ giá trị dưới 50 
rúp. Việc tiêt kiệm tài sản lưu động, 
thường xuyên cải tiền việc sử dụng nó và 
nâng cao chât lượng các đôi tượng lao 
động được sử dụng, là điều kiện quan 
trọng để nâng cao hiệu quả cửa nên sản 
xuất xã hội. Một trong những chỉ tiêu 
tổng hợp của việc sử dụng tài sản lưu 
động là hàm lượng vật tư: của sản phẩm. 
Việc giảm bớt hàm lượng vật tư và tiêt 
kiệm tài sản lưu động đạt được bằng cách 
xây dựng và áp dụng trên thực tề một 
hệ thông thông nhâầt những định mức 
tiên bộ về hao phí nguồn vật tư. Mức hao 
phí nguồn vật tư cho mỗi đơn vị sản phẩm 
càng thâp thì trong những điều kiện khác 
giông nhau, khôi lượng dự trữ và khôi 
lượng sản phẩm dở dang lại càng ít. 
Việc nâng cao mức hao phí đó dẫn đền 
chỗ giữ vôn lại, trái lại, nêu hạ thâp mức 
hao phí thì sẽ làm rồi loạn nhịp độ sản 
xuât và lưu thông. Việc sử dụng tiêt kiệm 
tài sản lưu động là một nhân tô quan 
trọng để nâng cao hiệu quả toàn bộ nền 
sản xuât xã hội. 


TÁI SẢN XUÂT--quá trình sản 
xuât xã hội được lặp lại thường xuyên và 
phục hồi không ngừng. Bât kỳ tái sản 
xuât xã hội nào cũng đều bao gồm tái sản 
xuât của cải vật chât hay tổng sản 
xã hội, tái sản xuât sức lao động và tải 
sản xuât gưưn hệ sản xuât chiềm địa vị 
thông trị. Có hai loại tái sản xuầt: tái 


l.. 
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sàn xuầt giản đơn và tái sản xuầt mở 
ròng. Trong tái sản xuẫt giản đơn, quả 
tanh sản xuầt năm này qua năm khác 
được phục hồi với quy mô không thay 
đổi, trong tải sản xuầt mở rộng thì quá 
trình này tải diễn với quy mô ngày càng 
tăng. Quan hệ sắn xuầt chiềm địa vị thông 
tr quyềt định tính chầt của tái sản xuât. 
Tải sản xuầt mở rộng nhằm mục đích 
đem lại lợi nhuận nhiều nhầt cho các 
nhà tư bản là nét đặc trưng của chủ 
nghĩa tư bản, nó bị các cuộc khủng hoáng 
kinh tế làm giản đoạn theo định kỳ. Tái 
sin xuầt mớ rộng xã hội chủ nghĩa là 
quả trình phục hồi và phát triển không 
ngưng. có kề hoạch nền sản xuâầt xã hội, 
dưa trên cơ sở phát triển chề độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuầt, nhằm mục 
địch đảm bảo phúc lợi đẩy đủ và sự phát 
tnển toàn điện của mọi thành viên trong 
xã hội. Tái sản xuầt mở rộng có hai hình 
thức: theo chiều rộng và theo chiều sâu. 
Tải sắn xuầt theo chiều rộng được thực 
hiện bằng cách thu hút các nguồn lao 
động bố sung và nguồn tài nguyên thiên 
nhiên. sử dụng tài sản cô định và tài sản 
lưu động trên cơ sớ kỹ thuật như trước. 
Tải sản xuầt theo chiều sâu được thực 
hiện trên cơ sở nâng cao trình độ trang 
bị vồn và năng lượng cho lao động, nâng 
cao năng suầt lao động, bằng cách hoàn 
thiên kỹ thuật sản xuầt. Người ta phân 
biết hai loại tài sắn xuầt mở rộng theo 
chiều sâu: loại tồn nhiều vồn, nghĩa là 
năng suầt lao đông được nâng cao do 
tăng tý trọng vốn sán xuât chỉ phí cho 
một đơn vị sản phẩm, và loại tiềt kiệm 
vôn, nghĩa là việc nâng cao năng suầt 
lao động đi đôi với tiềt kiệm hao phí 
vắt tư và, do đó, tiềt kiệm vôn sản xuât 
cho một đơn vị sắn phẩm (xem Túi sản 
xuôt tứ bản chú nghĩa, Tái sản xuâầt xã 
hột chú nghĩa). 


TÁI SẢN XUÄÂT TƯ BẢN CHỦ 
NGHĨA —- quá trình thường xuyên (ái 
sản xuât của cải vật chầt, tức là tổng sán 
phẩm xã hội, sức lao động và quan hệ sán 
xuâr tư bản chủ nghĩa. Tái sản xuât gián 
đơn là một nhân tô xuầt phát, một bộ 
phận của tái sản xuât mớ rộng. Tái sản 
xuât tổng sản phẩm xã hội. sự vận động 
của tổng tư bản xã hội là sự biếu hiện 
bằng vật chầt quá trình tái sản xuât. 
Sự vận động đó bao gồm sản xuât, phân 
phôi, trao đối và tiêu dùng. Sản xuât 
và tiêu dùng là khâu đầu và khâu cuôi của 
dây xích này, chúng là điều kiện của nhau. 
«Không có sản xuât thì không có tiêu 
dùng, không có tiêu dùng thì không có 
sản xuầt... Tiêu dùng trước hềt hoàn thành 
hành động sản xuầt, kềt thúc sắn phẩm 
với tư cách là sản phẩm, nuồỗt chứng nó, 
tiêu hủy nó...» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 12, tr. 719). Quá 
trình tái sản xuât bình thường đỏi hỏi 
sản phẩm sản xuât ra phải phù hợp về 
chât lượng và sô lượng với nhu cẩu của 
xã hội. Nhưng dưới chề độ tư bản chủ 
nghĩa không có sự điều chỉnh một cách 
có ý thức các tỷ lệ của nền sản xuầt xã 
hội. Tât cả các nhà tư bản sản xuầt đều 
định hướng thông qua thị trường. Trong 
điểu kiện như vậy, tiêu thụ sắn phẩm 
sản xuẫt ra trở thành vần đề hềt sức phức 
tạp. C. Mác đã phát hiện những tỷ lệ 
chủ yêu của tái sắn xuầt tổng sản phẩm 
xã hội và do đó chỉ rõ các điều kiện đế 
thực hiện tái sản xuât giản đơn và tái 
sản xuầt mở rộng trong điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản. Muồn làm sáng tỏ các 
điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã 
hội, cần phải biềt cơ cầu của nó về giả 
trị và về hình thức hiện vật- vật chầt. 
Về giá trị, tổng sản phẩm xã hội bao gồm 
c+v + (tư bản bầt biền + tư bắn 
khả biên + giá trị thăng dư). Về hình 
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thức hiện vật- vật chầt, tổng sản phẩm 
xã hội được phân ra thành / /iệu sản 
xuất và vật phẩm tiêu dùng. Cũng tương 
tự như vậy, toàn bộ nền sản xuât xã hội 
chia ra làm hai khu vực: khu vực [—sản 
xuầt tư liệu sản xuât và khu vực II—sản 
xuầt vật phẩm tiêu dùng. Toàn bộ sản 
phẩm của hai khu vực này cộng lại chính 
là sản phẩm xã hội cả năm. Trong tái 
sản xuầt giản đơn, các nhà tư bản mua 
sản phẩm của khu vực I dưới hình thức 
hiện vật của nó để thay thề (bù đắp lại) 
thiềt bị đã bị hao mòn trong các xí nghiệp 
và nguyên liệu, nhiên liệu đã tiêu dùng. 
Sản phẩm của khu vực II đưới hình thức 
hiện vật của nó chỉ có thể phục vụ tiêu 
dùng cá nhân của công nhân và nhà tư 
bản. Như vậy, sản phẩm của khu vực I 
được dùng để bù đắp sô r' bản bât biên 
đã tiêu hao trong cả khu vực I lẫn khu 
vực II, còn sắn phắm của khu vực II 
thì do công nhân và các nhà tư bản của 
cá hai khu vực mua với tống sô bằng 
(v+m) (tức là sô thu nhập quỗc dân. 
Giữa hai khu vực diễn ra sự trao đối: tư 
liệu sản xuât của khu vực I được đưa đền 
khu vực II để đối lây vật phẩm tiêu dùng 
mà công nhân và các nhà tư bản của khu 
vực I mua của khu vực II. Điều kiện để 
thực hiện tống sản phẩm xã hội là: 
I(y + m) = II e. Cần phải bùủ lại bao nhiêu 
tư liệu sắn xuât trong cả hai khu vực 
thì phái sản xuât bây nhiêu tư liệu sản 
xuãt: Ï (ce+yv+m)=lI c+]lI c. Công 
nhân và các nhà tư bản trong cả hai khu 
vực có thế mua bao nhiêu vật phẩm tiêu 
dùng thì cẩn phái sắn xuât chúng bây 
nhiêu: II (ce+v+m=lI (v+m)+II 
(w+m). Các điều kiện này được châp 
hành sẽ đảm báo sự phát triển cân đôi 
toàn bộ nền sản xuât xã hội và thực hiện 
toàn bộ sõ sắn phẩm sản xuât ra với quy 
mô sản xuât xã hội không thay đối. 


Tái sản xuât mở rộng tư bản chủ nghĩa 
khác với tái sắn xuât gián đơn tư bán chủ 
nghĩa ở chỗ một phần giá ứrị thặng dư: 
được tư bản hóa, tức là được nhập vào 
tư bản hiện đang hoạt động và dùng để 
tăng khôi lượng sản xuât. Kêt quả là 
diễn ra sự (ích !äy tư bản. Một phần giá 
trị thặng dư tích lũy được dùng đế mua 
thêm tư liệu sản xuât, phần còn lại được 
dùng để mua thêm sức lao động. Tỷ lệ 
mà trong đó giá trị thặng dư tích lũy 
được dùng để tăng c + v (tư bản bầt biền 
và tư bản khả biên) là do trình độ xã hội 
trung bình về câu tạo hữu cơ của tứ bán 
quyêt định. Thực hiện tổng sản phẩm xã 
hội cũng là một yêu tô rât quan trọng 
trong tái sản xuât mở rộng tư bản chủ 
nghĩa. Trong điều kiện tái sản xuât mở 
rộng, các tỷ lệ được đặc trưng bằng quan 
hệ tỷ lệ sau đây: I (y + zz) phái lớn hơn 
II e một lượng bằng sô tư liệu sản xuât 
bổ sung cần thiêt để tích lũy trong khu 
vực I và khu vực II; toàn bộ sản phẩm 
của khu vực I phải lớn hơn quỹ bù đắp, 
tức là I(c+v+m) >I c+ II e một 
lượng bằng sô c tích lũy trong khu vực Ï 
và khu vực II; còn toàn bộ thu nhập 
quôc dân cũng phải lớn hơn sản phắm 
của khu vực II một lượng đúng như vậy, 
tức là I(v + m) + II(V + m) > lI(c + v+ 
+ m), vì một phần của thu nhập quồc dân 
được dùng đế tích lũy, chứ không phái 
để tiêu dùng. Việc tuân theo các tỷ lệ 
này là cẩn thiêt đôi với quá trình tái 
sản xuât mở rộng một cách bình thường, 
tuy nhiên dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, 
các tỷ lệ đó luôn luôn bị phá vỡ. Các mâu 
thuẫn, mà trước hêt là râu thuẫn cơ bắn 
của chủ nghĩa tư bản, dẫn đền tình trạng 
mât cân đôi trong sự phát triển của từng 
ngành, đên các cuộc khúng hoáng kinh 
tồ sản xuât thừa, mà dưới tác động của 
chúng, tái sắn xuât tư bán chủ nghĩa 


Tái sản xuẫt xã hội chủ nghĩa 


có tính chầt chu kỳ (xem Cw kỳ tứ bán 
chứ nghĩa). Tính cân đôi của tái sản xuât 
xã hội chỉ có thế được duy trì thường 
xuyên trong điều kiện phát triển có kê 
hoạch toàn bộ nến kinh tê. Điều đó chỉ 
được thực hiện đưới chê độ xã hội chủ 
nghìa. 


TÁI SẲN XUÂT XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA- quá trình không ngừng tái 
điền, mở rộng và hoàn thiện kỹ thuật, 
có kề hoạch nền sản xuât xã hội, dựa trên 
chề độ sở hữu công cộng về tư liệu sắn 
xuầt, nhằm mục đích bảo đảm phúc lợi 
đẩy đú hơn vả phát triển toàn diện mọi 
thành viên trong xã hội. Trong quá trình 
tái sản xuât xã hội chủ nghĩa với quy 
mö mở rộng, của cải vật chât, sức lao 
động và quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa 
được tái sản xuât trong từng nước xã 
hội chủ nghĩa riêng biệt, cũng như trong 
khuôn khổ hệ thông kinh tê xã hội chủ 
nghĩa thề giới nói chung. Chê độ sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuầt và 
sự phát triển kinh tê có kê hoạch quyêt 
định tính ưu việt của tái sản xuât xã 
hội chủ nghĩa so với tái sản xuât tư bản 
chủ nghĩa (xem thêm Tái sản xuât, Tái 
sán xưât tư bản chú nghĩa). Dưới chê 
độ xã hội chủ nghĩa, người ta mới có khả 
năng sứ dụng hợp lý nhât các nguồn 
vật tư và lao động của xã hội, xác định 
được cơ cầu ngành sản xuât tôi ưu cho 
từng giai đoạn phát triển. Xã hội xã 
hội chủ nghĩa thực hiện có ý thức việc 
phát triển nhanh các ngành công nghiệp 
tiên bộ nhâầt quyêt định trình độ kỹ thuật 
của toàn bộ nển kinh tê quôc dân. Đồng 
thời cũng chú ý đền sự cần thiêt phải 
cúng cô quôc phòng và tăng cường hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa và 
các nước đang phát triển. Dưới chẽ độ 
xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao không 


ngừng phúc lợi của nhân dân đắm bảo 
mở rộng thường xuyên thị trường tiêu 
thụ vật phẩm tiêu dùng. Việc không có 
các giai cầp bóc lột và không có sự tiêu 
dùng ăn bám gắn liền với chúng làm cho 
khả năng tích lũy tăng lên đắng kể (xem 
Tích lũy xã hội chủ nghĩa). Việc loại trừ 
được tình trạng khủng hoảng sản xuầt 
thừa, cạnh tranh và những tốn thầt gắn 
liền với chúng cũng dẫn đền kểt quá đó. 
Vì thê đảm bảo được nhịp độ phát triển 
sản xuât cao hơn. Cuộc cách mạng khoa 
học -kỹ thuật có tác động lớn đền việc 
nâng cao hiệu quả cúa nến sản xuầt xã 
hội. Sự kềt hợp cách mạng khoa học - kỹ 
thuật với tính ưu việt của chủ nghĩa 
xã hội đang làm cho hệ thồng kinh tề xã 
hội chủ nghĩa trở thành lực lượng kinh 
tÊ năng động nhât trên thê giới. Trong 
giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển, 
hình thức tái sản xuât mở rộng theo chiều 
sâu được đưa lên hàng đầu, nó dựa vào 
việc vận dụng rộng rãi các ưu thê và khả 
năng của chê độ xã hội chủ nghĩa. Nguồn 
để tái sản xuât mở rộng là tăng 0h nhập 
quôc dân. Xã hội thường xuyên dành một 
phần thu nhập quôc dân dưới hình thức 
quỹ tích lĩy để tăng thêm vôn sản xuât 
và vồn không sản xuât. Có hai loại tái 
sản xuât mở rộng theo chiều sâu: loại tôn 
nhiều vôn và loại tiêt kiệm vôn. Loại tiêt 
kiệm vôn là loại tiên bộ hơn cả, phù hợp 
nhiều hơn với mục đích của tái sắn xuât 
xã hội chủ nghĩa. Nó tạo điều kiện mở 
rộng sản xuât và nâng cao phúc lợi của 
nhân dân với cùng một sô vồn đầu tư 
cơ bản và vồn sắn xuât. Việc tăng hiệu 
quả của vôn đầu tư cơ bản trực tiềp phụ 
thuộc vào mức độ tích tụ võn vào các 
khâu quyềt định, tăng tỷ trọng chi phí 
về thiêt bị, rút ngắn thời hạn xây dựng các 
công trình, dành sô tiền được cầp trước 
hềt cho việc xây dựng các công trình đảm 
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bảo đấy nhanh tiền bộ khoa học-kỹ 
thuật, cũng như trang bị lại kỹ thuật và 
cải tạo các xí nghiệp đang hoạt động. Điều 
kiện của tái sản xuâầt xã hội chủ nghĩa 
là phải phân phồi có kề hoạch tống sản 
phẩm như thề nào để vừa bù đắp được 
các tư liệu sắn xuâầt đã tiêu hao, vừa lập 
được quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng nhằm 
nhanh chóng mở rộng sản xuât và đảm 
bảo đẩy đủ phúc lợi của mọi thành viên 
trong xã hội. Việc thực hiện sản phẩm 
xã hội đòi hỏi rằng một phần sản phẩm 
của khu vực I phải được đem trao đổi 
giữa các xí nghiệp trong nội bộ khu vực 
này để bù đắp tư liệu sản xuât đã tiêu 
hao trong năm và để tăng thêm tài sản sản 
xuât nhằm mở rộng sản xuât. Trong khu 
vực II cũng diễn ra sự trao đối một phần 
sản phẩm của khu vực này giữa các xí 
nghiệp quồc doanh và các xí nghiệp nông 
trang tập thể-hợp tác xã. Sô sản phẩm 
này thỏa mãn được nhu cầu cá nhân 
của những người lao động đã làm việc 
cũng như những người mới được thu 
hút thêm vào khu vực II. Ngoài ra, một 
phần sản phẩm nhât định được đem bán 
cho những người lao động trong khu 
vực không sản xuât vật chât để đổi lây 
thu nhập của họ mà nguồn gồc của nó là 
sắn phẩm thặng dư. Sö sản phẩm còn lại 
của cả hai khu vực được đem ra trao 
đổi giữa hai khu vực với nhau, nhờ vậy 
màả khu vực I đảm bảo được tái sản xuât 
mở rộng tài sán sắn xuât trong khu vực II, 
còn khu vực II thì đảm bảo những vật 
phẩm tiêu dùng cần thiêt cho tât cả những 
người lao động của khu vực I, kể cá những 
người mới được thu hút. Việc giữ vững 
các tý lệ giữa hai khu vực và một sô các 
tý lệ khác giữa các ngảnh và trong nội bộ 
ngành cúa tái sản xuầt xã hội chủ nghĩa 
được thưc hiện thông qua các bắng cân 
đồi sán xuât và phân phôi sán phẩm 
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xã hội. Các bảng cân đồi này chí rõ 
ngành nào sản xuât ra sản phẩm gi, 
với quy mô thề nào, và sắn phẩm đó 
được đưa vào sử dụng qua con đường 
nào. Ngoài bảng cân đồi vật chầt tĩnh 
cho phép phôi hợp tổng sản phẩm xã 
hội với sản phẩm xã hội cuỗi cùng của kỳ 
kê hoạch, người ta còn sử dụng cá các 
mô hình bảng cân đôi động (xem Cân 
đôi (Phương phápjJ). Nhờ có các mô 
hình này mà người ta phôi hợp được các 
khôi lượng tống sản phẩm, thu nhập 
quôồc dân và vồn đầu tư trong vài kỳ 
kê hoạch. Việc phát triển máy tính điện 
tử và việc sử dụng ngày càng rộng rãi 
các phương pháp toán học trong kinh 
tê đang mở ra những khả năng thuận 
lợi cho việc lập các bảng cân đồi kinh 
tề quôc dân tôi ưu; điều đó cho phép nâng 
cao hiệu quả của nền sản xuât xã hội. 


TẬP ĐOÀN ĐỘC QUYỀN TÀI 
CHÍNH — hình thức tổ chức thöng trị 
của £ bản tài chính, là toàn bộ những công 
ty công nghiệp, ngân hàng, tín dụng, bảo 
hiểm, giao thông vận tái, thương nghiệp, 
v. v. chịu sự kiểm soát của một hay một 
vài tên trùm tư bản có liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Trung tâm tập đoản là xí 
nghiệp đứng đầu (ngân hàng kêch sù, 
tơ-rớt công nghiệp, công ty bảo hiểm, 
v. v.). Xí nghiệp này đề ra chính sách chung 
cho tập đoàn. Những nghiệp vụ thương 
mại chủ yêu do các thành viên của tập 
đoàn thực hiện thông qua ngân hàng đứng 
đầu hay những chỉ nhánh và phân nhánh 
của nó. Quyền lực của bọn trùm tư bản chủ 
chöt trong tập đoàn chủ yêu dựa trên cơ sở 
«chề dộ tham dự», liên hiệp cá nhân và 
một sô hình thức thông trị khác. Các tập 
đoàn độc quyền tài chính là trung tâm 
sức mạnh kinh tê và ảnh hướng chính trị 
của giai cầp tư sản độc quyển. Cùng với 


Tập thể sản xuât lao động 


những hiền đoàn kinh doanh và nhà nước 
đề quồc chủ nghĩa, các tập đoàn này điều 
khiên chính sách kính tề, tài chính, tín 
dung, đầu tư, nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật. xã hội. tư tưởng và chính sách 
quân sự, chủng tác động đền tình hình, 
quyềt định các hướng bành trướng kinh 
tế. Vào đầu những năm 80, trong thê giới 
tư bán chủ nghĩa có khoáng 90 tập đoản 
tài chính lớn. Trong sö đó, ?/; các tập 
đoàn này ở Tây Âu, nhưng phần lớn 
khoán dư có thì lại ở Mỹ. Hồi đó ở Mỹ đã 
có khoảng 30 tập đoàn độc quyển tải 
chính lớn, ở Anh và ở Pháp mỗi nước 
từ 10-15 tập đoàn. ở Nhật Bản và ở 


Cộng hòa Liên bang Đức mỗi nước gần - 


10 tập đoàn, ở các nước nhỏ phát triển 
cao thuộc Tây Âu (Thụy Điển, Hà Lan, 
Thụy Sĩ, BÍ) mỗi nước có 3-4 tập đoàn 
lớn. Trong những năm sau chiên tranh, 
tính chầt của những tập đoàn đó đã thay 
đối đáng kế. Thay cho những gia đình 
quý tộc đầu số tải chính riêng lẻ chiêm 
địa vị thông trị trước kia là những liên 
đoàn và liên minh của bọn trùm tài chính, 
liên kêt lại với nhau không phải chí bằng 
những mỗi liên hệ gia đình, mà trước hêt 
là bằng những môi liên hệ kinh doanh. 
Vai trỏ phán động của các tập đoàn độc 
quyển tài chính đã được tăng cường, 
điểu đó có liên quan với cuộc tông khúng 
hoáng của chú nghĩa tư bản ngày càng sâu 
Sắc vả gay gất. 


TẬP THÊ SÁN XUÂT, LAO 
ĐỌNG —tập hợp tât cá những người 
lao động của xi nghiệp, cơ quan, tổ chức 
nhà nước, của đoàn thể, nông trang 
tập thể hay của tỏ chức hợp tác xã khác, 
thực hiện hoạt động lao động chung. 
Ở Liên Xô. tập thể lao động là đơn vị 
cơ sớ chú yêu của xã hội xã hội chủ nghĩa; 
theo Hiền pháp Liên Xô và Luật về các 


tập thể lao động, về việc để cao vai trò 
của họ trong việc quản lý các xí nghiệp, 
cơ quan và tổ chức, nó thực hiện những 
quyển hạn rộng rãi trong đời sông chính 
trị, kinh tê và xã hội của đầt nước. Hoạt 
động của các tập thế lao động ở Liên Xô 
dựa trên chẽ độ sở hữu xã hội chủ nghĩa 
về tư liệu sản xuât và sự phát triển có 
kê hoạch nền kinh tê. Lao động chung ớ 
các tập thể được thực hiện theo nguyên 
tắc hợp tác và tương trợ trên tỉnh đồng 
chí. Trong các tập thế lao động. sự thông 
nhãt giữa lợi ích nhà nước, xã hội và cá 
nhân được bảo đắm: nguyên tắc trách 
nhiệm của mỗi người lao động đôi với 
tập thế và của tập thể đôi với mỗi người 
lao động được khẳng định. Các tập thẻ 
lao động làm tăng lên gâp bội của cải 
vật chât và tỉnh thần của đầt nước và có 
nhiệm vụ sử dụng hợp lý các nguồn dự 
trữ hiện có, luôn luôn quan tâm đên 
những thành viên trong tập thẻ, đền việc 
cải thiện điều kiện lao động, sinh hoạt 
và nghỉ ngơi của họ. Trong giai đoạn của 
chú nghĩa xã hội phát triển, vai trò của các 
tập thẻ lao động trong đời sông sản xuât, 
xã hội và nhà nước được để cao; khá 
năng của công nhân, nông dân tập thể 
và trí thức tích cực tham gia quản lý 
được mớ rộng. ẤXÿ /uật lao động tự giác, 
tính tổ chức, chủ động và tích cực cao, 
hoạt động sáng tạo có quy mô rộng lớn 
của những thành viên trong tập thể lao 
động, đó là những điều kiện tầt yêu để 
phát triển sản xuât theo chiều sâu, dây 
nhanh tiền bộ khoa học-kP thuật, tăng 
năng suất lao động, nâng cao phúc lợi 
của nhân dân xô-viêt, phát triển cá nhân 
một cách toàn diện. Đảng cộng sán Liên 
Xô và Nhà nước xô-viêt đang thực 
hiện đường lõi phát triển hơn nữa nền 
đân chú xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh sự 
tham gia của những người lao dộng vào 
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việc quản lý nền kinh tế. Việc nhà nước 
lãnh đạo hoạt động của các tập thế lao 
động được đám bảo dựa trên cơ sở chê 
độ tập trung dân chủ. Các tập thế lao 
động tham gia quắn lý những xí nghiệp, 
cơ quan và những tổ chức, xem xét các 
vần để xây dựng nhà nước, kinh tê và 
văn hóa -xã hội do các Xô-viêt đại biếu 
nhân dân nêu lên để họ thảo luận. Các 
cơ quan chính quyển và quản lý của nhà 
nước ra sức tạo điểu kiện nhằm phát 
triển những nguyên tắc dân chủ trong 
hoạt động của các tập thể lao động, 
thông tin cho họ về tình hình công tác 
của mình, về những quyêt định đã được 
thông qua và về tiền trình thực hiện các 
quyềt định đó. Luật về các tập thể lao 
động đã xác định rõ ràng các quyền hạn 
cơ bản của các tập thế trong việc thảo 
luận và giải quyêt những công việc nhà 
nước và xã hội, trong việc kê hoạch hóa 
phát triển kinh tê và xã hội, trong việc 
báo đám giữ gin tài sắn xã hội 
chú nghĩa và sử dụng hợp lý các 
nguồn vật tư và lao động. Các tập thế 
lao động có quyển hạn rộng rãi trong 
việc củng cô kỷ luật lao động, áp dụng 
những thành tựu khoa học và kỹ thuật, 
phát triển tính chủ động sáng tạo của 
người lao động. trong lĩnh vực tổ chức, 
định mức vả trả công lao động, trong 
việc phát triển tính tích cực lao động và 
tổ chức thí đua xã hội chú nghĩa. Các tập 
thế lao động tích cực tham gia việc đảo 
tạo và bö trí cán bộ, phân phôi và sử 
dụng quÿ kích thích kinh rễ, cải thiện điều 
kiện lao động và bảo hộ lao động, tổ 
chức công tác giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa 

TẬP TRUNG ĐÂN CHÚ TRONG 
QUÁN LÝ KINH TẾ [CHẼ ĐỘ] 
nguyên tác quán lý kinh tê dưới chê độ 
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xã hội chủ nghĩa, là việc kêt hợp sự chỉ 
đạo tập trung thông nhât với tính chú 
động, tích cực sáng tạo của các cơ quan 
địa phương và ngành, của toàn thể nhân 
đân lao động, với trách nhiệm của từng 
cơ quan kinh tê và của người có chức 
vụ đôi với công việc được giao. Chê độ 
này đòi hỏi các cơ quan câp dưới buộc 
phải châp hành các quyêt định của các 
cơ quan câầp trên và phải có kỷ luật nhà 
nước cao. Nó nhằm ra sức nâng cao 
hiệu quả của nền sản xuâầt xã hội và chât 
lượng sản phắm, đạt kêt quả cuôi cùng 
cao trong nền kinh tê quôc dân vì lợi 
ích của toàn thế xã hội và của mỗi thành 
viên trong xã hội, giáo dục người lao 
động tính thần cộng sản chủ nghĩa. 
Chê độ tập trung dân chủ trong quản lý 
kinh tê chỉ có thế có trong điều kiện của 
chê độ xã hội chủ nghĩa là chê độ cho 
phép, một mặt, tập trung quản lý toàn 
bộ nền kinh tê quôc dân, mặt khác. 
thu hút quần chúng lao động đông đảo 
nhât tham gia quản lý. Sớ dĩ cần phái 
quản lý nền kinh tê một cách tập trung 
là do chính bản chât của chê độ xã hội 
chủ nghĩa quyêt định. Việc nhân dân 
lao động giành chính quyển và việc 
chuyển các tư liệu sản xuât chú yêu 
thành sở hữu toàn dân đã tạo khả năng 
khách quan phù hợp với các yêu cầu của 
nền sản xuât lớn để thực hiện sự thông 
nhât nền kinh tê quôc dân về mặt tổ 
chức và chỉ đạo sự phát triển của nó từ 
một trung tâm theo kê hoạch được 
vạch ra từ trước. Theo Hiền pháp Liên 
Xô thi ngoài những vân để quan trọng 
khác ra, các cơ quan quyển lực và quản 
lý tôi cao của nhà nước còn nắm những 
vân để sau đây: thí hành chính sách 
kinh tê-xã hội thông nhât, lãnh đạo 
nền kinh tê của đầt nước; xác định những 
phương hướng chủ yêu của tiên bộ khoa 
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học - kỹ thuật và những biện pháp chung 
nhằm sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên 
thiên nhiên; dự thảo và xét duyệt các kê 
hoạch nhà nước về phát triển kinh tê và 
xã hội của đầt nước, xét duyệt các báo 
cáo về tình hình thực hiện các kê hoạch đó; 
dự tháo và xét duyệt ngân sách nhà 
nước thông nhât của đât nước, xét duyệt 
quyềt toán về thực hiện ngân sách; chỉ 
đạo hệ thông tiển tệ và tín dụng thông 
nhầt; xác định chính sách giá cả và chính 
sách tiền lương; chỉ đạo các ngành kính 
t quôc dân, các liên hiệp và xí nghiệp 
trực thuộc liên bang; chí đạo chung các 
ngành trực thuộc liên bang-nước cộng 
hỏa; ngoại thương và các loại hoạt động 
khác về kinh tê đôi ngoại dựa trên cơ 
sở nhà nước độc quyền. Việc quản lý 
tập trung nền kinh tê quôc dân tạo khả 
năng sử dụng có hiệu quả hơn nguồn 
lao động, các phương tiện vật chât và 
tài chính, tập trung chúng lại nhằm giải 
quyêt các nhiệm vụ quan trọng nhât, phát 
triển có kê hoạch nền kinh tê quôc dân 
và tránh được nhiều thiệt hại võn có 
của sự phát triển tự phát. Đồng thời, 
chủ nghĩa xã hội tạo ra những khả năng 
rộng lớn hơn đề cho mỗi người công 
dân và tập thể lao động tham gia quắn 
lý các công việc nhà nước và xã hội; 
điều đó chứng tổ bản chât nhân đạo và 
dân chủ thực sự của chê độ này. Chê 
độ dân chủ đặc biệt phát triển rộng rãi 
trong điểu kiện hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hội phát triển. Sự thưm gia của những 
người lao động vào việc quản lý nền kinh 
!ề, vai trò tích cực của các cơ quan quản 
lý theo ngành vả theo vùng trong việc 
phát triển nền kinh tê quôc dân cho phép 
sử dụng đẩy đủ tính chủ động và nghị 
lực sáng tạo của quẩn chúng vì lợi ích 
của toàn dân, phát hiện các nguồn dự 
trữ bổ sung để phát triển sản xuât, tính 


toán đền đặc điểm của các địa phương 
và của ngành, trên cơ sở đó vạch ra vả 
thực hiện chương trình mốt cách có 
hiệu quá nhâầt nhảm giải quyềt các nhiệm 
vụ chung do các cơ quan quản lý trung 
ương để ra, giám bớt các công việc 
vặt cho các cơ quan chỉ đạo tôi cao. dám 
bảo tính linh hoạt và mềm déo trong 
việc thông qua các giải pháp. Chề độ 
tập trung vả dân chủ trong quản lý kinh 
tê là hai hình thức khác nhau để thực 
hiện toàn quyển của người lao động. 
các quyển hạn của họ với tư cách là 
người chủ sắn xuât. Vì vậy, cá hai nguyên 
tắc quản lý này chẳng những không mâu 
thuẫn với nhau, mà còn gắn bó hữu cơ 
với nhau, quy định lẫn nhau và bố sung 
cho nhau. Lê-nin đã chỉ rõ: «...Chề độ 
tập trung, hiểu theo nghĩa thực sự dân 
chủ, đã bao hàm khả năng—khá năng 
này do lịch sử tạo ra lần đầu tiên — phát 
huy một cách đẩy đủ và tự do không 
những đặc điểm của địa phương mà cá 
những các sáng kiền của địa phương. tính 
chủ động của địa phương. tính chât 
muôn hình muôn vẻ của các đường lồi. 
của các phương pháp và phương tiện 
để đạt đền mục đích chung» (E/. . Lê-nữn. 
Toàn tập. tiêng Việt, Nhà xuầt bán Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 186-1§7). 
Các hình thức và phương pháp thực 
hiện chề độ tập trung dân chủ trong 
quản lý kinh tê phát triển phụ thuộc vào 
sự thay đối về trình độ kinh tề và tính 
chât của các quan hệ giữa từng bộ phận 
của nền kinh tê, vào tiền bộ khoa học - kỹ 
thuật và vảo việc áp dụng các thành tựu 
của nó trong sản xuầt, vào tính tích cực 
xã hội của những người lao động và mức 
độ bảo đảm cho nến kinh tế những cản bộ 
có trình độ chuyên môn. Việc thực hiện 
chê độ tập trung dân chủ còn phụ thuộc 
vào tình trạng của cơ chề kinh tề và hệ 
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thồng kề hoạch hóa của nền kinh tề quồe 
đản, vào sự phản chia quyền hạn và 
trách nhiệm giữa các khâu khác nhau của 
nến kinh tế. Liên Xổ đang thực hiện một hệ 
thồng các biện pháp nhằm hoàn thiện 
việc lãnh đạo nền kinh tề một cách tập 
trung, có kề hoạch, nhằm phát triển 
những nguyên tắc dân chủ trong việc 
quản lý sản xuầt, nằng cao tỉnh chủ động 
sắng tạo của các tập thể lao động. Nhằm 
mục đích đỏ, người ta đang tăng cường 
vai trò của việc lầp kề hoạch dài hạn, 
đặc biệt là kề hoạch Š nằm, và sự thồng 
nhầt giữa nó với việc lập kề hoạch 
ngắn hạn; mở rộng quyền hạn và khuyền 
khích tỉnh chú động về kinh tề của các 
liền hiệp sản xuầt (xí nghiệp) và các cơ 
quan quản lý theo lãnh thể ở địa phương; 
nâng cao trách nhiệm về vật chầt của 
các liên hiệp, các xi nghiệp sản xuầt và 
các tổ chức kinh tề đồi với việc tuần 
theo các điểu cam kềt trong hợp đồng 
và cung cầp kịp thời sản phẩm với 
chủng loại và chầt lượng cẩn thiềt 
(xem Äý /ướt kề hoạch): tạo điều kiện 
để phát huy hơn nữa tính chủ động 
sáng tạo của người lao động, tiềp tục 
phát triển phong trào thí đưa xã hội 
chú nghỉia và vạch ra các kè hoạch 
hướng ứng. 


TẬP TRUNG SẢN XUẤT —sự hợp 
nhầt một số cơ sở sản xuầt thành một 
xi nghiệp lớn. sư mớ rộng sản xuầt trên 
cơ sở quả trình phát triển khách quan 
của /ực iượng sán xuả: dựa vào kỹ thuật 
máy móc. Trong khi chiềm ưu thề kinh 
tễ có tính chầt quyềt định so với sản xuất 
nhó, sắn xuầt lớn mở rộng rầt nhiều khả 
năng sử đụng những thành tựu mới nhầt 
của khoa học vả kỹ thuật Dưới chủ 
nghĩa tư bản, tắp trung sắn xuầt diễn 
ra mô! cách tự phát, trong tiền trỉnh 
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cạnh tranh, khi những xí nghiệp lớn thôn 
tính những xí nghiệp nhỏ. còn những xí 
nghiệp lớn hợp nhầt thành những xí 
nghiệp kềch sù. Tập trung sản xuầt được 
thực hiện thông qua việc tập trung tư 
bắn. Tập trung và tích tụ tư bản và sản 
xuầt phát triển đền một mức độ nhầt 
định sẽ dần đền sự ra đời của các tổ chức 
độc quyền, tập trung trong tay chúng 
phần rầt lớn sản xuầt xã hội. Sự phát 
triển hơn nữa các quá trình độc quyển 
hóa sắn xuât, việc hình thành ứœ- Đán tải 
chính đã tăng cường sự thồng trị của 
các tổ chức độc quyển và mở rộng tập 
trung sản xuầt. Trong khi đẩy nhanh sự 
phát triển lực lượng sản xuât, việc tập 
trung sản xuầt tư bản chủ nghĩa còn phục 
vụ lợi ích của tư bản lớn; tư bắn này 
lợi dụng sự thồng trị về mặt kinh tề của 
mình nhằm mở rộng quy mö và nâng 
cao trình độ bóc lột nhần dân lao động. 
Tập trung sản xuầt kèm theo việc tăng 
cường tính không ôn định của nền sản 
xuẫt nhỏ và vừa và loại trừ nền sản xuầt 
đó. Trong điều kiện cách mạng khoa học - 
kỳ thuật hiện nay và cuộc cạnh tranh hềt 
sức gay gắt nhằm giành giật khu vực 
đầu tư tư bản, sự tập trung sản xuầt 
của các tổ chức độc quyển còn được 
đấy nhanh hơn nữa. Nó được thực hiện 
bằng cách thành lập những tổ hợp sản 
xuầt độc quyền đa ngành kèch sù dười 
những hình thức khác nhau, chúng đóng 
vai trỏ quyềt định trong đời sông kinh 
t. Nhà nước tư sản đã tác động đáng 
kể đền quá trình tập trung sản xuầt. 
Sự tham giả rộng rãi của nhà nước vào 
quá trình đó nhằm phục vụ lợi ích của 
tư bản lớn là do mâu thuần của phương 
thức sản xuầt tư bản chủ nghĩa và màu 
thuẫn kinh tề giữa các nước đề quốc 
chú nghĩa ngày cảng trở nền gay gàt. 
quyềt định. Việc nhà nước hỏa nền kinh 
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tÈ bằng cách quồc hữu hóa (xem Quốc 
hữu hóa tứ bản chủ nghĩa) những ngành 
xà xí nghiệp riêng biệt và thông qua việc 
đầu tư của nhà nước, được mở rộng. 
Tuy nhiền, tỉnh chầt và phương pháp 
tham gia của các tổ chức độc quyển 
nhà nước vào quá trình tập trung sản 
xuầt dần đền chỗ làm cho mâu thuẫn 
giừa tỉnh chầt xã hội của nền sản xuât 
hiện đại và sự chiêm hữu tư nhân, giữa 
lao động và tư bản ngày càng sâu sắc. 
Trong khi đấy nhanh việc xã hội hóa 
sản xuầt, sự tập trung làm cho gươn hệ 
sản xưảí tư bản chủ nghĩa ngày càng 
không phù hợp với tính chầt và trình 
đỏ phát triển của lực lượng sản xuât, 
là nhân tô mạnh mẽ làm cho mâu thuẫn 
đồi kháng của chủ nghĩa tư bản gay 
gắt thêm và tầt yều phải chuẩn bị những 
tiến để vật chầt và xã hội cho một chề 
độ xã hội mới. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
sự thồng trị của chề độ công hữu về tư 
liêu sắn xuầt quyềt định sự hiệp tác lao 
động trong phạm vi toàn bộ nền kinh 
tề quồc dần và việc điều tiềt sản xuât một 
cách có kề hoạch, trực tiềp xã hội vì lợi 
ích của mọi thành viên trong xã hội. 
Xet về nội dung kinh tề-xã hội, về cơ 
chề thực hiện và hậu quả của nó, tập 
trung sản xuầt xã hội chủ nghĩa khác 
Yể nguyên tắc so với tập trung sản xuât 
tư bắn chủ nghĩa. Tập trung sản xuầt 
xã hội chủ nghĩa được thực hiện một 
cách có kề hoạch nhằm mục đích phát 
triển và hoàn thiện sản xuầt hơn nữa, 
nâng cao phúc lợi của nhân dân. Việc 
phát triển một cách có kề hoạch quá trình 
tập trung, việc xác định những giới hạn 
tồi ưu của nó tạo điều kiện đế sử dụng 
một cách đẩy đủ hơn và hợp lý hơn các 
nguồn lao động và vật tư phù hợp với 
toàn bộ nhu cẩu xã hội. Tiền bộ khoa 
học - kỹ thuật vả sự phát triển phần công 
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lao động xã hội đã tăng cường và làm 
phức tạp thêm môi liên hệ giữa tầt cả các 
khâu của nên kinh tề quồc dân và đấy 
nhanh đáng kế việc tập trung sản xuât 
xã hội chủ nghĩa. Các /iên hiệp sản xuât, 
liên hiệp công nghiệp. liên hiệp liên ngành 
trong công nghiệp và nông nghiệp, các 
tỏ hợp nông-công nghiệp đang hình 
thành. Việc thành lập và phát triển các 
liên hiệp sản xuầt, các tố hợp sản xuât- 
kinh doanh cho phép tập trung các nguồn 
vật tư, lao động và tài chính nhằm hoàn 
thành những nhiệm vụ kê hoạch, đây 
nhanh việc áp dụng những thành tựu 
mới nhât của khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ vào sản xuât, nâng cao trình độ 
kỹ thuật của nền sản xuât và chầt lượng 
sản phẩm, sử dụng tổng hợp tải nguyên 
thiên nhiên và, do đó, bảo đảm những 
điểu kiện tôt nhầt cho các nhân tô phát 
triển kinh tê hoạt động một cách có hiệu 
quả. Việc tập trung sản xuầt diễn ra đồng 
thời với sự phát triển những nguyên 
tắc dân chủ trong quản lý kinh tê và tỉnh 
chủ động sáng tạo của các tập thể lao 
động. Nó đấy nhanh sự phát triển hình 
thức sở hữu toàn dân và sớ hừu nông 
trang tập thể-hợp tác xã và quá trình 
hai hình thức đó nhích lại gần nhau, nằng 
cao trình độ xã hội hóa sản xuầt và, trên 
cơ sở đó, nâng cao mức độ điểu tiềt 
nó một cách có kề hoạch, góp phần 
phát triển hơn nữa lực lượng sản 
xuât và quan hệ sản xuầt xã hội chủ 
nghĩa. 


TẬP TRUNG TƯ BẢN — một trong 
những phương thức (củng với việc tích 
tụ) tích lầy tư bản, là quả trình làm cho 
tư bản lớn lên bằng cách hợp nhầt một sồ 
tư bản thành một tư bắn, thôn tính hoặc 
liên kềt những tư bản khác. Tập trung 
tư bản sẻ mớ rộng nhiều khá nàng tầng 
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quy mô của các xi nghiệp tư bản chủ 
nghĩa. Quá trình tập trung tư bắn được 
thực hiện do kềt quả của cuộc cạnh tranh 
khốc liệt. Trong tiên trình của cuộc cạnh 
tranh đó. những nhà tư bản yêu hơn 
không chịu đựng nối sự cạnh tranh và bị 
phá sản, còn sô tư bản của họ thì bị các 
nhà tư bắn hoặc các liên hiệp lớn hơn 
và mạnh hơn tước đoạt. Một trong những 
hình thức tập trung tư bản là việc thành 
lập các công ty có phẩn dùng để xác lập 
sự thông trị của tư bản lớn đôi với nhiều 
tư bán độc lập trước đây và được hợp 
nhầt lại dưới hình thức cổ phần. Tập 
trung tư bản gắn liền với (ích tụ tư' bản: 
sự tăng và sự lớn lên của tư bản dựa 
vào việc tích lũy giá trị thặng dư bảo đảm 
sự tiên bộ của tập trung bằng cách thôn 
tính và loại trừ các nhà tư bản yêu hơn; 
đến lượt minh, tập trung tư bản, trong 
khi làm cho tư bản lớn lên, lại kích thích 
việc tư bản hóa giá trị thặng dư với quy 
mô lớn hơn nữa. Nhìn chung, tích tụ 
vả tập trung tư bản đều dẫn đên chỗ làm 
tăng (ích tự sán xuât trong tay một sô 
ít chú kinh doanh ngày càng lớn, và một 
bộ phân đáng kế của tống tư bán của 
ngành được tập trung trong các xí nghiệp 
của các chủ kinh doanh đó. Trong một 
mức độ phát triển nhãt định, quá trình 
đó dẫn đền chỗ làm nấy sinh những tổ 
chức độc quyến. Dưới chủ nghĩa đê 
quôc. việc tập trung tư bắn được đây 
nhanh gầp bội vả dẫn đền chỗ tập trung 
một phấn rầt lớn tư bắn và của cải 
xã hội trong tay những tổ chức độc 
quyến chú yều; quá trình tập trung đã 
diễn ra ớ cầp tư bán độc quyển. Tỉnh 
cơ động cao của ( bán cho vay đã quyềt 
định cường độ tập trung đặc biệt ở ngành 
ngán hàng lá nơi mà ngày cảng có nhiều 
nguốn tải chính chịu sự kiểm soát có 
tính chất tập trung độc quyền của các 
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ngân hàng kêch sù và của các thể chê 
tài chính-tín dụng khác: ứố chức độc 
quyển bảo hiếm, công ty đầu tư“, quỹ trợ 
cầp, cơ quan tiêt kiệm. Khâu then chôt 
của hệ thông thông trị của bọn đầu sỏ 
tài chính là tư bản tài chính được tạo ra 
bằng cách hợp nhât, xoắn xuýt, kêt hợp 
các tổ chức độc quyền công nghiệp với 
các tổ chức độc quyền ngân hàng. Trong 
thời kỳ cuộc ống khúng hoảng của chú 
nghĩa tư bản, tập trung tư bản không 
chỉ diễn ra theo chiều ngang, khi mà tư 
bản của các xí nghiệp thuộc cùng một 
ngành kêt hợp với nhau, mà còn diễn 
ra theo chiều dọc nữa. Điều này đòi hỏi 
phải có sự phục tùng của các công ty 
hoạt động trong tât cả các giai đoạn của 
quá trình sản xuât: khai thác và chề 
biên nguyên liệu, năng lượng, sản xuât 
sản phẩm đồng bộ hóa và thành phẩm, 
lĩnh vực tiêu thụ. Trên cơ sở tập trung 
theo chiều dọc đã xuât hiện các tổ chức 
độc quyền nhiều ngành, chúng không 
ngừng mở rộng sự thông trị của mình 
trong tât cả các ngành và các lĩnh vực 
của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa. Từ 
giữa những năm 50, một hình thức mới 
của việc tập trung tư bản đã được phổ 
biên rộng rãi, đó là sự đa dạng hóa, tức 
là sự thôn tính các hãng không có liên 
quan về mặt sản xuât, chê tạo ra những 
sản phẩm khác loại. Trong việc tìm kiềm 
những lĩnh vực mới đế đầu tư tư bản, 
các tổ chức độc quyền kêch sù cô làm 
giảm bớt sự phụ thuộc của mình vào 
tình hình thị trường của một loại hàng 
hóa và chúng biền thành một cơ cầu 
phức tạp, nhiều ngành. Cùng với sự 
phát triển của quá trình quöc tê hóa đời 
sông kinh tÊ vôn có của chủ nghĩa đề 
quôc hiện đại, việc tập trung tư bản đã 
có một vị trí quan trọng trong sự bành 
trướng của các tổ chức độc quyển công 
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nghiệp và tô chức độc quyển ngân hàng 
quồc tề. Việc đầu tư vào nền kinh tề của 
nhiều nước do các tổ chức đó thực hiện 
không chỉ dựa vào các khoản tích lũy 
trong nội bộ, mà còn dựa vào việc tăng 
cường sự hợp nhầt và thôn tính các 
cỏng 1y nước ngoài. Việc tập trung tư 
bản của các tổ chức độc quyền quồc gia, 
cùng như của các tổ chức độc quyền quöc 
tÈ và các ngân hàng. dựa vào sự ủng hộ 
rộng rãi của nhà nước tư sản sử dụng 
những phương pháp đa dạng, trực 
tiền và gián tiềp. để kích thích phát triển 
sức mạnh kinh tề của ứ bản tải chính. 
Trong điều kiện hiện nay, quá trình tập 
trung tư bản có hậu quả trực tiềp là làm 
cho cuộc cạnh tranh giữa các tổ chức 
độc quyển trong mức độ quồc gia và 
quỗồc tề gay gất chưa từng thầy, và 
tăng cường sự bóc lột nhân dân lao 
động. 


THAM GIA CỦA NHỮNG NGƯỜI 
LAO ĐỘNG VÀO VIỆC QUẦN LÝ 
NÊN KINH TẾ — hoạt động của những 
người lao động nhằm điều chỉnh một 
cách có kề hoạch nền sản xuât xã hội với 
mục đích nâng cao hiệu quả sản xuât 
và đạt được kềt quả cuồi cùng cao, 
phát triển toàn diện con người lao động, 
tạo cho họ có thái độ cộng sản chủ nghĩa 
đồi với các công việc xã hội. Việc nhừng 
người lao động cần thiềt phải tham gia 
quản lý nền kinh tê là do chính bản châầt 
của chủ nghĩa xã hội quyêt định. Việc 
những người lao động giành được chính 
quyển, chuyển tư liệu sản xuât thành sở 
hừu của nhân dân đã làm thay đổi về 
căn bản hoàn cảnh của những người lao 
động trong hệ thông kinh tê: họ trở thành 
những người chủ chung của nền sản 
xuẫt, mà nền sản xuầt này có nhiệm vụ 
bảo đảm đẩy đủ phúc lợi và sự phát triển 


tự do, toàn điện của mọi thành viên 
trong xã hội (xem Qua! luật kimh tề cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội xác lập một hệ thông mới những 
giá trị xã hội, xóa bỏ tâm lý chạy theo 
lợi nhuận và tâm lý hưởng thụ võn có 
của lôi sồng tư sản. Dưới chủ nghĩa 
xã hội. những nguyên tắc về chề độ dân 
chủ và chề độ tập thẻ đã được xác lập. 
Những người lao động có dược những 
quyển kinh tÈ-xã hội và chính trị hết 
sức rộng rải, mỗi một người có thể tự 
do tham gia vào việc quản lý đời sông 
chính trị, xã hội và kinh tế. Do đó. nhiệm 
vụ của những người lao động không 
phải chỉ là lao động có hiệu quả. sản 
xuât ra sản phẩm, mà còn phải quản lý 
nền kinh tế. Trong xã hội tư sản, tuyệt 
đại bộ phận tư liệu sản xuầt là thuộc về 
bọn bóc lột, còn những người lao động 
thì bị gạt ra khỏi công việc lãnh đạo. 
Việc quản lý nền sản xuầt tư bản chủ 
nghĩa nhằm tăng cường bóc lột những 
người lao động, và xét về bản chầt thì 
nó mang tính chầt độc đoán. Hệ thông 
kinh tê của chủ nghĩa xã hội mang tính 
chât dân chủ sâu sắc. Việc quản lý nền 
kinh tê xã hội chủ nghĩa được thực hiện 
dựa trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân 
chủ (xem Tập trưng dân chủ (rong quản 
lý kữnh rề [Chè độJ). Thực tiền xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đã vạch ra một hệ thồng 
cô kêt những hình thức quản lý kinh tề 
của những người lao động. Ở Liên 
Xõ. hệ thông đó bao gồm, thử nhất, 
những hình thức tham gia trực tiềp vào 
quán lý: việc toàn dần thảo luận dự thảo 
kề hoạch kính tề quốc dân của nhà nước, 
những dự luật về các vần đề to lớn của 
sự phát triển kinh tề-xã hội của đâầt 
nước; hội nghị các thành viên của tập 
thế lao động nhằm thảo luận và giải 
quyềt các vần để quan trọng nhầt trong 
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hoạt động của xí nghiệp (liên hiệp); 
thường xuyên tiên hành các hội nghị 
sản xuât, các nhóm, các tổ và ủy ban kiểm 
tra nhân dân. Thứ hai, những người 
lao động tham gia quản lý thông qua 
các cơ quan đại diện của chính quyển 
nhà nước, tức là các Xô-viềt đại biểu 
nhân dân; họ không chỉ bầu ra các Xô- 
viêt, mà còn tích cực tham gia công việc 
của các Xô-viêt bằng cách đề xuât kiên 
nghị cho các đại biểu, thực hiện việc 
kiểm tra công việc của các đại biểu, 
tham gia hoạt động của các ủy ban khác 
nhau, v.v.. Thứ ba, những người lao 
động tích cực tham gia hoạt động của 
các tổ chức xã hội, trong đó các tổ chức 
đáng có địa vị đặc biệt quan trọng; Hiền 
pháp Liên Xô đã ghi rõ (điều 6) rằng 
Đảng cộng sản Liên Xô là lực lượng lãnh 
đạo và hướng dẫn xã hội xô-viêt, là hạt 
nhân của chê độ chính trị của xã hội đó, 
của các tổ chức nhà nước vả xã hội, 
Đảng tồn tại vì nhân dân và phục vụ 
nhân dân; công đoàn là tổ chức rộng rãi 
nhât của những người lao động: để tham 
gia vào việc quán lý, ngoài các hình thức 
khác ra, những người lao động trẻ tuổi 
còn sử dụng các tổ chức đoàn thành niên 
cộng sản; các tố chức sáng tạo của những 
người lao động đóng vai trò quan trọng, 
gồm các hội khoa học-kỹ thuật, Hội 
những người phát minh và hợp lý hóa 
toàn Liên Xô. các phòng thiêt kề và các 
phòng (nhóm) phân tích kinh tê không 
hưởng thù lao, các hội đồng tổ chức 
lao động một cách khoa học, v. V.. Thứ 
tư. thi đua xã hội chủ nghĩa là hình thức 
động viên năng lực sáng tạo của những 
người lao động và thu hút họ tham gia 
vào việc quản lý. Đơn vị cơ sở của bộ 
máy kinh tê và chính trị của xã hội xã hội 
chủ nghĩa là các tập thể lao động; các 
tập thế lao động nảy có quyển rộng rãi 


trong việc thảo luận và giải quyềt các 
công việc của nhà nước và xã hội, trong 
việc quán lý các xí nghiệp và cơ quan. 
Đôi với các xí nghiệp hợp tác xã, việc 
những người lao động tham gia vào quản 
lý có những đặc điểm do tính đặc thù của 
chê độ sở hữu nông trang tập thẻ -hợp 
tác xã về tư liệu sản xuầt quyềt định. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
trưởng thành (xem Cứ nghĩa xã hội 
phát triển), việc những người lao động 
tham gia vào quản lý đã mang tính chầt 
toàn dân. Việc những người lao động 
tích cực tham gia vào quản lý do nhiều 
nhân tô quyềt định: trình độ giác ngộ 
xã hội của công đân, tính sáng tạo và 
chủ động của họ, tình hình công tác 
giáo dục trong xã hội và trong các tập 
thể lao động, cách sử dụng những kích 
thích vật chầt và tỉnh thần đồi với lao 
động. tỉnh trạng kỷ luật lao động và kỷ 
luật kề hoạch, v.v.. Chủ nghĩa xã hội 
phát triển tạo ra những điều kiện thuận 
lợi nhầt cho các nhân tô đó hoạt động 
và, do đó. cho sự tham gia tích cực nhầt 
của những người lao động vào việc quản 
lý nền kinh tề. Ở' Liên Xô, người ta đang 
thực hiện một hệ thông những biện pháp 
nhằm phát triển hơn nữa các nguyên tắc 
dân chú trong việc quản lý sản xuât và 
nhằm nâng cao tính chủ động sáng tạo 
của các tập thể lao động. Các tập thể 
lao động tập trung chú ý vào việc cải 
tiên cách sử dụng năng lực sản xuẫt và 
nguồn dự trữ, nâng cao năng suầt lao 
động, cải thiện điều kiện lao động và 
sinh hoạt, củng cõ kỷ luật kê hoạch, kỷ 
luật công nghệ và kỷ luật lao động. Tính 
chủ động sáng tạo của những người lao 
động biểu hiện ở sự tham gia của họ vào 
việc lập các kê hoạch Š năm và kề hoạch 
hàng năm, kiểm tra việc thực hiện các 
kê hoạch đó. Vần để những người lao 
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động tham gia vào quản lý là đồi tượng 
của cuộc đầu tranh tư tưởng gay gắt. 
V.I Lê-nn nhần mạnh rằng nhât thiềt 
phải ‹phá bỏ thành kiên cũ, vó 7ý, quái 
gở, bỉ ổi và ghê tởm cho rằng chỉ có 
những cải gọi là «giai cầp thượng lưu, 
chí có bọn nhà giàu hay những người 
đã học qua trường của giai cầp giàu có 
mới có thế quản lý nhà nước, tổ chức 
kiên thiềt xã hội xã hội chủ nghĩa được» 
(F. I. Lê-nm. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuầt bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 35, 
tr. 23§). 


THÀNH PHẦN KINH TÊ- khu vực 
kinh tề cúa đầt nước, mà đại biểu của 
nó lả một loại hình kinh tê đặc biệt, có 
cơ sở là hình thức sở hữu nhât định về 
tư liệu sản xuât và quan hệ sản xuât 
tương ứng với nó. Nó cùng tồn tại với 
các hình thức kinh tê khác. Đặc trưng 
cúa chủ nghĩa tư bản là ngoài sản xuât 
tư bản chủ nghĩa chiêm địa vị thông trị 
ra, còn tồn tại các thành phần kinh tê 
khác (kinh tễ nông dân và sản xuât hàng 
hóa nhỏ đều dựa trên cơ sở lao động cá 
nhân), là những thành phần mà chủ nghĩa 
tư bản kẽ thừa của quá khứ và vẫn được 
duy trì trong xã hội tư sản. Ở một sô 
nước tư bản chú nghĩa, trong nền kinh 
tÈ vẫn con những tản dư của quan hệ 
phong kiên và thậm chí cá những yêu 
tö của các hình thức lao động nô lệ. 
Đặc trưng của những nước trẻ tuổi đang 
phát triển là nền kinh tê nhiều thành phần 
với những quan hệ phong kiên và nửa 
phong kiền, những tản dư của kinh tê 
công xã nguyên thúy và kinh tế gia trưởng 
chiềm tý trọng khá lớn. Trong các nước 
đang phát triển đã bước vào con đường 
phát triển không tứ bán chú nghĩa thì 
khu vực nhà nước có vai trò ngày cảng 
to lớn trong nến kinh tê, thành phần kinh 


tÊ tư bản chủ nghĩa nhà nước được sử 
dụng rộng rãi, những hình thức hợp tác 
của sắn xuât nông nghiệp được phát 
triển. Sö lượng các thành phần kinh tê 
và tỷ trọng của chúng trong nền kinh tê 
của một nước này hoặc một nước khác 
phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh 
tê-xã hội và cơ cầu cụ thể của nền kinh 
tê quôc dân của nước đó. Trong (hởi 
kỳ quá độ từ chú nghĩa tứ bán lên chủ 
nghĩa xã hội, trong một thời gian tương 
đôi dài, nền kinh tê mang tính chât nhiều 
thành phần. Đặc trưng của thời kỳ đó 
là sự tồn tại của ba thành phần kinh 
tê chủ yêu: xã hội chủ nghĩa, sản xuât 
hàng hóa nhỏ và tư bản chú nghĩa. 
Tương ứng với các thành phần đó có 
các giai câp: công nhân. tiểu tư sản (chủ 
yêu là giai cầp nông dân), tư sản. Ớ' một 
s nước cỏn có thể có thành phần 
kinh tê gia trưởng và thành phần 
kinh tê tư bản chú nghĩa nhà nước. Thành 
phần kinh tê xã hội chủ nghĩa giữ vai 
trò chủ đạo và quyêt định trong nền kinh 
tê của thời kỳ quá độ: nó dựa trên cơ 
sở chính quyền nhà nước, bao quát những 
tư liệu sản xuât quyêt định dưới hình 
thức sở hữu toàn dân, phát triển trên 
cơ sở các quy luật kinh tê của chủ nghĩa 
xã hội; những quy luật này bắt đầu hoạt 
động cùng với sự ra đời của thành phần 
kinh tê này. Do kẽt quá của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, thành phần kinh 
tê xã hội chủ nghĩa được hình thành bằng 
con đường quôc hữu hóa những xí 
nghiệp lớn tư bản chủ nghĩa và xây dựng 
những xí nghiệp quôc doanh mới. Nhà 
nước vô sản kê thừa của chê độ tư sản 
thành phần kinh tế gia trướng (tự nhiên) 
và thành phần sản xuât hàng hóa nhỏ. 
Trong thời kỳ quá độ. những thành phần 
này chịu ánh hướng nhẫt định của thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa. và cho 
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đền khi dần dần cải tạo chúng theo nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa, những thành phần 
này tạm thời được nhà nước sử dụng 
để củng cô vị trí kinh tê của chủ nghĩa 
xã hội. Thành phần kinh tê tư nhân tư 
bản chủ nghĩa bị thủ tiêu trong cuộc đầu 
tranh với thành phần kinh tê xã hội chủ 
nghĩa theo nguyên tắc (ai thắng ai». 
Thành phần kinh tê tư bản chủ nghĩa 
nhà nước, dựa trên cơ sở kêt hợp hai 
hình thức sở hữu đôi lập nhau (sở hữu 
nhà nước xã hội chủ nghĩa và sở hữu 
tư nhân tư bản chủ nghĩa), được hình 
thành trong thời kỳ quá độ nhằm phát 
triển nền kinh tê của đầt nước, và được 
nhà nước cho phép hoạt động dưới sự 
kiểm soát và điểu tiềt của mình; điểu 
này hạn chê xu hướng tư bản chủ nghĩa 
của thành phần kinh tê này. Do có chủ 
nghĩa tư bản nhà nước nên có thể cải 
tạo các xí nghiệp của những nhà tư bản 
nhỏ và vừa. Cùng với sự củng cô và phát 
triển chủ nghĩa xã hội, thì chủ nghĩa 
tư bản nhà nước được cải tạo, những 
xí nghiệp của nó trở thành xí nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Trong tiền trình xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, thành phần kinh tê 
xã hội chủ nghĩa trở thành thành phần 
kinh tê chiêm địa vị thông trị tuyệt đồi 
ở thành thị cũng như ở nông thôn, trong 
công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp 
và trong các ngành kinh tê quôc dân khác. 


THÂM CANH NÔNG NGHIỆP 
tăng sản xuât sản phẩm nông nghiệp 
bằng cách sử dụng có hiệu quả hơn ruộng 
đât đã được canh tác nhờ áp dụng kỹ 
thuật mới, công nghệ tiên tiên và các 
hình thức tổ chức lao động và sản xuât 
hoàn thiện hơn. Hiện nay, thảm canh trở 
thành hình thức chủ yêu của tái sản xuât 
mở rộng trong nông nghiệp. Việc sắn 
xuầt ngày cảng nhiều kỹ thuật nông 


nghiệp. phân bón và các nguồn vật tư 
khác thường thường nhằm nâng cao năng 
suầt của ruộng đât đã được canh tác là 
hợp lý hơn cả. Do đó, không những hiệu 
suât của các nguồn mới, mà cả các nguồn 
vôn đã đầu tư từ trước cùng được nâng 
cao. Tầt cả những điều đó quyềt định sự 
cần thiềt và lợi ích kinh tê của việc ưu tiên 
sử dụng các hình thức phát triển thâm 
canh nông nghiệp so với các hình thức 
phát triển quảng canh bằng cách thu hút 
những ruộng đầt mới vào chu chuyển 
kinh tê trong khi vẫn giữ nguyên cơ sở 
kỹ thuật như trước. Trong giai đoạn hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phát triển ở Liên 
Xô, những khả năng để thực hiện thảm 
canh trong sản xuầt nông nghiệp đã được 
mở rộng đáng kể. Thâm canh đòi hỏi 
trước hềt phải tăng vồn đầu tư để phát 
triên nông nghiệp. Nều như trong những 
năm 1959 - 1965, tỷ lệ vồn đầu tư cơ bản 
vào sản xuầt nông nghiệp chỉ chiềm 20% 
trong tổng sô vồn đầu tư cơ bản ở Liên 
Xô, thì trong những năm 1966- 1970 
tỷ lệ đó là 23%, trong những năm 
1971- 1975 là 26%, còn trong những năm 
1976 - 1980 là hơn 27%. Đảng cộng sản 
Liên Xô coi việc thường xuyên tăng vồn 
đầu tư vào nông nghiệp là một vần đề có 
tính nguyên tắc của chính sách nông 
nghiệp. Vì thề, nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng là phải đảm bảo hiệu quả cao của 
võn đầu tư, sử dụng đầy đủ hơn nữa các 
thành tựu của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại nhầt, công nghệ và tổ chức sản 
xuât tiên tiền, áp dụng máy móc và công 
cụ hoàn thiện hơn, v.v.. Trong điều kiện 
thâm canh, sản lượng trên mỗi đơn vị 
vật tư được sử dụng sẽ tăng lên nhờ sự 
hoạt động mạnh mẽ hơn của tài nguyên 
đó và nhờ sử dụng tích cực tầt cả các 
nhân tô của sắn xuât. Thâm canh đòi hỏi 
không ngừng hoàn thiện kỳ thuật, công 
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nghệ và các phương pháp kinh doanh. 
Biên pháp phát triển quảng canh trong 
nông nghiệp vẫn có một ý nghĩa nhât 
dịnh. Hầu hềt ở mỗi cơ sở sản xuât đều 
có những khả năng tiềm tàng đế đưa 
thêm ruộng đât mới vào canh tác. Đồng 
thời, biện pháp phát triển quảng canh 
không phải được thực hiện dưới (dạng 
thuần túy», vì việc khai khẩn ruộng đât 
mới (khi tưới, tiêu nước, v.v.) được kêt 
hợp với việc áp dụng kỹ thuật hiện đại 
và công nghệ tiên tiên và với việc sử dụng 
các thành tựu của tiên bộ khoa học - kỹ 
thuật. Các chí tiêu của thâm canh nông 
nghiệp lả: tống giá trị của vôn sản xuât 
và chỉ phí thường xuyên, sản lượng trên 
một đơn vị diện tích ruộng đât. Hai chỉ 
tiêu này liên quan chặt chẽ với nhau. 
Giá trị của các tải sắn và chỉ phí trên một 
héc-ta ruộng đât cho thây rõ cơ sở vật 
chât - kỹ thuật của thâm canh và những 
khá năng của nó. Sản lượng trên mỗi 
héc-ta ruộng đât chứng minh rằng những 
khá năng nảy thực tê được thực hiện 
như thê nảo, Những biện pháp chú yêu 
để thâm canh nông nghiệp là cơ khí 
hóa toàn bộ, cái tạo đât và hóa học hóa, 
sứ dụng các thành tựu của khoa học 
vào sán xuât, Điều quan trọng là mỗi 
phương hướng cúa tiên bộ khoa học - kỹ 
thuát phái được thực hiện trên cơ sở 
thám canh, nhằm đạt được các kẽt quá 
cuỗi củng cao hơn. Hiệu quá chung của 
thám canh phụ thuộc nhiều vào việc 
sứ dụng tổng hợp các nhân tô vật chât- 
kỹ thuật, sinh vật học vả các nhân tô 
kinh tê-xã hội. 


THẤT NGHIỆP_ hiện tượng kinh 
tế - xã hội không tránh khói trong phương 
thức sản xuât tư bán chú nghĩa, ở đây 
có một bộ phân nhât định dân cư có khá 
năng lao động không được sứ dụng vào 


sắn xuât, trở thành sõ nhân khấu thừa 
tương đôi và tạo nên đội quân lao động 
hậu bị (xem Q1) /rật chúng của tích tấp 
tư bản chủ nghĩa). Cùng với sự phát 
triển của chú nghĩa tư bản, một mặt, 
lượng cung về sức lao động tăng lên 
dựa trên cơ sở dân số tăng lên một cách 
tự nhiên, do những người sán xuât nhỏ 
bị phá sản trong cạnh tranh và những 
phụ nữ và trẻ em bị thu hút ngày càng 
nhiều vào nền sắn xuât tư bản chủ nghĩa. 
Mặt khác, (ích !ãy tư. bán đi đôi với việc 
tăng cấu tạo hữu cơ của tứ bán, trong đó 
tỷ trọng tư bản khả biên quyết định quy 
mô cầu về sức lao động ngày càng giám 
xuông một cách tương đôi. mặc dù lượng 
tuyệt đối của tư bản có tăng lên. Trong 
tiên trình tích lũy tư bản, cẩu về sức lao 
động bỏ sung cũng bị giảm xuông một 
cách tương đôi do cường độ lao động 
trong sán xuât tăng lên và do ngày lao 
động thường bị kéo dải. Sö người lao 
động thừa ra, không được sử dụng trong 
nền sắn xuât tư bán chú nghĩa, là những 
bạn đồng hành tât nhiên của chú nghĩa 
tư bản. Song, dưới chê độ tư bán chú 
nghĩa, đội quân lao động hậu bị là sự 
thừa tương đôi dân cư có khá năng lao 
động, vì rằng nó chí thừa so với nhu cầu 
của tư bắn về sức lao động bổ sung. 
Thât nghiệp là điều kiện tâL yêu của sự 
tồn tại và phát triển cúa phương thức 
sán xuât tư bản chú nghĩa. Trước hêt, 
sự có mặt những người thât nghiệp 
muôn có việc làm không những tạo diều 
kiện cho bọn tư bán duy trì mức tiền 
lương thấp, mà còn đe dọa công nhân 
sẽ bị mât việc làm, buộc họ phái cam chịu 
sự tăng cường độ lao động, kéo dài ngày 
lao động và giám tiến lương xuỗng thập 
hơn giá trị sức lao động. Đồng thời, đội 
quân lao động hậu bị lại cẩn thiết cho 
nến sản xuãt tư bán chú nghĩa đang phát 
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triển một cách tự phát và không đều, 
nó là nguồn dự trữ sức lao động nhàn 
rỗi. Sö nhân khẩu thừa tương đôi, hoặc 
là đội quân lao động hậu bị như V.I. Lê- 
nin viêt, «đó là những công nhân mà chủ 
nghĩa tư bản cẩn có cho trường hợp sắp 
tới có khả năng mở rộng các xí nghiệp, 
nhưng họ vẫn không bao giờ có thể có 
việc làm một cách thường xuyên... Nhân 
khẩu thừa ... là một yêu tô cần thiêt của 
nền kinh tê tư bán chú nghĩa, không có 
nhân khẩu thừa thì kinh tề tứ bản chủ 
nghĩa không thẻ tổn tại và cũng không thể 
phát triển được» (V. 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiếng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 2, tr. 208). Đội quân thât nghiệp 
tồn tại dưới ba hình thức chủ yêu: nhân 
khẩu thừa lưu động, nhân khẩu thừa 
tiềm tàng trong nông nghiệp và nhân khẩu 
thừa ngừng trệ. Mức độ thầt nghiệp phụ 
thuộc vảo sự thay đối giai đoạn của chu 
kỳ công nghiệp: nạn thât nghiệp đặc 
biệt tăng lên trong các thời kỳ khủng 
hoảng và ngừng trệ, song nó cũng không 
hoàn toàn biên mât ngay cả trong thời 
kỳ sản xuât phát triển mạnh mẽ. Ngoài 
ra, sô người thât nghiệp luôn luôn thay 
đổi do có sự phân bô họ giữa từng 
ngành và từng vùng kinh tê của các nước 
tư bán chủ nghĩa. Trong giai đoạn đề 
quôc chủ nghĩa và đặc biệt là trong thời 
kỳ tống khủng hoảng của chủ nghĩa tư 
bán, nạn thât nghiệp quy mô lớn đã trở 
thành hiện tượng kinh niên trong các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển. Nạn 
thât nghiệp đã đạt tới quy mô lớn nhât 
vào những năm 30 của thê kỷ XX ở Mỹ, 
Anh, Đức; ở đây có tới 15-25% sõ dân 
có khả năng lao động đã không được 
sử dụng. Trong những năm sau chiên 
tranh, mặc dù các tổ chức độc quyền nhà 
nước đã thi hành các biện pháp khác 
nhau để điều tiêt nền kinh tê, song nạn 


thât nghiệp vẫn tổn tại; hơn nữa, tính 
không ôn định của chủ nghĩa tư bản tăng 
lên và cuộc tống khúng hoảng của nó ngày 
cảng sâu sắc làm cho nạn thât nghiệp 
tăng thêm. Trong những năm 1980 - 1984, 
sô người thât nghiệp hoàn toản đăng ký 
chính thức bình quân hàng năm là 25,5 
triệu, tức là nhiều hơn hai lần so với 
chỉ sô tương ứng trong những năm 
1970-1980. Năm 1984, trong thể giới 
tư bắn chủ nghĩa có 28,4 triệu người thât 
nghiệp, trong sô đó ở Mỹ——8,Š triệu 
người, ở các nước Tây Âu — 16,0 triệu 
người. Tý trọng những người thầt nghiệp 
đăng ký chính thức trong sô dân có khả 
năng lao động ở tât cả các nước tư bản chủ 
nghĩa là trên 8%, ở Mỹ —7,5%, ở các 
nước Tây Âu — 10,9%. Đồng thời, nạn 
thât nghiệp bộ phận cũng phát triển rộng 
rãi, nó biểu hiện ở việc sử dụng sức 
lao động không hêt thời gian của ngày 
làm việc hoặc tuần làm việc do tình trạng 
thường xuyên không sử dụng hêt công 
suât sản xuât. Những điều kiện phát 
triển hiện nay của nền sản xuâầt tư bản 
chủ nghĩa và cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật đã dẫn đền những thay đổi cơ 
cầu sản xuât tư bản chủ nghĩa và đồng 
thời cả cơ câu của nạn thầt nghiệp. Các 
ngành công nghiệp mới, có liên quan đền 
sự thực hiện tiền bộ khoa học - kỹ thuật, 
đang phát triển nhanh chóng. Ở các 
nước tư bản chủ nghĩa phát triển, /ðh 
vực không sản xuâi đang tăng lên với 
nhịp độ vượt trội. những ngành đã 
mât đi tầm quan trọng trước đây của 
chúng, những người lao động bị mầt 
việc làm không có hy vọng nhanh chóng 
tìm kiêm được công việc, vì họ không 
phù hợp với công việc của các ngành 
khác, đặc biệt là những ngành sản xuầt 
mới. Từ cuôi những năm 60, tỷ trọng 
những người lao động trí óc thầt nghiệp 
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tăng lên, họ đã trở thành tầng lớp trung 
gian khá lớn trong thành phần sức lao 
động hiện nay (ở phần lớn các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển, tầng lớp này 
chiềm khoảng 40%, ở Mỹ gần 50%). Như 
vậy, chủ nghĩa tư bản tỏ rõ không có khả 
năng sử dụng hềt lực lượng sản xuât 
hiện nay, trước hềt là lực lượng sản 
xuầt chính, tức là giai cầp công nhân. 
Sự tồn tại của một đội quân thât nghiệp 
kinh niên to lớn là một trong những 
yêu tô để cách mạng hóa giai cầp công 
nhân, để giáo dục họ hiểu rõ sự cần thiêt 
phải tiền hành đâu tranh kiên trì cho 
thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
mà chỉ có cuộc cách mạng này mới có 
đầy đủ khả năng xóa bỏ hoàn toàn nạn 
thầt nghiệp và các điều kiện gây ra nó. 
Những thay đổi về cơ cầu của đội quân 
thầt nghiệp tạo điều kiện cho các giai 
cầp phi vô sản ngày càng liên kêt rộng 
rãi với giai cầp công nhân trong cuộc 
đầu tranh chồng các tổ chức độc quyền, 
thanh niên ngày càng tham gia đông đảo 
vào cuộc đầu tranh đó. 


THÊ CHỀ {CHỦ NGHĨA]— một 
trào lưu trong kinh tê chính trị học tư 
sản, chủ yêu dựa vào việc giải thích một 
cách phi kinh tê bản chât và động lực 
của các quá trình kinh tê của chủ nghĩa 
tư bản. Phạm trù chủ yêu vồn có của các 
quan niệm thuộc khuynh hướng này là 
«thể chê». Người ta hiểu thể chề là các 
loại hiện tượng tâm lý, pháp luật, luân 
lý-đạo đức (thói quen, tập quán, bán 
năng), cũng như các hiện tượng xã hội 
và kinh tê-xã hội mà dường như là do 
chúng quyêt định (nhà nước, công đoàn, 
các công ty, cạnh tranh, thuê khóa, gia 
đình, v. v.). Chủ nghĩa thể chê ra đời vào 
cuồi thề kỷ XIX như là một sự phản ứng 
đồi với việc thay đối những nhu cầu 


Thể chề [Chủ nghĩa] 


về tư tưởng và thực tiễn của giai cầp tư 
sản do chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do 
cạnh tranh sang chủ nghĩa đề quồc. 
Người đặt nền móng cho trào lưu này 
là T. Ve-bơ-len, một nhà kinh tề và xã 
hội học Mỹ, Những người đại diện tiêu 
biểu nhầt của trào lưu này là các nhà 
kinh tê học và xã hội học Mỹ: U. Ha- 
min-tôn, Ð. Com-mon-xơ, U. Mít-sen, 
Gi. Ghen-bơ-rêt, Ð. Ben, R. Hei-lơ-bro- 
ne, nhà khoa học Thụy Điển G. Muy-rơ- 
đan, nhà kinh tê học Pháp Ph. Pê-ru. 
Mục đích chủ yêu của chủ nghĩa thể chề 
là bảo vệ lợi ích của các tố chức độc 
quyền và chú nghĩa tư bản độc quyên nhà 
nước. Khuynh hướng nảy là một trong 
những trào lưu đầu tiên của kinh tề chính 
trị học tư sản tâm thưởng nhằm bào chữa 
cho chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà 
nước. Sự can thiệp của nhà nước vào 
kinh tê vì lợi ích của các tổ chức độc 
quyển được miêu tả như việc thiềt lập 
«sự kiểm soát của xã hội› đồi với sản 
xuât hoặc như là việc tổ chức một nền 
«kinh tê có điều tiêp. Phạm trù «thể chề» 
được sử dụng nhằm làm lu mờ sự phân 
chia giai cầp của xã hội tư sản thành công 
nhân làm thuê bị bóc lột và giai cầp tư 
sản bóc lột họ, xóa nhòa những đồi kháng 
giai cầp của xã hội tư bản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa thẻ chề ra sức xóa nhòa trong 
phạm trù đó cả sự khác nhau giữa hai 
mặt cơ bản của phương thức sản xuầt 
tự bản chủ nghĩa là lực lượng sản xuầt 
và quan hệ sản xuât, và bằng cách đỏ lắn 
tránh việc nhận thức tỉnh tầt yều của tình 
trạng ngày càng gay gắt trong :mảư thuản 
cơ bản của chủ nghĩa tư: bán và tính tầt 
yều lịch sử của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Cúc quan niệm của chủ nghĩa thẻ 
chề được đặc trưng bằng tính không đồng 
nhầt về xã hội. Điều đỏ và tính không xắc 
định của khái niệm (thế chề» dẫn đền 
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chỗ không hình thành được một học 
thuyềt kinh tê dù chỉ có một chút tính 
thông nhầt nào. Chủ nghĩa thể chẽ do 
bồn khuynh hướng đại diện: 1) khuynh 
hướng tâm sinh học (T. Ve-bơ-len) bào 
chữa cho trật tự tư bản chủ nghĩa, cho 
rằng trật tự này bắt nguồn từ bản chât 
của loài người, từ các tập quán của loài 
người; 2) khuynh hướng xã hội- pháp 
luật (Ð. Com-mon-xơ) coi các quan hệ 
pháp luật là những nhân tô quyềt định 
bản chầt kinh tê-xã hội của quan hệ 
sản xuầt tư bản chủ nghĩa, điều đó cho 
phép dựa vào sự sùng bái pháp luật 
để xóa nhòa bản châầt bóc lột của phương 
thức sản xuầt tư bản chủ nghĩa và miêu 
tả quan hệ giữa lao động và tư bản như 
là những mồi quan hệ bình đẳng giữa 
các bên có tư cách pháp nhân, quy việc 
«phê phán» chủ nghĩa tư bản thành việc 
chỉ lên án một vài điều phạm pháp quá 
chừng: 3) khuynh hướng kinh nghiệm 
chủ nghĩa (U. Mít-sen) mưu toan tìm ra 
các phương pháp thông kê để luận chứng 
cho một loạt hiện tượng tư bản chủ 
nghĩa (chu kỳ kinh tê, khủng hoảng, 
nhịp độ phát triển kinh tê, v. v.); 4) khuynh 
hướng sùng bái sản xuât (Gi. Ghen- 
bơ-rêt) nhằm giải thích theo lôi biện hộ 
cho bản chât kinh tề-xã hội của chủ 
nghĩa tư bản hiện đại thông qua việc 
sùng bái nền đại sản xuât công nghiệp 
hiện đại và các hiện tượng của cuộc 
cách mạng khoa học-kỳ thuật hiện đại. 
Khuynh hướng này bỏ qua bản châầt bóc 
lột của quan hệ sản xuât tư bán chủ nghĩa, 
bó qua sự khác nhau có tính châầt nguyên 
tắc giữa chẽ độ xã hội tư bản chủ nghĩa 
và chê độ xã hội xã hội chủ nghĩa, mưu 
toan rút ra những nét đặc trưng của xã 
hội «công nghiệp», xã hội (sau công 
nghiệp› (xem «Xã hội công nghiệp» 
(ThuyêtJ) mà họ tuyên truyền trực tiêp 


từ các đặc điểm của nền đại sản xuầt công 
nghiệp hiện đại. Trong những năm 
60-70, vai trò của chủ nghĩa thể chề đã 
tăng lên, đó là một trong những biểu 
hiện quan trọng nhât của việc làm sâu 
sắc thêm các quá trình khủng hoảng 
bao trùm hệ tư tưởng kinh tê tư sản 
hiện đại. 


THỊ ĐUA KINH TẾ GIỮA CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI VÀ CHỦ NGHĨA 
TƯ BẢN-_hình thức đầu tranh giai 
cầp giữa hai hệ thông xã hội đôi lập nhau 
trong lĩnh vực hoạt động chủ yêu của 
con người, tức là trong lĩnh vực sản xuât 
vật chât. Những chỉ tiêu chủ yêu đặc 
trưng cho tiền trình thi đua kinh tê là: 
nhịp độ phát triển nền sản xuât xã hội và 
thu nhập quỗc dân; nhịp độ tăng và mức 
năng suàt lao động; mức sản xuầt sản 
phẩm công nghiệp và sản phẩm nông 
nghiệp tính theo đầu người: me sông 
và mức thỏa mãn nhu cầu xã hội của con 
người; các chỉ tiêu riền bộ khoa học -kỹ 
thuật, v.v.. Đồi với các nước xã hội chủ 
nghĩa, những điều kiện thuận lợi nhầt 
để thi đua với chủ nghĩa tư bản đã được 
hình thành trong điều kiện cùng tồn tại 
hòa bình giữa các nước có chề độ xã hội 
khác nhau, trong điều kiện làm dịu tỉnh 
hình căng thắng quôc tê, khi những ưu 
việt của chẽ độ xã hội mới so với hệ thông 
kinh tề tư bản chủ nghĩa bộc lộ ra và 
được sử dụng ở mức độ cao. Trong tiền 
trình thi đua kinh tề, Liên Xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác đã nhanh 
chóng khắc phục được tỉnh trạng lạc 
hậu do lịch sử để lại so với các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển về trình độ phát 
triển kinh tê và không ngừng tiền lên 
nhằm bảo đảm sự hơn hẳn vẽ kinh tề 
so với các nước tư bản chủ nghĩa. Trong 
điều kiện hiện nay, cuộc thi đua kinh tễ 
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đang được tiền hành giữa hai hệ thông 
kinh tề thề giới nói chung, cũng như trên 
quy mỏ khu vực (chẳng hạn, giữa các 
nước trong Liên minh kinh tê châu Âu 
và các nước trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế), giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với các nước tư bản chủ nghĩa riêng biệt 
(Liên Xô——Mỹ, Cộng hòa Dân chủ 
Đức — Cộng hòa Liên bang Đức, Bun- 
garil — Hy Lạp, v.v.). Các nước xã hội 
chủ nghĩa đề ra mục tiêu cho mình là trên 
cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuât phải 
vượt thê giới tư bản chủ nghĩa về sản 
xuât sản phẩm (trước hềt là sản phẩm 
công nghiệp và sắn phẩm nông nghiệp) 
tính theo đầu người, về năng suât lao 
động xã hội và mức sông của dân cư. 
Trong điều kiện của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, cuộc thi đua giữa thê giới 
xã hội chủ nghĩa và thê giới tư bản chủ 
nghĩa trong lĩnh vực phát triển khoa học 
và kỹ thuật, nhịp độ tiên bộ khoa học- 
kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 
Nó có liên quan đền việc áp dụng những 
thành tựu của cách mạng khoa học- 
kỹ thuật vào sản xuât, nghiên cứu những 
kỹ thuật và công nghệ có triển vọng nhât, 
tạo ra cơ cầu sản xuât tiên bộ và có hiệu 
quả theo ngành và theo lãnh thổ. Các 
nước xã hội chủ nghĩa giải quyêt những 
nhiệm vụ lịch sử của cuộc thí đua kinh 
tê với chủ nghĩa tư bán dựa trên cơ sở 
sử dụng những ưu việt của chề độ xã 
hội mới trong nội bộ mỗi nước, cũng 
như những ưu việt của sự hợp tác kinh 
tê lẫn nhau và sự /iên kêt kinh tê xã hội 
chú nghĩa. Chê độ xã hội chủ nghĩa đã 
chứng minh ưu thê của mình so với chê 
độ tư bán chú nghĩa về nhịp độ phát 
triển kinh tê- chÍ tiêu tổng hợp phát 
triển sản xuãt, quyêt định kẽt quả cuôi 
cùng của cuộc thi đua kinh tê có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Nhờ sự phát triển năng 


động của nền sản xuât xã hội nên các 
nước xã hội chủ nghĩa đã tăng tỷ trọng 
của mình trong nền sản xuât công nghiệp 
thề giới. Liên Xô đã đứng đầu thê giới 
về mức sản xuât các loại sản phẩm quan 
trọng nhât (dầu mỏ, than, quặng sắt, 
gang, thép, phân khoáng, máy kéo, xi- 
măng, vải len, giày da, v.v.). Trong giai 
đoạn hiện nay của cuộc thi đua kinh tê 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
bản, các mặt chât lượng của sự phát 
triển kinh tê có một tầm quan trọng đặc 
biệt. Đó là đây nhanh tiên bộ khoa học - 
kỹ thuật, nâng cao hiệu quả của nền sản 
xuât xã hội, cái thiện đáng kế chât lượng 
sản phẩm. Các nước xã hội chủ nghĩa 
đã vượt các nước tư bản chủ nghĩa về 
nhịp độ tăng năng suât lao động xã hội 
và trên cơ sở đó không ngừng nâng cao 
mức sông vật chât và văn hóa của nhân 
dân. Về nhiều chỉ tiêu của mức sông, 
nhât là về mặt thỏa mãn các nhu cầu 
xã hội (y tê, giáo dục, bảo hiểm xã hội, 
nghÍ ngơi của nhân dân lao động, v.v.) 
thì Liên Xô đã vượt Mỹ và các nước tư 
bán chủ nghĩa khác. Trong các nước xã 
hội chủ nghĩa, nạn //4i nghiệp đã vĩnh 
viễn bị xóa bỏ, mọi thành viên trong xã 
hội đều có quyển lao động được bảo đảm, 
xã hội tạo cho họ khả năng rộng lớn để 
nâng cao trình độ lành nghề, để học tập 
và phát triển về tỉnh thần. Tiên trình thi 
dua kinh tê đã chứng minh hùng hồn rằng 
chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể giải 
thoát người lao động khỏi ách bóc lột 
và tât cá các hình thức áp bức, tình trạng 
không được bảo đám về mặt xã hội, khỏi 
nạn thât nghiệp và tạo những điều kiện 
thuận lợi nhât đẻ đạt được phúc lợi đầy 
đủ và sự phát triển toàn diện của moi 
thành viên trong xã hội. Xét cho cùng, 
điều đó tác động quyết định đền sự phát 
triển hơn nữa cuộc đầu tranh của nhân 
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đân lao động trong các nước từ bản chủ 
nghĩa vì sự nghiệp giải phóng xã hội của 
mình, đẩy nhanh bước quả độ cách mạng 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
và làm cho thẳng lợi của chề độ xã hội 
mới trên phạm vì thề giới ngày cảng đền 
gần. Điều kiện quan trọng nhầt của sự 
thẳng lợi của hệ thồng kinh tề xã hội chủ 
nghĩa trong cuộc thì đua kinh tề giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là 
chính sách lèẻ-nin-nit về hòa bình, về củng 
cồ sự an ninh của các đân tộc và sự hợp 
tác kinh tề quồc tề rộng lớn do Liền Xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
tiền hành. 


THỊ ĐUA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — 
phương pháp nàng cao zing suầt lao 
động và hiệu quả của nền sản xuầt xã hội, 
cải tiền chồ: ượng công rác trên cơ sở 
đẩy mạnh tính tích cực sáng tạo của 
người lao động. Việc phát triển thi đua 
xã hội chủ nghĩa góp phần giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa cho nhân dân lao động, 
nâng cao và hoàn thiện kỳ năng nghề 
nghiệp. trình độ học vần và văn hóa của 
họ. Điều chủ yều trong thi đua xã hội 
chủ nghĩa là động viên người lao động 
ra sức nâng cao năng suầt lao động, tăng 
hiệu quả của nền sản xuầt xã hội, tức là 
giảm hao phí lao động, sử dụng hợp lý 
nguồn nguyên liệu và vật tư, nàng cao 
chầt lượng sản phẩm, cải tiền việc sử 
dụng vôn sán xuất và vồn đầu tư cơ bản 
(xem ôn đầu tư: cơ bản đưới chủ nghĩa 
xã hội. Thi đua xã hội chủ nghĩa kêt 
hợp một cách hừu cơ trong lòng nó sự 
ganh đua, sự hợp tác đồng chí và giúp 
đỡ lần nhau của những người lao động, 
mà lao động của họ được thực hiện trong 
điểu kiện của chề độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât và là lao động 
cho mình và cho xã hội của mình. Thi 


đua xã hội chủ nghĩa dựa trên những 
nguyên tắc cơ bắn: tỉnh công khai, tỉnh 
có thể so sánh các kềt quả và phổ biền 
kinh nghiệm tiên tiền. Thị đua giúp nhừng 
người lạc hậu vươn lên ngàng trình độ 
những người tiên tiền, phát hiện và sử 
dụng những khả năng tiềm tàng để phát 
triển sản xuầt nhằm đạt được sự phát 
triển chung của nên kinh tề. Việc phát 
triển và hoàn thiện những hình thức và 
phương pháp thí đua dưới chủ nghĩa 
xã hội dựa trên cơ sở sử dụng cúc kích 
thích vật chầt và từnh thần. Sự quan tầm 
vật chầt của cá nhần người lao động đền 
kềt quả lao động của mình, tỉnh thần làm 
chủ đầt nước, làm chủ xí nghiệp của 
mình đã thúc đẩy những người lao động 
thường xuyên tìm ra những biện pháp 
và phương pháp công tác mới để nâng 
cao năng suầt lao động, cải tiền tổ chức 
và quản lý sản xuầt, phát huy tính chủ 
động sáng tạo, đầu tranh chồng đầu óc 
thủ cựu và cổ hủ, thúc đẩy việc áp dụng 
những thành tựu của :iền bộ khoa học - kỹ 
thuật, ắp dụng tầt cá những cái mới, tiền 
bộ vào sản xuầt. Những tập thể lao động 
của các xí nghiệp phát triển phong trảo 
thi đua xã hội chủ nghĩa, thúc đây việc 
phỏ biền những phương pháp công tác 
tiên tiền, củng cồ kỷ ;ưật /ao động, giáo 
dục cho các thành viên của mình tỉnh 
thần đạo đức cộng sản chủ nghĩa, quan 
tâm đền việc nâng cao sự giác ngộ chính 
trị văn hóa và trình độ nghề nghiệp 
chuyên môn của họ. Nhà nước xã hội 
chủ nghĩa khen thưởng về vật chât và 
khuyền khích về tỉnh thần cho các tập 
thể và các chiền sĩ thi đua, những người 
có sáng kiền trong sản xuầt đạt được 
những chỉ tiêu cao nhâầt trong lao động 
của mình. Họ được thưởng huân chương 
và huy chương của đât nước. Ở Liên 
Xô, những người xuât sắc nhầt được 
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tặng danh hiệu Anh hùng lao động xã hội 
chủ nghĩa, được tặng Giải thưởng Lê- 
nin và Giải thưởng nhà nước. Trong 
những năm Chính quyền xô-viêt, phong 
trào thi đua xã hội chủ nghĩa đã trớ thành 
một động lực mạnh mẽ thúc đây sự phát 
triển kinh tê và văn hóa của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay 
của việc hoàn thiện xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển ở Liên Xô, phong trào 
thi đua xã hội chủ nghĩa có những nét 
và những đặc điểm mới về chât. Lao động 
sáng tạo của những người xô-viêt làm 
nảy sinh những sáng kiên yêu nước mới. 
Những hình thức như kèm cặp, thí 
đua của những ngành có liên hệ trực 
tiệp với nhau trong quá trình sản xuât, 
kê hoạch hưởng ứng, v.v. đã được xác 
lập một cách vững chắc trong thực tiễn 
thi đua. Thi đua xã hội chủ nghĩa không 
châp nhận sự rập khuôn, nó thường 
xuyên được phát triển và trở nên phong 
phú hơn bằng những hình thức mới. 
Hình thức cao nhât của thi đua xã hội 
chủ nghĩa là phong trào thể hiện thái 
độ cộng sản chủ nghĩa đôi với lao động. 
Đặc điểm chủ yêu của phong trào đó là 
ở chỗ nó kêt hợp một cách hữu cơ việc 
phần đầu đạt năng suât lao động cao và 
việc giáo dục con người mới theo tinh 
thần cộng sản chủ nghĩa (xem Lao động 
cộng sản chủ nghĩa). 


THỊ TRƯỜNG toàn bộ những 
quan hệ kinh tê hình thành trong lĩnh 
vực /ro đổi về tiêu thụ hàng hóa. Trên 
thị trường, eẩu và cung về hàng hóa hình 
thành và vận động. Tác động qua lại 
giữa cung và cẩu về hàng hóa có ảnh 
hưởng đền sự thay đối mức giá cả hàng 
hóa. Đồng thời, việc hạ giá hay tầng 
giá hàng hóa cũng tác động đền cung 
và cầu. Cơ sở khách quan của những 


dao động này là sự thay đổi của trình 
độ phát triển nền sản xuât xã hội và của 
giá trị hàng hóa. Sự hình thành và phát 
triển của thị trường dựa trên cơ sở tăng 
cường sự phản công lao động xã hội và 
sản xuât hàng hóa. Là một phạm trù 
của quan hệ hàng hóa - tiền tệ, thị trường 
là cái vôn có của các hình thái kinh tê- 
xã hội, trong đó tồn tại những quan hệ 
hàng hóa-tiền tệ. Quan hệ sản xuât 
chiêm địa vị thông trị của một phương 
thức sản xuât lịch sử cụ thể là nhân tô 
quyêt định sự phát triển của thị trường. 
Quan hệ này quyêt định ý nghĩa, vị trí 
và các đặc điểm hoạt động của những 
môi liên hệ thị trường trong hệ thông 
sản xuât xã hội thuộc mỗi giai đoạn phát 
triển của quan hệ hàng hóa-tiển tệ. 
Trong điều kiện thông trị của nền kinh 
tê tự nhiên, các đặc điểm phát triển 
của thị trường là: trao đổi hàng hóa 
không đều đặn, định hướng của cung 
và cầu chủ yêu vào những vật phẩm tiêu 
dùng, ý nghĩa thứ yêu của những môi 
liên hệ thị trường trong quá trình tái 
sản xuât. Dưới chủ nghĩa tư bản, quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ và yêu tô quan trọng 
nhât của nó, tức thị trường, là hình thức 
cơ bản của môi liên hệ kinh tề trong xã 
hội. Sự phát triển của thị trường diễn 
ra trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và 
phản ánh những mâu thuần kinh tề- 
xã hội của phương thức sản xuầt te bản 
chủ nghĩa. Một trong nhừng biểu hiện 
chủ yêu của những mâu thuẫn đồi kháng 
của chủ nghĩa tư bản là sức /ao động 
biền thành hàng hỏa và sự ra đời của 
thị trường sức lao động. Đặc điểm quan 
trọng nhầt của thị trường sức lao động 
là cung luôn luôn vượt quả cẩu về sức 
lao động. Biểu hiện cụ thể của hiện tượng 
này là nạn thầt nghiệp kinh niên, Dưới 
chủ nghĩa từ bản, hệ thồng những mồi 
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liên hệ thị trường bao quát tât cả các 
linh vực của nền sản xuât xã hội. Điều 
đó đã dẫn đền sự phát triển cơ cầu thị 
trường tư bản chủ nghĩa. Những yêu 
tô cơ bản của cơ cầu này là thị trường 
tư liệu sản xuât, thị trường vật phẩm tiêu 
dùng, thị trường dịch vụ và thị trường 
tư bắn. Trong điều kiện guôc 0ê hóa đời 
sông kửnh rê, nền sản xuât tư bản chủ 
nghĩa vượt ra ngoài phạm vi dân tộc và 
xuât hiện /hj rường t bản chủ nghĩa 
thê giới. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
sự tổn tại quan hệ hàng hóa - tiền tệ quyêt 
định sự hoạt động của thị trường được 
tổ chức một cách có kê hoạch. Ưu điểm 
căn bản của thị trường này so với thị 
trường tư bản chủ nghĩa là sự đồng nhât 
về mặt kinh tề-xã hội giữa người mua 
và người bán, đồng thời không có mâu 
thuẫn đôi kháng gây ra những cuộc 
khủng hoảng tiêu thụ. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, thị trường tuân theo sự điều tiêt 
có kẽ hoạch nền kinh tê quôc dân và là 
một hình thức quan hệ kinh tê có tổ 
chức giữa người bán và người mua. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, quan hệ hàng 
hóa - tiền tệ xóa bó sự hoạt động của thị 
trường sức lao động. ở đây, tài sản cô 
định sắn xuât của các xí nghiệp quôc 
doanh và hợp tác xã, đâầt đai, tài nguyên 
thiên nhiên, v.v. đều không phải là 
đôi tượng của quan hệ thị trường. Đặc 
điểm của thị trường xã hội chủ nghĩa 
là cung và cầu về hàng hóa hình thành 
một cách có kê hoạch, mà sự điều tiêt 
tập trung. có ý thức những tỷ lệ kinh tê 
cơ bán, tính chât tống hợp của sản phẩm 
xã hội, của thu nhập quôc dân, v.v. 
đều góp phần vào việc đó. Những môi 
quan hệ kinh tê giữa các nước xã hội 
chú nghĩa trên /Òhj rường xã hội chú 
nghĩa thê giới cũng mang tính chât có 
kê hoạch. 


THỊ TRƯỜNG TOÀN THÊ GIỚI 
trong điều kiện hiện nay là lĩnh vực trao 
đổi hàng hóa và dịch vụ giữa tầt cá các 
nước, kế cả các nước thuộc hai hệ thông 
xã hội đôi lập. Trước đây, sự phát triển 
của chủ nghĩa tư bán theo chiều rộng, 
việc tâL cá các nước trên thê giới ở mức 
đô này hay mức độ khác bị thu hút vào 
chu chuyển kinh tê thê giới đã dẫn đền 
sự ra đời (h; rrường tt bản chú nghĩa 
thê giới. Thắng lợi của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước Nga và sau đó ở cá 
các nước khác đã làm xuât hiện /Ùÿ trường 
xã hội chứ nghĩa thê giới. CẢ hai thị 
trường thê giới này đều dựa trên cơ 
sở của hai hệ thông phân công lao động 
quôc tê: phân công lao dộng quốc tề xã 
hội chủ nghĩa và phân công lao động quỗc 
tê tư bán chủ nghĩa. Hoạt động của thị 
trường xã hội chủ nghĩa thê giới, của 
thị trường tư bản chủ nghĩa thề giới và 
của hai hệ thông phân công lao động 
quôc tề tương ứng với hai thị trường đỏ 
không gạt bỏ các quan hệ kinh tế giữa 
các nước thuộc hai hệ thông xã hội khác 
nhau. Khi xác định đặc trưng của quan 
hệ giữa nước Nga xô-viễt trẻ tuối với 
các nước tư bản chủ nghĩa, V.L. Lẻ- 
nin đã viễt: «Có một sức mạnh lớn hơn 
nguyện vọng, ý chí và sự quyêt tâm của 
bầt cứ chính phủ hay giai cầp thù địch 
nào, sức mạnh đó là những quan hệ kinh 
tê chung của toàn thê giới, chúng bắt 
buộc họ phải tiềp xúc với chúng ta» 
(W. Ƒ. Lẻ-min. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 44, 
tr. 374). Các quan hệ kinh tề giữa các 
nước thuộc hai hệ thông xã hội thê giới 
là dựa trên cơ sở phát triển phản công 
lao động toàn thề giới. Sự phân công đó 
tạo ra những tiền đề khách quan để ổn 
dịnh quan hệ buôn bán trên thị trường 
toàn thê giới, mở rộng /iên hệ kinh tè 
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sửa các nước xã hội chú nghĩa và các 
nước tw bắn chủ nghĩa phát triển, cũng 
như để hợp ¿ác kônh tề giữa các nước xã 
hội chú nghĩa và các nước dang phát 
rriền. Đặc điểm của thị trường toàn thê 
giới trong những năm 60 - 70 là tình hình 
buôn bán và những môi quan hệ kinh 
t khác giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với các nước tư bản chủ nghĩa và các 
nước đang phát triển, tăng lên với nhịp 
đô cao. Sự phát triển những quan hệ 
kinh tê giữa các nước thuộc hai hệ thông 
thề giới đang dẫn đên sự hình thành điều 
kiện thuận lợi để thực hiên hàng hóa và 
dịch vụ trên thị trường toàn thê giới, 
đền sư xuât hiện các hình thức tố chức 
đặc biệt, cụ thể đền việc ký kẽt các hiệp 
định kinh tê và thương mại đài hạn giữa 
các nước, các hiệp định hợp tác sán 
xuất vả các hiệp định khác. Các nước xã 
bội chủ nghĩa đang đầu tranh nhằm 
thiêt lập trên thị trưởng toàn thê giới 
các quan hệ ốn định, củng có lợi, thực 
sự bình đắng, không có sự phân biệt 
đôi xử và bóc lột theo lôi đề quốc chú 
nghĩa. Việc đề cao vai trò của các nước 
xã hội chú nghĩa trong các quan hệ kinh 
tÊ toán thê giới đã châm dứt địa vị độc 
quyến cúa các cường quốc đ£ quốc chú 
nghĩa trong ngoại thương của các nước 
trước đây lá thuộc địa, tạo điều kiện cho 
các nước trẻ tuổi đạt được sự độc lập 
về kính tê đôi với chủ nghĩa đẽ quốc. 
Việc tham gia buôn bán trên thể giới 
là một yêu tõ đề nâng cao hiệu quá sản 
xuất do phát triên chuyên môn hóa và 
hợp tác hóa quốc tê, do kích thích tiền 
bộ kỹ thuật trên cơ sở nghiên cứu các 
kinh nghiệm tien tiền đã đạt được ở các 
nước khác. 


THỊ TRƯỜNG TƯ BẢN CHÚ 
NGHĨA THÊ GIỚI — lĩnh vực trao đỗi 
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giữa các nước tư bản chủ nghĩa gắn bỏ với 
nhau bằng ngoại thương và các hình thức 
quan hệ kinh tê khác, dựa trên cơ sở phán 
công lao động quốc tê tư bản chú nghĩa. NÓ 
ra đời vào thê kỷ XVI-XVII, trong thời 
kỳ tích lãy nguyên thúy tư bản. Thị trường 
thê giới là một trong những tiền để cần 
thiết cho sự thắng lợi của phương thức 
sản xuât tư bản chủ nghĩa và sự phát 
triển của nền đại công nghiệp tư bản 
chủ nghĩa; đền lượt mình. đại công nghiệp 
tư bán chú nghĩa lại dẫn đền xu hướng 
quồc tê hóa sắn xuât vả trao đối, phát 
triển các quan hệ kinh tê quôc tê toàn 
diện, đến sự phân công lao động quôc 
tê rộng lớn và, cuôi cùng, đền sự xuât 
hiện thị trường tư bản chủ nghĩa thê 
giới. Sự hình thành thị trường này kết 
thúc vào giai đoạn đê quôc chú nghĩa. 
Nhằm thu lợi nhuận cao nhât, các tố 
chức độc quyền ký kêt với nhau những 
hiệp định về việc phân chia thị trường 
thê giới đôi với những hảng hóa quan 
trọng nhât. Việc phân chia thị trường 
thế giới đôi với hàng công nghiệp và 
nguyên liệu giữa các tổ chức độc quyển, 
tức là việc phán chia thê giới về mặt kinh 
;¿, đã trở thành đặc điểm hêt sức quan 
trọng của chủ nghĩa đề quốc. V.I. Lê- 
nin đã gọi hiệp định cúa các tổ chức độc 
quyển kêch xù về việc phân chia thị 
trường hàng hóa thê giới là siêu độc 
quyền. Các quy luật kinh tê của chủ nghĩa 
tư bán hoạt đóng trong hệ thông kimh 
tê tư. bản chú nghĩa thê giới cũng quyêt 
định cá tính quy luật cúa sự phát triển 
thị trưởng thê giới tư bản chủ nghĩa. 
Đặc trưng cúa thị trường nảy lả quan hệ 
thông trị và phục tùng, lá việc các cường 
quôc đề quốc chủ nghĩa nô dịch về kinh 
tê các nước kính tê chậm phát triển. 
Trên thị trường tư bán chú nghĩa thê 
giới, quy luật kính tê vô chính phú và 
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cạnh tranh phát huy tác dụng, cuộc đâu 
tranh quyềt liệt giữa các nước đê quôc 
chủ nghĩa và giữa các tố chức độc quyển 
nhằm giành lĩnh vực đầu tư tư bản, thị 
trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu 
ngày càng phát triển. Hoạt động của 
quy luật phát triển không đêu về kinh tê 
và chính trị cúa chú nghĩa tư bản trong 
thời kỳ đề quỗc chú nghĩa, vần đề thị 
trường tiêu thụ trở nên gay gắt hơn đang 
dẫn tới sự cạnh tranh quyêt liệt nhằm 
chia lại thị trường và phạm vi ảnh hưởng. 
Trong điều kiện rống khúng hoảng của 
chú nghĩa tư bán và hình thành hệ thông 
kinh tề xã hội chú nghĩa thê giới, bên 
cạnh thị trường tư bản chủ nghĩa thê 
giới, đã xuât hiện rh; trường xã hội chủ 
nghĩa thề giới với những đặc điểm mới 
về nguyên tắc vôn có của nó. Ngoài ra 
còn có (hị rrường toàn thê giới; trên thị 
trường này có sự lưu thông hàng hóa 
được sản xuât ở các nước thuộc hai hệ 
thông xã hội thê giới. Sự thu hẹp phạm 
vi bóc lột tư bản chủ nghĩa, việc nhiều 
nước tách ra khỏi chủ nghĩa tư bản và 
bước vào con đường xã hội chủ nghĩa, 
sự tan rã của hệ thông thuộc địa đang 
làm cho những mâu thuẫn trên thị trường 
tư bắn chủ nghĩa thê giới ngày càng gay 
gất. Chủ nghĩa đề quõc đang tìm lôi 
thoát ra khỏi những mâu thuẫn đó thông 
qua việc các tổ chức độc quyền nhà nước 
quöc tê chia lại thị trường tư bản chủ 
nghĩa, trong đó /iên kêt kinh tề tư bán 
chú nghĩa đóng vai trò quan trọng. Sau 
chiên tranh thê giới lần thứ hai đã hình 
thành những liên hiệp các quôc gia tư 
bán chú nghĩa: Liên mỉnh kinh tê châu 
Áu, Khôi mậu dịch tự do châu Âu, v.V.. 
Song. tât cá những mưu đồ của chính 
phú các nước tư bán chú nghĩa hòng xoa 
dịu những mâu thuẫn của chú nghĩa 
đề quôc không đem lại kêt quá. 


_- Thị trường xã hội chủ nghĩa thê giới 


Những bât đồng lại bộc lộ ra dưới 
những hình thức mới, những mâu 
thuẫn lại bùng lên với sức mạnh 
mới. - 


THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
THÊ GIỚI--lĩnh vực hoạt động có 
kê hoạch của những quan hệ hàng hóa- 
tiền tệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
có chủ quyển. Thị trường xã hội chủ 
nghĩa thê giới hình thành do sự ra đời 
của hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa thề 
giới đòi hỏi phải ổn định các quan hệ rộng 
rãi về kinh tê và ngoại thương giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa. Cùng với /Ö¿ 
trường tw bản chú nghĩa thê giới, thị 
trường xã hội chủ nghĩa thê giới là một 
bộ phận của (hj trường toàn thê giới. 
Theo đà phát triển của thị trường xã 
hội chủ nghĩa thê giới, tác động cúa nó 
đền thị trường tư bản chủ nghĩa thê giới 
và thị trưởng toàn thê giới không ngừng 
tăng lên. Đặc điểm quan trọng của thị 
trường xã hội chủ nghĩa thê giới là thỏa 
mãn nhu cầu của mỗi nước xã hội chủ 
nghĩa về những hàng hóa được sắn xuât 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác dựa 
trên cơ sở phán công lao động quốc tề 
xã hội chú nghĩa. Những đặc điểm chủ 
yêu của thị trường thê giới xã hội chủ 
nghĩa là: lưu chuyển hàng hóa được tổ 
chức một cách có kề hoạch, được thực 
hiện trên cơ sở ký kêt ở cầp nhà nước 
các hiệp định dài hạn (thường là Š năm) 
và các nghị định thư hàng năm về cung 
ứng hàng hóa cho nhau; không ngừng 
tăng mức lưu chuyển và hoàn thiện cơ 
cầu của nó; nâng cao sức chứa và tính 
ốn định của thị trường: giá cả trong hợp 
đồng tương đôi ổn định. Thị trường xã 
hội chủ nghĩa thê giới chiềm một phần 
lớn trong tống ngạch ngoại thương của 
các nước xã hội chủ nghĩa và không 
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chịu ảnh hưởng tự phát của nền kinh 
tề tư bản chủ nghĩa, của trò chơi giá cả, 
canh tranh thương mại, sự biên động 
của tỷ giá ngoại hôi, hàng rào thuê quan. 
Tâầt cá những điều đó biên thị trường ầy 
thành một nhân tô quan trọng để phát 
triển và tăng cường sự hợp tác giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy 
việc nâng cao và san bằng trình độ phát 
triển kinh tề của các nước này, nâng cao 
phúc lợi cúa nhân dân lao động. Các 
mạng khoa học-kỹ thuật, việc mở rộng 
và hoàn thiện sự hợp tác, phát triển liên 
kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa đã tạo ra 
những biên đối quan trọng trong cơ 
cầu hàng hóa của thị trường xã hội chủ 
nghĩa thê giới. Trong xuât khấu và nhập 
khấu, tỷ lệ sản phắm công nghiệp tăng 
lên, mà trong tỷ lệ này thì tỷ trọng thành 
phẩm (máy móc, thiêt bị, hóa chât, hàng 
tiêu dùng công nghiệp) tăng lên, còn 
tỷ trọng nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu 
và lương thực thực phẩm giảm xuông. 
Đồng thời danh mục mặt hàng được 
mở rộng và chât lượng hàng tiêu dùng 
được nâng cao. Cùng với việc tăng tổng 
ngạch của thị trường xã hội chủ nghĩa 
thề giới, các hình thức thanh toán cho 
nhau giữa các nước cũng được hoàn 
thiện. Việc thanh toán các hàng hóa cung 
ứng cho nhau được thực hiện thông qua 
Ngân hàng hợp tác kinh tê quốc tề chủ 
yêu dưới hình thức thanh toán nhiều 
bên bằng đồng rúp chuyển dối là đồng 
tiền tập thẻ. Đồng thời, người ta quy định 
tỷ giá ngoại hôi một cách có căn cứ kinh 
tễ và thỏa thuận với nhau giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa đồi với đồng tiền tập 
thể và giữa đồng tiền của các nước đó với 
nhau. Hệ thông thanh toán như vậy cho 
phép mỗi một nước xã hội chủ nghĩa 
cân đồi toàn bộ thu chỉ với các bên tham 
gia hiệp định, thực hiện thanh toán 
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cho nhau, không cần đền đồng đô-la và 
đồng tiền tư bản chủ nghĩa khác. Do đó 
bảo đảm được tính độc lập về lưu thông 
tiền tệ của thị trường xã hội chủ nghĩa 
thê giới đôi với những hiện tượng khủng 
hoảng của hệ thông tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa. Quan hệ tín dụng biếu hiện ở việc 
chuyển một phần quỹ tích lũy của nước 
này sang nước khác trong một thời gian 
nhât định, được phát triển rộng rãi giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa. Về cơ bản, 
tiền vay được thanh toán dựa vào việc 
cung ứng hàng xuât khấu của nước đó. 
Trong một sô trường hợp, nước đi vay 
được miễn trả nợ. Tât cả những điều đó 
làm cho tín dụng có những đặc điểm mới 
về chât, khác với quan hệ tín dụng trong 
thê giới tư bản chủ nghĩa. Việc phát 
triển phân công lao động quôc tê xã hội 
chủ nghĩa, việc phôi hợp các kê hoạch kinh 
tê quôc dân cúa các nước xã hội chủ nghĩa, 
việc chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản 
xuât trong điều kiện tăng cường liên 
kêt giữa các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê đã bảo đảm việc buôn 
bán giữa các nước này phát triển với 
nhịp độ cao. Trong khi ra sức phát triển 
buôn bán với nhau, các nước xã hội chủ 
nghĩa thi hành một chính sách tích cực 
nhằm mở rộng quan hệ buôn bán với 
các nước tư bản chú nghĩa và các nước 
đang phát triển trên cơ sở bình đẳng và 
cùng có lợi. 


THỜI GIAN CHU CHUYÊN CA 
TƯ BẢN— khoảng thời gian mà trong 
đó giá trị ứng trước trải qua các giai 
đoạn sản xuầt và lưu thông, tức là thời 
gian vận động của giá trị kế từ khi nó 
được ứng trước cho đền khi nó trở về 
với nhà tư bản dưởi hình thức tiền tệ 
ban đầu, nhưng tầng lên bằng với lượng 
giá trị thặng dư. Người ta thường lầy 
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nằm làm đơn vị tự nhiên để tính thời 
gian chu chuyển. Thời gian chu chuyển 
của tư bản chia ra thành thời gian sản 
xuầt và thời gian lưu thông. Thời gian 
mà tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuầt 
trước hềt phụ thuộc vào độ dài của thời 
kỳ lao động. Việc rút ngắn thời kỳ này 
được thực hiện bằng các phương pháp 
khác nhau: sử dụng kỹ thuật mới, cải 
tiền tỏ chức lao động, v.v.. Nhà tư bản 
cũng cồ rút ngắn thời gian lưu thông của 
tư bản. Thời gian chu chuyển của các 
bộ phận khác nhau của tư bản cùng 
không bằng nhau. Thời gian chu chuyển 
của tư bản lưu động bằng thời gian một 
vòng tuần hoàn. Thời gian chu chuyển 
của tư bản cô định bao gồm một sö vòng 
tuần hoàn. Nhìn chung. chu chuyển 
chung của tư bản ứng trước là trị số 
trung bình của chu chuyển tư bản cỗ 
định và chu chuyển tư bản lưu động. 
Thời gian chu chuyển phụ thuộc vào các 
tỷ lệ mà trong đó tư bản được chia thành 
tư bản cö định và tư bản lưu động. Tỷ 
trọng của tư bản cö định càng lớn thì 
thời gian chu chuyên của toàn bộ tư bản 
càng dài. Trong tư bản lưu động có 
bán khả biên. Cả giá trị thặng dư tăng lên 
cùng phụ thuộc vào tốc độ chu chuyển 
của bộ phận tư bản khả biền đó. Nhà 
tư bản nào có tư bản chu chuyển nhanh 
hơn thì với cùng một sô tư bản khả biền 
như nhau, hắn có thẻ thuê được nhiều 
công nhân hơn và thu được nhiều giá 
trị thặng dư hơn. 


THÒI GIAN LAO ĐỘNG CÁ 
BIỆT độ dài hao phí lao động của 
từng người sản xuầt (từng xỉ nghiệp) 
để chẽ tạo ra một đơn vị sản phẩm. Thời 
gian lao động cá biệt phụ thuộc vào trình 
độ trang bị kỹ thuật, tỏ chức sản xuât, 
trình độ lành nghề của người lao động, 


cường độ lao động của họ và một loạt 
nhân tô khác quyềt định măng suầt lao 
động. Như vậy, thời gian lao động cá 
biệt có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn thời 
gian lao động xã hội cẩn thiề¡. Trong điều 
kiện của nền sản xuât hàng hóa dựa trên 
chề độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuầt, 
mâu thuẫn giữa thời gian lao động cá 
biệt và thời gian lao động xã hội cần thiềt 
mang tính chầt đồi kháng và dẫn đền sự 
phân hóa những người sản xuầt hàng 
hóa. Để sản xuât ra một đơn vị sản phẩm, 
người nào hao phí nhiều thời gian lao 
động cá biệt hơn so với thời gian lao động 
xã hội cẩn thiềt, thì họ sẽ bị lỗ võn và 
dân dần phá sản; ngược lại. người nào 
hao phí ít hơn thì họ sẽ trở nẻn giàu có. 
Đó là những nhà kinh doanh lớn, áp 
dụng kỹ thuật hoàn thiện và các phương 
pháp tổ chức sản xuât tiền bộ ở các xí 
nghiệp của mình. Trên cơ sở đó. các xí 
nghiệp lớn thường xuyên lần át các xí 
nghiệp nhỏ và vừa, làm cho chúng phả 
sản. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
mâu thuẫn giữa hao phí thời gian để 
sản xuât ra một sản phẩm nhầt định ở 
từng xí nghiệp riêng biệt và thời gian 
lao động xã hội cần thiềt không mang 
tính chầt đồi kháng. Mâu thuần đó được 
xã hội giải quyềt bằng cách áp dụng 
kỹ thuật mới một cách có kề hoạch, hoàn 
thiện sản xuât, cải tiền tổ chức sản xuầt, 
nâng cao một cách có hệ thông trình độ 
lành nghề của người lao động. Kềt quả 
là các xí nghiệp lạc hậu vươn lên kịp 
trình độ của các xi nghiệp tiên tiền, sự 
cách biệt giữa hao phí lao động cá biệt 
và hao phí lao động xã hội cần thiềt mầt 
đần đi. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG CẦN 
THIẾT. Dưới chủ nghĩa tư bản, thời 
gian lao động cần thiềt là một phần ngày 
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lao động, trong đó người công nhân tái 
sản xuât vật ngang giá với giá trị sức 
lao động của mình, tức là giá trị tư liệu 
sinh hoạt cẩn thiêt để nuôi dưỡng người 
công nhân và gia đình họ. Lao động hao 
phí trong thời gian đó là ¿ao động cần 
thiềt, còn sản phẩm được tạo ra là sản 
phẩm cẩn thiềt. Trong khi chạy theo giá 
trị thặng dư, nhà tư bản cô gắng giảm 
thời gian lao động cần thiêt và tăng /hời 
gian lao dộng thàng dự. Điều này đạt 
được do tăng năng suầt lao động ở những 
ngành tạo ra tư liệu sinh hoạt của công 
nhân (vật phẩm tiêu dùng), cũng như ở 
những ngành sản xuât tư liệu sản xuât 
cho các ngành sản xuât vật phẩm tiêu 
dùng. Việc tăng năng suât lao động ở các 
ngành nảy dẫn tới chỗ làm giảm giá trị tư 
liệu sinh hoạt của công nhân; đên lượt 
mình, điều đó lại làm giảm giá trị sức 
lao động, rút ngắn thời gian lao động cần 
thiêt và dựa vào đó tăng thời gian lao 
động thặng dư. Việc rút ngắn thời gian 
lao động cần thiềt và tăng thời gian lao 
động thặng dư có nghĩa là tăng cường bóc 
lột công nhân, dẫn tới chỗ làm cho cuộc 
đầu tranh của giai cầp công nhân chồng 
bọn tư bắn ngày càng gay gắt. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, thời gian lao động cần thiềt 
là thời gian mà người lao động của nền 
sản xuầt xã hội chủ nghĩa tạo ra phần sản 
phẩm xã hội bảo đảm khôi phục sức 
sông của họ, cũng như phát triển toàn 
điện khả năng thể lực và tỉnh thần của 
họ. Vì dưới chủ nghĩa xã hội không có 
tình trạng người bóc lột người, nên toàn 
bộ thời gian lao động, cả cần thiềt lẫn 
thăng dư đều được dùng để sản xuât 
sản phẩm phục vụ bản thân người lao 
động. Dưới chủ nghĩa xã hội không có 
mâu thuẫn đồi kháng giữa thời gian lao 
động cẩn thiềt và thời gian lao động 
thằng dư. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG THẶNG 
DƯ — dưới chê độ tư bản chủ nghĩa là 
một phần của ngày lao động, trong đó 
người công nhân tạo ra giá trị thăng di, 
bị nhà tư bản chiêm đoạt. Lao động hao 
phí trong khoảng thời gian ây là /2o động 
thăng du. Chạy theo giá trị thặng dư, nhà 
tư bản ra sức tăng thời gian lao động thặng 
dư. Điều đó đạt được bằng hai cách: thứ 
nhât là kéo dài một cách tuyệt đôi độ dài 
của ngày lao động ra ngoài giới hạn của 
thời gian lao dộng cần thiềt; và thữ hai là 
rút bớt thời gian lao động cần thiêt và 
tăng một cách tương ứng thời gian lao 
động thặng dư. Những biện pháp kéo dài 
thời gian lao động thặng dư ây phản ánh 
hai phương pháp nâng cao mức độ bóc 
lột công nhân và dẫn đên chỗ làm gay gắt 
thêm cuộc đầu tranh giai cầp trong xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, thời gian lao động thặng dư 
là thời gian mà trong đó người lao động 
của nền sản xuât xã hội chủ nghĩa tạo ra 
sản phám thăng dư: để đảm bảo không 
ngừng phát triển và hoàn thiện nền sản 
xuât đó. lập quỹ bảo hiểm và quỹ dự trữ, 
thỏa mãn nhu cầu của những người lao 
động trong lĩnh vực sản xuât phi vật chầt; 
còn lao động hao phí trong khoảng thời 
gian ầy là lao động thặng dư. Dưới chủ 
nghĩa xã hội không có tình trạng người 
bóc lột người, và toàn bộ thời gian lao 
động trong suồt ngày lao động, cả thời 
gian lao động cần thiết lẫn thời gian lao 
động thặng dư, đều phục vụ lợi ích của 
bản thân người lao động. Vì vậy, giữa 
thời gian lao động cần thiết và thời gian 
lao động thặng dư không có mâu thuẫn 
đôi kháng. Ở' mỗi giai đoạn phát triển 
của mình, trên cơ sở trình độ lực lượng 
sản xuầt đã đạt được, đồng thời có tính 
đền những nhu cầu vật chầt và văn hóa 
của nhân đân lao động, cũng như tính 
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đền tình hình trong nước và tình hình 
quồc tề và những yêu tô khách quan khác, 
xã hội xã hội chủ nghĩa xác định một cách 
có kề hoạch mức thời gian lao động cần 
thiềt và thời gian lao động thặng dư. 


THỜI GIAN LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
CẦN THIẾT — thời gian hao phí để sản 
xuầt hàng hóa trong điều kiện sản xuầt xã 
hội bình thường (với mức trung bình về 
trang bị kỹ thuật, về trình độ khéo léo và 
cường độ lao động đồi với một giai đoạn 
phát triển nhầt định). Trong khi quyêt 
định lượng giá rrị của hàng hóa, thời gian 
lao động xã hội cần thiêt ảnh hưởng đền 
tỷ lệ đã hình thành trong sản xuât. Trong 
nền sắn xuầt hàng hóa dựa trên chê độ tư 
hữu, ảnh hưởng đó đóng vai trò điều 
tiềt và được thực hiện thông qua cuộc 
cạnh tranh giữa những người sản xuât 
hảng hóa. Trong sô đó, để sản xuât ra 
hàng hóa, những người nào hao phí thời 
gian lao động cá biệt nhiều hơn thời gian 
lao động xã hội cần thiêt thì rôt cuộc nhât 
định họ sẽ bị phá sản, còn những người 
nào hao phí thời gian lao động cá biệt ít 
hơn thời gian lao động xã hội cần thiêt 
thi họ sẽ giàu lên. Cuộc cạnh tranh diễn ra 
gay gắt nhâầt dưới chủ nghĩa tư bản. Lợi 
dụng những ưu việt của nền đại sản xuât, 
các nhà kinh doanh tư bản chủ nghĩa lớn 
đã làm phá sắn những người sản xuât 
nhỏ và trung bình. Những ưu việt của 
nến đại sán xuât được các tổ chức độc 
quyến kêch sù sứ dụng đặc biệt rộng rãi 
đưới chú nghĩa đề quôc; bới vì chúng có 
nhiếu khá năng nhầt đế giảm bớt thời 
gian lao động cá biệt so với thời gian lao 
động xã hội cần thiêt. Trong điều kiện của 
chú nghĩa xã hội, chẽ độ công hữu về tư 
liệu sản xuât đã xóa bó cạnh tranh. Thời 
gian lao động xã hội cần thiết được hình 
thành ưrong diễn trình phát triển nền kinh 


tê một cách có kề hoạch, dưới tác động 
điều tiềt của các quy luật kinh tê đặc thù 
của nền kinh tê, trước hêt là của gy /ưật 
kinh tề cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Người 
ta đã áp dụng một cách có kê hoạch những 
biện pháp để thúc đây những xí nghiệp 
lạc hậu, ở đó hao phí thời gian cá biệt để 
sản xuầt ra một sản phẩm nào đó cao hơn 
hao phí thời gian xã hội cần thiêt: xây 
dựng lại. cải tiên trang bị kỹ thuật, hoàn 
thiện tổ chức lao động và sản xuât, giúp 
đỡ về cán bộ có trình độ lành nghề, v. v.. 
Xã hội xã hội chủ nghĩa quan tâm đên 
việc thường xuyên giảm bớt thời gian lao 
động xã hội cần thiêt, coi đó là điều kiện để 
tăng sức mạnh kinh tê của đât nước và 
phúc lợi của nhân dân. Do việc thực 
hiện đường lôi về nâng cao hiệu quả sản 
xuât và ra sức cải tiên chât lượng công 
tác, nên đã có những khả năng đặc biệt to 
lớn để giải quyêt nhiệm vụ nói trên. 


THỜI GIAN LƯU THÔNG CỦA 
TƯ BẢN — thời gian bản công nghiệp 
nằm trong lĩnh vực lưu thông, khi tư bản 
từ hình thức tiền tệ biên thành các bộ 
phận câu thành của / bán sản xuât (sức 
lao động và tư liệu sản xuât) và 
từ hình thức hàng hóa biền thành hình 
thức tiền tệ. Trong thời gian này, của cái 
vật chât, giá trị và giá trị thặng dư không 
được tạo ra, mà chỉ diễn ra sự thay đối 
các hình thức của giá trị. Nhưng thời 
gian lưu thông lại là yêu tô cần thiêt cho 
tuần hoàn của tư bản. Thời gian này cần 
có để mua sức lao động và tư liệu sản 
xuât, thiêu những thứ đó thì không thể 
tạo ra được giá trị thặng dư, cũng như đề 
thực hiện hàng hóa và lao động không 
công của công nhân làm thuê chứa đựng 
trong hàng hóa đó mà nhà tư bản chiêm 
không. Việc rút ngắn thời gian lưu thông 
cho phép đưa tư bản trở lại lĩnh vực sản 
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xuầt nhanh hơn, và do tăng nhanh chư 
chuyến của tw bán nên việc sử dụng lao 
động làm thuê được mở rộng và do đó 
tỷ suẫt lợi nhuận hàng năm tăng lên. Nhằm 
mục đích đó, nhà tư bản cô gắng sử dụng 
các phương tiện kỹ thuật vận tải, thông 
tin liên lạc hoàn thiện hơn và các hình thức 
buôn bán mới, có hiệu quá. Tuy nhiên, 
việc rút ngắn thời gian lưu thông của tư 
bản vâp phải sự cản trở của tình trạng 
sản xuât vô chính phủ và sự phát triển 
tự phát của nền kinh tê tư bản chú nghĩa 
nói chung, sự cạnh tranh ngày càng gay 
gắt, tình cảnh ngày cảng sa sút của người 
lao động. Trong thời gian diễn ra các 
cuộc khúng hoảng sắn xuât thừa một 
cách định kỳ, thời gian lưu thông hàng 
hóa tăng lên đáng kế do việc tiêu thụ hàng 
hóa ngày càng khó khăn, do tăng dự trữ 
hàng hóa chưa bán hêt, điều đó phản ánh 
các mâu thuẫn đôi kháng của tái sản xuât 
tư bản chủ nghĩa. 


THỜI GIAN NGOÀI GIÒ LAO 
ĐỘNG — phần còn lại sau khi lây thời 
gian một ngày đêm của người lao động 
trừ đi thời gian lao động, tức là thời gian 
không trực tiêp liên quan đên công việc 
sản xuât. Trong khoảng thời gian này, 
người lao động thỏa mãn các nhu cầu tự 
nhiên, cũng như các nhu cầu văn hóa và 
tỉnh thần của mình, thực hiện các loại 
nghĩa vụ xã hội khác nhau, v. v.. Thời 
gian ngoài giờ lao động được chia ra 
thành: a) thời gian có liên quan đền công 
việc sản xuât (thời gian đi đền nơi làm 
việc và trở về, cũng như thời gian trước 
lúc bắt đầu làm việc và sau khi kêt thúc 
công việc để thay quần áo, tắm rửa, v. v.); 
b) thời gian có liên quan đền công việc 
gia đình và tự phục vụ (mua hàng, nầu 
ăn, thu dọn chỗ ở, chăm sóc con cái, 
chăm sóc bản thân và các loại công việc 


gia đình khác); c) thời gian dùng vào việc 
thỏa mãn các nhu cẩu sinh lý tự nhiên 
(ngủ, ăn, vệ sinh cá nhân, v. v.); d) thời 
gian nhàn rỗi (xem Thời gian nhàn rỗi 
dhưới chú nghĩa xã hội). Như vậy, thời gian 
ngoài giờ lao động có liên quan với sự tạo 
ra các điều kiện cần thiêt đề thực hiện quá 
trình tái sắn xuât sức lao động, và dưới 
chê độ xã hội chủ nghĩa thời gian đó còn 
dùng để phát triển cá nhân một cách toàn 
diện. Bản chât của thời gian ngoài giờ 
lao động là do tính chât của quan hệ sản 
xuât quyêt định. Đồng thời, độ dài và cơ 
câu của nó phụ thuộc vào một loạt yêu 
tô khác: các điều kiện thiên nhiên và khí 
hậu, tuổi tác, nghể nghiệp, trình độ học 
vân và trình độ văn hóa của người 
lao động, thành phẩn gia đình, các 
đặc điểm hình thành trong lịch sử và các 
tập quán dân tộc, v. v.. Với khát vọng 
tăng lợi nhuận, các nhà tư bắn tìm mọi 
cách tăng độ dài của thời gian lao động 
(xem Ngày /ao động) và giảm thời gian 
ngoài giờ lao động xuông đền mức tồi 
thiểu. Vì vậy, trong điểu kiện của chủ 
nghĩa tư bản, thời gian ngoài giờ lao động 
và độ dài của nó là đôi tượng của cuộc 
đầu tranh giai câp gay gắt. Quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa tạo ra các điều kiện 
cần thiêt để tăng thời gian ngoài giờ lao 
động, sử dụng nó một cách hợp lý và 
thường xuyên cải thiện cơ cầu của nó. 
Nhịp độ phát triển cao của nền sản xuầt 
xã hội chủ nghĩa và hiệu quả của nó cho 
phép thực hiện việc rút ngắn một cách có 
kề hoạch độ dài của thời gian lao động và 
tăng lên một cách tương ửng thời gian 
ngoài giờ lao động của người lao động 

Quỹ thời gian ngoài giờ lao động trong 
năm của người lao động còn tăng lên do 
kéo dài thời gian nghỉ phép có lương. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển đảm 
bảo việc sử dụng hợp lý nhầt thời gian 


Thời gian nhàn rỗi dưới chủ nghĩa xã hội 


ngoài giờ lao động, tạo điểu kiện giảm 
bớt sô thời gian dùng vào công việc gia 
đình và tự phục vụ, điều đó dẫn đền chỗ 
làm tăng thời gian nhàn rỗi của người lao 
động. Việc thực hiện chương trình to lớn 
về các biện pháp xã hội, xây dựng nhà ở, 
phát triển thương nghiệp, cải thiện các 
điều kiện sinh hoạt, mở rộng lĩnh vực 
dịch vụ, đảm bảo tiêt kiệm nhiều thì giờ 
của nhân dân, làm giảm nhẹ công việc gia 
đình, tầt cả những điều đó đều góp phần 
tăng thời gian nhàn rỗi của người lao 
động. 


THỜI GIAN NHÀN RỖI DƯỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI — một phần /hời 
gian ngoài giờ lao động mà người lao 
động dùng để nghỉ ngơi, học tập, nâng 
cao trinh độ lành nghề của mình, làm 
công tác xã hội, giáo dục con cái, thỏa mãn 
những nhu cẩu văn hóa và tinh thần của 
mình. €. Mác gọi thời gian nhàn rỗi là 
thởi gian dùng để chọc tập, phát triển trí 
tuệ, thực hiện những chức năng xã hội, 
giao thiệp với bà con bạn bè, để cho sức 
sông thế chât và tinh thần được tự do 
thoải mái...» (C. Mác. Tư bản, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. l, 
q. l, ph. I, tr. 336 - 337). Bản chât kinh tê - 
xã hội vả nội dung cúa thời gian nhàn rỗi, 
việc phân phổi và sứ dụng nó đều do quan 
hệ sán xuât chiêm địa vị thông trị trong 
xã hội quyêt định. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa. ớ đó mục đích của sản xuât là thu 
lợi nhuận tới mức tôi đa trên cơ sở bóc 
lột lao động làm thuê, thi thời gian nhàn 
rỗi mâu thuẫn đõi kháng với thời gian lao 
động và chú yêu là đặc quyền của các giai 
câp thông trị. Ó' đây, như Mác đã chỉ rõ, 
«thời gian nhàn rỗi của một giải câp này 
được tạo ra bằng cách biên toản bộ cuộc 
đời cúa quần chúng thánh thời gian lao 
động» (như trên, t. [, q. l, ph. 2, tr. 33). 


Quan hệ sản xuât xã hội chú nghĩa làm 
thay đối căn bắn bán chât kinh tê- xã hội 
của thời gian nhàn rỗi, tính chât của môi 
liên hệ qua lại biện chứng giữa thời gian 
lao động và thời gian nhàn rỗi. đây, 
thời gian nhàn rỗi là điều kiện quan trọng 
để phát triển toàn diện và hài hòa tât cả 
mọi thành viên trong xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội thủ tiêu tình trạng người bóc lột 
người, đồng thời xóa bỏ cá đôi kháng 
giữa thời gian nhàn rỗi và thời gian lao 
động, tạo ra những điều kiện đế dần dần 
giảm bớt thời gian lao động và tăng thời 
gian nhàn rỗi cho mọi người lao động. 
Thời gian lao động, việc tăng ng suãi 
lao động là cơ sờ để tăng và sử dụng một 
cách hợp lý nhât thời gian nhàn rỗi song 
song với việc nâng cao phúc lợi vật chât 
của người lao động. Đền lượt nó, thời 
gian nhàn rỗi là điều kiện hêt sức quan 
trọng để nâng cao trình độ kỹ thuật- 
văn hóa, để phát triển toản diện người 
lao động trong nền sắn xuât xã hội chủ 
nghĩa, tác động nhiều mặt đền thời gian 
lao động, làm cho nó có kêt quả hơn và có 
hiệu suât hơn. Trong điều kiện xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển, việc sử dụng một 
cách hợp lý và giảm tới mức tôi thiếu 
phần thời gian dùng vào công việc nội 
trợ và tự phục vụ, là nguồn dự trữ to lớn 
để tăng thời gian nhàn rỗi của người lao 
động. Việc không ngừng cải thiện điều 
kiện nhà ở và sinh hoạt, phát triển hơn 
nữa ngành thương nghiệp, lĩnh vực phục 
vụ, giám nhẹ công việc nội trợ dẫn đên 
những thay đổi tiên bộ trong cơ câu thời 
gian ngoài giờ lao động và tăng thời gian 
nhàn rỗi của người lao động. Trong cơ 
câu thởi gian nhàn rỗi, phần thời gian 
dùng để hoàn thiện thế lực và phát triển 
trí lực, nâng cao trình độ kỹ thuật - văn 
hóa của người lao động ngày càng tăng 
lên. Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ ra sỗ 
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lớn tiền và nguồn vật tư đề phát triển văn 
hóa, khoa học, giáo dục, do đó mà đám 
bảo được cơ sở vật chât vững chắc để 
mọi người lao động sử dụng có hiệu quả 
thời gian nhàn rỗi. Việc rút bớt một cách 
có kê hoạch độ dài của thời gian lao động, 
việc sử dụng có hiệu quá thời gian nhàn 
rỗi của người lao động là một trong những 
điểu kiện quan trọng để chuấn bị bước 
chuyến lên chủ nghĩa cộng sản. 


THỜI GIAN SÁN XUÂT— dưới chê 
độ tư bản chủ nghĩa, là thời gian tư bản 
nằm trong lĩnh vực sản xuât, tức hoạt động 
như /' bản sản xuãt với chức năng sản 
xuât ra giá trị thặng dư; dưới chê độ xã 
hội chủ nghĩa, thời gian sán xuât là thời 
gian mà vôn của xí nghiệp xã hội chủ 
nghĩa nằm trong lĩnh vực sản xuât. Thời 
gian sản xuât bao trùm toàn bộ quá trình 
mà xí nghiệp chê tạo ra một sản phắm 
nhầt định, kế từ lúc nhận được tư liệu 
sản xuât cho đên lúc chê tạo xong sản 
phẩm. Thời gian sản xuât bao gồm: l) 
thời gian tư liệu sản xuât ở dưới dạng dự 
trữ sản xuât để đám báo tính liên tục của 
quá trình sản xuât; 2) thời kỳ làm việc là 
thời gian thực hiện quá trình lao động; 
3) thời gian gián đoạn trong lao động; 
4) thời gian đôi tượng lao động chịu sự 
tác động của các quá trình tự nhiên và 
nhân tạo theo đúng quy trình công nghệ 

(đôi với một sô ngành). Thời kỳ lao động 
là bộ phận quan trọng nhât của thời gian 
sản xuât. Thời kỳ đó càng dài thì chi phí 
cho sắn xuât sản phẩm càng nhiều. Rút 
ngắn thời gian sản xuât có nghĩa là nâng 
cao hiệu quả sử dụng tư liệu sắn xuât và 
sức lao động. Điểu đó cho phép tăng 
nhanh ehw chuyến cúa t bắn, còn trong 
điểu kiện của chủ nghĩa xã hội, thì nó cho 
phép tăng tôc độ chu chuyển của tư liệu 
sản xuât ở xí nghiệp và liên hiệp xí nghiệp 
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xã hội chủ nghĩa. Dưới chê độ xã hội chủ 
nghĩa, những yêu tö ảnh hưởng đền việc 
rút ngắn thời kỳ lao động là việc áp dụng 
có kê hoạch các thành tựu mới nhât của 
khoa học, kỹ thuật và các kinh nghiệm 
tiên tiền, cái tiền tố chức sản xuât, tăng 
cường phân công lao động xã hội, tích tụ 
sản xuât, chuyên môn hóa sản xuât và liên 
hợp hóa sản xuât công nghiệp. Việc tăng 
năng suãt lao động, nâng cao hiệu quá cúa 
nên sản xuât xã hội và chât lượng công 
tác, phát triển sản xuât theo chiêu sâu ở 
tât cá các ngành kinh tê quôc dân cũng có 
ý nghĩa quan trọng. 


THỜI KỲ LÀM VIỆC—bộ phận 
thời gian sản xuât, trong đó người công 
nhân tác động trực tiêp đên đôi tượng lao 
động để thu được thành phẩm. Trong 
thời kỳ làm việc, giá trị và giá trị thặng dư 
được tạo ra. Thời kỳ làm việc không bao 
gồm thời gian gián đoạn trong quá trinh 
sản xuât và thời gian mà đôi tượng lao 
động chịu sự tác động của các nhân tô tự 
nhiên, không có sự tham gia của con 
người (ví dụ, xây khô gỗ, các phản ứng 
hóa học). Độ dài của thời kỳ làm việc (đo 
bằng ngảy lao động, giờ lao động) không 
giông nhau trong những ngành khác nhau 
và tùy thuộc vào tính chât của việc sản 
xuât sản phẩm và mức năng suầt lao 
động. Ví dụ, thời kỳ làm việc trong ngành 
công nghiệp làm bánh mì được xác định 
theo giờ, còn trong ngành đóng tàu thì 
theo tháng và thậm chí theo năm nữa. 
Tiền bộ khoa học và kỷ thuật dẫn đền chỗ 
rút ngắn thời kỳ làm việc. Vì việc rút 
ngắn độ dài của thời kỳ làm việc cho phép 
giám bớt sồ tư bản chỉ phí vào việc sản 
xuầt hàng hóa, cho nên các nhà tư bản cỗ 
rút ngắn độ dài ầy bằng cách tầng cường 
độ lao động, áp dụng nhừng chề độ tiền 
công bòn rút mổ hỏi của người lao động 
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và, do đó, làm tăng nạn /hâr nghiệp. Trong 
điều kiện xã hội xã hội chủ nghĩa, với 
cường độ lao động bình thường, thời kỳ 
làm việc được rút ngắn dựa trên cơ sở áp 
dụng một cách có kê hoạch việc cơ khí 
hóa, tự động hóa và hóa học hóa vào các 
quá trình sắn xuât, hoàn thiện công nghệ 
và cải tiền tố chức sắn xuât và tổ chức lao 
động, cũng như dựa trên cơ sở phát 
triển chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản 
xuầt, sử dụng toàn diện những thành tựu 
của khoa học và kỹ thuật. Việc rút ngắn 
thời kỳ làm việc dưới chủ nghĩa xã hội 
dẫn đền chỗ làm tăng hiệu quả cúa nền sản 
xuât xã hội, làm tăng sản lượng và nâng 
cao phúc lợi của người lao động. 


THU NHẬP DOANH NGHIỆP_— 
phần /gi nhuận còn lại để cho nhà tư bản 
hoạt động (công nghiệp hoặc thương 
nghiệp) sử dụng sau khi đã trả /ơ¡ tức về 
sô tư bản đi vay. Những nét đặc trưng 
của thu nhập doanh nghiệp đã được C. 
Mác trình bày trong phần thứ năm của 
tập III bộ «Tư bản». Nhằm mục đích bòn 
rút được nhiều lợi nhuận hơn, các nhà tư 
bán sử dụng vào việc mở rộng sản xuât 
không chỉ tư bản của bản thân, mà cả tư 
bản đi vay của nhà tư bản tiền tệ (xem 
Tư: bán cho vay). Tư bản đi vay thực hiện 
vòng tuần hoàn thông thường của 
bán công nghiệp. Nhà tư bản sử dụng nó 
đế mua “ liệu sán xuât và sức lao động. 
Bằng cách bóc lột lao dộng làm thuê, nhà 
tư bản bỏn rút được giá trị thăng dư: mang 
hình thức biền tướng của lợi nhuận. 
Khi sứ dụng tư bản đi vay vào sản xuât, 
nhà tư bán phải trả lại một phần lợi nhuận 
cho nhà tư bán cho vay. Kêt quá là lợi 
nhuân thu được nhờ tư bán đi vay được 
chia thành hai bộ phận: lợi tức mà các 
nhà tư bắn tiến tệ chiêm hữu, và thu nhập 
doanh nghiệp mà các nhà tư bản hoạt 
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động chiêm hữu. Thu nhập doanh nghiệp 
là sô lợi nhuận bình quân trừ lợi tức ra. 
Việc chia lợi nhuận thành lợi tức và thu 
nhập doanh nghiệp che đậy sự bóc lột tư 
bản chủ nghĩa và xuyên tạc bản chât thực 
sự của những bộ phận đó của giá trị 
thặng dư. Bản chât bóc lột của lợi tức bị 
lu mờ do chỗ nhà tư bản cho vay không có 
quan hệ trực tiềp với công nhân làm thuê. 
Từ đó tạo ra cái vẻ bể ngoài là: lợi tức là 
kêt quả của bản thân tư bản. Còn thu 
nhập doanh nghiệp thì nỗi lên trên bề mặt 
các hiện tượng như là tiền lương trả cho 
nhà tư bản về việc «giám sát» và quán lý xí 
nghiệp. Việc chia lợi nhuận thành lợi tức 
và thu nhập doanh nghiệp đẻ ra những 
mâu thuẫn nhât định giữa các nhà tư bản 
cho vay và các nhà tư bản hoạt động, bởi 
vì với cùng một mức lợi nhuận, mức lợi 
tức và mức thu nhập doanh nghiệp tỷ lệ 
nghịch với nhau: lợi tức càng cao thì thu 
nhập doanh nghiệp càng thâầp., và ngược 
lạ. Tuy nhiên, những mâu thuẫn đỏ 
không làm mât đi tính châầt chung về lợi 
ích giai cầp của họ: cả nhà tư bản cho vay 
lẫn nhà tư bản hoạt động đều quan tâm 
đền việc làm tăng giá trị thặng dư, nghĩa là 
tăng cường bóc lột giai cầp công nhân. 


THU NHẬP QUỐC DÂN-—giá trị 
mới được tạo ra trong phạm vi toàn bộ 
nền kinh tê quôc dân của một nước nảo 
đó; một phần giá trị tống sản lượng của 
nền kinh tê quồc dân trừ tư liệu sắn xuầt 
bị hao phí trong một thời kỳ nhầt định 
(trong vòng một năm). Theo hình thức 
hiện vật - vật chầt, thu nhập quöc dân bao 
gồm tư liệu sản xuầt mới được tạo ra 
dùng để mớ rộng sản xuât và tăng dự 
trữ, và toàn bộ khôi lượng vật phắm tiêu 
dùng cá nhân. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, thu nhập quôc dân xét về mặt giả 
trị bằng tổng sô /- bán khá biền và giá 
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trị thăng dự (v + m). Cũng như tống sản 
phẩm xã hội, thu nhập quồc dân được 
tạo ra bởi lao động sản xuât trong lĩnh 
vực sản xuât vật chât. Việc tăng khôi 
lượng vật châầt của thu nhập quôc dân 
phụ thuộc trực tiêp vào mức tăng năng 
suầt lao động, vào sô lượng công nhân 
viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuât và 
vào việc tiềt kiệm tư liệu sắn xuât. Ó” các 
nước tư bắn chủ nghĩa, thu nhập quồc dân 
tăng không thường xuyên và bị gián đoạn 
do: tính chât vô chính phủ của nền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa, khúng 
hoảng kinh tế sản xuât thừa, không 
sử dụng đẩy đủ năng lực sắn xuât 
của các xí nghiệp và do /hât nghiệp. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, việc phân phôi thu nhập 
quôc dân được thực hiện vì lợi ích của 
các giai cầp bóc lột là kẻ chiềm hữu phần 
lớn thu nhập đó. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
thu nhập quôc dân bao gồm giá trị được 
tạo ra bởi lao động cần thiềt và lao động 
thặng dư của công nhân viên trong xã hội 
chủ nghĩa. Vì dưới chủ nghĩa xã hội còn 
tồn tại quan hệ hàng hóa - tiền tệ, nên thu 
nhập quôc dân nói chung và các yêu tô 
của nó cũng có hình thức giá trị. Thu nhập 
quôc dân của xã hội xã hội chủ nghĩa là chỉ 
tiêu tổng hợp hơn cả về sự phát triển 
kinh tê và việc nâng cao phúc lợi của nhân 
dân lao động là người sở hữu toàn bộ thu 
nhập quôc dân. Việc tăng thu nhập quồc 
dân được bảo đảm bằng cách tăng năng 
suât lao động xã hội, nâng cao hiệu guá 
của nền sản xuât xã hội trên cơ sở tiền bộ 
khoa học - kỹ thuật và tăng sồ công nhân 
làm việc trong lĩnh vực sản xuât vật chât. 
các nước xã hội chủ nghĩa, thu nhập 
quôc dân tăng với nhịp độ cao hơn so với 
các nước tư bản chủ nghĩa. Việc phân 
phổi và phân phôi lại thu nhập quồc dân 
của xã hội xã hội chủ nghĩa được thực 
hiện một cách có kê hoạch và phục tùng 


lợi ích bảo đảm tái sản xuầt mớ rộng (xem 
Tái sán xuât xã hội chú nghĩa) và không 
ngừng nâng cao phúc lợi của nhân dân. 
Do kết quả phân phôi thu nhập quồc dân 
trong lĩnh vực sản xuât, nên hình thành 
các khoản thu nhập lần đầu như sau: 
a) thu nhập thuần túy tập trung của nhà 
nước; b) thu nhập thuần túy của xí nghiệp 
xã hội chú nghĩa; c) thu nhập thuần túy của 
các xí nghiệp hợp tác xã; d) thu nhập cá 
nhân của công nhân viên sản xuât. Trên cơ 
sở phân phôi lần đầu, thu nhập quồc dân 
được phân phôi lại nhằm thỏa mãn đầy 
đủ nhât nhu cầu của xã hội, phát triển 
nhanh các ngành kinh tê quôc dân tiền 
bộ, phân bõ hợp lý sản xuât theo lãnh thó, 
bảo đám nhu cầu của /ñh vực không sản 
xuât và của những người lao động làm 
việc trong lĩnh vực nảy, cũng như để đài 
thọ cho các thành viên trong xã hội không 
có khả năng lao động. Thu nhập quồc dân 
được phân phôi lại dựa vào hệ thông tài 
chính - tín dụng. chủ yêu là thông qua ngân 
sách nhà nước, bằng cách thanh toán dịch 
vụ của các xí nghiệp thực hiện chề độ 
hạch toán kinh tê vả các tổ chức thuộc 
lĩnh vực không sản xuầt, thông qua cơ 
chề hình thảnh giá cả một cách có kề 
hoạch. Do kêt quả phân phồi và phân 
phôi lại thu nhập quồc dần, nên hình 
thành hai quỹ lớn: g@wÿ tích lũy và quỳ 
tiêu dùng. Ô' các nước xã hội chủ nghĩa, 
khoảng }/ thu nhập quồc dân dùng để 
thỏa mãn nhu cầu vật chầt và văn hóa 
ngày càng tăng của nhân dân, tức là cho 
quỷ tiêu dùng, cỏn !⁄4 thu nhập quồc 
dân dùng để mở rộng sản xuầt, tức là cho 
quỳ tích lũy. Dưới chủ nghĩa xã hội không 
có mâu thuẫn đồi kháng giữa quỳ tích 
lũy và quỹ tiêu dùng. Là nguồn tái sản 
xuầt mở rộng, tích ly đồng thời là điều 
kiện tầt yêu để không ngừng phát triển 
cơ sở vật chầt của tiêu dùng. Chính sách 
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kinh tê của nhà nước xã hội chú nghĩa 
báo đảm kêt hợp một cách tôi ưu tích lũy 
và tiêu dùng ở mỗi giai đoạn xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản vì lợi ích xây dựng cơ sở 
vật chầt - kỳ thuật của chủ nghĩa cộng sản, 
bảo đảm mức sông cao cho nhân dân và 
giành thắng lợi trong cuộc thi đua kinh 
tê với chủ nghĩa tư bản. 


THU NHẬP THUẦN TÚY CỦA XÃ 
HỘI — bộ phận giá trị của ống sán phẩm 
xã hội, là sản phẩm thăng dư. Trong quá 
trình thực hiện, nó được tách khỏi chỉ 
phí sản xuât xã hội. Do giá cả chênh lệch 
so với giá trị, do lượng của tổng sô tiền 
khầu hao chênh lệch so với hao mòn thực 
tê của tài sản cô định, do sự thay đổi tỷ lệ, 
nên hình thức tiền tệ của thu nhập thuần 
túy chênh lệch so với nội dung vật chât 
thể hiện trong nó. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, thu nhập thuần túy là toàn bộ khôi 
lượng giá trị thăng dư: đã được thực hiện. 
Thu nhập thuần túy của xã hội bao gồm 
lợi nhuận, tô, lợi tức, bị giai cầp bóc lột 
chim đoạt và được sử dụng để tăng 
cường bóc lột nhân dân lao động. Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa, bản chât kinh tê- 
xã hội của thu nhập thuần túy khác về 
nguyên tắc. Nó được tạo ra bởi lao động 
của công nhân viên đã được giải thoát 
khỏi sự bóc lột, biểu hiện như là tài sản 
xã hội và được sử dụng vì lợi ích của mọi 
người lao động. Với tính cách là một 
phạm trù kinh tê, thu nhập thuần túy của 
xã hội biểu hiện những môi quan hệ giữa 
xã hội nói chung, các tập thế xí nghiệp và 
từng người lao động trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa đôi với việc tạo ra và phân 
phôi thu nhập này. Bản chât xã hội chủ 
nghĩa của thu nhập thuần túy biếu hiện cả 
trong việc sử dụng nó. Trong khi nêu lên 
bán chât xã hội và công dụng của sản 
phắm thặng dư trong chủ nghĩa xã hội, 


V.I. Lê-nin đã nhần mạnh rằng sản phẩm 
thăng dư không thuộc vể giai cầp những 
kẻ sở hữu, mà thuộc về tầt cá những 
người lao động và chÍ thuộc về họ mà 
thôi. Dưới chủ nghĩa xã hội, cơ chê hình 
thành thu nhập thuần túy khác về nguyên 
tắc so với cơ chề hình thành thu nhập 
thuần túy dưới chủ nghĩa tư bán. Nều 
như trong xã hội tư bản chủ nghĩa, thu 
nhập thuần túy hình thành một cách tư 
phát trong quá trình cạnh tranh khõc liệt 
giữa các chủ xí nghiệp. thì thu nhập thuần 
túy của xã hội xã hội chủ nghĩa được hình 
thành trên cơ sở sản xuât có kê hoạch và 
thực hiện sản phẩm, trên cơ sở xã hội xác 
lập một cách có ý thức nhịp độ và tỷ lệ, 
khôi lượng và mặt hàng sản phẩm, mức 
giá. Thực tiễn của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã xác nhân tính 
cần thiêt và hợp lý của sự tổn tại hai hình 
thức thu nhập thuần túy của xã hội. Một 
bộ phận thu nhập thuần túy của xã hội 
dưới hình thức (thuê chu chuyển, thuê 
đánh vào vôn sản xuât, các khoản nộp cõ 
định hoặc tô, sö dư lợi nhuận nhàn rỗi, 
tiền trích về nhu cầu bảo hiểm xã hội, thuề 
thu nhập của các nông trang tập thế và của 
các tổ chức hợp tác xã khác, v. v., được 
tích lũy trong tay nhà nước, hình thảnh 
nên fu nhập thuần túy tập trưng cúa nhà 
nước. Một bộ phận khác tạo thành thu 
nhập thuần túy của các xí nghiệp quồc 
doanh, của các hợp tác xã nông nghiệp 
(xem Thu nhập thuần túy cúa xí nghiên xã 
hội chứ nghĩa). Cả hai hình thức thu nhập 
thuần túy đều có bản chât kinh tê thồng 
nhầt. Sự tồn tại của hai hình thức thu 
nhập thuần túy của xã hội được quyềt 
định bởi đặc điểm của chê độ công hữu 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuầt, bởi 
nhu cầu của sự phát triển có kề hoạch nến 
kinh tê xã hội chủ nghĩa. Sự thông nhầt 
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của quyền công hữu và sự tổn tại của lợi 
ích toàn đân đòi hỏi phái tập trung một 
bộ phân thu nhập thuần túy của xã hội. 
Nhờ có quỹ đó mà người ta có thể thỏa 
mãn những nhu cầu quan trọng nhãt của 
toàn dân, dùng võn bằng tiền đế báo đám 
hoạt động tổ chức -kinh doanh của nhà 
nước xã hôi chủ nghĩa. Đồng thời, những 
nguyên tắc hạch toán kinh tê của việc 
quản lý sản xuât, sự tổn tại của lợi ích tập 
thế đã quyêt định việc tách một bộ phận 
thu nhập thuẩn túy của xã hội giao cho 
tập thể sắn xuât sử dụng đề làm cho tập 
thể đó quan tâm đền việc hoàn thành các 
kề hoạch nhà nước, thực hiện việc tái sản 
xuât mở rộng, nâng cao hiệu quả của nó. 


THU NHẬP THUẦN TÚY CỦA XÍ 
NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — một 
bộ phận ứhu nhập thuần túy cúa xã hội. 
Về mặt sô lượng, thu nhập thuần túy của 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa là sô chênh 
lệch giữa doanh thu bằng tiển do thực 
hiện sản phẩm sản xuât ra theo gi bán 
buôn của xí nghiệp và giá thành thực tề của 
sản phẩm. Chỉ phí của xí nghiệp về sản 
xuầt sản phẩm càng ít bao nhiêu thì khôi 
lượng thu nhập thuần túy càng nhiều bầy 
nhiêu. Vì vậy, tầt cả những nhân tô nâng 
cao hiệu quả của nền sản xuât xã hội đồng 
thời đã thúc đấy tăng thu nhập thuần túy 
của xí nghiệp. Thu nhập thuần túy của xí 
nghiệp cũng phụ thuộc vào mức giá cá 
của sản phẩm. Nội dung vật chầt của thu 
nhập thuần túy của xí nghiệp trước hềt là 
sản phẩm thăng dự. Trên thực tề, ở từng 
trường hợp cụ thế, hai hình thức đó có 
thể không trùng hợp với nhau. Sớ dĩ như 
vậy là vì, thứ nhât, giá bán buôn sản phẩm 
của xí nghiệp không trùng hợp với giá 
trị; thứ hai, lượng giá thành cũng chênh 
lệch so với một bộ phận tương ứng của 
giá trị sản phẩm và, thứ ba, ngoài giá trị 


sắn phám thặng dư ra, thu nhập thuẩn túy 
của xí nghiệp còn bao gồm cá một bộ phân 
sản phẩm cẩn thiết (tiển trích lợi nhuận 
nộp vào quỹ khuyền khích vật chât, quỹ 
về các biện pháp văn hóa - xã hôi và xây 
dựng nhà ở). Bán chât xã hôi chủ nghĩa 
của sản phẩm thăng dư quyềt định cả nôi 
dung xã hội chủ nghĩa cúa thu nhập thuẩn 
túy của xí nghiệp. Thu nhập thuần túy của 
xí nghiệp là tài sản của nhân dân, biếu 
hiện môi quan hệ hợp tác xã hôi chủ 
nghĩa về sản xuât, thực hiên, phân phôi và 
sử dụng bộ phận giá trị mới được sáng 
tạo ra. Cũng như thu nhâp thuần túy của 
toàn xã hội, thu nhập thuần túy của xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa được hình thành 
trong tiền trình quán lý có kê hoạch quá 
trình sản xuât, trong việc quy định khôi 
lượng, mặt hàng và mức giá của sản phẩm 
trong kề hoạch của xí nghiệp. Dù cho 
những hình thức phân phôi và phân phôi 
lại thu nhập thuần túy như thê nảo chăng 
nữa, nhưng xét cho cùng. nó được sử 
dụng vì lợi ích của nhân dân lao động. 
Thu nhập thuần túy của xí nghiệp được 
phân phôi như sau: một phẩn được dùng 
để hình thành thu nhập thuẩn túy tập 
trung của nhà nước. một phần khác được 
xí nghiệp sử dụng vào nhu cẩu phát triển 
sản xuầt và để thóa mãn những nhu cẩu 
khác nhau của tập thế. Nhờ có thu nhập 
này nên đã hình thành quỹ phát triển sản 
xuầt, quỹ khuyền khích vật chầt, quỹ về 
các biện pháp văn hóa - xã hôi và xây dựng 
nhà ở (xem Quÿ kích thích kinh rề). Hệ 
thông phân phôi thu nhập thuần túy của 
xí nghiệp dựa trên cơ sở tính toán đền 
những yêu cầu của các quy luật kinh tê của 
chú nghĩa xã hội và nhằm để cao sự 
quan tâm của các tập thể và của những 
người lao động đền kềt quả cuồi cùng 
của nền sản xuầt, nâng cao hiệu quả 
sản xuầt. 
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THU NHẬP THUẦN TÚY PHỤ 
THÊM — giá trị của sản phẩm thặng dư 
đôi ra được tạo ra ở các xí nghiệp xã hội 
chủ nghĩa có các điều kiện tương đôi tôt 
hơn. Thu nhập thuần túy phụ thêm là sô 
đôi ra ngoài lượng thu nhập thuần túy 
được tạo ra trong điều kiện sản xuât bình 
thường, với mức độ cung câp tư liệu sản 
xuât trung bình, với trình độ lành nghề 
trung bình của người lao động. Ở' các xí 
nghiệp kinh doanh trong điều kiện tương 
đồi tôt hơn thì năng suât lao động cá biệt 
cao hơn năng suât lao động xã hội, còn 
giá trị cá biệt của hàng hóa thâp hơn giá 
trị xã hội (thị trường). Sồ chênh lệch giữa 
giá trị xã hội và giá trị cá biệt của hàng hóa 
chính là thu nhập thuần túy phụ thêm. 
Nguồn gôc của thu nhập thuần túy phụ 
thêm là lao động có năng suầt cao hơn 
của người lao động ở các xí nghiệp kinh 
doanh trong điều kiện tương đôi tôt hơn. 
Trong khoảng thời gian như nhau, lao 
động có năng suâầt cao hơn tạo ra một 
lượng giá trị xã hội lớn hơn /ao động xã 
hội cần thiêt. Thu nhập thuần túy phụ thêm 
là do các nhân tô kinh tê và tự nhiên tạo 
ra. Các nhân tô kinh tê là những khác 
biệt về trình độ trang bị kỹ thuật ở các xí 
nghiệp, về mức độ hiệu quả trong hoạt 
động sản xuầt của chúng. Việc từng xí 
nghiệp áp dụng kỹ thuật hiện đại nhầt và 
các phương pháp sản xuât hoàn thiện 
hơn tạo điểu kiện nâng năng suât lao 
động của người lao động ở các xí nghiệp 
này vượt quá mức năng suât lao động xã 
hội vả tạo ra thu nhập thuần túy phụ thêm. 
Các nhân tô tự nhiên tạo điều kiện có 
được thu nhập thuần túy phụ thêm là: 
trong nông nghiệp— độ màu mỡ của 
ruộng đầt, vị trí thuận lợi của các cơ sở 
kính doanh ở gần nhà ga xe lửa, bên tàu, 
trạm thu mua, xí nghiệp chê biển, V. V.y 
trong công nghiệp khai thác — tải nguyên 


thiên nhiên có chât lượng tôt hơn, khoáng 
sản có vị trí thuận lợi hơn. Thu nhập 
thuần túy phụ thêm còn được tạo ra 
trong các xí nghiệp nông nghiệp hợp tác 
xã và quôc doanh kinh doanh trên khoảnh 
đầt có độ màu mỡ tôt và trung bình, trong 
các xí nghiệp tiên hành khai thác khoáng 
sản có chât lượng tôt hơn, v. v. (xem Øj¿ 
tô chênh lệch dưới chủ nghĩa xã hội). Thu 
nhập thuần túy phụ thêm có được nhờ 
các nhân tô kinh tê chỉ mang tính chầt tạm 
thời. Theo đà áp dụng công cụ lao động 
và phương pháp sản xuât hoàn thiện hơn 
trong phần lớn các xí nghiệp của một 
ngành nào đó, thu nhập thuần túy phụ 
thêm sẽ không còn nữa. Thu nhập thuần 
túy phụ thêm có được nhờ các điều kiện 
tự nhiên mang tính chât vững chắc do sự 
ổn định của các điều kiện tự nhiên của sản 
xuât quyêt định. 


THU NHẬP THUẦN TÚY TẬP 
TRUNG CỦA NHÀ NƯỚC —một bộ 
phận :hu nhập thuần túy của xã hội, được 
hình thành do kêt quả phân phôi thu 
nhập thuần túy của xã hội và được tập 
trung trong tay nhà nước xã hội chủ 
nghĩa để sử dụng vào những nhu cầu của 
toàn dân. Ở' Liên Xô, thu nhập thuần túy 
tập trung được hình thành dựa vào /h„ê 
chu chuyển, vào những khoản thanh toán 
lây từ lợi nhuận của các xí nghiệp quôc 
doanh, cũng như dựa vào thuê thu nhập 
của các nông trang tập thế và của các xí 
nghiệp hợp tác xã khác. Sự cần thiêt phải 
tập trung vào tay nhà nước một bộ phận 
lớn thu nhập thuần túy của xã hội được 
quyêt định bởi chê độ sở hữu toàn dân 
về tư liệu sản xuât, bởi vai trò kinh tê của 
nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhằm thỏa 
mãn những nhu cầu quan trọng nhât của 
toàn quôc. Trong quá trình phân phôi thu 
nhập thuần túy của xã hội đã được sáng 
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Thu nhập thực tê của dân cư dưới chủ nghĩa xã hội 


tạo ra, một bộ phận của nó được tách ra 
và nộp vào ngân sách nhà nước dưới hình 
thức thuê chu chuyển. Cơ chê thu thuê 
chu chuyển bảo đắm nộp một cách đều 
đặn, ôn định và nhanh chóng một bộ 
phận thu nhập thuần túy vào ngân sách 
nhà nước để phục vụ các nhu cầu của 
toàn dân. Cùng với việc hoàn thiện hệ 
thông quản lý nền kinh tê quôc dân, cùng 
với việc củng cô hạch toán kinh tê và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các xí nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, phần thuê chu chuyển 
trong thu nhập thuần túy tập trung của 
nhà nước giảm đi, mặc dầu tống sô thuê 
chu chuyển và phần thanh toán lầy từ 
lợi nhuận vẫn tăng lên. Cơ chê của những 
khoản nộp vào ngân sách lây từ lợi nhuận 
xí nghiệp cũng thay đổi nhiều. Nêu như 
trước năm 1965, các xí nghiệp quôc doanh 
dùng lợi nhuận của mình đề nộp vào ngân 
sách dưới hình thức tiền trích lợi nhuận, 
thì theo chê độ hiện hành về việc hình 
thành thu nhập thuần túy tập trung của 
nhà nước, các khoản nộp vào ngân sách 
lây từ lợi nhuận xí nghiệp biểu hiện dưới 
hình thức thuê đánh vào vôn (xem 7 
đánh vào vôn sản xuât), khoản nộp cô định 
(địa tô), sõ dư lơi nhuận nhàn rỗi. Cơ chê 
mới tạo điều kiện để kêt hợp một cách 
đầy đủ hơn lợi ích toản dân, lợi ích tập 
thể với lợi ích cá nhân, sử dụng có hiệu 
quả các đòn bẩy kinh tê trong hoạt động 
của các rập thế sản xuât, lao động, nâng 
cao hiệu quả của kích thích kinh tê. Cá 
hai hình thức thu nhập thuần túy tập 
trung của nhà nước, mặc dù khác nhau về 
cơ câu hình thành, về chức năng và vai 
trò, đều có một bản chât kinh tê- xã hội 
thông nhât. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển, bằng cách sử dụng thu nhập 
thuần túy tập trung, nhà nước đã thực 
hiện được những biện pháp kinh tê- xã 
hội hềt sức quan trọng, những bước 


chuyến biên tiên bộ về cơ câu trong nền 
kinh tê, góp phần hoàn thiện /ô/ sông xã 
hội chủ nghĩa. 


THU NHẬP THỰC TÊ CỦA DÂN 
CƯ DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 
sô lượng của cải vật chât và dịch vụ mà 
các thành viên trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa có thể có được nhờ thu nhập của 
mình dưới hình thức tiền công lao động cá 
nhân (xem Tiển lương thực tê), cũng như 
dưới hình thức những khoản trợ câp và 
ưu đãi lây từ quÿ tiêu dùng xã hội. Lượng 
thu nhập thực tê không những phụ thuộc 
vào mức của các khoản thu bằng tiển, 
khôi lượng những dịch vụ không phải 
trả tiên và được ưu đãi, mà còn phụ thuộc 
vào mức giá cả vật phẩm tiêu dùng và giá 
dịch vụ, vào mức tiền thuê nhà, mức /huê 
phải nộp. Ở Liên Xô, thu nhập thực tê 
của công nhân và viên chức bao gồm tiền 
lương cùng với tât cả các loại tiền thưởng, 
cũng như các khoản tiền lây từ quỹ tiêu 
dùng xã hội để đáp ứng các nhu cầu về 
giáo dục, y tê, bảo đảm xã hội, v. v.. Thu 
nhập thực tê của nông trang viên hình 
thành từ những khoản thu nhập bằng 
tiền và bằng hiện vật nhận được từ kinh 
tê tập thể của nông trang tập thể (xem 
Trả công lao dộng ở nông trang lập thê) 
và từ phần đâầt để lại cho gia đình, cũng 
như từ những khoản trợ cầp và ưu đãi 
lây từ quỹ tiêu dùng xã hội. Thu nhập của 
nông trang viên tăng nhanh hơn thu nhập 
của công nhân và viên chức, do đó, thu 
nhập của các lớp dân cư này dần dần 
nhích lại gần nhau. Việc thực hiện chề độ 
trả công có đảm bảo trong nồng trang tập 
thế và chẽ độ thông nhầt về hưu bồng và 
bảo đảm xã hội có một ý nghĩa to lớn. 
Thu nhập của nhừng gia đình có mức 
sông thầp hơn tăng lên với nhịp độ cao 
hơn so với thu nhập của toàn thẻ đân cư, 
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Chỉ tiêu thu nhập thực tê của dân cư phản 
ánh một cách đầy đủ nhât mức độ phúc 
lợi của nhân dân. Đồng thời cũng cần 
phải tính đền những thành quả xã hội của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, đó là việc xóa bỏ 
nạn 0ä? nghiệp, rút ngắn tuần lễ lao động 
và ngày lao động, V. v.. Trong điều kiện xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển ở Liên 
Xô, thu nhập thực tê tính theo đầu người 
cứ khoảng 15 năm lại tăng gầp đôi. 


THUÊ khoản tiền mà dân cư, các 
tô chức và các xí nghiệp bắt buộc phải 
nộp cho nhà nước. Bản chât kinh tê- xã 
hội của thuê, công dụng và vai trò của 
chúng trong đời sông kinh tê và chính 
trị của xã hội là do chê độ xã hội quyêt 
định. Dưới chủ nghĩa tư bản, thuê là 
công cụ thông trị giai cầp của giai cầp tư 
sản, là nguồn thu nhập chủ yêu của nhà 
nước tư sản, phương tiện đẻ bóc lột thêm 
nhân dân lao động và để bọn tư bản làm 
giàu. Trong sô các khoán thuê nộp vào 
ngân sách nhà nước tư sản, thì thuê đánh 
vào thu nhập của dân cư chiêm từ 75 đền 

%%„ còn thuê đánh vào tải sản tư nhân và 
tư bắn chỉ chiêm từ 10 đên 25%. Ở' Mỹ, 
Anh, Cộng hòa Liên bang Đức và Pháp, 
thuê chiêm từ 25 đền 35% và hơn nữa 
trong thu nhập của một gia đình lao động 
trung bình. Đồng thời, nhà nước tư sản 
lại giành những ưu đãi về thuê cho các tổ 
chức độc quyển, hơn nữa, các tổ chức 
này còn giâu giêm một phần đáng kể /ợi 
nhuận của mình để khỏi phải đóng thuê, 
lợi dụng bí mật thương nghiệp, báo cáo 
sai lệch, v. v.. Bởi vậy, phần thu nhập của 
nhà nước tư sản dựa vào thuê đánh vào 
lợi nhuận cúa các công ty thường xuyên 
giám xuông. Nhà nước tư sán trả lại cho 
các tó chức độc quyền các khoán thu nhập 
đã bị tịch thu thông qua bộ máy thuê 
khóa bảng cách cho các tổ chức này được 


hưởng các khoản trợ câp khổng lồ, nhận 
các đơn đặt hàng quân sự có lợi, 
câp phát vôn cho các công trình nghiên 
cứu khoa học, v. v.. Các tổ chức độc 
quyền còn có nhiều khả năng đưa các 
khoản tiền thuê vào giá cả sản phẩm 
được thực hiện và, qua đó, xét cho cùng, 
trút gánh nặng thuê khóa lên đầu người 
tiêu dùng, tức là đông đảo quần chúng 
lao động. Trong điểu kiện chủ nghĩa đề 
quôc, thuê khóa tăng lên vùn vụt, vai 
trò của chúng với tư cách là công cụ đẻ 
phân phôi lại bu nhập quốc dân nhằm 
phục vụ lợi ích của tư bản độc quyển 
ngày càng được tăng cường. Những 
nguồn vôn không lồ thu được thông qua 
thuê được đem sử dụng để tăng cường 
quán sự hóa nên kinh tê cúa các nước tư 
bản chủ nghĩa, duy trì bộ máy nhà nước 
đang phình ra, mở rộng việc điểu (iễi 
của nhà nước đôi với nền kinh tê tư: bản 
chủ nghĩa. Dưới chủ nghĩa tư bản, thuê 
được chia thành thuê trực thu và thuê 
gián thu dựa theo nguyên tắc đánh thuê. 
Thuê gián thu đánh vào dân cư ở các 
nước tư bản chủ nghĩa bằng cách nâng 
giá những hàng hóa, chủ yêu là những nhu 
yêu phẩm. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
thuê là một trong những phương tiện để 
phân phôi và phân phôi lại có kề hoạch 
một phần thu nhập quồc dân phù hợp với 
các nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa cộng 
sán. Hệ thông thuê xã hội chủ nghĩa khác 
về nguyền tắc so với hệ thông thuê tư bản 
chủ nghĩa. Nguồn thu nhập chủ yêu của 
Ngân sách nhà mước Liên Xô và ngân sách 
nhà nước của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác là các khoản thu được từ nền kinh tê 
xã hội chú nghĩa tạo thành trên ?/;s tât 
cả các nguồn thu cúa ngân sách. Ở Liên 
Xô, hệ thông thuê nhà nước bao gồm: 
1) thuê thu nhập đánh vảo các xí nghiệp 
hợp tác xã và các tố chức xã hội trích từ 
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tiền lãi của chúng; 2) thuê thu nhập đánh 
vào thu nhập thuần túy của nông trang 
tập thể; 3) thuê nông nghiệp đánh vào 
nông trang viên theo thuê suât cõ định 
đôi với 0,01 héc-ta đầt vườn thuộc kinh 
tê phụ gia đình của hộ nông trang viên, 
không phụ thuộc vào mức thu nhập của 
kinh tê phụ gia đình; 4) thuê thu nhập 
đánh vào tiền lương của công nhân, viên 
chức và thợ thủ công. Chính sách thuê 
của Nhà nước xô-viêt trong giai đoạn 
hiện nay là nhằm nâng cao dần mức thu 
nhập tôi thiểu được miễn thuê và mở 
rộng những ưu đãi về thuê. 


THUÊ CHU CHUYÊN — ở các nước 
xã hội chủ nghĩa, là hình thức quan hệ 
kinh tê giữa các xí nghiệp và xã hội nói 
chung trong việc phân phôi và phân phôi 
lại một cách có kê hoạch thu nhập thuần 
túy của xã hội xã hội chủ nghĩa bằng cách 
tập trung thẳng và trực tiêp một phần thu 
nhập đó vào ngân sách nhà nước. Nguồn 
cúa thuê chu chuyên là sản phẩm thăng dư 
và một phần sản phẩm cần thiết. Ở Liên 
Xô, thuê chu chuyển bảo đám tính vững 
chắc và ốn định của ngân sách nhà nước, 
tính liên tục của việc câp phát vôn cho các 
biện pháp về kê hoạch phát triển kinh tế 
và xã hội thông nhât của đât nước. Thuê 
chu chuyến chủ yêu đánh vào hàng tiêu 
dùng, và về mặt lượng, nó là phần chênh 
lệch vững chắc giữa giá bán lé và giá bán 
buôn sản phẩm của xí nghiệp trừ khoản 
chiêt khâu thương nghiệp. Cơ chê hình 
thành và sử dụng thuê chu chuyền (tính 
chât bắt buộc, thời hạn và mức nộp ân 
định một cách nghiêm ngặt) làm cho nó có 
những đặc điếm bể ngoài giông như 
phương pháp tích lũy tiền tệ thông qua 
thuê. Nhưng xét về bản chãt và nội dung 
kinh tê thì nó không phải là thuê và khác 
vể nguyên tắc với thuê gián thu ở các 


nước tư bản chủ nghĩa là khoán thêm vào 
giá cả hàng hóa và làm giám thu nhập 
thực tê của người lao động (xem 7⁄È). 
Thuê chu chuyển được sứ dụng chắng 
những với tính cách là nguồn thu nhập 
của ngân sách nhà nước, mà còn lả 
phương tiện đề củng cô hạch toán kinh tê. 
điều tiêt doanh lợi của các xí nghiệp và các 
ngành kinh tê quôc đân. Những đơn vị 
đóng thuê chu chuyển là các xí nghiệp 
công nghiệp quôc doanh, các xí nghiệp và 
các tổ chức hợp tác xã (không kể nồng 
trang tập thể) thực hiện chê độ hạch toán 
kinh tê. Phần lớn thuê chu chuyển được 
thực hiện trong các ngành công nghiệp 
nhẹ và công nghiệp thực phẩm. 


THUÊ ĐÁNH VÀO VÔN SẲẢN 
XUÂT— là một phần lợi nhuận của liên 
hiệp (xí nghiệp) phải nộp vào ngân sách 
về việc sử dụng rải sản cô định sản xuất. 
Thuê đánh vào vôn sản xuât là một đòn 
bẩy kinh tê mà nhà nước dùng đề tác động 
đền lợi ích kinh tê của các liên hiệp (xí 
nghiệp), bằng cách kích thích chúng nàng 
cao hiệu quả sử dụng tải sản cô định sản 
xuât do họ chỉ phôi. Hiệu suât sứ: dựng 
vốn càng cao thì mức lợi nhuận mà xí 
nghiệp thu được càng lớn. Ở Liên Xô, 
hàng tháng các xí nghiệp phải nộp vào 
ngân sách một khoản tiền, không phụ 
thuộc vào mức độ hoàn thành kê hoạch 
lợi nhuận. Thuê đánh vào vôn sắn xuât là 
một trong những khoản tiền nộp lớn 
nhât vào ngân sách; tỷ trọng của nó trong 
tổng sô thu nhập của nhà nước là trên 
10%, và tỷ trọng trong khoản tiền nộp lầy 
từ lợi nhuận đạt đên !/, Định mức 
thuê đánh vào vôn thường là 6%, còn đôi 
với một sô ngành cá biệt có mức đodn 
lợi tương đôi thâp là 3% giá trị của tải sản 
c6 định sản xuât và của vô» /ưw động đã 
được định mức. Trong ngành công nghiệp 
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thuồc lá và công nghiệp chè thì mức thuê 
đánh vào vôn sản xuât được quy định là 
10%. Trong thời gian hai năm, người ta 
không đánh thuê vào tài sản cô định sản 
xuât được tạo ra dựa vào quỹ phát triển 
sản xuât, còn đôi với tài sản cô định sản 
xuât được tạo ra dựa vào tiền vay ngân 
hàng thì khi nào trả xong nợ mới phải 
nộp thuê; đôi với những xí nghiệp và 
những thiêt bị sản xuât lớn mới đưa vào 
hoạt động thì được miễn thuê trong thời 
hạn dùng để nắm vững công suât của 
chúng, do định mức của ngành quy định. 
Người ta cũng không đánh thuê tài sản cô 
định tạm đình chỉ hoạt động theo những 
quyêt định của Hội đồng bộ trưởng các 
nước cộng hòa liên bang; các công trình 
và thiêt bị bảo đảm cải tiên việc bảo hộ 
lao động và vệ sinh công nghiệp, và không 
đánh thuê những loại cây trồng được 
tính vào thành phần vôn cô định của xí 
nghiệp trong bảng cân đôi. 


THUÊ GIÁN THU— loại thuê gián 
tiêp tồn tại dưới chủ nghĩa tư bản, chủ 
yêu đánh vào các vật phẩm tiêu dùng 
thông dụng (rượu, thuôc lá, muôi, diêm, 
xăng, dầu mỡ khoáng, v. v.). Người sản 
xuât hoặc người bán hàng hóa phải nộp 
thuê cho nhà nước. Thuê gián thu được 
tính vào giá cá hàng hóa hoặc biểu giá 
địch vụ, như vậy nó trút hêt lên đầu người 
tiêu dùng mà chủ yêu là tầng lớp dân cư 
nghèo. V.I. Lê-nin việt: (..Thuê gián 
thu đánh vào các vật phẩm tiêu dùng của 
quần chúng là một thứ thuê hêt sức không 
công bằng. Tât cả gánh nặng của thứ 
thuê đó đè lên vai những người nghèo, 
tạo nên đặc quyền cho những người 
giàu. Một người càng nghèo thì lại phải 
nộp cho chính phủ một phần càng lớn thu 
nhập cúa mình dưới hình thức thuê gián 
thu» (W,/. Lé-nin. Toàn tập. tiêng Việt, 


Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 6, 
tr. 328-329). Trong thời kỳ hình thành 
chủ nghĩa tư bản, chê độ thuê gián thu 
mang tính chât phổ biên. Chẳng hạn, vào 
thê kỷ XVIII ở nước Anh có gần 200 
loại thuê gián thu. Ở nước Nga Sa hoàng, 
cùng với độc quyển rượu, thuê gián thu 
đã chiêm khoảng một nửa tổng sô các 
khoản thu của ngân sách. Chủ nghĩa tư 
bản hiện đại cũng có xu hướng mở rộng 
phạm vi các hàng hóa phải nộp thuê gián 
thu. Cái gọi là thuê gián thu tổng hợp, 
trong đó toàn bộ chu chuyển thương 
nghiệp và công nghiệp đều phải chịu 
thuê, đã được áp dụng rộng rãi. Thuê 
gián thu là nguồn thu quan trọng của nhà 
nước tư bản chủ nghĩa hiện đại. 


THUÊ QUAN BẢO HỘ [CHÍNH 
SÁCH]— chính sách kinh tê của nhà 
nước nhằm thúc đây sự phát triển nền 
kinh tê dân tộc bằng cách ngăn cách nó 
với sự cạnh tranh của nước ngoài. Nhà 
nước thực hiện chính sách này vì lợi ích 
của giai cầp tư sản nước mình. Nó được 
thực hiện bằng hàng rào thuê quan cao 
đánh vào những hàng nhập của nước 
ngoài, hạn chê hay câm hẳn việc nhập một 
sô hàng hóa nhât định, trợ câp cho nền 
công nghiệp dân tộc, v. v.. Chính sách 
thuê quan bảo hộ là một trong những 
phương pháp tích lăy nguyên thủy tư bản, 
thúc đẩy sự phát triển nền công nghiệp tư 
bản chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản, tăng 
cường quá trình /ích rụ sản xuãt trong tay 
giai cầp đại tư sản. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa đê quôc, khi mâu thuẫn giữa 
các nước tư bản chủ nghĩa ngày càng 
tăng, khi cuộc đầu tranh giành giật thị 
trường ngoài nước trở nên gay gắt hơn 
thì chính sách thuê quan bảo hộ mang 
tính chât tiên công rõ rệt, nó phục vụ lợi 
ích của tư bản độc quyền. Khác với chính 
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Sách thuê quan bảo hộ trong các thời kỳ 
trước, mục đích của chính sách thuê quan 
bảo hộ của chủ nghĩa đê quôc không còn là 
thúc đẩy sự phát triển nền công nghiệp 
hay nền nông nghiệp dân tộc nữa, mà là 
độc quyền thị trường trong nước đưới sự 
bảo hộ của nhà nước, chiêm các thị 
trường ngoài nước để bòn rút lợi nhuận 
độc quyển cao. Nhà nước đề quôc chủ 
nghĩa dựng lên hàng rào thuê quan cao 
đánh vảo hàng nhập khấu, qua đó hạn 
chề các hàng nước ngoài thâm nhập vào 
nước mình, nhờ vậy mà đảm bảo được 
mức giá cá độc quyền cao đồi với hàng hóa 
trên thị trường trong nước. Trong điều 
kiện guỗc /ê hóa đời sông kinh tê, các tô 
chức độc quyền, đặc biệt là các tổ chức 
độc quyển quôc tê có những xí nghiệp ở 
các nước khác nhau, muôn xóa bỏ một 
số hinh thức của chính sách thuê quan 
báo hộ. Điều đó đã dẫn đền việc xóa bỏ 
vào cuõi những năm 60- đầu những năm 
70 những hạn chê về mặt lượng trong 
thương mại, giảm một cách đáng kẻ thuê 
quan, mặc dầu một sô nước ngay cá 
hiện nay vẫn dùng đền việc nâng cao thuê 
quan. Hiện nay, trung tâm của chính sách 
thuê quan bảo hộ đã chuyền sang việc 
đây mạnh xưả khấu. Để tăng xuât khẩu 
và đầu tranh với các đôi thú cạnh tranh 
trên thị trường ngoài nước, người ta sử 
dụng các biên pháp sau đây: nhà nước trợ 
cấp vá cho vay để xuât khẩu, câầp vôn cho 
các ngành xuât khẩu, bán phá giá, v. v.. Sự 
phát triển của các quá trình liên kẽt đề 
quốc chú nghĩa đã quyết định sự ra đời của 
chính sách thuê quan báo hộ «tập thế» đề 
quỗc chú nghĩa. Các nước thuộc khôi Liền 
mình kinh tế châu 4 đang thì hành chính 
sách như vậy; họ dựng lên quanh cThị 
trường chung» những hàng rào thuê quan 
và hạn chề nhập cả một loạt hàng hóa của 
các nước khác, trước hêt là của Mỹ và 


Nhật Bản. Nhằm thúc đây tăng thêm lợi 
nhuận của các tổ chức độc quyền. chính 
sách thuê quan bảo hộ và gắn liền với nó 
là việc tăng giá cả hàng hóa và tăng thuê 
đang làm cho tình cảnh của quần chúng lao 
động ngày càng xầu đi, làm gay gắt thêm 
những mâu thuẫn bên trong các nước tư 
bản chủ nghĩa, cũng như mâu thuẫn giữa 
các nước đê quôc chủ nghĩa với các khôi 
nước đề quôc chủ nghĩa. Khác với chính 
sách thuê quan bảo hộ do các nước đê 
quôc chú nghĩa thực hiện, chính sách bảo 
vệ nền kinh tê dân tộc đang hình thành do 
các nước đang phát triển tiên hành, có 
một ý nghĩa tiên bộ, bởi vì nó nhằm củng 
cö nền độc lập quốc gia và độc lập kinh 
tê, chồng lại sự cạnh tranh của các tổ chức 
độc quyển đê quôc chủ nghĩa. 


THUỘC ĐỊA —xem Hệ (hông thuộc 
dịa của chủ nghĩa đê quốc. 


THỰC DÂN MỚI [CHỦ NGHĨA]—- 
hệ thông các quan hệ kinh tê, chính trị, 
quân sự và các quan hệ khác do các nước 
đề quôc chủ nghĩa áp đặt cho các nước 
đang phát triển nhằm giữ các nước này 
trong khuôn khổ hệ thõng kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Nó dựa trên cơ sở lợi dụng sự 
lạc hậu về kinh tê và địa vị không bình 
đẳng, phụ thuộc của các nước đang phát 
triển trong hệ thông kinh tế tư bán chú 
nghĩa thê giới. Chủ nghĩa thực dân mới 
xuât hiện là do tính hoàn toàn võ căn cứ 
của chính sách thực dân cũ, sự sựp đó cúa 
hệ thông thuộc địa cúa chú nghĩa đề quôc. 
Cơ sở vật chầt để chủ nghĩa thực dân mới 
tồn tại, thứ nhât là các nước đang phát 
triển tham gia hệ thông phán công lao động 
quốc tê tứ bắn chứ nghĩa vẫn còn phụ thuộc 
về kinh tê vào các nước đề quôc chủ nghĩa 
như trước và, thứ hai, trong nền kinh tế 
của các nước này, tư bản nước ngoài, chủ 
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yêu là các tổ chức độc quyển đề quôc 
chủ nghĩa, vẫn duy trì các vị trí quan trọng. 
Hiện nay, các hình thức và phương pháp 
gây áp lực đôi với các nước được giải 
phóng đã thay đổi về cơ bản. Ngày nay, 
bọn đề quôc tìm kiềm chỗ dựa về mặt xã 
hội chẳng những trong đám quý tộc phong 
kiền và quý tộc thị tộc - bộ tộc, mà nhât là 
còn trong giai cầp tư sản dân tộc. Trong 
nền kinh tê, việc tạo ra tư bản dân tộc, đặc 
biệt là tư bản tư nhân, việc tô chức các xí 
nghiệp hỗn hợp với sự tham gia của tư 
bản bản xứ và tư bản nước ngoài chủ yêu 
là trong công nghiệp khai khoáng và chê 
biên, được đưa lên hàng đầu. Bọn tư bản 
độc quyền ra sức biên các nước trẻ tuổi 
thành các xứ phụ thuộc công-nông 
nghiệp của nền sản xuât thê giới tư bản chủ 
nghĩa. Sự tác động vào nền sản xuât của 
các nước đang phát triển theo chiều hướng 
có lợi cho chủ nghĩa đề quôc còn được 
thực hiện thông qua chính sách giá cả 
trên rhj trường tư bản chủ nghĩa thê giới, 
thông qua việc giảm bớt nhu cầu về những 
hàng hóa được sản xuât và quy định mức 
nhập khẩu, thuê suât cao. Xuii khẩu tư 
bán là một công cụ vô cùng quan trọng để 
buộc nhiều nước đang phát triển phải quy 
phục sự bóc lột đê quôc chủ nghĩa. Xuât 
khẩu tư bản sang các nước nảy đã tăng 
lên, trong đó việc xuât khẩu tư bản nhà 
nước giữ vai trò chủ chôt, được thực 
hiện dưới hình thức cviện trợ» và cho vay 
với những điều kiện này hay điều 
kiện khác cần thiêt đôi với chủ nghĩa 
đề quôc. Các nước đê quôc chủ nghĩa 
mưu toan lôi kéo các nước đang phát 
triển vào các khôi kinh tê và quân sự bằng 
cách thực hiện chủ nghĩa thực dân ctập 
thế» đôi với các nước này. Chúng áp đặt 
những hiệp định không bình đẳng, gây 
thù hẳn dân tộc và tôn giáo, dựng lên các 
chẽ độ bù nhìn phản động, tổ chức các 


cuộc đảo chính, truyền bá các loại chọc 
thuyêt› chồng cộng, vu không các nước 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự can thiệp 
trực tiêp bằng quân sự, v. v.. Song, các 
nước đã được giải phóng khỏi ách thông 
trị của bọn thực dân, đang phần đầu củng 
cô nền độc lập của minh, đẩy nhanh sự 
phát triển kinh tê, kỹ thuật và văn hóa, 
đầu tranh cho một rrật f kửnh rễ quôc tề 
mới. 


THỰC LỢI [NGƯỜI T]— nhà tư bản 
sông bằng các khoản thu nhập về chứng 
khoán có giá như cổ phiều, trái khoán: 
tầng lớp ăn bám nhât trong sô các nhà tư 
bản, không gắn bó với quá trình sản 
xuât. Theo cách diễn đạt của V.I. Lê-nin 
thì người thực lợi là người mà nghề 
nghiệp của họ là sự ăn không ngồi rồi. 
Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư 
bản, sô người thực lợi tăng lên, bởi vì 
việc tổ chức sản xuât và quản lý các xi 
nghiệp ngày càng chuyển vảo tay những 
chuyên gia làm thuê. Sồ người thực lợi 
đặc biệt tăng lên trong thời kỳ chủ nghĩa 
đề quôc đo tăng cường xuâ? khấu tư: bản. 
Một loạt nước trở thành người thực lợi. 
Những nước này xuât khẩu tư bản với 
quy mô lớn và thu được những khoản lợi 
nhuận to lớn do bóc lột nhân dân các 
nước nhập khẩu tư bản. Việc các nước 
thực lợi cướp bóc nhân dân các nước 
khác chứng minh rằng sự thôi nát và tính 
chât ăn bám của chủ nghĩa tư bản hiện 
đại đã tăng lên, dẫn tới chỗ làm cho những 
mâu thuẫn của nó gay gắt thêm. Trong 
điều kiện hiện nay, các nước thực lợi lợi 
dụng những khó khăn về kinh tê của các 
nước dang phát triển, mưu toan dùng 
những hình thức và những phương pháp 
mới của chủ nghĩa thực dân (xem Thực 
dân mới { Chú nghĩa J) đễ vĩnh viễn kéo dài 
sự phụ thuộc và việc bóc lột nhân dân các 
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nước đó. Trước chiền tranh thê giới thứ 
nhầt, những nước thực lợi lớn nhâầt là 
Anh, Pháp. Mỹ, Đức. Sau chiền tranh 
thề giới thứ hai, Mỹ đã bước lên địa vị 
hàng đầu. 


THƯƠNG MẠI QUỐC TÊ—việc 
trao đổi hàng hóa vả dịch vụ giữa các 
nến kinh tê dân tộc được hình thành về 
mặt nhà nước. Thương mại quôc tê đã ra 
đời từ thời cổ xưa. Song, vì tât cá các 
phương thức sản xuât trước chủ nghĩa tư 
bản đều dựa trên cơ sở kinh tê tự nhiên, 
nên lưu thông hàng hóa quôc tê chỉ bao 
gồm một phẩn nhỏ những sản phẩm được 
sản xuât. Sản xuât tư bản chủ nghĩa phát 
triển không ngừng nhằm tăng lợi nhuận, 
và vì vậy «vượt ra ngoài giới hạn của 
làng xã, của cái chợ địa phương, của 
từng vùng, rồi vượt ra ngoài cả giới hạn 
quồc gia nữa» (E. J. Lê-mim. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bắn Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 3, tr. 63). Điều đó dẫn tới chỗ 
mớ rộng một cách đáng kế quy mô thương 
mại quồc tê. Nêu như lúc đầu, tham gia 
vào thương mại quôc tê là các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển hơn, thì cùng với sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, ngày 
cảng có nhiều nước trên thê giới được 
thu hút vào đó. Tính chât thương mại 
quồc tề được xác định bởi quan hệ sản 
xuât của các nước tham gia việc buôn bán 
này. Ngày từ thê kỷ XVI-XVI, rhị 
trường tư bắn chủ nghĩa thê giới đã xuầt 
hiện, và vào đẩu thê kỷ thứ XIX đã có 
những hình thức phát triển của nó; vào 
thời đại đề quôc chủ nghĩa, trên cơ sở 
xXưầt khẩu tư bán, phân chỉa thề giới về 
mặt kinh tề và kêt thúc sự hình thành hệ 
thồng thuộc địa của chú nghĩa đề quôc, thị 
trường này đã trở thành thị trường tư 
bản chủ nghĩa toàn thể giới. Trên thị 
trường này, thương mại quốc tề phản ảnh 


Thương mại quồc tề 


quan hệ thông trị của các cường quôc đề 
quôc chủ nghĩa đồi với các nước khác 
trên thê giới. Sau thắng lợi của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước Nga và một loạt 
nước khác đã hình thành 0ở¡ trường xã 
hội chủ nghĩa thề giới. Thương mại phát 
triển nhanh giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa phản ánh kiểu quan hệ kinh tê quc 
tê mới— quan hệ bình đắng thực sự và 
giúp đỡ lẫn nhau. Thương mại quồc tê 
cũng được phát triển giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ 
nghĩa — kiểu quan hệ kinh tề quôc tễ thứ 
ba hiện nay và chịu ánh hướng của 
quan hệ sản xuât của cả hai hệ thông kinh 
tê thề giới (xem Tửị trường toàn thề giới). 
Thương mại quôc tê là hình thức chủ yêu 
của các quan hệ kinh tê quồc tề, làm khâu 
trung gian giữa nhiều hình thức khác của 
các quan hệ nảy. Chẳng hạn như việc phát 
triển chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản 
xuât quôc tê, hợp tác khoa học - kỹ thuật 
quôc tê được phản ánh qua sư mở rộng 
trao đổi hảng hóa vả dịch vụ giữa các 
nước. Nêu như trước đây, thương mại 
quôc tê trên thực tê chí bao gồm việc trao 
đối hàng hóa. thì hiện nay, việc trao đồi 
quôc tề về những thành tựu của tư tưởng 
khoa học -kỹ thuật đã được phát triển 
dưới hình thức thương mại quồc tế về 
giầy phép /i-xen-di-a và nao-hao. chiềm 
gần 10% tổng ngạch thương mại quồc tễ. 
Việc phát triển lực lượng sản xuầt, cơ cầu 
của nền sản xuẫt thề giới có ảnh hướng đền 
tiền trình và cơ cầu của thương mạ! quốc 
tế. Vào thể kỷ XIX, nguyên liệu. lương 
thực thực phẩm và sản phẩm dệt chiềm 
đại bộ phận trong thương mại quốc tế 

Trong điều kiện hiện nay, do tầng cường 
chuyên môn hóa và hiệp tác hóa quốc tề 
trong lĩnh vực công nghiệp. nẻn tỷ lẻ hàng 
công nghiệp, đặc biết là máy móc và thiệt 
bị, đã tăng lên nhiều trong thương mại 
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Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 


quôc tê của các nước xã hội chủ nghĩa, tư 
bản chủ nghĩa và trong việc buôn bán 
giữa các nước này với nhau. Hiện nay, 
các nước xã hội chủ nghĩa đang đầu tranh 
cho việc phát triển rộng rãi thương mại 
quôc tê trên cơ Sở cùng có lợi và không có 
sự phân biệt đôi xử. Thương mại quôc tê 
cần thúc đấy sự phát triển kinh tê của tât 
cả các nước, trở thành nhân tô quan trọng 
để củng cô hòa bình giữa các dân tộc. 


THƯƠNG NGHIỆP XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA — lưu thông hàng hóa giữa nền 
kinh tề xã hội hóa với những thành viên 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, cũng như 
giữa một bên là các hợp tác xã nông 
nghiệp và những xã viên với một bên là 
dân cư khác. Thông qua thương nghiệp, 
các xí nghiệp thương nghiệp và ăn uõng 
công cộng của nhà nước và của hợp tác 
xã bán cho dân cư những vật phẩm tiêu 
dùng cá nhân và cung cầp cho họ các dịch 
vụ. Thông qua thương nghiệp, những thu 
nhập bằng tiền của dân cư được đem trao 
đổi lầy vật phẩm tiêu dùng, còn hàng hóa 
thì chuyến từ sớ hữu công cộng thành sở 
hữu cá nhân của các thành viên trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, từ lĩnh vực sản xuât 
và lưu thông sang lĩnh vực tiêu dùng cá 
nhân. Căn cứ vào hình thức tổ chức quá 
trình thương nghiệp và những chức năng 
được thực hiện, người ta phân biệt thành 
nội thương và ngoại thương, còn trong 
phạm vi nội thương thì người ta phân 
biệt thành thương nghiệp bán buôn, 
thương nghiệp bán lẻ và ngành ăn uông 
công cộng. Ngành ăn uông công cộng bao 
hàm chức năng sán xuât, chức năng 
thương nghiệp, cũng như chức năng tổ 
chức tiêu dùng ở các gian hàng của xí 
nghiệp. Thương nghiệp bán buôn được 
thực hiện dựa trên cơ sở các môi liên hệ và 
các hợp đồng được tổ chức một cách có 


me 


kê hoạch việc bán những lô hàng lớn giữa 
các xí nghiệp và các tổ chức tiêu thụ (xem 
Liên hệ kinh tê trự-c tiềp lâu dài). Thương 
nghiệp bán lẻ cũng đưa hàng hóa một 
cách có kê hoạch tới người tiêu dùng trực 
tiêp. Ở' Liên Xô, sự tồn tại hai hình thức 
sở hữu về tư liệu sản xuât và do đó về 
thành phẩm, cũng như sự tồn tại hình 
thức sở hữu cá nhân của công dân về vật 
phẩm tiêu dùng, quyêt định sự tổn tại ba 
hình thức thương nghiệp bán lẻ: quôc 
doanh, hợp tác xã và nông trang tập thẻ. 
Nội thương là một mạng lưới các xí 
nghiệp (tổ chức) thương nghiệp thực 
hiện sự vận động hàng hóa trong nước 
từ nơi sản xuât đền người tiêu dùng và 
thực hiện một sô nghiệp vụ sản xuât để 
hoàn thiện hàng hóa (bảo quản, phân 
loại, cân đo và đóng gói hàng hóa, v. v.). 
Trong một sô nước xã hội chủ nghĩa 
(Bun-ga-ri, Tiệp Khắc, Mông Cỏ, v.v.), 
thương nghiệp quôc doanh có một mạng 
lưới phát triển rộng rãi không những ở 
thành thị, mà cả ở nông thôn. ' Liên Xô, 
hình thức chủ đạo của thương nghiệp bán 
lẻ là thương nghiệp quồc doanh. So với 
các hình thức thương nghiệp hợp tác xã 
và nông trang tập thể thì thương nghiệp 
quôc doanh là hình thức có trình độ xã hội 
hóa xã hội chủ nghĩa cao nhât trong lĩnh 
vực lưu thông hàng hóa. Hình thức 
thương nghiệp hợp tác xã dựa trên cơ sở 
chề độ sở hữu nông trang tập thế-hợp 
tác xã và do hợp tác xã tiêu thụ thực hiện. 
ở đây, những phương tiện vật chât và 
những giá trị hàng hóa là thuộc sở hữu tập 
thể của các xã viên là người góp cổ phần. 
Hợp tác xã tiêu thụ bán cho dân cư nông 
thôn những hàng hóa tiêu dùng rộng rãi, 
còn bán cho nông trang tập thể và nông 
trường quôc doanh một sồ hàng hóa có 
công dụng sản xuât. Hợp tác xã tiêu thụ 
thu mua nông sản và nguyên liệu theo kề 
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Tích lũy nguyên thủy tư bản 


hoạch nhà nước, cũng như thu mua và 
tiêu thụ sản phắm dư thừa của nông 
trang tập thẻ và nông trang viên. Hợp tác 
xã tiêu thụ là một hình thức thương nghiệp 
chủ yêu ở nông thôn. Hoạt động của các xí 
nghiệp thương nghiệp hợp tác xã, cũng 
như của các xí nghiệp thương nghiệp quôc 
doanh, theo những chỉ tiêu quyêt định 
(tổng ngạch hàng hóa bán lẻ, thu mua 
nông sản, phát triển mạng lưới thương 
nghiệp) do nhà nước kê hoạch hóa. Phần 
lớn hàng hóa được bán theo giá cá do nhà 
nước quy định. Khác với thị trường có tô 
chức, bao gồm thương nghiệp quôc 
doanh và thương nghiệp hợp tác xã, 
thương nghiệp nông trang tập thể là thị 
trường không có tổ chức. Tuy nhiên, 
chính sách giá bán lẻ và thu mua nông sản 
của nhà nước, cũng như những biện pháp 
nhằm phát triển thương nghiệp quôc 
doanh và thương nghiệp hợp tác xã, 
có tác động về mặt kinh tê đên thương 
nghiệp nông trang tập thể, mà thông qua 
thương nghiệp này, một bộ phận lớn 
nguồn lương thực thực phẩm của đâầt 
nước được tiêu thụ. Trong việc hoàn 
thiện thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
người ta đặc biệt chú ý đền việc tăng 
cường lưu chuyển hàng hóa bán lẻ, cải 
tiên mặt hàng và chât lượng hàng hóa, 
hoàn thiện hơn nữa các hình thức thương 
nghiệp. Trong thời gian gần đây, những 
phương thức bán hàng tiền bộ như tự 
phục vụ, bán hàng theo mẫu, theo đơn 
đặt hàng trước, đưa hàng đặt làm và hàng 
đã mua đền tận nhà, bán hàng qua bưu 
điện, v. v. đã được phát triển rộng rãi. 
Những hình thức thương nghiệp mới có 
hiệu quả kinh tê và thóa mãn töt hơn nhu 
cẩu ngày cảng tăng của dân cư. Đặc trưng 
của giai đoạn phát triển hiện nay của 
thương nghiệp Liên Xô là quan điểm tổng 
hợp nhằm giải quyềt những nhiệm vụ đặt 
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ra trước mắt. Vân đề là ở chỗ tăng cường 
hơn nữa cơ sở vật chầt-kỹ thuật của 
ngành thương nghiệp, hoàn thiện các mỗi 
liên hệ giữa thương nghiệp với công 
nghiệp, nâng cao hiệu quá lao động của 
nhân viên thương nghiệp, giải quyềt vần 
để cán bộ, không ngừng nâng cao châầt 
lượng hàng tiêu dùng của nhân dân, v. v.. 
Việc hoàn thiện tổ chức thương nghiệp, 
việc nâng cao hiệu quả lao động của nhân 
viên thương nghiệp có ý nghĩa kinh tê to 
lớn: tiêt kiệm thời gian của người mua, 
thỏa mãn đầy đủ hơn nhu cầu có khả năng 
thanh toán của họ. nâng cao trình độ phục 
vụ, cải tiên mặt hảng và chât lượng hàng 
hóa nhờ sự tác động tích cực của thương 
nghiệp đôi với công nghiệp, v. v.. Đồng 
thời, trong điều kiện của xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển, vai trò xã hội của thương 
nghiệp cũng tăng lên. Nó làm cho trinh độ 
phúc lợi và văn hóa. điều kiện lao động 
của các tầng lớp xã hội khác nhau của xã 
hội xô-viềt ngày càng nhích lại gần nhau. 
Trong khi thỏa mãn đẩy đủ hơn nữa nhu 
cầu của dân cư về hàng tiêu dùng rộng 
rãi, thương nghiệp tạo điều kiện để nâng 
cao hơn nữa năng suât lao động, giúp các 
thành viên của xã hội xã hội chú nghĩa sử 
dụng hợp lý hơn thời gian nhàn rồi. Trong 
quá trình hoàn thiện và phát triển thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa, người ta dang tạo 
ra những diều kiện cần thiềt để xây dựng 
cơ chẽ phân phôi cộng sản chủ nghĩa 
những sản phẩm theo nhu cầu. 


TÍCH LŨY NGUYÊN THỦY TƯ 
BẢN — quá trình lịch sử dùng bạo lực để 
biền những người sản xuầt trực tiềp 
(trước hềt là nông đản) thành công nhàn 
làm thuẻ, và biền những tư liệu sản xuầt 
và của cải bằng tiền thành đán. Xét về 
mặt lịch sử thì việc tích lùy nguyễn thủy 
tư bản đã xảy ra trước ương (hức sản 
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xuât f0 bản chú nghĩa. Tích lũy nguyên 
thủy tư bản đã được chuẩn bị bằng sự 
phát triển lực lượng sản xuât và quan 
hệ hàng hóa - tiền tệ. Sự phát triển của 
công trường thú công đòi hỏi phải có 
những người công nhân tự do. Việc tước 
đoạt nông dân và những người tiểu thủ 
công, việc giải phóng nông dân khỏi sự lệ 
thuộc nông nô đã thỏa mãn nhu cầu đó. 
Quá trình này bắt đầu và diễn ra dưới 
hình thức cổ điển ở Anh, bao gồm thời kỳ 
phần ba cuôi thê kỷ XV đền cuôi thê kỷ 
XVIII. Ở' đây, sự phát triển của công 
trường thủ công sản xuât len đã làm cho 
ngành chăn nuôi cừu trở nên có lãi. Vì 
vậy, bọn phong kiên bắt đầu mở rộng các 
bãi chăn nuôi, bằng cách chiêm lây những 
đầt đai của công xã, đuôi nông dân ra khỏi 
những phần đât của họ. Nhà nước đã 
thông qua những đạo luật về việc rào 
những đâầt đai của công xã. Trong quá 
trình cải cách giáo hội, nông dân sông 
trên đât đai của các tu viện đã bị biên thành 
những người vô sản. Sau đó, các đâầt đai 
của nhà nước đều bị cướp bóc. Những 
đầt đai này được dùng làm tặng vật, 
được bán đi với giá rẻ mạt và được nhập 
vào các lãnh địa của tư nhân. Quá trình 
vô sản hóa bằng bạo lực những dân cư 
nông thôn được -kêt thúc bằng cái gọi là 
(quét sạch các trang trại›, khi mà những 
người lao động bị duỏi ra khỏi những đâầt 
đai bị «¿quét sạch». Hàng loạt người bị phá 
sản đã biên thành những kẻ ăn xin, đi 
lang thang. Bằng con đường pháp luật và 
với sự giúp sức của bạo lực tàn nhẫn, 
hàng loạt người sản xuât nhỏ phá sản đã 
biên thành công nhân làm thuê của các xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa. Đồng thời với 
việc hình thành giai cầp những người vô 
sán là sự tập trung của cải trong tay một sô 
ít bọn chủ sở hữu đang biên thành những 
nhà tư bản. Nhừng phương pháp làm 


giàu nguyên thủy của giai cầp tư sản thật 
là đa dạng, song tât cả những phương 
pháp đó đều dựa trên bạo lực thô bạo, 
trên sự lừa dôi, cướp bóc, bịp bợm. Đó là 
những cuộc xâm chiêm thuộc địa, hệ 
thông công trái, hệ thông thuê khóa, 
chính sách thuê quan bảo hộ. Chính quyền 
nhà nước biểu hiện với tính cách là bạo 
lực tập trung và có tổ chức của xã hội, 
thúc đẩy việc biên chẽ độ phong kiên 
thành chê độ tư bán chủ nghĩa. C. Mác đã 
viêt: œ...Tư bản mới ra đời lại có máu và 
bùn như rỉ ra từ tầt cá các lỗ chân lông, từ 
đầu đên chân» (C. A⁄ác. Tư bản, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ. Mát-xcơ-va, 
t1Lzq⁄T:phš2; tre 315): 


TÍCH LŨY TƯ BẢN — «sử dụng giá 
trị thặng dư làm tư bản, hay chuyến hóa 
giá trị thặng dư trở lại thành tư bản...» 
(C. ÄAác. Tư bản, tiêng Việt, Nhà xuât 
bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va. t. I, q. L, ph. 2, 
tr. 96). Nêu như trong học thuyết về giá 
trị thăng dư, C. Mác nghiên cứu sự ra đời 
của giá trị thặng dư từ r ðả», thì trong 
học thuyêt về tích lũy, Mác đã chỉ rõ tư 
bản xuât hiện như thê nào từ giá trị thặng 
dư. Trong điều kiện cúa tái sắn xuầt mở 
rộng tư bán chủ nghĩa (xem Túi sản xuât 
tự bản chủ nghĩa). giá trị thăng dư được 
phân chia thành một bộ phận đẻ tích lũy 
và một bộ phận để tiêu dùng, tức thành 
tư bản và thu nhập. Khi mua sức lao động, 
nhà tư bản trả công sức lao động dựa vào 
giá trị thặng dư — kêt quả lao dộng quả 
khứ không công của công nhân. Đó là bản 
chât giai cầp của tích lũy tư bản chú nghĩa. 
Quy mô tích lũy phụ thuộc vào một loạt 
nhân tô. Trước hềt, phụ thuộc vào 
lượng giá trị thặng dư. Khôi lượng 
giá trị thặng dư càng lớn, thì càng có 
nhiều khả năng đẻ tích lũy. Trong khi 
theo đuôi việc tăng giá trị thăng dư, các 
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nhà tư bắn tăng cường bóc lột. Nều như 
tiến lương của người lao động thầp hơn 
giả trị sức lao động, thì cả bộ phận quỹ 
tiêu dùng của công nhân cũng biên thành 
guŸ tích lăy tư bản. Do đó, các nhà tư bắn 
luôn luôn tìm cách hạ thầp mức sông của 
người lao động. Năng suât lao động xã 
hỏi tầng sẽ thúc đầy việc tích lũy. Trên cơ 
sở đó, việc giắm giá trị các vật phẩm tiêu 
dùng sẽ làm cho sức lao động rẻ hơn và cho 
phép các nhà tư bản, với lượng /' bán 
khá biền không thay đối, thuê được nhiều 
công nhân hơn. Còn việc giảm giá trị tư 
liệu sản xuât sẽ tạo cho họ có khá năng 
mua được nhiều máy móc, nguyên liệu và 
các đôi tượng lao động khác dựa vào bộ 
phân giá trị thặng dư biền thành ứ bán 
bàt biền bỗ sung. Khoản chênh lệch giữa tư 
bản sử dụng và tư bắn tiêu dùng cũng có 
ảnh hướng đền quy mô tích lũy: khoản 
chênh lệch này tăng lên cùng với tiền bộ 
kỹ thuật. Máy móc, thiềt bị và tư liệu lao 
đông khác được sử dụng toàn bộ trong 
quả trình sản xuầt, nhưng chÍ tiêu dùng 
một phẩn, bới vì chúng chuyển từng phần 
giá trị của mình sang thành phẩm. Vì 
thề, chúng làm những công việc dịch vụ 
không công giõng như lực lượng tự 
nhiên. Tích lũy còn phụ thuộc vào lượng 
tư bắn ứng trước. Với trình độ bóc lột 
như nhau, khôi lượng giá trị thăng dư phụ 
thuộc vào sô công nhân bị bóc lột cùng 
một lúc, còn sö công nhân thì trước hềt 
lại phụ thuộc vào lượng tư bắn đang hoạt 
động. Do đó, tích lũy tăng lên theo mức 
đồ tăng tư bản. Xét cho cùng, tầt cá những 
nhân tö thúc đấy tích lũy đều dẫn tới chỗ 
tăng cường bóc lột quần chúng lao động 
vả làm cho mâu thuẫn của chề độ tư bắn 
chú nghĩa ngày cảng tăng thêm. Quá 
trình tích lũy tư bản được thực hiện dưới 
hai hình thức: tích tự tư: bắn và tập trung 
tư bán, Xét về mặt lịch sử thì sự phát 


triển của các hình thức tích lũy tư bắn này 
đã dẫn tới sự ra đời của các tố chức độc 
quyền (xem 7Ó chức độc quyền tư: bản chú 
nghĩa), và trong giai đoạn nào đó đã dẫn 
tới sự thông trị của tư bắn độc quyển, tới 
chứ nghĩa đề quốc. Trong tiền trình tích 
lũy tư bản chủ nghĩa, việc mở rồng quy mô 
sản xuầt đi đôi với tiền bộ kỹ thuật. Việc 
tăng câu tạo hữu cơ: của tứ: bắn, các cuộc 
biền đối thường xuyên diễn ra trong kỳ 
thuật và công nghệ sản xuẫt là phù hợp 
với chủ nghĩa tư bán phát triển với cơ sở 
kỹ thuật tương xứng với nó, tức là nền 
đại công nghiệp cơ khí. Trong điều kiện 
cầu tạo hữu cơ của tư bắn tăng lên, tích 
lũy tư bán được thực hiện khi khỗi lượng 
lao động sông do tư bản sử dụng giám đi 
một cách tương đồi so với khôi lượng 
tư liệu sản xuât. Điều đó dẫn tới chỗ tăng 
cường bóc lột công nhân đang có việc làm 
cũng như đấy mạnh nạn nhân khẩu thừa 
trương đôi, mở rộng đội quân thầt nghiệp 
(xem Thất nghiệp). Các mâu thuẫn đồi 
kháng giai cầp trong xã hội tư bắn chủ 
nghĩa ngày càng tăng lên. Trên cơ số 
nghiên cứu quá trình giá trị thăng dư 
biên thành tư bản, phân tích các nhân tô 
tác động tới quá trình này, C. Mác đã 
trình bày #@w' lưật chưng của tích lũy tư 
bán chú nghĩa và chỈ rõ rằng từnh cánh xâu 
đỉ nương dồi của giai cầp vỏ sản và từnh 
cảnh xâu đi tuyệt đồi của giai cầp vô sản gắn 
liền với quả trình đó là điều tầt yêu. Trong 
điều kiện hiện nay, tích lũy tư bắn có một 
sô đặc điểm. Sự phát triển tiền bộ của khoa 
học và kỹ thuật, cũng như việc tăng cường 
sự cạnh tranh đã làm tăng thêm lượng tôi 
thiểu cẩn thiềt của tư bản tích lùy. Bởi 
vậy, sô các nhà tư bắn tư mình có thế 
thực hiện tích lũy bị giám đi. Hiện này chỉ 
có bọn chóp bu độc quyển trong giai cầp 
tư sắn được nhà nước ủng hộ về kinh tê 
mới có khả năng tích lũy. Giai cầp trung 
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tư sản ngày càng phụ thuộc vào các tổ 
chức độc quyền, còn giai cầp tiểu tư sản 
thì bị phá sản. Sự vô sản hóa dân cư tăng 
lên nhanh chóng. Mặt khác, giai cầp đại 
tư sản có khả năng tăng tích lũy một cách 
có hệ thồng dựa vào lợi nhuận độc quyền 
cao. Äfâu thuẫn cơ bản của chú nghĩa tư 
bản ngày càng trở nên gay gắt. Chủ nghĩa 
tư bản ngày càng biểu hiện rõ là một xã 
hội không có tương lai. 


TÍCH LŨY XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — 


sử dụng có kề hoạch một bộ phận /# - 


nhập quôc dân của xã hội xã hội chủ nghĩa 
để phát triển và mở rộng fnh vực sản 
xuât và lĩnh vực không sản xuât của nền 
sản xuầt xã hội, cũng như để hình thành 
nguồn dự trữ vật tư và tài chính. Tích lũy 
xã hội chủ nghĩa đảm bảo sự phát triển 
và mở rộng sản xuât, tạo ra cơ sở vật 
chàt-kÿ thuật cúa chứ nghỉa cộng sản, 
công ăn việc làm đầy đủ cho dân cư có khả 
năng lao động ớ trong nước, nâng cao 
phúc lợi của nhân dân. Tích lũy xã hội chủ 
nghĩa được thực hiện nhờ có sán phẩm 
thăng dư và thê hiện ở thu nhập quôc dân 
dưới dạng gwÿ :ích iäy. Cùng với sự phát 
triển của nền sản xuãt xã hội, với việc 
tăng thu nhập quôc dân, khôi lượng quỹ 
tích lũy cũng tăng lên hàng năm, trong khi 
tỷ trọng của nó trong thu nhập quôc dân 
hầu như không thay đối. Tích lũy xã hội 
chú nghĩa trước hêt được thực hiện dưới 
hình thức võn đầu tư cơ bắn (xem Vôn 
đâu tư cơ bán dưới chú nghĩa xã hội) vào 
nền kinh tê quôc dân. Bộ phận chú yêu 
vồn đầu tư được dùng đế tăng thêm rải 
sản cỗ định sán xuät và tài sán lưu động 
trong các ngảnh sắn xuẫt vật chất, và quỹ 
không sắn xuẫt trong lĩnh vực văn hóa- 
xã hội và xây dựng nhà ở. Tích lũy tư bán 
chủ nghĩa dẫn đền việc đấy người lao 
đông ra khói sắn xuât, lảm tăng nạn thât 


_—_ 


Tích lũy xã hội chủ nghĩa 


nghiệp; trái lại, tích lũy xã hội chủ nghĩa 
đám bảo công ăn việc làm đầy đủ cho mọi 
người có khả năng lao động trong nước, 
đảm bảo về mặt vật chât việc thực hiện 
quyền lao động. Nhằm những mục đích 
đó, một bộ phận vôn đầu tư cơ bản được 
dùng để tạo ra một sô chỗ làm việc cần 
thiêt mới trong nền kinh tê quôc dân. Đó 
gọi là đầu tư nhân khấu. Tích lũy xã hội 
chủ nghĩa cũng được sử dụng để nâng cao 
trình độ kỹ thuật của sản xuât, tăng mức 
trang bị vôn cho lao động. Phần tích lũy 
này gọi là đầu tư công nghệ. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, quy mô tích lũy do g1 /ưậ: 
tích lầy xã hội chú nghĩa quyềt định. Theo 
quy luật đó, tích lũy xã hội chủ nghĩa phái 
đám bảo không ngừng tăng zăng suât lao 
động, cùng với công ăn việc làm đẩy đủ 
cho dân cư có khả năng lao động và 
tăng thu nhập thực tê của nhân dân 
lao động đền mức tôi đa có thể có 
được. 


TÍCH TỤ SẢN XUÂT—tập trung 
một bộ phận ngày càng nhiều tư liệu 
sản xuât, sức lao động và sản lượng vào 
các xí nghiệp hêt sức lớn. Để xác định mức 
độ tích tụ, người ta sử dụng một hệ 
thông các chỉ tiêu: phần của các xí nghiệp 
với quy mô khác nhau trong khôi lượng 
sản phẩm làm ra (chỉ tiêu cơ bản), sô 
lượng công nhân, giá trị tài sản cô định 
của xí nghiệp. công suât của các thiềt 
bị cung cầp năng lượng, mức tiêu dùng 
điện năng. Dưới chú nghĩa tư bắn, tích 
tụ sắn xuât được thực hiện trong tiền 
trình của cuộc cạnh tranh khôc liệt giữa 
các nhà tư bắn, trong việc chạy theo 
lợi nhuận. Trong điều kiện tư liệu sắn 
xuât và sức lao động được tích tụ ở mức 
độ cao, bọn tư bản giảm được nhiều chi 
phí sắn xuâầt, sử dụng rộng rãi hơn kỹ 
thuật mới, tố chức việc sản xuầt hàng 
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loạt theo đây chuyển. mở rộng quy mô sản 
xuầt và nâng cao trình độ bóc lột giai 
cầp công nhân. Tích rụ tư bản và tập 
trưng tư bản, mà kềt quả là tạo ra tư bản 
cho phép tiền hành sản xuât lớn, có ảnh 
hưởng râầt nhiều tới quá trình tích tụ 
sản xuât. Đền lượt mình. tích tụ sản 
xuầt lại đấy nhanh các quá trình tích 
tụ vả tập trung tư bán. Các xí nghiệp 
lớn có khả năng cạnh tranh lớn, có ưu 
thê đôi với các xí nghiệp nhó., và trong 
cuộc cạnh tranh khôc liệt, các xí nghiệp 
đó loại trừ và áp đảo các xí nghiệp nhỏ. 
Như V.I. Lê-nin đã nhận định, tích 
tụ sắn xuât ở mức độ phát triển nhâầt 
định sẽ dẫn tới độc quyền (xem 7ó che 
độc quyền tư bán chú nghĩa). Tích tụ sản 
xuât là nhân tô quan trọng nhâầt đề biên 
chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh thành 
chủ nghĩa tư bán độc quyển. Quá trình 
tích tụ sắn xuât càng được đấy nhanh 
hơn cùng với việc chuyến sang chú nghĩa 
đề quöc; đó là hậu quá của cuộc cạnh 
tranh hêt sức gay gắt trong điều kiện các 
tế chức độc quyển chiêm địa vị thông 
trị. Hình thức quan trọng của tích tụ sản 
xuât là liên hợp hóa sản xuât (xem Ziôn 
hợp hóa sản xuât công nghiệp). Nét đặc 
trưng của tích tụ sắn xuâầt tư bán chủ 
nghĩa lả tính không đồng đều. Trong 
phẩn lớn các ngành của nền kinh tế. 
bên cạnh các xí nghiệp lớn còn có những 
xí nghiệp vừa. và trong một sö trường 
hợp có cá những xí nghiệp nhỏ. Trong 
một loạt ngành công nghiệp nặng (chề 
tạo máy cho ngành vận tái. luyện kim, 
chễ tạo máy cho ngành điện lực, v. v.), 
những xí nghiệp rât lớn với số 
lượng 1000 công nhân trở lên 
đang giữ vai trò thông trị. Đồng thời, 
ở các ngành như ngành giẩy da. ngành 
may mặc, ngành thực phẩm, các xí 
nghiệp có quy mô vừa lại chiềm ưu thề. 


Trong điều kiên chuyên môn hóa phát 
triển, tiền bộ khoa học - kỹ thuật tạo điều 
kiện tổ chức sản xuât với trình độ cơ 
khí hóa cao và tích tụ hóa trong các xí 
nghiệp có quy mô vừa. Việc tăng cường 
tích tụ sản xuât dẫn tới tình trạng làm cho 
các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản 
càng thêm gay gắt mà trước hềt là mâu 
thuẫn gay gắt giữa tính chầt xã hội của 
sản xuât và hình thức chiềm hữu tư 
nhân. Tích tụ sắn xuât giữ vai trò to lớn 
trong việc tạo ra những tiển để vật chầt 
và tiền để chủ quan của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. bởi vì nó xã hội hóa nền 
sản xuât, đồng thời tạo điều kiện để tăng 
cường tính tố chức và tính cô kêt của 
giai cầp công nhân. Tích tụ sắn xuầt xã 
hội chủ nghĩa được thực hiện trên cơ sở 
chề độ công hữu về tư liệu sắn xuât; 
điều đó quyềt định tính ưu việt của nó 
so với tích tụ sản xuầt tư bắn chú nghĩa: 
không có cạnh tranh, có tính kề hoạch 
và sử dụng những ưu việt của nền sản 
xuât lớn nhằm phục vụ lợi ích của toàn 
thế xã hội. Tích tụ sản xuầt xã hội chủ 
nghĩa tạo điểu kiện nâng cao hiệu quả 
sản xuầt, bảo đắm nhịp độ phát triển 
kinh tế nhanh chóng. Các xí nghiệp 
lớn có những khả năng lớn hơn để áp 
dụng kỹ thuật mới, tổ chức một cách 
hợp lý sắn xuầt và lao động, sử dụng töt 
hơn tài sản cõ định vả tài sắn lưu động, 
tăng năng suât lao động và hạ giá thành 
sắn phẩm. Ó' tât cá các nước xã hội chủ 
nghĩa, tích tụ sản xuẫt tăng lên với nhịp 
độ nhanh. Cụ thế là điều này được thúc 
đấy bới sự liên kêt kinh tế xã hội chủ 
nghĩa; sự liên kềt đó đòi hói phái xác 
định quy mô tôi ưu của các xí nghiệp 
căn cứ chẳng những vào nhu cầu của 
một nước nào đó, mà cả của tầt cá các 
nước thành viên của khôi cộng đồng. 
Phương hướng quan trọng của tích tụ 
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sản xuât xã hội chủ nghĩa là liên hợp hóa 
sắn xuât công nghiệp. Tích tụ sản xuât xã 
hội chủ nghĩa đạt được trình độ cao 
bằng cách tăng thêm quy mô của các 
xí nghiệp đang hoạt động, thành lập 
các liên hiệp sản xuât, trong nông 
nghiệp thì dựa trên cơ sở hợp tác 
lên doanh và liên kêt nông-công 
nghiệp. 


TÍCH TỤ TƯ BẢN--việc tăng 
quy mô của tư bản dựa vào tích lũy, tư 
bán hóa giá trị thặng dư. Trước hệt, 
tích tụ tư bản được quyêt định bởi việc 
những kẻ sở hữu tư bản muôn tăng không 
ngừng giá trị ứng trước ban đầu sử dụng 
vào việc bóc lột giai câp vô sản. Với khát 
vọng vô đáy chiêm đoạt lao động không 
công của công nhân làm thuê, giai câp 
tư sản thường xuyên biên một phần giá 
trị thặng dư thành tư bản bổ sung và, 
như vậy, mở rộng quy mô bóc lột lao 
động làm thuê. Tích tụ tư bản cho phép 
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của nền sản xuât tư bản chủ nghĩa 
bằng cách áp dụng kỹ thuật và công nghệ 
mới, và cá bằng cách mở rộng các phương 
pháp bóc lột công nhân. Tích tụ tư bán 
một cách thường xuyên cũng là hậu quả 
của sự cạnh tranh tư bản chủ nghĩa một 
cách khôc liệt, mà trong tiên trình đó, 
kẻ thắng là các xí nghiệp lớn hơn, có 
trình độ kỹ thuật và tổ chức sắn xuât 
tôt hơn. Tích tụ tư bản là cơ sở kinh tê của 
việc tăng quy mô và đề cao vai trò của 
các xí nghiệp lớn (xem Tích tự sản xuâ!). 
Đên lượt mình, cùng với việc tăng quy 
mô tích tụ sản xuât, tích tụ tư bản cũng 
được tăng cường, các nguồn để tích tụ 
tăng lên gâp bội. Tích tụ tư bản và tích 
tụ sắn xuât đạt tới mức phát triển cao 
vào cuôi thê kỷ XIX -đầu thê kỷ XX;: 
điều đó đã trở thành cơ sở cần thiêt khách 


quan để hình thành các tố chức độc quyền 
và chuyên sang giai đoạn tột cùng của 
chủ nghĩa tư bản, tức chủ nghĩa đề quôc. 
Trong khuôn khổ của các tổ chức độc 
quyển tư bản chủ nghĩa, tích tụ tư bản 
có quy mô hêt sức lớn: điều đó, một mặt, 
tăng cường sức mạnh kinh tê của giai 
cầp tư sản độc quyền, nhưng, mặt khác, 
lại đây mạnh quá trình xã hội hóa nền 
sản xuât là tiền để vật chât để quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội. 


TIỂM LỰC KHOA HỌC-KỸ 
THUẬT—toàn bộ những nguồn lao 
động và vật tư, tri thức khoa học- kỹ 
thuật và kinh nghiệm sản xuât của đât 
nước để phát triển và sử dụng những 
thành tựu của cách mạng khoa học -kỹ 
thuật. Tiềm lực khoa học - kỹ thuật là cơ 
sở của sự hoạt động có kêt quả của ic 
lượng sản xuât và là nhân tô quan trọng 
của quá trình tái sản xuât trong điều kiện 
cách mạng khoa học-kỹ thuật. Bản chât 
và tính chât của tiềm lực khoa học - kỹ 
thuật là do hình thức sở hữu và hệ 
thông các quan hệ sản xuât quyêt định. 
Bộ phận chủ yêu của tiềm lực khoa học - 
kỹ thuật là cán bộ nghiên cứu khoa học, 
cán bộ khoa học - kỹ thuật và cán bộ sản 
xuât. Chính họ đã tạo ra các tri thức và 
tích lũy kinh nghiệm sản xuât, thu hút 
các tri thức và kinh nghiệm của quá khứ 
(các xuât bản phẩm khoa học, bằng phát 
minh, øø-hao, v. v.) vào sản xuât vật 
chât, sử dụng các thành tựu của cách 
mạng khoa học -kỹ thuật, vật chât hóa 
chúng trong tư liệu sản xuât và vật phẩm 
tiêu dùng. Trong tương lai, vai trò của 
tiểm lực khoa học-kỹ thuật trong Sự 
phát triển kinh tê của tât cả các nước sẽ 
không ngừng tăng lên. 


TIỀN GIẦYV- xem Tiển tệ 2). 
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TIỀN LƯƠNG [THUYÊT TƯ 
SÀN]— hệ thông quan điểm của các nhà 
kinh tê học tư sản về thực chât và bản 
tính của tiền lương, mức lương, giới 
hạn trên và dưới mức lương và các yêu 
tö quyềt định những giới hạn đó. 
Tiển lương được các nhà kinh tê 
học tư sản giái thích hoặc là giá cả lao 
động, hoặc là giá cá dịch vụ hay sản 
phám lao động. Bằng cách đó, họ che 
đậy bán chât đặc thù của hàng hóa sức 
lao động, che đậy việc các nhà tư bản 
chiêm đoạt không bồi hoàn giá trị thặng 
dư, tức là việc tư bản bóc lột lao động. 
Cùng với mức độ phát triển của phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa, các thuyêt 

về tiền lương cũng biên dạng, phán ánh 
những nét đặc thù và những đặc điểm của 
các giai đoạn phát triển khác nhau của 
chủ nghĩa tư bản, phản ánh việc khơi sâu 
và làm gay gắt thêm các mâu thuẫn của nó. 
Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước 
độc quyển, nhât là ở những giai đoạn 
phát triển ban đầu của nó, các nhà kinh 
tê học tư sản đã ra sức luận chứng mức 
tiền lương nghèo nàn bằng giá trị của 
sô tư liệu sinh hoạt tôi thiểu, tuyệt đôi 
cần thiêt cho sự tồn tại về thân thế của 
công nhân và gia đình họ. Dựa vào thuyềt 
phản động của T. Man-tuýt (xem Ä⁄zn- 
tuýt { Thuyềtj) về nhân khẩu thừa, quan 
điểm nêu trên là cơ sở của cái gọi là «quy 
luật sắt về tiền lương», mà Ph. Lát-xan — 
một người theo chủ nghĩa xã hội tiểu tư 
sản Đức —và những người kê tục ông 
ta ra sức truyền bá. Trong khi vạch trần 
bản chât phản động của «quy luật› này, 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã chỉ ra rằng 
thực tê, nó đã dẫn đền chỗ từ bỏ cuộc 
đầu tranh cách mạng của giai cầp công 
nhân, bởi vì theo quy luật đó thì tình 
trạng nghèo khổ của giai cầp công nhân 
không phải do các quy luật đặc thù 


— 


của nền sắn xuầt tư bản chú nghĩa. mả là do 
các quy luật tự nhiên của thiên nhiên gây 
ra. Gần gũi với quan niệm này là thuyết 
«quỹ tiền lương» do G. Min-lơ, Mác- 
Cun-lồöc và một sô người khác để xuầt 
vào nứa sau thê kỷ XIX. Thuyềt nảy cho 
rằng mức tiển lương phụ thuộc vào quy 
mô quỹ tiền lương (dường như không 
đổi) và sô lượng công nhân; vì vậy, theo 
thuyêt này thì nhân khấu công nhân tăng 
lên nhât định phải dẫn đền việc hạ thầp 
tiền lương, và việc tăng tiền lương nhầt 
định phải dẫn đền tăng nạn thâầt nghiệp. 
Thực ra, cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản, không chỉ lượng tư bản 
xã hội, mà cả phần tư bản chỉ phí về việc 
mua sức lao động cũng tăng lên. cho nên 
thuyêt «quỹ tiền lương» mâu thuẫn với 
tình hình thực tê, và cũng giông như các 
thuyềt khác dựa trên quan niệm quy 
luật sắt» đều nhằm tước vũ khí của giai 
câp công nhân về mặt tư tưởng. gieo vào 
giai cầp này tư tưởng cho rằng cuộc đầu 
tranh của họ đòi tăng lương là không 
có triển vọng. Thuyêt phố biên nhât vào 
cuôi thê kỷ thứ XIX-đầu thề kỷ thứ 
XX là thuyêt (năng suầt giới hạn» do nhà 
kinh tê học Anh A. Mác-san và nhà 
kinh tê học Mỹ Gi. Clác đưa ra để vận 
dụng vào tiền lương. Theo thuyềt này 
thì mức tiền lương được quyềt định bởi 
cái gọi là năng suât lao động giới hạn, 
tức là giá trị sản phẩm do người công 
nhân hạng chót, có năng suầt thầp nhầt 
tạo ra. Khoản chênh lệch giữa giá trị 
tổng sản phẩm do toàn thể công nhân 
sản xuât ra và tổng tiễn lương của họ 
tính trên cơ sở nàng suầt lao 
động thầp nhầt của «người công nhân 
giới hạn», rơi vào túi nhà tư bản với 
tư cách là khoản tiền thưởng cho sồ tư 
bản. Tỉnh chầt vỏ căn cử của thuyềt hằng 
suầt giới hạn» thể hiện ở chỔ nó coi 
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thường tiền bộ kỹ thuật, mà trong 
điều kiện tiên bộ kỹ thuật, việc 
thu hút thêm sức lao động vào sản xuât 
dẫn đên chỗ không phải là giám, mà là 
tăng năng suât lao động. Trong khi mưu 
toan làm cho thuyêt (năng suât giới 
hạn» thích nghi với điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản độc quyển, các nhà theo 
thuyêt giới hạn hiện đại đưa vào thuyêt 
đó khái niệm (thu nhập giới hạn». Theo 
họ, đó là thu nhập để lại cho nhà tư bản 
sau khi đã trừ đi tât cả các khoản chỉ 
phí liên quan đên việc sản xuât sản phẩm 
bổ sung, mà việc sản xuât này dường 
như làm cho giá bán lẻ của sô sản phẩm 
bố sung cũng như của cả sô sản phẩm đã 
sản xuât trước đây nhưng chưa tiêu thụ, 
bị hạ thâp. Mặc dầu vẫn như trước, các 
nhà theo thuyết giới hạn hiện đại đề 
nghị tính tiền lương của «người công 
nhân giới hạn» dựa trên cơ sở giá trị 
của «sản phẩm giới hạn» do người công 
nhân đó sản xuât ra, nhưng khi tính giá 
trị của «sản phẩm giới hạn» thì theo họ 
vẫn phải tính đền sự hạ thâp nói trên, 
tức là dựa trên cơ sở (thu nhập giới 
hạn». Do đó, theo sự khẳng định của họ 
thì cần phải hạ thâp tiền lương. Những 
sai lầm cơ bản của thuyêt cổ điển về 
‹năng suât giới hạn» (cụ thể là luận điểm 
về trình độ phát triển kỹ thuật không 
thay đối) cũng là vôn có của hình thức 
biên tướng hiện đại của nó. Quan 
niệm về «thu nhập giới hạn» không đứng 
vững được trước thực tê. Trong khi 
mớ rộng sắn xuât, thông thường nhà 
tư bản không những không hạ giá, mà 
còn nâng giá và, bằng cách đó, tăng thêm 
thu nhập của mình. Nhưng thậm chí 
ngay cả trong những trường hợp có 
sự hạ thâp giá thì thường sự hạ thâp đó 
vẫn được bù lại bằng việc tăng tống thu 
nhập do tăng thêm sản xuât và tiêu thụ 


hàng hóa. Trong điều kiện hiện nay, thuyềt 
tiền lương «hợp đồng tập thể» đã được 
phố biên rộng rãi. Thuyêt này xuât phát 
từ chỗ cho rằng mức lương phụ thuộc 
vào nhu cầu về sức lao động của những 
người đi thuê và nhu cầu về việc làm của 
công nhân. Lượng cụ thể của suât lương 
được quyêt định bởi cái gọi là sức mạnh 
của hợp đồng của hai bên tham gia thảo 
luận tập thể: một bên là các công đoàn và 
một bên là các tổ chức tư bản độc quyển. 
Trong thuyêt «(hợp đồng tập thẻ», việc 
phân tích các nhân tô kinh tê cơ bản 
quyêt định mức lương được thay thề 
bằng việc nghiên cứu một sô nhân tô 
xã hội ảnh hưởng đền sự biền động của 
suât lương. Điều đó được thực hiện 
nhằm mục đích giúp các nhà tư bản và 
các cơ quan chính phủ nhâầt định trong 
việc vạch ra chiền lược và sách lược 
chông lại các yêu sách đòi tăng lương của 
giai cầp công nhân. Nét đặc trưng chung 
của các thuyềt tư sản về tiền lương là 
cô chứng minh rằng dường như tiền 
lương của công nhân là một phần tiền 
chính đáng của họ trong thu nhập quôc 
dân, và thu nhập quôc dân thì dường như 
là sản phắm không chỉ của lao động, mà 
còn là của tư bản nữa, rằng mức lương 
hình thành một cách khách quan, và 
mọi cuộc đầu tranh đòi tăng lương đều 
chỉ có thể dẫn đên việc tăng giá hàng; 
điều đó sẽ đánh vào bản thân công nhân 
và những người lao động khác với tư 
cách là người mua những hàng hóa ầy. 
Chủ nghĩa Mác-Lê-nin từ lâu đã bác 
bỏ những điều bịa đặt phản khoa học 
của kinh tê chính trị học tư sản về bản 
tính của tiền lương và những yêu tổ 
quyêt định mức lương. Là một bộ phận 
cầu thành của học thuyêt giá trị thặng 
dư do €. Mác sáng tạo ra, học thuyềt 
Mác - Lê-nin về tiền lương đã được luận 
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chứng một sách sâu sắc trong bộ «Tư 
bản», ở đây đã vạch trần cái bí mật biên 
giá trị và giá cả sức lao động thành tiền 
lương và vạch trần vai trò của tiền lương 
với tư cách là phương tiện tăng cường 
bóc lột giai câp công nhân, đồng 
thời là phương tiện che đậy sự bóc lột 
đó (xem Tiển lương dưới chú nghĩa 
tr. bán). 


TIỀN LƯƠNG ĐANH NGHĨA-—- 
tiền lương mà người lao động nhận 
được dưới hình thức tiền mặt. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, nó là hình thức biên tướng 
của giá trị và giá cả sức lao động. Mức 
tiền lương là một trong những điểm chủ 
yêu của cuộc đâu tranh kinh tê của giai 
cầp công nhân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Giai cầp tư sản ra sức giảm đền 
mức thầp nhât những thành quá của 
người lao động đã đạt được trong cuộc 
đầu tranh này, bằng cách giảm riển "ương 
thực tê. Việc tăng thuê, tăng giá cả vật 
phẩm tiêu dùng và giá cước dịch vụ dẫn 
tới chỗ giảm bớt nội dung thực tê của 
tiền lương danh nghĩa, tăng khoảng cách 
giữa tiền lương danh nghĩa và giá trị 
sức lao động. Nhà nước tư sản hiện đại 
thỉ hành chính sách ngừng tăng tiền 
lương trong điều kiện không thể ngăn 
chặn được nạn lạm phát. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, tiền lương của công nhân và viên 
chức, biếu thị bằng một sô tiền nhât 
định, là phần của họ trong bộ phận ứ 
nhập quôc dân dành cho tiêu dùng cá 
nhân, phù hợp với sô lượng và châầt 
lượng lao động mà họ đã hao phí. Điều 
40 trong Hiền pháp Liên Xô có nói: 
«Công dân Liên Xô có quyển lao động, 
nghĩa là có quyển nhận một công việc 
có đám báo, với khoán thù lao lao động 
phù hợp với sô lượng và chât lượng lao 
động, không thâp hơn mức tồi thiếu 
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do nhà nước quy định...» Đôi với chú 
nghĩa xã hội, việc tăng tiền lương một 
cách có hệ thông và có kê hoạch trên cơ 
sở phát triển không ngừng nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa, là có tính quy luật. 
Cũng như trước đây, chính sách mà Đảng 
cộng sản Liên Xô thi hành trong lĩnh vực 
thu nhập và tiêu dùng là xuât phát từ 
chỗ: biện pháp chủ yêu đề tăng thu nhập 
của dân cư là tăng tiền lương theo lao 
động, phẩn tăng đó chiêm”/, toàn bộ sö 
tăng của thu nhập. Trong điều kiện giá 
cả vật phẩm tiêu dùng và dịch vụ ồn định, 
việc tăng tiền lương danh nghĩa bảo đảm 
tiệp tục nâng cao rõ rệt mức sông của 
nhân dân lao động. Đồng thời, vai trò 
kích thích của tiển lương được tăng 
cường, mức tiền lương phụ thuộc 
nhiều hơn vào kêt quả sản xuât cuôi 
cùng và vào việc nâng cao hiệu quả sản 
xuât. 


TIỀN LƯƠNG DƯỚI CHỦ 
NGHĨA TƯ: BẢN hình thức chuyển 
hóa của giá trị (tương ứng của giá cả) 
thuộc loại hàng hóa đặc biệt —sức /aø 
động, tức là khả năng lao động của con 
người. Người công nhân bán sức lao 
động của mình cho nhà tư bắn và nhận 
được tiền lương với tư cách là vật ngang 
giá. Nhưng bể ngoài của hiện tượng 
thì có vẻ như không phải bán sức lao 
động, mà bán chức năng của nó, tức là 
bán lao động. Tiền lương biếu hiện như 
là sự trả công lao động. Thực ra, lao động 
không phải là hàng hóa, vì vậy nó không 
thể là đôi tượng mua bán. Nều như lao 
động là hàng hóa thì nó phải có giả trị. 
Nhưng bởi vì lao động là nguồn gồc và 
là thước đo giá trị, nên bản thần nó 
không thế có giá trị. Tiền lương dưới 
chủ nghĩa tư bản che giầu sự phụ thuộc 
Về kinh tÈ của những người lao động 
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làm thuẻ vào giai cầp tư sản, nó ngụy 
trang nhừng quan hệ bóc lột. Tiền lương 
tạo ra ảo tưởng là lao động đã hao phí 
được trả công đầy đủ, nhưng trên thực 
tÊ, may lắm thì dưới hình thức tiền 
lương, nhà tư bản chỉ trả giá trị sức lao 
động của người công nhân, phần còn 
lại của giá trị do người công nhân tạo 
ra thì nhà tư bản chiềm đoạt với tư cách 
là giá trị thăng die. Tiền lương che giầu 
sự phân chia ngày lao động thành bộ 
phận cần thiềt và bộ phận thặng dư (xem 
Thời gian lao động cần thiềt và Thời 
gian lao động thặng dư). Có hai hình 
thức tiền lương cơ bản: tiền lương theo 
thời gian và tiền lương khoán. Trong hình 
thức tiền lương theo thời gian thì lượng 
tiền lương phụ thuộc vào thời gian làm 
việc, còn trong hình thức tiền lương 
khoán thì lượng tiền lương phụ thuộc 
vào sö lượng sản phẩm sản xuât ra. 
Việc áp dụng hình thức tiền lương này 
hay hình thức tiền lương khác phụ thuộc 
vào điểu kiện tố chức --kỹ thuật cụ thể 
của sắn xuât, vào một loạt nhân tö xã 
hội (truyền thông dân tộc, trình độ tố 
chức của giai cầp công nhân, v. v.). 
Tiển lương theo thời gian có thể là 
tiền lương giờ, tiền lương ngày, tiền 
lương tuẩn và tiển lương tháng. Trong 
hình thức tiền lương theo thời gian, nhà 
tư bán có thể buộc người công nhân 
tăng thời gian lao động bằng cách hạ 
thâp giá cá giờ lao động hoặc giá cả 
ngảy lao động; hắn cũng có thế hạ thâp 
giá cá giờ lao động hoặc giá cả ngày 
lao động bằng cách tăng thời gian lao 
động vượt quá giới hạn bình thường 
cúa nó hoặc tăng cường độ lao dộng. 
Trong cá hai trường hợp đó, nhà tư 
bán đếu chiêm đoạt giá trị thặng dư lớn 
hơn. Hình thức tiển lương khoán là 
hình thức chuyến hóa của tiển lương 


theo thời gian. Dựa vào kinh nghiệm 
hoặc thông qua việc quan sát bầm giờ 
đồi với lao động của công nhân, người 
ta quy định mức sản lượng. nghĩa là 
sô lượng sản phẩm mà người công nhân 
lao động với cường độ và trình độ thành 
thạo trung bình, phải sản xuầt trong một 
giờ hay trong một ngày. Người ta cùng 
quy định đơn giá để trả tiền cho công 
nhân khi sắn xuầt được một đơn vị sản 
phẩm bằng cách chia giá cá giờ (hoặc 
ngày) lao động cho mức sản lượng 
giờ (hoặc ngày). Tiền lương ngày của 
người công nhân làm khoán sản xuầt 
cùng một loại sản phẩm được tính bằng 
cách nhân đơn giá với sồ lượng sản 
phẩm mà người đó đã sản xuẫt ra trong 
một ngày. Tiền lương khoán tạo ra cải 
vẻ bể ngoài dường như toàn bộ lao động 
của người công nhân đã vật hóa trong 
sản phẩm đều được trả công và lượng 
tiền lương chỉ do khả năng hoạt động của 
người công nhân quyềt định. Chính 
vì thề mà quan hệ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa lại càng bị che giầu. Để tăng tiền 
lương của mình, người công nhân phải 
lao động với cường độ cao hơn. Tiền 
lương khoán dưới chủ nghĩa tư bản để 
ra sự cạnh tranh giữa những người công 
nhân với nhau, và không những dẫn 
đền chỗ nâng cao cường độ lao động của 
họ, mà còn làm tăng nạn thất nghiệp. 
Do ảnh hưởng của tiền bộ kỹ thuật, 
của cuộc đầu tranh của giai cầp công 
nhân, nên trong một loạt nước tư bắn 
chủ nghĩa phát triển, hình thức tiển 
lương khoán đã được thay bằng hình 
thức tiển lương theo thời gian. Trong 
khuôn khổ của mỗi một hình thức tiển 
lương cơ bán đó đều có những chề độ 
tiền lương khác nhau. Thí dụ, biền tướng 
của hình thức tiển lương theo thời gian 
là chẽ độ hai hay một số mức lương được 
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quy định căn cứ vào mức sản lượng mà 
người công nhân đã đạt được; chề độ 
mức sản lượng ngày được kiểm tra, 
trong đó tiền lương theo thời gian 
được duy trì, nhưng mức lương cơ bản 
khởi điểm của người công nhân định kỳ 
tăng lên hay giám xuông tùy theo mức 
sản lượng và những chỉ tiêu khác vể 
hiệu quả lao động mà người công nhân 
đạt được trong một khoảng thời gian 
nhầt định (một quý, nửa năm). Những 
năm gần đây, một biện pháp sau đây 
cũng được áp dụng: một bộ phận công 
nhân, trước hêt là công nhân lành nghề, 
được chuyến sang hình thức tiền lương 
tháng và người ta quy định cho họ một 
phần hay toàn phần quy chê của người 
viên chức. Vào đầu thê kỷ XX, cái gọi 
là chê độ tiền lương khoán bòn rút mồ 
hôi — tiền lương khoán lũy thoái và 
tiền lương chênh lệch (hoặc tiền phạt)— 
được áp dụng rât phổ biền. Hiện nay, 
những biên tướng của chê độ tiền lương 
theo thời gian đã được áp dụng trước 
kia và những chê độ tiền lương khoán 
mới — khoán có thưởng và khoán theo 
nhiều yêu tô— đã thay thê cho các chê 
độ tiền lương nói trên. Theo những chê 
độ này, lượng tiền lương được quy định 
căn cứ vào mức sản lượng, chât lượng 
sản phẩm, mức tiêt kiệm nguyên liệu 
và vật liệu phụ, hệ sô sử dụng thiêt bị, 
tuân thủ hoặc cải tiên những thông sô 
cho trước của quy trình công nghệ. Những 
chê độ tiền lương này đòi hỏi người 
công nhân phải hao phí thể lực và cả 
trí lực cùng thần kinh nhiều hơn nữa. 
Còn lượng tiền lương thì hoặc là vẫn 
như cũ, hoặc là sẽ tăng lên không bao 
nhiêu. Người ta cũng áp dụng những 
biên tướng khác nhau của chề độ tiền 
thưởng tập thế, trước hêt vì việc nâng cao 
năng suât lao động, thường làm ra vẻ 
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như công nhân cũng tham gia vào lợi 
nhuận. Theo các chê độ này, sồ tiền phân 
phôi cho công nhân, thực ra không phải 
là phần lợi nhuận dường như nhà tư 
bản chia cho công nhân, mà chính là 
phẩn tiển lương của công nhân được 
trả một cách thât thường theo ý muôn của 
nhà tư bản; hơn nữa, lượng tiển này 
được quy định phụ thuộc vào mức lợi 
nhuận được công bô. Trong các xí nghiệp 
tư bắn chủ nghĩa, có sự phân biệt đồi 
xử một cách công khai, đôi khi được 
che giầu đi, trong việc trả lương cho 
công nhân tùy theo giới tính, lứa tuổi, 
chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, v. v.. Tiền 
lương trả cho người công nhân dưới 
hình thức tiển gọi là tiền lương danh 
nghĩa. Cần phân biệt nó với tiền lương 
thực tê thể hiện tổng sô giá trị sử dụng 
(hàng hóa và dịch vụ) mà với mức giá 
cả nhât định, người công nhân có thể 
mua được bằng tiền lương danh nghĩa 
của mình sau khi đã trừ đi sô tiền thuê 
và các khoản tiển trích nộp khác. Một 
trong những phương pháp phổ biền để 
bóc lột thêm giai cầp công nhân là hạ 
thầp tiền lương thực tê bằng cách nâng 
cao giá cả, nhât là giá cả vật phẩm tiêu 
dùng thông thường, tăng tiền thuê nhà, 
giá biểu sử dụng các dịch vụ công cộng, 
các phương tiện vận tải công cộng, 
v. v. cũng như tăng cường đánh thuề 
vào người lao động. Điều đó đặc biệt 
tiêu biểu đôi với thời kỳ hiện nay, khi 
mà tình trạng lạm phát ở các nước tư 
bản chủ nghĩa đạt tới quy mô chưa từng 
thầy. Xem tiền lương như là một trong 
những khoản chỉ phi sản xuầt chủ yều, 
nhà tư bản thường xuyên ra sức hạ 
thâp nó. Do đó, tiền lương có xu hưởng 
giảm xuồng thầp hơn giá trị sức lao 
động. Công nhân đầu tranh chồng nhà 
tư bắn nhằm nâng cao tiền lương. Kèt 
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quả của cuộc đầu tranh này suy cho cùng 
đo sự so sánh lực lượng giai cầp quyêt 
định. 


TIỀN LƯƠNG DƯỚI CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI biểu hiện bằng 
tiền của một bộ phận chủ yêu trong sản 
phẩm cần thiềt do các xí nghiệp quồc 
doanh tạo ra dành cho tiêu dùng cá nhân 
của người lao động, phù hợp với sô 
lượng và chât lượng lao động mà họ 
đã hao phí trong nền sản xuât xã hội. 
Là một phạm trù kinh tê, tiền lương biểu 
hiện quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa, 
cụ thể là quan hệ giữa xã hội nói chung 
và những người lao động trong các xí 


nghiệp quôc doanh, cũng như giữa những ˆ 


người lao động và các tập thể lao động 
trong việc phân phôi một bộ phận chủ 
yêu của sản phẩm cần thiêt. Về sô lượng, 
tiền lương là phần của công nhân, viên 
chức trong quỹ tiêu dùng cá nhân của 
thu nhập quôc dân. Như vậy, mức tiền 
lương phụ thuộc vào khôi lượng thu 
nhập quôc dân, vào quy mô của quỹ tiêu 
dùng cá nhân và sự đóng góp lao động 
của người lao động. Về thực chât, tiền 
lương dưới chủ nghĩa xã hội khác về 
căn bản so với riển lương dưới chủ nghĩa 
tư bản là hình thức chuyển hóa của giá 
trị và giá cả sức lao động, đồng thời thể 
hiện quan hệ bóc lột. Tái sản xuât mở 
rộng sức lao động dưới chủ nghĩa xã 
hội cũng được thực hiện thông qua việc 
tiêu dùng lây từ các quỹ xã hội (xem Quÿ 
tiêu dùng xã hội. Tăng tiền lương và 
quỹ tiêu dùng xã hội là cơ sở để nâng cao 
mức sông của nhân dân lao động. Cần 
phân biệt riển lương danh nghĩa và (iển 
lương thực tề. Thu nhập thực tê của dân 
cự dưới chú nghĩa xã hội bao gồm ngoài 
tiền lương ra còn có các khoản tiền trả 
và các khoản ưu đãi lầy từ các quỹ tiêu 


dùng xã hội. Do sự ổn định giá bán lé 
của nhà nước về những vật phẩm tiêu 
dùng chủ yêu, do mức lương tôi thiểu, 
suât lương và tiền lương của công nhân, 
viên chức tăng lên không ngừng và do 
quỹ tiêu dùng xã hội tăng lên, nên thu 
nhập thực tê của nhân dân lao động cũng 
tăng lên một cách có hệ thông. Nhà nước 
quy định một cách tập trung những điều 
kiện chung để trả công lao động và điều 
chỉnh lượng tiền lương. Đồng thời, 
nhà nước cô gắng bảo đảm tính toán 
đúng đắn sô lượng và chât lượng lao 
động, kích thích tăng măng suât lao động, 
cải tiền chât lượng sản phẩm, nâng cao 
hiệu quả sản xuât. Điều đó được thực 
hiện dựa vào chê độ tiển lương nhiều 
bậc, vào việc sử dụng các hình thức và 
chê độ tiền lương khác nhau, sử dụng 
tiền của quỹ kích thích kinh tê. Những 
hình thức tiền lương chủ yêu là tiền 
lương khoán và tiền lương theo thời 
gian. Tiền lương khoán phụ thuộc vào 
khôi lượng sản phẩm sản xuầt ra với 
chât lượng nhầt định và có những biền 
tướng (chề độ) sau đây: khoán trực tiềp, 
khoán gián tiềp, khoán lũy tiền, khoán có 
thưởng, cũng như khoán thỏa thuận. 
Mỗi một chề độ đó tùy theo hình thức 
tổ chức lao động (xem TỔ chức lao động 
xã hội) có thể là khoán cá nhân và khoán 
tập thể (đội). Trong việc trả lương theo 
thời gian, mức lương phụ thuộc vào 
thời gian làm việc thực tề và trình độ 
lành nghề của người lao động. Việc trả 
lương theo thời gian được áp dụng dưới 
hình thức chề độ giản đơn và chề độ 
thời gian có thưởng. Cùng với sự phát 
triển cơ khí hóa và tự động hóa sản xuầt, 
tỷ trọng tiền lương theo thời gian (đặc 
biệt là tiền lương theo thời gian có 
thưởng) tăng lên, và các chề độ tiển 
lương tập thế ngày càng được áp dụng 
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rộng rãi hơn. Trong đa sô các ngành 
kinh tê quöc dân, tiền lương được hình 
thành dựa vào phần tiển lương nhiểu 
bậc (cơ bản) và phần tiền lương bổ sung. 
Việc cái tiên các hình thức và các chề độ 
tiền lương, việc tăng tiền lương được bảo 
đảm trên cơ sở nhịp độ tăng năng suât 
lao động nhanh hơn nhịp độ tăng tiền 
lương, trên cơ sở tăng cường sự phụ 
thuộc của mức lương vào kêt quá cuôi 
cùng của công việc, nâng cao vai trÒ 
kích thích của tiền lương đôi với việc 
tăng năng suât lao động và hiệu quá cúa 
nền sán xuât xã hội, đây nhanh tiền bộ 
khoa học - kỹ thuật, nâng cao chât lượng 
sản phẩm và hạ thâp giá thành sán phẩm. 
Những biện pháp chủ yêu của Nhà nước 
xô-viêt nhằm hoàn thiện tiền lương là: 
cải tiên chê độ khuyên khích vật chât 
đôi với người lao động căn cứ vào kêt 
quá lao động; quy định quỹ tiền lương 
của xí nghiệp trong đa sô ngành dựa trên 
cơ sở định mức tiền lương đôi với một 
đồng rúp sản phẩm; giao quyển cho xí 
nghiệp căn cứ vào sự tiêt kiệm quỹ tiền 
lương mà trả khoản thêm cho suât 
lương và cho tiền lương do kiêm nhiệm 
nhiều nghề, do thực hiện khôi lượng 
công việc đã được quy định với sô lượng 
người lao động ít hơn và do có trình độ 
lành nghề cao. 


TIỀN LƯƠNG_ NHIÊU BẬC 
DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ ` HỘI 
{CHẼ ĐỘ]—một hình thức tổ chức 
và điều chỉnh tiền lương có kê hoạch 
(xem Tiển lương dưới chủ nghĩa xã hội 
căn cứ vào sự đóng góp lao động của 
người lao động. Bằng chê độ tiền lương 
nhiều bậc, nhà nước xã hội chủ nghĩa 
tính đẽu sư khác nhau giữa lao động có 
trình độ làuh nghề và lao động không có 
ăn đô lành nghề, giữa lao động nhẹ 


và lao động nặng nhọc, cũng như sự 
khác nhau về cường độ và tẩm quan 
trọng xã hội của lao động, và trên cơ 
sở đó quy định mức trả công lao động. 
Nhờ đó mà thực hiện quy luật kinh tề 
phân phôi theo lao động (xem wy /¿á: 
phân phôi theo lao động), bảo đảm sự 
quan tâm vật chầt của những người lao 
động đền việc phát triển nến sản xuât 
xã hội. Chê độ tiền lương nhiều bậc gồm 
có: bảng câầp bậc kỹ thuật; thang lương 
(đôi với công nhân) và hệ thông tiển 
lương chức vụ (đôi với kỹ sư, cán bộ 
kỹ thuật và viên chức); mức lương và 
hệ sô khu vực của tiền lương. Ở' Liên Xô. 
tât cả các yêu tô của chề độ tiền lương 
nhiều bậc đều được quy định theo chề 
độ tập trung. Bảng cầp bậc kỳ thuật 
bao gồm những loại công việc khác nhau 
về mức độ phức tạp, tẩm quan trọng, 
mức độ nặng nhọc và chỈ rõ công việc 
này hay công việc khác tương ứng với 
bậc lương nảo, cũng như những yêu 
cầu về kiên thức và kinh nghiệm của 
người lao động, cẩn thiềt để thực hiện 
một loại công việc cụ thể. Bảng cầp bậc 
kỹ thuật được dùng để xềp bậc công 
việc và xêp bậc nghiệp vụ chuyên môn 
cho công nhân. Thang lương gồm có hệ 
sô tiền lương và bậc lương, dùng làm 
cơ sở để quy định môi tương quan trong 
việc trả lương cho những công việc có 
trình độ lành nghề khác nhau. Hệ sồ tiền 
lương chÍ rõ suầt lương của những công 
nhân thuộc bậc cao hơn lớn hơn gầp 
bao nhiêu lần so với suầt lương của những 
công nhân bậc một. Suầt lương bậc một 
quy định mức lương trả cho việc thực 
hiện một loại công việc được xềp vào bậc 
một. Lượng suầt lương của những bặc 
tiềp sau được quy định bằng cách nhần 
suầt lương bậc một với hệ sồ lương tương 
ứng. Hiện nay, ở Liên Xê, trong công 
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nghiệp (ngành chề tạo máy, lâm nghiệp, 
đầu mỏ, chề biền gỗ, dệt, may, đóng 
giày, thực phẩm và những ngành khác) 
chủ yêu áp dụng thang lương sáu bậc. 
Khoảng cách giữa các suầt lương cao nhât 
và thầp nhâầt trong những ngành chê biên 
của công nghiệp nặng là l : 2, trong công 
nghiệp nhẹ và thực phẩm là 1 :1,8. Lao 
động của kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và viên 
chức được trả dựa trên cơ sở lương 
chức vụ tháng có phân biệt. Mỗi chức 
vụ có một (biên độ» nhât định giữa mức 
lương cao nhãt và mức lương thâp nhầt; 
điều đó cho phép gắn chặt hơn việc trả 
công lao động với kêt quả lao động, 
kích thích lao động có hiệu quả cao hơn. 
Những sự khác nhau về điều kiện kinh 
tê và khí hậu-tự nhiên ở Liên Xô, sự 
cẩn thiêt phải thu hút và giữ cán bộ ở 
lại những vùng ít dân cư và hẻo lánh, 
đòi hỏi phải phân biệt trong việc trả 
công lao động theo các vùng trong nước. 
Điều này được thực hiện dựa trên cơ sở 
áp dụng hệ sô khu vực đôi với các mức 
lương đã quy định. 


TIỀN LƯƠNG THỰC TÊ— 
tiền lương biếu hiện bằng tư liệu sinh 
hoạt và bằng dịch vụ mà người lao động 
sử dụng. Mức tiền lương thực tê chỉ 
rõ sô lượng vật phẩm tiêu dùng và dịch 
vụ mà người lao động có thể mua được 
bằng tiển lương danh nghĩa của mình. 
Sự biên động của tiền lương thực tê 
chịu ảnh hướng của nhiều nhân tô; một sô 
trong những nhân tô này hạ thâp tiền 
lương thực tê, còn những nhân tô khác 
thì làm tăng tiển lương thực tê. Nhóm 
nhân tô thứ nhâầt bao gồm việc tăng giá, 
tăng thuê, tăng tiền thuê nhà, tăng cước 
vận tái, v. v.. Nhóm nhân tô thứ hai bao 
gồm việc tăng tiền lương danh nghĩa, 
tăng tiến trợ câp hưu bổng, tăng các 


khoản phụ cầp và các khoản thu nhập 
bằng tiền khác của người lao động. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, giá vật phẩm tiêu dùng 
và dịch vụ, tiền thuê nhà và thuề đánh 
vào dân cư thường xuyên tăng lên, đặc 
biệt là do ảnh hưởng của nạn im phát 
ngày càng lớn. Còn tiền lương danh 
nghĩa tuy được nâng cao do ảnh hưởng 
của cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp 
vô sản, nhưng thường tăng chậm hơn 
giá cả và thuê khóa. Kêt quả là tiền lương 
thực tê có xu hướng giảm xuồng và 
thường không theo kịp các nhu cầu về 
vật chầt và văn hóa của công nhân và 
gia đình anh ta. Thông kê tư sản ra sức 
tô hồng tình cảnh thật sự của giai cầp 
vô sản, che giầu việc giảm tiền lương 
thực tê. Nhằm mục đích đó, khi tỉnh chỉ 
tiêu tiền lương thực tê, thông kê tư sản 
hạ thầp chỉ sô giá cá, bỏ qua sự tồn 
tại của đội quân thầt nghiệp, nhưng lại 
đưa vào «lượng bình quân» của tiền 
lương danh nghĩa của công nhân, tiền 
lương của viên chức, nhân viên quản 
lý, giám đồc công ty, v. v. được trả 
lương cao, đường như họ cũng là những 
người (làm thuê». Dưới chủ nghĩa xã 
hội, tiền lương thực tê của người lao 
động không ngừng tăng lên trên cơ sở 
nâng cao tiền lương dưới hình thức tiền 
tệ, cũng như trên cơ sở giảm hoặc xóa 
bỏ thuê đánh vào dân cư, duy trì mức 
giá cả ốn định đồi với những vật phẩm 
tiêu dùng rộng rãi, tiền thuê nhà, v. v.. 
Việc tăng tiền lương thực tề được thực 
hiện trên cơ sở không ngừng phát triển 
nền sản xuât xã hội chủ nghĩa, đảm bảo 
công ăn việc làm đẩy đủ. Ngay trong 
trường hợp mà nhà nước tăng giá cả 
bán lé một sô mặt hàng thì tiền lương danh 
nghĩa cũng vẫn tăng lên nhanh hơn chỈ 
sô giá cả. Tăng tiền lương thực tề dưới 
chủ nghĩa xã hội là hướng chủ yều để 
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nâng cao thu nhập thực tề của dân cư 
(xem Thu nhập thực tê của dân cư dưới 
chú nghĩa xã hội). Chính sách kinh tê của 
các đảng cộng sản và công nhân trong 
tầt cả các nước xã hội chủ nghĩa rât chú 
ý đền vần đề này. Việc tăng tiền lương 
thực tê biểu hiện ở việc thường xuyên tăng 
mức tiêu dùng những hàng hóa quan trọng 
nhầt tính theo đầu người. Những khoán 
phụ cầp và ưu đãi lây trong đ⁄ÿ tiêu 
dùng xã hội là một khoản bổ sung quan 
trọng vào tiền lương của người lao động 
trong các nước xã hội chú nghĩa, cụ 
thể là ở Liên Xô. 


TIỀN TỆ—l) Hàng hóa đặc biệt 
đảm nhận vai trò vật ngang giá chung khi 
trao đổi hàng hóa, là sản phẩm của sự 
phát triển trao đổi một cách tự phát và 
của các hừu thái giá trị. Tiền tệ ra đời 
là do sự phát triển của nền sản xuât hàng 
hóa và các mâu thuẫn của nó. Cùng với 
sự xuât hiện của tiền tệ, toàn bộ thê giới 
hàng hóa được chia thành hai cực: hàng 
hóa và tiền tệ. Tiền tệ là sự thể hiện của 
giá trị và của của cải xã hội. Tiền tệ biểu 
hiện lao động xã hội chứa đựng trong 
tiền tệ và biểu hiện quan hệ xã hội giữa 
con người với nhau. Với sự ra đời của 
tiền tệ, thê giới hàng hóa có hình thức 
đặc biệt biểu hiện giá trị của mình. Vì 
thê tiền tệ là thước đo lao động xã hội 
trừu tượng đã hao phí để sản xuât ra 
tầt cả các hàng hóa khác; lượng giá trị 
của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền. 
Lao động tư nhân cụ thể đã hao phí để 
khai thác vàng và được thế hiện ở vàng, 
trở thành cái biểu hiện của lao động xã 

hội trừu tượng hao phí để sản xuầt ra 
tât cả các hàng hóa khác. ChÍ sau khi 
sản phẩm của lao động tư nhân hàng 
hóa được trao đổi lầy tiển, thì lao 
động đã hao phí để sản xuât ra nó mới 
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được xã hội thừa nhận. Nhờ tiền tệ, 
người ta tính toán một cách gián tiễp 
hao phí lao động xã hội chứa đựng trong 
hàng hóa. Trong điều kiện của chề độ tư 
hữu về tư liệu sản xuât, sự hoạt động của 
tiền tệ đã biên chúng thành công cụ bóc 
lột người lao động. Bản chầt của tiền 
tệ thế hiện ở các chức năng của chúng. 
a) Tiển tệ là thước đo giá trị. Chức năng 
này của tiền tệ là ở chỗ nó thẻ hiện giá 
trị của các hàng hóa với tư cách là những 
đại lượng cùng tên, có chât lượng như 
nhau và so sánh được về mặt lượng. 
Điều này thực hiện được là nhờ so sánh 
giá trị của tầt cả các hàng hóa với vàng. 
Vàng thực hiện chức năng thước đo giá 
trị của tât cả các hàng hóa. Đặc điểm của 
chức năng này là ở chỗ tiển tệ thực hiện 
nó một cách lý tưởng, với tư cách là 
tiền tệ tưởng tượng trong đầu óc. Để 
xác định giá cả của hàng hóa (sự biểu 
hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa) 
cẩn phải so sánh nó trong đầu óc với 
một sô lượng vảng nhầt định. Khôi 
lượng vàng nhât định do nhà nước quy 
định dùng làm đơn vị tiền tệ gọi là riểu 
chuẩn giá cá. b) Trong chức năng phương 
tiện lưu thông, tiển tệ thực hiện vai trò 
vật môi giới trong lưu thông hàng hóa, 
đồng thời chúng phải là tiền thật. Tiển 
tệ thực hiện chức năng này chỉ trong 
chồc lát, vì nó liên tục chuyến từ tay 
người nảy sang tay người khác. Tính 
chồc lát đó cho phép thay thề tiền đú giả 
bằng các đại biếu của chung, tức là 
tiền không đủ giá (thi dụ như tiền bằng 
đồng) hoặc tiền giầy. Chức nàng của 
tiền tệ làm phương tiện lưu thông là 
sự phát triển hơn nữa màu thuần của 
nến sản xuầt hàng hoa, thể hiện ở sự 
tách rời giữa hành vì mua và Bán cả về 
thời gian lần không gian Khả nàng về 
hình thức của các cuộc khủng hoảng là ờ 
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đó. c) Chức năng tiền tệ làm phương 
tiện vật cầt trữ nảy sinh do quá trình 
lưu thông có thẻ bị gián đoạn vì những 
tình huồng nhât định. Lúc đó, tiền ngừng 
lưu thông và nằm yên một chỗ. Chức 
năng này đòi hỏi phải có tiền đủ giá: 
tiền vàng và vật liệu dùng làm tiền — vàng 
thoi. Việc tích lũy tiền tệ dưới dạng vật 
cầt trữ là do mỗi người sản xuầt hàng hóa 
đều cần thiểt phải có dự trữ tiền tệ nhầt 
định để đề phòng những sự ngẫu nhiên 
của thị trường. Chức năng này còn có ý 
nghĩa quan trọng đôi với việc điều tiềt 
lưu thông tiền tệ. Nều trong lưu thông 
không có đủ vàng thì vàng sẽ rút khỏi 
cầt trữ, còn nều có nhiều thì vàng sẽ 
rời khỏi lĩnh vực lưu thông. đ) Khi bán 
hàng theo cách bán chịu, bán trả dẩn, 
trong các hợp đồng cho vay tiền, khi nộp 
thuê, nộp địa tô. trả lương, v. v., tiền tệ 
thực hiện chức năng phương tiện thanh 
toán. Chức năng này tạo khả năng thanh 
toán các khoản nợ lẫn nhau, điều đó cho 
phép tiềt kiệm tiền mặt. đ) Chức năng 
tiền tệ thề giới được thực hiện bằng tiền 
trên thị trường thê giới và trong chu 
chuyển thanh toán quôc tề giữa các 
nước với nhau. Tiển tệ thê giới là vàng. 
Sự phát triển các chức năng của tiền tệ 
phản ánh sự phát triển của sản xuầt 
hàng hóa và các mâu thuẫn của nó. 
Cùng với sự ra đời và phát triển của 
chủ nghĩa tư bản, vai trò của tiền tệ đã 
căn bản thay đối. Tiền tệ đã biền thành 
phương tiện để bóc lột lao động làm thuê, 
chiêm đoạt lao động không công của 
công nhân làm thuê. Trong nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa vẫn cần phải có tiển 
vỉ còn quan hệ hàng hóa và sự hoạt động 
của quy luật giá trị. Dưới chê độ xã hội 
chủ nghĩa, tiền tệ thực hiện chức năng 
vật ngang giá chung đặc biệt, được sử 
dụng có kê hoạch để tổ chức hạch toán 


kinh tề. để kiểm kê và kiểm soát sản xuầt 
và phân phồi sản phẩm xã hội, kiểm 
soát mức lao động và mức tiêu dùng. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa sử dụng tiền 
tệ để quản lý kinh tề một cách hợp lý, 
để kích thích vật chầt đồi với các xí 
nghiệp và công nhân viên nhằm mở rộng 
sản xuầt và nâng cao không ngừng mức 
sông của công nhân viên. Trong điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội. tiền tệ có một 
nội dung xã hội mới, chúng thẻ hiện lao 
động xã hội được liên hiệp lại bởi chề 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, và vì vậy, 
chúng không thể biền thảnh phương 
tiện bóc lột. Dưới chề độ xã hội chủ 
nghia, tiền tệ thực hiện những chức 
năng nhâầt định, chức năng quản lý có 
kề hoạch nền kinh tề. 2) Tiềng gọi chung 
các thứ tiền (bằng kim loại hoặc bằng 
giầy) lưu hành trong nước đo pháp luật 
quy định. Trong lịch sử có nhiều loại 
hình chề độ tiền tệ mà chủ yều là chề độ 
đơn bản vị và chề độ song bản vị. Chề 
độ đơn bản vị là chề độ tiền tệ chỉ lầy 
một thứ hàng hóa tiền tệ (vàng hay bạc) 
làm vật ngang giá chung. Chề độ song bản 
vị là chề độ tiền tệ lầy hai thứ kim loại 
tiền tệ là vàng và bạc làm thước đo giả 
trị. Bắt đầu từ nửa sau thề kỷ XIX, chề 
độ đơn bản vị vàng chiềm địa vị thồng 
trị ở phần lớn các nước châu Âu. Đặc 
trưng của thời kỳ tổng khủng hoảng của 
chủ nghĩa tư bản nói chung là chề độ 
tiền tệ dựa trên cơ sở tiền giầy, trong đó 
tiền giầy chỉ là dầu hiệu của vảng, còn 
vàng thì vẫn đóng vai trò vật ngang giá 
chung, tiền giầy chỉ thay thề vàng trong 
chức năng phương tiện lưu thông và 
phương tiện thanh toán. Điều đó tạo 
cơ sở cho nạn /z phát kinh niên, nạn 
phá giá tiển tệ thường xuyên và các cuộc 
khủng hoảng tiển tệ triền miên. Đặc điểm 
của chề độ tiền tệ ở các nước xã hội chủ 
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Tiền tệ {Chê độ] 


nghĩa là tính thường xuyên ổn định. 
Sở dĩ như vậy là do nó được quyêt định 
bởi tính ưu việt của hệ thông kinh tê xã 
hội chủ nghĩa dựa trên chê độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sản xuât, bởi sự 
phát triển có kề hoạch nền kinh tê xã 
hội chủ nghĩa, bởi việc kê hoạch hóa lưu 
thông tiền tệ và lưu chuyển hàng hóa. 
Cơ sở để bảo đảm tính ổn định của tiền 
tệ xã hội chủ nghĩa là khôi lượng hàng 
hóa đưa vào lưu thông theo giá cả kề 
hoạch được quy định và giữ vững ở mức 
ổn định. Trữ lượng vàng hiện có của 
các nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 
nhầt định trong việc đảm bảo tính ổn 
định của tiền tệ. Dự trữ này được sử 
dụng để điều chỉnh các bảng cân đôi thanh 
toán giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với các nước tư bản chủ nghĩa, cũng như 
để mua hàng ở các nước này với mục 
đích tăng nguồn dự trữ hàng hóa. Việc 
kề hoạch hóa các quan hệ kinh tê đôi 
ngoại và độc quyền ngoại hồi của nhà 
nước đóng vai trò quan trọng trong 
việc đảm bảo tính ổn định của tiền tệ. 
Nhờ độc quyền này mà tât cả ngoại 
tệ đều được tập trung vào tay nhà nước 
và không được đưa vào lưu thông 
trong nước, bảo đảm cho việc lưu 
thông tiền tệ và thị trường trong nước 
của các nước xã hội chủ nghĩa 
tránh được những biền động tự phát 
của thị trường tiền tệ tư bản chủ 
nghĩa. 


TIÊN TẸ [|CHỀ ĐỘ] hình thức 
tổ chức lưu thông tiền tệ trong nước 
được pháp luật ghi nhận. Chê độ tiền 
tệ bao gồm: I) hàng hóa đóng vai trò 
vật ngang giá chưng; 2) đơn vị tiền tỆ — 
tiêu chuấn giá cá; 3) phương tiện lưu 
thông và phương tiện thanh toán đã 
được hợp pháp hóa (tiền kim loại, 
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tiền giầy, tiền tín dụng — giầy bạc ngân 
hàng); 4) thế lệ đúc tiền (tiền đủ giá — tiền 
vàng, tiền không đủ giá—tiển lẻ 
bằng các hợp kim khác nhau); 5) thể 
lệ phát hành giây bạc ngắn hàng 
và giầy kho bạc (tiền giây) trong lưu 
thông. Ban đầu, chê độ tiền tệ chiêm địa 
vị thông trị trong chủ nghĩa tư bản là chề 
độ song bản vị, trong đó vàng và bạc 
cùng thực hiện chức năng thước đo giá 
trị. Vào những năm 70 thê kỷ XIX, phần 
lớn các nước đã chuyển sang chê độ tiền 
tệ đơn bản vị lầy vàng làm cơ sở. Khi đó 
được tự do đúc tiền vàng, tự do đổi các 
tiền giây khác lây tiền vàng và vàng 
được tự do vận động giữa các nước. 
Trong thời gian chiền tranh thê giới 
lần thứ nhât, phần lớn các nước tư bản 
chủ nghĩa đã chuyển sang chề độ tiển 
giầy, trong đó vàng thực hiện chức năng 
thước đo giá trị, còn giầy bạc ngân hàng 
và tiền giầy thực hiện chức năng phương 
tiện lưu thông và phương tiện thanh 
toán: chúng không đối được lây vàng, 
và vì thê chúng có thể bị mât giá. Trong 
thời kỳ tổng khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản, ở các nước tư bản chủ nghĩa đã 
có tình trạng lưu thông tiền giầy lạm 
phát. Những cơn chần động gay gắt 
của các hệ thông tài chính -tiền tệ của 
chủ nghĩa đề quồc trong những năm gần 
đây, việc phá giá tiển tệ của hàng chục 
nước, và đặc biệt là việc phá giá đồng 
đô-la Mỹ, là những bằng chứng về sự 
suy yêu ngày càng tăng của các chê độ 
tiền tệ tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn 
tổng khủng hoảng hiện nay của chủ nghĩa 
tư bản. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
chê độ tiền tệ biểu hiện ở việc lưu thông 
tiền tệ được tổ chức có kê hoạch. Sự 
thông nhât về bản chât kinh tề của tât 
cá các loại tiền (giầy bạc ngân hàng, giầy 
kho bạc, tiền lẻ) cho phép ngân hàng phát 
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hành nhà nước của nước xã hội chủ 
nghĩa đồng vai trò cơ quan phát hành duy 
nhầt trên lãnh thể của nước mình. Việc 
điều tiềt có Kề hoạch lưu thông tiền tệ 
dựa trên cơ sở kề hoạch hỏa sắn xuầt và 
lưu thông sản phẩm, đặc biệt là quỹ tiền 
tương và lưu chuyển hàng hóa. Trên cơ 
sở kề hoạch lưu thông tiền tệ của ngân 
hàng phát hành, tức là kề hoạch quỳ tiền 
mặt. chỉnh phủ quy định tổng sồ tiền 
tồi đa đưa vào lưu thông trong kỳ kề 
hoạch hoặc tổng sồ tiền thu hồi từ lưu 
thông. Hệ thồng kinh tề xã hội chủ nghĩa 
tạo tiền đề cần thiềt cho việc lưu thông 
tiền tệ ổn định. Sở dĩ sồ lượng tiền tệ 
trong lưu thông phù hợp với nhu cầu 
của lưu chuyền hàng hóa là do phần lớn 
khồi lượng hàng hóa tập trung trong 
tay nhà nước, được đưa vào lưu thông 
theo giá cả kề hoạch và cùng với trữ 
lượng vàng là sự đảm bảo tính ôn định 
của tiền tệ. Trong nền kinh tề xã hội chủ 
nghĩa không có khúng hoảng kùuh tề 
sản xuât thừa; điều đó loại trừ khả năng 
gây ra các cuộc khửng hoảng tiển tệ mà 
dưới chề độ tư bản chủ nghĩa, chúng 
nảy sinh do việc tiêu thụ hàng hóa bị 
ngừng trệ. Sự ổn định của lưu thông tiền 
tệ ở các nước xã hội chủ nghĩa còn là do 
ngân sách nhà nước không bị thiều hụt 
và nhà nước giữ độc quyển về tiền tệ, 
tức là chỉ có nhà nước xã hội chủ nghĩa 
mới có đặc quyền ký kềL các hợp đồng 
về ngoại tệ và về các giá trị tiền tệ khác, 
đồng thời tập trung trong tay quyền 
sử dụng toàn bộ dự trữ tiền tệ. Sự độc 
quyển nhà nước về tiền tệ bảo vệ cho 
lưu thông tiền tệ của các nước xã hội chủ 
nghĩa tránh khỏi tác động tự phát của 
thị trường tiền tệ tư bản chủ nghĩa, tránh 
được nạn /@øw phát và các cuộc khủng 
hoảng tiền tệ võn có của chủ nghĩa tư bản 
hiện nay. 


Tiên tệ [Thuyềt] 


TIỀN TỆ [THUYỀT|—-các thuyềt 
tư sản về bản chầt của tiền tệ và ảnh 
hưởng của tiền tệ đền sự hoạt động của 
nền sản xuầt tư bản chủ nghĩa. Các 
thuyềt tiền tệ ra đời rầt lầu trước chủ 
nghĩa tư bản, song chủng chỉ mới được 
phát triển trong điều kiện của phương 
thức sản xuầt tư bản chủ nghĩa, khi các 
quan hệ hàng hỏa-tiền tệ trở nẻn phổ 
biền ở mọi lĩnh vực hoạt động kinh tề. 
Dưới chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh, 
các thuyềt tiền tệ để cập chú yêu đền các 
vần đề bản chầt của tiền tệ và giá trị 
của chúng, còn trong điều kiện của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền, chúng lại tập 
trung chủ ý vào vần đề lợi dụng các yêu 
tô tiền tệ- tín dụng để tác động đền tình 
hình thị trường kinh tề. Về mặt lịch sử, 
lần đầu tiên các sách báo tư sản đã nói 
đền hai thuyềt: thuyềt tiền tệ kim loại 
và thuyềt tiền tệ danh nghĩa. Thuyềt 
tiền tệ kim loại đã xuầt hiện vào thời 
kỳ tích lũy nguyên thủy tư bản là sự 
phản ứng đồi với việc làm tiền giả và làm 
hư hỏng tiền. Chủ trương thuyềt này là 
phái trọng thương, họ coi kim loại quý 
là hình thức chủ yều của của cải xã hội. 
Sai lãm cơ bản của những người chủ 
trương thuyềt này là ở chỗ đồng nhầt 
tiền với kim loại quý, mà theo họ, đó là 
tiền vồn có tự nhiền. Trong thời đại đề 
quồc chủ nghĩa, cùng với sự phát triển 
của hệ thồng tin dụng tư bản chủ nghĩa 
và sự ra đời của các công cụ lưu thông 
khác nhau, thuyềt tiền tệ kim loại đã 
mầt sức hầp dẫn đồi với giai cầp tư sản, 
Sau chiền tranh thề giới lần thử hai, 
những tư tưởng của thuyềt này lại tải 
sinh trong các tác phẩm của những người 
theo thuyềt tiền tệ kim loại mới, họ chủ 
trương khôi phục chề độ bản vị vàng, 
mặc dù trong giai đoạn phát triển hiện 
nay của các quan hệ độc quyền nhà 
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Tiền tệ [Thuyêt] 


nước. không hề có một điều kiện kinh 
tề và chính trị nào đề khôi phục nó. Thuyềt 
tiền tệ danh nghĩa phủ nhận bản chât 
hàng hóa của tiển tệ, coi tiển tệ là vật 
tượng trưng, là dâu hiệu quy ước. 
Trong thời kỳ Trung thê kỷ. bọn phong 
kiền đã lợi dụng thuyềt tiển tệ danh 
nghĩa để bào chữa cho việc làm hư hỏng 
đồng tiền, còn trong điểu kiện hình 
thành các quan hệ tư bản chú nghĩa 
thì thuyêt này được lợi dụng đế luận 
chứng cho quá trình thay thế tiển kim 
loại đủ giá bằng tiền tín dụng dưới hình 
thức giây bạc ngân hảng và vôn trên 
tài khoản tiển gửi. Vào đầu thê ký XX, 
các quan điểm này đã được các nhà kinh 
tê học Đức Gh. Cơ-náp vả Ph. Ben-đích- 
xen tích cực truyền bá. Họ thể hiện lợi 
ích của chủ nghĩa đê quôc Đức trong 
cuộc đầu tranh chông lại «độc quyển 
vàng» của Anh. Có cái gọi lả thuyêt 
tiến tệ nhà nước; theo thuyêt này, tiển 
tệ được coi như sắn phắm cúa chính 
quyển nhà nước và của các quan hệ 
pháp lý. Cùng với việc mớ rộng sự điều 
tiềt của các tổ chức độc quyển nhà nước, 
thuyêt tiền tệ danh nghĩa đã chiêm vị 
trí ưu thê trong sách báo tư sắn. Nó 
được sử dụng để làm căn cứ lý luận cho 
việc chính phủ các nước tư bán chú 
nghĩa phát hành tiền giây không đú giá 
với sô lượng lớn. Như Mác đã chỉ rõ, 
tính chât sai lầm của các quan điểm tiền 
tệ danh nghĩa thế hiện ớ chỗ xem thường 
bán chât hàng hóa cúa tiến tệ, lẫn lộn 
chức năng thước đo giá trị với tiêu 
chuẩn giá cá và tuyệt đồi hóa chức năng 
cúa tiền tệ với tư cách là phương tiện 
lưu thông. Trong điếu kiện cúa chú nghĩa 
tư bán tự do cạnh tranh (thề ký XVIIH- 
XIX), quan niệm «màn che giá trị» cũng 
đã từng chiếm ưu thể, nó biểu hiện rõ 
ràng nhầt trong thuyềt số lượng tiến 


tệ. Thuyềt này khẳng định rằng sự thay 
đổi sô lượng tiền thanh toán trong lưu 
thông có ảnh hưởng trực tiềp và theo 
tỷ lệ tới mức giá cá hàng hóa. Các quan 
hệ tiền tệ dường như là cái màn che» 
các quá trình thực tê (quá trình vật 
chât - hiện vật) và không hề ảnh hướng 
đền tiên trình phát triển kinh tê. Về sau, 
thuyêt sô lượng tiển tệ đã trở thành một 
bộ phận quan trọng trong quan niệm của 
phái cổ điển mới về tái sán xuât, nhằm 
bảo vệ tư tưởng về tính phôi hợp nội 
tại của nền kinh tê tư bán chủ nghĩa, về 
khả năng tự điều tiết có hiệu quá của 
nó trên cơ sở các cơ chẽ cạnh tranh vả 
sự biên động của giá cả. Trong thời kỳ 
đê quôc chủ nghĩa đã xuât hiện một sô 
biên tướng cúa thuyêt sô lượng tiển tệ. 
Sau chiên tranh thể giới lấn thứ hai, 
một loại thuyêt tiển tệ ra đời, trong đó 
các nhân tô tiền tệ được mô tá là động 
lực chính cúa các dao động chu kỷ trong 
hoạt động kinh tê và thu nhập quồc dân 
(xem Khuynh hướng có điến mới cúa 
kinh tê chính trị học tư sán). Trong sách 
báo tư sản hiện nay, đôi thú cạnh tranh 
độc đáo cúa thuyêt sô lượng tiển tệ là 
thuyêt ‹ ưa thích tiền mặt» do nhà kinh 
tê học Anh Gi.M. Kên-xơ để ra (xem 
Kên-xơ {ThuyềtJ). Kên-xơ đã giải thích 
rằng sớ dĩ có các cuộc khủng hoáng sắn 
xuât thừa định kỷ là do người ta đã chủ 
trọng tiềt kiệm hơn lả tiểu dùng và đã 
coi nguyên nhân của những khó khăn 
trong tái sắn xuầt tư bán chú nghĩa là 
sự tích lũy tiến một cách quá đáng cúa 
các nhả đại lý kinh doanh, sự quá dưa 
thích tiến mắt». Theo thuyềt Kên-xơ thì 
sự thay đối số lượng tiến tệ thường 
không ánh hưởng đền mức giá cá, mả 
ánh hướng đền tý suầt lợi tức. Như vậy, 
bằng cách điếu tiềt việc phát hành tiến, 
hệ thông ngân hàng có thể quy định biểu 


458 Tiền bộ khoa học - kỹ thuật 


suẫt lợi tức trên thị trường ở mức sẽ có 
tác dụng kích thích những vồn đầu tư 
thực tế. Sơ đổ tống quát ảnh hưởng 
của tiền tệ do Kên-xơ đề ra rầt hời hợt 
và không khoa học. Ông ta coi thường 
khái niệm tư bản cho vay, gắn một cách 
máy móc tỷ suầt lợi tức với sự biền động 
của các phương tiện lưu thông và quy 
những khó khăn kinh tề của chủ nghĩa 
tư bản về tình trạng thiều tiền trong 
lưu thông. Thề nhưng, như Mác đã chỉ 
rõ. sự xuầt hiện của tiền tệ chỉ tạo ra 
cái khả năng có tỉnh chầt hình thức của 
các cuộc khủng hoảng sản xuầt thừa, 
mà trong đó phản ánh mâu thuẫn không 
điều hòa giữa tính chât xã hội của sản 
xuât và sự chiềm hữu tư bản chủ nghĩa 
tư nhân. Những mưu đồ hòng tác động 
đền tình trạng hoạt động kinh tê ở các 
nước tư bản chủ nghĩa bằng những 
giải pháp của Kên-xơ (những chỉ phí 
lớn của ngân sách nhà nước được trang 
trải nhờ phát hành công trái, tín dụng 
rộng rãi, duy trì mức lợi tức thâp, v. v.) 
đã làm tăng nhanh các quá trình 
lạm phát, chứ không khắc phục được 
những khó khăn về kinh tê và nạn thât 
nghiệp. 


TIỀN BỘ KHOA HỌC--KỸ THUẬT— 
sự phát triển đi lên có quan hệ lẫn nhau 
của khoa học và kỹ thuật do nhu cầu 
của sản xuầt vật chât, sự phát triển và 
mức độ ngày càng phức tạp của nhu 
cầu xã hội quyềt định. Tiền bộ khoa 
học - kỹ thuật gắn liền với sự ra đời và 
phát triển của nến đại sắn xuât cơ khí 
dựa trên cơ sở sứ dụng ngày cảng rộng 
rãi các thành tựu khoa học và kỹ thuật. 
Nó cho phép đem các lực lượng tự nhiên 
mạnh mẽ vả nguồn tải nguyên phong phú 
phục vu con người. bien sản xuât thành 
quy trinh công nghe nhằm ưng dụng môt 


cách có ý thức những dữ kiện của các 
khoa học tự nhiên và các khoa học khác. 
Cùng với sự củng cồ môi quan hệ lẫn 
nhau giữa đại sản xuât cơ khí với khoa 
học và kỹ thuật vào cuôi thê kỷ thứ XIX 
và đầu thề kỷ thứ XX, người ta đã phát 
triển nhanh chóng các loại hình đặc 
biệt về nghiên cứu khoa học nhằm thể 
hiện các tư tưởng khoa học vào các 
phương tiện kỹ thuật và công nghệ mới: 
những công trình nghiên cứu ứng dụng, 
nghiên cứu thiêt kê - thử nghiệm và nghiên 
cứu sản xuât. Kêt quả là khoa học ngày 
càng biền thành lực lượng sản xuât 
trực tiềp, cải tạo ngày càng nhiều mặt và 
yêu tô của nền sản xuât vật chât. Tiên 
bộ khoa học - kỹ thuật có hai hình thức 
cơ bản: 1) hình thức tiền hóa, nói lên 
sự hoàn thiện tương đồi chậm chạp và 
từng phần các cơ sở khoa học - kỹ thuật 
truyền thông của sản xuât; 2) hình thức 
cách mạng, thể hiện ở cuộc cách mạng 
khoa học-kỹ thuật, Hai hình thức này 
chê ước lẫn nhau: sự tích lũy về lượng 
những thay đổi tương đồi ít trong khoa 
học và kỹ thuật cuôi cùng dẫn tới những 
cải tạo căn bản về chât trong lĩnh vực này, 
nhưng sau khi đã chuyển sang kỹ thuật 
và công nghệ mới về nguyên tắc thì trên 
cơ sở mới lại bắt đầu những thay đổi có 
tính châầt tiên hóa dần dần. Tùy ở chê 
độ xã hội chiêm địa vị thông trị mà tiền 
bộ khoa học - kỹ thuật có những hậu quả 
kinh tê-xã hội khác nhau. Trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, việc chiêm 
hữu tư nhân các tư liệu sản xuât và các 
kêt quá nghiên cứu khoa học dẫn tới 
chỗ là tiên bộ khoa học- kỹ thuật phát 
triển chủ yêu vì lợi ích của giai cầp tư 
sản và được sử dụng để tăng cường bóc 
lột giai cầp vô sản, vì mục đích quân 
phiệt và thù ghét con người. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, tiền bộ khoa học - kỹ thuật 
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Tiềt kiệm [Chề độ] 


được sử dụng để phục vụ toàn thể xã 
hội, còn những thành tựu của nó thì 
được ứng dụng để giải quyêt một cách 
có kêt quả hơn các nhiệm vụ kinh tê và 
xã hội của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa. cộng sản, để tạo ra các tiền để 
vật chầt và tỉnh thần cho sự phát triển 
toàn diện của cá nhân. Trong thời kỳ chủ 
nghĩa xã hội phát triển, mục đích hêt 
sức quan trọng của chiền lược kinh tê 
của Đảng cộng sản Liên Xô là đẩy nhanh 
tiên bộ khoa học - kỹ thuật với tư cách 
là điều kiện quyêt định để nâng cao hiệu 
quả của nên sản xuãt xã hội và cải tiền 
chât lượng sản phẩm. Chính sách kỹ thuật 
do Đảng cộng sản Liên Xô vạch ra trong 
giai đoạn hiện nay, bảo đảm sự thông 
nhầt tât cả các phương hướng phát triển 
khoa học và kỹ thuật, triển khai các công 
trình nghiên cứu khoa học cơ bản, cũng 
như đẩy nhanh và áp dụng rộng rãi hơn 
nữa các kêt quả của các công trình nghiên 
cứu đó vào nền kinh tê quôc dân. Trên cơ 
sở thi hành một chính sách kỹ thuật thông 
nhầt, trong tât cả các ngành kinh tê 
quôc dân, người ta đấy mạnh việc trang 
bị lại kỹ thuật cho sản xuât; áp dụng 
rộng rãi kỹ thuật và công nghệ tiền bộ 
nhằm bảo đảm tăng năng suât lao động 
và nâng cao chât lượng sản phẩm, tiềt 
kiệm nguồn vật tư, cải thiện điều kiện 
lao động, bảo vệ môi trường xung quanh 
và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên 
thiên nhiên; thực hiện sự quá độ từ việc 
chê tạo và áp dụng những máy móc và 
quy trình công nghệ riêng biệt sang việc 
nghiên cứu, sản xuât và áp dụng hàng 
loạt những hệ thông máy móc, thiêt bị, 
dụng cụ và các quy trình công nghệ có 
hiệu suât cao nhằm bảo đảm cơ khi hóa 
và tư đông hóa toàn bộ tầt cẢ các quá 
trình sản xuât, đặc biệt là các thao tác 
phu. vận tả! và kho tàng; sử dụng rộng 


rãi hơn các phương tiện kỹ thuật đã 
được chỉnh lý lại, cho phép nhanh chóng 
nắm vững việc sản xuât sản phẩm mới. 
Cùng với việc hoàn thiện các quy trình 
công nghệ đã được nắm vững, những 
công trình nghiên cứu kỹ thuật và công 
nghệ mới về nguyên tắc cũng được thực 
hiện. 


TIÊT KIỆM [CHỀ ĐỘJ— phương 
pháp kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đảm 
bảo ra sức tiêt kiệm và sử dụng có hiệu 
quả nhât lao động sông và lao động vật 
hóa trong tât cả các lĩnh vực hoạt động. 
Trong linh vực sản xuât, việc tuân thủ 
chê độ tiêt kiệm cho phép tăng sản lượng 
với nguồn sản xuât sẵn có, giảm hao 
phí lao động và tiền vôn để tạo ra một 
đơn vị sản phẩm, đấy nhanh nhịp độ 
phát triển kinh tê và, rôt cuộc, thỏa mãn 
được đầy đủ hơn những nhu cầu của 
xã hội. Việc thực hiện chê độ tiềt kiệm 
là một trong những điểu kiện chủ yêu 
để nâng cao hiệu quá của nên sản xuât 
xã hội. Trong lữh vực không sản xuât, 
việc tuân thủ chề độ tiềt kiệm tạo điều 
kiện hạ thầp giá trị dịch vụ cung ứng 
cho nhân dân, tăng khôi lượng vả cải 
tiền chât lượng dịch vụ với những chỉ 
phí tôi thiểu. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
các chủ xí nghiệp và các chủ hãng ra sức 
tiêt kiệm tiền vôn cẩn thiềt để đảm bảo 
điều kiện lao động bình thường và an 
toàn kỹ thuật, nhiều khi làm phương 
hại đền sức khoẻ của công nhân, vì chúng 
chỉ theo đuổi một mục đích duy nhầt là 
làm tăng lợi nhuận. Dưới chủ nghỉa 
tư bản, biện pháp chủ yêu để tiềt kiệm 
là tăng cường bóc lột người lao động. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, chề độ tiềt kiệm 
có nghĩa là thải độ làm chủ đồi vớt tài 
sản xã hội chủ nghỉa, là sự quan tàm sầu 
sắc của mỗi người lao động đền việc 
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bảo vệ và tăng thêm tài sản đó. Tiềt kiệm 
là một đặc điểm hềt sức quan trọng của 
việc kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nó do 
tính châầt của gưan hệ sản xuât, lợi ích 
chung của tầt cả mọi thành viên trong 
xã hội, của tập thể xí nghiệp và của nhà 
nước quyêt định. Tiềt kiệm thời gian lao 
động và nguồn vật tư trong các xí nghiệp 
được đảm bảo bằng việc thực hiện toàn 
bộ những biện pháp kỹ thuật-sản xuât, 
tổ chức, kinh tề và giáo dục chính trị. 
Những biện pháp kỹ thuật-sản xuât 
bao gồm cơ khí hóa toàn bộ sản xuât 
(xem Cơ: khí hóa sản xuât) và tự: động hóa 
sản xuât nhằm đảm bảo hạ thầp hao phí 
lao động trên một đơn vị sản phẩm, cải 
tiên kêt cầu sản phẩm với mục đích giảm 
trọng lượng và kích thước của chúng, 
đồng thời cải tiền các thông sô kinh tê - kỹ 
thuật, áp dụng những quy trình công 
nghệ tiên tiền, tận dụng các phê thải, 
các nguồn vật tư và năng lượng tái sinh, 
v. v.. Các biện pháp tổ chức nhằm củng 
cô kỷ luật lao động, nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của người lao động đôi với 
việc sử dụng hợp lý nguồn vật tư, cải 
tiên tổ chức sản xuât và lao động. Các 
biện pháp kinh tê bao gồm việc kề hoạch 
hóa tiêt kiệm, củng cô hạch toán kinh tê, 
áp dụng những định mức có căn cứ 
khoa học về hao phí lao động, vật liệu, 
nhiên liệu, năng lượng, sử dụng thiêt 
bị, hoàn thiện hệ thông các chỉ tiêu kinh 
tê, kiểm kê và kiếm tra, tăng cường kích 
thích vật châầt đôi với việc tiềt kiệm và 
nâng cao trách nhiệm đôi với việc chỉ 
vượt mức nguồn vật tư. Các tiêu chuẩn 
đóng vai trò quan trọng đôi với việc bảo 
đám chê độ tiêt kiệm trong nền kinh tê 
quôc dân. Khi xem xét lại các tiêu chuẩn 
thì đòi hồi các tiêu chuẩn đó phải bảo 
đám giám bớt trọng lượng của sản phẩm, 
hạ thầp hao phí nhiên liệu và năng lượng 


trong quá trình sử dụng máy móc và 
thiêt bị. Phong trào thi đua xã hội chủ 
nghĩa nhằm tiềt kiệm và sứ dụng tôt 
hơn tât cả các nguồn vật tư đang ra 
sức triển khai. Việc kêt hợp có hiệu quả 
tầt cả các biện pháp và phương pháp 
đảm bảo chề độ tiêt kiệm đạt được 
trên cơ sở xây dựng và thực hiện các 
chương trình tống hợp có mục đích cùng 
với sự áp dụng phép phân tích giá trị- 
chức năng, điều đó cho phép phát hiện 
và xóa bỏ những hao phí không 
hợp lý. 


TIÊU CHUÂN GIÁ CẢ—trọng 
lượng kim loại (vàng hay bạc) được áp 
dụng ở một nước nào đó làm đơn vị 
tiền tệ. Đơn vị tiền tệ có tên gọi nhầt 
định, chia ra thành những đơn vị tiền 
tệ nhỏ hơn dùng để đo lường và biểu 
hiện giá cả của mọi hàng hóa. Tiêu chuẩn 
giá cả được nhà nước quy định theo 
pháp luật. 7¡ể: rể, với tư cách là sự biểu 
hiện của lao động xã hội, cho phép so 
sánh mọi hàng hóa với nhau thông qua 
giá cả. Sự cần thiềt phải so sánh hàng hóa 
đưới hình thức giá cá đã làm nảy sinh 
nhu cầu kỹ thuật về một đơn vị đo lường 
cô định và chung cho tầt cả những đơn 
vị đo lường, tức là về tiêu chuẩn giá cả. 
Trong điều kiện lưu thông tiền kim loại 
(vàng, bạc, đồng), đơn vị đo lường trọng 
lượng kim loại là đơn vị đo lường tự 
nhiên của giá cả hàng hóa. Thí dụ, ở 
Anh là đồng bảng Anh (một bảng bạc), 
ở nước Nga cổ đại là đồng gơ-ríp-na 
(thỏi bạc có trọng lượng 204 ø). Nhưng 
trong quá trình phát triển lịch sử, do tiền 
đúc bị hao mòn và do đưa tiền nước 
ngoài vào lưu thông, v. v., nên nhiều 
đơn vị tiền tệ (đồng bảng Anh, đồng 
li-vơ-rơ, v. v.) trong khi vẫn giữ nguyên 
tên gọi cũ, đã chứa lượng kim loại ít 
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hơn nhiều. Thông thường đơn vị tiền 
tệ được chia ra thành những phần nhỏ 
hơn, theo tỷ lệ: ! rúp bằng 100 cô-pêch, 
1 đô-la bằng 100 xu. Ở” Liên Xô, đồng rúp 
đóng vai trò tiêu chuẩn giá cả; nó có 
hàm lượng vàng bằng 0,987412 g vàng 
nguyên chât. Dưới chủ nghĩa xã hội, 
do kê hoạch hóa giá cá và lưu thông tiền 
tệ, nên nhà nước tác động đên lượng 
thực tê của tiêu chuẩn giá cá, biểu hiện 
bằng tiền tệ. 


TIÊU CHUÂN HÓA -- việc quy định 
và áp dụng những định mức và quy tắc 
nhằm chân chỉnh lĩnh vực hoạt động 
nhât định của con người để đạt được 
mức tiềt kiệm tôi ưu, đồng thời tuân 
thủ những điều kiện hoạt động và những 
yêu cầu của kỹ thuật an toàn. Tiêu chuắn 
là kềt quá cụ thể của công tác tiêu chuẩn 
hóa do một cơ quan tương ứng có thắm 
quyển thông qua và phê chuấn. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, chẽ độ công hữu về 
tư liệu sản xuât tạo khả năng sử dụng tiêu 
chuắn hóa với tư cách là cơ sở tổ chức - kỹ 
thuật đế quản lý có kê hoạch nền kinh 
t quôc dân, làm cho nó mang tính chât 
kinh tê quôc dân và tổ chức - pháp luật, 
tính kê hoạch, tính năng động và tính 
tống thể. Hệ thông tiêu chuẩn được áp 
dụng ở Liên Xô là một tổng thể các 
tiếu chuẩn liên hệ lẫn nhau gồm có bôn 
loại: tiêu chuẩn nhà nước, tiêu chuấn 
ngành, tiêu chuấn nước cộng hòa và 
tiêu chuẩn xí nghiệp. Kêt cầu này cho 
phép phân rõ ranh giới giữa các lĩnh 
vực hoạt động của những tố chức tiêu 
chuẩn hóa khác nhau, nâng cao trách 
nhiệm đồi với việc xây dựng và áp dụng 
các tiêu chuẩn. Việc xem xét lại một cách 
đều đặn các tiêu chuắn cho phép chúng 
phán ánh những thành tựu khoa học - kỹ 
thuật mới nhâãt và quy định những chỉ 


tiêu chât lượng phù hợp với nhu cầu 
và khả năng của các xí nghiệp sản xuât. 
Việc xem xét lại các tiêu chuắn lỗi thời 
về máy móc và thiêt bị có một ý nghĩa 
đặc biệt trong toàn bộ những biện pháp 
nhằm nâng cao trình độ khoa học - kỹ 
thuật của các tiêu chuẩn. Ngoài những 
đặc trưng về chât lượng khác ra, các 
tiêu chuẩn mới còn bao gồm: những 
yêu cầu bảo đám giảm trọng lượng chề 
phẩm, rút bớt hao phí nhiên liệu và năng 
lượng trong quá trình sử dụng chúng, 
cũng như thông nhât hóa các chỉ tiềt, 
bộ phận và khí cụ. Người ta cũng chú 
trọng phát triển hơn nữa việc tiêu chuẩn 
hóa tổng thể, qua đó để ra và thực 
hiện những yêu cẩu cân đôi đôi với 
trình độ kỹ thuật và chât lượng sản 
phẩm, nguyên vật liệu, các chê phẩm 
ghép bộ, kỹ thuật, công nghệ sắn 
xuât, v. v.. 


TIÊU DÙNG-- việc sử dụng những 
của cải vật chât được sáng tạo ra trong 
quá trình sắn xuât, là một trong những 
lĩnh vực hết sức quan trọng của các quan 
hệ kinh tê, một giai đoạn của quá trình 
tái sản xuất. Sản phẩm xã hội do con 
người tạo ra nhằm thỏa mãn các nhu cầu 
của mình, vì vậy, suy cho cùng, mọi thứ 
sản xuât đều phục vụ tiêu dùng. Ở đây 
thế hiện môi liên hệ chặt chẽ giữa hai 
giai đoạn đó của tái sắn xuât: sản xuầt 
là phương tiện để tiêu dùng, còn tiêu 
dùng đền lượt nó lại là mục đích của sắn 
xuât, Có hai loại tiêu dùng: tiêu dùng sắn 
xuât — sử dụng máy móc, dụng cụ, nhiên 
liệu, nguyên liệu, vật liệu và các /: /ệu 
sản xuât khác trong quá trình sắn xuầt, 
và tiêu dùng cá nhân — việc con người 
sử dụng của cái vật chât khác nhau (lương 
thực thực phẩm, quấn áo, giày dép, các 
loại hàng sinh hoạt-văn hóa, v.v.) 
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để thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của 
mình. Nều tiêu dùng sản xuât nằm trong 
quả trình sản xuât trực tiềp, thì tiêu dùng 
cá nhân lại được thực hiện ở bên ngoài 
quá trình sản xuât. Tuy phụ thuộc vào 
sản xuât (phụ thuộc vào khôi lượng sản 
xuât, nhịp độ phát triển sản xuât, chât 
lượng sản phẩm, v. v.), nhưng về phần 
mình, tiêu dùng lại tác động đền sản xuât. 
Các khâu nỗi sản xuât và tiêu dùng là 
phân phôi và trao đôi. Tỉnh chầt tiêu dùng, 
môi quan hệ tỷ lệ giữa sản xuât và tiêu 
dùng là do sự hoạt động của các quy luật 
kinh tê khách quan và loại hình sở hữu 
về tư liệu sản xuât quyêt định. Sản xuât 
tư bản chủ nghĩa trực tiêp phục tùng mục 
đích tạo ra giá írị thăng de và phục vụ tiêu 
dùng trong chừng mực mà tiêu dùng cần 
thiết để thực hiện giá trị thặng dư đã 
được sáng tạo ra và hình thành những 
điều kiện để sản xuât ra nó với quy mô 
ngày càng tăng. Vì vậy, dưới chủ nghĩa 
tư bản tồn tại mâu thuẫn đôi kháng giữa 
sản xuât và tiêu dùng: tiêu dùng chậm 
hơn so với sản xuât; điểu đó thể hiện 
đặc biệt rõ trong thời gian &“ng hoảng 
kinh tê sản xuât thừa, khi mà những khôi 
lượng lớn hàng hóa không tiêu thụ được, 
bị hư hỏng và hủy hoại, trong khi đó thì 
quần chúng lao động không có khả năng 
mua hàng hóa đó. Trong điều kiện chê 
độ công hữu về tư liệu sản xuât chiêm 
địa vị thông trị thì mục đích kinh tê- xã 
hội của sản xuât là ở chỗ thỏa mãn một 
cách đầy đủ nhât nhu cầu của mọi thành 
viên trong xã hội. Mâu thuẫn giữa nhu 
cầu ngày càng tăng của quần chúng và 
trinh độ sản xuât đã đạt được trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa được giải quyêt trên 
cơ sở phát triển một cách năng động và 
có tý lệ nền sản xuât xã hội, nâng cao 
hiệu quá của nó, đây nhanh riên bộ khoa 
học -kỹ thuật, cải tiên chât lượng công 


tác trong tât cá các khâu của nền kinh tê 
quồc dân. Kềt quả là mức tiêu 
dùng của nhân dân lao động không ngừng 
tăng lên, các nhu cầu của họ được thỏa 
mãn đầy đủ hơn (xem Quy luật kinh tề cơ 
bản của chú nghĩa xã hội). 


TIÊU ĐIỀU-—giai đoạn của chư kỳ 
tư: bản chủ nghĩa đi liền sau khủng hoảng. 
Trong giai đoạn này, tình trạng suy 
thoái của sản xuât về cơ bản đã châm dứt; 
sản xuât ở trong trạng thái đình trệ, giữ 
mức đã đạt được vào cuôi giai đoạn khủng 
hoảng. Các xí nghiệp sử dụng không hêt 
công suât ở mức đáng kẻ. Sö người thầt 
nghiệp cũng vẫn nhiều như trong giai 
đoạn khủng hoảng. Thương nghiệp đình 
đồn, tuy nhiên, trữ lượng hàng hóa không 
tăng lên, mà lại dần dần giảm xuông; 
một phần hàng hóa này bị tiêu hủy, một 
phần đem ra bán hạ giá. Mức iợi (ức 
thâp, vì /ý sưât lợi nhuận giảm xuông và 
lượng cung về / bản cho vay vượt quá 
lượng cầu rât nhiều. Cô gắng thích ứng 
với tình trạng hạ giá, các nhà tư bản giảm 
bớt chỉ phí sản xuât, hạ tiền lương, nâng 
cao năng suât lao động và cường độ lao 
động của công nhân. Dần dần / bản 
cô định bắt đầu được đổi mới, đó là nhân 
tô quyêt định để chuyển từ giai đoạn tiêu 
điều sang giai đoạn phục hồi. Nhu cầu 
về thiêt bị tăng lên làm tăng sản xuâầt 
thiệt bị cũng như sản xuât vật tư, nhiên 
liệu, v. v. cần cho việc sản xuât chúng. 
Vì vậy, sô công nhân có việc làm tăng lên, 
điều đó thúc đẩy sản xuât phát triển. 
Quá trình chuyển sang giai đoạn phục 
hồi đã diễn ra như vậy. Những mâu thuẫn 
ngày càng sâu sắc của chủ nghĩa tư bản 
trong thời kỳ tống khủng hoảng của nó 
gây trở ngại cho việc chuyển từ giai 
đoạn tiêu điều sang giai đoạn phục hồi. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
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hiện nay, việc duy trì đội quân thât 
nghiệp. nạn lạm phát, khúng hoảng tiền 
tệ cùng gây trớ ngại cho quá trình chuyền 
biền này. 


TÍN DỤNG [HỆ THÔNG]— toàn 
bộ các quan hệ tín dụng và các cơ quan 
tín dụng phục vụ các quan hệ đó của 
nước này hoặc nước khác. Dưới chủ 
nghĩa tư bản, hệ thông tín dụng là toàn 
bộ các quan hệ tín dụng giữa nhà tư bản 
tiền tệ và nhà tư bản chức năng, dựa 
trên cơ sở bóc lột những người lao động, 
và gắn liền với sự vận động của + bản 
cho vay. Trong hệ thông tín dụng tư bắn 
chủ nghĩa. hình thức quan hệ tín dụng chủ 
yêu là tín dụng thương mại và tín dụng 
ngân hàng (xem Tín dựng dưới chú nghĩa 
tư: bán). Hệ thông tín dụng tư bản chủ 
nghĩa bao gồm các cơ quan tin dụng khác 
nhau thực hiện việc huy động tư bán cũng 
như thu nhập bằng tiền để rỗi và biên 
chúng thành tư bản cho vay. Các khâu 
cơ bắn của hệ thông tín dụng tư bản chủ 
nghĩa là: ngân hàng phát hành, ngân hàng 
thương mại, ngân hàng cầm cô, v. v.. 
Tham gia hệ thông tín dụng tư bán chủ 
nghĩa có cá các tổ chức độc quyển bảo 
hiểm, công ty cầp phát vôn, công ty đầu 
tư, quỹ tiềt kiệm, nhà cầm đồ, v. v.. 
Trong thời đại đê quöc chủ nghĩa, hệ 
thông tín dụng tư bán chủ nghĩa liên kêt 
với các tố chức độc quyền công nghiệp. 
Trong điều kiện chứ nghĩa tứ bản độc 
quyến nhà nước, những nét đặc thù của 
hệ thông tín dụng là: nhà nước đề quôc 
chủ nghĩa sử dụng rộng rãi nguồn vôn 
vào các mục đích quân sự, mua một bộ 
phận cố phiêu của các ngân hàng, quôc 
hữu hóa tư bán chú nghĩa một số ngân 
hàng. Ô” các nước đang phát triển đi theo 
con đường độc lập về mặt kinh tê và thực 
hiện những cái cách dân chủ, các hệ thông 


tín dụng quôc gia được thành lập, chú 
yêu bao gồm các cơ quan tín dụng nhà 
nước và một phần các cơ quan tín dụng 
hợp tác xã. Dưới chủ nghĩa xã hội, hệ 
thông tín dụng là toàn bộ các quan hệ 
tín dụng dựa trên chề độ công hữu, được 
tổ chức có kẽ hoạch và các cơ quan phục 
vụ các quan hệ đó. Quỹ cho vay của nhà 
nước được hình thành và sử dụng thông 
qua các quan hệ tín dụng; quỹ này được 
phân phôi một cách có kê hoạch trên 
cơ sở các kê hoạch tín dụng dưới hình 
thức ngân hàng cho vay trực tiềp. Nhờ 
có hệ thông tín dụng mà vôn bằng tiền 
tạm thời để rỗi của các xí nghiệp. của 
ngân sách nhà nước và của dân cư đều 
được huy động để cho vay phục vụ nhu 
cẩu tái sản xuât mở rộng xã hội chú nghĩa 
(xem Tái sản xuât xã hội chú nghĩa). 
nâng cao phúc lợi của nhân dân. Hoạt 
động của hệ thông tín dụng được thực 
hiện thông qua cơ chê tín dụng là toàn 
bộ các hình thức và phương pháp cho 
vay, các đòn bấy tín dụng và kích thích 
tín dụng tác động đền nền kinh tê xã hội 
chủ nghĩa. Cơ chê tín dụng là một khâu 
cầu thành của cơ chề kinh tê và gắn bó 
một cách hữu cơ với các khâu khác của 
nó. Nó không ngừng phát triển và hoàn 
thiện trong giai đoạn hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội phát triển. Các cơ quan tín 
dụng chủ yêu là ngân hàng (xem Xgản 
hàng dưới chú nghĩa xã hội). Ngoài các cơ 
quan đó ra, hệ thông tín dụng xã hội chủ 
nghĩa còn bao gồm quỳ tiêU kiệm nhà 
nước (quỹ này thực hiện nghiệp vụ bảo 
quán tiền tiềt kiệm của dân cư và, được 
sự ủy nhiệm của người gửi, tiền hành 
thanh toán không dùng tiền mặt đôi 
với các dịch vụ công cộng và phục vụ 
sinh hoạt) và các hiệu cẩm đồ (cho dân 
cư vay có vật bảo đám và nhận báo quản 
các đổ dùng cá nhân của nhân dân). ớ 
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một sö nước xã hội chủ nghĩa cũng có 
hợp tác xã tín dụng. Những nguyên tắc 
về tổ chức hệ thông tín dụng xã hội chủ 
nghĩa có tính chầt chung đồi với tầt cả các 
nước xã hội chủ nghĩa là: nhà nước nắm 
độc quyền ngành ngàn hàng, thí hành 
chính sách tín dụng nhà nước thông 
nhầt trong toàn quöc, tập trung dân chủ 
trong quản lý ngân hàng, ngân hàng cho 
vay trực tiềp và có kê hoạch nền kinh tê 
quỗc dân. tập trung chu chuyến tiền tệ 
của đẫt nước vào ngân hàng trung ương 
của toàn quốc, phát triển rộng rãi thanh 
toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, 
ớ các nước xã hội chủ nghĩa khác nhau 
thì cơ cầu của hệ thông tín dụng và các 
phương pháp cho vay cũng có những đặc 
điểm riêng. 


TÍN DỤNG DƯỚI CHÚ NGHĨA 
TƯ BẢN-— hình thức vận động sự phát 
triển cúa bán cho vay. Trong quá trình 
tuần hoàn cúa tư bản, nhầt định có những 
tư bắn tiền tệ tạm thời để rỗi được hình 
thành. Đồng thời, nhu cầu của các nhà tư 
bán công nghiệp và thương nghiệp về 
võn bổ sung phát sinh một cách định kỳ. 
Nhờ có tín dụng nên những tư bản tạm 
thời đề rỗi của một sô nhà tư bắn được 
chuyến sang cho các nhà tư bản khác 
với điều kiện phái hoàn lại và thường 
phái trá lợi tức. Tín dụng tạo điều kiện 
đế quá trinh sắn xuât được liên tục, 
báo đám đấy nhanh chư chuyến cúa tư 
bán và làm tăng lợi nhuận tư bán chú 
nghĩa. Dưới chú nghĩa tư bán, những 
hinh thức tín dụng chú yêu là: tín dụng 
thương mại vả tín dụng ngân hảng. Tín 
dụng thương mại do các nhà tư bán hoạt 
động (nhà công nghiệp vả nhả thương 
nghiệp) cấp cho nhau dưới hình thức tư 
bán hảng hóa với thời hạn trá nhât định, 
thường là vải tháng, theo giây nợ (xem 


Kỳ phiêu). Tín dụng ngân hàng do các 
nhà tư bản cho vay cầp cho các nhà tư bắn 
hoạt động dưới hình thức những khoán 
tiền và do ngán hàng thực hiện. Ngoài ra 
còn có những hỉnh thức tín dụng khác 
như: tín dụng cẩm cô, tín dụng tiêu 
dùng, tín dụng nhà nước, tín dụng quôc 
t. Tín dụng cẩm cõ là tiến vay có 
bãt động sản (khoánh ruộng đầt. công 
trình) làm vật bảo đám (xem Cớm 
cð). Tín dụng tiêu dùng là việc bán hàng 
hóa trực tiềp cho người tiêu dùng vả 
được trả tiền dẩn. Sự phát triển của tín 
dụng tiêu dùng gắn liền với nhu cẫu có 
khả năng thanh toán bị hạn chề của người 
lao động, với những khó khăn về tiêu 
thụ hàng hóa. Thông thường với lợi tức 
cao, tín dụng tiêu dùng là gánh nặng đôi 
với người tiêu dùng vả mang lại cho các 
nhà tư bắn những khoán lợi nhuận kêch 
sù. Tín dụng nhả nước tư bán chú nghĩa 
là tín dụng mà nhả nước tư sán nhận 
được bằng cách phát hành công trái. 
Nhà nước cũng có thể là chú nợ, chú yêu 
là khi cho các chính phú nước ngoài vay. 
Tín dụng quõc tê — các quan hệ tín dụng 
giữa các nhà tư bán vả các nhả nước thuộc 
các nước khác nhau — tốn tại dưới hinh 
thức tín dụng thương mại, tín dụng 
ngân hàng và tín dụng nhà nước. Nó là 
công cụ đề cạnh tranh nhằm giảnh các 
thị trường tiêu thụ có lợi, các nguồn 
nguyên liệu rẻ và nhằm đấu tư tư bắn một 
cách có lãi hơn. Trong điểu kiện cúa 
chú nghĩa đề quôc, tín dụng quöc tê trở 
thành một trong những hình thức chủ 
yêu của xưät khẩu tư- bán, là công cụ để 
áp chẽ về kinh tê và nô dịch về chính trị 
nhân dân các nước chậm phát triển về 
kinh tê. Những tên chủ nợ quöc tê chú 
yêu của thê giới tư bán chú nghĩa hiện 
nay là Mỹ, Anh, Cộng hòa Liên bang 
Đức, Pháp. Dưới chủ nghĩa tư bản, 
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tầt cả các hình thức tín dụng đều góp 
phần thúc đẩy sự phát triển sắn xuât tư 
bản chủ nghĩa và đồng thời làm cho các 
mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản thêm 
sâu sắc. 


TÍN DỤNG DƯỚI CHÚ NGHĨA 
XÃ HỘI hệ thông các quan hệ kinh 
tê có kê hoạch, thông qua đó xã hội xã 
hội chủ nghĩa huy động vôn bằng tiền 
tạm thời để rỗi trong nền kinh tê quôc 
dân và sử dụng vôn đó với điều kiện có 
hoàn trả, có thời hạn và có lãi đế bảo 
đảm tái sản xuât mở rộng. Trong quá 
trình tuần hoàn và cl# chuyến cúa vôn 
sản xuảt, ở một sõ khâu kính tê phát 
sinh nhu cầu tạm thời về vôn bằng tiền, 
còn ở một sô khâu khác thì có vôn bằng 
tiền tạm thời chưa dùng đên. Vôn của 
ngân sách nhà nước từ lúc nộp vào tới 
lúc chi ra theo mục đích, và tiền tiêt kiệm 
của dân cư được tập trung trong quỹ 
tit kiệm cũng là nguồn vôn bằng tiền 
tạm thời để rỗi. Quỹ hình thành từ sö 
vôn bằng tiền tạm thời để rỗi được tập 
trung vào hệ thông ngân hàng và tạo 
thành cái gọi quỹ cho vay của nhà nước. 
Bản chât kinh tê-xã hội cư tín dụng 
dưới chủ nghĩa xã hội khác về căn bản 
so với tín dụng tư bản chủ nghĩa. Sự 
thông trị tuyệt đôi của chê độ sở hữu 
công cộng về tư liệu sắn xuât quyêt định 
việc sử dụng tín dụng nhằm phục vụ 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
và nâng cao phúc lợi của nhân dân. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tín dụng có 
tính chât kê hoạch, gắn trực tiềp với quá 
trình tái sắn xuât, tạo điều kiện không 
ngừng phát triển sản xuât và không thể 
sử dụng cho các loại nghiệp vụ đầu cơ 
vôn có của tín dụng tư bản chủ nghĩa. 
Trong nền kinh tê xã hội chủ nghĩa không 
có khủng hoáng tín dụng; sự ốn định 
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của tín dụng được bảo đám bằng sự 
phát triển liên tục có kê hoạch cúa nến 
kinh tê, bằng sự ốn định của giá cá kê 
hoạch và của lưu thông tiền tệ, bằng việc 
ngân sách nhà nước không bị thiêu hụt. 
Tín dụng thực hiện chức năng phân phôi 
lại có kê hoạch vôn bằng tiền, thay thê 
tiền mặt trong chu chuyến kinh tê và 
làm công cụ đề kiếm soát về mặt kinh tê. 
Do đó có thể thỏa mãn một cách kịp 
thời và đầy đủ nhu cầu của các xí nghiệp 
(liên hiệp) về vôn bằng tiền; đấy nhanh 
quá trình biên các vôn từ hình thức sắn 
xuât và hàng hóa thành hình thức tiền 
tệ; rút ngắn /hởi gian sản xuât và lưu 
thông; tăng nhanh tôc độ chu chuyển 
của vôn bằng tiển. Tín dụng là nguồn 
vôn bằng tiền to lớn đề mở rộng sản xuât 
và thực hiện tiền bộ khoa học-kÿ thuật. 
Tín dụng góp phần hoàn thiện các ¿ý 
lệ cúa nên sản xuât xã hội, vì nó là một 
trong những nguồn cơ bản để bảo đám 
vôn bằng tiền cho quá trình phân phôi 
có kê hoạch tư liệu sản xuât và nguồn lao 
động giữa các ngành kinh tê quôc dân 
và các vùng kinh tê trong nước. Những 
tính chât vôn có của phương pháp tín 
dụng nhằm phân phôi lại võn bằng tiền 
như tính có hoàn trá, có thời hạn và có 
trả lãi đôi với quyền sử dụng vôn đi vay, 
cũng như những nguyên tắc cho vay 
của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa như 
tính có kê hoạch, tính chầt trực tiềp và 
có mục đích của tín dụng ngân hảng, 
tín dụng có vật tư bảo đảm, tính có phần 
biệt khi cho vay, tât cá những tính chầt 
và những nguyên tắc nói trên biền tin 
dụng thành công cụ để kiểm soát về mặt 
kinh tê tiền trình thực hiện các chỉ tiêu sồ 
lượng và chầt lượng của kề hoạch sản 
xuât và lưu thông sản phẩm, củng cô 
hạch toán kinh tè, nầng cao hiệu quá của 
nển sản xuầt xã hội và cải tiền chồt lượng 
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sán phẩm. Tùy theo thời hạn cho các 
xi nghiệp vay tiền, tin dụng ngàn hàng 
chia thành tín đụng ngắn hạn và tin 
dụng đài hạn. Thông thường. tín dụng 
ngắn hạn cho vay trong thời hạn một 
năm và chủ yều là để bể sung vốn /ưw 
động dùng đẻ chỉ phi sản xuầt, để dự trữ 
vật tư, để phục vụ quả trình lưu thông 
hàng hóa. v.v.. Các chỉ phí để phục hồi 
và mở rộng íải sản cô định sản xuầt 
cũng cỏ thể là đồi tượng của tín dụng 
ngắn hạn, nều như các chỉ phi đó được 
hoàn lại nhanh (sửa chữa lớn, hợp ly 
hóa và cơ khí hỏa quá trình sản xuầt, 
tổ chức sản xuầt hàng tiêu dùng của 
nhân dân. cải tiền việc phục vụ sinh hoạt 
cho nhân dân, tăng sản xuầt sản phẩm 
mới và nâng cao chầt lượng của nó). 
Tin dụng dài hạn nhằm chủ yêu để mở 
rộng tài sản cô định hoặc để phục hồi các 
tài sản đó: cải tổ, trang bị lại và mẻ rộng 
các xí nghiệp đang hoạt động, xây dựng 
các xí nghiệp mới, v. v.. Tín dụng cũng 
được cầp cho dân cư về các nhu cầu tiêu 
dùng. những nước xã hội chủ nghĩa 
cũng tổn tại các quan hệ tín dụng, trong 
đó nhà nước là người vay vồn của dân 
cư dưới hình thức công trái và các khoản 
tiền gửi khác nhau của dân cư vào quỳ 
tiềt kiệm và ngân hàng. Mỗi khoản tín 
dụng cầp ra đều thu được /g ức dưới 
hình thức tiền trả về việc sử dụng vôn 
đi vay. Mức lợi tức được phân biệt căn 
cứ vào loại tín dụng và thời hạn vay tiền; 
trường hợp không trả tiền vay đúng 
hạn thì sẽ bị phạt về tín dụng bằng cách 
tăng mức lợi tức. Cùng với tín dụng 
trong nước còn có tín dụng quôc tê phản 
ánh quan hệ tín dụng của nước xã hội 
chú nghĩa với các nước khác. Tín dụng 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa là biện 
pháp quan trọng của sự tương trợ kinh 
tê, để phát triển và củng cô sự liên kêt 


Tín dụng tiều dùng 


kinh tề xã hội chủ nghĩa giữa các nườv 
thành viền của Hội đồng tương trợ 
Kinh tề. Tin dụng tạo điều kiện để phát 
triển quan hệ kinh tế giữa các nườv Xã 
hội chủ nghĩa với các nước tư bản chủ 
nghĩa. Liền NÑôỏ và một sồ nước xã hội 
chủ nghĩa khắc đang giúp đờ một cách 
đẳng kể về mặt tin đụng cho các nước đi 
theo con đường phác triển kỉnh tế 
độc lập. 


TÍN DỤNG TIỀU DÙNG -— dưới chủ 
nghìa tư bắn —hình thức tn dụng đặc 
biệt do các nhà tư bản cầp cho đần cư 
để mua những hàng tiêu dùng cả nhần 
hoặc để trả các dịch vụ sinh hoạt hàng 
ngày, Trong các nước tư bản chủ nghĩa, 
tỉn dụng tiêu dùng được các xi nghiệp 
thương nghiệp cầp dưới hình thức trả 
đẩn; các ngần hàng và các cơ quan tài 
chỉnh khắc cùng cầp loại tin dụng này. 
Tín dụng tiều đùng mang tỉnh chầt ngắn 
hạn hoặc trung hạn. Nó được áp dụng 
chủ yêu đồi với hàng hóa sử dụng lầu 
đài —ô-tô, tủ lạnh, máy truyền hình, 
v. v.. Khôi lượng hàng hóa bán chịu tầng 
lên là do m=Èw cầu có khả năng thanh toản 
của nhân đần lao động tăng chậm hơn 
so với việc mở: rộng sản xuẫt tư bản chủ 
nghĩa; điều đó dẫn tới những khó khăn 
triển miền trong việc tiều thụ hàng hóa. 
Hiện nay, nhờ có tín dụng, người ta 
bán hơn 20% hàng hóa ở Mỹ, 199% ở 
Pháp, gần 16% ở Cộng hòa Liên bang 
Đức. Khi mua chịu hàng hóa, người lao 
động phái trả nhiều tiền hơn, bởi vì 
ngoài giá hàng ra, họ còn phải trả cả lợi 
tức tiền vay nữa. Kết quá là ở Mỹ, chẳng 
hạn, giá cả hàng hóa bán chịu cao hơn 
10-20% so với giá cá hàng hóa bán thu 
tiền ngay. Trong trường hợp không 
trả tiền theo đúng điều kiện tín dụng, 
ngân hàng có quyển sở hữu đồi với hàng 
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hóa mua chịu. Việc mua chịu hàng hóa 
không có tác dụng mở rộng nhu cầu 
có khả năng thanh toán, nó chí đấy lùi 
thời hạn trả tiền lại một thời gian. Trong 
các thời kỳ kinh tê suy thoái và khủng 
hoảng, nạn thâầt nghiệp tăng lên, thì nợ 
về tín dụng làm trầm trọng thêm cuộc 
sông khôn khổ của những người lao 
động mât việc làm. Trong các nước xã 
hội chủ nghĩa, tín dụng tiêu dùng có 
bán chât xã hội khác về nguyên tắc. 
Nó phục vụ mục đích thóa mãn đầy đủ 
hơn nhu cầu của người lao động về 
hàng hóa sử dụng lâu dài. Tín dụng do các 
tổ chức thương nghiệp quôc doanh và 
hợp tác xã cầp. Ở” Liên Xô, thông thường 
tín dụng được câp trong thời hạn từ 6 
tháng đền 2 năm, với việc trả ngay lúc 
đầu một khoản tiền bằng 20-25% giá 
cả hàng hóa. Khi sử dụng tín dụng, lợi 
tức phải trả là 1-2% mỗi năm. Do đó, 
lợi tức không được cao hơn tỷ suât lợi 
tức mà quỹ tiềt kiệm lao động của nhà 
nước trả cho các khoản tiền gửi. Vì thê, 
việc mua hàng hóa là có lợi cho dân cư. 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa, vì không 
có nạn thầt nghiệp, không có những trở 
ngại xã hội trên con đường mở rộng nhu 
cầu có khả năng thanh toán của nhân 
dân lao động, cho nên việc thanh toán 
tín dụng được đảm bảo đầy đủ và 
kịp thời. 


TÌNH CẢNH XÂU ĐI TUYỆT ĐÔI 
CỦA GIAI CÂP VÔ SẢN—mức sồng 
của giai cầp vô sắn trong chủ nghĩa tư 
bản bị hạ thâp đi. Cùng với từih cánh xâu đi 
tương đồi của giai cầp vô sản, tình cảnh xầu 
đi tuyệt đôi của giai cầp vô sản là hậu quả 
tác động trực tiềp của qwy luật kinh tề cơ 
bản của chú nghĩa tư bản và quy luật chưng 
của tích lũy tư bản chủ nghỉa. Tình cảnh 
xầu đi tuyệt đôi của giai cầp vô sản biểu 
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hiện ở chỗ toàn bộ điều kiện lao động, 
điều kiện sinh hoạt và địa vị xã hội của 
giai cầp vô sản ngày càng xầu đi. Biểu 
hiện quan trọng nhầt của tình cảnh xâu 
đi tuyệt đôi của nhân dân lao động là sự 
chênh lệch ngày càng tăng giữa giá trị 
sức lao động với tiền lương thực tê của 
công nhân (xem Tiển lương dưới chú 
nghĩa tư bán). Cùng với sự phát triển 
của xã hội thì điểu kiện đời sông vật 
chầt cũng thay đổi; nhu cầu vật chầt và 
văn hóa của toàn dân, trong đó có giai 
cầp công nhân, tăng lên. Tuy nhiên, 
mức tiêu dùng thực tê về tư liệu sinh 
hoạt của công nhân ngày càng thầp hơn 
so với mức nhu cẩu tăng thêm của họ. 
Tỉnh cánh xầu đi tuyệt đôi cúa giai cầp 
vô sắn dưới chủ nghĩa tư bán biểu hiện 
trong những thời kỳ nhầt định ở việc 
hạ thầp tiền lương thực tê, do đó lảm 
giảm mức thỏa mãn nhu cầu cẩn thiềt 
để tái sản xuât bình thường sức lao động 
của người công nhân. Tình cánh của giai 
cầp vô sản bị xâu đi là do thuề khóa tăng 
thêm, giá cá vật phắm tiêu dùng tăng 
lên không ngừng. tiền thuê nhà đắt đỏ 
(thường chiềm hơn một phẩn ba tiển 
lương) và tiền trá về phục vụ y tề quả cao. 

Việc tăng cường độ iao động ảnh hưởng 
ngày càng lớn đền mức sông của công 
nhân. Lao động vô cùng căng thẳng làm 

kiệt sức công nhân, làm tảng các chần 

thương và các bệnh nghề nghiệp. Tỉnh 

cảnh của giai cầp vô sản dưới chủ nghĩa 

tư bản đặc biệt bị xầu đi trong thời kỷ 

khúng hoáng kinh tề sản vuầt thừa. khi 

rầt nhiều công nhàn bị mầt việc làm, 

không còn phương tiện sinh sồng và 

trở thành chất nghiệp. Viện cớ đầu tranh 
chồng nạn thầt nghiệp và chỗng tầng giá 

cả, nhà nước tư sắn thường thực hiện 

chỉnh sách đình việc tầng lương, giảm 
bớt các khoắn chỉ về giáo dục, v tề, xảy 
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dựng nhà ở; điều này lại càng làm cho 
đời sồng của đông đảo quần chúng lao 
động ngày càng xầu đi. Việc quân sự 
hóa nền kinh tề đã ảnh hưởng xâu đền 
đời sông của giai cầp vô sản, vì nó dẫn 
đền sự thu hẹp ngành sản xuât dân dụng, 
tăng thuê khóa lên rầt nhiều, đẩy nhanh 
nạn lạm phát, làm tăng cường độ lao 
động, hạ thầp tiền lương thực tê. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, quá trình tình cảnh 
xầu đi tuyệt đôi không chỉ diễn ra đôi với 
giai cầp vô sản, mà còn đôi với cả các 
tầng lớp lao động phi vô sản. Sự phá 
sắn của giai cầp nông dân và thợ thủ 
công làm cho đội quân thât nghiệp tăng 
lên, làm giảm tiền lương của công nhân 
có việc làm và làm cho điều kiện lao 
động của các công nhân này ngày càng 
tồi đi. Tại các nước kinh tê kém phát triển 
ở châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh, nơi 
mà trong nền kinh tê có sự thông trị của 
tư bản độc quyền nước ngoài, giai cầp 
vô sắn bị hai ách áp bức: tư bản nước 
ngoài và tư bản dân tộc. Sự bóc lột quá 
độ. mức thầt nghiệp cao, tiền lương thâp, 
các điều kiện lao động và sinh hoạt nặng 
nề, cảnh nghèo khổ cùng cực, tỷ lệ tử 
vong cao, đó là những biểu hiện cơ bản 
về mức sông của nhân dân lao động ở 
các nước này. Tại đây, thu nhập hàng 
năm tính theo đầu người thâp hơn ở 
Mỹ từ 20 đên 25 lần. Chính sách phán 
động do tư bản độc quyền thi hành đôi 
với các công đoàn và các tổ chức công 
nhân khác, sự tân công vào các quyền 
dân chủ của giai cầp công nhân, việc 
thi hành luật chồng công nhân, tât cả 
những điều đó gây trở ngại cho cuộc 
đầu tranh của giai cầp vô sản vì các 
quyển lợi của mình và làm cho tình cảnh 
của họ bị xầu đi. Quá trình tình cảnh 
xâu đi tuyệt đôi của giai cầp vô sản thường 
đi đôi với cuộc đâu tranh giai cấp gay gắt 


trong các nước tư bản chủ nghĩa; trong 
tiên trình đâu tranh đó, cuộc đầu tranh 
kinh tê của giai cầp công nhân vì lợi ích 
sông còn của mình được kêt hợp chặt 
chẽ với cuộc đầu tranh chính trị của giai 
câp công nhân và toàn thể nhân dân lao 
động nhằm thủ tiêu chê độ tư bản chủ 
nghĩa. 


TÌNH CẢNH XÂU ĐI TƯƠNG ĐÔI 
CỦA GIAI CẦP VÔ SẢN—tình cảnh 
giai cầp vô sản xầu đi so với giai cầp tư 
sản ngày càng giàu có lên. Giông như 
tình cảnh xâu đi tuyệt đôi của giai cầp vô 
sản, nó là hậu quả trực tiềp do sự tác 
động của quy luật kinh tề cơ bản của chủ 
nghĩa tứ bản và của quy luật chung của 
tích lũy tư bản chú nghĩa Những chỉ 
tiêu cụ thể nói lên tình cảnh xâu đi tương 
đôi của giai cầp vô sản là: sự giảm bớt 
phần của giai cầp công nhân trong (È: 
nhập quôc dân và việc tăng tỷ suầt giả trị 
thăng dư do kêt quả bóc lột công nhân, 
sự giảm bớt phần của giai cầp công nhân 
trong tổng sản phẩm xã hội và trong của 
cải quôc dân. V. I. Lê-nin chỉ ra rằng dưới 
chủ nghĩa tư bản diễn ra «sự bần cùng 
hóa ương đôi của công nhân, tức là 
phần của họ trong thu nhập xã hội bị 
giảm xuông... Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, của cải mà tăng lên nhanh chóng, 
thì phần của công nhân được hưởng, 
đứng về mặt tỷ lệ so sảnh mà nói, lại ngày 
càng ít đi, vì bọn triệu phú làm giàu ngày 
càng nhanh» (E. I.Lê-nim. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mắt- 
xcơ-va, t.22, tr.272). Trong khi dùng 
đên những thủ đoạn xuyên tạc khác 
nhau, bọn biện hộ chủ nghĩa tư bản mưu 
toan che đậy quy mô lợi nhuận thực tỀ 
của các nhà tư bản và, do đó, hạ thầp 
phần của họ trong thu nhập quồc dân. 
Đồng thời, khi xác định phần của giải 
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cầp công nhân trong thu nhập quôc dân, 
chúng không tính đền những khoản thuê 
đánh vào tiền lương của công nhân; 
tiền lương của giai cầp công nhân được 
tính chung với tiền lương của nhân viên 
nhà nước và của những người làm việc 
trong bộ máy quản lý-hành chính được 
trả lương cao, và với những thu nhập 
của những người làm thuê khác, điều 
này phóng đại rât nhiều phần của giai 
cầp vô sản trong thu nhập quôc dân. 
Các nhà kinh tê học tư sản quả quyêt 
rằng dường như vào thời gian gần đây, 
ở các nước tư bắn chủ nghĩa đã diễn 
ra (cuộc cách mạng trong thu nhập», 
nghĩa là sự san bằng thu nhập giữa 
công nhân và các nhà tư bản. Nhưng 
thực tê chứng minh một cách hiển nhiên 
rằng trong điều kiện của chủ nghĩa tư 
bản hiện đại, sự cách biệt giữa mức sông 
của giai cầp các nhà tư bản và mức sông 
của giai cầp vô sản ngảy càng tăng lên. 
Tình cảnh xâu đi tương đôi của giai câầp 
vô sản là một nhân tô hêt sức quan trọng 
làm cho những mâu thuẫn giai cầp trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa ngảy càng 
gay gắt. 


TÍNH CHÂT CỦA LAO ĐỘNG— 
biểu hiện những nét quan trọng nhât 
thuộc bản chât xã hội của lao động, vồn 
có đôi với một chê độ kinh tê nhầt định 
của xã hội. Sự thông trị của chề độ sớ 
hữau xã hội chủ nghĩa về tư liệu sắn xuât 
về căn bản đã làm thay đối tính chầt 
của lao động trong xã hội. V. I. Lê-nin 
viêt rằng dưới chủ nghĩa xã hội «sau 
hàng thê ký lao động cho người khác, 
phải lao dịch nô lệ cho bọn bóc lột, lần 
đầu tiên người ta đã có thế /aø động cho 
mình và lao động dựa trên tât cả những 
thành quá của kỹ thuật hiện đại và của 
văn hóa hiện đại (E. Ứ. Lê-nứ!. Toàn 


—. 


tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ. 
Mát-xcơ-va, t. 35, tr 235-236). Hoạt 
động sản xuât chung vì lợi ích chung 
đã đề cao vai trò cúa người lao động 
trong quá trình sản xuât, quyềt định sự 
phát triển tự do về thể lực và trí lực của 
họ, tăng cường tiểm lực sáng tạo chứa 
đựng trong lao động của con người, 
tạo nên sự nhiệt tình của người lao 
động, khí thề sáng tạo và sự hứng thú 
đôi với lao động. Cùng với sự phát triển 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, con người 
ngày càng có nhiều khả năng đẻ biếu hiện 
một cách toàn diện năng lực của mình. 
Chứng minh cho điều đó là phong trảo 
thi dua xã hội chủ nghĩa của toàn dân. 
là sự phát triển rộng rãi phong trảo của 
những người hợp lý hóa và phát minh 
sáng chê. Lao động cho mình và cho 
xã hội của mình, sự hoạt động chung 
(tập thể), tích cực vả sáng tạo của những 
người lao động trong điểu kiên chề độ 
công hữu về tư liệu sắn xuầt chiềm địa 
vị thông trị, đó là nội dung của sự tự do 
về kinh tê của mỗi người. Được giải 
thoát khỏi sự bóc lột, lao động của con 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa là 
nguồn gồc để tăng của cải xã hội, phúc 
lợi của nhân dân và của từng người. 
Dưới chủ nghĩa tư bắn, lao động là lao 
động làm thuê được đặc trưng bằng sự 
cưỡng bức, sự bóc lột, bằng mâu thuẫn 
đồi kháng giữa mặt tư nhân và mặt xã 
hội của lao động. Lao động trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa trở thành lao đông xã 
hội trực tiềp (xem Sán vưä: và hỏi trực 
tiềp). Đặc điểm căn bản của việc tổ chức 
lao động xã hội dưới chủ nghĩa xã hội 
là tính chầt phổ biền của lao động, tức 
là sự cẩn thiềt đồi với mỗi thành viên 
có khả năng lao động trong xã hội phải 
lao động có ích cho xã hội tùy theo nằng 
lực của mình. Nhừng yêu cầu vể tỉnh 
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chât phổ biên của lao động được phản 
ánh ở nguyên tắc (ai không làm thì 
không ăn», một nguyên tắc đã được 
thực hiện dưới chủ nghĩa xã hội. Điều 
14 trong Hiên pháp của Liên Xô đã ghi 
rõ: Lao động xã hội có ích và kêt quả 
của nó quyêt định địa vị của con người 
trong xã hội». Tính chât phổ biên của 
lao động đã thủ tiêu sự bât công quá 
quắt vôn có của tât cả các hình thái kinh 
tê-xã hội đôi kháng, khi mà những giai 
câp bóc lột thường thực hiện lôi sông 
không lao động, ăn bám, bằng cách 
chiêm đoạt thành quả lao động của người 
khác. Nạn /hả/ nghiệp vôn có của chủ 
nghĩa tư bản cũng bị thủ tiêu; điều đó 
bảo đảm cho tât cả những người lao 
động tin tưởng vững chắc vào tương lai 
của mình. Việc thay thê chê độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât bằng chê độ công hữu 
về tư liệu sản xuât đã xóa bỏ những thu 
nhập không do lao động đem lại. Sự 
tham gia vào lao động xã hội có ích trở 
thành nguồn thu tư liệu sinh hoạt của 
mọi thành viên trong xã hội. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa, lao động là trình 
độ phát triển đầu tiên của /2o động cộng 
sản chú nghĩa. Chủ nghĩa xã hội vẫn chưa 
thể hoàn toàn giải phóng lao động khỏi 
tính phiên diện vôn có của chủ nghĩa tư 
bản, chưa thể xóa bỏ được những tàn 
tích của sự phân công lao động cũ và 
thái độ cũ đôi với lao động. Đôi với 
đông đáo các thành viên trong xã 
hội, lao động dưới chủ nghĩa xã hội 
vẫn còn là một phương tiện để sinh 
sông. Cho nên sự kiểm tra của xã hội 
đôi với mức lao động và mức tiêu 
dùng của mỗi người là điều cần thiêt. 
Việc hình thành người lao động phát 
triển toàn diện gắn liền trực tiêp với 
việc xác lập lao động cộng sắn chủ 
nghĩa. 


TÍNH CHẦT HAI MẶT CỦA LAO 
ĐỘNG— thuộc tính xã hội đặc thù của 
lao động con người có được trong điều 
kiện sản xuât hàng hóa. Lao động mà 
nhờ đó hàng hóa được sản xuâầt ra, một 
mặt, là /o động cụ thể, và mặt khác, là 
lao động trừu tượng. Sự tách đôi như 
vậy đẻ ra tính chât hai mặt của hàng hóa: 
lao động cụ thể tạo ra giá frị sử dựng, 
lao động trừu tượng tạo ra giá írị. Tính 
chât hai mặt của lao động biểu hiện quan 
hệ sản xuât của con người, biểu hiện các 
mâu thuẫn thực tê vồn có của nền sản 
xuât hàng hóa. Hơn nữa, ngay trong 
điều kiện sản xuä: hàng hóa giản đơn, 
mâu thuẫn giữa lao động cụ thẻ và lao 
động trừu tượng đã tồn tại dưới hình 
thức đôi kháng giữa lao động tư nhân và 
lao động xã hội. Điều đó dẫn đền sự 
phân hóa những người tiểu sản xuầt 
hàng hóa, biên sản xuât hàng hóa giản 
đơn thành sản xuầt hàng hóa tư bản chủ 
nghĩa là nơi mà sự đôi kháng giữa lao 
động xã hội và lao động tư nhân đạt tới 
đỉnh cao của nó. Dưới chề độ xã hội 
chủ nghĩa mà cơ sở của nó là chề độ sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuầt, lao 
động tư nhân không còn tồn tại. Lao 
động mang tính châầt xã hội trực tiềp. 
Tính chât đôi kháng của mâu thuẫn giữa 
lao động cụ thể và lao động trừu tượng 
đã bị mât đi. Trong điều kiện đó, việc 
khắc phục những sự không phù hợp 
nảy sinh giữa lao động cụ thể và lao động 
trừu tượng được thực hiện dựa vào 
sự lãnh đạo của xã hội và của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa đôi với việc phát triển 
nền sản xuât có kề hoạch. Cùng với việ 
chuyển lên chủ nghĩa cộng sản, tỉnh chầt 
xã hội trực tiềp của lao động sẽ đạt tới 
sự chín muổi hoàn toàn, sản phẩm của 
lao động không còn là hàng hóa, VÀ 
cùng với sự mầt đi của hàng hóa, tính 
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chầt hai mặt của lao động chứa đựng 
trong hàng hóa cũng không còn. Sự 
phát hiện một cách khoa học tính chầt 
hai mặt của lao động là công lao của 
C. Mác, và nó là nền tảng trong phương 
pháp luận của học thuyêt kinh tê Mác- 
Lê-nin. Nều không phát hiện được tính 
chât hai mặt của lao động và vai trò chức 
năng của cả hai mặt đó thì không thể 
phát hiện được bí mật của việc bóc lột 
tư bản chủ nghĩa và không thể vạch ra 
quá trình tạo ra giá trị thặng dư. Chẳng 
hạn như C. Mác đã chứng minh rằng 
bằng lao động cụ thế của mình, người 
công nhân bảo tồn giá trị của tư liệu 
sắn xuât trong sản phẩm lao động, còn 
bằng lao động trừu tượng của mình thì 
tạo ra giá trị mới, lớn hơn giá trị của sức 
lao động. Trong điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản, mâu thuẫn giữa lao động xã hội 
và lao động tư nhân phát triển thành 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bán 
biểu hiện, chẳng hạn, ở tính không điều 
hòa giữa lợi ích của giai cầp tư sắn và 
lợi ích của người đào mồ chôn nó là 
giai câp công nhân. 


«(TÍNH HỮU ÍCH GIỚI HẠN» 
[THUYÊT] — thuyêt kinh tê tư sán tầm 
thường, giải thích quá trình hình thành 
giá cá trên cơ sớ những sự đánh giá có 
tính chât tâm lý-chủ quan của các bên 
ký kêt hợp đồng kinh tê. Thuyêt này 
xuât hiện vào phần ba cuôi của thê kỷ 
XIX nhằm chông lại học thuyêt mác-xít 
về giá trị lao động. Nó do U. Giê-vôn-xơ 
(Anh), L. Van-ra-xơ (Thụy Sĩ), C. Men- 
gơ, Ph. Vi-dơ, Ơ. Bơm-Ba-véc (Áo) để 
ra. Những người chủ trương thuyêt 
này đã lập ra cái gọi là trường phái Áo 
trong kinh tê chính trị học tư sản. Giá 
trị sử dụng hay tính hữu ích, theo cách 
diễn giải tâm lý -chú quan của nó, được 


dùng làm trung tâm của sự phân tích. 
Giá trị của của cải được rút ra từ ‹đính 
hữu ích giới hạn» của chúng, nghĩa là 
từ tính hữu ích của đơn vị cuôi cùng thỏa 
mãn một nhu cầu ít quan trọng nhât của 
chủ thể. Do đó, cái được dùng làm cơ 
sở của trao đổi không phải là giá trị 
trao đổi, mà là giá trị sử dụng, cái được 
gán cho nó khả năng trực tiêp làm cho 
của cải so sánh được. Quá trình tranh 
luận tiêp theo, trong sô những người chủ 
trương thuyêt này đã hình thành hai 
nhóm: (phái sô lượng» đứng trên lập 
trường truyền thông cho rằng có khả 
năng đo đại lượng tuyệt đôi của (tính 
hữu ích giới hạn» (A. Mác-san (Anh) 
và những người khác), và «phái thứ tự» 
cho rằng không thể đo được đại lượng 
tuyệt đôi của ‹dích hữu ích giới hạn» và, 
vì vậy, đề nghị sử dụng phương pháp so 
sánh theo thứ tự những cái được ưa 
thích (Gi. Hích-xơ (Anh), P. Xa-mu-en- 
xơn (Mỹ), v. v.). Các nhà lý luận của 
thuyêt «tính hữu ích giới hạn» hoàn toàn 
phủ nhận giá trị với tư cách là sự biểu 
hiện những hao phí lao động xã hội cần 
thiêt, coi thường tính chât khách quan 
của các quy luật phát triển kinh tế, 
không thừa nhận vai trò quyêt định của 
sản xuât, thay thê quan hệ sản xuât bằng 
quan hệ trao đổi. Bản chầt phản động 
của thuyêt «tính hữu ích giới hạn» là ớ 
chỗ cô tình che đậy việc tư bản bóc lột 
lao động, bưng bít nguồn gôc của giá 
trị thặng dư (lao động không công của 
công nhân), xuyên tạc toàn bộ kêt cầu 
giai cầp-xã hội của xã hội tư bản chủ 
nghĩa. Kinh tề chính trị học mác-xÍt - 
lê-nin-nít đã vạch rõ tính chât hoàn toàn 
không có căn cứ khoa học của thuyềt 
«tính hữu ích giới hạn», chí rõ nó không 
phù hợp với hiện thực tư bản chủ nghĩa. 
Thật vậy, việc chủ thể đánh giá các nhu 
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cầu của mình không phải là tùy tiện. 
Những nhu cầu đó do nhu cầu có khả 
năng thanh toán của chủ thể quyêt định, 
một nhu cầu, đền lượt nó, lại phụ thuộc 
vào vị trí của người tham gia trao đổi 
trong nền sản xuât tư bản chủ nghĩa và, 
do đó, phụ thuộc vào quan hệ phân phôi. 
Việc lãng quên các quá trình xã hội hiện 
thực dẫn các nhà lý luận của thuyêt ‹đính 
hữu ích giới hạn» đên chỗ đưa ra những 
sơ đồ trừu tượng, không có nội dung, 
hơn nữa lại quay tròn trong cái vòng 
lô-gích luẫn quản: tính quý giá của của 
cải được rút ra từ mức vôn hiện có (thu 
nhập) và các nhu cầu; những nhu cầu 
này, đền lượt chúng, lại do mức thu nhập 
quyêt định. 


TÔ —thu nhập nhận được một cách 
đều đặn từ tư bản, ruộng đât, tài sản 
mà không gắn với hoạt động kinh doanh. 
Thu nhập mà những người mua các 
quôc trái thu được, cũng gọi là tô (xem 
Địa tô, Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa 
tư: bản, Địa tô chênh lệch dưới chủ nghĩa 
xã hội, Địa tô tuyệt đôi). 


TÔ NHƯỢNG—hợp đồng về việc 
nhà nước nhượng quyền cho công ty 
và cho tư nhân nước ngoài được tiên 
hành hoạt động kinh doanh nhât định 
trên lãnh thổ nước mình: khai thác 
khoáng sản có ích, xây dựng và vận hành 
các xí nghiệp, v. v.. Tô nhượng, do nhà 
nước trao cho tư nhân (công ty tư nhân) 
các nước ngoài, được điều chỉnh theo 
pháp luật của nước đó. Nhà nước có 
thể châm dứt hiệu lực của tô nhượng 
trước thời hạn. Các tổ chức độc quyển 
tư bản chủ nghĩa và nhà nước tư sản 
sứ dụng tô nhượng làm công cụ để bóc 
lột nhân dân các nước đã được giải 
phóng, làm phương tiện để thực hiện 


chính sách của chủ nghĩa thực dân mới. 
Trong fhời kỳ quá độ từ' chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước xô-viềt 
đã sử dụng ở mức độ thầp tô nhượng để 
khôi phục nền kinh tê bị phá hủy bởi sự 
can thiệp của nước ngoài và cuộc nội 
chiên. Trong những năm 1923- 1924, 
tỷ lệ của thành phần chủ nghĩa tư bản 
nhà nước dưới hình thức tô nhượng và 
cho thuê trong tổng sản phẩm công nghiệp 
chỉ chiêm hơn 3% một chút. Kinh nghiệm 
của các nước xã hội chủ nghĩa trong việc 
huy động thành phần chủ nghĩa tư bản 
nhà nước vào mục đích xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được các nước đang phát 
triển vận dụng để xây dựng nền kinh 
tề quôc dân. 


TỔ CHỨC ĐỘC QUYỂN BẢO 
HIẾM — một dạng công ty tài chính-tín 
dụng chuyên môn hóa, thực hiện sự 
tích tụ và kiểm soát có tính chât độc 
quyển trong lĩnh vực bảo hiểm dưới chủ 
nghĩa đê quôc. Chức năng của các tỏ 
chức độc quyền bảo hiểm là tích lũy tư 
bản tiền tệ nhàn rỗi và tiền tiêt kiệm thông 
qua con đường của ngành bảo hiểm và 
dùng quỹ bảo hiểm đẻ câp phát tài chính 
cho các công ty độc quyền và nhà nước 
tư sản. Việc thành lập và phát triển các 
tổ chức độc quyển bảo hiểm gắn liên với 
sự tăng cường tình trạng kinh tê không 
ổn định của người lao động; trong điều 
kiện hệ thông bảo đảm xã hội và bảo 
hiểm xã hội của nhà nước còn lạc hậu 
và không có hiệu quả, người lao động 
buộc phải chỉ một phần sản phẩm cần 
thiêt dưới hình thức phí bảo hiểm nộp 
cho công ty bảo hiểm tư nhân để được 
đảm bảo khi tuổi già, phòng trường hợp 
mât việc hay không còn khá năng lao 
động. Mâu thuẫn gay gắt trong tái sản 
xuât tư bản chủ nghĩa làm cho những 
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Tổ chức độc quyền liên quôc gia 


nghiệp vụ về bảo hiếm tài sản sở hữu 
của các công ty ngày càng tăng lên. 
Những nguồn tiền dưới dạng phí bảo 
hiểm và các khoán thu nhập có được do 
các nghiệp vụ tích cực, hàng năm vượt 
rầt nhiều những khoản tiền bồi thường 
trá cho những người có hợp đồng bảo 
hiểm. Kêt quả là các tổ chức độc quyền 
báo hiểm huy động được cho một thời 
hạn dài những sô tiền rât lớn để cho các 
nhà tư bán hoạt động vay hoặc để mua 
các trái khoán, cổ phiêu và những chứng 
khoán có giá khác của các công ty công 
thương nghiệp, vận tái, v. v.. Trong nhiều 
nước, các tổ chức độc quyền bảo hiểm 
là những kẻ nắm giữ rât nhiều chứng 
khoán có giá của các công ty và đóng vai 
trò chú đạo trong việc câp phát tài chính 
dài hạn cho nền kinh tê. Đồng thời, 
các tố chức độc quyển bảo hiểm tham 
gia tích cực vào việc cho nhà nước vay 
tiền, giữ một vị trí nỗi bật trong sö những 
người mua công trái. Ngành bảo hiểm 
là một lĩnh vực độc quyền cao của nền 
kinh tê tư bản chú nghĩa hiện nay. Phần 
chú yêu của quỹ bảo hiếm tập trung 
trong tay một sô ít tố chức độc quyền 
lớn nhât; những tố chức này gây áp 
lực ngày càng tăng đôi với thị trường 
tư bán cho vay. Các tố chức độc quyển 
báo hiếm cạnh tranh với nhau khôc liệt 
để giành địa vị thông trị trên thị trường 
báo hiếm; nhiều tổ chức sáp nhập với 
nhau hoặc thôn tính lẫn nhau. Đồng 
thời, việc cạnh tranh với các cơ quan tài 
chính -tín dụng khác — ngân hàng, quỹ 
hưu trí, cóng ty đầu tư, v. v.cũng trở 
nên gay gắt hơn đế giành những khu 
vực có thế thu hút nguồn tiển tiêt kiệm 
và để đầu tư tư bán. Trong tiên trình 
đầu tranh đó diễn ra việc tích tụ tư bản 
và sự đa dạng hóa hoạt động cúa các tố 
chức độc quyển báo hiếm lớn nhãt. 
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Trong điều kiện quôc tê hóa đời sông 
kinh tê, các tố chức độc quyển bảo hiểm 
lớn nhât của các nước tư bản chủ nghĩa 
bành trướng ra thị trường thê giới, 
xâm nhập vào nền kinh tê và ngành báo 
hiểm của các nước khác. Một mặt, chúng 
tổ chức một mạng lưới những chỉ nhánh 
ở nước ngoài và những công ty con để 
tiên hành những nghiệp vụ báo hiểm, 
và mặt khác, thực hiện sự bành trướng 
tín dụng- đầu tư vào các ngành kinh tế 
khác ở nước ngoài. Các tổ chức độc 
quyền bảo hiểm dân tộc của các nước tư 
bản chủ nghĩa lớn cũng cạnh tranh với 
nhau ngày càng gay gắt. Bằng cách tích 
lũy những sô tiền khổng lồ ở trong nước 
và ngoài nước, các tổ chức độc quyển 
bảo hiểm thúc đấy việc tích tụ sự giàu 
có vào cực này và tích tụ sự nghèo khổ 
vào cực khác, tạo điều kiện cho sự phát 
triển và tăng cường sự thông trị về kinh 
tê của tư bản tài chính nói chung. 


TỔ CHỨC ĐỘC QUYỂN LIÊN 
QUỐC GIA — các tổ chức độc quyển 
kêch sù của các cường quöc đề quôc 
chủ nghĩa, trong đó tư bản và lĩnh vực 
hoạt động của nó đều được quôc tê hóa, 
là một trong những hình thức của các 
tổ chức độc quyển quôc tê hiện đại. 
Việc thành lập các công ty liên quỗc gia 
có liên quan đền sự gắn bó có tính chât 
quöc tê lợi ích của tư bản thuộc các 
nước khác nhau trong điều kiện của chủ 
nghĩa đê quôc, dựa trên cơ sở xuât khẩu 
tư: bán và là hình thức phản chia thề giới 
về mặt kinh tề. Ngay từ đầu thê kỷ này 
đã xuât hiện một trong những tố chức 
độc quyển liên quôc gia kêch sù hiện 
đại vẽ dầu lứa là (Ñoay-an đát-sơ - Sen» 
do tư bán Anh và Hà Lan kiếm soát. 
Sau đó xuât hiện một tổ chức độc quyển 
liên quôc gia khác là ‹‹U-ni-lơ-ve» cũng 
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nằm trong tay tư bản Anh và Hà Lan. 
Xét về nguồn gôc dân tộc của tư bản thì 
công ty liên quôc gia lớn nhầt trong thê 
giới tư bản là «Công ty kển quôc tê của 
Ca-na-đa» (INCO), trong đó gần '/; cổ 
phần là của tư bản Mỹ, phần còn lại 
là của tư bản Anh và Ca-na-đa. Từ giữa 
những năm 60 đã xuât hiện các công ty 
liên quôc gia mới. Những công ty này 
thường ra đời trên cơ sở hợp nhât tư 
bản của các tổ chức độc quyển kêch sù 
ở Tây Âu có quy mô gần như nhau 
và mưu toan đôi lập với các công ty 
xuyên quôc gia kêch sù của Mỹ. Hãng 
công nghiệp kỹ thuật cao-su ‹Đan-lôp- 
Pi-re-lb của Anh —I-ta-li-a, một trong 
những hãng lớn nhât và được quôc tê 
hóa rộng rãi trong thê giới tư bản chủ 
nghĩa và một sô hãng khác đã ra đời 
như vậy. Sự lớn mạnh của các công ty 
liên quôc gia là một trong những biểu 
hiện rõ nét nhât về việc quôc tê hóa tư 
bản -- một quá trình được phát triển tùy 
theo sự tăng cường phản công lao động 
quôc tê tư bản chủ nghĩa. Về phần mình, 
trong khi phát triển việc chuyên môn 
hóa và hiệp tác hóa giữa các xí nghiệp 
của mình, các công ty liên quôc gia, 
cũng giông như các công ty xuyên 
quồc gia, đã thúc đấy sự phát triển phân 
công lao động quôc tê tư bản chủ nghĩa. 
Bằng cách mở rộng sự hoạt động của 
mình trong toàn bộ thê giới tư bản chú 
nghĩa, các tổ chức độc quyển liên quôc 
gia cùng với các tố chức độc quyền xuyên 
quồc gia bóc lột hàng chục vạn người 
lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa, 
nhât là ớ các nước đang phát triển. Lợi 
ích của các tế chức độc quyền liên quôc 
gia thường mâu thuẫn với lợi ích của 
nhả nước ngay cá ở các nước tư bản 
chủ nghĩa có công nghiệp phát triển, 
do đó, đẻ ra những mâu thuẫn sâu sắc 


trong hệ thông kinh tề tư bản chủ nghĩa 
thề giới. 


TỎ CHỨC ĐỘC QUYỀN TƯ BẢN 
CHỦ NGHĨA— các xí nghiệp, công ty 
hay liên hiệp (liên minh) lớn chiềm phần 
đáng kể trong sản xuât và tiêu thụ sản 
phẩm này hay sản phẩm khác và thông 
trị trên thị trường với mục đích thu 
lợi nhuận độc quyển. Một trong những 
biện pháp để thực hiện được địa vị độc 
quyền trên thị trường là việc quy định 
giá cả độc quyền. Sự xuât hiện các tổ chức 
độc quyển là kêt quả hợp quy luật của 
việc tích tụ và tập trung sản xuât và tư 
bản. Việc xác lập sự thông trị của các 
tổ chức độc quyền là dâu hiệu đầu tiên, 
là đặc điểm kinh tê chủ yêu của chủ nghĩa 
đê quôc (chủ nghĩa tư bản độc quyền). 
Các tổ chức độc quyền tư bản chủ nghĩa 
hoạt động dưới các hình thức khác nhau, 
trong đó các hình thức chủ yêu là các- 
ten, xanh-đi-ca, tơ-rớt, côn-xớc. Trong 
tiên trình phát triển đề quôc chủ nghĩa, 
thê lực và ảnh hưởng của các tổ chức 
độc quyền càng tăng lên. Nêu như lúc 
đầu các tổ chức độc quyền được thành 
lập trong ngành công nghiệp nặng, thì 
về sau, trên thực tê, chúng đã kiếm soát 
tầt cả các ngành kinh tê. Sau khi thú tiêu 
vai trò thông trị của tự do cạnh tranh, 
các tố chức độc quyển không những 
không loại bỏ cạnh (ranh, mà còn làm 
cho cạnh tranh có những hình thức đa 
dạng và quyêt liệt hơn. Sau chiền tranh 
thê giới lần thứ hai, các liên hiệp tư bản 
chủ nghĩa đa ngành được đặc biệt phát 
triển. Đặc trưng của các liên hiệp này là 
nền sản xuât tư bản chủ nghĩa đạt trình 
độ xã hội hóa cao. Trên cơ sở đó và do 
việc quôc tê hóa đời sông kinh tề, nên 
đã xuât hiện những hình thức mới của 
các tổ chức độc quyển quöc tề (xem 7ở 
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chức độc quyền liên quôc gia, Tô chức 
độc quyền xuyên quốc gia). Đặc điểm của 
tô chức độc quyền lớn hiện đại là có cơ 
cầu tố chức đa ngành, gồm nhiều xí 
nghiệp và chỉ nhánh. Đó là một cơ chê 
phức tạp có nhiệm vụ tổ chức sắn xuât 
một cách hợp lý. Nhưng. tổ chức 
độc quyển dựa trên cơ sớ chề độ 
tư hữu về tư liệu sản xuât lại là một 
bộ phận của hệ thông kinh tê tự 
phát tư bản chú nghĩa. Mâu thuẫn 
giữa việc tổ chức sắn xuât trong nội 
bộ tố chức độc quyển và tính chât tự 
phát, không có kê hoạch của nền kinh 
t tư bản chủ nghĩa nói chung là một 
trong những mâu thuẫn của chủ nghĩa 
tư bắn. Cùng với sự phát triển của các 
tố chức độc quyền, mâu thuẫn đó ngày 
cảng sâu sắc và dẫn tới sự ra đời của hệ 
thông điểu tiềt của nhà nước đôi với nên 
kinh tê tư bán chú nghĩa và chương trình 
hóa kinh tê cứa nhà nước. Nhưng trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản, cũng giông 
như tât cả các mâu thuẫn khác của hệ 
thông tư bán chủ nghĩa, mâu thuẫn này 
không thế giái quyêt được. Việc độc 
quyền hóa nến kinh tê tạo cơ sở vật 
chât đế chuyển từ chủ nghĩa tư bán sang 
tố chức nến sản xuât xã hội có trình độ 
cao hơn. 


TÔ CHỨC KINH TÊ QUỐC TÊ 
CÚA CÁC NƯỚC XÃ HỘI CHỦ 
NGHĨA — những tổ chức hoạt động trong 
các lĩnh vực hoạt động kinh tê khác nhau 
của các nước thành viên Hội đổng tương 
trợ kinh tế. Trong một sô trường hợp, 
các tố chức này bao gồm toàn bộ các 
giai đoạn sản xuât khác nhau (nghiên 
cứu khoa học - kỹ thuật, hoạt động sắn 
xuât, dịch vụ), trong những trường hợp 
khác chÍ bao gồm một vài giai đoạn nào 
đó. Cơ sở khách quan để phát triển các 
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tố chức này là đây mạnh quôc tê hóa 
lực lượng sản xuât, khoa học và kỹ thuật, 
tăng cường liên kêt kinh tê giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa (xem ¿Liên kêt kinh tề 
xã hội chứ nghĩa). Việc thành lập các tổ 
chức quôc tê được quyêt định bởi những 
mục tiêu và nhiệm vụ cụ thế đặt ra cho 
các nước thành viên Hội đồng tương 
trở kinh tê trong các lĩnh vực kinh tê 
và tiên bộ khoa học-kỹ thuật, trước 
hêt là bởi sự cần thiêt và tính hợp lý phải 
cùng nhau giải quyêt trên cơ sở cùng có 
lợi các vần đề nhât định trong việc sắn 
xuât sản phẩm, phát triển cơ sở khoa 
học - kỹ thuật, nâng cao hiệu quá hoạt 
động của ngành giao thông vận tải chuyên 
về vận chuyển quôc tê, thực hiện hợp 
lý hơn việc thanh toán quôc tê. Những 
tổ chức kinh tê quôc tê được thành 
lập trên cơ sở nhiều bên hoặc hai bên 
và xây dựng hoạt động của mình theo 
các nguyên tắc chung về môi quan hệ 
lẫn nhau giữa các nước xã hội chú nghĩa. 
Đứng về tính chât và địa vị pháp lý của 
chúng mà xét thì những tổ chức này chia 
ra thành tổ chức liên quôc gia và liên 
hiệp kinh tê quôc tê, xí nghiệp hỗn hợp 
và hiệp hội kinh tê quôc tê. Chức năng 
chủ yêu của những tổ chức kinh tê liên 
quöc gia là phôi hợp hoạt động giữa 
các nước tham gia trong việc hợp tác 
và hiệp tác trên những lĩnh vực kinh tê, 
khoa học và kỹ thuật nhât định, trong 
một sô ngành, phân ngành và về một 
sô loại sản phẩm. Các tố chức này được 
thành lập trên cơ sớ những hiệp ước 
ký kêt giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
hữu quan đề thực hiện sự hoạt động phôi 
hợp cụ thế về hợp tác và hiệp tác, cũng 
như để cùng hoạt động kinh doanh trong 
lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công 
tác dự án - thiêt kê, sản xuât, dịch vụ và 
ngoại thương. Tham gia các tổ chức 
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này có những tổ chức kinh tê của các 
nước: các liên hiệp, các xí nghiệp, các 
viện, v.v., tức là những tổ chức chủ 
thể của luật dân sự vẫn duy trì tính độc 
lập hoàn toàn về mặt pháp lý và tổ chức. 
Nều như liên hiệp kinh tê quôc tê và xí 
nghiệp hỗn hợp hoạt động với tư cách 
pháp nhân. thì hiệp hội kinh tê quôc tê 
không phải như vậy, mặc dầu nó cũng 
thực hiện chức năng hoặc là phôi hợp 
sự hoạt động của các bên tham gia về 
hợp tác và hiệp tác, hoặc là thực hiện 
sự hoạt động kinh tê chung. Nó hoạt động 
theo nguyên tắc cùng quản lý và một 
trong các bên tham gia điều hành công 
việc theo sự ủy quyền của các bên còn 
lại. Hiện nay. trong hệ thông hợp tác 
kinh tề và khoa học-kỹ thuật có trên 
30 tổ chức kinh tê quôc tê. Trong sô đó 
có Ngân hàng hợp tác kinh tề quôỗc tê 
và Ngân hàng đầu tư' quôc tê: các tổ chức 
sản xuât chuyên ngành: «Kim khí quôc 
tê», cHóa chât quôc tê», Tổ chức hợp tác 
trong ngành công nghiệp vòng bi, Tổng 
quỹ toa xe hàng, Viện liên hợp nghiên 
cứu hạt nhân: các tổ chức kinh tê quồc 
tê: (Dụng cụ nguyên tử quôc tê», Năng 
lượng nguyên tử quôc tê», Cơ khí dệt 
quồc tê», «Sợi hóa học quôc tê»; các tổ 
chức hai bên như «Hiệp hội ảnh», (Cảng 
quôc tê»: các xí nghiệp hỗn hợp: «Han- 
đéc-xơ», (Éc-đe-nét›, v. v.. Sự hoạt động 
cúa các tổ chức kinh tê quôc tê đã thúc 
đấy sự phát triển thắng lợi của các quá 
trình liên kêt. 


TỔ CHỨC LAO ĐỘNG MỘT 
CÁCH KHOA HỌC DƯỚI CHỦ 
NGHĨA XÃ HỘI — toàn bộ những biện 
pháp về tổ chức-kỹ thuật, kinh tê, vệ 
sinh và tâm sinh lý học dựa trên cơ sở 
các thành tựu của khoa học và thực tiễn 
tiên tiền, bảo đảm sử dụng có hiệu quá 


nhât nguồn vật tư và nguồn lao động. 
và không ngừng tăng năng suất lao động 
trong khi vẫn duy trì được sức khỏe 
của người lao động. Những phương 
hướng chủ yêu của việc tổ chức lao động 
một cách khoa học là: hoản thiện việc 
phân công và hiệp tác lao động: cái tiên 
việc tổ chức và phục vụ chỗ làm việc; 
áp dụng các phương pháp và phương 
thức lao động tiền bộ: hoàn thiện việc 
định mức lao động: sử dụng mỗi người 
lao động phù hợp với năng lực. trình 
độ nghề nghiệp. học vần của họ và có 
tính đên nhu cẩu của sản xuât: nâng cao 
trình độ văn hóa-kỹ thuật của người 
lao động; ra sức cải thiện điều kiện lao 
động; hoàn thiện các hình thức và phương 
pháp kích thích vật chât và tính thần. 
Tổ chức lao động một cách khoa học 
là điều kiện quan trọng để sử dụng hợp 
lý các nguồn sản xuât, tăng năng suâầt 
lao động và hiệu quả của nền sản xuât 
xã hội. Việc kề hoạch hóa các biện pháp 
nhằm hoàn thiện các phương pháp và 
yêu tô tổ chức lao động một cách khoa 
học, nâng cao trình độ tổ chức lao động 
và cải thiện điều kiện làm việc là một bộ 
phận cầu thành của việc kề hoạch hóa 
nền kinh tê quôc dân và quản lý kinh 
tề. Cách mạng khoa học - kỹ thuật tạo ra 
những biên đổi cơ bản về các quy trình 
công nghệ. làm tăng tích tụ sản xuẫt và 
tăng vai trò tích cực của nhân tô chủ 
quan trong nền sản xuât xã hội chú nghĩa, 
đòi hỏi phải thường xuyên hoàn thiện 
việc tổ chức lao động một cách khoa học 
ở tầt cá các khâu của nền kinh tề quồc 
dân, cải thiện các điều kiện sản xuât vả 
xã hội của lao động. Việc bảo đảm các 
điều kiện thuận lợi nhât cho lao động 
sáng tạo có năng suât cao. một nhân tô 
vô cùng quan trọng để phát triển toàn 
diện, hài hòa của cá nhân. là bắt nguồn 
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từ mục địch cao nhầt của nền sản xuầt 
xã hội chủ nghĩa. 


TỎ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI 
phương thức liền hiệp những người 
Sản xuầt trực tiềp và kềLt hợp họ với tư 
liều sản xuầt Những đặc điểm chung 
của việc tổ chức lao động xã hội là: 
1) mục đích của việc tổ chức lao động: 
2) những phương thức thu hút vào lao 
động: 3) hình thức xã hội của sự hiệp 
tác và phân công lao động. Tầt cả những 
đặc điểm ãy đều mang tính chầt lịch 
sử cụ thể, đều phụ thuộc vào hình thức 
xã hội của sản xuầt. Cách tổ chức lao 
động xã hội tư bản chủ nghĩa, phục 
tùng mục đích bòn rút lợi nhuận tôi đa 
(xem Lợi nhuận tứ bản chú nghĩa), là 
việc tổ chức lao động làm thuê. Cách tổ 
chức tư bản chủ nghĩa đôi với lao động 
xã hội thì phát triển một cách tự phát 
và ngay cả trong điều kiện có sự điều 
tiêt của tổ chức độc quyền nhà nước 
cũng không thể đám bảo một sự phù 
hợp giữa các nhu cầu của lực lượng sản 
xuât hiện đại và việc tổ chức lao động trên 
quy mô xã hội. Cách tố chức xã hội chủ 
nghĩa đôi với lao động xã hội xuât hiện 
và phát triển trên cơ sở chẽ độ công hữu 
về tư liệu sản xuât và, đền lượt mình, 
nó lại trở thành một lĩnh vực, một hình 
thức để thực hiện sở hữu đó và dần dần 
phát triển nó thành sở hữu cộng sản 
chủ nghĩa. Việc tố chức lao động xã hội 
liên quan trực tiềp với năng suât lao 
động. Như V.I. Lê-nin đã nhần mạnh, 
dưới chú nghĩa xã hội «nhiệm vụ căn 
bán... đó là : thiệt lập một chê độ xã hội cao 
hơn chú nghĩa tư bán, nghĩa là nâng cao 
năng suât lao động và do đó (và nhằm 
mục đích đó) phải tổ chức lao động theo 
một trình độ cao hơn» (E. !. Lẻ-nin. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bắn Tiên 


Tễ hợp công nghiệp quân sự 


bộ, Mát-xcơ-va, L. 36, tr. 228 - 339). Cách 
tổ chức xã hội chủ nghĩa đồi với lao động 
xã hội kềt hợp tư liệu sản xuầt tương 
ứng với trình độ phát triển hiện nay của 
khoa học và kỳ thuật, với người lao động 
được giải phóng khỏi sự bóc lột. Nó 
dựa vào cơ sở những quan hệ hợp tác 
trên tình đồng chí, trên cơ sở điều tiềt 
lao động một cách kề hoạch trong phạm 
vi xã hội và phục tùng nhiệm vụ thỏa 
mãn đẩy đủ nhầt những nhu cầu vật chầt 
và văn hóa của con người. Trong thời 
kỳ cách mạng khoa học -kŸ thuật, những 
môi quan hệ trong hệ thông kinh tề quốc 
đân trở nên phức tạp hơn, công nghệ 
sản xuầt một danh mục sản phẩm rộng 
rãi được hoàn thiện, sự chuyên môn 
hóa và hiệp tác sắn xuầt được tăng 
cường, kỹ thuật, công nghệ, những điều 
kiện khác của sản xuầt được đổi mới. 
Tầt cả những điều đó quyềL định một 
quan điểm mới về chầt đôi với việc 
hoàn thiện tổ chức lao động xã hội. Thực 
chât của quan điểm đó là ở chỗ tạo ra 
một cơ cầu tổ chức như thể nào để đắm 
bảo một hiệu quả sắn xuât lớn nhầt và 
những điều kiện tôt nhầt cho sự phát 
triển toàn điện và hài hòa của những 
người lao động. 


TỎ HỢP CÔNG NGHIỆP QUÂN 
SỰ — liên minh của các tổ chức độc 
quyền công nghiệp quân sự, các giới 
quân phiệt phản động và quan liêu nhà 
nước chủ trương tăng không ngừng sức 
mạnh quân sự đế củng cô và mở rộng 
địa vị thông trị giai cầp của giải câp tư 
sản độc quyển, cũng như nhằm mục 
đích thu lợi nhuận cá nhân. Cơ sở vật 
chât để hình thành khôi liên mỉnh này 
là chạy đua vũ trang và phát triển kinh 
tê chiên tranh. Sau chiền tranh thê giới 
lần thứ hai, tổ hợp công nghiệp quân sự 
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Tẻ hợp độc quyền nhà nước 


của Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn cả, 
đồng thời ở các nước đề quỗc chủ nghĩa 
khác cũng tồn tại các tổ hợp như vậy. 
Tổ hợp công nghiệp quân sự đã trở thành 
lực lượng hùng mạnh có ảnh hưởng rât 
xầu đền chính trị. kinh tê và các lĩnh vực 
khác của đời sông xã hội. Sở dĩ có ảnh 
hưởng như vậy phần lớn là do tổ hợp 
công nghiệp quân sự thực hiện phần chủ 
yêu các hợp đồng quân sự trị giá hàng 
tỷ đồng của các nhà nước tư sản. Những 
đơn đặt hàng quân sự là ‹trận mưa vàng» 
đôi với các nhà cung câp hàng quân sự. 
Chúng luôn luôn giàu lên một cách ghê 
gớm nhờ việc sản xuât vũ khí. Sản xuât 
hàng quân sự đám bảo cho các công ty 
công nghiệp quân sự những khoản lợi 
nhuận khống lồ mà tỷ suât lợi nhuận 
cao hơn nhiều so với lĩnh vực kinh tê 
dân dụng. Mặc dù có nhiều công ty tham 
gia sản xuât hàng quân sự, song tuyệt 
đại bộ phận các đơn đặt hàng quân sự 
cúa nhà nước được giành cho một sô 
tương đôi ít các tổ chức độc quyền. Trong 
số các công ty công nghiệp quân sự lớn 
nhât của Mỹ có công ty «Lồc-hít éc- 
cráp-tơ» (trong những năm 1961 - 1981, 
công ty này đã nhận được của Lầu năm 
góc các đơn đặt hàng quân sự trị giá 
36,2 tỷ đô-la), «Giê-nê-rôn đi-na-míc» 
(36,7 tỷ đô-la), Mác-đô-nen Đu-glát» 
(35,9 tỷ đô-la), v.v.. Mức độ tích tụ và 
độc quyển cao sản xuât hàng quân sự 
còn thây cả ở Anh, Cộng hòa Liên bang 
Đức, Nhật Bản. Các nhà sản xuât vũ 
khí lớn nhât là nòng côt của tổ hợp công 
nghiệp quân sự. Để nhận được phần lớn 
hơn các đơn đặt hàng quân sự béo bở, 
họ đặt quan hệ chặt chẽ với các cơ quan 
lập pháp và hành pháp của chính quyền 
nhà nước, tìm cách đưa các đại diện của 
mình vào các chức vụ cao trong các cơ 
quan quân sự và cơ quan khác, họ thường 


mời các tướng lĩnh và sĩ quan có thê 
lực đã về hưu đên làm việc. Tô hợp công 
nghiệp quân sự sứ dụng rộng rãi sự 
liên hiệp cá nhân này, cũng như các đòn 
bẩy khác, nhât là các phương tiện thông 
tin đại chúng và bộ máy tuyên truyền 
rộng khắp để bảo vệ và tăng gâp bội 
các khoản lợi nhuận quân sự khống lồ, 
củng cô vị trí của mình trong lĩnh vực 
kinh tê và chính trị ở các nước tư bản 
chủ nghĩa. Tổ hợp công nghiệp quân sự 
cô gắng tìm cách mở rộng việc cung câp 
vũ khí không những cho các lực lượng 
vũ trang trong nước, mà còn cả cho nước 
ngoài. Trong khi đó, giữa các công ty 
công nghiệp quân sự của các nước khác 
nhau diễn ra sự cạnh tranh quyễt liệt 
để giành giật thị trường tiêu thụ vũ khí. 
Để làm giàu, những kẻ cung cầp vũ khí 
luôn luôn gây tình hình căng thẳng trong 
các quan hệ quôc tê, giúp cho các chề độ 
phản động lên nắm chính quyền và thúc 
đẩy việc gây ra chiên tranh. Tổ hợp công 
nghiệp quân sự tìm mọi cách chồng lại 
việc làm dịu tình hình thê giới, gây nên 
tình hình căng thắng và tăng cường chạy 
đua vũ trang. 


TÔ HỢP ĐỘC QUYỂN NHÀ 
NƯỚC —một trong những hình thức 
tổ chức của chử nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước, mà nhờ đó chủ nghĩa đề quôc 
mưu toan thích ứng với các yêu cầu của 
cách mạng khoa học-kỹ thuật và với 
các điều kiện đầu tranh giữa hai hệ thông. 
Đặc điểm chủ yêu của các tổ hợp này 
là tư bản nhà nước và các tổ chức độc 
quyền cùng tham gia tích cực vào việc 
phục vụ thị trường nhà nước. Các tổ 
hợp độc quyền nhà nước bao hàm những 
ngành kinh tê quan trọng nhât, có liên 
quan trước hêt đền việc quân sự hóa nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa. Hiện nay, ở các 
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Tổ hợp nông - công nghiệp dưới chủ nghĩa xã hội 


nước đề quöc chủ nghĩa, các £ố hợp công 
nghiệp quân sự, tổ hợp nguyên tử, hàng 
không-vũ trụ, v.v. đang hoạt động. 
Các tổ hợp này phát triển mạnh nhầt 
ở Mỹ. Đại diện cho nhà nước trong các 
tố hợp này là các cơ quan chú quán, các 
xí nghiệp sản xuât, các cơ quan khoa 
học khác nhau. Các tố hợp độc quyền 
nhà nước thể hiện rầt rõ sự kêt hợp đầy 
mâu thuẫn giữa tình trạng tự phát tư bản 
chủ nghĩa với nguyên tắc tập trung dưới 
sự bảo hộ của nhà nước. Nêu nhà nước 
tư bản chủ nghĩa muôn phát triển các 
ngành kinh tê nào đó nhằm phục vụ 
lợi ích kinh tê và chính trị của toàn thế 
giai cầp thông trị, thì các tổ chức độc 
quyển tham gia các tố hợp lại quan tâm 
trước hêt đền tư lợi hẹp hòi của mình 
là tăng lợi nhuận. Các tổ hợp đảm bảo 
cho các công ty tham gia các tố hợp ây 
được hưởng phần lợi nhuận tôi đa, chủ 
yêu là dựa vào việc định giá cả cao đôi 
với sản phắm được sắn xuât theo các 
đơn đặt hàng của nhà nước. 


TỔ HỢP KINH TÊ QUỐC DÂN 
THÔNG NHẬT (dưới chủ nghĩa xã 
hội) —toàn bộ các khâu của nền sản 
xuât xã hội, phân phôi và trao đối trên 
lãnh thố một nước trong sự thông nhât 
hữu cơ và sự liên hệ qua lại giữa chúng. 
Tổ hợp kinh tê quôc dân thông nhầt 
dựa trên cơ sở chẽ độ công hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sắn xuât và trên 
cơ sở phân công lao động xã hội phát 
triển. Nó được hình thành một cách có 
hệ thông trên cơ sở các kề hoạch nhà 
nước về phát triển kinh tề và xã hội của 
đât nước, tùy theo sự phát triển của lực 
lượng sản xuẫt, sự tăng cường phân 
công lao động theo ngành và theo lành 
thổ, tùy theo sự phát triển mức độ chín 
muồ: của quan hệ sắn xuầt xã hội chủ 


nghĩa. Việc thành lập tố hợp kinh tế 
quồc dân được hoàn thành cùng với 
việc xây dựng xong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển. Luận điểm về việc 
biền nền kinh tế Liên Xô thành một 
tổ hợp kinh tế quôc dân thông nhầt 
đã được Hiền pháp Liên Xô ghi nhận. 
Tổ hợp bao gồm các cơ sở kinh tê của 
tầt cả các nước cộng hòa liên bang, các 
ngành sản xuât vật châầt và các lĩnh vực 
phi sản xuât. Khoa học trở thành một 
bộ phận hợp thành của tổ hợp kinh 
t quôc dân thöng nhât trong chừng 
mực nó biên thành lực lượng sản xuầt 
trực tiêp. Trên cơ sở phân công lao động 
quốc tê ngày càng mớ rộng và liên kết 
kinh tê xã hội chủ nghĩa phát triển, tổ 
hợp kinh tê quôc dân Liên Xô là một 
bộ phận cầu thành của hệ thông kinh 
tề xã hội chú nghĩa thề giới. 


TÔ HỢP NÔNG-CÔNG NGHIỆP 
DƯỚI CHÚ NGHĨA XÃ HỘI — toàn 
bộ các ngành kinh tế quốc dân xã hội 
chủ nghĩa, bao gồm nông nghiệp và các 
lĩnh vực kinh tế có liên quan với nỏng 
nghiệp, phục vụ sắn xuầt nông nghiệp 
và đưa sắn phẩm nông nghiệp đền người 
tiêu dùng. Đó là các ngành công nghiệp 
có nhiệm vụ cung cầp cho nông nghiệp 
kỹ thuật, phân bón, vật liệu xây dựng và 
các tư liệu sản xuầt khác, đổng thời còn 
có nhiêm vụ phục vụ kỹ thuật cho nông 
nghiệp. Tổ hợp nông-công nghiệp còn 
bao gồm các ngành thu mua, vần chuyền, 
bảo quản, chề biền nông phẩm và thực 
hiện nông phẩm (vận tái, công nghiệp 
chề biền, thương nghiệp, vv). Trong 
giai đoạn hiện nay, tế hợp nỏng- công 
nghiệp là một chỉnh thể thồng nhầt, là 
tổng thể các mồi quan hệ lần nhau của 
nến kinh tề quồc dân mà việc quản lý và 
kề hoạch hóa nó được thực hiện trong 
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sự thồng nhầt hữu cơ. Trong giai đoạn 
hiện nay. chính sách ruộng đầt của Đảng 
cộng sản Liên Xô chú ý đền vai trò ngày 
càng tăng của tổ hợp nông -công nghiệp 
trong nền kinh tế của đầt nước. Đường 
lồi phân phôi lại một cách cơ bản vồn 
tích lũy nhằm phục vụ nông nghiệp và 
các ngành có liên quan với nó. đang được 
thực hiện. Việc cung cầp kỹ thuật và các 
tư liệu sắn xuầt khác cho nông thôn tăng 
lên một cách đáng kể. Môi liên hệ giữa 
nông nghiệp với các ngành chề biền 
nông phẩm và đưa nông phẩm đền người 
tiêu dùng cũng ngày càng chặt chẽ. Việc 
điều chỉnh một cách có kề hoạch sự phát 
triển của tầt cả các ngành trong tổ hợp 
nông - công nghiệp là cơ sở để đẩy mạnh 
hơn nữa nông nghiệp và để biền nông 
nghiệp thành khu vực kinh tề phát 
triển cao. là cơ sở để nảng cao kêt quả 
cuỗi cùng của tầt cả các ngành cỏ liên 
quan. Một bước tiền lớn trong sự phát 
triển của tổ hợp nông-công nghiệp là 
việc thành lập vào năm 19§§ Ủy ban 
nông - công nghiệp quồc gia (Agrôprôm). 
đây là một cơ quan trung ương quản lý 
tế hợp nông-công nghiệp của đầt nước 
vả có trách nhiệm sản xuât lương thực 
thực phẩm. nguyên liệu nông nghiệp, 
chề biền và bảo quản những thứ đó. 


TỔ HỢP SÁN XUÂT THEO LÃNH 
THÔ_— hình thức tổ chức kinh tề theo 
lãnh thổ; toàn bộ các liên hiệp và các 
xí nghiệp của các ngành khác nhau, gắn 
với nhau bởi những nguồn nguyên liệu 
chung hay bới công nghệ chung và được 
phân bô trên cùng một lãnh thổ. Trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, tổ hợp 
sắn xuât theo lãnh thố được hình thành 
một cách có kê hoạch, xuât phát từ 
nguyên tắc giái quyềt đồng bộ các vần 
đề tố chức sản xuât theo lãnh thổ. Một 


Tỏ hợp sản xuầt theo lãnh thổ 


trong những phương pháp hềt sức quan 
trọng để quản lý các tổ hợp là việc lập 
và thực hiện những chương trình tổng 
hợp có mục tiêu. Các tổ hợp sản xuât 
theo lãnh thổ bao gồm: những xi nghiệp 
thuộc các ngành công nghiệp khai thác 
và chề biền, các tổ chức xây dựng. các 
tổ chức vận tải, các xí nghiệp nông 
nghiệp. các viện nghiên cửu khoa học, 
cũng như các tổ chức và cơ quan thuộc 
linh vực không sản xuầt —ngành quản 
lý nhà ở và công trình cỏng cộng. thương 
nghiệp và lĩnh vực phục vụ. các ngành 
y tề và giáo dục. Ở' Liên Xô. quả trình 
hình thành những tổ hợp sản xuầt theo 
lãnh thổ diễn ra một cách đặc biệt tích 
cực trong giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát 
triển. do tạo ra được những lực lượng 
sản xuầt hùng mạnh và quan hệ sản xuầt 
trưởng thành hơn. Hiện nay. các tổ hợp 
Tây Xi-bi-ri. An-ga-ra— Ê-ni-xây. Nam 
l-a-cút-xcơ, Ti-man—Pẻt-sỏ-ra, Nam 
Tát-gi-ki-xtan. v.v. đang được thành 
lập và phát triển: tổ hợp công-nông 
nghiệp ở vùng từ tỉnh dị thường Cuồc- 
xcơ đang hình thành. Việc thành lập 
những tổ hợp như thê cho phép nâng 
cao một cách đáng kẻ hiệu quả sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên và các tài nguyên 
khác, giải quyềt một cách cỏ phôi hợp 
những vần để sản xuầt và xã hội. Việ 
phát triển các tổ hợp cỏ nghĩa là tiềp 
tục đây mạnh lực lượng sản xuầt và là 
một phương hướng quan trọng để xây 
dựng cơ sở vậi chầ(-kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản. 


TÔNG KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN-— thời kỳ sụp để 
do cách mạng gây ra của chủ nghĩa tư 
bản với tư cách là một chề độ xã hội. 
thời kỳ tan rã trong nội bộ và sụp để của 
hệ thông tư bản chủ nghĩa thề giới, thời 
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kỳ ngày cảng có nhiều khâu mới tách 
khỏi hệ thông đó. thời kỳ đầu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
trên quy mô thê giới. Khác với khúng 
hoảng kinh tế sán xuât thừa xuầt hiện 
một cách định kỳ và được khắc phục 
nhờ những lực lượng nội tại của xã hội 
tư sắn, tổng khúng hoảng của chủ nghĩa 
tư bắn một khi đã xuât hiện thì kéo dài 
cho đền khi chẽ độ tư bản chủ nghĩa 
bị thủ tiêu trên toàn thê giới do kêt quá 
của những cuộc cải tạo cách mạng và của 
việc thay thê chủ nghĩa tư bản bằng chú 
nghĩa xã hội. Tống khủng hoáng của 
chú nghĩa tư bản là cuộc khủng hoảng 
của toàn bộ hệ thông tư bản chú nghĩa 
nói chung, nó bao quát tât cả các mặt 
của đời sông và hoạt động của hệ thông 
tư bán chủ nghĩa —kinh tê, chính trị, 
tư tướng. văn hóa. Chủ nghĩa đê quôc 
trở nên bãt lực trong việc chiêm lại những 
vị trí đã mât, quay ngược sự phát triển 
cúa thê giới hiện đại. Không một biện 
pháp nào của tư bản độc quyển, của nhà 
nước tư sản, của các tư tưởng gia và 
chính trị gia của nó có thế thủ tiêu hay 
đình chỉ được quá trình khách quan đó 
cúa lịch sử. Thực chãt của tống khủng 
hoáng của chủ nghĩa tư bản và đồng thời 
đặc điểm chú yêu của nó là việc phân chia 
thê giới ra thành hai hệ thông kinh tê- 
xã hội đôi lập: hệ thông xã hội chủ nghĩa 
và hệ thông tư bản chủ nghĩa, và cuộc 
đầu tranh giữa chúng với nhau trong các 
lĩnh vực kinh tê, chính trị, tư tưởng. Xuât 
hiện do kêt quá của cuộc chiền tranh thê 
giới thứ nhât (năm 1914- 1918) và thắng 
lợi của Cách mạng xã hội chú nghĩa 
tháng Mười vĩ đại ở Nga, cuộc tống 
khúng hoáng của chú nghĩa tư bán thường 
xuyên trở nên sâu sắc và làm cho tât 
cá những mâu thuẫn của xã hội tư sắn 
ngày cảng gay gắt. Tiêp theo sau nước 


Nga, nước đẩu tiên chọc thúng một 
lỗ hống trong chủ nghĩa tư bắn và bước 
lên con đường xây dựng chú nghĩa xã 
hội, một loạt nước khác đã tách khói 
chú nghĩa tư bản. Kêt quá là đã hình 
thành hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới, 
khôi cộng đồng các nước xã hội chú 
nghĩa, thông nhât bởi mục đích chung là 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. Đặc điểm thứ 
hai của cuộc tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bán là sự khủng hoắng và tan 
rã của hệ thông thuộc địa của chú nghĩa 
đề quốc. Những nước trẻ tuổi đang phát 
triển, sau khi giảnh được độc lập về 
chính trị. đang đầu tranh cho độc lập 
về kinh tê: trong đó có một sô nước đã 
bước lên cơn đường phát triển không 
tư bản chú nghĩa, hướng vào việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc điểm thứ ba 
của cuộc tổng khủng hoảng của chú 
nghĩa tư bán là những mâu thuẫn bên 
trong của nền kinh tê của các nước đề 
quôc chủ nghĩa ngày cảng gay gắt, tính 
chât không ốn định và mục nát của nó 
tăng lên. Những mâu thuẫn đó càng trở 
nên gay gắt cùng với sự phát triển của 
chú nghĩa te bản dộc quyền nhà nước. 
Chủ nghĩa quân phiệt và chạy đua vũ 
trang tăng lên, toàn bộ hệ thông các môi 
liên hệ kinh tê bị lung lay, cuộc khủng 
hoảng về các quan hệ tiền tệ nỗ ra, 
cuộc đầu tranh giữa lao động và tư bản 
tăng lên. Đặc điểm thứ tư của cuộc tống 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bắn là 
sự khủng hoáng về chính trị và hệ tư 
tưởng tư sắn ngày càng phát triển. Run 
sợ trước sự phát triển đầu tranh chồng 
độc quyển. bọn đâu só tải chính ra sức 
tăng cường sự phản động về chính trị, 
xóa bỏ các quyển tự do dân chủ tư sản, 
gieo rắc các chẽ độ phát-xít, chính sách 
mị dân xã hội. Trong sự phát triển của 
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nó, cuộc tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản đã trải qua hai giai đoạn và 
hiện đang ở giai đoạn thứ ba. Giai đoạn 
thứ nhât bắt đầu từ cuộc chiên tranh 
thê giới và sự xuât hiện nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thê giới là Liên 
Xô. Mông Cổ cũng bước lên con đường 
xã hội chủ nghĩa. Kêt quả là sự thông 
trị tuyệt đôi của chủ nghĩa đê quôc đã bị 
thủ tiêu. Liên Xô đã trở thành một cường 
quôc có nền công nghiệp phát triển cao, 
đứng hàng thứ hai trên thê giới về trình 
độ phát triển kinh tê. Trong thề giới 
tư bản chủ nghĩa, những cuộc cách mạng 
xã hội khác cũng đã diễn ra (ở Hung- 
ga-ri và Đức). Trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, những cuộc xung đột xã hội 
đã trở nên gay gắt. Cuộc đầu tranh của 
giai cầp công nhân chồng ách áp bức 
của tư bản đã tăng lên. Các đảng cộng 
sản được thành lập trong nhiều nước 
đã trở thành những đại biểu triệt để 
nhâầt cho lợi ích của những người lao 
động. Cao trào của phong trào giải phóng 
dân tộc đã dẫn tới cuộc khửng hoảng 
hệ thông thuộc dịa của chủ nghĩa tu bắn. Đẻ 
đôi phó với tình trạng mâu thuẫn gay gắt, 
giai cầp tư sản đề quôc đã ra sức tăng 
cưởng sự phản động. Do sự phát triển 
không đều về kinh tê và chính trị, chủ 
nghĩa đề quôc Đức đã phục hồi tiềm lực 
kinh tê trước chiên tranh của nó, đưa 
bọn phát-xít lên nấm chính quyển và 
bước lên con đường gầy ra các cuộc 
chiên tranh xâm lược. Trong tiền trình 
cuộc chiên tranh thề giới lần thử hai 
và các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ớ một loạt nước châu Âu và châu Á, 
giai đoạn thứ hai của cuộc tổng khủng 
hoáng của chủ nghĩa tư bản đã được 
triển khai. Kêt quả chủ yêu của giai đoạn 
ây là sự mở rộng và củng cô các vị trí 
của chủ nghĩa xã hội. Hệ thông xã hội 


chủ nghĩa thê giới đã hình thành. Dưới 
những đòn tần công của phong trào giải 
phóng dân tộc, cuộc khủng hoảng của 
hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đề quồc 
đã trở nên sâu sắc hơn và quá trình tan 
rã của nó đã bắt đầu. Chủ nghĩa tư bản 
đã suy yêu thêm, tính chầt không ổn định 
và những mâu thuẫn không điều hòa 
của nó cũng đã tăng lên. Vì vũ đài thồng 
trị của chủ nghĩa đề quồc bị thu hẹp, 
cho nên những mâu thuẫn giữa các nước 
tư bản chủ nghĩa trở nên gay gắt hơn, 
cuộc đầu tranh của nhân dân lao động 
chồng nạn bóc lột tư bản chủ nghĩa, 
chồng ách áp bức xã hội và dân tộc đã 
tăng lên. Cuôi những năm 50 bắt đầu 
giai đoạn thứ ba của cuộc tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản. Đặc điểm 
của giai đoạn này là ở chỗ nó ra đời và 
phát triển không phải gắn với chiền 
tranh thê giới như trong hai giai đoạn 
trước đó. Hiện nay, hệ thồng xã hội chủ 
nghĩa thề giới những lực lượng đầu 
tranh chồng chủ nghĩa đề quồc, đầu tranh 
cho tiền bộ kinh tề-xã hội và chính trị 
đang quyềL định nội dung chủ yều, 
phương hướng chủ yêu và nhừng đặc 
điểm chủ yều của sự phát triển lịch sử 
của loài người. Trong giai đoạn thứ ba 
của cuộc tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản, nước Cộng hòa Cu-ba, 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên lục 
địa châu Mỹ, đã bước lên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi 
của nhần dân Việt Nam đồi với chủ nghĩa 
đề quöc Mỹ đã dẫn đền việc thiềt lập 
chính quyền nhân dân không chỉ ở miễn 
Bắc, mà cả ở miền Nam Việt Nam, nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã được thành lập. Nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào và một sô nước 
khác đã gia nhập gia đình các nước xã 
hội chủ nghĩa. Sự tan rä của các đề chề 
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thuộc địa đã dẫn tới sự sự? đó hệ thông 
thước địa của chủ nghĩa đề quồc. Ở' châu 
Á, châu Phi. cùng như ở châu Mỹ la- 
tỉnh, các nước trẻ tuổi đã được thành 
lập và đã vứt bỏ ách áp bức của chú 
nghĩa đề quồc, đã bước lên con đường 
phát triển độc lập và tự chủ. Sồ nước 
phát triển theo con đường cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đã tăng lên. Tầt cả những 
điều đó làm cho cuộc tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc 
hơn. Phạm vi thồng trị của chủ nghĩa 
đề quồc trên thê giới đã bị thu hẹp, những 
mâu thuẫn nội tại ở các nước tư bản và 
sự cạnh tranh giữa các nước này đã trở 
nên gay gắt thêm. Cuộc tống khủng hoảng 
đang tiềp tục sâu sắc hơn, tầt cá những 
mâu thuẫn không thể điều hòa của nó 
ngày càng gay gắt, cuộc đầu tranh của 
nhân dân lao động chồng bóc lột, chồng 
sự thao túng của các tổ chức độc quyền, 
vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội, đang 
phát triển. 


TÔNG SẢN LƯỢNG — chỉ tiêu đặc 
trưng cho toàn bộ khồi lượng sản phẩm 
thể hiện bằng tiền của từng xi nghiệp, 
từng liên hiệp và từng ngành của nền 
kinh tề quồc dân nói chung. Tổng sản 
lượng được tính trong các ngành sản 
xuầt vật chầt (công nghiệp, nông nghiệp. 
xây dưng, vận tải, bưu điện, thương 
nghiệp, cung ứng vật tư - kỹ thuật, v.V.) 
theo giá cả so sánh và giá cả hiện hành. 
Tống sản lượng của từng xí nghiệp 
công nghiệp là kềt quả hữu ích trực tiềp 
của hoạt động sản xuầt công nghiệp thể 
hiện dưới hình thức sản phẩm hoặc 
công việc có tính chầt công nghiệp. Tổng 
sắn lượng của một ngành là khôi lượng 
kềt quả cuỗi cùng của hoạt động sắn 
xuầt của các xí nghiệp thuộc ngành đó 
trong kỳ báo cáo. Tổng sản lượng bao 


gồm: giá trị thành phắm được sản xuầt 
trong kỳ bảo cáo của phân xướng chính, 
phân xưởng phụ, phân xưởng bố trợ 
và phân xưởng phù trợ; giá trị bản thành 
phẩm do xí nghiệp sản xuầt ra và sản 
phẩm của các phân xướng phù trợ và phần 
xưởng phụ đem bán ra ngoài: giả trị các 
công việc cỏ tính chầt công nghiệp được 
thực hiện theo đơn đặt hàng của bẻn 
ngoài hoặc của các đơn vị và tổ chức 
không sản xuầt công nghiệp trong xi 
nghiệp mình (kế cá sửa chữa lớn, hiện đại 
hóa thiềt bị và các phương tiện vận tải của 
xi nghiệp mình); sự thay đối phần còn 
lại (giá trị của phần tăng thêm hoặc của 
phần giảm bớt) của bản thành phẩm do 
xí nghiệp sản xuầt ra và của sẵn phẩm 
thuộc các phần xưởng phù trợ. Ở các 
xí nghiệp có chu kỳ sản xuầt kéo đài thì 
sự thay đổi phần còn lại (giá trị của phần 
tăng thêm hoặc của phần giảm bớt 
của sản xuầt đở dang được tính vào tổng 
sản lượng. Việc dùng chỉ tiều tổng sản 
lượng làm chỉ tiêu đánh giả hoạt động 
kinh doanh của các xí nghiệp đã bộc 
lộ một sồ nhược điểm chủ yêu của nó 
(chưa đủ để hướng các xi nghiệp vào 
việc sản xuầt sắn phẩm thực sự cần 
thiềt cho nền kinh tề quồc đâần và cho 
nhân dân: trong nhiều trường hợp. 
nỏ còn kìm hầm sự cái tiền mặt hàng và 
chầt lượng sản phẩm, v.v.). Vì vậy, để 
đánh giá hoạt động sắn xuất - kinh doanh 
của các xí nghiệp và liên hiệp công nghiệp. 
người ta đã áp dụng chỉ tiều sắn phẩm 
thuần túy định mức. Tổng sản lượng 
được sử dụng làm chỉ tiêu tỉnh toän và 
chỉ tiêu bảo cáo thông kề. 


TỔNG SẲẢN PHẨM QUỐC DÂN 
một trong những chỉ tiêu kinh tề của 
thông kê tư sản, biểu hiện toàn bộ giá 
trị sản phẩm cuồi cùng của các ngành 
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sản xuầt vật chầt và của lĩnh vực phi 
sản xuầt được tính theo giá cả thị trường. 
Xét về thành phần vật chầt-hiện vật, 
tổng sản phẩm quồc đân là toàn bộ của 
cải vật chầt và dịch vụ được sử dụng 
trong thời gian một năm vào việc tiêu 
dùng và đầu tư cơ bản. Tổng sản phẩm 
quồc dân khác với chỉ tiêu sản phẩm xã 
hội cuồi cùng được dùng trong thông 
kê của các nước xã hội chủ nghĩa về mặt 
lượng của giả trị dịch vụ. Chỉ tiêu tổng 
sản phẩm quồc dân được tính theo hai 
cách: a) theo sự thực hiện (sử dụng). 
Trong trường hợp này, sản phẩm được 
chia thành bồn bộ phận cầu thành: tiêu 
dùng cá nhân (vật phẩm và các dịch vụ 
do dân cư mua), tiêu dùng có tính chât 
nhà nước (vật phẩm và các dịch vụ do 
nhà nước mua), vôn đầu tư cơ bản 
(kế cả dự trữ nguyên liệu, bán thành 
phẩm và thành phẩm), sô dư của ngoại 
thương; b) theo sản xuât, tức là tống sô 
sản phẩm thuần túy quy ước (giá trị 
phụ thêm) của từng ngành. Lượng giá 
trị phụ thêm thu được bằng cách lây 
tống sản lượng của ngành trừ đi giá 
trị của vật liệu, nhiên liệu, năng lượng 
điện, dịch vụ, v.v. đã tiêu thụ. Sau đó, 
kêt quả thu được, tức là tổng sản phẩm 
thuần túy và tiền trích khâu hao, được 
điều chỉnh theo sô dư của các nghiệp 
vụ ngoại thương. Vì tống sản phẩm quôc 
dân được tính theo giá cả thị trường, 
bao gồm cả thuê gián thu, nên các loại 
thuê này cũng được đưa vào chỈ tiêu 
tống sản phẩm quôc dân. Thoạt đầu, 
tống sản phẩm quõc dân được tính theo 
giá cả hiện hành, sau đó, nó được tính 
lại theo giá cả cô định. Theo cách hiểu 
của thông kê tư sản, nêu lây tổng sản 
phẩm quôc dân trừ đi sô tiền trích khâu 
hao thì được thu nhập quôc dân. Phương 
pháp luận tư sản về việc xác định tổng 


sản phẩm quôc dân là không khoa học 
Theo phương pháp này thì giá trị của 
tổng sản phẩm quồc dân là toàn bộ thu 
nhập mà từng cá nhân, xí nghiệp, cơ quan 
nhận được không phụ thuộc vào lĩnh 
vực đầu tư võn và lao động. Cho nẻn 
trong khôi lượng tổng sản phẩm quồỗc 
đân có cá các khoản thu nhập có được 
là do việc phân phôi lại giá trị mới đã 
được tạo ra. Thí dụ, trong thành phần 
của tổng sản phẩm quôc dân có cả các 
dịch vụ được tính bằng tiền do ngân hàng 
và cơ quan tín dụng khác, các phòng 
pháp lý, bộ máy nhà nước, v.v. cung 
cầp. Cũng bằng cách tương tự như vậy, 
người ta tính cả hoạt động của các lực 
lượng vũ trang. Khi tính tổng sản phẩm 
quôc dân, thông kê tư sản sử dụng cá 
những chỉ tiêu hoàn toàn quy ước. Thí 
dụ, trong tổng sản phẩm quôc dân có 
cả lợi tức nhà ở tạm thời, tức là sồ tiền 
quy ước mà các chủ nhà phải nộp nều 
như họ đem cho thuê ngôi nhà đó. 


TÔNG SẢN PHẨM XÃ HỘI — toàn 
bộ sản phẩm vật châầt của xã hội được 
sản xuât ra trong một khoảng thời gian 
nhầt định (thường là một năm). Dưới 
hình thức giá trị, tổng sản phẩm chia 
ra thành giá trị của tư liệu sản xuầt đã 
tiêu hao được chuyển vào sản phẩm và 
giá trị mới được tạo ra, tức là 0h# nhập 
quốc dân. Dưới hình thức vật chầt- 
hiện vật, căn cứ vào việc sử dụng về mặt 
chức năng của các giá trị sử dụng khác 
nhau trong quá trình tái sản xuầt xã hội, 
tổng sản phẩm chia thành ứœ điệu sản 
xuât và vật phẩm tiêu dùng. Tổng sản 
phẩm xã hội được tạo ra bằng lao động 
của những người làm việc trong lĩnh 
vực sản xuât vật chât và một phần bằng 
lao động của những công nhân viên chức 
làm việc trong lĩnh vực sản xuầt phi vật 
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chầt, làm những công việc tiêp tục quá 
trình sản xuât trong lĩnh vực lưu thông 
(gia công thêm, đóng gói, chuyển tới 
nơi tiêu thụ, cũng như bảo quản dự trữ 
bình thường về hàng hóa của xã hội 
cẩn thiêt để đảm bảo sự liên tục của các 
quá trình sản xuât và tiêu dùng). Việc 
tăng khôi lượng tổng sản phẩm xã hội 
được thực hiện chủ yêu bằng cách tăng 
năng suât lao động của những người 
làm việc trong khu vực sản xuât vật 
chât trên cơ sở áp dụng những thành 
tựu của /iên bộ khoa học-kỹ thuật, cải 
tiên tổ chức lao động và sản xuât, cũng 
như bằng cách tăng khôi lượng lao động 
sử dụng trong khu vực đó. Nhịp độ tăng 
tống sản phẩm và tính chât sử dụng nó 
hoàn toàn do phương thức sản xuât 
chiêm địa vị thông trị quyêt định. Trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản, tuyệt đại 
bộ phận tổng sản phẩm xã hội do lao 
động của công nhân làm thuê tạo ra, 
chỉ có một bộ phận không đáng kẻ là do 
lao động của những người sản xuât nhỏ 
độc lập. Sở hữu tư nhân tư bản chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât, với tình trạng 
vô chính phủ và cạnh tranh khôc liệt 
vôn có của nó, với tình cảnh xâu đi tương 
đôi và tuyệt đồi của quần chúng lao động, 
quyêt định tình trạng sản xuât sản phẩm 
xã hội một cách tự phát, còn việc phân 
phôi và sử dụng sản phẩm xã hội thì mang 
tính chât đôi kháng. Những khó khăn 
trong việc tiêu thụ tổng sản phẩm dẫn 
tới việc đẩy mạnh cuộc tranh giành 
những thị trường tiêu thụ trong nước 
cũng như ngoài nước, làm gay gắt thêm 
tât cả những mâu thuẫn của xã hội tư 
sản. Dưới chủ nghĩa xã hội, tổng sản 
phẩm xã hội do lao động không bị bóc 
lột tạo ra trong các xí nghiệp nhà nước 
và xí nghiệp hợp tác xã, và một bộ phận 
không dáng kể trong kinh tề phụ cá nhân 


của xã viên hợp tác xã nông nghiệp. 
Trong khi xét đền những nhu cẩu ngày 
càng tăng, xuât phát từ các nguồn vật 
tư và lao động hiện có, xã hội tổ chức 
sản xuât và phân phôi tống sản phẩm 
theo kê hoạch, đảm bảo việc thực hiện 
nó một cách liên tục. Bảng cân đồi tống 
sản phẩm xã hội (xem Báng cân đôi liên 
ngành sản xuât và phân phôi sắn phẩm 
xã hội) là một bộ phận quan trọng nhât 
trong các kê hoạch phát triển kinh 
tê và xã hội của nển kinh tê quôc dân 
Liên Xô. Giá trị chuyển dịch của tư liệu 
sản xuât dùng để bù đắp tư liệu sản xuât 
đã tiêu hao và là cơ sở vật chât để phục 
hồi những quan hệ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. Giá trị mới tạo ra gồm giá trị 
sản phẩm cân thiềt và giá trị sản phám 
thăng dự. Giá trị sản phẩm cần thiêt 
mang hình thức quỹ tiêu dùng của những 
người lao động trong lĩnh vực sản xuât 
vật chât; giá trị sản phẩm thặng dư thẻ 
hiện dưới hình thức quỹ tiêu dùng của 
những người lao động trong lĩnh vực 
sản xuât phi vật chât và của những thành 
viên không có khả năng lao động trong 
xã hội; dưới hình thức những hao phí 
vật châầt của các cơ quan thuộc lĩnh vực 
này và dưới hình thức quỹ tích lùy. Cơ 
cầu giá trị và cơ cầu vật chât -hiện vật 
của tổng sản phẩm xã hội liên quan với 
nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, tiền 
bộ khoa học - kỹ thuật và việc tăng mức 
trang bị kỹ thuật cho lao động làm tăng 
tỷ trọng của khu vực Ï trong tổng sản 
phẩm xã hội, điều đó dẫn đền chỗ làm 
tăng quỹ bù đắp so với thu nhập quồc 
dân. Đồng thời, việc tăng mức trang bị 
kỹ thuật cho lao động có nghĩa là tăng 
năng suầt lao động. Điều này, đền lượt 
nó, lại đảm bảo tăng khồi lượng thực 
tề của thu nhập quồc dàn (theo giá cả 
$Ố sánh) và quy mô của sản phẩm thàng 
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dư là nguồn tích lũy và đây nhanh nhịp 
độ tái sản xuât mở rộng xã hội chủ nghĩa 
(xem Ti sản xưuầt xã hội chủ nghĩa). 


TƠ-RÓT— một trong những hình 
thức của liên hiệp độc quyển trong thời 
kỳ chủ nghĩa đề quôc. Những xí nghiệp 
tham gia tơ-rớt hoàn toàn mât tính độc 
lập về sản xuât, thương mại và pháp lý. 
Mục đích của các tơ-rớt là thu lợi nhuận 
độc quyền cao và tăng cường khả năng 
cạnh tranh. Những nhà tư bản, tức chủ 
sở hữu các xí nghiệp hợp nhât với nhau 
thành tơ-rớt, thu một sô lượng cổ phiêu 
nhât định phù hợp với lượng tư bản đã 
đầu tư và, do đó, có quyền cùng tham 
gia vào việc quản lý và nhận một phần 
lợi nhuận tương ứng. Ban quản trị 
tơ-rớt gồm những cổ đông kêch sù, điều 
hành toàn bộ hoạt động của các xí nghiệp 
tham gia tơ-rớt, ký kêt các hợp đồng, 
quy định giá cả và thời hạn thanh toán, 
phân phôi lợi tức cổ phần, v. v.. Tơ-rớt 
không chỉ tập hợp những xí nghiệp sản 
xuât cùng một loại sản phẩm, mà cả 
những xí nghiệp có liên quan với 
nhau về chu kỳ công nghệ của sản 
xuât, bổ sung cho nhau trong quá trình 
gia công liên tục hoặc chê biên lại (thí 
dụ, khai thác than, nâu kim loại, chê 
tạo máy). Sự tập trung như vậy xóa bỏ 
khâu cung ứng trung gian, đây nhanh 
tuần hoàn của tư bản, tăng quy mô lợi 
nhuận và khả năng cạnh tranh. Những 
tơ-rớt đầu tiên ra đời ở Mỹ vào những 
năm 90 của thê kỷ thứ XIX và sau đó 
cũng được phổ biên ớ các nước tư bản 
chú nghĩa khác. Sự tổn tại của các tơ-rớt 
và các hình thức tổ chức độc quyển tư 
bán chủ nghĩa khác không thủ tiêu cạnh 
tranh tư bản chủ nghĩa, trái lại, còn làm 
cho cạnh tranh ngày càng gay gắt và 
quyêt liệt hơn. Những tơ-rớt lớn nhât 


thông trị trong các ngành kinh tê chủ yêu 
của các nước tư bản chủ nghĩa, tạo thành 
hạt nhân sản xuât của /# bản tài chính. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, các tơ-rớt dựa 
trên chê độ công hữu về tư liệu sản xuât 
là một trong những hình thức tích tụ 
xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tê quôc 
dân. Việc thành lập các tơ-rớt trong 
nền kinh tê của các nước xã hội chủ 
nghĩa tạo điều kiện để nâng cao hiệu quả 
của nền kinh tê quôc dân và thỏa mãn 
đầy đủ hơn nhu cầu của xã hội. 


TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG Ở' NÔNG 
TRANG TẬP THÊ_— ở Liên Xô, đó 
là hình thức chủ yêu phân phôi sắn phẩm 
cần thiêt giữa những người lao động 
trong khu vực sản xuât nông trang tập 
thể, phù hợp với sô lượng và chât lượng 
lao động mà người lao động đã hao 
phí trong nền sản xuât xã hội. Hình 
thức đó phản ảnh, một mặt, những đặc 
điểm của chê độ sở hữu nông trang tập 
thể-hợp tác xã và, mặt khác, những 
đặc điểm của nền nông nghiệp với tư 
cách là một ngành sản xuât vật chât. 
Đặc điểm chủ yêu của việc trả công lao 
động ở những xí nghiệp hợp tác xã là 
quỹ trả công được hình thành dựa vào 
thu nhập của cơ sở kinh doanh đó. Môi 
liên hệ trực tiêp giữa hoàn cảnh vật chât 
của nông trang viên với thu nhập của cơ 
sở kinh doanh, với trình độ phát triển 
kinh tê của cơ sở đó được đảm bảo thông 
qua việc trả công lao động. Nguyên tắc 
hình thành quỹ trả công lao động dựa 
vào thu nhập của cơ sở kinh doanh là 
vôn có của chê độ sở hữu nông trang 
tập thể-hợp tác xã, song, những hình 
thức cụ thế của nó đã thay đổi và được 
hoàn thiện tùy theo mức độ phát triển 
và củng cô nền kinh tê của nông trang 
tập thể. Đồng thời, đường lôi cơ bản là 
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nhằm làm cho mức độ và hình thức trả 
công lao động trong các nông trang 
tập thê và trong các xí nghiệp quôc doanh 
ngày càng nhích lại gần nhau. Trong suôt 
một thời gian đải, quỹ trả công lao động 
trong các nông trang tập thể đã hình 
thành dựa vào sô tiền còn lại sau khi 
phân phôi các thu nhập bằng hiện vật 
và bằng tiền. Lúc đó, ngày công được 
dùng làm thước đo đặc biệt hao phí lao 
động và phân phôi quỹ tiêu dùng cá nhân 
trong các nông trang tập thể. Nhưng ngày 
công đã không thể bảo đảm trước được 
mức tiền công nhât định. Thông thường, 
việc trả công lao động chỉ được quyêt 
định và thực hiện vào cuôi năm. Trong 
hình thức trả công này thì việc trả bằng 
hiện vật là chủ yêu. Việc phát triển xã 
hội hóa sản xuât, việc đẩy mạnh kinh 
tÊ của các nông trang tập thể đã cho 
phép thực hiện dần dần bước chuyển 
sang chê độ ứng trước tiền công cho các 
nông trang viên theo sô ngày công đã 
làm trong năm. Nhiều cơ sở kinh doanh 
đã bắt đầu lập kê hoạch trước về mức 
tiền công nhât định. Sau Hội nghị toàn 
thế của Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sản Liên Xô họp hồi tháng Ba (năm 1965), 
việc trá công lao động đã có những sự 
thay đổi về chât. Những biện pháp nhằm 
phát triển nông nghiệp đã đảm bảo thu 
nhập của các nông trang tập thể tăng 
lên và có tính ốn định, đã tạo ra những 
tiền để để các nông trang tập thể chuyên 
sang một hình thức trá công lao động 
có đám bảo, theo những nguyên tắc 
thông nhât cho tât cá các cơ sở kinh 
doanh. Biểu suât tiền lương của các 
nông trường quôc doanh đôi với những 
công việc tương tự đã được dùng làm 
tiêu chuẩn cho mức trả công. Việc trả 
tiền đều đặn được bảo đảm trong suôt 
năm và những đơn giá bằng tiền trực 


tiếp được áp dụng. Trong thành phần 
của quỹ tiền công lao động, tỷ trọng các 
khoản trả bằng tiền đã tăng lên. Hình 
thức trả công bằng tiền làm cho các nông 
trang viên quan tâm về vật chât đền sự 
phát triển của nền kinh tê công cộng, 
cho phép thực hiện một cách đầy đủ hơn 
nguyên tắc trả công bằng nhau cho 
những lao động bằng nhau trong phạm 
vi khu vực nông trang tập thể-hợp tác 
xã, góp phần tiêp tục san bằng mức trả 
công lao động trong nông trang tập 
thể và xí nghiệp quôc doanh. Cơ sở khách 
quan của những sự khác biệt vẫn còn 
tồn tại trong việc trả công lao động là 
mức trang bị kỹ thuật không giồng nhau 
của lao động, trình độ lành nghề khác 
nhau của những người lao động, mức 
sử dụng lao động khác nhau trong năm. 
Khi thiêu vôn tự có để trả công lao động 
thì các nông trang tập thể có thể vay có 
mục đích. Chính sách tăng vượt trội 
tiền công trong các nông trang tập thể 
được thực hiện, điều đó làm cho thu nhập 
của nông trang viên và của công nhân 
viên chức nhích lại gần nhau, xóa bỏ 
những khác biệt trong điều kiện sinh 
hoạt- văn hóa ở thành thị và ở nông 
thôn. Hiện nay, việc trả công lao động 
trong các nông trang tập thể được hoàn 
thiện chủ yêu là bằng cách xác lập môi 
liên hệ chặt chẽ hơn giữa mức tiền công 
và kêt quả cuôi cùng của sản xuât, đảm 
bảo sự thông nhât trong việc trả công 
cho những lao động có tính chât phức 
tạp, nặng nhọc và cường độ như nhau. 


TRÁCH NHIỆM VỀ VẬT CHÂT-- 
một trong những nguyên tắc tổ chức 
hạch toán kinh tê. Nó quy định những 
hình thức phạt về vật chât khi vi phạm 
những nhiệm vụ kê hoạch, các hợp đồng 
kinh tê, làm giảm sút chât lượng sản 


4§§ 


Trái khoán 


phẩm. phá vỡ việc thực hiện những 
cam kết về tài chính đôi với nhà nước. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, các xí nghiệp, 
liên hiệp, các bộ phận và những người 
lao động của chúng cũng như các cơ quan 
kinh tề đều có trách nhiệm về vật chât. 


TRÁI KHOÁN — chứng khoán có giá 
mà người sở hừu nó có quyền nhận một 
khoản thu nhập dưới hình thức lợi 
ức cô định so với giá trị danh nghĩa 
của nó, hay dưới hình thức tiền thưởng: 
giầy nợ do nhà nước hay xí nghiệp cầp 
trong những điều kiện nhầt định khi 
phát hành công trái trong nước. Ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, trái khoán do 
nhà nước hay các công ty cổ phần tư 
nhân phát hành và là một trong những 
hình thức íœ bản giá. Thu nhập về trái 
khoán do các nhà nước tư bản chủ nghĩa 
phát hành được trả dưới hình thức xổ 
sẽ. Người sở hữu trái khoán do các 
công ty cô phẩn phát hành, nhận một 
khoản thu nhập dưới hình thức lợi tức 
được quy định trước. Sau một thời gian 
nhầt định phải mua lại trái khoán. Khác 
với cổ phiêu, người sở hữu trái khoán 
không có quyển biểu quyềt ở cuộc họp 
các cổ đông. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, trái khoán được lưu hành trên 
thị trường tiền tệ và có tỷ giá hồi đoái 
phụ thuộc vào thu nhập do nó mang 
lại hay vào mức lợi tức tiền Vay, cũng 
như vào cẩw và cưng về trái khoán. Trái 
khoán thường là đôi tượng đầu cơ ở 
Sở giao dịch chứng khoán. Các nước tự 
bán chủ nghĩa thường sử dụng sô tiền 
thu được do bán trái khoán để bù khoản 
thiểu hụt ngân sách của mình và phần 
lớn chi cho chạy đua vũ trang, tiên hành 
chiền tranh, v. v., Nguồn lợi tức mà nhà 
nước tư sản trả cho trái khoán là thuê 
đánh vào nhân dân lao động, còn nguồn 


lợi tức của trái khoán do các công ty 
cổ phần tư bản chủ nghĩa phát hành là 
lợi nhuận của các xí nghiệp này. Dưới 
chủ nghĩa xã hội, chỉ có nhà nước mởi 
phát hành và phân bồ công rrái. Công 
trái là một trong những hình thức đề động 
viên tiền vồn của nhân dân lao động cho 
nhu cầu phát triển nền kinh tề quôc dân 
vì lợi ích của toàn đân. 


TRANG BỊ VỐN CHO LAO ĐỘNG — 
chỉ tiêu nói lên mức trang bị ứđi sản cò 
định sản xuất cho lao động. Nó được xác 
định bằng cách chia toàn bộ giá trị của 
tài sản cồ định (theo giá so sánh) cho sô 
công nhân viên bình quân trong danh 
sách của xí nghiệp (ngành). Việc tăng 
mức trang bị vồn cho lao động là một 
trong những nhân tồ quan trọng nhầt 
để nâng cao năng suầt lao động, tăng 
hiệu quả của nền sản xuầt xã hội. Tiền 
cơ sở tự động hỏa các quá trình sản 
xuầt (xem 7# động hóa sản xuâr) và trang 
bị lại kỷ thuật của các xí nghiệp, mức 
trang bị vồn cho lao động trong nền 
kinh tê quồc đần Liên Xô tăng lên không 
ngừng. 

TRAO ĐỒI— sự trao đổi hoạt động 
giữa con người với nhau, chuyển nhượng 
sản phẩm lao động trên cơ sở ngang giá; 
một giai đoạn của đi sản xuât xã hội. 
nôi liền một bên là sản xuät và phân phôi 
do sản xuâầt quyêt định, và một bên là 
tiêu dừng. Tiền để chung của trao đổi là 
phân công lao động xã hội. Tính chầt và 
hình thức trao đối hoạt động phụ thuộc 
vào chề độ xã hội của xã hội, vào loại 
hình sở hữu về tư liệu sản xuât. Trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, nơi mà chề độ 
tư hữu về tư liệu sản xuât chiềm địa 
vị thông trị, việc trao đổi hoạt động mang 
hình thức cạnh ranh, được thực hiện 
trên cơ sở giai cầp này bóc lột giai cầp 


489 


Trật tự kinh tê quôc tê mới 


khác, do đó không tránh khói dẫn đên 
tình trạng một sô người này bị phá 
sản. còn một sô người khác thì giàu lên. 
Trong xã hội xã hội chú nghĩa, chẽ độ 
công hữu về tư liệu sản xuât quyêt định 
việc trao đối hoạt động lao động giữa 
con người với nhau dưới hình thức 
hợp tác trên tình đồng chí, giúp đỡ lẫn 
nhau và thi đua xã hội chú nghĩa. Sự trao 
đổi hoạt động giữa con người với nhau 
trong những điều kiện nhât định biếu 
hiện dưới hình thức trao đối sản phẩm 
lao động được thực hiện ngoài phạm vi 
quá trình sản xuât trực tiềp. Cùng với 
sự phát triển của chẽ độ tư hữu vả tăng 
cường phân công lao động. việc trao đối 
sán phẩm với tư cách là hàng hóa cũng 
phát triển, một sõ hàng hóa (chủ yêu là 
bạc và vàng) được đưa ra làm vật ngang 
giá chưng, lưu thông hàng hóa xuât 
hiên. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa. 
sản xuât hàng hóa có tính chât phó biên, 
sức lao động trở thành hàng hóa và việc 
trao đối làm chức năng thực hiện giá 
trị thăng dư. Dưới chủ nghĩa xã hội. do 
còn tồn tại quan hệ hàng hóa-tiểền tệ. 
nên cỏn sắn xuât sắn phẩm với tư cách 
là hàng hóa và còn lưu thông hàng hóa. 
nhưng bán chât của chúng khác về nguyên 
tắc so với chủ nghĩa tư bán (xem @wy 
luật giá trị, Thương nghiệp xã hội chú 
nghĩa). Cùng với việc xây dựng xong 
chú nghĩa cộng sắn hoàn chính thì sản 
xuât hàng hóa và lưu thông hàng hóa 
không còn cẩn thiêt nữa. Sự trao đổi 
hoạt động giữa con người với nhau sẽ 
đạt tới mức cực thịnh dựa trên cơ sở 
phát huy đẩy đủ tiểm năng lao động sáng 
tạo, biên lao động thành nhu cầu bức 
thiêt bậc nhât. 


TRẠT TỰ KINH TÊ QUỐC TÊ 
MỚI quan niệm của các quôc gia 


trẻ tuổi, độc lập về chính trị, nhằm cái 
tạo các quan hệ kinh tê quôc tê, được 
đưa ra trong điều kiện cuộc khủng hoắng 
của chê độ bóc lột đề quôc chủ nghĩa 
đôi với nguồn nhiên liệu-nguyên liệu 
và lao động của các nước đang phát 
triển đã trở nên gay gắt. Nó bao gồm các 
yêu sách sau đây nhằm bảo đảm các nhân 
tô bên ngoài cho sự phát triển kinh tế 
của các nước đang phát triển: thiêt lập 
chú quyền dân tộc toàn vẹn đôi với việc 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên và thực 
hiện tât cá các loại hoạt động kinh tê; 
giảm bớt sự biên động của giá cá hàng 
hóa nguyên liệu và thu hẹp khoáng cách 
giữa chúng với giá cá sản phẩm của công 
nghiệp chê biên; mớ rộng quyền ưu đãi 
trong buôn bán với các nước phát triển: 
bình thường hóa hệ thông tiền tệ quôc 
tê: kích thích mở rộng xuât khấu hàng 
công nghiệp của các nước đang phát 
triển: áp dụng một tổng thế các biện 
pháp nhằm thu hẹp khoảng cách về 
công nghệ giữa các nước phát triển và 
các nước đang phát triển; giám nhẹ gánh 
nặng về món nợ tài chính và tăng nguồn 
thu thực tê từ các nước phát triển sang 
các nước đang phát triển: quy định và 
kiểm soát hoạt động của các công ty đa 
quôc gia. Những yêu sách kế trên phù 
hợp với lợi ích của tầt cả các nước đang 
phát triển. Với tư cách là một phương 
pháp hêt sức quan trọng để thực hiện 
các yêu sách này, người ta đưa ra cái 
gọi là «tự túc tập thê» chủ trương sự 
hợp tác kinh tê toàn diện giữa các quồc 
gia trẻ tuổi. Quan niệm này được trình 
bảy trong Tuyên ngôn và Chương trình 
hành động nhằm thiêt lập trật tự kinh 
tê quôc tế mới do Khóa họp đặc biệt 
lần thứ VI cúa Đại hội đồng Liên hiệp quốc 
thông qua (tháng Năm năm 1974), về 
sau nó đã được chuắấn xác trong một 
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sö văn kiện và tài liệu. Phong trào đòi 
hói một trật tự mới là mặt trận rộng rãi 
chồng đề quốc, bao gồm một loạt nước 
châu Á, châu Phi và Mỹ la-tinh với trình 
độ và xu hướng phát triển kinh tê-xã 
hội khác nhau. Các nước đang phát 
triển hy vọng thông qua việc thực hiện 
các yêu sách của mình, sẽ tiên hành cải 
tạo một cách có lợi cho mình, dù là phần 
nào, quan hệ kinh tê với các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển và tăng cường 
những hình thức quan hệ kinh tê nhât 
định với các nước xã hội chủ nghĩa. 
Đôi với một sô nước đang phát triển, 
trước hêt là những nước có chê độ dân 
chủ cách mạng, đầu tranh cho một trật 
tự kinh tề quôc tê mới là ý muôn bổ 
sung cho những cô gắng của mình trong 
nội bộ nền kinh tê bằng những điều 
kiện kinh tê bên ngoài thuận lợi hơn. 
Sự tham gia của các nước có xu hướng 
tư bản chủ nghĩa vào phong trào này 
phản ánh ý đồ của giới cầm quyền các 
nước này đổ trách nhiệm về tình trạng 
cực khổ của nhân dân nước mình chủ 
yêu cho các nhân tô bên ngoài, chuyển 
mũi nhọn đầu tranh ra bên ngoài vả, 
qua đó. tranh thủ thời gian để củng cô 
vị trí của tư bản dân tộc. Chỗ yêu cơ 
bán của quan niệm này là tính mâu 
thuẫn trong mục đích của nó: không 
động chạm đên nền tảng của chủ nghĩa 
tư bản thì không thế thực hiện cải tạo 
các quan hệ kinh tê quốc tê của nó, không 
thể chăm dứt chứ nghĩa thực dân mới. 
Song, cẩn phái chú ý rằng quan niệm về 
một trật tự kinh tê quôc tê mới đang 
trong giai đoạn hình thành. Ở' đó xuât 
hiện những luận điểm mới, còn những 
luận điểm đã được thông qua trước đây 
thi biên dạng đi. Đại diện một sô nước 
đang phát triển bắt đầu gắn tư tưởng thiệt 
lập một trật tự kinh tê quôc tê mới với 


Trí thức 


cuộc đầu tranh đòi giảm chỉ phí quân sự, 
đòi bố sung cho việc làm dịu tình hình chính 
trị bằng cách làm dịu tình hình quân sự. 
Trong khi chủ trương mở rộng và tăng 
cường quan hệ kinh tê đôi ngoại với các 
nước đang phát triển trên cơ sở hoản 
toàn bình đẳng và cùng có lợi, như đã 
nói rõ trong tuyên bô của Chính phú 
Liên Xô ngày 4 tháng Mười năm 1976 
«(Về việc cải tạo quan hệ kinh tế quôc 
tê», Liên Xô thông cảm với chương 
trình biện pháp rộng rãi phán ánh lợi 
ích cầp bách và lâu dài của các nước 
đang phát triển và ủng hộ xu hướng 
có tính nguyên tắc của chương trình này. 
Việc Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác ủng hộ những nguyện vọng 
chính đáng và hợp pháp mang tính chât 
chông chủ nghĩa đề quồc của các quôc 
gia trẻ tuổi, đã tạo điều kiện để Liên hiệp 
quồc thông qua những văn kiện quồc 
tÊ quan trọng nhằm thiêt lập một trật 
tự kinh tê quôc tê mới. Sự ủng hộ này 
đóng vai trò tích cực trong tiên trình của 
tât cả các cuộc hội nghị quôc tê sau đó 
bàn về vần đề trật tự kinh tề mới. Trước 
những yêu sách ngày một tăng lên của 
các nước đang phát triển, trước sự ủng 
hộ của các nước xã hội chủ nghĩa đồi với 
những yêu sách đó, các nước đề quôỗc 
chủ nghĩa buộc phải có những nhượng 
bộ từng phần, nhưng tât cá bọn chúng 
đã liên kêt lại do mưu đồ hòng thay thê 
những đề nghị của các nước đang phát 
triển bằng những quan niệm của chính 
mình, mang tính châầt chủ nghĩa thực 
dân mới, về việc cải tạo các quan hệ 
kinh tê quôc tê. 


TRÍ THỨC_—xem Giai cấp. 


TRỌNG NÔNG [PHÁI]— những đại 
biểu của kửnh tê chính trị học tứ sản cỗ 
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điển ởờ Pháp vào giữa thê kỷ XVII, 
Đứng đầu trường phái trọng nông là 
Ph. Kê-ne. Học thuyêt của họ đã hình 
thành trong hoàn cánh cuộc khúng hoảng 
ngày càng tăng của chê độ phong kiên và 
sự suy thoái kinh tê của nước Pháp. 
Trong khi phê phán chủ nghĩa trọng 
thương, phái trọng nông cho rằng chính 
phú không cần phải chú ý đên sự phát 
trin thương nghiệp và tích lũy tiền tệ, 
mà cần chú ý đên việc tạo ra sự dồi dào 
«sản phẩm của đầt đai», vì theo họ, đó là 
sự phồn vinh thật sự cúa dân tộc. Vị trí 
trung tâm trong học thuyêt kinh tê của 
phái trọng nông là vân đề giá trị thặng 
dư hay «sắn phẩm thuần túy». Họ quan 
niệm đó lả sự tăng thêm của giá trị sử 
dụng, chứ không phải là sự táng thêm 
của giá trị Họ cho rằng thiên nhiên là 
nguồn duy nhât của của cải; vì vậy, giá 
trị thặng dư được coi là tặng vật vật chât 
cúa thiên nhiên. Theo họ, nông nghiệp 
là ngành duy nhãt tạo ra sản phẩm thuần 
túy. Phái trọng nông gọi những người 
làm việc trong ngành nông nghiệp là 
giai cầp sắn xuât. Ngành công nghiệp 
được họ quy định là lĩnh vực «không 
sinh lợi», không tạo ra «sản phắm thuần 
túy», vì vậy, họ coi những người lao 
động làm việc trong ngành công nghiệp 
là giai cầp không sinh lợi. Công lao của 
phái trọng nông là chuyên vân đề về nguồn 
gôc cúa cúa cải xã hội, của giá trị thặng 
dư từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh vực 
sán xuãt vật chât. thật ra thì lĩnh vực 
này chỉ giới hạn trong ngành nông nghiệp. 
Bằng cách này, họ đã tạo cơ sở cho việc 
phân tích nến sắn xuât tư bắn chủ nghĩa 
nói chung. Phái trọng nông là những 
người chủ trương sự thông trị không 
giới hạn của quyền tư hữu, tự do cạnh 
tranh và tự do ngoại thương. Điều có giá 
trị trong học thuyết cúa phái trọng nông 


là ở chỗ họ đã rút ra kêt luận về địa vị 
của các giai câp trong xã hội căn cứ vào 
cơ cầu kinh tê. Công lao khoa học của 
phái trọng nông còn là ở chỗ, khác với 
phái trọng thương là những người đem 
đồng nhât tư bản với hình thức tiền tệ 
của tư bản mà nó biếu hiện trong lĩnh 
vực lưu thông, họ đã xem xét tư bản dưới 
hình thức mà nó biếu hiện trong quá 
trình sán xuât. Phái trọng nông đã đề 
ra cơ sở cho sự phân tích một cách khoa 
học tư bản cô định và tư bản lưu động 
dưới dạng học thuyêt về các khoản ứng 
trước ban đầu và các khoản ứng trước 
hàng năm. Trong lịch sử tư tưởng kinh 
tê, phái trọng nông là những người đầu 
tiên đã cô gắng nghiên cửu các quy luật 
về tái sản xuât và phân phôi tổng sản phẩm 
xã hội dưới chủ nghĩa tư bắn («Biểu 
kinh tê› của Kê-ne). Những nhà kinh 
điển của chủ nghĩa Mác đã đánh giá cao 
cô gắng đó và coi đây là sự đóng góp 
xuât sắc đôi với thời đại lúc bầy giờ. 


TRỌNG THƯƠNG [CHỦ NGHĨA] — 
khuynh hướng của kinh tê chính trị học 
tư sản và là chính sách kinh tê của nhà 
nước trong thời kỳ /íeh lãy nguyên thúy 
tư bản (thề kỷ XV-XVIHI), phán ánh 
lợi ích của rw' bản thương nghiệp, khi nó 
còn liên kẽt với bán công nghiệp. Những 
người theo chủ nghĩa trọng thương cho 
rằng lợi nhuận được tạo ra trong lĩnh 
vực lưu thông, còn tiền tệ là của cải của 
dân tộc. Vì vậy, chính sách của chủ nghĩa 
trọng thương là nhằm thu hút thật 
nhiều vàng, bạc vào trong nước. Những 
người theo chủ nghĩa trọng thương thời 
kỳ đầu (Xtáp-pho, v. v.) đỏi câm mọi 
sự xuât khẩu tiền ra nước ngoài. Họ đề 
ra cho mình mục tiêu là bằng mọi cách 
phải thực hiện tích lũy tiền trong nước 
thông qua xuất khẩu hàng hóa ra thị 
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trường ngoài nước. Cùng với sự phát 
triển của các hình thức kinh tê tư bản 
chủ nghĩa và việc mở rộng ngoại thương, 
người ta ngày càng thây rõ tỉnh chât 
không hợp lý của chính sách găm tiền 
lại không đưa ra lưu thông. Chính sách 
bảng cân đôi thương mại đã thay thê 
chính sách bảng cân đôi tiền tệ xuât siêu. 
Chủ trương chính sách nảy là những 
người theo chủ nghĩa trọng thương thời 
kỳ cuôi (T. Men, A. Xê-ra, v.v.). Họ cho 
rằng nhà nước phải có sô dư có trong 
bảng cân đôi thương mại, đât nước 
không được nhập khẩu hàng hóa nhiều 
hơn xuât khẩu. Để đạt mục đích đó, 
người ta đã khuyên khích phát triển công 
nghiệp sản xuât những sản phẩm để 
xuât khẩu. Chủ nghĩa trọng thương coi 
ngoại thương là nguồn gôc của của cải, 
và vì hàng xuât khẩu là do các ngành 
thủ công cung ứng, cho nên những người 
theo chủ nghĩa trọng thương đã đi đền 
kêt luận là cần phải phát triển sản xuât 
thủ công. Sản xuât tư bản chủ nghĩa mới 
ra đời, và quan điểm của những người 
theo chủ nghĩa trọng thương là do trình 
độ phát triển kinh tê thời bây giờ quyêt 
định. Bắt đầu từ giữa thê kỷ XVII thì 
chủ nghĩa trọng thương bị phân hóa, 
bởi vì theo đà phát triển của chủ nghĩa 
tư bản, sản xuât tư bản chủ nghĩa trở 
thành hình thức chủ yêu để tăng của cải. 
Theo định nghĩa của C. Mác, chú nghĩa 
trọng thương là tiền sử của kinh tê chính 
trị học. «(Khoa học thực sự của khoa 
kính tê hiện đại chỉ bắt đầu từ lúc việc 
nghiên cứu lý luận chuyển từ quá trình 
lưu thông sang quá trình sản xuât› 
(C. Mác. Tư bản, tiêng Việt, Nhà xuât 
bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t.III, q. II, 
ph. I, tr.409). Đôi với lúc bây giờ, 
chính sách cúa chủ nghĩa trọng thương 
là tiên bộ, nó thúc đây sự phát triển những 


xí nghiệp lớn tư: bản chủ nghĩa đầu tiên, 
tức là các công trường thủ công, thúc 
đẩy lực lượng sản xuât phát triển, thúc 
đẩy thắng lợi của chủ nghĩa tư bản đồi 
với chê độ phong kiên. Nhưng, cùng với 
sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, các 
luận điểm cơ bản của chủ nghĩa trọng 
thương đã trở nên lỗi thời, và giai cầp 
tư sản đã đưa ra những thuyềt kinh tề 
mới mà cơ sở là đòi tự do buôn bán và 
tự do kinh doanh. Chủ nghĩa trọng 
thương là một trào lưu của tư tưởng 
kinh tê tư sắn được thay thề bằng 
chủ nghĩa trọng nông (xem Trọng mông 
[Phái J). 


TUẦN HOÀN CỦA TƯ BẢN — sự vận 
động của tư bản trải qua các lĩnh vực 
sản xuât và lưu thông, bảo đảm việc sản 
xuât ra giá 0rj thặng dư: và tái sản xuầt 
tư bản. Giai đoạn đầu của tuần hoàn 
của tư bản diễn ra trong lĩnh vực lưu 
thông. Tư bản tiền tệ được chỉ ra đẻ 
mua tư liệu sản xuât (7?sx) và sức lao 
động (5/4). Giai đoạn đỏ được thể hiện 
Siad 
Thx- 
Mục đích (chức năng) vận động của tư 
bản trong giai đoạn này là việc biền tư bản 
từ hình thức tiền tệ thành hình thức hiện 
vật của hàng hóa, bao gồm những yều 
tô vật châầt (tư liệu sản xuầU) và yều tồ 
con người (sức lao động) của sản xuầt. 
Việc nhà tư bản kêt hợp các yêu tồ sản 
xuât lại có nghĩa là đưa các yêu tô đó vào 
tiêu dùng cho sản xuât và tạo cơ sở cho 
giai đoạn kê tiệp, giai đoạn thứ hai của 
sự vận động của tư bản quá trình sản 
xuât ra giá /rj và giá trị thặng dư được 
ký hiệu bằng ....S... (các dầu chầm chứng 
tỏ quá trình lưu thông bị gián đoạn). 
Sau khi đã biên đối hình thức tư bản 
tiền tệ (7) thành hình thức tư bản sản 


bằng công thức: T—H< 
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xuât, tư bản tiêp tục vận động trong lĩnh 
vực sản xuât. Kêt quả của sản xuât là 
tư bản mang hình thức hàng hóa (//). 
Hàng hóa mới được sản xuât ra khác 
hẳn về chât (về giá trị sử dụng) và về 
lượng (về giá trị được thể hiện ra ở hàng 
hóa đó, bao gồm cả giá trị thặng dư) với 
hàng hóa đã mua ở giai đoạn đầu của 
tuần hoàn của tư bản. Ở” giai đoạn thứ ba 
của sự vận động, tư bản lại tham gia vào 
linh vực lưu thông: nhà tư bản đem 
những hàng hóa đã sắn xuât ra bán trên 
thị trường, đồng thời thực hiện giá trị và 
giá trị thặng dư nằm trong hàng hóa đó 
thành tiền. Tư bản biên đổi hình thức 
hàng hóa (J') thành hình thức tiền tệ 
(T'). Mục đích (chức năng) của sự vận 
động ở giai đoạn này là thực hiện giá trị 
và giá trị thặng dư. Sau khi nhận được 
tư bản dưới hình thức tiền tệ, nhà tư bản 
có thể khôi phục lại tuần hoàn của tư 
bán, và điều đó có nghĩa là khôi phục lại 
lưu thông và sản xuât tư bản chú nghĩa. 
Như vậy, tuần hoàn của tư bản là sự 
vận động, trong đó tư bản liên tục biên 
từ hình thức này thành hình thức khác 
và lại quay về hình thức ban đầu: 


SId 
vác; z2 s(lc3 sen lê sự te 


Tlsx 
Tư bản tiền tệ, tư bắn sản xuât và tư 
bán hàng hóa là ba hình thức của tư sản 
công nghiệp; mỗi một hình thức thực 
hiện những chức năng kinh tê nhât dịnh. 
Vi vậy, các hình thức đó được gọi là 
hình thức chức năng. Mỗi hình thức 
trong ba hình thức của tư bản công nghiệp 
có tuần hoàn riêng của nó (tuẩn hoàn của 
tư bán tiển tệ, tuần hoàn của tư bán sắn 
xuẫt vả tuần hoàn cúa tư bán hàng hóa). 
Quá trình sán xuât và lưu thông tư bắn 
chú nghĩa được bảo đảm liên tục là do 
chỗ, trong tuẩn hoàn, tư bắn không chí 
liên tục chuyển từ hình thức này sang 


hình thức khác, mà đồng thời nó nằm 
ở cả ba hình thức. Đề làm việc này, mỗi 
nhà tư bản chia tư bản của mình thành 
ba bộ phận: một bô phận là tư bản dùng 
trong sản xuât, một bộ phân khác tồn tại 
dưới dạng dự trữ hàng hóa có sẵn đẻ 
thực hiện và hàng hóa dang được thực 
hiện, bộ phận thử ba tổn tại dưới dạng 
tư bản tiền tệ dùng để thường xuyên mua 
tư liệu sản xuât và sức lao động. 


TUẦN HOÀN CỦA VÔN SÁN 
XUÂT-— sự vận động của giá trị vồn 
của các xí nghiệp xã hội chú nghĩa thông 
qua các lĩnh vực sản xuât và lưu thông 
mà trong quá trình vận động này, giá 
trị liên tục mang hình thức sản xuât (Sx), 
hình thức hàng hóa (#7) và hình thức 
tiền tệ (7): 

Sld 


T— H(TIsx)...Sx(TIsx + Tlšxm)...H— T”. 


Quá trình di chuyền giá trị và hình thành 
giá trị mới do kêt quá của tuần hoàn, 
vì lợi ích của toàn thế xã hội vả là hình 
thức hạch toán những chỉ phí xã hội 
cẩn thiệt và tăng khôi lượng sản phám 
cần thiệt cho xã hội. Khác với tuần hoàn 
của tư bản, nội dung mới của giai đoạn 
đầu tuần hoàn của vôn sản xuât là ở chỗ 
trong giai đoạn này sức lao động không 
được mua và bán. Giai đoạn thử hai biểu 
hiện tính chât đặc biệt của sự kêt hợp sức 
lao động với tư liệu sản xuât. Những 
người lao động trực tiêp tham gia sắn 
xuât với tư cách là người cùng sở hữu 
tư liệu sắn xuât. Các yêu tồ con người và 
yêu tô vật chât của sản xuât không phải 
là những hình thức của tư bắn; những 
người sắn xuât trực tiềp kêt hợp với 
nhau bằng quan hệ hợp tác trên tỉnh 
đồng chí của những thành viên bình 
đẳng trong tập thế lao động, làm việc 
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cho mình và cho xã hội của mình, Do 
kềt quả của giai đoạn thử ba, sản phẩm 
được đưa đền người tiêu dùng xã hội 
chủ nghìa: đồng thời các xí nghiệp bù 
đắp chỉ phi bằng tiền về tư liêu sản xuầt 
đã được tiêu dùng, để trả công lao động 
và thành lập quỳ kích thích kinh tề. 
Trong mỗi thời kỳ nhầt định, vồn sản 
xuầt của xi nghiệp nằm ở cả ba hình 
thức chức nàng và từ hình thức tiền tệ 
hiền thành hình thức sản xuầt, từ hình 
thức sản xuầt biền thành hình thửc hàng 
hóa và từ hình thức hàng hỏa lại biền 
thành hình thức tiền tệ. Nều tầt cả các 
giai đoạn chuyển tiềp nhau một cách trôi 
chảy thì tuần hoàn cùng được thực hiện 
một cách liền tục. Xã hội điều tiềt sự 
vận động của vồn theo kề hoạch, xác 
định quan hệ tỷ lệ hợp lý nhầt giữa các 
vều tồ của vồn. Việc thường xuyên trải 
qua các giai đoạn và thay đổi các hình 
thức đòi hỏi phải hoàn thành chặt chè 
các kề hoạch trong tầt cả các khâu của 
nền kinh tề quồc dân. 


TƯ BẢN — giả trị mang lại giả 
trị thăng dư do bóc lột công nhân làm 
thuê. hay là giả trị tự lớn lèn. Tư bản 
phản ánh quan hệ sản xuầt xã hội giữa 
các giai cầp cơ bản trong xã hội tư sản — 
giữa các nhà tư bản và công nhân làm 
thuê. Phạm trù này của kinh tề chỉnh trị 
học của chủ nghĩa tư bản đã được C. Mác 
nghiên cửu một cách toàn diện. Ông 
đã bác bỏ sự giải thích của các nhà kinh 
tề học tư sản coi tư bản là toàn bộ các 
vật (tư liệu sản xuầu và đã vạch ra rằng 
tư bản không phải là một vật, mà là 
«một quan hệ sản xuầt nhầt định, cỏ 
tỉnh chầt xã hội. thuộc về một hình thái 
xã hội lịch sử nhầt định; nó được biểu 
hiện trong một vật và nó đem lại cho vật 
đó một tính chầt xả hôi đặc thù» (C. Äfác. 


Tư bản, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Tiền 
bộ, Mảt-xcơ-va, t HH, q.IH, ph. 2. tr. 
430). Các tiền để lịch sử để cho tư bản 
ra đời là sản xưồ: hàng hỏa và lưu thông 
hàng hỏa phát triển. Hình thức ban đầu 
và phổ biền của tư bản là hình thức tiền 
tế, còn công thức chung của tư bản là 
T—H—-T. ở đây T là tiền, #7 là hàng 
hỏa, 7' là tổng sồ tiền đã tăng thêm. 
Tiền tệ chỉ trẻ thành tư bản khi việc 
tích lầy tiền tệ cho phép mua được tư 
liều sản xuầt và sức lao động, cho phép 
tập trung được nhừng tư liệu ầy vào 
tay một bộ phận của xã hội, trong khi 
đỏ các thành viên khắc của xã hội là 
những người tự do về cả nhân và bị tước 
đoạt tư liệu sản xuầt, trở thành những 
người bản sức lao động của mình. Việc 
biền tiền tệ thành tư bản đã được đẩy 
nhanh bằng sự tích /ũy nguyên thủy 
te bản. Nhà tư bản mua tư liệu sản xuầt 
và sức lao động rồi kềt hợp chúng trong 
quá trình sắn xuầt (xem 7z bán bâầt biền, 
Tư: bản khả biền). Giá trị mới được tạo 
ra bằng /qo động trừu tượng của công 
nhân. Phần giá trị mới sáng tạo đôi ra 
ngoài giá trị sức lao động của công nhân 
là giá trị thăng dư: bị nhà tư bản chiềm 
đoạt. Như vậy, tư bản khả biền tạo ra 
giá trị thặng dư. Việc phân chia tư bản 
ra thành tư bắn bầt biền và tư bản khả 
biền vạch trần bản chầt bóc lột của nó. 
Việc phân chia ầy cho thầy rằng /ao động 
thăng dư: không công của công nhân được 
thể hiện trong giá trị thặng dư là nguồn 
gồc để tăng thêm tư bản. Giá trị thặng 
dư được sử dụng cho tiêu dùng cá nhân 
của nhà tư bản và để tăng thêm tư bản 
của họ (xem Tích lũy rư: bản), để tăng 
thêm và mở rộng quy mô bóc lột một 
cách tương ứng. Sự tự lớn lên của tư bản 
diễn ra trong quá trình fuẩn hoàn của 
tư bản và chu chuyển của tứ: bản. (Tư 
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bán là một sự vận động, một quá trình 
tuần hoàn tiền hành qua những giai 
đoạn khác nhau, quá trình này lại bao 
gõm ba hình thức khác nhau của quá 
trình tuần hoàn. Vì thê, chỉ có thế hiểu 
tư bản là một sự vận động, chứ không 
phải là một vật đứng yên» (như trên, 
t.II, q.II, tr. 130). C. Mác đã vạch ra 
các phương thức khác nhau đẻ chuyến 
giá trị vào sắn phẩm được tạo ra và đã 
luận chứng việc phân chia tư bản thành 
tư: bản cô định và tư bản hưu động. Tư 
bản hoạt động trong quá trình sản xuât 
là r bán sản xuất. Trong quá trình chu 
chuyển của tư bản, các bộ phận khác 
của nó luôn luôn ở trong các hình thức 
hàng hóa và tiền tệ (xem 7# bản hàng 
hóa, Tư' bản tiển tệ). Sự tách biệt các bộ 
phận này của tư bản dẫn đền sự hình 
thành :' bản thương nghiệp và tư bản cho 
vay; chúng đem lại cho các chủ sở hữu 
một phần giá trị thặng dư được tạo ra 
trong quá trình sản xuât dưới hình thức 
lợi nhuận thương nghiệp và lợi tức. 
Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bán, sự thèm khát giá trị thặng dư, 
tích lũy tư bản và tăng cường bóc lột 
ngày càng tăng lên. Trong giai đoạn đê 
quôc chủ nghĩa, cuộc đầu tranh nhằm 
thu được /ợi nhuận độc quyển diễn ra 
khốc liệt. Học thuyêt của Mác về tư bán 
đã được tiêp tục phát triển trong các tác 
phẩm của V. I. Lê-nin. Lê-nin đã phân 
tích toàn diện sự vận động của tư bản 
thời đại đề quôc chủ nghĩa và đã khám 
phá ra một phạm trù mới-—w' bản tải 
chính. 


TƯ BẢN BÂT BIÊN bộ phận tư 
bản tồn tại dưới dạng tư liệu sắn xuât 
(nhà xưởng, công trình kiên trúc, thiêt 
bị, nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu phụ) 
và không thay đổi lượng giá trị trong quá 


trình sản xuât. Việc chia tư bản ra thành 
tư bản bât biên và /w' bản khá biên, mà 
C. Mác là người đầu tiên đã đề ra, là 
một tiền để hêt sức quan trọng để phân 
tích một cách khoa học thực chât của 
sự bóc lột tư bản chủ nghĩa. Điều đó cho 
phép thây rõ rằng không phải toàn bộ 
tư bản, mà chỉ có một bộ phận của tư 
bản ây dùng để mua sức lao động, tức 
tư bán khả biên, mới là nguồn gôc cúa 
giá trị thăng dư và là nguồn gỗc làm cho 
tư bản tăng lên. Trong quá trình sản 
xuât, giá trị của tư bản bât biên giữ nguyên 
không thay đổi, và bằng lao động cụ thể 
của công nhân, nó được chuyển sang 
hàng hóa mới sản xuât ra. Tư bản bât 
biên không phải là nguổn gôc của giá 
trị thặng dư, nhưng là điều kiện đẻ sản 
xuât ra nó và để cho nhà tư bản chiêm 
đoạt nó. Những bộ phận khác nhau của 
tư bản bât biên chuyến giá trị của chúng 
sang hàng hóa mới sản xuât ra theo 
những cách không giông nhau. Nhà 
xưởng, thiêt bị, máy móc tham gia vào 
sản xuât trong nhiều chu kỳ sản xuât, 
nhiều năm và chuyển từng phần giá trị 
sang thành phẩm. Xét theo tính chât chu 
chuyển thì bộ phận này của tư bản bât 
biên tạo thành / bán cö định. Bộ phận 
khác của tư bản bât biên — nguyên liệu, 
nhiên liêu, vật liệu phụ được tiêu 
dùng toàn bộ trong quá trình sản xuât 
hàng hóa trong suôt một thời kỷ sắn 
xuât và chuyển toàn bộ giá trị của chúng 
sang sản phẩm mới sản xuât ra và cùng 
với tư bản khả biên tạo thành án 
hưu động. 


TƯ BẢN CHO VAY-—tư bán tiền 
tệ mà người sở hữu nó cho các nhà tư 
bản khác sử dụng trong một thời hạn đã 
quy định với điều kiện phải hoàn trả và 
kèm theo một khoản lãi nhầt định dưới 
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dạng /@7 (ức. Đó là hình thức tiền tệ đã 
tách riêng ra và có sự vận động độc lập 
của / bản công nghiệp. Tư bản cho vay 
hình thành bằng sô tiền tạm thời nhàn 
rồi được tạo ra trong quá trỉnh tuần 
hoàn của tư bản công nghiệp. Nhà tư 
bản cho vay cho nhà tư bản công nghiệp 
và thương nghiệp vay và tạm thời sử 
dụng sô tiền mà họ cần, kêt quả là tư 
bản -sở hữu tách khỏi tư bản hoạt động 
gắn với việc sản xuât và thực hiện giá 
trị thăng dư. Công thức của tư bản cho 
vay là 7—7" (tiền cho vay—tiền cho 
vay cộng với lợi tức). Sự vận động đó 
của tiền tệ hoàn toàn làm cho quan hệ 
sản xuât tư sản trở thành bái vật, bởi 
vỉ nó tạo ra cái vẻ bể ngoài là lợi tức do 
bản thân tiền tệ đẻ ra. Thực ra thì tiền 
tệ, dưới dạng tư bản cho vay, tăng lên 
là do chúng được các nhà tư bản hoạt 
động sử dụng để bòn rút giá trị thặng 
dư. Nhà tư bản hoạt động nhượng lại 
cho nhà tư bản cho vay một phần giá 
trị thặng dư dưới dạng lợi tức về việc 
được hưởng quyển sử dụng sô tiền của 
nhà tư bản cho vay. Tư bản cho vay có 
tính chât ăn bám, vì kẻ sở hữu nó không 
tạo ra cái gì hêt và không sử dụng tư bản 
của mình vào sản xuât, nhưng vẫn chiêm 
đoạt lao động của người khác, cùng tham 
gia với các nhà tư bản công nghiệp và 
thương nghiệp vào việc bóc lột giai câp 
công nhân. Trong xã hội tư sản, người 
đóng vai trò trung gian giữa nhà tư bản 
cho vay và nhà tư bản hoạt động là ngân 
hàng. Ngân hàng tích lũy sô lớn tiền nhàn 
rỗi và cho vay đôi với các nhà kinh doanh 
và nhà nước tư bản chủ nghĩa (xem 
Tín dụng dưới chủ nghĩa tr bản). Tín 
dụng góp phần lớn vào việc tập /rưng 
bán, đây nhanh quá trình xã hội hóa 
sản xuât, đồng thời tăng cường tính 
chât ăn bám của chê độ tư bản chủ nghĩa 


và làm gay gắt thêm những mâu thuẫn 
võn có của nó. 


TƯ BẢN CHO VAY NẶNG LÃI— 
một hình thức tư bắn đặc trưng của 
các hình thái trước chủ nghĩa tư bản; 
nó đem lại cho chủ tư bản một khoản 
thu nhập dưới hình thức lợi tức cao. 
Tư bản cho vay nặng lãi đã xuât hiện 
trong thời kỳ tan rã của chẽ độ công xã 
nguyên thủy và ra đời của nhà nước 
chiêm hữu nô lệ. Các chủ nô. và sau này 
là các chúa phong kiền, cũng như những 
người sản xuât nhỏ độc lập, đã sử dụng 
các khoản tiền vay của bọn cho vay nặng 
lãi. Tư bản cho vay nặng lãi đã góp phần 
làm tăng sự xa hoa và tệ ăn bám của 
bọn chủ nô và chúa phong kiên, và đã 
làm phá sản những người sản xuât hàng 
hóa nhỏ. Lợi tức tiền vay không những 
ngôn mât toàn bộ sản phẩm thặng dư 
của nông nô, mả còn ngôn mât cả một 
phần sản phẩm cần thiêt của họ nữa. 
Sự phát triển của tư bản cho vay nặng 
lãi đã góp phần chuẩn bị những điểu 
kiện cho phương thức sản xuât tw bản 
chú nghĩa ra đời. Điều đó, một mặt, dẫn 
tới sự phá sản và vô sản hóa những 
người sản xuât nhỏ, biền họ thành công 
nhân làm thuê, và mặt khác, dẫn tới 
chỗ đẩy nhanh sự tích lũy tư bản tiền tệ. 
Tư bản cho vay nặng lãi là tiền thân của 
tư: bản cho vay, mà dưới chủ nghĩa tư 
bản, nó là hình thức chủ yêu của tư bản 
đem lại lợi tức. Tư bản cho vay nặng lãi 
đã tiêp tục đóng một vai trò to lớn trong 
các nước thuộc địa và các nước phụ 
thuộc về kinh tê và hiện nay còn được 
duy trì trong các nước đang phát triển. 
Tư bản cho vay nặng lãi dưới hình 
thức cho vay những khoản tiền nhỏ với 
lợi tức rât cao cũng tồn tại trong các 
nước tư bắn chủ nghĩa phát triển, nhưng 
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những nghiệp vụ đó thường thường bị 
luật pháp cầm và được tiền hành một 
cách bầt hợp pháp. 


TƯ BÁN CÕ ĐỊNH — một bộ phận 
của f# bản sản xuât. Tư bản cô định tham 
gia toàn bộ vào quá trình sản xuât, nhưng 
chuyên từng phần giá trị của nó vào sản 
phẩm sản xuât ra theo mức độ hao mòn. 
Tư bản cô định gồm có một bộ phận 
tư bản ứng trước để mua tư liệu lao 
động— nhà xưởng sản xuât, công trình 
kiền trúc, máy móc, thiết bị, v. v.. Trong 
thành phần của tư bản cô định, người ta 
phân biệt những yêu tô tích cực, trực 
tiếp tác động đên đôi tượng lao động 
(máy móc, thiêt bị, khí cụ và dụng cụ 
kiểm tra-đo lường, v. v.), và những 
yêu tô thụ động tạo ra những điều kiện 
cần thiêt cho quá trình sản xuât và phục 
vụ sắn xuât (nhà xưởng, công trình kiên 
trúc, thiêt bị truyền động và phương 
tiện vận tải, v. v.). Chu chuyển trọn vẹn 
của tư bản cô định được thực hiện trong 
suôt một loạt thời kỳ sản xuât, bởi vì 
tư bản cô định được ứng trước cho 
toàn bộ thời kỳ hoạt động của nó, còn 
giá trị của nó thì quay trở về nhà tư bản 
từng phần một: chỉ có một bộ phận giá 
trị của tư bản cô định tham gia vào giá 
trị của hàng hóa được tạo ra trong một 
thời kỳ sản xuât nhât định, tùy theo 
mức độ hao mòn của tư bản cô định đó. 
Sau khi thực hiện khôi lượng hàng hóa, 
bộ phận giá trị đó của tư bản cô định 
quay trở về nhà tư bán, được duy trì 
trên tài khoản của họ ở ngân hàng dưới 
dạng võn khâu hao (xem Khâu hao), và 
được tích lũy dẩn dẩn để thay thê tư 
liệu lao động đã bị loại. Trong quá trình 
sắn xuât, các yêu tö của tư bản cô định 
bị hao mòn hữu hình và hao mòn vô 
hình. Các nhà tư bản cô làm thê nào để 


cho trong quá trình sản xuât, giá trị các 
yêu tô của tư bản cô định được chuyển 
vào thành phẩm trong một thời hạn ngắn 
hơn và được thực hiện nhanh hơn, trước 
khi đên thời hạn hao mòn vô hình. Nhằm 
mục đích đó, họ cô tăng sản lượng nhờ 
vào việc nâng cao trình độ bóc lột công 
nhân. Trong điều kiện hiện nay, theo 
yêu cầu của các nhà tư bản, nhà nước 
tư sản cũng cho phép thực hiện khâu 
hao nhanh chóng; do đó làm cho các 
tổ chức độc quyền có thẻ chuyên giá trị 
của tư bản cô định vào quỹ khâu hao 
không bị đánh thuê sớm hơn nhiều so 
với thời hạn hao mòn hữu hình của tư 
bản. Cùng với sự phát triển của cuộc 
cách mạng khoa học-kỹ thuật, hàng 
loạt tư bản cô định đã được đôi mới và 
mở rộng. Song, bởi vì vân đề tiêu thụ 
ngày càng gay gắt, cho nên điều đó dẫn 
tới chỗ những năng lực sản xuât không 
được sử dụng dầy đủ (xem Năng lực sản 
xuât cúa xí nghiệp không dược sử dụng 
đây dủ có tính chât kinh niên). 


TƯ BẢN CỎ PHẦN-—tư bán của 
công 1y cô phẩn được tạo ra bằng cách 
tập hợp nhiều tư bắn cá biệt và thu hút 
tiền tiêt kiệm của người gửi ít tiền do 
bán có phiêu và trái khoán. Về hình thức, 
tư bản cổ phần là tư bán mât hêt cá tính, 
vì nó thuộc sở hữu của công ty cỏ phần 
nói chung, chứ không thuộc sở hữu của 
mỗi thành viên trong công ty. Nhưng trên 
thực tê, bọn trùm tư bán tài chính kêch 
sù chỉ phôi tư bắn cổ phần thông qua 
số có phiêu không chê. Một mặt, tư bản 
cổ phần biếu hiện dưới hình thức tư bán 
sản xuât thực tê (công cụ và đôi tượng 
lao động, công trình sắn xuât, v. vV.) 
đang hoạt động trong sản xuât. Mặt 


khác nó biếu hiện dưới hình 
thức các chứng khoán có giá của 
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công ty cổ phần — cổ phiêu và trái khoán. 
Chứng khoán có giá là «giây chứng nhận 
quyền sở hữu» đặc biệt, và vì vậy nó là 
bản sao của tư bản thực tê. Các cổ phiêu, 
trái khoán và chứng khoán có giá khác 
đem lại số thu nhập cho những người 
sở hữu chúng, tạo thành r' bản giả. 
Các cô phiêu và trái khoán được sử dụng 
không phụ thuộc vào sự vận động cúa 
tư bản thực của xí nghiệp. Sô tư bản 
do các chứng khoán có giá đại diện 
thường lớn hơn nhiều so với tư bản 
thực đầu tư vào các xí nghiệp của công 
ty cổ phần. Sở dĩ như vậy là do: trong 
thời kỳ sản xuât tư bản chủ nghĩa phát 
triển, thị giá cỗ phiêu cao hơn nhiều so 
với giá trị danh nghĩa của nó vì /ợi ứe cỗ 
phẩn lớn lên cũng như vì xu hướng hạ 
thầp tý suât bình quân của lợi tức tiền 
vay. Việc tăng sô lượng cổ phiêu và trái 
khoán, việc nâng cao tổng giá trị của 
chúng chứng minh rõ sự phát triển của 
tầng lớp các nhà tư bản ăn bám, tức 
những ø#gười thực lợi là những người 
không còn có liên hệ gì với sản xuât và 
chÍ sông nhờ vào sô thu nhập do các 
chứng khoán có giá đem lại. Tât cá 
những điều đó chứng minh sự tăng thêm 
tính chât ăn bám của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại. Đồng thời, việc tách đôi tư bản 
cổ phần là một thí dụ rõ ràng về sự sùng 
bái hóa quan hệ sản xuât tư bản chủ 
nghĩa, vì sô thu nhập mà các chứng khoán 
có giá dem lại đã gây ra ảo tưởng cho 
rằng lợi nhuận có thê được tạo ra ở bên 
ngoài sắn xuât và không phụ thuộc vào 
sản xuât. 


TƯ BẢN CÔNG NGHIỆP——tư bản 
ứng trước để tạo ra giá trị thặng dư và 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuât vật 
chât. Nó là hình thức cơ bản của quan 
hệ tư bản chủ nghĩa thông trị trong xã 


hội tư sản. Sự tổn tại của nó đỏi hỏi 
phái có giai cầp vô sản và giai cầp tư sản. 
Tư bán công nghiệp đã xác lập được vị 
trí thông trị của nó sau khi đã hoàn toàn 
chiêm lĩnh nền sản xuât vật chât. Trong 
quá trình phát triển của mình, tư bản 
công nghiệp đã chỉ phôi lĩnh vực lưu 
thông và cải tạo nó, lần át tư bản cho 
vay nặng lãi và tư bản thương nhân, 
tạo ra hệ thông tín dụng cô hữu của nó và 
ngành thương nghiệp tỏ chức theo kiểu 
tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm hêt sức quan 
trọng của tư bản công nghiệp là sự vận 
động thường xuyên của nó, đảm bảo 
cho giá trị tăng lên. Việc hoàn thành đây 
đủ một chu kỳ vận động của các hình 
thức chức năng của tư bản gọi là rưẩn 
hoàn của tư bản công nghiệp. Mỗi một 
hình thức trong những hình thức chức 
năng (tiền tệ, sản xuât và hàng hóa) đều 
thực hiện vòng tuần hoàn riêng của nó. 
Tư bản tiền tệ và tư bản hàng hóa thường 
xuyên nằm trong lĩnh vực lưu thông, còn 
tư bản sản xuât thì nằm trong lĩnh vực 
sản xuât. Hình thức chức năng của tư 
bán sản xuât là hình thức đặc thù, chủ 
yêu của tư bản công nghiệp. Tư“ bản 
thương nghiệp có hình thức tiền tệ và 
hình thức hàng hóa, còn rw bản cho vay 
thì chỉ có hình thức tiền tệ. Tính liên 
tục của: sự tuần hoàn của tư bản công 
nghiệp đòi hỏi phải thường xuyên tuân 
tự thay thê các hình thức của nó, duy 
trì những tỷ lệ cần thiêt giữa chúng với 
nhau. Nhưng tính liên tục của sự tuần 
hoàn bị phá vỡ theo định kỳ do sự thông 
trị của chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât, 
do tính chât đôi kháng và sự phát triển 
tự phát của nền sản xuât tư bản chủ nghĩa. 
Sự thông trị của tư bản công nghiệp 
đạt tới mức cao nhât trong thời kỳ tự 
do cạnh tranh; trong giai đoạn phát 
triển nhât định của mình, tự do cạnh 
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tranh đề ra các tố chức độc quyền, trước 
hềt là trong lĩnh vực sản xuât và sau đó 
là trong linh vực thương nghiệp và tín 
dụng. Trên cơ sở đó, tư bản công nghiệp 
kêt hợp với tư bản ngân hàng, xuât hiện 
một loại tư bản mới, tức là :w' bản tải 
chính. 


TƯ BẢN ĐỘC QUYỂN NHÀ 
NƯỚC [CHỦ NGHĨA] — chủ nghĩa tư 
bán độc quyền có nét đặc trưng là sự 
liên kêt lực lượng của các tổ chức độc 
quyển tư bản chủ nghĩa với lực lượng của 
nhà nước thành một cơ chê thông nhầt 
nhằm mục đích đám bảo lợi nhuận độc 
quyển siêu ngạch, củng cô và mở rộng 
sự thông trị của ứ bán tài chính, đàn ắp 
phong trào công nhân và phong trào dân 
chủ, đản áp cuộc đầu tranh giải phóng 
dân tộc của các dân tộc bị áp bức, nhằm 
mục đích đầu tranh kinh tê, chính trị và 
tư tưởng chông hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới, thực hiện chính sách đôi 
ngoại xâm lược. Khả năng phát sinh 
và phát triển của chủ nghĩa tư bán độc 
quyển nhà nước xuât hiện cùng với sự 
thiêt lập sự thông trị của các tố chức độc 
quyền trong các ngành kinh tê then chốt. 
Sự phát triển nhanh chóng cúa chủ nghĩa 
tư bán độc quyền nhà nước là do tât 
cá các mâu thuẫn ngày cảng trở nên gay 
gất, trước hêt là máu thuẫn cơ bản của 
chú nghĩa tư bán quyêềt định (xem Tổng 
khúng hoảng của chủ nghĩa tư bán). Trong 
điểu kiện hiện nay, ở các nước tư bản 
chủ nghĩa tính chât xã hội của sắn xuât 
tăng lên, vì vậy chính sách lâu dài của 
nhà nước về nhịp độ và tỷ lệ của sự phát 
triển, về cơ câu kinh tê ngành và cơ câu 
kinh tê vùng, về phát triển nghiên cứu 
khoa học, hệ thông giáo dục và y tê, 
về bảo đảm xã hội, bảo vệ môi trường 
xung quanh đã trở thành một sự cần 


thiêt bức bách. Tuy nhiên, việc giải quyêt 
những nhiệm vụ đã chín muồi trong 
sự phát triển xã hội nhât định đã vầp 
phải khuôn khổ chật hẹp của chê độ sở 
hữu tư nhân. Những cuộc khủng hoảng 
chu kỳ và khủng hoảng cơ cầu, nạn thât 
nghiệp và sự không tin tưởng cúa nhân 
đân lao động vào ngày mai, tỉnh trạng 
sản xuât thừa của tư bản và thiêu võn 
đầu tư vào một sô lĩnh vực kinh tê hêt 
sức quan trọng đã chứng minh rõ điều 
đó. Bằng chứng về những mâu thuẫn 
ngày càng gay gắt của chủ nghĩa tư bản 
là cuộc đầu tranh rộng lớn đòi độc lập 
về kinh tê của các nước mới được giải 
phóng, là sự tăng cường cuộc giành giật 
giữa các nước đề quôc chủ nghĩa và tỉnh 
trạng rôi loạn của các quan hệ kinh tê 
quôc tê. Dựa vảo sự liên kêt lực lượng 
cúa mình với lực lượng của nhà nước 
tư sản và việc điểu tiêt của nhà nước dôi 
với nên kinh tê tư bản chú nghĩa, tư bản 
tài chính mưu toan giải quyêt các mâu 
thuẫn nói trên trong khuôn khổ của chê 
độ hiện hành. Trình độ phát triển của 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước 
được xác định căn cứ vào phần thu nhập 
quôc dân do nhà nước tư sản phân phôi 
lại, vào vai trò của khu vực nhà nước 
trong nền kinh tê (xem Sở hữu nhà nước 
tư bản chú nghĩa) và mức độ vận dụng 
các hình thức khác nhau trong việc nhà 
nước điều tiệt nền kinh tê. Các yêu tô 
quan trọng của sự liên kêt giữa các tô 
chức độc quyển với nhà nước là: điền 
hiệp cá nhân giữa tư bản tài chính và các 
cơ quan nhà nước; mua chuộc các quan 
chức trong chính phủ; sự hoạt động của 
các chính đắng tư sản thực ra là nhờ sự 
câp đỡ của các tổ chức độc quyền, v. v.. 
Song, đóng vai trò quyêt định trong quá 
trình hợp nhât bộ máy của các tổ chức 
độc quyền với bộ máy nhà nước là hoạt 
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động của liền đoàn những nhà kinh doanh 
(xem Liên doàn doanh nghiệp) Khi thì 
hành các biện pháp điều tiềt kinh tề, 
nhà nước tư sản trước hềt xuầt phát từ 
lợi ích chung của tư bản tài chính. Đồng 
thời, giữa từng tập đoàn độc quyền diễn 
ra cuộc đầu tranh quyềt liệt nhằm giành 
ảnh hưởng ưu thề đồi với khâu này hay 
khâu khác của bộ máy nhà nước, nhằm 
đạt được các mục đích tư lợi hẹp hỏi 
của mình để gây thiệt hại cho các tổ chức 
đốc quyền khác bằng cách dựa vào sự 
giúp đỡ của cơ quan nhà nước. Khu vực 
kinh tề nhà nước là con đường chủ yều 
để phản phổi lại thu nhập quỗc dân vì 
lợi ích của giai cầp tư sản độc quyển. 
Nhà nước dành cho các tổ chức độc 
quyền đủ mọi ưu đãi bằng cách miền 
cho chúng không phải nộp thuề vào ngân 
sách đồi với một phần lợi nhuận đáng 
kể, bằng cách phê chuẩn việc thanh lý tư 
bản cô định được khầu hao nhanh hơn. 
Kết quả là nhân dân lao động phải nộp 
phần lớn các loại thuê trực tiềp và gián 
tiếp. Chính họ phải chịu thiệt hại do giá 
cả tăng lên, cụ thể là do đưa quá nhiều 
tiền vào lưu thông. Sồ tiền thu được của 
nhân dân dưới hình thức các loại thuê, 
tiền nộp báo hiểm xã hội và công trái, 
khoản thu do phát hành thêm tiền hoặc 
tích lũy trong khu vực nhà nước đều 
được chuyên cho tư bản tư nhân dưới 
hình thức tín dụng có ưu đãi, tiền thưởng 
về đầu tư, tiền trợ cầp và các khoản tải 
trợ khác, dưới hình thức cung cầp hàng 
hóa và dịch vụ của các xí nghiệp quôc 
doanh theo giá thầp hơn và trả tiền cho 
các đơn đặt hàng và thu mua của nhà 
nước. Sồ tiền đặc biệt lớn và ngảy càng 
tăng lầy trong ngân sách hàng năm được 
dùng để chỉ cho việc mua hàng quân sự 
và cho các hợp đồng nhận thầu xây 
dựng các công trình quân sự. Các ¿ổ 


hợp công nghiệp quản sục phát triển và có 
ảnh hưởng ngày càng lớn đền chính 
sách đôi nội và đồi ngoại của các nước 
tư bản chủ nghĩa. Trong mầy chục nằm 
gần đây, việc điều tiềt siêu quỗc gia có 
quy mô ngày càng lớn dưới hình thức 
kỷ kềt các hiệp định giữa các chính phủ 
và thành lập các cơ quan liên quốc giả 
trong lĩnh vực buôn bản, tin dụng. quan 
hệ tiền tệ, vận tải. cầp kinh phí cho việc 
nghiên cửu. Ziên kè: kừnh rề tứ: bản chủ 
nghĩa là hình thức cao nhầt của việc điểu 
tiềt của các tổ chức độc quyển nhà nước 
siêu quôc gia. Trong điều kiện hiện nay, 
khi quồc tề hỏa đời sồng kinh tề ngày 
càng được tăng cường và ảnh hưởng 
của các tổ chức độc quyền quöc tề tăng 
lên, thì toàn bộ hệ thông điều tiềt của các 
tổ chức độc quyển nhà nước. kể cả điều 
tiềt siêu quồc gia, đều ở trong tình trạng 
khủng hoảng. Chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước là một hiện tượng cực 
kỳ mầu thuẫn. Thứ nhầt, nó do các mầu 
thuần của chủ nghĩa tư bắn ngày càng 
gay gắt và do chề độ này không có khả 
năng giải quyềt các vần để của mình 
bằng các phương thức vồn có của nó, 
gầy ra. Thứ hai, nó là mưu đổ muồn ổn 
định chẽ độ tư bản chủ nghĩa, tiềp thêm 
sức sông mới cho chề độ đỏ, song mưu 
đổ này lại được thực hiện bằng cách 
tăng cường bóc lột; điều đó làm cho 
mầu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
gay gắt thêm. Thứ ba, sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước 
đẫn dền việc xã hội hỏa sản xuât với quy 
mô chưa từng thầy trong chủ nghĩa tư 
bản, đến sự hình thành một sồ yêu tồ 
lãnh đạo nền kinh tề một cách tập trung. 
Kêt quả là tiền để vật chầt của chủ nghĩa 
xã hội dược hình thành và sự thay thể 
quan hệ sắn xuât tư bắn chủ nghĩa 
bằng quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa 


$01 Tư bản khả biên 


ngảy cảng trở thành một tầt yêu câp 
bách hơn. 


TƯ BẢN GIÁ _— tư bản tổn tại dưới 
hình thức chứng khoán có giá đem lại thu 
nhập cho người sở hữu chúng. Chứng 
khoán có giá — có phiểu, trái khoán của 
các xí nghiệp và công trái, giầy cầm đổ 
của ngân hàng cầm cô—chứng minh 
việc cho vay tiền hay cầp tiền để xây dựng 
các xí nghiệp khác nhau. Vì thề, chứng 
khoán tạo khả năng cho những người sở 
hữu chúng có quyền hưởng một khoản 
thu nhập nhât định mà nguồn gôc của 
khoán thu nhập nảy là giá trị thặng dư do 
công nhân làm thuê tạo ra trong quá trình 
sắn xuât tư bản chú nghĩa. Người chủ có 
phiêu nhận được khoản thu nhập dưới 
hình thức /ơi rức có phần, còn người chủ 
trái khoán thì nhận được thu nhập dưới 
hình thức /ơi ¿c. Việc mua bán chứng 
khoán có giá diễn ra tại sở giáo dịch chứng 
khoản. Khác với tư bản thực đầu tư vào 
các ngành kinh tê khác nhau. tư bản giả 
không có giá trị bên trong và không phải là 
- của cái thực tê. và vì vậy, nó không thực 
hiện một chức năng nào trong quá trình 
tái sán xuât tư bán chú nghĩa. Điều đó bộc 
lộ đặc biệt rõ trong thời gian sở giao dịch 
bị phá sắn. khi mà các cố phiêu và trái 
khoán bị mãt giá nghiêm trọng, mặc dù 
của cải thực tê của xã hội không bị giảm 
sút. Đồng thời, việc đầu cơ cổ phiêu và 
trái khoán, việc hạ thâp và nâng giá bán 
cúa chúng là thủ đoạn làm giàu có hiệu 
quá của giai câp đại tư sản bằng cách làm 
phá sản những người chú chứng khoán 
nhỏ và vừa. Cùng với sự phát triển của xã 
hội tư sản, tư bản giá tăng nhanh hơn tư 
bán thực. Sớ dĩ có tỉnh hình đó là do sự 
phát triển rộng lớn các hình thức xí nghiệp 
cổ phần, sự tăng thu nhập dựa vào chứng 
khoán có giá vì lợi nhuận của các tố chức 


độc quyền tăng lên và tỷ suât lợi tức tiền 
vay hạ thầp, cũng như do nợ của nhà nước 
tăng lên. Trong điều kiện hiện nay. tư bắn 
giả tăng lên đặc biệt nhiều. điều đó chứng 
tổ của cải xã hội ngày càng tập trung trong 
tay bọn đầu số tài chính và tính chầt ăn bám 
của chủ nghĩa tư bán tăng lên. 


TƯ BẢN HÀNG HÓA— một trong 
những hình thức hoạt động của ¡1 bán 
công nghiệp. Tư bản hàng hóa biểu hiện 
ở một khôi lượng hàng hóa nhãt định do 
các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa sản xuât ra 
và dùng để bán. Về mặt giá trị, tư bản 
hàng hóa bao gồm giá trị ứng trước ban 
đầu và giá trị thăng dự được tạo ra trong 
quá trình sản xuât do kêt quả bóc lột sức 
lao động làm thuê. Chức năng của tư bản 
hàng hóa chung quy là thực hiện giá trị 
của tư bán và giá trị thặng dư. Nhờ chức 
năng đó mà giá trị của tư bản ửng trước và 
giá trị thặng dư được tạo ra trong sản 
xuât, từ hình thức hàng hóa biền thành 
hình thức tiền tệ. Tuần hoàn của tư bản 
hàng hóa đòi hỏi phải có tiêu dùng sắn 
xuât và tiêu dùng cá nhân, nó là tiền đề 
thường xuyên của các quá trình sắn xuât 
và tái sản xuât. Do chuyên môn hóa nên 
tư bán hàng hóa được tách riêng và hoạt 
động dưới hình thức tư bản thương 
nghiệp. 


TƯ BẢN KHẢ BIÊN — bệ phận tư 
bán do chủ kinh doanh chỉ phí để mua sức 
lao động: đại lượng của nó thay đỏi trong 
quá trình sản xuât. Trong xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa, người công nhân tạo ra một 
giá trị, xét về quy mô thì vượt quá những 
chi phí về tiền lương, nghĩa là tạo ra giá 
trị thăng đự, vì anh ta lao động lâu hơn là 
mức cẩn thiêt đẻ tái sản xuẫt ra giá trị sức 
lao động cúa anh ta. Do đó, giá trị của tư 
bán ứng ra để mua sức lao động không 
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những được đuy trì trong quá trình tạo ra 
giá trị mới, mà còn tăng thêm một đại 
lượng bằng đại lượng cúa giá trị thặng dư. 
Lần đầu tiên. C. Mác đã phân chia tư bản 
thành r bán bãi biền và tư bản khả biền. 
Mác đã chứng minh rằng bằng ¿ao động 
cụ thế của mình. người công nhân chuyển 
giá trị của tư liệu sản xuât đã hao phí sang 
sắn phẩm mới, còn bằng izo động trừu 
tượng thì anh ta tạo ra một giá trị mới, 
bao gồm phần ngang giá VỚI giả trị SỨC 
lao động và giá trị thăng dư bị các nhà tư 
bán chiềm không. Giá trị thặng đư chỉ là số 
tăng thêm của tư bản khả biền. Như vậy là 
nguồn gôc thực sự của việc tạo ra giá trị 
thặng dư, bản châầt của sự bóc lột tư bản 
chủ nghĩa và mục đích trực tiềp của nền 
sắn xuât tư bản chủ nghĩa, đã được phát 
hiện. 


TƯ BẢN LƯU ĐỘNG — một bộ phận 
của rœ bán sán xuâi mà giả trị của nó 
trong quá trinh tiêu dùng được chuyền 
toàn bộ vào sán phẩm và hoàn toản quay 
trở về nhà tư bản dưới hình thức tiền 
trong suỗt một vòng tuẩn hoàn của ¡w bản. 
Tư bán lưu động gồm có tư bản ứng 
trước đề mua đối tượng lao động. Nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu phụ và những đôi 
tượng lao động khác được tiêu dùng 
toàn bộ trong quá trình sản xuât. Giá trị 
cúa chúng được chuyển hoản toàn vào 
thành phẩm. Tư bản lưu động còn bao 
gồm một phần tư bản ứng trước để mua 
sức lao động, tức là tư bản khá biền. Tỉnh 
chât độc đáo của sự tham gia của sức lao 
động vào việc hình thành giá trị sản phẩm 
là ở chỗ sức lao động không chuyến giá 
trị của nó vảo sắn phẩm. mà lại tạo ra một 
giá trị mới gồm vật ngang giá với giá trị 
cúa bán thân nó và giá trị thăng dư. Nhưng 
xét theo phương thức lưu thông thì tư bán 
khá biên không khác với những yêu tô 


khác của tư bản lưu động. Những chi phi 
của nhà tư bản về việc mua sức lao động 
hoàn toản gia nhập vào giá trị của các 
hàng hóa đã sản xuầt ra và được hoản lại 
toàn bộ trong quá trình thực hiện những 
hàng hóa đó. Tư bản lưu động che đây sự 
bóc lột. Bởi vì tư bản khả biền thể hiện ra 
là một trong những bộ phận cầu thành 
của tư bản lưu động. cho nên giá trị thăng 
dư có vẻ như là sản phẩm của toàn bộ tư 
bản ứng trước. chứ không phải chỉ là của 
một bộ phận khả biền của tư bản đỏ mà 
thôi. TỶ lệ mà theo đó tư bản sản xuầt chia 
thành rư: bán cô đựih và tư bản lưu động, 
ảnh hướng đền khôi lượng và ¡ý su: giá 
(rị thăng dư: hàng năm. Tư bản lưu động 
quay vòng nhanh hơn tư bản cồ định. Vì 
Vậy, tỶ trọng của nó trong tư bản ứng 
trước mà cảng lớn, thì thời gian chu 
chuyên của toàn bộ tư bản lại càng ít vả, 
do đỏ, nhà tư bản có thể nhận được giả 
trị thặng dư càng lớn. 


TƯ BẢN NGÂN HÀNG_—tư bản 
được tập trung vào các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa đặc biệt, tức là các ngân hàng. 
Tư bản ngân hàng bao gồm vồn tiễn tự có 
của ngân hàng (một phần nhỏ của tư bản 
ngân hàng) và tiền vay, tức là tiền tạm 
thời nhàn rỗi của các nhà tư bản hoạt 
động, các tỏ chức xã hội và các tổ chức 
khác, của những người lao động, được 
thu hút gửi vào ngân hàng. Không kẻ sự 
chuyên môn hóa của các ngân hàng như 
thề nào, chức năng chủ yêu của tư bản 
ngân hàng là sử dụng các nguồn tiền tích 
lũy được để cho các nhà tư bản hoạt động 
vay, nhằm mục đích thu được lợi nhuận 
ngân hàng. Lợi nhuận ngân hàng là một 
trong những hình thức chuyển hóa của 
giá trị thăng dư đo lao động làm thuê tạo 
ra trong lĩnh vực sản xuâầt vật chât. Chức 
năng này được thực hiện trong các nghiệp 
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vụ của ngân hàng, gồm có: nghiệp vụ 
nhận gửi gắn liền với việc tạo ra các nguồn 
vôn của ngân hàng, và nghiệp vụ cho vay, 
tức là việc phân phôi và sử dụng các nguồn 
vôn đó. Lợi nhuận ngân hàng được tạo ra 
đo có khoản chênh lệch giữa /gi ức cao 
hơn mà ngân hàng thu được trong nghiệp 
vụ cho vay, với lợi tức thầp hơn mà ngân 
hàng phải trả trong nghiệp vụ nhận gửi. 
Thời kỳ trước chủ nghĩa đề quồc, hướng 
hoạt động chủ yêu của tư bản ngân hàng 
là làm trung gian trong việc thanh toán. 
Nhưng từ khi chủ nghĩa tư bản chuyển 
sang chủ nghĩa tư bản độc quyền thì sự 
tích tụ và tập trung tư bán ngân hàng 
ngày càng tăng, tố chức độc quyền ngân 
hàng xuât hiện và nó buộc các nhà tư bản 
hoạt động phải tuân theo những điểu 
kiện của nó. Những cô phần lớn của 
công ty công nghiệp và công ty khác đều 
nằm trong tay các tổ chức ngân hàng. Sự 
hợp nhât giữa tư bản ngân hàng độc 
quyền với tư bản công nghiệp độc quyền 
dần đần diễn ra. Trên cơ sở đó, trong sự 
phát triển của chú nghĩa tư bản đã xuât 
hiện một hiện tượng mới về chât, 
đó là bản tài chính và bọn đầu sỏ 
tài chính. 


TƯ BẢN NHÀ NƯỚC [CHỦ 
NGHĨA] sự tham gia của nhà nước vào 
các hình thức kinh tê tư bản chú nghĩa. 
Thực chât của chủ nghĩa tư bản nhà nước 
là do bản chât giai cầp của nhà nước, do 
hoàn cảnh lịch sử cụ thể và đặc điểm kinh 
tÊ của nước này hay nước khác quyêt 
định. Một trong những yêu tô quyêt định 
cúa chú nghĩa tư bắn nhà nước trong xã 
hội tư sắn là sớ hữw nhà nước tư: bản chủ 
nghĩa, nô ra đời ngay trong chủ nghĩa tư 
bán trước độc quyển do việc xây dựng các 
xí nghiệp mới, chú yêu là các ngành công 
nghiệp quân sự dựa vào ngân sách nhà 


nước. Sở hữu nhà nước tư bán chủ nghĩa 
được mở rộng bằng cách quôc hữu hóa 
các cơ sở sản xuât riêng biệt và thậm chí 
cá một sô ngành, thường là những ngành 
có doanh lợi thâp. Do đó, nhà nước tư 
sản hoạt động vì lợi ích của các nhà tư bản. 
Còn có cả sở hữu hỗn hợp dưới hình 
thức của cái gọi là các công ty hỗn hợp, 
được thành lập bằng cách nhà nước mua 
cỗ phiêu của các công ty tư bản chủ nghĩa 
tư nhân, hoặc nhà nước đầu tư vôn vào 
các xí nghiệp của các công ty tư nhân. Ở 
các nước đề quôc chủ nghĩa, chủ nghĩa tư 
bán nhà nước mang tính chât chứ nghĩa 
tư bản độc quyển nhà nước.Ô” các 
nước đã giành được độc lập do sự sụp 
đổ hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa đề 
quốc, thì chủ nghĩa tư bắn nhà nước là 
phương tiện vô cùng quan trọng đẻ nhà 
nước can thiệp tích cực vào nền kinh tê, 
công cụ để cải tạo cơ cầu kinh tê đã hình 
thành trong thời kỳ thuộc địa hay nửa 
thuộc địa. Trong trường hợp đứng đầu 
nhà nước là các phần tử tiên bộ, dân chủ 
thì chủ nghĩa tư bản nhà nước là phương 
tiện để đâu tranh chông tư bản nước 
ngoài, để phá vỡ các cơ sở kinh tê của sự 
thông trị của tư bắn nước ngoài, góp phần 
củng cô và phát triển nền kinh tê quôc dân 
(xem Con dường phát triểu không tứ bản 
chủ nghĩa). Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
còn tồn tại cả trong thời kỳ quá độ từ: chủ 
nghĩa tư: bắn lên chủ nghĩa xã hội, ở đó nó 
là hình thức đặc biệt làm cho hoạt động 
của các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa phải 
phục tùng chuyên chính vô sản nhằm mục 
đích chuẩn bị điều kiện cho việc xã hội hóa 
xã hội chủ nghĩa nền sản xuât. Ở' Liên Xô, 
trong thời kỳ quá độ, chủ nghĩa tư bản 
nhà nước chỉ tổn tại trong phạm vi hẹp, 
chủ yêu dưới hình thức các nhà tư bản 
thuê lại các xí nghiệp của nhà nước và 
dưới hình thức /ô nhượng. Chủ nghĩa tư 
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bản nhà nước, với tư cách là phương 
tiện để cải tạo sở hữu tư bản chủ nghĩa 
thành sở hừu xã hội chủ nghĩa, còn được 
sử dụng trong thời kỳ quá độ cả ở một sô 
nước xã hội chủ nghĩa khác. Từ việc nhà 
nước thu mua sắn phẩm theo giá cô 
định — thông qua việc ký kêt các hợp 
đồng cho các xí nghiệp tư bản chủ nghĩa 
gia công nguyên liệu do các tổ chức nhà 
nước cung cầp và thu mua toàn bộ sản 
phẩm đã sản xuầt— đền việc chuyển sang 
các xi nghiệp công tư hợp doanh, đó là 
con đường cải tạo các xí nghiệp tư bản 
chủ nghĩa tư nhân thông qua chủ nghĩa 
tư bản nhà nước. Trong các xí nghiệp hợp 
doanh, trên thực tê, toàn bộ tư liệu sản 
xuât đã được chuyển vào tay nhà nước. 
Trong một thời gian nhât định, những 
người vồn là nhà tư bản nhận được một 
phẩn sản phẩm thặng dư dưới hình 
thức tỷ lệ phần trăm nảo đó so với giá 
trị ước tính của sô tài sản đã xã hội 
hóa của họ. 


TƯ BẢN SẢN XUÂT—một trong 
những hình thức hoạt động của /w bản 
công nghiệp, hình thành do tư bản chuyển 
từ hình thức tiền tệ sang hình thức sản 
xuât; là giai đoạn thứ hai trong quá trình 
tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Tư 
liệu sản xuẫt và sức lao động do nhà tư bản 
mua, tạo thành những bộ phận cầu thành 
vật chât và con người của tư bản hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuât. Muôn cho 
quá trình lao động được thực hiện, thì phải 
kêt hợp tư liệu sản xuât với sức lao động. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, sự kềt hợp đó 
được thực hiện bằng cách nhà tư bản mua 
một cách đều đặn sức lao động và tư liệu 
sản xuât. Nều hai nhân tô đó không kêt 
hợp với nhau, như điều đó vẫn thường 
xây ra trong thời kỳ khủng hoảng kinh 
tê, thì sắn xuât sẽ bị ngừng lại. Khác với 


tư bản tiền tệ và tư bản hàng hóa, tư bản 
sản xuât có hai đặc điểm: một là, nó chỉ 
hoạt động trong lĩnh vực sản xuât vật 
chât; hai là,—và đây là điều chủ yêu 
nhât,——chức năng của tư bản sản xuât là 
tạo ra giá trị thặng dư. Điều đó quy định 
ý nghĩa quyềt định của hình thức sản xuât 
của tư bản trong quá trình tuần hoàn của 
nó. Trong hai bộ phận của tư bản sản 
xuât thì nguồn gôc duy nhât của giá trị 
thặng dư là sức lao động được mua bằng 
tứ: bản khả biên. Nhằm mục đích che đậy 
bản chât bóc lột tư bản chủ nghĩa, các nhà 
kinh tê học tư sản đã nặn ra cái thuyêt giả 
đôi về «tính sản xuât của tư bản». Theo 
«thuyêt› đó, thu nhập của các nhà tư bản 
dường như do tư bản tạo ra, chứ không 
phải do lao động làm thuê, hơn nữa, theo 
họ thì khái niệm «tư bản» chung quy lại 
chỉ là những yêu tô của tư bản bãt biền, 
tức là tư liệu sản xuât, lao động quá khử. 
Song, học thuyềt về giá trị thặng dư của 
C. Mác chứng minh một cách không thể 
bác bỏ được rằng giá trị thặng dư là do 
hao phí lao động của công nhân làm thuê 
tạo ra trong quá trình sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. 


TƯ BẢN TÀI CHÍNH— tư bản độc 
quyền công nghiệp hợp nhãt với tư bản 
độc quyền ngân hàng. Sự tổn tại của tư bản 
tài chính và tiềp sau nó. sự ra đời của bọn 
đầu sỏ tài chính là một trong những đặc 
điểm cơ bản của chủ nghĩa đề quôc. Sự 
hình thành tư bản tài chính vào cuôi thề 
kỷ XIX và đầu thề kỷ XX là kêt quả của 
việc tích tụ tư bản ở mức độ cao trong sản 
xuât và trong ngành ngân hàng. Sự tích 
tụ sản xuât, các tổ chức độc quyển sinh ra 
từ đó, sự hợp nhầt hay sự hòa vào nhau 
giữa ngân hàng và công nghiệp, đó là 
lịch sử phát sinh của tư bản tài chính và là 
nội dung của khái niệm tư bản tài chính 
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(xem E7 Ló-nm. Toàn tập, tiếng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 27, 
tr. 437). Trong khi sử dụng tiền võn nhàn 
rỗi, ngân hàng không những cho các xí 
nghiệp công nghiệp vay ngắn hạn, mà còn 
cho vay dải hạn, do đó ngân hàng có khả 
năng ánh hưởng đền tiền trình hoạt động 
của xí nghiệp, và trong một sô trường hợp 
còn quyêt định cả sö phận của các xí 
nghiệp đó. Võn của ngân hàng được 
chuyến vào công nghiệp cũng bằng cách 
mua bán cỗ phiêu và tổ chức cái gọi là 
«chè độ tham dự», với quy mô tương đôi 
không lớn lắm cúa tư bản tự có của ngân 
hàng, do nắm được số cô phiều không chè, 
chê độ này cho phép kiểm soát sô tư bản 
của người khác lớn hơn gâp nhiều lần. 
Đồng thời, quá trình những ngân hàng 
lớn thôn tính những ngân hàng nhỏ, quá 
trình hình thành những liên hiệp độc 
quyền ngân hàng dưới hình thức các-ten, 
xanh-đi-ca, tơ-rớt cũng đang diễn ra. 
Trong quá trình đó, /iên hiệp cá nhân đóng 
Vai trò quan trọng, tức là cùng một lúc 
tập trung trong tay một người những 
chức vụ lãnh đạo cả trong tổ chức độc 
quyển ngân hàng lân trong tố chức độc 
quyển công nghiệp. Một trong những 
hình thức hợp nhât mới là các nghiệp vụ 
ủy thác gắn liền với việc giao cho ngân 
hàng quyền quản lý một sô lớn cổ phiêu 
bằng cách ủy nhiệm. Hinh thức tổ chức 
hiện nay của sự thông trị của tư bản tài 
chính là các rập đoàn độc quyền tài chính 
quốc gia vả liên quôc gia; những tập đoàn 
này hợp nhât các tổ chức độc quyền của 
các lĩnh vực kinh tê khác nhau. Hình 
thức chú yêu hiện nay của tư bản tài 
chính quốc tê là cóng ty xuyên quốc gia. 
Sau khi đã chỉ phôi về kính tê, các tên 
trùm tư bán tài chính quyêt định cả đường 
lôi chính trị của các nước tư bán chủ 
nghĩa. 
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Tư bán thương nghiệp 


TƯ BẢN THƯƠNG NGHIỆP — một 
bộ phận tư bản đã tách biệt của / bán 
công nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực lưu 
thông, phục vụ quá trinh thực hiện hàng 
hóa và giá trị thăng dư: nằm trong hàng 
hóa đó. Trong những hình thái trước chủ 
nghĩa tư bản, tư bản thương nghiệp là 
hình thức tư bản độc lập và thông trị. 
Nó góp phẩn vào sự phát triển quan hệ 
hàng hóa -tiền tệ, làm phá sản những 
người sản xuât hàng hóa nhỏ, tích lũy sô 
lớn tiền tệ trong tay một sô ké bóc lột; 
điều đó thúc đây sự ra đời của phương 
thức sản xuât tư bản chủ nghĩa. Đặc 
trưng của nên kinh tê tư bản chủ nghĩa 
phát triển là sự phân chia các chức năng 
sản xuât và thực hiện hàng hóa giữa các 
nhà tư bản thương nghiệp và các nhà tư 
bản công nghiệp. Khi thương nghiệp tách 
khỏi công nghiệp và một nhóm những 
nhà tư bản chuyên môn hóa trong việc 
thu mua và thực hiện hàng hóa, và khi họ 
có lĩnh vực riêng đẻ đầu tư tư bản, tức là 
lĩnh vực lưu thông, thì khi đó, một bộ 
phận tư bản tách khỏi tư bản công nghiệp 
và tạo thành tư bản thương nghiệp. Tư 
bán thương nghiệp hoạt động dưới hai 
hình thức: hàng hóa và tiển tệ, diễn ra qua 
hai giai đoạn vận động của nó: mua hàng, 
T—H và bán hàng, —7. Trong quả 
trình lưu thông hàng hóa, người ta phải 
thực hiện những khoản chi phí nhât định. 
Những khoản chỉ phí này chia thành chỉ 
phí lưu thông thuần túy và chỉ phí lưu 
thông bổ sung. Tư bản thương nghiệp 
hoạt động trong nền thương nghiệp tư 
bán chủ nghĩa. Thương nghiệp tư bản chủ 
nghĩa có hai hình thức cơ bản: thương 
nghiệp bán buôn (tiêu thụ hàng hóa theo 
những lô lớn) và thương nghiệp bán lẻ 
(bán hàng hóa cho người tiêu dùng). Tư 
bản thương nghiệp không trực tiêp tham 
gia vào việc sản xuầt hàng hóa và tạo ra 


S06 


Tư bản tiền tệ 


giá trị thặng dư, tuy nhiên nó góp phần 
đây nhanh vòng quay của tư bắn công 
nghiệp. tăng thêm sản lượng hàng hóa và 
thực hiện giá trị thặng dư nằm trong hàng 
hóa đó. Các nhà tư bản thương nghiệp, 
cũng như các nhà tư bản công nghiệp, 
đều tổ chức những xí nghiệp của mình 
nhằm thu lợi nhuận. Việc tách tư bản 
thương nghiệp ra khỏi tư bản công nghiệp 
làm tăng thêm mâu thuẫn vôn có của chủ 
nghĩa tư bản giữa sản xuât và tiêu dùng. 
Khi bán thành phẩm cho các nhà tư bản 
thương nghiệp, các nhà tư bản công 
nghiệp không quan tâm đền sô phận sau 
này của thành phẩm đó và vẫn tiêp tục 
sản xuât hàng hóa, làm cho các kho hàng 
thường đầy ứ hàng lại càng đầy ứ thêm, 
và do đó làm cho mâu thuẫn cơ bản của chủ 
nghĩa tư: bản thêm gay gắt. 


TƯ BẢN TIỀN TỆ_—tổng sô tiền 
được chuyển thành tư bản, tức là giá trị 
đem lại giá trị thăng dư và được sử dụng đề 
bóc lột lao động của người khác. Tư bản 
tiền tệ ra đời ngay trong chê độ chiêm hữu 
nô lệ và chê độ phong kiên dưới hình 
thức 0ø bản cho vay nặng lãi tồn tại một 
cách độc lập. Trong xã hội tư sản, tư bản 
tiền tệ đã biên thành một trong những 
hình thức hoạt động lệ thuộc của /' bản 
cóng nghiệp. Sự tuần hoàn của tứ bán bắt 
đầu từ tư bản tiền tệ, vì mỗi chú xí nghiệp 
trước hêt phải có tiền để mua sắm các 
nhân tö cẩn thiết để sắn xuât ra giá trị 
thặng dư: sức lao động và tư liệu sản xuât. 
Việc sử dụng tư bản tiền tệ để mua hàng 
hóa đặc biệt— sức lao động, biếu hiện 
quan hệ kinh tê giữa giai câp tư sản là 
người sớ hữu tư liệu sản xuât và giai cầp 
võ sán đã bị tước đoạt tư liệu sinh hoạt. 
Chủ xí nghiệp dùng tư bản tiển tệ đề mua 
sức lao động theo giá trị của nó (thường 
thãp hơn giá trị này), nhưng trong thời 


gian ngày lao động, người vô sản lại tạo 
ra một giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao 
động của họ một sô lượng là giá trị thặng 
dư và bị các nhà tư bản chiêm không. Nhờ 
bán hàng hóa do công nhân làm thuê sản 
xuât ra, tư bản lại mang hình thức tiền tệ 
ban đầu, đồng thời tư bản tiền tệ ứng 
trước lúc đầu đã tăng thêm một lượng là 
giá trị thặng dư. Vì thê, việc sử dụng tiền 
tệ làm tư bản tiền tệ biểu hiện quan hệ bóc 
lột của giai câầp tư sản đôi với người lao 
động làm thuê. Trong quá trình tuần hoàn 
của tư bản diễn ra một cách liên tục, tiền 
tệ có thế tạm thời tách ra khỏi lĩnh vực 
sản xuât và tách biệt một cách tương đồi 
thành hình thức /' bản cho vay. 


TƯ LIỆU SÁN XUÂT—toàn bộ tư 
liệu và đôi tượng lao động được sử dụng 
trong quá trình sản xuât xã hội để tạo ra 
của cải vật chât. Khi nhận định quá trình 
sản xuât xã hội, C. Mác đã viềt: ‹Nều 
đứng về mặt kêt quả của nó. tức là đứng 
về mặt sản phẩm mà xét toàn bộ quá 
trình, thì cả tư liệu lao động lẫn đôi tượng 
lao động đều biêu hiện ra là tư liệu sản 
xuât...» (C. ÄZác. Tư bản, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. I, q. I, 
ph. I, tr. 235). Trong sô tư liệu sản xuầt 
thì tư liệu lao động và nhât là công ew lao 
động đóng vai trò quyềt định. Đồng thời, 
trong điều kiện hiện nay, vai trò của đôi 
tượng lao động-— một trong những chỉ 
tiêu nói lên trình độ phát triển của tư 
liệu sản xuât——ngày càng tăng, bởi vì 
phần lớn đôi tượng lao động là bán thành 
phẩm được sản xuât bằng các loại vật 
liệu nhân tạo và tổng hợp. Quá trình sản 
xuât bao giờ cũng diễn ra dưới một hình 
thức kính tế - xã hội nhât định, mà cơ sở 
của nó là quan hệ sở: ##w về tư liệu sản 
xuât. Toàn bộ quan hệ sở hữu kềt hợp với 
toàn bộ hệ thông gưưn hệ sản vuật quyềt 
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định hình thức kính tế - xã hội cúa tư liệu 
sản xuât. Trong điều kiện của chê độ sở 
hữu tư nhân tư bán chú nghĩa, tư liệu sản 
xuât thế hiện ra với tư cách là z bán, là 
phương tiện bóc lột lao động làm thuê. 
Do kẽt quá của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đã xóa bỏ quan hệ sản xuät tư bán 
chủ nghĩa lỗi thời nên tư liệu sản xuât trở 
thành đöõi tượng của sở hữu công cộng; 
bằng tư liệu sắn xuât ây, vật phẩm dùng 
cho sắn xuât vả vật phám dùng cho cá 
nhân được tạo ra trong quá trình sản 
xuât xã hội có kê hoạch. Hiền pháp Liên 
Xô đã ghi nhận sở hữu xã hội chú nghĩa 
về tư liệu sản xuât là cơ sớ của hệ thông 
kinh tê của Liên Xô. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa đảm bảo việc sử dụng một cách có 
hiệu quả tư liệu sản xuât nhằm mục đích 
thỏa mãn đấy đủ nhât nhu cầu vật chât và 
tỉnh thần của những người lao động. 


TƯ SẲẢN [GIAI CÂẦP]— xem Gứi cấp. 


TƯ SẢN ĐỘC QUYỀN [GIAI CẦP]— 
xem Giai cấp. 


TỰ ĐỘNG HÓA SẢN XUÂT- quá 
trình phát triển kỹ thuật máy móc, trong 
đó chức năng điều khiến công việc của máy 
móc được chuyến cho các thiêt bị tự động, 
còn công nhân chí có chức năng theo dõi 
và kiếm tra công việc của máy móc, điều 
chính và sửa chữa máy móc. Giai đoạn 
đầu cúa quá trình này là tự động hóa từng 
phần, thể hiện ở việc sử dụng máy móc 
nửa tự động và tự động riêng biệt. Tuy 
nhiên, đám bảo được việc tăng năng 
suât lao động và chât lượng sản 
phẩm, tự động hóa từng phần không 
loại trừ việc sử dụng lao động thủ 
công trong các thao tác phụ trợ riêng biệt, 
không loại trừ việc sử dụng các công nhân 
có trình độ lành nghề thâp. Trong điểu 
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Tự động hóa sắn xuât 


kiện của chủ nghĩa xã hội phát triển. 
người ta đã thực hiện việc chuyến một 
cách có kê hoạch sang tự động hóa sản 
xuât toàn bộ, tức là chuyến sang sử dụng 
hệ thông máy móc tự động trong phạm vi 
phân xưởng và toản xí nghiệp. Trong các 
hệ thông máy móc tự động, tât cá mọi 
hoạt động cần thiết để gia công đồi tượng 
lao động bằng thao tác sản xuât, để vận 
chuyến giữa các thao tác, để kiếm tra kỹ 
thuật và điểu chính các quy trinh công 
nghệ, để thu dọn phê liệu gia công, đều 
được thực hiện một cách tự động, không 
cần có sự tác động của công nhân. Trong 
nhiều ngành công nghiệp ở Liên Xô đã có 
các hệ thông máy móc tự động hoạt động, 
bao quát toản bộ chu kỳ sắn xuât sán 
phẩm. Hệ thông máy móc tự động làm việc 
theo các chê độ tôi ưu, đám bảo năng suât 
lao động và chât lượng sán phẩm cao nhất, 
đám bảo hiệu quá kính tề cao trong sản 
xuât. Tự động hóa sản xuât toàn bộ tạo 
điều kiện để đạt được các kêt quá xã hội 
quan trọng nhât: nó loại bó lao động chân 
tay không lành nghề, đám bảo các điều 
kiện lao động thuận lợi. Trong nền sản 
xuât tự động hóa, công nhân có trinh độ 
văn hóa - kỹ thuật cao, lao động của họ. về 
tính chât, gần giông lao động của kỹ sư, nó 
mang tính sáng tạo ngày cảng cao. Trong 
nền sản xuât tự động hóa nấy sinh sự cần 
thiêt về kỹ thuật vả kinh tế là phái tổ chức 
lao động và trả công lao động cho công 
nhân như thê nào để ra sức đảm bảo phát 
huy tính tập thể trong lao động của công 
nhân, đảm bảo sự phổi hợp chặt chẽ nhằt 
và sự giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình lao 
động của tầt cả những người lao động 
Trong nền sản xuât xã hội chủ nghĩa, tự 
động hóa là cơ sở vật chầt để chuyển dần 
lao động xã hội chú nghĩa sang lao động 
cộng sản chủ nghĩa. Trong điều kiện hiện 
nay, việc sử dụng các hệ thồng máy móc tự 
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động trong sản xuầt thường được kết 
hợp với hệ thồng quản lử tự động hóa. Hệ 
thồng quản lý tự động hóa hoạt động trên 
cơ sở các máy tính điện tử đảm bảo tự 
động hóa việc thu thập và xử lý các thông 
tin kinh tê, giải các bài toán phức tạp khác 
nhau trong việc kề hoạch hóa và quản lý. 
Tự động hóa quản lý sản xuầt tạo điều 
kiên tồi ưu hóa việc kề hoạch hóa sản 
xuầt, sử dụng các nguồn dự trữ sản xuât, 
tổ chức công việc một cách chặt chẽ và 
nhịp nhàng, tạo điều kiện để ra các quyềt 
định quản lý có hiệu quá và có căn cứ. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, tính ưu 
việt của tự động hóa sản xuât là ở chỗ nó 
được thưc hiện có kề hoạch, với nhịp độ 
nhanh, trong điều kiện mọi người 
đều có việc làm đẩy đủ. Sản xuầt tự động 
hóa toàn bộ là nền tảng của cơ sở vật 
chầt - kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, tự động hóa được 
sử dụng như một phương tiện để tăng 
cường bóc lột công nhân, bòn rút thêm 
lợi nhuận. nó làm cho cường độ lao động 
tăng lên quá mức, dẫn đền chỗ tăng thêm 
nan thầt nghiệp. làm cho mâu thuẫn giữa 
lao động và tư bản càng thêm gay gắt. 


TƯỚC ĐOẠT-— sự chiêm đoạt sở hữu 
không bồi hoản hoặc có trả tiền do tư nhân 
hay nhà nước thực hiện một cách cưỡng 
bức. không kế đền sư đồng ý của người 
chủ sở hữu. nhằm phục vụ lợi ích của một 
giai cầp nhầt định hay của toàn xã hội. 
Trong thơi kỳ tích lũy nguyên thúy tư: bán, 
giai cầp tư sản đã tiên hành sự tước đoạt 
hang loạt sở hữu nhó của nông dân, chiêm 
đoạt bằng bao lực ruộng đât của nông 
dán, lam phá sán những người tiểu sắn 
xuât háng hóa, biến họ thành những 
ngươi vô sán Trong điểu kiến cúa chú 
nghĩa tư bán, sự tước đoạt hàng loạt 
những ngươi sỡ hữu nhỏ vẫn diễn ra và 
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đặc biệt tăng cường dưới chủ nghĩa đề 
quôc. Sự cạnh tranh giữa chính bọn tư bản 
làm cho tư bản lớn thôn tính tư bản nhỏ 
và tư bản vừa, đấy mạnh tích tụ và tập 
trung tư bản và sắn xuât vào tay một sô 
Ít người. Quá trình tập trung tư liệu sắn 
xuât và xã hội hóa lao động dẫn đền chỗ 
thủ tiêu( tước đoạt) sở hữu tư bản chủ 
nghĩa. Do thắng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại, cũng như 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong một 
loạt nước khác, nên giai cầp vô sản đã 
tước đoạt sở hữu của bọn tư bản và địa 
chủ về tư liệu sản xuât và đã biền tư liệu 
sản xuât đó thành sở hữu công cộng. Sở 
hữu tư nhân của những người tiểu sản 
xuẫt hàng hóa (nông dân, thợ thú công) 
không bị tước đoạt, mà được cải tạo 
thành sở hữu xã hội chủ nghĩa bằng cách 
hợp tác hóa dần dần và tự nguyện những 
người tiểu sản xuât hàng hóa và thu hút 
họ vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội với sự giúp đỡ về vật chât và tải chính 
của nhà nước xã hội chú nghĩa. 


TỶ GIÁ CỔ PHIÊỀU—xem Có phiêu. 


TỶ GIÁ NGOẠI HỒI — giá cả đơn vị 
tiền tệ của một nước biểu hiện bằng đơn 
vị tiền tệ của một nước khác; là quan hệ tỷ 
lệ nhât định giữa các ngoại tệ. Tỷ giá ngoại 
hôi đôi khi còn được gọi là thị giá &} 
phiêu, vì cho đền đầu thê kỷ XX, kỳ phiều 
vẫn là chứng từ thanh toán chủ yêu. Căn 
cứ vào tỷ giá ngoại hôi, người ta thực 
hiện các hợp đồng mua bán tiền tệ liên 
quan đền các nghiệp vụ ngoại thương, 
đầu tư ở nước ngoài, du lịch, v. v.. Việc 
xác định tý giá ngoại hồi được gọi là định 
giá. Khi định giá trực tiêp, đơn vị tiền tệ 
nước ngoài được đánh giá bằng đơn vị 
tiền tệ trong nước (thí dụ, ở Liên Xô, 
tháng Mười hai năm 1987, 100 đô-la Mỹ 
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bằng 64.42 rúp); khi định giá ngược lại 
(cách định giá này chỉ có trong chẽ độ tiền 
tÈ của Anh), đơn vị tiền tệ trong 
nước được biếu hiện bằng đơn vị 
tiền tệ của nước ngoài. Vào thời kỷ 
tổng khủng hoảng cúa chủ nghĩa tư bản, 
trong điều kiện /q: phát kính niên, mức 
tỷ giá ngoại hồi phần lớn là do mức độ 
mât giá của tiền giầy so với hảng hóa và 
vàng quyềt định. Tý giá ngoại hôi ảnh 
hướng rầt lớn đền ngoại thương cúa một 
nước, vì khả năng cạnh tranh của hàng 
hóa nước đó trên thị trường hàng hóa thê 
giới phụ thuộc nhiều vào mức tỷ giá 
ngoại hồi. Khi tình hình của báng cân đôi 
thanh toán của một nước xâu đi, người ta 
thường dùng cách hạ thầp tỷ giá ngoại hôi, 
tức là phá giá tiển tệ. Cần phân biệt tỷ giá 
ngoại hồi chính thức vả tỷ giá ngoại hồi tự 
do. Tỷ giá ngoại hồi chính thức do cơ quan 
ngoại hồi trung ương trong nước quy 
định, còn tỷ giá ngoại hôi tự do thì hình 
thành trên thị trường tiền tệ. Ngay từ đầu 
chiên tranh thê giới thứ hai, các nước tư 
bản chủ nghĩa đã chuyển sang chính sách 
tý giá ngoại hồi có điều tiêt. Ô' các nước xã 
hội chủ nghĩa, tỷ giá ngoại hôi dựa trên cơ 
sớ hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa được 
tổ chức một cách có kê hoạch, cho nên 
rầt ôn định và không chịu ánh hưởng của 
những biền động thị trường tự phát. Nó 
được quy định trên cơ sở kê hoạch vả có 
tính đền sức mua đồi với tât cả các loại 
hàng hóa. Tỷ giá ngoại hồi của đồng rúp 
Liên Xô do Ngân hàng nhà nước Liên Xô 
quy định bằng cách định giá trực tiềp. Nó 
được xác định trên cơ sở hàm lượng vàng 
chính thức của đồng rúp và tỷ giá ngoại 
hồi thực tề của ngoại tệ tương ứng. 
Chương trình tống hợp về liên kt kinh tê 
xã hội chủ nghĩa đã để ra một loạt biện 
pháp nhằm bảo đảm khả năng chuyến đổi 
lẫn nhau giữa đồng tiền tập thế, tức đồng 
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rúp chuyến di, và các đơn vị tiền tê quồc 
gia của các nước thành viên Hỏi đồng 
tương trợ kinh tê, áp dụng các tỷ giá có 
căn cứ kinh tê và đã được thỏa thuận với 
nhau giữa các đơn vị tiển tệ quôc gia với 
đồng rúp chuyến đổi và giữa các đơn vị 
tiền tệ quôc gia với nhau, tạo ra những 
tiền để đế áp dụng tỷ giá thông nhầt của 
đơn vị tiền tệ quôc gia ở mỗi nước. 


TỶ LỆ CỦA NỀN SẢN XUÂT XÃ 
HỘI - - quan hệ tỷ lệ giữa các yêu tô, các 
bộ phân và các tiểu bô phân của sản xuẫt, 
giữa các ngành và các vùng trong nước, 
hình thành dưới sự tác đông của các quy 
luật kinh tê khách quan. của nhịp độ và 
phương hướng tiền bộ khoa học-kỹ 
thuật, của những điểu kiện kinh tê - xã hội 
trong sự phát triển xã hồi. Dưới chủ nghĩa 
tư bản, tính tỷ lệ nhầt định trong sư phát 
triển sản xuât được hình thành một cách 
tự phát vả thường xuyên bị phá vỡ, còn 
việc khôi phục tính tỷ lệ đó trong một thời 
gian ngắn đạt được bằng cách phung phí 
một phãn cứa cải quôc đân trong thời kỷ 
khủng hoảng và suy thoái của nến sản 
xuât, tăng nạn (hàt nghiệp, giắm ước 
sống của nhân dân lao động. Dưới chú 
nghĩa xã hội, tính tỷ lê cần thiết cho sự 
phát triển có hiệu quả của nến kinh tế 
được duy trì một cách tự giác và thường 
xuyên do kết quá cúa sự hoạt đông có 
hướng mục tiêu của nhà nước. Việc hình 
thành và hoàn thiện các tỷ lệ trên cơ sở có 
tính đền các phương hướng tiên bộ khoa 
học - kỹ thuật, sự biền động của các nhu 
cẩu xã hội và các nhân tô khác được thực 
hiện bằng cách phân phổi có kề hoạch 
các nguồn vật tư và lao động cùng như 
võn đầu tư cơ bản giữa cúc ngành. cúc 
lĩnh vực hoạt động và các vùng trong 
nước. Việc xác định dùng đẳn những 
ngành nảo và những vùng kinh tế nào 
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phải phát triển ưu tiên có ý nghĩa quan 
trọng để bảo đảm những thay đối có tính 
chầt tiền bộ trong các tỷ lệ của nền kinh tê 
quỗc dân. Việc định ra các tỷ lệ kinh tê 
quồc dân cẩn thiềt được đảm bảo bằng 
cách xây dựng một hệ thông các bảng cân 
đồi — bảng cân đôi sản xuât và phân phôi 
những sản phẩm quan trọng nhầt dưới 
hình thức vật tư (hiện vật), bảng cân đôi 
tài sản cô định, bảng cân đôi nguồn lao 
động, bảng cân đồi kinh tề quôc dân, bảng 
cản đồi liên ngành sản xuâầt và phân phối 
sản phẩm xã hội, v. v.. Căn cứ vào nghị 
quyềt của Ủy ban trung ương Đảng cộng 
sắn Liên Xô và Hội đồng bộ trưởng Liên 
Xô ngày 12 tháng Bảy năm 1979, trong kê 
hoạch nhà nước Š năm phát triển kinh tê 
và xã hội Liên Xô, đồi với mỗi năm của kê 
hoạch 5 năm. người ta để ra các bảng cân 
đồi nguồn vật tư và lao động, năng lực 
sản xuầt, bảng cân đổi tài chính và bảng 
cản đồi thứ chỉ tiển tệ của dân cư. Việc 
xây dựng (theo những định mức đã được 
quy định) các dự trữ vật tư và tài chính, 
trong những trường hợp cần thiềt còn xây 
đựng cả dự trữ năng lực sản xuât, sẽ góp 
phẩn giữ đúng tính tỷ lệ do kẻ hoạch dự 
định. Tùy theo nội dung của các hiện 
tượng vả quá trình -- những môi liên hệ 
giữa chúng được phản ánh trong các tỷ 
lệ, — các tỷ lệ này được chia thành tỷ lệ 
kinh tê chung, tỷ lệ liên ngành, tỷ lệ trong 
nôi bộ ngành, tỷ lệ trong nội bộ sản xuât, 
tý lệ theo lãnh thó. Các tý lệ kinh tê chung 
đặc trưng cho mỗi tương quan giữa các 
yêu tô, các tiếu bộ phận, các mặt của toàn 
bộ nến sản xuât xã hội (ví dụ, mỗi tương 
quan giữa sản xuât tư liệu sản xuât và sản 
xuẫt vật phẩm tiêu dùng; giữa tiêu dùng 
vả tích lũy). Các tý lệ liên ngành phản ánh 
mỗi tương quan giữa các ngành hay các 
nhóm ngành - giữa công nghiệp và nông 
nghiệp, giữa ngành năng lượng và các 
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ngành khác, tức là các ngành tiêu thụ 
năng lượng, v. v.. Các tỷ lệ trong nội bộ 
ngành đặc trưng cho môi tương quan 
giữa các phân ngành và giữa các khâu sản 
xuât (ví dụ, giữa sản xuât gang và thép, 
clanh-ke và xi-măng, sợi và vá¡). Những tỷ 
lệ trong nội bộ sản xuât đặc trưng cho mỗi 
liên hệ giữa các phân xưởng chính và 
phân xưởng phụ, v. v.. Những tý lệ theo 
lãnh thổ phản ánh sự phân bô lực lượng 
sản Xuât trong nước, môi tương quan 
giữa các nước cộng hỏa và các vùng kinh 
tê trong việc sản xuât sản phẩm xã hội và 
phân phôi các nguồn của cái. Hiện nay, 
ở Liên Xô, phương hướng thay đối chú 
yêu của các tỷ lệ theo lãnh thổ là nâng cao 
vai trò của miền Xi-bi-ri và Viễn Đông 
trong nền kinh tê của đầt nước, đặc biệt 
là trong việc khai thác dầu mỏ, khí và 
than, trong việc sắn xuât điện năng vả 
những sản phẩm hết sức quan trọng khác, 
là thành lập và phát triển trong các vùng 
này những tổ hợp sản xuât - lãnh thố quy 
mô lớn. Người ta phân biệt tỷ lệ vật 
chât - hiện vật với tỷ lệ giá trị, cũng như tý 
lệ trong việc phân phôi nguồn lao động. 
Tỷ lệ vật chât - hiện vật đặc trưng cho môi 
tương quan trong sự phát triển các ngành 
về mặt sản xuât và phân phôi các sản phắm 
tương ứng biểu hiện bằng hiện vật. Tý lệ 
giá trị phản ánh môi tương quan đã hình 
thành trong nền kinh tê quôc dân trên cơ 
sở so sánh những chỉ tiêu tương ứng biểu 
hiện bằng tiền. Tý lệ trong việc phân phôi 
nguồn lao động đặc trưng cho mỗi tương 
quan giữa sô người làm việc trong lĩnh vực 
sản xuât và lĩnh vực không sản xuãt của 
nền kinh tê quôc dân, trong các ngành 
công nghiệp khai thác và chê biên, trong 
công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng và 
các ngành khác, trong các nước cộng hòa 
và các vùng kinh tê cúa đầt nước. Những 
thay đổi của tỷ lệ trong việc phân phôi 


$I Ị Tỷ lệ tôi ưu của nền kinh tề quöc dân [Tính] 


nguồn lao động được quyêt định bởi 
những biên động trong sự phát triển và 
phân bô nền sản xuât xã hội, bởi nhân tö 
nhân khẩu và những nhân tô khác. Đặc 
trưng cho giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát 
triển là phải hoàn thiện các tỷ lệ như thê 
nào để đáp ứng được những nhiệm vụ 
nâng cao nhanh chóng phúc lợi của nhân 
dân và hiệu quả sản xuât: tăng tỷ trọng 
của những ngành quyềt định sự tiên bộ 
khoa học-kỹ thuật, nâng cao nhịp độ 
phát triển của nông nghiệp và thay đổi cơ 
cầu ngành của nó trên cơ sở chuyên môn 
hóa. hiệp tác hóa giữa các cơ sở kinh 
doanh, liên kêt nông -công nghiệp, làm 
cho nhịp độ tăng của hai nhóm «A» và 
‹B› trong công nghiệp nhích lại gần nhau, 
nâng cao tỷ trọng của những ngành trực 
tiêp thỏa mãn nhu cầu của các thành viên 
trong xã hội, v. v.. 


TỶ LỆ TÔI ƯU CỦA NỀN KINH TẾ 
QUÔC DÂN [TÍNH]— sự phù hợp lớn 
nhât của cơ câu sản xuât xã hội với những 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
trong giai đoạn phát triển này hay giai 
đoạn phát triển khác của xã hội xã hội chủ 
nghĩa. Nó đảm bảo giải quyêt tôt nhầt các 
nhiệm vụ kinh tê- xã hội trong việc phát 
triển xã hội, thúc đây việc nâng cao tôi đa 
hiệu quả của nền sản xui xã hội cũng như 
việc thỏa mãn một cách đầy đủ nhât các 
nhu cầu cúa nhân dân với hao phí ít nhầt 
về lao động sông và lao động vật hóa. 
Tiêu chuẩn nói lên tính tôi ưu của các tỷ 
lệ kinh tê quôc dân trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển là sự phù hợp của chúng 
với mục tiêu cao nhât của nền sản xuât xã 
hội. Trong các ngành, các liên hiệp và xí 
nghiệp, tiêu chuẩn nói lên tính tôi ưu của 
nền sắn xuât thường là sô sắn phắm 
tôi đa có châầt lượng cao với hao 
phí ít nhầt về lao động và vật tư 


đế sản xuât ra những sản phẩm đó. 
Việc tôi ưu hóa các tỷ lệ được thực 
hiện có tính đền nhân tô thời gian: quan hệ 
tỷ lệ tôt nhât là những quan hệ đảm bảo 
giải quyềt được nhiệm vụ đề ra chẳng 
những với hao phí ít nhât, mà còn với 
thời hạn ngắn nhât nữa. Việc tôi ưu hóa 
các tỷ lệ đạt được bằng cách phân phôi 
một cách hợp lý các nguồn lao động, vật 
tư và tiền vôn trên cơ sở thực hiện nhiều 
phương án tính toán bằng máy tính điện 
tử, so sánh tât cả những phương án có thể 
có và lựa chọn phương án tôt nhầt trong sô 
những phương án đó. Phương án tôi ưu 
đáp ứng đầy đủ nhât tiêu chuẩn đã đề ra, 
nghĩa là đảm bảo đạt được trong thời kỳ 
kê hoạch những kêt quả cuôi cùng tôi đa 
với mức hao phí các nguồn vật tư và lao 
động được quy định trước, hoặc đạt được 
kêt quả cuôi cùng đã dự kiên trong kê 
hoạch (ví dụ, một khôi lượng sắn xuât 
nhât định) với hao phí ít nhầt về lao động 
và tiền vôn. Điều kiện quan trọng để tôi 
ưu hóa các tỷ lệ trong nền kinh tê quôc dân 
là các nguồn dự trữ vật tư và tiền vôn đảm 
bảo sự phát triển có tỷ lệ và cân đôi của 
nền kinh tê. Các nguồn dự trữ tôi ưu về 
quy mô và thành phần cần thiêt để thực 
hiện những biên động có hiệu quả trong cơ 
câu của nên kinh tê, để ngăn ngừa tỉnh 
trạng mât cân đôi một phần có thể xảy ra 
đo nhịp độ phát triển của một sô ngành 
hoặc cơ cầu nhu cầu và cơ cầu sản xuât 
không phù hợp với nhau, v. v.. Các tý lệ 
phải là tôi ưu không những trong ngành 
sản xuât vật chât, mà cả trong các ngành 
thuộc lĩnh vực không sản xuât, cũng như 
trong cơ cầu tiêu dùng của dân cư (ví dụ, 
quan hệ tỷ lệ trong việc tiêu dùng những 
sản phẩm khác nhau, quan hệ tý lệ trong 
việc chỉ tiêu cho những mục đích khác 
nhau—ăn uông, áo quần, thỏa mãn 
những nhu cầu văn hóa, nghỉ ngơi và du 


Tỷ suât giá trị thặng dư 


lịch, v. v.). Dưới chủ nghĩa tư bản không 
thể thực hiện được việc tôi ưu hóa các tỷ 
lệ. Các tỷ lệ trong nội bộ sản xuât và trong 
nội bộ hãng bị phá vờ theo định kỳ do sự 
phát triển mầt cân đôi của toàn bộ nền sản 
xuất xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển, những khả năng rộng lớn đang 
được tạo ra để thực hiện những ưu việt 
của hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa, để 
nàng cao hiệu quả sản xuât và, do đó, để 
tôi ưu hóa các tý lệ kinh tế quốc dân (xem 
thêm Äè hoạch hóa nền kinh tê quôc dân, 
Quy luật phát triển có kề hoạch và cân dỗi 
nền kinh tề quộc dân). 


TỶ SUÂT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ — 
đại lượng tương đôi của giá trị thăng dư: 
hay mức tăng của bán khá biên. Tỷ 
suầt giá trị thăng dư được xác định bằng 
tỷ lệ giữa giá trị thăng dư và tư bản khả 
biền S} Nó biểu thị bằng phần trăm 

= 
và được ký hiệu là mí. Hao phí lao động 
cần thiêt để tái sán xuât sức Íao động 
quyềt định giá trị sức lao động, đồng thời 
quyết định cả giá trị tư bản khá biên. Nói 
cách khác. tư bắn khá biên do /aø động 
cắn thiềt của công nhân tái sắn xuât trong 
thời gian lao động cần thit. Giá trị thăng 
dư được tạo ra bởi lao động thặng dự: của 
công nhán trong (thời gian tháng dự. Vì 
vây. tý lệ giữa giá trị thăng dư vả tư 
bán khá biên cũng giông như tỷ lệ giữa 
lao động tháng dư và lao động cần thiêt. 
Tỷ lệ giữa lao động thặng dư và lao động 
cần thiết biếu thị mức độ bóc lột của kế sở 
hữu tư liệu sắn xuãt đôi với người sản 
xuẫt ở mọi xã hội có máu thuẫn đi kháng. 
Còn tý lệ giữa giá trị thăng dư và tư bản 
khá biễn thi lại là hình thức đặc thủ biếu 
thị mức đó bóc lột cúa bọn tư bán đôi với 
công nhân lam thuê. Tý suất giá trị thặng 
dư cho thây giá trị mới tạo ra (y +?) 


được phân phôi như thê nào giữa nhà tư 
bản và công nhân làm thuê, cũng như chí 
rõ phần nào của ngày lao động mà người 
công nhân làm việc để tái sản xuât sức lao 
động và phần nào họ làm việc cho nhà tư 
bán. Nêu một nửa ngày lao động, người 
công nhân dùng để tái sắn xuât giá trị 
sức lao động của mình, một nứa họ làm 
việc cho nhà tư bản, thì mức độ bóc lột 
bằng 100%. Cùng với sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản, tỷ suât giá trị thặng dư 
tăng lên. Điều đó có nghĩa là sự bóc lột 
công nhân tăng lên. Chẳng hạn, tỷ suât 
giá trị thặng dư trong công nghiệp chê 
biên ở Mỹ năm 1909 là 130%, năm 1929 là 
158- 188%, năm 1953 là 240% vả năm 
1966 là 314%. Việc tăng mức độ bóc lột 
công nhân là do lòng tham không đáy của 
các nhà tư bán muôn chiêm đoạt giá trị 
thặng dư, cũng như do sự cạnh tranh 
giữa các nhà tư bản với nhau. Các nhà tư 
bán có hai cách để tăng tỷ suât giá trị 
thặng dư: sản xuât giá frị thăng dự tuyệt 
đôi và sản xuât giá trị thăng dụ, tương đôi. 


TỶ SUÂT KHÂU HAO— tý lệ giữa 
sô tiền trích khâu hao hàng năm với giá 
trị bình quân hàng năm của ứải sán cô 
định sản xuät, biểu hiện bằng phần trăm. 
Căn cứ vào đặc điểm tái sản xuât tài sán 
cô định, tống mức tiển trích khâu hao gồm 
có hai phần: một phần quyêt định quy mô 
tiền trích khâu hao dùng đề bù đắp hoàn 
toàn tài sản cô định (đối mới), phần còn 
lại dùng đế bù đắp từng phần tài sán cô 
định (sửa chữa lớn và hiện đại hóa). Mức 
dùng để đối mới báo đám phục hồi hoàn 
toàn tài sản cô định khi tài sản hết tuối 
thọ; một phần tiền trích khâu hao do xí 
nghiệp thực hiện chê độ hạch toán kinh tê 
chí phôi và là một trong những nguồn dẻ 
hình thành quỹ phát triển sắn xuât (xem 
Quỹ kích thích kinh tê). Phần còn lại dùng 


Tỷ suât lợi nhuận bình quân (chung) 


đế cầp phát cho xây dựng cơ bán. Tỷ 
suât khâu hao dùng đề bù đắp một phần 
tài sản cô định, là nguồn câp phát vôn cho 
sửa chữa lớn. Tổng mức khâu hao hàng 
năm (K/,) là tý lệ phần trăm giữa giá 
trị tài sản cô định (GŒTTS¿g) những 
chi phí về sửa chữa lớn và hiện dại hóa 
trong suôt thời kỳ hoạt động của tài sản 
cô định (CPs¿J) sau khi trừ đi khoản 
thu do thanh lý tư liệu lao động bị hao mòn 
(KT, với giá trị tài sắn cô định nhân 
với sô năm tài sản cô định hoạt động (). 
GTTSca + CPse| — KTị] 
GTTSxN 

Giá trị tài sản c6 định ánh hưởng trực 
tiêp đên quy mô của tiển trích khâu hao. 
Có hai phương pháp đánh giá tài sản: 
phương pháp thứ nhât là theo giá trị ban 
đầu, tức là theo giá cả thực tê hiện hành 
vào thời điểm mua sắm các tài sản đó; 
và phương pháp thứ hai là theo giá trị 
phục hồi, tức là theo giá trị tái sản xuât 
tài sản đó trong điều kiện hiện đại. 


KHI, = x 100 


TỶ SUÂT LỢI NHUẬN-tỷ lệ 
giữa giá trị thăng dư và toàn bộ tư bản 
ứng trước, biểu thị bằng phần trăm, có 
ký hiệu là P' và biểu thị bằng công thức 
h : „› trong đó z là khôi lượng giá trị 
thăng dư, e là ;: bán bắt biền, v là tư: bản 
khá biền; nó là hình thức biên tướng của 
tý suât giá trị thăng dự. Tỷ suầt lợi nhuận 
che giầu chê độ bóc lột tư bản chủ nghĩa, 
bởi vì giá trị thặng dư ở đây được biểu 
thị là sản phẩm của toàn bộ tư bắn ứng 
trước, chứ không phái chỉ của một phần 
khả biên của tư bản đó. Nêu như tỷ suât 
giá trị thăng dư nói lên mức độ bóc lột tư 
bản chủ nghĩa, thì tỷ suât lợi nhuận biểu 
thị mức có lợi và mức thu nhập của xí 
nghiệp tư bản chủ nghĩa, quy mô tự tăng 


lên của tư bản. C. Mác viêt: ‹Tý suất lơi 
nhuận — đó là động lực cúa nền sản xuât 
tư bản chủ nghĩa; người ta chỉ sán xuât 
trong chừng mực sản xuât ra có lợi nhuận» 
(C. Mác. Tư bản, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ. Mát-xcơ-va. t. III, q. HI. ph. I. 
tr. 314). Tỷ suât lợi nhuận chịu ánh hướng 
cúa một sô nhân tô. Trước hẽt, nó phụ 
thuộc vào tỷ suât giá trị thăng dư: mức độ 
bóc lột càng cao, thì tỷ suât lợi nhuận cũng 
càng cao; còn sự phụ thuộc của tý suât lợi 
nhuận vào cẩu tạo hữu cơ của tư bán thì 
ngược lại: cầu tạo hữu cơ cảng thâp, thì 
tý suât lợi nhuận càng cao (với các điều 
kiện khác như nhau), và trái lại. Sớ dĩ như 
vậy là vì phần tư bản khá biên trong toàn 
bộ tư bản ứng trước giảm xuỗng một khi 
cầu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên. Tý 
suât lợi nhuận còn phụ thuộc cả vào tốc 
độ chu chuyển của tư bản. Việc tiềt kiệm tư 
bản bât biên cũng góp phần làm tăng tỷ 
suât lợi nhuận. Trong xã hội tư bán chủ 
nghĩa phát triển, do ảnh hướng của cuộc 
cạnh tranh giữa các ngành, nên đã diễn ra 
sự san bằng tỷ suât lợi nhuận vả hình 
thành lợi nhuận bình quân. tức là lợi 
nhuận bằng nhau đồi với tư bắn bằng 
nhau được đầu tư vào các ngành có cầu 
tạo hữu cơ của tư bán khác nhau. Hình 
thức đặc thù hiện đại của lợi nhuận tư bắn 
chủ nghĩa là /ợi nhuận đọc quyến. Trên 
cổ sở của nó, tý suât lợi nhuận của các xi 
nghiệp độc quyển cao hơn nhiều so với tỷ 
suât lợi nhuận của các xí nghiệp không 
độc quyển. 


TỶ SUÂT LỢI NHUẬN BÌNH QUẦN 
(CHUNG) lợi nhuận ngang nhau cho 
những sô tư bản bằng nhau, không kẻ là 
những tư bắn này được đầu tư vào những 
ngành nào của nến sẳn xuẫt tư bắn chủ 
nghĩa. Về mặt số lượng. tý suầt lợi nhuận 
bình quân bằng tỶ sồ giữa tổng giá trị 
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Tỷ suât tích lũy 


thặng dư do giai cầp công nhân tạo ra 
trong tầt cả các ngành với tổng tư bản xã 
hội đã đẩu tư vào tầt cả các lĩnh vực và 
các ngành của nền sản xuât tư bản chủ 
nghĩa (xem thêm Tỷ sưât lợi nhuận). 
Lượng tỷ suầt lợi nhuận bình quân phụ 
thuộc vào tỷ suât lợi nhuận ngành, cũng 
như phụ thuộc vào tỷ trọng của các ngành 
có cầu tạo hữu cơ của tứ bản cao và các 
ngành có cầu tạo hữu cơ của tư bản thập. 
Vì dưới chủ nghĩa tư bản, sự phát triển 
của các xí nghiệp và các ngành riêng biệt 
diễn ra không đồng đều, cho nên trình độ 
phát triển kỹ thuật của chúng cũng không 
giông nhau, điều đó dẫn đền sự không 
giông nhau về cầu tạo hữu cơ của tư bản, 
Trong điều kiện đó, với sô tư bản ngang 
nhau thì khi bán hàng hóa theo giá trị của 
chúng, người ta sẽ thu được những sô lợi 
nhuận khác nhau. Ngành nào có cầu tạo 
hữu cơ của tư bản thâp hơn thì với sô tư 
bản bằng nhau sẽ thu được nhiều lợi 
nhuận hơn, còn ngành nào có cầu tạo hữu 
cơ của tư bản cao hơn thì sẽ thu được ít 
lợi nhuận hơn. Cũng tương tự như vậy, 
các tý suât lợi nhuận lúc ban đầu là không 
giông nhau: những ngành có câu tạo hữu 
cơ của tư bản thầp thì tỷ suât lợi nhuận 
cao hơn, còn những ngành có câu tạo hữu 
cơ của tư bản cao thì tỷ suât lợi nhuận 
thầp hơn. Tỉnh hình đó không thể tồn tại 
lâu. Vì muôn thu được lợi nhuận nhiều 
nhất, các nhà tư bán phái cạnh tranh gay 
gắt với nhau. Trong quá trình cạnh tranh 
giữa các ngành, do việc tư bản tự phát di 
chuyển từ những ngành sản xuât có tỷ 
suất lợi nhuận thâp sang những ngành có 
tý suât lợi nhuận cao trong điểu kiện sản 
xuất xã hội binh thưởng. cho nên các tỷ 
suất lợi nhuận được san bảng thành tỷ 
suẫt lợi nhuận bình quân (chung). Nêu 
không có sự san bằng đó thì, về khách 
quan. nến sắn xuãt tư bán chủ nghĩa 


không thể hoạt động bình thường được, 
bới vì lợi nhuận là động cơ và mục đích 
chủ yêu của nền sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Xu hướng san bằng dẫn tới chỗ là 
trên thị trường, hàng hóa được bán theo 
giá cả sản xuât. Vì suy cho cùng thì lợi 
nhuận của mỗi nhà tư bản là phần của họ 
trong toàn bộ khôi lượng giá trị thặng dư 
đo giai cầp công nhân tạo ra, cho nên mỗi 
nhà tư bán không chỉ quan tâm đền việc 
nâng cao mức độ bóc lột công nhân ở xí 
nghiệp của mình, mà còn quan tâm đên 
việc nâng cao mức độ bóc lột giai cầp 
công nhân nói chung. Do đó, giai cầp 
công nhân bị toàn thể giai cầp các nhà tư 
bản bóc lột. Để thủ tiêu tình trạng bóc lột 
tư bản chủ nghĩa, công nhân phải đoàn 
kêt lại và đầu tranh chöng toàn thể giai 
cầp các nhà tư bản. Sản xuât tư bán chủ 
nghĩa phát triển dẫn đền chỗ nâng cao cầu 
tạo hữu cơ của tư bản xã hội và làm cho 
chu chuyển của tư bản chậm lại, điều đó 
quyêt dịnh tác động của 4g lưát tý 
suất lợi nhuận có xu hướng giản! sút. 
Việc tăng cường bóc lột công nhân 
và nâng cao hiệu quả của kỹ thuật 
hiện đại đã chöng lại việc hạ thầp tỷ 
suât lợi nhuận, làm cho mâu thuẫn giữa 
giai cầp vô sản với giai câp tư sản thêm 
gay gắt. Trong điều kiện của chủ nghĩa đề 
quôc, các tổ chức độc quyền kêch sù thu 
được i2¡ nhuận độc quyền cao hơn nhiều 
so với lợi nhuận bình quân. 


TỶ SUÂT TÍCH LŨY-— tỷ lệ giữa gwÿ 
tích lũy với toàn bộ thu nhập quôc dân, 
biếu hiện bằng phần trăm. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, tỷ suât tích lũy phụ thuộc 
vào khôi lượng sản phẩm thăng dư, tính 
chât, quy mô và mức độ phức tạp của 
những nhiệm vụ phát triển kinh tê và xã 
hội đang được giải quyêt trong thời kỳ đó. 
Quan hệ tỷ lệ đúng đắn trong thu nhập 
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quôc dân giữa quỹ tích lũy và đgwÿ tiêu 
dùng là cơ sở bảo đảm hoàn thiện sản 
xuât và nâng cao phúc lợi vật chât và văn 
hóa của nhân dân lao động. Việc tăng tỷ 
suât tích lũy đây không phái là mục 
đích tự nó trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa — báo đám mở rộng sắn xuât, 
nâng cao trình độ kỹ thuật của sản 
xuầt trên cơ sở áp dụng rộng rãi 
các thành tựu của khoa học và kỹ 
thuật, công nghệ tiên bộ, các phương 


pháp tiên tiên về tổ chức sản xuât và lao 
động. Đồng thời, sự phát triển nãng động 
của nền sản xuât xã hội, sự nâng cao hiệu 
quả của nó tạo cơ sớ để tăng không ngừng 
mức sông của nhân dân lao động. Quan 
hệ tỷ lệ giữa quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng 
hiện nay ở Liên Xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác cho phép cùng một lúc 
bảo đảm nhịp độ phát triển kinh tê cao, ổn 
định và nâng cao mức sông của quần 
chúng lao động. 


VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NHÀ 
NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — hoạt 
động kinh tề-tổ chức của nhà nước 
nhằm cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với 
xã hội, phát triển và hoàn thiện nền 
sản xuầt xã hội, bảo đảm không ngừng 
nâng cao phúc lợi của nhản dân, thực 
hiện việc kiểm tra mức lao động và mức 
tiêu dùng, giáo dục kỷ luật lao động 
mới, thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi với 
lao động. Nhà nước tổ chức hoạt động 
chung của mọi thành viên trong xã hội, 
bảo đảm sự kềt hợp lợi ích kinh tê giữa 
các giai cầp và các nhóm xã hội, trong 
đó lợi ích của toàn dân đóng vai trò chủ 
đạo. Ở Liên Xô, nhà nước thực hiện 
hoạt động kinh tê- tổ chức của mình dựa 
trên cơ sở chính sách kinh tê có căn cứ 
khoa học của Đảng cộng sản Liên Xô 
là lực lượng tổ chức, lãnh đạo và hướng 
dẫn xã hội. Trong hoạt động thực tiễn 
của mình, nhà nước xuât phát từ các 
quy luật kinh tê khách quan của chủ 
nghĩa xã hội, có chú ý đên những nhu 
cầu đã chín muổi về đời sông vật châầt 
của xã hội, chú ý đên tình hình trong 
nước và ngoài nước. Trong thời &k} quá 
độ từ: chú nghĩa tw bản lên chủ nghĩa xã 
hội, nhà nước xã hội chủ nghĩa là đòn 
bẩy chủ yêu để cải tạo cách mạng nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thành nền kinh 
tê xã hội chủ nghĩa, xác lập gan hệ sản 
xuät mới. Với thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội, với việc thiêt lập sự thông trị 
tuyệt đôi của chê độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, nhà nước tập trung trong tay khôi 


lượng chủ yêu tư liệu sản xuầt, điều đỏ 
cho phép nhà nước trở thành người 
tổ chức sự phát triển toàn bộ nền kinh 
t của đầt nước. Nhà nước xô-viêt mả 
đại điện của nó là những cơ quan kề 
hoạch và cơ quan hành chính, dựa trên 
cơ sở nguyên tắc của Lê-nin về tập trung 
đân chủ, thực hiện có kề hoạch sự lãnh 
đạo và quản lý nền kinh tề quôc dân, 
quyềt định khôi lượng, nhịp độ phát 
triển và cơ cầu sản xuầt của tầt cả các 
ngành kinh tề quồc dân, khôi lượng và 
cơ cầu vồn đầu tư cơ bản, lãnh đạo việc 
phân bồ lực lượng sản xuầt, lãnh đạo 
sự phát triển khoa học và kỹ thuật. Thông 
qua hệ thông các xí nghiệp thương nghiệp. 
nhà nước hướng dẫn sự vận động của 
khôi lượng chủ yêu hàng hóa, phát triển 
thương nghiệp và lĩnh vực phục vụ 
nhằm bảo đám tôt nhầt nhu cầu của dân 
cư trong nước. Dựa trên cơ sở độc 
quyền ngoại thương, nhà nước thực 
hiện những nghiệp vụ ngoại thương của 
đầt nước. Nhà nước tổ chức hệ thồng 
tài chính và lưu thông tiền tệ, thực hiện 
chề độ châp hành ngân sách, quy định 
giá cả trong thương nghiệp quöc doanh, 
giá thu mua nông sản. Căn cứ vào nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội làm theo năng 
lực, hưởng theo lao động», nhà nước 
thực hiện kiểm tra mức lao động và mức 
tiêu dùng. Chức năng kinh tề-tổ chức 
của nhà nước bao gồm việc dào tạo một 
cách có kề hoạch đội ngũ cán bộ cỏ trình 
độ lành nghề và phân bồ họ cho các 
ngành kinh tê quôc dân. Vai trò kinh tề 


5Ị7 Vay nợ nước ngoài (quốc tÊ) 


của nhà nước xã hội chủ nghĩa còn biểu 
hiện ớ chỗ là nó tổ chức lao động cho 
hàng triệu người, giáo dục họ ký luật 
lao động mới, kết hợp kích thích vật 
chât và trnh thứn, khuyên khích sự cách 
tân, thái độ sáng tạo đôi với công việc, 
thúc đây việc làm cho lao động trở thành 
nhu cẩu bức thiết bậc nhâầt của mỗi 
người dân xô-viêt. Nhà nước tổ chức 
sự giúp đỡ lẫn nhau và sự hợp tác kinh 
tÈ chặt chế giữa Liên Xô với các nước 
xã hội chủ nghĩa khác dựa trên cơ sở 
phát triển có kê hoạch sự phẩn công lao 
động quốc tễ xã hội chủ nghĩa, phôi hợp 
các kề hoạch kinh tê quỗc dân cúa các 
nước xã hội chứ nghĩa, chuyên môn hóa 
và hiệp tác hóa sản xuât, trao đổi kinh 
nghiệm khoa học-kỹ thuật, v. v., Nhà 
nước giúp đỡ về kinh tê đôi với các nước 
đang phát triển để cho các nước này 
không bị phụ thuộc về kinh tê vào chủ 
nghĩa đê quốc. Trong khi triệt để thi 
hành đường lôi của Lê-nin về sự cùng 
tổn tại hòa bình giữa các nước có chê 
độ chính trị - xã hội khác nhau, Nhà nước 
xô-viêt tổ chức các môi liên hệ kinh tê 
cả với các nước tư bản chủ nghĩa, Trong 
giai đoạn hoàn thiện chở nghĩa xã hội 
phát triển, vai trò kinh tê của nhà nước 
cảng được tăng cường. 


VAY NỢ NƯỚC NGOÀI (QUỐC 
TẾ) — vay và sử dụng vôn bằng tiền theo 
những điều kiện nhãầt định để thỏa mãn 
các nhu cẩu của người đi vay. Trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản trước 
độc quyển, người cho vay thường là các 
ngán hàng nước ngoài riêng biệt hoặc 
là các nhà tư bản nước ngoài. Dưới 
chủ nghĩa đề quôc, đặc biệt là trong giai 
đoạn chứ nghĩa te bản độc quyển nhà 
nước, chức năng này chú yêu là do nhà 
nước tư sản, trước hêt là Mỹ, Anh, 


Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật 
Bán, cũng như do các tổ chức quồc tê 
thực hiện, trong đó có những tố chức 
lớn nhât như Quỹ tiền tệ quôc tê, Ngân 
hàng tái thiềL và phát triển quöc tê và 
các tố chức khác. Các tổ chức độc 
quyển lây việc cho nước ngoài vay làm 
công cụ để xâm chiêm thị trường tiêu thụ 
và các nguồn nguyên liệu của các nước 
đi vay, làm phương tiện để cướp bóc 
và nô dịch các nước này, làm địa bàn đầu 
tư tư bản có lợi. Sau chiên tranh thê giới 
lần thứ hai đã diễn ra những thay đối 
trong việc xưđ? khẩu rw- bản, một trong 
những hình thức của nó là cho nước 
ngoài vay. Các điều kiện quôc tê để xuât 
khấu tư bản độc quyển đã trở nên phức 
tạp hơn nhiều, trước hêt là do sự hình 
thành hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới. 
Tỉnh chât không đều của xuât khẩu tư 
bán đã trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc đầu 
tranh giữa các nước đê quôc chú nghĩa 
nhằm giành giật khu vực đầu tư trở nên 
gay pất hơn. Những xu hướng độc 
quyền nhà nước trong xuât khẩu tư bản 
tiêp tục phát triển. Khuynh hướng quân 
phiệt của xuât khẩu tư bản đã tăng lên. 
Nhằm mục đích đó, các tổ chức độc quyền 
sẵn sàng cho chính phủ nước mình vay 
những khoản tiền lớn để nhận được các 
khoản thu nhập có đắm báo dưới hình 
thức những khoản lợi tức nhât định. 
Xuât khẩu tư bản đã biên thành chỗ dựa 
về kinh tê chủ yêu của chứ nghĩa thực 
dân mới, biên thành một phương tiện 
nâng đỡ các chẽ độ phản động và phán 
dân chủ. Các khoản tiền mà Liên Xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác cho nước 
ngoài vay mang tính chât khác về nguyên 
tắc. Tuân theo nguyên tắc của chú nghĩa 
quôc tê vô sản, các nước xã hội chú 
nghĩa giúp đỡ các nước đang phát triển 
thực hiện các kê hoạch công nghiệp hóa 


SI§ 


Vật ngang giá chung 


(xem Công nghiệp hóa ở các nước đang 
phát triển), xây dựng nền kinh tề quôc 
dân. không dùng các điểu kiện quân sự 
và chính trị để chề ước việc cho vay. 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác đã chầp nhận việc thanh toán tiển 
vay và lợi tức bằng đơn vị riển rệ quôc 
gia hoặc bằng việc cung cầp các hàng của 
nến sản xuầt cổ truyền. Các quan hệ 
kinh tề giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với các nước tư bản chủ nghĩa về việc 
cho vay vôn được xây dựng trên cơ sở 
cùng có lợi. 


VẬT NGANG GIÁ CHUNG hàng 
hóa biểu hiện giá trị của tât cả các hàng 
hóa khác và tầt cả các hàng hóa ây đều 
được trao đổi với nó. Trong quá trình 
trao đối các hàng hóa khác nhau lây vật 
ngang giá chung, giá trị của vật ngang giá 
chung được biểu hiện dưới hừnh thái 
giá trị chung. Sự xuât hiện vật ngang giá 
chung gắn liền với trình độ phát triển 
tương đôi cao của nền sắn xuât hàng hóa 
và việc tổ chức buôn bán thường xuyên. 
Một sán phẩm của lao động luôn luôn 
có nhu cầu lớn trên thị trường đã tự phát 
tách ra khỏi thê giới hàng hóa. Kêt quả 
là việc đối trực tiềp hàng lây hàng đã bị 
đây lùi bằng lưu thông hàng hóa, trong 
đó hợp đồng mua bán được thực hiện 
thông qua vật trung gian là vật ngang giá 
chung. Sự trao đối bắt đầu được chia 
thành hai hành vi gắn liền với nhau: 
thoạt đầu, người sán xuât mua vật ngang 
giá chung bằng hàng hóa mà mình có, 
sau đó dùng vật ngang giá chung này mua 
hàng hóa mà mình cần. Tùy theo điều kiện 
sắn xuât và trao đổi của các dân tộc khác 
nhau, những sán phắm khác nhau như: 
ngũ côc, lông thú, súc vật, các thứ kim 
loại, v. v. đã đóng vai trò vật ngang giá 
chung. Củng với sự phát triển hơn nữa 


của sản xuât hàng hóa và mở rộng buôn 
bán trên thề giới, các kim loại quý như 
vàng và bạc đã bắt đầu đóng vai trò vật 
ngang giá chung ở khắp nơi, sau đó 
chúng đã biền thành riển ứê. Cuôi cùng, 
vàng cũng như tiền giầy và chứng khoán 
có giá khác thay thể vàng trong quá 
trình lưu thông đã thực hiện chức năng 
vật ngang giá chung trong tầt cả các 
nghiệp vụ buôn bán. 


VẬT PHÂM TIÊU DÙNG_— một bộ 
phận của tổng sản phẩm xã hội, được sử 
dụng trong lĩnh vực tiêu dùng không sản 
xuât để phục vụ các nhu cầu của cá nhân 
và của tập thẻ. 


VÔ SÀN [GIAI CẦP]— xem Giai cấp. 


VÔN CỦA XÍ NGHIỆP XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA — vôn vật tư và vôn bằng 
tiền nhằm phục vụ một cách có kê hoạch 
quá trình sản xuât và lưu thông. Tư 
liệu sản xuât là tài sản sản xuât của xí 
nghiệp. Tùy theo tính chât của chu chuyến, 
tài sản sản xuât chia thành (ải sản cô định 
sản xuất và tài sản lưu động. Đễ bù đắp 
lại tài sản cô định đã bị hao mòn nên 
trong xí nghiệp người ta đã lập quỷ 
khầu hao. Xi nghiệp còn có vôn lưu thông 
và võôn dùng vào mục đích tiêu Vy 
tức tài sản cô định không sản xuât. 
Liên Xô, việc kích thích kinh tê đôi với 
xí nghiệp và sự quan tâm về vật chât 
của tập thể và của người lao động trong 
xí nghiệp đền việc đạt kềt quả công tác 
tôt nhầt trong các xí nghiệp quôc doanh 
thực hiện hạch toán kinh tê được bảo 
đảm bằng việc thành lập guÿ kích thích 
kinh tề— quỹ khuyên khích vật chât, 
quỹ về các biện pháp văn hóa - xã hội và 
xây dựng nhà ớ và quỹ phát triển sản 
xuât. Trong các nông trang tập thể, quỹ 
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xã hội được thành lập dưới hình thức 
hiện vật và hình thức tiền tệ. Việc thành 
lập và sử dụng có mục đích quỹ đó là do 
Điều lệ của nông trang tập thể quy định. 
Trong các quỹ xã hội của nông trang tập 
thể thì gwÿ không chía đóng vai trò chủ 
đạo. Việc thỏa mãn các nhu cầu văn hóa 
và sinh hoạt của các nông trang viên 
được thực hiện dựa vào sô tiền của quỹ 
văn hóa-sinh hoạt, quỹ giúp đỡ vật 
chầt cho nông trang viên, cũng như 
quÿ tiêu dùng xã hội có tính chầt toàn dân. 
Việc kích thích vật chât đôi với lao động 
của nông trang viên được thực hiện dựa 
vào quy trả công lao động; quỹ này bao 
gồm việc trả công theo đơn giá cô định 
(trung bình chiêm 90% quỹ) và việc trả 
tiền nhằm khuyền khích thêm đôi với 
các nông trang viên vì đạt được những 
chí tiêu sô lượng và chât lượng nhầt 
định. Sử dụng hợp lý sô tiền trong vồn 
của xí nghiệp xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa 
to lớn đồi với việc nâng cao liệu quả của 
nên sản xuâầt xã hội, tăng sản lượng, 
nâng cao chât lượng sắn phẩm và giảm 
hao phí sản xuât trên mỗi đơn vị sản phẩm. 
Hệ thông kinh tề xã hội chủ nghĩa bảo 
đảm tăng không ngừng võn của xí nghiệp 
và việc sử dụng hợp lý vôn đó. 


VỐN ĐẦU TƯ CƠ BẢN DƯỚI 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI--toàn bộ chỉ 
phí dùng để xây dựng mới, cải tổ và mở 
rộng tài sắn cô định hiện có đang hoạt 
động trong lĩnh vực sản xuât và lĩnh vực 
không sản xuât. Vồn đầu tư cơ bản được 
hình thành do chỉ phí cho tầt cả các loại 
công việc xây lắp, mua sắm thiêt bị, dụng 
cụ, cho việc tiền hành các công tác khảo 
sát- thiềt kề, thăm dò địa chầt, chuẩn 
bị xây dựng, v. v.. Dưới chề độ tư bản 
chủ nghĩa, các nguồn võn đầu tư tư bắn 
là giá trị tháng dc do lao động làm thuê 


Vồn đầu tư cơ bản dưới chủ nghĩa xã hội 


trong nước tạo ra, là sự bóc lột nhân dân 
các nước phụ thuộc, vay nợ có tính chät 
nô dịch, tiền bồi thường chiền tranh vả 
trao đối không ngang giá trong ngoại 
thương. Tư bắn được đầu tư vào các 
ngành kinh tể nào mang lại nhiều lợi 
nhuận nhầt. Sự phân chia các linh vực 
đầu tư tư bán được tiền hành trong điểu 
kiện cạnh tranh quyềt liệt. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, vồn đầu tư cơ bán được 
hình thành nhờ vào các nguồn tích lũy 
trong nước và được sử dụng có kề hoạch 
nhằm xây dựng cơ sở vật chàt - kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Vôn đầu tư cơ bản là yêu tồ chính để 
tái sản xuầt mở rộng xã hội chủ nghĩa 
(xem Tái sản xuầt xã hội chú nghĩa), để 
đảm báo nhịp độ phát triển cao và ốn 
định của nền kinh tê quöc dân. Những 
nguồn cầp phát vồn đầu tư cơ bản là vồn 
tập trung đã được ghi trong ngản xách 
nhà nước của đầt nước và được phần 
phôi giữa các ngành kinh tề quôc dân, 
cũng như vôn của các xí nghiệp, 
của tố chức nông trang tập thể-hợp 
tác xã, quỹ khầu hao và tiền tiềt 
kiệm của nhân dân lao động (dùng 
để xây dựng nhà ở). v. v.. Nguồn vồn đẻ 
đầu tư cơ bản được tập trung vào các 
ngàn hàng trung ương; còn ở Liên Xô 
thì được tập trung vào Ngân hàng xây 
dựng và Ngân hàng nhà nước (trừ tiền 
của nhân dân lao động đóng góp xây 
dựng nhà ở). Nguồn quan trọng của vồn 
đầu tư cơ bản ở Liên Xô còn là quỳ phát 
triển sản xuât và quỹ các biện pháp văn 
hóa -xã hội và xây dựng nhà ở (xem 
Quỹ kích thích kinh tề) được hình thành 
ở tât cả các xí nghiệp quồc doanh. Hình 
thức bảo đảm vôn đầu tư cơ bán bằng 
tín dụng dài hạn đồi với các nông trang 
tập thể, các tổ chức hợp tác xã khác và 
các cá nhân cũng được úp dụng. Khồi 
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lượng vồn đầu tư cơ bản không ngừng 
tăng lên qua từng năm là bằng chứng về 
sức mạnh kinh tễ ngày càng tăng của 
đầt nước. Đặc trưng cho quá trình phát 
triển của vồn đầu tư cơ bản trong thời 
gian gẩn đây ở Liên Xô là việc ưu tiên 
đầu tư cho các ngành tiền bộ nhât— 
ngành năng lượng điện, công nghiệp 
hóa chầt, chẽ tạo máy móc, v. v. quyêt 
định nhịp độ tiền bộ khoa học -kỹ thuật 
và việc nâng cao phúc lợi vật chât của 
nhân dân. Do việc thực hiện Chương 
trình lương thực thực phẩm ở Liên Xô, 
vồn đầu tư cơ bản vào sự phát triển tổ 
hợp nông-công nghiệp cũng tăng lên 
đáng kế. Cùng với việc thay đổi cơ cầu 
ngành, xu hướng tiền bộ của việc phát 
triển vồn đầu tư cơ bản trong giai đoạn 
hiện nay là nâng cao tỷ lệ vôn đầu tư cơ 
bản trong tống khôi lượng của chúng, 
nhằm cái tổ và trang bị lại kỹ thuật của 
các xí nghiệp và hoàn thành các công 
trường bắt đầu xây dựng trước đây. 
Một nhiệm vụ đặc biệt cầp bách là phải 
giám bớt đáng kế sô công trường mới 
bắt đầu xây dựng, đưa khôi lượng xây 
dựng chưa hoàn thành đền định mức 
đã quy định, nâng cao hiệu quả vôn đầu 
tư cơ bắn (xem thêm /iệu quả kinh tề 
cúa vôn đâu tư cơ bản). 


VÔN LƯU ĐỘNG -— toàn bộ vôn bằng 
tiền cúa các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, 
được đưa vào tải sản lưu động và vôn 
lưu thông. Trong quá trình tái sắn xuât, 
những bộ phận riêng biệt của vôn lưu 
động nảm cùng một lúc trong những 
giai đoạn khác nhau và dưới những hình 
thức khác nhau của tuần hoàn của vôn. 
Trong sắn xuãt, võn lưu động mang hình 
thức dự trữ sản xuât và sản phẩm dớ 
đang. còn trong quá trình lưu thông thì 
nó mang hinh thức thành phẩm và vôn 


bằng tiền. Xét theo những nguồn hình 
thành thì vôn lưu động chia thành vôn 
tự có và vôn đi vay. Vồn tự có gồm vồn 
do nhà nước cầp cho xí nghiệp khi thành 
lập và vôn được bổ sung sau đó. Mức 
chung (định mức) của vôn lưu động tự 
có do cơ quan câp trên quy định cho 
xí nghiệp và chỉ có thể thay đổi trong 
trường hợp thay đổi kê hoạch sắn xuât 
của xí nghiệp. Nguồn câp phát chủ yêu 
để tăng vôn lưu động tự có là lợi nhuận 
của xí nghiệp; do đó, các xí nghiệp quan 
tâm về mặt kinh tê đền việc cải tiên kêt 
quả hoạt động kinh doanh. Ngoài sô 
lợi nhuận dùng để bố sung vôn lưu động 
tự có, người ta còn sử dụng cái gọi là 
những khoản nợ cô định, coi như vôn 
tự có. Những khoản nợ này gồm sô nợ 
tôi thiểu đôi với công nhân, nhân viên 
về tiền lương, về những khoản tiền nộp 
bảo hiểm xã hội, v. v.. Vôn đi vay gồm 
tiền vay ngân hàng. Ngoài vôn tự có và 
vôn đi vay, trong chu chuyển của các 
xí nghiệp còn có vôn thu hút. Đó là 
khoản nợ tín dụng. Vôn đi vay của xí 
nghiệp dùng để chi phí cho những nhu 
cầu tạm thời của xí nghiệp và phải được 
hoàn lại. Căn cứ theo việc định mức thì 
vôn lưu động chia thành vôn lưu động 
định mức và vôn lưu động không định 
mức. Vôn lưu động định mức gồm dự 
trữ sản xuât (nguyên liệu, vật liệu chính 
và vật liệu phụ, bán chê phẩm đã mua, 
nhiên liệu, bao bì, phụ tùng để sửa chữa, 
những vật rẻ tiền, mau hóng), sản phẩm 
dở dang và sô dư thành phẩm trong kho. 
Vôn lưu động không định mức là vôn mà 
nhà nước không quy định định mức; đó là 
sản phẩm đã giao, vôn bằng tiền và vôn 
trong thanh toán. Trong thực tiễn, hiệu 
quả sử dụng vôn lưu động được đo bằng 
hệ sô vòng quay; hệ sô này là tỷ lệ giữa giá 
trị sán phắm được thực hiện trong năm 


52I Vôn sản xuât 


với sõ dư bình quân cúa vôn lưu động. 
Nhân tö chủ yêu để đấy nhanh vòng 
quay của vôn là việc rút ngắn thời gian 
sản xuä:, cũng như rút ngắn thời gian 
lưu thông. Việc đẩy nhanh chu chuyến và 
sử dụng hợp lý vôn lưu động góp phần vào 
việc giải phóng vôn và cho phép sử dụng 
chúng để sắn xuât thêm sản phẩm (xem 
thêm CC chuyến cúa vôn sản xuâ!). 


VÔN LƯU THÔNG—vôn của các 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, hoạt động 
trong lĩnh vực lưu thông, cũng như vôn 
của các tổ chức cung ứng, tiêu thụ và 
thương nghiệp. Vôn lưu thông là một 
bộ phận vở» / động của xí nghiệp và 
bao gồm sô dư thành phẩm và sản phẩm 
thực hiện nằm trong kho, thành phẩm 
đã chuyên chở cho người mua nhưng họ 
chưa thanh toán, vôn bằng tiền trên tài 
khoản thanh toán, trong quỹ và trên 
các thứ tín dụng, cũng như vôõn trong 
thanh toán (nợ phải trả). Khác với rải 
sản lưu động hoạt động trong giai đoạn 
sản xuât, vôn lưu thông phục vụ quá trình 
vận động thành phẩm đền tay người tiêu 
dùng thông qua lĩnh vực lưu thông hàng 
hóa. Vôn lưu thông bảo đảm vồn của nền 
kinh tê quôc dân chu chuyển không 
ngừng, bảo đảm quá trình tái sản xuât và 
phân phôi của cải vật chât một cách có 
kê hoạch. Qưan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa tạo ra những điều kiện cho phép 
tập trung một khôi lượng chủ yêu vôn 
lưu thông vào lĩnh vực sản xuât. Tuy 
nhiên cũng có những trường hợp khi 
mà tỷ trọng vôn lưu thông tăng lên không 
hợp lý, sô dư thành phẩm trong kho 


tăng lên, thời gian vận chuyển sản phắm 
trên đường đi bị kéo dài, v. v.; điểu đó 
nói lên việc chi phí không sản xuât các 
của cải vật chât và tiền, loại chúng ra khói 
lĩnh vực sắn xuât hoặc tiêu dùng. Xí 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và xã hội nói 
chung đều quan tâm đền việc rút ngắn 
thời gian thực hiện thành phẩm và đây 
nhanh chu chuyến các giây tờ về tiền tệ, 
vì rằng điểu đó dẫn đên chỗ đẩy nhanh 
vòng quay của vôn lưu động và nâng cao 
hiệu quả của nền sản xuât xã hội. 


VỐN SẢN XUÂT—vôn bằng vật tư 
và vôn bằng tiền mà xã hội câp cho các 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa để đắm bảo 
sự hoạt động có kê hoạch của quá trình 
sản xuât và lưu thông. Cơ sở của vồn sản 
xuât là / !iệu sản xuầt, trong đó công 
cụ lao động đóng vai trò rầt tích cực. 
Trong điều kiện cách mạng khoa học - kỹ 
thuật, phương hướng quan trọng trong 
những thay đổi về công cụ lao động là 
tự động hóa sản xuầi. Vồn bằng vật tư 
của các xí nghiệp thể hiện dưới hai hình 
thức hiện vật và giá trị. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, vồn sản xuầt là đồi tượng 
của sở hữu công cộng và được sử dụng 
đế sản xuât những sản phẩm cần thiềt 
cho xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản, vồn 
sản xuât là tư bản, là công cụ bóc lột. 
Vồn của xí nghiệp quôc doanh và vồn 
của xí nghiệp nông trang tập thể-hợp 
tác xã, xét về bản chầt kinh tề của chúng, 
là cùng loại. Sự khác biệt giữa chúng là 
mức độ xã hội hóa và những nguồn hình 
thành chúng (xem thêm 7i sớn cò định 
sản xuất, Tài sản lưu động). 


‹XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP» 
[THUYET]— thuyềt biện hộ tư sản hiện 
đại gán cho tiền bộ khoa học - kỹ thuật 
cái khả năng ảnh hưởng trực tiêp đền 
tầt cá các mặt của đời sông xã hội. Những 
người đại điện tiêu biếu nhât của thuyêt 
nảy là R. A-rôn, G¡. Ghen-bơ-rêt, D. Bơ- 
gie-din-xki, Ð. Ben. Thuyêt này là sự kê 
tục thuyêt œcác giai đoạn phát triển kinh 
tê» của U. Rô-xtâu. Theo ý kiên của 
những người đại diện của thuyêt này 
thì cái gọi là «xã hội công nghiệp» là 
một giai đoạn đặc biệt của sự phát triển 
xã hội. do tỉnh hình kỹ thuật hiện đại và 
cách tố chức sản xuât quyêt định. Dường 
như không phải là các quan hệ sản xuât 
giữa người với người và giữa các giai 
cầp, mà là tính chât của các công cụ lao 
động, tính chât kỹ thuật của sản xuât 
trực tiềp quyêt định những đặc điểm 
quan trọng nhât của xã hội trong giai 
đoạn này hay giai đoạn khác của sự phát 
triển cúa nó. Theo ý kiên của các lý luận 
gia tư sắn thì kỹ thuật sản xuât—yêu 
tô quyết định sự phát triển xã hội — trải 
qua những giai đoạn nhât định trong sự 
tiên hóa của nó. Trong mỗi giai đoạn 
như váy, kỹ thuật đẻ ra những thế chê 
xã hội tương ứng với nó. Kỹ thuật như 
nhau thi đé ra những thể chẽ xã hội như 
nhau. Vi vậy, họ khẳng định rằng hai 
hệ thông tư bán chú nghĩa và xã hội chú 
nghĩa ngày nay đang đôi lập với nhau, 
tất yêu sẻ nhích lại gấn nhau và cuôi 
củng sẽ hỏa hợp với nhau. Cô tỉnh lắng 
tránh không phán tích quan hệ sán xuât 


có tính chât giai cầp, các lý luận gia của 
«xã hội công nghiệp» đề cao các đặc điểm 
khác nhau của một nền đại sản xuât hiện 
đại. Họ chú ý đặc biệt đền nhà nước, coi 
nhà nước là công cụ quan trọng để 
«chuyển hóa» chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
Giữ vị trí đặc biệt trong thuyêt «xã hội 
công nghiệp» là quan niệm san bằng thu 
nhập. Chẳng hạn, mức thu nhập được 
coi là chỉ tiêu quan trọng nhât nói lên 
trình độ chín muổi của «hệ thông công 
nghiệp». Một biên dạng của thuyêt «xã 
hội công nghiệp» là thuyêt (xã hội sau 
công nghiệp». Người sáng lập ra thuyêt 
này là Ð. Ben, một nhà xã hội học Mỹ. 
Khác với những lý luận gia của «hệ thông 
công nghiệp» lầy xí nghiệp công nghiệp 
lớn cùng với kỹ thuật và công nghệ của 
nó làm cơ sở cho sự phân tích của mình, 
Ð. Ben để cao việc tổ chức khoa học và 
các kiên thức lý luận. Nền tảng cơ bản 
của «xã hội sau công nghiệp» không phái 
là việc sản xuât ra của cái vật chât, mà 
là các cơ quan khoa học đang biên dần 
thành một thứ «tố hợp khoa học -hành 
chính» có ảnh hưởng to lớn. Do đó, 
theo ý kiên của Ð. Ben, việc thông qua 
những quyêt định quan trọng nhât sẽ 
chuyển dần sang tay các nhà khoa học - 
chuyên gia, tức những cá nhân thiên tài 
được tât cá các tầng lớp xã hội đề bạt 
lên («giới người có giá trị»). Thuyêt 
«thời đại kỹ thuật điện tử» của D. Bơ- 
gie-din-xki đã trớ thành một biên dạng 
của thuyêt (xã hội sau công nghiệp. 
Nhân mạnh ý nghĩa đặc biệt của kỹ thuật 
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điện tử và máy tính, D. Bơ-gie-din-xki 
khẳng định rằng tât cả các nước nhât 
định sẽ bước vào «thời đại kỹ thuật điện 
tử» mà Mỹ là nước đi tiên phong. Mục 
đích chú yêu cúa tât cá các biền dạng 
của thuyêt «xã hội công nghiệp» là che 
đậy các đôi kháng giai cầp của xã hội tư 
sản. Việc tuyệt đôi hóa tiên bộ khoa học - 
kỹ thuật và coi thường các quan hệ sản 
xuât là nhằm phục vụ mục đích đó. 
Thuyêt «xã hội công nghiệp và xã hội 
sau công nghiệp» cũng cô gắng chứng 
minh rằng chủ nghĩa tư bản sẽ «chuyến 
hóa» một cách hòa bình vả không cần 
có những cuộc cải tạo cách mạng thành 
một trạng thái xã hội mới dường như 
có các nét của chủ nghĩa xã hội. 


XÃ HỘI HÓA SẢN XUÂT— hệ thông 
các quan hệ biếu thị môi liên hệ xã hội 
giữa những người sản xuât dựa trên 
cơ sở tiên bộ khoa học - kỹ thuật và tăng 
cường phân công lao động xã hội một 
hình thức vận động và phát triển của nền 
sản xuât xã hội, bao hàm những môi 
liên hệ lẫn nhau, mồi quan hệ phụ thuộc 
qua lại một cách khách quan giữa trình 
độ và tình trạng lực lượng sản xuât với 
quan hệ sản xuât. Xã hội hóa sản xuât 
biếu hiện ở chỗ, một là, sự phân công lao 
động xã hội được phát triển và tăng 
cường và, do đó, môi quan hệ phụ thuộc 
qua lại giữa các ngành sản xuât chuyên 
môn hóa gắn bó với nhau bằng việc cung 
ứng sản phẩm cho nhau, cũng được tăng 
cường; hai là, xóa bỏ tình trạng phân tán 
của các đơn vị kinh doanh riêng lẻ do 
sự phát triển của các hình thức hiệp tác 
khác nhau và do (ập rrwng sản xuât; ba 
là, tăng cường (ích tụ sản xuâi, tập trung 
sắn xuât vào những xí nghiệp lớn; bôn 
là, tăng cường các quan hệ kinh tê và trao 
đổi hoạt động giữa các vùng kinh tê 


khác nhau. Kêt quá là nhiều quá trình 
sản xuât phân tán được nhập lại thành 
một quá trình sản xuât xã hội duy nhât. 
Dưới chủ nghĩa tư bản, các giai đoạn 
xã hội hóa sản xuât và lao động là: “hiệp 
tác giản dơn tứ bản chủ nghĩa, công 
trường thủ công, công xưởng (xem Sản 
xuât cơ khí dưới chủ nghĩa tư: bản). Quá 
trình phát triển lịch sử của chủ nghĩa tư 
bán đồng thời là sự tăng cường những 
mâu thuẫn giữa tính chât xã hội của nền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa và hình thức 
chiêm hữu tư nhân (xem Ä#áu thuẫn cơ 
bán của chủ nghĩa tư bản). Chủ nghĩa tư 
bản độc quyển đánh dâu bước tiền bộ 
khổng lồ của việc xã hội hóa sản xuât. 
Hình thức cao nhât, đầy đủ nhât của nó 
trong điểu kiện chủ nghĩa tư bản là c# 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Trình 
độ xã hội hóa sản xuât cao dưới chủ nghĩa 
tư bản tạo ra những tiền để vật chât để 
thay thê chê độ tư hữu về tư liệu sắn 
xuât bằng chê độ công hữu trong tiền 
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, để 
buộc sản xuât phải phục tùng lợi ích 
của toàn xã hội và bảo đảm phát triển 
sản xuât một cách có kê hoạch. Chê độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuât mở ra những khả năng to lớn để 
nâng cao hơn nữa tính chât xã hội của 
sản xuât. Trong giai đoạn chủ nghĩa 
xã hội trưởng thành, các quá trình này 
được phát triển dưới sự ảnh hưởng 
trực tiêp của cuộc cách mạng khoa học - 
kỹ thuật. Cuộc cách mạng này đang mở 
rộng phạm vi hiệp tác lao động xã hội 
chủ nghĩa, dẫn tới sự hình thành các 
ngành mới, các tổ hợp liên ngành và 
tổ hợp sản xuầt theo lãnh thô. Đồng thời, 
toàn bộ các quan hệ xã hội đã được xây 
dựng lại dựa trên những nguyên tắc 
tập thế vồn có bên trong của chủ nghĩa 
xã hội, vai trỏ chủ đạo của chẽ độ sớ hữu 
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toàn dân được tăng cường hơn nữa, 
hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa 
được nhích lại gần nhau, trình độ phát 
triển có kề hoạch của nền kinh tê xã hội 
chủ nghĩa được nảng lên, cơ chề quản lý 
kinh doanh được hoàn thiện. Hoạt động 
quản lý và kề hoạch hóa trong tât cả các 
khâu nhằm đạt tới những kêt quả cuôi 
cùng cao của nền kinh tê quôc dân. Các 
quả trình chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa dựa trên cơ sở xây dựng những liên 
hiệp quy mô lớn được thực hiện một 
cách tích cực, mà hoạt động của các 
liên hiệp này dựa trên những môi quan 
hệ kinh tề lâu dài. Việc tạo ra một kiểu 
kinh tề thề giới mới, sự phát triển /iên 
kêt kinh tề xã hội chú nghĩa là một giai đoạn 
mới trong việc xã hội hóa sản xuât trên 
quy mô quöc tê. 


XÃ HỘI KHÔNG TƯỞNG [CHỦ 
NGHĨA]— những lý luận và học thuyêt 
có trước chủ nghĩa cộng sắn khoa học 
về việc cái tạo xã hội một cách căn bản 
và xây dựng một xã hội công bằng theo 
các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa, nhưng 
không dựa trên cơ sở hiểu biêt những 
quy luật về sự phát triển xã hội và động 
lực của sự phát triển đó. Với tư cách là 
toàn bộ tư tưởng và trào lưu trước thê 
ký thứ XVIII, chủ nghĩa xã hội không 
tướng bao gồm cá chủ nghĩa cộng sản 
không tướng. Khái niệm (chủ nghĩa 
xã hội không tướng» bắt nguồn từ tên 
gọi một tác phẩm của nhà tư tưởng người 
Anh tên là T. Mô-rơ «Xứ không tưởng» 
(cÙ-tô-pi») (năm 1516). Ngay trong thời 
kỳ trung cố, người ta đã thây có những 
mầm mồng cúa tư tướng xã hội chủ nghĩa 
chứa đựng những nguyện vọng tự do. 
Đó là việc chông lại sự ra đời của chê độ 
tư hữu vả tỉnh trạng người bóc lột người. 
Những tư tướng của chủ nghĩa xã hội 


không tưởng thê kỷ XVI bao hàm những 
yêu tô phê phán đầu tiên đôi với xã hội 
tư sản đang nảy sinh và những nhận thức 
về sự tât yêu phải có một xã hội thật 
sự nhân đạo. Trong những tác phẩm 
không tưởng cộng sản chủ nghĩa của 
T.Mô-rơ và của người I-ta-li-a tên là 
T. Cam-pa-nen-la (thề kỷ XVI) chứa 
đựng yêu cầu đòi phải xác lập một xã 
hội hợp lý dựa trên cơ sở chề độ công 
hữu và một tổ chức kinh tê chung. Trong 
thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản (thề 
kỷ XVIII), những đại biểu của chủ nghĩa 
cộng sản không tưởng (G. Mê-li-ê, G. Ma- 
bli, Mô-ren-li) đã phê phán xã hội tư sản 
và đòi phải chuyển sang một xã hội bảo 
đảm cho mọi người đều có quyển tự do 
như nhau và quyển sử dụng của cải sinh 
hoạt như nhau. Sau cuộc cách mạng 
Pháp năm 1789-1794, nhà cách mạng 
Pháp G. Ba-bớp lần đầu tiên đã đề ra 
nhiệm vụ thực tiễn phải tiên hành cách 
mạng cộng sản chủ nghĩa và đã luận chứng 
về sự cần thiêt của nền chuyên chính vô 
sản. Khuynh hướng mới của chủ nghĩa 
xã hội không tưởng- phê phán đã xuât 
hiện vào phần tư đầu thê kỷ XIX trong 
tình hình mâu thuẫn giữa giai cầp vô 
sản và giai câp tư sản ngày càng tăng. 
Vì phong trào công nhân còn có tính 
chât tự phát, nên chủ nghĩa xã hội không 
tưởng, trong khi thể hiện những hy vọng 
và mong muôn của quần chúng lao động, 
lúc bây giờ đã được phổ biền rộng rãi. 
Những đại biểu của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng là: H.C. Xanh-Xi-mông 
và §. Phu-ri-ê ở Pháp, R. Ô-oen ở Anh. 
Trong khi coi chủ nghĩa xã hội không 
tưởng là một trong những chủ nghĩa 
tiền thân của chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, V.I Lê-nin đồng thời cũng nêu 
lên sự khác nhau căn bản giữa chủ nghĩa 
xã hội không tướng với chủ nghĩa xã hội 
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khoa học. Các nhà không tướng đã phê 
phán xã hội tư bản chủ nghĩa, mơ ước 
về sự thủ tiêu xã hội đó và tạo nên những 
ảo tưởng về một chề độ tôt đẹp hơn. 
Nhưng chủ nghĩa xã hội không tưởng 
«không thể vạch ra được một lôi thoát 
thực sự. Nó không giải thích được bản 
chầt của chê độ nô lệ làm thuê trong chẽ 
độ tư bản chủ nghĩa, cũng không phát 
hiện ra được những quy luật phát triển 
của chẽ độ tư bản chủ nghĩa và cũng 
không tìm thây e lượng xã hội có khả 
năng trở thành người sáng tạo xã hội 
mới» (E. ï. Lẻ-nin. Toàn tập, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t.23, tr. 56-57). Công lao chủ yêu của 
các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
là đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa 
duy vật để phê phán chủ nghĩa tư bản, 
phê phán những thói hư tật xâầu và những 
mâu thuẫn của nó. Chẳng hạn như Phu- 
ri-ê đã thây được mâu thuẫn giữa giai 
cầp tư sản và giai câp vô sản. Ô-oen đã 
thầy rõ sự thật về sự bóc lột giai câp 
công nhân. Nhưng các nhà không tưởng 
hoàn toàn không hiểu rằng đâu tranh 
giai cầp là một động lực của lịch sử, và 
không thây được vai trò lịch sử toàn 
thê giới của giai cầp công nhân. Một 
trong những công lao của các nhà xã hội 
chủ nghĩa không tưởng là quan điểm 
lịch sử đồi với sự phát triển xã hội. 
Họ cho rằng chê độ tư bản chủ nghĩa 
là một chê độ nhât thời, và đòi hỏi phải 
xây dựng một chê độ xã hội mới. Song, 
họ quan niệm rằng có thể quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội bằng cách giáo dục và 
phổ biên những tư tưởng xã hội chủ 
nghĩa trong quần chúng. Những nhà 
không tưởng đã kêu gọi giai cầp tư sản 
cải tổ lại thê giới, nhưng họ lại bỏ qua 
phong trào công nhân. Điều này biểu hiện 
tính chât phi chính trị của chủ nghĩa 


xã hội không tưởng. Những nhà theo 
chủ nghĩa xã hội không tưởng đầ mơ 
ước một chê độ xã hội lý tưởng, dựa 
trên cơ sở chề độ công hữu và lao động 
tập thẻ, tuân theo nguyên tắc phân phôi 
«theo năng lực». Họ mô tá xã hội tương 
lai như là một xã hội sung túc, báo đám 
thỏa mãn nhu cầu của con người và sự 
phồn vinh của cá nhân. Nhưng đồng thời 
họ lại chú ý nhiều dên việc xây dựng chi 
tiềt một xã hội như thê (đặc biệt là Phu- 
ri-ê) hơn là chú ý đền những phương 
tiện để đạt tới xã hội đó. Những điều 
quý giá và tiên bộ chứa đựng trong học 
thuyềt của các nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng, tức là sự phê phán chê độ tư sản, 
đã góp phần giáo dục công nhân. Mầm 
mồng của tư tưởng thiên tài về những 
đặc điểm của sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản và về những triển vọng của chê độ 
xã hội chủ nghĩa tương lai đã được 
C. Mác và Ph. Ăng-ghen đánh giá cao. 
Từ di sản của các nhà không tưởng, hai 
ông đã tiềp thu tầt cả những điều quý giá 
và đã luận chứng một cách khoa học 
cho những điều đó. Trong điều kiện 
phong trào công nhân đang phát triển và 
học thuyềt của C. Mác ra đời thì những 
tư tưởng và thực tiễn của những môn 
đệ của các nhà xã hội chủ nghĩa không 
tưởng đều trở thành phân động và cản 
trở tổ chức giai câp vô sản. Ở Nga, chủ 
nghĩa xã hội không tưởng mang hình 
thức chủ nghĩa xã hội nông dân; khác 
với chủ nghĩa xã hội không tướng ớ Tây 
Âu bác bỏ con đường cải biên cách mạng, 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội nông dần 
gắn bó với tư tưởng dân chủ - cách mạng 
(xem Dán chú cách mạng ớ Nga {Phái 0D. 
A.I. Ghéc-txen, N.G. Tséc-nư-sép-xKI, 
N. A. Đô-brô-li-u-bôp đã hướng vào cuộc 

cách mạng nông dân, và vì lúc bầy bà 

nền kinh tê nước Nga chưa phât triển. 
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cho nên họ đã không thầy được người 
sáng tao thật sự những cuộc cải biền 
cách mạng, tức là giai cầp vô sản. 


XÃ HỘI PHÁT TRIÊN [CHỦ NGHĨA] 
(cơ sớ kinh tề) toàn bộ các gưan hệ 
sán vuäi của chủ nghĩa xã hội trong giai 
đoạn trưởng thành của nó. Sau khi kêt 
thúc thời kỳ quả độ từ chủ nghĩa tư: bản 
lên chủ nghĩa xã hội, trong sự vận động 
lên chủ nghĩa cộng sản, xã hội trải qua 
hai giai đoạn: chủ nghĩa xã hội đã xây 
đựng xong về cơ bản và chủ nghĩa xã 
hội trướng thành hay chủ nghĩa xã hội 
phát triển. Hiện nay, Liên Xô đã bước 
vào giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển. 
Những nét cơ bản của nó đã được ghi 
trong Hiền pháp mới của Liên Xô. Trong 
giai đoạn này, chủ nghĩa xã hội phát 
triển dựa trên cơ sở tập thể của bản thân 
nó. Nền kinh tê của chủ nghĩa xã hội phát 
triển dựa trên //c lượng sản xuät phát 
triển cao. Chí riêng do kêt quả của công 
cuộc xây dựng lại nền kinh tê quôc dân 
theo chủ nghĩa xã hội, mà ở Liên Xô, 
trình độ kỹ thuật của vôn sản xuât— 
trước hềt là của những xí nghiệp và 
những ngành mới xây dựng— đã đạt 
tới trinh độ của các nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển: trong thời kỳ tiêp theo, 
trên một loạt hướng của tiên bộ kỹ 
thuật, nền kỹ thuật mới về nguyên tắc 
đã được xây dựng. Đồng thời, một tiềm 
lực khoa học mạnh mẽ cũng đã bắt đầu 
hinh thành, vai trò của khoa học trong 
sự phát triển xã hội đã tăng lên rât mạnh. 
Việc nâng cao trình độ học vần chung và 
trinh độ lành nghề cúa những người lao 
động. việc mớ rộng mạng lưới các trường 
trung học và đại học đã đảm bảo tạo ra 
một đội quán đóng hàng triệu người, 
gồm những công nhân, chuyên gia và 
cán bộ khoa học có trình độ lành nghề 


cao. Kêt quả là ở Liên Xô, một tố hợp 
kinh tê quôc dân mạnh mẽ thông nhâầt 
đã hình thành và đang hoạt động có kêt 
quả, bao trùm tât cả các khâu của nển 
sản xuât xã hội, phân phôi và trao đối 
trên lãnh thố của đât nước. Trong lĩnh 
vực sản xuât vật chât, cơ sở của tổ hợp 
ầy là nền công nghiệp hiện đại hùng 
mạnh gồm nhiều ngành (công nghiệp 
nặng luyện kim, năng lượng, chề tạo 
máy và khí cụ, kỹ thuật điện, hóa chât 
và hóa dầu; các ngành nông - công nghiệp, 
công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực 
phẩm) và một nền nông nghiệp lớn, 
dựa trên những nguyên tắc tập thể và 
được cơ khí hóa cao. Phán công lao động 
xã hội phát triển đã dẫn tới việc nâng 
cao hơn nữa (ích tụ sản xuät và tập trung 
sổn xuãt, nâng cao tính chât xã hội của 
nó. Nền kinh tê của các nước cộng hòa 
liên bang đã trở thành một bộ phận 
không thể tách rời của tổ hợp kinh tê 
quôc dân. Chủ nghĩa xã hội phát triển 
là xã hội của quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa trưởng thành. Hình thức sở hữu 
nhà nước (toàn dân) và hình thức nông 
trang tập thể - hợp tác xã phát triển theo 
hướng dần dần nhích lại gần nhau, 
những môi liên hệ toàn diện được xác 
lập giữa các rập thể sản xuât, lao động, 
dựa trên sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau 
theo tình đồng chí, dựa trên phong trào 
thi dua xã hội chú nghĩa, dựa trên ký luật 
lao động mới. Đồng thời, nhân tô chủ 
yêu để xác lập quan hệ sở hữu trưởng 
thành là sự phát triển và tăng cường 
vai trò chủ đạo của chê độ sở hữu toàn 
dân. Trong khu vực nông trang tập thể - 
hợp tác xã, trình độ xã hội hóa sản xuât 
được nâng cao. Các nông trang tập thế 
đã biên thành những xí nghiệp lớn cơ khí 
hóa cao. Trên cơ sở đám bảo cung cầp 
đầy đú hơn tư liệu sản xuât công nghiệp 


am. 
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cho các xí nghiệp đó, những môi liên 
hệ kinh tê giữa thành thị và nông thôn 
đã được mở rộng, vai trò chủ đạo của 
công nghiệp đồi với nông nghiệp đã được 
nâng cao. Trình độ tổ chức có kê hoạch 
nền kinh tê, vai trò kề hoạch hóa dài hạn 
nền kinh tê quöc dân và ý nghĩa của sự 
phát triển cân đôi đã tăng lên. Các hình 
thức phân phôi vật phẩm tiêu dùng theo 
sô lượng và chât lượng lao động đang 
được hoàn thiện, vai trò cúa gwƑ tiêu 
dùng xã hội trong việc thỏa mãn các nhu 
cẩu của người lao động đã tăng lên. 
Những biền đối sâu sắc trong cơ cầu xã 
hội đã diễn ra. Vai trò chủ đạo của giai 
cầp công nhân đã tăng lên. Về địa vị xã 
hội, trình độ học vân và /ô¿ sông, thì nông 
dân nông trang tập thế đã nhích lại gần 
giai cầp công nhân. Sự thông nhât về 
chính trị và tư tưởng của giai cầp công 
nhân và nông dân với trí thức đã được 
củng cô. Một cộng đồng xã hội và quôc 
tê mới trong lịch sử — nhân dân xô-viêt — 
đã hình thành. Trong lĩnh vực chính trị, 
giai đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển được 
đặc trưng bằng sự chuyển biền nền 
chuyên chính vô sắn thành nhà nước toản 
dân, phát triển toàn diện nền dân chủ, 
biên hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin thành cơ sở của đời sông tỉnh 
thần của xã hội, tăng cường vai trò lãnh 
đạo và chỉ đường dẫn lôi của Đảng cộng 
sản. Được vũ trang bằng học thuyêt mác - 
xít- lê-nin-nít, Đảng cộng sản Liên Xô 
xác định triển vọng phát triển chung của 
xã hội, đường lôi đôi nội và đôi ngoại 
của Liên Xô, lãnh đạo hoạt động sáng 
tạo vĩ đại của nhân dân xô-viềt, làm 
cho việc hoàn thiện chủ nghĩa xã hội 
phát triển mang tính chầt có kê hoạch 
và có căn cử khoa học. Việc hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội gắn liền một cách hữu 
cơ với việc thực hiện cách mạng khoa 


học -kỹ thuật. Trong xã hội xã hội chú 
nghĩa phát triển, các quy luật kinh tê 
của chủ nghĩa xã hội có địa bàn rộng 
lớn để phát huy tác dụng, cơ chê xã hội sử 
dụng một cách có ý thức những quy luật 
đó trong từng nước và trong hé thông 
kinh tề xã hội chú nghĩa thể giới đang 
được hoàn thiện. Những ưu việt và 
khả năng vôn có của hệ thông kinh tê 
xã hội chủ nghĩa, một hệ thông kinh tê 
dựa trên chề độ công hữu về tư liệu sản 
xuât và phát triển một cách có kê hoạch 
nhằm đảm bảo phúc lợi và sự phát triển 
toàn diện của tầt cá mọi thành viên trong 
xã hội, đang triển khai một cách rộng 
rãi. Liên Xô có một khôi lượng vôn sản 
xuât hiện đại khống lồ, tiểm lực khoa 
học - kỹ thuật to lớn, có một đạo quân 
đông hàng triệu người gồm những chuyên 
gia và công nhân có trình độ lành nghề cao, 
có kinh nghiệm phong phú về quản lý 
kinh tê một cách có kề hoạch. Việc nâng 
cao trình độ vật chât và văn hóa của người 
lao động đang góp phần thúc đấy sự 
phát triển tính tích cực sáng tạo của họ. 
Việc liên kêt kinh tê giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa (xem Liên kêt kinh tê xã hội 
chứ nghĩa) đang tạo ra những điều kiện 
thuận lợi để phát triển sản xuât. Hiện 
nay, xã hội xô-viêt đang ở đầu giai đoạn 
của chủ nghĩa xã hội phát triển, một 
giai đoạn lịch sử lâu dài, và đang giải 
quyêt nhiệm vụ chiền lược là hoàn thiện 
toàn diện chủ nghĩa xã hội phát triển. 


XANH-ĐI-CA — một trong những hình 
thức liên hiệp độc quyển trong thời kỷ 
chủ nghĩa đề quôc. Xanh-đi-ca bao gồm 
những xí nghiệp sản xuât hàng loạt sản 
phẩm cùng loại. Những người tham gia 
xanh-đi-ca vẫn giữ nguyên quyển sở 
hữu về tư liệu sản xuẫt, còn sản phẩm 
làm ra thì được tiêu thụ với tư cách là 
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sớ hữu của liên hiệp. Các vần để tiêu 
thụ hàng hóa và thường lả cả việc mua 
nguyên liệu đều do văn phòng của xanh- 
đi-ca đảm nhiệm, mà các thành viên của 
xanh-đi-ca giao hàng hóa của mình cho 
văn phòng theo một giá cả nhât định đã 
được quy định trước. Như vậy, văn 
phòng trở thành khâu trung gian giữa 
sắn xuât và thị trường, cắt đứt môi liên 
hệ trực tiềp giữa sản xuât và thị trường. 
Mục đích của xanh-đi-xa, cũng như của 
bãt kỳ một hình thức liên hiệp độc quyền 
nảo khác. đều nhằm thu lợi nhuận độc 
quyền cao nhãầt và đám bảo vị trí ốn định 
hơn trong cuộc cạnh tranh. Hình thức 
xanh-đi-ca phát triển rộng rãi, nhât là ở 
Đức và ở Pháp, đó là nét đặc trưng của 
nứa đầu thề kỷ XX: ở nước Nga trước 
cách mạng, một vài xanh-đi-ca đã kiểm 
soát tới 90% mức tiêu thụ sắn phẩm của 
những ngành sản xuât tương ứng. Các 
nhà kinh doanh sử dụng xanh-đi-ca như 
một trong những hình thức tổ chức giai 
câp của các nhà tư bán trong cuộc đâu 
tranh của chúng chông lại giai câp vô 
sán. Hiện nay. hình thức xanh-đi-ca 
không còn phó biên rộng rãi nữa. 


XÉT LẠI [CHÚ NGHĨA]— việc xem 
xét lại một cách phán khoa học các luận 
điểm của chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Chủ 
nghĩa xét lại nắy sinh trong nội bộ các 
đáng dân chú-xã hội thuộc Quôc tê II 
vào cuôi thê ký XIX. trong thời kỳ chủ 
nghĩa tư bán trước độc quyền chuyến hóa 
thanh chú nghĩa đê quốc. Chú nghĩa xét 
lại bảo chữa về mặt lý luận cho chứ 
nghĩa cơ hội, cho chính sách và sách lược 
cái lương, sô-vanh xã hội, dân tộc chủ 
nghia do thú lĩnh cánh hữu của các 
đáng ây thực hiện. Người để xướng ra 
chú nghĩa xét lại là Ê. Béc-stanh. Vào 
đấu thê ký XX, chú nghĩa xét lại được 


truyền bá trong phong trào dân chủ - xã 
hội ở Đức, Pháp, Áo-Hung, Nga và 
trong các nước khác (R. Hin-phéc-đỉnh, 
Ô. Bau-ơ, Ê. Van-đéc-ven-đơ, Ph. Sai-đê- 
man, L. Tơ-rôt-xki, v. v.). Tuyệt đồi hóa 
và giải thích một cách sai lầm những nhân 
tô như chê độ đại nghị, các cuộc cải cách, 
việc củng cỗ các công đoàn, sự phát triển 
hợp tác hóa. việc mớ rộng quyển của 
hội đồng thành phô, sự phát triển của 
sản xuât và việc thành lập các công ty 
cổ phần, những người theo chủ nghĩa 
xét lại dưới chiêu bài phát triển một 
cách sáng tạo chủ nghĩa Mác, đã phủ 
nhận sự cần thiêt của cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản, 
việc tước đoạt tư liệu sản xuât của giai 
cầp tư sắn. Họ đòi «sửa lại» lý luận giá 
trị của Mác, chông lại học thuyêt giá 
trị thặng dư của Mác, khẳng định rằng 
nền sản xuât nhỏ có những ưu việt của 
nó và không bị sản xuât lớn lần át hoặc 
bị lần át một cách hêt sức chậm chạp, 
rằng những cuộc khủng hoảng kinh tê 
là hoàn toàn có thế xóa bỏ được, v. v.. 
Thuyêt chủ nghĩa đê quôc và chủ nghĩa 
siêu đê quôc (xem «(Cứ nghĩa siêu dê 
quốc» [ThuyêtJ) do C. Cau-xky đưa ra 
trong những năm chiên tranh thê giới 
thứ nhât, thuyêt của Hin-phéc-đinh về 
«chủ nghĩa tư bán có tổ chức» đã lây 
những công thức tưởng tượng và xa 
rời thực tê hiện thực thay thê cho việc 
phân tích lịch sứ cụ thế, coi thường những 
nét và quá trình cơ bán của chủ nghĩa 
tư bán độc quyền và gieo rắc những áo 
tưởng về khá năng chuyền hóa chủ nghĩa 
tư bán thành chủ nghĩa xã hội. Những 
người theo chú nghĩa xét lại trong Quôc 
tê II đã không thừa nhận ý nghĩa lịch 
sứ toàn thê giới của cuộc Cách mạng 
xã hội chú nghĩa tháng Mười vĩ đại. 
Họ tuyên bô rằng nước Nga chưa được 
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chuẩn bị để tiên lên chủ nghĩa xã hội, 
phủ nhận tính chât xã hội chủ nghĩa của 
sự phát triển ở Liên Xô và đi vào con 
đường chõng Liên Xô và chồng cộng. 
Trong các tác phẩm của mình, G. V. Plê- 
kha-nõp, R. Lúc-xăm-bua. Ph. Mê-rinh, 
P.La-phác-gơ, A. La-bri-ô-la, Ð. Bla- 
gô-ép, v. v. đã phê phán sâu sắc chủ nghĩa 
xét lại. Việc đánh bại chủ nghĩa xét lại 
của các thủ lĩnh Quôc tê II gắn liên với 
hoạt động của V. I. Lê-nin, Người đã 
phát triển chủ nghĩa Mác phù hợp với 
những điều kiện của thời kỳ lịch sử mới, 
đã đưa cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa 
xét lại đền chỗ phân rõ ranh giới về mặt 
tổ chức với những đại biểu của nó, đền 
chỗ thành lập một đắng kiểu mới. Sau 
khi Quồc tê II bị phá sản (năm 1914), 
phong trào công nhân đã phân hóa thành 
bộ phận hữu, cái lương xã hội, và bộ 
phân tả, cách mạng, mà về sau bộ phận 
nảy đã phát triển thành phong trào 
cộng sản quôc tê. Trong phong trào cộng 
sản, chủ nghĩa xét lại hiện đại sông bám 
vào những sự phức tạp của việc giải 
quyềt những vần đề do thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước khác 
nhau, do việc hình thành hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thê giới, do sự triển khai 
cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật, 
do sự phát triển sâu rộng quá trình cách 
mạng thê giới và do sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bắn độc quyền nhà nước tạo 
ra. Là một hệ tư tưởng tiểu tư sản, chủ 
nghĩa xét lại làm cho những tư tưởng 
của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và xã hội 
xã hội chủ nghĩa tổn tại một cách hiện 
thực mât uy tín trước nhân dân lao động, 
nó nhằm phá hoại, chia rẽ hệ thông xã 
hội chú nghĩa thề giới và phong trào 
cộng sản quôc tê từ bên trong. Trong sự 
phát triển của mình, chủ nghĩa xét lại 
hiện đại trải qua ba giai đoạn phù hợp 


với những giai đoạn chủ yêu của cuộc 
tống khúng hoáng của chủ nghỉa tư bản. 
Trong những năm 20 và 30, Quốc tế 
cộng sắn đã tiền hành đầu tranh với các 
trào lưu chông Lê-nin, mà đại biểu là 
Tơ-rõt-xki, Di-nô-vi-ép, Prê-ô-bra-gien- 
xki, Bu-kha-rin trong Đảng cộng sản 
(b) Nga, Ma-xlôp, Rút Phi-sơ, Bran-lơ 
trong Đáng cộng sắn Đức, cũng như 
đầu tranh chồng các nhóm xét lại trong 
các đảng cộng sản Tiệp Khắc (Búp-ních), 
I-ta-li-a (Boóc-đi-ga), Pháp (Xu-va-rin), 
Trung Quôc (Lý Lập Tam), v. v.. Đó là 
cuộc đầu tranh xoay quanh những vân 
để căn bản: khá năng và con đường xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước — 
tức là Liên Xô; chuyên chính vô sản; 
chính sách kinh tê mới; tính chât ôn 
định của chủ nghĩa tư bán trong những 
năm 20; vần đề thuộc địa và những vần 
đề khác. Sau chiên tranh thê giới thứ hai, 
phong trào cộng sản đã vâp phải hai làn 
sóng mạnh mẽ của chủ nghĩa xét lại trên 
phạm vi thê giới. Vào những năm 50, 
những nhóm xét lại trong các Đảng 
cộng sản Hung-ga-ri (I. Na-di, P. Lô- 
son-txi), Mỹ (Gi. Hây-txơ), Ca-na-đa 
(Xôn-xbéc, Xmít), I-ta-li-a (A. Giô-lít- 
0), Đan Mạch (Lác-xen), Pháp (A. Lơ- 
phe-vrơ, P. Éc-vê), Ba Lan (R. Di-man, 
L. Cô-la-côp-xki) đã bị phê phán kịch 
liệt và bị đập tan về mặt tố chức. Những 
quan niệm xét lại phổ biên rộng rãi trong 
Liên đoàn những người cộng sản Nam 
Tư (M.Gi-lát, v. v.) đã bị phê phán 
một cách toàn diện. Vào cuôi những 
năm 50 và trong những năm 60. bọn 
cánh hữu trong Đảng cộng sắn Tiệp 
Khắc (Ô. Sích, N. Xvi-tắc, v. v.), bọn 
phán bội loại R. Ga-rô-di ở Pháp, Ê. Phi- 
sơ, Ph, Ma-rềch ở Áo, những nhà hoạt 
động thuộc nhóm (Tuyên ngôn» ở Ï-ta- 
li-a, v. v. đã hành động trên lập trường 
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của chủ nghĩa xét lại Quan niệm nhiều 
«mô hình chủ nghĩa xã hội» là một khâu 
lý luận - tư tưởng chủ yêu của chủ nghĩa 
xét lại hiện đại. Nó phủ nhận những quy 
luật phổ biền (kể cá những quy luật kinh 
tề) của cách mạng vô sản, của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Việc luận chứng về mặt kinh 
tề các mô hình chủ nghĩa xã hội xét 
lại chủ nghĩa này khác bao giờ cũng biền 
thành sự phủ định theo kiểu tiểu tư sản, 
sự tầm thường hóa kinh tê chính trị 
học theo tỉnh thần «chủ nghĩa xã hội thị 
trường» (xem «Chủ nghĩa xã hội thị 
trường» { Thuyêt}), «chủ nghĩa cộng sản 
trại lính». Chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước được chú nghĩa xét lại lý giái 
theo tính thần cải lương-xã hội (xem 
Cái lương { Chú nghĩa/). Trong quá khứ, 
chú nghĩa xét lại (Hin-phéc-đinh) đã 
phủ nhận chính ngay khả năng và sự 
cẩn thiềt của kinh tê chính trị học của 
chủ nghĩa xã hội, chí đưa vào đồi tượng 
cúa kinh tê chính trị học quan hệ sản 
xuât của nền kinh tê hàng hóa tư bản 
chủ nghĩa. nơi mà các quy luật kinh tê 
phát huy tác dụng một cách tự phát và 
có sự sùng bái hàng hóa. Do lây các 
quan niệm tiểu tư sản thay thê cho sự 
phân tích theo quan điểm mác-xít - lê-nin- 
nít cơ cầu kinh tê của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nên chú nghĩa xét lại hiện đại có 
thái độ hư vô chủ nghĩa đôi với kinh tê 
chính trị học đã hình thành và đang phát 
triển của chủ nghĩa xã hội. Những đại 
biểu cúa nó phú nhận vai trò quyêt 
định cúa di sản lý luận của C. Mác, 
Ph. Ăng-ghen và V. I. Lê-nin trong việc 
phát triển kính tê chính trị học cúa chủ 
nghĩa xã hôi; hoàn toàn coi thường kinh 
nghiệm cúa hàng triệu quẩn chúng đã 
xáy dựng xã hội xã hội chú nghĩa; phủ 
nhận những nét vả những quy luật phát 


triển phổ biên của phương thức sản 
xuât cộng sản chủ nghĩa trong những 
nước khác nhau. Chủ nghĩa xét lại cũ 
đã dựa vào kinh tê chính trị học tư sản 
tâm thường của nửa sau thê kỷ XIX, 
còn chủ nghĩa xét lại hiện đại thì dựa 
vào kinh tê chính trị học tư sản tầm 
thường thê kỷ XX. Chủ nghĩa xét lại 
xuyên tạc thực chât của sở hữu nhà nước 
trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, phú 
nhận tính chầt toàn dân của nó, coi chê 
độ sở hữu độc quyển nhà nước và sở 
hữu nhà nước xã hội chủ nghĩa là một. 
Bọn xét lại hữu khuynh coi thường hiệu 
quả của những động lực kích thích lao 
động vôn có của chủ nghĩa xã hội, đòi 
thực hiện cái gọi là (cạnh tranh xã hội 
chủ nghĩa». Theo chúng, xã hội xã hội 
chủ nghĩa không thể trực tiêp điều tiêt 
tái sản xuầt mở rộng và quy định một 
cách có kê hoạch khôi lượng và tỷ lệ 
của nó. Chúng giải thích nền sản xuât 
xã hội chủ nghĩa là một biên tướng của 
nền kinh tề hàng hóa, thị trường, coi 
việc xí nghiệp thu được lợi nhuận là mục 
đích chủ yêu của sản xuât. Bọn xét lại 
(đä» khuynh thì coi thường những nguyên 
nhân khách quan của sự tồn tại các quan 
hệ hàng hóa -tiền tệ trong nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa, coi thường nội dung 
mới của các quan hệ đó, không hiểu ý 
nghĩa của việc sử dụng chúng vì lợi ích 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sán. Những quan niệm xét lại hữu khuynh 
phủ nhận nguyên tắc trá công ngang nhau 
cho lao động ngang nhau. Bọn xét lại 
(tá» khuynh thì đánh giá thâp lợi ích vật 
chât cá nhân của người lao động, truyền 
bá chú nghĩa bình quân trong việc trả 
công lao động. Chính sách kinh tê vả 
hệ thông quản lý sản xuầt xã hội mà chủ 
nghĩa xét lại đưa ra, mâu thuẫn với lợi 
ích của giai cầp công nhân, với những 
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nhu cầu phát triển lực lượng sản xuât và 
quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa. Khác 
nhau về hình thức, các quan niệm xét 
lại hữu khuynh và «tả» khuynh giỗõng 
nhau về thực chầt. Trong khi đề cập đền 
sự hình thành cơ chề kinh tê xã hội 
chủ nghĩa, cá hai quan niệm đó đều dể 
lên hàng đầu không phải là những nét 
đặc trưng cơ bán của phương thức sản 
xuầt mới, mà là những đặc điểm phát 
triển lịch sứ của nước mình (trong đó có 
những đặc điểm dân tộc) mà họ hiểu 
không đúng. Những mưu đồ thực hiện 
trong thực tiễn các quan điểm xét lại 
hữu khuynh và «tả» khuynh đã bị thât 
bại và nhãt định dẫn đến sự lựa chọn 
một trong hai cách sau đây: hoặc là phục 
hồi chủ nghĩa tư bản, hoặc là thực hiện 
những nguyên tắc của Lê-nin về kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Tât cả những 
quan niệm xét lại đều nhằm chông lại sự 
thông nhât quốc tê chủ nghĩa và sự hợp 
tác quốc tê của các nước xã hội chú nghĩa, 
của các đảng cộng sản. Về mặt tư tưởng, 
những quan niệm đó có nghĩa là truyền 
bá trong hàng ngũ những người lao 
động thê giới quan phi vô sản, tiêu tư sản, 
làm sông lại vả thỏi phông những lợi 
ích tư hữu, tiểu thị dân, bản vị, những 
tham vọng dân tộc chủ nghĩa và sô-vanh 
nước lớn. Học thuyêt kinh tê mác-xit- 
lê-nin-nít phát triển trong cuộc đầu tranh 
không khoan nhượng chông chủ nghĩa 
xét lại về mặt kinh tẽ. 


XÍ NGHIỆP, LIÊN HIỆP VÀ CÁC 
TÔ CHỨC LIÊN DOANH Ở LIÊN 
XÔ —các xí nghiệp kiểu công nghiệp 
quy mô lớn với sản lượng hàng hỏa cao 
được xây dựng trên cơ sở hiệp tác liên 
doanh, hợp nhât tiền vôn. nguồn vật 
tư -kỹ thuật và lao động của các nông 
trang tập thể, nông trường quồc doanh, 


các xí nghiệp vả các tô chức kinh tê khác. 
Đó là một giai đoạn mới trong việc thực 
hiện kề hoạch hợp tác hóa của Lê-nin 
trong điều kiện chủ nghĩa xã hội trưởng 
thành, gắn liền với việc chuyên môn hóa 
và tích tụ sán xuât nông nghiệp trên cơ 
sớ hiệp tác liên doanh và liên kêt nông - 
công nghiệp (xem tên kết nóng - công 
nghiệp đhưởới chủ nghĩa xã hội). Trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, các 
quan hệ tập thể ớ nông thôn được hoàn 
thiện, trình độ xã hội hóa nền kính tế 
nồng trang được nâng cao, sớ hữu nhà 
nước (toàn dân) xã hội chú nghĩa và sở 
hữu nông trang tập thé- hợp (ác xã không 
ngừng nhích lại gần nhau. Trong khu 
vực nông trường quôc doanh đang hình 
thành các hình thức liên hiệp sản xuât 
mới: các tơ-rớt, hãng chuyên môn hóa, 
liên hiệp sản xuât, liên hiệp khoa học - sản 
xuât và các liên hiệp khác. Sự hiệp tác 
hóa giữa các nông trang tập thể và nông 
trường quồc doanh với những xí nghiệp 
chẽ biên nông sản, với những tổ chức 
thương nghiệp và vận tải, cũng như với 
những tố chức phục vụ kỹ thuật cho nông 
nghiệp, ngày càng phát triển rộng rãi 
hơn, Kêt quả là một tố hợp lương thực 
thực phẩm thông nhât đã được thành 
lập. Trên cơ sở đó đã xuât hiện và phát 
triển ngày càng rộng rãi các xí nghiệp và 
liên hiệp nông-công nghiệp. bao gồm 
các nông trang tập thể và nông trường 
quốc doanh chuyền môn hóa, các xí nghiệp 
đổ hộp và các xí nghiệp chẽ biền khác, 
các cơ sở bảo quản sản phẩm, cũng như 
các tổ chức thương nghiệp. Các tổ chức 
xây dựng liên nông trang đóng vai trò 
quan trọng. Trong khi nâng cao trình 
độ xã hội hóa sản xuât trong nông nghiệp, 
việc hiệp tác liên doanh đã góp phần dắy 
nhanh nhịp độ phát triển nông nghiệp. 
Các cơ sở kinh doanh và liên hiệp chuyên 
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môn hóa có khả năng áp dụng nhanh 
chóng các thành tựu của khoa học và 
kỹ thuật, sử dụng hợp lý hơn các phương 
tiện vật tư - kỹ thuật và nguồn lao động, 
hạ giá thành sản phẩm, cải tiền châầt 
lượng sắn phắm. Đồng thời, người ta sử 
dụng ngảy cảng đẩy đủ hơn những khả 
năng của các trại chăn nuôi hiện có thuộc 
các nông trang tập thể và nông trường 
quỗc doanh và hiện đang chiêm phần 
lớn sắn lượng sữa. thịt và lông. Việc 
xây dưng các tổ hợp và xí nghiệp chăn 
nuôi quöc doanh và liên doanh kêt hợp 
với sự phát triển các trại chăn nuôi 
của các nông trang tập thể và nông 
trường quôc doanh, với sự tăng cường 
chuyên môn hóa các trại này, tăng mức 
tập trung sô đẩu gia súc. xây dựng cơ 
sở thức ăn vững chắc. áp dụng cơ giới 
hóa và công nghệ tiên bộ ở các trại này. 


XU HƯỚNG LỊCH SỬ CÚA TÍCH 
LŨY TƯ BẢN CHỦ NGHĨA—- quá 
trình tích lũy tư bán, tích tụ và tập trung 
tư bản. xã hội hóa lao động, do đó sán 
xuãt ngảy cảng mang tính chât xã hội, 
không thích hợp với chẽ độ sở hữu tư 
bán chú nghĩa tư nhân, các tiền đề khách 
quan vả chú quan của bước quá độ từ 
chú nghĩa tư bán lên chú nghĩa xã hội 
được hình thành. Trong tiền trình fích 
lũy nguyên thúy tư bán đã diễn ra việc 
tước đoạt những người sắn xuât hàng 
hóa trực tiệp vả «giái phóng» họ khói 
tư liệu sắn xuãt. Kẽt quá là chê độ sở 
hữu tư bán chú nghĩa tư nhân ra đời 
«dựa trên sự bóc lột lao động cúa người 
khác, nhưng về hình thức lả một lao 
động tự do» (C. A#ác. Tư bản, tiềng Việt, 
Nhà xuất bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. Ï, 
q.I, ph.2, tr.3l6-317). Sự phát triển 
tiếp theo cúa phương thức sản xuât tư 
bán chú nghĩa đã diễn ra trên cơ sở của 


bản thân nó. Trong quá trình tích /ữy 
tư bán, sự tích lũy này luôn luôn gắn 
liền với rích tự fư bản, quy mô của các 
tư bản cá biệt được sử dụng ngày càng 
tăng lên; điều đó tạo cơ sở khách quan 
cho (áp rrưng sản xuât và tăng thêm sản 
lượng. Quá trình tiêp tục tích lũy gắn 
liền với (ập (rung tư' bản, sự tập trung 
này dẫn đên xu hướng giám bớt sô lượng 
tư bán cá biệt. Sự xã hội hóa lao động và 
gắn liền với nó là sự tước đoạt các chủ 
sở hữu tư nhân thể hiện dưới hình thức 
các nhà tư bản lớn tước đoạt các nhà 
tư bản nhỏ hơn. Quá trình này tăng lên 
đền tột độ cùng với sự chuyển chủ nghĩa 
tư bắn sang giai đoạn mới, tức chứ nghĩa 
dê quốc. Tư bản và khôi lượng sản xuât 
lớn được tập trung vào tay các tổ chức 
độc quyền. Trình độ xã hội hóa sán xuât 
đạt tới mức rât cao. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa te bản độc quyền nhà nước. 
trình độ này đạt tới những giới hạn cao 
nhầt có thể được trong khuôn khố của 
chê độ tư hữu. Sự phát triển xã hội hóa 
sản xuât tư bản chủ nghĩa có nghĩa là sự 
phát triển các tiền để vật chât của chủ 
nghĩa xã hội trong lòng chê độ tư bản chủ 
nghĩa. Đồng thời, các tiền để chú quan 
của bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
cũng được hình thành. Giai câầp vô sản 
tăng lên về sô lượng. trình độ giác ngộ 
giai cầp của nó cũng được nâng cao. 
Đứng đầu phong trào công nhân là các 
đáng cộng sản. Lần đầu tiên trên thê giới, 
vào tháng Mười năm I9l7, giai cầp vô 
sán Nga đã giải quyêt trên thực tiễn vần 
để thay thê chính quyển cúa bọn bóc 
lột bằng chính quyển của nhân dân lao 
động. Các cuộc cách mạng vô sắn được 
tiên hành theo ý chí của nhân dân và là 
kêt quá tât yêu của sự phát triển bên 
trong cúa chủ nghĩa tư bán mà nó ngày 
cảng thế hiện rõ ràng là một xã hội 
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Xuât khẩu hàng hóa dưới chủ nghĩa tư bản 


không có tương lai. Ä#áu thuẫn cơ bản 
của chủ nghĩa tư: bản ngày càng trở nên 
gay gắt, điều đó chứng minh sự không 
phù hợp ngày càng sâu sắc giữa quan 
hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa với tính 
chât của lực lượng sắn xuât. Quan hệ 
sản xuât từ chỗ là nhân tô phát triển lực 
lượng sản xuât trở thành nhân tô kìm 
hãm nó. «Sự độc quyền của tư bản trở 
thành những xiểng xích ràng buộc cái 
phương thức sản xuât đã thịnh vượng 
lên cùng với độc quyền đó và dưới độc 
quyền đó. Sự tập trung tư liệu sản xuât 
và xã hội hóa lao động đạt đên cái điểm 
mà chúng không còn thích hợp với cái 
vỏ tư bản chủ nghĩa của chúng nữa. Cái 
vỏ đó vỡ tung ra. Giờ tận sô của chê độ 
tư hữu tư bản chủ nghĩa đã điểm. Những 
ké đi tước đoạt bị tước đoạt» (như trên, 
tr. 317-318). Trong thê giới tư bản chủ 
nghĩa hiện nay, các tiền đề khách quan 
về kinh tê và chính trị- xã hội của bước 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã đạt tới 
độ chín muồi cao. Đồng thời, nguyện 
vọng của quần chúng muôn thay đổi tận 
gôc chê độ tư bản cũng tăng lên. 


XUÂT KHÂU — việc đưa hàng hóa và 
của cải vật chât khác của một nước ra 
bán trên thị trường nước ngoài. Những 
đôi tượng đẻ xuât khẩu là hàng hóa được 
sắn xuât ra ở trong nước, cũng như 
hàng hóa trước đây nhập từ nước ngoài 
và dược chê biên, đôi khi cả hàng hóa 
nhập nhưng không được chê biên (tái 
xuât khâu). Xuât khẩu cũng như nhập 
khấu được quyêt định bởi sự phát triển 
của nền sản xuât hàng hóa, bởi sự phân 
công lao động quôc tê tứ bản chủ nghĩa 
hoặc sự phán công lao động quốc tê xã 
hội chú nghĩa. Tùy theo thực tiễn tính 
toán có sẵn, khoa thông kê thuê quan 
của các nước đã phân chia xuât khẩu 


hàng hóa thành xuât khẩu đặc biệt bao 
gồm hàng hóa sản xuât trong nước hoặc 
hàng hóa của nước ngoài dù chỉ được 
chê biên một phần và xuât ra nước khác, 
và xuât khẩu chung bao gồm ngoài hàng 
hóa nói trên còn có hàng hóa quá cảnh. 
tức là hàng hóa nhập của nước ngoài và 
lại được xuât ra mà không cần chê biên. 


XUÂT KHẨU HÀNG HÓA DƯỚI 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN — hình thức quan 
trọng nhât của quan hệ kinh tê giữa các 
nước do phản công lao động quốc tê 
tư bản chú nghĩa tạo ra. So với chề độ 
chiêm hữu nô lệ và chê độ phong kiên, 
chủ nghĩa tư bản đã mở rộng hơn rât 
nhiều quy mô xuât khấu hàng hóa, sử 
dụng nó làm một trong những phương 
tiện để đạt được mục đích của sản xuât 
tư bán chủ nghĩa là thu lợi nhuận tôi 
đa. Theo tiêu chuẩn này, các nước tư 
bản chủ nghĩa xuât khẩu hàng hóa ngay 
cả khi nhu cầu của thị trường trong nước 
hoàn toàn chưa được thỏa mãn, do việc 
tiêu thụ ở thị trường ngoài nước đem 
lại nhiều lợi nhuận hơn. Trong điều kiên 
của chủ nghĩa đê quôc, xuât khẩu hàng 
hóa gắn liền với xưât khẩu tứ bán, và 
trong một sô trường hợp là tiền để của 
xuât khẩu tư bản, là phương thức duy 
trì hoặc thiêt lập địa vị thông trị của tư 
bản độc quyển của các nước phát triển 
cao trong nền kinh tê các nước đang 
phát triển. Các tổ chức độc quyển đề 
quôc chủ nghĩa cô gắng tiêu thụ hàng 
hóa của mình theo giá độc quyển cao, 
tạo ra một cơ cầu xuầt khẩu như thề 
nào để làm tăng thêm sự phụ thuộc 
về kinh tê và kỹ thuật của các nước mới 
được giải phóng vào các cường quộc tư 
bản chủ nghĩa lớn nhầt. Các cường quỗc 
này còn sử dụng rộng rãi việc xuẫầt khẩu 
hàng hóa làm phương tiện gây sức ép 
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về chính trị khi việc mua hàng hóa cần 
cho các nước trẻ tuổi, có liên quan đền 
các điều kiện phi kinh tề nhầt định. Xuầt 
khẩu hàng hỏa dưới chủ nghĩa tư bản là 
một trong những biểu hiện rõ ràng của 
cuộc cạnh tranh ngày cảng gay gắt. Tỷ 
lệ của một nước trong xuât khẩu của thề 
giới tư bản chủ nghĩa là chỉ tiêu quan 
trọng về sức mạnh kinh tế của nước đó. 
Trong suốt thời kỳ sau chiền tranh, Mỹ 
là nước xuầt khẩu lớn nhầt trong thề 
giới tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, tỷ 
lệ của Mỹ trong toàn bộ xuât khẩu hàng 
hóa của các nước tư bản chủ nghĩa đã 
dẩn dãn giảm xuông: 181% năm 1950, 
15.4'› năm 1970, 12”› năm 1980. Trong 
khi đó. tỷ lệ của một sô nước đề quồc 
chủ nghĩa khác đã tăng lên, đặc biệt là 
Công hòa Liên bang Đức và Nhật Bản. 
Tý lệ của các nước thuộc Liên minh kinh 
tề châu Âu và Nhật Bản trong xuât khẩu 
hàng hóa của các nước tư bản chủ nghĩa 
tử 30” năm 1950 đã tăng lên 43” năm 
1980. Cuộc cạnh tranh đề quôc chú 
nghĩa nhằm thu được nhiều lợi trong 
xuât khẩu hàng hóa ngày cảng trở nên 
quyềt liệt cùng với việc giới hạn lãnh 
thổ của thị trường tứ bản chú nghĩa thê 
gizi không ngừng bị thu hẹp và các mâu 
thuẫn giữa các nước đề quöc chủ nghĩa 
ngảy cảng gay gất. 


XUẤT KHẨU TƯ BẢN — sự di chuyển 
tư bản của các tố chức độc quyền và của 
bọn đấu só tài chính từ nước nảy sang 
nước khác với mục đích làm tăng lợi 
nhuận độc quyển, cúng cô địa vị kinh 
tê vả chính trị của chúng trong cuộc đầu 
tranh giảnh thị trường ngoài nước và 
mớ rộng phạm ví bóc lột đề quốc chủ 
nghĩa. Xuầt khấu tư bản là hiện tượng 
điển hình trong thời kỳ để quốc chủ 
nghĩa. là một trong những đặc trưng kinh 


: Xuầt khẩu tư bản 


tÊ quan trọng nhât của chủ nghĩa đề quôc. 
Những biền đổi trong nến kinh tề tư bản 
chú nghĩa do sự hình thành các tổ chức 
độc quyển, đã dẫn dền sự cần thiêt và 
khả năng xuầt khẩu tư bản. Sự thông trị 
của các tổ chức độc quyển trong các 
ngành chủ yêu làm cắn trở việc sử dụng 
tư bản mới đem lại lợi nhuận cao, dẫn 
đền tình trạng tư bản «thừa» tương đôi, 
và do đó, nó tìm địa bàn đầu tư có lợi 
ở nước ngoài. Các tổ chức độc quyển 
lớn nhât nắm trong tay khôi lượng tư 
bản không lồ, đã trở thành những hãng 
xuầt khẩu tư bản chủ yêu. Đứng về 
mặt lịch sử mà xét thì tư bản trước hẽt 
đồn vào các nước lạc hậu về kinh tê, 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, 
nơi mà sức lao động và đât đai rẻ mạt 
đảm bảo tỷ suât lợi nhuận cao. Việc xuât 
khẩu tư bản sang các nước này tạo điều 
kiện mở rộng phạm vị bóc lột tư bản 
chủ nghĩa, đưa vào đây quan hệ sản xuât 
tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, tư bản 
nước ngoài đã cản trở sự phát triển tư 
bản dân tộc, và là công cụ để các cường 
quốc đề quôc chủ nghĩa tiềp tục nô dịch 
các nước lạc hậu về kinh tê. Trên cơ sở 
xuât khẩu tư bản, các tổ chức độc quyền 
của các cường quôc đê quôc chủ nghĩa 
đã thu được ớ nước ngoài những món 
lợi nhuận khổng lồ cho phép chúng trích 
ra một sô tiền nhât định đế mua chuộc 
tầng lớp trên của giai câp công nhân. 
V.L Lê-nin đã gọi xuât khẩu tư bản là 
sự ăn bám bình phương. Giữa các cường 
quôc đề quôc chủ nghĩa không ngừng 
diễn ra cuộc đâu tranh giành giật khu 
vực đầu tư tư bản. Sự giành giật này là 
một trong những nguyên nhân dẫn đền 
sự hình thành hệ thông thuộc dịa của chú 
nghĩa đề quốc, vì ở các nước thuộc địa, 
các tổ chức độc quyền cúa chính quöc 
có các điểu kiện đặc quyển để đầu tư 


Xuât khẩu tư bản 


tư bản. Trong thời kỳ hiện nay, cuộc 
đầu tranh này đã trở nên gay gắt hơn 
nữa. Nó điển ra giữa các nước đề quöc 
chủ nghĩa và giữa các tổ chức độc quyền 
nhằm giành địa vị thông trị trong nền 
kinh tê của các nước và các khu vực trên 
thê giới. Xuât khẩu tư bản là nhân tô 
quan trọng để tăng cường xuât khấu 
hàng hóa. Tư bán được đưa ra nước 
ngoài dưới hai hình thức chủ yêu: kinh 
doanh và cho vay. Xuât khẩu tư bản 
dưới hình thức kinh đoanh đòi hỏi phải 
đầu tư tư bản vào các xí nghiệp công 
nghiệp, nông nghiệp. tài chính và thương 
nghiệp. Người sở hữu tư bản xuât khấu 
thu được lợi nhuận kinh doanh. Việc 
đầu tư tư bản vào những xí nghiệp nước 
ngoài đảm bảo quyền kiểm soát đôi với 
những xí nghiệp ây, gọi là đầu tư trực 
tiếp. Còn đầu tư chưa đủ để thiết lập 
sự kiểm soát đó thì gọi là đầu tư gián 
tiếp. Xuât khẩu tư bán dưới hình thức 
cho vay được thực hiện bằng công trái, 
tín dụng. kế cá tín dụng xuât khẩu, gửi 
tiền vào các tài khoán vãng lai ở các 
ngân hàng nước ngoài. Tư bản xuât 
khẩu dưới hình thức cho vay mang lại 
lợi tức. Trong điều kiện tổng khúng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản ngảy cảng sâu sắc 
và sự phá sán của chú nghĩa thực dân, 
đi đôi với việc xuât khẩu tư bản của các 
tổ chức độc quyển tư nhân, việc xuât khấu 
tư bắn nhả nước của các cường quöc 
đề quốc chủ nghĩa trở thành hình thức 
xuât khấu tư bản quan trọng, nhằm vào 
các nước thuộc địa và phụ thuộc cũ 
dưới hình thức công trái, tín dụng và 
tải trợ. Những sô tiền mà bọn đề quôc 
rêu rao là viện trợ» cho các nước dân 
tộc trẻ tuổi, thực ra là phục vụ lợi ích 
chính trị và kinh tê của các tố chức độc 
quyền và là một trong những hình thức 
quan trọng của chủ nghĩa thực dân mới, 


Những sô tiền đó được sử dụng để viện 
trợ các chẽ độ thân đề quồôc, xây dựng 
các công trình thuộc kê! câu hạ tầng tạo 
điểu kiện cần thiêt cho tư bản tư nhân 
đầu tư vào nền kinh tê của các nước đang 
phát triển; đó là nhân tô để tăng cường 
xuât khẩu hàng hóa từ các cường quôc 
đề quôc chủ nghĩa. và cuôi cùng, làm 
tăng tình trạng phụ thuộc về kinh tê của 
các nước trẻ tuổi vảo chủ nghĩa đề quốc, 
vì sö tiền mắc nợ nước ngoài ngày càng 
nhiều (đầu năm 1984 đã lên trên l nghin 
tỷ đô-la). Các loại công trái và tín dụng 
của các tổ chức tài chính quồc tê ở các 
nước tư bản chủ nghĩa (Ngân hàng tái 
thiêt và phát triển quôc tê, Hội liên hiệp 
phát triển quôc tê, Công ty tài chính 
quôc tê, v. v.) là hình thức biên đạng của 
xuât khẩu tư bán nhà nước. Sự không 
ổn định về chính trị, cuộc đầu tranh của 
các nước đang phát triển chông tư bán 
nước ngoài đã buộc các nước đề quôc 
chủ nghĩa phái bảo hiểm cho đầu tư tư 
nhân ở các nước đang phát triển vả cho 
tín dụng xuât khẩu tư nhân. Trong điều 
kiện hiện nay, phương hướng và cơ cầu 
xuât khẩu tư bản tư nhân dang thay đôi. 
Nêu trước đây. lĩnh vực chú yêu của xuât 
khấu tư bản ở các nước dang phát triển 
là công nghiệp khai thác và đồn điển. 
thỉ ngày nay, người ta tăng cường đầu 
tư vào công nghiệp chề biên, Song, tư 
bán nước ngoài chỉ xây dựng các xí 
nghiệp có chu trình không hoàn chính, 
điều này dẫn đên sự xuât hiện những 
hình thức phụ thuộc mới của các nước 
dang phát triển vào các cường quốc đề 
quôc chủ nghĩa. Cách mạng khoa học - kỹ 
thuật thúc đấy các tổ chức độc quyển 
tăng cường xuât khấu tư bắn sang các 
nước công nghiệp phát triển khác. Việc 
xuât khẩu này gắn liền với khát vọng của 
các công ty lớn nhât, có ưu thê về kỹ 
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thuật muôn sử dụng nó để độc quyền 
sản xuât những loại hàng nhât định, 
không những ở nước mình, mà cả trên 
phạm vi toàn thê giới tư bản chủ nghĩa. 
Việc xuât khẩu tư bắn sang các nước 
công nghiệp phát triển đẫn đên chỗ làm 


Xuât khẩu tư bản 


tăng thêm sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh 
tÊ giữa các nước tư bản chủ nghĩa, tăng 
vai trò của các công fy xuyên quốc gia 
và các !ó chức độc quyển liên quỗc gia, 
làm cho các mâu thuẫn của chủ nghĩa 
đề quôc cảng thêm gay gắt. 


